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Tiểu Truyện Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Phật Pháp là Thực Hành, Không Phải Chỉ Nói Suông 

Đạo đức là căn bản làm người. 

Một khi có đạo đức rồi, chúng ta mới có thể đứng vững được. 
Ngày đêm như tên bắn, năm tháng như thoi đưa. Sóng trên sông, 
ngọn sau đẩy ngọn trước; cảnh đẹp mau tàn. Đời người tuổi trẻ 
qua nhanh, chẳng mấy chốc sẽ già chết hủ diệt, không lưu lại dấu 
vết, đủ thấy mọi thứ thật vô thường. 

Do mọi thứ vô thường nên mình phải mau tìm nơi quy túc. Quý-vị 
rất là may mắn, sau khi tìm tòi, truy đuổi, cuối cùng đã có lòng tin 
Phật. Tin Phật thì mình mới đến được chỗ Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh; tức cái vui rốt ráo nhất. Do đó mình phải tin Phật. Nhưng tin 
suông chưa đủ, mình phải y theo Pháp mà tu hành. Nếu tin mà 
không tu thì cũng như bàn chuyện ăn cơm, hay đếm giùm tiền 
người, mà mình thì chẳng thấy no, hoặc chẳng giàu thêm. Cho 
nên người xưa có nói: 

Đạo thị yếu hành, 

Bát hành tắc yếu đạo hà dụng? 

Đức thị yếu tu, 

Bất tu tắc đức tòng hà lai? 

Nghĩa là: 

Đạo phải hành, 


Không hành sao gọi là đạo. 


Đức do tu, 


Không tu đức sao thành. 


Thế nên mình phải "cung hành thực tiễn," thật sự tu hành. 
Thường đem hai chữ sinh tử treo giữa đôi mày và hai chữ "đạo 
đức" đạp dưới chân. Nói ra nghe có vẻ khó hiểu. Tại sao lại đem 
"đạo đức" đạp dưới chân? Vì đạo đức là gốc làm người, ví như là 
gốc của cây. Có đạo đức thì mình mới đứng vững, còn ngược lại, 
không có đạo đức thì mình như cây chẳng có gốc, không sao 
đứng vững đặng. Mình cần đem đạo đức ra thực hành thì nhân 
cách mới vững vàng, mọi sự mình làm tự nhiên sẽ thành công. 
Cho nên: "Đạo đức nhị tự, thị tố nhân căn bổn." Tức là đạo đức là 
căn bản làm người. Sách Luận Ngữ nói: "Quân tử vu bổn, bổn 
lập nhi đạo sanh." Tức là bậc quân tử chú trọng đến cái gốc, khi 
gốc vững thì Đạo phát sinh. Chăm lo cái gốc thì mới sinh được 
đạo. Đó là lời minh huấn của cổ nhân. 


Như đã nói lúc nãy, thời gian trôi nhanh như tên bắn mà ta nào 
hay. Chuyện quá khứ đã qua thì đành vậy, song chuyện tương 
lai, cần phải lập ra tông chỉ, không thể để trôi qua một cách mê 
mờ được. 


Tông chỉ của Chùa Tây Lạc Viên là đề xướng Pháp-môn Tịnh-độ; 
chủ trương tinh tấn niệm Phật. Thường lệ mỗi năm vào ngày 19 
tháng 6 và ngày 17 tháng 11 âm lịch thì Chùa cử hành Pháp-hội 
Quán-âm và Thất Di Đà. Song quý vị không thể chỉ tham gia cho 
có lệ thôi. Năm nay phải tinh tấn hơn năm trước, lúc nào cũng 
phải chuyên tâm, trong bảy ngày này, mỗi giờ, mỗi phút đều phải 
siêng năng niệm danh hiệu Bồ-tát mà không biết mỏi mệt. 


Khi niệm Bồ-tát, mình chớ mong Bồ-tát niệm mình. Tại sao vậy? 
Vì trong thời gian đả thất, nếu mang danh là tham gia đả thất mà 


mình không siêng năng niệm hồng danh, lòng lại đầy tạp niệm thì 
chỉ làm cho đức Bồ-tát đại từ đại bi sẽ thấy tội nghiệp: Rằng mình 
đã không thành tâm đả thất, rằng mình thật đáng thương xót. Cho 
nên đại chúng phải khẩn thiết thành tâm mà niệm và phát lòng từ 
bi hỷ xả. Được như vậy tôi khẳng định rằng Bồ-tát chắc chắn sẽ 
gia hộ cho quý-vỊị. 


Xưa nay, Tây Lạc Viên chưa từng phát thiệp mời đả thất, mà là 
đại chúng tự nguyện phát tâm đến dự. Tinh thần tự động phát 
tâm như vậy rất tốt, đáng được tuyên dương. Song mình đừng để 
sự chân thành này bị lãng phí, mà phải phát nguyện niệm cho tới 
khi "thủy lạc, thạch xuất" nghĩa là nước cạn, đá lộ ra. Niệm đến 
lúc Bồ-tát hiện thân thuyết Pháp. Vậy mới không uỗồng công tham 
gia đả thất. 


Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp-hội. Tôi chúc quý vị năm nay 
sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Ngược lại, tôi sẽ thanh toán 
món nợ nây với quý-vị. Nếu món nợ này tính không xong, thì 
đừng hối hận! Thôi được rồi, tôi không nói đùa với quý-vị nữa, 
hãy niệm nhiều danh hiệu Bò-tát là hơn! 


Giảng ngày 13 tháng 6 năm 1958, 
nhân dịp lễ Quán Âm Thất 


Tây Lạc Viên, Hồng Kông 


Chú Đại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn 
Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày. 


Giống như người uống nước, 


lạnh hay nóng chỉ tự mình biết. 


Ngay trong lúc thời tiết nóng bức tột độ mà quý-vị không sợ nóng 
cũng chẳng sợ đường xa núi cao, tới đây tham gia đả thất thì như 
vậy có điều gì lợi chăng? Sự lợi ích chân chính thường khó diễn 
bày. Giống như người uống nước, lạnh hay nóng chỉ tự mình 
biết. Duy người có tâm chân thật mới lãnh hội được sự diệu kỳ. 


Làm thế nào để thu hoạch được điều lợi ích này? Không gì khác 
hơn là thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát. Chân tâm tức là chuyên 
tâm vậy. Cho nên nói: "Chuyên nhất tất linh, phân chỉ tắt tệ." Tức 
là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên 
nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao 
vốn không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới 
được, người khác không thể làm thay mình đặng, lại càng không 
thê cầu may mà được. 


Giống như "nói về chuyện ăn cơm hay đếm tiền giùm kẻ khác." 
Có kẻ thường hay đề cập đến những thứ dinh dưỡng thế này thế 
nọ, nhưng tự họ chẳng hề ăn, thì đồ ăn dù có bổ dưỡng cách 
mấy đi nữa họ cũng không thể tận hưởng được. Cho nên nói: 


Chung nhật số tha bảo, tự vô bán tiền phần. 

Y pháp bất tu hành, kỳ quá diệc như thị. 

Nghĩa là: 

Suốt ngày đếm tiên người, tự mình không một xu. 
Học pháp không tu hành, lỗi lâm cũng như vậy. 


Mình niệm Phật cũng thế. Không phải hiểu biết hay bàn luận về 
công đức niệm Bồ-tát là đủ; phải thật sự niệm đến chỗ nhất tâm 


bất loạn; thậm chí đến độ nước chảy, gió thổi mà tai mình cũng 
chỉ nghe tiếng danh hiệu Bồ-tát mà thôi. Cho nên nói: 


Hữu tình, vô tình, 

Đồng diễn Ma-ha diệu pháp. 
Nghĩa là: 

Loài hữu tình hay vô tình, 
Đêu nói diệu pháp đại thừa. 


Nếu mình không thể niệm tới chỗ nhất tâm bắt loạn thì gió có thôi 
vi-vu, nước có chảy róc-rách, mình cũng chẳng tài nào cảm nhận 
được sự kỳ diệu của nó. Cho nên mình phải thành tâm niệm và 
đừng để vọng tưởng lôi kéo thì mới gặt được lợi ích của Pháp. 


Khi đả thất, quý-vị phải tôn trọng qui củ của thất. Bởi vì "Vô qui củ 
bắt năng thành phương viên." Tức là không có qui củ thì không 
thành phương viên. Qui củ của Tây Lạc Viên là không nói năng 
ồn ào để tránh làm chướng ngại kẻ khác tu hành. 


Trong thời gian bảy ngày này, chúng ta còn niệm thêm Chú Đại- 
bi. Công đức của Chú Đại-bi rất khó nghĩ bàn. Nếu người không 
có thiện căn, thì họ khó nghe đặng ba chữ "Chú Đại-bi." Bây gìờ 
đại chúng không những đã được nghe mà lại còn thọ trì đọc tụng, 
đủ biết quý-vị có đầy đủ thiện căn rồi. Nếu đã có thiện căn, quý-vị 
không nên coi thường và đừng để kiếp sống này trôi qua một 
cách lãng phí. 

Tôi còn nhớ khi Chùa Tây Lạc Viên đả thất lần đầu tiên, trong 


mười vị cư sĩ thì tám, chín vị chẳng thể niệm được Chú Đại-bi. 
Nhưng nay, mười người thì có đến tám người có thể niệm được. 


Đây chứng tỏ rằng sự tiến bộ của các vị cư sĩ. Tôi kể cho quý-vị 
nghe một câu chuyện để chứng minh về công đức của Chú Đại- 
bi. 

Ở Mãn-châu có một vị tài chủ, tậu rất nhiều điền sản. Vào một 
mùa thu, vị tài chủ này tự mình đi theo bốn, năm xe hàng chở đầy 
cao lương xuống phố để bán. Bởi vì từ nông thôn đến thành thị 
cách hơn 150 dặm, nên một giờ sáng y đã khởi hành. Chẳng may 
đi được nửa đường thì gặp cướp. Thấy thế y lập tức niệm Chú 
Đại-bi. Lạ thay! Bọn thổ phỉ bổng như đui mù không nhìn thấy xe 
của y, nên y an toàn qua khỏi nguy hiểm. Đó là một trong những 
sự linh cảm của Chú Đại-bi mà chính tôi chứng kiến. 


Kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni dạy rằng: "Kẻ tụng trì chú Đại-bi có thể 
tiêu trừ tai nạn: Lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng." 
Bởi thế, tôi khuyên các vị mỗi ngày trì tụng tối thiểu ba lần. Nếu vị 
nào chưa biết niệm thì mau mà học. Công đức trì tụng Chú Đại-bi 
không những có thể đầy lui trộm cướp, mà còn tiêu trừ trăm bịnh, 
thoát khỏi sự quấy rối của chư ma. Cho nên các vị nên thành tâm 
tụng trì. 


Hôm nay là ngày bắt đầu đả thất, bầu không khí của pháp hội rất 
phấn khởi và nghiêm trang. Tôi hy vọng các vị nổ lực, ra công 
tinh tấn. 


Giảng trưa ngày 13 tháng 6 năm 1958 
tại Tây Lạc Viên, Hồng Kông 
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Cực Lạc Thế Giới Ở Ngay Trước Mắt 
Chỉ cần nổ lực tinh tấn, 

thì mình có thể "Trở Về." 

Quy khứ lai hề. 

Điền viên tương vu hồ bắt quy. 

Ký tự dĩ tâm vi hình dịch. 

Hè trù trướng nhi độc bi. 

Ngộ dĩ vãng chỉ bất gián. 

Tri lai giả chi khả truy. 

Thật mê đồ kỳ vị viễn. 

Giác kim thị nhi tạc phi. 

Nghĩa là: 

Về đi chứ! 

Ruộng vườn hoang phế, sao chẳng vê! 
Tâm bị hình đọa, tỏ đã lâu. 

Sao còn sâu muộn, than với lòng? 

Lỗi xưa chưa sửa, nay đã thấu. 

Mới biết tương lai còn đuổi kịp. 

Áy thật đường mê, chửa dẫn sâu. 


Rõ rằng: Nay đúng, xưa sai xấu. 
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Bài thơ trên do ông Ngũ Liễu (Đào Uyên Minh) sáng tác. Nhưng 
chẳng biết nhà thơ có thật sự liễu ngộ được ý nghĩa thâm sâu 
của lời thơ chăng? Bởi lẽ nếu lây Phật-pháp mà soi xét thì bài thơ 
trên vô cùng khế lý. 


Sao gọi là "Quy khứ lai hê?" Chúng ta đã biết tự-tánh Pháp-thân 
là chốn thường tịch quang của mười phương chư Phật. Kinh viết: 
"Tắt cả chúng sinh đêu có Phật tánh." Bỗn tánh của ta và của 
Phật vốn không có gì khác biệt. Nếu không như vậy, sao nói là 
"đều có Phật tánh." Nay chúng ta không ngộ được Phật tánh bởi 
do trần lao ngũ dục của thế giới Ta-ba nầy làm ta ô nhiễm. Bởi 
bội giác hợp trần, nên ta chẳng hiểu ngộ tự tâm, chẳng thấy suốt 
được bổn tánh. 


Tuy nhiên, ta không thể điên đảo trầm luân mãi được. Ta phải 
phản bổn hoàn nguyên, bội trần hợp giác. Đó chính là "Quy khứ." 
Nghĩa là mình phải khôi phục lại bổn lai diện mục vậy. Khi nương 
tựa vào nguyện lực của Phật Bồ-tát, nhờ công đức tụng niệm 
hồng danh của Ngài mà ta sinh Tịnh-độ. Đó cũng gọi là “Quy 
khứ. " 


Khi đã ngộ tự tâm, sinh Tịnh-độ rồi, ta cần phát đại nguyện: "Đảo 
giá từ hàng," nghĩa là lái chiếc thuyền từ bi trở lại độ chúng sinh 
tới bờ an lạc. Đó gọi là "!ai,”tức là Trở Về. 

Thế nào là "Điền viên tương vũ hô bắt quy?" Điền tức là ruộng, là 
ruộng tâm. Khi ta chẳng tu tâm, để mặc cho tạp niệm phát sanh 
thì cũng giống như ruộng vườn đầy cỏ dại vậy. Ruộng tâm trở 
thành hoang dã. "Mao tắc bắt khai," cỏ dại dẫy đầy, không nhổ 
sạch được, thì ta không cách gì phản bổn hoàn nguyên, minh tâm 
kiến tánh được. 
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"Hô bất quy" là lời của chư Phật mười phương và các vị Thánh- 
nhân. Các Ngài ân cần dạy dỗ chúng ta rằng: "Chúng sinh ngu 
độn đáng thương thay! Các con vì sao không mau quay đầu trở 
về bến?" 

"Tâm vi hình dịch” nghĩa là tâm bị thân thể điều khiển và ý nói 
rằng chúng sinh vì chấp trước lục trần nên chẳng ngộ được tự 
tâm, luôn luôn bị cảnh trần chi phối nên vì cuộc sống mà lăng 
xăng, vì danh lợi bất kể sinh mạng, lưu chuyển trong biển khổ 
sinh tử, thọ vô số khổ đau. Thật là ngàn thu bi thương, khổ không 
thể nói hết. Đó chính là ý nghĩa của câu "Trù trướng như độc bi. " 


Thế thì, phải chăng chúng sinh mình không có thuốc cứu? Phải 
chăng vĩnh viễn đọa nơi hố thẳm lục đạo luân hồi? Tuyệt đối 
không phải. Tuy trước kia mình phạm lầm lỗi, song nhìn về tương 
lai vẫn còn hy vọng. Nên biết “Tri lai giả chi khả truy," biết tương 
lai còn đuổi kịp, còn cứu vãn được. 


Trong tương lai, chúng ta càng không nên giống như dĩ vãng, bỏ 
giác ngộ, theo bụi trần, tâm làm nô lệ cho thân. Xưa kia mình 
không tin nhân quả, không siêng tu hành, tạo nghiệp, sát sinh 
v.v... đều là những việc sai lầm. Như hôm nay đả thất niệm Phật 
là việc đúng. Nên chúng ta “Giác kim thị nhi tạc phi," nghĩa là 
"Hiểu được hôm nay đúng, hôm qua sai." Đối với việc tốt thì phải 
duy trì, đối với việc xấu thì phải lập tức hết lòng hối cải. Cổ nhân 
nói: "Nhất thốn quang âm nhất thốn kim." Tức là một tắc thời gian 
là một tấc vàng. Thực sự đối với người tu hành, một đoạn thời 
gian là một đoạn của mạng sống. Một đoạn thời gian trôi qua tức 
là mạng mình ngắn đi một chút vậy. 


Ngày hôm nay qua ởi, mạng cũng tùy giảm; 
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Đại chúng! Phải siêng năng, tinh tắn như cứu đầu mình. 


Phải mau mau sửa điều xấu ác, làm điều tốt lành. Vì mình "Thật 
mê đô kỳ vị viễn," tức là chưa đi sâu vào con đường u mê lắm. 
Thế giới Cực-lạc ở trước mắt, chỉ cần nỗ lực tinh tấn, thì mình có 
thê "Quy khứ." 


Giảng ngày 14 tháng 6, năm 1958 


Sám Hối tức là Cải Quá Tự Tân 
Nếu mình chân chính có tâm sám hối, 
thì sợ gì không có hy vọng. 


Pháp lực của Phật rất là vĩ đại, song nghiệp lực của chúng sinh 
cũng rất lớn, nên có câu rằng: "Người phàm thì nghiệp nặng tình 
mê, Phật thì nghiệp tận tình không." Do đó, thánh và phàm khác 
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nhau ở chỗ là "nghiệp" đã dứt chưa, và còn có "tình" hay không. 
Giác giả, Phật dã, 

Mê giả, chúng sanh. 

Nghĩa là: 

Khi giác ngộ là Phật, 

khi mê là chúng sinh. 


Chúng sinh thì bội giác hợp trần (quay lưng rời bỏ sự giác ngộ 
sáng suốt để hòa mình trộn lẫn với bụi bặm vô minh), luôn bị trần 
lao ngũ dục (tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ) 
làm cho xoay chuyền, khiến nghiệp chướng càng ngày càng tăng 
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thêm. Phật thì siêu thoát mọi ngũ dục trần lao, không còn tạo 
nghiệp nữa. Chúng sinh do nghiệp nặng nên muốn liễu Đạo 
thành Phật, trước tiên cần phải sám hối những tội nghiệp đã làm. 
Nếu như không có tâm sám hối mà muốn thành Phật thì cũng 
như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy rằng cát nấu hằng hà 
sa số kiếp nhưng cuối cùng cũng không thể nào thành cơm đặng. 
"Sám" nghĩa là sám trừ lỗi lầm xưa, hổ thẹn với những lỗi lầm đã 


z 
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phạm. "Hối" là hối cải, sửa đổi; nhất định quyết tâm sửa đổi con 
người mình, vĩnh viễn không còn tái phạm nữa. Như ông Viên 
Liễu Phàm đã nói: 
ï tiền chủng chủng, ví như tạc nhật tử. 
Dĩ hậu chủng chủng, ví như kim nhật sinh. 
Nghĩa là: 
Những điêu xâu mình làm từ trước, 
hôm qua kê như là ngày cuối cùng. 
Những điêu mình làm về sau, 
hôm nay là bắt đầu một cuộc đời mới. 


Nếu như mình không siêng năng sám hồi thì tội nghiệp mình tạo 
ra sẽ khiến mình mãi đọa lạc. Chắc quý-vị còn nhớ khi quy y, 
trước tiên quý-vị xưng tên mình rồi sau đó sám hối như sau: 


Tùng ư vô thủy, dĩ chí kim sinh, 

Hủy báng Tam-bảo, tác nhất xiên đề, 
Báng Đại-thừa Kinh, đoạn học Bát-nhã, 
Thí hại phụ mẫu, xuất Phật thân huyết, 
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Ô tăng già lam, phá tha phạm hạnh, 

Phần hủy tháp tự, đạo dụng Tăng vật, 

Khởi chư tà kiến, bác vô nhân quả, 

Hiệp cận ác hữu, vĩ bối lương sư... 

Nghĩa là: 

Con từ vô thỉ, cho tới ngày nay, 

Nguyên rủa Tam-bảo, làm Nhắt-xiên-đê, 

Chưởi Kinh Đại-thừa, dứt học Bát-nhã, 

Giết hại mẹ cha, làm Phật đỗ máu, 

Bẩn chốn chùa chiên, phá phạm hạnh người 

Đốt hủy chùa tháp, ăn cắp đô Tăng, 

Dầy đủ ý sai, nói không nhân quả 

Gần bạn bè xấu, nghịch lại thây lành... 

Bây giờ, tôi sẽ giảng lại đại ý của đoạn văn sám hối trên. 

Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ra không biết là bao nhiêu tội 
nghiệp, không kể xiết. Thứ nhất là mình hủy báng Tam-bảo: Phật, 
Pháp, Tăng. Trong các tội, hủy báng "Tăng-bảo" là tội lớn nhất, 
nặng nhất, bởi vì chư Tăng đại biểu cho Phật để tuyên dương 
Phật-pháp. Bởi vậy hủy báng Tăng tức tội không thể sám hối 
được. Thế nào gọi là "Xiên đề"? "Xiễển đề" tiếng Phạn dịch nghĩa 
là "tín bất cụ," không đủ lòng tin, hoặc là "vô thiện căn," không có 


căn cơ lành. Thí dụ như khi quý-vị thuyết Pháp cho người đó, 
không những họ không thích nghe mà thậm chí còn nói ngược lại 
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rằng: "Tôi không tin đâu!" Đây không phải là tự đem thiện căn của 
mình mà đoạn tuyệt đi sao? 


"Báng Đại-thừa Kinh" tức là phỉ báng kinh điển Đại-thừa. Như có 
người nói đạo lý trong kinh là giả hoặc nói rằng kinh điển Đại- 
thừa là do ma vương nói ra, v.v... Đây cũng là phạm tội không thể 
sám hối được. "Bát-nhã" là tiếng Phạn, nghĩa là trí huệ. Bát-nhã 
có ba loại: Thật-tướng Bát-nhã, Quán-chiếu Bát-nhã và Văn-tự 
Bát nhã. Nếu như "đoạn học" (không chịu học) bất cứ loại Bát- 
nhã nào, thì mình sẽ trở nên ngu si. Quả báo của ngu si là sẽ đọa 
làm thú vật. 


"Thí hại phụ mẫu" nghĩa rằng giết hại cha mẹ của mình. Câu nây 
bao hàm luôn việc sát hại các vị A-la-hát và thánh nhân. Thí dụ 
như Đề-Ba-Đạt-Đa giết một vị đắc Tứ-quả A-la-hán. 


Kế đến là "Xuất Phật thân huyết" nghĩa là dấy máu Phật. Đây 
cũng là một tội không thể sám hối sạch được. Nhiều người hiểu 
lầm cho rằng tội nầy chỉ áp dụng khi đức Phật còn tại thế. Khi 
dùng dao cắt chém thân thể Phật thì mới mang tội này. Song thật 
sự sau khi Phật diệt độ rồi, hễ ta hủy hoại tượng Phật, hình ảnh 
Phật, tất cả đều phạm tội này. Phá lớp vàng trên tượng Phật 
hoặc đập bể tượng Phật, tuy rằng không làm tốn hại đến xác thịt 
của Phật nhưng cũng là cắt chém thân Phật vậy. 


"Ô tăng già lam" nghĩa là làm ô uế chốn thanh tịnh của chùa 
chiền. Giống như một số cư sĩ có gia đình trú ngụ trong chùa, 
song lại làm những việc không chính đáng như ăn thịt, sát sinh, 
v.v... "Phá tha phạm hạnh” nghĩa là phá hạnh thanh tịnh của kẻ 
khác. Thí dụ như người xuất gia xưa nay vốn thanh tịnh không bị 


17 


nhiễm ô, nhưng có người lại phá quấy họ, khiến họ phạm giới 
luật, đó cũng là tội không thể sám hối được. 


"Phần hủy tháp tự" nghĩa là đốt hoặc thiêu hủy, phá hoại tháp đền 
và chùa chiền. Thí dụ như trong lịch sử có Phùng Ngọc Tường 
hỏa thiêu Chùa Bạch Mã và Chùa Thiếu Lâm. "Đạo dụng Tăng 
vật" là ăn cắp vật dụng của chư tăng. Đây là nói đến những kẻ 
dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt của thường trụ lấy làm 
của riêng họ. Những hạng người như vậy đều có tà tri, tà kiến, ý 
tưởng sai lầm, luôn cho mình là đúng. Họ thường cho rằng không 
có nhân quả và luôn luôn làm những điều nghịch lại với đạo lý. 
Không có chuyện ác, chuyện xấu nào mà họ không dám làm. 
Hạng người như vậy thì làm sao mà không đọa địa ngục được? 


Cuối cùng là "Hiệp cận ác hữu, vĩ bối lương sư" nghĩa là thân cận 
với những kẻ ác, bạn xấu và đối nghịch lại với những vị thầy tốt. 
Bạn xấu là những người mà các nhà nho gọi là "tổn hữu" (hại 
bạn). Những thứ cướp giựt, những bọn bất lương sống ngoài 
vòng pháp luật là thứ mình không nên kết bạn. Kết giao với họ chỉ 
làm tổn hại cho mình, từ từ làm cho mình đi vào con đường sai 
lầm, không còn nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ, thầy tốt; 
lấy điều sai lầm cho là đúng và không còn phân biệt được chuyện 
phải trái trắng đen gì cả, cứ làm việc ngược ngạo, thật đáng 
thương xót thay! 


Những tội lỗi kể trên là những điều mà mình không nên phạm, tuy 
rất dễ bị phạm. Nếu chẳng may mình đã phạm những lỗi đó thì 
phải làm sao? Quý-vị đừng lo sợ. Có câu rằng: "Di thiên đại tội, 
nhất sám tiện tiêu." Nghĩa là tội phạm tây trời, sám hối sạch tiêu. 
Tội vốn không hình tướng. Nếu mình chân chính có tâm sám hối 
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thì sợ gì không có hy vọng. Quý-vị đừng nên coi thường mình, 
đừng cam tâm để bị đọa lạc. 


Giảng ngày 14 tháng 6, năm 1958 


Xúi Người Khác Làm Ác, Tội Mình Tăng Gấp Ba 

Bát luận trước mặt người nào cầu xin sám hối, chúng ta đều phải 
bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng, không được nói lời có ý mơ hồ, bóng 
gió. 

Hôm qua tôi giảng một cách đơn sơ cho quý-vị nghe về ý nghĩa 
của sự sám hồi, chỉ giảng tới đoạn "Thân cận ác hữu, hủy bối 
lương sư." Bây giờ tôi sẽ giảng tiếp đoạn sau: 


"Tự tác giáo tha” nghĩa là tự mình làm, xúi người khác làm hoặc 
thấy hay nghe người khác làm, mà thuận lòng theo. Chúng ta 
phải biết rằng sát sanh, ăn cắp, tà dâm, nói dối hay rượu chè đều 
là những hành vi không chính đáng, đó là những thứ tạo tội 
nghiệp. Những tội này được phân làm bốn loại: Nhân, duyên, 
pháp, nghiệp (nguyên nhân, điều kiện tiếp trợ, phương thức và 
việc làm). Sự sát sinh gồm có sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát 
nghiệp; bất luận giới nào trong đó cũng có "tự tác" hay "giáo tha 
tác," nghĩa là tự mình làm hoặc xúi kẻ khác làm. 


"Tự mình làm” nghĩa là không dùng tay kẻ khác, mà chính mình 
đi làm chuyện bắt chính. "Xúi kẻ khác làm" tức là cỗ vỏ hoặc bảo 
người đó làm chuyện không đúng. Đó là phạm tội một cách gián 
tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn một 
phần, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội nữa 
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là xảo trá. Cho nên tự làm đương nhiên có tội rồi, mà xúi kẻ khác 
làm thì tội càng nặng hơn. 


Thế nào là "kiến văn tùy hỷ"2? (thấy, nghe rồi tùy hỷ), nghĩa là 
mình biết kẻ khác phạm tội mà còn giúp kẻ đó nữa, cũng giống 
như người xưa nói: "Trợ trụ vi xuyết" nghĩa là giúp vua Trụ làm 
việc bạo ngược. Hãy thử nhắm mắt lại tưởng tượng rằng từ vô thỉ 
đến nay, mình đã phạm lỗi làm này bao nhiêu lần rồi? Cũng 
không cần hồi tưởng lâu xa như vậy. Chỉ xét trong cuộc đời ngắn 
ngủi này, tội mình phạm đã không thể kể xiết rồi. 


Cho nên trong bài Sám-hối tiếp theo là câu: "Như thị đẳng tội, vô 
lượng vô biên." Nghĩa là những tội như vậy không bờ bến, không 
hạn lượng được. Không những tội mình không thể kể hết được 
mà nó còn nhiều không biên tế. Nếu như đã biết tội sâu dầy như 
vậy thì mình phải làm sao bây giò? Không nói cũng biết rằng 
mình cần đối trước Phật mà khẩn thiết sám hối. 


Do vậy cho nên bài Sám-hối lại tiếp: "Cố ư kim nhật, sinh đại tàm 
quý. Khắc thành bì lộ, cầu ai sám hối." "Khắc thành" hai chữ này 
có nghĩa là thành tâm. Khi sám hối điều cần nhất là phải thành 
tâm. Có những người tuy sám hối với sư phụ nhưng họ hết sức 
dối trá. Nhưng thường thì giấu đầu lòi đuôi. Đem tội lỗi của họ mà 
ngụy trang che giấu đi. Đó cũng là biểu thị họ không có thành ý 
sám hối tội lỗi của mình. Với cách sám hối lếu láo như vậy thì dù 
họ có trải qua trăm ngàn vạn ức, hằng hà sa số kiếp cũng không 
thê nào làm cho tội nghiệp họ tiêu trừ tường tận được. 


Cho nên nói "Trực tâm là đạo tràng" tức là tâm ngay thẳng là đạo 
tràng. Khi sám hối với ai, mình phải bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng, 
không được nói lời có ý mơ hồ, nghĩa hai đằng. Ví dụ như khi hỏi 
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rằng có phạm tội chỉ không? Thì trả lời rằng "tôi không nhớ" hoặc 
là "có lẽ có" v.v... Sám hối không triệt để như vậy không những 
không tiêu trừ được tội nghiệp mà còn trồng thêm nhân xấu nữa. 
Trong Phật-pháp, dù cho việc nhỏ như sợi tóc cũng không được 
lều láo, coi thường. Nhưng có người lại nói lên ví dụ như sau: 
"Có ông nọ luôn luôn tạo ra những tội nghiệp, toàn làm những 
chuyện ác nhưng không hiểu sao hiện giờ ông này vẫn làm ăn 
giàu có, như vậy là không có nhân quả, không có công lý phải 
không?” Có một bài kệ như sau: 


Túng sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong; 
Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. 
Nghĩa là: 

Trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất tiêu; 
Nhân duyên đây đủ thời, quả báo mình lại thọ. 


Bởi thế cho nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào cũng có 
báo ứng; chỉ là vấn đề thời gian, mau hay chậm, nhân duyên đã 
hội hợp đầy đủ chưa mà thôi. 


Lại có người nói nếu như "Trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo 
chẳng mắt tiêu, vậy mình không có cách gì để làm tiêu trừ được 
tội chướng của mình sao?" Cũng không phải là không có biện 
pháp. Biện pháp để trừ tội nghiệp là "Duy nguyện Tam-bảo, từ bi 
nhiếp thọ, phóng tịnh quang minh, chiếu xúc ngã thân." Nghĩa là 
nguyện xin Tam-bảo, từ bi dẫn dắt, phóng ánh sáng lành, chiếu 
rọi thân con. Hy vọng Phật, Pháp, Tăng, Tam-bảo có thể theo chí 
nguyện từ bi của các Ngài mà dùng ánh quang minh thanh tịnh vô 
ngại chiếu sáng nơi thân của mình. Khi ánh quang minh chiếu 
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đến thân mình, tam chướng (phiền não chướng, báo chướng, và 
nghiệp chướng) được tiêu trừ, giống như mây trôi trăng hiện, bản 
lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện vậy. Cho nên nói "Chư 
ác tiêu diệt, tam chướng nguyện trừ. Phục bổn tâm nguyên, cứu 
cánh thanh tịnh." Nghĩa là chư ác tiêu diệt rồi thì tam chướng đều 
quét sách. Khôi phục lại nguồn tâm cứu cánh luôn thanh tịnh. 


Sau khi giảng xong bài văn Sám-hối này, tôi hy vọng rằng quý-vị 
hiểu sự tai hại của chuyện không sám hối và lợi ích của việc sám 
hối. Ngoài ra còn có một bài sám hối như sau: 


Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, 
Giai do vô thủy tham sân si, 
Tùng thân ngữ ý chi sở sinh, 
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. 
Dịch là: 

Mọi thứ ác nghiệp tạo từ xưa, 
Đêu do vô thỉ tham, sân, sỉ, 

Ở nơi thân, miệng, ý mà sinh, 
Con nay sám hối hét tất thảy. 


Bài sám hối nầy không những có thể làm mình sám hối được tội 
chướng mà còn chỉ cho thấy nguyên nhân của việc tạo tội. Do đó 
tôi hy vọng rằng quý-vị mỗi ngày ở trước bàn Phật niệm bài văn 
này tối thiểu ba lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích sơ qua ý nghĩa của 
bài này cho quý-vị nghe. 
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"Vãng tích" nghĩa là hồi xưa; gần là nói trong đời nầy mà xa nữa 
là nói vô lượng kiếp về trước. Trong thời gian đó, chẳng những là 
có lúc mình vào bụng trâu hay ra thai ngựa, cũng có khi sinh vào 
nhà họ Trương, lại có lần làm con họ Lý. Luân chuyển trong lục 
đạo, và trong giai đoạn nầy, không biết mình đã tạo ra bao nhiêu 
là tội nghiệp nữa. 

Vì sao mà mình tạo tội nghiệp? Bài sám hối giải thích rất rõ ràng, 
"Tất cả đều do vô thỉ tham, sân, si" nghĩa rằng do tam độc tham, 
sân, si làm phát sinh vô số tội nghiệp. Cũng lại vì ba thứ độc này 
làm chủ nên thân thể mình mới phạm vào những tội như sát sinh, 
trộm cắp, và dâm dục. Miệng thì phát sinh ra những tội vọng ngữ, 
nói thêu dệt, nói lời ác ôn, nói lưỡi hai đằng. Cho nên trong bài 
văn có nói "Tùng thân ngữ ý chi sở sanh” nghĩa là do nơi thân, 
ngữ, ý mà phát sinh ra. 


Bất luận là tội do thân tạo ra như là sát sinh, trộm cắp, dâm dục 
hoặc là nơi miệng tạo ra như là nói láo, nói lời ác ôn, nói lời thêu 
dệt, nói lưỡi hai đằng hoặc là tội phát sinh nơi ý niệm như tham, 
sân, si, mình đều phải khẩn thiết sám hối. Nếu không thì mình 
giống như người rớt vào bùn lầy, càng lúc càng lún sâu. Khi tội 
nghiệp càng lúc càng thâm trọng thì chính mình cũng không còn 
chỗ nào ngoi lên được, không còn cách gì mà cứu vớt được nữa. 


Tôi hy vọng rằng quý-vị hiện ngồi đây đều có đầy đủ thiện căn, 
không quên chuyện sám hối, nhất định quý-vị có thể phát nguyện 
sám hối nghiệp chướng và tiêu trừ tất cả tội lỗi. 


Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958 
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Tu Hành Có Bốn Giai Đoạn 
Hãy coi ngày quy y là ngày sinh nhật. 
Cuộc đời tu hành tính từ đó. 


Một năm có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Đó là chuyện hiển 
nhiên, ai cũng biết. Nhưng quý-vị có biết chăng là đời người cũng 
phân thành bốn giai đoạn: Sanh, lão, bệnh, tử. Làm người, ai ai 
cũng chết, nên mình phải tính chuyện về sau mà lo tu Đạo. Tu 
hành cũng có bốn giai đoạn, tức là: học, hành, thành, và liễu. 

Con người từ lúc mới ra đời đến lúc hai mươi tuổi là khoảng thời 
gian học Đạo. Trong thời kỳ này mình phải học hỏi, học Phật- 
pháp cho giỏi. Cũng giống như là trong sách Đại-học có nói: "Tại 
minh minh đức." Nghĩa là làm chói ngời cái đức sáng suốt. Đó là 
lúc mình huấn luyện đức tánh của mình ngày càng thêm trong 
sáng. Từ hai mươi mốt tuổi cho đến lúc bốn mươi là khoảng thời 
gian hành Đạo. Đây là lúc mình áp dụng cái sở học; đem chỗ học 
hỏi và sự hiểu biết khi trước của mình ra phổ độ chúng sinh, 
khuông phò thế tục. Như trong sách Đại-học có viết: "Tại thân 
dân" nghĩa là làm đổi mới đời dân. Từ tuổi bốn mươi mốt cho đến 
tuổi sáu mươi gọi là thời gian thành Đạo. Trong sách Đại-học có 
ghi rằng: "Chỉ ư chí thiện" nghĩa là ngừng lại ở nơi tốt đẹp nhất. 
Khổng-tử giảng về "chí thiện" nhưng không được triệt để lắm, bởi 
vì chưa đạt tới cảnh giới Chân-không Niết-bàn, nên chưa phải là 
cứu cánh. Vì vậy ở giai đoạn chót, chúng ta cần phải "liễu Đạo." 
Sau khi thành Đạo rồi, mình trở về cảnh giới Niết-bàn. Nếu so 
sánh với ba cương lĩnh của Nho-giáo: "Minh-đức, thân-dân, chỉ ư 
chí-thiện" thì Phật lý tu hành viên dung hơn nhiều nữa. 
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Có người nói: "Từ lúc nhỏ tới lúc hai mươi tuổi tôi chưa tin Phật. 
Bây giờ, nói là học Đạo thì thời gian đó đã qua rồi. Làm sao tôi 
còn học hỏi được? Phải chăng tôi không cần học?" Quý-vị phải 
hiểu, khi tôi nói tới bốn giai đoạn, đó chỉ là điều lý tưởng mà thôi, 
không phải là cố định, bất di bất dịch. Bởi thế mình có thể coi 
ngày quy y như là ngày sinh nhật vậy, rồi từ ngày đó tính đi mới 
kể là thời gian bắt đầu tu hành. 


Lại có người nói: "Tôi đã quy y được bốn năm rồi mà sao chưa 
học được một chút Phật-pháp gì cả?” Kỳ thật quý-vị tuy đã quy y 
được bốn, năm năm, nhưng đối với Phật-giáo, chẳng qua quý-vị 
chỉ là một đứa trẻ bốn, năm tuổi mà thôi. Bởi thế quý-vị đừng lo 
sầu rằng mình không làm nên việc gì cả. Phật-pháp rất là thâm 
áo. Chỉ cần sau khi mình quy y, hai mươi năm nổ lực học Đạo, 
hai mươi năm nỗ lực hành Đạo, thì chẳng lẽ mình không có ngày 
thành tựu sao? 


Lại có một ông lão cảm khái thở dài mà than rằng: "Hiện nay tôi 
đã tám mươi tuổi rồi, e rằng không còn cơ hội để có được hai 
mươi năm rồi thêm hai mươi năm nữa để mà hạ thủ công phu." 
Đúng vậy. "Thời gian giảm khứ mệnh quang vi," tức là ngày 
tháng trôi đi, mạng giảm dần. Ngày tháng thì không còn nhiều 
đâu, thật đó! Nếu mình đem thời gian làm rút lại mà tính, cứ hai 
tháng tu Đạo, hai tháng hành Đạo như vậy mà suy rộng thì chỉ 
cần mình chân tâm với quyết chí thì dù già cũng như kẻ thanh 
niên, tinh tấn dũng mãnh, từng bước, từng bước mà tu tập thì lo 
gì không có ngày thành đạt. Hãy nỗ lực! 


Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958 
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Thức Khuya Dậy Sớm, Vì Ai Mà Bận Rộn? 


Mình phải thức khuya dậy sớm lễ Phật, niệm Phật, cầu tiêu tan 
tội chướng. 


Nên vì Pháp mà bận rộn. 

Túc hưng dạ my vi thùy mang. 

Chúng sinh nan độ phả kham thương. 
Mê chư trần lao tánh điên đảo. 

Nhĩ đề diện mệnh háo vô phương. 
Nghĩa là: 

Thức khuya, dậy sớm vì ai rộn? 
Chúng sinh khó độ thật đáng thương. 
Mê mờ đời bụi lòng đảo lộn. 

Nhéo tai trỏ mặt, dạy chẳng xong. 


"Túc hưng” nghĩa là dậy sớm, "Dạ my” nghĩa là ngủ ban đêm. Có 
những người luôn làm nô lệ cho bản thân mình. Thức khuya dậy 
sớm tại vì sao? Cứu cánh vì ai mà bận rộn lăng xăng như vậy? Vì 
người khác? Vấn đề này tôi tin chắc rằng có nhiều người không 
giải đáp được, thậm chí có người còn nói: "Tôi không bận rộn 
chuyện gì cả, không lăng xăng gì hết!" 

Như vậy thật cũng lạ. Có những người làm việc mà cũng chẳng 
rõ công việc của mình là gì. Giống như con buôn, những kẻ ngày 
đêm lăng xăng bận rộn lo cho chuyện buôn bán của mình đến nỗi 
đêm ngủ không yên giấc. Đó gọi là thức khuya dậy sớm lăng 
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xăng vì đồng tiền. Cho đến những kẻ sĩ, nông, công, thương, bởi 
vì muốn thành công nên không còn tự chủ, phải thức khuya dậy 
sớm. Trong Thi-kinh có một đoạn như sau: 

Kê ký minh dĩ hỷ, triều ký doanh hỷ. 

Phi kê tắc minh, thương giăng chỉ thanh. 

Nghĩa là: 

Gà gáy sáng ư? Trời hừng tỏ ư? 

Chẳng phải gà gáy! Ấy! Tiếng ruôi bay! 

Nghĩa là gà đã gáy sáng rồi, bây giờ mình phải dậy. Phải chăng 
là ban ngày rồi? Ô! Nào phải là tiếng gà gáy, đó chỉ là tiếng con 
ruồi xanh mà thôi. Đoạn văn này trong Thi-kinh diễn tả các vị hiền 
minh quân chủ thời xưa. Các vị thấy đó, tuy thân làm hoàng đế 
mà đêm ngủ cũng không ngon giấc, vì mãi lo trời chóng sáng 
phải lâm triều xử lý công việc đến nỗi nghe tiếng ruồi bay mà 
tưởng lầm là tiếng gà gáy. Như vậy thì thức khuya dậy sớm vì 
dân mà bận rộn. Nên nói rằng: "Nhất nhân hữu khánh triệu dân 
lại chi." Nghĩa rằng một người có phước thì triệu dân được nhờ. 
Cũng như nếu một nước có một vị minh quân, vị vua hiền, nhân 
nghĩa trị vì thì trăm dân sẽ được hưởng ấm no hạnh phúc. Nên 
một vị quân vương sao lại không thể thức khuya dậy sớm để lo 
lắng hạnh phúc cho dân chứ? 


Là người tu Đạo, chúng ta cần phải thức khuya dậy sớm, không 
vì lợi mà bận rộn cũng chẳng vì danh mà lăng xăng. Mình phải vì 
Pháp mà bận rộn. Mình phải "Túc dạ phỉ giải, di sự chư Phật" 
nghĩa là ngày đêm không mệt mỏi phụng sự chư Phật. Mình phải 
dậy sớm thức khuya ngày ngày lễ Phật, tụng kinh để biểu thị tâm 
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trung thực, lòng chân thành của người con Phật. Đây không phải 
là lòng nghĩ một đẳng mà miệng nói một nẻo, hoặc nói mà không 
làm. 


Khi lạy Phật phải chuyên tâm thành ý, vì lạy Phật có thể tiêu trừ 
tội chướng. "Phật tiền đảnh lễ tội diệt hà sa," nghĩa là đảnh lễ 
trước mặt Phật tiêu tội nghiệp nhiều như cát sông Hằng. May 
rằng tội không có hình tướng, nếu như có thì sẽ nhiều như cát 
trên sông Hằng vậy. Do đó mình phải thức khuya dậy sớm lễ 
Phật, niệm Phật, cầu cho tội chướng của mình tiêu trừ; mình nên 
vì Pháp mà bận rộn. 


Thật khó mà đo lường bản tính của chúng sanh. Ví như những kẻ 
thích ăn ngọt mà cho họ đồ chua thì họ không thích, không vui. 
Kẻ thích đồ chua mà cho đồ ngọt thì y lại chẳng vui mừng. Đối 
với hạng người như vậy, nếu không biết phẩm tánh của họ thì 
khó có thể độ họ được. Bởi vì Phật có trí huệ, Ngài biết được căn 
tánh của chúng sinh, nên tùy nghi ứng hóa, bôn ba không ngại 
lao khổ để độ chúng sinh. Song le, chúng sinh không những 
chẳng sinh lòng cảm động, lại còn chẳng chịu tiếp thọ sự dạy bảo 
của Phật Bồ-tát. Cho nên nói rằng: "Chúng sinh nan độ phả kham 
thương." Nghĩa rằng chúng sinh khó độ chẳng đáng thương sao? 
Chữ "thương” ở đây có nghĩa là bi thương. Vì chúng sinh ngu 
muội, điên đảo nên chư Phật Bồ-tát mới sinh lòng xót thương 
vậy. 


Tại sao chúng sinh lại khó độ như vậy? Đó là bởi "mê chư trần 
lao tánh điên đảo." Nghĩa là bị trần lao làm cho mê hoặc, điên 
đảo. Đó là lời giải đáp. Bởi vì chúng sinh, trong vô lượng kiếp đã 
bị lục trần làm cho nhiễm ô sâu đậm. Lặn hụp trong biển khổ, 
trên chuyển trầm luân, điên đảo, ngược ngạo, lấy sự khổ làm 
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niềm vui, lấy điều sai cho là đúng. Ví như ngày nay con người ưa 
thích ăn mặc theo thời trang, chẳng những không có chút trang 
nghiêm nào mà còn sinh ra nhiều hậu quả không tốt về sau. 
Người đời ai ai cũng biết nhưng đều phạm vào cái lỗi đó. Ai ai 
cũng tranh giành, ganh đua, không biết rằng biển khổ thì vô biên, 
nhưng quay đầu thì sẽ tới bến. Cũng giống như những võ khí 
chiến tranh bây giờ, loài người chẳng những không hủy bỏ chúng 
đi mà còn mỗi ngày tìm cách làm cho chúng thêm tinh xảo, nỗ lực 
phát minh ra những thứ giết người cho thật tối tân, thật tinh vi. 
Quý-vị xem, đây không phải là chuyện điên đảo thì là gì? 


Bởi vì sự điên đảo của chúng sinh cho nên tất cả các vị thánh 
nhân, thiện-tri-thức đều hết lòng khuyên dạy chúng sinh; giống 
như người lớn dạy đứa trẻ con, kéo tai mà huấn dụ. Dù vậy, 
chúng sinh cũng chẳng chịu nghe theo; thậm chí còn tìm trăm 
phương nghìn cách để che dấu tội lỗi của mình, không cho kẻ 
trên biết. Đây thật chính là "Nhĩ đề diện mệnh hóa vô phương." 
Nghĩa là kéo tai, chỉ vào mặt để dạy nhưng cũng không sao dạy 
được. 


Ôi! Bản lĩnh phạm tội của chúng sinh thật vô song; ngay đến Phật 
Bồ-tát còn cảm thấy khó độ chúng sinh. Quý-vị thấy có thật đáng 
bi thương chăng? 


Giảng ngày 16 tháng 6, năm 1958 


Niệm Phật Giống Như Gọi Điện Thoại 
Nếu mình không gọi điện thoại, 


đâu ai trả lời. 
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Niệm niệm chân thành niệm niệm thông, 
Mặc mặc cảm ứng, mặc mặc trung. 
Trực chỉ sơn cùng thủy tận xứ, 

Tiêu dao Pháp-giới nhậm Tây Đông. 
Nghĩa là: 

Niệm niệm chân thành, niệm thấu suốt, 
Lặng lặng cảm ứng, lặng trung dung. 
Đến khi núi mòn sông cạn hết, 

Tiêu diêu Pháp-giới khắp Đông Tây. 
Không biết quý-vị có liễu ngộ được chân nghĩa của bài kệ vừa rồi 
hay chăng? 


"Niệm niệm chân thành, niệm thấu suốt," chữ niệm đầu tiên nói 
lên ý niệm do tâm phát ra. Chữ niệm thứ hai là chỉ ý niệm do 
miệng thốt ra. Nếu chỉ có ý niệm thứ nhì, tức là ý "niệm" phát ra 
từ nơi miệng thì không còn là ý niệm chân thành. Cho nên tâm 
khẩu cần phải chân thành khi niệm danh hiệu Phật Bồ-tát. Chúng 
ta cần niệm đến chỗ tâm và miệng hợp nhất, một mà không hai. 
Chúng ta không thể tùy tiện mà niệm, cũng không thể niệm một 
cách tán loạn, và càng không nên niệm một cách tạp nhạp với 
nhiều vọng tưởng của mình. Nếu mình làm được như vậy thì mới 
gọi là chân thành được. 


Có được ý niệm chân thành thì nhất định sẽ được cảm ứng. Cảm 
ứng đó là gì? Là sự tương thông giữa tâm phàm phu của mình 
với tâm sáng lạng của chư Phật Bồ-tát. Đó gọi là: 
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Quang quang tương chiếu; 
Khổng khổng tương thông. 

Nghĩa là: 

Ánh sáng này chiễu ánh sáng kia; 
Lỗ lông này thông lỗ lông kia. 


Tại sao có được cảm ứng như vậy? Giống như khi gọi điện thoại, 
bên này có quay số, bên kia mới trả lời. Niệm danh hiệu Bồ-tát 
cũng vậy, sẽ có lúc Bồ-tát hỏi mình rằng: "Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, các vị cần điều chi?" Lúc đó mình cầu gì sẽ được nấy. Nếu 
thiếu thành tâm thì cũng như điện thoại có năm số, mà mình chỉ 
quay có ba số rồi ngừng tay, làm sao đường dây có thể thông 
được. Niệm danh hiệu Bồ-tát cũng vậy, nếu mình niệm một chốc 
rồi ngừng lại, đó là thiếu thành tâm. Nhất định không có chuyện 
cảm thông được. 


Chỉ ai có cảm ứng mới nhận biết sự "quang quang tương chiếu" 
này. Cũng như khi gọi điện thoại, phải nhắc ống nghe lên mới 
nghe rõ người bên kia đầu dây. Vì phàm phu không sao thấy 
được luồng sóng qua lại của điện thoại nên bài kệ nói rằng: "lm 
lặng cảm ứng, im lặng trung dung." 


Còn nói đến: "Núi mòn, sông cạn hết" là chỗ mà "Bách xích can 
đầu trùng tiến bộ. Tán thủ thiên không biệt hữu thiên." Nghĩa là: 
Đầu sào trăm trượng cứ bước tiếp. Duỗi tay trời sập: một trời 
mới. ý nói rằng: ở nơi đầu sào trăm trượng, mình buông tay thì 
ngoài trời kia còn có bầu trời khác. Khi mình niệm đến chỗ sơn 
cùng thủy tận, thì lúc đó mình niệm mà không niệm bởi vì niệm và 
mình đã thành một khối. Đó là lúc mình có thể "Tiêu dao Pháp- 
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giới, nhậm Tây Đông." Thí dụ khi mình muốn vãng sinh Cực-lạc 
thế giới thì tức khắc được như ý. Nếu muốn "đảo giá từ hàng," 
trở lại độ chúng sinh thì mình cũng có thể ứng nghiệm; từ thế giới 
Cực-lạc mà trở lại thế giới Ta-bà, hoặc đến tất cả Pháp-giới khác. 
Không chỗ nào mình muốn tới mà chẳng đặng, nên nói rằng 
"nhậm Đông Tây" chính là: 


Nhất như ý, nhất thiết như ý. 
Nhất tự tại, nhất thiết tự tại. 
Nghĩa là: 

Một việc như ý, muôn việc như ý, 
Một việc tự tại, muôn việc tự tại. 


Cho nên người học Phật lúc nào cũng phải chân thành. Nếu mình 
không như vậy tức là hư ngụy, là thứ: "Khai không hoa, bất kết 
quả" tức là nụ hoa giả có nở ra cũng không sao kết trái được. 
Học Phật cần nhất là đừng tự dối mình. 


Thêm vào đó, cổ nhân lại có câu: "Quân tử cầu chư kỷ, tiêu nhân 
cầu chư nhân." Nghĩa rằng người quân tử thì tìm đáp án nơi 
chính mình, dựa vào năng lực của mình, còn kẻ tiểu nhân thì 
nương tựa, cầu cạnh kẻ khác. Chúng ta không thể có tâm ÿ lại, 
phải biết rằng sự cảm ứng là tự mình chiêu cảm lấy, không do 
nơi khác. Có người nói: "Niệm Phật để được sinh Tịnh-độ; như 
vậy nhờ Phật mới được tiếp dẫn." Câu này có thể đúng nhưng 
cũng có thể không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì thuyết tiếp dẫn do 
đối căn cơ mà lập. Đối với chúng sinh còn đầy lòng tham, luôn hy 
vọng chỉ dùng ít sức mà hoạch kết quả lớn; hay thích cho vay ít 
lấy lãi nhiều, thánh nhân do đó phải tùy cơ ứng biến, nói rằng 
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Phật lực tiếp dẫn với mục đích là muốn chúng sinh nổ lực niệm 
Phật. Kỳ thật kẻ niệm danh hiệu Phật Bồ-tát mà được vãng sinh 
Tịnh-độ đều hoàn toàn do dựa vào sức lực của chính họ. 


Niệm Phật nào phải do Phật niệm giúp mình đâu! Khi muốn niệm 
danh hiệu Bồ-tát, có phải là ý niệm đó xuất phát từ Bồ-tát không? 
Nếu không thì làm sao gọi là nhờ vào tha lực được? Đây giống 
như là Phật và Bồ-tát phóng quang gia bị cho mình. Đó cũng là 
sự cảm ứng do công đức mình niệm Phật Bò-tát. Đem chuyện gọi 
điện thoại ra ví dụ thêm lần nữa, nếu mình không nhắc điện thoại 
quay số thì đâu ai có thể tiếp chuyện cùng mình? Niệm Phật cũng 
đồng đạo lý như vậy. 

Kỳ thật, tâm niệm hy vọng Phật tiếp dẫn mình vãng sinh Tịnh-Độ 
thực ra là tâm tham, tâm ỷ lại, là cái tâm mình không muốn có. 
Khi tu hành, phải tự dựa vào năng lực của mình, phân chắn tinh 
thần, dũng mãnh tinh tấn; phải biết quả báo không phải là kẻ khác 
mang đến mình. Cho nên niệm Phật không thể nói rằng nhờ Phật 
lực tiếp dẫn được. 

Cổ nhân có câu: "Tướng tướng bổn vô chủng, nam nhi đương tự 
cường." Nghĩa rằng các vị tướng không phải sinh ra đã thành, kẻ 
nam nhỉ phải tự lực tự cường. Chúng ta học Phật cũng phải có 
tâm khí như vậy: 

Phật-đà bổn vô chủng, 

Chúng sinh đương tự cường. 

Nghĩa là: 

Đức Phật không do chủng tộc nào thành, 


33 


Chúng sinh phải tự lực tự cường. 


Nếu không như vậy suốt ngày cứ ÿ lại vào uy lực của Phật thì 
cũng như là những người con của tỷ phú, ỷ lại nơi di sản của ông 
cha mình, rồi rốt cuộc tự mình sẽ hại mình mà thôi. Cho nên quý- 
vị mau mau tỉnh ngộ. 


Giảng ngày 16 tháng 6 năm 1985 


Đừng Chờ Đến Lúc Khát Mới Đào Giếng 
AI bảo mình lúc chưa bịnh, 
toàn làm việc hồ đồ, 


không biết lo gìn giữ thân. 


Bịnh hậu thủy tri thân thị khổ, 

Tử hậu phương tri thác dụng tâm. 
Nghĩa là: 

Bịnh rồi mới biết thân nầy khổ, 
Chết xong mới rõ lầm dụng tâm. 


Đây là bịnh thông thường của chúng sinh: Khi chưa bịnh thì thế 
gian nây thật hết sức sung sướng và đây đủ. Đến khi bịnh, không 
động đậy được, không ăn uống được, mắt hết tự do, chịu đủ thứ 
thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là 
do thân này mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ. Nên nói: 
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Lâm nhai lạc mã thu cương vãng. 

Thuyền đáo giang tâm bồ lậu trì! 

Nghĩa là: 

Ngựa đến vực thẳm, thâu cương thì quá trễ. 
Thuyền tới giữa dòng, vá lỗ chậm lắm thay! 


Ai bảo lúc chưa bịnh, cứ làm việc hồ đồ, không biết lo giữ gìn 
thân mình. Bịnh khổ như vậy, hà huống chuyện lớn sinh tử. 


"Tử hậu phương tri thác dụng tâm," chết rồi mới biết mình dùng 
tâm sai lầm. Bình thường mình không chịu kiểm điểm, đến khi 
xuống tới Diêm-vương mới biết rằng, lúc sinh tiền mình làm 
những chuyện không chính đáng, những chuyện sai lầm. Lúc 
sống thấy người niệm Phật, thì mình phỉ báng, nói rằng họ mê tín; 
cười cho là họ ngu si. Bây giờ có hối hận thì đã muộn rồi! Sự đau 
khổ trong núi kiếm và vạc dầu như thế nào, tự mình chiêu cảm 
lầy. Cho nên "Ngựa khi đã tới bờ vực thẳm mới gò cương thì quá 
trể. Thuyền đến giữa dòng rồi mới vá chỗ thủng thì quá chậm." 
Cho nên ai kêu mình không chịu chuẩn bị tương lai. 


Vì thế Chu Tử nói rất hay: "Nghi vị vũ nhi trù mâu, vật lâm khát 
nhi quật tĩnh." Nghĩa là khi trời chưa mưa thì mình phải lo sắp đặt 
trước; thí dụ như sửa mái nhà. Khi chưa mưa xuống mình phải 
mau mau chuẩn bị đối phó những chuyện sẽ xảy ra lúc trời mưa. 
Như ở miền bắc Trung Hoa vì những cửa số làm bằng giấy, nên 
trước khi mưa, cửa sổ cần dán kín. Nếu cửa không dán kỹ trời 
mưa sẽ ướt đồ vật bên trong. Đợi mưa mới đi dán cửa số thì đã 
quá muộn rồi. Đừng chờ tới lúc khát rồi mới đào giếng. Như 
những người ở nơi xa xăm không có ống nước dẫn nước lại, họ 
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phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề cung cấp nước. Không phải 
chờ đến lúc khát rồi mới đi đào giếng; như vậy thì quá trễ. 

Mình học Phật cũng vậy, phải hiểu rằng mọi sự vô thường, không 
ai thoát được cái chết. Tại sao mình không lo chuyện hạ thủ công 
phu để giải quyết cái chết? Cho nên: 


Nhược yếu nhân bắt tử, 
Tiên hạ tử công phu. 

Nghĩa là: 

Mình nếu muốn không chết, 
Thì phải tu hết mình. 


"Tử công phu" (tu hết mình), có nghĩa là giống như ngày hôm nay 
mình đả thất, niệm danh hiệu Bò-tát. Đả thất, thứ nhất là cầu thế 
giới hòa bình; thứ hai là vì chuyện về sau của chính bản thân 
mình. Thế cũng giống như chưa mưa mà mình đã chuẩn bị trước. 
Mình đả thất thì năm nào cũng phải tham gia, không thể gián 
đoạn, như vậy mới có thể kết được đại nhân duyên với A Di Đà 
Phật và Quán Thế Âm Bồ-tát. Mình cần phải niệm Đức A Di Đà 
Phật tới độ là coi Ngài như sư phụ của mình, xem Ngài Quán Thế 
Âm Bồ-tát như là người bạn của mình. Nếu như được làm đệ tử 
của Phật, làm bạn của Bồ-tát, trải qua nhiều năm tháng, tự nhiên 
mình cũng sẽ trở thành bạn thân của các vị đó. Như vậy thì chư 
Phật Bồ-tát sẽ tiếp dẫn mình về thế giới Cực-lạc vào phút cuối 
cùng. Quý-vị đừng nên hồ nghi, bởi vì: 


Tu Đạo chi nhân tâm mạc nghi, 


Nghi tâm nhất khởi tiền đồ mê. 
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Nghĩa là: 

Lòng người tu Đạo chớ ngờ nghi, 

Nghi ngờ nỗi dậy liền mờ mê. 

Nghĩa là người tu Đạo chớ có tâm nghỉ ngờ, khi lòng nghi nổi dậy 
thì đi vào sự mê mờ. Chúng ta nên nghe lời của thiện-tri-thức, 
không nên có lòng nghi ngờ. Thí dụ như thiện-tri-thức nói tu hành 
cần phải có khổ công, thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có 
lòng tin một cách triệt để nhất định sẽ được minh tâm kiến tánh, 
phản bổn hoàn nguyên. Do đó mình phải thường nghe lời chỉ dạy 
của bậc thiện-tri-thức. Nếu vị đó dạy mình "niệm Phật" thì mình 
nhất định phải theo lời mà niệm Phật; nếu vị ấy dạy mình "đừng 
buông lung" thì mình không được buông lung, đó là yếu quyết 
của việc tu Đạo vậy. 

Như đã nói trên: "Bịnh rồi mới biết thân này khổ." Bởi vì con 
người mà không trải qua một cơn bịnh khổ thì không chịu phát 
tâm tu hành đâu. Do vậy, kẻ chưa bịnh thì không hiểu sự thống 
khổ. 


Lại có câu rằng: "Phú quý tu đạo nan." Nghĩa rằng người giàu tu 
đạo rất khó, bởi vì việc gì cũng như ý cả thì làm sao họ nghĩ đến 
chuyện tu. Do đó nghèo với bịnh là thứ trợ duyên cho việc tu 
Đạo. Bịnh đến thì mình đừng âu lo, nghèo khốn cũng chớ ưu sâu. 
Có bài kệ như sau: 


Ngã kiến tha nhân tử, 
Tử tâm nhiệt như hỏa, 


Bất thị nhiệt tha nhân, 
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Tiệm tiệm luân đáo ngã. 

Nghĩa là: 

Ta thấy người ấy chết, 

Lòng ta nóng như lửa, 

Chẳng phải nóng cho người, 

Mà từ từ lửa tới ta. 

Nghèo khốn hay bịnh hoạn hẳn nhiên giúp mình trưởng dưỡng 
tâm tu Đạo. Cũng như khi thấy người khác nghèo khốn, bịnh khổ, 
già chết, mình cũng phải phát tâm như thế. Đời người giống như: 
"Trường giang, hậu lãng thôi tiền lãng." Nghĩa là "Sông Trường 
giang, sóng sau đầy sóng trước." Nếu mình kịp thời phát nguyện 
vãng sinh, lúc gần chết, mình sẽ có sự chuẩn bị. Không vậy, lúc 
ấy mình hoảng sợ không biết cách đối phó. Giống như đất nước 
nếu không trải qua một cơn biến loạn thì nhân dân chỉ thích sống 
trong cảnh sung sướng an lạc, không màng đến chuyện bảo vệ 
đất nước. Hiện tại Phật-giáo cũng như vậy, người ta không nghĩ 
cách để phục hưng Phật-giáo, nên Phật-giáo đi vào tình trạng ủy 
mI. 


Vì vậy mình phải đề xướng Phật-giáo; trách nhiệm không phải chỉ 
ở các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, mà ở tại mỗi tín đồ Phật-giáo. Nếu 
như mỗi người chúng ta đều tự nhận trách nhiệm, thì lo gì Phật- 
giáo không phát triển! Hiện tại có những tín đồ Phật-giáo cho 
rằng đạo Phật không bằng những ngoại đạo thời nay, chẳng 
những họ không dám nhận mình là Phật-giáo đồ, thậm chí còn a 
dua với kẻ khác chê bai Phật-giáo là mê tín. Quý-vị thấy như vậy 
có phải là đáng thương lắm không? Giống như ở Cửu Long 
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(Kowloon) nơi Đạo Phong Sơn có một đoàn thể ngoại đạo 
chuyên thu nạp những Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trong Phật-giáo, tới 
đó để trải qua một phiên cải tạo làm cho họ mất đi gốc gác rồi trở 
ra phỉ báng Phật-giáo. 


Do đó chân chính tin Phật thì dù chết cũng không thay đổi, luôn 
luôn đề cao chí khí của mình, không vì kẻ khác chê cười, không 
vì lợi ích mà thay đổi chí của mình. Nếu như mọi người không 
quên mình là tín đồ Phật-giáo thì Phật-giáo chắc chắn sẽ phục 
hưng. 


Tuy những thứ ngoại đạo hiện đang hưng thịnh, nhưng chỉ nhất 
thời mà thôi. Bởi vì thiên đạo thì tuần hoàn: Vật tới cùng cực thì 
sẽ quay ngược lại. Quý-vị đừng để cái vẻ bên ngoài của chúng 
làm dao động tâm trí mình. Chân lý thì bất diệt, sự phục hưng của 
Phật-giáo thì hoàn toàn dựa vào nỗ lực của đại chúng. 


Giảng ngày 17 thánhg 6 năm 1958 


Niệm Danh Hiệu Bồ-Tát có thê Minh Tâm Kiến Tánh 


Tâm tánh của chúng sinh, luôn luôn quang minh lỗi lạc. Chẳng 
qua là vì bị vô số tội chướng, vọng niệm, làm cho lu mờ đi thôi. 


Bản tính của chúng sinh thì thích sướng, ghét khổ. Do vô minh 
che đậy nên chúng sinh không biết cách để đạt tới sự an lạc sung 
sướng, thoát ra khỏi sự thống khổ. Do đó, tuy rằng miệng luôn 
nói là truy cầu sự an lạc nhưng, bất hạnh thay, hễ càng tìm kiếm 
thì càng thêm thống khổ. 
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Bỏ-tát là người có lòng từ bi quảng đại, đã giác ngộ, biết được 
làm thế nào để ly khổ, đắc lạc. Vì vậy đối với chúng sinh đau khổ, 
đáng thương xót, Ngài phát tâm nguyện đại bi rộng lớn, tầm 
thanh cứu khổ. Nên chúng sinh mình không phải là hoàn toàn 
tuyệt vọng. Chỉ cần mình có lòng thành khẩn, niệm tụng "Nam Mô 
Quán Thế Âm Bồ-tát," thì Ngài sẽ dùng pháp lực vô biên để độ 
thoát, giúp mình ly khổ, đắc lạc. Sự an lạc này là sự an lạc cứu 
cánh, là sự an lạc ở Tây-phương Cực-lạc. Do vậy, nói rằng niệm 
danh hiệu Bồ-tát không những được thoát ly khỏi sự thống khổ 
của thế giới nầy, mà mình còn được vãng sinh về thế giới Cực- 
lạc, khi hoa khai kiến Phật, tới được chỗ an lạc thanh tịnh cứu 
cánh nhất. 


Niệm Bồ-tát có thể ly khổ, có thể làm cho mình liễu ngộ tâm tánh. 
Phải chăng có một việc quá dễ dàng như vậy? Nhiều chúng sinh 
còn ngu tối, đặt ra câu hỏi này. Bồ-tát quả phát tâm muốn làm 
chuyện tiện nghi cho chúng sinh, nên Ngài mới nói ra pháp môn 
phương tiện như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chúng sinh, dầu 
với sự dễ dàng tuyệt đỉnh kia cũng không nhận thức được. Thật 
đáng tiếc thay! 


Có người lại nói rằng: "Niệm danh hiệu Bồ-tát thì có thể tiêu trừ 
được tội khổ, đó là điều tôi tin tưởng. Nhưng làm sao niệm Bồ-tát 
lại có thể làm cho tôi minh tâm, kiến tánh được?" Vài ngày trước, 
tôi có nói ví dụ về chuyện đánh điện thoại. Bây giờ, lại kể cho 
quý-vị nghe một ví dụ khác còn đơn giản hơn. 

Ví như có một người bị bịt mắt, chỉ thấy bốn bể tối đen. Người đó 
đi tới đâu, nếu không đụng phải vào tường thì cũng va vô vách, 
làm cho sứt đầu bể trán, khổ không thể nói được. Nhưng, tự y lại 
không biết thế nào để tháo tắm khăn bịt mặt kia ra. May thay, y 
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gặp được một người có lòng từ bi, trông thấy y tội nghiệp như 
vậy, liền giúp y mở khăn bịt mắt ra. Nhờ đó, từ chỗ không thấy 
đường, nay hắn ta có thể thấy mọi sự, không còn khổ sở, cũng 
không phải đi đụng vào tường, vào vách như xưa. 


Đạo lý niệm Bồ-tát để được minh tâm kiến tánh cũng tương tự 
như vậy. Chúng sinh, y hệt như người bị bịt mắt kia, xưa nay mắt 
đâu bị mù, chẳng qua chỉ bị che kín mà thôi. Tâm tánh của chúng 
sinh cũng như vậy, xưa nay vẫn không mất mát, luôn luôn quang 
minh lỗi lạc. Chẳng qua là vì bị vô số tội chướng, vọng niệm, làm 
cho lu mờ đi thôi. Bồ-tát cũng giống như người có lòng từ bi kia. 
Ngài giúp mình giải trừ nghiệp chướng đã che đậy bản tánh 
quang minh trong tâm mình; để mình có thể phản bổn, hoàn 
nguyên; khôi phục lại bản lai diện mục. 


Cho nên, mình không thể không niệm danh hiệu Bò-tát được. Bởi 
vì, giống như người bị bịt mắt kia, nếu không cầu kẻ khác, không 
chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của kẻ khác, thì đừng nói là vẫn cứ 
phải đi đụng vào tường, mà còn có khi đi lạc lối, rơi xuống hố 
thẳm, nguy hại đến tánh mạng nữa. 

Ở đời nầy, số người có tội ác thì nhiều vô kể. Nếu như không cần 
thận, lỡ một mai lạc bước, rơi xuống vực sâu tội lỗi, mất đi thân 
người, thì muôn vạn kiếp khó mà tìm lại được, mang hận ngàn 
đời. Các vị cư sĩ! Hãy mau mau tiếp thọ sự khuyên dụ của đức 
Bồ-tát mà thường xuyên niệm tụng danh hiệu Ngài để được cứu 
độ ra khỏi chốn biển khổ sanh tử này. 


Giảng ngày 17 thàng 6 năm 1958 


41 


Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Độ 


Chúng ta sao cam tâm nhìn họ đau khổ mà không tìm cách cứu 
họ, khiến cho họ được an lạc chứ? 


"Bồ-tát úy nhân, chúng sinh úy quả." Bồ-tát thì sợ nhân, chúng 
sinh thì sợ quả. Nhân quả, hai chữ này chẳng những chúng sinh 
không thể thoát khỏi mà ngay cả Phật, Bồ-tát cũng chẳng thể trốn 
đặng. Chỉ vì Bồ-tát có cái nhìn sâu sắc nên Ngài chẳng tạo nhân 
ác; do vậy thọ hưởng được quả khoác lạc. Chúng sinh, nhãn 
quang như hạt đậu; chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn 
làm những điều xấu ác; bởi thế mới thọ quả báo đau khổ. 

Có câu nói rằng: "Đa tái đào lý, thiểu tái kinh." Nghĩa là trồng 
nhiều cây đào, cây lý; trồng ít đi những bụi gai góc. Trồng nhiều 
nhân tốt thì chắc chắn sau nầy sẽ có được một tiến trình sáng 
lạng. Còn nếu như chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm những 
việc bất nghĩa, không chịu vun trồng những nhân tốt thì chắc 
chắn là dự bị cho mình một tiền đồ đầy gai góc sau này. 


Thế nào là một tiền đồ sáng lạng? "Tùng thỉ Tây-phương quá 
thập vạn ức Phật-độ, hữu thế giới danh viết Cực-lạc." Nghĩa là ở 
phía trời Tây, cách đây mười vạn ức Phật-độ, có thế giới tên là 
Cực-lạc. 


Còn thế nào là tiền đồ đầy gai góc? Tức là "Địa ngục vô môn, khổ 
tự chiêu." Nghĩa là địa ngục không có cửa, tự mình rước lấy khổ. 

Ở Cực-lạc thế giới thì mặt đất là vàng ròng, ao hồ là bảy báu, trời 
gió thổi nghe rộn rã tiếng âm nhạc, không việc gì mà chẳng xứng 
tâm, vừa ý; lại còn được thấy Phật, nghe Pháp, chóng thành 
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Phật-đạo. Còn địa ngục thì sao? Núi đao, vạc dầu, rừng kiếm, 
chảo sôi; đó là những thứ mà mình sẽ làm bạn. 


Chúng sinh được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn 
đi. Nếu như ý muốn ở Tây-phương thì mình phát nguyện: Cầu 
vãng sinh Tịnh-độ, cần tinh tấn, siêng năng niệm Phật Bồ-tát thì 
chắc chắn sẽ có ngày thành công. Còn nếu như thích địa ngục, 
thì giản dị lắm: Cứ làm ác thì sẽ đọa địa ngục. Tuy nhiên, tôi 
khẳng định rằng con người chẳng ai lại muốn xuống địa ngục, 
không muốn vãng sinh Tây-phương Cực-lạc thế giới. Trừ phi anh 
ta chẳng tin có địa ngục, chẳng tin có Cực-lạc; trừ phi anh ta 
không biết sự thống khổ của địa ngục và sự an lạc của Tịnh-độ. 


Đối với những kẻ thiếu thiện căn, thiếu lòng tin như thế, mình 
không có phương cách gì để độ họ. Song đối với những kẻ chưa 
biết đạo thì mình có thể phát lòng từ bi mà dẫn dắt. Kẻ ngoại đạo 
thường nói: "Thiên đàng thì gần lắm. Thiên đàng dành cho các vị 
đó." Là tín đồ Phật-giáo, mình phải biết xả thân quên mình. Đối 
với thân hữu, mình phải khuyên họ, nói cho họ nghe công đức 
niệm danh hiệu Bồ-tát và ích lợi của Cực-lạc thế giới. Phải nói 
"Cực-lạc thế giới là của chúng sinh." Nếu như mình thường 
xuyên tuyên thuyết đạo lý nây, thì mình chính là một vị hành đạo 
Bồ-tát; cùng với chư Bồ-tát đi chung một con đường; cùng làm 
bạn với những vị Bồ-tát, bất thối. 


Do đó, không những mình cần niệm danh hiệu Bồ-tát mà còn 
phải thường khuyên người khác niệm nữa. Như vậy thì mình mới 
xứng đáng là một đệ tử của Phật; mới có thể nói rằng mình đã 
không quên lời phát nguyện, bốn lời hoằng thệ lúc quy y. Nên khi 
nói: "Độc lạc lạc, bất như chúng lạc lạc." Nghĩa là cái vui mình 
vui, sao bằng cái vui mọi người cùng vui. Tất cả chúng sinh đều 
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có Phật tánh. Đối với những kẻ có cùng Phật tánh như mình, 
chẳng khác gì mình cả, thì lẽ nào mình lại cam tâm nhìn họ đau 
khổ mà không tìm cách cứu họ, làm họ được an lạc chứ? 


"Hữu chí giả, sự cánh thành." Nghĩa rằng người có chí thì việc 
chắc thành. Bởi vì chúng sinh khó độ, nên tín đồ Phật-giáo chúng 
ta mỗi ngày, sáu thời, phải ghi nhớ, đừng quên chuyện độ chúng 
sinh. 


Giảng vào ngày 18 tháng 6, năm 1958 


Học Phật Cần Phải Tu Giới, Định, Huệ 


Thường dùng Giới Định Huệ để tự thức tỉnh, vì chúng giúp ích 
việc tu hành. 


Giới, Định, Huệ là việc học vô lậu, người tu hành cần phải có đầy 
đủ. 

Giới tuy có năm giới, thập giới, Bồ-tát giới v.v... nhưng cơ bản 
nhất là Ngũ-giới: Không sát sanh, không ăn trộm, không tà dâm, 
không vọng ngữ, không uống rượu. Trì giới thì không tạo tội. 


Định là gì? Định tức là thiền định, nói rộng ra chút nữa có nghĩa là 
bát biến. Có kẻ tu hành đầy vọng tưởng. Hôm nay tu thiền, ngày 
mai nghe nói niệm Phật công đức to lớn, liền bỏ tham thiền mà 
niệm Phật. Sau vài ngày lại nghe nói trì chú là thù thắng bèn bỏ 
niệm Phật mà trì chú. Người như vậy, nay tu pháp môn này, mai 
tu pháp môn khác, kết quả chẳng tu thành cái gì. Lại còn có kẻ 
niệm Phật, niệm Bồ-tát một ngày niệm, mười ngày nghỉ, hoặc 
ngày nay niệm ngày mai nghỉ, đó đều gọi là không có định lực. 
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Định lực đối với người tu hành rất là quan trọng; không có định 
lực, tu đạo đương nhiên thất bại. Thiếu định lực thì đạo tâm 
chẳng kiên cố, dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối làm đọa 
lạc. 


Tiếp đến là Huệ, tức là trí huệ. Làm người có kẻ thông minh, 
người ngu dốt. Vì sao có kẻ thông minh lại có người ngu độn? 
Đấy là do nhân quả, nếu quá khứ tu hành niệm Phật thì đời nầy 
chắc chắn có được trí huệ; ngược lại chẳng trồng thiện căn thì trí 
huệ đương nhiên chẳng có. 


Trong Sách Đại-học nói: 
Định nhi hậu năng Tịnh, 
Tịnh nhi hậu năng An, 
An nhi hậu năng Lư, 

Lư nhi hậu năng Đắc. 
Nghĩa là: 

Có Định rồi mới Tịnh, 
Có Tịnh rồi mới An, 

Có An rồi mới Sáng, 

Có Sáng rồi mới Được. 


Do đó có Định mới sinh được Huệ. Nếu chẳng có Định, tạp niệm 
đầy dẫy, vọng tưởng lăng xăng thì làm sao có thể thấy suốt đúng, 
Sai, rõ ràng chân lý được. 
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Giới nghĩa là quy luật giúp mình đề phòng phạm tội. Khi chưa 
phạm tội, mình cần tu Đạo, bí quyết tu đạo là ở định lực. Có định 
lực thì sinh trí huệ, từ đó mới có thể liễu đạo thành Phật. Nên 
Giới, Định, Huệ là điều kiện tất yếu mà người tu Đạo phải có. 
Không trì giới thì có thể tạo tội nghiệp, thiếu định lực thì tu Đạo 
không thành, không trí huệ thì ngu si vô trí. 

Tôi khuyên các vị hãy lấy "Giới Định Huệ" ba chữ này khắc sâu 
vào lòng, thường đem ra tự cảnh tỉnh. Tôi tin rằng đối với việc tu, 
chúng giúp ích mình lắm. 


Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1958 


Nước Chảy Trào Trước Cửa Chùa 


Bên này xưa nay không có nước lại tự nhiên có. Chẳng lẽ thật sự 
đây chính là do tôi mang lại? 


Hôm nay là lễ đức Bồ-tát, tuy Chùa Tây Lạc Viên (Hồng Kông) 
xây ở trên núi xa xôi, phải leo ba trăm bậc thang cấp mới lên tới 
được; song quý-vị tới đây tham gia đả thất thì vô cùng vui sướng, 
đủ thấy rằng quý-vị có tâm chân thành, tinh thần dũng mãnh tinh 
tân. 


Kể về số lượng người tham gia đả thất thì mỗi năm mỗi đông 
hơn. Nhiều người ở đây sau khi lạy Phật về cho biết rằng công 
việc làm ăn của họ thuận lợi hơn xưa. 

Như vị cư sĩ Viên Quả Lâm, từ ngày đến chùa công việc càng 
ngày càng phát đạt. Còn cư sĩ Đàm Quả Bộc từ ngày quy y thì 
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tăng phước diên thọ, năm nay tám mươi tuổi ngoài mà thân thể 
vô cùng tráng kiện. 


Có một em què từ bốn tuổi đến chín tuổi chẳng đi được, nhưng 
khi đến đây lạy Phật thì chân lành bịnh, có thể đi đứng được. Con 
gái nhà họ Viễn chân cũng bị bịnh, tìm thuốc bắc, uống thuốc tây 
nhưng bịnh chẳng lành, sau khi lạy Phật thì bịnh khỏi ngay. Do 
vậy nên nhiều người tuyên truyền rằng tôi có thể trị bệnh, thực sự 
chẳng qua đó là do công đức lạy Phật mà ra. 


Còn một chuyện đáng gọi là kỷ niệm: Trước khi chùa Tây Lạc 
Viên thành lập thì khu đất nầy là một hố sâu bảy tám thước. Sau 
đó mấy người thợ mới đổ đất san bằng để làm chùa. Chỗ đất này 
xưa nay chẳng có nước, nhưng đạo tràng xây xong rồi thì có 
nguồn nước chảy ra bất tận. Có người nói rằng nước này là do 
tôi đem từ núi Phù Dung lại. Vì khi tôi ở núi Phù Dung động Quán 
Âm thì ngoài động có nước, nhưng kỳ quái thay khi tôi đến chùa 
này thì nước bên kia lại cạn mất. Bên này xưa nay không có 
nước lại tự nhiên có. Chẳng lẽ thật sự đây chính là do tôi mang 
lại? Đó chắc chắn là do sự cảm ứng của Phật, sự ủng hộ của 
Thiên Long. 


Hôm nay quý-vị vui mừng, hăng hái như vậy, song cuộc vui 
chóng tàn, phải chờ tới sang năm mới thực hành khóa khác. 
Sang năm, quý-vị muốn tham gia đả Quán Âm Thất thì phải sớm 
ghi danh đồng thời phát nguyện đả toàn thất. Đến tháng mười 
một thì sẽ có A Di Đà Thất, quý-vị cần phải dũng mãnh tinh tấn 
tham gia chẳng có phóng dật giải đãi. 


Nay tôi có pháp môn vô thượng nói cho quý-vị nghe, song trước 
khi nói Pháp, quý-vị phải biết rằng cầu Pháp không phải dễ. Nên 
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quý-vị phải đáp ứng lời tôi rằng sau khi nghe xong phải y Pháp tu 
hành thì tôi mới nói cho nghe. 

Pháp môn này quý-vị mỗi ngày phải trước mặt Phật mà phát 
nguyện: 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Bốn đại nguyện này quý-vị đều hiểu rõ, chư Phật thành Đạo đều 
từ bốn lời nguyện này. Chư Bồ-tát lại cũng từ nơi nguyện đây tu. 
Lại còn mấy lời nguyện mà quý-vị am tường hơn, tức là: 


Nguyện sinh Tây-phương Tịnh-độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bát thối Bồ-tát vi bạn lữ. 


Nếu như quý-vị mỗi ngày có thể phát nguyện như vậy, thì tôi tin 
chắc rằng quý-vị sẽ được gặp mặt đắng Từ-tôn, sẽ không lùi 
bước trên đường học Đạo, và sẽ sớm được thành Phật. 


Giảng ngày 19 tháng 6 năm 1958 
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Gia Phong của Kim Sơn Thánh Tự 
Hai giờ sáng thức dậy tọa thiền đến nửa đêm mới ngủ. Cả buổi 
chỉ có một giờ nghỉ ngơi. 

Kim phùng nhất cửu thất lục niên, 
Thập phương đại chúng lại tham thiền. 
Thời khắc phân thiền đương ái tích, 
Hành trợ tọa ngọa tế toàn nghiên. 

Hư không đã phá minh tâm địa, 
Pháp-giới y nhiên kiến tánh thiên. 

Bổn lai diện mục hà xứ mịch, 

Trực hạ thừa dương Kim Sơn Tự. 
Nghĩa là: 

Nay nhằm năm một chín bảy sáu, 
Mười phương đại chúng về tham thiền. 
Giờ phút tích tắc cần quý giữ, 

Đi đứng nằm ngồi khéo dũa mài. 

Đập nát hư không tâm địa sáng, 

Y nhiên Pháp-giới thấy tánh thiên. 

Bồn lai diện mục ở đâu tìm? 


Ngay đây, tức khắc: Kim Sơn Tự. 
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Hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm 1976, quý-vị có thiện căn ở 
mười phương tới cái lò lửa của Kim Sơn Thánh Tự để tham 
thiền. Tham thiền không phải là chuyện đùa, phải chịu nhiều sự 
khốn khổ. Buổi sáng bắt đầu dậy từ hai giờ để ngồi thiền (tọa 
hương). Ngồi một mạch đến 12 giờ đêm mới ngủ, trung gian chỉ 
có một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi. Đây là gia phong của Kim Sơn 
Thánh Tự. 


Trong thời kỳ tham thiền, mình phải quên thân, quên tâm, quên 
cả thế giới; tất cả mọi thứ đều quên hết; tức là không còn cái 
"ngã" nữa, cũng có nghĩa mọi thứ đều là không. Khi tới được 
cảnh giới chân không như vậy, thì mới sinh được diệu hữu. Quý- 
vị phải chú ý! Trong lúc tu hành, mình không thể tùy tiện nói 
chuyện, tùy tiện nghỉ ngơi, không được vọng tưởng, cũng không 
được lười biếng hoặc tìm cách đi ngủ. Mỗi một giờ mỗi một phút 
mỗi một giây đều phải biết quý trọng nó, nuối tiếc nó, cho nên 
người ta nói rằng: 


Nhất thốn thời quang, nhất thốn mệnh quang. 
Nghĩa là: 
Một chút thời gian là một chút mạng sống. 


Bởi vậy, khi đi cũng tham thiền, khi đứng cũng tham thiền, khi 
ngồi cũng tham thiền và khi nằm cũng tham thiền. Đi đứng nằm 
ngồi đều là tham thiền. Nên nói phải cần khéo lấy cái tâm mà mài 
dũa. Mài qua dũa lại, càng mài càng dũa thì càng sáng suốt. 

Mài dũa là tham thoại đầu, không được đình chỉ, không được 
ngừng nghỉ. Lúc nào cũng tham câu "Niệm Phật Là Ai?" hoặc là 
tham câu "Khi cha mẹ chưa sinh ra ta, thì bộ mặt ta như thế 
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nào?" Bởi vậy, nên nói mình cần phải dùi mài, đục dũa cho tới 
một ngày nào đó mình sẽ "đập nát đi cái hư không” (ám chỉ sự vô 
minh ngu muội). Đến lúc đó thì mình sẽ hiểu rõ tâm địa của mình. 
Hư không tuy bị mình đập phá đi nhưng Pháp-giới thì vẫn y nhiên 
tồn tại. Pháp-giới đó tức là mười Pháp-giới, vẫn tồn tại, không có 
tạp loạn gì hết. Đó là lúc mình thấy được tánh thiên nhiên của 
mình. Cái bản lai diện mục của quý-vị thì phải tìm ở đâu? Quý-vị 
nên đến Kim Sơn Thánh Tự để tìm lại bản lai diện mục của mình. 
Quý-vị tới chỗ khác sợ rằng sẽ tìm không thấy đâu. 


Tám câu kệ tôi nói hôm nay, hy vọng quý-vị lưu tâm nhớ nó, theo 
đó mà tu hành, không thể ăn mà không tiêu hóa, đó thật là vô lý. 
Chớ xem việc này như gió thổi qua tai, nghe rồi cũng như chưa 
nghe, chẳng có ích lợi gì cả. 


Giảng ngày 15 tháng 12 năm 1976 
nhân dịp Thiền-thất tại Kim Sơn Thánh Tự 


Học Phật Cần Có Chân Tâm 
Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, đều phải chân thật. 


Học Phật-pháp mình cần phải có tâm chân thật, nhất cử nhất 
động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải chân thật. Đừng nên như kẻ 
thế tục, một nửa thật nửa giả. Nói năng thì lúc có chút thiệt thà; 
lúc lại đầy giả dối. Người tu Đạo lúc nào cũng phải nói thật, làm 
chuyện thật, không được nói láo. Mỗi một ý niệm, phải bỏ đi điều 
lỗi lầm; trừ tập khí trong vô lượng kiếp và cố gắng cải đổi nó đi. 
Tội lỗi mình đã tạo trong vô lượng kiếp phải sám hối cho hết 
sạch. 
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Tại sao có kẻ học Phật lâu năm như vậy mà không có một chút 
tương ứng nào cả? Là bởi vì mình còn bao che lỗi lầm của mình, 
không chịu đem tâm chân thật ra mà tu hành. Cho nên thời gian 
trôi qua uỗng phí mà mình không khai được trí huệ chân chính, 
và cũng không được định lực chân chính. Thời gian trôi qua một 
cách oan uỗng, mà mình đạo nghiệp chẳng được thành tựu, đó là 
điều thật đáng tiếc thay. 


Sống trong chùa, mình cần phải cần kiệm tất cả những thứ vật 
chất. Có câu rằng: 


Ái tích thường-trụ vật, 

Như hộ nhãn trung châu. 

Nghĩa là: 

Hãy quý vật của chùa, 

Như gìn giữ con ngươi (trong mắt). 


Đồ vật của chùa như gạo, dầu, tương hay dấm, mình đều phải 
quý nó, không được lãng phí bừa bãi. Cho đến những cái mình 
dùng, một đầu ngọn cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy mình cũng 
phải biết quý, biết tiếc kiệm. Nếu ở những chỗ nầy mình không 
cần thận, chẳng biết tiếc phước thì làm tiêu hao công đức biết 
bao. Rằng: 


Sở tu, bất như sở tạo, 

Sở đắc, bất như sở đâu. 

Nghĩa là: 

Công mình tu không bằng nghiệp mình tạo, 
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Điều mình được ít hơn thứ mình mắt. 


Thêm một điều nữa là nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh 
mình chớ tổn hại đến người khác. Khi nói thì phải dùng lời lẽ đức 
độ; không được nói lời ỷ ngữ (lời thêu dệt), lời dối trá, lời ác ôn 
hay lời hai đằng. Miệng là cái mà mình cần phải chú ý đặc biệt. 
Thân thì không được sát sinh, không được trộm cắp, không được 
tà dâm. Ý thì không được phạm tham sân si, đừng nên coi trọng 
tấm thân thịt da hôi hám này. Nếu tâm tâm niệm niệm mình vì 
thân này lén trộm đồ ăn, tìm áo quần trang sức, hoặc tìm cách để 
thân này hưởng thụ, khoái lạc thì đó đều là điên đảo! Mình phải 
nghĩ làm sao mà xuất ly tam-giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), 
thoát ra khỏi lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người 
và trời) luân hồi nầy, làm sao cải biến sửa đổi tập khí của mình. 
Phải làm cạn sạch bể ái tình. Lúc ây mình mới toại tâm mãn 
nguyện thành tựu đạo quả Bồ-đề được. 


"Tu đạo, mình không được hưởng phước." Hãy nhớ lại gương 
các vị lão Tổ tông của Phật-giáo. Đức Phật Thích Ca là một vị 
thái tử quyền quý cao sang nhất, song Ngài có thể bỏ tất cả để 
xuất gia tu Đạo. Nếu nói đến thân phận, thì dù Ngài xuất gia rồi, 
Ngài cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, ở chùa thật tốt thật sang; 
song Ngài đâu có làm vậy. Ngài tới núi Tuyết Sơn chịu khổ sở, 
đói khát, nóng lạnh, tu hành suốt sáu năm. Trong sáu năm đó, 
Ngài không ăn đồ ngon, chẳng ở chỗ đẹp, cũng không có kêu 
người ta tới cúng dường. Ngài chỉ ở đó kham chịu mọi khổ cực. 

Thử ngẫm nghĩ xem thân phận quyền quý của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, người tự ý chịu khổ tu hành như vậy; rồi hãy thử 
ngẫm đến thân phận của mình ra sao? Mình bất quá chỉ là kẻ 
phàm phu thì tại sao đòi ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, tham 
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hưởng thụ, không chịu cực lại còn sợ khổ! Quý-vị thử nghĩ xem 
mình so sánh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thật chẳng hết sức 
hồ thẹn sao? 


Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm 
Phải làm như chẳng hề làm. 
Khi làm xong việc gì, đừng chấp 


trước rằng có được công đức gì. 


Tác lễ vô trụ hóa vãng sanh. 

Vô cùng vô tận nghĩa di phong. 

Thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ. 
Ly khổ đắc lạc xuất hỏa khanh. 

Nghĩa là: 

Không trụ lễ lạy, độ vãng sanh. 

Nghĩa lý phong phú chẳng tận cùng. 
Mười phương Như Lai đồng tiếp thọ. 
Thoát hầm lửa khổ được an vui. 


Đạo Phật thường có câu: "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (khởi 
tâm niệm mà chẳng trụ trước vào bất kỳ quan niệm, tình cảm hay 
hình tướng gì cả). Do đó khi giảng Chú Lăng Nghiêm, tôi có nói 
rằng: "Tác lễ vô trụ hóa vãng sanh." Chữ "sanh" này có nghĩa là 
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sanh sanh không ngừng, hóa hóa chẳng dứt. Tác lễ là lễ lạy chư 
Phật. Vô sở trụ có nghĩa là không chấp trước. Quý-vị nói: "Nếu tôi 
không tu hành gì hết thì sẽ chẳng có gì chấp trước!" Như vậy là 
lầm! Khi tu hành, quý-vị chớ chấp trước là mình có tu. Quý-vị nói: 
"Nếu lúc không ăn uống mà tôi chẳng chấp trước là tôi không ăn 
uông, thì cái bụng tôi có chịu đồng ý đâu." Song le nếu quý-vị ăn 
no rồi, mà cứ muốn ăn thêm, thì cũng chẳng đúng. Kinh Kim 
Cang nói: "Khởi tâm niệm song chẳng trụ trước vào đâu cả." 


Hôm nay có một người nghĩ rằng câu "Khởi tâm niệm song chẳng 
trụ trước vào đâu cả" thì cho rằng không cần tu hành, không cần 
niệm chú, cũng chẳng cần tụng kinh; vậy thì mới không chấp 
trước. Không phải vậy đâu! Mình phải "hành sở vô sự” - làm mà 
như chẳng hề làm. Khi làm việc gì rồi, quý-vị đừng nên chấp 
trước rằng mình được công đức này nọ, thì đó chính là vô sở trụ. 
Khi có chỗ trụ trước thì có chỗ dính mắc, chỗ kẹt cứng, không thể 
siêu thoát được. Do đó, thâm tâm mình chớ trụ trước vào đâu cả, 
quét sạch hết mọi pháp, xa lìa hết mọi tướng. Lúc đó thì sự sanh 
sanh hóa hóa (cảnh do chân tâm hiển hiện) sẽ vô cùng vô tận. Do 
đó câu: "Vô cùng vô tận nghĩa di phong” là nói sự vô cùng tận 
của ý nghĩa câu Chú Lăng Nghiêm. Ý nghĩa của câu Chú nhiều 
đến nỗi không còn gì nhiều hơn nữa. 

Bởi vì thế khi mình niệm một câu Chú Lăng Nghiêm thì "Thập 
phương Như Lai đồng nhiếp thọ," mười phương chư Phật đều 
nhiếp thọ mình, hệt như khi mình đối xử với một em bé vậy: "Con 
ơi đừng khóc nữa! Ta cho kẹo đây nè. Đừng khóc! Chờ một tí ta 
sẽ cho con trái táo!" Khi em bé nghe trái táo tai nó vễnh lên, chú ý 
nghe. Cũng vậy, chư Phật mười phương nhiếp thọ quý-vị, khiến 
quý-vị "ly khổ đắc lạc, xuất hỏa khanh." 
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Trí Huệ Quang Minh Từ Vô Lậu 
Khi lòng có dục niệm, thật giống như của cải 
bị bọn cướp đoạt mắt. 


Chư Phật Bồ-tát hiền thánh tăng đều có trí huệ quang minh vô 
lượng. Trí huệ đó là trí huệ vô lậu vô tận. 


Người thường ai cũng là hữu lậu bởi vì có vô minh. Phật Bồ-tát là 
vô lậu bởi vì các Ngài không còn vô minh nữa. Vô minh nghĩa là 
không hiểu biết, hồ đồ, không biết cái nào đúng cái nào sai, 
không phân biệt được trắng với đen. 

Cái lậu lớn nhất là dục lậu (lòng dâm dục), nếu mình có lòng dâm 
thì cũng giống như tài sản (công đức) của mình bị bọn cướp (lòng 
dục vọng) đoạt mất đi. Cũng giống như thân cây bị sâu khoét 
không còn dùng đặng. Lại cũng giống như mâm đồ ăn thơm ngon 
lại bị bỏ một đống phân ở bên trên làm cho người ta buồn nôn 
đến ba ngày. 


Có người lại nói: "ồ, tâm dâm dục này ai cũng có cả mà." Đúng, 
bởi vì do có lòng dâm đó, nên mình mới phải tu hành. Nếu mình 
không còn dục vọng thì bản lai trí huệ quang minh mới hiện ra. 
Nên "vô lậu" là chỗ mà người tu hành muốn tới; đó là đồ quý nhất 
người tu muốn đắc. 


Quý-vị phải hết sức chú ý! Trong sáu thứ thần thông (Thiên nhãn 
thông, Thiên nhĩ thông, Thần túc thông, Tha tâm thông, Túc mạng 
thông, Lậu tận thông) Lậu-tận-thông này nghĩa là gì? Chính là 
không còn dục lậu nữa, hoàn toàn không còn lòng dâm dục nữa. 
Nên nói rằng mình phải "đoạn dục khử ái" (Cắt đứt lòng dâm dục, 
chặt phăng tâm ái tình), nếu có thể tu đến chỗ "lô hỏa thuần 
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thanh" (công phu chín mùi) thì mình sẽ tự tại. Nếu không đoạn 
dục, không khử ái thì mình luôn bị vô minh chi phối làm điên đảo. 
Từ sớm đến tối không được tự tại, không được sung sướng là 
bởi vì lòng dâm dục cứ phá phách mình. 


Các vị thiện-tri-thức! Đây là chỗ thiết yếu mà mình cần phải đặc 
biệt dụng công. Bởi do nó mà mình phản bổn hoàn nguyên, khôi 
phục bản lai diện mục của mình, chứng được trí huệ vô tận; cái 
nguồn đó không bao giờ cạn, lấy không hết, dùng cũng không 
xuê. 


Quý-vị cần phải phát tâm bồ-đề mới có thể phá được cửa sinh tử. 
Tự mình phải phản tỉnh hỏi lòng mình: Tại sao ta cần phải tin 
Phật? Tại sao ta muốn xuất gia? Tại sao xuất gia rồi mà mình 
không tu hành? Tại sao xuất gia rồi ta vẫn còn đủ thứ vọng 
tưởng? Đó là những vấn đề mà mình đừng nên bỏ qua, phải nghĩ 
cho thông suốt thì mới thoát khỏi Tam-giới, liễu sinh thoát tử, đến 
chỗ Niết-bàn an lạc được. 


Tu Đức - Tạo Nghiệp 


Trong cuộc sống hằng ngày, ta giống như kẻ sống trong say đắm, 
chết trong mộng mị. Không tu một chút công đức nào, thì làm sao 
thành Phật được? 


Quý-vị thử nghĩ xem: Phật xưa kia, do tu vô lượng vô biên công 
đức, nên mới thành Phật được. 


Chúng ta tại sao chưa thành Phật? Là bởi chúng ta chưa có tu vô 
lượng vô biên công đức. Công đức của mình so với Ngài thật quá 
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sai lệch. Bởi vì một mặt thì mình tu hành, một mặt thì tạo tội 
nghiệp; do đó "Công tu không bằng tội nghiệp tạo ra." 


Từ sáng đến tối mình tạo thân nghiệp, tạo khẩu nghiệp, tạo ý 
nghiệp. Thử xét tư tưởng của mình: Hết tưởng người nầy không 
tốt lại tưởng người kia đối với mình không đẹp; tưởng người nọ 
đối với mình nghĩ như vầy, nói thế kia, cho nên trong lòng tạo ra 
đủ thứ nghiệp tham, sân, si. Ở nơi miệng, mình cũng tạo nghiệp, 
nào là nói thị phi (kẻ đúng người sai), hoặc là nói láo, nói lời thêu 
dệt, nói điều ác ôn, nói điều đâm chọc hai đầu làm cho người nầy 
người kia bất hòa. Có những người một ngày không nói những 
chuyện thị phi thì giống như một ngày họ không sống vậy. Một 
ngày không nói láo giống như ngày đó họ không có cơm ăn vậy, 
họ cảm thấy rất là khó chịu, nên từ sáng tới tối phải nói chuyện thị 
phi, nói chuyện láo lếu thì họ mới sống được. Các vị coi thử mây 
người nầy có kỳ quái chăng? Thật làm cho người ta tốn công giải 
thích! 


Những người có tật xấu mà tự mình không nhận lỗi, lại còn che 
đậy, bao che cho cái tội của mình. Cho rằng mình đâu có nói dối, 
mình nào có vọng tưởng, mình cũng chẳng có dục niệm, đeo cái 
mặt nạ giả để đi lừa người khác. Kỳ thật ở đời này làm sao mình 
có thể lừa được ai? Chẳng những mình không lừa được người 
khác mà tự mình cũng không lừa được chính mình. Tại sao vậy? 
Tại vì khi mình có vọng tưởng, thì thử hỏi xem mình có biết hay 
không? Nếu mình biết thì mình không cách gì lừa được mình. 
Nếu không lừa được chính mình, thì làm thế nào để lừa người 
khác chứ? Chỉ có người ngu si thì mới đi lừa kẻ khác thôi. 

Người không thật sự tu hành thì mang mặt nạ, lòng dạ đen tối, 
không giữ quy luật, chẳng làm chuyện quang minh chính đại, 
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song không chịu thừa nhận. Do đó trong sự sinh hoạt hằng ngày, 
y giống như kẻ được sinh ra trong say đắm, chết đi trong mộng 
mị (túy sinh mộng tử). Không tu một chút công đức nào, thì làm 
sao thành Phật được? Những người nầy cách xa Phật đến trăm 
ngàn vạn dặm. 


Nói cách khác, công đức mà mình tu được ít hơn tội nghiệp mình 
tạo ra, tức là "Phần thu hoạch không nhiều bằng phần mất đi." 
Thử hỏi như vậy thì làm sao thành tựu được? 


Vạn Vật Đều Nói Pháp Cho Mình 
Hễ tỏ rõ thì mới buông bỏ đặng. 
Không tỏ rõ thì cứ mãi chấp trước. 


Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng: "Phật thị hiện bách thiên ức 
chủng âm thanh, vi chúng sanh diễn thuyết diệu Pháp." Nghĩa là 
Phật thị hiện trăm ngàn ức loại âm thanh, để diễn nói Pháp màu 
cho chúng sinh. Chúng ta cần giác ngộ tất cả các âm thanh trên 
thế giới, vì tất cả đều là tiếng thuyết Pháp. Rằng: 


Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, 

Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. 

Nghĩa là: 

Suối reo là tiếng lưỡi rộng dài, 

Non xanh là bóng thanh tịnh thân. 

Tiếng âm thanh của con suối, con lạch giống như tiếng nói từ nơi 


lưỡi rộng dài của đức Phật diễn thuyết diệu Pháp; màu xanh của 
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núi, cũng chính là màu của thanh tịnh Pháp-thân, khiến kẻ trông 
thấy sinh lòng hoan hỷ. Nếu hiểu được triết lý này, thì trên đời, tất 
cả mọi thứ đều đang nói Pháp cho mình nghe. 


Người thiện nói Pháp thiện. Người ác nói Pháp ác. Con ngựa thì 
nói Pháp làm ngựa, con trâu thì nói Pháp làm trâu. Chúng làm 
mình hiểu nguyên nhân làm thân ngựa, thân trâu. Thì ra, những 
con ngựa, con trâu này kiếp trước là kẻ không hiếu thảo với cha 
mẹ, không cung kính với sư trưởng, hoặc không muốn nghe lời 
cha mẹ, ân sư giáo huấn, quay lưng nghịch lại cha mẹ, ân sư, 
nên giờ đây sinh ra làm loài súc vật, chúng không thay đổi gì 
mấy. 

Nói tóm lại, trì Ngũ-giới và hành Thập-thiện thì mình sinh làm 
người hay lên trời. Khi có tham, sân, si, thì bị đọa ba nẻo ác (địa 
ngục, ngạ quỷ, và súc sinh). 


Con mèo đuổi bắt con chuột. Con cọp rượt ăn con thỏ. Kẻ mạnh 
hà hiếp kẻ yếu. Tất cả đều nói Pháp cho mình nghe. Sự gì cũng 
đều có nhân quả của nó. Mỗi việc đều có lập trường riêng, đều 
nói lên Pháp kỳ-diệu cho mình nghe. Ông thầy thì nói Pháp của 
ông thầy. Học trò thì nói Pháp của học trò. Vị Tỳ-kheo thì thuyết 
Pháp của vị Tỳ-kheo. Vị Tỳ-kheo-ni thì thuyết Pháp của Tỳ-kheo- 
ni. Hữu tình thuyết Pháp, vô tình cũng thuyết Pháp. Nếu nhận 
thức được thì núi xanh, mây trắng, bông vàng, trúc biếc, vạn sự 
vạn vật đều thuyết Pháp cho mình nghe cả. 

Kẻ thổ phỉ đi ăn cướp tài vật của người khác là bởi vì trong quá 
khứ y từng bị kẻ khác cướp, nên bây giờ tới đòi nợ. Nếu xưa 
không bị người cướp mà bây giờ đi cướp của người, thì tương lai 
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y sẽ bị người cướp lại. Đó gọi là hoàn trái (tức là trả nợ). Đây là 
đạo lý chân thật về sự báo ứng trong vòng tuần hoàn nhân quả. 


Do đó, làm người mình phải biết "chánh đại quang minh, đại công 
vô tư” (đại công nghĩa là việc chung, vô tư nghĩa là không có lòng 
ích kỷ, tư vị riêng). Bất cứ mọi nơi, mọi lúc mình không nên nghĩ 
cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Thật sự thì "chịu thua 
thiệt là cách để được tiện nghi." Phải nhớ lấy, quý-vị, hãy ghi nhớ 
lấy. Đừng nên tìm cách để chiếm tiện nghi, mình phải nhường 
cho người khác, chịu thua thiệt đi. Khi được tiện nghi mà mình 
không nhận, mình nhường lại cho người khác, thì đó chính là 
mình tồn giữ được cái đức. 


Mọi người phải làm đúng với cương vị, tận tình vì chức vụ của 
mình. Đừng tham những thứ mình không xứng đáng hưởng, 
đừng uống quá lố những thứ rượu chè. Đó cũng là thuyết Pháp 
vậy. 


Nên nói: 

Thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, 
Uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã. 

Nghĩa là: 

Xanh xanh trúc biếc đều lộ Pháp thân. 
Lắp lánh cúc vàng không chẳng Bát-nhã. 


Mình phải quan sát tất cả mọi sự việc như vậy. Hễ hiểu rồi thì hãy 
buông bỏ mọi thứ. Không hiểu thì sẽ mãi chấp trước. 
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Đừng Chờ Tới Lúc Già Mới Học Đạo 
Tại sao mãi tới hôm nay mình vẫn chân chờ, chưa chịu tu? 


Sinh ra ở thế gian này, chúng ta phải biết mau mau tu hành, đừng 
nên chờ đợi. Lúc trẻ không tu, chờ đến khi đầu bạc mới tu thì 
nhiều khi không còn kịp nữa, cho nên có câu rằng: 


Mạc đãi lảo lai phương học Đao, 
Cô phần tận thị thiếu niên nhân. 
Nghĩa là: 

Đừng chờ đến già mới chịu tu, 
Mộ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. 


Người trẻ nhưng cũng mau đi đến chỗ chết. Con quỷ vô thường 
đâu cần biết người già hay trẻ, khi thời điểm đến, thì nó không 
khách sáo với ai cả, nó sẽ lôi mình tới gặp Diêm-la-vương. Cho 
nên: 


Dương gian vô lão thiếu. 

Âm gian thường tương phùng. 

Nghĩa là: 

Trên dương thế, kể gì già trẻ. 

Dưới âm phủ, thường đụng mặt nhau. 


Các vị nên chú ý: Thời gian rất quý báu. "Một chút thời gian là 
một chút mạng sống." Cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi 
qua lãng phí. Chờ đến lúc tam tai (nạn lửa, nạn nước, nạn gió) 
tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phấn tấn tu 
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hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay, tức thời tu hành, 
đó là thượng sách. 


Có người nghĩ rằng: "Ngày hôm nay mình khoan tu đã, chờ đến 
ngày mai hãy tu." Nhưng ngày mai đến, mình lại hẹn đến ngày 
mai nữa, hẹn hoài hẹn mãi, hẹn đến lúc đầu bạc, mắt mờ, tai 
lạng, răng long. Lúc đó dù muốn tu, mà tứ chi chẳng còn linh 
hoạt, thân nào có nghe lời mình. Bấy giờ, khổ vô cùng vậy! 


Các vị nên nhớ rằng, chúng ta sống trên đời nầy cũng giống như 
con cá nằm trên vũng nước nhỏ, không bao lâu nước sẽ cạn. Có 
câu: 

Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, 

Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc; 

Đại chúng! 

Đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên; 

Đản niệm vô thường, thận vật phóng dật. 

Nghĩa là: 

Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dân, 

Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì? 

Đại chúng! 

Hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, 

Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. 

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên 


sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, đó là điều mà mình phải hết sức 
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đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chẩn chờ, 
chẳng chịu tu? Quý-vị nghĩ xem, thời gian không chờ đợi ai, trong 
nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. 


Tình Ái và Dục Vọng là Tảng Đá Buộc Chân Người Tu 
Đạo 


Cho đến hơi thở cuối cùng, cũng nên đối xử tốt với mọi người, 
nhưng đừng để tình ái xen vào. 


Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng Đạo. Là 
người tu Đạo, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra 
lòng ái dục thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát 
triên được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử 
chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu không phá 
vỡ tình ái dục vọng vô minh, thì mình sẽ không thể ra khỏi biển 
lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần "đoạn 
dục khử ái," nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng cách nào 
khác hơn. 


Người tu Đạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không 
nên có hành vi yêu đương. Đối với bất cứ người nào, không nên 
sinh lòng yêu đương; hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không 
thê tránh được; vì có lòng yêu đương thì khó thoát vòng sinh tử. 
Có người nói: "Con người là động vật có tình cảm, chuyện ăn 
uống và dâm dục là việc tự nhiên." Chính bởi vì nhân duyên đó, 
nên cần phải tu Đạo. Trong Kinh Tứ-Thập-Nhj-Chương có dạy 
răng: 
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Mình xem những người già như mẹ mình, những người lớn tuổi 
như chị, những cô trẻ là em và những đứa nhỏ là con. Hãy Sinh 
ra lòng độ thoát họ và diệt trừ những niệm ác. 


Là kẻ tu đạo mình phải luôn luôn quán tưởng như vậy. Nếu quả 
không có ái, phải chăng khi gặp người khác mình cứ ngậm miệng 
chẳng để ý đến họ? Không đúng! Mình không chấp trước vào tình 
ái, không sinh lòng yêu đương, nhưng không sinh ra lòng ruồng 
ghét kẻ khác, cũng không thể nói rằng: "Bởi vì tôi không thương 
người ta nên tôi phải ghét họ." Đó là điều sai lầm. Như vậy thì thế 
nào là đúng? Tức là không thương mà cũng chẳng ghét ai. 
Không thương, không ghét chính là Trung-đạo. 


Tu hành là tu cái gì? Chính là tu pháp Trung-đạo. Đối đãi với 
người mình luôn luôn bình đẳng, dùng tâm từ bi; nhưng phải luôn 
cân thận, chớ để rớt vào cạm bẫy ái tình. 


Quý-vị nên chú ý! Đừng nên bị tình ái làm cho mê hoặc. Nếu có 
người gởi cho quý-vị phong thơ tình, quý-vị cảm thấy lòng mình 
vui mừng, giống như có con thỏ nhảy nhót, con tim hết sức hoan 
hỉ, cho rằng hễ có kẻ yêu mình, là chuyện tốt. Sự thật là người 
yêu quý-vị chỉ muốn kéo quý-vị đọa lạc mà thôi. 


Quý-vị thiện-tri-thức nên tựa vào chỗ này mà dụng công phu, phải 
thật sự hiểu rằng: "Ái tình là thứ phiền hà vô cùng." Từ vô lượng 
kiếp tới nay, sở dĩ sanh tử không thể chấm dứt được là vì sao? 
Chính là bị hai chữ "ái tình" làm hại. Nếu như mình có thể "đoạn 
dục khử ái" thì mới có thể siêu thoát Tam-giới, không còn sanh tử 
nữa. 


Thứ mình thích thì mình yêu, không thích thì ghét bỏ. Hễ khi 
thích, tức là mình đã sinh lòng yêu thương. Hễ khi ghét lòng mình 
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sinh ra sự ghét hận. Cả hai thứ, yêu, ghét đều là do tình cảm mà 
có. Người tu hành xử lý sự việc không dựa vào tình cảm. Tuy 
nhiên cũng không thể giống như ông Quan Công, ngồi chễm chệ 
trên bàn xử lý, người ta đảnh lễ, ông cũng không thèm nhìn tới. 
Đối với người, mình phải có sự hòa nhã, lễ độ, không nên cống 
cao, ngạo mạn, coi thường kẻ khác. 

Tóm lại, đối với người khác mình phải có lòng từ bi, tìm phương 
tiện giúp đỡ họ. Lúc nào cũng nên nghĩ đến người khác và khiến 
họ sinh lòng hoan hỉ. Cho đến hơi thở cuối cùng, cũng nên đối xử 
tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Các vị nhớ lấy! 
Đó là pháp môn vô cùng trọng yếu. 


Hãy Nỗ Lực vì Hòa Bình Thế Giới 

Nếu trong vũ trụ đầy chính khí an lành, 

trái đất sẽ không bùng vỡ. 

Thế giới hiện tại là do nhiều quốc gia hợp thành. Mỗi một quốc 
gia gồm nhiều gia đình làm nên. Mỗi gia đình gồm nhiều người 
tạo thành. Vì vậy mỗi cá nhân có quan hệ liên đới rất lớn đối với 
toàn thể thế giới. 

Nếu lòng người trên thế gian thanh tịnh, không có tư tưởng 
nhiễm ô thì thế giới nhất định sẽ hòa bình không có chiến tranh. 
Ngược lại, lòng người ô nhiễm thì thế giới sẽ trở thành xấu xa. 
Đạo lý này con người ai cũng hiểu nhưng họ không thực hành. 
Biết mà cố phạm lỗi, đó thực là đáng thương xót vậy. 


Sở vị hảo, yếu tòng tâm tác khởi. 
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Sở vị hoại, dã tòng tâm tác khởi, 
Nghĩa là: 

Điều tốt là do tâm tạo ra. 

Điều xấu cũng từ tâm làm nên. 


Thế giới hiện tại đang tới chỗ sống buổi sáng nhưng không chắc 
sẽ có buổi chiều. Bởi vì sao? Bởi vì địa cầu sắp đi đến chỗ bùng 
nỗ, đã đến lúc vô cùng nguy hiểm. Tại sao địa cầu đi đến chỗ 
bùng vỡ? Đó là vì "tham, sân, si," ba thứ ác khí trùm tỏa khắp mọi 
nơi. Nếu trái đất bị hủy diệt thì con người chẳng còn tồn tại được 
nữa. 


Tuy vậy, con người không để tâm nghiên cứu vấn đề này, suốt 
ngày cứ sống trong sự mê muội, chết đi trong mộng mơ. Đề thời 
gian trôi đi một cách hồ đồ, không biết rằng sự nguy hiểm trùng 
trùng. Có người chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm trước mắt, 
nhưng không biết nghĩ đến cứu cánh của tương lai. Họ chỉ lo 
rằng loài người càng ngày càng đông thêm, sợ rằng không có 
thực phẩm ăn, không có áo quần mặc, không có nhà cửa ở, 
không có tài nguyên, nhiên liệu. Họ cho những vấn đề này là vấn 
đề trọng yếu. Kỳ thật những vấn đề đó còn nhỏ, vì tới lúc ấy, mọi 
sự tự nhiên sẽ được giải quyết. 


Thật ra vấn đề "sanh tử" của mọi người mới là vấn đề trọng đại. 
Giây phút này mình còn, nhưng phút sau không còn nữa, trong 
chớp mắt mình sẽ ra đi. Cái chết sẽ tới ngay trên đầu mà mình 
không hay. Thương thay con người đối với vấn đề nghiêm trọng 
như vậy mà rất lãnh đạm, coi như chuyện chiêm bao vậy. "Từ 
đâu mình sanh ra, chết đi về đâu?" Không ai biết cả. Cho dù có 
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biết, mình sẽ làm sao đây? Biện pháp duy nhất là "cải ác hướng 
thiện" (sửa bỏ điều ác, chỉ làm điều thiện). Sửa đổi con người 
chính mình, đừng sinh lòng ích kỷ, tư lợi, mà phải có lòng từ bị; vì 
lợi ích tất cả chúng sinh và phải học tập tinh thần của Bò-tát. 
Hành vi của mọi người là do tâm chỉ phối. Bởi vì tâm nên mình 
biến thành các loài trong mười Pháp-giới. Một niềm thiện thì sinh 
lên trời; một niệm ác thì bị đọa địa ngục. Rằng: 

Nhất niệm giác tựu thị Phật, 

Nhất niệm mê tức chúng sinh. 

Nghĩa là: 

Một niệm giác ngộ thì là Phật, 

Một niệm hồ đồ thì là chúng sinh. 


Nói một cách giản dị là khi có tư tưởng lợi ích cho kẻ khác, đó là 
Bồ-tát; một tư tưởng làm lợi ích cho chính mình, thì đó là chúng 
sinh. Một ý niệm hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi chính 
mình, thì đó là A-la-hán và Bích-chi Phật. Một ý niệm tách rời sự 
giác ngộ, lăn theo bụi đời đó là phàm phu; một ý niệm xa lìa bụi 
đời để trở về với giác ngộ tức là thánh nhân. Cho nên cả hai mặt 
xoay qua đổi lại thật dễ như trở bàn tay vậy. 

Thế giới tốt hay xấu đều do một niệm trong tâm mình tạo thành. 
"Con người ai cũng có lòng lành thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi; 
con người có lòng ác thì thế giới sẽ hủy diệt." Đó là đạo lý rất 
hiển nhiên. Đạo Phật dạy người ta làm điều thiện, biết rõ nhân 
quả. Làm điều thiện nhiều, làm công đức nhiều, cũng có nghĩa 
rằng đừng có tranh, đừng có tham, không mong cầu gì cả, chẳng 
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ích kỷ, cũng chẳng tự lợi và không nói láo. Nếu được như vậy thì 
thế giới sẽ từ chỗ nguy hiểm mà trở nên an ninh. Cho nên nói: 
"Nhất thiết duy tâm tạo." Tức là tất cả mọi thứ đều do tâm mà ra. 
Tâm tạo ra thế giới, tâm cũng có thể hủy diệt thế giới. Tâm tạo ra 
thiên đường, tâm cũng có thể tạo ra địa ngục. 


Gia đình là do mọi người làm thành, con người là do vọng tưởng 
mà thành hình. Nếu đem vọng tưởng xấu sửa đổi thành vọng 
tưởng tốt lành thì đó là người tốt. Nếu đem ý niệm thiện mà biến 
thành ý niệm xấu thì đó là người ác. Đó là sự khác biệt giữa 
người ác và người lành. 

Chúng ta là những người tu hành thì phải "Siêng tu Giới, Định, 
Huệ. Trừ bỏ tham, sân, sỉ." Đó là điều kiện căn bản của sự tu 
hành. Là người học Phật-pháp, trước hết mình phải "không làm 
điều ác và làm tất cả những điều thiện." Đó cũng chính là điều 
căn bản. Nếu ai cũng làm theo điều này thì thế giới sẽ trở nên tốt 
lành; khí lành sẽ gia tăng và ác khí sẽ giảm thiểu. Nếu trong vũ 
trụ đầy dẫy những chính khí an lành, thì trái đất sẽ không bùng 
VỠ. 

Làm sao cho thế giới yên ổn, an lành? Chỉ còn biện pháp duy 
nhất là mình tới học Phật-pháp nơi đạo tràng có chính pháp, rồi 
sửa đổi lỗi làm của mình để trở thành người mới. Mọi người ai 
cũng bỏ điều ác, làm điều lành thì thế giới sẽ không có ba thứ tai 
nạn, tám thứ khốn khổ. Con người ai cũng sống trong hòa bình 
thương yêu lẫn nhau, không còn tranh, không còn tham nữa. Đó 
là thế giới đại đồng. 

Hy vọng rằng lúc đó những người không có tín ngưỡng, tôn giáo 
cũng sẽ vì gia đình, vì tổ quốc, vì thế giới bỏ đi những tánh tham 
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lam, làm những việc lợi ích cho xã hội. Mình cũng nên biết rằng 
"tài sản là những vật ngoài thân." Sanh ra, mình không đem 
chúng tới, chết đi, cũng chẳng mang chúng theo. 


Khi sự hắc ám của người ác được hào quang của người thiện 
chiếu soi làm tan mất, thì lúc đó thế giới không còn bị ác khí bao 
trùm, địa cầu mới không bị hủy diệt. Đạo lý này tuy rất giản dị 
nhưng mình phải biết dụng công thâm hậu thì mới có hiệu quả 
được. Quý-vị nên từ nơi "tâm" mà hạ thủ việc tu, cải tạo thế giới, 
khiến cho thế giới được bình an. 


Vị lãnh tụ của mình, chính là cái "tâm." Nếu tâm xấu thì thân thể 
đầy đủ tật bệnh, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Chúng ta cần phải 
phản tỉnh, kiểm thảo, nếu có tội lỗi phải mau mau sám hối. Bởi vì: 
Di thiên đại tội, 

Nhất sám tiện diệt. 

Nghĩa là: 

Tội lỗi đầy trời, 

Một niệm sám hối, hết thảy sạch tiêu. 

Tất nhiên, mình phải thành tâm sám hối thì mới tiêu tai. Đừng nên 
coi là chuyện đùa, ban ngày làm chuyện ác, ban đêm sám hối, tin 
rằng có thể tiêu trừ. Nếu như có tư tưởng như vậy, thì chẳng 


những tội chẳng tiêu mà còn nặng thêm nữa. Bởi vì sao? Mình đã 
biết tội, mà cố phạm nữa thì không thể nào tha thứ được. 
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Đả Thiền Thất Phải Khắc Kỳ Thủ Chứng 
Cần chân thật dụng công tham thiên. 
Có bản lĩnh thật sự thì mới đáng kê. 


Hôm nay là ngày đầu thiền thất. Hy vọng quý-vị nổ lực tham 
thiền. Chớ lãng phí cơ hội khai ngộ. 


Đả thất thì phải khắc kỳ thủ chứng. Không thể ngồi trên thiền 
sàng mà khởi lên vọng tưởng. Như vậy thì chỉ cô phụ công việc 
tham thiền của mình mà thôi. Quý-vị vọng tưởng điều gì? Vọng 
tưởng có nhiều thứ không giống nhau, nhưng tóm lại đều là 
những thứ vọng tưởng không có biên tế. Có người có vọng 
tưởng như vầy: "Kỳ này tới tham thiền thất hy vọng sẽ khai ngộ, 
sẽ đắc đại trí huệ. Sau khi khai ngộ, nhất định tôi sẽ tuyên bố 
trước thế giới tin tức đặc biệt này, khiến toàn thế giới đều biết 
rằng tôi là người đã khai ngộ và để cho mọi người phải cung kính 
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tÕI. 


Quý-vị hãy nghĩ xem, người có tư tưởng như vậy phải chăng là 
đã khai ngộ? Tôi dám chắc rằng, tuyệt đối y chưa khai ngột! Tại 
sao vậy? Bởi vì mới ngồi lên thiền sàng mà vọng tưởng đã đầy 
dẫy như thế, nếu không vì cầu danh thì cũng là cầu lợi. Vì danh 
lợi mà dụng công thì làm sao khai ngộ được. 


Có người lại có vọng tưởng như sau: "Kỳ thiền thất này ta nhất 
định sẽ khai ngộ! Ta sẽ là người khai ngộ đầu tiên trong khóa 
thiền này. Kẻ khác không khai ngộ, chỉ có mình ta là độc nhất 
khai ngộ, đó thật là một chuyện hết sức vinh quang vậy!" Thậm 
chí có những kẻ không hiểu biết gì về khai ngộ, tự mình mạo 
xưng là khai ngộ. Đi đâu cũng tuyên bố là mình đã khai ngộ rồi, 
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lừa bịp đại chúng khiến họ phải cung kính. Đó là thứ "ngư mục 
hỗn châu," (trợn mắt cá để người khác tưởng lầm là hạt ngọc). 
Những tư tưởng ấu trĩ như vậy thật là đáng buồn cười. Hy vọng 
quý-vị đừng có những vọng tưởng đó. Phải "cước đạp thật địa" 
nghĩa là chân phải đứng vững trên mặt đất, dụng công tham thiền 
để có bản lãnh chân thật thì đó mới là đáng kê. 

Có người thì có vọng tưởng như vậy: "Mình phải nhất định khai 
ngộ; khai ngộ rồi thì người ta mới đến cúng dường; có cúng 
dường thì lúc đó mới xây chùa lớn, làm một vị pháp chủ, tín đồ 
mới lại thân cận cúng dường và mình sẽ trở thành một vị đại 
pháp sư vang danh thiên hạ; ai cũng biết mình là danh tiếng cao 
ngất." Quý-vị phải biết những kẻ không học, không tài, không 
thuật, mà thọ sự cúng dường thì lương tâm làm sao an ôn được. 


Bây giờ nói về tư thế tọa thiền, mình cần phải ngồi cho đúng mới 
có ích lợi cho thân tâm. Nếu không, tọa thiền không có giá trị gì. 
Trong khi tọa thiền, trước hết phải để thân tâm mình tự nhiên nhẹ 
nhàng, không nên gấp rút khẩn trương. Tốt nhất là ngồi thế kiết 
già, đó là thế căn bản của pháp ngồi thiền. 

Thế kiết già phu tọa (hoặc là thế kiết già) là gì? Tức là lấy chân 
trái để lên chân mặt, sau đó để chân mặt lên đùi trái. Đó là thế 
Kim-cang tọa, nghĩa là thế kiên cố bất động. Trong quá khứ chư 
Phật đã ngồi thế Kim-cang tọa mà thành Phật; tư thế này có thể 
hàng phục thiên ma và chế chỉ ngoại đạo. Khi chúng thấy mình 
ngồi trong tư thế này thì chúng liền thối lui, không dám lại quấy 
phá. 

Sau khi đã ngồi kiết già rồi, mắt phải nhìn vào chóp mũi, không 
được nhìn phía đông cũng không được nhìn phía tây. Đó gọi là: 
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Nhãn quán tỷ, tỷ quán khẩu, khẩu quán tâm. 

Nghĩa là: 

Mắt nhìn mũi, mũi hướng về miệng, miệng hướng về tâm. 

Như vậy thì mình mới có thể nhiếp trì được thân tâm; đem tâm 
đang chạy loạn xạ đó mà định trụ lại, không cho nó chạy ra bên 
ngoài nữa. Khi được như vậy thì gọi là: 

Chuyên nhất tất linh, 

Phân chỉ tắt tệ. 

Nghĩa là: 

Tâm chuyên nhất, mới linh cảm. 

Tâm phân tán, thì bế tắc. 

Mình cần phải đoan nghiêm chính tọa, xương sống phải thẳng, 
đầu phải ngay, không cúi về trước cũng chẳng ngã ra sau; không 
nghiên bên trái hoặc ngã bên phải. Mình phải ngồi như cái 
chuông lớn, vững vàng không động đậy. Đừng ngồi giống như cái 
chuông treo, lắc qua bên đông lắc qua bên tây. Ngồi kiết già là tư 
thế thích hợp nhất để tham thiền. 

Người sơ học sẽ cảm thấy không quen, nào là đau chân, mỏi 
lưng, không nên coi đó là quan trọng. Mình cần phải cắn răng 
chịu đựng, nhẫn nại một thời gian lâu dài thì tự nhiên hiện tượng 
đó không còn nữa. Đó gọi là "cửu tọa hữu thiền" nghĩa là ngồi lâu 
tự nhiên sẽ có thiền, tự nhiên sẽ đắc được thiền vị. 

Thế nào gọi là thiền vị? Thiền vị tức là đắc được sự an lạc của 
thiền định, nếm được mùi vị khinh an nhẹ nhàng. Mùi vị đó thật là 
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ảo diệu vô cùng, không thể dùng tâm tư cũng không thể dùng 
ngôn ngữ diễn tả được. Cũng giống như người uống nước, tự y 
mới biết nóng hay lạnh; mình cũng không thể dùng ý dùng tâm 
mà hội được, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Quý-vị 
muốn biết thiền vị đó là ngọt hay đắng thì phải nổ lực tham thiền, 
tới được cảnh giới tương ưng thì tự nhiên sẽ hiểu được mùi vị 
đó. Cho nên quý-vị phải tham thiền. Tham tới lúc "thủy lạc thạch 
xuất" nghĩa là nước cạn thì đá sẽ lộ ra, lúc đó mình mới nếm 
được thiền vị. 


Thiền thì không thể nói được, cần phải tham. Nên thiền tông thì 
không lập văn tự, không lập chữ nghĩa, là truyền thừa ở ngoài 
giáo điển. Trực chỉ tâm của con người để mình thấy tánh, lập tức 
thành Phật. 


Người tham thiền, khi tham đến chỗ hỏa hầu của mình đã đủ thì 
tuyệt đối không còn nồi giận nữa, không còn tranh luận với người 
khác, tới chỗ gọi là vô-tranh tam-muội. Lại cũng không cầu danh, 
cầu lợi; coi phú quý như giọt sương trên lá, công danh như bọt 
nước trên ngói. Trong khoảnh khắc giọt sương, hơi nước sẽ tan 
mất đi. Người chân chánh tu hành thì xa lánh danh lợi; không vì 
danh lợi mà giao động tâm mình. 


Quý vị muốn trắc nghiệm kẻ đó có chân chính tu hành hay không, 
thì coi tâm hắn có bị danh lợi làm giao động chăng? Nếu y cầu 
danh không được thì nổi nóng, cầu lợi không xong thì tức giận, 
nổi phừng ngọn lửa vô minh, tánh dữ như cọp, hung tợn hơn ai 
hết, không cần hỏi mình cũng biết nhất định y là kẻ cầu danh lợi 
rồi. 
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Đời nhà Thanh, hoàng đế Càn Long có lần đi tới Kim Sơn Thiền 
Tự ở tỉnh Trấn Giang để thưởng ngoạn phong cảnh. Nơi sông 
Trường Giang hoàng đế hỏi Pháp Thanh Thiền-sư rằng: "Trên 
giòng sông này một ngày có bao nhiêu con thuyền qua lại?" 
Thiền-sư đáp rằng: "Chỉ có hai lần thuyền qua lại." Vua Càn Long 
không hiểu hỏi: "Ông làm sao mà biết được chỉ có hai lần thuyền 
qua lại?" Thiền-sư trả lời: "Một con thuyền gọi là danh, một con 
thuyền gọi là lợi." 


Do chuyện này mình biết rằng những kẻ độ thuyền qua sông, nếu 
không vì danh cũng vì lợi. Nhưng họ không biết rằng kẻ cầu danh 
thì chết vì danh, kẻ cầu lợi chết vì lợi. Cuối cùng chỉ tay trắng tới 
gặp ông Diêm Vương. 


Cho nên: 

Vạn bang đãi bất khứ. 
Chỉ hữu nghiệp tùy thân. 
Nghĩa là: 

Mọi thứ nào đem đặng. 
Chỉ nghiệp là theo hoài. 


Người tu đạo nếu không có lòng nóng giận, có thể nhẫn nhục, nại 
khổ thì dễ thành pháp khí, có thể ở trong Phật-giáo là bậc đống 
lương, là bậc rường cột, có thể đem Phật-giáo truyền bá sâu 
rộng. Người tu mà thường hay nỗi nóng là người phá hoại Phật- 
giáo, là kẻ làm hại tập thể. 


Phật-giáo mới tới Tây-phương (tức là nước Mỹ) trồng xuống 
khoảng đất thanh tịnh hạt nhân bồ đề, hiện tại bắt đầu manh nha 
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sinh xuất ra mạ. Hy vọng quý-vị là những người làm vườn tốt, 
siêng năng tưới nước bón phân khiến được tươi tốt, rồi tương lai 
cây cao lớn khai hoa và kết quả bồ đề. 


Những người ở trong Vạn Phật Thánh Thành đối với chuyện nói 
năng cần phải chú ý, không được nói bừa bãi, không được tùy ý 
nói chuyện thị phi. Vạn Phật Thành Thành là nơi thánh địa thanh 
tịnh để tu Đạo, không thể có những ngôn ngữ của bàng môn tả 
đạo. Các vị cần biết rằng đối diện với vạn Phật thì làm sao mình 
có thể ăn nói loạn xạ được? Quý-vị phải nhớ lấy! 


Bịnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu sinh. 
Nghĩa là: 
Bịnh do miệng mà vào, họa cũng do miệng mà ra. 


Đây là câu danh ngôn rất chí lý; quý-vị nói gì cũng phải suy nghĩ 
ba lần rồi mới nói, để tránh nói những điều sai với nhân quả. Lời 
nói ra rồi thì không những mình phải chịu trách nhiệm đối với 
pháp luật, mà còn chịu báo ứng đối với luật nhân quả nữa. 


¬ụw 


Phật-giáo là tôn giáo đề xướng tinh thần "vô ngã" cho nên không 
chấp nhận chuyện bói toán, coi tử vi, phong thủy, hay coi tướng 
số. Những chuyện đó đều đi ngược lại với Phật-pháp, cho nên 
mình phải cắm chỉ chuyện phổ biến nó. Nếu như quý-vị tin vào 
những thứ tà pháp đó thì tự nhiên chấp nhận cái "ngã" của mình 
tồn tại, tất cả là vì mình. Hễ có cái của mình, thì mình luôn luôn 
tìm cách vì mình mà tính toán, vì mình mà chẳng vì người khác; 
như vậy thì không còn gì là Phật-pháp nữa. 


Phật-pháp thì dạy con người không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Còn phong thủy 
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thì dạy người ta tranh, dạy người ta cầu, ích kỷ, dạy họ tự lợi, dạy 
họ nói láo. Thậm chí còn nói láo rằng trong một trăm ngày thì có 
thê đại phát tài, có thể làm quan. Người có lòng tham thì liền tin 
lời của y. Thật ra đại tài chưa phát mà tiểu tài đã hao đi, vì phải 
đem tiền đi trả lễ cho ông thầy bói rồi. Bói như vậy chẳng khác 
nào bảo người đó đi cướp tiền ngân hàng để lập tức được phát 
tài, không cần một trăm ngày cũng đã phát rồi. 


Lại nữa, nếu ông thầy bói biết chỗ nào có phong thủy tốt có thể 
phát tài, có thể thăng quan tiến chức thì tại sao bản thân y không 
dùng mà nói cho người khác biết? Thật là vô lý! Hy vọng những 
người thông minh như quý-vị đừng nên mê tín bị những kẻ đó lừa 
bịp. 


Y học, bói toán, tinh văn, tướng số, y bốc tinh tướng ở trong 
Phật-giáo là một trong năm nghề người tu đạo không nên làm. Y 
tức là bác sĩ trị bệnh cho người khác (người tại gia làm bác sĩ 
được, song kẻ xuất gia không làm). Bói toán biết chuyện tốt xấu 
kiết hung. Tinh tức là tinh văn coi tinh tú biết được chuyện tốt xấu 
kiết hung. Tướng tức là tướng mạo, coi biết được mệnh vận 
thuận hay nghịch. Đó là những điều mê tín. Mình phải biết rằng 


đạo lý "nhân định thắng thiên" con người có thể thắng được trời. 


Người xuất gia tu đạo, sinh tử là chuyện không sợ, hà huống là 
những chuyện nhỏ nhặt này? Những thứ đó có gì mà phải lấy làm 
lạ. Người xuất gia là người siêu xuất ra số mạng. 


Siêu xuất tam giới ngoại, 
Bất tại ngũ hành trung. 


Nghĩa là: 
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Vượt ra khỏi tam giới, 
Không ở trong ngũ hành. 


Nếu tính tướng mạng, phong thủy, đó là những thứ mà những kẻ 
thế tục mới tin. Mình phải hiểu rằng vận mệnh con người đều do 
nghiệp lực chiêu cảm mà sinh ra. Mình đừng để tập khí dắt dẫn, 
đừng để vật dục làm mê mờ; cần phải tự sáng tạo vận mạng cho 
chính mình, phải làm chủ tể vận mạng. Cứ làm nhiều công đức 
thì sẽ cải tạo vận mạng của mình. Khi gặp nạn tự nhiên sẽ hóa 
thành kiết tường. Rằng: 


Đản hành hảo sự 

Mạc vấn tiền trình. 

Nghĩa là: 

Cứ làm việc tốt, 

Đừng hỏi chuyện tương lai. 


Bây giờ đả thiền thất thì mình phải sáng tạo một sinh mạng mới. 
Chớ mê tín, phải có chánh tín, chớ nên theo người ta nói ừ thì 
mình ừ, rồi cứ việc đi theo người khác, họ đi trước mình theo 
sau, điều đó hết sức sai lầm. Mình phải có Trạch-pháp-nhãn (con 
mắt biết nhận ra chân lý), biết cái nào đúng cái nào sai, biết phân 
biệt thiện với ác, trắng với đen; phân minh rõ rệt thì mới không bị 
điên đảo mê hoặc. 

Người tu thiền có thể làm chủ chuyện sinh tử của chính mình, 
sống chết rất tự do, không còn hạn chế nữa. Nên nói: 


Tánh mệnh do ngã bất do thiên. 
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Nghĩa là: 
Tánh mệnh của mình là do mình tạo, không phải do trời. 


Chính ông Diêm-la-vương cũng không thể nào khống chế, không 
làm gì mình được. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã ra ngoài cõi Tam- 
giới rồi. 

Thế nào là đến đi một cách tự do? Có nghĩa là đối với chuyện 
sinh tử mình hết sức tự do, nếu muốn sống thì sống, muốn chết 
thì chết, tùy tâm mong muốn. Tuy nhiên quý-vị phải chú ý, sự 
chết này không phải do tự sát, tự uống thuốc độc. 


Thân thể của mình cũng giống như căn phòng vậy. Muốn du 
hành ra ngoài, muốn đến chỗ nào thì tự do mà làm. Muốn hóa 
thân thành trăm ngàn vạn ức tới tận hư không biến Pháp-giới để 
giáo hóa chúng sinh thì tùy ý nhậm vận. Nếu không muốn đi du 
hành thì mình vẫn ở trong căn phòng, không ai có thể tới làm 
phiền mình cả. Nên hiểu rằng tận hư không biến Pháp-giới, tất cả 
mọi thứ đều ở trong pháp thân, không có gì chạy ra khỏi pháp 
thân này. 


Quý-vị hết sức siêng năng cần khổ lại tham thiền, ngày đêm 
không ngừng dụng công, là chỉ vì muốn được tự do trong sinh tử, 
khống chế được sinh mạng của chính mình, làm chủ chuyện sinh 
tử. Khi đã làm chủ được thì đó là mình đã tới được cảnh giới sinh 
tử tự do. 

Người tham thiền tham đến chỗ trên không biết có trời, dưới 
không biết có đất, giữa cũng không thấy có người, cùng với hư 
không hợp thành một. Tới cảnh giới như vậy sẽ có cơ hội khai 
ngộ. Lúc ngồi lúc đi đều là cơ duyên để khai trí huệ. 
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Mình tham câu: "Niệm Phật là Ai?" Niệm Phật là người nào? 
Người nào đang niệm Phật? Ai là người đang ngồi đây? Người 
ngồi đây là Ai? Lúc ăn cơm, Ai là người ăn cơm? Lúc ngủ, Ai là 
người đang ngủ? Phải tìm ra kẻ đó. Tìm tất cả là Tham; tham đến 
lúc thủy cùng sơn tận thì với một sự chuyển thân mình sẽ khai 
ngộ. Rằng: 


Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, 

Liễu ấm hoa minh hựu nhất thôn. 
Nghĩa là: 

Núi cùng, sông bặt, tưởng hết đường, 
Tàng liễu, hoa giăng, hiện thôn trang. 


Núi đã hết, sông đã tận cùng, nghĩ rằng không còn đường đi nữa. 
Nhưng sau tàng cây liễu, sau đám hoa tươi kia lại xuất hiện một 
thôn làng. 


Lại nói: 

Bách xích can đầu trùng tấn bộ, 

Thập phương thế giới hiện toàn thân. 

Nghĩa là: 

Đầu sào trăm trượng, dân bước thêm bước, 

Mười phương thế giới sẽ hiện thân. 

Nếu như không ngồi tịnh tọa, không tham thiền, thử hỏi các vị có 
biết mình từ đâu sinh ra và chết rồi về đâu không? Các vị nói 
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không biết. Không biết tức là hồ đồ sinh ra, rồi lại hồ đồ chết đi. 
Cả một đời như thế thì thật đáng thương! 


Người dụng công tham thiền khi khai ngộ rồi, nhận thức được 
bản lai diện mục của mình trước khi được cha mẹ sinh ra. Thoát 
nhiên hiểu suốt; tất cả những thứ tinh thô đẹp xấu mà người ta 
khó biết thì tâm mình không có chỗ nào chẳng thấu suốt. Khi tới 
được cảnh giới đại tạo hóa, thì tương lai sẽ thành Phật đạt tới 
quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 


Lão Tử từng nói hai câu như sau: 

Thiên hại gia tri mỹ chi vị mỹ, tư ác di. 

Giai tri thiện chỉ vi thiện, tư bất thiện dĩ. 

Nghĩa là: 

Thiên hạ biết đẹp là đẹp, ắt đã có cái xấu rồi. 

Biết việc lành là lành, hẳn đã có cái không lành rồi. 

Người trên thế giới đều biết làm chuyện tốt là tốt, nhưng đến lúc 
làm thì chăng tôt đẹp gì. Người ta biệt làm chuyện thiện là đúng, 
đên lúc thử thách tới thì không vượt qua được. Lại bị cảnh giới 


làm mê hoặc, không làm được việc thiện mà chỉ chạy đi làm 
chuyện ác. 


Người học Phật biết rằng "từ, bi, hỷ, xả," tứ vô lượng tâm là căn 
bản của pháp hành đạo Bồ-tát nhưng lại không chịu làm. Biết rõ 
đạo lý thì phải biết công dụng như thế nào? Ngày nào cũng học 
Pháp "Lục độ," đến lúc gặp thử thách thì bố thí mình không chịu 
bố thí, trì giới thì chẳng trì giới, nhẫn nhục cũng hết nhẫn nhục, 
tinh tấn liền mắt tinh tấn, thiền định cũng không thiền định, trí huệ 
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thì cũng chẳng có trí huệ. Quý-vị hỏi mình học như vậy thì có ích 
gì? 

Sau đây là ý nghĩa của Lục-độ: 

1. Bố-thí: Tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật-pháp để bố thí 
kẻ khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí. Ngược lại, 
y kêu người khác bố thí cho mình, càng nhiều càng tốt. Nói rằng 
bây giờ tôi không muốn cho anh, anh cần phải bố thí cho tôi! Y 
luôn tìm cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Hạng người 
này lúc nào cũng cho mình là đúng. 

2. Trì-giới: Thiên hạ người nào cũng biết trì giới là trì giới, nhưng 
đến lúc gặp thử thách không những không giữ giới mà lại phá 
giới nữa. Thọ giới tức là không động tâm. Bắt luận cảnh giới nào 
đến mình cũng không động. Rằng: 

Thái Sơn băng tiền tâm bất kinh. 

Mỹ sắc đang tiền tâm bất động. 

Nghĩa là: 

Nếu núi Thái có sập trước mặt, lòng ta chẳng kinh hãi. 

Mỹ sắc trước mắt, lòng ta không xao xuyến. 


Đó là định lực có thể chuyển được cảnh giới. Bất kể là cảnh ác 
hay thiện, thuận hay nghịch, mình đều thản nhiên; không sinh tâm 
phân biệt thì tự nhiên gió yên sóng lặng. 


3. Nhẫn-nhục: Nghĩa là nhẫn thọ những gì không như ý. Nếu có 
thê nhẫn thọ tất cả những chuyện không đúng với ý mình, thì đó 
tức là mình chịu khảo nghiệm và chịu thử thách. Nếu mình có thể 
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chịu được thử thách thì có thể qua được "quan" (cửa). Nếu 
không chịu được thì mình không qua được cửa. Ai cũng biết 
nhẫn nhục thì sẽ đến được bờ bên kia; nhưng khi cảnh giới tới thì 
chẳng nhẫn được. Lửa vô minh cao ba thước nổi lên; bao nhiêu 


công đức kết tụ trong một khoảnh khắc tiêu sạch hết. 


4. Tinh-tấn: Khi mình đả thiền thất tức là tinh tắn. Ai ai cũng muốn 
tinh tấn, nhưng đến lúc tinh tấn thì không chịu tinh tấn, chỉ muốn 
lười biếng an phận thụt lui, hoặc chạy đi pha trà hoặc cố ý đi nhà 
vệ sinh, hoặc cố ý xuống bếp để uống trà; tất cả đều là cái cớ để 
cho qua thời giờ. Khi chưa đả thiền thất thì nói nghe rất là hăng 
hái, rằng tôi sẽ tham gia thiền thất thật giỏi. Đến khi thiền thất bắt 
đầu thì không còn nhớ điều mình thề nguyễn lúc trước nữa. Tại 
sao vậy? Đây chính là biết rõ mà cố ý phạm lỗi. Tuy biết tham 
thiền là chuyện tốt mà vẫn cứ lười biếng. Quý-vị nghĩ xem tâm lý 
mâu thuẫn như vậy làm sao giải quyết đây? Qui củ của thiền 
đường là nếu người nào không giữ luật lệ sẽ bị đánh; đánh đến 
lúc nào khai ngộ thì thôi. 


5. Thiền-định: Hiện tại tham thiền tức là thời gian dụng công tốt 
nhất. Tại sao cần phải đả thiền thất? Vì muốn tinh thần được tập 
trung, tâm không vọng tưởng, khiến trí huệ mình hiện tiền. Cho 
nên có câu: "Trí huệ giải thoát" tức thiền định là phương pháp 
khắc kỳ thủ chứng (nghĩa là định kỳ hạn để tu chứng). 


6. Trí-huệ: Là thứ đưa mình tới bờ bên kia, liễu sinh thoát tử. Nếu 
như muốn khai trí huệ mà lười biếng thì sẽ mất đi cơ hội khai 
ngộ. Nên tham thiền cần phải chăm chú không để thời gian qua 
uỗổng vì không biết mình sẽ khai ngộ trong giây phút nào. Có 
người có vọng tưởng như vây: "Tôi không muốn có trí huệ vì sự 
ngu si của tôi cũng tốt lắm mài! Tôi không hiểu mọi chuyện thì 
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cũng chẳng sao." Đó là thứ gọi là: "Yếm nhĩ đạo linh." Nghĩa là 
vừa đánh chuông vừa bịt tai (tưởng không ai nghe), mình chỉ tự 
lừa mình. Đến lúc chết rồi mới hiểu rằng mình đến thế gian này 
một cách luống uống. Lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. 
Phật-giáo ở Mỹ là lúc mới bắt đầu, nên phải có người tu hành 
chân thật, phải "cung hành thực tiễn" tức là thực sự tu hành. Cần 
chuyên nhất tu hành, tự mình cải bỏ lỗi lầm để tu hành, sửa đổi 
tập khí mà tu hành, phải làm gương cho kẻ khác thì tiền đồ Phật- 
giáo mới sáng lạng được. Nếu như mới bắt đầu mà không có 
người chơn chánh tu hành làm mô phạm, không có ai phát tâm 
bồ đề, thì Phật-giáo ở Tây-phương không thể hưng thịnh được. 
Do đó sự hưng thạnh của Phật-giáo phải do các vị thanh niên 
đảm nhận. 


Hiện tại hai vị "Tam bộ nhất bái" là những vị tu hành rất thành 
tâm, có thể nói là tiên phong mở đường cho Phật-giáo vậy. Các vị 
đó trên đường lộ, đi ba bước lạy một lạy, không phải vì cầu 
phước báo cho mình, mà vì muốn cầu hòa bình toàn thế giới. 
Hơn hai năm qua, hai vị đó nhịn đói nhịn khát, nhẫn lạnh nhẫn 
nóng, chịu gió chịu mưa hết sức cực khổ. Tu hành như vậy không 
phải là chuyện người thường có thể làm đặng. Các vị đó nhẫn 
chịu những thứ mà người khác không nhẫn chịu được, nhường 
nhịn những cái mà người khác không thể nhường nhịn được, ăn 
những đồ ăn mà người khác không muốn ăn, mặc những quần 
áo mà người khác chê không thèm mặc. Bắt kể là gió thổi hay 
mưa rơi vẫn cứ lạy Phật không ngừng, cũng không cần biết là 
trời nóng hay lạnh, đói hay khát, không ngừng nghỉ, cũng không 
giải đãi, không lười biếng, ngày ngày đều tụng kinh sáng chiều 
hai thời, mỗi giờ mỗi phút không bao giờ lười biếng an phận. Hai 
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vị đó tinh tấn nổ lực tu hành là vì muốn Phật-giáo có thể phát triển 
khắp nơi trên toàn thế giới. Hai vị tu hành cực khổ như vậy, 
không phải vì danh cũng chẳng phải vì lợi, mà vì muốn lấy trách 
nhiệm của Phật-giáo làm trách nhiệm của chính mình. Tinh thần 
đó thật là đáng khen ngợi. 


Quý-vị phải học cho bằng công hạnh của hai vị Tam-bộ Nhất-bái. 
Lây họ làm gương soi để mình phản tỉnh. Xem đối với Phật-giáo 
mình đã cống hiến được những gì, chuyện mình làm là vì mình 
hay vì Phật-giáo? Nếu như vì mình, thì hãy sinh tâm hết sức hổ 
thẹn, lập tức sửa đổi hành vi không chánh đáng đó. Nếu vì Phật- 
giáo thì mình cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải cổ võ khiến 
Phật-giáo phát triển, bảo vệ Phật-giáo, cần phát bồ đề tâm, hành 
Bỏ-tát đạo, lúc nào cũng muốn kẻ khác được an lạc, không tính 
toán riêng tư cá nhân, đó mới là tinh thần của Bồ-tát đạo. 


Quý-vị ở trong thiền đường, lúc đi lúc ngồi cho là khổ sở nhưng 
nếu so với hai vị Tam-bộ Nhắt-bái thì sự khổ sở ấy thật là hết sức 
sung sướng vậy. Quý-vị cần thể nghiệm điều này một cách sâu 
xa, đừng để mất cơ hội. Hai vị hành giả đó nếu không phát tâm 
bồ đề, không hành Bồ-tát đạo thì đương nhiên là chẳng thể hoàn 
tất cuộc hành trình của họ được. 


Ở thiền đường quý-vị đừng nên sinh tâm vọng tưởng; thân ở 
trong thiền đường mà tâm thì đến thế giới khác du ngoạn, đó tức 
là đầy dẫy vọng tưởng, có thể ảnh hưởng đến tâm tu đạo của 
mình; quý-vị phải nhớ lấy! Không được để cho thời gian trôi qua 
một cách lãng phí mà mình phải nắm lấy thời cơ, chụp lấy cơ hội 
khai ngộ. Nếu mình chuẩn bị như vậy thì không hỗ thẹn với chính 
mình, còn ngược lại thì chỉ là nói suông mà thôi. 
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Giảng ngày 20 tháng 8 năm 1979 
tại Vạn Phật Thánh Thành 


Làm Vừa Đủ là Trung-Đạo 

Gấp thì đứt, chậm thì lỏng. 

Không chậm, không gấp mới thành công. 

Pháp môn tham thiền, cần hồi quang phản chiếu ở mọi thời mọi 
lúc một cách tự nhiên. Mình không được quá gấp rút, cũng không 
được quá chậm chạp; nên có câu nói rằng: 

Khẩn liễu băng, mạn liễu tông 

Bát khẩn bất mạn tài thành công. 

Nghĩa là: 

Gắp thì đút, chậm thì lỏng 

Không chậm, không gấp mới thành công. 

Không gấp không chậm là trung đạo; đi đứng nằm ngồi đều 
không rời "cái nầy," xa rời khỏi "cái này" tức là sai lầm. "Cái này" 
là cái gì? Đó chính là Trung-đạo liễu nghĩa. 

Tham thiền không được đi vào cực đoan, không được quá lố 
cũng không được thiếu hụt; quá lố hay thiếu hụt đều không phải 
là Trung-đạo. Không rơi vào "không," cũng không rơi vào “hữu,” 
không rơi vào hai biên tế, mới gọi là Trung-đạo. Nên nói rằng: 
"Trung-đạo chính là phi không phi hữu" (chẳng không mà cũng 
chẳng có), cũng có nghĩa là chân không diệu hữu. Không chấp 
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trước chân không, nhưng cũng đừng quái ngại diệu hữu. Chân 
không diệu hữu đều không thể nắm bắt, cũng không thể xả bỏ. 
Nắm cũng không được, bỏ cũng không xong, đó chính là cảnh 
giới của chân không diệu hữu. 

Người dụng công cần phải có thủy có chung (có đầu có đuôi) thì 
mới thành tựu được. Rằng: "Quán triệt thủy chung." Không thể 
một ngày tu rồi mười ngày nghỉ Ó nhất bộc thập hàn Ó nghĩa là 
một ngày hơ ấm, mười ngày bỏ lạnh. Không được gặp chuyện 
khó khăn liền thối lui, đi được nửa đường rồi bỏ cuộc, người như 
vậy là kẻ không có chí khí. Cổ nhân nói: 

Tu Đạo bất phạ mạn, chỉ phạ trạm. 

Nghĩa là: 

Người tu đạo không sợ chậm, chỉ sợ đứng một chỗ. 


Lúc thường dụng công tham thiền, mình nên chú ý vào thoại đầu, 
dùng Kim-cang bảo kiếm (tức là trí huệ) để chặt hết vọng tưởng. 
Vọng tưởng hết, thì trí huệ hiện tiền. Có trí huệ quang minh, mới 
phá tan vô minh hắc ám. Vô minh phá trừ rồi, mình thoát khỏi 
Tam-giới, hết sinh tử, lúc đó mới ra khỏi vòng tròn định mạng 
(thập nhị nhân duyên). 


Người dụng công tu đạo cần có tâm nhẫn nại. Bất luận trường 
hợp khó khăn gian khổ nào, cũng cần nhẫn thọ. Nhẫn nại thì mới 
tới được bờ bên kia. Vì vậy trong khi đả thiền thất đừng nên sợ 
khổ. "Khổ tận cam lai" nghĩa là đắng hết, ngọt lại. Nếu mình chưa 
lặn xuống tận đáy, mình sẽ không bao giờ vươn lên tận chóp 
đỉnh. Căn nhà cao hằng ngàn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên, 
không phải xây lên trong hư không. Bởi thế cần hạ thủ tham thiền 
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nơi chốn căn bản, tức là trừ bỏ vọng tưởng. Nếu mình có thể 
ngừng vọng tưởng, thì lúc đó: 


Tâm thanh, thủy hiện nguyệt, 

Ý định, thiên vô vân. 

Nghĩa là: 

Lòng trong suốt, trăng hiện bóng nước. 
Ý an định, trời xanh không mây. 


Khi lòng thơi thản, trăm nạn tiêu hết. ï yên định, mọi chuyện an 
bình. Rằng: 

Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý. 

Tư dục đoạn tận chân phước điền. 

Nghĩa là: 

Tâm ngừng, niệm dứt là giàu sang thật. 

Lòng tư dục cạn, ruộng phước mới chân. 

Tham thiền tức là dứt hết vọng, chỉ còn sự chân thật (khử vọng 
tồn chân). Cũng giống như sàng cát đãi vàng vậy; ở trong cát mà 
tìm vàng đó là chuyện rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu mình muốn 
tìm vàng thì phải tìm trong cát, tất phải có lòng nhẫn nại. Quý-vị 
có muốn hiểu rõ Phật tánh của mình không? Muốn được minh 
tâm kiến tánh chăng? Vậy thì phải nhẫn nại tu hành, nhẫn nại 
tham thiền, nghiên cứu, lâu dân thì tất nhiên sẽ quán thông, sẽ 
khai ngộ; "ð! Thì ra là vậy." 
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Khi tham thiền thì mình đừng để ý đến chuyện khác, cứ một mực 
tham câu "Niệm Phật là Ai?" Phải tìm cho ra "Ai" đó, chỉ khi nào 
tìm ra rồi thì lúc đó mới ngừng tham. Công phu mình đã đến chỗ 
thuần thục rồi, thì tự nhiên sẽ gặt hái được kết quả tốt. 


Khi ngồi trong thế kiết già, đem chân trái gác lên đùi phải, đem 
chân phải gác lên đùi trái. Đó là vì chân trái thuộc về dương, chân 
phải thuộc về âm. Cho nên khi ngồi thiền, chân trái (dương) thì ở 
phía trên, chân phải (âm) thì ở phía dưới, đó cũng giống như là 
vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi (tức là âm và 
dương). Tuy ý nghĩa như vậy; nhưng để cho tiện, quý-vị muốn bỏ 
chân trái ở dưới, chân phải ở trên cũng được; bởi vì Pháp thì 
không nhất định, tùy theo thói quen của mỗi người, không cần 
phải chấp trước một phương pháp, một tư thế cố định nào cả. Để 
chân trái ở trên chân phải là một phương pháp mà thôi, không 
phải là một quy luật tuyệt đối; rằng quý-vị phải tuân theo như vậy. 
Nói tóm lại, kiết già phu tọa là thế mình dễ nhập định nhất. Nếu 
mình có thể nhập định trong lúc đi thì ngồi hay không ngồi đều 
không thành vấn đề. Cảnh giới lúc nhập định thì không có một 
chút vọng tưởng nào, trong tâm một niệm chẳng nầy sinh, bụi 
trần chẳng nhiễm. Nếu có thể đi đứng nằm ngồi không sinh một 
niệm nào, không nhiễm ô bụi trần thì đó là lúc dụng công đấy. 
Không nhất định ngồi mới gọi là dụng công tham thiền. 


Phật Pháp rất Bình Đẳng 
Trong Phật-giáo một phần công, 


một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. 
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Phật-pháp rất thâm áo. Khi ở trong Phật-pháp mình không cảm 
thấy chỗ nào tốt, khi ở ngoài Phật-pháp mình cũng chẳng thấy 
chỗ nào xấu. Song, trong Phật-giáo một phần công, một phần tội 
đều chẳng bao giờ sai lạc. Đạo Phật hết sức tự do, bình đẳng, 
chẳng có chuyên chế, cũng chẳng đi vào chỗ cực đoan. 


Tại sao nói là hết sức bình đẳng? Bởi vì tất cả chúng sinh, bất 
luận là ngạ quỷ địa ngục, hung thần ác thú, kẻ dữ người xấu, nếu 
phát tâm tu hành, quay đầu về bến, đều có thể thành Phật. Không 
giống như thuyết ngoại đạo rằng: "Kẻ ác người xấu thì vĩnh viễn 
là xấu ác, không có cách gì có thể độ được. Hoặc rằng mãnh hỗ 
ác thú vì tánh tình vô cùng tàn bạo, sẽ không được cứu vót." 


Đời nhà Minh bên Trung Quốc có vị Đại-sư tên là Liên Trì. Ngài 
có một đệ tử là con cọp, thường hay ở bên cạnh để hộ vệ Ngài. 
Nhưng vì cọp là loài ác thú, nên mọi người thấy đều sợ hãi. Do 
đó, Đại-sư mới dạy con cọp này, rằng mỗi lần đi ra đi vô thì 
không được ởi thẳng; con cọp liền nghe lời Ngài, khi ra vô đều đi 
lui. Nên mọi người không còn sợ, vì biết là cọp thiện. Con cọp 
nầy cũng biết đi khắp nơi để hóa duyên cho Liên Trì Đại-sư. Khi 
người ta thấy con cọp thiện này tới, ai nấy đều tranh nhau bố thí 
cúng dường. Thành ra cọp cũng có thể quy y Tam-bảo, hộ trì 
Phật-pháp, và có thể thành Phật vậy. 


Phật-giáo hết sức là tự do, bởi vì giáo lý trong Kinh Phật chỉ 
khuyên dạy người ta làm thiện tránh ác. Làm ác thì tự mình thọ 
quả báo. Nhưng Phật-giáo cũng không bắt ép người ta làm 
chuyện tốt, cũng không dọa rằng: "Nếu không nghe lời, chuyên 
tạo ác nghiệp thì bị bỏ vào tù." Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo, 
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thiên đường hay địa ngục đều do tư tưởng và nghiệp lực của 
mình tạo thành. Phật-pháp dạy người ta rằng: "Chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hành.” Nghĩa là đừng làm chuyện ác, chỉ làm 
tất cả điều lành, đồng thời xiên minh đạo lý nhân quả, không sai 
lạc được dù đối với việc nhỏ như sợ tóc, để người ta nhận thức 
được chân lý siêu xuất luân hồi. 


Đại Thiện Đại Ác Vượt Ra Ngoài Số Mạng 
Vận mệnh có thể sửa đồi, 
khả năng sửa đổi ở trong tay mình. 


Xưa kia có một vị họ Viên hiệu Liễu Phàm, tên Học Hải, là một 
danh nho đời nhà Minh, lúc nhỏ chàng hay đọc sách nhưng phụ 
thân muốn chàng học nghề thuốc để tế thế cứu người, cho nên 
chàng liền cải đổi học y. Về sau, chàng gặp một vị tướng số râu 
dài nói với chàng rằng: "Ngài có số làm quan, ngài nên đọc sách 
để có thể làm quan lớn. Vào ngày đó tháng đó thì ngài sẽ đậu tú 
tài; năm đó tháng đó ngày đó ngài sẽ được làm huyện quan, 
bổng lộc rất nhiều, bao nhiêu đó... Rồi năm nọ tháng kia ngài sẽ 
được thăng quan tiến chức bỗng lộc bao nhiêu bao nhiêu... Cho 
đến năm năm mươi bốn tuổi, ngày 14 tháng 8 nửa đêm ngài sẽ 
mệnh chung, suốt đời không có con cái gì cả." Do vậy cho nên 
Viên Học Hải mới đổi môn học, thì quả đúng như lời toán số, 
mười phần linh nghiệm. Bởi vì mệnh vận đã định rồi cho nên 
chàng chẳng cần tinh tấn, chẳng cầu tiến bộ. Suốt ngày chỉ du 
sơn ngoạn thủy. 
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Một hôm nọ chàng tới núi Thê Hà, tại đó có một vị thiền sư tên là 
Vân Cốc. Khi chàng tới bái kiến vị thiền sư này; Thiền-sư Vân 
Cốc liền đưa cho chàng một bồ đoàn. Hai người ngồi đối diện 
như vậy suốt ba ngày, thiền sư cảm thấy rất là kỳ lạ, hỏi rằng: 
"Ngài từ đâu tới? Có thể ba ngày đêm ngồi bất động chẳng có 
vọng tưởng, hẳn rằng ngài là một vị kỳ nhân tu đạo." 


Họ Viên đáp: "Bởi vì tất cả mọi sự đều do vận mệnh an bài, nên 
tôi chẳng tham chẳng cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả." 

Vị thiền sư nghe nói liền tiếp lời: "Tôi tưởng ngài là một bậc phi 
thường, nhưng hóa ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử." 

Họ Viên nghe thế, lấy làm không vui, mới hỏi rằng: "Sao thiền sư 
nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử?” 


Thiền sư trả lời: "Nếu không phải là phàm phu thì tại sao lại bị 
vận mệnh trói buộc?” 


Họ Viên liền hỏi: "Vận mệnh trốn thoát được chăng?" 


Thiền sư đáp rằng: "Ngài là kẻ thư sinh đọc sách, sao lại không 
biết trong Kinh Dịch có một câu nói rất rõ là: "Thú kiết ty hung," 
nghĩa là tới chỗ tốt, tránh chỗ xấu. Nếu mà số mạng không thể 
trốn được thì làm sao tới chốn an tường, tránh xa điềm dữ. 


Họ Viên nghe thấy liền đại ngộ, lập tức đổi tên mình thành Liễu 
Phàm. Ý nói rằng từ ngày hôm nay về sau mình không còn là kẻ 
phàm phu nữa. Từ đó về sau, chàng luôn làm việc thiện, tích 
phước tích đức khiến những điều mà vị tướng số nói không còn 
linh nghiệm nữa. Viên Liễu Phàm sống đến hơn tám mươi tuổi, 
có ba người con. Bởi vậy vận mệnh không phải là nhất định, điều 
tốt xấu kiết hung cũng không phải nhất định. Cổ nhân nói rằng: 
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"Quân tử tạo mệnh." Người có đạo đức, chính nhân quân tử thì 
có thể sửa đổi được vận mệnh, siêu xuất khỏi số mệnh mình. 


Tại sao có điều chẳng lành xảy ra? Đó là vì trong tâm mình chẳng 
lành, mình luôn trồng những thứ nhân ác thì đương nhiên sẽ gặt 
những thứ ác báo. Nếu như mình có thể sửa đồi lỗi lầm, làm lành 
tránh dữ, thì mình có thể thú kiết ty hung. Từ chuyện này mà suy 
ra rằng vận mệnh có thể thay đổi, mà chính năng lực thay đổi đó 
lại ở trong tay mình. Rằng: "Đại thiện đại ác, vượt ra ngoài số 
mạng." 


Xin Bồ-tát Làm Tiêu Độc Cho Toàn Cầu 


Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới. Độc tiêu 
một phần, thế giới bình an thêm một phần. 


Tại sao ta đả Địa Tạng Thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều 
tai nạn, nên chúng ta cần Ngài Địa Tạng Bồ-tát dùng sức bổn 
nguyện làm tiêu mọi tai nạn. 


Địa Tạng Bồ-tát rất tôn trọng đạo hiếu, bởi vì Ngài đời đời kiếp 
kiếp luôn là người con hiếu thảo với cha mẹ. Đây không phải là 
chuyện dễ dàng, bởi vì chính từ sự khốn khổ gian nan mà Ngài tu 
luyện thành đạo. Cha mẹ Ngài không tin Tam-bảo, nhưng Ngài 
phải thuận ý họ, dùng mọi thứ thiện xảo phương tiện để khuyến 
dụ các vị đó sinh lòng chính tín nơi Tam-bảo. Nơi nào Ngài tới, 
Ngài đều làm hạnh Bồ-tát, chẳng lộ hình tướng, không chấp 
trước. Không có hình tướng là bởi vì Ngài không kể công, không 
tự mình khen đức hạnh. Cũng giống như khi cứu độ chúng sinh, 
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Ngài lại nói rằng là chúng sinh tự độ, không muốn chúng sinh 
cám ơn Ngài, đảnh lễ Ngài. 


Khi Ngài ở địa vị Bồ-tát, Ngài không nghĩ rằng mình cao minh 
hơn các vị Bồ-tát khác; hoặc là mình có thệ nguyện vĩ đại, có lòng 
từ bi rộng lớn hay có thần thông quảng đại hơn hết. Ngài không 
có những tư tưởng đó. Mọi việc làm của Ngài, nhất cử nhất động, 
nhất ngôn nhất hạnh đều coi như vô sự: Việc mình đem hết sức 
hết lòng ra làm mà không thấy mình có làm, không sinh lòng kiêu 
hãnh, cũng không làm kẻ khác chú ý. Ngài chỉ nghĩ rằng đó là 
bổn phận của Ngài, Ngài không kể lễ công trạng, vì thế Ngài cảm 
động được tất cả chúng sinh, khiến họ tán thán xưng dương ca 
ngợi Ngài, thậm chí cả Phật cũng khen ngợi Ngài nữa. Phật 
không tùy tiện khen ngợi kẻ khác, chỉ khi nào có kẻ xứng đáng thì 
Phật mới khen mà thôi. Bởi vì Địa Tạng Bồ-tát không kể công, 
Ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình nên cảm ứng 
đạo giao. Cảm ứng đạo giao đó không phải do dùng thủ đoạn, 
hay mánh khóe mà được. Nó tới một cách tự nhiên. Người tu 
Đạo chúng ta phải học tinh thần thề nguyện vô biên của đức Địa 
Tạng: 


Địa ngục vị không, thệ bát thành Phật. 

Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ-đề. 

Nghĩa là: 

Địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật. 

Chúng sinh độ hết, mới chứng bồ-đề. 

Hàng năm chúng ta đả thất, bởi vì muốn thế giới tiêu trừ độc khí. 


Hiện tại không khí rất ô nhiễm, vũ trụ đầy các thứ khí độc, mà tất 
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cả những phương pháp đều không thể trừ được nó, chỉ có cách 
là chúng ta phải chí tâm thành khẩn, cầu chư Phật Bồ-tát phóng 
quang, tiêu trừ những thứ độc khí đó, làm khí độc vô hình vô ảnh 
đó tiêu tan đi. Nên ở Vạn Phật Thánh Thành, mọi việc làm, đều 
có quan hệ đến sự an nguy của toàn thế giới. Ở trong đạo tràng 
này, quý-vị còn không thành tâm, thì thế giới ắt tăng thêm nguy 
hiểm hơn! 


Nhân loại tạo ra quá nhiều ác nghiệp và sức người khó tiêu trừ 
chúng được. Hôm nay nhân ngày vía Ngài Địa Tạng Bồ-tát, 
chúng ta đồng tâm, hết sức chí thành niệm "Địa Tạng Vương Bồ- 
tát"; kỳ vọng rằng có thể cảm động được lòng từ bi của Bồ-tát, 
khiến Ngài giúp thế giới được tới chỗ bình an vô sự. Có được 
cảm ứng nây hay không, đều do sự thành tâm của quý-vị cả. Sức 
của một người thì không đủ, phải cần sức lực của đại chúng. Cho 
nên nói: Đại chúng chí thành, hợp tâm hợp lực, cùng nhau cầu 
đảo cho thế giới hòa bình. 


Bây giờ trong tâm quý-vị đã hiểu rằng, thế giới đầy tai ách này 
chẳng có hòa bình. Bởi vậy hiện tại các đạo tràng trên thế giới 
đều cầu đảo sự hòa bình. Đầu tiên cả là do Phật-giáo Giảng 
Đường, Kim Sơn Thánh Tự đề xướng, sau đó những nơi khác ở 
Hương Cảng, Đài Loan đều làm theo; đó cũng chứng minh rằng 
thế giới đang lâm vào tình trạng rất khó khăn nguy hiểm. Tuy 
nhiên, chơn chính cầu đảo cho hòa bình thế giới thì có đạo tràng 
ở Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây tổ chức 
pháp-hội gì, đều không hy vọng có đại thí chủ tới cúng dường 
tiền bạc, mỗi năm tổ chức một cách âm thầm; cứ tới ngày giờ là 
tổ chức. Chẳng cần biết là có trai chủ hay không; cứ theo thường 
lệ mà tiến hành, coi đó là bổn phận của mình, không tự hào, 
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không mảy may tính toán chuyện lợi hại gì. Mình chỉ hy vọng rằng 
Phật sẽ phóng quang gia bị sớm tiêu trừ tất cả những độc khí 
trên thế giới. Quán Âm Bồ-tát dùng nước cam lồ, quán đỉnh khiến 
chúng sinh tai tiêu bệnh trừ, tội diệt phước sinh. Địa Tạng Bồ-tát 
dùng nguyện lực quảng đại của Ngài làm chúng sinh ly khổ đắc 
lạc, tiêu tan hết tai nạn ách chướng. Niệm Quán Âm Bằ-tát, niệm 
Địa Tạng Bồ-tát tức là giúp cho thế giới được tiêu độc, nhưng 
không cần dùng thuốc sát trùng, chỉ cần dùng nước cam lồ pháp 
thủy để tiêu trừ độc khí trên thế giới. Tiêu đi một phần thì thế giới 
có thêm một phần bình an. Khi độc khí không còn nữa, lúc đó 
chúng sinh sẽ được hưởng phước, nhân loại sẽ được an lành! 


Giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982, 
nhân dịp Đại Tạng Thất tại Vạn Phật Thành. 


Phật Pháp Là Gì2 
Tu đạo tức là "quay ngược lại." 


Thế nào là Phật-pháp? Phật-pháp tức là thế gian pháp. Song nó 
là pháp mà người thế gian không muốn làm. Người đời ai cũng 
bận rộn lăng xăng, mà phát xuất điểm không ngoài lòng ích kỷ 
riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải chính mình. Phật- 
pháp thì đại công vô tư (chỉ có công ích không có tư lợi) đem lợi 
ích đến mọi người. Khi học Phật-pháp, trong mọi việc làm mình 
hãy nghĩ đến người khác. Hãy xem nhẹ cái "tôi" này, quên mình 
vì người và chớ làm kẻ khác bực dọc phiền não. Đó chính là 
Phật-pháp. Song phần lớn người ta không nhận thức rõ ràng 
được điểm này. Vì thế trong Phật-giáo xảy ra đủ thứ tranh chấp, 
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cãi vã, phiền não, thị phi. Chẳng khác gì, hoặc tệ hơn, chốn trần 
tục của người đời nữa. Những người này một đằng học Phật, 
một đằng tạo tội nghiệp. Vừa lập chút công, lại vừa tổn chút đức. 
Do đó, chẳng những họ không mang lợi ích cho đạo Phật, mà 
ngược lại làm tổn hại đạo Phật. Việc ấy đức Phật gọi rằng: "Con 
giòi trong thân sư tử, gặm nhắm thịt sư tử." 


Là đệ tử Phật, nếu mình ích kỷ, tự lợi, không biết nhìn xuyên suốt 
(khán phá), không chịu buông bỏ (phóng hạ), thì sao tương ưng 
với Phật-pháp được? Người học Phật cân: 


Chân nhận tự kỷ thác 
Mạc luận tha nhân phi 
Tha phi tất ngã phi 
Đồng thể danh đại bi. 
Nghĩa là: 

Tự nhận rõ mình lỗi. 
Chớ nói người khác sai. 
Họ sai tức mình sai. 
Đồng thể là đại bi. 


Muốn hiểu chân lý đạo Phật thấu đáo, trước tiên mình cần tự tu 
nhẫn nhục, bố thí. Thế mới đưa tới thành tựu. Mình cần "xoay 
ngược lại," tức là phải tách biệt với người đời, không a dua theo 
trào lưu. Tu đạo mình cần "Đổi ngược lại." Nghĩa là sao? Tức là: 
"Nhường cho người việc tốt, tự mình lãnh việc xấu." Buông bỏ 
bản ngã hẹp hòi để hoàn thành Đại Ngã. 
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Phàm là đệ tử của tôi, các vị đều là máu thịt nơi thân tôi. Bất luận 
là máu thịt nào bị cắt xén, tôi cảm thấy đau đớn lắm. Bất kỳ nơi 
nào chảy máu, đều làm tổn thương nguyên khí của tôi. Do đó các 
vị hãy đoàn kết với nhau. Vì muốn làm Phật-giáo rạng rỡ vẻ vang, 
các vị cần chịu đựng những chuyện thiệt thòi mà không ai chịu 
nổi, phải nhẫn những thứ nhục nhã mà không ai nhẫn nồi. Phải 
để lòng dạ rộng rãi, làm gì cũng cần thật thà. Mình không thật thà 
thì Phật Bồ-tát biết hết đó. Làm sao mình lừa bịp chư Phật Bồ-tát 
được. Các vị hãy kiểm thảo lỗi lầm của mình, thành tâm sửa đổi 
điều sai trái, chân chính nhận thức những thái độ, hành vi điên 
đảo, không hợp đạo lý của mình. Cứ thành thật, quên phứt mình 
đi để phục vụ toàn thể Phật-giáo và xã hội. 


Bất kỳ một tổ chức, một xã hội nào trên thế giới cũng đầy dẫy 
chuyện tranh chấp, đấu tranh vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy cải 
thiện tình trạng này trong các chùa thuộc Tổng Hội Phật Giáo 
Pháp Giới như Vạn Phật Thánh Thành, Kim Sơn Thánh Tự, Kim 
Luân Thánh Tự... Tuy mình không thể sửa đổi hoàn hảo ngay lập 
tức, hãy từng bước sửa đổi tới lúc hết sức hoàn thiện, triệt để và 
rốt ráo. Bất kỳ lúc nào mình cũng cần giữ gìn hành vi và chí 
nguyện cao thượng để triển khai rạng rỡ Phật-giáo. Đó là trách 
nhiệm cần có của mỗi Phật tử. Nếu Phật-giáo không hưng thạnh, 
đó là do mình chưa tận tình làm tròn trách nhiệm. Chớ nên đây 
trách nhiệm lên kẻ khác. Nếu làm được thế, chẳng bao lâu Phật- 
giáo nhất định rạng rỡ, lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới. 

Là đệ tử Phật, phải chăng mình cầu Phật gia bị hằng ngày? Cầu 
Phật giúp mình phát tài, thăng quan hoặc khai trí huệ? Phải 
chăng mình chỉ cầu Phật giúp mình, chẳng hề suy nghĩ tự hỏi 
mình có cống hiến, đóng góp gì cho Phật-giáo chăng? Mình có 
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chân thật chăng? Đây là điểm mà mình phải thường hồi quang 
phản chiếu. 


Lúc quy y, các vị phát bốn nguyện rằng: 


1) Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ: Hãy tự hỏi mình: "Ta độ 
được ai chưa?" Nếu đã độ rồi thì hãy độ thêm nữa. Nếu chưa độ 
ai hãy phát tâm độ chúng sanh. 


2) Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Phiền não thì nhiều vô 
cùng tận. Chỉ cần ta biến đổi chúng hóa ra bồ đề. Mình đã biến 
đổi chúng chưa? Nếu chưa, thì hãy mau mau biến đổi chúng. 


3) Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: Hãy tự kiểm thảo: "Ta có 
học Phật-pháp chăng? Ta có ra sức vì đạo Phật chưa? Phải 
chăng ta học một cách cứng ngắc, không biết làm sao vận dụng 
nó, rồi một ngày tu luyện, mười ngày bỏ bê?" 


4) Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Trong thiên hạ không 
có pháp môn gì siêu thoát và cứu cánh hơn đạo Phật cả. Song ta 
đã chân chính phát tâm thành Phật chưa? Không những ta phải 
thành Phật mà còn phải độ hết thảy chúng sanh thành Phật nữa. 


Nhìn lại quá khứ, đức Phật Thích Ca đã tu phước tu huệ suốt ba 
A-tăng-kỳ kiếp, vun trồng tướng hảo cả trăm kiếp. Ngài đã từng 
xả thân mạng để đổi lấy nửa câu kệ pháp. Tinh thần ấy thật vĩ đại 
quá! Sự chân thành cầu Pháp của Ngài thật cao thượng! Mình 
phải bắt chước tinh thần ấy. 


Đã hơn 3, 4 năm nay, mỗi tháng tôi đều đến Kim Luân Thánh Tự 
ở Los Angeles. Tôi cảm thấy các vị chưa đắc được lợi ích chân 
chính của Phật-pháp; cũng chưa thật sự thể hội được tinh thần vĩ 
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đại của Phật-pháp. Các vị đã đặt mình ra ngoài Phật-pháp, chưa 
thâm nhập gì cả. 


Nếu muốn Phật-giáo hưng thạnh, mình phải sửa đổi từ chính bản 
thân mình trước. Hãy đem lòng chân thật, hy sinh nỗ lực vì đạo 
Phật. Chớ nên biết có phạm vi nhỏ hẹp quanh mình. Phải lấy 
pháp giới làm bản thể; chỗ ứng dụng, chốn hành động của mình 
bao trùm hư không. Rằng: "Hãy sinh cái tâm không dựa, không 
trước vào đâu cả." (Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm). Nếu ai cũng 
làm như vậy thì Phật-giáo sẽ rạng rỡ lắm. 


Vô Qui Củ Bất Thành Phương Viên 


Không Nhẫn chịu được cũng phải gắng nhẫn chịu. Đừng sợ đau, 
đừng đi loanh quanh luẫn quần. Nếu không thì sẽ không đạt 
được định. 


Trong thời gian đả thiền thất, mọi người phải hiểu qui củ thiền 
đường. Khi chưa đánh mõ thì không ai được chạy hoặc đi cả. 
Nếu mình không giữ qui củ, không nghe theo hiệu lệnh tức là 
phạm qui củ. Trong thiền đường có quy luật của thiền đường. 
Sau khi khai tịnh, vị sử Duy-na phải nhìn xem mọi người đã mang 
giầy dép xong chưa, sau đó mới gõ một tiếng khánh. Chờ mọi 
người đứng lên rồi, thầy Duy-na mới đánh tiếp hai tiếng mõ. Hai 
tiếng mõ chưa đánh, dù mọi người đã đứng lên, không ai được 
phép đi cả. Đó là qui củ rất đơn giản. Quý-vị phải hiểu nó. Nếu 
vừa khai tịnh mà đánh mõ ngay, người còn chưa đứng lên thì làm 
sao đi? Nếu phải chờ thêm ba phút nữa cũng không sao. Vì có 
nhiều người ngồi lâu bị tê chân, đứng lên còn không được thì làm 
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sao đi? Đó là tri thức rất là phổ thông trong thiền đường mà quý- 
vị cần phải hiểu. 

Tôi biết có nhiều người ngồi lâu chân bị tê rồi khóc ròng. Khóc thì 
chẳng có ích lợi gì cả. Càng khóc thì càng đau. Cái chân nó đâu 
có nói rằng: "Nếu bạn khóc thì tôi sẽ hết đau!" đâu. 

Nhiều người cho rằng ngồi thiền là điều rất tốt. Kỳ thật, ngồi thiền 
là nhẫn chịu sự khổ. "Càng tốt" tức là "càng khổ" vậy. Mọi người 
ở đây, hai giờ rưỡi sáng đã dậy rồi, ban ngày chỉ có một giờ để 
nghỉ ngơi rồi tiếp tục công phu cho đến mười hai giờ đêm. Mỗi 
ngày chỉ ngủ có hai, ba tiếng đồng hồ. Đó là dụng công mà quên 
tánh mạng của mình. Cũng có thể nói là "Xả tử hoán sinh" (vất 
cái chết, đổi lấy sự sống). Rằng: 

Xả bắt liễu tử, hoán bất liễu sinh, 

Xả bắt liễu giả, thành bát liễu chân. 

Nghĩa là: 

Không bỏ được cái chết, 

sao đổi được cái sinh. 

Không bỏ được cái giả, 

sao thành được cái thật. 

Quý-vị nếu không chịu được khổ làm sao hưởng được phước. 
Nên muốn đến được chỗ chân chính công phu thì phải nhẫn khổ 


nại lao, phải nghiến răng chịu chân đau. Thật sự cái đau nầy có 
thê chẳng đau. Song vì mình muốn đau nên nó mới đau, nó bắt 


~ 
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mình phải chịu khổ. "Nhẫn bất năng nhẫn" đó là nhẫn cái đau của 
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chân này. Khi đau, nếu mình không nhẫn nại được, thì coi như 
mình không vượt qua được thử thách. Mình nhất định muốn đem 
toàn thân, tất cả cơ quan này phá hủy nó đi. "Cơ quan" tức là ám 
chỉ sự đau khổ của thân, hoặc chỉ chỗ đau nhức, hoặc chỉ chuyện 
phiền não. Nếu ngay lúc đau đớn mình có thể nhẫn chịu, không 
sinh phiền não, đó chính là công phu. Nếu như không nhẫn được, 
thì coi như không vượt qua thử thách. Có người đến đây, chỉ một 
ngày cũng không chịu nổi, cứ muốn trốn đi. Quý-vị hiện giờ đã 
vượt qua nhiều ngày, là chuyện không phải tầm thường đâu. 


Phần đông các cô đều sợ đau chân. Song ở chỗ này chịu đau 
khổ được như vậy, nhất định là đã trồng được thiện căn thâm 
hậu, thì tương lai chủng tử bồ-đề nầy nhất định sẽ nảy mầm, đạt 
được kết quả. Cho nên nói rằng "công bất đường quyện" nghĩa là 
công làm không uỗổng, mình dụng công bao nhiêu, sẽ đạt được 
bấy nhiêu, không sợ thời gian trôi qua lãng phí đâu. 


Tu hành cần phải có "sinh nhẫn" nghĩa là nhẫn những thứ mà khó 
nhẫn. "Pháp nhẫn" là nhẫn sự sinh diệt tướng của các Pháp. 
Nhẫn chịu không được cũng phải gắng nhẫn chịu, đừng sợ đau, 
đừng đi loanh quanh luẫn quần, nếu không thì sẽ không đạt được 
định. Cần nhất là phải nhìn thấy các Pháp đều là không, nhìn 
thấu suốt và buông bỏ được. Từ nơi sinh nhẫn và pháp nhẫn, 
mình sẽ ngộ được đến vô sinh pháp nhẫn. Đó gọi là "Bất kiến 
hữu thiểu Pháp sinh, Bất kiến hữu thiểu Pháp diệt." Nghĩa là: 
Chẳng thấy có chút Pháp gì sinh. Chẳng thấy có chút Pháp gì 
diệt. 
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Khi Đắm Trước Hương Vị Thiền Thì Mọi Chuyện Đều Sai 
Làm 


Mình chỉ chờ đợi thiền vị đến, 
một khi chờ đợi thì quên dụng công. 


Tọa thiền đừng tham đắc vị thiền. Thế nào là vị thiền? Đó tức là 
cảm giác sung sướng của thiền. Ngồi một thời gian khá lâu, tự 
nhiên mình sẽ có cảm giác rất là tự tại, thoải mái và sung sướng 
vô cùng. Nếu mình tham trước cảnh giới tự tại sung sướng đó, 
thì không dễ dàng mà tiến bộ. Mình sẽ ngưng trệ, cứ khởi ý tìm 
lại thiền vị đó. Nếu như cảnh giới đó qua rồi, lại đi tìm cầu rằng: 
"Khi nào thì tôi sẽ có được cảnh giới như vậy nữa? Cảnh giới vô 
nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, vô phiền, vô não, hết sức 
tự tại an lạc đó, đến lúc nào thì tôi được nữa?...." Khi chờ đợi 
thiền vị này đến, thì mình sẽ quên dụng công, đây gọi là chấp 
trước vào vị thiền. 


Người tọa thiền cần vô quái vô ngại, vô tham vô cầu, vô hỉ vô ưu, 
vô khủng vô bố. Nên đem thân mình ví như là hư không trong 
Pháp-giới vậy, không cần phải chấp trước tham cầu. Nếu có 
tham cầu thì sẽ rớt vào đệ nhị nghĩa. 

Sau đây là bốn cảnh giới: 

1. Sơ Thiền Thiên, Ly Sinh Hỷ Lạc Địa: Nghĩa là mình sẽ ly khai 
được phiền não của chúng sinh, đắc được món ăn thiền, sung 
mãn Pháp hỷ an lạc, ra khỏi sự mê đảo của chúng sinh và hướng 
tới con đường bồ-đề của thánh nhân. Đạt tới cảnh giới thiền này 
thì không được mạo xưng, không được tự mình nói ra, mà phải 
được một vị thiện-tri-thức ấn chứng cho. 
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Cảnh giới này có cách để chứng minh: Tức là khi hơi thở của 
mình ngừng lại không còn hô hấp nữa, nhưng không phải là chết, 
đây tức là nhập định hay nhập sơ thiền. Sơ thiền này khác hẳn 
với sự ngủ nghỉ, quý-vị đừng cho rằng ngủ tức là nhập định. Ngủ 
không những là còn hô hấp, mà nhiều người còn ngáy pho pho 
khiến kẻ khác nghe như sắm vậy. Bởi vậy sự hô hấp của quý-vị 
đã ngừng hay chưa, những vị thiện-tri-thức nhìn sẽ biết ngay. Có 
kẻ nói rằng: "Tôi cảm thấy là tôi không còn hô hấp nữa." Đó tức là 
giả, tức là mạo xưng. Nếu mà biết thì mình vẫn chưa nhập được 
sơ thiền. Nên không thể đem nhãn hiệu giả ra rao bán được. 


Nếu muốn phân tích tường tận e phải viết cả khối sách. Nếu nói 
nhiều quá, sẽ sinh ra chướng ngại cho quý-vị. Nên nói một chút 
thôi, để tránh quý-vị đừng sinh ra tâm cống cao tà kiến, rằng mình 
đã nhập vào sơ thiền; cho mình như vậy, tức là lừa dối kẻ khác. 


2. Nhị Thiền Thiên, Định Sinh Hỷ Lạc Địa: Cảnh giới này thì cao 
hơn một bước, không những hô hấp đã đoạn rồi, mà mạch tim 
cũng ngừng lại. Cảnh giới này không phải mình có thể biết hoặc 
là có thể nói ra. Nếu nói mình đã đạt cảnh giới đó, thì thử hỏi làm 
sao cảm thấy nó? ắt hẳn mình chưa hề nhập định, rồi lại mạo 
xưng để lừa người khác chăng? 


3. Tam Thiền Thiên, Ly Hỷ Diệu Lạc Địa: Tới được cảnh giới này 
thì hô hấp và mạch tim đều ngừng lại, đến ý niệm cũng không 
còn. Tới cảnh giới này thì mình ra khỏi sự hoan hỷ, xả đi vị thiền, 
không còn đắm trước gì nữa. Cảnh giới nầy so với sơ thiền và 
nhị thiền thì cao hơn nhiều, lúc bấy giờ thì mọi sợi tóc mình cũng 
sinh ra hoan hỷ khác thường, lông mày con mắt đều tươi cười 
hết sức vui sướng vô ngần. 
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3. Tứ Thiền Thiên, Xả Niệm Thanh Tịnh Địa: Đến lúc này tất cả 
mọi thứ đều là không, "nhất niệm bất sinh toàn thể hiện" Nghĩa là 
khi một niệm chẳng dáy lên, chân tâm bản thể hiện bày. Tới được 
chỗ: 


Thiên đàm hữu thủy thiên đàm nguyệt. 
Vạn lý vô vân vạn lý thiên. 

Nghĩa là: 

Ao hồ ngàn nước, ngàn trăng hiện. 
Vạn dặm không mây, vạn dặm xanh. 


Ở cảnh giới nầy thì mọi nơi đều thuyết Pháp cho mình nghe. Bởi 
vì "Lạc hoa lưu thủy diễn Ma-ha," nghĩa là hoa rơi, nước chảy 
đều như nói Pháp Đại-thừa. Cảnh giới nầy mình không biết được 
nó đâu, và cũng không được nói rằng: "Tôi đến được Tứ Thiền 
Thiên rồi." Nếu vậy là mình sinh ra đại ngã mạn, nói ra lời hết sức 
láo lếu. Điều này cũng cần phải có vị thiện-tri-thức ấn chứng cho 
mình thì mới đúng được. 


Tại sao gọi thiện-tri-thức là người có con mắt sáng? Bởi vì vị đó 
có thể nhìn và biết ngay công phu của mình đã đến trình độ nào 
rồi. Nếu mình muốn khảo nghiệm Ngài, thì cứ thử xeml Ngài 
chẳng quan tâm gì đến điều đó cả. Nếu là chân chính thiện-tri- 
thức thì không có cách gì bị chúng ta khảo nghiệm đặng. Ngài 
không vì lẽ bị hỏi mà liền nói toạc ra đâu. Chỉ cần mình thân cận 
với Ngài sau một thời gian lâu, thì Ngài sẽ nói cho mình biết. 
Nhưng chưa chắc là Ngài nói rõ hết đâu. Có lúc Ngài dùng ví dụ 
hoặc chỉ thuyết vài câu đơn giản mà thôi. Cho nên mình không 
thể đi đâu cũng đánh chuông nỗi trống mà nói rằng: "Tôi đã thành 
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Phật rồi!" Nói như vậy là hết sức láo lếu, làm trò hề, tương lai sẽ 
đọa địa ngục, bị cắt lưỡi. Đó là điều hết sức đáng thương xót vậy. 


Giảng vào tối ngày 18 tháng 11 năm 1982 
tại Vạn Phật Thánh Thành 


Đạo Tràng Tốt Khó Tìm 


Muốn tu hành mà không gặp đạo tràng tốt thì cũng không thể tu 
được. 


Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tạo tội lỗi, thói xấu quá nhiều. 
Không biết hối cải cũng không biết tu hành, nên thói xấu mỗi ngày 
một gia tăng, trí huệ mỗi ngày một giảm dần; nghiệp chướng 
càng ngày càng thêm nặng. Bởi vì những lý do đó nên con người 
muốn tu cũng không phải dễ; muốn học để thành người tốt cũng 
rất khó, muốn xuất gia lại càng khó hơn, vì bị mọi thứ nghịch 
cảnh, nghiệp chướng ràng buộc. Khi ở nơi nhân địa, mình ngu si 
không biết nên tạo ra tội nghiệp dẫy đầy, chẳng sợ nhân quả báo 
ứng. Vì thế bây giờ muốn tu Đạo thì đủ thứ nghiệp chướng từ 
khắp mọi nơi kéo về, đủ thứ chướng duyên phát sinh. Có người 
vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, có người vì đất nước, lại 
có người vì thái độ, hành động, hay công ăn việc làm khiến sinh 
ra đủ thứ trở ngại, không cho phép họ tu hành. 


Cho nên muốn chân chính tu Đạo thì khó như muốn lên trời vậy. 
Song, tuy khó khăn khốn khổ như vậy thì lại không tu sao? Không 
phải đâu! Càng khổ thì càng phải tu, mình phải làm điều khó làm. 
Nếu không ở chỗ khốn khổ gian nan mà bắt đầu, thì mãi mãi 
mình không thể phá trừ được hết nghiệp chướng. Vì thế mình 
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phải tu nhẫn nại; phải nhẫn nại những thứ mà không ai nhẫn 
được, nhường nhịn những thứ mà không ai muốn nhường, làm 
chuyện mà chẳng ai chịu làm, ăn những thứ không ai thèm ăn, 
chịu những thứ không ai chịu nỗi. Cứ như vậy ngày tháng tích 
lũy, thì công đức sẽ tăng gia, tội nghiệt giảm ít, trí huệ tăng 
trưởng, và nghiệp chướng tiêu dẫn. 


Bởi vì xưa nay nghiệp chướng từng chút, từng chút kết lũy mà 
thành. Bây giờ thì cũng từng chút, từng chút giảm nhẹ đi. Cũng 
như lúc trời lạnh vậy, càng ngày càng lạnh, cho tới mùa đông thì 
lạnh đến cực điểm, sau đó lại bắt đầu nắng ấm. Tuy nhiên, không 
thê lập tức ấm liền được, phải từ từ mỗi ngày một ấm lần, ấm lần 
tới lúc vào hè. Mùa nóng thì ví như lúc mình không còn chướng 
ngại; mùa lạnh ví như là lúc nghiệp chướng còn sâu dày. 


Bây giờ chúng ta tu hành, tham thiền cũng tốt, niệm Phật cũng 
tốt. Bất luận là tu pháp gì, mình cần kiếm việc để làm, đừng cho 
tâm trống không, vì nó sẽ suy nghĩ vẫn vơ và vọng tưởng. Mình 
cần phải lấy thời gian suy nghĩ vẫn vơ đó mà niệm Phật, trì Chú, 
tụng Kinh; không để thời gian trôi qua lãng phí. Nếu không tu, tâm 
mình sẽ mặc tình suy nghĩ vẫn vơ, thật là lãng phí tinh thần; kết 
cuộc, chẳng chuyện gì thành tựu cả. "Nhân thân nan đắc. Phật- 
pháp nan văn. Phật quốc nan sinh. Thiện-tri-thức nan ngộ. Hảo 
đạo tràng nan phùng." Tức là thân người khó được. Phật-pháp 
khó được nghe. Nước Phật khó sinh. Thiện-tri-thức khó gặp. Đạo 
tràng tốt khó tìm. 


Muốn tu hành mà không gặp được đạo tràng tốt thì cũng không 
thể tu hành. Nên mình cần có đạo tràng tốt. Ở Vạn Phật Thánh 
Thành, muốn đả thiền thất thì có chỗ đả thiền thất, muốn niệm 
Phật thì có chỗ niệm Phật, muốn sám hối thì có chỗ sám hối. 
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Quý-vị muốn thế nào cũng đều có cả. Chỉ cần quý-vị tu hành, 
không lãng phí thời gian, chân thật dụng công là được rồi. 


Bất luận vị nào phát tâm nguyện dụng công, thì tôi sẽ tình nguyện 
làm hộ-pháp cho vị đó, giúp quý-vị dụng công tu hành. Bởi vì khi 
xưa tôi muốn dụng công mà không tìm được đạo tràng tốt để 
dụng công. Tôi đến nơi nào cũng gặp đầy dẫy những chuyện nhỏ 
nhặt, chỉ tiết phiền hà. Ví như ở thiền đường, quý-vị phải học 
cách đánh chuông, đánh bảng, rồi đến lúc nào thì phải đi tuần tra, 
phải học pha trà, uống trà rồi đi thâu những chum trà, và đủ thứ 
chuyện lặt vặt khác. Nếu quý-vị muốn dụng công thì chuyện uống 
trà, thâu chum trà hoặc là lúc đi tuần, lúc đánh bảng, đánh mỏ, 
chỉ là sự dụng công một cách hời hợt mà thôi. Học những việc lặt 
vặt đó cũng mất hết ba tuần lễ mới xong. Thông thường đả thiền 
thất chỉ một hay hai tuần, nếu phải học những việc linh tinh đó, 
cũng đủ hết thời giờ rồi. 

Hiện tại ở Vạn Phật Thánh Thành, quý-vị tham thiền, niệm Phật 
hoặc phiên dịch hay nghiên cứu kinh điển, tu cách gì cũng tốt cả. 
Nói tóm lại, nếu quý-vị chuyên tâm nghiên cứu thì mọi phương 
tiện đều có sẵn, không cần phải làm những chuyện phiền phức 
khác. Ở đây, mọi chuyện rất là đơn giản. Vị nào làm Duy-na thì 
chỉ cần biết làm sao chỉ tịnh, khai tịnh là được rồi. Ở đây mà quý- 
vị còn không biết dụng công thì chẳng biết ở chỗ nào quý-vị mới 
dụng công được. Đây là nơi hết sức thuận tiện, đầy đủ phương 
tiện để dụng công. Nếu quý-vị một mặt dụng công, một mặt nghĩ 
vẫn vơ, nào là: "Cơm trưa hôm nay không ngon. Trời lạnh lẽo 
quá, sao mà ngủ được." Nếu như cứ vọng tưởng vô ích như vậy, 
thì chỉ phí thời gian mà thôi. Quý-vị cần chuyên tâm, chú ý, đem 
toàn tánh mạng ra mà dụng công mới được. 
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Xả bắt liễu tử, hoán bắt liễu sinh. 

Xả bắt liễu giả, thành bát liễu chân. 

Nghĩa là: 

Không được sự chết, sao đổi được sự sống. 
Không bỏ được cái giả, sao thành đặng cái chân. 


Không phải chỉ ở trong Niệm Phật Đường, hoặc trong Thiền 
Đường mới dụng công mà ở mọi lúc, mọi nơi, đều phải dụng 
công. Dụng công có nghĩa rằng con mắt không bị đối tượng quan 
sát làm cho chuyển; lỗ tai không bị âm thanh làm giao động, lưỡi 
không bị mùi vị làm cho thèm muốn; mũi không bị hương thơm 
làm cho hứng thú; thân không bị xúc chạm làm cho rung động; ý 
không bị tư tưởng pháp trần làm cho xoay chuyển. Không bị tất 
cả mọi thứ cảnh giới làm chuyển xoay mà ngược lại, mình có thể 
xoay chuyển được cảnh giới. Đó chính là dụng công. 


"Hành trụ tọa ngọa bất ly liễu cá, ly liễu giá cá tựu thị thác quá." 
Nghĩa là: Đi đứng nằm ngồi đừng lìa "nó," lìa "nó" tức là sai lầm. 
Do đó, mỗi giờ mỗi phút mình phải luôn luôn chuyên tâm chú ý, 
chế ngự ý niệm của mình; giơ cao Kim-cang Trí-huệ-vương Bảo- 
kiếm chặt sạch mọi phiền não ma quân. 


Hỏi: Mình phục vụ đại chúng nhưng lại bị họ mắng chửi thì phải 
làm sao? 

Đáp: Nếu phục vụ đại chúng, mà bị phỉ báng thì mình càng cố 
gắng hơn nữa. Nếu chỉ vì bị người ta chửi mắng mà bỏ làm, thì 
mình không có thành tâm. 
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Hỏi: Vì sao hiện tại Phật-giáo đồ không chịu hiểu chính pháp, chỉ 
mong cầu thần thông? Vì sao hiện giờ đa số tín đồ tham tiền? 


Đáp: Vấn đề này rất là quan trọng bởi vì hiện tại con người đều bị 
trúng độc của đồng tiền. Ở trên mặt đồng tiền có chất độc vô 
cùng. Có thể nói là ma quỷ bôi thứ độc ấy lên đồng tiền khiến con 
người khi tiếp xúc với nó đều quên mọi sự. Cho đến cha mẹ cũng 
quên, chỉ biết tiền mà thôi. Coi tiền thân thiết hơn tất cả mọi thứ. 
Vì đồng tiền mà tạo ra đủ thứ tội nghiệp. Ngay cả người trong 
Phật-giáo cũng tìm đủ phương pháp, bất chấp thủ đoạn, hoặc nói 
chuyện phong thủy, hoặc nói có mật pháp; họ có lòng tham còn 
nhiều hơn người không học Phật-pháp nữa; lòng tham của họ 
còn cao hơn cả trời xanh. Đó là mạt pháp. Mạt pháp tức là không 
có người hiểu rõ đạo lý nữa. Nếu muốn đừng sa vào lỗi làm này, 
thì chỉ có cách là giữ Sáu Đại Tông-chỉ của Vạn Phật Thánh 
Thành. Đó là: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, 
không tư lợi, không nói dối. Sáu điều nầy có thể cải biến được 
phong khí của mạt pháp. Quý-vị đừng coi Sáu Tông-chỉ của Vạn 
Phật Thánh Thành này là đơn giản, bình thường. Quý-vị không 
đủ tư cách để học, cũng chẳng đủ tư cách để nghe. Tôi nói Sáu 
Đại Tông-chỉ này là để cho hai vị hành giả Tam-bộ Nhất-bái, (thầy 
Hằng Thật và thầy Hằng Triều) nghe. Bởi vì tôi thấy hai vị đó hết 
sức kham khổ tu hành, nếu không nói cho họ pháp chân chính thì 
thật là đáng tiếc. Cho nên Sáu Đại Tông Chỉ nầy là để phá những 
sự hiểu biết sai lầm, nó là cây gậy hàng phục ma quân (hàng ma 
trượng). 


Nói đến thần thông thì phải biết rằng không phải do cầu mà được; 
nó do tu mà thành. Tuy rằng cũng do tu mà thành nhưng cũng 
đừng coi nó là quan trọng. Thần thông, trong Phật-giáo, không có 
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gì là đáng kể vì cũng giống như dùng một con dễ nhỏ đi dọa con 
nít mà thôi. Thực sự nó không có gì quan trọng. Người học Phật, 
nếu có ý niệm cầu thần thông thì tự nhiên sẽ tu sai lạc, không còn 
chân chính là tín đồ Phật-giáo nữa. 


Hỏi: Tại sao người ta không lạy Ngài Tam Tạng Huyền Trang mà 
lại lạy Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không có thật hay không? 


Đáp: Bởi vì Tôn Ngộ Không có Kim-cô-bỗng lại biết Cân-đâu-vân, 
có thể lên trời xuống đất, không chỗ nào mà không tới được, nên 
người nào cũng thích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Trư Bát 
Giới, Sa Tăng đều là những nhân vật có thật. Nhưng họ là những 
thứ tinh linh không có hình tướng, tới để giúp đỡ vị Tam Tạng đi 
qua Tây Thiên (Ấn Độ) thỉnh kinh. Những vị đó không phải là 
những người mà ta có thể dùng phàm phu nhục nhãn mà thấy 
được. Bởi vì họ không có phàm phu thực thể, mà họ chỉ là những 
linh tánh. Ngài Huyền Trang là người tu hành chân thật, nhưng 
Ngài không biết pháp Cân-đầu-vân cũng không đại náo thiên 
cung. Ngài chỉ biết chân thật tu hành, y chiếu theo ba chữ: Kiên, 
Thành, Hằng (kiên trì, thành khẩn, thường hằng không đổi), nhất 
tâm ởi thỉnh kinh, làm lợi ích cho chúng sinh, nên cảm động được 


"7 1... Z1. 


Giảng vào ngày 26 tháng 11, năm 1985 
Sĩ Ái Triền Miên 


Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. 


Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. 
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Quý-vị xem gốc cây này gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành 
một, nhánh trên nhánh dưới kết hợp với nhau, quý-vị biết đó là gì 
không? Đây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ 
thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng: 
"Tại thiên, nguyện tác tỷ dực điểu. Tại địa, nguyện vị liên lý chỉ." 
Nghĩa là nếu sinh lên trời thì làm đôi uyên ương hai cánh liền 
nhau, nếu sinh dưới đất thì nguyện làm gốc cây liền cành. Đôi 
nam nữ này rất chung tình, nên kết làm vợ chồng. Cả hai người 
có một sở thích giống nhau, đó là: ham tiền. Người đàn ông thì 
thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà thì thích phung phí tiền, cho 
nên có qua có lại hết sức hợp tình hợp ý. 


Tuy nhiên, bởi vì yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng 
hết sức sâu dầy. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân, đọa lạc vào 
đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến 
nay đôi vợ chồng này biến thành thảo mộc. Gốc cây nầy đáng lẽ 
gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên 
mãi mãi ràng buộc với nhau không xa lìa. Quý-vị thấy không, 
nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải, nhánh bên phải 
cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn 
bà hai người ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ này tập 
khí ái tình si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng 
thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được lòng sỉ ái đó. Ở giữa 
hai gốc nầy có một cục đá, mà hai người nầy quý như châu báu. 
Cục đá đó là gì? Nguyên lai nó là trương mục ngân hàng của hai 
vị đó trong tiền kiếp. 


Mấy năm trước có lần chúng tôi vào thành thuyết Pháp. Khi đi 
ngang qua bờ sông thấy gốc cây này, liền nhặt đem về. Quý-vị 
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nhìn xem: đầu gốc cây nây bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, 
lộ ra hai nhánh rất khô cằn, song hai nhánh cây này vẫn triền 
miên ôm chặt lây nhau. Quý-vị không thấy đó đáng thương xót 
sao? 


Như vậy đủ thấy rằng tình yêu càng sâu đậm thì càng nguy hiểm. 
Đây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong 
bụng nghĩ rằng: "Thầy ơi! Thầy nói Pháp này tôi không thể tin 
được, bởi vì nó không có chứng minh, không hợp lý. Đại khái 
Thầy muốn dọa con nít, nói lời chiêm bao thôi." Tin hay không là 
do quý-vị, tôi không có cách nào làm quý-vị tin được bởi vì đây là 
Pháp rất khó nói, khó thuyết. Người đã mê luyến ái thì dù mình có 
nói cách nào đi nữa họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận 
được. Sự tai hại nhất trên đời là ái tình sâu đậm. Việc cao 
thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết 
lý ấy; biết nhưng cố phạm là vì chẳng cách gì dứt bỏ thói quen đã 
làm trong nhiều kiếp trước. 


Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng: "Khi tay đã cầm cây củi khô rồi, 
thì y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa." Đó là muốn ví dụ những 
người luôn luôn chấp trước vào tình yêu. Nếu mình nói với họ 
rằng, hãy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu Đạo là điều quý hơn, 
chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng: 


Thiên vũ tuy khoan, nan nhuận vô căn chỉ thảo. 
Phật môn tuy quảng, nan độ bắt tín chỉ nhân. 
Nghĩa là: 

Trời mưa rưới nước khắp nơi, 


song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc. 
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Cửa Phật tuy rộng thênh thang, 

mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin. 

Tôi đã bảo tồn gốc cây nâầy lâu năm rồi. Có nhiều người tôi không 
muốn cho họ thấy bởi vì có nói pháp này cho họ, họ cũng chẳng 
tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 
tháng 10, quý-vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để triều bái, tôi đem 
gốc cây nây ra Vạn Phật Điện. Tuy nhiên cho đến ba tuần sau tôi 
mới nói là vì nếu không nói thì e chẳng còn thời gian nữa; nên bắt 
kể là quý-vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây 
này cho quý-vị nghe. 


Giảng tối ngày 12 tháng 11, năm 1982 
tại Vạn Phật Thánh Thành 


Nỗi Bất Hạnh của Cửa Phật 


Tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật... Mật đến 
chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. 


Tôi vừa nói cho quý-vị nghe công án của gốc cây đó, quý-vị 
không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề 
sau đây, tuyệt đối không thể không tin được. 

Tại sao con người phải học Phật-pháp? Động cơ tối thượng 
không ngoài ý muốn "ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử." Song 
chẳng may nhiều người có chí thoát đường mê nhưng lại đi vào 
đường mê. 
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Theo Phật-giáo vì muốn thoát luân hồi nhưng bởi chẳng cần thận 
nên rất dễ rớt vào mê hồn trận. Nếu không biết khéo dùng trạch- 
pháp-nhãn, sáng suốt mà lựa Pháp, thì dễ bị những thứ tà tri tà 
kiến làm mê hoặc, rồi đi làm những việc không nên làm. 


Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, song lỡ xây chân rơi vào cửa địa 
ngục. Lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật- 
giáo Mật-tông có kẻ dạy phương pháp gọi là Song Tu Pháp. Họ 
nói chỉ cần niệm thần chú gì gì đó, trai, gái cùng nhau tu pháp 
"Hoan Hỷ Thiền." Còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa 
mãn được lòng dâm dục, mà còn có thể tức khắc thành Phật. 
Song, thành Phật đâu phải dễ dàng như vậy! Nếu không cắt đứt 
lòng dâm dục, mà thành Phật, thì rất là vô lý. Trong thiên hạ 
không có đạo lý nào như vậy cả. 

Đời nay, đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích 
đi đường tắt. Hễ nghe nói có phương pháp huyền diệu thì liền bị 
mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma, tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí 
mật, bí mật, bí mật... mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. 


Kiếp Sau Muốn Làm "Liên-Thể-Anh" 

Đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất; hoàn toàn 
sai với luân thường. 

Ý kiến tôi vừa phát biểu không phải thái quá hay nguyễn rủa ai 
đâu. Trong Phật-giáo thật sự có những hành vi bại hoại tổn đức 
như vậy. Do đó Phật-giáo mới không hưng thịnh được. 

Chuyện này mình sẽ không bàn tới nữa, song còn vấn đề nghiêm 
trọng hơn, nó liên quan đến toàn nhân loại, không thể không đề 
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cập tới. Đó là chuyện đồng tính luyến ái càng ngày càng nhiều. 
Cũng nhưừ ở Nữu Ước (New York) và Cựu Kim Sơn (San 
Francisco) có tới hơn mười vạn kẻ đồng tính luyến ái. Thậm chí 
có nhiều nhà chức trách công khai nhận rằng mình là đồng tính 
luyến ái và tán thành chuyện này; lại còn hô hào xã hội chấp 
nhận sự kết hôn giữa những kẻ đồng tính luyến ái ấy. Chúng ta 
phải biết rằng đồng tính luyến ái là trái ngược lại lý tự nhiên, 
ngược lại với luân thường đạo lý. Trào lưu nầy là do yêu ma quỷ 
quái khơi động; như châm dầu vào lửa, khiến con người sớm đọa 
địa ngục. 


Vừa rồi tôi nói tới sự yêu đương ngu sỉ của nam nữ, họ thê rằng: 
"Tại thiên, nguyện tác tỷ dực điều. Tại địa, nguyện vi liên lý chỉ." 
Nghĩa là trên trời thì nguyện làm đôi uyên ương. Dưới đất thì 
nguyện làm cây liền cành. Trai gái kết hôn là chuyện thông 
thường, nên cổ nhân có câu: "Nam nữ chỉ sự nhân chỉ đại luân" 
nghĩa rằng chuyện nam nữ là chuyện luân thường của loài người. 
Nếu mình muốn đi thuận với con đường sinh tử thì mình kết hôn, 
sinh con, điều đó chẳng đi ngược lại với trời đất. Song nếu mình 
đồng tính luyến ái là trái ngược lại với đạo lý trời đất; hoàn toàn 
sai với luân thường. Quả báo là mình sẽ sinh ra làm liên-thễể-anh, 
hai đứa trẻ sinh ra tay chân dính liền nhau. Hiện tại trên thế giới 
xuất hiện rất nhiều đứa trẻ như vậy. Trong tương lai không xa sẽ 
còn xuất hiện nhiều thú vật thân thể dính liền như thế. Bởi vì 
những người nầy đã làm chuyện yêu quái, những chuyện thấp 
hèn, hạ tiện, cho nên sẽ đọa làm súc vật. 


Do đó nếu quý-vị chưa học Phật, nên ở ngoài đời không giữ qui 
củ, làm bừa bãi, thì không có gì lạ. Còn nếu quý-vị học Phật rồi, 
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thì cần phải hiểu sâu xa đạo lý nhân quả, đừng phạm tội lỗi. Phải 
hết sức cần thận, thật cần thận. 


Tham Thiền: Tham Thiền Trước Nhất Cần Xây Nền Tảng 
Nền không vững, nhà sẽ lung lay, 

Gió thổi thì ngã, mưa to liền sập. 

Người học Phật có kẻ thích tham thiền, có người thích học Kinh, 
thuyết Pháp, nghiên cứu Luật Tông, Mật-tông hay Tịnh-độ Tông. 
Bất luận là thích tông phái nào, quý-vị cần kiên tâm trì chí, dụng 
công tu hành thì mới thành tựu. 

Nếu không chuyên tâm nhất chí thì học gì cũng như không. Mình 
tham thiền hai ngày rưỡi lại nghĩ muốn niệm Phật, niệm Phật nửa 
ngày lại muốn học Luật, học Luật chưa bao lâu lại muốn học Mật; 
mục tiêu rối loạn không chuyên nhất được. Tại sao mình không 
thê chuyên nhất? Tại vì mình còn hướng ngoại truy cầu. Chân 
đạp hai chiếc thuyền cùng một lúc, không biết đi lên Giang Bắc 
tốt hay đi xuống Giang Nam hay? Vì vậy, cả một đời vẫn cứ lầm 
lẫn. 

Vì thế tham thiền lúc nào cũng phải tinh tấn, một giây cũng không 
được làm biếng, tham cho tới lúc: 

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, 

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. 

Nghĩa là: 


Núi cùng, sông bặt, tưởng hết đường, 
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Tàng liễu, hoa giăng, hiện thôn trang. 


Tức là mình sẽ thấy một bầu trời khác, sẽ thấy được sự diệu thú 
thiên nhiên vô cùng. Nhưng mình cần phải tham thiền đến cực 
điểm, đến chỗ "đăng phong tạo cực" nghĩa là lên tới đỉnh cao 
nhất, đạt tới chỗ tột bực thì mới có một chút hy vọng; nhưng hy 
vọng đó cũng không nhiều lắm. Tuy có một chút hy vọng nhưng 
mình cũng đừng chấp đắm vào hy vọng đó. Nếu không mình sẽ 
tạo thêm sự phiền toái, tức là chấp vào cái không có ý nghĩa gì 
cả. Tham thiền là phải chân thật mà dụng công. 


Trước hết cả mình phải biết luyện cho chân biết nghe lời, không 
làm loạn cũng không làm đau. Làm thế nào để chân không còn 
đau nữa? Có thần chú nào niệm cho chân hết đau? Hoặc giả là 
mình phải uống thứ thuốc gì đó thì chân sẽ bớt đau. Không phải 
thế đâu! Mình cần phải trải qua cơn đau nhức đó một thời gian, 
dần dần chân mình mới chịu nghe lời mà hết đau. Nếu mình 
không nhẫn nại được cái đau, vừa mới đau lại đổi chân, thì cái 
chân vĩnh viễn sẽ không bao giờ chịu nghe lời mình; bởi vì mình 
đã chìu chuộng nó quá mức. Khi chân đau mình phải dọa nó như 
dọa con nít. Nếu cha mẹ thương không cho con chịu khổ, thì 
tương lai những đứa đó không cách gì chịu đựng được khổ. Cái 
chân cũng như con nít vậy, mình sợ nó đau nhức thì lúc nào nó 
cũng đau nhức. Lúc chân đau tất nhiên mình thấy đau, lúc chân 
không đau, mình cũng thấy nhức nhối là bởi vì mình đã tập cho 
nó có một thói quen xấu. 

Mình phải luyện cho cái chân, cái lưng biết nghe mình; để chúng 
không còn đau không còn nhức; rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
đều nghe lời mình cả, sáu căn nầy không còn chạy ra ngoài mà 
truy cầu nữa. Không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho 
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xoay chuyên. Không bị lục căn, lục trần chuyên động thì đó chính 
là biết dụng công. Cho nên nói: 


Nhãn quán hình sắc nội vô hữu. 

Nhĩ thính trần sự tâm bắt tri. 

Nghĩa là: 

Mắt thấy hình sắc nhưng lòng chẳng màng. 
Tai nghe âm thanh song tâm chẳng biết. 


Mình phải thường hồi quang phản chiếu. Đừng truy cầu những 
điều bên ngoài, luôn luôn trụ vào pháp môn căn bản, tức là tham 
thoại đầu "Ai là người niệm Phật?" Tức là làm sao nắm được 
gốc, đừng chạy theo ngọn. Đối với những vấn đề chỉ tiết nhỏ 
nhặt, đừng nên để tâm âu lo, như vậy thì từ từ sẽ hiểu thấu mọi 
SỰ. 


Lúc tu thiền, khi chưa biết tập luyện làm sao để ngồi kiết già hay 
bán già cho thật vững vàng thì đừng nên ham học làm sao tham 
thiền. Bởi vì nền tảng chưa vững chắc cơ mài Do đó, trước tiên 
phải xây nền tảng thiệt tốt rồi mới tham thiền. 


Như tuần đầu tiên, mình phải san bằng mặt đất. Xây nhà, trước 
hết phải dọn sạch đất đai, đạp bằng nó ra. 


Vào tuân thứ hai thì phải đặt móng. Xây móng cần tốn nhiều công 
phu; tức là mình phải tu hạnh nhẫn nại: chịu đau, chịu đói, chịu 
khát, chịu rét; bất kỳ hoàn cảnh gì mình cũng phải chịu đựng. Tuy 
đây là việc tốn công tốn sức, song nó là việc tất yếu phải làm. Đất 
cần được đạp bằng, móng cần xây cho chắc thì nhà dựng lên 
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mới kiên cố. Nếu gió thổi, nhà sập hay mưa tạt, nhà rã thì tức là 
móng đặt không chắc chắn, nền xây chẳng vững vàng vậy. 


Đến tuần thứ ba thì có thể dựng cột, trụ, bắt kèo, khung cột, mái 
chèo. 


Qua tuần thứ tư, thì xây tường, bắt cửa, đóng cửa sổ, lợp ngói. 
Đó là thứ tự xây nhà: Ta không thể "Cuốc một phát mà đào thành 
giếng" được. Không việc gì làm mà thành công tức khắc. 


Tham thiền hay niệm Phật cũng vậy; học Giáo, tu Mật, tập Luật 
đều như vậy cả. Tức là phải hết sức chuyên tâm chú ý. Tâm phải 
thành khẩn, đừng tham muốn thứ cao siêu xa vời, đừng nghe 
người ta nói Mật-tông tốt, thì chạy theo Mật-tông. Đừng dại mà 
mê muội, tới lúc chết vẫn không tỉnh ngộ. Không chấp nhận 
những bằng chứng trước mắt, thì thật là mình mê quá độ. Mật, 
mật rồi chẳng biết do đâu, bổng chết mát. Thật là bí mật. Do đó 
mật thì đúng là mê. (Hai chữ này, tiếng Tàu phát âm giống nhau) 
Ủ Hết sức mê muội. 

Quý-vị học Phật cần phải nghiên cứu chân lý đừng nên nghe theo 
một cách mù quáng. Mình cần phải: "Thân cận hữu đức, viễn ly 
hương nhân." Nghĩa rằng cần phải gần gũi những bậc đức độ và 
xa lánh những kẻ tà ác. Kẻ xấu ác là thứ chuyên lừa người. 
Người có đức độ thì không gạt ai cả. Kẻ vô đức thì luôn dùng 
những thủ đoạn xảo trá; thì làm sao có đức được. Chỉ có những 
ai không lừa bịp thì càng ngày công đức càng nhiều; lúc đó đức 
hạnh mới tồn tại được. Quý-vị phải quan sát và phán xét người 
khác ở khía cạnh này. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà nói rằng: "Ôi! 
Tôi thấy anh chàng đó rất đức độ, thật là một vị thiện-tri-thức." 
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Thực ra chẳng xác thực, bởi vì quý-vị phải rõ thân thế anh chàng 
đó ra sao? Hiểu rõ thì mới đáng kê. 


Trong thời mạt pháp con người đều phạm chứng bệnh thông 
thường là hay nói những chuyện xa vời, lấy lỗ tai thay cho con 
mắt, nghe người khác nói tốt là chạy theo liền. Chạy theo như 
vậy tốt xấu thế nào không cần biết, thậm chí bị người ta lừa mà 
vẫn chưa tỉnh ngộ. Học theo những điều mê tín tài sắc, phong 
thủy, bói toán, đều là những thứ hết sức đáng thương xót. 


Hôm nay tôi đọc báo thấy ở tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa Đại Lục, 
có sáu đứa trẻ, trốn ra biển tự sát để thành tiên. Đó là lý do gì? 
Là bởi vì do những thứ tà thuyết làm mê hoặc lòng người. Họ nói 
rằng nếu ai làm ác thì thành quỷ, làm tốt thì thành thần, thành 
tiên. Thế nào là chuyện tốt? Là đừng có sợ chết. Bởi vì ở nơi 
thôn xóm xa xăm, nhiều đứa trẻ rất là chân thật, chất phát, nên 
nghe thế chúng tin ngay. Tin là người tốt thì không sợ chết, mà 
khi chết có thể thành tiên, nên sáu đứa trẻ này tự sát tập thể để 
mong thành tiên. Chúng nghĩ rằng "Hồi xưa có tám ông tiên, đại 
khái là do tự sát tập thể. Nay mình cần phải tự sát tập thể để 
thành sáu ông tiên, khỏi bị trôi trong lục đạo luân hồi." Cho nên 
chúng tự sát tập thể để thành tiên. 


Chúng nó có thể thành tiên hay không? Tôi có thể chứng minh 
rằng chúng chẳng thành tiên. Tại sao chúng chẳng thành tiên? 
Bởi vì chúng hết sức si mê. Người thành tiên rất thông minh 
chẳng ngu si. Chẳng vị tiên nào không hiểu chân lý, không biết 
phải trái đúng sai. Làm thế nào chúng đồng thời tự sát như thế để 
thành tiên? Nếu như thành tiên quá dễ dàng như vậy thì sao đại 
chúng không mau tự sát để thành tiên cho rồi. Đây là chuyện 
không thể có được. Những người nhà quê đó hết sức là đáng 
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thương. Đui mù tin theo tà thuyết khiến bọn trẻ chết oan uỗng. 
Đây là chuyện thật đáng thương xót. 


Bây giờ lại hỏi rằng vì sao mấy đứa nhỏ không sợ chết, lại muốn 
thành tiên? Là vì hoàn cảnh bức bách mà thành. Thấy rằng đời 
sống con người cũng không hơn gì cái chết. Làm người giống 
như khúc thịt biết đi thì có ý nghĩa gì đâu? Nên mới tìm đường 
giải thoát: cùng tự sát tập thể. Sáu đứa trẻ đó viết trên giấy chữ 
"Tử" ngàn lần như vậy. Ngày nào cũng viết chữ chết, chết, chết... 
Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến chữ chết. Bởi vậy những đứa trẻ 
nầy dại dột, bị chuyện mê tín dụ hoặc khiến quên mất hẳn mục 
tiêu lẫn phương hướng chính đáng. 


Là Phật-tử, chúng ta không nên mê tín mà phải trừ mê tín. Thế 
nào là mê tín? Tức là hồ đồ, nghe theo những điều người ta nói 
mà không suy xét. Người ta nói gì mình cũng tin cả, tin một cách 
mơ hồ, nên gọi là mê tín. Mê tín chưa phải đáng sợ, đáng sợ 
nhất là tin cái điều mê, tin thứ ngoại đạo điên đảo. Có những 
người tự cho mình là thông minh, song điều chánh thì không tin 
mà gặp điều giả là tin ngay, đó là mê trong mê. Họ không nhận 
thức được chân lý, đem điều chân thật cho là giả dối, đem điều 
giả dối cho là chân thật. Cũng như sáu đứa trẻ đó, vốn muốn chết 
để thành tiên. Đó là một phương pháp để lừa gạt người nhưng 
sáu đứa trẻ đó lại tin theo. Nếu dạy chúng rằng tu hành mới 
thành tiên, e rằng chúng nó chẳng tin. Bởi vậy trên thế giới rất 
nhiều kẻ đáng thương xót và vô số những chuyện đáng tiếc. Một 
lời khó diễn bày hết được. 


Giảng tối ngày 28 tháng 11, năm 1982 
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Quang Âm Thiên và Khoa Học 


Khoa học vốn không hiện hữu. Bởi vì mình gọi nó là khoa học 
nên nó là khoa học. 

Hỏi: Phật-giáo nói: "Thủy tổ của loài người từ Quang Âm Thiên 
tới." Điều này phải chăng là mâu thuần với lý luận của khoa học? 
Ví như, khoa học có thuyết tiến hóa, nói rằng con người biến hóa 
từ trạng thái vi sinh vật tối sơ, trãi qua không biết bao nhiêu ức 
triệu kiếp, từ từ tiến hóa, cuối cùng mới biến thành khỉ rồi sau đó 
biến thành người. Điều này hợp với Phật lý chăng? 

Đáp: Con người từ Quang Âm Thiên lại; song không phải từ bảy 
ức triệu năm trước đâu, có lẽ cả bảy ức ức triệu năm trước họ đã 
hiện hữu ở đây rồi. Các vị trời ở Quang Âm Thiên tới nhân gian, 
không phải kẻ hoàn thiện gì mà họ đã mát trí huệ rồi. Vì sao? Thì 
cũng giống như khi mình đầu thai thác sanh vậy. Lúc ban sơ khi 
thế giới chưa có nhân loại, chưa được khai hóa, toàn là hỗn độn 
(như cái trứng gà vậy). Các vị trời bay tới thế giới này, đông như 
ruồi, nghĩ rằng ở đây có đồ ăn ngon lành lắm. Các vị ấy từ Quang 
Âm Thiên xuống, có lẽ đã du hành một thời gian rất lâu mới tới 
được địa cầu, hệt như hỏa tiễn phóng lên không gian, bay vào 
quỷ đạo trãi qua thời gian nhiều năm mới tới đây. Các vị trời tới 
địa cầu chẳng có mục đích gì đặc biệt. Các vị ấy du hành, rồi lạc 
mất phương hướng, nên tới địa cầu hốt hoảng cả lên. Sau khi tới 
địa cầu thì họ không còn thông minh như khi ở trên trời nữa. Họ 
chỉ còn lại một thứ tánh giác tri mà thôi, không như lúc còn ở trên 
cõi trời. Cũng giống như con người vốn thông minh nhưng khi 
chết rồi đầu thai ra thành con nít thì quên hết chuyện quá khứ. 
Cũng giống như người bị đụng xe, hôn mê bắt tỉnh, chẳng còn tri 
giác việc gì cả. 
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Tuy nói rằng họ từ Quang Âm Thiên xuống, song họ đã dần dà 
mắt hết đức tánh và trí huệ sẵn có, chỉ còn lại một chút xíu tánh 
giác tri mà thôi. Tuy là từ trời xuống, song chỉ một số ít thôi, 
không ai biết là bao nhiêu. Không có lịch sử để tra khảo, thời gian 
cũng quá lâu xa, nên không cách gì kiểm chứng đặng. 


Điều mình gọi là "khoa học," thì cũng không có gì là khoa học. 
Đây chỉ là một danh từ, mình đặt tên nó là "khoa học." Kỳ thật, nó 
chỉ là một thứ lý luận, lý tánh. Lý luận ấy viên mãn hay chăng? 
Phải dựa vào kiến giải và năng lực hiểu biết của các bạn. Nhiều 
vị hiểu rộng lắm. Song có kẻ khác thì chưa học qua khoa học, 
không hiểu khoa học là gì. Phải chăng kẻ chưa học qua khoa học 
thì chẳng có khả năng lý luận? Không phải! Bất luận là học hay 
không, tự tánh mỗi người đều có khả năng lý luận. Chớ nói rằng 
học qua khoa học thì mới có khoa học (hiểu khoa học), chưa học 
qua khoa học thì không có khoa học (không hiểu khoa học). Cũng 
giống như Phật tánh, ai ai cũng sẵn có. 


Khoa học chỉ là một bộ phận nhỏ nơi Phật tánh. Nó không phải là 
một thứ lý luận hoàn hảo nhất. Bạn nói rằng người ta nghiên cứu 
khoa học như thế như thế đó, và viết ra luận án như thế như thế 
đó; kỳ thật đó chỉ là một sự điên đảo chấp trước của con người. 
Giống như "gắn một cái đầu lên trên đầu mình" (làm việc chấp 
trước, vô ích, ngược đời). Không có việc gì cần, mà cố tìm việc 
lăng xăng. Lăng xăng bận rộn tìm kiếm mãi, thì chẳng tìm ra ất 
giáp gì cả. Dù là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu mãi, họ chẳng 
thê tới đặng chân chính kết luận. 


Con người ta quá chấp trước vào khoa học, cho rằng nó là hay 
nhất. Kỳ thật mọi thứ đều có sẵn trong tự tánh của ta, không cần 
mình hướng ngoài tìm kiếm. Khi bạn tìm bên ngoài, bạn sẽ mãi 
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mãi chẳng tìm ra. Bạn nói tìm ra nó rồi Ó đúng là thứ thiệt; song 
nó chỉ là đồ giả mà thôi. Bởi vì cái chân thật thì không thể tìm ra 
hay nói đến. Khoa học vốn không hiện hữu (không có thực thể) 
bởi vì mình đặt tên nó là khoa học, nên gọi là khoa học. 


Giảng ngày 28, tháng 11 năm 1982 


Tánh, Thức, Ý, Tâm 


Không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là tu hành. Bị ngoại cảnh 
chuyên, tức là đọa lạc. 


Hỏi: Tánh, thức, ý và tâm khác nhau như thế nào? 


Đáp: Như đứa con nít mới sinh ra đời rất là vô tư, không có quan 
niệm gì về mình, về chúng sinh, về thọ mạng, thì đó cũng ví như 
là "Tánh." Khi đứa con nít biết được làm sao để bú sữa mẹ thì đó 
ví như là "Thức". Sau khi uống sữa mẹ, lại biết mặc áo, không 
mặc áo thì cảm thấy lạnh, biết hỗ thẹn; rồi cảm thấy đói, khát, 
lạnh, nóng, thì giai đoạn đó ví như là "ý," Cho tới khi lớn lên, lúc 
đó lại muốn cái này cái nọ, đó là có "Tâm" vậy. Đây là bốn thứ 
tâm, nhưng cũng có thể nói là một, chúng nó hỗ tương quan hệ 
không thể phân ly được, vì cùng một nhà. Tuy là bốn danh từ 
khác nhau nhưng bản tánh lại là một. "Nghiệp" là hậu quả căn 
bản mà chúng tạo nên. 


Bây giờ nói rộng ra một chút, thế nào gọi là "Phật." "Tánh" tức là 
Phật. Thế nào là Thần? "Thức" của mình tức là thần. "Ý" là tâm 
phân biệt và “Tâm” là sự suy nghĩ vọng tưởng. Bản "Tánh” thì lúc 
nào cũng quang minh sáng suốt, không có mình, không có người, 
không có rơi vào số lượng. Nhưng khi có "Thức" rồi thì rơi vào 
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danh số, rớt vào phân biệt. "Ý" cũng là sự phân biệt, cũng gọi là 
thức thứ sáu. Thức nầy so ra thì rất vẫn đục. Ngược lại thức thứ 
bảy và thức thứ tám thì thanh tịnh một chút. Thức có tám loại: 
mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý là sáu thức đầu, cộng thêm thức thứ 
bảy và thức thứ tám. Bản thân của thức thì không phải là tám cái 
mà vì trên mặt danh từ nên phải phân làm tám. Nhưng nói một 
cách tổng quát thì chỉ là một, một nhưng lại có tám cương vị khác 
nhau. Tuy có tám cương vị khác nhau nhưng vẫn do một thức chỉ 
phối khống chế. Tám mà một, một mà tám. Tám không ngại một, 
một không ngại tám. Từ nơi một sinh ra tám, từ nơi tám thâu hồi 
thành một, đó gọi là thức. 

"Ý" tức là tâm phân biệt của mình, tức là thức thứ sáu. "Tâm" 
không những phân biệt mà đầy dẫy vọng tưởng. Trong sáu thức 
đầu có thể nói là loại có tánh tri giác, là do nơi lục căn phát sáu 
thứ tri giác đó. Sáu căn tức là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; phát 
xuất ra thấy (thị giác), nghe (thính giác), ngửi (khứu giác), nếm (vị 
giác), sờ (xúc giác), hiểu (tri giác). Con người tạo tội nghiệp là ở 
nơi sáu căn đó, tu hành cũng từ nơi sáu căn này. Nếu không bị 
ngoại cảnh chỉ phối thì đó chính là tu hành. Nếu bị cảnh giới bên 
ngoài làm cho xoay chuyển thì tức là đọa lạc. 


Thật Đau Lòng Cho Nền Giáo Dục Hiện Tại 


Luôn luôn y theo tinh thần đại công vô tư, 


Quang minh lỗi lạc, với tinh thần vô úy. 
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Ngày nay nền giáo dục trong rất nhiều nước đang bị suy sụp. Tuy 
nhiên vẫn có một số người phấn tấn nỗ lực mong cứu vãn cơn 
nguy trầm luân đạo đức. Việc làm của kẻ phấn tấn nỗ lực so với 
kẻ đọa lạc giống như tạt một ly nước để dập tắt căn nhà đang 
cháy lớn. Nguyên nhân vì sao nền giáo dục sụp đổ như vậy? Đó 
là do con người, những vị nhân sĩ trong nền giáo dục không chịu 
cải thiện, không biết cầu tiến. Tuy thấy học sinh càng ngày càng 
đọa lạc, giết người, phóng hỏa, cướp giựt, hút ma túy, nhưng họ 
coi những chuyện này như không. Thậm chí còn công khai cổ vỏ 
học sinh hút ma túy, phá thai, tự do phóng túng, mặt tình dùng 
thuốc ngừa thai v. v... Những hành vi tôi tệ ấy chỉ làm ý chí học 
sinh lụn bại, lương tri tiêu tán. 


Tuy nhiên một số nhà giáo dục vẫn còn có tâm tận tụy; hết sức 
hô hào để cứu vãn sự trầm luân đó; vì thanh niên mà vun đắp lại 
cơ sở tốt đẹp. Nhưng phần đông kẻ làm giáo dục thì tâm lý tối 
tăm, cổ xúy những chuyện dâm dục, bại hoại luân lý, tổn thương 
thuần phong, khiến chí nguyện của thanh niên, những bậc anh 
hùng, hiền tài, bị sụp đổ, thiện căn giảm sút, đứt đoạn. Trước khi 
khai phát trí huệ chân chính, họ đã học toàn những thứ điên đảo 
xằng bậy. 


Có những nhà giáo dục, thậm chí hô hào cải tạo nhân tâm. 
Nhưng những kẻ đó là giặc ở trong làng đạo đức. Bởi vì họ dùng 
thứ văn chương bại hoại để che đậy những thứ xấu xa; cực lực 
phản đối nền giáo dục chân chính là nền giáo dục có tính cách 
xây dựng. Họ giống như những kẻ đui mê hoặc những kẻ vô tri. 
Những điều này làm cho người ta đau khổ và lo lắng. 


Những nhân sĩ phục vụ trong nền giáo dục, phải luôn luôn y theo 
tinh thần đại công vô tư, quang minh lỗi lạc, có tinh thần vô úy để 
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gây dựng lên tầng lớp thanh niên biết làm chủ tương lai. Được 
vậy thì mình sẽ không xấu hồ với lương tâm, không hồ thẹn làm 
thầy kẻ khác. Nếu quý-vị không sửa đổi những lỗi lầm đó, đầy 
dẫy những tà tri, tà kiến, những hiểu biết sai làm, những sự đồ ky 
chướng ngại, chỉ muốn cầu danh mong lợi, đè người khác xuống 
để mình đứng lên trên, luôn luôn có hành vi hư ngụy lừa dối, thì 
nền giáo dục vĩnh viễn không chắn hưng được. Những bậc anh 
tài sẽ bị mai một, tiền đồ của quốc gia cũng sẽ rất nguy hiểm. Hy 
vọng các nhà giáo dục hô hào để thanh niên chú ý. Luôn luôn tìm 
phương kế để cứu vãn tầng lớp thanh niên, để họ khỏi phải rơi 
vào con đường bề tắc, rồi đọa lạc. Được vậy thì thực là diễm 
phúc cho xã hội quốc gia lắm. 


Giảng tháng 12 năm 1982 


Tham Thiền Cần Có Con Mắt Biết Chọn Pháp 


Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính, thì có thể đi 
vào con đường tà đạo. 


Người học Phật-pháp cần phải có Trạch-pháp-nhãn, tức là con 
mắt biết chọn Pháp; biết cái nào là Pháp, cái nào không phải 
Pháp; cái nào đen, cái nào trắng, cái nào thiện, cái nào ác. Phải 
nhớ đừng nhận lầm cái giả là thiệt, đen cho là trắng, trắng cho là 
đen, hoặc lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện. Đó đều là điên đảo. 
Khi mình muốn nhận thức những Pháp như vậy, cần phải có con 
mắt gọi là Trạch-pháp-nhãn. 


Trước tiên hãy rũ bỏ ngã tướng. Nếu có ngã tướng thì sẽ sinh ra 
đủ thứ chướng ngại, cũng không có trí huệ nữa. Có ngã tướng thì 
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tự sinh ra tâm ích kỷ, rồi tiếp theo đó sinh ra tâm tư lợi, tâm truy 
cầu, tâm tham lam. Khi cầu không được, tham không xong, thì lại 
sinh ra tâm đấu tranh, cùng người tranh cường luận thắng. 


Nếu như không có "ngã tướng," thì có cái gì gọi là "ngã"? Ai là cái 
ngã? Cái ngã này là ai? Quý-vị suy nghĩ, tham nó. Như tham câu 
"Niệm Phật là Ai?" Câu "Niệm Phật là Ai?" này là tham chớ không 
phải để niệm. Nếu mình niệm tới niệm lui thì vô ích, mình phải 
tham nó. Tham thì tựa như lấy cái dùi đục mà dùi; dùi mãi tới lúc 
nào đâm thủng nó được thì tức là mình triệt ngộ. 

Nhất thời bất minh bạch, nhất thời đô yếu tham; 

Thời thời bất minh bạch, thời thời đô yếu tham. 

Nghĩa là: 

Lúc nào chưa hiểu rõ, lúc đó cần phải tham. 

Mọi lúc chưa hiểu rõ, mọi lúc cần phải tham. 


Tham thiền cũng không phải đoán mò, nếu như mình cứ đoán 
rằng "Tôi niệm Phật à? Anh niệm Phật? Người đó niệm Phật? Ai 
niệm Phật?" Đoán tới đoán lui đều đoán không đúng. Mình cần 
phải tìm ra "Ai." Chữ "Ai" này chính là Kim-cang-vương Bảo-kiếm, 
tức là lưỡi kiếm trí huệ. Nếu dùng lưỡi kiếm trí huệ nầy mà chặt 
đứt hết các vọng tưởng khác, thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. 

Nếu không nhận thức, không hiểu rõ pháp-môn tham-thiền, mà 
cho rằng pháp-môn nầy cũng giống như pháp-môn niệm Phật, 
nghĩ rằng niệm càng nhiều càng tốt (thay vì tham) thì đó là điều 
hết sức là sai lầm. Không cần niệm cho nhiều, chỉ cần kéo hơi 
cho dài, tham cho nhiều, mấy giờ đồng hồ cũng được. Thậm chí 
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tham đến tám vạn đại kiếp cũng không gián đoạn, thì đó mới là 
chân chính tham thiền. 


Tại sao phải tham câu "Niệm Phật là Ai?" Chữ "Ai" này cũng là đã 
nhiều lời. Nhưng vì chúng ta giống như con khỉ, lúc nào cũng 
muốn tìm cái nầy cái nọ để làm. Do đó chữ "Ai" để mình ởi tìm, thì 
vọng tưởng mới hết. Nghĩa là dùng chữ "Ai" nầy giống như lấy 
độc trị độc. Tham thiền tức là quét sạch bụi (vọng tưởng). Khi 
mình không còn vọng tưởng thì mới đúng là "thời thời thường 
phất thức." Nghĩa là lúc nào cũng quét sạch. Tại sao cần phải 
quét bụi? Bởi vì không muốn cho tâm bám đầy bụi, mình muốn 
"quét sạch tất cả mọi Pháp, xa rời tất cả mọi tướng." Đó là pháp- 
môn tham thiền. 


Nếu mình không có con mắt chọn Pháp, không hiểu biết được 
chân pháp, thì mình không biết thế nào là tham thiền. Không biết 
tham thiền thì chỉ phí công lao tu tập. Nếu không nhận thức được 
pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo, nên 
Trạch-pháp-nhãn, con mắt biết chọn pháp, rất quan trọng. 


Giảng tối ngày 4 tháng 12 năm 1982 
tại Vạn Phật Thánh Thành 


Đắc Nhất Vạn Sự Tắt 


Ai hiểu được số không này, thì người đó có thể tu hành chứng 
quả. 


Chư Pháp tùng duyên sinh, 
Chư Pháp tùng duyên diệt. 
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Ngã Phật Đại Sa-Môn, 
Thường tác như thị thuyết. 
Nghĩa là: 

Các Pháp do duyên sinh, 
Các Pháp do duyên diệt. 
Đức Phật Đại Sa-Môn, 
Thường nói lý như vậy. 


Tất cả mọi Pháp đều do nhân duyên sinh ra, rồi cũng do nhân 
duyên tiêu diệt. Đó là đạo lý luân hồi, cũng là đạo lý: "Vật cực tắc 
phản, bỉ cực thái lai." Nghĩa rằng vạn vật hễ biến thiên đến cực 
điểm phía này rồi thì sẽ quay đầu để tới cực điểm phía kia. Khi bế 
tắc cùng cực thì rồi sẽ hanh thông. Đó là Pháp tương đối trên thế 
gian nầy vậy. 


Pháp tương đối ví như sự tốt đẹp đến cực điểm rồi sẽ biến thành 
xấu, xấu đến cực điểm lại biến thành tốt. Cũng như con người 
sinh ra là điều tốt, nhưng khi chết đi lại là điều xấu, điều hủy hoại. 
Sinh, trụ, dị, diệt; sinh xong rồi sẽ trụ, trụ rồi sẽ biến dị, biến dị rồi 
sẽ hủy diệt. Sinh, lão, bệnh, tử cũng đồng đạo lý như vậy; sinh ra 
rồi từ từ sẽ già, già rồi có bịnh, bịnh rồi sẽ chết. Đó là thứ pháp 
nhân duyên. Con người ai cũng sống, thích sống, và ai cũng phải 
chết, nhưng lại sợ chết. Nếu mình không thích sống mà cũng 
không sợ chết, thì đó là một loại định lực. Như người ta thường 
hay sợ quỷ, nhưng tại sao lại sợ? Bởi vì quỷ thì xấu xa hung ác, 
có thể hại người và làm chết người. Cho nên, người ta đều sợ 
quỷ, đó là hiện tượng sợ chết mà thôi. Nếu như mình không sợ 
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chết, thì mình không sợ bất cứ cái gì. Bất luận là quỷ thần, yêu 
ma, quái vật, mình cũng không sợ; không gì làm cho mình sợ cả. 
Còn sự sợ hãi là còn chưa có định lực. Hết mọi sự sợ hãi thì đó 
mới là chánh định, chánh thọ, mới có định lực. Có định lực thì 
con người mới: 

Túng ngộ phong đao thường đản đản, 

Giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn. 

Nghĩa là: 

Đứng trước mũi kiếm vẫn ngang nhiên, 

Dù ép độc dược cũng bình thường. 


Ý rằng nếu có người đem dao tới chặt đầu mình, hoặc là dùng 
độc dược để giết hại, mình cũng không lo sợ, trong tâm không hề 
giao động. Đó là vì sao? Vì mình đã thoát khỏi sinh tử "Sở tác dĩ 
biện, bất thọ hậu hữu." Nghĩa là "xong xuôi những việc cần làm, 
từ đây chẳng phải đầu thai làm gì." Cho nên nói nếu được "một" 
thì mọi sự đều xong. 


Nhưng được "một" đây cũng vẫn chưa hẳn là đủ, phải làm cho 
"một" này trở về bản nguyên của nó: trở về số không. Số không 
là đạo lý rất linh diệu, khó có thể diễn bày được. Ai hiểu được số 
không này, thì người đó có thể tu hành chứng quả. Làm sao để 
hiểu số không này? Trước hết phải hiểu số một. Bởi vì "Đắc nhất 
vạn sự tất," nghĩa là được một thì vạn sự đều xong. Cái một này 
xa rời ngôn ngữ, văn tự, ra khỏi tâm sở duyên, quét sạch tất cả 
Pháp, xa rời tất cả tướng. Lại nói rằng: "Nhất pháp bất lập, vạn 
sự giai không." Nghĩa là chẳng lập một pháp gì, mọi sự thảy đều 
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không. Quý vị muốn tới cảnh giới và đạo lý này, thì trước hết phải 
) "một" này. 


^1 


tới "một," quý vị đừng coi thường sô 
Thiên đắc nhất dĩ thanh, 

Địa đắc nhất dĩ ninh, 

Nhân đắc nhất dĩ thánh. 

Nghĩa là: 

Trời được "Một" nên trong, 

Đất được "Một" nên yên, 

Người được "Một" thành Thánh. 


Tại sao trời che phủ được vạn vật? Là vì trời được số "một" này. 
Tại sao mặt đất làm chỗ dựa cho vạn vật? Là vì đất được số 
"một" này. Nếu như đất mất số một thì đất sập, núi băng, động 
đất, nước biển nồi trào, đủ thứ tai họa phát sinh. Nếu nơi nào mất 
số "một" này, thì nơi đó sẽ sinh ra đủ thứ tai họa. Nếu số "một" 
này không mắt thì mọi nơi trên mặt đất đều bình an. 


"Nhân đắc nhất dĩ thánh." Nếu con người thật sự tới được số 
"một" này thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thánh quả, khai trí 
huệ. Bởi vì con người mất số "một" nên kẹt trong luân hồi, xoay 
chuyển trong lục đạo, chịu đủ thứ phiền não vô minh. Tám vạn 
bốn ngàn phiền não đều do mất số "một" này mà sinh ra. Muốn 
về lại "một" thì trước tiên phải biến phiền não thành Bòỏ-đề, biến 
sinh tử thành Niết-bàn; dễ như trở bàn tay vậy, không khó khăn 
lắm đâu! Song vì lẽ gì ta chẳng biến phiền não sinh tử thành Bà- 
đề Niết-bàn được? Bởi vì do mình đã mất đi số "một" này, và 
chạy tới số hai, ba, rồi đến số mười, từ số mười tới số một trăm, 
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rồi vô tận; nên trăm ngàn vạn ức thứ phiền não mới sinh ra. Bởi 
thế số "một" này rất quan trọng. Tuy nhiên, bởi vì mình đã mất số 
"một" này, muốn trở về nó không phải là dễ. Từ số "một" mà 
muốn phản bổn hoàn nguyên, trở lại số không thì lại càng khó 
khăn hơn nữa. 


Tôi nói cho quý-vị một ví dụ đơn giản khác. Lúc nào gọi là "một"? 
Còn lúc nào gọi là "không?" Đối với con gái, từ một tới mười bốn 
tuổi, đối với con trai từ một tới mười hai tuổi, trong giai đoạn đó, 
chưa mất đi số "một." Thời gian nào là số "không?" Từ lúc nhập 
thai cho đến lúc sinh ra, đó là giai đoạn mình ở trong số "không." 
Lúc đó thì tất cả những thứ phiền não vọng tưởng, tham, sân, sỉ 
đều không có. Cho tới lúc biết ăn, đói rồi sinh lòng tham ăn, giận 
dữ, ngu si bắt đầu phát sinh; nhưng lúc nầy cũng chưa mất đi số 
"một," đây chính là khởi đầu cuộc sống làm người. Từ số "không" 
biến thành "một," thì số "một" này vẫn còn là số rất hoàn chỉnh, vì 
nó là sự bắt đầu của mọi sự. Cho tới khi trải qua những diễn biến 
trong đời, những thứ khác sẽ cộng thêm vào số "một" này, để 
biến thành hai, hai thành ba, ba thành bốn, và cứ thế tăng lên, 
càng tăng thì gánh nặng càng lớn, và con người càng trở nên 
ngu si hơn. 


Tánh tức là số "không," số "không" cũng tức là tánh. "Không" 
tánh có nghĩa là chẳng có gì cả, chính là: 


Bồn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? 
Nghĩa là: 
Xưa nay chẳng có vật gì, 


Thì sao có chỗ bụi trần bám vô. 
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Tu hành cần phải tu đến chỗ "hồ tôn xích tử," nghĩa là tâm như 
đứa con nít, tâm không có bất cứ điều gì. Giống như đứa con nít 
vậy, tức là phản lão hoàn đồng. Song, phản lão hoàn đồng không 
phải là nói rằng mình đi uống sữa, mà chính là muốn mình không 
còn tham, sân, si, mạn, nghi. Đây mới gọi là phản bổn hoàn 
nguyên; chẳng khác gì với tri kiến của đứa con nít, rất là thiên 
chân, không tà lự, không một chút giải đãi lười biếng, cũng không 
có tâm tham tiện nghi, hoặc là tâm thị phi. Đó chính là "Bổn lai vô 
nhất vật, hà xứ nhạ trần ai" vậy. 


Tu Đạo mình cần hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể chân chính 
giác ngộ. Tại sao mình phải nghe giảng kinh? Bởi vì mình muốn 
phản bổn hoàn nguyên. Tại sao lại muốn tu hành? Cũng vì muốn 
phản bổn hoàn nguyên, quét sạch mọi vẫn đục trong tâm. Chớ 
dụng công nơi nhân ngã thị phi. Nếu có ai nói câu gì trái ý thì 
mình thấy khó chịu, không vui. Đụng một sợi tóc, mình cũng hết 
sức đau đớn khó chịu. Nhỏ một giọt mồ hôi để làm lợi cho thiên 
hạ thì cũng chẳng chịu làm. Đó đều là tinh thần hết sức ích kỷ, 
không thể tu Đạo được. 


Người tu Đạo cần phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ 
giả (không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có 
chúng sinh, không thấy có thọ mạng). Vô ngã không có nghĩa là 
mình không làm mà kêu kẻ khác làm giùm mình. Vô nhân không 
có nghĩa là tới lúc ăn uống lại nói: "ồ! Vì vô nhân, tôi ăn thêm một 
chút cũng chẳng can gì, tức là không có ai khác." Cho dù lúc nầy 
mình không còn nhân tướng (chẳng thấy có kẻ khác) đi nữa, 
nhưng kẻ khác vẫn còn nhân tướng kia mà. Lúc tranh chấp, đánh 
lộn, thì lại "vô chúng sanh tướng." Hoặc lúc ăn thịt thì lại "Vô thọ 
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giả tướng." Tức là miếng thịt không có thọ mạng. Tất cả đều là 
kiến giải sai lầm. Như vậy thì nên làm thế nào? 


Thế nào là kiến giải đúng: 
1. Vô Ngã Tướng (không thấy có mình): Tức là không cống cao 
ngã mạn, không tính toán lợi lộc cho mình. 


2. Vô Nhân Tướng (không thấy có người): Nghĩa là mình không 
chướng ngại, không làm chuyện bắt lợi cho kẻ khác. 


3. Vô Chúng Sinh Tướng (không thấy có chúng sinh): Nghĩa là 
coi vạn vật đều đồng một thể với chính mình. 


4. Vô Thọ Giả Tướng (không thấy có thọ mạng): Mọi chúng sinh 
có quyền sống, bởi thế chúng ta không thể đoạt hoặc giết hại bất 
kỳ sinh mạng nào Ô kể cả người và động vật. 


Do đó, khi tu Đạo, bất kỳ lúc nào, đừng vì mình mà mong cầu, 
đừng vì mình mà tính toán. Hãy luôn nghĩ đến kẻ khác. 


Giảng ngày 5 tháng 12, năm 1982 
tại Vạn Phật Thánh Thành 


Lục Đại Tông Chỉ tức là Ngũ Giới 

Lúc dụng công, phải biết đề khởi, phải biết buông bỏ, làm chuyện 
gì phải ra chuyện đó. 

Người thích niệm Phật thì tham gia Phật-thất, người thích tham 
thiền thì tham gia Thiền-thất. Người không thích niệm Phật cũng 
chẳng thích tham thiền, thì có thể tham gia "thất làm biếng" hoặc 
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là "thất ngủ khò." Thất làm biếng hay thất ngủ khò nghe có vẻ 
mới lạ nhưng thực sự nó hết sức là có lý. 


"Thất làm biếng": Dù bạn biếng nhác không thể làm biếng được. 
Tuy bạn không làm gì cả, nhưng trong tâm lúc nào cũng có 
chuyện làm, đó là nghĩ vẫn vơ, vọng tưởng. Lúc thì trên trời, khi 
thì dưới đất, lúc làm ác quỷ, khi đọa địa ngục, lúc làm người, khi 
làm trời. Ở nơi cái tâm mà chế tạo ra đủ thứ máy móc vật liệu 
trong lục đạo luân hồi. Khi cơ quan này đã phát động rồi, thì 
chuyển tới chuyển lui, muốn làm biếng cũng chỉ lãng phí sức lực 
và tinh thần mà thôi. Từ đó mình càng thêm mệt mõi, càng lười 
biếng hơn rồi cảm thấy mọi việc chẳng có ý nghĩa, không có mùi 
vị gì cả. 

Còn "thất ngủ khò" thì sao? Ngủ song đầu óc lại mộng mị. Có lúc 
mộng phát tài giàu có, có lúc mộng nghèo cùng khốn khổ, có lúc 
mộng làm quan, có lúc mộng đi xin ăn, có lúc mộng thấy cọp 
hoặc rắn độc. Vì mộng nên ngủ cũng không an lạc, muốn đả thất 
ngủ khò cũng không xong. 


Vì mình không biết dụng công, nên bất luận làm gì cũng không 
tốt. Người biết dụng công thì làm gì cũng tốt, tham thiền hay niệm 
Phật đều tốt, ngay cả làm biếng hay ngủ nghỉ, người đó cũng 
dụng công được. 


Ở Vạn Phật Thánh Thành có năm tông phái: Thiền, Giáo, Mật, 
Tịnh, và Luật. Quý-vị muốn tu pháp môn nào cũng được, cứ tự do 
lựa chọn đừng ngại. Nếu muốn làm biếng, muốn ngủ cũng được. 
Vì do làm biếng mà mình không đi ăn cắp, đó là trì giới. Tuy ngủ 
mà mình không đi giết người, không sát sinh, thì đó cũng là trì 
giới. Niệm Phật, Tham-thiền, hoặc là học Giáo, tập Luật hay tu 
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Mật-tông đều là trì giới cả. Do thế khi mình học năm giáo phái, 
chính là mình đang trì Ngũ-giới: Không sát sinh, không ăn cắp, 
không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu. Dụng công 
tức là không phạm giới. Tuy bên ngoài mình không biểu hiện là 
có hành trì giới luật (kẻ khác tuy không thấy mình trì giới), thật ra 
trì mà không có hình tướng trì. Mình chẳng cần dùng danh từ trì 
giới để hình dung khi đang giữ giới; lối dụng công như vậy rất tốt. 


Bởi vì lý do đó, nên ở Vạn Phật Thánh Thành quý-vị được tự do 
lựa chọn pháp môn tu hành, không ai quản thúc mình cả. Bởi vì 
quốc gia này là quốc gia dân chủ, nên đạo tràng nầy càng phải 
thực hành chủ nghĩa dân chủ, và tự do cá nhân. Vì vậy đã nhiều 
ngày qua quý-vị muốn dụng công tu pháp gì đều được cả, chỉ cần 
chuyên tâm tu hành, làm chuyện gì phải ra chuyện đó, làm gì phải 
làm cho tốt, chuyên tâm chú ý là đủ. 


Lại nữa, Vạn Phật Thánh Thành có Sáu Đại Tông-chỉ: 


1. Không Tranh: Nếu không tranh sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát 
sanh là do tâm tranh hiện lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn 
mình thắng, đối phương thua, dù có chết hại vô số. 


2. Không Tham: Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi 
ăn cắp đồ của người khác? Là bởi mình có tâm tham lam. Nếu 
bạn không có tâm tham lam, thì có kẻ tặng, bạn cũng không lấy. 
Lòng tham mà trừ thì nhất định không phạm tội ăn cắp. 


3. Không Truy Cầu: Không truy cầu thì sẽ không khởi ý niệm dâm 
dục. Dâm dục là do mình có mong cầu. Con gái mong con trai, 
con trai mong cầu bạn gái, đó là thứ truy cầu kẻ đối phương. 
Không những chỉ cầu thôi mà còn truy, theo đuổi nữa, giống như 
cái khoan, cứ nhắm về phía trước mà khoan. Nếu không có sở 
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cầu, thì làm sao còn ý niệm tà dâm? Một chàng trai tuần tú, một 
cô gái xinh xắn bất quá chỉ là hai bị thịt hôi hám mà thôi. Tại sao 
tham luyến chứ? Nếu không có sở cầu thì mình không sao phạm 
giới dâm này. 

4. Không ích Kỷ: Không ích kỷ sẽ giúp mình chẳng nói láo. Người 
ta nói dối vì sợ mất đi lợi ích riêng mình, nên tâm ích kỷ mới tác 
quái. Rồi mình mới đi lừa người khác, nói lời dối trá, muốn người 
khác không biết được bộ mặt thật của mình. 

9. Không Tư Lợi: Không tư lợi sẽ giúp mình không phạm tửu giới. 
Con người vì sao uống rượu? Là vì muốn hưởng thụ, muốn thân 
thê mình sung sướng. Nhưng sung sướng làm tâm mình mê loạn 
khủng hoảng; cứ tưởng rằng đã trở thành thần tiên, tiêu dao trên 
trời vậy. Khi đã say rượu thì lại chửi rủa người khác, muốn làm gì 
thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục. Có người muốn đem 
rượu lại trợ cho huyết khí được lưu thông sảng khoái. Nhưng 
uống rồi thì mọi sự đều quên hết. Cũng đồng một loại với hút 
thuốc phiện, xì ke, ma túy. Đó đều do tâm tự lợi hoành hành; cho 
nên mới đi uống rượu. 


6. Không Vọng Ngữ: 


Như vậy, Lục Đại Tông-chỉ chính là Ngũ-giới. Tại sao không nói 
Ngũ-giới? Là vì danh từ Ngũ-giới nghe quen rồi, nên khi nghe 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu thì người ta thường nói: "Tôi biết rồi, bạn nói 
mãi lời nầy làm chi?" Bởi vậy nên đổi thành: không tranh, không 
tham, không câu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. 
Những danh từ này ai ai cũng nghe qua, cũng đã biết rồi. Nhưng 
rất ít người thật sự thực hành chúng, vậy tôi lại nhắc lại rằng: 
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Không tranh, tức là không sát sinh; 
Không tham, tức là không trộm cắp; 
Không câu, tức là không dâm dục; 
Không ích kỷ, tức là không vọng ngữ; 
Không tự lợi, tức là không uống rượu. 
Giảng ngày 5 tháng 12, năm 1982 

tại Vạn Phật Thánh Thành. 


Biểu Hiện của Đức Hạnh 


Tu đạo nghĩa là tu đạo đức chơn chính, không chướng ngại ai, 
cũng không sợ ai chướng ngại mình. 


Lúc bắt đầu tu, người học Phật-pháp phải gieo hạt giống xuống 
đất. Sau khi hạt giống được gieo, nó có thể nây mầm lớn lên 
chăng? Xem nhân duyên có đủ hay không. Hạt giống thuận lợi 
nây nở khi tất cả trợ duyên đều đầy đủ. Nếu chẳng đầy đủ thì hạt 
giống có thể bị tiêu hủy. Nếu xét khi mình phát Bồ-đề tâm, trồng 
chủng tử Bồ-đề xuống rồi, hãy xem chủng tử đó trồng được 
xuống sâu hay không, có kiên cố lắm không? 


Nếu mình trồng đủ sâu, đủ kiên cố chắc thật, thì tương lai chủng 
tử sẽ sinh căn phát nhạ. Muốn được kết quả Bòồ-đề thì cần phải 
một thời gian tương đương, coi thử mình sẽ dụng công như thế 
nào? Nếu mình dụng công tới tấn, khai ngộ chứng quả, thành tựu 
giác đạo, thì có thể coi như là gặt hái được thành công. 
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Từ lúc chủng tử sinh căn phát nhạ đến lúc ra hoa kết trái; quá 
trình đó trải qua một thời gian dài cần ta luôn bồi dưỡng, tưới 
nước, bón phân. Phân bón là gì? Tức là đạo đức. Người tu hành 
ở bất cứ mọi nơi phải nương nơi đạo đức, lấy đạo đức làm căn 
bản của giới điều. 

Đạo Nho nói rằng: 

"Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã." Nghĩa là đức là gốc mà tiền tài 
vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật 
chất là những thứ ngọn ngành. Người tu Đạo lúc nào cũng phải 
biết tiếc phước, đừng nên phí phạm tiền bạc vật chất. Như vậy 
trải qua ngày tháng lâu dài thì có thể bồi dưỡng đức hạnh của 
mình. Hoa quả sinh ra rất là mau thành. Nếu như mình không ra 
sức bồi dưỡng tưới nước, bón phân thì hoa quả đó rất dễ bị khô 
héo rồi chết đi. Cho nên đối với người tu, điều quan trọng nhất là 
phải chú trọng đến đức hạnh. 


Đức hạnh là ở nơi rất nhỏ nhặt mà tập thành: "Vật dĩ thiện tiểu 
nhi bất vi" nghĩa là đừng coi những chuyện thiện nhỏ mà không 
làm, rồi chỉ chờ làm những chuyện thiện lớn. Chuyện thiện lớn 
chẳng có nhiều đâu. Núi to là do từng hạt bụi nhỏ kết tập thành, 
bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành một khối núi lớn. Đức 
hạnh tuy là nhỏ, nhưng nếu mình tích tập nhiều thì cũng có thể 
thành một khối đức hạnh lớn vậy. 


Không đi ngược lại đạo đức tức là đức hạnh. Không chướng ngại 
kẻ khác tức là đạo đức. Bất luận làm chuyện gì, nên xem bổn 
phận mình là giúp đỡ người khác. Trên phương diện lợi ích, thời 
gian, văn hóa hay trí huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình trở ngại 
người khác, không làm lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược 
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lại với đạo đức. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh 
mình chớ đi ngược lại đạo đức căn bản. Nếu muốn tu đạo, trước 
tiên cần bồi dưỡng đạo đức, không có đức hạnh thì không thể tu 
đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì 
người này chẳng có đức hạnh. Cho nên nói rằng: 


Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã. 
Nghĩa là: 
Đạo đức là gốc, tiền tài là ngọn. 


Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời đất, và 
cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo đức thì 
mình không có tánh mạng, không có mặt trời mặt trăng, và cũng 
chẳng có thiên địa. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy việc làm lợi 
ích cho người khác làm chủ, không chướng ngại người khác làm 
tông chỉ, trong tâm lại sung mãn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 


1. Nhân: Là tâm nhân ái không muốn sát hại sinh mạng kẻ khác. 


2. Nghĩa: Lòng nhận thức biết làm chuyện gì phải, và làm hết sức 
đứng đắn, đúng với trung-đạo, không có thái quá cũng không có 
thiếu sót, không nghiêng về bên phải cũng chẳng lệch qua phía 
trái, luôn luôn trung-đạo. Hiểu biết nghĩa lý thì không ăn cắp. 
Người có nghĩa khí thì không bao giờ ăn cắp đồ vật kẻ khác. 


3. Lễ: Là lễ thứ lễ mạo, lễ tiết. Nếu mình có lễ tiết thì không làm 
những chuyện gian dâm. Ăn cắp và tà dâm đều là thứ không hợp 
với lễ nghĩa, đi ngược lại với luân thường. 
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4. Trí: Người có trí huệ thì không bao giờ uống rượu, hay hút 
thuốc xì ke, ma túy, những thứ độc dược. Người ngu si thì mới 
làm những thứ điên đảo này. 

5. Tín: Người có thành tín thì không bao giờ nói dối cả. 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, đó gọi là Ngũ-thường. Hễ mình có đầy 
đủ Ngũ-thường này tức là có đạo, có đức. Cho nên đạo đức là do 
từ nơi tâm sinh ra. Nhưng khi phát ra thì nó có nhiều hình thái: có 
xanh, vàng, đỏ, trắng, và đen. Đó là biểu hiện của đức hạnh, là 
ánh sáng của đức hạnh. Cho nên ông Hàn Dũ trong bài Nguyên 
Đạo có một đoạn văn nói rằng: "Bác ái chỉ vị Nhân. Nhân nhi nghi 
chỉ chi vị Nghĩa. Do thị nhi chi yên chi vị Đạo. Túc hồ kỷ vô ÿ ư 
ngoại chi vị Đức." Nghĩa là lòng bác ái tức là lòng Nhân. Lòng 
nhân đúng cách (hợp lẽ) thì gọi là Nghĩa. Nhờ đó mà tiến tới gọi 
là Đạo. Đầy đủ nơi mình không dựa vào bên ngoài nên gọi là 
Đức." Ông Mạnh Tử cũng nói rằng: "Nhân nghĩa lễ trí căn ư tâm, 
kỳ sinh sắc dã, túy nhiên kiến ư diện, áng ư bối, thí ư tứ thể, tứ 
thê bất ngôn nhi dụ." Nghĩa là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí sinh gốc rễ 
trong tâm mình. Màu sắc của nó chiếu soi nơi vẻ mặt, sáng soi 
nơi lưng, vận dụng nơi tay chân. Tứ thể không cần nói nhưng 
biểu hiện đã rõ. Người có đức thì không những biểu hiện nơi 
khuôn mặt của mình, mà ngay trên lưng của mình cũng lưu lộ 
ánh sáng đức độ, thậm chí cho đến tay chân cũng có thể biểu 
hiện ra đạo đức đó. Đức tướng này không cần nói mà tự nó phát 
hiện ra, khiến ai ai cũng thấy một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của 
đức hạnh chân chính đó là do công phu dụng công. Đức hạnh 
nầy mình không thể giả trang được, nếu như hư dối thì chỉ tạm 
thời thôi, chớ không thể vĩnh viễn lừa dối người khác được. 
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Tu đạo nghĩa là tu chơn chính đạo đức, không chướng ngại kẻ 
khác, cũng không sợ người khác chướng ngại mình. Ai chướng 
ngại mình thì mình đều tiếp nhận cả. "Nghịch lai thuận thọ" 
(chuyện đến nghịch ý mình, song cứ tùy thuận thọ nhận), ai đối 
với mình không có từ bi, vô lý, đều là thiện-tri-thức của mình. Nếu 
mình có thể "nghịch lai thuận thọ" thì mới thấy được công phu 
nhẫn nhục của mình. Đừng để lời nói của kẻ khác động tâm 
mình. Có những người làm như "bất động" vì không biết hồ thẹn, 
đó là không đúng. Mình phải tu "bất động," tức là phải nhẫn nhục 
những điều mà người ta không nhẫn nhục nồi. Vậy mới gọi là 
chân chính công phu, còn ngược lại mình phải từ đầu mà luyện 
tập. 


Trong Lão-giáo nói: "Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên," 
nghĩa là biểu hiện của đạo đức viên mãn rồi. Những tín đồ trong 
Phật-giáo nghe qua danh từ này thì cho là ngoại đạo. Kỳ thật thế 
nào gọi là ngoại đạo? Thế nào là nội đạo? Tên này chẳng có gì là 
ngoại hay nội đạo cả. Đó chỉ dùng để hình dung kết quả thành 
tựu của sự tu hành. "Tam hoa" có nghĩa là tinh, khí, thần, ba thứ 
này đã biến hóa trở thành một thứ quang hoa. "Ngũ khí" tức là 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, năm khí này đã hoàn toàn viên mãn, 
nên gọi là ngũ khí triều nguyên. 


Trong Phật-giáo, khi đạo đức đã viên mãn rồi thì sẽ đạt được Đại- 
viên kính-trí, Bình-đẳng Tánh-trí, Diệu-quán Sát-trí, Thành-sở tác 
trí. Tức là Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông, không thiếu 
một thứ nào. (Tam Thân: pháp thân, báo thân, hóa thân; Tứ Trí: 
Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí, Diệu quán sát trí, Thành sở 
tác trí; Ngũ nhãn: Phật nhãn, pháp nhẫn, huệ nhẫn, thiên nhãn, 
nhục nhãn; Lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
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thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông). Thiếu một 
thứ tức là không đạt tới được cảnh giới viên mãn. Cho nên Phật- 
giáo vạn đức trang nghiêm, có thể bao quát tất cả mọi tôn giáo, 
mà mọi tôn giáo chỉ là một bộ phận của Phật-giáo. Vì vậy tôi 
thường nói: "Phật-giáo cũng như đại học, Lão-giáo và những tôn 
giáo cao siêu khác thì coi như trung học, các tôn giáo thế gian 
như Nho-giáo chỉ ở trình độ tiểu học mà thôi." 


Tại tiểu học, trung học hay đại học mọi người đều là học sinh; 
trong thế giới các tôn giáo, tín đồ là những nhân sĩ của tôn giáo. 
Vì thế mình không thể phân môn biệt loại, phân chia ngăn cách, 
cho tôn giáo mình là tốt, tôn giáo khác là xấu: "Nhập giả nô chị, 
xuất giả ô chi" nghĩa là theo thì thuộc phe mình, không theo mình 
thì bị chê bai, thái độ quan niệm đó là sai lầm. Tất cả mọi tôn giáo 
đều là một bộ phận của Phật-giáo. Quan điểm này mới đúng. Bởi 
vì đức Phật nói: "Tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của 
Như Lai, đều có thể thành Phật." Tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh. Vậy thì ngoại đạo cũng là chúng sinh, cũng có cơ hội thành 
Phật, thì làm sao mình lại bỏ ngoại đạo ra ngoài Phật-giáo được? 
Phạm vi của Phật-giáo thì bao trùm tận hư không, biến pháp giới, 
không có biên tế, không có rào cản ngăn cách chia rẽ, không có 
mình và người. Cho nên người học Phật phải có tâm lượng 
quảng đại, đừng quá nhỏ hẹp. 


Ở trong đạo Lão, người có đức hạnh thì có một sự biểu hiện mà 
người khác nhìn vào có thể biết, như là tóc trắng như hạc, mặt 
mày nhan sắc hết sức hồng hào tươi tốt, trẻ trung. Đó là vì sao? 
Là bởi vì đạo đức của họ cảm chiêu biến hóa mà thành. Tuy là 
đầu bạc nhưng tóc không bị khô cằn, lại có khí rất là quang 
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nhuận, một sợi tóc của họ có thể phóng quang. Người có công 
phu, có khai ngũ-nhãn rồi khi nhìn sẽ biết ngay. 


Phật-giáo thì còn cao hơn một tầng nữa bởi vì không những tóc 
phóng quang, mà toàn thân, mỗi chân lông đều phóng quang. Mỗi 
một lỗ chân lông của họ đều khác với những người phàm phu. 
Người có công phu tu hành trong Phật-giáo thì có thể làm tóc 
trắng biến thành đen, răng rụng rồi mọc trở lại. Người trong đạo 
Lão cũng có những kẻ làm răng rụng mọc lại, song họ không thể 
làm toàn thân, mỗi lỗ chân lông phóng quang được, đó là chỗ 
khác biệt với Phật-giáo vậy. Quý-vị muốn coi người này có phải là 
thiện-tri-thức hay không? Không cần phải có ngũ-nhãn, chỉ cần 
mình có tu luyện thì sẽ nhìn và biết được người đó phải là thiện- 
tri-thức không? Người đó có đức hạnh không. Người không có 
đức hạnh thì mặt mũi ghê tởm, xấu xí làm ai cũng sợ hãi, lánh xa. 


Giảng tối ngày 17 tháng 12, năm 1982 
Tại Vạn Phật Thánh Thành 


Thiền Thất Hồi Ngữ 


Người tu hành lão luyện vì muốn liễu sinh thoát tử, nên họ giữ lấy 
câu thoại đầu một cách khẩn thiết, không một giây, một phút nào 
mà họ không dụng công. 


Lần này Vạn Phật Thánh Thành đả thiền thất, và lại đả Phật thất, 
song trình độ chưa phải là chân chính đả thiền thất hay Phật-thất; 
bất quá quý-vị chỉ tập luyện mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tập khí 
lỗi làm từ vô lượng kiếp đến nay khiến mình lười biếng quen rồi, 
tất nhiên bây giờ chơn chính tu đạo, thì rất khó có thể làm được 
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liền. Chùa Cao Mân ở Trung Quốc mỗi lần đả thiền thất thì quy 
luật của họ là không người nào được nói chuyện cả; một phút, 
một giây cũng không được làm biếng nghỉ ngơi. Trong thiền 
đường không thể tùy tiện đi lui đi tới, đi vô đi ra; cho dù mình có 
chết đi, thì thi thể cũng không được đem ra ngoài chôn, mà sẽ bị 
vất dưới ghế mà thôi. 

Bây giờ ở đây đột nhiên kêu người ta dụng công như vậy, thì 
không thể được. Từ xưa ở Chùa Cao Mân những người tu hành 
lão luyện, đều đem tánh mạng đạo). Từ nơi chỗ rốt ráo này mà 
phát sinh ra nào Phật, nào Bồ-tát, nào Thánh, nào Trời, nào Đát, 
nào Tiên. 

Người dụng công phải chuyên tâm trì chí, không nên bị cảnh giới 
làm cho chuyển động. Tham thiền cần phải nhớ đạo lý trong Kinh 
Kim Cang: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" tức là hãy để tâm vận 
hành ở chỗ nó chẳng có trụ trước. Đó là đạo lý căn bản mà Ngài 
Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ. Nhưng có bao nhiêu người nghe qua 
rồi, tụng qua rồi được khai ngộ? Nên khi tôi giảng Kinh Kim Cang, 
tôi nói: "Kinh văn thì như vậy, nhưng khai ngộ có mấy ai?" 


Lục Tổ Đại Sư là người không biết chữ nghĩa gì hết, hằng ngày 
lên núi đốn củi đem về bán, nhưng khi nghe một câu kinh Ngài 
liền khai ngộ. Đó là vì trong nhiều kiếp trước Lục Tổ Đại Sư đã 
hết sức chân thật tu hành, nên khi nghe qua câu Kinh Kim Cang 
thì liền khai ngộ. Tại sao chúng ta bây giờ nghe qua nhiều lần mà 
vẫn chưa khai ngộ? Là vì từ xưa mình chưa có tu hành, chỉ thích 
coi truyền hình, xem xi-nê, đi nhảy đầm, ăn uống vui chơi, chưa 
từng nghiên cứu qua kinh điển. 
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Kinh Kim Cang lại còn dạy rằng: "Vô ngã tướng, vô nhân tướng, 
vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng." Trong lúc tọa thiền thì 
mình có ngã tướng, có nhân tướng hay không? Có chúng sinh 
tướng hay không? Có thọ giả tướng hay không? Nếu muốn 
chẳng có thì mình phải tìm cách quét sạch đi bốn tướng đó; khiến 
ba cái tâm biến mất đi, tức là tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai. 
Ba tâm nầy không thể nắm bắt được thì tứ tướng đó làm sao mà 
có. 

Kinh Kim Cang lại nói rằng: 

Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. 

Như lộ diệc như điển, ứng tác như thị quán. 

Nghĩa là: 

Tất cả pháp hữu vi, như mộng mị huyền ảo, 

Như bọt bèo bóng tối, như sương đọng, 

như điện chớp, phải thấy suốt như vậy. 

Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã 

Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. 

Nghĩa là: 

Nếu thấy ta có sắc tướng, tìm Ta nơi âm thanh 

Kẻ đó đi đường tà, chẳng thấy được Như Lai. 


Khi chúng ta tọa thiền, đừng để âm thanh làm cho ta động tâm, 
đừng tùy theo sắc tướng mà làm ta xoay chuyển. Có người tu 
hành đã lâu rồi, nhưng khi có được cảnh giới thì chấp trước vào 
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cảnh giới, đó là sai lầm. Mình phải "Thính nhi bất văn, thị nhi bất 
kiến." Nghĩa là nghe nhưng không lọt vào tai, nhìn mà không có 
thấy. Không nghe, không thấy thì sẽ không bị cảnh giới chuyên 
lay. 


Giảng ngày 18 tháng 12 năm 1982 


Viên Mãn Mười Tuần Thiền 

Không kể khi xưa ra sao, chỉ cần từ nay về sau mình thay đổi triệt 
đê, thành con người mới. 

Kim nhật viên mãn thập thiền thát, 

Cải đầu hoán diện phát Bồ-đà. 

Thường triển Kim-cang Trí-huệ-kiếm, 
Tung hoành Nam Bắc dữ Đông Tây." 
Nghĩa là: 

Hôm nay viên mãn mười tuần Thiền, 
Bồ-đề tâm phát, đổi mặt mày. 

Thường tuốt gươm báu Kim-cang trí, 
Tung hoành ngang dọc khắp bốn phương. 


Hôm nay là ngày cuối của mười tuần thiền thất, chúng ta khi xưa 
thế nào không cần biết, chỉ cần từ nay về sau làm một người mới, 
thay đổi triệt để, từ đầu tu luyện lại, dứt hẳn lòng tham lam quỷ 
quái hồi xưa là được rồi. Không nên như lúc xưa, chỉ toàn dụng 
công phu nơi nhân ngã thị phi, mà cần phải phát đại Bồ-đề tâm. 
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Mình phải luôn luôn tuốt bảo kiếm Kim-cang-vương Trí-huệ. 
Đừng có ngu si; không ngu si tức là không làm những chuyện 
điên đảo sai lầm. Thế nào là điên đảo? Là có vô minh ngu tối, hôn 
muội, u ám. Mình lúc nào cũng phải cầm cây kiếm Kim-cang trí 
huệ này tung hoành nam bắc, tiêu dao thiên hạ, muốn tới chỗ nào 
thì tới, đạt được cảnh giới không có mình, không có người, không 
ràng buộc, ra ngoài thị phi, hết sức tự tại. 


Giảng ngày 16 tháng 11 năm 1983 


Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm 
Mười Pháp-giới từ đâu lại? 


Chính từ tâm ta hiện tiền một ý niệm ra. 


Nhược nhân dục liễu tri 
Tam thế nhất thiết Phật. 
Ưng quán Pháp-giới tánh, 
Nhát thiết duy tâm tạo. 
Nghĩa là: 

Nếu ai muốn thấu rõ 

Ba đời tất cả Phật, 

Hãy quán tánh Pháp-giới, 


Tất cả chỉ tâm tạo. 
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Nếu ai muốn thấu rõ: Nếu có ai muốn hiểu biết rõ ràng Ba đời tất 
cả Phật, thì phải hiểu chư Phật trong mười phương trong đời quá 
khứ, hiện tại, và vị lai đều do người mà thành. 


Hãy quán tánh Pháp-giới: Hãy quan sát tánh chất của Pháp-giới. 
Chúng sinh trong Pháp-giới, ai ai cũng có bản tính. Bạn có tánh 
của bạn, tôi có tánh của tôi. Như tánh nóng nảy của bạn thì dữ 
dằn hơn tôi một chút, song tánh giận dữ của tôi thì sâu đậm hơn 
bạn một chút. Như vậy bạn thấy có giống nhau chăng? Heo có 
tánh heo, ngựa có tánh ngựa, đàn ông có nam tánh, đàn bà có 
nữ tánh... Ai cũng có tánh riêng. Kẻ thích ăn ngọt thì có tính hảo 
ngọt; thích ăn chua, thì có tính chua chát; thích ăn cay thì có tính 
nóng nảy; thích ăn đẳng thì có tính chịu đắng. Tu hành là việc có 
tính đắng. Cây thì có tính cây, hoa có tính hoa, cỏ có tính cỏ... 
Cái gì cũng có tánh riêng. Do đó mới có Tánh của Pháp-giới. 
Quý-vị đã hiểu chưa? Khi xưa quý-vị hiểu lầm, cho rằng tánh của 
Pháp-giới, bây giờ nên hiểu rằng "tánh của chúng sinh" ở trong 
Pháp-giới. 

Tất cả chỉ tâm tạo: Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Vạn Pháp đều do 
tâm tạo ra. Ngay cả Phật cũng do tâm quý-vị tạo ra đó. Nếu tâm 
quý-vị tu Pháp Phật thì thành Phật đạo. Nếu quý-vị thích Bồ-tát 
hạnh thì tu Bồ-tát đạo, thành một vị Bồ-tát. Nếu quý-vị lòng muốn 
đọa địa ngục thì cứ nhắm hướng địa ngục mà tu thì tương lai sẽ 
đọa địa ngục. Cho nên nói: Mười Pháp-giới không rời một niệm 
tâm này. 


(I) Pháp-giới của Phật 
Bất đại bất tiểu, phi khứ phi lai 
Vi trần thế giới, giao ánh liên đài. 
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Nghĩa là: 
Không lớn không bé, chẳng đến chẳng đi. 
Thế giới như bụi, đài sen chiếu nhau. 


Bất đại bất tiêu: Khi lần đầu tôi nghe đến chữ Phạn Buddha, nó 
nghe từa tựa như chữ Bất đại (bủ tá) trong tiếng Trung Hoa. Cái 
gì không to lớn? Thì là Phật. Nghĩa là Phật không có lòng cống 
cao, ngã mạn, không có cái Ngã. Bát tiểu là nói Phật cũng không 
nhỏ bé đâu. Nếu không to lớn, mà nhỏ bé thì không phải là Phật. 
Phật thì không lớn không nhỏ. 


Phi khứ phi lai: Pháp thân của Phật thì bao trùm tận hư không 
biến khắp Pháp-giới; không ở mà cũng chẳng đi. Nếu nói rằng 
pháp thân đi, thì đi tới nơi đâu? Nói rằng pháp thân đến, thì đến 
chỗ nào? Pháp thân thì vốn châu biến, chẳng phải chỉ ở tại thế 
giới của ta mà là ở khắp mọi thế giới nhiều như hạt bụi. Vô lượng 
vô biên thế giới đều có pháp thân Phật, nên nói rằng thân Ngài ở 
vi trần thế giới. 

Giao ánh liên đài: Giao ánh diễn tả hào quang của Phật ở Pháp- 
giới này chiếu sáng chư Phật ở Pháp-giới kia. Hào quang của 
Phật ở Pháp-giới kia lại chiếu sáng Pháp-giới này. Chư Phật ngự 
trên đài sen, hỗ tương phóng quang động địa, chẳng những các 
Ngài dùng sáu căn phóng quang động địa mà mỗi lỗ chân lông 
đều phóng quang động địa. 

Cũng trong một chân lông xuất hiện vô lượng vô biên chư Phật, 
rồi mỗi một vị Phật ấy lại phóng ra vô lượng vô biên hào quang. 
Quang và quang không chút xung đột, mà ngược lại, hòa hợp. Vì 
vậy Phật-tử chúng ta phải hòa hợp như ánh quang minh vậy. 
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Giữa người với người, chớ sinh ra sự xung đột. Sự giao ánh có 
nghĩa là ánh sáng của bạn chiếu tới tôi, ánh sáng của tôi soi tới 
bạn; quang quang tương chiếu, hệt như sự tương thông của mỗi 
lỗ trên võng la tràng (lưới) ở trời Đại Phạm Thiên Vương vậy.?nh 
sáng từ cái võng ấy, lớp này chiếu lên lớp nọ, trùng trùng vô tận. 
Đó là Pháp-giới thứ nhất, Pháp-giới của Phật. 

(II) Pháp-giới của Bồ-tát 

Hữu tình giác ngộ, 

Khiêu xuất trần ai. 

Lục độ vạn hạnh, 

Thời khắc bồi tài. 

Nghĩa là: 

Khi hữu tình giác ngộ, 

Hãy thoát khỏi bụi trần. 

Lục độ vạn hạnh, 

Lúc nào cũng dưỡng dũ. 

Hữu tình giác ngộ: Bồ-tát là tiếng Phạn, dịch là “giác hữu tình," 
giác ngộ tất cả hữu tình. Lại còn được hiểu rằng Bồ-tát là một vị 
hữu tình đã giác ngộ. Với hai cách giải thích này chúng ta đều có 
phần. Bởi vì mình là một hữu tình chúng sinh, do đó mình có thể 
làm kẻ giác ngộ trong chúng sinh. Mình lại có thể dùng đạo lý 
giác ngộ để thức tỉnh tất cả chúng sinh. Cũng vậy, Phật ví như 
người lớn, còn chúng ta ví như con nít. Mỗi ngày mình phải uống 
sữa, phải nghe Pháp, bởi nghe Pháp khiến mình tăng trưởng 


153 


thiện căn, đặc biệt làm mình khai trí huệ. Do đó khi có cơ hội 
nghe giảng Phật-pháp, cơ hội ấy giá trị hơn bất kỳ đồng tiền nào 
mình làm ra. Có được thời giờ để nghiên cứu Phật-pháp, chẳng 
phải là tuyệt hảo sao? 


Tôi hy vọng những người ở đây bớt đi du lịch. Vì sao? Bởi vì du 
lịch lúc này rất nguy hiểm. Quý-vị xem: cứ mỗi kỳ hè người tử 
nạn nào phải chỉ có một, chắc hẳn nhiều lắm. Do đó, nếu đi du 
lịch thì biết đâu quý-vị có phần trong số cố nạn nhân? Ở Mỹ, ai 
cũng ham vui, thích đi du lịch. Tín đồ Phật-giáo mình phải cải 
thiện thói quen ấy. Ngày nghỉ hè, hãy dành thời gian nghiên cứu 
Phật-pháp, tụng Kinh, niệm Chú, lạy Phật là tốt hơn hết. 


Bỏ-tát là một vị hữu tình đã giác ngộ. Trong tất cả bậcj giác ngộ, 
Ngài là vị hiểu thấu suốt. Trong tất cả vị hiểu thấu suốt, Ngài là vị 
tu hành. Trong tất cả vị tu hành, Ngài là người tu tập rất chân 
thật. 


Khiêu xuất trần ai: Nếu quý-vị không thông hiểu thì không sao 
nhảy thoát ra khỏi bụi trần, bởi vì bụi trần quá dày đặc nên nhảy 
không ra nổi. Nếu quý-vị giác ngộ rồi, thì bụi trần sẽ mỏng lắm, 
nhảy là thoát ngay. Nhưng nhảy ra rồi thì làm gì? Phải chăng chỉ 
có ăn với nghỉ? Đúng đó, quý-vị vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ, mặc 
áo; song không phải chỉ có thế. Quý-vị chẳng sống vì làm ba 
chuyện ấy. Quý-vị sống là để tu Lục-độ-vạn-hạnh. Lục-độ tức là 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Có người 
nói: "Tôi biết rồi, bố thí tức là dạy người ta bố thí cho mình." 
Không phải đâu! Mình phải bố thí cho người. Đừng nên ham tiền. 
Tiền là thứ dơ bẫn lắm. Nếu gần gũi nó lâu ngày, quý-vị sẽ dính 
phải bụi dơ của nó. Do đó, hễ không tham tiền, bạn sẽ thanh tịnh, 
nhảy vọt ra khỏi chốn bụi bặm. 
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Thời khắc tài bồi: Chẳng phải ngày nay tu, ngày mai nghỉ tu; năm 
nay tu, sang năm ngừng; tháng này tu, tháng sau nghỉ; đời này 
tu, đời sau bỏ; phút này tu, phút sau ngủ. Không phải như vậy 
đâu! Trong mọi lúc, mọi thời, mọi đời, mọi kiếp, mình phải tu lục 
độ vạn hạnh. Nếu đuợc như vậy thì quý-vị là Bồ-tát rồi đó. 


Quý-vị tưởng rằng làm Bồ-tát dễ lắm sao? Chẳng dễ đâu! Chẳng 
những không dễ làm Bồ-tát, ngay cả làm Duyên Giác, Thanh Văn 
cũng chẳng dễ. Làm gì dễ dàng nhất? Làm quỷ, đọa địa ngục, 
thành thú vật là việc dễ dàng nhất. "Khó" tức là không dễ. Do vậy, 
Bồ-tát cần làm những việc khổ hạnh ai cũng cho là khó làm, nhẫn 
nhịn những việc khó nhẫn nhịn. Chẳng phải thấy khó rồi bỏ không 
làm. Quý-vị hãy dấn thân tiến bước, bởi vì kẻ tinh tấn tức là Bồ- 
tát. Chỉ có vậy. Chẳng có gì xảo diệu hơn đâu. Nếu có thể làm 
việc không ai làm đặng, quý-vị mới là Bồ-tát. 


(II) Pháp-giới của Duyên Giác 
Duyên Giác Thánh Hiền, 

Cô phong độc miên. 

Xuân hoa thu tạ, 

Thập nhị liên hoàn. 

Nghĩa là: 

Thánh Hiền đắng Duyên Giác, 
Chót đỉnh một mình ngủ. 

Hoa xuân, thu héo tàn, 


Vòng tròn, mười hai khoen. 
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Duyên Giác Thánh Hiền: Duyên Giác là bậc Thánh Hiền, lúc các 
Ngài ở thời Phật tại thế thì gọi là Duyên Giác; sau khi Phật nhập 
diệt, thì các Ngài được gọi là Độc Giác, bởi vì các Ngài tự mình 
giác ngộ. Các Ngài thích "cô phong độc miên," ngủ một mình trên 
đỉnh chót vót. Xuân hoa thu tạ: Khi các Ngài ngắm nhìn cảnh 
"xuân đến, trăm hoa nở; thu về, lá vàng rơi." Ngài giác ngộ rằng 
mọi sự, mọi việc trên đời đều tự nhiên có sinh có diệt. Thập nhị 
liên hoàn: Do đó các Ngài quan sát mười hai nhân duyên (hổ 
tương tiếp nối sinh diệt giống như mười hai móc khoen của dây 
xích.) Mười hai nhân duyên đó như sau: 


1. Vô Minh: Các Ngài quán sát xem vô minh từ đâu ra? Vì sao có 
vô minh? 


2. Hành: Khi có vô minh thì có hành động, tức là có sự biểu hiện, 
hiện bày. Khi có chỗ hiển bày thì có thức. 

3. Thức: Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành tức là pháp hữu vi. 
Khi có pháp hữu vi, tâm phân biệt liền sinh khởi. Có tâm phân 
biệt thì có chuyện rắc rối rồi đấy! 

4. Danh sắc: Cái rắc rối ấy chính là danh sắc. Danh (hay tên) thì 
có rắc rồi của danh. Sắc (hình hài) thì có rắc rối của sắc. Có danh 
sắc là có rắc rối; có rắc rối chính vì có danh sắc. Không nói thì 
chẳng sao, càng nói về nó thì càng rắc rối. Giảng về nó là kéo ra 
rắc rối. Khi tôi chưa giảng, quý-vị vốn không biết, nên không có gì 
rắc rối. Một khi tôi giảng ra, quý-vị không hiểu, thì có sự rắc rối 
của việc không hiểu. Vì có sự rắc rối do không hiểu biết, nên quý- 
vị muốn hiểu. Có ý muốn hiểu biết nên sinh ra lục nhập (sáu căn). 


5. Lục Nhập: Sáu căn sinh ra là vì muốn hiểu biết. Do đó nên gọi 
là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý tưởng. Vì sao sinh khởi lục nhập? 
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Vì muốn hiểu biết. Có ai ngờ rằng càng hiểu biết thì ta càng mê 
muội, càng mê muội thì càng không hiểu biết. Đó là sáu căn. 

6. Xúc: Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì ta 
cứ chạy xúc chạm đủ phía: nào đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. 
Giống như con ruồi cứ bay đâm chạm vào tường hoài. Vì sao ta 
cần xúc chạm? Vì ta muốn hiểu biết. 


f. Thọ: Sau khi tiếp xúc, thì ta có cảm giác, đó là thọ. Khi không 
đụng phải việc khó khăn, cảm giác rất thoải mái. Một khi đụng 
việc khó, mới thấy khó chịu. Khi không ai chê mình xấu, mình 
thấy sung sướng lắm. Tới lúc bị chê, mới thấy không vui. Đó tức 
là thọ, hay cảm giác. 


8. Ái: Khi có cảm giác thì yêu thích, chấp trước sinh ra. Tại sao 
người ta có cảm giác bất an? Bởi vì có ái. Có ái, có yêu thích thì 
có ghét bỏ, không thích. Đối với thuận cảnh thì sinh lòng yêu 
thích; với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Vì sao mình vui2 Vì sao mình 
không vui? Tất cả đều vì có ái và ố. ố nghĩa là không yêu thích, 
ghét bỏ. Vì vậy càng ngày sự việc càng rắc rối. 


9. Thủ: Đối với cái gì mình yêu thích, thì sinh tâm muốn nắm giữ 
nó, tức là thủ. Thủ là gì? Là chấp trước, muốn chiếm hữu, nắm 
giữ. Bởi vì có ái nên mới có lòng muốn chiếm đoạt. 

10. Hữu: Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền thỏa mãn. Vì sao 
mình muốn thỏa mãn dục vọng? Vì muốn có nó. Do đó mới có 
"hữu" tức là "có." 

11. Sinh: Vì có cái "hữu" nghĩa là "có, hiện hữu," nên cứ muốn nó 
thuộc về mình. Khi đã thuộc về mình, thì liền có "sinh." 


12. Lão tử: Hễ có sinh ra thì có già, chết. 
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Đó là mười hai nhân duyên, là Pháp bậc Duyên Giác tu hành. 
(IV) Pháp-giới của Thanh Văn 

Thanh Văn chúng Tăng 

Bất luận nam nữ 

Tứ đế quán hành 

ân thật, thị quyên. 


Thanh Văn chúng tăng: Pháp-giới của Thanh Văn gồm có các 
bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Thanh Văn. Trong đó lại 
chia thành: sơ quả hướng (chưa chính thức chứng đắc sơ quả), 
sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, tam quả hướng, tam quả, tứ quả 
hướng, tứ quả. Hướng có nghĩa là hồi tiêu hướng đại (bỏ cái nhỏ 
hướng về cái lớn). 


Hàng Thanh Văn còn được gọi là A-la-hán hay La Hán. Các Ngài 
có thần thông có thể phi hành biến hóa. Các vị chứng quả, không 
bao giờ tùy tiện thố lộ rằng: "Ta đã chứng quả, ta là bậc A-la- 
hán." Đó là việc không được làm. Khi bậc Thánh chứng quả, 
chân họ đi dép chẳng chạm đất. Bạn thấy họ dường như đi bộ 
trên mặt đất, nhưng thật ra họ bước trong hư không, dép không 
hề chạm đất. Thậm chí khi đạp trên bùn nhơ, dép họ sạch sẽ vô 
cùng. Ví như Hòa-thượng Pháp Thuận, khi Ngài dẫm chân lên 
bùn lầy lội, giày dép Ngài chẳng lắm tí bùn nào. Đó là dấu hiệu 
của kẻ chứng thánh quả. 

Bậc sơ quả A-la-hán thì phải cắt đứt những mê muội của cái thấy 
(kiến hoặc). Bậc nhị quả thì cần đoạn những mê hoặc của tâm tư 
(tư hoặc). Bậc tam quả thì phải đoạn những mê muội vi tế như 
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cát bụi (trần sa hoặc). Bậc tứ quả cũng phải đoạn trần sa hoặc và 
vô minh. Hoặc đoạn trừ một chút vô minh quét sạch hoàn toàn thì 
quý-vị sẽ thành Phật. Do đó các vị Bồ-tát và Duyên Giác vẫn còn 
một phần vô minh rất vi tế gọi là sinh tướng vô minh (vô minh ở 
trạng thái nây sinh) chưa đoạn trừ, do đó các Ngài chưa thành 
Phật được. Bậc tứ quả Thanh Văn tu hành pháp môn gì? Các 
Ngài tu Tứ Diệu Đề: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


Lúc ban sơ, Đức Phật Thích Ca tới vườn Lộc Uyễn để độ năm vị 
Tỳ-kheo. Năm vị này đều là bà con của Ngài. Họ theo Ngài tu 
đạo, song không chịu đựng nỗi khổ nhọc. Lúc Đức Phật Thích Ca 
ở núi Tuyết Sơn, mỗi ngày Ngài ăn một hột mè, một hạt mạch, 
ốm gầy như cây sậy. Ba vị đồng tu với Ngài, vì chịu không nỗi 
khổ nên bỏ đi, chỉ còn lại hai vị. VỀ sau, vào ngày tám tháng 
chạp, có vị thiên nữ đem sữa lại dâng Đức Phật Thích Ca; Ngài 
liền tiếp nhận, uống sữa ấy khiến hai vị kia cũng bỏ Ngài đi. Họ 
nói rằng: "Tu hành cần phải tu khổ hạnh. Bây giờ Ngài uống sữa, 
chẳng còn khả năng tu hành nữa. Ngài chẳng chịu đựng khổ sở 
được nữa rồi." Do đó họ bỏ đi. Thế là cả năm vị đều bỏ đi, tới 
vườn Lộc Uyễn. 


Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành Phật, Ngài thuyết Kinh 
Hoa Nghiêm trước hết, song chẳng người nào nghe đặng. Vì thế 
Ngài phải ẩn thật thị quyền (dấu cái chân thật, thị hiện cái quyền 
biến), mới thuyết Kinh A Hàm. Song nói Kinh này với ai đây? 
Phật quan sát rằng: "AI Thì là năm vị đồng tu với ta khi trước chớ 
ail Ta phải độ họ trước tiên." 


Đó là vì trong quá khứ xa xưa Phật có phát nguyện: "Nếu ta 
thành Phật, trước hết ta sẽ độ cho tất cả kẻ hủy báng ta, sát hại 
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ta, đối với ta không tốt." Ai là kẻ cư xử không tốt với Ngài xưa 
kia? Thì chính là vua Ca-Lợi mà Kinh Kim Cang đề cập tới. 


Khi Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa tu hành, làm một vị tiên 
nhân nhẫn nhục thì có Ca Lợi Vương lại cắt xén thân thể Ngài. Vì 
sao y cắt xén thân Ngài? 


Bởi vì Ngài ở núi tu đạo, thân Ngài bụi bặm đóng dây. Ngài lại 
không xuống núi, cứ ở mãi trên ấy dụng công tu trì khổ hạnh. 
Bữa nọ, Ca Lợi Vương đem theo các cô cung tần mỹ nữ săn bắn 
ở chốn núi sâu ấy. Các cô vốn ham vui nên không theo vua đi 
săn mà lại leo núi chơi. Vua Ca Lợi đi săn về, tìm các cô thì chợt 
thấy các cô đang tụm lại một chỗ nói chuyện với một nhân vật kỳ 
quái. Có cô thì rờ tay, có cô sờ chân vị ấy, coi bộ chẳng giữ phép 
tắc gì cả. A ha! Vua sinh lòng ghen tuông, mới bước tới nghe 
xem vị kia nói gì? Thì chỉ nghe vị ấy nói toàn là việc tu hành, tu 
đạo! Vua nổi giận, mắng: "Nhà ngươi không được lừa bịp các 
cung nữ của ta! Ngươi tu hành cái đạo gì hả?” Vị tiên nhân đáp: 
"Tôi tu nhẫn nhục." "Thế nào là nhẫn nhục?" "Thì tức là ai chửi 
rủa tôi, ai đánh đập tôi, tôi không sinh lòng sân hận.” "Ngươi có 
thê nhẫn nhục sao? Thật hả? Hay là giả?" "Đương nhiên là thật 
rồi!" "Được, ta sẽ thử nhà ngươi xem!" Nói rồi vua Ca Lợi liền tuốt 
kiếm xông tới, chém cụt cánh tay của vị tiên nhân. Vua nói: "Ta 
đã chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi có nóng giận chăng?” Vị 
tiên nhân đáp: "Tôi chẳng sân hận đâu." 


"AI Tốt lắm! Ngươi chẳng sân hận, đúng là có chút bản lĩnh. Song 
ngươi chỉ nói dối, lòng ngươi hẳn giận dữ lắm, mà miệng thì cứ 
chối không nổi nóng đề lừa ta! Ta là kẻ sáng suốt lắm, đời nào để 
ngươi lừa. Được. Ngươi nói ngươi có thể nhẫn nhục, không nỗi 
giận, vậy thì cánh tay kia, ta cắt cụt luôn! Nói xong, vua chém nốt 
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cánh tay kia, và hỏi rằng: "Ngươi có sân hận hay không hả?" Vị 
tiên nhân đáp rằng: "Tôi vẫn không sân hận đâu." Lúc ấy vua Ca 
Lợi lại cầm kiếm chém nốt hai chân Ngài, xong lại hỏi: "Ngươi có 
giận hay chăng?" Vị tiên nhân vẫn trả lời: "Tôi vẫn không giận dữ 
đâu. Làm sao chứng minh cho lời tôi đây? Nếu quả thật tôi giận 
dữ Ngài, chân tay tôi không phục hồi đặng. Nếu tôi chẳng hề có 
chút lòng sân giận, chân tay tôi sẽ mọc ra như cũ. Đó là bằng 
chứng tôi không có lòng giận dữ." Khi vị tiên nhân, tức tiền thân 
Đức Phật Thích Ca, thốt ra lời ấy rồi, chân tay Ngài quả nhiên 
mọc ra như cũ. 


Báy giò thiên long bát bộ, hộ Pháp thiện thần, khi thấy vua Ca Lợi 
tàn ác dám cắt tứ chỉ của kẻ tu hành như vậy thì họ liền hiển oai 
thần, giáng mưa đá xuống người vua Ca Lợi. Lúc ấy vua biết sự 
lợi hại, thấy được thần thông biến hóa của vị tiên, nên vua liền 
chạy đến quỳ trước mặt vị tiên nhân, xin sám hối. Vị tiên ấy mới 
phát nguyện rằng: "Nếu ta không thành Phật thì chẳng có gì đáng 
nói. Nếu ngày nào đó ta thành Phật, ta sẽ độ cho ông thành Phật 
trước hết. Nếu ông không khai ngộ, không thành Phật, ta cũng 
chẳng thành Phật." Vì vậy sau khi Phật thành Phật rồi, Ngài liền 
đến vườn Lộc Uyễn độ ông Kiều Trần Như trước tiên. Vị tiên 
nhân chính là Đức Phật Thích Ca, mà Kiều Trần Như chính là 
vua ©a Lợi. 

Khi nghe đến công án trên, mình phải biết rằng: ai đối với mình 
không tốt, mình phải phát nguyện khi thành Phật mình độ họ 
ngay. Chẳng nên nói: "Mày cư xử tệ hại với tao quá. Chờ tới lúc 
thành Phật, tao sẽ làm mày rớt xuống địa ngục cho coi!" Chẳng 
nên có nguyện vọng như thế. 
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Khi đến vườn Lộc Uyễn, Ngài ba lần giảng Pháp Tứ Đề (gọi là 
tam chuyên Tứ Đề Pháp Luân) cho năm vị tỳ kheo: 


Lần đầu chuyển Pháp Tứ Đề là: 

Đây là Khổ. Tánh của khổ là bức bách. 

Đây là Tập (nguyên nhân của khổ). Tánh của tập là chiêu cảm. 
Đây là Diệt (chấm dứt đau khổ). Sự dứt khổ có thể chứng đắc. 


Đây là Đạo (con đường dứt khổ). Con đường dứt khổ có thể tu 
tập đặng. 


Lần thứ hai chuyển Pháp Tứ Đề là: 

Đây là khổ, con phải biết. 

Đây là nguyên nhân của khổ, con phải đoạn trừ. 
Đây là sự hết khổ, con phải chứng đắc. 

Đây là con đường hết khổ, con phải tu tập. 

Lần thứ ba chuyên Pháp Tứ Đề là: 

Đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa. 


Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã đoạn hết, không cần đoạn 
thêm nữa. 


Đây là sự hết khổ, ta đã dứt sạch, không cần dứt thêm gì nữa. 


Đây là con đường hết khổ, ta đã tu thành, không cần tu thêm 
nữa. 


Khi Phật ba lần quay bánh xe Pháp Tứ Đề rồi, Ngài dạy rằng: 
"Này Kiều Trần Như, hiện giờ ông đang bị khách-trần quấy nhiễu, 
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khiến ông chẳng đặng giải thoát." Khi Kiều Trần Như nghe tới hai 
chữ khách-trần thì Ngài liền khai ngộ. Sao gọi là khách? Tức 
không phải ông chủ. Sao gọi là trần? Trần hay bụi bặm là thứ 
không sạch sẽ. Tự tánh của ta vốn là ông chủ, tự tánh của ta vốn 
thanh tịnh. Do đó Ngài khai ngộ nó, được Phật đặt tên là "Giải 
Bồn Tế," nghĩa là thông đạt lý giải chân lý sẵn có xưa nay. 


Thanh Văn tăng chúng "Bắt luận nam nữ;" Người nữ cũng có thể 
chứng quả, người nam cũng chứng được quả. Hễ chứng quả tức 
thành Thanh Văn, A-la-hán. Ví như mẹ của Ngài Cưu Ma La 
Thập đã chứng đặng tam quả A-la-hán. 


Tứ Đế Quán Hành: Quán Hành nghĩa là quán sát tu hành. Quán 
sát tu hành gì? Tức là Tứ Đế: Khổ tập diệt đạo. Phải biết khổ, 
đoạn trừ tập nhân, hướng về diệt, tu hành đạo Pháp. Đó là tu 
Pháp môn Tứ Đề. 


ân thật thị quyền: Các bậc Thanh Văn này, có Ngài vốn là bậc đại 
Bồ-tát quyền biến hiện ra thành Thanh Văn. Do đó mới gọi là "ân 
thật," nghĩa là dấu đi công đức thật có của các Ngài. "Thị quyền;" 
thị nghĩa là chỉ thị, cho thấy; quyền nghĩa là quyền xảo, phương 
tiện. Quý-vị chớ cho họ là Thanh Văn, là tiểu thừa rồi xem thường 
họ. Đừng nên làm thế. Không phải ai trong các Ngài Thanh Văn 
đều là Bồ-tát, song nhất định rằng trong các vị ấy có vị là đại thừa 
Bồ-tát. Ngài hiện thành kẻ tiểu thừa để tiếp dẫn kẻ căn cơ tiểu 
thừa, khiến họ bỏ tâm nhỏ hẹp, phát tâm rộng lớn. Do đó gọi là 
ân thật thị quyền. 


(V) Pháp-giới của Chư Thiên 


Lục dục Phạm thiên 
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Ngũ giới thập thiện 

Chủng hữu lậu nhân 

Luân hồi nan đoạn. 

Nghĩa là: 

Trời lục dục và Phạm thiên 
Do tu Ngũ giới, thập thiện. 
Đều là trồng nhân hữu lậu 
Nên khó cắt đoạn luân hồi. 


Lục Dục Phạm Thiên: Lục Dục Thiên còn gọi là Dục Giới Thiên. 
Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên và Vô Sắc Giới Thiên hợp lại gọi 
là Tam Giới. Chúng ta hiện tại đang ở trong phạm vi của Tứ 
Thiên Vương Thiên, là một trong sáu cõi trời ở Dục-giới. Bầu trời 
mà mình nhìn thấy đây chính là trời Tứ-vương, do bốn vị thiên 
vương cai quản. Trời này nằm ở lưng chừng núi Tu Di. 


Người Trung Hoa thuở xưa, không biết Phật là ai, chỉ biết có 
thượng đế. Do đó khi vua Thang đời nhà Thương, dùng bò đen 
để tế trời, Ngài nói rằng: "Tôi, tiểu tử tên Lữ, dám xin dùng bò 
đen này, dám xin bạch với đắng Hoàng Hoàng Hậu Đềế.... Nếu tôi 
có tội, tội ấy chẳng phải của vạn dân. Nếu vạn dân làm tội, tội ấy 
thuộc về tôi." Ngài nói rằng: "Tôi tiêu tử tên Lữ." Vua Thang có 
tên là Lữ, ngài tự xưng là tiểu tử, là Ngài lễ phép khiêm nhường 
cho mình là một đứa trẻ vô dụng, "Dám xin dùng bò đen này." 
Tức là dám dâng đến thứ bò sắc đen huyền. "Dám xin bạch với 
Hoàng Hoàng Hậu Đế." Tức là tôi xin chí thành khẩn thiết, bẩm 
trình với thượng đề. Rằng: "Nếu tôi có tội, tội ấy chẳng phải của 
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vạn dân." Tội của tôi xin đừng đồ lên đầu người dân. Vạn dân tức 
là bách tánh, dân chúng. "Vạn dân làm tội, tội ấy thuộc về tôi." 
Tức rằng nếu người dân có tội, xin đừng trách họ, bởi vì do tôi 
không dạy dỗ họ đàng hoàng, do đó tội của họ, tôi cần phải gánh 
chịu. 

Các vị thánh nhân xưa kia chỉ tự trách mình, phạt mình; không 
như người đời nay: rõ ràng biết mình có tội lỗi; thế mà cứ nói: "ô, 
chuyện ấy đâu dính gì tôi; anh ta làm đấy mà!" "Đó là lỗi làm của 
hắn! Tại sao lại trách tôi?" "Ông trời thật bất công. Tại sao y giàu 
đến thế, mà tôi thì nghèo xơ? Tại sao hắn sang thế mà tôi thì quá 
thấp hèn?" Cứ oán trời trách người. Chuyện gì cũng chẳng bao 
giờ nhận rằng mình sai lầm, cứ chuyên đi kiếm lỗi kẻ khác. Thánh 
nhân xưa kia ai cũng luôn thừa nhận lỗi lầm của mình cả. 

Tầng trời thứ hai là Đế Thích Thiên. Trời này ở giữa, phía đông 
có tám trời, phía tây có tám trời, bắc có tám trời, nam có tám trời. 
Tổng cộng là ba mươi hai trời. Đó là tầng trời thứ hai ở cõi Dục- 
giới. 

Tầng trời thứ ba là Dạ Ma Thiên. Trong tầng trời này, chư thiên 
vô cùng sung sướng. Cả ngày họ cứ ca hát. Họ hát gì? Thì là 
"Tôi sung sướng lắm lắm!" Ngày đêm sáu thời họ đều vui sướng, 
do đó Dạ-Ma dịch là thời phần, vì rằng mỗi thời khắc họ đều vô 
cùng sung sướng. 

Tầng trời thứ tư là Đâu Suất Thiên. Đâu Suất dịch là Hỷ Túc, vì 
lúc nào họ cũng hoan hỉ, lúc nào cũng đầy đủ mãn túc. Bởi vì họ 
biết tri túc nên lúc nào cũng an lạc. Từ sáng đến tối họ không bao 
giờ ưu lự, sầu muộn, hay có phiền não bực dọc gì cả. Trời ấy còn 
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gọi là "Tai Túc Thiên 
không phiền não ưu tư. 


bởi vì họ biết tri túc và thường vui vẻ, 


Tầng trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Các vị trời này đắc khoái lạc 
nhờ có năng lực biến hóa. Nghĩ tới áo quần thì áo quần hiện ra; 
nghĩ tới ăn uống thì thực phẩm tới liền. Vì họ biến hóa rất tự tại 
nên vô cùng sung sướng an lạc. 


Tầng thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tha Hóa có nghĩa là các 
vị trời trên ấy vốn không có sự sung sướng an lạc, song các Ngài 
có năng lực tước lấy sự an lạc của các trời khác đem làm an lạc 
của chính mình. Vì sao họ lại chiếm sự an lạc của kẻ khác để làm 
của mình? Bởi vì họ không theo đạo lý; hệt như bọn giặc cướp, 
đoạt tiền của và tài sản của kẻ khác để tự mình dùng, bất kể sự 
sống chết của kẻ khác. 


Ở tầng trời này có rất nhiều thiên ma và quyến thuộc của chúng. 


"Lục Dục Phạm Thiên" phía trên đã nói về Lục Dục Thiên. Phạm 
Thiên tức là trời Đại Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên và Phạm 
Phụ Thiên. Các vị trời ấy do tu "Ngũ Giới Thập Thiện" nên đắc 
phước báu ở tầng trời này. Song đây là những thiện căn hữu lậu 
(hữu lậu nghĩa là có phiền não) nên nói rằng: "Chủng hữu lậu 
nhân, luân hồi nan đoạn." Hễ trồng nhân hữu lậu thì khó đoạn 
luân hồi. Phải tu hành cái nhân xuất thế thì mới thoát khỏi luân 
hồi. 

(VI) Pháp-giới của A Tu La 

Tu-la tánh bạo, 


Hữu phước vô quyền, 
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Háo dũng đấu lang, 

Phù trầm nghiệp khiên. 

Nghĩa là: 

Tu-la tánh hung bạo. 

Có phước, song không quyền. 
Rất thích đánh đấu nhau. 
Chìm nổi theo nghiệp dắt. 


A-tu-la là tiếng Phạn dịch là vô đoan chính. Vô đoan chính nghĩa 
là xấu xí. Nam A-tu-la tướng mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu 
tranh với kẻ khác. Nữ A-tu-la tướng mạo hết sức xinh đẹp, yêu 
thích đấu tranh bằng tình cảm, tức là dùng tánh đố ky ghen 
tuông, chướng ngại, vô minh, phiền não. 


Tuy chúng sinh này làm thành một Pháp-giới, song bất luận ở 
đâu trong lục đạo, hễ có chúng sinh nào thích đấu tranh, nóng 
nảy dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ huy kẻ khác chớ không chịu bị 
kẻ khác chỉ huy; chỉ thích cai quản kẻ khác mà không thích bị ai 
cai quản, thì đó đều là biểu hiện của A-tu-la. A-tu-la ở trong loài 
người thì phân ra loại ác loại thiện. Thiện A-tu-la chính là quân 
đội, binh tướng trong quốc gia.?c A-tu-la tức là thứ giặc cướp, 
trộm cắp, kẻ thích đánh, thích giết người khác. 


A-tu-la ở trên cõi trời thì ưa thích đánh nhau với thiên binh, thiên 
tướng. Suốt ngày chúng chỉ nghĩ cách đánh trời Đế Thích để 
cướp bảo tòa, đoạt ngôi để lên làm Đề Thích. Song le, tuy đánh 
nhau hoài nhưng bọn chúng luôn thua trận. Vì sao? Bởi vì tuy 
bọn họ ở trên trời hưởng phước song không có quyền hành gì. 
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Do đó tuy đánh với thiên binh, thiên tướng mà rốt cuộc vẫn cứ 
thất bại. 


Trong hàng súc sinh cũng có A-tu-la. Chúng thích chèn ép kẻ 
đồng loại hay những súc sinh khác, thí dụ như sài lang, cọp, sư 
tử... là những thứ thích ăn thịt súc sinh khác vì chúng có tánh tình 
A-tu-la. Rắn hay chim ưng cũng là thứ A-tu-la. 


A-tu-la trong loài quỷ thì thích ăn hiếp loại quỷ khác. Quỷ cũng có 
loại thiện loại ác. Bọn ác quỷ thì không đếm xỉa tới phải trái gì cả. 
Xưa nay quỷ không bao giờ biết phải trái, nhưng bọn ác quỷ càng 
không biết đến phải trái hơn cả. 


Tu-la tánh bạo: Tánh tình của A-tu-la rất tàn bạo. Hữu phước vô 
quyền: Chúng có phước của chư thiên, song không có quyền 
hành như chư thiên. Do đó chúng muốn tranh đoạt quyền lợi, 
song không thể tranh thắng đặng. 


Các bạn hãy nhìn thế giới hiện nay: Một thế giới của A-tu-la. Đâu 
đâu cũng toàn nói chuyện đấu tranh, đấu tranh. Đấu tranh vì thứ 
này, tranh đấu vì thứ kia. Bạn đánh tôi ngã, tôi đây bạn rớt. 


Phù trầm nghiệp khiên: Tùy theo nghiệp lực dẫn dắt đi theo nẻo 
nào thì chúng đi theo nẻo đó. Do đó, người tu hành phải tránh 
đấu tranh, tranh chấp với kẻ khác. Chớ nên háo thắng, thích 
tranh chấp. Chớ nên có tánh tình hung bạo dữ tợn. Vậy thì mình 
thoát ra bọn A-tu-la đấy. 

Nói tóm lại, A-tu-la không hề nói tới chuyện phải trái. Bất luận với 
ai, chúng cũng thường nổi nóng. Nói cho rõ, thì trong chín Pháp- 
giới của chúng sinh, thì A-tu-la có mặt trong năm Pháp-giới rồi. 
Trong loại súc sinh, thì loài chim hay thú cũng có A-tu-la. Cá sấu 
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là một loại A-tu-la ở trong nước. Loài ngựa cũng có A-tu-la: thứ 
này mà ở trong bầy ngựa thì chúng quấy nhiễu lắm, do đó gọi là 
"Hại quần chỉ mã," con ngựa phá bẩy. Loài bò cũng có A-tu-la đó; 
bò này tức là tánh A-tu-la. Còn chó thì đúng là bọn A-tu-la. Do đó 
người nuôi chó, thường gần gũi với chó thì có thể tiêm nhiễm tính 
A-tu-la đó. Do đó hãy cần thận. Chớ nên chạy theo bọn A-tu-lal 
(VII) Pháp-giới của Loài Người 

Nhân đạo hòa hợp, 

Công tội tương gian. 

Đức thăng nghiệt giáng, 

Khải hữu tha yên! 

Nghĩa là: 

Hòa hợp là đạo người, 

Công và tội xen lẫn 

Đức thì thăng, nghiệt đọa 

Nào do ai khác làm! 

Cõi người có kẻ thiện kẻ ác. Bản tánh của con người thì vốn ôn 
hòa, có thê hòa hợp với kẻ khác, do đó tôi nói là nhân đạo hòa 
hợp. Công tội tương gian: nghĩa là con người không phải hoàn 
toàn thiện hay hoàn toàn ác. Nếu hoàn toàn tốt thì hẳn y đã lên 
cõi trời rồi, còn nếu hoàn toàn ác thì chắc chắn y đã làm súc sinh, 
ngạ quỷ hay đọa địa ngục rồi. Do đó, con người cứ làm một chút 
công, lại phạm một chút tội. Đôi khi công nhiều, tội ít; hoặc là tội 
nhiều, công ít. Khi công nhiều tội ít thì mình sinh ra tại gia đình 
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phú quý giàu sang. Nếu công ít, tội nhiều thì mình sinh vào gia 
đình bần cùng khốn khổ. Giữa hai thái cực này (công và tội) có 
ngàn vạn sự sai thù, tùy thuộc vào mức độ nhiều ít của ác nghiệp 
do mình tạo ra. Con người không âm cũng không dương. Vì 
thuần âm thì con người sẽ biến thành quỷ, mà thuần dương thì 
con người sẽ thăng thiên hết, không còn gì là loài người nữal 


Đức thăng nghiệt giáng: Nếu làm chuyện thiện, hay công đức thì 
bạn sẽ thăng lên. Nếu tạo tội nghiệt thì bạn đọa lạc. Khải hữu tha 
yên: không ai có thể bắt bạn đọa địa ngục, hay làm ngạ quỷ, hay 
biến thành súc sinh được. Tất cả đều do bạn tự mình tạo. Rằng: 
"Mình làm, mình chịu." Tự mình làm ra thì tự mình phải lãnh hậu 
quả. Đó là cõi người. 

(VIII) Pháp-giới Loài Súc Sinh 

Súc sinh háo tham, 

Đa nhi vô yêm, 

Tương hắc tác bạch 

Thị phi mạc biện. 

Nghĩa là: 

Súc sinh tham lam, 

Nhiều mà chẳng ngán. 

Lấy đen làm trắng 

Không rõ đúng sai. 

Bảy Pháp-giới nói trên đều là Pháp-giới tốt, bạn có thể thử nó, tới 
đó mà đóng kịch. Chỉ có ba Pháp-giới còn lại thì bạn không thể 
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thử cho biết đặng. Bởi vì hễ bạn đọa vào ba đường này thì e khó 
thoát ra được. Cho nên: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan 
phục." (Thân người mất đi, vạn kiếp khó khôi phục). Do đó rất 
nguy hiểm. 

Trong cõi súc sinh hiện giờ, không phải chỉ có một loại mà thôi. 
Súc sinh có trăm ngàn vạn ức thứ khác nhau. Chỉ nói tới loài biết 
bay, cũng đã có tới trăm ngàn vạn chủng loại. Loài biết chạy cũng 
không ít, nào là thứ nhỏ như chuột, lớn như voi, hay các động vật 
lớn như hưu, gấu, ngựa, dê... những thứ ở trên mặt đất có đến 
trăm ngàn loài. Những loài dưới nước, nào là hải cầu, hải mã, 
V.V... cũng cả trăm ngàn thứ. Dù là vật lý gia, hóa học gia, sinh 
vật học gia, động vật học gia, nào tiến sĩ hay là chuyên gia cũng 
không thể nào biết hết được những thứ chủng loại ấy. 


Những thứ súc sinh ấy từ đâu tới? Chỉ từ "tham" mà ra. "Súc sinh 
háo tham": bất luận là cái gì, chúng ham nhiều, ít là không được. 
Bởi vì chúng "đa nhi vô yêm," có nhiều mà không biết nhàm chán. 
Cho nên cái đen, chúng không nhận biết rằng nó đen. Chúng cho 
là: "AI Cái này màu trắng!" Do đó: "Tương hắc tác bạch." Nhận 
cái đen là cái trắng; cái xấu thì cho rằng tốt. Đó chính là biểu thị 
chúng chẳng có lý trí gì cả. Nên bất kỳ thứ gì chúng cũng tham 
nhiều, thậm chí tham cả thứ dơ bản như phân chó nữa. Chúng 
càng ăn thứ ấy thì càng thấy ngon, thấy thơm. "Thị phi mạc biện" 
nghĩa là chúng không biết cái gì phải, cái gì trái; không biện biệt 
đúng sai, không rõ ràng mọi sự vì không có lý trí nữa. Khi có lòng 
tham thì chúng trở nên mê muội. Thế là bị vô minh trùm phủ, 
không biết gì cả. 

Vì thế con người như chúng ta nếu có lòng tham lam thì rất nguy 
hiểm; tham nhiều thì dễ dẫn tới chỗ biến thành súc sinh. Bạn ơïil 
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Người xuất gia nào không y chiếu theo giới luật của Phật để tu 
hành thì sẽ đọa lạc mau một chút. Do đó người xưa có câu: "Địa 
ngục môn tiền tăng đạo đa" (nghĩa là nơi cửa địa ngục, thầy tu và 
đạo sĩ nhiều lắm). Họ đứng chờ ở cửa địa ngục. Những vị đạo sĩ 
hay các vị thầy tu nghĩ rằng địa ngục là chỗ vui lắm, nhưng khi tới 
đó mới biết rằng nơi ấy chẳng vui tí gì! 

(IX) Pháp-giới của ngạ quỷ 

Quỷ loại hỷ sân 

Muội quả mê nhân 

Vô minh điên đảo, 

Nhật tích nguyệt thâm. 

Nghĩa là: 

Loài quỷ thích giận, 

Mê muội nhân quả 

Vô minh điên đảo 

Ngày tháng chồng chất. 


Đa số ai cũng biết quỷ. Có người tin có quỷ, song có kẻ nói quỷ 
chẳng có. Thậm chí nhiều Phật tử không tin có quỷ. Quỷ là gì? 
Quỷ là một thứ âm khí, có bóng mà không có hình hài, hoặc có 
hình thể mà không có bóng. Nhiều khi bạn thấy một bóng đen, 
nhưng khi nhìn kỷ thì bóng biến mất. Hoặc nhiều khi thấy cái 
bóng giống như người, nhưng chỉ trong chớp mắt nó biến mắt. 
Thật khó mà xác định rõ ràng sự thật về chuyện này. 
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Có bao nhiêu thứ quỷ? Nhiều như số cát sông Hằng Hà vậy. Nếu 
bạn muốn biết rõ có bao loại quỷ, bạn hãy tu Đạo. Khi tu được 
Ngũ-nhãn, Lục-thông, bạn sẽ rõ biết hết thảy có bao nhiêu loài 
qUỶ. 

Có người nói: "Chẳng có quỷ đâu!" Tôi nói với y rằng, nếu không 
có quỷ thì cũng chẳng có Phật, chẳng có người, chẳng có súc 
sinh. Bởi vì súc sinh, người, A-tu-la đều từ quỷ biến ra cả. Thậm 
chí trời, A-la-hán, Duyên-giác, Bồ-tát, Phật cũng đều từ quỷ đạo 
mà tiến lên. Vì sao? Vì mười Pháp-giới không rời một niệm trong 
tâm. Chính một niệm này tạo ra mười Pháp-giới. Bạn làm việc 
quỷ thì đọa lạc vào đường quỷ. Làm việc người thì tới cõi người, 
làm việc a-tu-la thì tới chỗ A-tu-la. Làm việc của bậc A-la-hán thì 
thành A-la-hán. Làm chuyện đắng Duyên-giác thì sẽ tới đặng bậc 
Duyên-giác. Làm việc của Bồ-tát thì sẽ thành quyến thuộc của 
chư Bồ-tát. Làm việc Phật thì thành Phật. Làm chuyện của địa 
ngục thì đọa địa ngục. Do đó một tâm niệm trong hiện tại tạo 
thành tất cả mọi chuyện. 


"Quỷ loại hỉ sân" Phàm là quỷ, chúng rất thích nổi nóng, nảy lòng 
sân hận. Đối xử tốt với chúng, chúng cũng sân hận; đối đãi không 
tốt với chúng, chúng càng sinh giận dữ. Việc gì làm chúng thích 
thú nhất? 


Tức là tạo rắc rối cho kẻ khác. Bạn đối xử đàng hoàng với chúng, 
chúng cũng gây rắc rối cho bạn. Bạn không đối xử đẹp, chúng 
cũng gây phiền hà. Do đó có câu: "Thắp hương là mời quỷ tới." 
Mặc dù bạn thắp nhang là vì kính trọng chúng, song chúng tới để 
gây rắc rối cho bạn, làm bạn sinh bịnh. Vì vậy Khổng Tử nói: 
"Kính quỷ thần nhi viễn chỉ." Nghĩa là ta phải cung kính quỷ thần, 
song le không nên gần gũi với chúng, nên xa cách một chút. 
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Muội quả mê nhân: Quả báo thì bọn chúng không hiểu biết gì; mà 
cái nhân, chúng cũng không rõ. Do đó chúng không biết tốt xấu. 
Xưa nay hễ trồng nhân tốt thì gặt quả tốt; trồng nhân lành thì gặt 
quả lành, trồng nhân ác thì gặt quả ác. Trồng dưa, gặt dưa; trồng 
đậu, được đậu. Song bọn quỷ không hiểu được đạo lý nhân quả 
này. Do đó chúng trồng cà mà mong được ớt, trồng ớt mà mong 
gặt được dưa leo; hoàn toàn mê muội lầm lẫn, nên nói là muội 
quả mê nhân. 


Bọn chúng "Vô minh điên đảo, nhật tích nguyệt thâm": mỗi ngày 
tích tập càng nhiều sự vô minh. Càng tạo nghiệp thì tội càng 
nặng; tội càng nặng thì lại càng tạo nghiệp. Do đó đọa lạc vào 
đường quỷ. 


(X) Pháp-giới của địa ngục 
Địa ngục ưu khổ 

Vô môn tự xuyên 

Khởi hoặc tạo nghiệp 

Thọ báo tuần hoàn. 

Nghĩa là: 

Địa ngục đầy ưu khổ 
Không cửa nhưng cứ vào 
Khởi hoặc rồi tạo nghiệp 


Chịu quả báo tuần hoàn. 
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Địa ngục là chốn đau khổ cùng cực. Các bạn nào muốn du lịch ở 
địa ngục, tôi bảo đảm bạn sẽ tức khắc đến đó ngay. Làm sao? Có 
câu rằng: 


"Hễ sầu muộn, là dạo chơi cõi địa ngục. 

Cười vui vẻ, thì già cả thành trẻ trung. 

Khóc lóc hoài, tạo phòng tối chốn âm ti" 

Âu sầu phiền muộn là nhân của địa ngục. Nếu bạn cười vui vẻ, 
đó là nhân cõi trời. Răng: 

Tự cổ thần tiên vô biệt pháp, 

Chỉ sinh hoan hỉ bất sinh ưu. 

Nghĩa là: 

Xưa nay thần tiên chẳng phép lạ, 

Chỉ sinh vui vẻ, không ưu lo. 


Nếu bạn thường thường cười vui, thì dù lớn tuổi, bạn cũng trẻ 
trung. Khóc lóc là một việc rắc rối lắm. Địa ngục ưu khổ: Nghĩa là 
địa ngục chẳng có gì vui vẻ an lạc, chỉ ưu sầu khổ sở. "Vô môn tự 
xuyên”; nghĩa là địa ngục xưa nay không có cửa. Cửa vào địa 
ngục chính là do mình đặt và mở ra. Mình cứ đâm đầu dắn thân 
vào, (như cái dùi cứ khoan vào) vào không được cũng cứ cố chui 
vào. "Khởi hoặc tạo nghiệp." Vì sao đọa địa ngục? Là vì ta vô 
minh mê hoặc, không hiểu biết, do đó tạo ra ác nghiệp. Bạn tu 
nghiệp gì, thì thọ quả báo ấy, không sai một mảy may. Đây là sự 
tuần hoàn không ngừng nghỉ. Nên nói rằng: "Thọ báo tuần hoàn." 


Thập giới nhất tâm 
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Bất ly đương niệm 

năng giác thử niệm 

Lập đăng bỉ ngạn. 

Nghĩa là: 

Mười Pháp-giới, một tâm, 
Không ngoài niệm hiện tại, 
Giác ngộ tâm niệm này, 
Tức khắc lên bờ kia. 


Bốn Pháp-giới bậc Thánh là Phật, Bồ-tát, Thanh Văn, Duyên Giác 
và sáu Pháp-giới phàm là thiên, nhân, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, 
địa ngục, tổng cộng là mười Pháp-giới. Mười Pháp-giới từ đâu 
ra? Từ một ý niệm trong tâm hiện tại của mình. Do đó: "Thập giới 
nhất tâm, bắt ly đương niệm. 


Năng giác thử niệm: Nếu bạn hiểu rõ về ý niệm hiện tại thì bạn sẽ 
lập tức đăng bỉ ngạn: tức khắc tới bờ kia, tức là Ma-ha Bát-nhã 
Ba-la-mật. Bờ kia là gì? Là sự giác ngộ, không còn mê hoặc; phá 
sạch vô minh. Khi vô minh phá trừ thì pháp thân sẽ xuất hiện. 


Tham Hưởng Thọ Thì Cần Gì Xuất Gia 


Đừng cố tình nói dối, đừng làm những chuyện như "bịt tai mà ăn 
cắp chuông." 


176 


Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững 
vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. 
Người xuất gia phải cần học thuộc lòng "Tứ Phân Luận" tức là 
Luật Sa-di, Luật Ty-kheo, Luật Tỳ-kheo-ni, Kinh Phạm Võng, v.v... 
rồi nghiên cứu tường tận, thì mới đủ tư cách làm người xuất gia. 


Nếu nền tảng không vững vàng, suốt ngày hết nghĩ đến tiền bạc 
lại nghĩ đến sắc dục thì "thân tuy xuất gia, nhưng tâm không nhập 
đạo." Như thế thì xa cách đạo trăm ngàn dặm. Những người xuất 
gia này ở trong Phật-giáo làm chuyện bại hoại, không thể thừa 
nhận họ là người xuất gia đặng. 


Người xuất gia không được đi phan duyên cái nầy, đi phan duyên 
cái khác, cũng không được đơn độc ởi ở một ngôi chùa nhỏ, kêu 
cư sĩ lại hộ pháp. Đơn độc tiếp thọ đồ cúng dường, hành vi như 
vậy không hợp với qui luật của đức Phật chế định. Nếu như mình 
có những hành vi này, thì phải mau mau sửa đổi, bởi vì: 


Thí chủ nhất lạp mã, trọng nhược Tu Di Sơn. 
Thực liễu bất tu Đạo, bì mao đãi giác hoàn. 
Nghĩa là: 

Hạt gạo thí chủ cho, nặng bằng núi Tu Di. 

Ăn xong chẳng tu Đạo, đeo sừng, đội lông trả. 


Thuở xưa người chân chính tu đạo, ở nhà tranh, tự mình cày 
ruộng, tự mình ăn; tuyệt đối không nhờ vào ngoại duyên. Vì mục 
đích diệt lòng tham, nên họ ở nhà lá mà tu hành. Hoặc giả họ bế 
quan, vì muốn làm cho học vấn và đạo đức mình được chắc thật. 
Nếu như chân chính tu Đạo, thì có thể ở một mình đơn độc, 
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nhưng không thể đơn độc tiếp thọ sự cúng dường của cư sĩ. Làm 
vậy là đem Chính-pháp biến thành Mạt-pháp, cũng là phá hoại 
Phật-giáo. 

Hiện tại người tu hành thích đơn độc tu ở nơi tịnh xá. Tại sao 
vậy? Bởi vì nếu họ không giữ giới luật thì chẳng có người nào 
thấy, phạm qui củ cũng không có ai biết được, có thể tùy tâm sở 
dục, muốn làm gì, chẳng có ai quản thúc, được tự do tự tại, có 
thê nói rằng không có ràng buộc gì cả. Hoặc giả có kẻ khác thì ở 
trong tịnh xá của mình chiêu tập một số cư sĩ, lại nói là làm pháp 
này hội nọ, nhưng thực tế chỉ là mượn áo nhà Phật, nhờ vào 
danh Phật để kiếm miếng ăn mà thôi. 


Có những người xuất gia, không dùng tiền cúng dường của cư sĩ 
vào những việc Phật sự, ngược lại lợi dụng tiền đó đi mua những 
vật xa xỉ, xe hơi, làm những điều ích lợi riêng tư. Hoặc giả là mua 
T.V., rồi ngày ngày coi T.V., quên lãng cả việc tụng kinh sớm tối. 
Hoặc giả là mua tủ lạnh để chứa những thức ngon vật lạ. Nói tóm 
lại, họ đắm trước sự hưởng thụ, tham đồ vật, tham sung sướng. 
Phong khí hiện tại chính thật là như vậy. Họ đem tính chất khổ 
hạnh của Phật-giáo hoàn toàn biến cải, thật là cô phụ sự khổ tâm 
của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia vậy! 


Có người nói: "Sinh ra trong thời đại này, mình cần phải coi T.V., 
cần phải biết tin tức quốc tế, nếu không thì là đui mù, câm điếc 
không biết gì cả." Bạn biết những chuyện ngoài đời rồi thì sao? 
Biết được chuyện ngoài đời, đến lúc chết có tránh được chăng? 


Có người lại nói: "Người tu hành có thể tránh được cái chết hay 
sao?" Bạn tu hành, tới khi chết cũng phải chết, song trước khi 
chết tâm mình sáng suốt, tuyệt đối không phiền não, không rối 
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ren, an nhiên mà chết. Nếu mình không tu hành, tới lúc chết thì 
cũng chết vậy; nhưng chết một cách hồ đồ, mơ màng, mê muội. 
Không nhớ nam, cũng nhớ bắc, lòng không thanh tịnh, ôm hận 
mà chết. Đó là chỗ khác biệt, quý-vị có biết chăng? 


Đối với người tu hành chân chính, lúc chết tâm họ rất sáng suốt, 
biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu; rõ ràng không có mơ hồ gì 
cả, không quên ởi bản lai diện mục của mình. Người không tu 
hành lúc tới thì mơ màng, khi đi thì lại càng hồ đồ, cả một đời mê 
muội. Họ không biết gì lý do gì mình tới, rồi vì sao đi. Cũng không 
biết từ đâu lại, rồi đi về đâu. Hoàn toàn mù mịịt. 


Mục đích xuất gia là liễu sinh thoát tử, không phải vì hưởng thụ. 
Nên khi đã đi tu rồi cần gì tham lam vật chất hưởng thụ? Có lòng 
tham hưởng thụ thì cần gì xuất gia? Tôi chủ trương rằng bắt luận 
ai muốn đơn độc trụ một ngôi chùa nhỏ để tìm cách hưởng thụ, 
thì chi bằng hoàn tục cho rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hoàn tục so với 
đơn độc trụ một chùa nhỏ tốt hơn nhiều, không tạo nên những tội 
nghiệp vừa kể. Điểm đó hy vọng quý-vị đại chúng chú ý. 


Nói rằng người tu hành đơn độc trụ nơi một chùa nhỏ mục đích 
không phải là để tu hành mà tại tham đồ hưởng thụ cúng dường, 
câu nói đó nhất định có nhiều người không muốn nghe. Tôi không 
cần biết quý-vị có muốn nghe hay không, tôi vẫn nói vì nghĩ đến 
tiền đồ của Phật-giáo. Nên chỉ nói ra, khiến người khác khó chịu. 
Thêm một lần nữa: "Phàm là người xuất gia thích hưởng thụ, 
không có sự tu trì, thì bất quá chỉ đội lốt thầy tu thôi." Hy vọng các 
đạo hữu khuyến khích lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đừng cố tình 
nói dối, đừng làm chuyện như "Bịt tai mà ăn cắp chuông." Lấy vải 
thưa che mắt thánh. 
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Giảng ngày 11 tháng 11 năm 1983 


Người Xuất Gia Phải Tụng Ba Bộ Kinh 


Nếu bạn lý hội cảnh giới ba bộ kinh này thì mới không uỗổng làm 
tín đồ Phật-giáo. 

Ba bộ kinh đó là gì2 Đó là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, 
và Kinh Pháp Hoa. Ba bộ kinh này là do Đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật kim khẩu nói ra, Ngài A-Nan Tôn Giả thuật lại, sau đó viết 
lên lá bối hầu lưu truyền trong thế gian, trở thành bộ kinh điển mà 
người Phật-giáo đồ phải học và tụng. 


Người xuất gia và tại gia ở Vạn Phật Thánh Thành đều phải học 
tụng thuộc ba bộ kinh này. Tối thiểu là thuộc Kinh Lăng Nghiêm, 
hoặc là hai bộ hoặc là ba bộ, đó là điều lý tưởng. Nếu như liễu 
giải kinh nghĩa, không thể chỉ ở trên mặt chữ thôi, nếu như không 
cầu sự thâm giải thì không ích lợi gì. Nếu như bạn có thể lý hội 
được cảnh giới của ba bộ kinh nầy thì mới không uỗng làm một 
tín đồ Phật-giáo. 

Lúc Phật ba mươi tuổi thì Ngài ngồi dưới cội bồ-đề đắc thành 
chánh giác. Suốt hai mươi mốt ngày nhập định, Ngài vì Pháp 
Thân Đại-sĩ mà thuyết bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm; bộ kinh này bao quát tam tạng mười hai bộ, thuyết rõ 
cảnh giới viên dung vô ngại của vạn sự vạn vật trên vũ trụ này, 
cũng có thể gọi là "Cảnh giới của nhất chân Pháp-giới." 

Lúc Phật sáu mươi hai tuổi, Tôn-giả A-Nan do quá chú trọng đến 
học vấn, đa văn, xao lãng chuyện tu trí nên Tôn-giả không may bị 
cô con gái của bà Ma Đăng Già dùng chú của trời Phạm Thiên 
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làm khốn, thiếu chút nữa là phá giới thể. Phật phải dùng thần Chú 
Lăng Nghiêm cứu Ngài A-Nan thoát khỏi nữ nạn, rồi thuyết Kinh 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm cho Ngài A-Nan. Kinh này là 
kinh khai trí huệ, hiển minh đạo lý. Nếu khai triển chân lý trong 
kinh, nhất định trí huệ của ta sẽ bao la, rộng lớn như biển cả. 


Lúc Phật bảy mươi hai tuổi thì Ngài ở trên núi Linh Sơn trong Hội 
Pháp Hoa, vì các bậc đại A-La-Hán, đại Bồ-tát, diễn thuyết đạo lý 
"Một Phật Thừa", cũng là đạo lý làm thế nào thành Phật. Lúc bấy 
giờ do những người theo pháp Tiểu-thừa bỏ tâm hướng nhỏ hẹp 
đổi ra chí hướng rộng rãi, được chư Phật thọ ký tương lai thành 
Phật, nên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được xem là Kinh dạy thành 
Phật. 


Nếu kẻ tu bắt chước học sinh, hết lòng chăm chỉ đọc sách, thì 
Tam-tạng mười hai bộ kinh rất dễ học thuộc. Song sau khi xuất 
gia có kẻ tưởng rằng mình đã đầy đủ rồi, rằng niệm Phật, tham 
thiền, học Giáo, trì giới, trì chú là đủ rồi, do đó không học hỏi kinh 
điển, bởi vì họ xem nhẹ tính chất trọng yếu của chuyện học kinh. 
Nên kẻ đời sau thì không bằng người đời trước; tạo thành tập 
quán biếng nhác. Đó chính là điều bất hạnh của Phật-giáo. Nếu 
như mình không cấp thời chỉnh đốn lại quan niệm sai lầm đó, thì 
tiền đồ Phật-giáo không biết sẽ đi về đâu. 


Giảng ngày 12 tháng 11 năm 1983 


Bốn Đạo Tràng ở Tây-Phương: Mỹ và Gia-Nã-Đại 


Bốn Đại Bồ-Tát đến Phương-tây để hoằng dương Phật-pháp, 
giúp đạo Phật phát triển rực rỡ. 
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Ở Trung Hoa có bốn đạo tràng: 

1. Núi Ngũ Đài tại tỉnh Sơn Tây là đạo tràng của Ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ-tát. 

2. Núi Nga My tại tỉnh Tứ Xuyên là đạo tràng của Ngài Phổ Hiền 
Bỏ-tát. 

3. Núi Cửu Hoa tại tỉnh An Hội là đạo tràng của Ngài Địa Tạng 
Bỏ-tát. 

4. Núi Phổ Đà tại tỉnh Triết Giang là đạo tràng của Ngài Quán Âm 
Bỏ-tát. 

Bây giờ ở Mỹ và Gia-Nã-Đại (Canada) là hai nước lớn cũng có 
bốn đạo tràng thuộc về Tổng-hội Phật-giáo Pháp-giới, đây là căn 
cứ địa để hoằng Pháp. 

1. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của Ngài Quán Thế Âm 
Bồ-tát, tôn Quán Thế Âm Bồ-tát làm chủ, Địa Tạng Bồ-tát làm 
phụ. 

2. Ở Los Angeles là đạo tràng của đức Địa Tạng Bồ-tát, tôn Ngài 
Địa Tạng Vương Bồ-tát làm chủ, Quán Thế Âm Bằ-tát làm phụ. 


3. Tại Seatle là đạo tràng của Phổ Hiền Bồ-tát, tôn Phổ Hiền Bà- 
tát làm chủ, Văn Thù Bồ-tát làm phụ. 


4. Tại Vancouver là đạo tràng của Văn Thù Bồ-tát, tôn Ngài Văn 
Thù Sư Lợi Bồ-tát làm chủ, Phổ Hiền Bồ-tát làm phụ. 


Bốn đại Bồ-tát đến phương tây để hoằng dương Phật-pháp, giúp 
Phật-giáo phát triển rực rỡ. Mỗi người, ai tin Phật-giáo thì có thể 
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tiêu trừ tham, sân, si (tam độc). Không tham, không sân, không si 
thì tâm địa sẽ sáng suốt, thế giới sẽ hòa bình, mãi mãi không còn 
chiến tranh nữa. 

Những ai muốn triều bái Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát thì mời tới 
Vancouver. Nếu muốn triều bái Phổ Hiền Bồ-tát thì mời tới 
Seatle. Nếu muốn triều bái Quán Thế Âm Bồ-tát thì mời tới Vạn 
Phật Thánh Thành. Nếu muốn triều bái Địa Tạng Vương Bồ-tát 
thì mới tới Los Angeles. Hy vọng các Phật-tử có tâm kiên thành 
cung kính triều bái tứ đại Bồ-tát, và dụng công tu học Phật-pháp. 


Xuất Gia là Chuyện của Bậc Đại Trượng Phu 

Đại trượng phu là kẻ có tinh thần kiên nhẫn không thối lui, khắc 
phục hết mọi gian khổ. 

Ở đời, xuất gia là chuyện hết sức hy hữu, cũng là chuyện con 
người khó thấu đáo. Vì sao xuất gia thì nhất định phải chịu khổ? 
Bởi vì xuất gia thì không còn làm chuyện nam nữ luyến ái, không 
được khiêu vũ, và cũng không được ăn uống chơi bời nhậu nhẹt. 
Phàm nếu muốn trở thành bậc xuất chúng anh tài thì phải nhẫn 
chịu những điều người khác không thể nhẫn chịu được, phải 
chấp nhận nổi khổ mà người khác không thể nhận nỗi. Chỉ có tu 
luyện như vậy mới thành thân kim cang bát hoại. Cho nên nói: 
Bát kinh nhất phiên hàn triệt cốt, 

Chẳm đắc mai hoa phổ tỷ hương? 

Nghĩa là: 


Không qua một lần lạnh thấu xương, 
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Sao đặng hoa mai nở ngát hương? 


Người xuất gia tâm cần chuẩn bị: Xuất gia là vì muốn liễu sinh 
thoát tử; muốn vĩnh viễn không còn thọ nổi khổ của sinh tử luân 
hồi. Dù đối diện với đủ thứ khổ ải vẫn không lo sợ, càng khổ càng 
tốt. Khi đụng đến đau khổ chớ đầu hàng, cải biến ý hướng ban 
đầu, tìm cách trở đầu thối chuyển. Mình cần phải có tinh thần 
kiên nhẫn, bất thối, phải khắc phục mọi khổ sở gian nan, đó mới 
là bậc đại trượng phu. Cho nên xuất gia không phải là chuyện mà 
mọi người ai cũng làm được, dù là tướng tá chưa chắc đã làm 
đặng. Do đó nói rằng: "Xuất gia là chuyện của thần thánh," không 
phải là chuyện của những thứ ruồi muỗi tép riêu. Có câu rằng: 


Thọ khổ tức liễu khổ, hưởng phước thị tiêu phước. 
Nghĩa là: 


Chịu khổ mới hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. 


Quý-vị coi các vị cao tăng đại đức thời xưa đều do tu khổ hạnh 
mà giác ngộ. Không vị Tổ-sư nào do sự hưởng thọ sung sướng 
mà khai ngộ cả. Quý-vị lùng khắp bộ Đại Tạng Kinh cũng không 
tìm được vị nào cả. 


Chúng ta cần phải có tâm nhẫn nại thì mới được lợi ích nơi pháp 
hỷ sung mãn. Phải có tâm khắc khổ thì mới đắc trí huệ giác ngộ. 
Không thể đi ngược lại với Phật-đạo. Mình phải luôn luôn nhiếp 
tâm chuyên ý dụng công, đem tâm niệm thu hồi trở lại, không có 
vọng tưởng vẫn vơ, đó chính là quản thúc "tâm như ngựa, ý như 
khỉ." Đừng để tâm mình chạy theo ngoại cảnh. 
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Khi xuất gia tu Đạo thì trước hết phải trừ khử lòng tham, phá bỏ 
sân hận, diệt đi si mê. Tận trừ sạch sẽ ba thứ độc đó thì trí huệ tự 
nhiên hiện tiền. Làm sao có thể quét sạch những thứ đó một cách 
triệt để? Tức là dùng Giới, Định, Huệ (tam vô lậu học) để làm 
công cụ. Giới thì trị được tham, Định thì trị sân, huệ thì trị si. Cho 
nên người xuất gia gọi là "Sa-Môn." Sa-Môn dịch ra nghĩa là "Cần 
Tức," tức là "Cần tu Giới, Định, Huệ, tức diệt tham, sân, sỉ." Tức 
là siêng năng giữ Giới, Định, Huệ, trừ diệt tham, sân, si. Nếu mọi 
người ai cũng hết tham sân si, thì thế giới sẽ hòa bình. 


Giảng ngày 18 tháng 11 năm 1983 


Phật Tánh Là Bồn Nguyên Của Tất Cả Chúng Sanh 


Lúc ban sơ, vũ trụ mênh mông, bắt đầu khai thiên lập địa, thời 
chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thế giới, căn bản 
chẳng có gì cả. Nhưng từ từ đến cái kiếp thành thì bắt đầu có 
chúng sinh. Thử hỏi chúng sinh từ đâu lại? Có người nói từ nơi 
loài khỉ tiến hóa mà thành. Nhưng khỉ từ đâu tiến hóa ra? Nếu 
như loài khỉ tiến hóa thành người, thì sao bây giờ không thấy các 
loài khỉ tiếp tục biến thành người? Đây chẳng qua là học thuyết 
của những kẻ không có trí thức. Nếu như thế tại sao họ không nói 
rằng người có thể do chuột biến thành, hoặc là những con vật 
đầy lông lá tiến hóa ra! Làm sao họ có thể biết rằng con chuột 
không phải là loài người biến thành? Tất cả những loại bay, nhầy, 
lội dưới nước, động vật, thực vật; cho đến những loài có cánh 
trên trời; dưới biển những loài cá, cua, tôm, ếch cùng loài người 
là những có khí huyết; hoặc là loại thảo mộc. Tổ tiên các thứ phi, 
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tiễn, động, thực ở đâu mà ra? Tất cả đều lưu xuất từ nơi Phật 
tánh. 


Ở trong trời đất thì thiên địa có cái đặc tính là sinh sinh bất tức, 
hóa hóa vô cùng; không ngừng sinh hóa. Bởi vì có Phật tánh, nếu 
không có Phật tánh mọi thứ đều bị hủy diệt, chỉ có Phật tánh là 
trải qua trăm ngàn vạn năm mà không diệt, luôn luôn trường tôn. 
Bởi vì do Phật tánh nên mới có biến hóa thành mười Pháp giới. 
Mười Pháp giới này cũng không ngoài cái niệm tâm, cái niệm tâm 
này tức là Pháp tánh, cũng là một cái tên khác của Phật tánh; cho 
nên con người do Phật tánh mà biến hóa thành, súc sinh do con 
người đọa lạc mà thành, trong mười pháp giới này mình có thể 
thấy một cách rõ ràng vậy. Kẻ ngu si thì cho rằng tổ tiên người là 
loài khỉ, Ấn Độ cho bò là thần; đó tức là biên kiến; chỉ biết chỉ biết 
một chút mà không biết toàn thể một cách triệt để, làm thế giới 
trở thành mê hoặc. Những người đó còn viết sách lập thuyết, có 
kẻ nói rằng khoa học, có kẻ nói rằng triết học, phân chia môn loại. 
Kỳ thật đó chính là nhàn cư vi bất thiện, ăn xong thiếu chuyện 
làm, nên mới nói những chuyện mê hoặc kẻ khác. Cứu cánh, như 
vậy con người ở đâu mà có? Quý vị coi thử con gà ở đâu mà ra? 
Con gà có trước hay trứng có trước? Nếu không có gà thì làm 
sao có trứng, mà nếu như không có trứng thì cũng không thể có 
gà được! Đó là chuyện của con gà không ra cái lý tự nhiên của 
nó. Như con người thì đàn ông có trước hay đàn bà có trước? 
Như đàn ông có trước thì đàn ông từ nơi bụng mẹ mà ra, nếu 
như đàn bà có trước thì phải có đàn ông mới có thai được. Bởi vì 
thời gian trải qua lâu dài, loài người chúng ta quên đi chuyện này 
như thế nào, không ai tìm hiểu nữa. 
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Vạn sự vạn vật, căn bản đều là do nơi Phật Tánh, tự 'có' mà hóa 
thành 'vô', từ nơi vô mà biến thành 'có', sinh sinh bất tức, hóa hóa 
vô cùng; cho nên càng hóa thì càng nhiều, giống như những thứ 
sâu bọ nẩy nở trong gạo vậy, càng ngày càng nhiều. Ở nơi cái 
chỗ vô tình mà sinh ra hữu tình. Phật Tánh thì có thể từ nơi 
không biến thành có, biến ra tất cả các loài chúng sinh, nhân loại 
cũng là cái đạo lý như vậy. Nếu như khỉ biến thành người, cái lý 
thuyết này hoàn toàn không lập luận được. Nếu mình coi trên thế 
giới mỗi quốc gia, mỗi loại người, có người da đen, vàng, trắng, 
đỏ đủ thứ mâu da. Những người đó thì do đâu mà biến ra? Nói đi 
nói lại thì cũng không tìm ra được nguyên thủy của nó. Nếu mình 
quy vào Phật Tánh, từ nơi không biến thành có, rồi nơi có biến 
thành không, hóa hóa vô cùng sinh sinh bất tức, thì lý luận này có 
thê nói một cách thông suốt được mặc dù ít người có trình độ để 
hiểu nó. Con người từ nơi chỗ không mà biến thành có, và chúng 
sinh cũng vậy. Bây giờ những kẻ tu Đạo thì phải ra sao? Tức là 
từ có mà biến thành không, gọi là phản bổn hoàn nguyên, quay 
về cái chỗ bản hữu Phật Tánh. Có người hỏi như vậy thì công 
dụng gì? Thử hỏi, ngược lại làm người thì có công dụng gì? Mình 
quay về với Phật Tánh, đó tức là thành Phật Đạo. Phật Tánh thì 
trường tồn, nếu khi chúng sinh đều chết hết cả rồi, thì Phật Tánh 
mãi mãi vẫn còn mà không bị mai một. Quí vị hỏi tại sao tôi nói 
như vậy? Bởi vì hôm nay là ngày vía đức Địa Tạng. Ngài là người 
có sức nguyện lực, khiến cho tôi nói điều đạo lý chân thật, căn 
bản làm người cho quý vị nghe, đó tức là "Tự vô hóa hữu, tự hữu 
hóa vô', nếu các vị không thì thử hỏi tại sao trong gạo mà sinh ra 
các loại sâu bọ được? Con người ở trên đời cũng giống như loài 
sâu bọ vậy, bất quá con người có tri giác, có linh tánh đặc biệt 
hơn sâu bọ mà thôi; tuy nhiên, nếu đem so sánh với Phật thì 
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chúng ta khác với Ngài xa lắc. Nếu đem so sánh chúng sinh với 
Phật thì cũng như so sánh sâu bọ với loài người vậy. 


Nếu chúng ta hiểu được như thế, thì phải tu hành. Tu thì phải giữ 
tâm quân bình, giống như cái cân vậy, lúc nào cũng bình bình, 
tĩnh tĩnh; ở trong tự tánh, không một gợn sóng. Nếu như các vị 
thật sự hiểu Phật Pháp, thì tôi có thể cùng với các vị đàm luận 
Phật Pháp, nghiên cứu làm thế nào để tu Đạo, nếu các vị không 
thật sự hiểu, chạy theo chuyện ham danh háo lợi, không chịu 
buông bỏ tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ, không 
chịu buông bỏ những thứ đó thì làm sao tôi có thể cùng với các vị 
đàm luận Phật Pháp được. Các vị phải cảnh tỉnh, cảnh tỉnh! 


Giảng ngày 13 tháng 9 năm 1982 


Số Không Là Bí Quyết Đề Phản Tỉnh Hoàn Nguyên 

Ở thiền đường, những kẻ đủ tư cách tham thiền, biết được chút ít 
mùi vị thiên thì không cân nói gì với họ nữa. 

'Phàm hữu ngôn thuyết đô vô thật nghĩa' 

nghĩa rằng: 

'Nếu còn ngôn ngữ đều là không thật nghĩa' 


Tuy nhiên, đói với những kẻ sơ cơ không thể hoàn toàn không 
nói, nếu không nói mình sẽ đi vào chỗ cực đoan. Cho nên nói để 
làm chỗ cho quý vị dựa vào rồi tham thiền, đặng mở khai tâm địa. 
Tham thiền bí quyết là phải khiến tâm chuyên nhất. Vì vậy nói 
rằng: 
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'Thiên đắc nhất dĩ thanh, 

Địa đắc nhất dĩ ninh. 

Nhân đắc nhất dĩ thánh. 

Vạn vật đắc nhất các chính tính mạng" 
nghĩa là: 

"Trời được Một nên thanh. 

Đất được Một nên yên. 

Người được Một thành Thánh. 

Mọi sự được Một mới chính là nó' 


Nhất, số một, là nguyên thủy của vạn vật, tuy nhiên nó chưa phải 
là pháp cứu cánh. Tuy nói rằng: 

'Đắc nhất vạn sự tát. 

Nghĩa là: 

'Khi được con số một, vạn sự đều xong." 

Nhưng nếu chấp trước vào cái này thì mình sẽ tự nhiên sinh ra 
hai, ba, bốn,... đó không phải là cảnh giới chân không. Thế nào là 
chân không? Có nghĩa là số không. Cái số không này giống như 
vòng tròn vậy, không lớn không nhỏ, không có trong, không có 
ngoài, không có trước cũng chẳng có sau; không rơi vào mà cũng 
chẳng rớt ra. Tuy nhiên, tất cả số mục không ly khai số không 
này. 

Người tu hành chính là tự nơi số một mà quay về số không, ở nơi 
số không mình có thể phát sinh vô lượng vô biên tác dụng. Tuy 
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nói rằng 'Đắc nhất vạn sự nhất, nhưng khi tới được số không này 
rồi thì số một cũng không còn nữa. Đó chính là: 


'Nhất Pháp bắt lập, vạn lự giai không.' 

nghĩa là: 

'Chẵng lập Pháp gì, mọi tư tưởng đều không!" 

Đó là cứu cánh giải thoát vậy. 

Nếu muốn tới số không, thì trước hết phải chuyên nhất cái tâm 
của mình, đừng khởi vọng niệm, tâm thể chuyên nhất thì mới có 


cảm ứng. Cho nên chúng ta thường nghe nói: 'Cảm ứng đạo giao 
nan tư nghị' là vậy. 


Chuyên nhất thì mới đến được chỗ không. Muốn chuyên nhất là 
chuyện không phải dễ. Muốn trở về số không lại càng khó khăn 
hơn nữa. Tuy gặp khó khăn chẳng lẽ mình không tham thiền 
sao? Nếu không tham thiền thì vĩnh viễn mình không thành đạo. 
Cái số không là mẹ của vạn Phật, nó là bổn nguyên của chư Phật 
vậy. Cho nên các vị học tọa thiền, đầu tiên phải học thế ngồi kiết 
già. Nếu như chân đau tê cứng, không chịu được, thì mình có thể 
phương tiện ngồi bỏ hai chân xuống, sau đó một thời gian thì 
phải tập ngồi bán già, ngồi bán già nếu chân không còn đau như 
trước thì phải tập ngồi kiết già. Khi ngồi kiết già vững rồi, chân 
không đau thì lúc đó mình mới bắt đầu tham thiền để phá bỏ vô 
minh. Người tu đạo, ăn mo mặc âm đã đây đủ, hết chuyện làm, 
nên tham thiền, đó gọi là du hí nhân gian. Tham thiền thì phải 
tham thoại đầu. Tham thiền tức là tham cứu niệm trước khi nó 
sinh ra, không phải là thoại vĩ. Thoại vĩ tức là niệm đã sinh ra rồi. 
Cho nên cái niệm chưa sinh thì gọi là thoại đàu. Thoại đàu phổ 
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biến nhất là câu 'Niệm Phật là ai?' Chữ 'aï này chính là cái mà 
mình phải tham. Tưởng tượng như mình có cái khoan, bây giờ 
mình lấy nó ra mà khoan, mà đục, dùi mài nó cho tới lúc đâm 
thủng được núi đá. Tìm coi 'aï' là người niệm Phật cũng vậy. 
Tham lui tham tới mãi cho đến khi đâm thủng được núi vô minh. 
Thì lúc đó mình sẽ khai ngộ. Nhưng không phải dụng tâm ý thức 
mà tham thiền, không phải dụng tư tưởng mà suy nghĩ, phải dụng 
cái tâm chưa hề dùng tới, chưa hề biết qua bao giờ. Khi phá 
thủng được cái bổn tham của mình, thì sẽ khai ngộ, hư không sẽ 
nát vụn, ngũ ấm đều là không. Nhưng trong Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm Kinh có nói rằng: 


'Quán tự tại Bồ Tát, 

hành thâm Bát Nhã, 

Ba La Mật Đa thời 

Chiếu kiến ngũ uẩẫn 

Giai không độ nhát, 

Thiết khỗ ách, Xá Lợi Tử! 
Sắc bắt dị không, 

Không bắt dị sắc, 

Sắc tức thị không, 

Không tức thị sắc, 

Thọ tưởng hành thức diệc 


Phục như thị... 
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Khi tham thiền đến chỗ như vậy thì ngũ ấm đều thành không, lục 
trần không còn nhiễm được nơi mình. Đó chính là bước đầu tiên 
để thành Phật; nhưng mình phải khổ công mới được. Phải biết 
rằng tham thiền không như niệm Phật. Miệng niệm 'Ai là người 
niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật?....' thể 
như là cầu cứu vậy, là sai lầm. Tham thoại đầu thì cần phải từ từ 
dùi mài nó hết sức tế tâm, miên mật, ở nơi tự tánh mình mà dụng 
công. Cho nên gọi là Tham Ngộ. Tham ngộ nghĩa là tham tức là 
ngộ; muốn ngộ cần phải tham. Thực ra 'Niệm Phật là ai?' chỉ là 
một vọng tưởng. Tuy nhiên mình muốn dụng phương pháp dĩ độc 
công độc. Dùng một vọng tưởng chế phục tất cả vọng tưởng 
khác. Dùng một niệm mà dẹp trừ tất cả vọng niệm khác. 


Vừa rồi tôi nói đến số không, số không này là con đường để 
thành Phật. Đối với phàm phu thì đó là không. Sau khi thành Phật 
rồi thì nó trở thành: 

Đại quang minh tạng, đại viên kính trí. ` 


Số không này có thể sinh ra các Pháp, nhưng cũng có thể quét 
trừ các Pháp. Nó là gốc để mình phản bổn hoàn nguyên. Cho nên 
cần ở số không này mà dụng công phu. Có nghĩa rằng dụng công 
ở chỗ cái gì cũng không có. Tắt cả các pháp đều do số không mà 
sinh, tất cả các pháp đều trở về số không. Cho nên: 


'Nhất bổn tán vạn thù, 
vạn thù nãi qui nhất bổn." 
nghĩa là: 


Một gốc mà phân ra trăm vạn hình thù, 
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trăm vạn hình thù rốt cuộc qui về một góc. ' 


Ngày hôm nay tôi nói điều này cho quí vị nghe không phải là một 
nhân duyên nhỏ, mà đây là tiết lộ thiên cơ, tiết lộ cái bí mật của 
trời đất. Nói đến cái bổn nguyên của chư Phật. Đó là điều kinh 
thiên động địa, khiếp vía quỷ thần. Con người làm sao thành 
Phật? Là khi hiểu số không này. Con người tại sao đọa địa ngục, 
bởi vì không hiểu số không này. Do đó tất cả thiên ma ngoại đạo, 
sơn yêu thủy quái, hồ ly tinh, hoàng thù lang, đủ thứ yêu quái, vỉ 
không hiểu số không này mới đi ngược lại với Đạo, rồi đọa lạc. 


Số không này tự nó mà sinh ra các thứ khác, tự nó mới sản sinh 
ra đủ thứ biến hóa dị đoan. Tuy rằng hình tướng bất đồng nhưng 
gốc lại là một. Phàm phu bởi vì không hiểu nó nên bỏ gốc theo 
ngọn, xa rời cái số không này. Dẫu sao tất cả chúng sanh có Phật 
Tánh, đều có thể thành Phật. Tạm thời mình không hiểu, nếu hiểu 
thì có thể lập tức thành Phật. 


Giảng ngày 11 tháng 11 năm 1982 
nhân ngày Đả Thiền Thất 


kk+xx+*xx+*xx+*x** 


Tiểu Truyện Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Hòa Thượng, pháp danh An Từ, tự Độ Luân, là vị Tổ thứ chín của 
dòng Thiền Quy Ngưỡng, đắc pháp từ Đại Lão Hòa Thượng Hư 
Vân. Ngoài pháp hiệu Tuyên Hóa, Ngài còn lấy hiệu là "Mộ trung 
Tăng" (Nhà sư trong phần mộ). Hòa Thượng nguyên quán ở 
huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Ngài sinh vào ngày 
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16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (1918), vào cuối đời nhà Thanh. Gia 
đình Ngài họ Bạch, cha tên Phú Hải, mẹ họ Hồ. Thân mẫu Ngài 
suốt đời trường trai, niệm Phật. Khi mang thai, bà thường cầu 
nguyện chư Phật Bồ Tát, nên đến đêm trước khi lâm sản, bà 
mộng thấy Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh, rồi liền sanh 
ra Ngài. 


Từ thuở ấu thời, Ngài đã theo mẹ ăn chay niệm Phật. Đến năm 
11 tuổi, vì thấy được việc lớn sanh tử, đời người quá chóng vánh, 
nên Ngài phát đại chí quyết xuất gia tu hành. Năm lên mười năm 
tuổi, Ngài lạy Hòa Thượng Thường Trí làm thầy. Đến năm mười 
chín tuổi, mẹ Ngài tạ thế, nhân đó Ngài lên Chùa Tam Duyên xin 
Hòa Thượng Thường Trí thế độ xuất gia. Rồi sau đó khoác y, 
dựng lều bên cạnh mộ mẹ để báo hiếu. Suốt thời gian ấy, Ngài 
lạy Kinh Hoa Nghiêm, lễ sám hối, tu thiền định, tập giáo quán, 
nghiêm thủ công hạnh ăn ngày một bữa. Khi công phu thuần 
thục, Ngài đã cảm động không biết bao nhiêu dân làng quanh đấy 
lại lễ bái, cung kính. Sự tu hành trong sạch với lòng kiền thành 
khẩn thiết của Ngài cũng cảm động đến chư Phật, Bồ-tát, Hộ- 
pháp Long Thiên khiến không biết bao nhiêu chuyện linh ứng bất 
khả tư nghì xảy ra. Vì những chuyện thần dị ấy lưu truyền khắp 
nơi, nên Ngài được gọi là "dị tăng." 


Năm 1946, Ngài đến tham lễ Hòa Thượng Hư Vân, một vị cao 
tăng mà Ngài vô cùng hâm mộ như vì sao Bắc Đầu của tông môn 
đạo Phật. Lão Hòa Thượng Hư Vân biết Ngài là một vị long 
tượng trong cửa Pháp nên liền truyền thọ pháp mạch, khiến Ngài 
trở thành người thừa kế, làm vị Tổ đời thứ chín của dòng Quy 
Ngưỡng. Tính từ Sơ tổ Ma-ha Ca-Diếp thì Ngài là truyền nhân 
thứ bốn mươi sáu vậy. 
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Năm 1948, Ngài từ biệt Lão Hòa Thượng Hư Vân, lên đường 
sang Hương Cảng hoằng pháp, với ý định xiên dương cả năm 
phái: Thiền, Giáo, Mật, Luật, Tịnh để phá trừ sự phân phái chia 
rẽ. Trong thời gian này, Ngài đã trùng tu nhiều chùa cổ, in kinh 
điển, tạo tượng Phật, xây Chùa An Lạc Viên, Phật Giáo Giảng 
Đường, và Chùa Từ Hưng. Đồng thời Ngài cũng giảng kinh 
thuyết pháp khiến Phật-giáo thịnh hành tại Hương Cảng. 


Đến năm 1959, Ngài quán sát biết rằng Phật-giáo Phương Tây 
đã thành thục, có thể đem đạo lý chân thật của đạo pháp truyền 
bá mọi nơi, nên Ngài khiến đệ tử thành lập ở Mỹ hội "Tổng Hội 
Phật Giáo Trung Mỹ" (mà sau này đã trở thành Tổng Hội Phật 
Giáo Pháp Giới). Đến năm 1962, đáp lời thỉnh nguyện của tín đồ 
ở Mỹ, Ngài đơn thân tới Mỹ, dựng pháp tràng "Phật Giáo Giảng 
Đường” tại Cựu Kim Sơn. 


Năm 1968, Ngài mở khóa hè dạy tu và nghiên cứu Kinh Lăng 
Nghiêm. Có hàng chục sinh viên từ Đại-học Washington ở Seattle 
xuống tham gia, học hỏi Phật-pháp. Khi mãn khóa có năm vị 
người Mỹ khẩn cầu Ngài thế độ xuất gia, đánh dấu sự khai mở 
của Tăng đoàn Phật-giáo Mỹ Quốc. Từ đó về sau những người 
Mỹ xuất gia với Ngài càng đông, đem lại ảnh hưởng vô cùng sâu 
đậm đối với việc hoằng dương Phật-giáo tại Tây Phương, cũng 
như việc phiên dịch kinh điển vậy. 


Mỗi lần giảng kinh thuyết pháp, Ngài đều giảng thâm sâu song rất 
dễ hiểu. Mấy chục năm qua Ngài đều thăng tòa thuyết pháp hơn 
vạn lần, hàng trăm tập kinh do Ngài giảng đã được dịch ra Anh 
ngữ; có thể nói Ngài là người đã khiến cho kinh sách dịch ra Anh 
ngữ nhiều nhất. 
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Năm 1973, Ngài thành lập Quốc Tế Dịch Kinh Học Viện với ý định 
đem "Đại Tạng Kinh" dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến 
Phật-pháp được truyền bá khắp nơi. 


Năm 1974, Ngài sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, lập ra Đại Học 
Pháp Giới, Tăng Già Cư-sĩ Huấn Luyện Bang để tài bồi nhân tài 
về đạo pháp với trình độ và tiêu chuẩn quốc tế. Ngài lại sáng lập 
ra trường Tiểu-học Dục Lương, trường Trung-học Bồi Đức, với 
chủ trương dùng giáo dục để vãn cứu và sửa đổi nhân tâm. 
Những năm kế tiếp Ngài liên tiếp lập ra Chùa Kim Sơn, Chùa Kim 
Luân, Chùa Kim Phong, Chùa Kim Phật, Chùa Hoa Nghiêm, 
Chùa Pháp Giới, Chùa Di Đà, Chùa Long Beach, Pháp Giới 
Thánh Thành, Học Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Pháp Giới, Chùa 
Kim Thánh và nhiều đạo tràng khác. Ngài đã xả mình, không từ 
lao khổ gian nan, tự mình làm gương, dạy học thuyết pháp với 
mục đích làm gương để đào tạo thế hệ tương lai. Ngài đã hiến 
dâng Vạn Phật Thánh Thành để làm "Chỗ Quy-Y Nương-tựa của 
Tín Đồ Phật Giáo Toàn Cầu." Gia phong Vạn Phật Thánh Thành 
rất nghiêm túc, tuân giữ sáu tông chỉ mà Ngài đã thực hành tự lúc 
xuất gia, đó là: không tranh, không tham, không câu, không tự lợi, 
không ích kỷ, không dối trá. Do sự tu hành cũng như đạo hạnh 
của Ngài chiêu cảm, nên Vạn Phật Thánh Thành đã trở thành 
một đạo tràng trọng yếu của Phật Giáo Mỹ Quốc. 


Chí hướng hay phương châm của Ngài nằm trong bài thơ sau: 
Dù lạnh rét, không phan duyên. 
Dù đói chết, không xin xỏ. 


Dù nghèo kiệt, không câu cạnh. 
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Tùy thuận ngoại duyên, song không thay đổi chí-hạnh. 
Không đổi chí-hướng, nhưng vẫn tùy thuận ngoại duyên. 
Thế mới giữ vững ba đại tông chỉ: 

Xả mình vì Phật sự, 

Cứu người là bỗn phận, 

Sửa mình làm việc Tăng. 

Hễ gặp việc gì, thấu lý việc ấy. 

Hiều đạo lý gì, thực hiện lý ấy. 

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổỗ-sư. 


Sự thiền định và trí tuệ thâm sâu của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đã 
thật sự khai mở cho chúng sanh đời mạt pháp một con đường vĩ 
đại đưa đến chỗ giác ngộ. Cuộc đời của Hòa Thượng đã khiến 
cho chúng ta cảm động, tán thán; ví như trong đêm tối gặp được 
ánh đèn Bát-nhã, hay nơi chỗ mù tịt ngửi đặng mùi hương Phật- 
pháp, hoặc trong bùn lầy dơ bản khai nở bông sen trong sạch. 
Chúng ta mới biết được cảnh giới của bậc đại hành giả thật khó 
nghĩ bàn. 
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Vài Nét Về Vạn Phật Thánh Thành 
(The Sagely City of Ten Thousand Buddhas) 


Khác với đạo Phật ở phương Đông đã trải qua hơn 2.000 năm 
lịch sử, Phật giáo ở Mỹ quốc chỉ mới phôi thai, sinh mầm nảy nhạ 
trong khoảng thế kỷ này. Do vậy, khi đem Phật Pháp truyền tới 
Mỹ, nhu cầu đòi hỏi chư Tăng, trước thâm ngộ Phật chỉ, thông 
suốt Tam Tạng, đạo hạnh cao vút, sau là có thể vận dụng Phật lý 
viên dung với nền văn hóa Tây phương, dùng ngôn ngữ thời đại. 
Nền tảng chủ yếu trong việc hoằng pháp là kiến thiết tùng lâm, 
định đặt một chế độ Tăng-lữ với giới luật nghiêm minh, tạo nhân 
duyên thuận lợi cho chư Tăng, Ni học tập, nghiên cứu, tu trì và 
hành Đạo. 


Với những điểm then chốt ấy, năm 1959, Hòa Thượng Tuyên 
Hóa, vị đệ tử kế thừa tâm ấn của Đại Hòa Thượng Hư Vân, sáng 
lập ra Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo để chủ động việc hoằng 
pháp. Năm 1966, Giảng Đường Phật Giáo ở Cựu Kim Sơn được 
thành lập, rồi tiếp theo là chùa Kim Sơn. 


Năm 1973, Viện Quốc Tế Dịch Kinh ra đời. Mục đích chính của 
Viện là dịch chính xác, dễ hiểu Tam Tạng Kinh Điển (Kinh, Luật, 
Luận) từ tiếng Phạn và Hán ra các ngôn ngữ khác trên thế giới 
như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và Việt. Song song với 
chính văn, phần phiên dịch còn kèm theo lời giảng nghĩa của Hòa 
Thượng Tuyên Hóa khiến cho độc giả đời nay có thể dễ dàng am 
hiểu Phật lý và dễ dàng áp dụng vào sự tu hành, sinh hoạt thực 
tiễn. Điểm đặc thù của Viện là việc phiên dịch do chư Tăng, tục 
cộng tác phải thông qua bốn giai đoạn: Dịch từ nguyên văn, kiểm 


lại ý dịch, trau chuốt lời văn và cuối cùng là ấn chứng cho bản 
dịch. 


Năm 1976, Hòa Thượng sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, một 
đại tùng-lâm với hơn 70 tòa nhà, tọa lạc trên 500 mẫu đất ở 
Talmage, miền bắc California. Tất cả Tăng, Ni, cư sĩ không phân 
biệt quốc tịch đều có thể tới tu hành ở Vạn Phật Thánh Thành bởi 
vì mục đích chính của Tùng lâm ấy là dành cho tất cả mọi chúng 
sanh nào chân tâm thành ý muốn tới đó tu hành. Cùng năm ấy, 
1976, Hòa Thượng sáng lập ra trường Đại Học Pháp Giới với 
bốn mục đích: Truyền bá giáo nghĩa của đạo Phật, hun đúc chân 
tâm của mọi người, tạo lợi ích cho xã hội và giác ngộ tất cả 
chúng sanh. 


Các vị Tăng, Ni, cư sĩ trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều sống 
thanh đạm, hướng theo Sáu Tông-chỉ của Thánh Thành là: 
Không tranh, Không tham, Không truy cầu, Không ích kỷ, Không 
tự lợi và Không dối trá. Thanh, thiếu niên nam và nữ ở Vạn Phật 
Thánh Thành sống biệt lập; các em hằng ngày có thể theo học 
trường Tiểu Học Dục Lương hay trường Trung Học Bồi Đức, là 
bộ phận trực thuộc của trường Đại Học Pháp Giới. ở đây, học 
sinh, sinh viên đều giữ nếp sống thanh khiết: Ăn chay, không 
uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, 
chiếu bóng và các tập quán ngoài đời. 

Đến nay, sau gần 30 năm phát triển, Tổng Hội Pháp Giới Phật 
Giáo đã sáng lập ra nhiều đạo tràng ở khắp nơi như: 


-Chùa Kim Luân ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ (1976); 
-Chùa Kim Phong ở Seatle, Washington, Hoa Kỳ; 


-Chùa Kim Phật ở Vancouver, British Columbia, Gia Nã Đại 
(1989); 


-Chùa Hoa Nghiêm ở Calgary, Alberta, Gia Nã Đại (1986); 
-Chánh Pháp Phật Học Viện ở Lục Quy, Đài Loan (1989); 


Và gần đây, thêm nhiều tu viện được thành lập rải rác tại tiểu 
bang California như Pháp Giới Thánh Thành ở Sacramento, Tu 
Viện Phật Giáo & Học Viện Tôn Giáo Thế Giới ở Berkeley, Long 
Beach Thánh Tự ở California. 


Sơ Lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự là Độ 
Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc 
Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. 


Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, 
sinh được tất cả tám người con, năm trai ba gái; và Ngài là út. 


Hồ thái phu nhân thọ chay trường, niệm Phật, chẳng hề gián 
đoạn. Một đêm nọ phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A-Di-Đà 
hiện thân phóng đại quang minh chiếu triệt thế giới, chắn động 
thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ 
diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra Ngài. 


Ngài vừa ra đời liền liên thanh khóc suốt ba ngày đêm không dứt. 
Chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới Ta-Bà này vậy. 


Ngài cư ngụ tại một thôn quê rất nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế 
nên, đến năm mười một tuổi Ngài vẫn chưa hề thấy qua người 
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chết. Một hôm, Ngài cùng lũ bạn trong thôn dạo chơi chốn điền 
dã. Bất chợt Ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm 
bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì 
chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. 
Có kẻ hiểu biết liền nói: "Đứa bé đã chết rồi!" Song Ngài vô cùng 
ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, Ngài liền hỏi mẹ, 
bà dạy: "Phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ 
chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bát luận là giàu sang hay 
nghèo khó, bất luận là sĩ, nông, công, thương, hay quan lại, ai ai 
rốt cuộc cũng phải chết." 


Ngài lại hỏi: "Nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết 
không?" Báy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu Đạo, đỡ 
lời đáp rằng: "Chỉ có cách tu Đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn 
tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành Chánh 
Giác, chứng Vô Sinh." 

Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài 
tỉnh ngộ sâu xa, do đó Ngài lập định chủ trương quyết chí xuất 
gia tu Đạo. 


Khi Ngài mang chuyện xuất gia bàn với mẹ, bà dạy: "Xuất gia là 
chuyện tốt lắm, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có 
thiện căn, có đại nguyện lực, cần phát đại Bồ Đề tâm thì mới có 
thể thành tựu Vô Thượng Đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức 
đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nay ta 
đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự 
lập. Con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ; khi ta mất rồi, con 
xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn." 
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Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hằng ngày thường theo mẹ lạy 
Phật. Lạy Phật xong, Ngài lạy cha mẹ. 


Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, Ngài cung kính phụng dưỡng 
song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng tăm hiếu 
thảo đồn khắp bốn phương, khi đó mọi người đều gọi Ngài là 
Bạch Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Bạch). 

Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời; bấy giờ Ngài từ giã họ 
hàng lên chùa lạy Hoà Thượng Thường Trí làm Thầy và quy y, 
chính thức xuất gia, thọ giới. Sau đó, Ngài về lại nơi mộ phần 
thân mẫu để thủ hiếu trong ba năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống 
trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa Thiền, đọc tụng kinh 
điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà. Rất nhiều lần 
Ngài ngồi Thiền rồi nhập Định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng 
rời thiền sàng. 

Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh 
của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa 
không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều 
người chạy đến mộ, hô hoán: "Nhà Hiếu Tử bị cháy rồi!" Cả trăm 
người trong làng hè nhau xách gáo, đem xô tới để chữa cháy. 
Song, khi tới nơi họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng 
cháy và Ngài thì vẫn an nhiên, tĩnh mặc trong Thiền Định! 


Có lần Ngài đang tọa Thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị 
khách ấy, ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng! Đức Tổ 
Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ quốc để độ sinh, 
rằng ở Tây phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể 
hoằng dương Phật Pháp và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng 
sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng 
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tỉnh, nhớ lại rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường, 1.200 
năm về trước. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Ngài vân du khắp nơi. Cuối 
cùng, trải hơn ba ngàn dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị 
Đại Thiện Tri Thức của thời bây giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. 
Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi; vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa 
Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, Lão 
Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị!"; và Ngài cũng đáp lại: "Như 
thị, như thị!" 


Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và 
Ngài chính thức trở thành vị Tổ thứ chín của dòng pháp Quy 
Ngưỡng. 


Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức 
Viện Trưởng Viện Giới Luật của Chùa Nam Hoa. 


Năm 1950, Ngài từ giã chùa, lên đường sang Hương Cảng. Ở 
đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai vãng gì đến 
bụi trần, tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số Tăng-lữ từ Trung Hoa 
Đại Lục qua Hương Cảng tỮ nạn, và họ cần sự giúp đỡ của 
Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra 
giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo 
tràng khác. 


Trong suốt mười hai năm ở Hương Cảng, Ngài là tắm gương 
sáng, khổ hạnh, tinh tấn tu Đạo, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã 
ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy 
y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. 


Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một 
nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ 
duyên hoằng dương Đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi 
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mình là "Mộ Trung Tăng" (nhà Sư trong phần mộ), hay là Hoạt Tử 
Nhân (người đã chết nhưng còn sống). Những Phật tử hiểu biết 
sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính 
ủng hộ, cúng dường Ngài. 


Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến; Ngài nói: "Một đóa hoa sẽ 
nở ra năm cánh." Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp Hội giảng 
Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp Hội kết thúc, quả 
nhiên có năm người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. 

Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp Hội khác, giảng giải Tâm 
Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn v..v... 
Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh 
Hoa Nghiêm. 


Song song với việc giảng Kinh, thuyết Pháp, Ngài còn làm vô số 
công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật 
Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở 
Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ Tùng-lâm, đào 
tạo Tăng, Ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân 
chính tu hành. 


Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. 
Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên 
ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia, lạy Hòa Thượng 
Thường Trí làm Thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân 
thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 
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tháng 6, Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát phát mười tám đại 
nguyện: 


"Kính lạy mười phương Phật, 

Cùng với Tam Tạng Pháp, 

Quá khứ, hiện tại Hiên Thánh Tăng, 
Nguyện rủ lòng tác chứng: 

Đệ tử Độ Luân, 

Thích An Từ, 

Con nay phát tâm rằng: 

Chẳng câu phước báo hàng Trời, Người, 
Cùng Thanh Văn, Duyên Giác, 

cho đến hàng Bồ Tát quyên thừa. 
Duy nương Tối Thượng Thừa 

mà phát Bô Đê tâm. 

Nguyện cùng Pháp Giới chúng sinh, 
Nhất thời đông đắc 

A nậu đa la tam miệu tam bô đê. " 


1. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương 
ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa 
thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 
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2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 


3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 


4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong 
Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 


5. Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới 
mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


6. Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la chưa thành 
Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


7. Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào 
chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


8. Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Quỷ, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


9. Nguyện rằng trong thế giới loài Địa Ngục, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


10. Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với 
tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực 
vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần, mà chưa thành Phật, tôi 
thề không thủ Chánh Giác. 


11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được 
hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp 
Giới. 


16 


12. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của 
chúng sinh trong Pháp Giới. 


13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh 
nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá 
sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phậi. 


14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến 
chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo. 


15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi 
ngày ăn một bữa. 


16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn 
CƠ. 


17. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi 
hành tự tại. 


18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. 
Cuối cùng: 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 

Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 


Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành. " 
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Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điển 

1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 
2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo. 

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen rồi chê bai kẻ khác. 


4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, 
rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 


5. Dịch giả phải lây tâm Phật làm tâm mình. 


6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân 
lý. 


7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Đại Đức ở mười 
phương chứng minh cho bản dịch của mình. 


8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng 
cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được 
chứng minh là đúng đắn. 


"Trồng nhân Phật thì đặng quả Phật, Trồng nhân Bồ Tát 
Thì gặt quả Bò Tát" 


1. GIEO NHÂN GẶT QUẢ 

"Liễu tri chúng sanh chủng chủng dị, 
Tắt thị Tưởng, Hành sở phân biệt. 
Ư thử quán sát tắt minh liễu, 


Nhi bắt hoại ư chư pháp tánh." 
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Dịch là: 


"Hõ biết chúng sanh nhiêu chủng loại, 
Do Tưởng, Hành, phân biệt mà có. 
Nhân vì quán sát nên hiễu rõ 

Song không hủy hoại tánh các pháp. " 


Chúng sanh do khởi hoặc nên tạo nghiệp, thọ báo, trồng nhân 
nào thì gặt quả ấy, đó là đạo lý rất tự nhiên. Nếu trồng nhân Phật 
thì đặng quả Phật, trồng nhân Bồ Tát thì gặt quả Bồ Tát, trồng 
nhân Duyên Giác thì gặt quả Duyên Giác, trồng nhân Thanh Văn 
thì gặt quả Thanh Văn. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là 
bốn Thánh Đạo. 


Trong sáu đường phàm thì có ba đường thiện là Thiên, Nhân, A- 
tu-la; còn ba đường ác là Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Nói tóm 
lại, nếu trồng nhân của ba đường thiện sẽ gặt quả của ba đường 
thiện, trồng nhân của ba đường ác sẽ gặt quả của ba đường ác. 
Đạo lý đó đúng, không sai sót một mảy may và cũng không bao 
giờ thay đổi; và tuyệt nhiên chẳng có sắc thái mê tín nào cả. 
Người si mê thì không biết sự lợi hại của đạo lý nhân quả nên cứ 
tùy tiện hành động, chẳng tin nhân quả, thậm chí họ còn bác bỏ. 
Người có trí huệ thì biết nhân quả báo ứng hết sức lợi hại nên sợ 
làm những điều sai lầm với nhân quả. Bát luận làm chuyện gì đều 
phải ba lần suy nghĩ rồi mới thực hành. 


Bậc thánh nhân xuất thế tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. 
Kẻ phàm phu thì tạo thêm tội lỗi trong chuỗi nhân quả. Không có 
tội thì tạo thêm tội; tạo ra tội rồi thì chẳng chịu nhận đó là tội, còn 
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cho là chuyện đương nhiên, chẳng có mảy may hỗ thẹn. Thật là 
chồng chất thêm tội lỗi, chẳng thể tha thứ đặng! 


Chúng sanh có nhiều loại dị biệt; bao quát thì chỉ có hai loại là 
thiện với ác, nhưng mỗi thứ đều khác nhau. Mỗi loại, mỗi thứ tạo 
những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng; nhưng nói 
chung thì tất cả chúng sanh đều ở trong pháp Ngũ Uần (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức) mà hình thành nghiệp quả sai biệt của mình. 
Nếu ta quan sát và thông đạt được nghiệp quả báo ứng sai biệt 
này thì sẽ thấu suốt tất cả pháp tánh mà chẳng hủy hoại đạo lý 
của pháp tánh đó: 

"Trí giả liễu trí chư Phật Pháp, 

Dĩ như thị hạnh nhi hôi hướng, 

Ai mẫn nhất thiết chư chúng sanh, 

Linh ư thực Pháp chánh tư duy. " 

Dịch là: 

"Người trí thẫu rõ mọi Phật Pháp, 

Vậy nên tu hành để hôi hướng, 

Với lòng thương xót mọi chúng sanh, 

Khiến họ nghĩ đúng nơi chân lý." 


Kẻ có trí huệ thì liễu giải Pháp của Phật nói ra, cho nên họ tu 
hạnh Bồ Tát, hồi hướng tất cả thiện căn mà họ tích tập được. Vì 
sao mà hồi hướng thiện căn cho chúng sanh? Vì họ ai mẫn tất cả 
chúng sanh! Bồ Tát thấy chúng sanh quá mê muội; những điều 
chúng sanh làm đều điên đảo. Bát luận là giáo hóa chúng sanh 
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như thế nào thì chúng sanh cũng không lãnh hội được. Nếu dạy 
họ phải quên mình vì người, bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ Chánh 
Pháp, làm cho Chánh Pháp trụ thế, thì họ chẳng bao giờ tin 
tưởng. Chúng sanh thật đáng thương hại. Cho nên các ngài 
khuyên chúng sanh đừng làm chuyện ác, mà làm chuyện thiện; 
đối với Pháp chân thật thì phải làm theo cho đúng. 


Thế nào là điều chẳng đúng? Các vị hãy tự phản tỉnh và suy nghĩ 
một cách chỉ ly, không những một lần mà phải thường thường 
suy nghĩ, coi thử các vị có phạm lỗi lầm nhân quả không? Coi thử 
đối với Phật Giáo các vị đã tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm 
và nghĩa vụ chưa, hay lại tạo ra đủ thứ tội nghiệp lỗi lầm? 


Vì thế, mọi nơi, mọi lúc, các vị phải hồi quang phản chiếu, phản 
tỉnh lại phản tỉnh, kiểm thảo rồi kiểm thảo, như vậy thì mới đúng 
là tín đồ chân chánh của đạo Phật! 


2. PHẢN BỎN HOÀN NGUYÊN 
(Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 3 năm 1977) 


Phật Giáo thường nói "phản bổn hoàn nguyên," có nghĩa là 
chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó; song khi xưa bổn 
lai như thế nào? Lúc xưa cái gì cũng chẳng có. Cho nên bây giờ 
hoàn nguyên tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng 
có. 

Hỗ mình có một chút chấp trước tức là có chướng ngại. Có 
chướng ngại thì không thể ra khỏi Tam Giới, cho nên nhất định 
phải phá thủng mọi chấp trước. Khi tới chỗ chẳng có gì cả, thì đó 
là lúc mình khôi phục lại bộ mặt thật của chính mình. Hiện tại 
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mình muốn có cũng chẳng được, chờ tới khi mình chẳng muốn gì 
cả thì mọi thứ đều có đủ. Trí huệ sẽ hiện tiền, thần thông sẽ hiện 
tiền, diệu dụng sẽ hiện tiền. 

Tại sao mình chẳng có trí huệ, thần thông? Là vì mình đi hết chỗ 
này đến chỗ khác lượm lặt những thứ rơm rác, còn những thứ 
vàng bạc châu báu thì mình không muốn. Cái bản hữu quý giá 
của chính mình thì mình chẳng muốn, lại vất bỏ đi, mà chỉ đi tìm 
những thứ rác rưởi rồi tự cho mình là thông minh lắm. Đúng ra thì 
thật là hết sức si mê vậy! 


3. DÙNG TÂM BÌNH THƯỜNG ĐỀ HỌC PHẬT 
"Lộ dao tri mã lực, 

Nhật cửu kiến nhân tâm." 

Dịch là: 

"Trải đường dài xa, biết sức ngựa, 

Lâu ngày chày tháng, rõ lòng người. ” 


Kẻ học Đạo không phải chỉ một ngày một đêm mà có thể học 
được Phật Pháp. Cần có thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý 
Phật dạy, theo đạo lý đó mà tu hành mới có thể thành tựu được. 


Người chân chính nhận thức được Phật Pháp thì chẳng kinh hãi, 
sợ sệt, chẳng vui cũng chẳng buồn. Phật Pháp thì như vậy: 
chẳng có gì đáng lo âu khiếp sợ, cũng chẳng có gì đáng vui hay 
đáng buôn cả. Phải luôn giữ trạng thái "như như bất động, liễu 
liễu thường minh," (1) vì đó chính là bản chất của Phật Pháp vậy! 
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4. HỌC PHẬT THÌ ĐỪNG THAM DANH LỢI 
(Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 3 năm 1977) 


Người học Phật Pháp cần phải luôn luôn thành thật dụng công 
mà tu hành, như hai chân đứng vững trên mặt đất (cước đạp 
thực địa), không được mưu đồ hư danh. 


Ham thích hư danh thì chẳng ích lợi gì cho việc tu Đạo. Muốn làm 
những việc "hữu thực vô danh" thì không được tham cầu chuyện 
"hữu danh vô thực"; nghĩa là không tham cầu cái danh giả dối, có 
tiếng mà không có miếng. Còn như làm những việc chân thật 
được biểu hiện ra ngoài thì được gọi là "hữu thực vô danh"! 


Các vị đừng nên tham câu cái hư danh; mỗi hành động, mỗi lời 
nói, mỗi ý niệm đều phải chân thật. Lòng tâm chân thật, làm việc 
chân thật, chính là bản sắc của tín đồ Phật Giáo. Tâm mình sung 
mãn đạo đức, học vấn và trí huệ thì lúc đó mới gọi là có bản lãnh! 
Đừng tham cái danh hão, đừng thích cái lợi giả của thế gian; nếu 
không thì cũng giống như "cánh hoa giả" chẳng bao giờ có thể 
sinh "quả" thật được. Đó là điểm hết sức quan trọng, mong các vị 
chú ý! 


5. GHI CHÚ VỀ SỰ LINH NGHIỆM KHI CÀU MƯA Ở CÔNG 
VIÊN GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO 


(Do người trong cuộc thuật lại) 


Ở San Francisco và những vùng phụ cận mấy trăm dặm đã xảy 
ra nạn hạn hán. Trong hai năm liền mưa rất ít, không những gây 
khó khăn cho việc trồng trọt mà nước uống cũng trở thành vấn đề 
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nghiêm trọng, nên việc dùng nước mỗi ngày bị hạn chế. Vì thế, 
những người xuất gia và tại gia ở chùa Kim Sơn tự động phát 
tâm cầu mưa, thực hành hạnh Bồ Tái. 


Vào lúc bảy giờ sáng ngày 16 tháng 12 năm 1977, tại công viên 
Golden Gate, Thầy Hằng Thực đại diện thiết lập đàn để cầu mưa. 
Tổng cộng có mấy trăm người tham gia thành khẩn tụng niệm 
chú cầu mưa. Pháp Hội hết sức trang nghiêm; từ lúc nước Mỹ lập 
quốc đến nay, đây là pháp hội đầu tiên vậy. Người nào không 
phải là tín đồ Phật Giáo thì cho là mê tín và chuyện không thể xảy 
ra được. Khi kết thúc Pháp Hội, mọi người ra về với lòng tin vững 
chắc là sẽ có mưa xuống. Cổ nhân có câu: 


"Tinh thành sở chí, Kim thạch vi khai. " 
Nghĩa là: 
"Lòng thành cùng cực, Vàng, đá cũng tan.” 


Cho nên, ngày hôm sau vào khoảng mười hai giờ trưa, bầu trời 
đang quang đãng trong suốt, đột nhiên mây đen kéo đến, sâm sét 
nổi lên, và trong khoảnh khắc mưa rơi phủ khắp. Mọi người ai 
nây đều hết sức vui mừng. 


Cơn mưa bất ngờ đã làm cho những chuyên gia khí tượng hết 
sức ngạc nhiên. Có hiện tượng này là do sự "cảm ứng đạo giao”: 
Lòng thành khẩn cao độ của những người phát tâm cầu mưa đã 
tác động được tâm từ bi của Long Vương, nên dù cho không phải 
là lúc trời phải mưa, nhưng mưa lại tuôn xuống để cứu độ chúng 
sinhI 


Nạn hạn hán được tiêu trừ sau trận mưa đó. Tin này truyền đi 
khắp San Francisco, ký giả báo chí và các đài truyền hình đều tới 
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phỏng vấn, chụp hình, quay phim.Chuyện này được loan truyền 
cho là chuyện hết sức kỳ lạ. Người viết có tham gia Pháp Hội cầu 
mưa này nên ghi chép lại để các vị độc giả biết. 


6. TUYẾN HIỀN CỬ NĂNG ĐỀ LÀM BẠC TRỤ TRÌ 
(Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 1 năm 1978) 


Trong tương lai, các chùa Kim Luân, Kim Sơn và Như Lai đều 
cần một vị Trụ Trì. Vì vậy, các vị hãy suy cử một vị có tài đức, có 
đủ tư cách để làm Trụ Trì, rồi ủng hộ vị đó. 


Tuyển trạch một vị Trụ Trì thì phải lấy gì làm tiêu chuẩn? Thứ 
nhất là vị đó không được nóng giận, đối xử phải có hòa khí, ở 
đâu cũng tạo được nhân duyên với chúng sanh; không dùng 
quyền lực để áp đảo người khác, biết dùng tác phong dân chủ 
mà làm việc khiến cho mọi người kính nễ. 


Nếu tuyển chọn một vị Trụ Trì hay nóng giận thì không ai có thể 
chịu được sự áp bức của vị đó, mọi người sẽ bất mãn, hòa khí sẽ 
không còn. Như vậy thì chẳng giúp ích gì cho Phật Giáo cả, mà 
ngược lại, còn gây khó khăn nữal 

Vị nào diệt được nóng giận, biết nhẫn nhục cao độ, tất nhiên sẽ 
được tuyển làm Trụ Trì; nếu trái lại e rằng ít có hy vọng. Bởi vì 
sao? Bởi vì có phiền não thì rất dễ đem 

Phật Pháp thiêu hủy đi! Phiền não thuộc về lửa có thể thiêu hủy 
mọi thứ, dù cho có trận mưa lớn như vừa kể, cũng không thể nào 
dập tắt được đại hỏa tai này. 
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Hôm nay, ngày 16 tháng giêng năm 1978, tôi nói với các vị những 
lời quan trọng này bởi vì tương lai khi tuyển chọn vị Trụ Trì, các vị 
cần phải nhận xét phẩm hạnh, kiến thức của vị đó như thế nào. 
Phàm là Trụ Trì tất phải có thiện duyên quảng đại, hòa hợp với 
tất cả mọi người, đồng lao cộng tác, mọi người đều tôn kính, 
không làm cho ai oán ghét. 


Bát luận là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nếu các 
vị thấy người nào có Đạo tâm, tinh tấn tu hành, có năng lực lãnh 
đạo, xứng đáng làm bậc Trụ Trì, thì người đó có thể được suy cử 
làm Trụ Trì vậy! 


7. KINH LĂNG NGHIÊM TUYỆT ĐÓI LÀ BỘ CHƠN KINH 


Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 1976 (ngày vía Đức A Di Đà), 
tôi đối trước mười phương chư Phật phát nguyện như sau. 
Nguyện gì? Nguyện này có liên hệ đến vấn đề Kinh Lăng Nghiêm 
là thật hay giả. 


Gần đây có rất nhiều học giả phê bình Kinh Lăng Nghiêm, cho 
rằng bộ Kinh này không phải do chính Đức Phật Thích Ca nói ra, 
mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là lối tuyên truyền phá hoại, 
làm cho rất nhiều tín đồ không muốn thâm giải Phật Pháp, sinh 
lòng phỉ báng hoài nghi. Nhiều người nghe nói thì nói theo, nhưng 
lại không biết chân giả thế nào, đó là điều rất đáng thương! 

Hôm nay, tôi đối trước mọi người mà bảo chứng rằng Kinh Lăng 
Nghiêm là bộ kinh chân thật; không những Kinh Lăng Nghiêm mà 
Chú Lăng Nghiêm cũng chân thật! Kinh Lăng Nghiêm là chân 
thân của Phật, là xá lợi của Phật, không ai có thể phá hoại được! 
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Có Kinh Lăng Nghiêm thì có Chánh Pháp, không có Kinh Lăng 
Nghiêm thì không có Chánh Pháp! Nếu như Kinh Lăng Nghiêm là 
giả thì tôi nguyện sẽ bị cắt lưỡi, và đọa Vô Gián địa ngục. 


Tôi hy vọng các vị từ đây về sau phải có Trạch Pháp Nhãn, đừng 
nghe theo lời của các vị tiến sĩ hay học giả nghiên cứu Kinh Lăng 
Nghiêm mà cho rằng bộ Kinh này là ngụy tạo! Các vị đừng để bị 
dao động, mà trái lại, cần phải có Định lực để chuyển hóa sự sai 
lầm đó!Vì sao những kẻ đó lại cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả 
tạo? Là vì họ đã mê lầm đến cực điểm, không muốn cho Chánh 
Pháp trụ thế, không muốn người khác tu hành, cho nên cố ý phá 
hoại! Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng: 


"Dâm tâm bắt trừ, Trần bất khả xuất. " 
Nghiã là: 
"Lòng dâm không dứt, Trần gian chẳng thoát. " 


Chỉ hai câu này thôi cũng đủ chứng minh bộ Kinh này hàm chứa 
diệu lý chơn thật, xác quyết của chư Phật nói ra: "Nếu không trừ 
được lòng dâm dục, thì không thể ra khỏi được Tam Giới. "{2) 
Cũng có thể nói rằng: Nếu không đoạn dục, khứ ái, thì căn bản 
không thể nào chứng quả được! Trong Kinh Lăng Nghiêm còn 
dạy rằng: 


"Nhược bắt đoạn dâm, 
Tu Thiên Định giả, 
Như chưng sa thạch, 
Dục kỳ thành phạn, 
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Vô hữu thị xứ." 

Nghiã là: 

"Không dứt lòng dâm, 
Mà tu Thiên Định, 
Cũng như nấu cát, 

Hồi mong thành cơm, 
Thật chẳng thê được. " 


Do đó, quán chiếu thì biết rằng Chánh Pháp Nhãn Tạng là ở đây! 
Phàm là người Phật tử chân chính thì nhất định phải ủng hộ, 
nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm và tụng trì Chú Lăng Nghiêm, bởi 
vì Chú này có năng lực không thể nghĩ bàn; đó là kinh nghiệm 
của chính bản thân tôi. 


Tôi lại phát nguyện đặc biệt nhắn mạnh rằng bộ Kinh Lăng 
Nghiêm là thật chứ không phải giả. Nếu tôi có sai lầm thì nguyện 
sẽ đọa địa ngục và bị cắt lưỡi! 

Hy vọng các vị nhận thức rõ ràng vấn đề này, tự mình phải có 
chánh kiến, đừng cô phụ lòng tôi. 


8. CHÚNG SINH BIỆT NGHIỆP VỌNG KIÉN, VÀ ĐÒNG 
PHẬN VỌNG KIÉN 


Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn thảo luận về hai thứ điên 
đảo vọng kiến. Thế nào là hai thứ điên đảo vọng kiến? 
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Thứ nhất gọi là Chúng Sinh Biệt Nghiệp Vọng Kiến, tức là do 
mình đơn độc tạo nghiệp không giống với tất cả những người 
khác, tự mình kiến giải hành vi không giống kẻ khác, trong mọi 
trường hợp thì mình hoàn toàn đều khác.Thí dụ cho mình là 
người giỏi nhất, hại người lợi mình, thích những điều xa vời hão 
huyền hoặc làm những việc mà không có người nào dám làm. Đó 
là tạo nghiệp, mà tự mình tạo thì mình thọ, so với người khác 
không giống nhau. 


Loại thứ hai gọi là Chúng Sinh Đồng Phận Vọng Kiến, tức là do 
chúng sinh cộng nghiệp tạo thành, mình cùng với tất cả những 
người khác thì đều giống nhau; cũng như thiên tai làm chết hàng 
ngàn vạn người thì đó gọi là cộng nghiệp, là một số người cùng 
chịu chung. Những người đó cùng tạo điều ác nên cùng thọ quả 
báo giống nhau. 

Chữ "kiến" ở đây có nghĩa là kiến giải, bởi vì lấy si mê của chúng 
sinh làm của mình, nhận tên trộm làm con mình, cho nên sinh ra 
đủ thứ chấp trước vọng tưởng. Do vọng tưởng mà sinh ra mê 
hoặc, do mê hoặc mà tạo ra vô số ác nghiệp, bởi vậy cho nên 
cùng nhau thọ quả ác. 


Bây giờ tôi xin kể một chuyện thật về Cộng nghiệp như sau: Năm 
Dân Quốc thứ 33 (1944), ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hoàn toàn 
không có mưa cả một năm trời, đất đai khô cằn mà còn bị thêm 
nạn châu chấu. Những con châu chấu này mỗi lần bay tới thì đầy 
cả bầu trời. Tất cả nông sản đều bị chúng ăn hết, thậm chí một 
ngọn cỏ một chiếc lá cũng không mọc lên nỗi. Lúc bấy giờ có một 
đứa trẻ nhìn thấy trên trời có một ông già đeo cái túi, từ sáng đến 
chiều luôn tay vứt xuống những con châu chấu từ trong túi ấy bay 
khắp bầu trời.Dân ở đó vì quá đói nên giăng lưới bắt châu chấu 
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về ăn cho đỡ đói. Họ nghĩ rằng châu chấu cũng là một nông sản 
nên không có chất độc. Ngờ đâu khi những con châu chấu này bị 
nấu chín rồi thì biến thành phân, thành đất bùn, ăn không được, 
không ai dám ăn cả. Vì đói quá nên dân chúng chỉ còn có cách là 
dời đến nơi khác. Từ tỉnh Hà Nam đến Trường An cách xa tám 
trăm dặm, trong khoảng đường có người chết không biết bao 
nhiêu mà kể; những người này chết một cách khủng khiếp, ai nấy 
nhìn thấy cũng khiếp sợ. Đây có thể nói là một ví dụ do "cộng 
nghiệp" mà chiêu cảm lấy quả báo. 

Bây giờ nói tới Biệt Nghiệp Vọng Kiến và Đồng Phận Vọng Kiến. 
Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có giải thích rất rõ ràng.Thế nào là 
Biệt Nghiệp Vọng Kiến? Cũng như trong thế giới này, có những 
người mắt bị nhặm thì thấy trước mắt toàn một màu đỏ, ban đêm 
khi nhìn ánh đèn lại thấy xung quanh đèn có những vòng ánh 
sáng đủ màu. Bởi mắt có bịnh nên mới thấy những huyễn ảnh 
như vậy, thấy đủ năm màu tạp sắc trùng trùng điệp điệp. Con mắt 
bịnh này tượng trưng cho vô minh, ban đêm tượng trưng cho si 
mê, ánh đèn tượng trưng cho tạng tánh, tức là bổn tánh của 
mình, năm màu sắc tượng trưng cho Ngũ Uần hay Ngũ Âm, là 
những trần cảnh giả tạo. 


Vì do chúng sinh có vọng kiến nên mới có huyễn ảnh ở ngoại 
cảnh; nếu vọng kiến mà trừ rồi thì bịnh không còn nữa, ánh sáng 
huyễn ảnh đó làm sao mà có được? Con mắt tốt tượng trưng cho 
trí huệ chân thật, còn bóng đèn tượng trưng cho chân lý. Dùng trí 
huệ chân thật mà thấy được chân lý, thì Nhất Chân Pháp Giới 
hoàn toàn không có Ngũ âm, Ngũ Trần gì cả. 


Cũng như có người mắt mình vốn không có bịnh nhưng tự mình 
lại làm cho có bịnh. Giống như một anh chàng hút thuốc phiện 
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vậy, có lần anh ta cười lớn trong khi anh ta đang đứng trước một 
bức tường. 


- Tôi hỏi: "Tại sao anh cười?” 


-Anh ta trả lời: "Thật là kỳ quái! Bức tường này thật đẹp, nó có đủ 
năm màu ánh sáng chiếu rọi bốn phía." 


Đó chỉ là do huyễn ảnh mà ra, không có bịnh mà hút thuốc phiện 
thì tâm thần trở nên điên đảo. Những huyễn ảnh đó vốn là giả lại 
cho là thật, nên thân ở trong mê mà chẳng biết mình mê! Trên 
đây đã lược giải Biệt Nghiệp Vọng Kiến. 


Tiếp theo, trong Kinh lại giải thích thế nào là Đồng Phận Vọng 
Kiến. Thí dụ như trong Diêm Phù Đề có một châu nhỏ, chỉ có hai 
nước mà quả báo chiêu cảm không giống nhau. Dân chúng của 
một nước thì thọ cảm ác duyên, toàn gặp những tai nạn bất 
tường; còn dân ở nước lân cận thì chẳng bị gì cả. Đó là do vọng 
hoặc, vọng nghiệp, vọng kiến mà tạo thành. 


Như hiện tại ở Mỹ, miền Đông thường có tai họa bão lụt làm chết 
nhiều người, nhưng miền Tây Nam thì hoàn toàn vô sự. Đó là vì 
nghiệp cảm chỉ tại miền Đông mà thôi, không có tại miền Tây 
Nam vậy.Hoặc có kẻ thấy hai mặt trời hay hai mặt trăng thì đều là 
những điềm bất tường; người xưa nói: "Thiên vô nhị nhật, Dân vô 
nhị quân." (Trên, không có hai mặt trời; Nước, không có hai vua.) 


Ở Trung Hoa, về đời nhà Hạ, vua Kiệt là người bạo ngược, trên 
không trung bỗng nhiên hiện ra hai mặt trời, nhà Hạ nhân đó mà 
diệt vong. Đó là điềm hung dữ được báo trước.Ngoài ra còn có 
những điềm gọi là Vựng, Thích, Bội, Quyết. Những ác khí bao 
quanh mặt trăng làm mờ mặt trăng thì gọi là Vựng; khí đen che 
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lắp mặt trăng gọi là Thích; khí trắng ở bên cạnh mặt trăng gọi là 
Bội, mà che đi một nửa thì gọi là Quyết. Đó là những điềm xấu 
thuộc về mặt trăng. 


Lịch sử Trung Hoa có chép rằng khi mặt trăng bị che lắp bảy lần 
thì Hán Cao Tổ ở Bành Thành bị giặc Hung Nô vây khốn.Ngôi 
sao có ánh sáng dài sau đuôi gọi là Tuệ, tức là sao chổi; hào 
quang ngắn hơn quét đi bốn phía thì gọi là Bột Tinh; ở trên không 
trung xẹt xuống gọi là Phi Tinh; ở dưới mà vọt lên gọi là Lưu Tỉnh; 
đó đều là những điềm xấu thuộc về các ngôi sao. 


Sách Xuân Thu có chép rằng vua Tống Nhượng Công không có 
nhân nghĩa nên sao xẹt xuống như mưa, vua Tần Thủy Hoàng 
hết sức bạo ngược thì sao chổi xuất hiện; đó cũng là những điềm 
không lành.Ác khí ở phía trên mặt trời gọi là Phụ, ở bên cạnh mặt 
trời gọi là Nhĩ. Sau khi trời mưa mà xuất hiện cầu vồng thì gọi là 
Hồng Nghê, buổi sáng gọi là Hồng, buổi chiều gọi là Nghê; đó 
đều là những điềm xấu của mặt trời. Tóm lại, bên cạnh mặt trời, 
mặt trăng có hiện ra những khí đó đều là những điềm báo trước 
sự bất tường. 


Ở nước Trung Hoa, mỗi khi một triều đại thay đổi thì đều có 
những điềm bất tường xảy ra. Có lần, một vị Hoàng Đề thấy điềm 
bất tường nơi một ngôi sao, liền triệu quan Thiên Văn đến để hỏi 
sẽ xảy ra điềm tốt hay xấu. 

-Vị Khâm Thiên Giám tâu rằng: "Đây là điềm hết sức bất tường, 
Bệ Hạ có thể sẽ tử vong, nhưng thần có cách làm cho vị Tế 
Tướng chịu điều hung dữ ấy thay cho Bệ Hạ, Bệ Hạ có bằng lòng 
không?” 
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-Nhà vua trả lời: "Tễể Tướng lo liệu quốc gia đại sự thì làm sao có 
thê chết thay cho ta được." 


-Viên quan lại hỏi: "Có thể chuyển tai họa đến nhân dân chăng?" 


-"Dân là gốc của nước, ta vì dân mà làm, có thể nào để dân chết 
thay cho ta được.” 


-"Nếu vậy thì chuyển tai họa này đến mùa màng được chăng?" 


-"Mùa màng mà mất thì dân sẽ chết đói, đó là chuyện ta không 
thể làm được!" 


Quan Khâm Thiên Giám nghe xong liền sụp lạy mà tâu rằng: 
"Hoàng Thượng đúng là bậc minh quân có lòng nhân từ, thì nhất 
định sẽ chuyển được điều hung dữ thành điều kiết tường; Hoàng 
Thượng nhất định không thể chết được!" 


Quả nhiên, ngày hôm sau điềm xấu trên trời biến mất, không còn 
thấy nữa. Việc đó chứng minh rằng không có chuyện gì là cố 
định, chỉ do tâm mình mà chuyên biến thôi. Nếu tâm thiện thì có 
thê chuyển điều xấu thành điều tốt; cho nên Lão Tử nói rằng: 


"Hồi tâm thú thiện, 

Thiện tuy vị vi nhi Thiện Thân tùy chỉ. 
Hôồi tâm hướng ác, 

Ác tuy vị vi nhi Ác Thần tùy chi." 
Dịch là: 


"Quay tâm hướng thiện, 
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Điêu thiện tuy chưa làm mà Thiện Thân đã theo sát. Chuyên tâm 
vê ác, 
Điêu ác tuy chưa làm mà Ác thân đã kê bên. " 


Thần thì có thiện có ác; Thiện thần thì bảo hộ thiện nhân, Ác thần 
thì trừng phạt kẻ ác, cho nên nói rằng: "Họa, phước vô môn, Duy 
nhân tự chiêu." (Họa, phước không cửa vào, Chỉ do mình tự 
chuốc lấy.)Nếu trong tâm mình không làm điều ác thì điều bất 
tường (không lành) không thể phát sinh. 


9. TRÌ CHÚ TRƯỚC TIÊN PHẢI CHÁNH TÂM THÀNH Ý 
(Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 1 năm 1981) 
"Tụng trì, mặc niệm, thiêu ý ngôn, 

Thị giáo lợi hỷ hóa đại thiên. 

Sở tác chư pháp tắt cứu cánh, 

Bất tăng bắt giảm đáo Niết Bàn. " 

Dịch là: 

"Tụng trì, thầm niệm, ít nói năng, 

Dạy dỗ, lợi vui, khắp nơi nơi. 

Mọi việc làm ra đêu cứu cánh, 

Không tăng, không giảm, tới Niết Bàn. " 


Học Chú thì trước tiên cần phải chánh tâm, thành ý; tâm không 
chánh thì học chú gì cũng thành tà. Tâm chánh, học Chú mới có 
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cảm ứng. Chánh tâm cũng chưa đủ, cần phải thành ý. "Thành" 
tức là lúc nào mình cũng hết sức chuyên chú, chuyên tâm, không 
xao lãng, không làm những chuyện cầu thả, tắc trách. Được vậy 
thì mới có cảm ứng. 

Nếu không "chánh tâm, thành ý," nếu trong lòng đầy dẫy tư 
tưởng sai lầm, làm hại kẻ khác, tức là mình làm chuyện của ma. 
Pháp của ma vương là hại người, không lợi ích cho ai cả. 


Nếu thật sự muốn tu hành thì trong bất cứ trường hợp nào cũng 
không được làm hại kẻ khác. Phải nuôi tâm làm lợi chúng sinh; 
không được học Chú để hàng phục ma quỷ hoặc đi đấu với 
người khác. 


Người theo Phật Giáo không có kẻ thù, không tìm người để trả 
thù. Đối với kẻ cố ý hại mình, mình phải nhẫn nại, tu hạnh Nhẫn 
Nhục Ba-la-mật; không sinh tâm báo thù. Đó là chỗ cao siêu, là 
ưu điểm của Phật Giáo mà các tôn giáo khác thiếu sót. 

Tuy Cơ Đốc Giáo có nói rằng "ái địch" (thương kẻ địch), nhưng 
đó chỉ là trên phương diện ngôn ngữ, thực sự họ có thể hiện 
được trong hành động không? Họ luôn luôn xem người Phật Giáo 
như kẻ địch, họ có thương yêu những người Phật Giáo không? 
Chắc chắn là không, vì họ gọi người Phật Giáo là nghịch đồ, là 
ma quỷ! 


Tôn chỉ hết sức trọng yếu của Phật Giáo là: Nếu bạn là ma quỷ 
thì tôi tuyệt đối không làm tổn hại bạn, không sinh lòng đối kháng, 
mà ngược lại, sẽ tìm cách để nhiếp thọ bạn. Đây là giáo nghĩa 
đặc biệt nhất của đạo Phật. Đối với chúng sinh luôn phát tâm từ 
bi, không làm hại kẻ khác. 
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Chú Lăng Nghiêm là chú kinh thiên động địa, khiến quỷ thần phải 
run sợ, là linh văn hết sức hiệu nghiệm. Học Chú Lăng Nghiêm 
rồi thì phải luôn luôn phát tâm từ bi, cử tâm động niệm không 
được làm hại người khác. Nếu ai đối với mình không tốt cũng 
đừng khó chịu, đừng oán ghét. Tâm mình cần phải rộng lớn như 
ba ngàn thế giới vậy, vạn vật đều có thể chứa gọn trong tâm 
mình; đó chính là bản sắc của người Phật tử vậy! 


"Tụng trì, mặc niệm, thiểu ý ngôn." Câu chú "Yin two na" (Nhân 
đa la) dịch nghĩa là tụng trì, hoặc là mặc niệm, hoặc thiểu ý ngôn; 
tức là mình không cần nói nhiều, cũng không vọng tưởng nhiều, 
chuyên tâm thì linh, tán loạn thì không cảm ứng. 


Thế nào là chuyên nhất? Tức là luôn luôn đừng sinh tâm làm hại 
chúng sinh. Nếu có tâm làm hại kẻ khác thì tương lai sẽ gặp 
chuyện hết sức nguy hiểm; bởi vì: "Đa hành bất nghĩa tất tự tệ." 
(Nếu luôn làm chuyện bất nghĩa, thì mình sẽ tự tiêu diệt mình.) 


Mình hại kẻ khác tức là mình đã hại chính mình. Mình giết cha 
người, thì có kẻ chắc chắc sẽ giết cha mình; mình giết anh người 
thì sẽ có kẻ giết anh mình; đó là luật nhân quả. Là Phật tử thì cần 
phải làm lành lánh dữ. Nếu không tạo nhân ác, thì sẽ tránh được 
quả ác trong tương lai. 


"Thị giáo lợi hỷ hóa đại thiên." Câu này nói rằng lấy Phật Pháp chỉ 
dẫn, giáo hóa chúng sinh, làm cho tất cả mọi người đạt được chỗ 
lợi ích, hoan hỷ. Khi thấy có chuyện gì lợi ích cho người khác thì 
mình làm ngay: 


"Tài bôi tâm thượng địa, 


Trưởng dưỡng tánh trung thiên. " 
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Dịch là: 

"Vun bôi miếng đắt tâm linh, 

Nuôi lớn bâu trời bản tánh. " 

Thường giúp kẻ khác thì lâu ngày tự nhiên sẽ có đức hạnh. 
Không phải chỉ kêu gọi người khác làm lợi ích cho mình, mà tự 


mình không làm lợi ích kẻ khác. Kẻ nuôi dưỡng tánh ỷ lại và chỉ 
muốn tận hưởng tiện nghi là kẻ không có khí phách. 


Hãy xem trên đời này, những kẻ chuyên ởi tìm tiện nghi cho mình 
kết quả đều thất bại; nếu các vị không tin thì hãy nghiên cứu cho 
kỹ lưỡng. Bắt luận là ai, với lòng tham không đáy, chuyên đi tìm 
tiện nghỉ cho chính mình thì kết quả đều không tốt. Nếu mình 
đem lại lợi ích cho người khác, làm cho mọi người hoan hỷ, thì đi 
tới đâu ai ai cũng kính phục mình. 


Khổng Tử nói rằng: "Ngôn tất trung tín, Hành tất đốc kính, Tuy 
man mạch chi bang, hành hỹ." (Lời nói chân thật, Hành động 
chắc thật, cung kính, thì dù ở nơi nguy hiểm cũng vẫn được an 
toàn.) 


Một lời nói ra thì phải thành thật, không được gian trá, lừa dối kẻ 
khác. Hành vi thì phải hết sức thành thực, trung hậu, khiêm 
nhường, cung cần. Bất cứ làm việc gì cũng có lòng "khiêm cung 
hòa kiết"; không được cống cao ngã mạn, coi mình như ông trời, 
không ai sánh bằng. Như vậy thì không thể chấp nhận được! 
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10. QUY MẠNG CHÚ LĂNG NGHIÊM QUANG MINH TRÊN 
ĐẢNH PHẬT 


"Ngã kim quy mạng Đại Phật Đảnh, 
Vô tận Pháp tạng trí huệ quang. 
Nguyện ngã minh liễu diệu Tống Trì, 
Phụng hành Như Lai sở thuyết " 


"Ngã kim quy mạng Đại Phật Đảnh”: Đó là lời của các vị Hộ 
Pháp, rằng các vị ấy quy mệnh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
Thần Chú. 


"Vô tận Pháp tạng trí huệ quang": Đại Phật Đảnh là đảnh đầu của 
Phật và là kho Pháp tạng vô tận. Nếu đuợc kho Pháp tạng ấy thì 
dùng không bao giờ hết cả. Pháp tạng vô tận này tại nơi tự tánh 
của mình mà xuất hiện chứ không phải từ bên ngoài vào. Nhưng 
tại sao ngay bây giờ không xuất hiện? Pháp tạng cũng giống như 
những con trùng ngủ vùi trong mùa đông, chờ khi xuân tới nắng 
ấm thì chúng bắt đầu hoạt động trở lại. Khi nào thân của người tu 
hành phát nhiệt thì con trùng tự tánh sẽ hồi sinh, đồng thời tất cả 
những loại vi khuẩn khác đều chết (vi khuẩn đây tức là phiền 
não). 


Như vậy không phải là sát sanh sao? Nếu các vị cho rằng đây là 
sát sanh, thì có thể không cần tu hành! Không ai bắt buộc các vị 
cả; các vị có thể hoàn tục, có thể làm như người tại gia với đầy 
dẫy phiền não, chướng ngại, tranh giành, vô minh, ganh tị. 
Nhưng nếu muốn tu thì phải cải biến những thứ vi khuẩn đó và 
khôi phục lại Phật tánh của mình. 
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Khi chưa thành Phật thì trong thân mình có đến 84.000 loại trùng 
ăn thịt của mình, uống máu của mình, trú ngụ nơi thân của mình. 
Chúng xúi giục mình đừng giữ giới luật, bắt mình làm chuyện 
điên đảo. Bởi bị chúng chỉ phối nên mình mới làm đủ chuyện xấu 
xa. Nếu mình nói rằng: "Ôi! Đó là tại chúng nó làm, không phải tôi 
làm." Như vậy thử hỏi tại sao mình lại giúp cho chúng? Nghĩa là 
đói một chút thì chịu không nỗi, khát một chút thì cũng không 
xong, ngủ không đủ thì cũng không đành; tại sao mình phải trợ 
giúp những thứ vi trùng đó? Trợ giúp chúng thì tự tánh chẳng thể 
hiển lộ được! 


Vậy những thứ vi trùng đó rốt ráo là gì? Tức là trùng ngu si, làm 
cho thân mình chỗ này không dễ chịu, chỗ kia không yên ổn; toàn 
thân thật phiền hài! Có lúc thì chúng làm cho mình bịnh này, lúc 
thì làm mình bịnh khác. Những thứ vi trùng ngu sỉ này khiến mình 
không đủ áo mặc thì không được, cơm không đủ ăn cũng không 
xong, rốt cuộc cứ phải vật lộn với chính mình. 


Vô tận Pháp tạng thì ở nơi Đại Phật Đảnh mà phát sinh. Trí huệ 
quang này không giống như những thứ hào quang khác mà là 
hào quang của Phật. Tại sao Phật lại có hào quang? Bởi vì Phật 
không muốn có vi trùng ngu si tăm tối, cho nên mới dùng trí huệ 
để chiếu sáng mọi vật, quét tan vô minh. Khi vô minh bị quét sạch 
thì Pháp tánh tự nhiên hiển hiện, do đó Trí huệ quang tức là Phật 
quang vậy! 


"Nguyện ngã minh liễu diệu Tổng Trì" : Tại sao cung kính Đại 
Phật Đảnh Trí Huệ Quang? Tại sao phải cung phụng Đại Phật 
Đảnh Trí Huệ Quang? Bởi vì mình muốn hiểu rõ Chú Đại Tổng 
Trì, cũng là Đà La Ni Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi còn gọi là Đại Bi 
Đà La Ni. 
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Đà La Ni là tiếng Phạn Dharani, dịch là Tổng Trì. "Tổng" nghĩa là 
bao nhiếp tất cả các pháp, "trì" nghĩa là giữ gìn vô lượng ý nghĩa. 
Tất cả các pháp đều được tổng nhiếp vào chú này, tất cả các 
pháp đều khởi nguyên từ chú này. 

Các vị hãy nhìn lá cờ của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, mỗi một 
màu hồng trên lá cờ là biểu hiện cho Trí huệ quang. Ánh sáng 
này từ nơi "một" mà phát xuất ra, cho nên nói rằng: 


"Nhất bồn tán vi vạn thù, 

Vạn thù hoàn quy nhất bốn. " 
Nghiã là: 

Từ một” mà phân thành vạn thứ, 
Từ vạn thứ lại trở vê "một." 


Hào quang từ một điểm mà phóng ra vạn phương rồi từ vạn 
phương mà thâu về một điểm. Vì vậy, tại Vạn Phật Thành không 
phải chỉ có "một" mà là tất cả hào quang của chư Phật đều từ đây 
phóng xuất quang minh, rồi quang minh đó trở về làm "một" mà 
chẳng xâm phạm hay chướng ngại những hào quang khác. 


"Phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa": là khi đã hiểu ý nghĩa của 
thần chú này thì phải theo đạo lý của chú đó mà cung kính thực 
hành. 


40 


11. KHAI THỊ NHÂN NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN 
(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 5 năm 1982) 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã: Tam kỳ tu phước 
huệ,Bách kiếp chủng tướng hảo. Nghĩa là trong ba A-tăng-kỳ kiếp 
Ngài tu phước, huệ, và hàng trăm kiếp thì vun trồng tướng hảo. 
Ngài tu khổ hạnh, làm những việc khó ai làm được; tu hạnh nhẫn 
nại, chịu đựng những chuyện người đời khó nhẫn nại được. Vì 
chúng sinh mà Ngài phát tâm Bồ Đề, tu Nhất Thiết Trí, không tiếc 
thân mạng để giáo hóa chúng sinh. Kiếp này qua kiếp khác Ngài 
nhẫn khổ nại lao; ăn những thứ mà người ta không muốn ăn, 
nhường nhịn những chuyện mà người ta không thể nhường nhịn. 
Cho nên Ngài mới thành Phật, chứng quả Bồ Đề. 


Phật không phải tu một ngày một đêm mà thành; Ngài phải tu ba 
A-tăng-kỳ kiếp, rồi sau đó thị hiện Tám Tướng Thành Đạo (9). 
Tám Tướng Thành Đạo này là gì? Tướng thứ nhất là từ nơi trời 
Đâu Suất giáng sinh. Cõi trời Đâu Suất là nơi Pháp Vương Tử 
chuẩn bị thành Phật (Bổ Xứ) trú ngụ. Tướng thứ nhì là Trụ Thai. 
Phật ở trong bào thai thì Ngài luôn chuyển Pháp Luân giáo hóa 
chúng sinh, vì tất cả chúng sinh hữu duyên mà Ngài thuyết Pháp. 
Tướng thứ ba là Xuất Thai. Phật ra khỏi thai là ngày mùng tám 
tháng tư. Sau khi ra khỏi thai rồi thì Ngài một tay chỉ trời một tay 
chỉ đất mà nói: 

"Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn!” 

Nghĩa là: 


"Trên trời dưới đất, Không ai tôn quý bằng ta!" 
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Có phải chăng Đức Phật hết sức cống cao ngã mạn? Tôi không 
phải là luật sư biện hộ cho Phật, nhưng Phật đích thực là người 
xứng đáng được mang danh hiệu như vậy. Mới sinh ra mà nói 
vậy là Ngài muốn giới thiệu cho chúng sinh hiểu Đạo. Ngày Phật 
ra đời có chín con rồng phun nước tắm Ngài; lớn lên trong cung, 
Ngài học đủ pháp thế gian. Tất cả những kỹ năng của người đời 
Ngài đều học qua. Nói là học nhưng thật ra Ngài thông đạt vô 
ngại. 


Một hôm Ngài đi dạo chơi bốn cửa thành thì thấy cảnh sinh, lão, 
bịnh, tử, nên ý thức được đời người toàn là khổ đau, trải qua 
sinh, trụ, dị, diệt, cũng là thành, trụ, hoại, không. Nhận thấy rằng 
sinh, lão, bịnh, tử khổ thật là đầy dẫy phiền não, đời người chẳng 
có ý nghĩa gì nên Ngài mới xả bỏ địa vị phú quý mà ra đi; đó là 
một trong Tám Tướng Thành Đạo. 

Phật tu hạnh Đầu Đà có thể nói là giỏi bậc nhất. Khi ở núi Tuyết 
Sơn thì mỗi ngày Ngài dụng công tu hành, chỉ ăn một hạt mè để 
duy trì sinh mạng, chẳng hề uống vitamin A, B, C gì cả. Sau đó 
Ngài thọ sữa dê do một cô gái cúng dường rồi tới gốc Bồ Đề mà 
tịnh tọa và phát nguyện rằng: "Nếu ta không chứng được Chánh 
Đẳng Chánh Giác thì nhất định không đứng dậy." Liền đó Ngài 
ngồi trong 49 ngày. Cơ duyên thành thục, nửa đêm Ngài nhìn 
thấy sao mai rồi ngộ Đạo, thốt nhiên chứng đắc trạng thái không 
sinh không diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, 
bổn lai thanh tịnh bản thể, diệu minh chơn tâm. 

Là đệ tử của Phật ở thời Mạt Pháp này, chúng ta cần phải làm 
người Phật tử chân chánh. Phải biết rằng Phật và các Tổ Sư 
trong quá khứ tu hành không phải dễ dàng. Bây giờ mình mỗi 
ngày tuy không phải ăn một hạt mè, song chỉ cần đừng ham ăn 
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đồ ngon, đừng ham vitamin, ham bổ dưỡng là được. Thân này là 
bọc thịt thối do bốn đại giả hợp, chẳng quý báu gì; bây giờ mình 
lại vì cái túi da hôi hám này mà làm trâu làm ngựa, làm nô lệ! 
Không biết mình làm nô lệ như vậy bao lâu rồi, không biết tạo ra 
bao nhiêu ác nghiệp rồi mà bây giờ cũng chưa chịu "khán phá 
phóng hạ," chưa chịu nhìn cho thông suốt và buông bỏ nó, vẫn 
tiếp tục làm trâu ngựa; thật là chẳng có giá trị gì cả. Cho nên 
mình phải quay về cội nguồn nguyên thủy của mình. 


Học Phật, tu hành, là để biết rõ nhân sinh là thống khổ, rồi chứng 
quả thành Phật, đó mới chính thật là chân lý. Nên hôm nay, nhân 
ngày Phật Đản, chúng ta phải y lời Phật dạy, lấy thân Phật làm 
thân mình, lấy hành vi của Phật làm hành vi của mình, lấy tâm 
Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, 
lấy chí của Phật làm chí của mình. Phải nhẫn nại học hỏi tinh 
thần không sợ gian nan, khổ cực. Được vậy thì ai cũng sẽ thành 
Phật, đạt ngộ liễu sinh thoát tử. 


Vì cầu Nhất Thiết Trí nên Phật không tiếc thân mạng, phát khởi 
tinh thần dũng mãnh tu hành. Bây giờ mình không chịu được cực 
nhọc thì làm sao mà thành Phật được? Khi đã xuất gia lại không 
chân chính tu hành thì thật là cô phụ tâm lòng của chư Phật, chư 
Bồ Tát và các Tổ Sư! Nếu một ngày mà lòng tham không trừ, 
lòng tranh không dẹp, lòng cầu danh lợi chẳng phá bỏ, lòng ích 
kỷ tự lợi cứ tăng trưởng, thì còn mặt mũi nào đối diện với Phật, 
với cha mẹ, tổ tiên được? Đừng nên nghĩ tới thân mình, mà phải 
vì kẻ khác. Phải tinh tấn tu hành; đừng uỗng phí thời giờ. Con 
quỷ Vô Thường không biết chừng nào lại; khi nó tới thì dù mình 
muốn sống thêm vài ngày cũng không xong: 


"Mạc đãi lão lai phương học Đạo, 
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Cô phân đô thị thiếu niên nhân. " 
Dịch là: 

"Đừng chờ già lão mới chịu tu, 
Mộ phân đây dẫy bọn trẻ măng. " 


Ở đời, sinh rồi chết, chết rồi sinh; nếu sống không xứng đáng thì 
chết làm súc sinh. Khi thân này đã mất thì vạn kiếp khó phục hồi. 
Nên chi đừng tự lừa dối mình, đừng làm ông luật sư để tự biện 
hộ. Cứ nghĩ rằng chẳng cần tu hành, có ngày Phật sẽ giúp mình 
thành Phật! Ngay như Tôn giả A Nan là em của Phật, song Phật 
cũng không thể ban bố Tam muội cho ngài A Nan, mà chính ngài 
A Nan phải tự nỗ lực tu hành. 


Vì thế, các vị tới Vạn Phật Thành tức là tới Tuyên Phật Trường 
(nơi thi tuyên để thành Phật); các vị phải học cho giỏi thì đến lúc 
làm bài thi mới có thể đậu được. Đừng chờ tới khi thi rớt, lúc đó 
hối hận thì đã trễ! 


12. BÁCH KHÓ GIAO TIÊN 
(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 5 năm 1982) 


Lúc Đức Phật Thích Ca rời hoàng cung tu Đạo thì bên cha có ba 
người,(4) bên mẹ có hai người cùng theo Ngài; song những 
người này cuối cùng đều rời bỏ Phật. Nhân duyên như thế nào? 
Ba người nói Phật tu quá khổ, họ chịu không nổi nên bỏ Phật để 
tu pháp môn khác; còn hai người kia khi thấy Phật uống sữa dê 
thì cho rằng Phật không chịu khổ, tham hưởng thụ, do đó họ cũng 
bỏ Phật. Các vị thử quan sát xem: căn tánh của chúng sinh khó 
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mà làm vừa lòng được; nên nói: "Chư Phật nan mãn chúng sanh 
nguyện." 


Chúng sinh ham muốn đủ thứ. Hễ muốn gì thì tham cái đó, tham 
không đáy. Nên nếu bạn làm vừa lòng họ điều này, thì họ lại tham 
muốn thứ khác. Tham dục là cái túi tham không đáy. Không lúc 
nào lòng tham dục này có thể mãn túc được; hết tham cái này lại 
tham cái kia. Đẻ ra là đã bắt đầu tham rồi; từ trẻ thơ cho đến lúc 
tráng niên, từ tráng niên đến già lão, từ già đến chết, cả một đời 
là tham cầu. Tham cầu danh thì chết vì danh; tham cầu lợi thì 
chết vì lợi. Tham danh thì bị lửa thiêu cho chết, tham lợi thì bị 
nước dìm cho chết; cho nên đó là hai cái nạn về nước và lửa. 
Còn nếu mình ham câu vinh hoa phú quý thì chết vì gió. Đó là ba 
mối họa của người đời (Tam Tai). Chúng sinh coi trọng thế sự 
quá sức, không chịu buông bỏi 


Đức Phật Thích Ca lúc tu hành thì biết nhẫn khổ nại lao, thế mà 
bạn đồng đạo bỏ Ngài để tu pháp ngoại đạo khác. Hiện tại chúng 
ta theo Pháp Phật tu hành nên có rất nhiều người không đồng ý, 
cho rằng quá sức khổ, lại chịu thiệt thòi quá lớn đi. Những kẻ đó 
không phát lòng chân thành, không sinh nguyện chân thật. Nhiều 
vị xuất gia rồi thì chỉ biết ăn rồi chờ chết, không lý hội được vấn 
đề sinh tử của mình, rồi hết sức tùy tiện bê bối mặc cho ngày 
tháng trôi qua, khi con quỷ Vô Thường tới thì không có chỗ nào 
để bám víu cả, sống hay chết đều chẳng được tự do. 


Những người xuất gia như vậy thật lãng phí thời gian. Đừng nên 
nghĩ rằng mình theo Phật Giáo thì tha hồ tùy tiện tạo nghiệp. Nếu 
nghĩ vậy thì mình là những kẻ tội nhân. Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni tu pháp môn khổ hạnh mà người khác không chịu nồi nên cuối 
cùng Ngài mới khai ngộ thành Phật. Lúc đầu Ngài dạy Pháp Tứ 
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Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khỗ thì có ba loại khỗ (Tam khổ), có tám 
loại khổ (Bát khổ), có vô lượng khổ. Ba loại khổ thì gồm có Khổ 
khổ, Hành khổ, và Hoại khổ. 


Khổ khổ là gì? Tức là cái khổ của những kẻ bằần cùng. 
Hoại khổ là cái khổ của những kẻ phú quý. 
Hành khổ là cái khổ của những kẻ không giàu không nghèo. 


Khổ khổ, hay cái khổ của những kẻ bằn cùng là gì? Là không có 
nhà cửa để ở, không có áo quàn âm để che lạnh, không có áo 
quần mỏng để mặc khi trời nóng, lại cũng không có thực phẩm 
mà ăn. Đó là hoàn cảnh hết sức khổ, cái khổ ở trong cái khổ, cái 
khổ ở trên cái khổ, vạn cái khổ quấn quýt với nhau.Tại sao phải 
chịu khổ như vậy? Bởi vì kiếp xưa chẳng chịu tu hành, hoặc là 
lừa sư diệt tổ, hoặc là khinh Pháp mạn giáo, làm đủ thứ ác 
nghiệp, chỉ nghe theo danh lợi hão huyền, nghe theo lời xúi giục 
xảo quyệt của lòng mình, không biết tu hành, nên mới đọa lạc, 
chịu tất cả khổ não đó. Những kẻ thọ khổ, đại đa số là do hàng 
thú vật đầu thai; bởi vì kiếp trước hủy báng Đại Thừa, lừa sư diệt 
tổ, nên đọa lạc xuống địa ngục, rồi từ địa ngục chuyển thành quỷ 
đói, rồi thành súc sanh, sau cùng làm người. Nhưng làm người 
thì các căn không đầy đủ, ngũ quan không có đoan chánh. 


Thứ hai là Hoại khổ. Đó là cái khổ không phải người nghèo chịu 
nhưng là cái khổ của những người phú quý chịu. Kẻ giàu thì áo 
quân, ăn mặc, nhà cửa đều vẹn toàn; có xe hơi, tàu thủy, có đủ 
điều sung sướng, nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn thiêu sạch 
hết mọi thứ vật dụng chẳng còn gì cả. Hoặc bị rớt máy bay, hay 
ngồi thuyền bị chết chìm trong biển, đó đều là Hoại khổ. Giàu 
đương nhiên là tốt rồi nhưng bất ngờ, khi tai họa xảy ra, cái gì 
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cũng không còn cả, đó gọi là "hoại." "Hoại" ở đây không phải là 
phá hoại sự khổ sở mà là phá hoại phước báo của mình. 

Thứ ba là Hành khổả, tức là cái khổ mà kẻ giàu người nghèo gì 
cũng chịu. Kẻ bình thường, từ trẻ thơ tới tráng niên, rồi từ tráng 
niên đến già, rồi già rồi chết, trải qua biến chuyển từng phút từng 
giây mà tự mình không làm chủ được. Lúc già rồi thì mắt mờ, tai 
điếc, thậm chí tay chân không còn linh hoạt nữa. Đó là hình 
tướng của Hành khổ. 


Ba cái khổ trên đây có thế lực rất lớn ở thế gian này, tất cả anh 
hùng hào kiệt đều chạy không thoát những cái khổ này, thậm chí 
chết vì khổ. Các vị nghĩ coi điều này có đáng thương xót 
chăng?"Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo." Báo ứng chỉ là 
chuyện sớm hay muộn mà thôi; họa, phước nhỏ như sợi lông 
cũng không bao giờ sai. Cho nên mình đừng theo bản tánh của 
mình mà làm càn, tạo đủ thứ ác nghiệp. Nhất thất túc thành thiên 
cổ hận, Tái hồi đầu dĩ bách niên thân! (Khi sâẩy chân, sẽ ân hận 
ngàn thu, Quay đầu lại, đời người đã trăm năm!) 


Ở thế gian, bất luận mình làm gì cũng cần phải có chính khí. 
Người xuất gia cần phải hộ trì Chánh Pháp, hành trì Chánh Pháp, 
lúc nào cũng phải theo khuôn khổ nề nếp, không nên phạm giới, 
dù hết sức nhỏ. Nếu mình không cẩn thận thì rất dễ tạo nghiệp; 
cho nên nói: "Địa ngục môn tiền Tăng Đạo đa." (Cửa địa ngục 
đầy ắp kẻ tu hành.) 

Người xuất gia nếu không giữ giới luật, theo quy củ, thì nhất định 
sẽ đọa địa ngục, chẳng có ngoại lệ gì đâu! Bởi vì mình đã biết rõ 
mà còn cố phạm thì tội tăng gấp ba lần người thường. Đây không 
phải là chuyện nói đùa đâu; đừng nghĩ rằng Phật, Bồ Tát không 


47 


thấy chuyện mình làm, rồi mình muốn làm gì thì làm. Trong lòng 
các vị nghĩ chuyện gì thì trời đều biết cả, hà huống là Phật và Bồ 
Tát! Đừng cho rằng Phật và Bồ Tát không có mắt rồi mình mặc 
tình làm loạn, làm càn. Đó giống như là "yếm nhĩ đạo linh," bịt tai 
đánh chuông ăn cắp rồi chạy trốn mà cứ tưởng người khác 
không nghe. Thật là tự mình lừa dối chính mình, sau cùng sẽ chịu 
quả báo, lúc đó có hối hận thì đã muộn. 


13. BÁT KHÔ 

Lão Tử nói rằng: 

“Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vi ngô hữu thân; 
Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn?” 

Dịch là: 

“Ta có họa lớn vì có thân này, 

Thân ta chẳng có thì họa sao còn?" 


Con người có đủ thứ chấp trước song không chịu xả bỏ là do bị 
nhốt trong chuồng Ngũ Uẫn. Vì không thoát đặng nên ở trong 
vòng Ngũ ấợm này mà phát sinh đủ thứ chấp trước, đủ thứ phân 
biệt, đủ thứ vọng tưởng, không tài nào thoát khỏi sinh tử được. 


Trong Phật Giáo nói về Khổ thì khi trước tôi đã nói về Tam khổ 
rồi; bây giờ nói về Bát khổ. Bát khổ này bao quát tám loại; thực tế 
không phải chỉ có tám khổ thôi, mà có vô lượng vô biên nỗi khổ. 
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Bát khổ là gì? Đó là: Sinh, lão, bịnh, tử khổ, Ái biệt ly khổ, Oán 
tăng hội khổ, Ngũ ấợm xí thạnh khổ, Cầu bát đắc khổ. Tám cái 
khổ này làm hại con người trên thế gian nhiều lắm. 


1. Sanh khổ: Con người sinh ra là đã chịu khổ nạn vô cùng rồi. 
Khi còn trong bụng mẹ, mẹ ăn đồ lạnh thì con cảm giác như là ở 
trong núi tuyết vậy; mẹ ăn đồ nóng thì con tưởng như ở trong núi 
lửa vậy. Rồi đủ chuyện không như ý phát sinh. Đến lúc sinh ra thì 
cũng như bi ép giữa hai hòn núi vậy; nên con nít sinh ra là khóc 
oa oa: "Khổ quá! Khổ quá!" Đó là vì con nít muốn than khổ nhưng 
không biết nói nên chỉ khóc. 

Nếu con người không có thân thể thì không có cảm giác đau khổ 
gì cả, nhưng khi có thân thể thì có đủ thứ cảm giác thống khổ. 
Nên lúc sinh ra cũng giống như lúc con rùa bị rứt khỏi mu vậy. 
Thống khổ khó mà nhẫn nại được. 


2. Tử khổ: Có sinh thì phải có chết. Lúc chết thì Tứ Đại phân tán, 
bị gió nghiệp thổi đi. Đau khổ đó thật khó mà diễn bày được. 


3. Bịnh khổ: Thân thể con người do đất, nước, gió, lửa giả hợp 
mà thành. Nếu lửa nhiều thì nước ít, nếu gió nhiều thì đất ít, nếu 
nước nhiều thì lửa ít. Tứ Đại không điều hợp, không quân bình 
thì tự nhiên sinh bịnh; có bịnh thì có đau đớn. 


Con người mà đầu đau, chân nhức hoặc là tay, lưng, tỳ, vị, 
thận,... sanh bịnh đều có nguyên nhân của nó. Nếu kẻ nào mà 
hiếu sắc thì thận dễ bị bịnh; kẻ tham tài thì tim dễ bịnh, kẻ thích 
nóng giận thì gan rất dễ bịnh, kẻ nào buồn phiền thì phổi dễ sinh 
bịnh, kẻ nào lòng chứa oán ghét thì tỳ dễ sinh bịnh. Tâm, can, tỳ, 
phế, thận có bịnh đều do hận, oán, não, nộ, phiền sinh ra. Người 
có tâm sân hận thì hại trái tim, người có tâm oán nặng thì hại tỳ, 
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người có lòng buôn rầu lo lắng thì hại phổi, người có lòng nóng 
giận nhiều thì hại gan, người có lòng phiền nhiều thì hại thận. 
Nên Bốn Đại không điều hợp thì do hận, oán, não, nộ, phiền, và 
thất tình tác quái. Nếu vui nhiều quá, oán hận nhiều quá, buồn bã 
rầu rĩ nhiều quá, sợ hãi nhiều quá, hoặc là dục vọng nhiều quá 
đều làm cho Tứ Đại không điều hợp, sinh ra đủ thứ bịnh hoạn. Có 
bịnh thì rất dễ già, nên sau khi bịnh rồi thì tới lão. 


4. Lão khổ: Khi già thì mắt hoa, tai điếc, răng rụng, chân run, thân 
thê đứng không vững nữa. 


Sinh, lão, bịnh, tử, là bốn thứ khổ làm cho con người không tự tại, 
phát sinh ra đủ thứ phiền não. 


5. Ái biệt ly khổ: Vì sao mình làm người? Bởi vì mình có ái, có 
yêu nên mới tới thế giới Ngũ Trược này. Nếu yêu đương mà ít thì 
mình không sinh vào thế giới này đâu, mà sẽ sinh về Cực Lạc 
Thế Giới, Lưu Ly Thế Giới, hoặc những thế giới khác. 


Cổ nhân nói rằng: "Ái bất trọng bất sanh Ta Bà, Nghiệp bất không 
bất sanh Cực Lạc." (Ái tình không nặng đâu sinh Ta Bà, Nghiệp 
chướng chẳng hết sao về Cực Lạc?) Nghiệp hết, tình không, thì 
thành Phật; nghiệp nặng, tình nhiều, tức là phàm phu. Kẻ phàm 
phu thì bị tình ái làm mê loạn, không phá thủng nỗi lưới tình, lại 
cho rằng ái tình là cao quý nhất. Người đời cho rằng ái tình trai 
gái là chuyện hết sức quý giá. Kỳ thật, ái càng nặng thì tình càng 
thâm, càng hãm mình vào vòng ngu si mê muội. Có kẻ biết là bẫy 
rập nhưng rồi cũng chui vào lưới tình. Con trai, con gái khi trưởng 
thành rồi thì chỉ nghĩ tới chuyện mau mau mà kết hôn. Thật là 
quen đường cũ quá rồi! "Ái" là thứ tình cảm quyến luyến. Có 
người thì yêu tiền, có người thì yêu sắc. Tiền tài là vật ở ngoài 
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thân, sắc đẹp thì cảm nhận ở trong lòng. Tình cảm quyến luyến 
cũng là do yêu thương mà ra. 


Tỉnh thần đau khổ thì tâm không tự tại, đủ thứ khó chịu là cũng vì 
có ái tình này. Ái biệt ly khổ là cái khổ chia ly khi hai người đang 
thương yêu nhau. Hai kẻ yêu nhau như keo sơn, như cá với 
nước, thì đột nhiên có chuyện xảy ra khiến họ bất đắc dĩ phải 
chia tay. Họ lâm vào tình cảnh thật khó ly biệt, khó chia tay; còn 
có nỗi khổ nào bằng không dễ khống chế được, cho nên gọi là Ái 
biệt ly khổ. 


6. Oán tăng hội khổ: Khi mình gặp mặt nói chuyện với người có 
nhân duyên thì cảm thấy rất dung hợp, làm việc với nhau rất dễ 
dàng, không có xung đột. Nhưng có những người khi mình mới 
gặp mặt thì cảm thấy không có nhân duyên, muốn ghét họ liền, 
nên mới tìm cách tránh mặt đối phương, tìm chỗ khác để đi. Nào 
ngờ tới chỗ khác cũng lại gặp kẻ đó! Mình càng ghét họ bao 
nhiêu thì càng đối đầu với họ bấy nhiêu. Đó cũng là một nỗi khổ. 
7. Cầu bất đắc khổ: Có mong cầu là bởi có lòng tham. Tham mà 
không thỏa thì sinh phiền não, cho nên đó cũng là khổ. Cầu danh, 
cầu lợi, cầu tiền, cầu sắc mà không được thì khổ, vì chẳng thỏa 
mãn tâm nguyện mình muốn. 


Cầu mà được cũng chưa kể là sung sướng. Thí dụ như khi chưa 
kiếm được tiền thì sợ là không kiếm được; khi kiếm được thì lại 
sợ sẽ mất đi, cho nên ngày đêm đề phòng. Bởi vậy, cầu được đã 
là khổ, mà cầu chẳng được lại càng khổ hơn! Do đó đối với việc 
khác, cứ theo đây mà suy ra. Chưa có thì sợ không kiếm được, 
có rồi thì lại sợ mất. Đó đều là trạng thái lòng không bình thản, 
không tự tại, không an lạc. 
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8. Ngũ ấm xí thạnh khổ: Ngũ ấợm tức là sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức; cũng gọi là Ngũ Uẫn. Nó là thứ rất khó hàng phục, rất khó 
có thể thấy nó là không. Ngũ ấợm này phừng phừng phát hiện 
giống như lửa vậy, thiêu đốt tâm thần của mình, làm mình thống 
khổ vô vàn. Nếu mình có pháp An tâm, pháp An thân thì tám cái 
khổ này chẳng thể động chạm tới mình đặng; nên nói: 


"Lão Tăng tự hữu An thân pháp, 
Bát Khổ giao tiên dã vô phòng. " 
Dịch là: 

"Sư già vốn có phép An thân, 


Tám khổ chằng chịt chẳng nhằm gì. " 


14. TU ĐẠO KHÔNG CÀN QUÁ THÔNG MINH 
(Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 5 năm 1982) 

Lão Tử nói: 

"Dưỡng thành đại chuyết phương vi xảo, 

Học đáo như ngu thủy kiễn kỳ. " 

Dịch là: 

"Dưỡng tâm như dại là tuyệt xảo, 

Học tới như ngây mới diệu Kỳ. " 


Mình cần học "ngây ngô." Song học ngây ngô không phải là 
chuyện dễ, bởi vì kinh nghiệm thường dạy mình rằng đừng có 


52 


ngây ngô. Cho nên nếu dưỡng tâm như khờ dại thì đó mới gọi là 
tinh xảo. Tu hành tức là muốn dưỡng "chuyết," dưỡng tâm như 
kẻ khờ khạo; càng khờ càng tối. 


Sao gọi là khờ? Khờ có nghĩa là hoàn toàn chẳng có vọng tưởng. 
Không khờ thì vọng tưởng đây dẫy. Vọng tưởng mà nhiều thì tự 
nhiên muốn tìm chuyện xưa, muốn biết chuyện nay, rồi muốn xen 
vào đủ chuyện tạp nhạp, muốn hiểu đủ thứ báo chí tin tức lăng 
nhăng. Đó là những điều chướng ngại cho sự tu hành. Sự khờ 
khạo, dốt nát chân chính là như thế nào? Tức là nhập Định. Nếu 
nhập Định thì đông, tây, nam, bắc, đều chẳng biết tới; cùng thế 
giới vô tranh, tự tại vô ngại. 


Tại sao mình không thể tự tại vô ngại được? Là bởi vì còn có 
lòng tranh, lòng tham, lòng câu, lòng ích kỷ, lòng tự lợi; do đó 
chẳng thể tự tại được. Muốn tự tại cũng làm không được. Khi đã 
bát mãn hiện tại, bất mãn quá khứ, bất mãn tương lai, cứ cho 
rằng người khác đối với mình không tốt, cho rằng mình cư xử tốt 
với người, tự biện hộ, tự đứng trên cương vị không thua ai cả, 
rằng mình là hơn người, thì không thể tu Đạo được. Tu Đạo tức 
là chẳng biện hộ, chẳng giảo hoạt, chẳng nói chuyện thị phi; cho 
nên nói: Ma Ha Tát, bất quản tha, Di Đà Phật, các cố các. (Đại Bồ 
Tát, chẳng xen vào chuyện người. A Di Đà Phật, ai lo chuyện 
nây!) 


Luôn luôn canh gác thân tâm, không nghĩ loạn xạ, đó tức là chân 
chính tu Đạo. Kẻ không chân chính tu Đạo thì lúc nào cũng nghĩ 
này nọ loạn xạ, lúc nào cũng tìm phương cách để làm lợi cho 
mình. Vì thế kẻ chân chính tu hành thì phải: Vạn duyên phóng hạ, 
Nhất niệm bất sanh. (Buông xả mọi chuyện, Một niệm không 
khởi.)Buông xả tất cả danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ 
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nghỉ. Không khởi ý niệm nên không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ 
giả; luôn luôn tự tại an lạc. 


Chân chính tự tại là gì? Tức là không khởi vọng tưởng!Nếu tối 
ngày cứ khởi vọng tưởng thì mình không có tự tại; tử tưởng loạn 
xạ của mình sẽ tới khắp cùng hư không, Pháp Giới. Nếu không 
muốn tu thì chẳng cần nói làm gì, bằng nếu muốn chân chính tu 
hành thì đừng nghĩ loạn xạ, hãy đem tâm mình cột chặt một chỗ, 
nhất tâm chuyên niệm. Hễ chuyên nhất thì mới linh ứng; hễ tâm 
phân tán thì trở nên u mê. Cho nên người muốn tu thì phải biết 
đạo lý này vậy. 


15. NHỮNG CON TRÙNG TÁC QUÁI TRÊN THÂN CỦA 
MÌNH 
(Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 5 năm 1982) 


Người đến Vạn Phật Thành xuất gia đều là tự ý, không phải bắt 
buộc. Hoặc là người Mỹ, hoặc là người Hoa, các vị đó đều tự 
nguyện, khẩn cầu nhiều lần rồi mới được hứa khả cho xuất gia. 
Người quy y cũng vậy, họ tới Vạn Phật Thành đều do tự ý muốn 
quy y. Nếu họ không muốn thì cũng không ai ép buộc họ cả, bởi 
vì ép buộc không phải là Pháp cứu cánh; cho nên nói: Cưỡng 
trích chỉ qua bất điềm. (Dưa mà hái một cách miễn cưỡng thì 
không ngọt.) 

Nếu người không tự ý xuất gia thì dù bạn có cho họ đi tu cuối 
cùng họ cũng hoàn tục. Có kẻ chân chính muốn xuất gia, nhưng 
sau thời gian lâu dài còn thối tâm hoàn tục, huống gì kẻ không 
thật tâm đi tu. Đó là những trường hợp có thể xảy ra. 
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Xuất gia là chuyện quang minh lỗi lạc, là việc của bậc đại trượng 
phu, không phải chuyện của kẻ đạo tặc, hèn hạ nhỏ mọn, hay làm 
việc tiểu nhân. Làm người xuất gia thì phải rõ bổn phận của 
người xuất gia, nhận thức rõ ràng địa vị và tông chỉ kẻ tu hành, 
đừng a dua với đám đông giống như kẻ thế tục vậy. Đừng có 
người ta nói dạ thì mình dạ, người ta nói đi thì mình đi, tự mình 
không có tông chỉ, không nhận thức rõ ràng. 


Quy y Tam Bảo hay hộ trì Tam Bảo thì cũng vậy; khi các vị quy y 
Tam Bảo thì cần phải hộ trì Tam Bảo, không phải là mình quy y 
Tam Bảo rồi thì muốn Tam Bảo hộ trì mình. Đừng tìm tiện nghỉ ở 
trong Phật Giáo, nếu như vậy thì sau này sẽ chịu thiệt thòi, có hối 
hận thì đã trễ rồi đó. 

Chúng ta người nào cũng đầy dẫy vọng tưởng, vọng tưởng nhiều 
như hạt bụi. Tại sao có vọng tưởng nhiều như vậy? Là bởi vì 
trong thân mình có rất nhiều vi trùng, có con lớn, có con nhỏ, có 
con già, có con trẻ. Những con vi trùng đó có con thì có thần 
thông, có con thì có quỷ thông, có con thì có nhân thông, có con 
thì có thiên thông, có con thì có địa thông. Lũ trùng ấy ở trên thân 
ta thi triển pháp thuật, tác yêu tác quái. Chúng nó cũng biết đánh 
điện tín! Hễ chúng đánh điện tín tới tâm mình một cái, thì mình 
khởi lên một cái vọng tưởng! Cho nên vọng tưởng của mình thật 
không lúc nào ngừng nổi. Hễ vọng tưởng này vừa xẹp xuống, thì 
một điện tín kia truyền lại, khiến mình lại nổi lên vọng tưởng khác. 
Đó đều là do lũ trùng trong thân mình tác quái. 

Những thứ trùng này tuy là trùng nhưng nó là đặc vụ! Có thứ thì 
có thiên thông, tức là đặc vụ trên trời xuống; có thứ thì biết thần 
thông, tức là đặc vụ của mấy ông thần; có thứ thì biết nhân thông, 
tức là đặc vụ của loài người; có thứ thì gọi là quỷ thông, súc sinh 
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thông. Có thứ trùng trợ giúp mình tu hành để phát Bồ Đề tâm thì 
đó là thứ trùng có Phật thông; có thứ trùng kêu gọi người ta làm 
chuyện thiện, tức đó là Bồ Tát thông. Tóm lại trong trời đất thiên 
địa, sâm la vạn tượng, ở trong phòng ốc, xá trạch, tận hư không 
biến Pháp Giới, không có một loài nào mà chẳng sinh ra ở nơi 
thân của mình cả. 


Vì sao chúng ta uống vitamin? Là vì mình muốn nuôi dưỡng 
những thứ vi trùng đó; nuôi dưỡng chúng cho mập mạp ra. Tuy 
rằng mình không có thể ăn những thứ trùng đó nhưng chúng có 
thể ăn thịt của mình.Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: "Thân 
người là do vô lượng, vô số vi trùng tích tụ thành." Các vị thử 
nghĩ coi: Thân mình là do từng con vi trùng này hợp thành; bây 
giờ mình lại đi làm tôi tớ cho chúng, muốn ăn ngon mặc đẹp, ở 
nhà sang trọng, thế chẳng phải là điên đảo sao? Có lần những 
thứ vi trùng này họp hội nghị, làm cho mình sinh bịnh. Bác sĩ tới 
trị, trị cũng không lành. Lúc đó lũ trùng này mới vỗ tay, cười ha 
hả. Chúng rất hứng thú bởi vì mình phải đầu hàng chúng. Vì vậy 
những người không thích làm chuyện thiện, chỉ muốn làm chuyện 
xấu, muốn chiếm tiện nghi, đều do lũ trùng xấu ác dẫn dắt. Chúng 
làm mình không phát Bồ Đề tâm được, vì muốn làm mình đọa 
lạc, muốn làm mình mất tin tưởng. 


Nếu các vị không tin thì cứ thử dùng dao xẻ thịt mình coil Qua vài 
ngày bọn trùng này sẽ lại ra hoạt động. Thế nên loài người thật 
đáng thương xót! Coi thân thể mình như trân bảo ngọc ngà, nuôi 
dưỡng các thứ trùng đó, thật là chuyện sai lầm. Các vị tin tôi cũng 
nói, mà các vị không tin tôi cũng nói. Tôi nói ra là để cho bọn vi 
trùng này nghe để cho chúng biết rằng trên thế giới nầy cũng có 
người biết được các hoạt động vi tế của chúng! 
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16. BÍ QUYÉT TU ĐẠO: TIẾT THỰC, QUẢ DỤC 
(Vạn Phật Thành ngày 9 tháng 5 năm 1982) 


Thế giới có thành, trụ, hoại, không; loài người có sinh, lão, bịnh, 
tử; đó là đạo lý tự nhiên. Các vị nên hiểu rõ đạo lý này: thành tức 
rồi sẽ trụ, rồi sẽ hoại, rồi sẽ không; sinh rồi sẽ già, rồi sẽ bịnh, rồi 
sẽ chết. Nếu chẳng có thành thì chẳng có trụ, chẳng có hoại, 
chẳng có không; nếu không có sinh thì cũng không có lão, không 
có bịnh, không có tử. 


Song nếu ta dùng vọng tưởng chấp trước để phân biệt chuyện 
này, thì dù phân biệt đến hết mấy đại kiếp cũng không phân biệt 
rõ ràng đặng. Phân biệt bao nhiêu cũng là hồ đồ. Vừa mới hiểu rõ 
được một chút thì lại hồ đồ, thế nên ở mãi trong vòng luân hồi 
không thoát ra được. Nếu muốn thoát luân hồi phải đả phá cái 
đạo lộ si mê vọng tưởng này thì tu hành mới thành Đạo, chứng 
ngộ bổn lai Phật quả, xưa nay vốn chẳng đi chẳng đến, chẳng dơ 
chẳng sạch, cũng không tăng không giảm, cũng không sinh 
không diệt, chẳng có gì là âu sầu phiền não. Tất cả những thứ 
Ngũ trược, Lục trược đều chẳng có. Song loài người không biết 
buông bỏ cái giả, nên không nắm được cái chân thật; nên nói 
rằng: 


"Xả bắt liễu giả, 
Thành bắt liễu chân; 
Xả bắt liễu tử, 

Hoán bắt liễu sanh". 


Dịch là: 
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"Không vất bỏ cái giả 
Sao có đặng cái thật; 
Không buông xả cái chết 
Sao đổi thành cái sống?” 


Nếu không kiềm chế tánh hư vọng cuồng dại thì trí huệ chân 
chính không bao giờ xuất hiện được. Tự tánh bị che đậy bởi vô 
minh. Vô minh có hai kẻ giúp đỡ, có hai tên làm kế hoạch. Bọn 
chúng là gì? Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp; một cái gọi 
là thực dục, một cái gọi là sắc dục! Hai thứ này giúp đỡ cho vô 
minh làm đủ thứ chuyện xấu, cho nên sách Nho có nói rằng: 
"Thực, sắc tánh dã." Nghiãờ là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh 
của chúng sinh vậy. Song, mình phải biết tại sao vô minh chẳng 
phá đặng? Tại sao phiền não cũng không đoạn được? Trí huệ tại 
sao chẳng hiện? Đó chính là do mình có lòng tham ăn, lòng háo 
sắc! 


Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm tăng trưởng 
vô minh. Con người sinh ra thì biết ăn, con nít sinh ra là biết uống 
sữa. Không có sữa thì nó khóc, uống rồi lại muốn thêm nữa. 
Đúng vậy! Lòng tham này mới sinh ra đã có, sau khi có lòng tham 
ăn rồi thì sinh ra lòng tham sắc. Con trai thì ham nữ sắc, con gái 
thì ham nam sắc, quyến luyến nhau, ham muốn không chịu 
buông bỏ, không thể nhìn suốt được. Ăn uống bao nhiêu thứ tỉnh 
hoa đều biến thành tinh. Hễ tinh mà sung mãn thì sinh ra lòng sắc 
dục, cho nên người xưa nói rằng: "Bão noãn tư dâm dục, Cơ hàn 
khởi đạo tâm." (No ấm thì nghĩ chuyện dâm dục, Đói lạnh mới 
khởi lòng trộm cắp.) Khi ăn no rồi, con trai nghĩ đến con gái, con 
gái thì nghĩ đến con trai, chỉ có khởi dục niệm này. Khi nghèo thì 
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nghĩ cách trộm cắp, cũng vì để có đồ mà ăn, ăn rồi tình dục lại 
khởi lên. Thế nên hễ ăn cho đủ chất dinh dưỡng, mập mạp phì 
nộn rồi thì lại chỉ khởi lòng dâm. Con người trước tiên là khởi 
lòng tham ăn, muốn ăn thật ngon miệng, muốn ăn để thân thể 
cường tráng. Song ăn ít thì không đủ, mà ăn nhiều làm sao thỏa 
mãn được lòng tham? Cho nên người ta chết vì sắc, vì thực. Nếu 
vô minh không có thực và sắc toa rập thì chẳng có thể tác hại 
được ai. 


Người xuất gia ăn đồ càng dở càng tốt, không có dinh dưỡng thì 
lại càng tốt nữa. Thế nên đối với vấn đề ăn uống đừng có quá coi 
trọng. Ăn là để duy trì mạng sống mà hành Đạo; không cần phải 
có quá nhiều chất dinh dưỡng nhưng cũng không ăn những đồ 
hư hoại, khiến cho cơ thể sinh bịnh; đó là thực hành Trung Đạo. 


Tôi rất cảm phục một người ở Đài Loan, vị đó tức là Thủy Quả 
Hòa Thượng, (5) Ngài không ham tiền cũng không ham sắc. Ngài 
chẳng thèm nhìn đến những phẩm vật người ta cúng dường 
Ngài. Đó là việc mà kẻ phàm phu không làm được, bởi vì không 
ai có thể buông bỏ được lòng tham, thậm chí còn coi tiền tài như 
tánh mạng. Nhưng Ngài thì rất thanh thoát, coi nhẹ tiền tài, lễ vật 
chất đống một chỗ ai muốn lấy gì thì lấy, Ngài không để ý tới, và 
đề cho đồ đệ muốn ăn cắp bao nhiêu tiền cũng được (những kẻ 
ăn cắp sau này đều hoàn tục). Các vị thấy đó, phải chăng sau đó 
Ngài đã quản lý tiền một cách chặt chẽ hơn? Không phải vậy đâu! 
Không những Ngài không quản lý tiền bạc, mà ngay đến nhìn, 
Ngài cũng không thèm nhìn nữa. Các vị coi Định lực của Ngài 
cao như thế nào! Ngài chỉ ăn trái cây, đậu phụng, không ăn 
những thức nào có mùi vị hay đồ nấu, xào, luộc. Bởi vì Ngài 
không nhập theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cho nên 
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chứng được Sơ Quả A La Hán. Ngài tu hành cảm ứng rất lớn 
nên Ngài thường bảo hộ Đài Loan này. Có người nhận ra được 
Ngài là ai, nhưng cũng có người chẳng biết được đức hạnh của 
Ngài, do đó nhục mạ Ngài, gọi Ngài là "Á Dương Tăng" (ông thầy 
ngu dối). 


Năm nay thân thể Ngài yếu đi nên Ngài chỉ ăn một chút cháo, 
song có kẻ lại phỉ báng, nói rằng Ngài đọa lạc rồi. Kỳ thật, những 
người đó không hiểu được và họ đã sai lầm. Ăn hay không ăn 
cháo là chuyện của Ngài, tại sao phải tìm cách xoi mói Ngài? Nếu 
như ai ai cũng tu hành như Lão Hòa Thượng Thủy Quả, chẳng 
tham chẳng nhiễm, thì Phật Giáo nhất định ngày càng sáng tỏ và 
phát triển, Chánh Pháp sẽ trụ thế. Ngài đã làm tôi hết sức hoan 
hỷ, là vị đồng tu đồng Đạo, hợp với tôi lắm vậy. 


Không thể nói rằng tất cả ở Vạn Phật Thành đều tốt đẹp, đều là 
Phật Pháp cả. Song mọi người ở đây đều y chiếu Phật Pháp mà 
thi hành, không chú trọng đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp, ở tối; 
họ chỉ chú trọng làm sao duy trì cái thân Tứ Đại giả hợp này để 
sống là đủ rồi. Nhu yếu của chúng ta là Pháp, là mùi vị Pháp Vô 
thượng. Thế nên mỗi ngày ở Vạn Phật Thành đều có giảng Kinh 
thuyết Pháp. Lúc nghe Kinh thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hết 
lòng mà nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm, đừng lười biếng. Các vị 
nghe giảng Kinh không phải vì Sư Phụ, mà nghe là vì mình mà 
nghe. Nếu các vị chuyện gì cũng biết thì không cần phải nghe, 
song không phải chuyện gì các vị cũng biết cả. Những điều mình 
biết là thứ Thế Trí Biện Thông, thứ thông minh có thể biện biệt, 
thấu đạt chuyện đời của kẻ phàm phu. Học Phật Pháp tức là vì 
mình mà học, không phải là vì Sư Phụ hay là vì người khác mà 
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học. Các vị hãy ghi nhớ, đừng để cho thời gian trôi qua vô ích, rồi 
sau đó có hối tiếc thì đã trễ. 


17. ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI 
(Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 5 năm 1982) 
“Thiên bách niên lai oản lý canh, 
Oán thâm tự hải hận nan bình. 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp, 
Thả thính đồ môn dạ bán thanh!" 
Dịch là: 

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh, 
Oán sâu như biên hận khó tan. 
Muốn biết vì sao có chiễn tranh, 
Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!” 


Từ xưa đến nay có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để 
lợi ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng 
cho bản thân mình. Thế nên miếng thịt ở trong tô canh chứa chất 
lòng oán hận thâm sâu như biển cả. Đời này qua đời khác sát hại 
lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Tất cả chúng sinh đều ham sống, sợ 
chết, song con người vẫn dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những 
kẻ yếu kém hơn mình. 


Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã kết tinh lòng 
oán hận rất lớn, chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách 
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gì để thoa dịu ý tưởng cừu hận này được. Các bạn muốn biết 
trên thế giới, nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra? Thí dụ như 
chiến tranh Việt Nam hay là hiện tại chiến tranh giữa Á Căn Đình 
và Anh Quốc? Đều là do nghiệp sát quá nặng, quá sâu, cho nên 
mới dùng phi cơ, đại pháo, thiết hạm, thủy lôi để hủy diệt nhaul 
Nếu ban đêm mình lắng nghe nơi nhà người đồ tế tiếng kêu la 
rên xiết của con heo, con bò hay con dê xin cứu mạng, thì mình 
sẽ biết được nguyên nhân của chiến tranh ở đâu mà ra. Có bài 
thơ rằng: 

“Nhục” tự lý biên lưỡng cá nhân, 

Lý biên trác trước ngoại biên nhân. 

Chúng sanh hoàn thực chúng sanh nhục, 

Tử tễ tư lượng nhân thực nhân!" 

Dịch là: 
“Trong chữ "nhục "gôm có hai người, 

Người ở trong dòm người ở ngoài, 

Chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh, 

Suy nghĩ kỹ là người ăn người. ” 

Tiếng Trung Hoa, chữ "nhục", nghiã là thịt, gồm có chữ "khẩu" 
tức là cái miệng mở ra, và hai chữ "nhân" tức là hai người: ở bên 
trong có một người và ở bên ngoài có một người. Người ở bên 
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ngoài chờ người bên trong. Người ở ngoài muốn đi vô nhưng 
không vô được, người ở trong muốn chui ra ngoài nhưng ra 
không nỗi là vì người bên ngoài đứng cản, không cho anh ta chạy 
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thoát. Nên chữ "nhục" này chính là một kẻ ăn thịt và một kẻ bị ăn 
thịt. Kẻ ăn thịt thì ở bên ngoài, và là một con người. Kẻ bị ăn thịt 
thì ở bên trong và cũng là một con người, nhưng y đã biến thành 
súc sinh, lại còn bị chận không cho chạy ra, chạy lên cũng không 
được, chạy xuống cũng không xong, như là bị vây khốn, không 
chạy thoát được. Tuy là miệng mở khá rộng nhưng vì người bên 
ngoài đã chận, nên kẻ bên trong không thể chạy khỏi vòng vây. 


Vòng vây này có thể là chuồng dê, chuồng heo, hay là chuồng 
bò, chuông trâu. Người bị ăn thịt thì ở trong chuồng mà người ăn 
thịt thì ở bên ngoài chận không cho ra. Vì sao mà chận không cho 
anh ta ra? Là bởi vì muốn ăn thịt anh ta! Người bị ăn thịt và người 
ăn thịt có một mối quan hệ: đó chính là sự oán hận không thể nào 
hòa giải được! 


Con người là chúng sinh, miếng thịt mình ăn cũng là chúng sinh. 
Hễ là động vật, là dê, là trâu, là gà, là ngựa, là chó, là heo v.v... 
đều là một loại chúng sinh cả. Nếu có kẻ nói rằng những thứ 
động vật này do trời sinh ra để người ăn, như vậy thì người sinh 
ra đễ ai ăn? Bởi vậy trời sinh động vật không nhất định là để cho 
người ăn, bất quá bởi vì con người ỷ mình trí óc cao minh nên 
mới ăn thịt động vật. Do đó, sự quan hệ ăn thịt này, nếu nghĩ cho 
kỹ thì chính là người ăn thịt người! Nếu nói rằng người ăn thịt 
người, thì thử hỏi xem kẻ bị ăn thịt, (tức là bây giờ đã biến thành 
dê, thành heo, thành ngựa v.v...) đối với mình có quan hệ như thế 
nào? 

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: "Con dê trở lại biến làm 
người." Con dê mà có thể biến làm người thì tất cả động vật khác 
cũng có thể biến làm người, cũng như là mình cải đầu hoán diện, 
thay đổi bộ mặt thôi, mà mình không biết loài thú vật đó là ai. Các 
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vị có biết chăng những thứ động vật dê, trâu, heo, gà,... đó không 
chừng đều là bà con quyến thuộc, là họ hàng thân thích của 
mình? Mối quan hệ đó, nói xa xôi như vậy, chớ nói gần hơn, thì 
chúng nó biết đâu chính là cha mẹ mình kiếp trước, hoặc là cha 
mẹ mình kiếp này, hay là cha mẹ không biết bao nhiêu kiếp về 
trước! Nghĩ như vậy, thì nếu ăn thịt cha mẹ, thì thật là bất hiếu. 
Cho nên nghĩ kỹ thì mới biết rằng ăn thịt động vật chính là người 
ăn thịt người vậy! 


Người mà ăn thịt heo thì con heo có thể sẽ biến thành người. Khi 
heo thành người, nó lại ăn thịt heo do người kia biến thành. Nhân 
duyên cứ luân chuyển mãi, hỗ tương ăn thịt lẫn nhau: mình ăn 
nó, nó ăn mình. Do đó cừu hận càng ngày càng sâu; cừu hận 
càng sâu thì càng muốn ăn thịt; tánh thích ăn đồ ngon là do oan 
nghiệp dẫn dắt, làm mình cảm thấy hợp lý khi giết sinh mạng của 
kẻ khác để bổ trợ cho sinh mạng của chính mình! 


Nếu các vị không tin thì tôi kể cho nghe một chuyện có thật như 
vầy: Vào thời vua Lương Võ Đề thì Phật Giáo hết sức hưng 
thạnh. Lúc bấy giờ có một vị tên là Chí Công, là một người đã 
giác ngộ rồi (Minh Nhãn Thiện Tri Thức). Ngài có thể biết được 
tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật Giáo đi tới chỗ các 
Thầy chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện vui 
chuyện buôn gì cũng mời các Thầy tới tụng kinh kiết tường, tụng 
chú kiết tường. Có lần, một nhà giàu nọ làm đám cưới cho con 
gái nên mới mời ngài Chí Công tới để tụng kinh cầu phước. Bởi 
vì Phật Pháp không ra ngoài pháp thế gian, nên Tổ Sư cũng tùy 
thuận theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân 
tới nhà, Ngài liếc nhìn và nói rằng: "Cổ quái! Cổ quái! Cháu lấy bà 
ngoại, Con gái ăn thịt mẹ, Con trai đập da bố, Heo, dê ngồi nơi 
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ghế, Họ hàng nấu trong nồi, Chúng sanh lại tưng bừng, Ta thấy 
thật là khổ! 


Ngài Chí Công nói: "Thật là 'cổ quái!" Chuyện gì mà cổ quái? Đó 
là cháu lấy bà ngoại của mình! Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh 
thì bà ngoại nó bịnh. Lúc gần chết bà cầm tay thằng cháu này, nói 
rằng bà sợ không có ai lo lắng cho thằng nhỏ, tương lai ai là 
người giúp nó đề thành gia lập nghiệp? Do vậy, lúc bà ngoại thở 
hơi cuối cùng thì tay vẫn nắm thằng cháu, quyến luyến không 
đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp vua Diêm La, mới khóc lóc 
cầu xin: "Diêm La Vương ơi! Xin Ngài ban cho tôi một việc: ỞƯ 
thế gian tôi có một đứa cháu nhỏ dại không ai săn sóc, xin Ngài 
cho tôi về lo cho nó được không? Vua Diêm La từ bi vô cùng, mới 
đáp lời thỉnh cầu, nói rằng: "Được, tốt lắm! Bà về lại trần gian săn 
sóc thằng nhỏ đi. Bà là bà ngoại của nó, bây giờ bà trở về làm vợ 
của nó, được chăng?” 


Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình cho nên đầu 
thai lên dương thế làm con gái. Đứa con gái này lớn lên rồi lấy 
thằng cháu đó. Thật là cải đầu hoán diện, đổi mặt đổi mày mà 
thôi, như thử mặc bộ y phục mới không ai nhận biết được cả. Chỉ 
có Ngài Chí Công biết được chuyện đó, nên nói: "Cổ quái! Cổ 
quái! Cháu lây bà ngoại." 


Ngài Chí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo 
nên nói rằng: "Con gái ăn thịt mẹ." Là vì mẹ đứa con gái này vốn 
làm đủ thứ ác nghiệp nặng nề nên chết rồi thì hóa kiếp làm heo; 
nay bị đồ tễ giết, bị nấu làm món ăn ngon và bây giờ đứa con gái 
này ăn thịt mẹ của mình. 
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Khi Ngài thấy ở nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập 
cái trống bằng da lừa, Ngài mới nói rằng: "Con trai đập da bố." 
Nghĩa là bố của thằng nhỏ này vì tạo nghiệp báo cho nên mới 
đầu thai làm con lừa, chết rồi bị người ta lột da làm trống; bây giờ 
đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là miếng da làm thành trống, nên 
chỉ biết vui mừng thì đánh trống mà thôi. 


Ngài Chí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy 
những kẻ ngồi đó toàn là trâu, bò, dê,... hồi xưa bị người ta ăn 
thịt, bây giờ biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. 
Những loại thịt ở trong nồi đều là những bà con quyến thuộc của 
họ, nên ngài Chí Công nói rằng: "Quý vị tới đây tiệc tùng hết sức 
vui vẻ, hân hoan để chúc mừng ông chủ nhà làm đám cưới cho 
con. Sự thật, ta thấy thật là khổ! Người nào cũng ở trong luân hồi 
hỗ tương vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau; đó là 
nỗi khổ khó nói cho hết được." 


Sau khi ngài Chí Công nói xong, có rất nhiều người hiểu, rồi phát 
tâm ăn chay, niệm Phật, tu hành. 


Từ xưa đến nay nếu các vị không ăn thịt kẻ khác thì kẻ khác cũng 
không ăn thịt các vị. Có người nói: "Thầy nói thế nào đi nữa tôi 
cũng không tin." Nếu các vị không tin thì tôi cũng không có cách 
gì khác, cứ thí nghiệm thử xem saol 


18. TU ĐẠO CÀN PHẢI BỎ ÁC LÀM LÀNH 
(Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 5 năm 1982) 


"Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, 
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Giai do vô thủy tham sân si, 
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, 
Nhát thiết ngã kim giai sám hồi. " 
Dịch là: 

"Tắt cả ác nghiệp tạo từ xưa, 

Đêu do vô thủy tham, sân, si, 
Theo thân miệng ý mà phát sanh, 
Con nay hết thảy xin sám hối. " 


Chúng ta từ xa xưa đến nay tạo nghiệp ra có thứ ác, thứ thiện; 
thiện ác trộn lẫn chẳng rõ ràng. Cho nên có lúc thì mình sinh tâm 
lành, có lúc thì sinh ra ý niệm ác. Một niệm thiện thì "không làm 
điều ác mà làm tất cả điều lành." Nhưng khi khởi niệm ác thì chỉ 
nghĩ "làm tất cả điều ác, không làm điều lành." 

Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay lẫn lộn thiện ác như vậy, nên 
ngày nay làm thiện song ngày mai lại muốn làm ác, rồi ngày mốt 
thì tạo ra điều chẳng thiện chẳng ác. Đến khi tu Đạo thì mình khó 
mà thoát khỏi nghiệp báo. Nên có lúc thì muốn tu hành, có lúc thì 
chẳng muốn tu, có lúc muốn thanh tịnh, có lúc lại muốn nhiễm ô. 
Cứ mặc cho ngọn sóng đưa đẩy, không biết phiêu lưư tới chỗ 
nào. Đó đều do những ý niệm dấy khởi hồi xa xưa bây giờ kết 
thành cái quả. Có ý niệm lúc đầu muốn tu hành, mà ý niệm sau 
thì muốn hoàn tục; ý niệm trước thì muốn hoằng dương Phật 
Pháp nhưng ý niệm sau thì muốn hủy diệt Phật Pháp. Thật là vô 
cùng phức tạp. Như vậy thì phải làm sao? Thì cần phải học trí 
huệ Bát Nhã; nghĩa là: 
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“Trạch thiện nhi tùng, 

Phi thiện tắc cải. 

Thị Đạo tắc tiến, 

Phi Đạo tắc thối!" 

Dịch là: 

"Lựa điêu lành mà theo, 

Hễ điêu xấu thì sửa. 

Nếu là Đạo thì tiễn tới, 

Không phải là Đạo thì thối lui!" 

Lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác tựa như là đi bên bờ 
vực thẳm, hệt như là đi trên mặt băng mỏng. Tu hành cần phải vô 
cùng cần thận như vậy! Nên nói: Sai chỉ hào ly, mậu chỉ thiên lý. 
(Sai một ly đi một dặm.) 

Cho nên tu hành là: "Cử động hành vi quản tự kỷ, Hành, trụ, tọa, 
ngọa bất ly gia ".(Phải quản chế cử động, hành vi của chính 
mình, Đi, đứng, nằm, ngồi thì không rời "nhà.") Lúc nào mình 
cũng cần có ý niệm thanh tịnh, ý niệm sáng suốt quang minh; 
đừng khởi ý niệm nhiễm ô, đừng khởi ý niệm hắc ám. Phải hết 
sức cần thận trong mỗi một suy tư, mỗi một ý nghĩ. Mỗi ý niệm 
nếu là thiện thì quang minh càng nhiều, nếu ý niệm là ác thì mình 
càng hắc ám. Người thiện thì có ánh hào quang trắng, người ác 
thì chỉ toàn là khí đen. Thế nên làm thiện hay làm ác đều tự nhiên 
biểu hiện nơi hình tướng của mình. 
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Các vị có thể lừa người nhưng không thể lừa quỷ, thần, Phật, Bồ 
Tát. Do vậy, bất luận là kẻ xuất gia hay kẻ tại gia, nếu lừa dối như 
vậy thì chỉ tạo ác nghiệp, chẳng có công lao gì với Phật Giáo. 
Phải hiểu rằng vì sao mà từ vô lượng kiếp đến nay mình không 
thoát khỏi cái khổ luân hồi sinh tử, luôn luôn hồ đồ ngu tối như 
vậy? Là bởi vì cái "trương mục ngân hàng” của mình không có rõ 
ràng; đầy những thứ hỗn tạp, cái thanh tịnh và cái nhiễm ô mỗi 
thứ một nửa, cho nên không ra khỏi Lục Đạo luân hồi! Nếu mình 
muốn chân chính tu hành thành Phật thì trước khi thành Phật 
mình phải dũng mãnh tinh tấn, không được tùy tiện. Cần phải biết 
rằng: Một ngày đã qua, Mạng cũng giảm dân, Như cá cạn nước, 
Thử hỏi gì vui? Đại chúng! Hãy siêng tinh tấn, Như đầu bị đốt. Chỉ 
nhớ vô thường, Chớ mặc buông lung. 


Có người hoài nghi: "Phải chăng có ông Diêm La Vương và có 
con quỷ Vô Thường (Thần Chết) thật?" Cái đó phải xét coi các vị 
có thể chẳng chết hay không? Nếu các vị có thể chẳng chết tức là 
không có con quỷ Vô Thường. Nếu các vị có bản lãnh ghê gớm, 
không thọ quả báo thì tức là không có ông Diêm La Vương. Bạn 
có thể chẳng chết hay không? Nếu không thể được thì đương 
nhiên là có ông Diêm La Vương và con quỷ Vô Thường; các vị 
đừng cho rằng mình hết sức thông minh, "tự bịt tai đi ăn cắp 
chuông, vừa rung chuông vừa chạy" tự mình lừa dối chính mình. 
Các vị phải biết, từ vô lượng kiếp đến nay bởi vì không tin có ông 
Diêm La Vương hay có quỷ Vô Thường cho nên mình mới ở 
trong Lục Đạo luân hồi, quay đi quay lại, chẳng cách gì thoát khỏi 
vòng sinh tử được! 
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19. ĐẠO CẢ SUY THÌ CÓ NGƯỜI NHÂN NGHĨA 
(Vạn Phật Thành ngày 5 tháng 6 năm 1982) 
"Lòng người chẳng như xưa, Đạo đức đã suy đồi." 


Thế giới ngày nay không biết thăng tiến mà còn càng ngày càng 
xuống dốc. Hồi xưa không có nhiều trường học cũng chẳng có 
nhiều kẻ đọc sách, song con người chẳng có nhiều thứ điên đảo 
băng hoại. Hiện tại trường học nhan nhãn, không biết bao nhiêu 
là học sinh, song trong thế giới kẻ xấu càng ngày càng nhiều. 


Người xưa học là cốt để minh lý, tức là hiểu rõ đạo lý làm người, 
thế nào để đừng làm ác, thế nào để luôn làm lành, sao cho có 
hiếu với cha mẹ, có tình với anh em, có trung với đất nước, có tín 
với bạn bè, có lễ với mọi người, có nghĩa với dân tộc, liêm khiết 
trong việc làm và có lòng hổ thẹn với chính mình. Hiện giờ kẻ đi 
học thì vì danh lợi! 


Chữ minh lý và chữ danh lợi trong tiếng Trung Hoa phát âm giống 
nhau, nhưng trên thực tế thì ý nghĩa khác nhau một trời một vực. 
Những kẻ học vì danh lợi thì chỉ muốn học môn nào để kiếm thật 
nhiều tiền. Cũng giống như có kẻ muốn học y khoa hay khoa học, 
song chỉ biết nghĩ rằng sẽ kiếm được nhiều tiền, không nghĩ rằng 
tôi học là vì muốn tương lai có thể đem lại hạnh phúc cho nhân 
dân, rằng tôi học y khoa là muốn cứu đời, muốn lợi ích cho người 
khác. 


Hiện tại đa số học sinh chỉ biết tự lợi mà không biết làm lợi cho kẻ 
khác. Lại có những giáo sư công khai cỗ võ học sinh hút ma túy, 
làm chuyện dâm dục bừa bãi, hoặc làm đủ thứ nhiễu loạn thế sự. 
Cho nên thế giới càng ngày càng suy đồi. Lão Tử nói rằng: 
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"Đại Đạo phê hữu nhân nghĩa, 

Trí huệ xuất hữu đại ngụy, 

Lục thân bắt hòa hữu hiếu từ, 

Quốc gia phân loạn hữu trung thần." 

Nghĩã là: 

"Khi Đạo lớn mắt, kẻ nhân nghĩa xuất hiện, 

Người trí huệ tới, bọn giả dối đây dẫy, 

Khi gia đình bắt hòa, kẻ hiếu thảo ra đời, 

Lúc quốc gia phân loạn thì có bậc trung thần." 

Khi Đạo lớn không còn nữa thì người ta mới nói tới nhân, tới 
nghĩa. Nếu Đạo lớn còn thì nhân nghĩa chẳng ai nói tới, vì nhân 
nghĩa đã nằm trong Đạo lớn rồi. Khi có kẻ trí huệ ra đời thì đương 
nhiên có kẻ giả mạo hư ngụy đồng thời cũng xuất hiện để lừa bịp 
kẻ khác. Khi gia đình hòa thuận với nhau, không ai tranh chấp cả 
thì đương nhiên cha hiền từ, con hiếu thảo, anh em vui vẻ sống 
chung, gia đình hết sức hòa vui. Nhưng nếu khi sáu họ bà con 
bát hòa; cha không hiền từ, con hiếu đễ sẽ ra đời. Cũng như thời 
ông Thuần vậy: Phụ ngoan, mẫu dâm, đệ ngạo, Thuấn vi khắc 


tận hiếu đạo. (Cha ngoan cố, mẹ dâm đãng, em ngạo mạn; song 
ông Thuần hết lòng làm tròn đạo hiếu.) 

Cha của vua Thuần rất ngoan cố. Tên của ông ta là Cổ Tâu (ông 
già mù), ý nói rằng ông tuy có mắt nhưng không tròng vậy, vì ông 
không biết đạo lý trắng đen, đúng sai, thẳng cong, thiện ác gì cả. 
Ông có con là vua Thuấn, một người con rất hiếu thảo mà cũng 
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không biết nữa. Bà mẹ của vua Thuần là bà mẹ kế; bà này dâm 
loạn, nham hiểm, chẳng bao giờ nói tới luân lý, chỉ nghĩ đến 
chuyện vô luân. Ông Thuần có người em khác mẹ tên là Tượng 
cũng hết sức ngạo mạn, không cung kính anh mình. Tuy vậy, 
trong gia đình, ông Thuần hết sức hiếu thảo với cha mẹ, hết sức 
thương yêu, lo lắng cho em. 


Lúc bấy giờ, người em của ông Thuần với bà mẹ kế nghĩ cách 
làm hại ông, nên một ngày nọ kêu ông vào kho gạo để quét dọn. 
Chờ đến khi ông đi vào trong rồi thì Tượng mới tức khắc nỗi lửa 
đốt nhà. Nhà kho bắt lửa phừng cháy dữ dội. Lúc đó họ nghĩ rằng 
ông Thuần sẽ bị lửa đốt chết nên hai người mới ra về, trong lòng 
hết sức vui mừng. Nhưng chẳng máy chốc ông Thuần cũng về lại 
nhà. Người em vô cùng kinh ngạc hỏi: "Anh ở trong nhà kho dọn 
dẹp, sao nhà cháy mà anh chẳng bị đốt chết?" Ông Thuấn đáp 
rằng: "Khi tôi thấy lửa cháy, tôi lượm hai cái bửng cỏ che thân rồi 
leo lên mái nhà nhảy thoát ra ngoài, cho nên chẳng bị tổn 
thương, cũng không bị thiêu đốt." 


Một lần khác, khi ông Thuần đi ra giếng lấy nước thì hai người ấy 
lại nghĩ cách để hại ông. Lúc ông Thuần leo xuống giếng thì họ 
đem một tảng đá lớn đến bít miệng giếng, không cho ông lên. Họ 
tin rằng ông Thuần lần này sẽ chết. (Tục ngữ có câu "lạc tỉnh hạ 
thạch," nghĩa là rớt xuống giếng rồi lấy đá bịt lại, tức là hại người 
ở bước đường cùng, là từ điển tích này mà ra.) 


Song, ở phía dưới đáy giếng lại có một cái động! Ông Thuấn 
xuống giếng rồi thì từ nơi động đó bò lên (có người nói rằng nơi 
địa đạo này có một con hồ ly trắng thường lui tới ở đó; chính nó 
tới để cứu ông Thuần). Tuy hai người đó lúc nào cũng tìm cách 
hại ông nhưng ông Thuần không hề tức giận, lúc nào cũng hết 
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sức hiếu thảo với cha mẹ và hết sức thương yêu người em của 
mình. 


Bấy giờ, tên Tượng nghĩ rằng ông Thuần đã chết, nên về nhà nói 
với cha mẹ chuyện chia gia tài. Y nói rằng: "Ngưu dương phụ 
mẫu, thương lẫm phụ mẫu, can qua trẫm, cầm trẫm, chỉ trẫm, nhị 
tâu trẫm thê." dụ muốn nói rằng: "Dê với bò thì để cho cha mẹ, 
lương thực cũng để cha mẹ. Tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ 
muốn cây đàn ngũ huyền cằm của ông Thuần, cái ống tiêu của 
ông Thuần, những đồ để luyện võ của ông Thuần. Đó là những 
thứ mà tôi muốn. Hai bà vợ của ông Thuấn tôi cũng muốn; biểu 
hai người đó lại phục dịch tôi." (Ông Thuần có hai bà vợ; một tên 
là Nga Hoàng, một tên là Nữ Anh, hai người này đều là con gái 
của vua Nghiêu. Vua Nghiêu đặc biệt hứa gả hai người này để 
phục dịch ông Thuần.) 


Tên Tượng nói xong liền vô phòng ông Thuần. Nhưng vừa vô thì 
thấy ông Thuấn ngồi chễm chệ trên giường. Tượng sợ quá, 
tưởng rằng hồn phách của ông Thuấn hiện về. Ông Thuấn liền 
lên tiếng an ủi người em đừng sợ hãi. 


Trong thời Nghiêu Thuần báy giờ, lòng người xấu xa như vậy, 
song ông Thuần vẫn hết sức làm tròn chữ hiếu, làm tròn đạo làm 
con. Thế nên nói rằng trong gia đình, bà con sáu họ mà không 
hòa thuận thì có kẻ hiếu thảo ra đời. 


Khi đất nước ly loạn thì có kẻ trung thần xuất hiện. Khi đất nước 
bình an vô sự thì khó thấy bậc trung thần. Khi đất nước rối ren 
loạn lạc thì ai là trung thần, ai là gian thần có thể thấy đuợc rất dễ 
dàng. 
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Thời Tống có hai triều Nam với Bắc. Lúc quốc gia hết sức phân 
loạn thì tên gian thần Tần Cối xuất hiện. Tần Cối giết Nhạc Phi; 
nhưng Nhạc Phi thì lưu danh thiên cổ còn Tần Cối thì để tiếng 
xấu ngàn năm. Bởi vậy "lưu danh thiên cổ" và "di xú vạn niên" 
đều là cái tên, nhưng một là cái tên tốt, một là cái tên xấu. Cũng 
như đời Nam Tống có ông Văn Thiên Tường; lúc quốc gia hết 
sức hỗn loạn thì ông là người hết sức trung thành với Tống. Từ 
đầu đến cuối ông bảo vệ quốc gia, không chịu đầu hàng; đó là 
một vị trung thần. Cho nên khi quốc gia hỗn loạn mới có thể thấy 
xuất hiện được những bậc trung thần. 


Bây giờ đang kiến lập đạo tràng cũng chính là lúc khốn khổ gian 
nan vô cùng. Chính trong lúc này mới có thể thấy kẻ nào là chân, 
kẻ nào là giả. Vị hộ pháp chân thật thì lây Phật Giáo làm nhiệm 
vụ của chính mình; lấy việc hộ trì Tam Bảo làm trách nhiệm của 
riêng mình. 


Bây giờ Vạn Phật Thành mỗi ngày một phát triển, cần rất nhiều 
người lại ủng hộ, cần rất nhiều người lại hợp tác. Kẻ nào có sức 
thì ra sức, kẻ nào có tiền tài vật chất thì giúp tiền tài vật chất. 
Không nên có thái độ "tọa thủ bàng quan,” tôi nhìn anh, anh nhìn 
tôi; vì như vậy thì chẳng bao giờ tận sức lập công cho Phật Giáo 
được. Phải đem sự hoằng dương Phật Giáo làm nhiệm vụ cá 
nhân, hộ trì Phật Giáo là trách nhiệm của mỗi người. Được vậy 
thì Phật Giáo nhất định sẽ phát triển rực rỡ trong tương lai. 
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20. TU ĐẠO CÀN CÓ TÂM KIÊN TRÌ KHÔNG ĐÓI 
(Vạn Phật Thành ngày 6 tháng 6 năm 1982) 


Thân cây, mỗi ngày mỗi cao lớn nhưng ta không thấy sự sinh 
trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, 
chờ đến mười năm hoặc trăm năm sau thì cây đó biến thành vật 
hữư dụng. 


Cây thì vậy, người tu Đạo thì cũng thế. Đừng quá gấp gáp, đừng 
nghĩ rằng hôm nay tu hành thì ngày mai khai ngộ. Chẳng phải dễ 
dàng như vậy đâu! Mà cần phải ngày ngày tu luyện, ngày ngày 
trau giỗi, chẳng cần biết là có tiến bộ hay không. Không thối lui có 
nghĩa là tiến bộ rồi. Chỉ cần làm cho vọng tưởng mỗi ngày giảm 
bớt, thì đã là tiến bộ rồi; dục niệm mỗi ngày mỗi ít thì đó là tiến bộ 
rồi; tham sân si mỗi ngày thối lui tức là tiến bộ rồi; đừng có muốn 
mau muốn chóng. Cho nên nói: 

"Kỳ tân duệ giả, kỳ thối tốc" 

Nghĩa là: 

"Tiên càng nhanh, thì lùi cũng rất mau. " 

Tới thật mau tức là lùi cũng mau, cho nên cần phải có cái tâm 
hằng thường mà tu hành, ngày ngày phải sám hối để sửa đổi lỗi 
lầm: 

"Nhất nhật vô quá khả cải, tức nhất nhật vô công khả tạo". 

Nghĩa là: 


"Một ngày chẳng sửa lỗi làm, là một ngày chẳng tạo công đức. " 
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Cho nên tu hành cần phải trừ bỏ tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi 
những tư tưởng lầm lạc, khiến cho trí huệ quang minh bản hữu 
của mình xuất hiện. Trí huệ quang minh này người nào cũng có 
cả, nhưng rất tiếc là bị vô minh che khuất. Khi không thể dùng trí 
huệ quang minh này, bởi vô minh che phủ, sẽ làm cho mình cứ 
muốn trụt xuống, không muốn đi lên; nếu hiển lộ được trí huệ thì 
tự nhiên mình sẽ tiến tới, đi lên mãi. Đó gọi là "nghịch lưu" (đi 
ngược giòng nước)! 


Cho nên tu hành không phải chỉ có một ngày một đêm, mà cần 
phải hàng giờ hàng phút hàng ngày. Buổi cũng sáng như vậy, 
buổi chiều cũng như vậy, năm này tháng nọ đều tu hành như vậy, 
hằng thường bất biến. Thời gian lâu rồi thì mình mới trưởng 
dưỡng được trí huệ Bát Nhã. Đừng nên "một ngày nóng mười 
ngày lạnh," một ngày tu mười ngày nghỉ, nếu như vậy thì chẳng 
thê thành tựu đặng. Phải như thân cây, mỗi ngày lớn lên một 
chút, ngày ngày đem lòng thành mà tu hành. 


Trong thời gian tu hành, nếu gặp những cảnh giới gì, dù ma 
chướng hay nghịch duyên hoặc thuận duyên..., cũng phải thái 
nhiên, bình thản. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, mình đều phải 
tinh tấn, coi mọi sự vật đều như đang nói diệu Pháp cho mình. 
Nếu hiểu được mọi vật đều thuyết Pháp cho mình, mỗi diễn biến 
đều là bài Pháp, thì sẽ biết được sự kỳ diệu mà ngôn ngữ không 
thể diễn tả được. Nếu hiểu được vậy thì sẽ biết được "bản lai 
diện mục" của chính mình, biết được con đường về nhà rồi đó. 
Cho nên mượn pháp thế gian mà vượt khỏi pháp thế gian, không 
bị vạn pháp làm mê lầm, không bị mọi hình tướng làm mê hoặc. 
Lúc tất cả cảnh giới tới, nếu mình bình tĩnh sáng suốt, không bị 
chướng ngại, thì lâu ngày trí huệ của mình sẽ hiện ra. 
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Nguyên nhân mà trí huệ không hiển lộ là do mình không chịu dấn 
bước tới trước mà tu; chỉ muốn thụt lùi! Gặp duyên lành thì lại 
nghỉ ngờ không quyết định, gặp phải duyên ác thì liền chạy theo. 
Cho nên mãi mãi lưu lạc trong Lục đạo luân hồi, mà không cách 
gì siêu thoát đặng. Càng bị hãm vào thì càng dấn sâu, càng dấn 
sâu thì chân càng lún, kéo không ra nồi. Cho nên nếu thấy thông 
suốt thì lại không buông bỏ được, cuối cùng không thể tự tại giải 
thoát được. Do đó sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Hồ đồ sinh ra, 
hồ đồ chết đi, trong khoảng thời gian đó mình không biết làm gì, 
chỉ toàn là chuyện điên điên đảo đảo, tìm không ra cái lý do chính 
đáng. 


Các vị! Cuộc sống con người nếu vậy là cuộc sống hồ đồ; chỉ 
toàn là vì danh, vì lợi, vì sự thành công của chính mình. Kỳ thật, 
việc người thế gian cho là thành công thì Thánh, Hiền cho là thất 
bại. Cho nên hễ có nợ nân thì phải ráng thanh toán cho phân 
minh. Mình phải làm một người hoàn toàn sáng suốt. Khi sáng 
suốt thì phải vĩnh viễn sáng suốt, do đó mới phá được cửa sinh 
tử, ra khỏi vòng luân hồi. Như vậy mới là cung cách của bậc đại 
trượng phu. 


21. CHIM ĐẠI BÀNG KIM SÍ ĐIÊU 

(Vạn Phật Thành ngày 6 tháng 6 năm 1982) 
"Kim sí điều mệnh chung, 

Cốt nhục tận tiêu tán, 


Duy hữu tâm bắt hóa, 
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Viên minh quang sán lạn. 

Long Vương thủ vi châu, 

Năng phá thiên niên ám. 

Chuyên Luân đắc Như ụ, 

Năng cứu nhất thiết nạn. 

Như họp tại nhân trung. 

Nhật dụng nhi bắt kiến!" 

Dịch là: 

"Chim Đại Bàng chết rồi, 

Xương thịt tiêu hóa sạch, 

Song tim chẳng tiêu tán, 

Ánh sáng tròn sáng lạng. 

Vua Hồng lẫy làm ngọc, 

Phá đặng ngàn năm tối. 

Chuyền Luân được Như ụ, 

Cúu thoát trăm thứ nạn. 

Như ở trong loài người, 

Ngày dùng mà chẳng thấy!" 

Đó là bài thơ do Ngài Hám Sơn Đại Sư viết; bài kệ này là một 
trong sáu bài, vịnh tâm con người. Chúng ta đêu biêt rằng chim 


Đại bàng Kim sí điểu khi trương đôi cánh ra thì có thể bao phủ 
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360 do tuần (một tiểu do tuần là 40 dặm, một trung do tuần là 60 
dặm, một đại do tuần là 80 dặm). Chim Đại bàng khi vỗ cánh thì 
có thể làm cho nước biển hoàn toàn khô sạch. Nó có thể vỗ cánh 
làm nước biển dời tới chỗ khác, cho nên mới thấy sức mạnh vô 
cùng của nó. Song chim Đại bàng thì cũng có ngày sẽ chết. Khi 
nó chết thì xương đều hủy họai nhưng chỉ có trái tim thì không 
hủy diệt. 

Chim Đại bàng này ăn uống như thế nào? Nó chuyên môn ăn 
ròng. Rồng là vật có thần thông, có thể biến lớn, có thể biến nhỏ, 
có thể tàng hình, có thể hiện thân. Song khi rồng mà thấy Đại 
bàng thì dù có thần thông cách nào nó cũng chịu thua, chỉ có 
cách chờ Đại bàng tới ăn thịt mà thôi. Bởi vậy khi Đại bàng ăn 
nhiều thịt rồng quá thì vua rồng chỉ còn cách cầu cứu với Phật. Y 
than phiền với Phật rằng: "Nếu Đại bàng cứ tiếp tục ăn rồng như 
vậy thì loài rồng chúng tôi chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn tuyệt diệt; 
xin Phật nghĩ phương pháp giúp cho, để Đại bàng đừng ăn hết 
giống rồng." 

Phật liền nói Pháp cho Đại bàng, dạy nó rằng: "Từ đây về sau 
ngươi không được ăn thịt rồng nữa." Đại bàng trả lời: "Nếu không 
ăn thịt rồng thì làm sao tôi sống?" Phật mới dạy: "Ta sẽ dạy các 
đệ tử của ta mỗi ngày đến giờ thọ trai thì cúng dường cho ngươi 
ăn!" 

Bởi vậy, người xuất gia trước khi ăn thì cúng dường cho chim Đại 
bàng này, gọi là Thí thực (tức là bố thí đồ ăn cho chim Đại bàng). 
Đây là bài kệ được tụng lúc đó: 

"Đại bàng Kim sí điều, 


Khoáng dã quỷ thân chúng, 


79 


La sát quỷ tử mẫu, 


„" 


Cam lô tắt sung mãn. 
Dịch nghiã: 

"Đại bàng Kim sí điều, 
Quỷ thân nơi khoáng dã, 
Mẹ con quỷ La sát, 

Đây đủ nước Cam lô. 


Khi cúng cho con Kim sí điểu này ăn thì cũng cúng cho mấy thứ 
quỷ thần ở nơi khoáng dã và mẹ con loài quỷ La sát. "Khoáng dã" 
tức là chỗ hoang vu, không người ở; những chỗ cây lớn, rừng 
rậm là nơi quỷ thần ở. Có mẹ con loài quỷ xuất hiện, trên đời 
không ăn được gì cả, chỉ chuyên ăn thịt con nít sơ sinh. Chúng 
cho rằng thịt con nít rất mềm, rất thơm tho, đầy chất bổ, so sánh 
với vitamins thì còn công hiệu hơn nhiềul 


Bà mẹ quỷ có một ngàn đứa con mà đứa nào cũng thích thịt trẻ 
thơ. Nếu con nít mà bị chúng ăn thì nhân loại mau tuyệt chủng, 
bởi vậy nên Phật không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngài bèn 
dùng thần thông bắt đứa con nhỏ nhất của bà mẹ quỷ đem giấu 
trong bình bát của Ngài. Khi bà mẹ đi ăn thịt con nít về thì phát 
hiện đứa con út của mình đã biệt tích rồi. Vì bà ta cũng có thần 
thông nên biết được rằng Phật đã bắt nó, bà tới vấn tội Phật 
rằng: "Tại sao chẳng duyên cớ gì Ngài bắt cóc con tôi?" 


Phật dạy rằng: "Bà cũng biết là bà cần con bà sao? Nếu bà kiếm 
con kẻ khác mà ăn thì kẻ khác kiếm con ai mà ăn?" Bà mẹ quỷ 
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nói rằng:" Tôi ăn thịt là để duy trì tánh mạng tôi, hiện Ngài bắt cóc 
con tôi, mà Ngài thì không ăn nó, vậy Ngài bắt nó làm gì?" 

Phật nói: "Bà biết rằng bà cần con của bà thì thế giới loài người ai 
ai cũng cần con của họ cả. Nếu bà ăn thịt con của người ta thì 
những người đó trong lòng vô cùng đau xót. Từ đây về sau bà 
không được ăn thịt con nít nữa!" 


Bà mẹ quỷ nói: "Nếu tôi không ăn thịt chúng thì tôi chẳng có gì 
ăn, vậy là Ngài muôn làm cho tôi chết đói sao?" 


Phật dạy rằng: "Không sao! Bà không thể chết đói được. Ta sẽ 
dạy các đệ tử của Ta mỗi lần thọ trai thì dành ra một phần đồ ăn 
để cúng cho bà; từ đây về sau bà không được ăn thịt con nít 
nữa!" 


Từ đó về sau bà mẹ quỷ La sát này mới đổi ác làm lành, không 
ăn thịt trẻ nhỏ nữa. 


"Cam lồ tất sung mãn" có nghĩa là đối với chim Đại bàng, hay loài 
quỷ thần nơi khoáng dã, hay bà mẹ quỷ, ta đều dùng pháp Cam 
lồ cúng dường, khiến chúng được no đủ, sung sướng. Cho nên 
người xuất gia mỗi lần ăn trưa thì niệm chú cúng dường Thí thực, 
là do nhân duyên như vậy. 


Chim Đại bàng lúc sống rất có thế lực nhưng chết rồi thì xương 
thịt đều tiêu sạch, lại trở về với Tứ đại (đất, nước, gió, lửa). Song, 
trái tim thì không mất; dù cho lửa đốt, nước dìm cũng không bị 
hủy hoại, mà vẫn y nguyên như xưa. Trái tim này tròn trịa, có thể 
phóng ra hào quang sáng chói. Nếu vua rồng lấy được trái tim 
này thì nó trở thành viên ngọc rồng (Long châu). Khi đặt viên 
ngọc này tại Long cung, thì Long cung sẽ phát hào quang sáng 
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chói. Nếu vị Chuyển Luân Vương được trái tim này thì có thể biến 
nó thành viên ngọc Như ụ (Như ụ bảo châu) để cứu độ tất cả tai 
ương, hoạn nạn, với sức thần thông diệu dụng không thể nghĩ 
bàn. Song, viên ngọc quý này phải chăng loài người chúng ta 
chẳng có dự phần vào? Không phải đâu! Mỗi người chúng ta đều 
có một viên ngọc vô giá! Viên ngọc Như ụ này có trong tự tánh 
của mỗi người, song bị vô minh che lấp, khiến cho mai một đi, 
chẳng thể phóng quang được. Dù dùng đủ cách cũng không tìm 
ra được nó, cho nên viên ngọc đó chẳng thể dùng đặng. Đó là 
chuyện hết sức đau lòng! 


Con người ở đời cứ bỏ gốc mà chạy theo ngọn, quay lưng lại với 
sự giác ngộ, hòa mình với bụi trần, không chịu phản bổn hoàn 
nguyên, không muốn xả trần lụy để quay về bờ giác. Cho nên mỗi 
một vị sáng lập tôn giáo đều hết sức tận lòng, tận tâm giáo hóa 
loài người, là chỉ vì muốn dạy mình mượn cái giả mà tu cái chân, 
la mê mà giác ngộ, quay về với nguồn gốc, nhận thức được "bản 
địa phong quang" của chính mình, cái gia tài quý giá vốn đầy đủ 
thứ ngọc Như ụ ấy của mình. 


Song, chúng ta ai ai cũng muốn truy cầu những điều bên ngoài 
mà không biết quay ngược lại nhìn về bên trong để tìm đáp án 
nơi chính mình. Bởi vậy cho nên đời này đến đời khác luôn luôn 
lưu lạc trong biển khổ. Có kẻ muốn tu hành nhưng lại không thể 
buông bỏ được ý hưởng thụ, muốn sung sướng; cho nên từ đầu 
đến cuối không muốn trở về với thanh tịnh, xả bỏ trần lụy. Đó là 
điều thật đáng thương thay! 
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22. THỌ, YÊU, PHÚ, CÙNG ĐỀU KHÔNG RA KHỎI LUÂN 
HÒI 
(Vạn Phật Thành ngày 6 tháng 6 năm 1982) 


Thử nhìn xem những ví dụ lịch sử về kẻ giàu nhất, người sang 
nhất, kẻ nghèo nhất, và người bàn tiện nhất: 


“Thạch Sùng phú hậu, Phạm Dũng cùng, 
Vận vãn Cam La, Thái Công tảo, 

Bàng Tổ thọ cao, Nhan mệnh đoản, 

Lục nhân đô tại Ngũ Hành trung. " 

Dịch là: 

“Thạch Sùng giàu sụ, Phạm Dũng nghèo xơ, 
Cam La thời trễ, Thái Công vận sớm, 

Bàng Tô sóng dai, Nhan Uyên chết yêu, 
Sáu người nằm gọn, phạm vi Ngũ Hành." 


Xưa nay, người có tiếng giàu nhất là Thạch Sùng, người đời nhà 
Tấn; người ta gọi ông là "phú khả địch quốc", giàu bằng cả nước 
vậy. Có lần Thạch Sùng và người bạn ăn tiệc, người bạn mới lấy 
trong kho ra một cây san hô cao hai thước tám tắc để cho Thạch 
Sùng ngắm. Thạch Sùng nhìn rồi nói: "Cái này có đáng gì đâu!" 
Liền lây chân đạp nát cây san hô. Người bạn vô cùng buôn rầu 
nói rằng: "Tôi không biết tìm đâu ra vật quý như cây san hô này, 
nay lại bị anh đạp nát như vậy thật đáng tiếc quá!" Thạch Sùng 
nói: "Bạn tiếc làm gì! Cái đó có chỉ đáng giá! Trong nhà tôi, đầy 
nhóc thứ rác rưởi đó, mời bạn tới nhà tôi mà xeml" Anh bạn này 
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liền tới nhà coi thử, thì quả nhiên trong nhà Thạch Sùng có cả 
hàng trăm cây san hô cao ba thước. Thạch Sùng nói: "Bạn tùy ý 
mà lấy, thích cái nào thì lấy cái đó nhé!" 

Cho nên vật mà người bạn coi là quý báu thì đối với Thạch Sùng 
chẳng có giá trị gì. Đó là nói rằng ông ta giàu có vô cùng, không 
cách gì mà biết được. 

Phạm Dũng là một người ăn mày, chẳng có đồ vật gì cả. Hằng 
ngày phải đi ăn xin, có được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không 
chịu ra ngoài làm việc, ăn rồi thì lại đi xin nữa. Cho nên nói rằng: 
"Gia vô cách túc chỉ lương, 

Thân vô lập chùy chỉ địa. ” 

Nghĩa là: 

"Trong nhà không có lương thực đề ăn ngày hôm sau, 

Bản thân không có một chỗ đề dựng cái chùy. " 

Ông ta tới đâu thì chỗ đó là nhà. Tuy rất nghèo, phải ra ngoài để 
xin ăn, song về sau ông góp nhóp được chút ít lương thực. Có 
lần Khổng Phu Tử và mấy người học trò bị tuyệt lương ở nước 
Trần, vì không có gì ăn nên Khổng Tử mới phái người đến nhà 
Phạm Dũng để mượn gạo. Các vị xem! Khổng Phu Tử là một 
người có rất nhiều đệ tử mà bây giờ Ngài phải đến một kẻ ăn 
mày để xin gạo, như vậy không phải là điều đáng buồn cười sao? 
Lúc đó Tử Lộ theo lời dạy của Khổng Tử tới nhà Phạm Dũng và 
thưa rằng: "Thầy của tôi hiện tại chẳng có đồ ăn, bởi vì nước 
Trần tuyệt hết lương thực, cho nên tôi mới tới đây để mượn một 
ít gạo." 
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Phạm Dũng nói rằng: "Bạn muốn mượn gạo cũng được, song tôi 
có mấy vấn đề hỏi bạn, nếu bạn đáp không được thì tôi không 
cho mượn." Tử Lộ trong lòng đây tự tin mới nói rằng: " Được, 
Ngài cứ hỏi đi!" 

Phạm Dũng hỏi: "Bạn hãy nói cho tôi nghe: Trong trời đất cái gì là 
nhiều, cái gì là ít; cái gì là vui vẻ, cái gì là buồn; nếu bạn đáp 
đúng thì tôi sẽ cho bạn mượn gạo vô điều kiện; nếu bạn đáp 
không đúng thì tôi không cho bạn mượn gạo. Đó là điều tôi phải 
giao ước cho rõ ràng." 


Tử Lộ nói: "Câu hỏi dễ quá, thật là hết sức đơn giản! Trong trời 
đất thì ngôi sao là nhiều mà mặt trăng là ít; vui vẻ là khi đám 
cưới, buồn bã là khi người chết." 

Phạm Dũng nghe xong khoát tay nói: "Chẳng đúng! Chẳng đúng!" 
Tử Lộ tự nhận thấy lời đáp của mình thật là tuyệt hảo, đúng 
không chỗ sai, và chẳng có câu trả lời nào có thể hay hơn được. 
Ông cho rằng Phạm Dũng vì không muốn cho mượn gạo nên tìm 
cách chối từ; song ông cũng không có cách gì khác, nên đành tức 
giận bỏ về. Khi gặp Khổng Phu Tử, ông nói: "Thưa Thầy! Tên 
Phạm Dũng này thật khả ó chẳng biết đạo lý gì cả!" Sau đó Tử Lộ 
nhất nhất kể lại lời đối đáp của đôi bên cho Khổng Tử nghe. 
Khổng Tử nghe xong, nói: "Con đã trả lời sai rồi đó!" Tử Lộ kinh 
ngạc vô cùng, hỏi lại: "Phạm Dũng nói con sai là bởi vì y đứng 
trên lập trường của y. Thầy phải đứng trên lập trường của con 
mà nói, tại sao Thầy cũng nói con trả lời sai?" 


Khổng Tử đáp: "Con hãy nghe lời ta nói đây: Trong trời đất, kẻ 
tiểu nhân thì nhiều mà người quân tử thì ít; lúc vui vẻ là lúc cho 
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kẻ khác mượn, lúc buôn bã là lúc mượn kẻ khác! Con hãy trở lại 
gặp Phạm Dũng mà nói như vậy." 


Báy giờ Tử Lộ trở lại nhà Phạm Dũng và lập lại lời Đức Khổng 
Tử. Phạm Dũng nghe xong thì nhận ngay rằng lời đáp thật chính 
xác vô cùng, cho nên đem gạo lại cho Tử Lộ mượn. Ông lấy đầy 
một gánh gạo cho Tử Lộ gánh về. Song đòn gánh này là vật bảo 
bối, gạo bỏ vô rồi thì ăn không bao giờ hết, dùng bao nhiêu nó lại 
đây bấy nhiêu; cho hay kẻ nghèo cùng cũng có bảo bối! 


Đời Tần Thủy Hoàng có một vị tên là Cam La, năm 12 tuổi làm Tế 
Tướng; song đó là đã trễ ba năm rồi, anh ta đáng lẽ phải làm Tế 
Tướng năm 9 tuổi. Khương Tử Nha lúc 80 tuổi thì gặp Văn 
Vương; như vậy là đã sớm ba năm rồi, đáng lẽ ông phải gặp Văn 
Vương lúc 83 tuổi. Cam La còn trẻ đã làm Tể Tướng, mà 
Khương Tử Nha thì lại đến lúc rất già mới gặp Văn Vương! 


Bàng Tổ sống đến hơn 800 tuổi cho nên tuổi thọ rất cao; nhưng 
Nhan Uyên, đệ tử của Khổng Tử, chỉ sống đến 30 tuổi rồi chết, 
nên gọi là yêu mạng. Nhan Uyên tuy rằng mạng ngắn nhưng 
trong các đồ đệ của Khổng Phu Tử, ông là người thông minh 
nhất. Ông cũng là người hiếu học bậc nhất, chỉ cần nghe qua một 
là biết được mười, trong khi Tử Cống thì chỉ nghe một biết hai. 
Lúc Nhan Uyên mắt, Khổng Tử vô cùng thương tiếc mà nói rằng: 
"Thiên táng dư! Thiên táng dư!". Ý nói: Trời làm cho Đạo ta mắt đi 
vậy! Trời làm cho Đạo ta mất đi vậy! 

Sáu người này có kẻ thì hết sức giàu có, có kẻ vô cùng nghèo 
khốn, có kẻ sớm có địa vị cao, có kẻ trễ lên quý phẩm, có kẻ hết 
sức sống lâu, có kẻ lại chết sớm, song sáu người này không ra 
khỏi vận mệnh của Ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Họ đều 
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ở trong vòng Ngũ hành quay đi lộn lại, tuần hoàn trong vòng luân 
hồi; cho nên nói: "Đời người thật là như giấc mộng ảo hóa, như 
giọt sương đầu lá, như ánh điện chớp. Hãy luôn quán chiêu như 
vậy, và đừng nên chấp trước!" Lúc đó, mình sẽ không có phiền 
não. Tu hành mà biết thấy suốt rồi buông xả thì càng tốt hơn nữa. 
Nếu không thể nhất thời buông hết mọi thứ thì phải từng bước 
từng bước, từng việc từng việc mà buông xả. Đừng nên lưu luyến 
ở mãi trong Lục đạo luân hồi này làm gì! 


23. VAN MA KHÔNG LÙI BÒ ĐÈ TÂM 
(Vạn Phật Thành ngày 19 tháng 6 năm 1982) 
"Yếu học hảo, oan nghiệt trảo, 

Yếu thành Phật, tiên thọ ma." 

Dịch là: 

"Muốn học tốt, oan nghiệt tìm, 

Muốn thành Phật, trước gặp ma." 


"Muốn học tốt, oan nghiệt tìm." Mình muốn làm chuyện tốt thì thế 
nào oan nghiệt cũng đến tìm. Càng làm tốt thì oan nghiệt kiếm 
mình càng gắt bởi vì nó muốn thanh toán nợ nâần với mình! 


Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này qua đời khác mình tạo nghiệp 
thiện ác lẫn lộn, không có rõ ràng; bởi vậy khi muốn tu Đạo thì 
chủ nợ họ đều tới tìm mình để đòi nợ. Ví dụ có kẻ mượn người 
khác tiền mà chưa trả sòng phẳng. Lúc y chưa phát tài thì chủ nợ 
biết y chẳng có tiền nên chẳng đến đòi; nhưng khi y mà phát tài 
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thì chủ nợ liền đập cửa đòi nợ. Vì sao? Vì chủ nợ biết y có tiền! 
Nếu y không tới đòi thì chẳng biết lúc nào đòi đặng, cho nên phải 
đòi. 

Bởi vậy, trong quá trình tu Đạo mình sẽ gặp nghịch cảnh, mà gặp 
nghịch cảnh thì mình phải càng dũng mãnh tỉnh tấn, không có thối 
thất tâm Bồ Đề. Những nợ nần mà người chủ nợ đến đòi thì mình 
phải trả cho hết; tức là đem công đức tu hành của mình hồi 
hướng tới chủ nợ, tới những người oán, kẻ thân; để khi họ nhận 
được công đức của mình, họ sẽ ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử, 
đến lúc đó món nợ của mình mới hoàn toàn phủi sạch. 


Từ vô lượng kiếp tới nay, do đủ thứ nhân duyên nên mình mắc 
nợ không phải ít. Ngay đời này, thử suy nghĩ một cách chín chắn 
coi mình đã giết bao nhiêu sinh mạng rồi? Có bao nhiêu chuyện 
không công bình mình đã tạo ra? Đối với chúng sinh, nếu mình 
chưa có giết qua một sinh vật nào, thí dụ như sư tử, voi, heo, gà, 
trâu, bò v.v... nhưng rất có thể là mình đã sát hại những sinh vật 
nhỏ hơn như ruồi, muỗi, dế, thằn lằn... Dù nói rằng mình chưa 
từng giết những sinh vật nhỏ như vậy, nhưng chắc chắn mình 
vẫn có ý niệm sát sinh tồn tại trong lòng. 


Lúc nhỏ, vì mình không để ý, bất giác giết hại rất nhiều côn trùng 
nhỏ, cái đó gọi là Vô tri tội, tội sát mà không có cố ý. Nhưng 
những chúng sinh bị mình đoạt mạng thì giờ đây, khi mình muốn 
tu Đạo, thì bọn chúng chắc chắn sẽ tới tìm để đòi nợ. Cái thứ nợ 
này không phải chỉ có một, hai mà thôi, mà là vô số, bởi vì đời 
này qua đời khác mình tích lũy nó, nhiều kể không hết! 

Do vậy, đừng nói rằng ông Trời bất công: "Tôi bây giờ tu hành rồi, 
tôi không muốn nhận tất cả những oan gia nghiệp báo, nợ nàn 
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hồi xưa." Nghĩ như thế thì vĩnh viễn mình không thể thành Đạo 
được, bởi vì lòng ta không công bình. Tâm mà công bình thì mình 
phải nhận nợ. Cho nên nói rằng: "Muốn học tốt, oan nghiệt tìm”; 
khi mình trở nên giàu đột ngột, thì bạn bè nghèo cùng đều tới đập 
cửa để đòi nợ. 


"Muốn thành Phật, trước gặp ma." Phật mà thành Đạo là do ma 
giúp đỡ, nếu như không có ma thì không có Phật. Ma đến khảo 
nghiệm làm cho mình tiến bộ; nên nói rằng: Dục cùng thiên lý 
mục, Cánh thượng nhất tằng lâu. (Muốn thấy tận cùng ngàn dặm, 
Phải bước lên thêm một tầng lầu.) 


` 
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Ma coi thử "hỏa hầu" của mình có đủ chưa. Nếu đủ thì ngàn con 
ma tới mình cũng không thay đổi, vạn con ma tới mình cũng 
không thối lui, không thối thất tâm Bồ Đề. Càng khốn khổ gian 
nan bao nhiêu, thì càng tinh tấn bấy nhiêu. ễ nơi nghịch cảnh 
chằng chịt, rối ren bao nhiêu, thì tâm càng phải an nhiên, bình 
thản bấy nhiên. Đừng nghĩ là bất công, cũng đừng oán trời, trách 
người. 

Nghịch cảnh lại thì thuận theo nó mà tiếp nhận, để tu hạnh nhẫn 
nhục Ba La Mật. Đó là công phu mà mình phải tập, khi ma 
chướng lại thì mình không có đối đầu với chúng, mình chỉ nhịn 
thêm một chút khổ cũng chẳng hề chỉ; mình phải phát nguyện độ 
bọn ma đó, làm cho chúng quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đà. Đối 
với người nào cũng vậy, đừng sinh ra lòng oán cừu, được vậy thì 
mình có thể biến gươm giáo thành ngọc cẩm, biến cừu hận thành 
an tường. Do đó, phải luôn tìm điểm tốt nơi bề xấu của sự tình. 
Cho nên nói: 
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"Hành hữu bắt đắc, Tắc phản cầu chư kỷ. " (Làm mà không xong 
thì phải quay ngược về mình mà tìm.) 


Đừng bao giờ làm luật sư tự biện hộ cho chính mình, bất cứ 
chuyện gì cũng phải nghĩ rằng: 


"Chân nhận tự kỷ thác, 
Mạc luận tha nhân phi. 
Tha phi tức ngã phi, 
Đông thê danh Đại bi" 
Dịch là: 

"Nhận thật rằng mình sai, 
Đừng để ý lỗi người. 

Lỗi người tức lỗi ta, 

Cùng thể tức Đại bị. " 


Vì đồng một thể nên bao quát ma quỷ. Ma là một bộ phận của tự 
tánh. Nếu tự tánh có ma thì mình mới làm bọn ma bên ngoài xâm 
nhập được. Tự tánh không có ma thì ma bên ngoài không có 
cách gì tiến vô đặng. Thế nào là tự tánh ma? Tức là tham, sân, sil 
Nhược vô miêu thực oản, Tắc bất chiêu thương dăng. (Nếu bát 
đồ ăn của mèo không để ra, thì không có ruồi bu tới.) 


Khi biết mình còn "vẫn đục" thì ma tìm cách "thừa nước đục thả 
câu," muốn làm chuyện rối loạn, muốn hiển lộ cái "ma thông" của 
nó. Cho nên mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, ý nghĩ phải hết 
sức chân thật: "Ngôn tất trung tín, Hành tất đốc kính". (Lời nói 
phải trung thật, thành tín, Hành động phải hoàn toàn cung kính.) 
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Không được nói dối trá. Không dám nhận lỗi, lúc nào cũng che 
đậy lỗi lầm của chính mình: đó không phải là hành vi của người tu 
Đạo. Cho nên mình phải hết sức chân thành mà bộc bạch, hết 
sức khẳng khái nói ra lỗi làm của mình. Luôn luôn cư xử theo đạo 
đức lương tâm. Nếu những điều gì không hợp với đạo đức lương 
tâm thì đừng bao giờ làm cả. 


Người tu Đạo cần có đủ trí huệ chân chánh. Kẻ có trí huệ chân 
chánh thì không bao giờ khen ngợi chính mình và hủy báng 
người khác, cũng không bao giờ nói rằng: "Bạn coi tôi đây, tôi là 
số một, thanh cao nhất, còn những người kia toàn là thứ tệ hại, 
bàn tiện." Phàm những kẻ tự khen thì không còn đường tiến nữa; 
tuy sống nhưng thực ra như là kẻ đã chết rồi; bởi vì họ đã đi 
ngược lại với đạo đức lương tâm, khinh thường kẻ khác, chỉ biết 
có chính họ. Đó là những người mà chư Phật, Bồ Tát không bao 
giờ hoan nghinhl! 


Nếu muốn được Phật, Bồ Tát hoan hỷ bảo vệ thì điều mình nói và 
việc mình làm phải nhất trí: Ngôn cố hành, Hành cố ngôn. (Lời nói 
theo việc làm, Việc làm theo lời nói.) Ngôn và hành không được 
mâu thuẫn nhau. Đừng nên lúc nào cũng tự khoe là tôi tốt thế 
này, tôi tốt thế kia, song đến khi làm thì lại toàn là những chuyện 
bại hoại! 


Người tu Đạo không nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi, trái lại phải 
làm lợi ích kẻ khác. Đừng làm hại người để lợi mình, hoặc coi 
thường người khác. Cho nên các vị phải biết hồi quang phản 
chiếu, xét lại chuyện quá khứ đã làm, chuyện hiện tại đang làm, 
rồi quán chiếu chuyện tương lai. Lúc nào cũng vậy, bất cứ giờ 
nào phút nào cũng không quên lương tâm, đạo đức, thì qua một 
thời gian lâu, thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng, tâm Bồ Đề sẽ 


91 


lớn vững. Bấy giờ mình mới có thể thực hành Đạo Bồ Tát, làm lợi 
ích cho chúng sinh được; cho nên cái quan hệ đó là liên đới. 


Ta đừng vì sợ ma mà thối thất tâm Bồ Đề. Ma chướng là thử 
thách, khảo nghiệm. Cũng như học sinh lúc mới bắt đầu đi học thì 
cảm thấy bài học rất khó, nhưng thời gian qua, khi đã nhập môn 
biết chút đỉnh rồi thì không còn thấy khó nữa. Từ lúc học Tiểu 
học, lên Trung học rồi đến Đại học, ai cũng có tâm trạng như vậy, 
cho nên nói rằng: Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt, Trẫm đắc mai 
hoa phác tỮ hương? (Không qua một phen lạnh thấu xương, Sao 
đặng hoa mai nở ngát hương?) 


Và: Thập niên hàn song vô nhân vấn, Nhất cử thành danh thiên 
hạ tri! (Mười năm cửa lạnh không ai hỏi, Một sớm danh thành mọi 
người hay!) 


Giống như chàng tú tài bỏ mười năm học đơn côi, lạnh lẽo, 
chẳng ai thèm để ý, chừng khi anh ta đỗ đạt nổi danh thì lúc đó ai 
cũng biết. Lúc mình tu hành, đừng vọng tưởng muốn "xuất phong 
đầu," muốn người ta để ý tới mình! 


Sau khi xuất gia rồi, nếu còn cầu danh, cầu lợi thì đó là chuyện 
thật chẳng ra gì. Chúng ta khi đã xuất gia thì phải nhận chân tu 
hành một cách thiết thực, phải tài bồi cái gốc phước huệ của 
mình. Tu phước thì phải làm lợi ích người khác, †u huệ thì phải 
nghiên cứu kinh điển. Thường làm chuyện lợi ích thì mới sinh 
được phước đức. 

Có người hỏi: "Làm thế nào để lợi ích người khác? Phải chăng là 
dùng tiền làm chuyện công đức?" Chẳng phải vậy! Chỉ cần tâm 
mình đừng có lòng giết hại, đừng có lòng trộm cắp, đừng có lòng 
tà dâm, đừng có lòng dối trá, cũng đừng rượu chè, thì đó là mình 
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bồi đắp cho ruộng phước của mình rồi. Cho nên nói: Từ bi khẩu, 
Phương tiện thiệt, Hữu tiền vô tiền, Đô tác đức. (Với miệng từ bị, 
Với lưỡi phương tiện, Dù có tiền hay không có tiền, Cũng làm 
được chuyện có đức.) Nếu miệng mình không chưởi rủa người 
khác, chẳng nói lời thô kệch, độc ác, làm tổn thương người khác 
thì đó là công đức. Bất cứ ở mọi nơi phải biết tiếc phước đức của 
mình, đừng làm việc tổn phước. Ở chỗ nào mình cũng phải tu 
phước, tu huệ. Tu phước, tu huệ không phải một ngày một đêm 
mà thành đặng; phải cần một thời gian, mà mỗi giờ mỗi phút 
mình phải làm liên tục không 

ngừng. Không thể là: Nhất nhật bộc chỉ, thập nhật hàn chỉ. (Một 
ngày phơi nắng, mười ngày để lạnh. Hay: Một ngày làm, mười 
ngày nghỉ.) 


Nếu mình như vậy thì vĩnh viễn không tiến bộ được. Cho nên 
phải nhận định tông chỉ, dũng mãnh tinh tấn, đừng thụt lùi, thối 
chuyền. Đó là điều căn bản mà người tu Đạo phải có đủ! 


24. TÁT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH 
(Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 6 năm 1982) 

"Nhất thiết chúng sanh, 

Giai hữu Phật tánh, 

Giai kham tác Phật. " 


Đó là câu nói từ kim khẩu của Phật. Chỉ vì vọng tưởng, chấp 
trước nên chúng sinh không chứng được trí huệ, đức tướng của 
Như Lai. Từ nơi câu nói này có thể suy ra mọi chúng sinh đều có 
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tánh Phật; đã vậy thì mình không nên sát sinh, không nên trộm 
cắp, không nên tà dâm, không nên vọng ngữ, không nên uống 
rượu; mà phải trì Ngũ Giới. 

Khi sát sinh là giết mười phương chư Phật, vì chúng sinh là do 
Phật thị hiện mà ra. Do một niệm không giác ngộ nên sinh ra ba 
thứ vô minh rất vi tế (nghiệp tướng, hiện tướng, chuyển tướng), 
vì vậy mình mới trầm luân trong biển khổ, mất đi cái Chân Đạo. 
Đạo lý này rất là nông cạn, nhưng các vị tu Đạo hãy quán tưởng 
xem: Quán tưởng rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình 
trong quá khứ, đều là những vị Phật trong tương lai, cho nên 
mình phải tôn kính họ, mình phải đối với chúng sinh như là đối 
với ba đời chư Phật vậy! Suy nghĩ như vậy thì tự nhiên hết khinh 
thường, bất kính hay nhiễu loạn chúng sinh. 


Chúng sinh không phải chỉ có loại hữu hình, thậm chí loại vô hình 
như quỷ, thần, tiên, ma đều là chúng sinh cả. Cho nên mình phải 
bình đẳng cung kính, tôn trọng họ, không nên coi thường họ. 


Người học Phật cần phải tin vào lý nhân quả một cách sâu xa; 
đừng trồng nhân xấu, nếu không thì tương lai mình sẽ nhận quả 
xấu. Nếu trồng nhân tốt thì tương lai nhất định gặt quả tốt. Nhân 
quả là chuyện không thể sai lệch, dù cho việc nhỏ như một sợi 
tóc! Nếu mình giết cha người khác thì sẽ có người giết cha mình; 
nếu mình giết anh người khác thì sẽ có người giết anh mình. Thế 
nên đừng vì lợi mình mà dùng thủ đoạn hại người; hại người thì 
chung cuộc là tự hại mình. Vả lại: "Thượng thiên hữu hiếu sanh 
chi đức." Trời cao có đức hiếu sinh, không muốn làm hại chúng 
sinh; cho nên mình đừng bao giờ làm những chuyện trái với lý 
nhân quả. Các vị phải biết rằng: "Nhất thất túc thành thiên cổ 
hận.Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục." Nghiã là:Một lần 
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sây chân, ngàn đời ôm hận. Mắt đi thân người, vạn kiếp khó phục 
hoàn. Không tin gì cả cũng được, song 


chẳng thể không tin luật nhân quả! Chối bỏ cho rằng không có 
luật nhân quả là việc làm hết sức nguy hiểm. Chư vị Bồ Tát chỉ 
sợ lúc gieo nhân có sai làm, song chẳng sợ khi quả đã chín mùi. 
Nếu chư Bồ Tát có lỡ làm sai mà chẳng biết, thì lúc thọ quả báo, 
các ngài không bao giờ có tâm oán hận. Các ngài không oán trời 
cũng không trách người. Chúng sinh thì sợ chịu quả báo mà 
chẳng sợ lúc trồng nhân. Lúc chúng sinh trồng cái nhân thì hết 
sức tùy tiện, điên đảo; nhưng khi thọ quả báo thì rủa trời, trách 
đất, oán người! 


25. RÁN LẠI NGHE PHÁP 


Chú dẫn: Ngày Chủ nhật, 20 tháng 6 năm 1982, đúng lúc cử 
hành Pháp diên, bốn chúng đệ tử trong Vạn Phật Thành mới 
cùng nhau niệm "A Di Đà Phật" trên đường về Đại điện, thì phát 
hiện một con rắn lục có vằn nằm ngay nơi cửa trước Đại điện, dài 
khoảng ba bốn bộ, hình dạng rất nhỏ và dài. Đại chúng thấy rắn 
thì sợ không dám tiến vào, bấy giờ vị Tăng giám thị, Thầy Hằng 
Vô, muốn đem con rắn vứt ra ngoài. Song lúc đó thì Hòa Thượng 
cũng đang tiến lại, Ngài mỉm cười nói rằng: "Không cần thiết đâu, 
tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh, con rắn tới là để thân cận 
Tam Bảo, để nghe Pháp, không nên đuổi nó!" Kỳ lạ thay con rắn 
này không giống như những con rắn bình thường khác, mình nó 
trườn dài ra mặt đất, tuy có trăm người bước qua mình, mà nó 
không có sợ hãi gì cả, nó hết sức thuần thục và hiền lành. Khi 
Hòa Thượng lên đài thuyết Pháp thì Ngài dạy rằng: "Kêu con rắn 
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đó vào đây mà nghe Pháp đi." Con rắn nghe như vậy thì lập tức 
tiền vào, nó bò từ từ vào đến ngay giữa Chính điện không hề làm 
kinh sợ những người hai bên, rồi từ nơi Đại điện ở phía trái nó bò 
qua bên phải, rồi mới nhiễu quanh tượng Phật một vòng, xong từ 
từ nằm phục xuống ở Pháp tòa, cũng giống như là quỳ trước 
tượng Phật vậy, nằm im nghe Pháp. Hòa Thượng mới khai thị 
cho nó như vầy: 


"Nhát thiết chúng sanh 
Giai hữu Phật tánh, 
Giai kham tác Phật. 


Đó là câu nói từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ vì 
vọng tưởng chấp trước nên chúng sinh không chứng được trí 
huệ đức tướng của Như Lai. Từ nơi câu nói này ta có thể suy ra 
mọi chúng sinh đều có tánh Phật; đã vậy thì không nên sát sinh, 
không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên vọng ngữ, 
không nên uống rượu; mà phải trì Ngũ Giới! Sát sinh là giết mười 
phương chư Phật, vì chúng sinh là do Phật thị hiện mà ra. Do vì 
một niệm không giác ngộ nên sinh ra ba thứ vô minh rất vi tế 
(nghiệp tướng, hiện tướng, chuyển tướng), chúng sinh mới trầm 
luân trong biển khổ, xa lìa rồi vĩnh viễn mắt đi nền Đạo chân thật! 


Các vị tu Đạo hãy quán tưởng xem: Hãy quán tưởng rằng tất cả 
chúng sinh đều là cha mẹ của mình trong quá khứ, đều là những 
vị Phật trong tương lai. Cho nên mình phải có lòng hiếu thuận với 
họ, giúp họ ly khổ đắc lạc, cắt đứt sinh tử, không còn bị ràng buộc 
trong vòng luân hồi nữa. Bởi họ là các vị Phật trong tương lai, 
nên khi họ chưa thành Phật, mình phải tôn kính họ. Mình phải đối 
với chúng sinh như là đối với ba đời chư Phật vậy. Suy nghĩ như 
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vậy thì tự nhiên hết khinh thường, bất kính, hay nhiễu loạn chúng 
sinh. Chúng sinh không phải chỉ là thứ hữu hình, thậm chí thứ vô 
hình như quỷ, thần, tiên, ma đều là chúng sinh cả. Cho nên mình 
phải bình đẳng cung kính, tôn trọng họ, không nên coi thường họ. 


Hôm nay con rắn mà các vị gặp ở Phật điện cũng là một chúng 
sinh. Song do nó thị hiện thân rắn, nên chúng ta thấy sợ, thấy mà 
không nhận thức, thậm chí còn bị lừa nữa. Rắn này tới đây chỉ để 
thân cận Tam Bảo, để nghe Pháp, nghe Kinh, nếu không vậy thì 
sao nó vào đây mà hết sức hiền hòa, nằm phủ phục chẳng động 
đậy gì cả nơi bục cửa? 


Tuy nhiên, lấy mắt nhìn thì nó chỉ là con rắn nhỏ; kỳ thật rắn này 
có sức thiên biến vạn hóa; có thê ẩn hình, có thể thu nhỏ, biến 
lớn, lại biết đằng vân giá vũ, bay qua lượn lại trong không trung. 
Chúng ta không thể biết được bản lĩnh của nó. Rắn này tương lai 
tu hành thành công cũng sẽ đắc Đạo. Phật kinh có đề cập tới 
Thiên Long Bát Bộ, thì rắn này thuộc một trong tám bộ đó: tức là 
Ma Hầu La Già (Đại mãng xà). 


Quán sát nhân duyên rắn này, có thể là: ở thời nhà Châu, rắn này 
là một vị Đại thần, song tâm địa rất xấu xa, hiểm ác. Vì âm mưu 
soán đoạt ngôi vua, cho nên y dùng một con dao găm có tắm 
rượu độc bỏ trong tay áo rồi đi hành thích nhà vua. Tuy nhiên, 
chẳng những y không soán đoạt được ngôi vua mà ngược lại, 
còn làm cho trời giận, dân oán. Vị Đại thần đó khi lâm chung thì 
sinh tâm hết sức sân hận, độc địa, cho nên chết rồi đọa làm thân 
rắn, rồi có đời chuyển thành con trăn lớn. 


Ởá trên thế gian có hai thế lực là âm và dương, hay thiện và ác. 
Nếu theo đường thiện mà tận lực tu phước và huệ thì có thể 
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thành Tiên, thành Thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Nếu theo 
đường ác mà luyện tập thì thế lực càng ngày càng lớn, song toàn 
làm những chuyện hắc ám, nào là hãm hại, tàn sát, oán hận, báo 
thù, do đó mỗi ngày mỗi chồng chất oán khí dầy đặc, lớn lao; kẻ 
tích tập oán khí sâu dầy đó sau này sẽ biến thành độc xà, độc 
long v.v... 


Những thứ rắn độc hay rồng độc không phải là thứ mà mắt phàm 
thấy đặng, song chúng đây dẫy trong thế giới này. Thứ rắn độc, 
rồng độc đó là do tâm tham, sân, si tích lũy hình thành. Cho nên 
khi bọn chúng tới chỗ nào là chỗ đó có tai họa. Thiên tai, nhân 
họa, phi thi (xác chết biết đi), tà quỷ (quỷ phá làng phá xóm), yêu 
tinh (những thứ cây cối thực vật, khoáng chất... hấp thụ tinh khí 
trời đất mà thành), ma yếm (quỷ tu luyện lâu năm thành ma), hay 
hoạnh dịch lưu hành (những thứ bịnh nan y) đều do những thứ 
rắn độc này tác quái. Còn rồng độc, dịch quỷ, thì chuyên phóng 
khí độc để làm loạn tâm người hoặc đoạt tinh khí của người, làm 
cho người ta kinh sợ, điên cuồng. 


Cho nên, hiện thời lưu hành đủ thứ bịnh tâm lý, như là tinh thần 
phân liệt, hoặc là điên cuồng, khiếp sợ và đủ thứ tật bịnh sinh 
lý..., tất cả đều không ra ngoài phạm vi làm sóng làm gió của bọn 
yêu ma quỷ quái này. Tâm lý học và y học hiện đại không hiểu 
được một cách sâu sắc nguyên do của những chứng bệnh đó, 
cho nên không thể đối bịnh cho thuốc để chữa trị. Đương nhiên 
Phật Pháp thì có linh dược triệt để trừ hết được tai nạn, dứt hết 
được tai ương! 


Lại nói đến nhân duyên của rắn độc này: Vì sẵn có tâm sân hận, 
lại thêm tu luyện cái tâm sân hận đó cho nên mới thành tinh. Rắn 
luyện pháp thuật càng ngày càng cao. Trải qua một thời gian lâu 
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dài thì nó thông thiên triệt địa, nhưng chỉ lấy chuyện hại người 
làm vui. Những chuyện tương tợ như con rắn này trong trời đất 
có nhiều vô số kể, nên tôi hy vọng bọn chúng mau sinh tâm sám 
hối, đừng làm chuyện yêu nghiệt, gieo họa cho nhân gian nữa. 


Cho tới đời nhà Tống thì rắn này trở thành một con rồng độc. Nó 
ngự trị nơi một con sông lớn chuyên làm sóng gió mưa bão, sát 
hại không biết bao nhiêu thuyền chài, ngư phủ và khách qua 
sông. Cả một khoảng thời gian dài, nhân dân ở đó hết sức lo sợ, 
kinh hoàng. May thay có một vị Thánh Tăng pháp thuật rất cao 
cường đặc biệt tới để giải cứu. Vị đó tay cầm tích trượng, đứng 
bên bờ sông lớn tiếng khiển trách rồng độc. Rồng độc nghe được 
thì vô cùng tức giận, mới trổ hết bản lĩnh hiện ra thân hình mãng 
xà dài ngàn trượng. Song vị Pháp Sư vì có Kim Cang Tam Muội 
chấp trì nên chẳng hề sợ hãi. Ngài dùng pháp Câu triệu và pháp 
Hàng phục (hai phương pháp để chế phục quỷ thần), trải qua ba 
ngày ba đêm sống chết chiến đấu với nó, cuối cùng thì Ngài chiết 
phục được rồng độc. Tà không thắng chánh! Khi ác thuật bị phá 
rồi thì rồng độc chẳng còn cách gì 


khác hơn là phải đầu hàng. Bấy giờ vị Pháp sư này mới thuyết 
pháp rằng: 'Tất cả mọi thứ đều là khổ, là không, là vô thường, là 
vô ngã, và chỉ có cái nghiệp là theo thân mình!' Đồng thời Ngài 
dạy nó nên sinh lòng từ bi, dùng pháp thuật để giúp ích chúng 
sinh, chớ không thể gia hại sinh linh nữa. 

Rồng nghe Pháp rồi thì thức tỉnh, nên được con mắt thanh tịnh. 
Vị Pháp Sư mới truyền thọ cho nó Tam Quy, Ngũ Giới, rồi biểu 
nó tới một sơn động nọ để tu hành, đừng làm não loạn nhân dân 
nữa; rồng độc liền tuân theo lời dạy. Từ đời Tống đến nay đã trải 
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qua mấy trăm năm lịch sử rồi, con rồng đó đã trở thành một trong 
Thiên Long Bát Bộ, thần thông biến hóa vô cùng." 


Có lần trong Vạn Phật Điện có một vị Tỳ Kheo Ni nói rằng: "Máy 
ngày trước, khi đi ngang qua Đại Hỷ Xả Viện tôi thấy đuôi con rắn 
này thò ra ngoài, cho nên tôi lấy cây gắp bỏ vô hộp gỗ, định đem 
đi xa rồi thả để nó đừng gây hại người. Ai ngờ chỉ quay đầu lại, 
mở hộp ra thì rắn đã biến mắt rồi. Rõ ràng rắn không cách gì có 
thê thoát ra được, nhưng lạ thay, thật là nó có thần thông." 


Hòa Thượng cười mà nói rằng: "Con rắn này tôi đã biết nó từ 
trước rồi! Hai mươi năm trước, khi tôi còn ở chùa Từ Hưng trên 
núi Đại Dư ở Hương Cảng thì nó đã từng tới chùa để nghe kinh. 
Tuy nó không làm hại ai nhưng ai cũng đều sợ nó! Sợ cái tướng 
rắn. Có lần có người cũng nhặt nó bỏ trong lồng, rồi đem đi thật 
là xa, không biết bao nhiêu dặm, chừng khi mở hộp để thả nó, thì 
rắn không cánh mà bay mắt. Ngày nay Phật Pháp truyền sang 
Tây Phương, rắn này cũng không chối từ đường sá xa xôi bay 
qua Mỹ để hộ pháp." 


Sau cùng, Hòa Thượng giảng dạy như sau: "Chúng sinh học 
Phật cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không trồng nhân ác thì tự 
nhiên chẳng kết quả ác, nếu trồng nhân tốt thì tương lai chắc 
chắn sẽ được quả tốt. Nhân, quả không sai một mảy may. Mình 
giết cha người khác thì có người giết cha mình, mình giết anh 
người khác thì người khác sẽ giết anh mình. Đừng nghĩ rằng có 
thể tùy tiện làm chuyện ác vì làm chuyện ác sẽ hết sức tốn hại 
cho mình. Vì sao? Vì trời cao có đức hiếu sinh, không muốn cho 
chúng sinh làm hại chúng sinh. Khi mình làm sai với lý nhân quả 
thì: Thân người mà mất đi, Vạn kiếp khó có lại được. Cho nên, 
chuyện gì không tin cũng được, nhưng chẳng thể không tin lý 
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nhân quả! Nếu bài bác lý nhân quả thì tương lai sẽ hết sức nguy 
hiểm. Bồ Tát sợ nhân mà không sợ quả, cho nên hết sức thận 
trọng lúc trồng nhân. Nếu vì vô ý mà trồng nhân ác, thì lúc thọ 
quả báo ác, các ngài đối mặt tiếp thọ quả báo, không chạy trốn, 
không oán trời cũng không trách người. Ngược lại, chúng sinh thì 
sợ quả báo mà không sợ lúc trồng nhân. Lúc trồng nhân thì hết 
sức tùy tiện làm chuyện điên đảo, đến lúc thọ quả báo thì sợ hãi 
vô cùng, oán người trách trời: 'Tại sao tôi phải chịu đau khổ thế 
này? Tại sao tôi phải chịu báo ứng bất công như thế này?' 


Các vị có biết đâu rằng nếu như khi xưa không trồng nhân như 
vậy thì bây giờ sao gặt quả như thế? Hôm nay gặp nhân duyên 
này, có Thiên Long Bát Bộ hiện thân thuyết pháp, cho nên tôi 
nhân cơ hội nói cho các vị biết tiền nhân hậu quả. 

"Chỉ nhân nhất trước thác, 

Thâu liễu mãn bàn kỳ." 

Nghiã là: Chỉ đi sai một nước, Mà thua cả ván cờ. Sai lầm chỉ một 
niệm mà kiếp vận khó vãn hồi. May thay là con rắn này đã quy y 
Tam Bảo, tương lai nó còn có cơ hội để minh tâm kiến tánh. Nếu 
các vị không tin vào nhân duyên này, thì cứ tự mình thí nghiệm 
xem; còn nếu tin nhân quả, thì đừng nên nghi ngờ gì chuyện này 
cả!" 
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26. TỰ TẠI PHI THA TẠI 
(Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 9 năm 1982) 


Trên thế giới mỗi ngày mọi chuyện đều biến. Loài người, vạn vật, 
thời gian, không gian đều biến. 


Mùa này đáng lẽ không mưa, song lại mưa; đó là khí hậu bất 
thường. Do có nhiều nhân duyên đặc thù nên nó mới biến. Như 
núi lửa bộc phát là vì lòng đất tích chứa áp lực lên khối đất bên 
trên quá lớn; đó cũng gọi là biến. Con người thất thường thì ta 
gọi là điên (bịnh thần kinh). Khí hậu thất thường thì ta gọi đó là 
bịnh thần kinh của khí hậu; chắc chắn là có chuyện bất thường 
xảy tới. Đó đều không phải là hiện tượng tối. 


Trong lúc này, đủ thứ tai ương, tật bịnh phát sinh, mình cần phải 
dụng công tu hành, phải biến điều u tối thành điều kiết tường, 
phải làm cho tai họa trở thành bình an. Nếu mình không tu cho tốt 
thì khi khí hậu thay đổi, mình cũng thay đổi theo! Khi con người 
biến đổi về tâm lý thì nhiều vấn đề phát sinh. Nên kẻ học Phật 
Pháp, lúc có sự biến hóa phát sinh thì phải đặc biệt dụng công tu 
hành, hoặc là niệm Phật cho nhiều, hoặc là trì chú, tụng kinh cho 
nhiều. Khi có sức lực thì phải ráng làm nhiều chuyện tốt lành, bởi: 


Đức đại oan nghiệp tiêu. 
(Đức lớn thì oan nghiệp mới tiêu trừ được.) 


Ở vào thời không bình thường thì mình phải "tùy duyên bắt biến, " 
theo duyên mà không thay đồi. Điều quan trọng nhất là đừng sinh 
lòng nóng giận, vì nóng giận thì tức là biến, là thay đổi. Con 
người muốn liễu sinh tử thì phải chịu nỗ lực. Nỗ lực tức là sao? 
Nghĩa là bất cứ làm việc gì đều phải hết sức chân thật. Khi gặp 
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điều tai hoạ, chuyện nghịch ý, rắc rối thì đừng động tâm, đừng 
sinh lòng bực tức, nóng giận. Đó tức là nuôi dưỡng cái tánh Trời, 
tánh Đất trong người mình. Làm đặng như vậy thì có thể vá trời 
lắp biển, trở thành kẻ chân chánh tu Đạo, chân chánh học Phật, 
cầu Pháp. Cho nên cần phải nghiên cứu một cách rõ ràng sâu 
sắc, không nên chấp trước mọi chuyện, mọi việc. Hễ chấp trước 
thì mình không giải thoát, tự tại. 


"Khán phá, phóng hạ, tự tại." Khán pháÔ tức là nhìn suốt; phóng 
hạ tức là buông xả, vất bỏ. Hễ khán phá thì hiểu suốt rõ ràng mọi 
sự; hễ phóng hạ thì giải thoát; hễ giải thoát thì mới chân chánh tự 
tại. Không giải thoát thì không thể tự tại được. Tự (mình) mà 
không tại thì tha (kẻ khác) tại. Tha tại tức là vọng tưởng đây dẫy. 
Nếu theo mặt chữ mà nói thì đầy ý nghĩa: Tha tại tức là người 
khách chiếm đoạt cương vị người chủ; người chủ bây giờ không 
còn làm chủ nhà nữa. Các vị chú ý điểm đó: Người chủ mà không 
quản lý được nhà mình thì thật là điên đảo! Chuyện gì cũng sẽ 
không có quy củ! 


Phóng hạ tức là giải thoát, nghĩa là đã tốt nghiệp trường Giới 
Luật rồi, và đã ra khỏi nhà phiền não, vô minh. Khi tốt nghiệp, 
lãnh bằng cấp chứng nhận tức là đã giải thoát. Có giải thoát thì 
mới tự tại; nếu tự mà không tại thì tha tại! Giặc mà lại thì bao 
nhiêu vật báu trong nhà đều bị y vét sạch cả. Tha tức là vô minh, 
vọng tưởng, phiền não, thiên ma, ngoại đạo, quỷ quái. Nếu mình 
không thể chăm sóc được nhà của mình thì đương nhiên kẻ khác 
sẽ chiếm đoạt. Cho nên các vị phải hết sức chú ý, cần thận: nhất 
định là phải tự tại! 


Nhưng muốn tự tại thì trước hết mình phải nhìn cho xuyên thủng, 
phải thấu suốt rõ ràng mọi sự: 
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"Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiên não, 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, 

Phổ nguyện lội chướng tất tiêu trừ, 

Thế thế thường hành Bô Tát Đạo." 

Dịch là: 

"Nguyện tiêu ba chướng, sạch phiên não, 
Nguyện đạt trí huệ, thật suốt rõ, 

Tắt cả tội chướng nguyện tiêu trừ, 

Đời đời luôn tu Bô Tát Đạo." 


Đó là tự tại, tự làm chủ chính mình. Nếu muốn giải thích một cách 
sâu xa thì tự mà không tại tức là Phật tánh không hiện tiền; khi đó 
ma vương ngự trị bên trong nhà, và chính mình bị Lục tặc xâm 
phạm, nên dù muốn về nhà cũng về không đặng. Do đó từ sáng 
đến tối, mình cứ luôn luôn có ý nghĩ phạm giới. Tuy chưa thật sự 
phạm giới, nhưng lúc nào cũng có tư tưởng phạm giới, vậy không 
phải ngu sỉ thì là gì? 

Cho nên tự mà không tại thì bị giặc xâm phạm; tự mà tại thì mới 
làm được chủ nhà mình. Tự mà không tại thì không tự chủ, cứ 
như bị giòng nước trôi, tùy theo cảnh giới mà luân chuyển. Hợp 
với người mà không a dua với đám đông, đó là ý nghĩa không bị 
cảnh giới làm lay chuyển. Cho nên kẻ tu hành dụng công chẳng ở 
đâu khác: ngay nơi thân này, nơi mạng này, nơi tánh này. Làm 
chuyện gì mình cũng phải thấu suốt rõ ràng. Được vậy mình sẽ 
không làm chuyện hồ đồ, mà sẽ đạt đến chỗ tri hành hợp nhất! 
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27. YÊU QUÁI XUẤT THÉ 
(Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 9 năm 1982) 


Thời Mạt Pháp là thời mà "ma cường Pháp nhược," thế lực của 
ma càng ngày càng mạnh, thế lực của Phật thì càng thu hẹp. 
Phật không chú trọng đến thế lực mà chú trọng đến oai đức. Lúc 
phước báo của chúng sinh còn lớn thì lúc đó "Pháp mạnh ma 
yếu": lúc phước báo của chúng sinh mà ít thì "ma mạnh Pháp 
yêu.” 


Hiện tại toàn thể nhân loại giống như một trái núi do nhiều quả 
trứng nhỏ bé hợp thành vậy. Nếu một quả trứng nào bể thì cả 
một núi trứng sẽ sụp đổ. Cho nên sinh mạng của con người thật 
sự bị đe doạ. Chính vì vậy nên ở chỗ nào cũng thấy ma vương và 
bè lũ quyến thuộc của nó. 


Chân lý nói ra thì chẳng có người nghe, song điều tà nói ra thì 
không biết bao nhiêu người tin theo! Như lúc giảng Kinh thuyết 
Pháp thì tuy có người đến nghe song họ tới rất miễn cưỡng, 
không phải thật sự vui vẻ mà nghe; nhưng nói đi nghe ca hát, ởi 
coi chiếu bóng, đi khiêu vũ thì tranh nhau đi, cho đó là điều hay 
nhất, tốt nhất. Các vị có thể thấy: Lòng người không như xưa 
nữa, Đạo đức đã suy đồi! Điều đó cho thấy ma vương đã dùng 
thế lực và "ma thông" để nhiễu loạn thế giới! 


Hiện tại yêu quái lớn nhất là điện não (computer). Sau khi máy 
này được phát minh thì con người trở thành phế vật, không còn 
chỗ dùng nữa bởi vì máy điện não có thể giải quyết mọi vấn đè. 
Điện não làm cho con người tê cứng đi không còn lòng nhân 
nghĩa; cũng làm cho con người trở nên ủy mị, không còn phấn 
chắn được nữa, chuyện gì cũng chẳng hiểu được thấu đáo, như 
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"sinh ra trong cơn say, chết đi trong giấc mộng." Cho nên điện 
não không phải là ma quái thì là gì? Pháp thuật này là do trí khôn 
của ma quỷ mà phát sinh ra. 


Còn một thứ yêu quái khác là truyền hình (T.V.), một sản phẩm 
làm cho con người bị mê hoặc không phân biệt được trắng đen, 
thị phi, sự lý. T.V. dạy trẻ nít làm chuyện mê muội, điên đảo, làm 
sao để giết người, đốt nhà, trộm cắp, cưỡng dâm, hút ma túy. Đó 
đều là do ảnh hưởng của T.V. mà ra. Cho nên điện não và T.V. là 
hai thứ quái vật. Tuy là quái vật song người đời không nhận thức 
rõ ràng, lại coi như là của quý nên bỏ ra một số tiền lớn để mua 
về dùng. 

Lại còn một thứ quái vật khác nữa, đó là hỏa tiễn vệ tinh. Bởi vì 
loại vệ tinh này bắn lên không trung rồi thì có thể hướng dẫn đầu 
đạn nguyên tử, khinh khí hay tia laser để giết người. Tia laser 
(tiếng Trung Hoa gọi là tử quang) là một danh từ hết sức không 
tốt, bởi vì "tử quang" có nghĩa là ánh sáng giết người. Đây cũng 
là một thứ do ma vương phát minh ra để tiêu diệt nhân loại. 
Ngoài ra con người còn dùng mọi phương pháp để giúp sức cho 
quái vật này, phóng ra đủ thứ độc khí làm ô nhiễm con người, 
làm con cho người lạc vào mê hồn trận, đông tây nam bắc không 
còn phân biệt là đâu nữa. Đó là do quyền lực của bọn ma này 
làm ra cả. 


Hiện tại có một loại ma từ ngoài không gian tới muốn hủy diệt thế 
giới, với mọi thủ đoạn để tiêu diệt nhân loại. Chúng tung ra độc 
khí, hễ trúng vào ngũ cốc, lúa gạo, thì người ăn vào trúng độc; hễ 
trúng vào súc vật thì người ăn thịt chúng cũng trúng độc. Hễ trúng 
vào cá, hải sản thì người ăn chúng cũng trúng độc, sinh ra đủ thứ 
bịnh ung thư rồi chết. 
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Chúng ma này còn dùng chất độc có tác dụng chậm, bôi trên đồ 
vật mình dùng hằng ngày, như là giấy vệ sinh chẳng hạn. Giấy vệ 
sinh có mùi rất thơm làm người ta thích dùng, song lại có hại vô 
cùng, bởi vì nó sinh ra bịnh ung thư hoặc các bịnh khác. Xưa kia 
con người không có dùng giấy vệ sinh thơm tho và cũng không 
có những thứ quái bịnh nhiều như hiện giờ! 


Nhưng thứ độc dược nguy hại nhất chính là đồng tiền giấy mà 
không ai có thể xả bỏ được. Trên tiền giấy có thứ độc dược, con 
người mà đụng tới nó thì sinh ra bịnh tham lam; đến nỗi chuyện 
gì cũng phải cần tiền cho nhiều. Bất luận là ăn, là ở, là làm, cái gì 
cũng muốn càng nhiều tiền càng tốt; nên chỉ tìm đủ cách để kiếm 
tiền. Khi đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì sẽ sinh ra bịnh ung 
thư, mà cái độc này thì không có gì cứu nỗi. 

Ởá trong Tam thiên Đại thiên thế giới, bởi vì có chư Phật ở nơi 
Vạn Phật Thành nên ta mới có thể viễn ly được độc khí đó. Các 
vị học Phật ở đây phải không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì mới không bị trúng 
độc của đồng tiền. 


Các vị không ăn thịt, chỉ ăn chay, thì cái độc trong thịt cũng không 
xâm nhập vào người được. Chay lạt từ thực vật thiên nhiên, bản 
chất nó có sức giải độc. Cho nên bất luận là yêu ma quỷ quái 
phóng độc gì, nếu ăn chay một thời gian thì chất độc đó tự nhiên 
tiêu giải; do vậy ăn chay là phương pháp tốt nhất để kiện khang, 
trường thọ. 


Hôm nay nói các vị nghe rồi, sau đây các vị hãy suy nghĩ, coi thử 
mình có phạm vào lỗi lầm gì không, nếu có thì mau mà cải đồi. 
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Đừng nên tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối. Nếu bỏ sáu tập 
khí xấu xa đó đi rồi thì không thể bị trúng độc được! 


Điều quan trọng nhất là phải quét sạch đi rác rưởi của chính 
mình. Quét sạch tâm hận, oán, não, nộ, phiền. Hễ ai còn lòng tạp 
nhiễm trên, thì rác rưởi trong lòng người đó còn chưa quét sạch. 
Tâm mình mà sạch sẽ thì tự nhiên không hận ai, không oán ai, 
không sinh lo buồn, phiền não, không có nổi giận, cũng không 
sinh lòng phiền hà gì ai cả. 

Phàm là đệ tử quy y tôi, bất luận là tại gia hay xuất gia, chân 
chánh tin tưởng tôi thì phải biết cải thiện thói quen lỗi làm của 
mình. Phải đổ sạch thùng rác trong tâm mình, như vậy thì tại thời 
đại Mạt Pháp này mình có thể phóng hào quang làm cho thế giới 
được sáng lạng. Thế giới này sớm hay muộn sẽ hủy hoại, song 
nếu có người chân chánh tu hành thì thế giới tăng thêm chánh 
khí, giảm bớt tà khí; thế lực của Phật sẽ mạnh hơn, thế lực của 
ma sẽ yếu đi. 

Các vị đừng coi lời nói của tôi giống như gió thổi qua tai, bởi nó 
rất trọng yếu và quan hệ thiết thực tới vấn đề hiện tại 


28. PHÁP GIỚI DUY TÂM TẠO 
(Vạn Phật Thành ngày 2 tháng 10 năm 1982) 


Chúng sinh trong thế giới có nhiều loài khác nhau. Mỗi một vị 
Phật thì có quyến thuộc của vị đó; mỗi quyến thuộc lại có vô số 
chủng loại khác nhau. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn các ngài 
thì cũng như vậy. Đó là bốn Pháp Giới của chư Thánh, Hiền. 
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Mình là phàm phu thì sự cách biệt giữa mình với các Thánh rất là 
xa, khó mà diễn bày đặng trình độ và trí huệ của các ngài. 

Hiện đang nói về sáu Pháp Giới của kẻ phàm, thì trên cả là Pháp 
Giới loài Trời. Trời cũng có đủ thứ bất đồng. Trời, cộng thêm A 
Tu La và loài Người, là ba Thiện đạo. Ba Ác đạo là Địa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh; mỗi thứ đều có đủ thứ quyến thuộc của chúng với 
đủ thứ thiên sai vạn biệt. Ở mỗi loại lại còn phân ra đủ thứ chủng 
loại khác nhau nữa. Mười Pháp Giới từ đâu lại? Chúng từ nơi 
một tâm niệm hiện tại của mình (hiện tiền nhất niệm tâm)! Cái 
tâm có thể tạo ra Pháp Giới, tâm có thể tạo ra vạn vật, tâm có thể 
tạo ra đủ thứ hình tướng, đủ thứ chủng loại: Nhất thiết duy tâm 
tạo. (Mọi thứ đều do tâm tạo ra.) Lại nói: 


"Nhược nhân dục liễu tri, 
Tam thê nhất thiết Phật, 
Tam thế nhất thiết chư Bô Tái, 
Tam thế chư Thanh Văn, 
Tam thế chư Thiên, 

Đại, Tiên, Nhân, 

Chủng chủng A Tu La, 
Chủng chủng chư Súc sanh, 
Chủng chủng chư Ngạ quỷ, 
Chủng chủng chư Địa ngục, 
Ưng quán Pháp Giới tánh, 
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Nhất thiết duy tâm tạo." 
Nghiã là: 

"Nếu người muốn rõ biết, 
Ba đời tất cả Phật, 

Ba đời chư Bô Tái, 

Ba đời chư Thanh Văn, 
Ba đời chư vị: Trời, 

Đại Tiên cùng với Người, 
Các loại A Tu La, 

Vô số thứ Súc sanh, 

Vô số loại Quỷ đói, 

Vô số lớp Địa ngục. 

Nên quán tánh Pháp Giới, 
Mọi thứ do tâm tạo. " 


Cái tâm có thể tạo ra Thiên đường, tạo ra Địa ngục. Tâm làm 
mình thành Phật, tâm có thể làm mình thành Ngạ quỷ, thành Súc 
sanh, đọa Địa ngục, thành Bỏ Tát, Thanh Văn. Vì mọi thứ do tâm 
tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm này. Nếu tâm muốn thành 
Phật thì Phật Pháp Giới là quyến thuộc của mình. Các Pháp Giới 
còn lại cũng như thế! 


Mọi thứ không rời khỏi tâm này, vì tâm này tạo mọi thứ; cho nên 
các vị chú ý: đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng phải biết "khắc kỷ 
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phục lễ" (chế phục chính mình theo đúng lễ nghĩa). Mình chỉ làm 
điều chân thật, không làm điều hư ngụy, câu thả bê bối; phải 
tránh trường hợp: Chỉ nhân nhất trước thác, Thâu liễu mãn bàn 
kỳ. (Chỉ đi sai một nước, Mà thua cả ván cờ.) 

Tạo Pháp Giới của Phật thì phải có lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả; biết lợi 
ích chúng sinh, song không chấp trước rằng có chúng sinh. Đừng 
dụng công hời hợt, tu ngoài da; phải thật sự từng bước từng 
bước mà dụng công. 


Tại sao tôi muốn tạo Pháp Giới của chư Phật? Nếu tạo không 
xong thì sao?" Chỉ do tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không 
kiên cố, cứ tùy theo duyên mà xoay chuyên rồi bị cảnh giới dẫn 
dắt, cho nên mình mới quên mắt mọi chuyện: Quên mát là mình 
phải tạo Phật, tạo Bồ Tát, tạo bốn thứ Thánh, do vậy mình chỉ 
biết tạo Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh! Cho nên nói rằng: Niệm 
động bách sự hữu, Niệm tịnh vạn sự vô. (Tâm động thì trăm sự 
đều có, Tâm tịnh thì vạn sự đều không.) 


Lại nói rằng: 

“Tâm chỉ niệm tuyệt: chân phú quý, 

Tư dục đoạn tận: chân phước điên!" 

Nghiã là: 

"Ý niệm dút, tâm dừng, chính là giàu sang, 
Lòng tư dục đoạn tuyệt, mới thật ruộng phước!" 


Có người hỏi: Vì sao ma không phải là một Pháp Giới? 
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Trả lời: Ma thì giống như bọn thổ phỉ hay là du kích, lúc nào cũng 
lưu lạc trong bốn phương, không có xứ sở nhất định, cũng không 
có người cai quản. Kẻ cướp là loài người nhưng không phải 
người nào cũng là kẻ cướp, cho nên không nói Pháp Giới của 
loài cướp. Đạo lý này giải thích loài ma cũng tương tự như vậy. 
Trên trời cũng có ma, trong A Tu La cũng có ma. Thành phần 
thiện thì thuộc một pháp giới, thành phần không thiện thì thuộc về 
ma giới; vì ma biến khắp cả Lục Phàm Pháp Giới, thậm chí nó có 
thể biến hóa, xâm nhiễm, phá phách Tứ Thánh Pháp Giới. 


Phật hay ma đều là do một niệm sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ 
bi, ma thì có tâm tranh thắng. Giống như Đề Bà Đạt Đa là người 
có tâm thắng phụ rất mạnh, lúc nào cũng muốn cùng Phật đấu 
tranh, song Phật thì không tranh với ông ta. Đề Bà Đạt Đa cũng 
có Phật tánh, bất quá y lỡ bước lầm đường, lạc lối quá sâu, 
không thể quay đầu lại, nên mới rơi vào ma giới. Theo tinh thần 
Đại Thừa, Phật vì giáo hóa loài ma cho nên cũng thị hiện thân ma 
để giáo hóa loài ma. Ma thì biến khắp Lục Phàm Pháp Giới, nên 
không cần thiết phải lập thêm một pháp giới. Tuy biến khắp các 
pháp giới, nhưng đó là thứ giả, hư ngụy, không thật. Giống như ở 
đời có kẻ tự mình chiếm hòn núi, tự mình xưng Vương; giặc 
cướp cũng mạo xưng là quân đội, nhưng ởi tới đâu là phóng hỏa 
giết người tới đó. Ma cũng tương tự như vậy! 


29. CÁI HỌC TẠO MỆNH 
(Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 10 năm 1982) 


Lão Tử nói rằng: 
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"Quân tử hữu tạo mệnh chỉ học, 
Mệnh do ngã lập, 

Phước tự kỷ câu. 

Họa, phước vô môn, 

Duy nhân tự chiêu. " 

Nghiã là: 

"Quân tử có cái học tạo mệnh, 
Mệnh do mình lập, 

Phước do mình câu. 

Phước với họa chẳng có cửa, 
Chỉ do mình tự chiêu cảm lấy. " 


"Quân tử hữu tạo mệnh chỉ học." Trời, Đất, Người gọi là Tam Tài. 
Người là đại biểu của trời, đất; trời không thể nói được mà đất 
cũng không thể nói được, chỉ có người mới có ngôn từ, có động 
tác. Sinh mạng con người không phải là nhất định, nhưng cũng 
có thể nói là nhất định. Tại sao nhất định? Cũng như là mình chia 
đồ vật vậy: Anh một phần, tôi một phần; đó gọi là nhất định. Thế 
nào là không nhất định? Giống như đồ vật của anh thì anh dùng 
hết rất mau, mà đồ vật của tôi thì tôi không dùng cho nên vẫn còn 
nguyên; đó gọi là không nhất định. Cho nên nói: "Quân tử có cái 
học tạo mệnh.” 


Khi sinh ra, chẳng ai kêu mình làm chuyện ác cả, song mình cứ 
làm ác; đó là mình tự cải biến vận mạng của chính mình. Sinh ra 
chẳng có ai kêu mình làm chuyện thiện cả nhưng mình cứ làm 
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chuyện thiện, thì đó là mình siêu thoát ra khỏi vận mệnh. Thí dụ 
như khách bộ hành, muốn đi hướng đông thì nhắm hướng đông 
mà đi, muốn đi hướng tây thì nhắm hướng tây mà đi. Mệnh vận 
của người quân tử thì rất linh hoạt chớ không phải là cứng ngắc; 
tất cả mọi chuyện đều do nơi tay mình làm nên, bởi thế: "Quân tử 
có cái học tạo mệnh.” 


"Mệnh do ngã lập." Mình có thể cải biến vận mệnh của chính 
mình. Nếu như khi có bịnh mà biết giữ gìn thì không đi đến tình 
trạng nguy hiểm đến tánh mạng. Đó là tự mình có năng lực kiểm 
soát chính mình, không phải ỷ lại người khác. Đáng lẽ phải sống 
chết luân chuyển trong Lục đạo, nhưng nếu biết tu Đạo thì có thể 
siêu thoát ra khỏi vận mệnh, cắt đứt vòng sinh tử; đó cũng gọi là 
tạo mệnh. 


"Phước tự kỷ cầu." Phước từ nơi mình mà cầu: Nếu mình biết tu 
phước thì có phước, biết tu huệ thì có huệ. Phước, huệ cùng tu 
thì càng tốt hơn nữa. 


Tu phước thì phải hướng về bên trong mà cầu; cầu nơi chính 
mình, coi thử mình có đức hạnh hay không. Có đạo đức là có 
phước, không đức hạnh thì là kẻ vô phước. Quân tử cầu nơi 
chính mình, tiểu nhân thì cầu cạnh nơi người khác. Tiểu nhân lúc 
nào cũng hướng ra bên ngoài mà cầu. 


"Họa, phước vô môn. Duy nhân tự chiêu." Họa, phước không có 
cửa ra vào, chỉ do mình tự chuốc lấy; có nghĩa là: Bịnh tùng khẩu 
nhập, Họa tùng khẩu xuất. (Bịnh từ miệng mà vào, Họa do miệng 
mà ra.) Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là do ăn nói 
bậy bạ mà ra. Kẻ ham ăn vị ngon, cá thịt, gà vịt, đồ biển v.v... tuy 
rằng nhất thời sướng cái miệng song sẽ mang nhiều bịnh tật. Khi 
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ăn thì thấy ngon thiệt, nhưng dẫn dà khi chất độc ngắm vào sanh 
bịnh thì sẽ hết thuốc chữa! Hiện tại thịt động vật có một chất độc 
mà không có thuốc nào chữa được. Cho nên khi ta ăn thịt thú vật 
thì thứ độc ấy truyền vô người mình. Thực vật là loại không có 
sinh mạng, nên dù có độc cũng rất ít. Chất độc trong thịt là 100%, 
còn độc trong đồ chay chỉ có 1%, cho nên có thể nói rằng ăn thịt 
với ăn chay khác nhau một trời một vực! 


Các vị học Phật Pháp đừng nên tham ăn đồ ngon, đừng tham 
ngon miệng! Sau một thời gian ăn chay, chất độc trong người có 
thể bài tiết ra hết mà không mắc phải những bịnh quái gở. Hy 
vọng các vị chú ý nghiên cứu lời tôi nói. Thời đại bây giờ vô cùng 
tệ hại, nên mọi người phải mạnh dạn khuyến khích nhau đừng 
sát sinh, mà phải bảo vệ sinh mạng thì mới tránh được họa nhân 
loại diệt vong. Mong các vị hãy thận trọng, và hãy tự chế! 


30. ĂN THỊT THÌ CŨNG GIÓNG NHƯ LÀ ĂN CHÁT ĐỘC 
VẬY! 


Tất cả thịt của chúng sanh đều có chất độc. Chất độc này không 
phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới 
một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy trong nhiều kiếp, từ 
sự hỗ tương tàn sát giữa người với người đã tạo thành một thứ 
oán độc, mà chẳng thể nào xóa bỏ được. 


Khi mình giết súc vật thì cũng tạo ra một thứ oán hận trong tâm 
chúng; lúc gần chết vì quá khủng khiếp và sợ hãi nên chúng nảy 
sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Bởi vậy từ nơi lòng oán hận 
phẫn uất ấy phát tiết ra một độc tố thắm suốt da thịt chúng, nên 
hễ ai ăn thịt chúng thì giống như ăn phải chất độc vậy! Lúc ăn thì 
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không thấy hại, nhưng dần dà sẽ mắc đủ chứng bịnh kỳ quái mà 
chẳng có thuốc gì cứu nỗi. 

Thời đại bây giờ thì oán khí đầy trời. Oán khí đó so với đầu đạn 
nguyên tử thì lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó vô hình vô tướng song 
lại có thể tận diệt toàn thể nhân loại. 


Có bài kệ rằng: 

“Thiên bách niên lai oản lý canh, 
Oán thâm tự hải hận nan bình. 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp, 
Thả thính đồ môn dạ bán thanh!" 
Dịch là: 

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh, 
Oán sâu như biển, hận khó tan. 
Muốn biết vì sao có chiễn tranh, 
Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm!” 


Trăm ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán 
hận sâu như biển, khó mà san bằng được. Nếu các vị muốn biết 
nguyên nhân của chiến tranh trên thế giới thì hãy lắng nghe tiếng 
kêu thảm thiết của những con vật nơi nhà kẻ đồ tễ vào lúc nửa 
đêm. Cho nên cổ nhân nói ra bài kệ này là có nhân duyên, có căn 
cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể trị được tật 
bịnh của chính mình. 
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31. TU ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC CÂU THẢ! 


Người tu Đạo cần có cơ sở, nền móng cho vững chắc. Muốn liễu 
sanh tử thì phải có công phu. Công phu tức là gì? Tức là cách 
vật, chánh tâm, thành ý, tu thân. 


Muốn chánh tâm trước hết phải hiểu cách vật. Thế nào gọi là 
cách vật? Cách vật là trừ tự kỷ dục vọng; bỏ đi lòng tư dục, bỏ đi 
tạp niệm, bỏ đi lòng ham muốn vật chất. Vật dục thì bao quát tiền 
tài, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, những thứ đó mình phải cần diệt 
trừ tuyệt, sau đó mới chánh tâm. 


Chánh tâm tức là không ích kỷ; có tâm ích kỷ thì tâm mình không 
chánh được. Thành ý tức là mình luôn như vậy; mình tin Phật thì 
tin hoài, tin vĩnh viễn; đem tâm chân thật ra tin tưởng, đem tâm 
hết sức kiên định ra mà tin tưởng, không chút hồ nghi, sợ sẽ chịu 
thiệt thòi, thua lỗ: "Chà, không biết có Phật hay có Bồ Tát chăng? 
Làm sao mình chẳng gặp các ngài?" Nghĩ như vậy cũng giống 
như cái nghĩ của con chỗồn khi đi trên mặt băng. Trên mặt băng, 
nó nhón gót đi hết sức cần thận, khi tiếng băng vỡ một chút xíu 
thì nó lập tức thối lui. Cho nên tục ngữ nói "như lý bạc băng" (như 
đi trên băng mỏng) là vậy. Người tin Phật đừng nên có tâm hồ 
nghỉ, rụt rè như rớt vào vực sâu hay là đi trên băng mỏng. Mình 
phải có lòng tin kiên cố. 

Tu thân nghĩa là chuyện gì hại đến thân thì mình không làm. Lúc 
nào cũng phải cần thận, giữ gìn, bởi: Thân thể, phát, phu, thọ chỉ 
phụ mẫu, Bất cảm hủy thương, Hiếu chỉ thủy dã. (Thân thể, tóc, 
da là từ cha mẹ mà ra, do vậy không dám hủy hoại, thương tổn. 
Đó chính là khởi đầu của đạo hiếu vậy.) 
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Tu hành thì phải có công phu "nội Thánh, ngoại Vương” (trong 
lòng như bậc thánh, bên ngoài biểu hiện như bậc vua). Nội Thánh 
tức là cách vật, chính tâm, thành ý. Tu thân là công tác của ngoại 
Vương, tức là phải lập công: Cần lao công khổ tác, Bất phạ hoạt 
kế đa. (Cần cù, lao khổ làm đủ chuyện, Không sợ ít hay nhiều.) 
Chuyện gì mình cũng làm cả; không thể nói rằng: "Tôi phải ngồi 
Thiền hàng ngày mới là tu hành, tôi không muốn làm chuyện 
khác"; bởi kẻ biết tu thì trong lúc động cũng tu hành được! 


Tu hành nghĩa là tâm lúc nào cũng bình tịnh, không phiền não, 
không vô minh, không cống cao ngã mạn, không ganh tị, chướng 
ngại. Những lỗi lầm trên không trừ, thì dù mình ngồi Thiền tám 
vạn đại kiếp, tánh nóng giận, ganh tị, chướng ngại cũng còn trơ 
trơ và mình không thể tu thành công được. Cho nên tu hành cần 
phải chân chính trừ bỏ tập khí lỗi làm, kiểm điểm bản thân; đó 
mới là thái độ của người dụng công. 

"Quân tử bất khí" nghiã là người quân tử không phải như đồ vật, 
giống như ly trà thì chỉ có thể dùng để uống trà mà thôi, bát ăn 
cơm thì chỉ đựng đồ ăn mà thôi, không thể dùng vào việc khác 
được. Người quân tử thì văn, võ phải song toàn, chuyện cao 
chuyện thấp đều làm được, như vậy thì mới có thể trị quốc bình 
thiên hạ đặng: Năng nã đao thượng trận, sát thối địch nhân. (Có 
thê vung đao xông pha nơi trận mạc, đuổi giặc diệt thù.) 


Thế nên người tu Đạo hằng ngày phải phấn chấn nỗ lực; tinh tấn 
tức là tu hành! Căn bịnh lớn nhất khi tu là tâm nồi lên phiền não. 
Nếu không có phiền não thì mình sẽ tự tại, giải thoát, thì mình 
chính là kẻ đại tu hành. Quan trọng nhất là bất cứ ở trong tình 
trạng nào, mình cũng phải hết sức định tĩnh, không sinh phiền 


1185 


não; đó là chỗ đắc lực của sự tu hành. Không sinh phiền não thì 
chân chánh trí huệ mới xuất hiện được. 


Người quân tử có thể biến lớn, có thể thu nhỏ; khi nhỏ thì như hạt 
bụi, khi lớn thì như núi Tu Di, như cả Pháp Giới. Bậc đại trượng 
phu thì cái chí có thể co giãn; kẻ nào cư xử với mình oan ức thì 
cũng không sinh phiền não, có thể co giãn một cách tự nhiên lúc 
vuông, lúc tròn, lúc thẳng đều được cả. Bởi vậy cho nên người 
quân tử không phải như là đồ vật. Quân tử bất trọng tắc bất uy, 
học tắc bất cố. (Người quân tử không có trịnh trọng thì chẳng có 
uy đức, sở học cũng không kiên có.) 


Nếu không kiểm soát bản thân thì mình không có oai nghỉ; sở học 
đều là giả. Cho nên người quân tử thì không cầu thả, cười đùa 
bỡn cợt, không khinh cử vọng động. Người tu Đạo cần phải vượt 
trên người quân tử. Người học Phật thì ngày nào cũng tu như 
vậy, không thể có một chút lười biếng, an phận! 


32. XÃ HỘI HỐN LOẠN 

(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 7 năm 1982) 

"Ninh vi trị thời khuyến, Bất tác loạn thế nhân. " 

Dịch là: 

“Thà làm chó thời bình, Không làm người thời loạn. ” 


Câu này nói rằng làm một con chó trong thời bình so với làm 
người trong thời loạn lạc thì làm chó còn tốt hơn. Thời thái bình 
thì không có chiến tranh loạn lạc, cũng không có kẻ trộm cắp, 
cường đạo; cho nên chó không cần phải chú ý lo giữ cửa, nó hết 
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sức thanh nhàn ngồi coi nhà. Song, đến thời loạn thì nhà nào 
cũng gài then sắt, khóa cửa, rồi phải nuôi nhiều chó; người giàu 
thì lại thuê người gác cổng. Tuy phòng thủ nghiêm mật song 
người ở trong nhà vẫn vô cùng sợ sệt như phải đi trên mặt băng 
mỏng, hay như rớt vào hố thẳm vậy. 


Thế giới đầy khủng bố như vậy thì làm người không có ý nghĩa gì 
mấy, cho nên cỗ nhân nói rằng: "Ninh vi trị thời khuyên, Bất tác 
loạn thế nhân!" Lại nữa, con người ở đời đa số ưa điên đảo, thị 
phi, cho điều đúng là sai, cho điều sai là đúng. Hiếu thuận là con 
đường chính đáng mà con người phải theo, song ít ai chịu làm; 
ngược lại, bất hiếu, cãi cha mắng mẹ thì lại cho là có bản lĩnh cao 
cường. Các vị coi, thế giới hỗn loạn đến độ như thế nào? Giản dị 
mà nói: nhân vị chẳng còn nữal Hãy xem ông Tổng thống 
(Eonald Reagan), vài năm trước đây ông bị người ta hành thích, 
bắn trúng mấy phát, người bên cạnh ông cũng bị trúng thương; 
song hung thủ thì tòa án phán rằng vô tội! 


Ám sát Tổng thống mà vô tội thì chẳng phải là cỗ võ cho người 
khác phạm pháp sao? Chẳng phải là cổ võ người ta khinh thường 
pháp luật sao? Tôi thật chẳng hiểu nổi! Song tóm lại, đó là một 
chuyện hết sức khác thường. Nếu hung thủ không bị trừng phạt 
vì y có bịnh thần kinh, thì cũng không nên phóng thích để y được 
tiêu dao, tự do như hiện tại. Nay thì y mặc nhiên được phóng 
thích và vô tội, như thế không phải là kỳ quái sao? 


Lại nữa, trong thời gian gần đây ở Cựu Kim Sơn có hơn ba trăm 
ngàn người đồng tính luyến ái biểu tình thị uy. Những người đó 
già, trẻ, lớn, bé đều là thứ yêu ma quỷ quái xuất hiện phá rối, 
khiến người ta điên đảo, hồ đồ, lấy đúng làm sai, lấy sai làm 
đúng, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen. Các vị thấy bọn họ 
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giống như người, nhưng thực ra họ là thứ yêu ma quỷ quái tới 
thế giới này để nhiễu loạn trật tự bình thường của xã hội. Đã vậy, 
những kẻ không có tri thức còn cho hành động của họ là hợp 
pháp nữa. Các vị coi, có thật đáng thương xót chăng? Thật là 
loạn đến cực điểm! 


Thời đại này thật là đáng thương cảm vậy! Đối với những kẻ 
không có tri thức thì cố nhiên chẳng hiểu được chuyện này. 
Nhưng nếu các vị có lòng vì chính nghĩa, thì nhất định các vị sẽ 
đau khổ đến phải khóc lên và tuyệt thực ba ngày vậy! 


33. HIỆU LỊNH NHÂN NGÀY QUÓC KHÁNH NƯỚC MỸ 
(Vạn Phật Thành trưa ngày 4 tháng 7 năm 1982) 


Hôm nay là Ngày Quốc Khánh của nước Mỹ, kỷ niệm ngày kiến 
quốc. Đất nước có ngày kỷ niệm thì con người cũng có ngày kỷ 
niệm. 

Thế nào là ngày kỷ niệm của mỗi người? Tức là khi chân chính 
làm người Phật tử. Mình nhớ lại xem đối với Phật Giáo mình đã 
làm được gì rồi? Mình đã có cống hiến nhiều ít? Rằng Phật Giáo 
hộ trì mình hay là mình hộ trì Phật Giáo? Nếu như Phật Giáo hộ 
trì mình, thì mình phải làm gì để báo đáp ân Phật? Nếu như mình 
hộ trì Phật Giáo, thì mình phải hỏi coi mình đã ra sức ra lực tới 
đâu rồi? Trong tâm có còn những thứ cặn bã hay chăng? Rằng 
đầu óc, tư tưởng mình có còn vẫn đục hay không? Rằng mình đã 
làm gì để bảo vệ Phật Giáo? Xét rõ những vấn đề đó rồi thì hãy 
coi thử mình có thật là tín đồ chân chính của Phật Giáo hay 
không? Rằng mình có chân chính ủng hộ Phật Giáo hay chăng? 
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Vạn Phật Thành là đạo tràng căn bản để kiến lập Phật Giáo ở 
Tây phương, là chỗ bắt nguồn của Phật Giáo thế giới, và cũng là 
chỗ trở về của Phật Giáo thế giới. Không những thế, Vạn Phật 
Thành còn là nơi trở về của tất cả các tôn giáo khác nữa. Bất 
luận tôn giáo nào tới Vạn Phật Thành nghiên cứu Phật Học cũng 
đều được hoan nghinhl 


Vạn Phật Thành là của tất cả mọi người, là của tất cả chư vị Bồ 
Tát, của tất cả chư vị Hiền Thánh Tăng, A La Hán, Bích Chi Phật. 
Vạn Phật Thành là của mọi thiện nam tín nữ. Nếu là một phần tử 
của Phật Giáo thì nhất định phải ủng hộ và không để cho ai phá 
hoại Vạn Phật Thành được! 

Trong quá khứ, ngài Hộ Pháp Vi Đà với ngài Già Lam chỉ đứng 
bên ngoài quan sát Vạn Phật Thành, coi thử tôi là một kẻ chẳng 
có tài cán gì làm thế nào mà kiến lập đạo tràng. Các ngài không 
biết rằng đạo tràng có thể kiến lập được hay chăng. 

Nay thì tôi phải nói với ngài Hộ Pháp Vi Đà và ngài Bồ Tát Già 
Lam rằng các ngài không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa; 
các ngài phải tận lực hộ pháp, tận lực làm tròn trách nhiệm ủng 
hộ Vạn Phật Thành! 


Có Vạn Phật Thành thì có Phật Giáo; nếu Vạn Phật Thành bị tiêu 
diệt thì Phật Giáo cũng chẳng còn! Phật Giáo Á châu đã sinh ra 
ung thư rồi, khó thể trị lành được. Còn ở Mỹ, Phật Giáo đang bắt 
đầu sinh trưởng nên mọi thứ đều cần phải dùng Chánh Pháp! 


Các ngài Hộ Pháp Vi Đà và Già Lam! Ở nơi đạo tràng của Chánh 
Pháp mà các ngài không tận tâm kiệt lực ủng hộ, thì các ngài 
không xứng đáng gọi là Hộ Pháp Vi Đà, cũng không đủ tư cách 
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làm ngài Già Lam, bởi vì những điều các ngài đã làm và những 
nguyện các ngài đã phát khi xưa hoàn toàn mâu thuẫn nhau! 

Do đó, bây giờ tôi nói rõ cho hai ngài biết rằng Vạn Phật Thành 
đã được kiến lập; các ngài phải mau mau đảm nhận trách nhiệm 
hộ trì Chánh Pháp. Phàm là thiên ma, ngoại đạo, yêu tinh, quỷ 
quái, các ngài không được để cho chúng tới nhiễu loạn Vạn Phật 
Thành! Ma quỷ lại cũng được, song chúng không thể làm sóng 
làm gió, không được phá loạn quy củ của Vạn Phật Thành. Trong 
mười Pháp Giới thì Phật ở đây trụ trì đạo tràng; còn chín Pháp 
Giới khác, bao quát tất cả các loại thiên ma ngoại đạo, đều phải 
ủng hộ Vạn Phật Thành. 


Từ đây về sau, không ai được phép ở Vạn Phật Thành mà chẳng 
giữ quy củ. Mọi người ở đây phải hết sức giữ gìn giới luật. Bọn 
thiên ma, ngoại đạo mà tới đây tối thiểu cũng không được sát 
sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói 
láo, cũng không được uống rượu, hút thuốc. Bất luận là người 
xuất gia, là kẻ tại gia, là người, là quỷ, là tiên, hay là súc sinh, đều 
phải nghiêm chỉnh tuân theo quy củ của Vạn Phật Thành, không 
được giải đãi! 


34. MA VƯƠNG CŨNG PHẢI GIỮ QUY CỦ 
(Vạn Phật Thành tối ngày 4 tháng 7 năm 1982) 


Vạn Phật Thành là thành phố quang minh của thế giới. Vì quang 
minh nên ma vương vô cùng sợ hãi. Lúc bắt đầu kiến lập Vạn 
Phật Thành, ma vương và quyến thuộc trong Tam thiên Đại thiên 
Thế giới đều sợ hãi, run rây. Bọn chúng muốn dùng mọi phương 
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pháp gây mâu thuẫn để phá hoại Vạn Phật Thành. Phải chăng 
những người ở trong Vạn Phật Thành đối nghịch lại với chúng? 
Không phải đâu! Chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác mà tu 
hành! 


Tu hành thì cần dùng định lực "như như bất động" để chế phục, 
và dùng trí huệ "liễu liễu thường minh" để giáo hóa ma quân 
trong Tam thiên Đại thiên Thế giới. Đương nhiên ma quân không 
nhất định nghe lời giáo hóa, song mình dùng phương tiện thiện 
xảo để cảm hóa, làm cho chúng vui vẻ mà quy y Tam Bảo, phát 
tâm đại Bồ Đề. Đó là trách nhiệm của mỗi người trong Vạn Phật 
Thành. 


Trong quá khứ, ngài Vi Đà và Bồ Tát Già Lam thường đứng ngoài 
mà nhìn Vạn Phật Thành, coi thử chùa có vươn lên nổi chăng. 
Song Vạn Phật Thành giờ này đã được kiến lập, quy củ định đặt 
rõ ràng; cho nên, Hộ Pháp Vi Đà và Bồ Tát Già Lam, các ngài 
không thể thờ ơ được nữa! Không thể bỏ lơ trách nhiệm của 
mình để bọn ma vương thừa cơ phá phách. Bồ Tát Hộ Pháp Vi 
Đà xưa kia đã từng phát nguyện hộ trì đạo tràng của Phật Giáo; 
Bồ Tát Già Lam cũng có phát nguyện sâu rộng hộ trì tất cả các 
đạo tràng. Thế nên, hiện tại các ngài đừng có thờ ơ, mà cần phải 
tinh tấn tuần thủ Vạn Phật Thành, đừng để cho ma vương có cơ 
hội. 

Hôm nay là Ngày Quốc Khánh của nước Mỹ và cũng là ngày kỷ 
niệm thành lập Vạn Phật Thành; mọi người ai ai cũng phải giữ 
giới luật, ủng hộ Vạn Phật Thành. Những kẻ hộ Pháp như là các 
vị trời cũng không được "tọa thủ bàng quan," mà cần đặc biệt 
phát tâm đại Bồ Đề ủng hộ Đạo tràng Hoa Nghiêm này; bởi vì 
Vạn Phật Thành là cảnh giới của Hoa Nghiêm, tuyên dương Đại 
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Pháp Hoa Nghiêm, giáo hóa tất cả ma quân ở trong Tam thiên 
Đại thiên Thế giới. Trong quá khứ, ma vương thường tới Vạn 
Phật Thành để nhiễu loạn và thường hay phá hoại quy củ của 
Vạn Phật Thành, song bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta phải 
đem quy củ đó mà kiến lập, làm Chánh Pháp càng ngày càng 
sáng soi rực rỡi 


35. THIÊN HẠ BÓN VÔ SỰ, DUNG NHÂN TỰ NHIẾU CHI 
(Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, 
chỉ do người ngu tự đặt chuyện) 


Mình nghĩ rằng mình làm được chuyện tốt, kỳ thật chuyện đó 
không nhất định là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chủng tử của mình 
không trong sạch. Khi mình đem lòng tham ra làm việc thì chủng 
tử không trong sạch, đem lòng háo thắng ra làm việc thì cái hạt 
giống cũng bắt tịnh. 


Như vậy thì phải làm sao? Phải "hành sở vô sự," nghĩa là làm cái 
chuyện không có gì cả. Làm chuyện gì thì phải coi chuyện đó như 
là bổn phận của mình, đừng hướng ngoại mà truy cầu, đừng vì 
có sự cầu cạnh mà làm. Hàng ngày điều gì mình làm phải coi như 
là "hành sở vô sự"; cho nên nói rằng: 


"Bốn lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai?" 
(Xưa nay chẳng có vật, ở đâu dính bụi bặm?) 
Hoặc nói: 


"Kiên sự tỉnh sự xuất thế gian, 
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Kiến sự mê sự đọa trầm luân. 
Nghĩa rằng: 

"Thấy việc, tỉnh ngộ: vượt trân gian, 
Thấy việc, si mê: đọa luân hôi. " 


Con người ở trên đời thì đầy vọng tưởng điên đảo, không dễ mà 
trừ khử được. Nếu như trừ đặng thì "viễn ly điên đảo mộng 
tưởng" rồi, chứng đắc "cứu cánh Niết Bàn" rồi! 

"Không" cũng chẳng phải là không, "sắc" cũng chẳng phải là sắc, 
thì đó là "bổn địa phong quang," là nhà mình ở quê xưa. Nhưng 
vì chúng ta người nào cũng quay lưng lại với giác ngộ mà hợp 
với trần lao bụi bặm, không biết được mảnh đất cố hữu của mình 
cho nên điên đảo, chạy bên đông dông bên tây, cầu danh tìm lợi. 
Chừng khi mình đã được danh được lợi rồi thì ôi thôi! Tiếc thay 
mình đã gần xuống lỗ rồi! 


Cho nên, nếu chẳng phải là "thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự 
nhiễu chỉ" thì còn là gì nữa? Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ 
do người ngu tự đặt chuyện mà thôi. 


36. VÌ NỀN GIÁO DỤC MÀ LÀM CHUYỆN GIÁO DỤC 
(Vạn Phật Thành ngày 27 tháng 8 năm 1982) 


Tại Vạn Phật Thành, những điều mà chúng ta làm ở đây cùng với 
người ngoài đời hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như hiện tại có trường 
tiểu học, trung học, đại học, nhưng đều miễn phí. 
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Vì sao như vậy? Bởi vì hiện nay có rất nhiều trường học không 
chú trọng đến giáo dục, chỉ biết làm sao thu học phí, biến trường 
học thành nơi buôn bán học thức. Học sinh tới học thì chúng ta 
phải dạy sao cho chúng đừng bị tư tưởng tham lợi làm mờ tâm 
trí, đừng chú trọng đến tiền. Người xưa đi học là muốn sáng tỏ 
đạo lý: hiện tại người đi học chỉ vì ham danh lợi, làm thế nào để 
được nỗi danh, để có lợi nhiều. Đó là vì sao? Là bởi phương 
pháp giáo dục ở trường học sai lầm, rồi hậu quả là thế giới càng 
ngày càng suy sụp, đọa lạc. 


Thế giới hiện tại có hai loại yêu quái xuất hiện nuốt chửng con 
người. Tuy bị nuốt chửng nhưng ta không hề hay biết. Có kẻ nghĩ 
rằng: "ÔI Hai con yêu quái đó tôi đã biết rồi, tức là đầu đạn 
nguyên tử với đầu đạn khinh khí hay tia laser, tia X chớ gì?" 
Chẳng phải đâu! Những thứ đó chưa cao siêu bằng loại yêu quái 
mà tôi nói! Hai loại yêu quái tôi nói đây tức là computer và Tivi. 
Computer, tiếng Trung Hoa gọi là điện não, bởi là "não" cho nên 
nó đoạt mất trí huệ của con người. Tivi, tiếng Trung Hoa gọi là 
điện thị, chữ "thị" nghĩa là thấy, do đó nó cướp mất khả năng thấy 
của mình. Có người hỏi rằng: "Hằng ngày tôi coi Tivi tại sao mắt 
tôi chưa bị đui?" Đui tức là mình không còn nhận thức được chân 
lý nữa! Mình đã mê, lại chồng chất thêm mê, đã mù lại bị kẻ mù 
dẫn đường. Do vậy hiện tại những kẻ giết người, cướp của, phá 
hoại, làm đủ chuyện xấu xa đều do học nơi Tivi mà ra cả. Song 
người ta không biết điều đó, còn cho rằng Tivi v.v... là sản phẩm 
tối tân của thời đại tiến bộ. Kỳ thật, các vị không biết tai hại giết 
người của nó. 

Hiện tại còn có một loại yêu quái thứ ba xuất hiện nữa. Đó là gì? 
Đó là người máy (robot). Robot sẽ đoạt mắt công việc của con 
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người, khiến con người trong tương lai không biết còn làm được 
gì nữa? Nếu con người mà vô ích thì sẽ thành phế nhân. 


Bởi vậy ở Vạn Phật Thành nếu mình biết được một chút, thì làm 
một chút, chứ không buôn bán chữ nghĩa. Chúng ta cần phải 
chơn chính giáo dục trẻ em, dạy chúng hiểu làm sao hiếu thuận 
với cha mẹ, trung thành với quốc gia; biết hạ mình để tiếp người, 
có tư tưởng nhân, nghĩa, đạo đức. Phải chăng tư tưởng này thật 
là ngây thơ? Song các vị thử nghĩ có phương pháp nào tốt hơn 
đề cải biến tai ương trên thế giới này? 

Muốn cải biến tai ương trên thế giới thì chỉ có trung, hiếu, nhân, 
nghĩa, đạo đức mới cứu được lòng người đã chìm đắm, mới 
hàng phục được yêu ma. Cho nên ở đây các trường tiêu học, 
trung học hay đại học đều miễn phí cả. Do đó, nơi điểm này thôi, 
các vị phải đặc biệt thấu hiểu rằng đây không phải chỉ làm việc 
lây lệ hay làm vì lợi lộc như các chỗ khác. 

Lại còn một nguyên nhân nữa: lúc tôi còn trẻ thì tôi học không 
nhiều. Đối với nền học vấn phổ thông thời đại tôi không giỏi cho 
lắm. Nên tôi chỉ muốn tạo cơ hội và điều kiện tốt cho những thanh 
niên trẻ để họ huân đúc nền đạo đức, nhân, nghĩa; khiến tương 
lai họ trở thành bậc lương tài hữu dụng cho quốc gia, trụ cột cho 
xã hội. 


37. NHÂN ÁC LỚN NHÁT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT 
(Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982) 
Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo 


nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là 


128 


phải chịu quả báo mà tất cả chúng sanh cũng vậy; tạo nghiệp từ 
xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa 
làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân 
người; nên nói rằng: 

Nhất thất nhân thân, 

Vạn kiếp nan phục. 

Nghiã là: 

Thân người mất nôi, 

Vạn kiếp khó tìm. 


Trên thế gian, có hai loại nhân: một là nhân thiện, hai là nhân ác. 
Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì 
gặt quả ác. 


Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết "khắc kỷ phục lễ" (tự 
ghép mình theo lễ nghĩa), "khuất kỷ đãi nhân" (hạ mình mà đối 
đãi với người); lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ 
khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Hễ ai gặp điều gì khó 
khăn thì mình lập tức giúp đỡ. Lúc nào cũng có chí làm điều 
thiện, lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho 
mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện 
của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thăng tiến, cho nên nói: 
"Chủng thiện nhân, Kết thiện quả." Từ nơi loài người mình có thể 
thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A La Hán, cõi 
Bích Chi Phật, cõi Bồ Tát, từng bước từng bước mà thăng tiến. 
Đó là khí thế hết sức hưng thạnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất 
định có được quả báo nấy, công đức không bao giờ mất đặng. 
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Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu? Tức là nếu 
mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm, thì tương lai sẽ thọ 
quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân 
ác như vậy? Chẳng có ai bảo cả mà tự mình tạo lấy. Có câu 
rằng: Tự tác nghiệt, Bất khả hoạt. (Tự mình tạo ra điều oan 
nghiệt, không ai có thể tha thứ cho mình được.) Trồng nhân ác 
thì sẽ đọa vào ba ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng 
lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do 
mình tạo ra, tự mình phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. 


Song, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh! Con người nếu 
phạm Ngũ Giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) thì sẽ rất dễ đọa vào 
ba ác đạo và cũng rất dễ thành kẻ đầy dẫy tri kiến sai lầm, tà 
vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. Đọa vào ba 
đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. 

Tội lỗi lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh, ăn thịt. 
Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. 
Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết, rồi hỗ tương đọa 
lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được, đó là điều hết 
sức nguy hiểm, là đi vào "hiểm lộ" vậy. Có câu rằng: 

“Tam Giới vô an, 

Do như hỏa trạch. ” 

Nghĩa là: 

“Ba cõi không an, 


Giống như nhà lửa." 
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Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi 
thường! 


Ngày hôm nay cử hành pháp hội Vu Lan, các vị thử nghĩ xem: 
Chúng ta và Tôn giả Mục Kiền Liên, ai là người có đạo đức tu 
hành cao hơn? Tuy công đức của Ngài cao như vậy mà còn phải 
thỉnh Phật siêu độ mẹ Ngài; sau đó Phật đặt ra Pháp hội Vụ Lan 
để siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh 
với ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song 
phụ mẫu, tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ 
cho họ đó. Bởi vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian, và đừng 
quên bồn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận 
cũng đã quá trễ! 


38. ĐÔN PHẢM LẬP ĐỨC 
(Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 10 năm 1982) 


Người học Phật cần phải làm cho Phật Giáo ngày một phát triển 
sáng lạng, đừng để Phật Giáo ngày một suy thoái. Làm thế nào 
đề càng ngày càng phát triển sáng lạng? Đầu tiên phải bồi dưỡng 
phẩm cách cho ưu tú, lấy đó làm nền tảng tốt. Khi có nền móng 
vững vàng thì tòa lâu đài xây lên không thể sụp đổ. Không thể 
xây một tòa cao ốc từ một nền móng không kiên cố được. Trên 
phương diện tu hành thì cần phải có căn bản vững vàng, trước 
tiên cần phải "đôn phẩm lập đức." 


Thế nào gọi là "đôn phẩm"? Tức là làm cho phẩm hạnh được đôn 
hậu. Thế nào là đôn hậu? Tức là tính tình đừng có khắc nghiệt, 
đừng có nhỏ nhen, đừng có hiểm trá quanh co. Nói một cách 
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khác thì tâm lượng phải rộng lớn như hư không, bao trùm cả 
Pháp Giới, không có gì mà không bao phủ hay không dung nạp 
đặng! 


Các vị thử nghĩ coi, hưữ không nào phải chỉ dung nạp những thứ 
tốt đẹp thôi, nó sẵn sàng bao nạp cả khí ô nhiễm, bẩn nhơ. 
Chúng ta cũng vậy: Mình phải có tâm lượng rộng lớn, dung nạp 
mọi thứ trong hằng hà sa số thế giới, nào là Tam Giáo, nào là 
Cửu Lưu, tất cả mọi hình sắc, vạn vật, tốt xấu, thiện ác đều phải 
dung nạp hết. Đó chính là làm cho phẩm hạnh đôn hậu, là bồi 
đắp cho đức hạnh của chính mình. 


Mình cần phải nhún nhường mà tiếp đãi người khác, luôn luôn 
nhận rằng mình có lỗi lầm và tiếp thọ sự khuyến khích, chỉ bày 
của kẻ khác. Lúc nào cũng tìm cách sửa đổi cho tốt hơn, đừng 
nên chấp ngã, đừng nên có ngã tướng, không nên coi cái "tôi" 
này là to lớn, quan trọng. Đó chính là "đôn phẩm lập đức," làm 
cho cái nền tảng của bản thân được vững vàng. Nếu làm được 
vậy thì nhất định Phật Giáo sẽ phát triển, sáng lạng! 


39. ĐẠO 

(Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 10 năm 1982) 

Cá ở trong nước mà không biết đang ở trong nước. Con người 
sống ở trong không khí nhưng không thấy được không khí. Tuy 
nhìn mà chẳng thấy, nhưng không thể nói không có không khí. 
Không khí tuy không có hình tướng nhưng chẳng phải là không 
có không khí. 
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Cá sinh trong nước, nó nhìn mà chẳng thấy nước; song một khi 
cá ra khỏi nước thì nó không thể sống được. Con người nhờ vào 
không khí mà sinh tồn; tuy ăn không khí không làm mình no, song 
mình cần không khí để sinh tồn. Vạn vật sẽ chết vì thiếu không 
khí. 


Nhân gian thì có không khí; ở trên trời cũng có một loại Thần khí, 
Thần tánh; ở nơi Phật thì có Phật tánh. Phật tánh và Thần tánh 
tuy không thể thấy được, song cảnh giới của Thánh nhân thì 
không thể không có. Nếu không có Thần khí thì chư thần sẽ đọa 
lạc. Nếu không có Phật tánh thì cũng không có Phật. Đó thật là 
cảnh giới vô cùng kỳ diệu. 

"Tu hành” tức là tu Đại Đạo vô hình, tu Đại Đạo vô tình, tu Đại 
Đạo vô danh. Cho nên Thái Thượng Lão Quân có nói trong 
Thanh Tịnh Kinh rằng: 


“Đại Đạo vô hình, sinh dục thiên địa. 

Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. 

Đại Đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. 

Ngô bắt tri kỳ danh, cưỡng danh vi Đạo. " 

Nghiã là: 

"Đại Đạo chẳng có hình dáng, nhưng sinh ra trời đắt. 
Đại Đạo chẳng có tình cảm, song xoay vân nhật nguyệt 
Đại Đạo chẳng có tên tuổi, song nuôi dưỡng vạn vật. 


Ta chẳng biết tên là gì, đành gọi là Đạo vậy." 
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Chữ "Đạo" này, theo chữ Hán thì trên đầu có hai chấm, tức là 
điểm âm và điểm dương; lại cũng từ chữ "nhân", nghiã là người, 
mà biến hóa ra, hai điểm này là chữ "nhân" viết lộn ngược. Tu 
Đạo có nghĩa là phải lộn ngược trở lại, là đi ngược dòng nước 
chứ không phải đi thuận theo dòng nước. Đi thuận theo dòng 
nước tức là sinh tử, mà đi ngược dòng nước tức là Niết Bàn! 
Chữ "nghịch", nghĩa là ngược, phía trên cũng có hai chấm, đó 
cũng là do chữ "nhân" mà ra. Cho nên muốn thuận thì thuận, 
muốn ngược thì ngược. Ởá phía dưới hai chấm trong chữ "Đạo" 
thì có một lằn ngang, tức là chữ "nhất". Chữ "nhân" này phân 
chia ra thành một âm một dương; "thiên âm, thiên dương” thì gọi 
là "Cực" ( "thiên" nghĩa là thiên lệch, khi âm thiên lệch hay khi 
dương thiên lệch thì đến chỗ cùng cực). 


Còn Đạo người thì ở chỗ nào? Từ nơi chữ "nhất" này, tức là số 
một (1) mà tìm. Một (1) là bản thể của các số. Một này từ đâu mà 
có? Một này từ nơi số không (0) mà ra. Đã "không" thì chẳng có 
trong cũng chẳng có ngoài, không bắt đầu cũng không kết thúc, 
quét sạch tất cả các pháp, lìa bỏ tất cả các tướng; phóng ra thì 
bao quát mọi thứ, cuộn lại thì ẩn tàng chẳng thấy. Tất cả vạn vật 
bắt đầu từ "số không" này mà ra. Cho tới sông núi, đất đai, phòng 
ốc nhà cửa, sâm la vạn tượng đều từ nơi "số không" này mà bắt 
đâu. 


Nói một cách rõ ràng hơn thì "số không" này chính là bản hữu 
Phật tánh, là Đại Quang Minh Tạng rực rỡ sáng ngời, nếu thâu 
nhỏ lại thì nhỏ hơn hạt bụi, nếu biến lớn ra thì lớn trùm Pháp 
Giới. Cho nên lớn vô cùng mà nhỏ cũng vô cùng; chẳng có hạn 
lượng nào cả chính là "số không" vậy. Song, con người không 
biết giữ gìn quy củ, đem "số không" này mà phá vỡ đi, cho nên 
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biến thành "số một." Do đó nếu chỉ có "số không" mà thôi thì 
không có "số một," cũng chẳng có các số khác, và cũng chẳng 
cần thiết phải có các số khác! 


Bởi vậy cho nên bản lai là hào quang sáng ngời rạng rỡ, sau đó 
thì biến thành Một. Một này: một bên tức là âm, một bên tức là 
dương, có nghĩa là từ một âm một dương mà sinh ra muôn vật. 
Con người tu Đạo thì phải từ nơi số Một này mà bắt đầu. 


Trong chữ "Đạo", ở dưới nét chữ "nhất" thì có chữ "tự", bây giờ 
mình phải đi kiếm chữ "tự." Chữ "tự", nghiã là chính mình, gồm 


có dấu phết 
và chữ "mục" nghiã là con mắt; tức là phải dùng con mắt mà hồi 
quang phản chiếu, mà hướng vào bên trong, không phải chạy ra 


ngoài mà nhìn. Đóng con mắt lại là chữ "tự", tức là chính mình. 


Bây giờ, nếu thêm chữ "sước" ở một bên nữa thì thành ra chữ 
"Đạo", ý nói Đạo là cần phải tu, bởi vì chữ "sước" có nghĩa là đi, 
là bước, là thực hành. 

Ông Hàn Dũ ở trong Tập Nguyên Đạo có nói rằng: 

"Do thị nhi chí yên chỉ vị Đạo.” 

(Từ nơi này mà đi tới chỗ kia thì gọi là Đạo.) 


"Đạo" có nghĩa là đường đi, cho nên tu Đạo thì cần phải cung 
hành thực tiễn, thật sự tu hành, phải nỗ lực và hết sức thành tâm. 
Nếu mình muốn phản bổn hoàn nguyên thì cần phải từ nơi "số 
một" này mà tu về"số không." 
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"Đắc nhất vạn sự tất" (được Một, mọi sự đều xong). Nếu mình 
khôi phục lại được "số không" này, tức là mình có thể trở về với 
bản lai diện mục và có thể chuyển diệu Pháp Luân. 


40. CHÂN, THÀNH, HÀNG 
(Vạn Phật Thành ngày 22 tháng 10 năm 1982) 


Kẻ tu hành không được đi rao bán, quảng cáo hay tuyên truyền 
sự nghiệp †u hành của bản thân. Khi rao bán, quảng cáo chuyện 
tu của mình thì có thể bị ma quỷ phá rối! 


Có người tu thì được Phật tới hộ trì; có kẻ được Bồ Tát tới hộ trì, 
có kẻ được các vị A La Hán đến bảo vệ; có người được Trời ủng 
hộ; có người được quỷ thần hộ trì; có người thì được người đến 
hộ trì; nhưng có kẻ thì được yêu ma quỷ quái tới hộ trì. Bởi 
những kẻ đó có tâm tà, cho nên ma quỷ mới lại làm bạn với họ. 
Hễ có sự hiểu sai thấy lầm, tà tri tà kiến thì mình sẽ phát sinh ra 
rất nhiều thứ ma quỷ; tức là cống cao, ngã mạn, cuồng ngạo. Nếu 
mình không biết khiêm nhường, nhẫn nại, không biết tự nhận lỗi 
lầm, thì mình có thể gặp rất nhiều chướng ngại. 


Vì vậy hôm nay tôi muốn nói với các vị một phương pháp tu hành 
chơn thật. Bí quyết của sự tu hành gồm có ba chữ: 


1. Chân: nghĩa là không hư ngụy, không giả trá; làm chuyện gì 
cũng hết sức chơn thậi. 


2. Thành: nghĩa là thành tâm, hết sức cung kính, hết sức thành 
khẩn, không lười biếng giải đãi, không làm qua loa lấy lệ. 
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3. Hằng: nghĩa là luôn luôn kiên định, hằng thường bất biến, 
không thay đổi. 

Phàm mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải có tâm chân, thành, 
hằng. Làm việc gì mình cũng có ba cái tâm đó thì tương lai nhất 
định sẽ thành tựu. 


41. LỜI KHUYÉN KHÍCH ĐÀU NĂM 

(Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 2 năm 1983) 

Thời gian qua thật là mau. Giờ đây năm cũ đã hết và năm mới đã 
tới mà mình chẳng hay biết. Đời người cũng vậy, từ lúc sinh ra 
đến khi già rồi chết, mình cũng chẳng hay biết. Sinh, lão, bịnh, tử 
quay cuồng chóng vánh mà con người thì hồ đồ cứ để hết năm 
này đến năm khác trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ vấn đề sinh tử thì 
mình sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Sống 
như vậy còn có ý nghĩa gì? Hãy nhìn xem! Mỗi quốc gia, mỗi gia 
đình, mỗi cá nhân đều hướng về con đường già, chết ấy: sinh ra 
trong hồ đồ, rồi chết đi trong hồ đồ! 


Sinh tử hồ đồ là do bị vô minh che lấp. Vì sao có vô minh? Vì 
"nhất niệm bất giác sinh tam tế" (do một niệm ngu tối mà sinh ra 
ba trạng thái vi tế của tâm thức là Nghiệp tướng, Hiện tướng và 
Chuyển tướng). Một khi ba tướng đã phát sinh thì biến hóa vô 
cùng tận; do đó, trong cuộc sống của mình có ngàn vạn trạng 
thái, đủ thứ nhân duyên. Nếu mình giác ngộ được trạng thái này 
thì phải mau phát tâm Bồ Đà, cầu có trí huệ để thông suốt mọi 
SỰ. 
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Phật là đắng vô cùng trí huệ, hết sức thông đạt, cho nên Ngài 
được gọi là bậc Đại Giác. Chúng ta cần phải từ nơi chỗ hồ đò, 
ngu muội mà trở về chỗ minh bạch sáng suốt. Trước tiên cần 
phải tận lực quét sạch đi tất cả những thói hư, tật xấu, lỗi làm; và 
lúc đó, trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. 


Năm nay, Tết đến chúc các vị sinh tâm đại giác ngộ! Một ngày đã 
qua, Mạng cũng giảm dần, Như cá cạn nước, Thử hỏi gì vui? Đại 
chúng! Hãy siêng tinh tấn, Như đầu bị đốt, Luôn nhớ vô thường, 
Chớ mặc buông lung! 


42. CÓ NÊN ĐỀ CHO TRẺ EM TỰ DO PHÁT TRIÊN 
CHĂNG? 


(Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 3 năm 1983) 
"Thiên địa chi đại, 

Tứ hải chi khoan, 

Vô kỳ bắt hữu. " 

Nghĩa là: 

"Trời đất rộng lón, 

Bón biển mênh mang, 

Chuyện lạ đây dẫy. " 


Thế giới có vô số những chuyện đặc biệt, kỳ dị mà chúng ta 
không thể tưởng tượng nổi. Song chuyện gì cũng một phần là do 
trời tạo, một phần là do người tạo. Trời tạo mà người không làm 
gì cũng không thành công; người làm mà trời không tạo thì cũng 


138 


không có căn bản. Cho nên, trên đời chuyện gì cũng tương đối, 
có thiện có ác, có âm có dương, có đúng có sai, có tốt có xấu; đó 
là pháp đối đãi. 

Vì là pháp đối đãi, nếu người biết làm thì điều xấu có thể biến 
thành điều tốt, nếu người không biết làm thì tốt cũng trở thành 
xấu! Cũng vậy, người biết dụng công thì lúc âm khí cực thạnh 
cũng có thể biến hóa thành dương khí, và lúc dương khí hết sức 
cang cường cũng có thể làm cho điều hòa. Âm thuộc về tĩnh, về 
nhu; còn dương thì thuộc về động, về cương; cho nên điều tốt 
điều xấu đều do con người làm ra. Cổ nhân nói: 


“Cận chu giả xích, 

Cận mặc giả hắc, 

Nhiễm ư lam tắc lam, 
Nhiễm ư hoàng tắc hoàng. " 
Nghĩa là: 

"Gân son thì đỏ, 

Gân mục thì đen, 

Nhuộm xanh thì xanh, 
Nhuộm vàng thì vàng. " 


Ở nước Trung Hoa có một vị Á Thánh tên là Mạnh Tử. Lúc còn 
nhỏ, cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi dưỡng Ngài. Lúc đầu, nhà của 
Ngài cạnh nhà người đồ tế. Vì còn nhỏ, tai nghe mắt thấy chuyện 
gì cũng dễ tiêm nhiễm, cho nên Ngài ngày ngày học cách người 
đồ tễ thọc huyết trâu, dê. Mẹ của Ngài thấy vậy thì biết rằng nếu 
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để Ngài tự do phát triển thì tương lai nhất định Ngài sẽ trở thành 
một tên đồ tế. Vì vậy bà lập tức dọn nhà đi, và dọn tới bên cạnh 
nghĩa địa. 


Bấy giờ Mạnh Tử lại học cách người coi mộ: quét đất, thắp 
nhang, dâng hoa, cúng tế người chết. Mẹ Ngài lúc đó mới nghĩ 
rằng: "Không xong rồi! Con nít mà để cho phát triển tự do thì 
tương lai con mình sẽ trở thành kẻ coi mộ chớ có lợi gì?” Bởi vậy 
lần thứ hai bà lại dời nhà đi nữa. Lần này, bà dọn nhà tới bên 
cạnh trường học. 

Ở cạnh trường học, ngày ngày Mạnh Tử tận tụy bắt chước 
những học sinh ở đó: lên lớp chào thầy, về nhà lễ cha mẹ. Tuy 
nhà không có tiền, nhưng Mạnh Tử ra sức học hành; đối với việc 
đọc sách, đi, đứng, lễ, nghĩa, ông rất thành thạo. Mẹ Ngài thấy 
như vậy bèn quyết định sẽ ở đó luôn vì hễ con của bà bắt chước 
kẻ đọc sách thì tương lai sẽ thành đạt. 


Nhưng không lâu thì Mạnh Tử nổi tính phá phách, ngỗ nghịch, 
không còn muốn học nữa. Một hôm, mẹ Ngài đang lúc dệt tơ, 
thấy con đi học mà bỏ ngang về nhà thì liền cắt khung cửi, khiến 
dây tơ dứt làm hai đoạn. Mạnh Tử thấy vậy liền nghĩ rằng: 
"Khung cửi đứt, không còn dệt được, tất sinh kế nhà mình sẽ khó 
khăn, bởi mọi sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nghề dệt vải 
này." Cho nên Ngài mới hỏi mẹ rằng: "Tại sao mẹ lại cắt khung 
cửi như vậy?" 


Bà trả lời: "Con nay chẳng chịu học hành thì cũng giống như 
khung cửi không còn dệt được nữa vậy!" Mạnh Tử nghe xong hết 
sức hỗ thẹn, quyết chí dụng công học hành. Về sau, Ngài trở 
thành một vị đại thánh nhân của Nho học. 
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Ởá nước Mỹ này, tôi không thể nói rằng tự do phát triển là hoàn 
toàn không đúng. Song, nếu tự do phát triển thái quá thì đó là một 
điều sai lầm. Quan niệm này nếu tồn tại thì sẽ nuôi dưỡng hậu 
hoạn. Trẻ con cũng giống như cây non đang độ lớn; nếu cây đâm 
chồi nảy nhánh loạn xạ tất cần phải cắt tỉa đi thì tương lai cây mới 
mọc thẳng, cũng như trẻ con phải được dạy dỗ chu đáo thì mới 
có thể trở nên trụ cột của quốc gia sau này! 


Nếu con trẻ có tật viết tay trái thì không thuận tiện cho lắm. Tay 
mặt thuộc về tánh nhu thuần, tay trái thuộc về tánh cương cường; 
tay mặt là âm, tay trái là dương. Nếu trong nhà có con em viết tay 
trái thì tốt nhất nên sửa lại, để viết tay phải thì thuận hơn. Cũng 
giống như đi nhiễu Phật thì đi từ bên phải qua, mọi thứ đều từ 
bên tay phải mà bắt đầu, đó mới hợp với bản tánh, mới linh hoạt 
được. Con em thuận tay trái thì tánh tình ít nhiều có đặc tính 
cương cường. 


Tôi đề nghị với các bậc làm cha mẹ rằng hễ con cái có điểm nào 
sai lầm thì nên cấp thời sửa đổi lỗi lầm của chúng. Để tự do phát 
triển thì tương lai chúng sẽ biến thành "hippy," lưu manh, du 
đãng. Khi đó chúng ta phải làm gì? Có câu: 


"Dưỡng bắt giáo phụ chi quá, 

Giáo bắt nghiêm sư chi đọa. " 
Nghĩa là: 

" Nuôi mà không dạy là lỗi của cha, 


Dạy mà không nghiêm là thiếu sót của thây. " 
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Chẳng lẽ chúng ta không cần thận ngăn ngừa sao? Nếu muốn 
nói đến chân chính tự do phát triển thì phải bỏ trẻ con vào núi cao 
rừng hoang, không có câu thúc gì cả, cho chúng tự do sinh tồn 
giống như thảo mộc tự nhiên sinh trưởng vậy. Nếu không thì 
không thể đề cập tới "tự do phát triển" được. Nếu cho rằng chìu 
theo ý trẻ con muốn là tự do phát triển, thì đó là một quan niệm 
sai lầm. Trẻ con làm đúng thì cổ võ, khích lệ để cho chúng tiếp 
tục làm; nếu chúng làm sai thì mình phải chấn chỉnh để chúng 
tiến tới điều chánh, điều thiện. Để nhân loại tiếp tục sinh tồn trong 
xã hội này, mình phải duy trì hành động có trí huệ; không thể 
dùng lầm danh từ "tự do phát triển" này được. 


Khi để trẻ con tự do phóng túng, thì trong tương lai chúng sẽ biến 
thành những thanh thiếu niên hư hỏng, hết sức bạo ngược, cang 
cường. Chúng không thể thành người anh tuấn mà sẽ là những 
phần tử hư hỏng của xã hội. Nếu đất nước thiếu những bậc 
lương đống, anh tài thì hậu quả thật khó lường được vậy! 


43. NGUY CƠ CỦA SỰ TIỀN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT 
(Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 3 năm 1983) 

Nhân loại ai ai cũng "hướng ngoại truy cầu." Vì cầu ở ngoài tâm 
cho nên càng câu thì càng xa gốc, không sao tới được đích; mà 
càng không tới được đích thì càng muốn truy cầu thêm. Đó gọi là 
"bỏ gốc theo ngọn, bỏ gần theo xa." 

Các vị cho điện não (computer), Tivi, điện thoại, tủ lạnh, v.v... là 
hay, là đẹp, kỳ thật chúng tượng trưng cho vật bên ngoài đã làm 
con người mê muội, ham chấp trước, không giác ngộ. Nhưng nếu 
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mình thật sự thông suốt mọi sự thì những thứ đó có thể giúp 
mình giác ngộ. Lục căn (tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý) là sáu tên 
cướp (Lục tặc) làm cho con người đọa lạc, nhưng nếu biết cách 
dùng chúng thì có thể tu hành thành Đạo Vô Thượng Bồ Đà, 
thành Phật! 


Tuy ở bên ngoài có điện não xuất hiện, song trong tự tánh của 
mình cũng đầy đủ những thứ vi diệu bất khả tư nghì như vậy. 
Xưa nay mình vốn không cần thiết phải hướng ngoại truy câu. 
Song, bởi vì cái bảo bối kỳ diệu khó diễn bày gọi là "thường trụ 
chân tâm, tánh tịnh minh thể" của chúng ta bị Ngũ ấm che khuất, 
cho nên bảo bối đó không thể xuất hiện được. Bồi thì do vô minh 
nên mình lại bỏ gốc chạy theo ngọn, bỏ cái gần chạy theo cái xa, 
mà không biết quay đầu nhìn lại tự tâm mình. 


Có điện não bên ngoài là do có điện não trong tự tánh của mình. 
Điện não đó gọi là Thần não, cũng có thể gọi là Thánh não, Phật 
não, hay Đại Trí Huệ. Hiện tại các khoa học gia tuy phát minh 
được đủ thứ tân kỳ, song chúng đều là những thứ ở bên ngoài tự 
tâm, càng cầu càng tìm chúng thì lại càng xa gốc. Các khoa học 
gia chỉ hiểu những thứ hời hợt bề ngoài mà thôi; tuy có vẻ như 
đạt được chỗ sở đắc, kỳ thật, họ đánh mất đi bản hữu trí huệ của 
họ, cho nên gọi là "bỏ gốc, theo ngọn." 


Người tu Đạo thì phải "bỏ ngọn, theo gốc," phải làm sao để Phật 
tánh bản hữu của mình được viên mãn, phải làm thế nào để phản 
bổn hoàn nguyên, để khôi phục lại bản hữu trí huệ, tức là Đại 
Viên Cảnh Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quán Sát Trí, Thành Sở 
Tác Trí. Nếu đem điện não so sánh với bốn Trí này thì điện não 
bát quá chỉ bằng một phần trong hàng trăm ngàn vạn ức phần 
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của bốn Trí kia. Nhiều người lây đồng thau mà cho là vàng thiệt, 
thật đáng thương xót! 


Cho nên, chúng ta là kẻ tu Đạo thì phải nhận chân được bản hữu 
trí huệ của mình, không cần phải truy cầu những thứ cao siêu xa 
vời ở bên ngoài. 

Chúng ta hoàn toàn không cần đến những vật bên ngoài ấy sao? 
Tôi đã từng nói rằng điện não là thứ yêu quái do khoa học sinh 
ra, làm cho con người thất nghiệp, lười biếng giải đãi, ưa thích 
phóng túng, ghét làm lụng cực nhọc. Nếu tệ trạng này tiếp tục thì 
chẳng bao lâu loài người sẽ biến thành đồ phế thải, không còn 
dùng được nữa. Khi con người đã vô dụng thì đương nhiên cuộc 
hý trường tại thế gian này sẽ mau chóng bế mạc; bởi vì con 
người thành vô dụng thì cần con người làm gì nữa? Song ngược 
lại, nếu con người giác ngộ, thì họ sẽ dùng trí huệ để sử dụng kỹ 
thuật, không để cho kỹ thuật khống chế con người. Lúc đó, 
đương nhiên con người sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm có lợi ích 
cho nhân quân! 


Nói tóm lại, cũng là một sản phẩm song điều quan trọng là chúng 
ta có biết sử dụng nó hay chăng. Mình phải sử dụng điện não, 
không để nó khống chế mình! Cho nên nói rằng: 


"Kiến sự, tỉnh sự: xuất thế gian, 

Kiến sự, mê sự: đọa trầm luân. " 

Dịch là: 

"Thấy việc, liên thức tỉnh: vượt trần gian, 


Đụng chuyện, mà lờ mờ: đọa luân hôi. " 
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44. NÂNG CAO TIÊU CHUẦN HÀNG TĂNG SĨ, TÍCH CỰC 
XIÊN DƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


(Vạn Phật Thành ngày 14 tháng 4 năm 1983) 


Chúng ta đang ở trong thời Mạt Pháp, đã xa Phật quá lâu, song 
Pháp chưa hoàn toàn tiêu diệt. Các vị vẫn còn cơ hội y chiếu theo 
lời Phật dạy mà tu hành, các vị vẫn còn cơ hội chứng quả thành 
Phật! 

Nếu bản thân là kẻ xuất gia thì mình phải quyết tâm giữ gìn cái 
tông chỉ là dù gặp hoạn nạn khó khăn tới đâu cũng không bao giờ 
thay đổi lập trường. Mặc ai tới phá hoại, mình đừng để bị dao 
động. Chỉ cần nhận thức rõ ràng việc mình làm, con đường mình 
đi là quang minh chính đại, rồi cứ dũng mãnh mà tiến bước. 


Trong thời Mạt Pháp, thiên ma, ngoại đạo, ly my, vọng lượng, 
sơn yêu, thủy quái, sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm vì Chú Lăng 
Nghiêm có công năng phá tà hiển chánh, và vì Chú Lăng Nghiêm 
mà Phật đã giảng Kinh Lăng Nghiêm, một bộ kinh cốt tủy của 
Phật Giáo! 


Con người nếu không có xương tủy thì chết, Phật Giáo không có 
Kinh Lăng Nghiêm thì Phật Pháp diệt. Cho nên phương pháp tốt 
nhất để hộ trì Chánh Pháp trong thời Mạt Pháp là học thuộc lòng 
Kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm cho nhuằần 
nhuyễn. Sau khi đọc và học thuộc lòng đến chỗ hết sức thuần 
thục, hãy tận lực phát huy đạo lý của Kinh và diễn thuyết cho mọi 
người nghe. Thế giới này nếu thiếu Chú Lăng Nghiêm thì yêu ma, 
quỷ quái chẳng sợ hãi gì nữa, chúng sẽ tha hồ hoành hành. Song 
bởi vì trên thế giới còn có người trì Chú Lăng Nghiêm nên bọn 
bàng môn, tả đạo, vọng lượng, ly my, sơn yêu, thủy quái, còn 
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kiêng sợ, không dám công nhiên xuất hiện. Nếu không có Chú 
Lăng Nghiêm thì thế giới này trở thành thế giới của bọn yêu ma, 
qUỶ quái! 

Các vị coi, hiện tại tư tưởng con người cũng hết sức cổ quái, có 
kẻ không bằng loài cầm thú. Đó là do bọn yêu ma, quỷ quái lộng 
hành ở thế gian, mê hoặc người đời, khiến họ mắt đi trí huệ căn 
bản, biến thành hạng người tráo trở, hết biết nhân nghĩa, làm 
chuyện thấp hèn không bằng loài trâu ngựa nữa. Đó cũng là do 
càng ngày càng ít người biết tụng Kinh Lăng Nghiêm, trì Chú 
Lăng Nghiêm nên thiên ma ngoại đạo mới hoành hành, không 
còn kiêng nề gì cải 

Tuy nhiên Vạn Phật Thành là nơi phát nguyên của Phật Pháp ở 
Tây phương, là chỗ quy tập tinh hoa của những người tu Đạo 
chân chính trên thế gian, cho nên Vạn Phật Thành không phải là 
địa bàn hoạt động của bọn yêu ma quỷ quái, bọn chúng không 
thể nào đặt chân tới Vạn Phật Thành được! Có những kẻ không 
thể ở Vạn Phật Thành được là do họ không đủ đức hạnh, tư 
tưởng đầy dẫy những thứ tà tri tà kiến, nên chỉ ở một thời gian là 
họ bị lộ nguyên hình, phải bỏ đi chỗ khác. 


Từ đây về sau, ở Vạn Phật Thành, các vị xuất gia và đệ tử tại gia 
đều cần phải học thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm. Như vậy thì đối 
với Phật Pháp không có công lao nào lớn bằng. Bởi vì có những 
giáo sư nồi tiếng, những vị học giả trứ danh, thậm chí còn có cả 
kẻ xuất gia, hiện giờ công khai nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả 
tạo! 

Vì sao họ lại điên đảo như vậy? Là do Kinh Lăng Nghiêm đề cập 
đến Bốn điều răn dạy về sự thanh tịnh, và đồng thời Năm mươi 
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thứ ấm ma. Do đó, bọn họ không thể chịu nổi khi đứng trước 
những tắm kính chiếu yêu được nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm 
này. Khi họ tự so sánh với năm mươi thứ ấm ma thì bản chất yêu 
quái của họ hiện ra rõ ràng, và khi tự so sánh với bốn điều dạy về 
sự thanh tịnh thì họ không làm sao giữ được những quy củ nói 
đến trong bộ Kinh này. Bởi không chịu nổi sự thật đó nên họ mới 
che đậy lương tâm, và dèm pha cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là 
giả tạo! 


Cho nên, đối với Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, chúng 
ta cần phải nhận thức rõ ràng là không có chú nào linh nghiệm 
bằng Chú Lăng Nghiêm, không có kinh nào chân chính hơn Kinh 
Lăng Nghiêm. Là vì kinh này đem tất cả những điều sai trái của 
thiên ma ngoại đạo, và của cả chúng sinh, trình bày vô cùng rõ 
ràng, xiên minh hết sức tường tận. 


Nếu không có Chú Lăng Nghiêm thì Phật Pháp chẳng còn, thiếu 
Kinh Lăng Nghiêm thì Chánh Pháp bị tiêu diệt! Vì thế, các vị hãy 
vì hộ trì Phật Pháp mà nhất định học thuộc lòng Kinh Lăng 
Nghiêm! Nếu lúc nào cũng có thể thuyết giảng được thì mới 
không hỗ thẹn là một đệ tử chân chính của Phật, không hỗ thẹn 
là đã xuất gia một cách uỗng phí. 


Bởi vậy cho nên các vị đừng để những "học giả trứ danh," những 
"giáo sư nổi tiếng," hoặc những "Đại Pháp Sư" làm cho mê hoặc, 
như kẻ đui đi theo người mù mà tin rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả 
tạo! Dựa vào đâu mà họ dám nói Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? 
Với lời lẽ mù quáng, cống cao, đầy dẫy tà kiến, ngã mạn, cuồng 
vọng, tương lai họ sẽ chịu quả báo khó tưởng tượng nủi. 
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Mặc cho gia phong của những đạo tràng khác ra sao, ở Vạn Phật 
Thành ai muốn xuất gia thì tối thiểu phải có bằng Cử nhân! Nếu 
các vị đỗ Cử nhân ở trường khác thì cần phải gia nhập chương 
trình huấn luyện Tăng Già ở Vạn Phật Thành; các vị phải trải qua 
ba năm huấn luyện nghiêm túc để cho học vấn và đạo đức được 
ưu tú, rồi mới đủ tư cách thọ giới Cụ Túc làm Tỳ Kheo hoặc Tỳ 
Kheo NI. 


Ở thời đại này, người xuất gia nhất định cần phải xuất chúng, đặc 
biệt siêu việt, có bối cảnh giáo dục ưu tú, thì mới có thể trở thành 
bậc Pháp Khí được. Nếu là kẻ không rành chữ nghĩa, cả ngày chỉ 
biết đi tìm cách móc nối, thủ đoạn, xin xỏ, lợi dụng; hoặc là kẻ giả 
làm sư để kiếm ăn qua ngày, hoặc chỉ làm những chuyện hoàn 
toàn không cao thượng, không thanh tịnh, chuyên môn phá giới, 
thì kẻ đó chỉ làm ô nhục cửa Phật mà thôi, làm sao khiến cho 
Phật Giáo ngày càng sáng lạng được? Làm sao khiến cho người 
ta sinh lòng cung kính Tam Bảo đặng? 


Vì thế từ đây về sau, những ai muốn xuất gia ở Vạn Phật Thành, 
bát luận là nam hay nữ, già hay trẻ, trước hết cần đỗ bằng Cử 
nhân, sau đó cần thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và Kinh Lăng 
Nghiêm thì mới đủ tư cách xuất gia. Ngoài ra, người xuất gia cần 
học thuộc lòng Giới Sa Di, 53 Tiểu chú, Kinh Phạm Võng Bồ Tát 
Giới và thông đạt Tứ Phần Luật (tức là Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni). Trước kia, trong đạo tràng này, tiêu chuẩn xuất gia tuy không 
nghiêm khắc như bây giờ, song tôi không thu nhận đồ đệ một 
cách câu thả. Trước khi thâu nhận ai, tôi hết sức cẩn thận, cho họ 
trải qua một thời gian dài để quan sát tư tưởng, ngôn hạnh của 
họ như thế nào rồi mới thâu nhận, thế phát cho xuất gia. Song ở 
thời Mạt Pháp này, tà ma lộng hành nên tôi chẳng thể không sửa 
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đổi cho triệt để và tích cực đề cao phẩm cách đạo đức và học vấn 
của người xuất gia. Phàm là kẻ 


theo tôi xuất gia thì cần phải "đầu đội trời, chân đạp đất," văn võ 
toàn tài, là long tượng trong cửa Phật. Thậm chí nếu lấy con mắt 
tục mà nhìn, thì phải là bậc nhân tài trác tuyệt, phi phàm. Những 
kẻ theo tôi xuất gia đã lâu cũng cần học thuộc Kinh Lăng Nghiêm 
và phải có thể sẵn sàng giảng giải nếu cần. Như vậy thì mới thực 
sự đảm nhận trách nhiệm hoằng dương Chánh Pháp, tiếp nối sứ 
mệnh của Phật, và cũng không uỗng phí sự nghiệp xuất gia của 
mình! 


45. ĐẠO TRÀNG MỚI LẬP 
(Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 4 năm 1983) 


Vạn Phật Thành mới được thành lập, mọi sự đều chưa ổn định, 
nên có những chuyện tạp loạn, không trật tự. Người ngoài tới đây 
trú ngụ thì hoàn toàn không hiểu rõ quy củ, nên nhiều chuyện làm 
chưa được viên mãn. Trong giai đoạn này, kẻ tới Vạn Phật Thành 
thì có tốt có xấu, rắn rồng lẫn lộn. Kỳ thật, kẻ xấu là cái gương 
cho người tốt, người tốt cũng là cái gương cho kẻ xấu, cho nên 
hai bên làm gương cho nhau, hỗ tương thuyết pháp, hỗ tương soi 
chiếu nhau. Con người như vậy, Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp cũng thế, 
và thiên ma ngoại đạo cũng vậy. 

Ởá đây đạo tràng mới thành lập, có rất nhiều Hộ Pháp. Vì có lẽ 
từ xưa chưa hề làm qua công chuyện hộ pháp, hoặc vì làm biếng, 
muốn nghỉ xả hơi, cho nên gặp chuyện rắc rối xảy ra thì họ không 
biết làm sao giải quyết cho êm đẹp. Cũng giống như người mới 
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tới Vạn Phật Thành, gặp chuyện gì cũng không biết làm sao xử 
lý. Do đó có rất nhiều thiên ma, yêu quái muốn nhân cơ hội tới 
đây thừa dịp "nước đục thả câu" để trục lợi. 


Tuy nhiên không viên mãn là sự bắt đầu của viên mãn. Những 
người sống ở Vạn Phật Thành tuyệt đối cần phải có đức hạnh; 
không có đức hạnh thì không thể nào ở đây được vì họ sẽ cảm 
thấy không tự do, tự tại. Kẻ có đức hạnh thì thấy thân tâm rất an 
lạc, rất sung sướng, tự tại. Do nơi cảm giác đó mà có thể biết 
được Vạn Phật Thành là đạo tràng như thế nào. Người có đức 
hạnh thì Phật Bồ Tát, Hộ Pháp hết sức hoan hỷ; song bọn ma 
quỷ lại không ưa. Chúng muốn làm cho những người đức hạnh 
này phải bỏ đi; do đó chúng dùng mọi thứ ma thông, yêu thuật 
huyễn hoặc, để làm cho họ phải loạn tâm. Thậm chí có những 
thứ súc sanh ngu dốt, những thứ côn trùng, cũng tới Vạn Phật 
Thành để thi triển bản lĩnh, tác yêu tác quái. 

Trên đời, có tốt thì có xấu, cho nên chúng ta phải biết: 

“Trạch thiện nhi tùng, 

Bắt thiện nhi cải. 

Thị Đạo tắc tiễn, 

Phi Đạo tắc thối. " 

Dịch là: 

"Lựa tốt thì theo, 

Không tốt thì sửa. 


Là Đạo thì tiễn tới, 
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Không phải là Đạo thì thối lui. " 


Cần có chánh tri, chánh kiến nghĩa là cần có sự hiểu biết đúng 
đắn, có quan niệm đúng đắn. Thế nào là hiểu biết và quan niệm 
đúng đắn? Tức là không tranh, không tham, không truy cầu, 
không ích kỷ, không làm điều tự lợi, mà cũng chẳng dối trá! 


Tới Vạn Phật Thành mà còn cái ngã to tướng, cho rằng mình hay 
mình giỏi, thì các vị đã lầm lẫn rồi! Ở Vạn Phật Thành, nếu là 
rồng thì phải cuốn mình lại, nếu là cọp thì phải nằm phục xuống; 
tất cả đều phải nghiêm thủ quy luật, không có ngoại lệ. Nếu các vị 
nhận thức được đức hạnh và thiện căn của mình thì đừng lãng 
phí, đừng vào núi vàng mà chẳng biết rồi tay không rời núi! 

Vạn Phật Thành và những đạo tràng khác chẳng có gì khác nhau. 
Chỉ có một điểm không giống nhau là Vạn Phật Thành không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và 
không nói dối! 


46. BÓN ĐIỀU RĂN DẠY VỀ TÁNH THANH TỊNH CHÂN 
THẬT, BÁT HƯ 


(Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 4 năm 1983) 


Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh (Tứ Chủng Thanh Tịnh 
Minh Hối) trong Kinh Lăng Nghiêm là: "Đoạn dâm, Đoạn sát, 
Đoạn thâu, Đoạn vọng" (dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm 
cắp, dứt nói dối). Bốn điều đó tương quan rất chặt chẽ với nhau. 
Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và cũng dễ dàng 
phạm giới thâu, tức là ăn cắp, và giới vọng ngữ tức là nói láo. Bởi 
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vì phạm giới dâm thì sát, đạo, vọng, đều đã bao gồm trong đó rồi, 
cho nên tuy chia làm bốn, nhưng hợp lại mà nói thì là nhất thể! 


Phật thật là vô cùng từ bi, hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta hết 
sức rõ ràng Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh. Tuy nói rõ 
như vậy, nhưng có người lại không tin. Không phải chỉ có một số 
người không tin mà thôi, trong đó, những kẻ không tin lại là 
những học giả, những vị giáo sư, những kẻ xuất gia không giữ 
giới luật. Những người đó không có niềm tin nên không có cách 
gì cải thiện, cũng không cách gì để bài trừ cái gốc tà kiến của họ 
được; bởi vì những điều hiểu biết sai lầm của họ đã chẳng chịt, 
thâm căn cố đề, làm cho họ mất lòng tin và công nhiên cho rằng 
Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo! 


Trong các bộ kinh mà Phật nói ra, Kinh Lăng Nghiêm là một bộ 
kinh hết sức trọng yếu. Dù cho các vị học giả, giáo sư, những kẻ 
không giữ giới luật, cho đến những kẻ dùng đủ thứ thần thông, 
hiện ra mười tám phép biến hóa, tới nói với tôi rằng Kinh Lăng 
Nghiêm là giả đi nữa, thì tôi cũng không tin được! Tại vì sao? Bởi 
vì Kinh Lăng Nghiêm dạy đạo lý hết sức chân chính, chỉ căn bịnh 
của chúng sinh hết sức rõ ràng; đó là "vô minh tội nghiệp." Kinh 
này chính là "đối bịnh cho thuốc," là lời khuyên răn rõ ràng nhất. 
Song người ta không ai muốn uống thuốc đắng, mặc dù thuốc 
hay thì quá đắng, khó mà chịu nỗi. Nên dù có bậc thầy thuốc giỏi 
đưa toa thuốc ra thì họ cũng vất đi không dùng, nói rằng thuốc 
chẳng có hiệu lực gì, rằng thứ thuốc này chỉ để lừa người ta. Như 
vậy đúng là tự mình lừa mình và lừa người khác, tự mình làm hại 
mình rồi hại người khác vậy! 


Bởi vậy cho nên những kẻ không hiểu biết cứ chạy theo những 
người này, nói rằng có những vị học giả danh tiếng như vây, có 
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những nhà giáo sư nồi tiếng như kia, hoặc có những vị Đại Pháp 
Sư có tên tuổi như nọ nói rằng Kinh Lăng Nghiêm này là giả; rồi 
họ chạy theo những người đó như những kẻ đui đi theo những 
người mù, cùng nhau kẻ xướng người họa. Người ta nói làm sao 
thì họ nói làm vậy, do đó rốt cuộc tà thuyết đầy dẫy. 


Nếu thật sự đúng như vậy, tức Kinh Lăng Nghiêm là giả, thì các 
vị trong Phật Giáo không cần phải giữ giới luật làm gì, cũng 
không cần nghe Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh này làm 
gì, và cũng không cần biết đến Năm Mươi Thứ Ấm Ma là ra sao, 
tất cả mọi thứ đều nhất tề vất bỏ hết! Các vị thử nghĩ coi, loại 
người như vậy thật là ác độc vô cùng; nếu những người như thế 
đó mà không bị xuống Địa ngục Cắt Lưỡi thì thật là không còn 
công lý gì nữal 


Mới đây tôi có nói đến một em bé bị bịnh thần kinh (em bé này có 
bịnh tâm lý biến thái, hành vi quái dị, toàn thân đều có bịnh). Đứa 
bé này sở dĩ bị bịnh là vì kiếp trước đã từng hủy báng kinh điển 
Đại Thừa, tạo nên tội nghiệp đọa địa ngục Vô Gián, bây giờ sinh 
ra làm người phải chịu quả báo như vậy. Đó cũng là vì loài người 
chúng ta không hiểu đạo lý, lại còn tự cho mình là hay là giỏi, rồi 
công nhiên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, còn trợn tròn mắt mà nói láo. 
Hành động như vậy thật là mất hết lương tri, lương năng, làm cho 
bản hữu trí huệ của mình bị hủy diệt đi; thật là đáng thương thay! 


Bởi những kẻ hủy báng kinh điển Đại Thừa đó đã dùng tai, mắt, 
mũi, lưỡi, thân, ý tạo ra đủ thứ ác nghiệp, nên khi họ sinh làm 
người thì thành những kẻ mắc bịnh tâm lý biến thái, trở nên vô tri, 
vô giác, đến khi thọ ác báo rồi, lại còn cho rằng mình là hay là giỏi 
lãm! 
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Chúng ta không nên dùng cái "thông minh giả” của mình mà hủy 
báng lời Phật. Nào là những kẻ rất có tiếng tăm, nào là những 
nhà học giả trứ danh, nào là những vị giáo sư uyên bác, nào là 
các vị Pháp Sư nổi tiếng, một khi họ nói ra lời hủy báng Phật 
Pháp thì vô hình trung, lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến trăm 
ngàn vạn ức, vô lượng, vô biên người khác, khiến cho những 
người đó đánh mất đi lòng tin chơn chính. Cho nên các vị thấy, 
tạo ra tội nghiệp như vậy không phải là tai hại vô cùng sao? Trăm 
ngàn kiếp về sau, họ sẽ đầu thai làm kẻ thọ quả báo, trở thành 
những người câm! Bởi vì họ làm hại tri kiến của kẻ khác, nói lên 
những lời khiến kẻ khác hiểu lầm đạo lý, như thế thật là vô cùng 
nguy hại! 


Các vị hãy nghĩ coi, vì sao những người đó cho rằng Kinh Lăng 
Nghiêm là giả tạo? Là bởi vì họ không thể làm được Bốn Điều 
Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh: Không dâm dục thì họ không thể 
làm được, không sát sinh thì họ cũng chẳng làm nổi! Không trộm 
cắp thì ở trên bề mặt có thể nói rằng họ không trộm cắp, nhưng 
thực sự có rất nhiều học giả, giáo sư thường lấy trộm văn 
chương của học sinh hay của kẻ khác rồi vá víu lại để làm của 
mình; nếu đem vật sở hữu của kẻ khác mà làm của mình thì đó 
chính là trộm cắp vậy! Nếu một ngày nào mà họ nói những lời lừa 
dối học sinh thì ngày đó họ đã nói láo rồi! Đương nhiên không 
phải tất cả những vị học giả hay giáo sư đều như vậy, song ở 
trong hàng ngũ những người đạo đức luôn luôn có vô số những 
kẻ gian dối tác hại. 

Bởi vì không làm được Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh 
đó nên họ sợ hãi, và không thể chấp nhận lý luận trong Kinh 
được. Nếu họ chấp nhận lý luận của Kinh thì họ không thể tồn tại, 
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và dĩ nhiên họ sẽ mất đi địa vị của họ. Nhưng họ lại không muốn 
như vậy nên mới làm trái với lương tâm, mới nói rằng Kinh Lăng 
Nghiêm là giả. Khi có ý nghĩ như vậy là họ đã phạm tội lớn tày 
trời: 

"Khoát đạt không, 

Bát nhân quả, 

Mãng mãng đãng đãng, Chiêu ương họa. " 

Nghĩa là: 

"Phủ nhận hết mọi thứ, 

Bác bỏ luật nhân quả, 

Thì tự chuốc lẫy tai ương. " 


Trong tương lai họ sẽ thọ lãnh quả báo đọa địa ngục Vô Gián, lúc 
đó họ có hối lỗi thì không còn kịp nữa! 


47. NĂM MƯƠI THỨ ÁM MA TRONG KINH LĂNG NGHIÊM 


Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu Năm Mươi Thứ Ám Ma, 
nhưng sợ rằng có đến năm trăm loại Âm Ma sẽ xuất hiện cả đây! 
Cho nên các vị đừng mở cửa để hoan nghỉnh chúng làm loạn! 
Tuy nói là ma, song nhìn bề trái của nó thì chúng đến để giúp đỡ 
sự tu Đạo của mình, xem chí nguyện của mình kiên cố hay chẳng 
kiên cố. Nếu kiên cố thì dù ngàn con ma tới mình cũng không 
thay đổi lập trường, vạn con ma tới mình cũng không thối lui, cái 
gì mình cũng không sợ cả! Nếu mình không có sở cầu, thì tức là: 
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"Đáo vô cầu xứ, tiện vô ưu." (Khi lòng không mong cầu, tâm sẽ 
hết âu lo.) 

"Vô sở cầu" tức là không có điều gì sợ hãi. Sợ cái gì? Cũng giống 
như người sợ quỷ, nghĩ rằng quỷ hết sức ghê gớm, xấu xí. Người 
nào cũng nghĩ rằng người chết thì biến thành quỷ, nên họ sợ. 
Nhưng không ai sợ thần. Ông thần Kim Giáp là kẻ hết sức lợi hại 
mà chẳng ai sợ ông tal 


Khổng Tử từng nói rằng: "Kính quỷ thần nhi viễn chỉ." (Kính quỷ 
thần nhưng lánh xa họ.) Song, mình đừng sợ quỷ cũng đừng sợ 
thần. Mình cung kính họ nhưng không cần phải thân cận với họ. 


Ma là thứ đến thử thách người tu Đạo nên các vị đừng có lòng 
khủng khiếp, lo sợ. Nếu mình sợ sệt, thì dù không muốn kêu ma 
lại, nó cũng sẽ tới. Nếu mình không sợ, thì nó muốn lại cũng 
không được. Đó là mật quyết vô cùng trọng yếu: Đừng sợ hãi! 
Khi mình không khiếp nhược, không lo sợ, thì tự nhiên mình sẽ 
chánh. "Chánh" thì có thể hàng phục mọi thứ, vì lẽ "tà bất thắng 
chánh." Ma sợ nhất bốn chữ: Chánh Đại Quang Minh. Nếu mình 
mà "chánh đại quang minh” thì ma sẽ nép giữ quy củ, chúng sẽ 
hướng về mình mà đảnh lễ. 

Bây giờ hãy nghiên cứu cảnh giới Năm Mươi Thứ Ám Ma. Năm 
mươi thứ đó tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Đây bất quá là 
nói sơ lược cốt tủy mà thôi. Kể tường tận thì cảnh giới của chúng 
thật vô số, không thể kể hết được, nên Phật chỉ nói có năm mươi 
thứ là để giúp người đời hiểu và quán sát dễ dàng. Khi sáng tỏ 
được đạo lý của Năm Mươi Thứ Ấm Ma thì mình sẽ không bị 
cảnh giới đó làm dao động, đó là điều hết sức quan trọng. 
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Nếu muốn đừng bị cảnh giới làm dao động thì đầu tiên mình phải 
trì giới. Giới là căn bản của tất cả các Định; Định là căn bản của 
Trí Huệ; Huệ là căn bản để thành Phật. Nếu muốn thành Phật thì 
nhất định phải tu Giới, Định, Huệ. Tu mà không tương hợp với 
Giới, Định, Huệ tức là mình tìm cầu pháp ở bên ngoài tâm, tức là 
đã "hướng ngoại truy cầu"! Khi có Giới lực thì mình sẽ đắc Định 
lực; có định lực thì mình sẽ có Huệ lực, vì chúng là tương sinh. 
Giới sinh Định, Định phát Huệ, Huệ thành Phật; thiếu một thì 
chẳng thành được. 


Do đó, hiện tại mình phải dùng thái độ khách quan mà nghiên 
cứu, đừng có thái độ chủ quan. Khi có thái độ chủ quan thì rất dễ 
có sự thiên lệch. Mình cần phải dùng Trạch Pháp Nhãn (con mắt 
biết nhận định chân lý) mà quán sát, dùng Trí Diệu Quán Sát mà 
nghiên cứu, nhưng đừng chấp trước ở điều mình quán sát. Trí 
Diệu Quán Sát cũng giống như cái gương vậy, chẳng khác gì 
mấy với Trí Đại Viên Kính. Trí Đại Viên Kính thì chẳng dao động 
mà có thể hiện ra tướng thật của mọi sự; còn Trí Diệu Quán Sát 
thì có năng lực quán sát mọi vật khiến mình biết được mọi vật 
một cách rõ ràng. 


Phải dùng thái độ khách quan, không thiên lệch, thì mới nhận 
thức được cảnh giới một cách rõ ràng. Các vị mà nhận thức thấu 
đáo được cảnh giới thì sẽ không bị nó làm cho mê loạn! 


48. LĂNG NGHIÊM ĐẠI ĐỊNH 


Vì sao Chú Lăng Nghiêm có nhiều điều tốt đẹp như vậy? Bởi vì 
niệm Chú Lăng Nghiêm thì có thể nhập Lăng Nghiêm Đại Định. 
Lăng Nghiêm Đại Định này không phải là định mà cũng chẳng 
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phải là không định, song không lúc nào là chẳng định (vô định, vô 
bất định, vô hữu bất định thời). Cho nên nói rằng: "Na-già thường 
tại Định, Vô hữu bất định thời." (Na-già, tức là rồng, lúc nào cũng 
ở trong Định, không bao giờ chẳng định.) 


Lăng Nghiêm Định là định hết sức kiên cố, phát sinh ra vô lượng 
trí huệ, các thứ thiên ma, ngoại đạo không thể nào phá hoại nỗi. 


Nhưng nhập Định để làm gì? Ví như tới Disneyland vậy, nơi đó 
có đủ trò vui, đồng thời cũng có đủ trò kinh dị, mình sẽ thấy 
những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe. 
Cũng vậy, khi nhập Định, mình sẽ trải qua những cảnh giới chưa 
từng thấy hay nghe qua. Nếu như trong Định mà "như như bắt 
động, liễu liễu thường minh," không bị cảnh giới làm cho dao 
động, thì mình có thể xoay chuyên tất cả cảnh giới. Đó chính là 
sự kỳ diệu khi nhập Lăng Nghiêm Định. 


Không có Lăng Nghiêm Định thì mình sẽ tùy theo cảnh giới mà 
xoay chuyên, cái gì lại thì mình chạy theo cái đó, luôn luôn bị 
cảnh giới dắt dẫn. Khi mình có Lăng Nghiêm Định này thì mình 
không còn bị cảnh giới xoay chuyển nữa. Mắt mình nhìn hình sắc 
mà bên trong tâm không có rung động; tai mình nghe tiếng nhưng 
lòng không bị lôi cuốn theo. Khi thấy việc gì xảy ra mà mình tỉnh 
giác thì sẽ ra khỏi vòng phiền trược; nhưng nếu gặp việc mà mê 
muội, không tỉnh giác, thì mình sẽ rớt vào vòng luân hồi. 


Ở trong Định mình có thể phát sinh vô lượng trí huệ, cho nên nói 
rằng Định sinh Huệ. Nếu không nhập Định thì không thể khai 
được trí huệ, cũng giống như chưa tới Disneyland thì không biết 
trong đó có gì. Cho nên có một vị cư sĩ mời tôi đi Disneyland 
chơi, muốn tôi coi đây coi đó; họ cho rằng tôi chưa từng thấy qua 
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những chuyện đó bao giờ. Thật ra những hình sắc hay tất cả 
những đồ vật đều không có gì đặc biệt cả. Chúng ta từ vô lượng 
kiếp đến nay đã thấy qua không biết bao nhiêu thứ, không biết 
bao nhiêu chuyện nữa, bất quá mình đã nhìn qua rồi quên mất đi. 
Nếu như mình nhớ được một cách rõ ràng thì không cần phải coi 
lại làm gì nữa. 


49. ĐỪNG HAM THÀN THÔNG DỊ ĐOAN 
(Vạn Phật Thành ngày 19 tháng 4 năm 1983) 


Trên thế giới này có nhiều chuyện kỳ quái, nhiều đến độ không 
thể nói hết được. Vì sao mà có đủ sự việc kỳ quái như vậy? Bởi 
vì tâm lý con người "hiếu kỳ," thích sự kỳ quái. 

Con người có lòng hiếu kỳ nên thế giới mới có những việc kỳ 
quái xuất hiện. Những thứ đó một khi xuất hiện thì mê hoặc tâm 
người, khiến mình không còn làm chủ chính mình nữa. Một khi đã 
không có chủ, gia đình và quốc gia cũng sẽ rối loạn. Đã loạn, thì 
những quỷ quái đó mặc tình hiện thần thông, làm cho con người 
điên điên đảo đảo, chạy bên đông chạy bên tây, đi tìm chuyện kỳ 
diệu, thần thông, linh nghiệm. Đó đều là bị cảnh giới làm xoay 
chuyển rồi vậy. 


Tại sao mình bị cảnh giới xoay chuyển? Là bởi vì có tâm hiếu kỳ. 
Tâm hiếu kỳ này vốn là tâm tham. Những chuyện kỳ quái phát 
sinh trên trần gian này, nếu mình nghiên cứu sâu xa tận gốc rễ 
của nó, thì cũng do lòng tham này tạo ra. Nếu không có lòng 
tham thì không cần thiết phải hiện ra những thứ kỳ quái, làm ra vẻ 
đặc biệt kỳ quái để cho người ta nhìn mình là linh nghiệm như 
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vậy, tốt đẹp như vậy, khác thường như vậy. Bởi vì con người có 
tâm tham nên bị những thứ kỳ quái đó hấp dẫn, lôi cuốn. 


Những điều kỳ quái khác thường đó đều là những việc không 
chánh đáng, đều thuộc về ma nghiệp. Những việc chánh đáng là 
nghiệp của Phật. Cho nên hiện tại có rất nhiều người mất đi 
chánh tri chánh kiến, cái biết cái nhìn đúng đắn. Bạn giảng Pháp 
chân chánh thì họ nghe không lọt tai, giảng cách nào họ cũng 
không chấp nhận, thậm chí lời vào tai bên trái thì chạy ra tai bên 
phải. Song nếu bạn nói những điều kỳ quái, đặc biệt thì họ vĩnh 
viễn nhớ không bao giờ quên, đó chứng minh là con người bị 
lòng tham tác quái! 


Vì sao mà họ không nhớ được điều chân chánh? Bởi vì họ cảm 
thấy không có gì lợi cho họ cả. Kỳ thật điều chân chánh mới thật 
là lợi ích. Những người trên thế gian này đa số nhận cái giả mà 
không chịu nhận cái chân thật, nhận kẻ cướp làm con của mình. 
Vì vậy khi mình nói điều ngay thẳng, chân thật thì họ chẳng muốn 
nghe, nhưng khi nói những điều nịnh hót thì họ hết sức vui vẻ. 
Thật là: "Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành, Lương dược khổ 
khẩu, lợi ư bịnh." (Lời trung thật tuy khó nghe nhưng lợi cho việc 
làm, Thuốc tốt tuy đắng nhưng trị lành được bịnh.) 


Đa số người đời đều không muốn tiếp thọ lời trung ngôn, tức là 
lời nói ngay thẳng, cũng như không muốn uống thứ thuốc tốt, 
nhưng rất là đắng. Nếu mà đưa cho họ thuốc đắng thì họ nhăn 
mặt làm ra vẻ khó chịu, nói rằng: "Ô! Thuốc này khó uống quá". 
Nhưng thuốc khó uống như vậy thì bịnh mới lành được! 


Thời đại bây giờ người ta là vậy đó, giảng chuyện của Phật, của 
Bồ Tát thì không ai muốn nghe cả; nhưng nếu kể chuyện yêu ma 
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quỷ quái thì họ lại thích nghe. Thí dụ như nghe kể chuyện trai gái 
không giữ quy củ, sống hết sức phóng túng, thì người ta lại thích 
thú bởi vì chính họ cũng không muốn giữ quy củ. Đó là những ý 
tưởng hết sức hèn hạ, hết sức tệ hại. 


Cho nên, có những người tới Vạn Phật Thành rồi mà không ở lâu 
được là vì sao? Là vì họ không có tinh thần hy sinh, không có tư 
tưởng chân chính vì Pháp quên mình. Người chân chính vì Pháp 
quên mình thì dù đuổi họ, họ cũng không đi; đánh chưởi họ, họ 
cũng chẳng chạy. Họ cảm thấy rằng đây qủa thật là chỗ Chánh 
Pháp trụ thế, họ muốn tiếp cận với Chánh Pháp! 


Chúng ta ở đây đang nghiên cứu Năm Mươi Thứ Ám Ma, đối với 
thời đại này thì hết sức hữu dụng. Chúng ta muốn hoằng dương 
Phật Pháp thì phải có tinh thần đại hy sinh, đừng tham lợi ích tiện 
nghỉ gì cả. Hễ có kẻ cúng dường phẩm vật mà mắt mình sáng 
rực, miệng mình cười toe toét, thì mình thật là chẳng ra gì! 


50. MUÓN ĐỘ CHÚNG SINH THÌ TRƯỚC HÉT MÌNH ĐỪNG 
ĂN THỊT 


Chúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ mười hai 
nhân duyên mà biến thành người. Từ con kiến cho đến những 
thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra 
bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng 
có vô lượng chúng sinh. 


Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể 
ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn và vi sinh 
trùng; như vậy có nghiã là có vô lượng chúng sinh. Khi con người 
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ăn thịt loại động vật nào, thí dụ như heo, bò hay cá, thì trong đó 
có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó vào trong bụng 
thì tự nhiên sẽ có chủng tử của những thứ vi khuẩn đó; ăn càng 
nhiều thì mình cùng với những thứ vi khuẩn đó kết làm quyến 
thuộc càng mạnh, kết duyên với nó càng sâu, cho đến chỗ là 
mình với nó không còn phân ly, chia cách nữal 


Ăn thịt heo càng nhiều thì mình rất có cơ hội để biến thành heo, 
ăn thịt bò càng nhiều thì mình rất có thể sinh làm bò. Nếu mà ăn 
gạo càng nhiều thì mình có thể biến thành gạo chăng? Gạo là loại 
vô tình, còn chúng sinh là loài hữu tình. Nếu ăn loài hữu tình thì 
mình có thể trở thành những thứ chúng sinh hữu tình. Nếu ăn 
những loại vô tình (thực vật) thì mình có thể giúp cho sự phát 
triên của Pháp thân, Huệ mạng. Nếu con người không ăn thịt 
chúng sinh nào thì tức là mình độ cho chúng sinh đó, khiến chúng 
vượt qua khổ hải, tới bờ Niết Bàn. Con người nếu hiểu được đạo 
lý này thì không nên ăn thịt chúng sinh. 


Khi xưa, có kẻ vì ăn thịt chúng sinh nên khi chết rồi thì bị đọa lạc 
xuống gặp Diêm La Vương. Lúc còn sống ông ta ăn qua những 
loại thịt của chúng sinh nào, thì những thứ đó bây giờ đều tới để 
đòi nợ. Người ăn thịt tự biện hộ như vây: "Tôi tuy là ăn thịt nhưng 
tội không phải thuộc về tôi mà thuộc về người bán thịt mới đúng!" 
Báy giờ vua Diêm La mới truyền lịnh kêu người bán thịt lại; người 
bán thịt cũng tự biện hộ rằng: "Tôi sở dĩ mà bán thịt là vì có người 
mua thịt, nếu không có người mua thì bán thịt làm gì?" 

Người bán thịt với người ăn thịt, hai người mới tranh luận với 
nhau, sau cùng thì hai người đó đổ trách nhiệm lên anh chàng đồ 
tê. 
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Diêm La Vương lại kêu anh chàng đồ tể vào. Anh đồ tể này cũng 
tự biện hộ rằng: "Tôi đúng là đồ tễể, nhưng vì có người mua cũng 
như có người ăn thì tôi mới làm nghề đồ tễể. Nếu chẳng có người 
mua cũng chẳng có người ăn thì tôi cũng chẳng làm nghề này 
được!" 

Vì thế, mọi người đều nói lên cái lý của mình, lý lẽ mà họ nói ra 
đều là tạo tội nghiệp cả. Kết quả, Diêm La Vương phán rằng 
người ăn thịt phải bồi thường nợ máu. Cho nên, chúng ta ăn thịt 
một loài chúng sinh nào là kết oán với loài chúng sinh đó. Có bài 
thơ rằng: 

“Nhục” tự lý biên lưỡng cá nhân, 

Lý biên nhân thực ngoại biên nhân, 

Chúng sinh hoàn thực chúng sinh nhục 

Tử tễ tư lượng nhân thực nhân. " 

Nghiã là: 

"Ở trong chữ "nhục" có hai người, 

Người bên trong ăn người bên ngoài, 

Chính chúng sinh ăn thịt chúng sinh, 

Nghĩ cho kỹ là người ăn người!" 


Trong Kinh Lăng Nghiêm có chép: "Dương tử vi nhân, nhân tử vi 
dương." (Dê chết trở làm người, người chết trở làm dê.) Con dê 
có thể làm người, thì con heo cũng có thể làm người. Nếu chưa 
có Thiên Nhãn Thông thì mình không quán sát được nhân duyên 
đó nên cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn nhiều thịt 


163 


chúng sinh thì bản hữu trí huệ của họ bị che lấp, mất linh tánh và 
biến thành ngu sỉ. 


Bởi vậy muốn độ chúng sinh thì trước tiên đừng nên ăn thịt! Con 
người muốn độ chúng sinh thì phải độ tự tánh của chúng sinh, độ 
sinh thì phải ly tướng. Không có chấp trước thì mới thật sự là độ 
sinh vậy! 


51. ÍT PHIÊỀN NÃO, ÍT TƯ DỤC 

(Vạn Phật Thành ngày 24 tháng 6 năm 1983) 

Người tu Đạo sợ nhất là có phiền não, cho nên nói rằng: 
"Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn." 


Đoạn phiền não là việc rất khẩn cấp, chuyện gì tới mà mình 
không sinh phiền não thì đó là có định lực. Không sinh phiền não 
tức là không có tư dục. Tư dục là gốc sinh phiền não, sinh ra đủ 
thứ ngu si và do đó sinh ra đủ thứ bịnh tật. 


Không phiền não chẳng phải là vì không ai làm phiền nên mình 
không có phiền não; mà là có người tới nhiễu loạn, phiền hà, trở 
ngại, đánh mắng, chưởi bới, nhưng mình không sinh phiền não. 
Đó mới thật là có định lực vậy! 


52. NHÂN ĐỊA BÁT CHÂN, QUẢ THỌ KHỎ 
(Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 7 năm 1983) 


Câu "nhân địa bất chân, quả thọ khổ" này rất có ý nghĩa; bởi vì 
bát luận chuyện gì mình làm, hãy làm chân thật. Nếu không chân 
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thật, chuyên dùng thủ đoạn mánh khóe lừa bịp kẻ khác, thì cũng 
như bịt tai mà ăn cắp chuông, tự mình lừa mình thôi! 


Vô luận là người xuất gia Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay tại gia Ưu Bà 
Tắc, Ưu Bà Di, hoặc Lạt Ma, bất luận làm gì nếu có tâm lừa 
người thì tương lai nhất định sẽ rớt xuống địa ngục. Ở đời mà 
không chân thật thì sẽ chiêu cảm quả báo quanh co, rắc rối, 
tương lai sẽ chịu đủ điều khổ. 


Ở Vạn Phật Thành, trong mọi thời khắc, mình phải chú ý đến 
nhân, quả. Đừng làm điều sai trái với luật nhân quả. Nếu mình 
biết rõ luật lệ mà còn cố phạm thì nhất định sẽ thọ lãnh quả báo 
rất nghiêm trọng. Cho nên các vị phải để ý, đừng làm chuyện sai 
trái với nhân, quải 


53. NÉU PHẬT GIÁO ĐÒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT 
PHÁP 

(Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 6 năm 1983) 

Câu đối liễn ngày hôm nay là: "Phật Giáo đồ nhược bắt trì giới 
tức Mạt Pháp"; nghĩa là nếu tín đồ Phật Giáo không trì giới thì tức 
là Mạt Pháp. 

"Phật Giáo đồ" có nghĩa là Tăng Sĩ hay người xuất gia. Phật 
giảng Pháp, Tăng theo Pháp tu hành rồi truyền cho người khác. 
Tăng nhất định phải trì Giới, không trì Giới thì đó là Mạt Pháp; 
nên nói: "Nếu Phật Giáo đồ không trì giới tức là Mạt Pháp." 

Hễ mình tùy tiện nói láo, sát sinh, làm chuyện tà dâm, trộm cắp, 
uống rượu tức là phạm vào năm giới căn bản, tức là Mạt Pháp. 
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Dù Phật Pháp trụ thế mà mình không trì Giới, thì ngay chính bản 
thân mình đây đã tạo nên Mạt Pháp. Pháp nhờ vào Tăng mà 
truyền đạt, song phải cần lấy Giới làm gốc; Giới là nền tảng để 
thành Phật. Nền tảng này cũng giống như cái móng khi xây nhà. 
Bây giờ mình xây móng để dựng nhà Phật Pháp, thì chắc chắn 
phải lấy trì Giới làm bước khởi đầu. 

Các vị phải đặc biệt chú ý! Đừng nên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, 
nói láo, uống rượu. Không phải là mình không muốn làm mà vì 
bản tính mình không làm. Chẳng phải là do người ta ép buộc, 
mình mới không làm; mà vì trong thâm tâm mình luôn luôn thật 
thà tự ý nghiêm trì năm giới căn bản! 

Chú thích: Hàng tuần, Hòa Thượng Tuyên Hóa đều có dạy lớp 
làm đối liễn cho tứ chúng ở Vạn Phật Thành. Nội dung của lớp là 
Hòa Thượng viết ra một câu, có khi dài 4 chữ, 7 chữ, hoặc nhiều 
chữ, hoặc một bài thơ, rồi đại chúng căn cứ vào câu ra đề ấy để 
làm một câu đối lại. Bài trên trích ra từ một trong những lớp dạy 
làm đối liễn ấy. Xem bài #77. 


54. LÀM NGƯỜI CÀN PHẢI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ 

(Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 9 năm 1983) 

Con người và thú vật khác nhau ở điểm là con người có trí huệ, 
biết hiếu thảo, biết giữ tục lệ nề nếp, biết quý trọng lễ, nghĩa. 
Không hiểu quy củ, không biết hiếu thảo với cha mẹ, không hết 
lòng trung thành với tổ quốc, không biết những điều kiện căn bản 
làm người, thì mình với ngựa, dê, trâu, bò có khác gì? Nên mình 


166 


phải chú ý! Nhất là học sinh trong thời đại này càng phải chú ý 
hơn nữal 


Hiếu thảo với cha mẹ là biết vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ 
được vui vẻ, tinh thần được an ôn; chứ không phải là nuôi dưỡng 
cha mẹ, cho cha mẹ áo quần đẹp để mặc, rồi cho là đã hết lòng 
hiểu thảo rồi! Không phải như vậy! 

Thế nào là trọn vẹn chữ hiếu? Đầu tiên mình phải biết nghe lời 
dạy dỗ của cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời 
cha mẹ. Phải hết sức cung kính nghe theo lời cha mẹ dạy; lúc đối 
đáp với cha mẹ thì phải hết sức "hòa nhan duyệt sắc," nhỏ nhẹ, 
ngoan ngoãn. Cha mẹ sai bảo điều gì thì phải làm ngay, không 
được lười biếng hoặc tỏ thái độ không vui, không thích. Nếu mình 
có điều gì sai làm, bị cha mẹ rây la, thì phải hết sức vui vẻ mà 
tiếp nhận, không được có thái độ cứng đầu, không chịu lãnh hội 
lời chỉ bảo. 

Trong thiên hạ, ai ai cũng muốn con cái trở nên người tốt nên 
mới dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Trong Tam Tự Kinh có câu: 
"Tử bắt giáo phụ chi quá, 

Giáo bắt nghiêm sư chi đọa. " 

Nghiã là: 

"Không dạy dỗ con cái là lỗi của cha, 

Dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của thây. " 

Người xưa cũng dạy rằng: Bổng hạ xuất hiếu tử! (Dưới lằn roi vọt 
mới đào tạo được người con hiếu thảo I) 
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Đó là quan điểm thời xưa, hiện tại có nhiều chỗ không hợp thời; 
nhất là ở nước Mỹ này, người Tây phương chưa hề nghe qua. 
Bởi vì ở Mỹ người ta nói giáo dục là phải thân ái, không được 
đánh đập con cái, phải để cho con cái tự do phát triển! Nói tóm 
lại, nếu quá nghiêm khắc thì cũng không tốt, mà quá phóng túng, 
tùy tiện, thì cũng không tốt; mình phải giữ trung dung thì mới hợp 
lý. 


Người Trung Hoa vốn chú trọng về đạo hiếu. Ông Tăng Sâm, một 
đệ tử của Đức Khổng Tử, có nói rằng: 


"Phụ mẫu tại bất viễn du, du tất hữu phương." 


Nghĩa là: "Khi cha mẹ còn thì mình không nên đi xa nếu đi thì 
phải có nơi có chỗ." Đại ý là cha mẹ còn sống thì con cái không 
nên tìm cách đi chỗ nầy chỗ nọ; nếu có chuyện gì cần thiết phải 
đi đến những nơi xa xôi, thì phải cho cha mẹ biết địa chỉ chính 
xác để cha mẹ khỏi lo nghĩ. Làm cho cha mẹ lo nghĩ là không 
hiểu thảo. Cho nên tục ngữ có câu: Nhi hành thiên lý mẫu đảm 
ưu. (Con đi ngàn dặm, ở nhà mẹ lo âu.) Đó là hình dung lòng mẹ 
rất quan tâm đến con cái vậy. 


55. TỰ DO QUÁ MỨC SẼ ĐEM LẠI ĐAU KHÔI! 


Ở Trung Hoa vào thời đại Liệt Quốc và hiện tại ở Tây phương, 
con người không khác nhau gì mấy do vì tình trạng luân lý và đạo 
đức suy đồi. 


Khi Khổng Tử soạn Thi thư, định Lễ nhạc, thì Ngài có quy định 
mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. 
Bàn về năm mối quan hệ đó, Ngài dạy rằng vua tôi phải có Nghĩa, 
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cha con phải có Thân, vợ chồng phải có Biệt, anh em phải có 
Bậc, bạn bè phải có Tín. Ngài lại giảng về tám đức: Hiếu, Đễ, Lễ, 
Nghĩa, Trung, Tín, Liêm, Sỉ, và dùng tám đức này để duy trì quy 
củ trong xã hội. 


Chúng ta đừng nên cho rằng lối sống tự do phóng túng của Tây 
phương là tốt, vì kỳ thật, nó dẫn dụ con người làm những điều 
không hợp với đạo đức. Các vị thử nghĩ coi, hành vi của những 
người "hippy" làm cho thiên hạ đại loạn. Nam, nữ không còn biết 
giữ gìn nề nếp, tha hồ phóng túng. Khẩu hiệu của họ là: "Hảo tắc 
tụ, bất hảo tắc tán." (Thích thì hợp, không thích thì tan.) 


Tư tưởng như vậy khiến cho hôn nhân dễ bị sụp đổ, vì bị họ coi 
như đóng kịch mà thôi! Đa số những tuông kịch đó kết thúc thật là 
bi đát, mà kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người con gái. 


Từ trước đến nay tôi không có ý phê bình, song ngày hôm nay có 
những người không giữ nề nếp xã hội, phá hoại thuần phong mỹ 
tục như vậy, cho nên tôi mới cảm khái nói vài lời bình luận. 

Phàm những ai đến đây tu hành thì không được học thói "hippy" 
phóng túng, tùy tiện, thích gì làm đó. Những hành vi như vậy thật 
là gieo họa cho quốc gia và tai ương cho dân chúng, nên tôi 
không thể làm thỉnh không nói ra. Những hành động như trên 
chính là những hành vi đưa đến cảnh vong quốc, diệt chủng! 
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56. "HIPPY"' TỪ ĐẦU ĐÉN? 
(Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 9 năm 1983) 


Những hành vi không tốt của những người "hippy" từ đâu mà 
phát sinh ra? Nói tóm tắt thì từ nơi pháp lịnh của đất nước, của 
quốc gia mà phát sinh ra! Bởi vì theo phong khí hiện tại, cha mẹ 
không thể nghiêm mình quản giáo con cái, thầy giáo cũng không 
thê trừng phạt học sinh vì sợ mang tiếng là ngược đãi con em, do 
đó đành để con em "tự do phát triển." 


Các vị thử quan sát xem, bởi "tự do phát triển" nên tạo ra đầy dẫy 
kẻ "hippy," kẻ đồng tính luyến ái, và những thiếu niên bất lương, 
du đãng. Chúng giết người, đốt nhà, cướp đoạt, làm đủ chuyện 
điên đảo. Tất cả những hiện tượng đó đều do quan niệm "tự do 
phát triển" tạo thành! Trai, gái hết sức lăng loàn, cùng sống lõa lò, 
ca hát, nhảy múa, uống rượu, hút ma túy, tạo thành một thế giới 
điên cuồng, thương phong bại tục; do đó, địa ngục Trụ đồng, 
Giường lửa là nơi họ sẽ rơi vào mà thọ khổ sau khi chết! 


Nếu ở Vạn Phật Thành mà không chân chính tu hành, lại để cho 
cảnh giới bên ngoài lay chuyển, thì tôi thật đau lòng đến cực 
điểm! Nhìn những người đó mà tôi rơi lệ. Tôi dạy các vị phương 
cách để trở nên bậc hiền nhân quân tử, nhưng nếu các vị cam 
lòng đọa lạc, chạy theo trào lưu "tự do phát triển," thì quả thật các 
vị đã bị tư tưởng của bọn "hippy" này thâm nhiễm quá sâu rồi! 
Mong sao các vị từ nay về sau sẽ hết lòng hoán cải lỗi lầm, trở 
thành con người mới! 
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57. HỌC ĐƯỜNG LÀ THÁNH ĐỊA 
(Vạn Phật Thành ngày 18 tháng 9 năm 1983) 


Học đường là Thánh địa giáo dục nhân tài, giống như một lò 
luyện kim lớn, trong đó mọi thứ sắt, vàng, đồng được nung nấu, 
trải qua trăm ngàn lần trui luyện để cuối cùng trở thành thứ kim 
cang bất hoại. Kẻ thành tài thì tương lai sẽ phục vụ quốc gia, 
thành bậc lương đống, trụ cột cho đất nước. Cho nên vị giáo sư 
được dạy kẻ anh tài trong thiên hạ thì thật vô cùng sung sướng. 
Đây là công việc mà thánh thần cũng không thể xâm phạm, cho 
nên mình phải tận tâm nỗ lực đảm trách nhiệm vụ này. 


Hiện tại có nhiều trường học đã biến chất rồi. Không những đại 
học, trung học mà cả tiểu học, học sinh đa số là hút thuốc và 
dùng ma túy. Con em bây giờ có lòng hiếu kỳ, trước thì học hút 
thuốc lá, sau thì học ăn cắp đồ vật. Ăn cắp rồi thì đổi lấy tiền để 
mua ma túy mà hút; lại còn học thói nói láo, thói lừa dối người 
khác. Các vị là công dân của đất nước, chứng kiến tình huống 
như vậy mà không xót xa, thống thiết thì thật là không có tâm 
huyết vậy! 


Nếu quan sát các trường học ở ngoài Vạn Phật Thành, các vị có 
chắc là sẽ tìm ra được một ngôi trường mà học sinh không hút 
thuốc, không dùng ma túy, không bán độc dược cần sa chăng? 
Thậm chí chưa từng nghe nói có ngôi trường nào như thế cải 
Thầy giáo thì biết mà không quan tâm, còn để mặc học sinh 
muốn làm gì thì làm. Có những trường học lại là trung tâm buôn 
bán ma túy nữa, thật là nguy hại thay! 


Song le, điều làm cho chúng ta đau lòng nhất chính là trường học 
biến thành nơi hẹn hò yêu đương giữa trai gái, là nơi chúng làm 
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chuyện dâm loạn. Có nhiều phụ huynh khuyến khích con gái 
mình uống thuốc ngừa thai, đó là điều xưa nay hiếm có; trường 
học thì không quan tâm tới chuyện này, chỉ biết làm sao để thu 
học phí thôi. Rốt cuộc, học sinh học xong ra trường thì cũng 
chẳng có quan niệm gì về đạo đức cả, cũng không có quan niệm 
về trinh tiết và tiết tháo nữa. 


Người nào cũng nói: "Tự do! Tự do! Tự do!" Đó là "tự do" xuống 
địa ngục vậy! Cái phong khí không tốt đẹp như vậy đối với người 
đời thật trăm phần hại, chẳng một phần lợi. Nếu như các nhà 
giáo dục không đặt ra phương pháp để cải cách, thì hậu quả khó 
biết sẽ ra sao. 


Vì vậy tại Vạn Phật Thành, bất luận là tiểu học, trung học hay đại 
học, con trai, con gái học riêng biệt. Ngay từ lúc chúng còn nhỏ 
phải bắt đầu dạy chúng về nền nếp tách biệt giữa trai và gái. Nhà 
đương cuộc cần phải thức tỉnh và mau mau nghĩ cách cải thiện 
phong khí suy đồi của học đường; bởi: Vong dương bổ lao, do vị 
vi vãn. Nghiã là: Dê tuy mất, nếu kịp sửa chuông thì vẫn chưa 
quá trễ. 


58. KHI PHÁT NGUYÊN CÀN PHẢI THÀNH TÂM 


Kẻ xuất gia tu Đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là để tinh 
tấn tu hành. Phát nguyện là để cảnh giác chính mình, sửa đổi 
điều ác mà làm điều thiện. Tu Đạo mà không phát nguyện thì 
cũng như là hoa nở mà không kết trái vậy, đó là điều không thể 
được. 
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Nếu đã phát nguyện rồi tốt nhất cần phải hàng ngày lập lại, nói 
qua một lần nữa, bởi vì "ôn cố nhỉ tri tân"! Phải nhớ được nguyện 
mình từng phát là nguyện gì, mình cần phải làm điều gì, thì lúc đó 
nguyện mình đã phát mới không phải là lời hứa suông. Mình mới 
không tự lừa mình mà dối người, đồng thời không phải phát 
nguyện rồi quên mắt đi. 


Chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ do chân thật phát nguyện nên 
các ngài mới chứng được Chánh Đẳng Chánh Giác. Chư Phật và 
Bồ Tát tương lai cũng do phát nguyện mà đắc được Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Phật là bậc Đại Trí Huệ, chúng ta là kẻ đại ngu si, 
nên cần phải học đại trí huệ của Phật. Chúng ta phải lấy tâm Phật 
làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lúc 
nào cũng học bốn tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả, và lúc nào cũng 
tu trì hạnh nhẫn nại những điều khó nhẫn nại, làm những việc 
người khác khó làm nỗi. 

Mọi việc mình làm đều phải chân thật thì mới tương ưng với Đạo 
được. Vì vậy phát nguyện cần phải thành tâm, thành ý, không thể 
có hành vi dối trá hoặc tham cầu hư danh được. Đó là điểm mà 
tôi hy vọng các vị chú ý. Phật A Di Đà do phát 48 đại nguyện nên 
mới thành tựu được Thế giới Cực Lạc và nhiếp thọ được tất cả 
chúng sinh ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Chúng ta cần phải y 
theo Ngài và chư Phật cùng Bồ Tát trong quá khứ, mà mau mau 
phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có thể thành được Phật 
quải 

Nếu như mình có lỗi làm thì phải đau lòng cải hóa đi, đừng nên 
che đậy hoặc tô điểm thêm những lỗi lầm xấu xa của mình. Phải 
hết sức thẳng thắn sám hối trước đại chúng, nếu ngược lại thì chỉ 
thêm tội lỗi. Mình chạy theo tập khí lỗi lầm tức là "bội giác hợp 
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trần." Hễ có thể sửa đổi lỗi lầm, hướng về điều thiện thì đó là "bội 
trần hợp giác." 

Phát nguyện là để ngăn ngừa tội lỗi, sám hối là để tiêu trừ tội lỗi, 
cho nên nói: "Di thiên đại tội, Nhất sám tiện tiêu." (Tội lỗi đầy trời, 
Sám hối liền sạch.) Do đó, bắt đầu từ đây về sau, mình làm con 
người mới! 

Cổ đức dạy rằng: 

"Tùng tiên chủng chủng, 

tý như tạc nhật tử. 

Dĩ hậu chủng chủng, 

tỷ như kim nhật sinh. " 

Nghĩa là: 

"Đủ thứ tội lỗi từ trước, 

cũng giỗng như ngày hôm qua đã chết rôi. 

Từ đây vê sau, 

mọi việc mình làm kế như một cuộc đời mới. " 


z 


AI 


"Phát nguyện” và "sám hồi” tuy hai danh từ khác nhau nhưng đại 
ý không có gì khác biệt, đại đồng tiểu dị mà thôi. Nếu có thể sửa 
đổi được những thói quen xấu xa tức là dũng mãnh cải hóa, dũng 
mãnh chấp nhận sai lầm, dũng mãnh đối đầu với thật tại. Lúc đó 
mới vượt qua được thử thách, không bị cảnh giới làm cho lay 
chuyển. Đừng nên có ngã kiến quá sâu dày, đừng nên có ngã 
tướng quá nặng nè. Phải hiểu rằng chúng ta đều có giác tánh 
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viên minh hết sức quang minh, lỗi lạc, "tròn đầy, xán lạn"; mọi tập 
khí, tội lỗi ở trong đó đều chẳng tồn tại được! 


59. HỌC PHẬT PHÁP CÀN DŨNG MÃNH SỬA ĐÓI LỐI 
LÀM 

Các vị! Tu Đạo nếu không sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu 
Đạo. Học Phật Pháp mà không nhận tội lỗi rồi sửa đổi thì cũng 
như chẳng học. 


Hành niên ngũ thập chỉ thời, 

nhỉ trí tứ thập cửu chỉ phi. 

(Tu năm mươi năm tôi mới biết sai làm 
trong suốt bốn mươi chín năm qua.) 


Người nhận biết được những điều sai lầm của mình trong quá 
khứ là người có trí huệ, tương lai tiền đồ sẽ xán lạn. Nếu không 
biết được điều sai lầm trong quá khứ thì thật là hồ đồ vô cùng. Hễ 
mưu đồ cái hư danh thì liền bị khách trần làm cho mê muội, 
những người như vậy thật là đáng thương! Chúng ta không nên 
gởi nhờ Phật Tánh này nơi thân tứ đại vật chất, rồi chỉ biết truy 
cầu hưởng thụ mà không biết tu Đạo. 


Vì sao lại bỏ đi cái chân chính để chạy theo cái hư vọng? Vì sao 
lại bỏ gốc để chạy theo ngọn? Là vì mình không biết phản tỉnh, có 
lỗi mà không chịu sửa, không nhận thức được tự tánh này là 
thanh tịnh vô nhiễm, chẳng chút trần cấu. Rồi chỉ vì không thể 
nắm bắt được tự tánh nên đành xuôi tay theo dòng nước đục, trôi 


175 


theo trào lưu ô nhiễm, khiến cho tự tánh bị vẫn đục, bổn hữu trí 
huệ bị vùi lấp; thật càng khó mà minh tâm kiến tánh đặng! 


Chúng ta ở Vạn Phật Thành, cần đem lòng dạ hoen ố, vẫn đục 
này mà rửa sạch đi, để tự tánh quang minh xuất hiện. Rồi dùng 
tâm chính đại quanh minh để xử lý mọi việc, không thể dùng thủ 
đoạn để áp bức kẻ khác. Chúng ta cần phải nhớ rằng: Thị Đạo 
tắc tiến, Phi Đạo tắc thối. (Hễ là Đạo thì tiến tới, Không phải là 
Đạo thì thối lui.) 


Và phải biết: Trạch thiện nhi tồn, Bất thiện nhi cải. (Chọn điều 
thiện mà giữ lại, Điều xấu thì sửa đổi đi.) Nếu được như vậy thì 
nhất định sẽ đạt tới địa vị Hiền Thánh! 


60. NÓI CHUYỆN VỚI HỌC SINH TRƯỜNG DỤC LƯƠNG 
VÀ TRƯỜNG BÒI ĐỨC 


(Vạn Phật Thành ngày 23 tháng 9 năm 1983) 

Ngày hôm nay các bạn học sinh nhỏ tuổi lên diễn đàn nói điều 
tâm đắc, tuy các em nói ngắn nhưng rất có ý nghĩa. 

Có những em tuổi đời tuy nhỏ nhưng đã biết rằng nói láo là một 
hành vi gian dối. Hỗ mình lừa người khác thì tương lai sẽ bị 
người khác lừa lại. Đó là nhân quả tuần hoàn, là đạo lý của quả 
báo. 

Có em còn đọc thuộc lòng được bài Đại Đồng của Đức Khổng Tử 
làm cho tôi rất hứng thú. Hy vọng các em người Hoa, người Mỹ, 
người Việt, người Miên, người Lào, tất cả đều có thể đọc thuộc 
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lòng bài Đại Đồng; và không những dùng Anh văn đọc được mà 
có thể dùng tiếng mẹ đẻ mà đọc được nữa. 


Hôm nay tôi cho các vị biết tin này, người tị nạn tới đây nếu là 
các em học sinh, hễ ai muốn ở lại Vạn Phật Thành để học thì tôi 
rất hoan nghinh! Các em sẽ được học bổng miễn phí. Song các 
em phải sinh hoạt một cách độc lập; cha mẹ các em có thể ở 
ngoài làm việc, còn các em thì ở trong Vạn Phật Thành để học 
hành, đây là cơ hội khó kiếm được vậy! 


Thời gian còn đi học là vàng ngọc bởi vì trí nhớ của mình còn tối. 
Bởi vậy đọc sách gì cũng nên học thuộc lòng thì mới không quên 
mất được. Khi còn đi học thì mình phải nên hết sức nỗ lực, không 
nên ham chơi, không nên lãng phí để cho thời gian trôi qua. 
Người xưa nói rằng: "Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim, Thốn 
kim nan mãi thốn quang âm." (Một tấc thời gian là một tắc vàng, 
Tắc vàng khó mua được tấc thời gian.) 


Các em cần phải ghi nhớ điều đó! Nếu các em không dụng công 
học hành thì tương lai tiền đồ chẳng có hy vọng lắm đâu. Các em 
học tri thức, học kỷ năng, học làm người, học làm sao trở thành 
người tốt. Thế nào là học làm người tốt? Tức là học đừng có nỗi 
giận, đừng có tranh cãi với bạn bè, đừng tham cầu, thì đó là 
người học sinh tốt! 


Các em hãy nhìn xem, người đời ai cũng có lòng tham, ai cũng 
có điều sở câu, và ai cũng có đủ thứ phiền não. Những thứ đó 
đều do tâm tham lam mà có. Tuy nhiên, cầu xin cũng phải cho 
hợp lý, không thể vọng cầu viễn vông được. Không thể tham tiền 
tài bất nghĩa, không thể cầu cái phước mà mình chẳng có phần, 
cũng đừng nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. Phải lây Sáu Tông Chỉ 
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của Vạn Phật Thành làm mục tiêu thì tương lai ra ngoài phục vụ 
xã hội chẳng những không nhiễu loạn xã hội mà còn làm cho xã 
hội an bình nữa. 


Tôi hy vọng các em sẽ làm người chính nhân quân tử quang 
minh lỗi lạc, tương lai sẽ trở nên bậc xuất chúng, anh tài. Các em 
đừng nên học thói lỗ mãng, tác phong vô lại, ham ăn mà lười học, 
lúc nào cũng làm chuyện lôi thôi, phá rối xã hội. Tôi cũng hy vọng 
các em đừng học thói "hippy," đừng nên hút thuốc, uống rượu, xì 
ke, ma túy. Các em cần phải làm cho mình có kiến thức học vấn 
sung mãn, thành kẻ có phẩm hạnh ưu tú. 


Ở tại Vạn Phật Thành, các em được dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, 
v.v... Học được các ngôn ngữ khác, đó là cơ hội rất hiếm có vậy. 
Các em đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy nỗ lực học tập. 


Từ đây về sau sẽ định rằng mỗi chiều Thứ Sáu các em sẽ tới 
diễn đàn này để luyện tập diễn giảng. Các em đừng nên sợ hãi, 
hãy nói cho lớn tiếng, và phải "lý trực khí tráng," nghĩa là luận lý 
cho vững, tác phong cho hiên ngang. Bởi vì:Thục năng sinh 
xảo.(Luyện tập thành thục thì trở nên tinh xảo.) 


Luyện tập một thời gian lâu thì tự nhiên có thể nói thao thao bất 
tuyệt. Sau này các em sẽ thuyết giảng được những đạo lý cao 
thâm, trở thành những diễn thuyết gia mà mọi người nhất định sẽ 
phải hoan nghinh. Hiện tại là cơ hội để các em tập luyện. Hàng 
ngày, nếu các em có thể tuyên dương chân lý, nói như nước 
chảy, vấn đề nào cũng có thể giảng đặng thì các em rất chóng trở 
thành những nhân tài để hoằng Pháp. Đây là thời gian tốt đẹp 
nhất rất khó gặp vậy, các em đừng cô phụ lòng tôi. Cổ nhân nói 
rằng: 
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"Thư sơn hữu lộ, cần vi kính, 

Học hải vô nhai, khổ tác châu." 

(Núi sách có nẻo: đường vào là siêng năng. 
Biên học không bến: dùng gian khổ làm thuyên.) 


Nếu các em có thể dùng tinh thần này mà dụng công học tập thì 
tương lai nhất định sẽ có cống hiến lớn cho quốc gia. 


61. QUẦN TỬ BIẾT CÁCH TẠO VẬN MẠNG 
(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 10 năm 1983) 


Rất nhiều sự việc trên thế gian mình cho rằng tốt, nhưng bên 
trong thực sự có nhiều điều chẳng tốt phát sinh. Hiện tại bạn cho 
là hết sức vui sướng, nhưng tương lai có thể làm cho bạn thống 
khổ. Cho nên nếu muốn tránh sự phiền não không gì bằng giữ 
Trung Đạo. Trung Đạo có nghĩa là không nhiều quá mà cũng 
không ít quá, không có phiền não mà cũng không có vui thú. 
Sách Trung Dung có nói rằng: 


“Hỷ nộ ai lạc chi vị phát, vị chỉ Trung; 

Phát nhi giai trung tiết,vị chi Hòa. " 

Nghiã là: 

"Vui, giận, buôn, sướng khi chưa sinh thì gọi là Trung; 

Khi phát ra rồi mà giữ ở mức trung thì gọi là Hòa". 

Nếu hiểu đạo lý này thì bất luận làm gì mình cũng không thái quá, 


cũng không mê muội, không điên đảo. Cần phải biết rõ ràng đen 
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là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác, phân chiết minh liễu 
thì mới không lẫn lộn thiện với ác. Những điều mà chúng ta gặp 
trong kiếp này đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Hiện tại 
muốn cải biến vận mệnh của mình thì cần phải tạo nhiều công 
đức. Có câu rằng: 


"Quân tử hữu tạo mệnh chỉ học. 
Mệnh do ngã lập, 

Phước tự kỷ câu. 

Họa, phước vô môn, 

Duy nhân tự chiêu. " 

Dịch là: 

"Người quân tử biết cách tạo vận mạng. 
Mạng do ta làm, 

Phước tự ta câu. 

Họa, phước không có cửa, 

Chỉ do ta chuốc lây. " 


Người học Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng định luật nhân 
quả báo ứng; không thể tùy tiện tạo ác nghiệp, trồng ác nhân, 
cũng không được làm sai đạo lý nhân quả. Vì thế phải mười phần 
cần thận, nếu chờ đến lúc thọ quả báo thì hối hận đã muộn rồi! 
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62. SỰ BÁT ĐÒNG GIỮA PHẬT VỚI MA 
(Vạn Phật Thành ngày 9 tháng 10 năm 1983) 


Phật thì không có tâm sân hận, ma thì chắc chắn có tâm sân hận; 
đó là chỗ bất đồng. 


Phật thành Phật là do ma giúp mà thành. Bởi vì khi Ngài ngồi 
dưới cây Bồ Đề sắp sửa thành Đạo thì ma vương sinh lòng giận 
dữ, bèn phái ma binh, ma nữ lại uy hiếp, dẫn dụ Ngài. Song Phật 
không động tâm, trái lại, Ngài dùng Định lực khắc phục ma lực, 
rồi giác ngộ thành Phật. Do đó, Phật thì không có lòng giận dữ 
oán ghét gì ma cả. Ma thành ma là bởi chúng có lòng dạ tranh 
đấu cang cường; cho nên có câu rằng: 


"Tranh thị thắng phụ tâm, 
Dữ Đạo tương vi bội, 

Tiện sinh tứ tướng tâm, 

Do hà đắc Tam Muội?" 
Dịch là: 

“Tranh là tâm hơn thua, 

Đi ngược lại với Đạo, 

Khiến sinh ra bốn tướng, 
Làm sao được Tam Muội ?” 


Ma tranh không được hạng nhất thì sinh ra lòng giận dữ, lòng 
ganh tị, lòng chướng ngại; cho nên người nào có tư tưởng, hành 
vi như vậy thì đều là ma, vĩnh viễn khó thành Phật được. Thần 
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thông của ma so với thần thông của Phật cũng chẳng kém gì; 
song, thần thông của Phật là chánh phái, còn thần thông của ma 
là tà phái. Vì "tà không thắng chánh" nên ma rốt cuộc không thể 
thắng Phật, do đó nó đành phải cam tâm cúi lạy, dập đầu quy y 
Phật. Song Phật thì từ bi thương xót chúng sinh, tuyệt đối Ngài 
không đối đầu với ma mà chỉ dùng đạo đức để cảm hóa, làm 
chúng cảm phục. 


Trong Tám Tướng Thành Đạo, có tướng gọi là "Hàng Ma”; thực 
sự gọi là "Cảm Hóa Ma” thì có lẽ đúng hơn bởi vì Phật không 
dùng phương pháp, thủ đoạn gì để áp bức, cưỡng bách, hàng 
phục ma cả. Nếu như Ngài mà "hàng phục" ma thì tức là Ngài có 
tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả; mà có 
bốn tướng này thì chẳng thành Phật đặng! 


Vậy Phật làm sao khiến Ma vương phải đầu hàng? Ngài dùng Từ, 
Bi, Hỷ, Xả, bốn tâm vô lượng. Hễ Ma vương lại để hại Ngài, Ngài 
dùng tâm từ bi mà đối đãi, dùng đức hạnh mà cảm hóa. Phật biết 
được lý "tiền nhân hậu quả"; Ngài biết sở dĩ ma đến quấy phá là 
vì trong quá khứ Ngài đã từng tạo oán cừu, nên bây giờ Ngài 
không tranh cãi, mà chỉ an tâm chấp nhận chúng ma đến quấy 
nhiêu. 


Ma làm sao trở thành ma được? Do vì có hận, oán, não, nộ, 
phiền (6) năm thứ độc này mà ra! Năm độc khí này giúp cho 
chúng thành ma, vì vậy ma lúc nào cũng tạo phiền não cho người 
khác, nhất là đối với người tu Đạo. Chúng thấy kẻ tu hành như là 
cái gai trong mắt, nhất định phải tìm cách phá hoại Đạo nghiệp 
của người xuất gia. Khi có người xuất gia, tu hành thành Phật, thì 
chúng ma thiếu đi một kẻ quyến thuộc, do đó chúng tận lực phá 
hoại. 
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Phàm là người xuất gia thì phải hết sức cần thận đề phòng, đừng 
để trúng kế của ma mà rớt vào bẫy, vĩnh viễn khó thoát thân 
được. Nên kẻ tham Thiền phải nhận rõ cảnh giới, nếu không sẽ bị 
ma khống chế. "Tâu hỏa nhập ma" (hỏa hầu tiêu tán, ma liền xâm 
nhập) là điều mười phần nguy hiểm! 


Sao gọi là Phật? Sao gọi là ma? 


Phật thì theo đạo lý, hợp lẽ phải; theo đạo lý tức là hợp nhân quả. 
Ma thì chẳng đếm xỉa đến đạo lý, không biết đến chuyện nhân 
quả. Theo nhân quả thì hợp lý, không theo nhân quả thì không 
hợp lý. Do đó, Phật với ma khác biệt rõ ràng nhất là ở điểm này. 
Phật thì có lòng từ bi, còn ma thì đầy dẫy tâm sân hận. 


63. TÁM ĐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI 


(Vạn Phật Thành ngày 12 tháng 10 năm 1983 - cho các em học 
sinh) 


Các bạn trẻ, các em có biết điều căn bản làm người là gì chăng? 
Tức là phải có tám đức tính: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, 
Liêm, Sỉ. Ngày hôm nay tôi sẽ giải thích một cách đơn giản ý 
nghĩa của mỗi đức tính cho các em nghe: 

1. Hiếu: tức là hiếu thảo. Hiếu thảo với cha mẹ là điều căn bản 
của bổn phận làm con. Hiếu thảo nghĩa là báo đáp công ơn 
dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo cũng có nghĩa là biết vâng 
lời cha mẹ chỉ dạy. 


2. Đễ: tức là kính trọng. Kính trọng người lớn hơn mình, vì mình 
làm em nên có bổn phận phải kính trọng anh chị mình. 
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3. Trung: tức là trung thành. Hết lòng trung thành với đất nước 
của mình, đó là trách nhiệm của người công dân, có tận trung thì 
mình mới báo đền được công ơn của đất nước. 

4. Tín: tức là tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín nhiệm, hứa với 
bạn chuyện gì thì phải làm chuyện đó, không thể thất tín, sai hẹn. 
5. Lễ: tức là lễ phép. Đối với mọi người, mình phải có lễ phép, 
phải hết sức khiêm nhường. Nếu không có lễ thì mình chỉ là thú 
vật mà thôi. Cho nên các bạn nhỏ, khi gặp thầy cô thì phải biết 
chào hỏi, về nhà gặp cha mẹ phải biết lễ phép. 


6. Nghĩa: tức là nghĩa khí. Thấy điều gì có nghĩa thì phải dũng 
cảm mà làm. Khi thấy ai gặp tai nạn thì mình phải tận lực giúp đỡ, 
giải quyết vấn đề giúp họ. Với bạn bè thì mình phải có đạo nghĩa; 
khi giúp ai không cần có điều kiện gì cả, tuyệt đối không có tâm 
mưu đồ, mong đền ơn đáp nghĩa. 

7. Liêm: tức là liêm khiết. Người liêm khiết thì bất luận gặp hoàn 
cảnh nào cũng không động lòng tham cầu, cũng chẳng muốn 
hưởng tiện nghi. Hơn nữa mình phải có tinh thần "chí công vô 
tư," và biết quên mình mà làm chuyện ích chung. 


8. Sỉ: tức là hổ thẹn. Gặp chuyện gì không hợp đạo lý, đi ngược 
lại với lương tâm của mình, thì tuyệt đối chẳng làm. Con người 
nếu không biết hỗ thẹn thì giống như cầm thú vậy. 

Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là tám đức tính căn bản 
để làm người, các em đừng quên. Trong tương lai ra đời phục vụ 
xã hội, các em phải: Ngôn tất trung tín, Hành tất đốc kính. (Lời nói 
phải trung tín, Hành vi phải cung kính.) 
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Hễ các em nói lời nào thì nhất định phải giữ chữ tín, đừng có nói 
dối; làm việc gì thì cũng phải hết sức cung kính, chân thật, tuyệt 
đối đừng làm cho có lệ mà thôi. 


64. LÁY VIỆC GIÚP ĐỜI LÀM TRÁCH NHIỆM 


Các vị cần phải lập chí lớn, làm chuyện lớn! Đừng nên nghĩ 
chuyện làm quan lớn để kiếm nhiều tiền vì đó chỉ là riêng mình 
hưởng thụ, đối với thế giới nhân loại không có cống hiến gì cả. 
Mình phải nghĩ làm thế nào để xã hội được sung sướng hạnh 
phúc, làm thế nào để lợi ích quốc gia, làm thế nào để lợi ích toàn 
nhân loại. Nghĩ như vậy thì mới là kẻ đại trượng phu, là bậc anh 
hùng hào kiệt! 


Các vị đừng ham muốn học làm thầy thuốc chỉ để làm giàu, rồi dù 
kẻ không có bịnh cũng cứ chích thuốc bừa để kiếm tiền, như vậy 
là sai với đạo lý nhân quả, tương lai sẽ đọa địa ngục. Đừng ham 
làm luật sư vì nghĩ rằng nghề này kiếm ra nhiều tiền; rồi chỉ cần 
được trả tiền thì dù người có tội mình cũng sẽ biện hộ cho hết tội. 
Nếu đem pháp luật biến thành trò hề trẻ con, thì kẻ bị thua thiệt 
làm sao có chỗ để kêu oan? Cũng đừng ham làm nhà khoa học 
chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền mà phát minh những thứ vũ khí 
giết người, giết hại trăm ngàn vạn kẻ khác. 


Tiền là thứ làm hại con người, làm cho con người tàn sát lẫn 
nhau. Người thân biến thành sơ, anh em vì tranh giành gia sản 
mà biến thành cừu hận; thậm chí vì tiền mà con giết chal 


Gần đây, ở Los Angeles đã xảy ra một chuyện con giết cha như 
sau: Có một ông nhà giàu, tài sản lên đến 600 triệu đồng; có lẽ 
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ông ta đã kiếm ra tiền một cách không được chính đáng lắm. Y 
có hai người con, cả hai đều là thanh niên bất lương, bởi vì tiền 
cho nên chúng đã mưu sát cha mình. Các vị coi đó, tiền là vật tốt 
sao? 


Chúng ta phải coi tiền như là phân, là đất, đừng nên bị tiền làm 
cho mê muội, cũng không cần phải vì tiền mà nói láo. Mình phải 
biết an phận thủ thường, tận lực làm việc, vì nhân loại mà tạo 
điều hạnh phúc. Cho nên có câu: Hy sinh tiểu ngã, nhi thành đại 
ngã. (Hy sinh cái "tôi" nhỏ bé này để thành tựu lý tưởng cao cả.) 
Đó là chí nguyện vĩ đại, các vị hãy khuyến khích lẫn nhau. 


Ởá trường, đầu tiên các em học sinh phải học làm sao để nên 
người, không nên học cách nịnh bợ, a dua, xảo trá. Mình không 
nịnh hót người khác, cũng không thích người khác nịnh hót mình. 
Phải học làm sao để có học vấn chân thật, biết cách lập ngôn, lập 
công, lập đức, trở thành bậc anh tài xuất chúng. 


Điều tôi nói với các em ngày hôm nay hy vọng các em nhớ lấy, 
đừng để nghe tai này rồi lọt qua tai kial 


65. CÓ CHÍ THÌ NÊN 
(Vạn Phật Thành ngày 13 tháng 10 năm 1983) 


Sau khi xuất gia, tôi phát nguyện rằng trước tiên sẽ đem kinh 
Phật diễn thành thể văn dễ hiểu, và sau đó sẽ dịch sang tiếng 
Anh. Tuy tôi không biết tiếng Anh nhưng tôi muốn tìm đủ phương 
pháp để phiên dịch kinh điển, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 
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Sau khi tới Mỹ rồi thì nhân duyên thành thục, mùa hè năm 1968 
tôi thành lập Ban Phật Học Giảng Tập mùa hè, mở khóa giảng 
Kinh Lăng Nghiêm; rồi tiện dịp bắt đầu phiên dịch kinh điển từ 
tiếng Hoa ra tiếng Anh. Đến nay, nhiều bộ kinh đã được phiên 
dịch, song không nhất định là hoàn toàn chính xác, dù sao chúng 
tôi cũng đã hết sức nỗ lực. 

Hiện tại, người hiểu Phật Pháp đã nhiều và người có khả năng 
phiên dịch cũng nhiều nữa, cho nên các vị hãy đem kinh điển đã 
dịch xưa kia ra sửa chữa lại, làm sao cho thật hoàn hảo, chính 
xác, khế hợp với ý của Phật. Đó là ý nguyện của tôi, hy vọng các 
vị hợp lực cùng nhau hoàn thành công đức này. 


66. BÀI TRỪ SẮC THÁI MÊ TÍN 
(Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 10 năm 1983) 


Tôi có cảm giác rằng Phật Giáo Trung Hoa còn tồn tại rất nhiều 
hình thái mê tín, đầy dẫy chuyện không hợp lý, khiến người đời 
sinh hoài nghi và chẳng tin Phật. Những điều như vậy chắc chắn 
phải cải cách; nếu không sửa đổi một cách triệt để thì tiền đồ của 
Phật Giáo trong tương lai sẽ như thế nào? 

Thí dụ như những kẻ tới chùa thắp hương, họ nghĩ rằng thắp 
càng nhiều thì công đức càng lớn, kỳ thật đó là quan niệm sai 
làm. Cúng hương cho Phật là biểu thị lòng cung kính; chỉ cần 
mình thành tâm thắp một cây nhang là đủ rồi, cần gì phải thắp 
nhiều! Nếu tâm không thành thì thắp bao nhiêu nhang cũng 
chẳng được cảm ứng. Phật không phải là kẻ thích ngửi mùi 
hương, nếu Phật thích hương thơm thì cũng giống như phàm 
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phu, chẳng có gì khác biệt. Cái phong khí như vậy cần phải sửa 
đổi, nếu không thì người ta hoài nghi rằng Phật tham ngửi mùi 
hương thơm. Cho nên vô tình mà mình đã làm đức cao thượng 
của Ngài bị ô nhiễm, thật là tội lỗi vô cùng! 

Có những kẻ thiếu hiểu biết tới chùa lễ Phật, đó là chuyện tốt, 
song họ không biết lạy Phật có ý nghĩa gì. Họ chỉ biết cầu Phật 
phù hộ cho thăng chức, phát tài, bình an hạnh phúc, rồi cầu xin 
con trai con gái, cầu danh cầu lợi, cầu xin đủ chuyện; những thứ 
cầu đó đều là biểu hiện của lòng ích kỷ, tự lợi, chẳng hề nghĩ tới 
làm lợi ích cho người và cho đời gì cả. Nếu cầu Phật và Bồ Tát 
thì sẽ có ứng nghiệm vì các ngài không làm chúng sinh thất vọng, 
song có lòng mong cầu không đáy như vậy thì thật là sai lầm lắm! 


Khi thấy tình hình như vậy tôi cảm xúc vô cùng. Mình phải chỉ bày 
những người thiếu hiểu biết đó cách lạy Phật, dạy họ rằng phải vì 
tín ngưỡng mà lạy Phật, vì toàn thế giới, vì cầu hòa bình mà lạy 
Phật. Dạy cho họ khẩn cầu bằng tắm lòng chính đại quang minh, 
vì người khác, chẳng vì mình, thì đó mới đúng là hành vi của 
người Phật tử! 

Có những Thầy thiếu tri thức, tuyên truyền rằng nếu đốt vàng mã, 
đồ giấy, tiền giấy thì có công đức rất lớn, và cho người chết có 
tiền chỉ xài, có thể hối lộ bọn cai ngục làm giảm hình phạt. Bà con 
khi nghe các Thầy nói vậy thì liền mua vàng mã, tiền giấy để đốt, 
càng nhiều càng tốt, tin rằng Thầy nói là đúng, vì người xuất gia 
không biết nói láo! Nhưng bà con nào biết chuyện bí mật ở bên 
trong, những Thầy đó đứng phía sau để thủ lợi mà mình nào 
hay? Nên các vị phải hết sức sáng suốt mà suy xét, đừng để họ 
làm chuyện gian trá, lừa bịp tiền bạc. Thủ đoạn như vậy thật là tệ 
hại, thấp hèn. 
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Do đó, tôi muốn cải cách tập tục đốt vàng mã tiền giấy, mù quáng 
mê tín, để Phật Giáo đừng chịu tiếng oan rằng: đạo Phật là tôn 
giáo đề xướng và chủ trương chuyện đốt vàng mã, tiền giấy! 


67. LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY CỦA CON NGƯỜI 
(Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983) 


Con người ai cũng có tâm tham: tham tài, tham sắc, tham danh, 
tham ăn, tham ngủ. Tham không đáy, chẳng biết dừng lại. 


Khi con người thấy nhan sắc, hình tướng mỹ lệ, nghe âm thanh 
thánh thót, nếm hương vị ngon ngọt, thì tự nhiên mê đắm, rồi 
chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách chiếm cho được mới thôi. Vì nhất 
thời hưởng thụ mà người ta dùng mọi thủ đoạn bất chính để 
tranh đoạt, dù sẽ phải ân hận suốt đời; thật là đáng tiếc thay! Cổ 
nhân nói: 

"Tri túc thường lạc, 

Năng nhẫn tự an." 

Nghĩa là: 

"Biết đủ thì sung sướng, 

Biết nhịn thì yên thân. " 

Thật là đúng thay! 


Các bạn học sinh! Khi học hành thì phải nỗ lực mà học, khi rảnh 
rỗi chơi giỡn thì phải hết sức vui đùa; không thể làm mà không 
chơi, chơi mà không làm. Mình phải phát triển một cách quân 
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bình, thì mới có ích lợi cho thân và tâm; cho nên Đức Phật dạy 
răng: 

"Bắt thiên Không, 

Hữu nhị biên, thị ví Trung Đạo. ” 
Nghĩa là: 

"Không lệch qua hai bên 

Có và Không, chính là Trung Đạo. ” 


Mình phải biết giữ đạo lý Trung Dung, không nhiều quá cũng 
không ít quá, lúc nào cũng vừa đủ. Trong khi đang học hành 
đừng nên nghĩ rằng: 

- Tại sao mình phải học? 

-AI Đề kiếm tiền. 

-Vì sao phải kiếm tiền? 

-Để hưởng thụ, để thỏa mãn sự hưởng thụ vật chất. 

Nghĩ như vậy tức là mình đã bỏ gốc mà chạy theo ngọn, bỏ điều 
gần mà đuổi theo điều xa xôi, và quên mất những điều căn bản 
làm người, không biết thế nào là hiếu thuận với cha mẹ, thế nào 
là cung kính với thầy giáo, thế nào là có đức hạnh, thế nào là làm 
người tốt. Đó là những điều căn bản làm người mà mình lại hoàn 
toàn quên mắt! 

Cho nên, nguyên nhân làm thế giới sụp đỗ chính là lòng tham 
không đáy của con người! Nếu ai cũng không tranh, không tham, 
không câu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì thế giới 
chẳng còn khổ não nữa! 
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Các bạn học sinh! Ở Vạn Phật Thành, Sáu Tông Chỉ này là tiêu 
chuẩn để mình học cách xử thế. Nếu mình chăm chỉ thực hành 
Sáu Tông Chỉ đó, thì mình sẽ trở nên con người khác biệt với thế 
tục. Mình không tranh danh, cũng không đoạt lợi; được vậy thì 
mọi phiền não thống khổ sẽ tiêu tan hết. 


Các em phải nhận trách nhiệm sửa đổi những phong tục tập quán 
xấu, làm cho thế giới suy sụp hiện tại trở thành thế giới tốt đẹp. 
Làm sao để sửa đổi? Tức là phải dùng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; 
phải dùng năm đức tính này để cải biến và tạo thành một thế giới 
mới. Đó gọi là "an thiên lập địa", làm cho thế giới an lạc vậy! 


68. BA THỨ ĐỘC TÁC HẠI CON NGƯỜI NẶNG NÈ NHÁT 


Con người nếu có lòng tham thì vĩnh viễn không thể sung sướng 
được. Không tham thì sẽ sung sướng, bởi vậy mình cần phải "chỉ 
tham,” tức là dứt lòng tham: 


"Tham tâm hữu như vô đề khanh, 

Điễn chi nan mãn, Sân hận sanh. 

Ngũ dục phân trần điên đảo tưởng, 

Si nhiên bắt giác, Pháp khí băng. " 

Dịch là: 

"Lòng Tham lam như hồ sâu không đáy, 
Không thỏa mãn được thì sanh Sân hận. 


Năm dục phừng phừng, suy nghĩ đảo điên, 


191 


S¡ mê chẳng biết, Pháp khí tiêu tan. " 


Do khởi lòng tham nên có rất nhiều người thân tàn danh hoại, 
nhiều kẻ khiến cho nước mất nhà tan. Quả thật tham lam là thứ 
hại người, chúng ta không thể chẳng cần thận, đắn đo. 

Khởi sân hận thì mình phải biến nó thành không có, vì lửa sân có 
thê thiêu hủy mọi công đức. Do đó, người tu Đạo trước tiên phải 
học pháp môn Nhẫn Nhục Ba La Mật; tu tới chỗ công phu chín 
mùi thì có thể hóa sân hận thành từ bi. Lòng sân hận cũng giống 
như nước đã biến thành băng, và tu là đem băng hóa thành 
nước, vì nước có thê lợi ích vạn vật. 

Khởi si mê thì mình cần phải trừ đi để cho trí huệ hiện tiền. Vì sao 
mình có rất nhiều vọng tưởng? Là vì mình quá sức ngu si, mà 
gốc của sự ngu si chính là vô minh. Do vô minh tác động khiến 
mình khởi dục niệm, sinh ra đầy dẫy vọng tưởng. Khi lý trí không 
khống chế nổi tình cảm thì mình làm chuyện điên đảo; đó là điều 
hết sức nguy hiểm, khiến cho mình dễ mát đi Đạo nghiệp. Cho 
nên, mình phải trừ sạch vọng tưởng thì ngu si sẽ tự nhiên tiêu 
diệt. 

Tóm lại, lúc nào ba độc Tham, Sân, Si, mà trừ tận gốc thì lúc đó 
thân tâm mình sẽ thanh tịnh, không còn phiền não. Hết phiền não 
thì đạt được cảnh giới an nhàn. Lúc đó thì vô ưu, vô lự, vô quái, 
vô ngại; thật là vô cùng tự tại tiêu dao! Bởi vậy cho nên ý nghĩa 
rất là sâu sắc, hy vọng các vị để tâm nghiên cứu tường tận thì sẽ 
được lợi ích không nhỏ. 
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69. Ở VƯỜN LAN MÀ CHĂNG BIÉT LAN THƠM 
(Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983) 


Chúng ta ở trong đạo tràng này ngày ngày học Pháp, hành Pháp, 
ngày ngày được khói hương xông ướp, dần dà Pháp với mình 
hợp lại làm một! 


Phật Pháp có năm thứ hương gọi là Ngũ Phần Giới Hương: Giới 
Hương, Định Hương, Huệ Hương, Giải Thoát Hương, Giải Thoát 
Tri Kiến Hương. Được năm thứ hương này xông ướp một thời 
gian lâu thì tự nhiên mình sẽ khai ngộ. Kẻ mới tới thì cảm thấy 
mọi chuyện ở chùa đều chẳng tốt; hương là hương, mà ta là ta, 
chẳng có quan hệ gì. Nhưng nếu ở đây lâu và thường được 
hương xông ướp thì tự nhiên mình sẽ hòa với hương khí làm 
thành một thể; cho nên cổ nhân nói rằng: 


"Dữ thiện nhân cư, 

Như nhập chi lan chỉ thắt, 

Cửu nhi bắt văn kỳ hương. 

Dữ bắt thiện cư, 

Như nhập bào ngư chỉ tứ, 

Cửu nhi bắt văn kỳ xú. " 

Nghĩa là: 

"Ở với người tốt, 

Thì cũng giỗng như vào vườn lan, 


ỞƯ lâu thì mình không còn biết mùi thơm. 
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Còn ở với người xấu, 
Thì cũng giống như vào chợ cá, 
Ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa. " 


Vì sao vậy? Bởi vì con người mình và hoàn cảnh bên ngoài đã 
hợp thành một thể rồi! 


Những người có thiện căn được hương xông ướp thì có thể đột 
nhiên đại ngộ, cũng gọi là khai ngộ. Khai ngộ thì có gì tốt? Tức là 
mình hiểu được thấu suốt tất cả mọi sự việc, không còn hồ đồ, rồi 
phá thủng vô minh, khiến trí huệ hiển hiện. Vô minh cũng giống 
như một cái thùng đen thui, chẳng thấy được gì cả. Khi đã khai 
ngộ thì quang minh xuất hiện, phá tan cái màn hắc ám đó, và 
mình thấy được rõ ràng mọi chuyện. 


70. THẺ NÀO LÀ TAM TẠNG KINH MƯỜI HAI BỘ? 
(Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983) 


Tam Tạng tức là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh Tạng 
nói về cái học của Định, Luật Tạng nói về cái học của Giới và 
Luận Tạng nói về cái học của Huệ. 


Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Tôn giả Ma Ha Ca 
Diếp lãnh đạo 500 vị chứng quả A La Hán ở nơi Thất Diệp Quật 
đề kết tập Ba Tạng Kinh Điển. Bấy giờ, Tôn giả A Nan ghi lại lời 
Pháp mà Đức Phật đã dạy lúc còn tại thế và làm thành Kinh 
Tạng; Tôn giả Ưu Bà Ly đem những giới luật mà Đức Phật đã 
dạy sắp xếp lại thành Luật Tạng; Tôn giả Ma Ha Ca Diếp đem 
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tâm đắc của các vị đệ tử học Kinh, nghiên cứu Luật, mà kết tập 
lại thành Luận Tạng. 


Mười hai bộ tức là 12 đề mục phân biệt văn thể của Kinh, được 
tóm tắt trong bài kệ sau đây: 


Trường Hàng, Trùng Tụng tịnh Cô Khởi, 
Tỷ Dụ, Nhân Duyên, dữ Tự Thuyết, 
Bồn Sự, Bồn Sinh, Vị Tằng Hữu, 
Phương Quảng, Luận Nghị cập Thọ Ký. 


1. Trường Hàng: Kinh thuộc loại này thì viết bằng văn xuôi từng 
hàng, từng hàng. 


2. Trùng Tụng: tức là nghĩa lý ở văn xuôi được diễn tả bằng thể 
kệ tụng, để lập lại ý chính. 


3. Cô Khởi: là những bài kệ, bài tụng viết ra độc lập, chẳng liên 
quan gì tới ý văn phía trước và phía sau của Kinh. 


4. Tỷ Dụ: là dùng ví dụ để thuyết minh nghĩa lý của kinh văn. 


5. Nhân Duyên: là phần tường thuật các nhân duyên liên quan 
đến những chuyện xảy ra. 

6. Tự Thuyết: thường thì có người thỉnh Pháp, Đức Phật mới 
thuyết Pháp; duy chỉ có bộ Kinh A Di Đà thì không có người thỉnh 
mà Đức Phật tự thuyết. 

7. Bổn Sinh: là phần Đức Phật kể về quá khứ kinh lịch khi Ngài 
hoằng Pháp lợi sinh. 
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8. Bổn sự: là phần kể lại những việc mà các vị Bồ Tát, A La Hán 
đã làm lúc tu nhân. 


9. Vị Tằng Hữu: là nói về những chuyện thần thông biến hóa mà 
xưa nay chưa từng nghe thấy. 


10. Phương Quảng: là phần kinh phương chính quảng đại nói 
đến cảnh giới viên dung vô ngại. 


11. Luận Nghị: là phần báo cáo về sự nghiên cứu Kinh, Luật của 
các vị đệ tử, hoặc là phần ghi chép lời thảo luận của Đức Phật và 
các đệ tử. 

12. Thọ Ký: là phần đề cập đến việc Đức Phật thọ ký cho những 
vị Bồ Tát, như lúc nào thì họ thành Phật, khi nào thì họ sinh Tịnh 
độ, thành Phật ở cõi Tịnh độ nào, hay là những dự ngôn v.v.... 


Tôi giới thiệu mười hai bộ Kinh Tam Tạng đơn giản như vậy để 
các vị có một ấn tượng sơ khởi. Chúc các vị thâm hiểu Kinh 
Tạng, và phát trí huệ rộng lớn như biển. 


71. ĐỨC LỤC TỎ Ở ẤN NƠI NHÓM THỢ SĂN 


Lúc Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Đông Sơn tại Hoàng Mai thì Ngài 
được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn. Đức Ngũ Tổ dạy Ngài 
phải mau mau trở về Quảng Đông mà giấu mình, làm kẻ ẩn sĩ, 
không tranh giành với đời, đừng để lộ tông tích, cũng đừng mưu 
cầu danh vọng. Vì nhân duyên đó nên Lục Tổ mới trốn đi; song, 
không phải Ngũ Tổ dạy Ngài trốn lánh nơi sơn động đừng cho ai 
thấy. Đó là điểm mà mình cần phải phân biệt cho rõ ràng. 
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Đức Lục Tổ trốn ở chỗ nào? Ngài gặp chỗ nào thì ở chỗ đó, lẩn 
trốn trong nhóm thợ săn và ở chung với họ hơn mười lăm năm. 
Ngài che giấu tông tích để tu hành và hòa đồng với thế tục mà 
dụng công tu Đạo. Không ai đoán nổi được Ngài chính là kẻ đắc 
Pháp. Bấáy giờ Đức Lục Tổ còn chưa xuất gia, Ngài chỉ là một vị 
CƯ SĨ. 

Chúng ta là người tu Đạo, bất luận gặp trường hợp nào mình 
cũng phải "thao quang hối tích," nghĩa là che đậy công phu tu 
hành của mình, không nên để lộ liễu chân tướng. Như vậy thì 
mới có thể tu hành được. Ngược lại thì rất khó mà tu hành. 


Các vị không thể đi đến chỗ nào cũng tự quảng cáo là mình có 
công phu như thế nọ thế kia, là mình đã tham Thiền bao nhiêu 
năm như vậy như kia. Chạy hết chỗ này qua chỗ khác rêu rao về 
sự †u hành của mình thì không phải là hành vi của kẻ xuất gia, 
của người tu Đạo! 


Các vị phải hết sức chân thật mà tu hành, không được tự quảng 
cáo cho mình, muốn người ta phải ngắng đầu ngước lên nhìn 
mình kính nễ; bởi vì đó là điều hết sức sai lầm, làm mắt tư cách 
của người xuất gia! Tục ngữ có câu: 


"Hữu xạ tự nhiên hương, 

Hà nhu đại phong dương?” 

Nghĩa là: 

"Có xạ hương thì tự nhiên có mùi thơm, 


Cân gì đợi có gió lớn thôi mới thơm?" 
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72. PHÁ BỎ TRI KIÊN NHÂN NGÃ, CHIA RẼ PHẬT GIÁO 


Hiện tại tôi cảm thấy nhiều chuyện tôi làm khi xưa sai lầm rất 
nhiều. Thế nào là những chuyện sai lầm? Phật Giáo đề xướng 
"vô ngã” nhưng tôi lại thường có cái "ngã”; bởi vì có cái "ngã” cho 
nên không biết đến người khác. Căn bản là phải "quên mình, 
quên người" mới đúng; song, tôi thì lại "nhớ mình, quên người"! 
Do vì quên bằng người khác nên không biết được họ đã làm rất 
nhiều việc cho đạo Phật; đó là một điều sai lầm khiến tôi áy náy 
vô cùng. 


Hiện tại, Phật Giáo Tây phương bắt đầu phát triển, các vị phải 
đồng tâm nỗ lực, đoàn kết nhất trí ủng hộ Phật giáo, đồng lòng 
hiệp sức xiển dương Phật Giáo. Mình không nên bài bác lẫn 
nhau, phân tông chia phái, bênh chùa mình, chê chùa khác; càng 
không nên phân chia màu da, quốc tịch. Bất luận là Đại Thừa hay 
Tiểu Thừa, tất cả nên cùng nhau đoàn kết lại, chân thật tu hành 
đề Phật Giáo càng ngày càng phát triển! 


Các vị phải đem cái "ngã" dẹp đi, coi người và mình đồng một 
thể, phải tự mình làm gương cho kẻ khác, như vậy thì tiền đồ 
Phật Giáo mới trở nên xán lạn đặng. Cứ bước từng bước như 
vậy mà cảm hóa người khác; đừng dùng thế lực để uy hiếp mà 
phải dùng đạo đức để khiến người ta kính phục. Không ra oai, 
dọa nạt cho người ta sợ; càng không nên cống cao ngã mạn, tự 
cao tự đại, cho rằng mình giỏi hơn mọi người. Vì làm như vậy tức 
là vẫn còn ngã kiến, ngã chấp, ngã mạn, ngã tướng; những thứ 
đó nếu chưa trừ diệt thì sẽ là chướng ngại trên đường Đạo, khiến 
Phật Giáo phải suy yếu dần dần và mình sẽ có tội với Phật. 
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Các vị phải lấy sự phục hưng Phật Giáo làm trách nhiệm của 
mình, không sợ gian khổ, không sợ khó khăn. Hãy vì Phật Giáo 
mà nỗ lực, tình nguyện hiến thân cho Đạo mà chẳng có ý mưu 
đỏ, tính toán. Nếu ai cũng được như vậy thì Phật Giáo làm sao 
không có ngày phục hưng được? Chúng ta phải giữ gìn tôn chỉ: 
"Lỗi của kẻ khác là lỗi của chính mình." Phải có được tư tưởng 
như vậy thì mới không sinh ra tâm phân biệt, chia rẽ, thì mới 
không có cái nhìn sai lệch. Tôi thường nói rằng: 


"Chân nhận tự kỷ thác, 
Mạc luận tha nhân phi. 
Tha phi tức ngã phi, 
Đông thê danh Đại bi. " 
Nghĩa là: 

"Nhận thật rằng mình sai, 
Đừng bàn tới lỗi người. 
Lỗi người là lỗi ta, 

Đông thê mới Đại bị. " 


Làm được như vậy thì nhất định khắp nơi đều hòa bình, tuyệt đối 
chẳng có tâm tranh chấp; bởi: 


“Sự sự đô hảo khứ, 
Tỳ khí nan hóa liễu. 
Chân năng bắt sinh khí, 


Tựu thị vô giá bảo. 
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Tái nhược bắt oán nhân, 

Sự sự đô năng hảo. 

Phiên não vĩnh bắt sinh, 

Oan nghiệt na lý trảo ? 

Thường tiêu nhân bắt đối, 

Tự kỷ khỗ vị liễu!" 

Dịch là: 

"Chuyện gì cũng ôm xuôi, 

Tính nóng là khó nguội. 

Nếu thật chẳng nỗi nóng, 

Chính đó, báu vô ngân. 

Nếu lại không oán người, 

Mọi việc sẽ êm xuôi. 

Vĩnh viễn không lo phiên, 

Oan nghiệt sao truy đuôi? 

Cứ lén nhìn lỗi người, 

Khô mình vẫn chưa nguôi!" 

Hồi xưa tôi chỉ thấy cái sai của người khác nên tôi rất đau khổ. 
Nay thì tôi coi mọi người đều đúng, cho nên tôi rất thoải mái. Câu 


"khẩu đầu thiền" của tôi là: "Mọi sự đều O.K.!" Như vậy, tất cả 
mọi chuyện sẽ được nhiều lợi ích, may mắn và thông suối. 
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73. NGƯỜI TU ĐẠO CÀN VƯỢT QUA KHẢO NGHIỆM 
(Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 10 năm 1983) 


Kẻ học Phật Pháp nhất định phải diệt sạch tâm ích kỷ, tự lợi, 
đừng để bị tổn hại đến định lực của mình, mà phải chuyển thành 
tâm "vì Pháp quên mình," chỉ cần được nghe Phật Pháp thì dù 
phải bố thí thân thể, tánh mạng cũng không mảy may nuối tiếc 
hay hối hận. Các vị phải biết rằng: 


"Đạo cao nhất xích, 
Ma cao nhất trượng. 
Đạo cao nhất trượng, 
Ma tại đầu thượng. " 
Nghĩa là: 

"Đạo cao một gang, 
Ma cao một tâm. 
Đạo cao một tâm, 
Ma trên đầu ta. " 


Các vị càng muốn dụng công tu hành thì càng chịu nhiều khảo 
nghiệm để coi thử các vị có nhận thức được hay không. Người 
muốn tu Đạo nhất định trước hết phải trừ lòng tham, chẳng còn 
lòng sân, và không có phan duyên. 


Không phan duyên nói chung là không dùng thủ đoạn để thu 
nhận tiền bạc hay đồ vật của kẻ khác. Các vị nhất định phải trừ 
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sạch lòng tham lam, sân giận, và ngu si; bởi vì nếu còn ba thứ 
độc này thì còn sinh ra đủ thứ phiền nãol 


Mỗi người không ai biết được nghiệp chướng của chính mình, 
nhưng khi bắt đầu chân chính tu hành thì thường sinh ra đủ thứ 
ma chướng; đó là vì: 


"Yếu học hảo, oan nghiệt trảo, 
Yếu thành Phật, tiên thọ ma." 
Nghĩa là: 

"Muốn học giỏi, oan nghiệt tìm, 
Muốn thành Phật, trước gặp ma." 


Hiện tại (1979), một vị "Tam bộ nhất bái" là Thầy Hằng Triều vừa 
mới xuất gia, lên đường đi "ba bước một lạy." Vừa biết thế nào là 
dụng công hành Đạo, phản bổn hoàn nguyên, thì bỗng nhiên mẹ 
của Thầy sinh bịnh, phải vào nhà thương giải phẫu. Chuyện giải 
phẫu không phải là ngặt nghèo, nhưng khiến tâm Thầy nồi lên đủ 
thứ vọng tưởng, nên lạy Phật mà trở thành lạy vọng tưởng! Thật 
là một sự thử thách ghê gớm. Nếu tâm không vững thì sẽ bị cảnh 
giới làm lay chuyển. Song, tuy bên trong thì tâm động nhưng bên 
ngoài thì thân vẫn lễ lạy; và Thầy đã dùng ý chí kiên cường để 
khắc phục những vọng tưởng đó. 

Các vị thử nghĩ coi, tu hành không phải là chuyện dễ! Thầy Hằng 
Triều cảm thấy rằng đối với những cảnh giới khác thì Thầy có thể 
giữ tâm không bị lay chuyển, song đối với cảnh giới này (mẹ bị 
bệnh) thì Thầy có phần nào không giữ tâm cho vững được. Tuy 
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chịu không nổi nhưng Thầy vẫn tiếp tục cuộc hành trình "Ba bước 
một lạy," tỏ ra không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. 


Các vị tu Đạo cần chú ý! Không thể khởi vọng tưởng được! Vọng 
tưởng là tảng đá cột chân người tu hành; có vọng tưởng gì thì tự 
nhiên có cảnh giới ấy tới khảo nghiệm. Cho nên tôi thường nói: 
"Nhát thiết thị khảo nghiệm, 

Khán nhĩ trẫm ma biện. 

Đối diện nhược bắt thức, 

Tu tái tùng đâu luyện. " 

Nghĩa là: 

"Tắt cả là thử thách, 

Coi bạn xử làm sao. 

Đối mặt mà chẳng biết, 

Phải luyện lại từ đâu. " 


Cũng giống như trai không buông bỏ được vợ, gái không buông 
bỏ được chồng, con không buông bỏ được cha mẹ, cha mẹ 
không buông bỏ được con cái; đó đều là những hoàn cảnh để 
khảo nghiệm mình. Cũng chính vì chỗ không buông bỏ được đó 
mà mình chẳng tu hành đặng. Khi cảnh giới đến thì mình không 
dễ gì vượt qua cửa ải này được. Có câu rằng: Tu Đạo như bà 
bách xích can, Hạ lai dung dị thượng khứ nan. Nghĩa là: Tu Đạo 
như trèo sào trăm thước, Tuột xuống dễ nhưng trèo lên khó. 


Các vị suy nghĩ coi làm thế nào bây giờ? Nếu không tiến lên 
trước thì mình sẽ lùi lại phía sau. Tiến lên trước thì sẽ thăng tiến 
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dễ dàng, lùi về phía sau thì rất dễ bị đọa lạc. Đi lên là con đường 
thiện, đi xuống là con đường ác; thật là: 


"Nan! Nan! Nan! 

Tu hành nhất tự linh nhân hàn. 

Tu tảo khởi, ưng vẫn miên, 

Triêu triêu dạ dạ bất đắc nhàn." 

Nghĩa là: 

"Khó! Khó! Khó! 

“Tu hành” hai chữ lạnh rét run. 

Thức thật khuya, dậy lại sớm, 

Đêm đêm ngày ngày chẳng đặng nhàn!" 


Các vị nói coi, khó hay không khó? 


74. NGƯỜI TU ĐẠO CÀN GIỮ GÌN THÂN TÂM 


Người xuất gia tu Đạo lúc nào cũng cần giữ gìn thân tâm, không 
thể tùy tiện phóng dật, bê bối! Ở trong đạo tràng tu hành một 
ngày mà không tiến bộ tức là đã thối lui, cho nên nói rằng: 


"Nhất nhật vô quá khả cải, Nhất nhật vô công khả tạo! 


Nghĩa là: "Một ngày có lỗi mà không sửa là một ngày chẳng tạo 
thêm công đức! Người xuất gia cần nghiêm giữ bốn oai nghỉ đi, 
đứng, nằm, ngồi: 


"Hành như phong, 
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Tọa như chung, 

Lập như tùng, 

Ngọa như cung. ” 

Nghiã là: 

"Đi như gió thoảng, 

Ngôi như chuông đông, 
Đứng thẳng như cây tùng, 
Nằm như cung giương ra." 


Khi đi, thì phải giống như làn gió thổi nhẹ đến nỗi mặt nước trên 
sông không dây động; đừng đi như cơn gió lốc vô cùng hung hãn 
làm cho mặt biển sóng dậy như cồn, dâng cao trăm trượng. Khi 
ngồi, thì phải ngồi như chuông, hết sức vững vàng; đừng ngồi 
giống như cái chuông đang lắc, hết lắc qua phải lại lắc qua trái, 
không bao giờ ngừng cả. Khi đứng, đầu và thân phải cho thẳng 
và nghiêm chỉnh, giống như cây tùng vậy. Cây tùng thì mọc 
thẳng, cao, đơn độc, không dựa vào cái gì khác. Khi nằm, thì phải 
nằm ở thế "kiết tường," tức là hông bên mặt ở phía dưới, cũng 
giống như cây cung trong tư thế được giương ra. Người xuất gia 
phải đặc biệt chú ý đến bốn oai nghỉ này. 

Người tu hành không nên bạ đâu nói đó, mà phải hết sức thận 
trọng, ôn tồn. Đến chỗ nào thì cũng phải làm gương cho kẻ khác, 
không thể cười đùa, nói càn nói bậy, vì như thế tức là không tôn 
trọng quy củ của đạo tràng. Người khác thấy được hành vi như 
vậy sẽ phê bình là những người xuất gia trong Vạn Phật Thành 
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không thông hiểu quy củ. Với thái độ như vậy thì làm sao tu Đạo, 
làm sao thành tựu được Đạo nghiệp? 


Đừng nên vì một, hai cá nhân chẳng giữ gìn quy củ mà khiến cho 
danh dự của Vạn Phật Thành bị hoen ố, hủy hoại! Vạn Phật 
Thành là ngọn đèn sáng của Phật Giáo trên thế giới, bởi vậy, mỗi 
người trong đại chúng, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, 
đều phải nên đặc biệt cần thận! 


Người xuất gia tu Đạo lúc nào cũng phải tự kiềm chế chính mình, 
không nên nghĩ vẫn vơ, vọng tưởng. Bất luận là vọng tưởng tốt 
hay vọng tưởng xấu, thảy đều phải quét sạch đi, do đó có câu 
"nhất niệm bát sanh." Đạt tới cảnh giới này thì mình mới tương 
ưng với Đạo được. Nếu có vọng tưởng vô ích, cho dù thân thanh 
tịnh mà tâm huyên náo, thì dụng công tu Đạo thế nào được? Làm 
sao mà thành tựu được? Đó thật là phí thời gian chứ nào phải tu 
Đạo! 


Kẻ chân chính tu hành thì tuyệt đối không có vọng tưởng. Có 
vọng tưởng thì có chướng ngại. Có chướng ngại thì không thể 
tiến bộ, rất dễ làm mình thối thất Đạo tâm. 


Tại Vạn Phật Thành, bất luận là người xuất gia hay tại gia, nếu 
không có chuyện cân thì đừng tới phòng ngủ của kẻ khác. Bởi vì 
bạn đến phòng tôi nói chuyện này chuyện nọ, rồi tôi tới phòng 
bạn nói chuyện thị phi thế nọ thế kia, thì sẽ lãng phí thời giờ, vô 
ích. Bạn không tu hành thì cũng được, nhưng bạn không thể 
chướng ngại kẻ khác tu hành! Chướng ngại người tu hành thì 
tương lai sẽ bị đọa địa ngục Vô Gián, vĩnh viễn chẳng thể khôi 
phục được thân người! 
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Đã phát tâm tu Đạo thì mình cần phải giữ tâm chuyên nhất, đặc 
biệt tiếc nuối thời gian, cho nên nói rằng: "Nhất thốn quang âm 
nhất thốn kim, Thốn kim nan mãi thốn quang âm."(Một phút thời 
gian, một tắc vàng, Vàng sao mua đặng phút thời gian?) 


Lại nói rằng: "Thất lạc thốn kim dung dị đắc, Quang âm quá khứ 
nan tái tầm." (Tấc vàng mát đi dễ kiếm lại, Thời gian qua mất khó 
lòng tìm!) 


Các vị cần phải nuối tiếc thời gian! Phàm là người tu Đạo thì phải 
tranh thủ thời gian, đừng để lãng phí. Biết đâu trong một phút 
nào, một giây nào đó, các vị có thể có cơ hội khai ngộ! 


Ở Vạn Phật Thành, trong lúc ăn cơm không được nói chuyện. 
Trước khi ăn, đại chúng niệm bài tụng cúng dường có câu: "Tán 
tâm tạp thoại, Tín thí nan tiêu." Nghĩa là nếu tâm tán loạn, nói tạp 
nhạp, thì sẽ khiến cho đồ cúng dường của thí chủ khó tiêu hóa 
đặng. Tuy niệm như vậy nhưng tại sao mình không giữ quy củ? 
Người ta nói rằng: "Vô quy củ bất thành phương viên." (Không có 
quy củ thì chẳng thành nề nếp được.) 


Không giữ quy củ thì làm sao có trí huệ? Làm sao khai ngộ 
được? Cho nên Đức Khổng Tử từng nói rằng: "Thực bất ngôn, 
Tâm bắt ngữ." (Ăn thì không nói, Ngủ thì không mớ.) 

Ở trong Trai Đường, khi ăn không nên nói năng ồn ào, chỉ nên 
chăm chú ăn; như thế thì không những hợp với quy củ mà còn 
hợp vệ sinh nữa. Vì ăn từ từ, nhai kỹ lưỡng thì dễ tiêu hóa, có lợi 
cho sức khoẻ! 
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75. KHÔNG TU GIỚI, ĐỊNH THÌ CHĂNG SINH TRÍ HUỆ 
(Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983) 


Không tu Giới mà muốn được Trí Huệ thì thật vô lý. Tu Giới thì lời 
nói phải đi đôi với việc làm, việc làm theo sát với lời nói, lúc nào 
cũng nghiêm giữ quy luật, không làm điều gì ra ngoài khuôn 
phép. Giới là sợi dây dọi, là cây thước đo của người xuất gia. 


Tại sao có nhiều quy luật như vậy? Tại vì người tại gia không giữ 
quy củ, nên nếu xuất gia thì cần phải có pháp độ, quy tắc. Không 
giữ Giới thì đương nhiên sẽ không có được Định lực. Giới, Định 
không viên mãn thì tuyệt nhiên chẳng phát chân chính Trí Huệ. 
Nếu có thì cũng là một loại Thế Trí Biện Thông gọi là "tiểu thông 
minh," chỉ khiến cho mình đi vào con đường khúc khuỷu, chật 
hẹp. Cái thông minh láu lỉnh đó không thể gọi là chân chính trí 
huệ; đối với Đại Trí Huệ, thì đó chỉ là thứ thông minh xảo trá của 
loài quỷ! 

Chẳng có mảy may hiểu biết sai lầm hay tà kiến thì mới là chân 
chính trí huệ. Nếu là người thật có trí huệ thì chuyện gì cũng 
không sợ bị thua thiệt, bất cứ chuyện gì chỉ nhìn qua là thấu suốt 
ngay. 


Việc mà kẻ phàm phu không làm nỗi chính là "đoạn dục, khử ái," 
cắt đứt ái và dục. Tại sao họ không làm nổi? Là vì họ không có 
chân chính trí huệ nên bị vô minh, ngu si chỉ phối. Nếu mình có 
chân chính trí huệ thì mọi sự đều được giải quyết một cách tự 
nhiên, tốt đẹp. 
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76. CHA MẸ LÀ TÁM GƯƠNG CHO CON CÁI 


Thế giới tốt hay xấu là do gia đình mà ra. Gia đình giáo dục có nề 
nếp thì tương lai con cái sẽ xán lạn; còn gia đình giáo dục không 
có nề nếp thì tương lai con cái sẽ đen tối. Tuy không thể luận chỉ 
tiết nhưng đại khái thì thật trạng không có sai lệch bao nhiêu; cho 
nên, kẻ làm cha mẹ phải cần thận trong mọi hành động, mọi việc 
làm, không thể tùy tiện muốn làm gì cũng được. 


Cha mẹ nếu không tự kiểm nghiệm hành vi thì rất dễ ảnh hưởng 
con cái, khiến con cái hư hỏng. Con cái không được dạy dỗ thì 
tương lai sẽ trở thành những phần tử xấu của xã hội, của quốc 
gia. Vì thế, cha mẹ phải chịu trách nhiệm về giáo dục bằng cách 
"dĩ thân tác tắc," tự làm gương cho con mình. Mỗi một hành động 
đều phải hết sức quang minh lỗi lạc, phải quên mình vì người và 
phải có lòng bi mẫn đối với người khác. Con cái thấy tắm gương 
tốt như vậy thì tự nhiên sẽ trở thành những công dân ưu tú, và 
tương lai sẽ giúp an định xã hội, điều khiển đất nước. 


Đời nay, những kẻ thiếu hiểu biết đã làm những việc thật đáng 
phải kinh ngạc. Họ dụ dỗ những thanh niên nhẹ dạ vào đường sa 
đọa mà những thanh niên ấy chẳng hề hay biết, còn tự cho là 
mình làm chuyện đúng đắn. Nên có câu: 


"Nhất thất túc thành thiên cô hận, 
Tái hôi đầu dĩ bách niên thân. " 
Dịch là: 

"Đi sai một bước, ôm hận ngàn thu, 


Hói lỗi quay vê, trăm tuôi đã qua!" 
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Phong khí xã hội như vậy thật là xấu xa đến cực điểm. Nếu cha 
mẹ mà ty tiện, hạ lưu, thì con cái cũng thành hạ lưu, ty tiện. Phàm 
là kẻ tu Đạo, học Phật, thì không nên a dua với kẻ xấu, mà phải 
giữ thân cho thanh bạch, phải học tập tác phong của bậc chính 
nhân quân tử, hầu cải biến phong khí của xã hội đương thời. Các 
vị tuyệt đối phải biết an phận thủ thường, không tham gia vào 
những tổ chức bất lương, cũng không tán thành những chuyện 
hưởng thụ dục lạc không chính đáng. Như vậy thì mới có thể ảnh 
hưởng được kẻ khác cải tà quy chánh. 


77. NÊN VĂN HÓA CÓ HỮU CỦA TRUNG QUỐC 
(Vạn Phật Thành ngày 5 tháng 11 năm 1983) 


Ở Trung Hoa, làm câu đối thì âm, vận, bằng, trắc, phải cho đúng. 
Song hiện nay nếu dạy môn học này cho người Tây phương thì 
đa số chẳng hiểu rõ âm vận. Nay các vị bắt đầu học, tôi không có 
yêu cầu quá cao; tôi sẽ dạy cho các vị một phương pháp tuần tự 
mà làm. Trước hết, phải tạo nền tảng cho thiệt vững, sau đó chú 
ý tới vần bằng trắc cũng không muộn. 


Đối liễn là một môn học không được truyền dạy nữa nên rất nhiều 
học sinh hiện giờ ở Trung Hoa không biết làm, hoặc coi thường 
chuyện làm câu đối. Kỳ thật, môn học này là biểu hiện trí huệ của 
nhân loại. Đối liễn cũng là một bộ môn đặc sắc cao độ của nền 
văn hóa Trung Hoa mà văn hóa Tây phương không thể nào sánh 
bằngđược. Lý do là vì câu đối phải căn cứ theo triết lý âm dương, 
thiên địa, càn khôn, nam nữ... diễn biến mà thành. Đối liễn vừa 
tinh luyện, vừa có ý nồng hậu phong phú, đồng thời lại có tác 
dụng khai tâm mở trí. 
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Trung Quốc bây giờ bắt đầu chú ý trở lại chuyện làm câu đối. Đời 
nhà Thanh có ông Kỷ Hiểu Lam là người rất sành làm câu đối. 
Thời cận đại thì văn hóa trở thành Bạch thoại (văn nói, đàm 
thoại), khiến Cổ văn bị lơ là. Nay các vị học môn Cổ văn, có nhiều 
người làm câu đối sẽ không thuần thục lắm, hoặc không có vần 
điệu lắm. Song, tôi sẽ sửa cho các vị, và vẫn giữ tối đa ý nghĩa 
cùng tư tưởng của câu đối các vị làm ra. Các vị đừng coi thường 
môn học đối liễn này bởi vì đó cũng là một cảnh giới vô cùng vô 
tận vậy. 


78. CHÚNG SINH ĐÁNG THƯƠNG XÓT, KHÔNG BIÉT TỰ 
CỨU 


(Vạn Phật Thành ngày 29 tháng 8 năm 1982) 


Con người là một phần của Phật, một phân linh tánh của Phật 
chớ không phải toàn thể. Ví như Phật phóng hào quang từ một lỗ 
chân lông, thì trong hào quang đó biến hóa ra vô lượng chúng 
sinh; hoặc nơi hơi thở của Ngài phóng hào quang, thì cũng biến 
hóa ra vô lượng chúng sinh. Hào quang của Phật có thể biến hóa 
ra chúng sinh, cho nên nói rằng: "Nhất thiết chúng sinh, Giai hữu 
Phật tính, Giai kham tác Phật." 


Là người, thường trong mỗi hơi thở của mình cũng có vô số vô 
lượng vi sinh vật. Khi những vi sinh vật trong hơi thở của mình hô 
hấp, chúng cũng biến hóa ra vô lượng những chúng sinh khác. 
Cho nên, chúng sinh do Phật biến hóa ra khi tu hành sẽ thành 
Phật; còn chúng sinh do chúng sinh biến hóa ra, thì tuy khác đôi 
chút, nhưng rồi cũng có ngày thành Phậi. 
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Loài súc sinh cũng có thể biến hóa ra những loài chúng sinh khác 
bởi vì chúng cũng có hô hấp. Trong mỗi hơi thở của chúng ẩn 
núp không biết bao nhiêu là vi sinh vật, mà khi được trợ duyên thì 
chúng sẽ biến hóa thành các loài chúng sinh khác; nếu không có 
trợ duyên thì chẳng biến hóa đặng. 


Trong thân ta có vô lượng loại vi trùng, mỗi vi trùng là một chúng 
sinh. Trong mỗi con vi trùng lại có vô lượng con siêu vi trùng khác 
nữa; thật là: "Sinh sinh bát dĩ, Hóa hóa vô cùng!" 


Lây đó mà suy gẫm, chúng sinh lớn có thể biến hóa lớn, chúng 
sinh nhỏ có thể biến hóa nhỏ, mỗi thứ mỗi kiểu. Vì vậy, chúng 
sinh trong thế giới thì có vô lượng vô biên, càng sinh sôi nảy nở 
càng nhiều. Sinh sôi nảy nở cho đến khi thế giới không dung 
chứa được nữa, thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Song, thế giới này bị 
hủy diệt thì có thế giới khác được tạo thành. Luôn luôn có chúng 
sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo; rồi ở trong vòng điên đảo, hồ 
đồ như vậy. 


Chúng sinh không muốn giác ngộ, lại còn cho là mình thanh tịnh, 
sáng suốt; cho nên sách Trung Dung nói: "Nhân giai viết dư tri, 
khu nhi nạp chư cổ quắc hãm tỉnh chỉ trung, nhỉ mạc chỉ tri tỮ dã. 
Nghĩa là: "Con người tự cho mình có trí huệ, chừng khi bị đầy rớt 
xuống hằm rồi, thì chàng ta cũng không biết là cần phải thoát ra!" 
Như vậy thì thử hỏi trí huệ này có phải là ngu si chăng? 


Chúng sinh cần ăn để sống. Như con cá heo được tập luyện nên 
biết nhảy, biết múa, biết nghe lời; đó là vì nó muốn ăn! Cho ăn thì 
nó làm theo lời mình, biểu gì làm đó ngay. Bởi vì tiền tài, sắc đẹp, 
danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, năm thứ dục chỉ phối, nên mình 
điên đảo mê mờ, không biết quay đầu về nhà. Rồi trên con 
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đường nguy hiểm như vậy mình càng chạy càng xa nhà, càng xa 
thì càng lạc lối, lênh đênh trong biển sinh tử mà không biết quay 
đầu về bến. Thật đáng thương xót lắm thay! 


Chúng sinh nếu không mê tiền thì cũng mê sắc; chính hai món 
dục này làm cho ai nấy đều quay cuồng, không thoát ra nổi. Nếu 
không thế thì lại say mê ăn uống, danh vọng, hoặc ngủ nghỉ. Đó 
là những vọng chấp của chúng sinh. Bởi có vọng chấp nên không 
phá trừ được vòng điên đảo, hồ đồ. Người nào thấu rõ được sự 
mê đắm rồi buông bỏ đi, thì có thể được tự tại! 


79. XUÁT GIA LÀ XUÁT CÁI GÌ? 
(Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 9 năm 1982) 


Đức Phật tuy là một vị Thái tử nước Ấn Độ nhưng đối với phú 
quý thế gian Ngài lại sinh lòng nhàm chán rất sâu đậm, nên Ngài 
muốn bỏ ngôi vua để xuất gia tu Đạo. Ngài cũng muốn làm cho 
tất cả chúng sinh biết rằng tất cả mọi pháp của thế gian đều là 
vọng tưởng. 


Thế giới này do đâu mà thành? Là do vọng tưởng của chúng sinh 
tạo thành, và trong tương lai thì cũng sẽ do vọng tưởng của 
chúng sinh mà tiêu hoại; cho nên có câu: Như thị nhân, như thị 
quả. (Hễ có nhân thì có quả.) 


Ở trên thế gian, mọi thứ đều là vô thường biến hoại. Bồ Tát nhàm 
chán pháp thế gian, Phật lại càng xa lánh pháp thế gian hơn nữa. 
Ngài không sinh lòng nhiễm ô chấp trước pháp đó. Ngài vĩnh viễn 
đoạn tuyệt lòng tham ái, dục vọng thế gian. Điều mà người đời 
tham thì Phật không tham, điều người đời yêu thích thì Phật 
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không yêu thích, bởi vì Ngài không có tham ái cho nên Ngài 
không có phiền não. 


Phiền não mà chúng ta có bây giờ là do đâu mà sinh ra? Là do 
tham với ái mà sinh ra! Nếu mình không tham thì không có lòng 
ích kỷ, nếu không có lòng ích kỷ thì mình không có phiền não. 


Tại sao mình phải tham? Tại vì mình bị dục niệm chỉ phối, khiến 
cho mình phát sinh ra lòng tham ái. Nếu có lòng tham ái mà 
không thể nào thỏa mãn được thì sẽ sinh ra phiền não; có phiền 
não thì có điên đảo; có điên đảo thì có ô nhiễm. Bây giờ mình tu 
hạnh thanh tịnh tức là phải làm sao để diệt trừ tất cả mọi thứ ô 
nhiềm. 


Phật lúc nào cũng tìm cách làm lợi ích cho chúng sinh. Lúc ở 
trong vương cung thì Phật không tham trước mọi thứ vinh hoa 
phú quý; lúc xuất gia thì Ngài dẹp bỏ hết những oai nghi của 
người thế tục, không cùng người khác đấu tranh biện luận, cho 
nên Ngài đắc được Vô Tranh Tam Muội: 


"Tranh thị thắng phụ tâm, 
Dữ Đạo tương vi bội, 
Tiện sinh tứ tướng tâm, 
Như hà đắc Tam Muội?" 
Dịch là: 

"Tranh là tâm hơn thua, 
Đi ngược lại với Đạo, 


khiến sanh ra bốn tướng, 
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Làm sao được Tam Muội”?” 


Phật an trụ nơi pháp Không Tranh. Ngài hoàn thành hạnh nguyện 
đã lập khi xưa, đầy đủ vô lượng công đức. Ngài dùng quang minh 
của Đại Trí huệ để diệt trừ tất cả si mê trên thế gian, phá tan tất 
cả những sự đen tối vô minh. Ngài là phước điền vô thượng của 
chúng sinh ở thế gian, lúc nào cũng vì chúng sinh mà tán thán 
công đức của mười phương ba đời chư Phật, khiến chúng sinh 
được trồng phước, cầu huệ, và vun bồi tất cả thiện căn nơi Tam 
Bảo. Phật dùng con mắt trí huệ thấy được tất cả đạo lý chân thật, 
rồi lại vì chúng sinh mà tán thán công đức xuất gia. 

"Xuất gia" là xuất Tam Giới gia (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới), và cũng là xuất Thế tục gia. "Thế tục gia" là nhà của người 
đời; ra khỏi nhà người đời rồi tức là mình không còn quan niệm 
như người đời nữa. 

"Xuất gia" cũng có nghiã là xuất Phiền não gia. Chúng ta, mỗi 
người trên thế gian này, đều đang ở trong cái nhà phiền não. Khi 
nóng giận thì mình cảm thấy rằng ăn bất cứ của ngon vật lạ nào 
cũng đều không có mùi vị gì cả, cho nên khi mình xuất gia là 
muốn xuất ra khỏi nhà phiền não. 


"Xuất gia" còn có nghĩa là xuất Vô minh gia. "Vô minh" tức là 
không có hiểu biết rõ ràng, chuyện gì cũng không thấu suốt, làm 
chuyện gì cũng điên đảo cả. Do đó phải ra khỏi cái nhà vô minh. 

Xuất gia cũng do nhiều động cơ khác nhau. Như ở Trung Hoa, có 
nhiều người vì lớn tuổi rồi mà không có thân thích để nhờ cậy, 
cho nên họ xuất gia để về sau có người săn sóc cho dễ dàng. Có 
kẻ thì vì hoàn cảnh bức bách nên xuất gia; hoặc là vì phạm pháp, 
giết người nên muốn đổi danh đổi tánh, đổi mặt đổi mày, làm 
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người xuất gia để luật vua không tầm nã nữa. Có kẻ thì vì khó 
nuôi nên gia đình quyết định đem cho nhà chùa. Đó là ba loại 
người xuất gia, có tu hành được hay không thì chưa biết; có thể 
họ tu được, mà cũng có thể họ chẳng tu được! 


Lại có kẻ chân chánh vì vẫn đề sinh tử, phát tâm Bồ đề, mà xuất 
gia. Hạng xuất gia như vậy nếu họ không bao giờ thối tâm thì 
đúng là chân chánh tu hành. Họ vì đau khổ nghĩ đến vấn đề sinh 
tử mà phát tâm đại Bồ đề, y chiếu theo lời Phật dạy mà tu hành. 


Cho nên xuất gia có nhiều tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau. 
Song, sau khi xuất gia rồi thì đừng có phạm lỗi lầm mà phải trở 
nên thanh tịnh, xa lìa mọi tội lỗi, khôi phục lại tâm thanh tịnh bản 
hữu của chính mình, vĩnh viễn ra khỏi nhà Tam Giới, ra khỏi nhà 
Phiền não, ra khỏi nhà Vô minh, ra khỏi nhà Thế tục. 


Có người hỏi: Tại sao không có Phật đàn bà? 


Trả lời: Không phải là không có Phật đàn bà. Cũng có vậy. Trong 
Kinh Pháp Hoa có nói rất rõ ràng rằng cô Long Nữ hiến ngọc 
xong thì lập tức thành Phật. Long Nữ là một cô gái, đem ngọc 
châu hiến Phật, hiến xong rồi thì lập tức ngay đó thành Phật. Như 
thế chứng minh rằng đàn bà cũng thành Phật vậy, song rất hiếm. 


Còn vấn đề vì sao làm người nam, vì sao làm người nữ, thì đó là 
do ưa thích mà ra. Hễ ai có ý niệm thích làm con gái thì sẽ làm 
con gái, nếu có tư tưởng thích làm đàn ông thì sau này sẽ làm 
đàn ông. Đó là nghiệp báo mà tự mình tạo ra, tự mình chịu quả, 
tùy theo nghiệp mà chuyển hóa. Song, cũng có người có khả 
năng chi phối nghiệp quả của chính họ. Họ không bị cảnh giới 
xoay chuyền, mà trái lại, họ có thể xoay chuyển càn khôn, làm 
cho nghiệp quả cải biến và làm chủ được chính họ. 
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Nếu mình tùy theo nghiệp thì mình không có năng lực khống chế 
nó. Nếu mình biết chuyên nghiệp, tức là mình có năng lực khống 
chế nó. Tại sao Bồ Tát lại phát nguyện? Là để khống chế giòng 
lưu chuyển của nghiệp. Các Ngài dùng đại nguyện để làm trụ cột, 
do đó mới xoay chuyển được nghiệp. Cho nên nói rằng các Ngài 
có thể chuyển nghiệp mà nghiệp không chuyển được các Ngài; 
các Ngài có thể chuyển cảnh giới mà cảnh giới không chuyển 
được các Ngài; các Ngài có thể chuyển quả báo mà quả báo 
không chuyển được các Ngài! 


Thật ra, có thể khống chế được nghiệp, song phải có trí huệ. Nếu 
mình chỉ là thứ si mê, vô minh, chuyên làm chuyện điên đảo, thì 
không thể nào khống chế được nó. 


Hỏi các vị rằng: "Vì sao các vị muốn làm chuyện điên đảo?" Các 
vị đáp: "Không biết." Vì không biết cho nên cứ chạy theo nghiệp! 


Bởi vậy cho nên không phải là đàn bà không có khả năng thành 
Phật, cũng không phải rằng Phật là dương mà quỷ là âm. Tuy 
nhiên, cũng có thể nói rằng Phật là thuần dương, quỷ là thuần 
âm, và con người là nửa dương nửa âm! 


Không phải nam là hoàn toàn dương và nữ là hoàn toàn âm đâu! 
Nếu quả thật người nam là hoàn toàn dương thì chẳng cần kết 
hôn với người nữ làm gì, và nếu người nữ là hoàn toàn âm thì 
cũng không cần kết hôn với người nam làm gì. Bởi vì sau khi kết 
hôn rồi thì sẽ biến thành một nửa âm một nửa dương, không còn 
thuần âm hay thuần dương nữa. 


Tu hành là tu đến chỗ vô lậu, tức là tới chỗ thuần dương. Nam là 
dương nhưng trong dương có âm; nữ là âm nhưng trong âm có 
dương. Do đó, sau khi kết hôn thì có năng lực sinh con đẻ cái là 
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vì âm, dương kết hợp mới biến hóa được. Đó là cảnh giới tương 
đối. 

Không phải rằng nam là hoàn toàn dương hay nữ nhất định là 
hoàn toàn âm. Trong Kinh Dịch có nói rằng: "Nhất âm nhất 
dương, vị chi Đạo. Thiên âm thiên dương, vị chỉ tật.” 


"Thiên" nghĩa là cực đoan, hễ thiên âm hay thiên dương thì có 
bịnh tật, tức là sai lầm rồi. Không có cực đoan thì gọi là Trung, 
không có biến cải thì gọi là Dung; đó là đạo lý Trung Dung. Do đó, 
người nam đừng cho rằng mình là hoàn toàn dương, vì nếu thế 
thì tại sao lại muốn kết hôn? Bởi người nam khi kết hôn rồi thì 
trong dương có âm, và người nữ khi kết hôn rồi thì trong âm lại 
có dương; đó là vấn đề âm dương trao đổi. 


Bây giờ thế nào gọi là "người"? "Người" chỉ là cái tên giả. Trước 
kia tôi đã từng nói nhiều lần rằng lúc ban đầu chữ "người" được 
đặt ra để chỉ con người. Nếu lúc đầu dùng chữ "chó," thì bây giờ 
mình đã gọi con người là "chó" rồi! Cho nên dùng lâu thì thành 


thói quen, chữ "người" đó chỉ là một cái tên thôi. 


Bây giò đến câu "Nhất âm nhất dương vi nhân," nghĩa là một âm 
một dương là người. Irong dương có âm, trong âm có dương; 
trong mùa đông thì có ẫn tàng mùa hạ, cũng như trong mùa hạ 
cũng có ân tàng mùa đông. Trong mùa đông, tới một lúc nào đó 
sẽ sinh ra dương (đông chí); và trong mùa hạ, tới một lúc nào đó 
sẽ sinh ra âm (hạ chí). Một năm là sự biến hóa của âm, dương. 
Âm mà tới cực điểm thì thành dương, dương mà tới cực điểm thì 
trở thành âm. Vì vậy, con người sinh ra là dương, chết đi là âm, 
cũng đồng một đạo lý đó. 
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Chúng ta gọi mình là "con người"; nhưng lúc ban đầu nếu gọi con 
người là "con gà," thì chữ "gà" đó gọi quen rồi sẽ không ai cho là 
kỳ quái nữa. Cũng như đặt tên một đứa bé là "chó con”; khi nó 
lớn lên rồi, nếu ai gọi "chó con" thì nó biết đó là gọi tên nó. Đó chỉ 
là một cái tên, và chỉ là cái tên giả thôi. Người họ Trương thì nói 
mình là họ Trương. Hỏi anh ta vì sao họ là Trương; thì đáp rằng 
bởi vì cha họ là Trương. Hỏi ông nội họ là gì; thì đáp rằng cũng 
họ Trương. Lại hỏi ông cố, ông tằng, ông tổ họ là gì, ở đâu lại; 
truy cho tận cùng thì anh chàng đó cũng không biết được tổ tiên 
của mình là họ gì nữa, bởi vì chỉ là cái tên giả mà thôi! 

Do đó, đừng nên chấp trước, đừng nói rằng tôi như thế nọ hoặc 
tôi như thế kia. Bởi vì nói gì rồi cũng có cái "tôi" trong đó, tức là 
có lòng ích kỷ. Đã có ích kỷ thì có phiền não. Nếu như không có 
cái "tôi" thì không có lòng ích kỷ, thế thì còn có gì phiền hà đâu? 
Con người vì sao mà nóng giận? Là vì cho rằng người khác đối 
với mình không tốt, khinh mình, xử tệ với mình, rồi sinh ra nóng 
giận. Nhưng nếu họ làm gì có lợi cho mình thì mình lại vui vẻ, 
sung sướng. Đó đều là bị vô minh làm cho mình động tâm vậy! 


80. ĂN THỊT LÀ NGUÒN GÓC CỦA TAI KIÉP! 
(Vạn Phật Thành ngày 19 tháng 9 năm 1982) 


Phật Giáo có ba thời đại là Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt 
Pháp. Đó là do nghiệp báo của chúng sinh chiêu cảm mà ra. 


Ở thời Chánh Pháp, con người được phước báo rất lớn, rất dây, 
và trí huệ cũng rất cao. Ở mặt đất thì nước giống như sữa vậy, 
rất bổ dưỡng, và nơi nào nước cũng rất tốt. Tới thời Tượng Pháp 
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thì nước uống mất đi chất bổ dưỡng. Hiện tại thời Mạt Pháp thì 
nước không còn chất bổ nữa, trái lại trộn lẫn đủ thứ chất độc. Có 
người nói: "Chúng tôi uống nước đã có bỏ thuốc khử độc rồi." 
Tuy vậy nước vẫn còn độc, không cách gì trừ hết được. 

Trên thế giới, hiện giờ chất độc càng ngày càng gia tăng, khiến 
cho không khí bị ô nhiễm. Vì người ta dùng chất độc quá nhiều 
nên độc tố thâm dần vào thân người, rồi trải qua sự biến hóa 
trong cơ thể, khi mình thở ra thì chất độc đó lại trở ngược về 
trong không khí. Hiện tại trong hư không đây dẫy độc khí. 


Chúng ta biết bom nguyên tử, bom khinh khí là thứ tối nguy hiểm, 
nhưng những thứ đó còn thua độc khí do miệng mình phóng ra. 
Bởi vậy thế giới này càng ngày càng trở nên vô cùng nguy hiểm. 
Vì bị độc khí đó xông ướp nên mỗi ngày con người giống như 
"sống trong cơn say, chết trong giác mộng" vậy. Ăn uống, cờ bạc, 
rượu chè, lừa bịp, trộm cắp, không có chuyện xấu xa gì mà họ 
không biết làm. Đó là tình trạng độc hại vô cùng, hết sức nguy 
hiểm vậy. 

Bây giờ muốn thế giới tiêu hết chất độc thì phải có biện pháp gì? 
Tức là phải ăn chay, đừng ăn thịt! Ăn chay thì chất độc sẽ giảm 
bớt đi. Nếu muốn thế giới này hoàn toàn hết độc thì mọi người 
đừng ăn thịt, chỉ ăn chay. Bởi vì trong thịt có chất độc, mà chất 
độc này lại rất vi tế, nên dù ăn vào mình cũng không nhận biết 
được là có chất độc. Song, từ từ mình sẽ trúng phải chất độc của 
thịt, lợi hại đến độ không có thứ thuốc nào có thể cứu nỗi, bởi vì 
trong thịt chất chứa sự oán hận rất sâu dày. Cho nên người xưa 
nói rằng: 


“Thiên bách niên lai oản lý canh, 
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Oán thâm tự hải hận nan bình. 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp, 
Thả thính đồ môn dạ bán thanh." 
Dịch là: 

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh, 
Oán sâu như biến, hận khó tan. 
Muốn biết vì sao có chiễn tranh, 
Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!” 


Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất 
chứa sự thù hẳn sâu như biển cả vậy. Người đập lộn với người, 
nhà này đánh nhau với nhà kia, nước này xâu xé nước kia, địa 
cầu này tiêu hủy địa cầu khác; gây nên chiến tranh như vậy đều 
là do ăn thịt mà ra. Tất cả những tai nạn đao binh, thủy hỏa, tật 
dịch lưu hành, đều là do ăn thịt mà thành. Nếu muốn hiểu rõ đạo 
lý thì lúc nửa đêm hãy tới nhà người đồ tễ mà lắng nghe: lắng 
nghe tiếng rồng đau đớn của con heo bị thọc huyết, lắng nghe 
tiếng khóc uất ức của con trâu hay con dê bị giết. 


Tóm lại, con vật nào bị giết thì con đó khóc la rên siết. Lúc khóc la 
chính là lúc mà nó phóng độc khí ra. Một mặt phóng độc khí, một 
mặt khóc than nói rằng: "Tốt lắm! Bây giờ tụi bây giết tao, trong 
tương lai tao sẽ giết lại tụi bây. Nợ này chẳng bao giờ phủi sạch 
được! Tụi bây giết tao, tao sẽ giết lại tụi bây, tụi bây ăn thịt tao, 
tao sẽ ăn thịt lại tụi bây!" Do lòng oán hờn, thù hận chất chứa 
như vậy nên mới tạo thành đủ thứ tai họa. 
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Nếu con người ăn chay trường thì những oan nghiệt đó sẽ tiêu 
trừ, bao nhiêu đao gươm sẽ trở thành nhung gắm, sự hung hiểm 
sẽ trở thành kiết tường. Vì thế, mình phải tìm cách cứu vãn thời 
Mạt Pháp sắp tới đây! 


DIỄN GIẢI 


(1) Đây là trạng thái bất động, không dấy khởi vọng niệm của bản 
tánh (như hồ nước phẳng lặng, không gợn sóng). Song, nơi bản 
tánh bát động ấy luôn bừng hiện trí huệ chiếu soi, quán sát mọi 
sự (như sự phản chiếu của mặt nước). 

(2) Tam giới: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới là ba cõi phàm của 
những chúng sinh chưa thành Thánh cư ngụ. 

(3) Tám tướng thành Đạo: 1. _ Phật ở trời Đâu Suất giáng sanh. 
2._ Trụ thai. 3._ Xuất thai. 4._ Xuất gia. 5._ Hàng phục ma quân. 
6._ Thành đạo. 7._ Chuyển Pháp luân. 8._ Nhập Niết-Bàn. 


(4) 5 vị đệ tử đầu tiên của Phật là: 1. Kiều Trần Như, 2._ Mã 
Thắng, 3._ Bạt Đề, 4._ Thập Lực Ca Diếp, 5._ Ma Ha Nam Câu 
Lợi. 


(5) Thủy Quả Hòa Thượng là tên gọi thân mật của Hòa Thượng 
Quảng Khâm (1892 - 1986). Ngài là vị Thánh Tăng của thế kỷ 
này. Bình sanh sống đạm bạc, khổ hạnh, thường chỉ dùng trái 
cây độ nhật. Ngài thường nhập định, song lấy pháp niệm Phật 
giáo hóa chúng sinh. Trước khi nhập tịch mấy ngày, Ngài triệu 
tập đệ tử để phân phú, giải đáp thắc mắc. Giây phút cuối cùng khi 
lâm chung, Ngài vẫn an nhiên sáng suốt, thốt ra lời bất hủ: 
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"không có đến, cũng chẳng có đi" (bất lai diệc bất khứ) rồi mới 
nhằm mắt nhập tịch. 

(6) Hận: lòng tức giận, thù hẳn; cũng giống như ngọn lửa cháy 
phừng phực trong lòng. 

-- Oán: lòng oán ghét. Khi ghét ai thì mình không muốn nói 
chuyện với y, luôn nghĩ xấu về y, luôn tìm lỗi lầm của y, và sẵn 
sàng trách móc khi có cơ hội. 

--Não: rầu rĩ, tự đau khổ với lòng; khiến cách suy nghĩ và nói 
năng đây dẫy tiêu cực, âm khí, không ai muốn gần gũi. 

--Nộ: lòng giận dữ hiển hiện ra ngoài mặt, như ngọn lửa cháy 
rừng, không có gì có thể dập tắt nỗi. 

--Phiền: lòng đầy phiền toái, nóng bức, thúc giục, không yên ồn, 
cứ muốn làm điều nghịch lại với chân lý. 
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Khai Thị 


Quyễn 3 
Hòa Thượng Tuyên Hóa 
Ban Phiên Dịch Việt Ngữ 
Trường Đại Học Pháp Giới 
Vạn Phật Thánh Thành 


Talmage, California 


Mục Lục 


lNÌn=1UNNrzz®j s72) 87.7... ẽ.ốốốẽẽẽốốẽẽ 6 
Ung l1 1 1 2a {õẽ 8a ốẽê 6a 8n n ẽ BS.  ẽ ẽ  ẽsãäãsẽãẽã 7 
Thiếmi Nhi Mghiiat [Binh DIỂ HH cceecsecseeiiseeseastetesdtgdsisenddEesbsteSS9seossfsbtsisttfocsil2Racoste SE as6 re 8 
Sự Lập Nguyện Phải Được Phát Xuất Từ Lòng Chân Thành.........................-- --- ¿+2 ++2++s£+s£+s+zs2 10 
Vạn Phật Thánh Thành - Cảnh Tiên Giữa Chốn Nhân Gian........................- -.(- - c SE ESzE£zEErserrxz 12 
Van E0 Tiln Tối ba nxvaaobsaibiuasaibsesitbivdsedtudagvDlscuadtoatldwfoedtbesgibluouauiaaSikbones 13 
Sống Ở Đạo Tràng Phải "Tùy CHÚ ”:issssosicssekoiesebisvikpidhôngi Xu lạ hàn  hệggh Ni kgùikgogSgtgi 8x La gax2 Rdb 18 
EliloiiNDö0 By Eế 0 ssxa6scoaaisitesosaubiliastigiifbrsxayellovaatgiitiprasenlluraatgilthicxasbiRlisAstsiitossstillorashgijfhsxastnili 20 
Làm Thế Nào Để Dứt Trừ Phiền Não?........................... --- --- Là L1. 131 H1 HH TH TH HH HT HH LH kg 23 
li TH NhữN in Lổ Tai EHEoaceczszsavceccaxtiadttdetbdstiaottixadaoiets traàstecaimiisblitttcsduolaftba: 24 
Nhấn Ga Vay Trả, Mẫy May Dhẩng SRIÏ oseescoisasisollsssgloelbisikeikiesgtbbsbiauteoetSbialae 28 
TifO An 12H10. TỊNH THIỂIT seincareebioasaniootiisbilststxlfhtjbskoisttpasbestgbtudtiel4bdltsintrkgitaktbaakriegdkGsBartsfvg) 30 
KitFifS TTThT'Või NILFLE TL te scsa1asigatebiasettsasstlababbggoaktabitlehafggabkbsnslolatatsgaoebosbteldfaRoaadotsngfolietoggdapepbfs Ân 
Bí Quyết Học Thuộc Lồng Kinh ĐIỆN: ¡.csscccccesecoebibnaccbuibci6bcechaCGiaeecanelSRsksssletS3EECsdgbdseEosossgb3 Bebe 38 
EnIilill VI 010171 | [T4 han tossbbdx6satSa nontbvsasátisv16ians0c5,vftzay(Ax4ztsev4x6i0050160g0001660090Ax1i0xbdaffAiSVieigiatbgoifiasfi 41 
Kẻ Cướp Trong Nhà Khó Đề Phòng! ..............................---- +-2- 2+2++2+2E+E+.E+E+.EeEeEErEeErkrrerkrrrsrerrererree 42 
Không Nên Có Thái Độ Cống Cao Ngã Mạn Đối Với Tam Bảol..........................-- --- + + +2 +22 ++s£+czxs+2 44 
BDOTEIDHD | ƠI PCHIDBIT- HỮ dọa 02084s43040064666s6iax49056iav0s5343a.949343144038as83i0v93Jsiusysbssas3u93VSansiapasigsvfbsviospsesidd 48 
Găm KiEh'Ấn Đức của Chị hát và Chủ: BD TãI ssassuadinseieeairaehdllesteietsssalldsassegtsolallil 5] 
Làm Thế Nào Để Có Được Trí Huệ Hơn Ngườii?2.......................-- -- + + +2 ++sE+xE+E£zE+eE+eEeeEetezkreereereerscea 55 
lon 0m e0 đen ai 8n n6... .................. 57 
Sửa Đổi Lỗi Làm, Nghiệp Tội Sẽ Tiêu Tanl...................................-- -- cà + He HH EzrHzrgerkrrrsee 59 
Tánhh Định, Ma PhÚE:‹::‹.:.::::-::::¿::icácc2i22 022001404 0á án gà 0 go tá gàng qua CŨ son vụ ta ùn g0 Dã cau test sa Giữ g Lá d geae g2 tt 61 
Lòng Hiếu Thảo Chí Thành Cảm Động Đến Trời Đắt.......................À... --- ----- 2S S+2 +2 .crererrrrrrererree 66 
ta: Thun: Eiốn: Thai: C0ñg PHE bessssisesessisisoiiaiiebudieeioisebbsfbrsiiesilsssesteTobieseisenbtavabaifisoasti 69 


Nhân Duyên Khiến Quả Năng Xuất Gia........................ ---- L2 + 223223 S232EEEE2EEEE2EEEEEEEEEEEEEErErkrrrreree 75 


Kiiônig ii hi: E Tl C051 TDỢ)4ei12:564256g 10x 1xoiff02RicioeaetcecZsakcclseefcclfEog2Bucigsa.RoCbZsltcclnaue ai oadfe, T7 
Cần Phải Kiểm Tra Những Sách Xuất Bản ...........................-- --¿- 22 S222 *+E+EE+E+EEeEeEEEErErveerrsrerrsreree 79 
Tu Đạo Cần Phải "Quý Phước, Cầu HuỆ”....................... .-- -- Là 2 3 nHH HH HH HH HH HH HH net 81 
Tính Nóng Nảy Là Nhân Duyên Chướng Ngại Việc Tu Đạo......................-- 5 -- 5S SSSSSsssseeirsee 82 
Gánh:Giới:cua Báo La: Hán GHữNG Ai sa 110 1x1s 1208300202) a90ÁxAetakEcliebsl328el3ae1ebEAyxleivsae 84 
Mi;Sa0/G5niEHaI Net E HO 16a 0616606942602 sia0al6scu020621066e9921564 2 6caagl6i2026 cinabRs So Ai 88 
Con Người Có Cần Trọn Đạo Hiếu Hay Chăng 2........................-- ---¿- +2 2+2 ++E+E+E+eEeEzeEexeeeseeersescea 92 
DPHETNIDOL-OinPIETií TRE: PHO sasux Sex TEtyr20031866an30235a3u9ãa AWMS/DfEyestssgdefoaduvun  SẠN Sấtsvgtsosldt S5 sai 94 
Như Người Uống Nước, Nóng Lạnh Tự Biết .............................. ----- - 25+ 22 S2*2ES2E+EeEeEeEeErkrrrrrrrsreree 96 
Hớt Nói Ghuyến,, Dụng Gồng/Gho Nhiều: si 56c 1212001606 nề nhat 0h 0A1 0a 221218120 0aizva-e 97 
Tham Thiền Cần Lúc Nào Cũng Nhớ Như Vậy...........................---- 2-2 +22 S2 +22 +2E+E£zE+EEeEeEerxreerererrerres 98 
Vì Saö Không: tương Ufig VỚI ĐÓ 2 s:cc06sáscctdigilistlbballgtôsuetvlbasbsDkgtlitpiecsdskltgtocsgbasbislxsaxe 99 
Phải Cần Thận Khi Giảng Kinh Thuyết Pháp .........................-. ----- 225222 S22 22E+E+EE+E+eEeEereevrrrrererree 101 
Học Gương Người Hiền Mới Là Bậc Dũng Sĩ..............................-- ---¿- 222 ++2+2£+E+EE+E+EEeEerEexrreexrersrerree 103 
Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh 'Thành........................... 111132111111 33351 1111 ng và 104 
Người Tu Hành Không Được Phan Duyên ...............................- -- 1S nhà 111 
Khai Ngũ Nhãn Mới Thấy Được Rồng Thật ................................---- +2 252 +22 S2 *+E 2E. EEcEErErrErkrrrrrrerree 115 
Đời Người Như Giấc Mộng, Hãy Thức TỉnhI..........................---- ¿+2 S2 ++*+2x+E£zE+E£exexeexeeeeerxersreerersee 120 
Thể Nào 13 Ngữ Su Ti HIẾ HT ao attyxttoib\EMiibtt My bi aaoh2lirisA 22k E2 AAEA bá ah ái h vở 122 
Trong Đạo Tràng Phải Cần Thận Nơi Lời Nói và Việc Làm..................... ¿6 c1 cv SE krekcreeerkrs 124 
Ils]9.MNIB2/-e8i9s 90) I- s00... tiiái.... 126 
Nói Gương Địa Tạng VừGng Bồ: THAI co sai xal90tusad6Lka0iat00100)2408062164)33 00200024 128 
EIS/Ghnp:Nhón i0 Ghi: TTIGH MO DU do c0 100460404 n6 0 0 000 006 6 0Á 24 ne ó0 AM na vi 129 
Khuyên Con Dâu Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ Chồng...........................---- ---2- 252 ++2+2£+£+e£+z+eczzzeczs2 131 
Đào T46:Trở' ;THänET RIIẾU TU kx 66:18 00atdtb Mỗi thai G0 iAug loilloaa tháo toitGl0sdlesoelloxaiaeef 133 


seIR©'-IE2s-b Mr ìA/-00or-12. 0: 8n... ................. 135 


KiOI.E H0 Eihilr SOCKHIO TH] Geaseise: 2426 u46 ffe keo) la sbsec 6 4/86c91ef‹2454/852236a.1oec AvA s9 clones 2 SE 136 
Rèn Luyện Nhân Cách Cao Thượng............................----- 3n BE 138 
Lầu Cao Vạn Trượng Đều Từ Dưới Đắt Xây Lên........................---- ¿2 2-2 +22 ++E+eE+E+eEexereexrrersrerree 140 
Hãy Học Cho Giỏi Mới Trọn Vẹn Đạo KD 6t tt m1tA7 0 niitlanit Lo 142 
Nghĩa Vụ Giáo Dục của Vạn Phật Thánh Thành........................ -. .---- c2 2222222122335 1 1111k 145 
;ifẾ 'Emi:Lð Xưởng GÓI .CÚa NƯỚC NHÀ 1ácsiiiáctgia16600620,00246046tf04/ 0669184 Gc6cdidz6sclpevtfi4b Sáo 149 
Thế Nào Là Đôn Phẩm, Thế Nào Là Lập Đức ...........................-- --¿- 22+ +++2++s+£E+x+eE+xzeeexzeeexexeesrscea 150 
Đồng Tính Luyến Ái - Chính Là Tự Đào Mồ Chôn Mình............................------ 2+2 ++2<+x+zczxzxczeexereeses 152 
Tiên /BaeCó-Thể Hai Đến: Thần MAI? 2122022002 010010 0000002015016 d8 0660006200008 2V 153 
Kiện Tạo Mộ† Nên Tang Kiến Cổ si 06s Danh 0g ga 0x0 n1 v61 151035800A60082 8152 0/,AA010004 64 022100 ấ: 155 
Khổng Tử: - Nhà Đại Giáo [DÚ6‹::::::⁄::2::: 006 trán tt c8 BA tt t0 XGRQIGl S0t#kttiflviafeu báutGBtettetkxes 157 
Gái'6:cuủa Bậc “Đại: HQ6 :::-:::?::::zeiri211212666 000i LotgtlitposeieblbtpfoayeiselebDtgtlittvasAirbvstetlatxsageistse 159 
Sơ Lược võ Hòa, Thương TEITIHOAf so vesccoaae Ea AE S5f5si6seagdl Gai, beslABO Số sstesadvdtssai 161 
Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa...................... .....---- 5 -- 132 S**3 2 se 165 
Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điễn............................. ---- 22 222 S+222E+E2EEeErErerxrrrrsreree 168 
KSHI PHI tát 210 243628100236 tt 04s de 00s #tccte.diÁodssetaorleeeucterehodsuekeaise 169 


Kệ Khai Kinh 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 


Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


Nhân Nào Quả Náy 


Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, vì sao? Đó là 
vì trước kia người ta đã trót trồng cái nhân kỳ lạ nên bây giờ mới 
sanh ra cái quả kỳ lạ. Nếu các bạn chẳng gieo loại nhân ấy thì sẽ 
không gặt phải loại quả này. Vì thế, nếu mọi người hiểu được đạo 
lý nhân quả thì hãy: 


Chư ác mạc tác, 

Chúng thiện phụng hành. 
(Chớ làm điêu ác, 

Chỉ làm việc lành.) 


Trên thế gian này, con người không thể nào tách rời khỏi nhân 
quả; song le, vì ai nấy đều chỉ thấy quả chứ chẳng thấy nhân nên 
khi quả báo xảy tới thì cuống quít, hoang mang, không biết nên 
như thế nào cho phải nữa! Đó đều là do khi trồng nhân, người ta 
đã không biết thận trọng, đợi đến lúc phải nhận lãnh những quả 
báo quái lạ thì họ mới giật mình, sửng sốt! 


Chúng ta hiện đang nghiên cứu Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối 
(Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh) trong Kinh Lăng 
Nghiêm. Phần kinh văn này giảng giải rất cặn kẽ những trường 
hợp nhân quả phức tạp, kỳ lạ của con người. Các bạn muốn hiểu 
rõ vấn đề nhân quả thì hãy "chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành." 
Hằng ngày, các bạn không nên chỉ toàn nghĩ tới lợi lộc riêng tư 
mà hãy tìm cách mang lại lợi ích cho người khác; song, không 
cần phải huênh hoang: "Tôi thường làm nhiều chuyện lợi ích cho 
người khác lắm! Tôi sửa chùa tháp, bố thí, giúp đỡ người 
nghèo..." Những việc như thế không phải để khoác lác hay nói 


suông, mà cần phải chân chánh thực hành. Hãy lấy việc giúp 
người làm nguồn vui và xem đó là thiên chức của mình; được 
như vậy thì thế giới này sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp! 


(Giảng ngày 30 tháng 4 năm 1983) 


"Lấy Giả Làm Thật" 

Đức Khổng-Tử nói: 

Ngô vị kiến hiễu đức như hiếu sắc giả dã. 

(Ta chưa thẫy người nào chuộng đức hạnh như chuộng sắc đẹp 
cả!) 


Đức Khổng-Tử bấy giờ vì nhận thấy người mến chuộng đạo đức 
và hạnh kiểm thì không được chuyên tâm bằng kẻ yêu chuộng 
sắc đẹp, cho nên ngài đã thở dài và than rằng: "Từ trước đến nay 
ta chưa từng gặp được người nào hâm mộ đạo đức giống như 
hâm mộ sắc đẹp vậy!" 


Tôi thì chưa thấy có người nào mến chuộng Phật Pháp mà dụng 
công đến độ như mến chuộng tiền của cả! Các bạn xem, người 
mến mộ Phật Pháp dù ham thích Phật Pháp đến thế nào đi nữa 
thì cũng có lúc mệt mỏi, lạy Phật, tụng Kinh hoặc niệm chú hơi 
lâu thì cảm thấy mệt. Thế nhưng, nếu đi kiếm tiền, thì dù không 
ăn, không uống, không ngủ, người ta cũng chẳng thấy mệt! Cứ 
nhìn những kẻ ham mê cờ bạc là biết, suốt ngày suốt đêm không 
nghỉ ngơi mà mắt họ vẫn ráo hoảnh, chẳng chút mệt nhọc! 


Tại sao con người lại có thể như thế được chứ! Đó là vì đối với 
những gì chân thật thì người ta không nhận thức được rõ ràng; 
trái lại, đối với những thứ giả tạo thì họ "lật đật chạy theo như vịt," 
đeo đuổi kiếm tìm một cách điên cuồng, thật là điên đảo hết sức! 


(Giảng tối ngày 30 tháng 4 năm 1983) 


Thắm Nhuằn Nghĩa Lý Kinh Điển 


Muốn nghiên cứu Phật Pháp thì cần phải hiểu rõ nghĩa lý trong 
kinh. Mỗi bộ kinh do Đức Phật thuyết giảng đều bao hàm một 
nghĩa lý chân chánh riêng biệt; tuy nhiên, tất cả kinh điển đều có 
quan hệ liên đới với nhau và nghĩa lý cũng có tính cách liên đới. 
Đức Phật viện dẫn Tiểu Thừa, Đại Thừa, rồi cuối cùng quy nạp 
về một thừa duy nhất là Phật Thừa. Bất luận là Đại Thừa, Tiểu 
Thừa, hay Phật Thừa, thừa nào cũng dạy mọi người sửa đổi thói 
hư tật xấu, dẹp bỏ vô minh, quét sạch phiền não và dứt trừ tham, 
sân, si. Nếu các bạn dứt bỏ được mọi thói xấu thì đối với nghĩa lý 
kinh điển tự nhiên sẽ có sự tương hợp; nếu không dứt bỏ thói 
xấu thì các bạn sẽ không thể nào thấu triệt được nghĩa lý trong 
kinh. 


Chúng ta đang nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, và hiện đã nghiên 
cứu xong Ngũ Thập Ấm Ma (Năm Mươi Thứ Ấm Ma) cùng Tứ 
Chủng Thanh Tịnh Minh Hối (Bốn Điều Răn Dạy Về Tánh Thanh 
Tịnh). Vậy, nghĩa lý chân chánh của bộ kinh này là gì? Tại sao 
Đức Phật thuyết bộ kinh này? Các bạn tìm ra đặng thì mới được 
xem là thật sự hiểu rõ giáo pháp hàm chứa trong kinh; nếu không 


tìm ra chân-nghĩa thì coi như các bạn vẫn chưa thật sự thông 
suốt kinh pháp! Chẳng hạn bạn gặp một người nào đó, mặc dù 
đã biết tên của người ấy nhưng bạn vẫn cần phải "tiến thêm một 
bước nữa”, nhận rõ tướng mạo, tư tưởng, hành vi, v.v... của 
người ấy; như thế mới là nhận biết người ấy. Nếu bạn chỉ biết 
danh tánh mà không biết gì về tướng mạo, tư tưởng... của người 
ta, thì đó vẫn chưa phải là nhận biết. Chúng ta nghiên cứu kinh 
Phật thì cũng tương tự như vậy! 


Tướng của Kinh Lăng Nghiêm là "đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô 
nội." (lớn đến độ không gì có thể vượt ra ngoài nó, nhỏ đến độ 
không gì nhỏ hơn nó). Nghĩa lý của Kính Lăng Nghiêm ví như bộ 
xương người vậy, nếu con người không có xương, chỉ có da, thịt, 
gân, máu... mà thôi, thì chẳng ra hình dáng con người cũng 
chẳng thể nào đứng vững được. Cho nên, Kinh Lăng Nghiêm là 
cốt tủy của các bộ kinh. Kinh Lăng Nghiêm có công dụng "phá tà 
hiển chánh" - phá hủy tất cả tà vạy để hiển lộ Tam-muội chân 
chánh. Nếu không có Kinh Lăng Nghiêm, thì không có Phật Pháp; 
có Kinh Lăng Nghiêm, tất có Phật Pháp! Vậy, muốn hộ trì Phật 
Pháp thì trước hết chúng ta hoằng dương, phổ biến Kinh Lăng 
Nghiêm - phải học cho thuộc, giảng giải cho được, rồi dựa theo 
đó mà tu hành. 

Vạn Phật Thánh Thành chính là "Lăng Nghiêm Đàn Tràng” - đạo 
tràng của Kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta nhất định phải ngời sáng 
"Lăng Nghiêm Đại Quang," tu tập "Lăng Nghiêm Đại Định," thành 
tựu "Lăng Nghiêm Đại Trí” và viên mãn "Lăng Nghiêm Đại Từ!" 


(Giảng ngày 01 tháng 5 năm 1983) 


Sự Lập Nguyện Phải Được Phát Xuất Từ Lòng Chân Thành 


Người tu hành cần phải lập nguyện với một tắm lòng thành khẩn 
nhất và phải luôn luôn theo đúng những điều nguyện mà mình đã 
lập, chứ không phải, lập nguyện xong chưa tới năm phút là đã 
hoàn toàn quên bằng, vì như thế thì cũng như chưa hề lập 
nguyện vậy! Các bạn cần phải nhận thức cho rõ một điều - vì sao 
mình lập nguyện? 


Việc lập nguyện không cốt ở hình thức; cho nên, nếu các bạn coi 
lập nguyện như một nghỉ thức phải theo đúng thể lệ, thì các bạn 
hoàn toàn sai lầm và đã đi ngược lại nguyên tắc lập nguyện rồi 
vậy. Những người đã lập nguyện thì mỗi ngày nên tụng bài văn 
phát nguyện của mình một lần để tự nhắc nhở và thôi thúc mình 
cố gắng thực hiện tới mức tận thiện tận mỹ; như thế mới không 
phụ chí hướng lập nguyện ban đầu của các bạn. 


Chư Phật và chư Bồ Tát nhờ đã nghiêm chỉnh lập nguyện và 
thực hành đúng theo thệ nguyện nên chứng được quả vị Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì vậy, nếu chúng ta cứ thi 
hành từng điều nguyện một của mình theo chiều hướng chân 
thật, chẳng chút giả dối, thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật, 
thành Bồ Tát! Đức Phật là bậc đại trí huệ, còn chúng ta là kẻ đại 
ngu sỉ; cho nên, muốn học theo trí huệ, tất chúng ta phải lây tâm 
Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, 
lúc nào cũng từ bi hỷ xả, nhẫn nhịn những chuyện mà người khác 
khó thể nhẫn nhịn, hoàn thành những việc mà người khác khó 
thê làm được. Mọi sự đều phải được tiến hành một cách chân 
thật thì mới có thể đạt được sự cảm ứng chân chánh. Do đó, mọi 
người đều phải đặc biệt chú ý về việc lập nguyện! 
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Đức Phật A Di Đà do lập bốn mươi tám điều nguyện mà thành 
tựu được Thế Giới Cực Lạc, tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Chúng 
ta nên học theo hành vi của chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư 
Thánh-nhân đời quá khứ, phải thiết tha sửa chữa những sai lầm 
khi trước, không nên che giấu khuyết điểm và cũng đừng chiều 
theo các thói hư tật xấu của mình - như thế gọi là "bội trần hợp 
giác" (quay lưng lại trần lao, trở về với giác ngộ); nếu trái lại, là 
"bội giác hợp trần" (quay lưng lại sự giác ngộ để hòa hợp với trần 
lao) vậy. 


Nếu các bạn có thể mạnh dạn sửa chữa lỗi lầm, đối diện với hiện 
thực, đón nhận thử thách, rồi vượt qua được mọi thử thách cam 
go, thì các bạn sẽ có cơ hội thành tựu. Chớ nên có ngã kiến quá 
sâu, ngã tướng quá nặng. Các bạn cần phải biết rằng i tánh vốn 
ngay thẳng, trong sáng, và được gọi là cái chân tâm "trọn vẹn, 
sáng láng, thẳng thắn, không dính mắc một chút gì dù nhỏ như 
sợi tơ." Chân tâm này thì không có thói hư tật xấu hay khuyết 
điểm gì cả; cho nên, chớ đem Phật-tánh ký thác nơi vật chất do 
tứ đại1 giả hợp tạo thành. 


Tại sao chúng ta "bỏ thật, theo giả?" Vì cớ gì lại "bỏ gốc, tìm 
ngọn?" Là vì chúng ta không nhận biết được í tánh của chính 
mình! Tự tánh thì trong sạch, không một chút nhiễm ô, và giống 
như tắm gương sáng vậy. “Vật lai tắc ánh, vật khứ tắc tịnh" (vật 
đến thì gương liền phản chiếu cái bóng của vật, vật đi rồi thì 
gương lại trong sáng như trước, không dính dấu vết). 


Các bạn! Người tu Đạo mà không thể sửa chữa lỗi lầm thì cũng 
như chẳng tu. Có câu rằng: 


Hành niên ngũ thập, phương tri tứ thập cửu tuế chi phi. 
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(Đến tuổi năm mươi mới biết những sai làm hôi bốn mươi chín 
năm tôi.) 

Người nào có được tâm giác ngộ như thế hẳn là người có trí tuệ: 
con đường tương lai của người ấy sau này chắc chắn sẽ rộng 
lớn thênh thang, có thể nói là "tiền đồ rực rỡ như gắm." Nếu 
không tự biết được điểm sai của mình thì sẽ hồ đồ suốt cả một 
đời, chỉ biết mưu cầu "hư danh," bị khách trần làm cho mê muội - 
những kẻ như thế thật đáng thương lắm thay! 


Hiện tại, Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng tỏa ánh sáng 
đến muôn nơi và được hàng vạn đức Phật hộ trì. Hy vọng rằng 
mọi người xua tan được những đen tối mờ ám trong tâm; song le, 
các bạn cần phải vận dụng frí huệ quang minh đề soi sáng tự tâm 
thì mới mong quét sạch được mọi vô minh, phiền não. Các bạn 
phải hết sức thận trọng và đặc biệt lưu ý đến điểm này! 


Vạn Phật Thánh Thành - Cảnh Tiên Giữa Chốn Nhân Gian 


Vạn Phật Thánh Thành là một nơi yên tĩnh, tịch mịch. Ở đây, 
không khí trong lành mà khung cảnh lại u nhã, chẳng có không 
khí ô nhiễm và cũng chẳng có tiếng xe cộ ồn ào quấy nhiễu. 
Phàm là người sống trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh Thành 
thì phải biết quý trọng và hết lòng gìn giữ, bảo vệ môi trường. 

Trong rừng thông Đại Tùng Thụ thuộc khuôn viên Thánh Thành 
có tới mấy trăm con hạc trắng làm tổ trên cây và sống ở đó 
quanh năm. Giống chim này thuộc loài hậu điều, lẽ ra thì phải tùy 
theo khí hậu mà thiên di tới nơi khác, nhưng những con bạch hạc 
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này lại cứ "đóng đô" ở đây mãi, chẳng chịu "dọn nhà" đi, đủ thấy 
không khí tại Vạn Phật Thánh Thành trong lành như thế nào! 


Vạn Phật Thánh Thành cũng là một Thánh-địa, có hơn ba chục 
con hươu sao (mai hoa lộc) sinh sống trên đồng cỏ mênh mông; 
chúng khoan thai đi lại trong thảo nguyên và hễ thấy có người 
đến thì nhảy cẵng lên ra vẻ mừng rỡ chào đón. Hươu con lại còn 
khả ái hơn nữa, chúng cứ quấn quít bên mình khách, không chịu 
rời. 

Trong Thánh Thành còn có loài chồn, cáo, nhưng chúng chẳng 
hề làm hại những động vật nhỏ bé. Nếu chúng phạm Giới - dù là 
ăn con sóc nhỏ - thì cũng phải chịu sự trừng phạt của Thần Hộ 
Pháp. Những con chỗồn này rất tinh nghịch, có người trông thấy 
chúng liền giậm chân thì chúng bắt chước giậm chân theo, trợn 
mắt nhìn chúng thì chúng cũng trố mắt nhìn lại! Chồn con rất hồn 
nhiên, hễ gặp người xuất gia là lẽo đẽo đi theo. Có khi chúng còn 
vô nhà hoặc lảng vảng trước cửa để xin thức ăn. 


Muôn chim được tắm mình trong cảnh giới thần tiên thiêng liêng, 
kỳ diệu, tinh khiết và thanh tịnh này đều sống trong niềm an lạc 
chan hòa; có thể nói là chúng đã gặp được môi trường thích hợp 
vậy! 


Vạn Sự, Nhẫn Là Quý 

Bí quyết của người tu hành là nên ăn ít. Vì sao? Vì ăn ít thì bớt 
sanh dục niệm. Dục niệm ít thì có thể biết đủ (tri túc). Biết đủ thì 
thường xuyên được an lạc. Luôn luôn an lạc thì không có phiền 
não. Không có phiền não thì Bồ-đề nảy sanh. Bồ-đề nảy sanh thì 
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được giải thoát. Đạt được sự giải thoát tức là có thể "nhiệm vận 
tự tại, sanh tử tự tại, trí huệ tự tại"- tóm lại là hoàn toàn tự tại. Đó 
là những chặng đường mà người tu hành phải trải qua; mọi 
người hãy cùng nhau gắng sức! 


Người tu hành cần phải nhẫn nại, bất luận cảnh giới thử thách 
nào xảy đến cho mình thì cũng phải dùng lòng nhẫn nại mà nhịn 
nhục, nghiền chặt răng mà chịu đựng; lúc đã vượt qua "cửa ải" 
được rồi thì "gió êm sóng lặng," tự nhiên sẽ được yên ổn. Khi làm 
việc, nếu có những việc mình không muốn làm thì cũng nên nhẫn 
nại mà làm, lâu dần sẽ quen đi, rồi trở thành tự nhiên. Nói tóm lại, 
bất luận làm công việc gì chúng ta cũng đều nên làm cho đàng 
hoàng, có lương tâm; chớ nên lười biếng, trốn tránh công việc 
cho nhàn thân, hoặc làm câu thả qua loa cho xong chuyện. Nếu 
có ý tưởng "làm Hòa Thượng một ngày thì đánh chuông một 
ngày," tức là trái ngược với Đạo; hạng người này chẳng qua là 
"dựa vào Phật để có áo mặc, nương theo Phật để kiếm cơm ăn," 
sống lây lất qua ngày tháng, chắc chắn chẳng có triển vọng gì cải 


~_- 1 


Tôi dùng hai chữ "nhẫn nại" làm phương châm cho đời mình - bất 
luận trong hoàn cảnh nào cũng dứt khoát không chịu đầu hàng, 
cương quyết nhẫn chịu hết thảy bằng cả thân lẫn tâm. Khi còn ở 
tại quê nhà Đông Bắc, tôi đã quen "chịu nóng chịu lạnh." Vào 
những ngày "tam cửu"2 (thời kỳ lạnh nhất trong năm), tôi không 
mang giày mang vớ gì cả, cứ để chân trần mà đi trong tiết trời giá 
rét như cắt, khiến chân bị lạnh cóng đến đau buốt - nhưng tôi vẫn 
cố gắng chịu đựng, hễ nhẫn nại được thì không còn thấy đau 
nữa! Còn trong mấy hôm "tam phục"3 (thời kỳ nóng nực nhất 
trong năm) thì khí trời nực nội đến nỗi đầu óc choáng váng, mặt 
mày xây xâm; bước đi mà cứ thấy trước mắt một màn tối đen, 
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tưởng chừng như trời đất đang quay cuồng đảo lộn vậy. Nhiều 
người cảm thấy nóng bức đến lả người, nhưng tôi nhận thấy 
cũng không đến nỗi nào, chỉ cần ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay. 
Tôi lấy hai chữ "nhẫn nại" làm Pháp-bảo để khắc phục mọi khó 
khăn - chịu lạnh chịu nóng, dầm mưa dãi nắng, nhịn đói nhịn 
khát; tôi nhẫn nại chịu đựng tất cả, nhất quyết không "kéo cờ 
trắng" đầu hàng. 


Sau khi xuất gia, tôi chuyên tâm tu Pháp Môn Nhẫn Nhục. Nếu có 
người mắng tôi ư? Thì tôi cứ như chẳng nghe thấy gì cả, hoặc coi 
như mình đang nghe nhạc vậy, và tự nhiên được bình an vô sự! 
Nếu có người đánh tôi ư? Tôi tuyệt đối không đánh trả, mà chỉ 
đón nhận với thái độ bình tĩnh, ôn hòa! Tôi cũng kiên nhẫn hành 
trì các khóa lễ Công Phu Khuya và Công Phu Tối - sáng sớm tinh 
mơ, khi gần đến giờ phải lên Chánh Điện, dù đang ngon giấc mà 
nghe tiếng mõ báo hiệu là tôi lập tức vùng dậy. Súc miệng rửa 
mặt, chuẩn bị xong xuôi là tôi lên Chánh điện chờ sẵn; bao giờ tôi 
cũng đến sớm năm phút, không một lần trễ nãi! 


Từ khi xuất gia đến nay, tôi luôn luôn dùng lòng nhẫn nại để làm 
việc. Khi tôi đến những nơi khác để tham cứu học hỏi, bất luận là 
hành lễ Công Phu Khuya, Công Phu Tối, giảng Kinh thuyết Pháp, 
nghe Kinh nghe Pháp, hay Cúng Ngọ, tôi đều tới sớm hơn giờ 
giác ấn định, chưa bao giờ chậm trễ một chút! Hôm nay tôi mang 
sự việc trước kia của mình ra kể cho các bạn nghe tức là "hiện 
thân thuyết Pháp" vậy! 

Nếu muốn tu hành một cách chân chánh, thì các bạn không được 
lười biếng, khi làm việc thì phải tích cực, hăng hái, và không 
được thiếu lòng nhẫn nại. Dẫu có những điều không thể nhẫn 
nhịn được thì cũng phải nhẫn nhịn, và nếu có những việc không 
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thể chịu đựng nổi thì cũng phải chịu đựng. Nhẫn nhịn và chịu 
đựng tất cả - đó là kim chỉ nam của người tu hành. Đặc biệt là 
trong thời kỳ còn đang học hỏi, rèn luyện thì các bạn càng phải cố 
gắng nhẫn nhịn và chịu đựng hơn nữa; cho dù thật tình là chẳng 
thể nào nhẫn nhịn được nữa thì cũng vẫn phải ráng dẳằn lòng mà 
nhẫn nhịn! Có câu: 


Nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh, 

Thối nhấắt bộ, hải khoát thiên không. 

(Nhẫn một chút, gió êm sóng lặng, 

Lùi một bước, biển rộng trời cao.) 

Các bạn không được tùy tiện nổi nóng; phải biết rằng: 
Vô minh hỏa năng thiêu hủy công đức lâm! 

(Lửa vô minh có thê thiêu rụi rừng công đức!) 


Đó là một câu danh ngôn rất chí lý và cũng là một nhận định đầy 
kinh nghiệm. Mọi người hãy nhớ lấy, hãy khắc ghi trong lòng! 
Phải thận trọng, chớ nên nỗi giận! 


Các bạn không nên tùy tiện nổi nóng, cho rằng như vầy là không 
đúng, như thế là không phải, hoặc trông thấy cái gì cũng lấy làm 
gai mắt, khó chịu. Đành rằng ở đời có nhiều việc không như ý 
mình mong muốn, thế nhưng, các bạn hãy "lùi một bước" mà tự 
nhắc nhở: "Phải nhẫn nhịn! Mình phải nhẫn nhịn!" Nếu nhẫn nhịn 
được thì muôn sự đều êm đẹp, bao nhiêu rắc rối phiền phức đều 
không còn nữal 
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Chúng ta, những người tu hành, cần phải làm mọi công việc một 
cách đàng hoàng, chu đáo, không được lười biếng, không được 
phóng túng, buông lung. Mọi người phải nghiêm túc tuân theo 
quy củ của đạo tràng; chớ nên nói rằng: "Hằng ngày tôi đều có tới 
nghe giảng Kinh, không hề vắng mặt, thì những việc khác cứ qua 
loa, đại khái thôi cũng được!" Tư tưởng này quả thật không thể 
nào chấp nhận được! Dù là Cúng Ngọ, Công Phu Khuya, Công 
Phu Tối hay là Pháp Hội, thì các bạn đều nên đến Chánh Điện 
sớm một chút để chờ tới giờ hành lễ, bởi như thế thì quả báo đến 
với các bạn trong tương lai mới được viên mãn. Bằng không, nếu 
thời khóa nào các bạn cũng trễ nãi, thì sau này các bạn có thể bị 
vuột mất cơ hội khai ngộ. Phàm nếu làm việc gì cũng đi sau đến 
trễ, thì công đức sẽ không được viên mãn. 


Chúng ta, những người tu hành, đừng tự lý sự với chính mình 
hoặc tự làm luật sư biện hộ cho mình. Nên có câu rằng: 

Như thị nhân, như thị quả. 

(Nhân nào thì quả nấy.) 

Hễ trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân thì gặp ác 
báo - đó là định luật "thiên kinh địa nghĩa," là định luật muôn thuở 
của trời đất. Nếu trồng cái nhân trọn vẹn thì khi kết trái sẽ được 
quả trọn vẹn, trồng cái nhân nửa chừng hay lỡ dở thì sẽ sanh ra 
quả nửa chừng hay lỡ dở. Mọi người cần phải thật sự thấu suốt 
điểm này, chớ nên thờ ơ, xem như gió thoảng qua tail 


(Giảng ngày 01 tháng 5 năm 1983) 
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Sống Ở Đạo Tràng Phải "Tùy Chúng" 


Quy củ của đạo tràng là nếu có công việc thì mọi người cùng làm 
chung với nhau. Ăn thì cùng nhau ăn, làm công quả thì cùng 
nhau làm. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như 
những người thật sự biết dụng công ngồi Thiền, tịnh tọa hằng 
ngày, thì họ có thể bớt làm các công việc khác. Tại sao? Bởi vì 
họ dụng công như thế tức là tu hành rồi! Và niệm Phật hay lạy 
Phật thì cũng đều là dụng công tu hành cả. Nếu quả có tình trạng 
đặc thù như thế, thì đó là trường hợp cá biệt, chúng ta khỏi phải 
đề cập tới. Nếu không thuộc trường hợp đặc biệt, thì tuyệt đối 
không được lười biếng, không được trốn việc cho khỏe thân, mà 
phải đồng loạt tuân theo quy củ, nề nếp của đạo tràng. 


Các bạn không phải là lúc nào cũng ngồi Thiền, cũng chẳng phải 
là luôn luôn lạy Phật, thế mà khi hành lễ Công Phu Khuya và 
Công Phu Tối thì lại không có thì giờ tham gia (nhưng lại có thì 
giờ để nói chuyện thị phi), hoặc là đã đến giờ hành lễ Công Phu 
Khuya và Công Phu Tối rồi mà cứ lần khân chần chờ, các bạn 
trễ, tôi trễ, và người khác cũng trễ nữa, thế thì các khóa Công 
Phu Khuya và Công Phu Tối để cho ai làm chứ? Người tu hành 
mà không làm lễ Công Phu Khuya và Công Phu Tối thì làm gì? 


Trong đạo tràng, các thời khóa Công Phu Khuya và Công Phu Tối 
là việc chung của Thường Trụ, là công việc mà không mội ai 
được trồn tránh. Không làm lễ Công Phu Khuya và Công Phu Tối 
tức là coi thường đạo tràng, mà coi thường đạo tràng tức là coi 
thường Phật, và coi thường Phật thì cũng như coi thường đại 

ễ "cộng trụ," không 


chúng. Nếu coi thường đại chúng, thì không thể " 
thê cùng sống chung; và như thế tức là không thể cùng tu hành 
với mọi người được nữal 
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Ngoại trừ thời gian hành trì Công Phu Khuya và Công Phu Tối, 
thời giờ còn lại là tùy ý mỗi người muốn làm gì thì làm. Ai muốn 
phiên dịch kinh điển thì phiên dịch kinh điển, ai muốn đọc sách 
Phật thì đọc sách Phật, ai muốn nói chuyện thị phi thì đi nói 
chuyện thị phi, ai muốn nghe chuyện thị phi thì cứ việc nghe 
chuyện thị phi, chẳng có ai can thiệp hoặc ngăn cắm các vị cả. 
Tuy nhiên, đến giờ hành lễ Công Phu Khuya và Công Phu Tối thì 
các bạn nhất định phải tham gia, bởi vì Công Phu Khuya và Công 
Phu Tối là pháp môn tất yếu, là thời khóa bắt buộc phải theo của 
đạo tràng. 


Người tu Đạo cần phải bảo vệ, gìn giữ và tôn trọng đạo tràng, và 
phải tuân theo mọi quy củ của đạo tràng. Hễ nghe tiếng chuông 
trống gióng lên báo hiệu sắp đến giờ hành lễ thì mọi người phải 
lập tức bỏ hết công việc đang làm dở để chuẩn bị lên Chánh 
Điện, không được chậm trễ. Ai nấy cần phải có tinh thần "tranh 
tiên khủng hậu" luôn luôn cố gắng tới trước, không được bỏ lại 
đằng sau. Nếu các bạn cho rằng các thời khóa Công Phu Khuya 
và Công Phu Tối không quan trọng, chỉ miễn cưỡng tham gia, thì 
quả thật là các bạn ở trong đạo tràng để chờ ngày xuống địa 
ngục! Có câu: 


Địa ngục môn tiền Tăng Đạo đa. 
(Trước cửa địa ngục các thây, ông Đạo rất nhiêu.) 


Bất luận là người xuất gia hay là kẻ tại gia, một khi đã sống trong 
đạo tràng tất phải biết tùy hỷ công đức, nghiêm chỉnh làm Phật 
sự; chứ không thể a dua hoặc hùa theo kẻ khác, bởi như vậy thì 
thật không có triển vọng! 
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Phiền Não Là Bồ Đề 


Đức Phật thấy chúng sanh chịu đựng bốn nỗi khổ to lớn là sanh, 
già, bệnh, chết, nên Ngài bèn phát tâm xuất gia tu hành, tìm cách 
giải quyết vấn đề ấy. Trong sự vô minh của chúng ta, phiền não 
bất giác xuất hiện -khi thì bộc lộ qua sắc tướng, lúc lại tiềm tàng 
trong tâm trí, và cũng có khi vô minh dấy khởi nên cái gì cũng 
không biết cả. Hễ vô minh vừa tác oai tác quái là mình trở nên hồ 
đồ ngay, cho nên phiền não chính là nhân duyên cản trở việc tu 
Đạo, là chướng ngại vật trên đường Đạo. 


Song le, chẳng thể không có phiền não! Vì sao? Bởi "phiền não 
tức là Bồ-đề." Nếu biết vận dụng thì phiền não chính là Bồ-đề, 
nếu không biết vận dụng thì Bồ-đề biến thành phiền não! Bồ-đề ví 
như nước và phiền não ví như băng vậy; nước chính là băng, 
băng chính là nước. Nước và băng vốn cùng một thể chứ chẳng 
phải là hai thứ khác biệt nhau. Khi giá lạnh thì nước đông lại 
thành băng và lúc nóng bức thì băng tan thành nước. Vậy, nói 
một cách khác thì khi có phiền não tức là "nước đóng thành 
băng," và lúc không phiền não tức là "băng tan thành nước;" lý 
này rất dễ hiểu. Lại nữa, có phiền não thì có "băng" phiền não -vô 
minh, và không có phiền não thì có "nước" Bồ-đề -(rí huệ. Về 
điểm này, các bạn hãy thiết thực nhớ lấy, ghi khắc vào lòng! 
Chúng ta tu Đạo, chớ nên tu tới tám vạn đại kiếp mà cái phiền 
não này vẫn cứ tồn tại. Ngày ngày "ăn" phiền não mà sống, nếu 
không "ăn" phiền não thì chết đói, bởi như thế thì thật là rất đáng 
thương! 


Bệnh tật của chúng ta là từ đâu mà ra? Chính là từ ba cái độc 
tham, sân, sil Nếu con người không có ba thứ độc này thì bệnh 
tật gì cũng không có cả. Giới, Định, Huệ trong Phật Pháp chính là 


20 


phương thuốc đặc hiệu để trị căn bệnh "tham, sân, si." Thuốc này 
hiệu nghiệm như thân, "thuốc đến, bệnh đi," nên nói: 


Tâm thanh, thủy hiện nguyệt, 

Ý định, thiên vô vân. 

(Tâm lắng, nước hiện trăng, 

Ý dừng, trời không mây.) 

Đó là thứ cảnh giới không còn phiền não. Có câu: 
Tâm chỉ niệm tuyệt: chân phú quý, 

Tư dục đoạn tận: chân phước điền. 

(Tâm dừng, niệm dút: giàu sang thực, 

Tư dục hết sạch là ruộng phước.) 


Tâm vọng tưởng dừng hẳn, ý niệm phan duyên không còn, đó 
đúng là giàu sang thật sự. Nói tóm lại, không tham tức là giàu 
sang. Vì sao người ta tham lam? Vì họ không "tri túc," nên cảm 
thấy thiếu thốn, chưa đầy đủ! Không có tư dục chính là ruộng 
phước, nếu dứt bỏ được mọi ham muốn ích kỷ thì đúng là ruộng 
phước thật sự. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý: 


Tâm bình: bách nạn tán, 
Ý định: vạn sự kiết. 
(Tâm bình lặng, trăm nạn tiêu tan, 


Ý an định, muôn sự được kiết tường.) 
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Câu danh ngôn trên đây rất chí lý và vô cùng hữu ích, đáng cho 
mọi người lấy làm khuôn vàng thước ngọc. 


"Phiền não" là gì? Là "phiền thân não tâm," không được thanh 
thản, tự tại. 


"Ưu" là gì? Ưu có nghĩa là "ưu sầu khổ não," buồn rầu, không 
VUI. 


"Hoạnh” là gì? Hoạnh tức là "phi tai hoạnh họa," có nghĩa là tai 
bay vạ gởi, bất ngờ xảy ra chuyện không may. 


Những sự việc này ràng buộc hoặc bức bách các bạn khiến cho 
các bạn như bị khóa chặt bởi cái "khóa vô minh," bị trói chằng 
chịt bởi sợi dây phiền não, hoặc có cảm giác nghẹt thở như bị 
tảng đá lớn đè lên người vậy. Chính vì muốn cho hết thảy chúng 
sanh dứt bỏ mọi phiền não để đạt sự an vui và xa lìa mọi bức 
bách hầu đạt sự giải thoát, nên Đức Phật mới khuyên tất cả 
chúng sanh nên phát tâm Bồ-đề rộng lớn và tu học công đức 
cùng đạo hạnh của Phật. Do đó, tất cả chúng sanh chúng ta nên 
vâng lời Đức Phật, tin tưởng Đức Phật, và càng nên y giáo phụng 
hành hơn nữal 


Tâm phiền não của chúng sanh thì nhiều đến vô lượng vô biên, 
nhưng nên biết rằng nó giống như các ảo ảnh trông thấy khi bị 
ánh mặt trời làm hoa mắt (dương diễm) vậy. Chúng sanh điên 
điên đảo đảo lấy thẳng làm cong, lấy cong làm thẳng; lấy đen làm 
trắng, lấy trắng làm đen; lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện dù giáo 
hóa thế nào đi nữa thì cũng vẫn cứ chứng nào tật nấy, chướng 
ngại chồng chất. Nếu nêu ra khuyết điểm của họ, thì chẳng 
những họ không vui, không chịu sửa sai, không phục thiện, mà 
còn tìm cách che đậy, biện hộ cho những lỗi lầm của họ, và thậm 
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chí còn nổi đại vô minh, sanh đại phiền não nữa. Chư Bồ Tát 
trông thấy những chúng sanh như thế thì khởi lòng từ bi thương 
xót, tận tình dạy bảo, năm lần bảy lượt căn dặn họ đừng nên nói 
chuyện thị phi, đừng nên sanh phiền não; và còn cho biết rằng 
nếu họ không nổi nóng, không đố ky, không chướng ngại kẻ 
khác, thì họ sẽ vượt khỏi bễ khổ. 


Thân người là giả tạm, đừng xem cái "túi da" hôi hám này như 
báu vật rồi cứ lo nâng niu, chăm sóc, sợ "nó" cực khổ, vất vả. 
Các bạn muốn cho "nó" được sung sướng, an nhàn, nhưng "nó" 
lại luôn luôn gây thêm rắc rối, phiền lụy cho các bạn! 


(Giảng ngày 03 tháng 5 năm 1983) 


Làm Thế Nào Đề Dứt Trừ Phiền Não? 


Bồ Tát thấy chúng sanh trong Tam Giới đều mắc chứng bệnh 
phiền não của Tam Độc: tham, sân, si, nên phải chịu đựng đủ thứ 
khổ não, thiêu đốt, bức bách triền miên. 


Trên lý thuyết thì người xuất gia tu Đạo không nên có phiền não; 
thế nhưng, thực tế thì nhiều người vẫn còn vô số phiền não! Vì 
sao? Vì tâm họ không thanh tịnh, họ cứ thấy cái này không được, 
cái kia không đúng, nào là người này có sai lầm, kẻ kia có khuyết 
điểm... Nói tóm lại, họ bị rất nhiều phiền não bủa vây, khiến cho 
thân tâm họ không được tự tại, thanh thản. Các bạn ngẫm lại 
xem, người nào cũng có phiền não của người ấy, từ ông tổng 
thống cho đến kẻ hành khắt, ai ai cũng có những buôn phiền, đau 
khổ riêng cả! Những vị nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới 
thì hôm nay ưu tư vận nước, ngày mai lo nghĩ chuyện dân, họ có 
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rất nhiều chuyện bận tâm, phiền lòng. Còn những người hành 
khất đi ăn xin mà gặp khi người ta không muốn bố thí thì họ cũng 
có thể tức giận, sanh phiền não vậy. Nếu muốn không còn phiền 
não, thì chỉ có một biện pháp duy nhất là: 


Cần tu Giới Định Huệ, 
Tức diệt Tham Sân Si. 
(Siêng tu Giới Định Huệ, 
Dứt bỏ Tham Sân Sỉ.) 


Khi việc tu hành được viên mãn thì tự nhiên không còn sanh khởi 
phiền não nữa. 


Chính vì những chúng sanh mắc bệnh "Tam Độc," bệnh "phiền 
não" mà chư Bồ Tát đã phát tâm từ bi rộng lớn, phổ biến phương 
pháp đối trị. Đức Phật thuyết giảng tám vạn bốn ngàn pháp môn 
là để đối trị tám vạn bốn ngàn chứng bệnh phiền não của chúng 
sanh, đó chính là tám vạn bốn ngàn toa thuốc có công năng xoa 
dịu và trị lành mọi bệnh khổ của chúng sanh. Tuy nhiên, nếu chỉ 
nghiên cứu toa thuốc mà không uống thuốc thì không ích lợi gì 
cả; cho nên, người học Phật Pháp cần phải có công phu "tín, giải, 
hành, chứng" thì mới có thể thành tựu được! 


Khai Thị Nhân Ngày Lễ Tắm Phật 


Giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự bất đồng về ngày đản sanh 
của Đức Phật. Tuy nhiên, bất luận ngày nào, chỉ cần mọi người 
thành kính tưởng nhớ, trang nghiêm lễ bái, thì ngày đó chính là 
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ngày Đức Phật đản sanh. Bởi lẽ "pháp vô định pháp," cho nên 
dẫu có nghiên cứu riêng về một vấn đề này đến tóc bạc, mắt lòa, 
cũng vẫn không tìm ra được một đáp án đúng đắn, chỉ lãng phí 
thì giờ quý báu, như thế thì đáng tiếc biết baol 


Theo đạo Phật, mỗi người nói chung đều có chỗ chấp trước, câu 
nệ. Người thì chấp trước Phật Giáo Ấn Độ, kẻ thì chấp trước 
Phật Giáo Tích Lan, Phật Giáo Irung Hoa hoặc Phật Giáo Nhật 
Bản, v.v... Chính vì sự chấp trước và quan điểm bất đồng đã 
khiến cho Phật Giáo trở thành có giới hạn, có ranh giới, và gây 
nên sự chia rễ trong Phật Giáo. 


Thật ra, Phật Giáo vô lượng vô biên, không hề có một phạm vi 
nhất định. Do đó, tôi trước sau vẫn chủ trương là không nên vạch 
ranh giới cho Phật Giáo, mà trái lại, tất cả phải đoàn kết nhất trí, 
"thế giới một nhà" mới đúng! Tôi vẫn thường nói: "Phật Giáo mà 
tôi giảng thì không phải là Phật Giáo Án Độ, cũng chẳng là Phật 
Giáo Trung Hoa, mà chính là thứ Phật Giáo 'tận hư không, biến 
Pháp Giới!" Nói rõ hơn thì không có Phật Giáo nào có quốc tịch, 
không có Phật Giáo nào có chủng tộc, và cũng không có thứ Phật 
Giáo phân chia nhân, ngã hay mình, người! Không phải chỉ có kẻ 
tín ngưỡng Phật Giáo mới là đệ tử Phật, mà ngay cả những 
người không tín ngưỡng Phật Giáo cũng là đệ tử của Phật! Vì 
sao? Là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rằng: 


Nhất thiết chúng sanh, 
Giai hữu Phật tánh, 
Giai kham tác Phật! 
Nghĩa là: 
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Tắt cả chúng sanh, 
Đêu có Phật tánh, 
Đêu đặng thành Phật! 


Điều này chứng tỏ rằng người tin Phật là chúng sanh, mà người 
không tin Phật cũng là chúng sanhl 


Có người nói: "Tôi không phải là chúng sanh!" Thế thì, thử hỏi: 
"Bạn không phải là chúng sanh; vậy thì bạn là gì?" 

Có người lại cả quyết: "Tôi tên là Thiên (trời), vậy thì tôi là trời!" 
Bạn nên biết rằng: "Trời" cũng là một chúng sanh! 

Cũng có người nói: "Tôi tên là Địa (đất), vậy thì tôi là đất!" Bạn 
nên nhớ rằng: "Đất" cũng là chúng sanh và cũng không vượt ra 
ngoài vòng chúng sanhl 


Tận cùng cõi hư không và khắp cả Pháp Giới đều là nơi cư ngụ 
của chúng sanh. Trong mười Pháp Giới, chỉ có Phật Pháp Giới là 
vượt ra ngoài vòng chúng sanh; kỳ dư, chín Pháp Giới còn lại (Bồ 
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, 
Ngạ Quỷ, Địa Ngục) đều thuộc trong vòng chúng sanh, nên đều 
được gọi là "chúng sanh." 


Chúng ta đều là chúng sanh, thế thì, nếu tôi xem những kẻ không 
tin theo đạo Phật cũng thuộc về Phật Giáo thì có gì là không công 
bằng chứ? Đây chính là tánh cách "toàn thể đại dụng" của Phật 
Giáo. Đức Phật dạy rằng: 


Nhất thiết chúng sanh giai khả thành Phật! 
(Tất cả chúng sanh đều có thê thành Phật!) 
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Dù các bạn có tin theo Phật Giáo hay không, trong tương lai, tất 
cả các bạn đều sẽ thành Phật! Vì sao? Vì các bạn chạy không 
khỏi cái vòng chúng sanh! Người nào hiện tại không tin Phật, thì 
tương lai sẽ tin Phật; đời này không tin Phật; thì đời sau có thể tin 
Phật nói tóm lại là mọi người rồi sẽ tin Phật, do đó mà tất cả 
chúng sanh đều được xem như đệ tử của Phật. 


Hiện nay có tôn giáo không giảng đạo lý, cứ quả quyết rằng: "Chỉ 
có một vị Thần độc nhất vô nhị, có thể làm chủ tễ thế giới, sáng 
tạo thế giới, và khống chế vũ trụ mà thôi. Con người thì không có 
tư cách làm Thần, mà chỉ có thể làm nô lệ cho Thần và chịu sự 
chỉ phối của Thần!" Thứ lý luận này rất tương phản với tông chỉ 
của Phật Giáo! 


Theo tông chỉ của Phật Giáo thì ai ai cũng có thể thành Phật 
được cả. Các chúng sanh đời hiện tại chính là cha mẹ của chúng 
ta trong đời quá khứ và là những vị Phật trong tương lai. Nếu 
chúng ta sanh lòng sân hận đối với chúng sanh thì cũng như sân 
hận cha mẹ mình và chư Phật; và như thế tức là chúng ta trở 
thành những kẻ bắt hiếu, đại nghịch! Do vậy, đối với chúng sanh 
thì chúng ta cần phải từ bi, kính trọng. Giữa người với người thì 
nên đối đãi một cách chân thành và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau; 
chứ đừng chướng ngại, đố ky nhau. Đó là điểm vĩ đại nhất của 
đạo Phật. 


Hôm nay các bạn đến Vạn Phật Thánh Thành tham gia Lễ Tắm 
Phật, thì tôi xem các bạn như là đệ tử của Phật (mà không cần 
biết các bạn có tin Phật hay không, có tắm Phật hay không!) 
Người tín ngưỡng Thiên Chúa tôi cũng kể như đệ tử của Phật, 
người tín ngưỡng Giê-su tôi cũng coi là đệ tử của Phật. Ngay cả 
những người tín ngưỡng Do Thái Giáo, hoặc Hồi Giáo, v.v... Tôi 
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cũng đều xem họ như đệ tử của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề 
xem các bạn là "người ngoài" đối với Phật Giáo. Tất cả mọi 
người đều là một nhà, cùng chung một gia đình, không phân biệt 
người này kẻ nọ. Các bạn xem, Phật Giáo hoàn toàn không có tư 
tưởng bài xích tôn giáo khác, thật là vĩ đại biết baol 


(Giảng ngày 09 tháng 5 năm 1983) 


Phụ Lục: 


Nhân Quả Vay Trả, Mảy May Chẳng Sai 
(Châu Quả Lập) 


Hôm nay nhằm Lễ Phật Đản (mông tám tháng tư âm lịch, năm 
1983), sao chép Kinh Hoa Nghiêm vừa đến phần Tám Tướng 
Thành Đạo của Đức Phật. Hồi tưởng ngày này năm trước, sớm 
mai thức dậy chợt thấy rất khó chịu nơi chân phải, một lúc sau thì 
lại không cử động được nữa, đau đớn như bị ai lấy chùy mà 
đánh. May nhờ Ân Sư Tuyên Hóa Thượng Nhân từ bi, dùng thần 
chú gia trì làm dịu hẳn mọi đau nhức. Trải qua nửa năm trời tĩnh 
dưỡng, sức khỏe được hồi phục; nay lại có thể tiếp tục sao chép 
Kinh Hoa Nghiêm, tâm nguyện như vậy cũng đã thỏa. Hôm nay 
cảm khái muôn vàn, bèn mượn bút ghi lại mây dòng cảm tưởng. 


Mùa xuân năm 1975, kẻ viết bài này có duyên may hạnh ngộ gặp 
Thượng Nhân tại Nhật Bản và được Ngài thâu nhận là đệ tử. Đến 
mùa thu năm ấy thì kẻ này sang Hoa Kỳ, nguyện hiến thân cho 
Phật Giáo, đảm nhiệm công việc sao chép kinh điển. Lòng những 
mong báo đáp ơn Thầy nên tận lực làm việc, lại đối trước bệ thờ 
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Quán Thế Âm Bồ Tát lập ba đại nguyện: (1) Không tranh hơn, 
thiệt; (2) Không bàn đúng sai; (3) Không quên ân, oán. Trong cơn 
bệnh hoạn vừa qua, đã sửa lại là "không nhớ ân, oán” (thay vì 
"không quên ân, oán") và quyết định chuyên tâm tu tập Pháp Môn 
Nhẫn Nhục bát luận gặp phải nghịch cảnh nào cũng cố dẳn lòng, 
nhẫn chịu, chứ không tìm cách lẫn tránh. Vì sao? Vì nghiệp 
chướng mình quá nặng nè, đành phải mượn cách này để tiêu trừ 
bớt vậy! 


Người ta mắc bệnh, tất có nguyên do. Kẻ viết bài này nhờ ơn 
Thượng Nhân quán sát tiền nhân hậu quả lần đau chân ấy mới 
biết được rằng: Vào thời Tống triều kẻ này từng giữ chức Sứ Bộ 
Thượng Thư, do xét án nghiêm khắc mà hại đến ba mạng người. 
Tuy là vì việc công, song cũng bởi thiếu lòng từ bi nên mới gieo 
trồng nghiệp chướng. Nay nhân duyên chín muồi, phải cam chịu 
quả báo một phen bệnh hoạn đau đớn dường ấy. Thật đúng là 
"nhân quả không sai chạy một mảy may!" 


Kẻ phạm tội nọ bị xử chém; vợ y thì treo cổ trên xà nhà tự tử 
trong lúc đang mang thai một bé trai (gần tới kỳ sinh nở). Bị hại 
đến nhà tan cửa nát, nữ quỷ bèn tìm tới kẻ viết này đòi đền lại ba 
mạng người. Thượng Nhân dùng hết tâm cơ điều đình để hòa 
giải kẻ này mới được vô sự, nữ quỷ chịu xóa bỏ oán thù mà đi. 
Kẻ viết này rất đỗi hỗ thẹn, cam lòng nhận lãnh quả báo. 

Nay kính cần ghi lại nhân duyên này hầu khuyến khích chư đạo 
hữu. Ngưỡng mong chư vị sanh tín tâm sâu dày đối với vấn đề 
nhân quả, thận trọng lúc trồng nhân, và chóng thành tựu Đạo 
quải 


Thánh hiền xưa có nói bài kệ nhân quả như sau: 
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Dục tri tiền thế nhân, 

Kim sanh thọ giả thị. 

Dục tri lai thế quả, 

Kim sanh tác giả thị. 
Nghĩa là: 

Muốn biết nhân đời trước, 
Xem thọ báo đời này 
Muốn biết quả đời sau, 


Xét việc hiện đương làm! 


Thức Ăn Cho Tinh Thần 


Lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, -hoặc chuyển 
thành súc sanh thì không ngoài sự chỉ phối của Lục Căn. Con 
người sở dĩ thành A-tu-la, sanh lên cõi trời hay làm người, cũng 
không ngoài tác dụng của sáu căn này. Cho đến con người được 
thành A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát hay Phật cũng đều không 
rời công năng của sáu căn này. Vì sao sáu căn này có sức mạnh 
lớn lao như vậy? Thậm chí con người dù sanh lên thiên đàng hay 
đọa xuống địa ngục cũng đều không thể tách rời khỏi chúng 
được? Phải chăng sáu căn này có khả năng chi phối con người 
trong vấn đề thành Phật hoặc làm quỷ? 


Kỳ thật, không phải là sáu căn này chi phối chúng ta mà là tại 
chúng ta không biết vận dụng chúng. Trong tự tánh (hay linh minh 


30 


giác tánh) của mỗi con người đều có một "chủ nhân ông." Vị "chủ 
nhân” này cũng chính là Phật tánh bản hữu của chúng ta. Khi vị 
"chủ nhân" nắm quyền (tức là Phật tánh hiện hữu) thì chánh niệm 
hiện tiền, làm chuyện gì cũng tự tại, không có trở ngại. Song le, 
nếu có một niệm vô minh dấy lên hoặc ngu si ám chướng khơi 
dậy trong tâm chúng ta, thì sáu căn này sẽ giống như sáu tên 
giặc, chúng lấn áp chủ nhà, chúng tước đoạt quyền hành của vị 
"chủ nhân" và chúng ta sẽ bị sáu tên giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
và tư tưởng mưu hại. Sáu tên giặc này sẽ phá nhà cướp của, vơ 
vét hết tài sản quí báu trong nhà! Cho nên nói rằng: 


Nhất niệm bắt sanh toàn thể hiện, 

Lục căn hốt động bị vân giá. 

(Một niệm không sinh: Phật tánh hiền hiện, 
Sáu căn bỗng dậy: tâm bị che mờ.) 


Do đó, chúng ta vốn dĩ đi theo con đường Phật nhưng rồi lại rơi 
vào con đường mail Thí dụ như có người lái xe, lẽ ra phải đi trên 
con đường lớn nhưng người đó lại lao xuống biển, làm cả người 
lẫn xe đều chìm dưới đáy biển; lại có những người thích những 
chuyện cao xa viễn vông, y chạy lên núi rồi bị rớt xuống từ trên 
đỉnh núi, khiến cho thân thể tan nát, đó là vì họ không thuộc 
đường, không quen đường đi nước bước, không biết lái xe, nên 
mới xảy ra chuyện bất trắc, thậm chí có thể nguy hiểm đến tánh 
mạng. 


Linh tánh bản hữu của con người thì thông thiên triệt địa, hết sức 
viên mãn, kỳ diệu, sáng suốt, hiển hiện khắp mười phương, và có 
sức mạnh vô song, cái gì cũng thực hiện được. Thí dụ có kẻ tuy 
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biết lái xe, nhưng một khi đầu thai trong một cái "túi da" thối tha 
này thì trở nên rất hồ đồ, thậm chí không còn biết phương hướng 
đông tây nam bắc hay trên dưới gì nữa, nên y cứ chạy lung tung 
khắp nơi. Con người khi bị sáu căn che mờ cũng vậy vốn muốn 
thành Phật, thành Bồ Tát, nhưng chỉ sơ hở, thiếu cần thận một 
chút là có thể thành ngựa, thành bò hoặc thành dê ngay! 


Đáng thương nhất là có một số tín đồ Phật Giáo tuy một lòng 
muốn thoát khỏi ba đường ác,5 nhưng không hiểu cách lái chiếc 
xe này, không biết vận dụng sáu căn nên bị sáu căn chi phối, 
đành để cho ma vương làm chủ "căn nhà" của họ. Họ bị vây khốn 
trong tắm thân giả tạm do năm uẳn6 tạo thành này mà không thể 
nào thoát ra được. Họ đau khổ không thể tả xiết, linh tánh bản 
hữu của họ thì bị mai một, trí huệ quang minh cũng không sao 
hiện tiền được! 


Cho nên mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết Pháp, đều dạy cho 
chúng ta sự thật chân lý; nếu hiểu được, thì các bạn sẽ thấy là 
vạn sự vạn vật đều đang thuyết Phật Pháp, đang nói lên cái pháp 
ra khỏi thế gian; nhưng nếu không hiểu thì các bạn sẽ thấy rằng 
tất cả chỉ toàn nói pháp thế gian, thứ pháp nhiễm ô! Do đó, tất cả 
mọi sự đều coi thử tâm các bạn như thế nào, tất cả đều là ở nơi ý 
niệm của các bạn mà thôi. Hễ có trí huệ thì bất luận vấn đề gì 
cũng có thể giải quyết một cách ung dung tự tại; còn không có trí 
tuệ thì đâu đâu cũng chỉ toàn là chướng ngại! 


Thân thể loài người chúng ta tuy cần ăn uống để sinh tồn, song 
đó chỉ là một loài thực phẩm thô sơ mà thôi, con người còn phải 
dựa vào Phật tánh, vào trí huệ quang minh để sanh tồn. Ví như 
chiếc xe cần phải có xăng mới chạy được, con người cũng phải 
nhờ vào ăn uống thì mới có sức sống, mới có thể sanh hoạt, mới 
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có thể vận động được. Song le có một số người tu hành không 
cần phải nhờ vào sự ăn uống để sanh tồn; vì sao vậy? Vì họ chỉ 
"ăn" trí huệ quang minh, đó mới chính là thực phẩm dinh dưỡng 
cho họ! Cho nên, về mặt thô kệch thì thân thể cần dựa vào sự ăn 
uống; nhưng nhìn theo chiều sâu vi tế hơn thì con người cần phải 
có linh tánh của Phật để làm thức ăn cho tinh thần mới được. 
Ban ngày chúng ta làm việc, bất kỳ đi, đứng, nằm hay ngồi, cũng 
đều hao tổn sanh lực cả, giống như chiếc xe tiêu thụ rất nhiều 
xăng dầu vậy. Đến ban đêm chúng ta nghỉ ngơi thì các lỗ chân 
lông mở ra tiếp xúc với hào quang của Phật, hấp thụ trí huệ 
quang minh tỏa ra từ Đại Quang Minh Tạng của Phật để bổ sung 
cho tinh thần đã bị tiêu hao lúc ban ngày. Do đó, nhờ ban đêm 
nghỉ ngơi đầy đủ rồi nên hôm sau tinh thần lại được khôi phục 
như bình thường! 


Có nhiều người nghe được đạo lý này liền nổi lòng tham, nghĩ 
rằng: "ÀI Thì ra khi mình ngủ chính là lúc đức Phật 'tiêm' hào 
quang cho mình; vậy nếu mình ngủ nhiều hơn một chút nữa 
chẳng phải là càng có trí tuệ hơn sao?" Kỳ thật, mỗi người chỉ 
cần một thời gian ngủ nghỉ nhất định; nếu ngủ quá nhiều sẽ làm 
cho đầu óc ngu muội và trí huệ bị sút giảm. Người ta thường nói 
"dạ trường mộng đa" (đêm dài thì lắm mộng); con người mà 
mộng mị hoài thì chỉ lãng phí tinh thần mà thôi! Ngủ nhiều quá lại 
có thể làm cho chúng ta uễ oải, mắc bịnh nhức đầu; cho nên, 
phàm làm việc gì cũng phải thích đáng, vừa phải, không nên ởi 
tới chỗ cực đoan! 


Những người không hiểu đạo lý này thì cho rằng chỉ có ăn uống 
mới duy trì được sanh mạng; song le, những bậc tu Đạo biết 
dụng công thì hết sức chú ý tới món ăn tinh thần cho nên họ rất 
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thích ngồi Thiền, rất thích tham cứu và tu tập Thiền Định. Bởi 
chính nhờ tham Thiền tập Định mà họ có thể tiếp xúc với nhiều trí 
huệ quang minh của chư Phật để bổ sung tinh thần và khiến cho 
huệ lực được tăng trưởng hơn nữa. Tuy nhiên, đối với việc ngồi 
Thiền hay tịnh tọa các bạn cũng không nên quá tham lam, chấp 
trước vào tịnh tọa nhiều quá cũng có thể mắc phải "Thiền bệnh!" 


Cho nên chúng ta những người học Phật, không nên chạy bên 
tây hay bên đông, hướng ra ngoài mà truy cầu, nào là cầu Phật 
pháp, tìm con đường tắt, hoặc là tham tiện nghi, muốn mau khai 
ngộ, bởi vì như thế chỉ khiến cho mức năng lượng có giới hạn 
trong người mình bị hao tổn, bản thân mình cũng nhọc tâm kiệt 
sức, trí huệ bị tổn giảm, mà lại không đạt được gì cả! Đó là tệ 
trạng của sự không hiểu gì về đạo lý "căn bản Phật tánh," cứ 
hướng tâm ra ngoài mà truy đuổi cái Pháp! 


Những điều tôi nói hôm nay không phải là thần thoại, mà có thể 
gọi là "thần lý!" Lý luận này, có thể nói rằng ngay cả những khoa 
học gia tân tiến nhất cũng chưa thể nghiên cứu tới chứ đừng nói 
là hiểu được, và dù nằm mơ họ cũng không thể mơ tới rằng có 
đạo lý kỳ diệu như thế! Thật ra, đây vốn là những đạo lý rất bình 
thường, nhưng đáng tiếc là ai nấy đều thờ ơ, không chú trọng! 


(Giảng vào tháng 5 năm 1983) 
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Mưừu Sanh và Mưu Tử 


(Nói chuyện với sinh viên trường Đại Học Redwood tại Vạn Phật 
Thánh Thành, 


trưa ngày 21 tháng 5 năm 1983) 


Các bạn "thanh niên già" và các bạn "cao niên trẻ!" Hôm nay mọi 
người họp mặt nơi đây nếu không phải là đại duyên thì cũng là 
tiểu duyên. Điều mà tôi muốn nói đây chắc chắn là không có bạn 
nào có thể phủ nhận được! 


Vì sao tôi gọi các bạn là "thanh niên già?" Bởi vì tôi thấy các bạn 
trẻ trông rất có chí khí, thái độ rất chững chạc, thận trọng và già 
giặn, cho nên tôi gọi các bạn là thanh niên già. Vì sao tôi lại gọi là 
"các bạn cao niên trẻ" nữa? Bởi vì tôi thấy trong số các bạn có 
nhiều người lớn tuổi nhưng lại rất cởi mở, trẻ trung, không có tâm 
tính toán, cũng không có tâm đồ ky, tâm chướng ngại, tâm nhân 
ngã thị phi, cho nên tôi gọi những người đó là các bạn cao niên 
trẻ. Có một số các bạn đã đến đây năm ngoái; vì không rõ những 
bạn đến năm nay chính là những người ấy hay là có cả người 
mới kẻ cũ cùng đến, cho nên vừa có thể nói các bạn là bạn mới 
mà vừa có thể gọi các bạn là bạn cũ! 


Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi có tông chỉ là muốn sửa đổi 
phong khí của nên giáo dục. Trên thế giới, Tam Giáo Cửu Lưu,7 
Ngũ Hạng Bát Tác8 có đủ tất cả các nghề nghiệp, ai nấy đều tự 
mưu sinh (lo sống) không người nào muốn mưu tử (lo chết) cải 
Không người nào lo nghĩ rằng rồi mình sẽ chết như thế nào; sống 
thì cứ sống, nhưng chết thì như thế nào? Bởi không có ai nghĩ 
đến vấn đề đó nên tôi nói là chẳng có người nào mưu tử. Song 
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le, ở Vạn Phật Thánh Thành thì có người mưu sanh có người 
mưu tử. 


Thường thì người ta mưu sinh bằng cách buôn bán, làm ruộng, 
làm quan, làm thợ, học hành, v.v... Mọi người tùy ý lựa chọn một 
trong năm nghề sĩ, nông, công, thương, quan để làm; vì thế có 
người chọn công việc về ngành giáo dục. Tuy nhiên, có nhiều 
người muốn dùng học sinh làm công cụ để mưu lợi nên tính toán 
rằng: "Tôi mở một ngôi trường, có người đến học thì tôi kiếm 
được bao nhiêu tiền? Được nhiều tiền như vậy thì tôi có thể mưu 
sinh rồi!" Do đó họ dùng đủ mọi phương cách để trường của họ 
trở thành nổi tiếng nhất. Nhưng đến khi được tiếng là "học đường 
tối cao" rồi thì trường trở nên suy đồi; vì sao? Tôi cảm thấy rất hỗ 
thẹn khi phải nói ra những chuyện như thế này: Tại nhiều trường 
học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện! 
Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng? Trong trường lại 
còn có những kẻ công khai làm những chuyện bất hợp pháp nữa. 


Thấy tình trạng như thế, Vạn Phật Thánh Thành bèn thành lập 
một trường tiêu học dạy học sinh biết cách làm tròn đạo hiếu, một 
trường trung học dạy học sinh về lòng trung thành, ái quốc. Đồng 
thời chúng tôi cũng lập trường đại học để dạy về trung, hiếu, 
nhân, nghĩa hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với tổ quốc, lấy 
nhân nghĩa mà đối đãi với nhân quần xã hội. Đó là tông chỉ, 
đường hướng của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra, các trường 
tiêu học, trung học và đại học ở Vạn Phật Thánh Thành đều hoàn 
toàn miễn phí. Vì sao lại miễn phí? Vì tôi không muốn lợi dụng 
học sinh để tính toán, mưu lợi riêng tư. Đó chính là tác phong 
giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành. 
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Tại Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là học sinh bậc tiểu học, 
trung học, hay đại học, là người xuất gia hay người tại gia, tất cả 
đều đồng loạt tuân theo Sáu Đại Tông Chỉ sau đây: 


1) Thứ nhất là Không Tranh. Ta không tranh với người, người 
cũng không tranh với ta; người tranh với ta, ta cũng không tranh 
chấp với người, nếu làm được như vậy thì mọi sự tranh chấp trên 
thế giới sẽ biến mắt. 

2) Thứ nhì là Không Tham, có nghĩa là đối với mọi thứ mọi vật 
mình đều không tham lam. 


3) Thứ ba là Không Cầu, có nghĩa là không truy đuổi, không 
tham cầu bất cứ thứ gì. 


4) Thứ tư là Không ích Kỷ. 


5) Thứ năm là Không Tự Lợi, có nghĩa là không mưu đồ lợi lộc 
cho riêng mình; và 


6) Thứ sáu là Không Vọng Ngữ, tức là không nói dối. 


Đó là Sáu Đại Tông Chỉ mà ở Vạn Phật Thánh Thành ai ai cũng 
cần phải rèn luyện. Các bạn tới thăm Vạn Phật Thánh Thành, tôi 
không phải tuyên truyền mà chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết 
về tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Hy vọng các bạn trẻ sẽ 
đặc biệt nổ lực giúp ích cho đất nước của các bạn, làm cho quốc 
gia và dân tộc của các bạn được an vui, hạnh phúc. Các bạn hãy 
cố gắng đồng tâm hiệp lực! 
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Bí Quyết Học Thuộc Lòng Kinh Điển 
Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, 
Thốn kim nan mãi thốn quang âm, 
Thốn kim thất khứ dung dị đắc, 

Quang âm quá khứ nan tái tầm! 

(Một tắc thời gian: một tắc vàng, 

Vàng không mua được tấc thời gian, 
Tắc vàng mát đi dễ kiếm lại, 

Thời gian qua mất khó lòng tìm!) 


Người đời từ sáng tới tối, cạnh tranh, phần đấu đều không ngoài 
việc kiếm cơm ăn, áo mặc, tài vật, chỗ ở và danh lợi, vì năm thứ 
này mà ai nấy điên điên đảo đảo, từ sáng sớm đến chiều tối 
không có thời giờ để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có lúc không phải đi 
làm, được ở nhà, thì họ lại bận rộn với đủ thứ tiết mục như coi 
Tivi, chơi com-pu-tơ (computer), chơi cổ phiếu, xem xi-nê, đi du 
lịch v.v... 


Người ở Vạn Phật Thánh Thành cũng bận rộn, song sự bận rộn 
ấy thì hoàn toàn khác biệt. Ở đây, không ai vì chuyện ăn uống, áo 
quân, hay chỗ ở mà bận rộn cả. Người ở Vạn Phật Thánh Thành 
không chú trọng những thứ đó tạm đủ là được rồi; còn đối với 
danh lợi thì họ lại càng thờ ơ hơn nữa. Tuy nhiên, ai nây đều rất 
bận rộn. Nhưng bận chuyện gì chứ? Bận rộn học Phật, học Pháp, 
học Tăng; bận rộn tu Giới, tu Định, tu Huệ tính chất hoàn toàn 
khác biệt với người đời. Ở đây, chúng ta hằng ngày nghiên cứu 


38 


kinh điển thì cần phải đặc biệt chuyên tâm chú ý, chứ không phải 
thân ở đó mà tâm thì chạy mắt, chẳng biết chạy tới phương nào! 
Các bạn không nên cho rằng người này giảng Pháp hay nên chú 
ý nghe, còn người kia giảng không hay nên lơ đãng, không chú ý 
nghe. Nếu các bạn cứ ở nơi nhân, ngã, thị phi mà dụng công thì 
tâm thương ghét của các bạn rất là nặng, tâm để ý tới chuyện 
đúng, sai, tốt, xấu cũng rất lớn, các bạn chưa hoàn toàn khắc 
phục hoặc tây trừ nó được. 


Khi nghe giảng Kinh thì các bạn cần phải hết sức thành khẩn, 
chăm chú. Nếu người ta giảng hay thì mình nên học hỏi, bắt 
chước phương pháp của họ. Nếu người ta giảng không hay thì 
mình càng nên chú ý lắng nghe, dùng Trí Diệu Quán Sát để nhận 
xét xem họ giảng có đúng hay không, có phù hợp với giáo pháp, 
với chân lý hay không; chứ đừng dùng thức tâm mà phân biệt, so 
sánh để tìm lỗi làm. Đối với mọi cử chỉ mọi hành động của bắt kỳ 
người nào, các bạn đều phải đặc biệt chú ý, lưu tâm mà học hỏi, 
đừng để lãng phí; như vậy các bạn mới có chỗ sở đắc, mới khai 
mở được trí huệ. Việc khai mở trí huệ không phải một ngày một 
đêm mà thành tựu được, nó đòi hỏi chúng ta sáng phải tu như 
vậy, chiều cũng phải tu như vậy, từ sáng tới tối phải liên tục học 
tập, không gián đoạn; như thế mới có cơ hội thành tựu. 


Bây giờ mọi người đều đang học Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng 
Nghiêm. Các bạn cần phải biết rằng Kinh Lăng Nghiêm là chân- 
thân của Phật, và cũng chính là Phật, chính là Pháp, chính là 
Tăng, chính là Giới, chính là Định, chính là Huệ. Các bạn muốn 
cung kính Tăng, thì trước hết phải cung kính Kinh Lăng Nghiêm. 
Các bạn muốn học Giới, tu Định, phát Huệ, thì trước hết phải học 
Kinh Lăng Nghiêm. Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, 
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song Kinh Lăng Nghiêm thì đầy đủ, vừa đúng, không dư không 
thiếu. Chúng ta phải học bộ Kinh này, và phải học cho thuộc, cho 
nhuần nhuyễn. Phương pháp học là mỗi ngày các bạn học một 
đoạn kinh văn, và hằng ngày đều phải ôn lại những phần đã 
thuộc. Đừng ham học nhiều, học mau, phải mỗi ngày ôn tập một 
lần thì mới có thể thuộc lòng được. Đến khi đã làu thông, thành 
thục rồi thì trở nên tinh xảo, khéo léo; có tỉnh xảo thì mới sinh ra 
linh động, nhạy bén. Có câu: 


Thục năng sinh xảo, xảo năng sinh linh. 
(Quen rôi thành thạo, thạo sanh linh hoạt.) 


Điều thiết yếu là các bạn đừng bao giờ bỏ cái gần kề mà chạy đi 
tìm cái xa xôi, cũng đừng hướng tâm ra ngoài mà truy cầu, săn 
đuổi; bởi đó chỉ là sự tu hành ở ngoài da, chứ không phải là 
phương pháp để thâm nhập Kinh Tạng, khai mở trí huệ. 

Chúng ta nên lợi dụng giờ giấc nào để học thuộc kinh? Buổi sáng 
khi vừa thức dậy thay áo quân, hoặc khi đang đánh răng rửa mặt, 
đều là những lúc có thể thầm tụng kinh văn. Buỏi tối lên gường đi 
ngủ, tuy là đầu kê gối nhưng các bạn vẫn có thể im lặng mà đọc 
nhằm được cả. Nếu các bạn có thể dụng công học kinh liên tục, 
không gián đoạn, thì có thể học thuộc lòng rất nhanh. 

Phương pháp học kinh có "ba tới." Thứ nhất là "mắt tới"; thứ nhì 
là "miệng tới"; và thứ ba là "tâm tới." Khi cả mắt, miệng và tâm 
đều chuyên nhất, chăm chú hướng tới kinh, thì các bạn sẽ học 
thuộc rất dễ dàng. 


Lại còn có ba chỗ có thể để học thuộc kinh. Thứ nhất là trên 
đường đi, thứ nhì là trên gối, thứ ba là tại nhà tiêu. Ba chỗ này là 
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những nơi rất thuận tiện cho việc học thuộc kinh. Nếu các bạn áp 
dụng phương pháp này thì có thể học thuộc kinh rất là nhuằần 
nhuyễn. Các bạn hãy thí nghiệm xeml 


Pháp Vị Chân Thật 


Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của cảnh giới Hoa Nghiêm, 
là đàn tràng của Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, và 
cũng là kho tàng của Pháp Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn. Ngày ngày 
chúng ta ở nơi kho tàng châu báu này nghiên cứu đạo lý chính là 
vì muốn bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, đoạn dục khử ái. Nếu 
làm được như vậy thì sẽ chấm dứt được những suy nghĩ tà quấy, 
phá thủng màng vô minh điên đảo. Bấy giò, các bạn không cần 
học hỏi Phật Pháp gì nữa cũng được, bởi vì các bạn đã bỏ được 
bờ mê để quay về bến giác, đã bỏ đường tà để trở về với đường 
chánh, về với cội nguồn bản hữu rồi. 

Song le, trong lúc các bạn chưa được chỗ như vậy, chưa cải tà 
quy chánh, chưa đoạn dục khử ái, chưa phản bổn hoàn nguyên, 
chưa về tới cội nguồn được, thì các bạn phải ngày ngày nỗ lực 
nghiên cứu những kinh điển Đại Thừa như Kinh Lăng Nghiêm, 
Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, 
Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang v.v... Các bạn cần phải chuyên 
tâm, chí thành khẩn thiết mà tu học chân lý. Các bạn chớ nên chỉ 
dụng công bề ngoài một cách hời hợt như kiểu "gãi ngứa qua 
giày," mà cần phải đạt được Pháp vị chân thật thì mới có công 
dụng thực tiễn! 


(Ngày 27 tháng 5 năm 1983) 


41 


Kẻ Cướp Trong Nhà Khó Đề Phòng! 


Từ kiếp vô thủy xa xưa đến nay, Sáu Căn của người phàm phu 
cứ chạy theo ngoại cảnh, tức là Lục Trằn9 mà "tìm thanh kiếm 
sắc," tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp bất tịnh. Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý của con người thì giống như sáu kẻ gian làm mối 
lái cho giặc, chúng dẫn bọn cướp vào nhà lấy hết tất cả tài sản 
quý giá nơi "căn nhà” tự tánh của chúng ta. 


Chúng ta cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là những thứ giúp 
đỡ mình; kỳ thật, sáu thứ này là sáu vật rất xấu xa, chúng dẫn kẻ 
gian vào nhà cướp đoạt hết Pháp bảo tự tánh của chính mình mà 
mình vẫn không hay biết; quả thật là "kẻ cướp trong nhà khó đề 
phòng!" Bây giờ hãy nói về mắt và tai: 


Nhãn bắt kiến, khẩu bất sàm, 

Nhĩ bất thính, tâm bắt phiên. 

(Mắt không thấy, thì miệng không thèm thuông, 
Tai không nghe, thì lòng không phiên não.) 


Khi trông thấy người khác ăn những thức ăn ngon lành thì tự 
nhiên mình có ý muốn nếm thử, rồi sanh lòng tham ăn. Khi nghe 
thấy lời hay ho, mình sanh lòng vui thích; còn nghe thấy những 
lời trái tai, nghịch ý thì sanh giận dữ. Các bạn đừng cho rằng mắt 
là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt 
mà sanh ra đủ thứ phiền não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì 
mình sanh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức là mình đạt được nó 
thì lòng sanh phiền não, mà không đạt được nó thì cũng sanh 
phiền não! Ngay cả mũi, lưỡi, thân, tư tưởng hay ý niệm cũng 
đều như vậy, chúng khiến mình phát sanh đủ thứ phiền não, mà 
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một khi phiền não nảy sanh là mình mắt đi Pháp bảo tự tánh; nên 
nói rằng: 

Thiên nhật khảm sài nhất thiêu tận. 

(Ngàn ngày chẻ củi, một ngày đốt sạch.) 


Cũng vậy, mình tu dưỡng công phu Thiền Định cả ngàn ngày, 
nhưng đến khi đạt được cảnh giới khinh an tự tại rồi, thì hốt nhiên 
chỉ vì khởi một niệm phiền não mà bao nhiêu công phu đều tiêu 
tan cả; nên có câu: 


Tỉnh tinh chi hỏa thiêu tận công đức chỉ lâm. 

(Một đốm lửa nhỏ có thê thiêu sạch cả rừng công đúc.) 
Cho nên người tu Đạo cần phải: 

Nhãn quán hình sắc, nội vô hữu, 

Nhĩ thính trần sự, tâm bắt tri. 

(Mắt nhìn hình sắc, lòng không động, 

Tai nghe thế sự, dạ chẳng hay!) 


Phải có được Định-lực như thế thì mới không bị người ta tới 
cướp của quý trong nhà. Nếu không, thì suốt ngày các bạn sẽ 
theo Sáu Căn và Sáu Trần, tâm hướng ra ngoài mà chạy, chẳng 
biết hồi quang phản chiếu, và như thế gọi là "lậu," có nghĩa là 
phiền não. Khi có lậu thì cứ luân lạc mãi trong ba đường ác, 
chẳng có kỳ hạn chấm dứt; như thế há chẳng đáng sợ sao? 
Muốn đoạn trừ phiền não, trước tiên chúng ta phải truy tìm căn 
nguyên của phiền não. Đức Phật dạy rằng Sáu Thức10 chính là 
giặc trong nhà. Bởi do Sáu Căn cấu kết với Sáu Trần nên sanh ra 
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Sáu Thức, rồi vì thế mà "khởi hoặc, tạo nghiệp," trở nên mê mờ, 
gây ra đủ thứ ác nghiệp. Cho nên, Sáu Căn chính là kẻ môi giới 
dẫn dắt chúng ta tạo ra những việc ác. 

"Gia bảo” (vật báu) trong nhà mình là gì? Gia bảo của mình chính 
là chân tâm thường trụ hay Như Lai Tạng với tánh giác mầu 
nhiệm sáng suốt, chứ không phải là thứ tiền tài vật chất có hình 
có tướng của thế gian. Tự tánh thì đầy đủ Phật-bảo, Pháp-bảo và 
Tăng-bảo, và chính là thứ "tài bảo chân chánh." Ngoài ra, siêng 
năng tu học Giới, Định, Huệ, hoàn thành Tam Vô Lậu Học, cũng 
là "Pháp bảo chân chánh” của chúng ta. 

Có người nói: "Thứ tài bảo này, tài sản quý báu mà Thây nói, 
không thể nhìn thấy thì làm sao tôi tin được?" Người này cũng 
chẳng đáng trách, bởi vì "tài bảo" này thì không có hình tướng 
nên chẳng thể nào thấy được. Song le, mình vẫn có thể cảm 
nhận được nó, người có huệ-căn thì sẽ biết được ngay, còn kẻ 
không có huệ-căn thì chẳng thể biết được. Đó là vì huệ-căn chưa 
thuần thục, chín chắn, cho nên họ không thể sanh khởi lòng tin và 
cũng không thể có sự hiểu biết rõ ràng được! 


Không Nên Có Thái Độ Cống Cao Ngã Mạn Đối Với Tam 
Bảo! 


Theo đạo Phật thì người tại gia phải kính trọng người xuất gia, 
chứ không được "coi trời bằng vung," không được khinh thường 
người xuất gia, không được phê phán người xuất gia. Người tại 
gia phải biết cúng dường và tán thán người xuất gia, như vậy thì 
mới không tạo ra mạn nghiệp (nghiệp kiêu mạn); nếu không, 
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người tại gia sẽ trở nên cống cao ngã mạn, chẳng những không 
được công đức mà còn tạo tội nữa, theo định luật nhân quả thì 
chắc chắn sẽ bị đọa vào ba đường ác. Ngược lại, khi thọ nhận sự 
cúng dường của người tại gia, giúp họ trồng ruộng phước, thì 
người xuất gia cần phải hồi quang phản chiếu, suy xét hằng ngày 
mình có tu hành đàng hoàng hay không, bởi vì: 

Thí chủ nhất lạp mễ, 

Trọng như Tu Di sơn, 

Thực hậu bắt tu Đạo, 

Bị mao đái giác hoàn! 

(Một hạt cơm thí chủ, 

Nặng như núi Tu Di, 

Ăn rôi không tu hành, 

Mang lông, đội sừng trả!) 

Người xuất gia khi thọ nhận sự cung kính của kẻ khác thì phải 
biết tự phản tỉnh, bản thân mình có xứng đáng để nhận sự cung 
kính chăng? Thân mình mặc áo của người tu, nhưng phải chăng 
mình chẳng khác gì kẻ đời? Phải chăng hằng ngày mình thường 
khởi những vọng tưởng vô ích? Phải chăng từ sáng tới tối mình 
luôn nóng giận, bực dọc? Phải chăng từ sáng tới tối mình luôn đố 
ky hoặc chướng ngại sự tu hành của kẻ khác? Người xuất gia 
nếu phạm những điều như trên thì không đủ tư cách để thọ sự 
cúng dường của người tại gia, dù cho miễn cưỡng mà thọ nhận, 
thì vẫn thấy thẹn với lòng. Người xuất gia tu Đạo cần phải luôn 
luôn chú ý, không được hồ đồ ở trong đạo tràng lãng phí thời 
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gian. Nếu sống như thế mà lại thọ nhận sự cúng dường của kẻ 
tại gia thì thật là điều hết sức sai làm! 


Vì sao người tại gia nên cúng dường người xuất gia hoặc là hộ trì 
người xuất gia? Là bởi vì người xuất gia chuyên tâm tu Đạo, 
không có vọng tưởng, phiền não hay tật đố như kẻ đời. Nếu 
được như vậy thì mới xứng đáng với sự cung kính và cúng 
dường của người tại gia, mới có thể thọ nhận mà lòng không hỗ 
thẹn. Nếu người xuất gia mà không chân thật tu hành, thậm chí 
không cung kính và thành khẩn như người tại gia, thì không có tư 
cách để thọ nhận sự cung kính và cúng dường của kẻ khác! Đây 
là điều mà mọi người cần phải giác ngộ sâu xa, không thể "lẫn 
lộn mắt cá với hạt ngọc," không nên ở trong đạo Phật mà kiếm 
miếng ăn. 

Khi người tại gia cúng dường cho người xuất gia thì không được 
có tâm phân biệt, không được có tâm lựa chọn: "Vị Thầy này có 
tu hành nên tôi muốn cúng dường. Vị Thầy kia không có đạo 
hạnh nên tôi không cúng dường." Đừng nên có tâm trạng không 
chánh đáng như vậy. Bát luận ở đâu chúng ta cũng đều nên cúng 
dường Tam Bảo, chứ đừng bới lông tìm vết, đừng tìm kiếm lỗi 
lầm của Tam Bảo. Nếu bạn cứ luôn tìm kiếm lỗi lầm của Tam 
Bảo, thì đó chính là tánh cống cao ngã mạn của bạn tác quái, dứt 
khoát bạn không đủ tư cách hộ trì Tam Bảo! 


Ở trong đạo tràng, chúng ta đừng nên tạo tội lỗi mà cần phải làm 
nhiều việc công đức, như thế mới bù đắp được những tội lỗi mình 
đã tạo khi xưa. Đầu tiên, chúng ta cần phải sám hối, bởi: 


Di thiên đại tội, 
Nhất sám tiện tiêu. 
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(Tội lỗi dẫu lớn đây trời, 

Nếu biết sám hối, tội thời tiêu tan.) 

Vậy phải sám hối như thế nào? Chúng ta phải ở trước tứ chúng 
mà kể ra tất cả tội lỗi mình đã làm, phải nói rõ mọi chỉ tiết của các 
tội và phát nguyện rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái 
phạm. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát mới có thể tha thứ 
cho chúng ta và giúp ta trừ sạch nghiệp tội. Những tội lỗi trước 
kia của chúng ta đều là "vô tâm sở phạm," tức là do vô ý mà 
phạm. Song le, từ nay về sau, nếu chúng ta tái phạm thì đó là 
"minh tri cố phạm"- biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm - thì dù có sám 
hối cũng không có tác dụng bởi nó thuộc loại định nghiệp, tương 
lai chúng ta tất sẽ chịu quả báo. Chúng ta không nên có tư tưởng: 
"Ban ngày tạo tội, ban đêm cầu nguyện, kể như vô tội!"; rồi cứ 
gây nghiệp luôn luôn, mà gây xong thì tiếp tục cầu nguyện, và 
dần dà tạo thành một thói quen máy móc. Nếu cứ như thế thì 
tương lai nghiệp tội của chúng ta sẽ chất chồng như núi Tu Di, 
không đọa địa ngục sao được! 


Trong đạo tràng của chúng ta có hóa thân của mười phương chư 
Phật, hóa thân của mười phương chư Bồ Tát, hóa thân của chư 
Bích Chi Phật, hóa thân của chư Thánh nhân A-la-hán, và cả 
Thiên Long Bát Bộ cũng ở đây hộ pháp nữa. Vì thế, nếu chúng ta 
ở trong đạo tràng mà cứ luôn gây phiền phức cho người khác, soi 
mói lỗi lầm của mười phương vậy! Sống trong đạo tràng mà một 
mặt tu hành, một mặt tạo nghiệp - công đức tu được không bằng 
ác nghiệp tạo ra thì cũng giống như tiền gởi trong ngân hàng 
không bằng tiền chỉ tiêu; nếu không bù được sự thâm thủng thì 
tương lai sẽ bị phá sản. Bởi vậy: 
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Thiện ác lưỡng điều đạo, 
Tu đích tu, tạo đích tạo. 
(Thiện ác hai con đường, 
Tu thì tu, tạo vẫn tạo.) 


Nghĩa là thiện, ác hai con đường một mặt mình tu, mà ác nghiệp 
thì vẫn tạo. Do đó, đừng nên ở chùa mà chỉ biết tạo nghiệp ác. 
Hãy nên thường xuyên tìm kiếm lỗi lầm của chính mình, chứ 
đừng soi mói sự sai trái của người khác. Nếu cứ chuyên tìm lỗi 
người, chướng ngại kẻ khác tu hành thì chẳng những bản thân 
mình không được điều gì tốt lành mà tương lai mình còn phải 
gánh chịu quả báo, hậu quả khó lường! 


Bớt Dùng Lời Khách Sáo 

Trong xã hội có rất nhiều kẻ lắm lời. Vì sao? Vì giữa người với 
người, trong xã hội đã hình thành thứ phong khí không dám nói 
lời chân thật, chỉ nói toàn lời giả dối! 

Vì sao người ta không nói lời chân thật? Là vì chẳng ai muốn 
nghe lời chân thật cả! Đối với Pháp thì cũng tương tự như vậy, 
nhiều người chỉ thích hoa và lá chứ không thích trái cây! Ví dụ 
như những cây ăn trái, vào lúc ra hoa thì tỏa hương thơm dịu, ai 
ngửi cũng thấy thích hơn cả lúc ăn. Song đến khi trái chín, thì nó 
không còn sức thu hút lớn lao như thế nữa. Điều này cũng tương 
tự như người đời thích nghe lời giả dối, ghét nghe lời chân thật 
vậy. Lời giả dối ví như hương thơm khi cây ra hoa, toàn là những 
lời đây đưa, rào đón khéo léo, những ngôn từ khách sáo, không 
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thật, nhưng lại có rất nhiều người muốn nghe, và nghe một cách 
say sưa, thích thú! Còn nếu thành thật mà nói đến những vấn đề 
như làm sao giữ Giới Luật, làm sao giữ quy củ, thế nào là không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
nói dối, hoặc làm sao để thành người Phật tử chân chánh thì 
chẳng riêng gì kẻ khác đạo mà luôn cả tín đồ Phật Giáo cũng cho 
là "chói tai," trong lòng khó chịu, chẳng muốn nghe. Tại sao vậy? 
Là vì "trung ngôn nghịch nhĩ," lời nói thẳng thắn mà trái tai này 
không thuận lợi cho việc họ làm! Cũng chính vì lý do ây mà trong 
Pháp Hội Linh Sơn, khi đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 
Tôn-giả Xá Lợi Phất cung thỉnh Ngài thuyết giảng Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, Ngài dạy rằng: 


Chỉ, chỉ, bất tu thuyết! 

Ngã Pháp diệu nan tư. 

(Thôi, thôi, chớ nên nói! 

Pháp của Ta kỳ diệu, khó nghĩ bàn.) 


Đức Phật đã nói như thế, nhưng Tôn-giả Xá Lợi Phát vẫn cứ ân 
cần thỉnh Pháp. Phật lại dạy: 


Chỉ, chỉ bất tu phục thuyết! 

Ngã Pháp diệu nan tư. 

(Thôi, thôi, chớ nên nói! 

Pháp của Ta kỳ diệu, khó nghĩ bàn.) 


Đệ tử bao nhiêu lần thỉnh cầu thì Phật cũng bấy nhiêu lần trả lời 
như vậy. Cuối cùng, vì người thỉnh Pháp quá thành tâm, Phật 
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động lòng từ bi thương xót chúng sanh, nên Ngài đã tuyên giảng 
đạo lý "Khai Quyền Hiển Thực," đặt ra phương tiện tạm thời để 
dẫn đến sự thật rốt ráo: 


Duy nhất Phật Thừa, cánh vô dư Thừal 
(Chỉ có một Phật Thừa, 
không còn Thừa nào khác!) 


Sau khi Đức Phật nói câu ấy, lập tức có năm ngàn người rút lui 
khỏi Pháp Hội! Các bạn xem, những người ấy có kẻ là đệ tử theo 
Phật tu Đạo đã nhiều năm, có kẻ chỉ mới theo học Phật Pháp, 
đều đồng thời đứng dậy rời khỏi Pháp Hội, không muốn lắng 
nghe giáo pháp diệu mâu của Đức Phật! 


Sự kiện trên chứng tỏ rằng người đời chỉ thích nghe lời giả dối 
chứ không muốn nghe lời chân thật. Do đó, những lời tôi nói với 
các bạn hôm nay đều là giả dối chứ không phải chân thật; các 
bạn có thể quên hết những lời nói trên. Song le, các bạn cần phải 
nhớ kỹ cái pháp mình muốn nghe, cái pháp mình muốn thực 
hành! 


Tất cả những người tới Vạn Phật Thánh Thành đều phải tuân 
theo quy củ của Vạn Phật Thánh Thành. Bất luận là người 
thường trú ở Thánh Thành hay là người ngoài đến viếng chùa, 
không ai được phép ăn thịt, hút thuốc, uống rượu, và càng không 
được hút thuốc phiện trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh 
Thành. Mọi người cần phải lưu ý thêm một điều là không nên 
"cám ơn" lẫn nhau! Hai tiếng "cám ơn" là những ngôn từ xã giao 
thù tiếp. Đó là trọng điểm của những gì tôi nói hôm nay, bất kể là 
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các bạn muốn nghe hay không muốn nghe, tôi vẫn cứ như vậy 
mà nói! 


(Ngày 26 tháng 6 năm 1983) 


Cảm Kích Ân Đức của Chư Phật và Chư Bồ Tát 


Chư Phật và chư Bồ Tát đã không nề gian khổ quay chiếc thuyền 
từ bi trở lại thế giới Ta Bà để giáo hóa, điều phục chúng sanh. 
Các Ngài dùng đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn để tiếp dẫn 
những ai hữu duyên. Song, mình chẳng những không hiểu tinh 
thần và tắm lòng từ bi hỷ xả của Phật Bồ Tát, lại còn quay lưng 
với sự giác ngộ, hợp cùng trần lao ngu muội, bỏ gốc theo ngọn, 
chẳng muốn chắm dứt sanh tử và thoát ra khỏi Tam Giới!11 


Ai ai cũng biết rằng Tam Giới giống như nhà cháy, không phải là 
chỗ yên ổn, song le, chẳng ai muốn rời khỏi Tam Giới! Mặc dù 
biết rằng ở trong Tam Giới thì vạn phần thống khổ, nhưng ai cũng 
lưu luyến, chẳng muốn lìa xa. Họ sống một cách thản nhiên trong 
căn nhà lửa Tam Giới, chẳng lo âu sợ hải, lại còn cho là vui vẻ, 
sung sướng! 


Chư Phật Bồ Tát hết lòng thuyết Pháp, dạy dỗ chúng sanh, khiến 
quay về đường ngay nẻo phải. Tiếc thay, chúng sanh vì không 
hiểu được tâm niệm của chư Phật Bồ Tát nên nghe mà như 
không hiểu, nhìn mà như không thấy, coi lời giảng của quý Ngài 
như gió thoảng qua tai, chẳng để tâm ghi nhớ, vẫn cứ vật vờ 
"sống say chết mộng," giống như cái thây biết đi hay bị thịt biết 
chạy vậy! Tuy là tu Đạo, nhưng họ không biết tìm cầu con đường 
giác ngộ chân chánh. Vậy, nếu muốn tìm cầu con đường dẫn tới 
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sự giác ngộ chân chánh thì tìm ở đâu? Vô cùng đơn giản, chỉ cần 
đừng hướng tâm ra ngoài để truy đuổi, mà hãy đi ngược lại sự 
mê lầm, quay về với sự giác ngộ. Từ cảnh giới mê muội mà quay 
trở lại, đó chính là giác ngội 


Nếu vất bỏ được tà niệm, quay về với chánh niệm, thì chúng 
sanh có thể trở nên giác ngộ, khai mở đại trí huệ. Song le, chúng 
sanh không muốn "hồi đầu" quay về mà cứ muốn trôi nổi trong 
biển khổ sanh tử, vĩnh viễn đánh mắt đường Đạo chân chánh, rồi 
lại cho rằng hành động như thế là rất chính đáng. Như vậy không 
phải là điên đảo sao? Trước tình huống ấy, chư Phật Bồ Tát cũng 
không còn biện pháp gì để làm cho chúng sanh được xa lìa cảnh 
khổ, hưởng sự an vui nữa cả. Vì sao? Vì chúng sanh còn mê 
muội, quá ư mê muội, chưa tỉnh ngộ! Giảng về đạo lý giác ngộ thì 
điều nào cũng xa lạ đối với họ mà nguyên nhân là bởi các thói hư 
tật xấu tích tập nơi họ đã quá sâu dày. Các tập khí ấy đè lên trí 
huệ, che lấp trí huệ, vì thế họ không thể nhận thức và phân biệt 
rõ ràng điều gì đúng, điều gì sai, đâu là chánh, đâu là tà, thứ nào 
là thật, thứ nào là giả được. 

Nếu biết được cái chân thật, thì nên vất bỏ cái giả dối đi. Vì sao 
chúng sanh mê muội? Chính là vì không có trí huệ chân chánh 
nên tới đâu cũng va phải vách, đụng phải tường, gặp trở ngại, 
không được suông sẻ, không va vào tường phía đông thì cũng 
đụng vào tường phía tây, phía nam hoặc phía bắc. Ở giữa có lối 
trống thì không đi, cứ sồng sộc đâm đầu vào tường đến nỗi máu 
chảy đầy mặt mà vẫn không biết "hồi quang phản chiếu," không 
biết lấy trí huệ để soi sáng tự tâm! 


Chư Phật Bồ Tát tận tình chỉ dạy, thuyết giảng nhiều Pháp bảo 
'Tam Tạng Mười Hai Bộ Kinh' thế mà chúng sanh vẫn thờ ơ như 
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không nghe không thấy, để phụ lòng từ bi của các Ngài, khiến 
cho các Ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì sao các Ngài lại mệt 
mỏi? Vì cảm thấy chúng sanh khó độ, chư Phật Bồ Tát hao tổn 
biết bao tâm huyết mà chúng sanh vẫn "trơ như gỗ đá," không 
chịu sửa đổi, không chịu tu hành, không chịu giữ Giới. Tuy chúng 
sanh khó cứu độ như vậy, nhưng chư Phật và chư Bồ Tát vẫn 
không nản lòng, dù khó độ, quý Ngài cũng vẫn đội Không những 
thế, quý Ngài còn từ bi muốn cứu độ khắp hết tất cả chúng sanh. 
Ân đức này chúng ta làm sao báo đáp? 


Địa Tạng Bồ Tát từng phát nguyện rằng: 
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, 
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. 
(Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật, 
Chúng sanh độ hết, mới chứng Bò Đà.) 


Lời nguyện này thật vĩ đại biết bao! Mình hãy nghiền ngẫm ý 
nghĩa của lời nguyện ấy. Không cần phải xem kinh điển, chỉ nghe 
qua lời nguyện thôi, mình cũng đã nên cảm tạ ân đức của Địa 
Tạng Bồ Tát, phải đau lòng khóc lớn, cảm tạ sự quan tâm, che 
chở của chư Phật Bồ Tát dành cho mình. Tất cả mọi thứ trên thế 
giới này đều là do chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã xả 
thân bồi đắp. Chúng ta nhất định phải phát tâm Bồ-đề rộng lớn 
trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Như thế mới có thể báo 
đáp được phần nào ơn của chư Phật, ơn của chư Bồ Tát, ơn của 
cha mẹ, ơn của sư trưởng và ơn của trời đất. Mình phải làm sứ 
giả cho Đức Phật, phải phát tâm từ bị thay Phật mà tuyên hóa 
tuyên dương Chánh Pháp, giáo hóa chúng sanh và cứu nước 
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cứu dân một cách có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải 
giữ lòng từ bi, có tinh thần chánh nghĩa, và sẳn sàng đem hết sức 
lực của mình, dù nhỏ nhoi đến đâu, để hoằng dương Phật Pháp, 
để tuyên đạt bổn hoài của chư Phật. 


Vì sao thành Phật rồi mà Đức Phật vẫn không quên chúng sanh, 
lại phát nguyện muốn cứu độ chúng sanh? Là vì tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chẳng qua là 
chúng sanh chưa tự biết được đều đó mà thôi! Do bị tham, sân, 
sỉ, vô minh, phiền não, vọng tưởng, v.v... che lắp nên trí huệ chân 
chánh của mình không thể hiển lộ được; vì lẽ đó, chư Phật Bồ 
Tát mới đến để chỉ bày cho mình phương pháp khai ngộ. Nếu 
mình có thể nương theo giáo pháp của Ngài chỉ dạy mà tu hành, 
thì nhất định mình sẽ khai trí huệ. Cho nên, bất cứ lúc nào chúng 
ta cũng phải biết cảm kích ơn của chư Phật, cảm kích ơn của 
chư Bồ Tát, cảm kích ơn của cha mẹ, và cảm kích ơn của sư 
trưởng. 


Trong vũ trụ của chúng ta thì Tam Tài: trời, đất và con người đều 
có giá trị như nhau; cho nên mình chớ lãng phí giá trị của sanh 
mạng! Đó là tư tưởng mà kẻ làm người cần phải có. Chúng ta 
cần phải thấu hiểu bổn hoài cũng như hạnh nguyện của chư Phật 
Bồ Tát, bởi có như thế thì mới không uỗổng phí được làm kiếp 
người! 


(Ngày 9 tháng 7 năm 1983) 
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Làm Thế Nào Để Có Được Trí Huệ Hơn Người? 


Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật," phải học hỏi trí 
huệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng 
chư Bồ Tái. 


Vì sao có thể đạt tới chỗ trí huệ hơn người? Làm sao có thể đạt 
được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt là vì khi còn 
ở nhân địa thì chư Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách 
nghiêm túc, chân thật, và lúc nào cũng giữ Giới hết sức cần thận. 
Bất luận lúc nào các Ngài cũng tự mình nêu gương, đi đứng nằm 
ngồi đầy đủ oai nghỉ. Đối với chúng sanh thì các Ngài không ngại 
vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên 
không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các 
Ngài đã làm vì lợi ích của chúng sanh. Đó là vì các Ngài xem cứu 
độ chúng sanh là bổn phận và trách nhiệm của các Ngài. 


Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng: 
Thi ân bất cầu báo, 

Dữ nhân bắt truy hối. 

(Ban ơn, không mong đáp, 

Cho rôi, không hồi tiếc.) 


đồng thời đều có hành vi "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi," có 
lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, thấy mọi 
loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên 
các Ngài mới được trí huệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ 
bàn. 
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Mình thường xuyên nghe giảng Kinh, thì cần phải suy gẫm, "tiêu 
hóa" các nghĩa lý thì mới có ích; bằng không thì nghe Kinh tuy 
nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong Kinh! Có 
nhiều người thậm chí đem các nghĩa lý của Kinh mà "đặt đằng 
sau ót," chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm; rồi vì chỉ dùng con 
quỷ "tinh ranh," con sâu "lanh lợi" của riêng họ nên gây ra đủ 
chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều xằng bậy như thế tức là họ 
không có hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, là bất hiếu với tổ tiên, 
cha mẹ và sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? 
Phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không 
được lười biếng trễ nãi, không được phóng dật buông lung, ở 
đâu cũng cần thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn 
dũng mãnh tinh tấn, nghiêm thủ Giới Luật. Đó là những điều kiện 
tất yếu mà người tu Đạo phải tuân theo. 


Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chánh đáng thì 
nhất định phải sửa đổi. Có khuyết điểm mà không chịu sửa đổi, 
còn che đậy, đó chính là "trợ Trụ vi ngược," nghĩa là giúp vua Trụ 
làm những điều tàn ác, bạo ngược. Đời nhà Ân, vua Trụ vốn là 
một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những 
điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược." Trong số những 
người tu Đạo cũng có Trụ Vương. Đó là ai? Chính là Ma Vương! 
Thấy Phật Pháp trở nên hưng thịnh thì Ma Vương rất khó chịu, 
bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật Pháp, nhiễu 
loạn đạo tràng. Hễ các bạn có đạo tràng thì Ma Vương tới quấy 
nhiễu đạo tràng. Nếu các bạn không có đạo tràng thì Ma Vương 
sẽ quấy nhiễu thân tâm các bạn, làm cho các bạn thân không an, 
tâm không ổn; một khi thân tâm các bạn điên đảo thì các bạn 
không thể tu hành có thứ lớp theo như giáo pháp được. Đó là 
cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của Ma 
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Vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm các 
bạn không còn Định lực, thần hồn điên đảo. Vì trúng phải độc kế 
của Ma Vương nên các bạn mắt chân tâm tu Đạo đến khi hối hận 
thì đã trễ! 


Do đó, người tu Đạo tâm cần yên định, vững chãi như núi Tu Di; 
dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, Ma 
Vương đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp tháo chạy mà thôi! 


Học Phật Pháp Quý Ở Thực Hành 


Hằng ngày mình cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp thì ai đều có 
chỗ tâm đắc, nhưng nếu không thực hành thì cũng thành vô 
dụng. Sau khi nghiên cứu, mình phải theo đó tu hành. Phải thực 
hành với "chân đạp trên mặt đất vững chắc," thì mới có sự thọ 
dụng. Nếu mình không thực hành, chỉ nói suông, thì mình cũng 
giống như "người đá"đối với Phật Pháp chẳng giúp ích được bao 
nhiêu cải 

Muốn giúp ích cho Phật Pháp thì mình phải hoằng dương Phật 
Pháp, tự mình làm gương, chú ý bốn oai nghi12 giữ năm Giới13 
dùng Tứ Vô Lượng Tâm (từ, bi, hỷ, xả) để độ chúng sanh và 
dùng Sáu Đại Tông Chỉ (không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, và không vọng ngữ) làm tiêu chuẩn để 
răn mình. Nếu các bạn dùng những phép tắc như vậy để hoằng 
dương Phật Pháp thì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào cũng có 
sự hiện hữu của Chánh Pháp, không thể có sự xuất hiện của Mạt 
Pháp, tà ma ngoại đạo sẽ sợ hãi đến dựng tóc gáy, hễ thấy bóng 
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các bạn là chúng chạy trốn mất. Điều khiến chúng sợ hãi chẳng 
phải là thần thông diệu dụng mà chính là đức hạnh của các bạn! 


Khi "tri hành hợp nhất," biết và làm là một, thì sự tu hành của 
mình nhất định sẽ thành tựu; yêu ma quỷ quái chỉ nghe tiếng là 
đầu hàng ngay. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn có trí huệ chân chánh, 
nhận thức được sự lý thật giả, biết được việc gì nên làm và việc 
gì không nên làm! Các bạn cần phải nhận thức rõ ràng, hiểu thấu 
suốt, không làm chuyện điên đảo, không có mọi phiền não, rắc 
rối, thì mới có thể nói là đã đạt tới cảnh giới "như như bất động, 
liễu liễu thường minh." Nếu được như thế thì mười phương chư 
Phật sẽ vỗ tay khen ngợi, hoan hỷ vô cùng; nếu chẳng được như 
thế - không tới được chỗ phải tới, tự cam chịu đọa lạc, không cầu 
tiến - thì chư Phật cũng phải bật khóc: "Ôi! Ta đã hao tổn biết bao 
tinh thần thế mà ngay cả một chúng sanh cũng không độ được. 
Thật là quá sức khó khăn!" Do đó, các bạn nếu biết được một 
chút thì hãy thực hành một chút, bởi "tích tiểu thành đa, góp gió 
thành bão," từ một chút mà tích lũy dần thì sẽ thành nhiều, ví như 
đống cát cũng có lúc dồn thành ngọn núi, công phu đầy đủ thì tự 
nhiên sẽ thành công! 


š z 
ụ ^ 


Mình được ở đây tu hành là đã "được trời hậu đãi" rất nhiều; do 
đó, mình không nên lãng phí cơ hội quý báu này và không nên 
phụ lòng của sư trưởng. Các bạn hãy dũng mãnh, tinh tấn tu Đạo 
Vô Thượng đề chóng thành Phật quả! 
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Sửa Đổi Lỗi Làm, Nghiệp Tội Sẽ Tiêu Tanl 

Người ta sống cùng một nơi với nhau tức là có duyên với nhau, 
do đó đừng nên sanh lòng bực bội, tức giận, và càng không nên 
mắng chửi lẫn nhau, các hành vi như thế hoàn toàn không thích 
hợp và không thể chấp nhận được. Hy vọng mọi người đều có 
được công phu tu dưỡng và phong độ của bậc quân tử. 


Trong Lục-độ14 pháp môn Nhẫn-nhục quan trọng bậc nhất. Mọi 
người phải tu tập Pháp Môn Nhẫn-Nhục cho viên mãn thì mới có 
sự thành tựu. Người tu đạo tuyệt đối không được "nhóm lửa 
trong gan," không được nỗi giận, cần phải nhẫn nhịn mọi chuyện, 
bởi có câu rằng: 

Vô minh hỏa thiêu tận công đức lâm. 

(Lửa vô minh (sự nóng giận) đốt sạch rừng công đức) 

Do đó các bạn phải ghi nhớ điểm này bằng mọi giá! 

Hôm nay có một đệ tử xin được sám hối. Tôi thấy lỗi phạm không 
nghiêm trọng lắm, nên bảo y rằng không cần phải ra trước đại- 
chúng mà sám hối, chỉ cần hối cải, sửa đổi lỗi lầm là được. Cổ 
nhân có nói: 

Nhân phi Thánh Hiên, thục năng vô quá? 

Quá vật đan cải, thiện mạc đại yên! 

Nghĩa là: 

Con người nào phải Thánh Hiên, ai chẳng lầm lỗi? 

Chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn! 


Tự mình biết lỗi, về sau không tái phạm là tốt rồi, nên nói: 
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Hữu quá năng cải quy ư vô. 

(Có lỗi mà sửa đỗi lội lỗi sẽ sạch tiêu.) 

Biết sửa đổi lỗi lầm thì lỗi lầm không còn nữa. Tức là tội có lớn 
tày trời, nếu biết sám hối thì tội cũng sẽ tiêu tan (di thiên đại tội, 
năng hối tiện tiêu). Chỉ sợ rằng tự biết mình sai mà lại cứ cứng 
đầu cho là đúng; điều sai làm mà chấp là đúng thì lại càng sai 
hơn nữal 


Những điều tôi nói hôm nay không phải dành riêng cho một cá 
nhân nào mà là cho chung tất cả mọi người. Bất luận người nào, 
nếu nhận thấy mình thuộc vào trường hợp nói trên thì hãy mau 
mau sửa đổi; còn nếu không thuộc vào trường hợp trên, thì hãy 
tự khích lệ, lấy đây làm điều sách tắn. Phàm hễ mình có thái độ 
không được viên mãn tốt đẹp với người khác, thì nên lập tức cải 
thiện ngay. 


Các bạn đến được đây (chùa) là nhờ bao kiếp lâu xa về trước đã 
gieo trồng thiện duyên, kết duyên lành với nhau; nếu không thì 
kiếp này không thể tụ hội lại như thế này được. Đó là điều mà 
mọi người cần phải hiểu rõ; nhất là mang danh Phật tử lại càng 
nên chú trọng đến chữ "duyên" hơn nữa! Tục ngữ có câu: 

Có duyên, ngàn dặm vê gặp gở, 

Không duyên, đối diện chẳng biết nhau. 

Hai câu này thật là đây triết lý. 

Các bạn cùng cư ngụ ở Vạn Phật Thánh Thành nên kính trọng, 
giúp đỡ lẫn nhau, chứ không nên có thái độ thờ ơ "khoanh tay 
đứng nhìn" hoặc "đứng bên kia bờ xem nhà cháy." Mọi người hãy 
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học tinh thần của chư Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm, khổ sở 
trong cảnh "nước sôi lửa bỏng" thì cảm thấy như chính bản thân 
mình đang chịu khổ. Do đó các Ngài tìm cách cứu chúng sanh 
thoát khỏi biển khổ, đó là bổn phận của tín đồ Phật Giáo. Chúng 
ta không nên có tâm trạng "hạnh tai lạc họa," (vui mừng trước tai 
họa của người khác). Đó là điều tôi kỳ vọng ở tất cả các bạn. Hy 
vọng rằng ai ai cũng có tắm lòng Bồ Tát, sẵn sàng quên mình vì 
người. 

Trong mỗi ý niệm, mình nên luôn luôn nghĩ cách hỗ trợ Phật giáo, 
hoằng dương Phật Pháp, tất cả đều vì Phật giáo mà phục vụ. 
Hãy làm một tín đồ Phật Giáo chân chính, không sợ khó nhọc, 
chẳng ngại gian nan, tận tâm tận lực ủng hộ đạo tràng. Phải ở 
trong Phật giáo mà "lập công lập ngôn," làm việc công đức, nói 
lời chân thật, thì mới đúng là một Phật-tử. Các bạn cần phải có 
năng lực dũng mãnh chiến đấu thì mới có thể "bách chiến bách 
thắng;" không được vừa lâm trận là đầu hàng, không vượt qua 
nổi thử thách. Nếu vượt qua được thử thách thì các bạn không 
còn ở cách Đạo bao xa nữal 


Tánh Định, Ma Phục 

Tánh định ma phục triều triều lạc, 
Vọng niệm bất khởi xứ xứ an. 
Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, 
Tư dục đoạn tận chân phước điền. 


Nghĩa là: 
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Tánh định, ma phục: ngày ngày vui, 
Không sanh vọng tưởng: chốn chốn yên. 
Tâm dừng, niệm dứt - giàu sang thật, 
Dục vọng trừ sạch - thật phước điên. 


Vì sao mình có ma chướng? Vì tánh của mình chưa _ định! Nếu 
tánh mà định rồi, thì lúc nào mình cũng minh mẫn sáng suốt, thấu 
triệt mọi sự. Một khi đạt tới được trình độ như vậy thì: 


Nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, 
Ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. 


Nghĩa là bấy giờ, chúng ta quán xét bên trong (nội quán) thì 
không thấy có tâm, nhưng quán xét bên ngoài (ngoại quán) thì 
cũng không thấy có thân. Khi ấy, cả thân lẫn tâm đều là "không," 
và quán xét xa ra bên ngoài (viễn quán) thì vật cũng không hiện 
hữu. Cả ba thứ thân, tâm và vật đều tiêu vong, lúc này chỉ có lý 
"Không" mà thôi. 

Trung Đạo phát khởi là do dựa vào lý "Không" này. Trung Đạo thì 
không có vui mừng (hỷ), không có bực tức (nộ), không có lo buồn 
(ai), không có sợ hãi (cụ), không có yêu thương (ái), không có 
căm ghét (ố), không có tham dục (dục). Khi bảy thứ tình cảm (thất 
tình hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục) không còn "dậy sóng," thì trong 
không có vọng tưởng, mà ngoài cũng chẳng có tham cầu, nội 
ngoại thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó là cảnh giới "tánh đã an 
định." Tánh an định chính là bản thể của Trung Đạo vậy. 


Khi tánh đã định thì mình vững chãi chẳng khác gì núi kim-cang, 
không còn bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm dao động. Nếu 
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các bạn thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết là giận, 
thì chứng tỏ rằng các bạn chưa đạt được tánh định. Khi cảnh giới 
tới mà các bạn liền sanh lòng chấp trước, yêu thích hoặc chán 
ghét, đó là do tánh chưa định. Bảy thứ tình cảm này cũng như 
sóng biển. Nếu gặp sóng bạc cao ngất thì thuyền bè có thể bị lật 
úp; nếu gió yên sóng lặng thì thuyền sẽ bình an tới bến. Người tu 
Đạo trước hết phải nhận biết bảy thứ tình cảm một cách thấu 
đáo, không phải chỉ hiểu đạo lý, ý nghĩa của bảy thứ tình cảm là 
đủ đâu, cần phải khống chế sự dẫn dụ và dẹp tan sự tác oai tác 
quái của chúng. Nếu không bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm 
dao động tức là tánh đã định rồi vậy. 


Khi tánh đã định thì ma sẽ đầu hàng, quy phục, chúng không thể 
làm mưa làm gió, không thể nhiễu loạn thân tâm người tu Đạo 
được nữa. Sau khi khiến ma hàng phục thì thuận cảnh đến mình 
cũng vui mà nghịch cảnh tới mình hoan hỷ, bất luận gặp phải 
cảnh ngộ thuận lợi hay trái ý thì mình đều an lạc, tự tại. Sự an lạc 
này là thứ an lạc chân chánh, hạnh phúc thật sự, chứ không phải 
là thứ an lạc đến từ ngoại vật. Hương vị của sự an lạc bất tận này 
vốn phát xuất từ nội tâm nên lúc nào mình cũng an vui, ngày nào 
mình cũng thanh thản, mọi lo âu, buồn bã hay phiền não đều 
không còn nữa. 


Tánh đã định rồi thì lúc nào mình cũng cảm thấy an lạc, không 
còn khởi vọng niệm nữa. Khi vọng niệm không còn thì ở nơi nào 
cũng được bình yên, nên nói: 


Niệm động bách sự hữu, 
Niệm chỉ vạn sự vô. 


(Khởi niệm: trăm sự đêu có, 
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Dứt niệm: mọi sự đêu không.) 


Khi mình chẳng khởi tâm động niệm thì thân tâm tự nhiên sẽ 
thanh tịnh, bình an: do đó nói rằng: 


Tâm dừng, niệm dút - giàu sang thật, 
Dục vọng trừ sạch - thật phước điền. 
Đó chính là tiêu chuẩn của sự tu Đạo. 


Chúng ta không nên "nhận giặc làm con" bởi giặc có thể cướp 
sạch châu báu của mình, và cũng không nên nghe lời ma quỷ, 
bởi chúng có thể lừa mình, mà hề trúng phải quỷ kế thì mình sẽ bị 
thiệt hại rất lớn. Do đó, các bạn đừng bao giờ kết bạn với quyến 
thuộc của ma quỷ bởi chúng chỉ biết hại mình, xui khiến mình làm 
những việc điên đảo, mê muội mà thôi. 

Tánh người tu đạo phải định thì mới rời bỏ mê lầm, quay về giác 
ngộ, bỏ tà theo chánh. Nếu lúc nào chánh niệm cũng hiện tiền thì 
sẽ không còn bất cứ phiền não nào nữa. Khi sự việc xảy tới thì 
các bạn hãy đối phó mà đừng có tâm phan duyên; như thế, khi 
sự việc qua rồi thì tâm lại sạch trong, không lưu giữ dấu vết. Các 
bạn cần phải hiểu rõ đạo lý "ba cái tâm không thể nắm bắt" tâm 
quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, và 
tâm vị lai không thể nắm bắt. Sau khi thấu triệt rồi, các bạn cần 
theo đó thực hành thì mới thật sự hiểu rõ Phật Pháp. Nếu học mà 
không thực hành thì dù có học bao nhiêu đi nữa cũng chẳng ích 
lợi gì, vô minh, phiền não vẫn đầy dẫy, đến tận kiếp vị lai cũng 
không có chỗ tương ưng. Trí huệ chân chánh cũng chẳng thể 
hiện tiền. Dẫu có được chút trí huệ thì đó chẳng qua chỉ là thứ 
nông cạn, hời hợt, chứ không phải là thứ chân chánh. 
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Phàm là người tu Đạo ở Vạn Phật Thánh Thành thì phải biết quý 
thời giờ, không được lãng phí thời gian quý báu, bởi vì: 


Nhất thốn thời quang, nhất thốn mệnh quang. 
(Một tắc thời gian là một tắc mạng sống.) 


Do đó, mình cần phải chân thật thực hành giáo lý Phật Pháp học 
được ở đạo tràng. Đừng nên làm lấy lệ cho xong chuyện hoặc 
sống lây lất cho qua ngày đoạn tháng, bởi như thế là đi ngược lại 
với Đạo! 


Sau khi tánh định rồi thì mình mới có thể phá thủng vô minh, hiển 
lộ Pháp tánh. Mình nhất định phải phá cho được vô minh, phải 
làm cho Pháp tánh hiện rõ như vậy mới là đạt mục tiêu học Phật. 
Điều tối ky nhất trong việc học Phật Pháp là "hữu thủy vô chung," 
có đầu mà không có cuối, bỏ dở nửa chừng, vất hết bao công 
phu khó nhọc từ trước. Mình không nên rút lui giữa đường hay 
ngừng lại chẳng chịu tiến tới; bằng không, sẽ chẳng bao giờ đến 
được "kho báu" Phật Pháp. Các bạn hãy nhớ rằng: Bất luận làm 
việc gì thì cũng phải có thủy có chung, tới nơi tới chốn; đừng để 
ngoại cảnh làm dao động rồi thối chuyển, đánh mất chí nguyện 
của mình! Phát nguyện, lập chí thì phải như sắt đá; đừng vì 
nghịch cảnh và những việc không như ý làm dao động rồi quên 
mất tâm Bò-đề. Mất tâm Bò-đề là một tổn thất lớn lao nhất; cho 
nên, người chân chánh hiểu rõ Phật Pháp thì ở bất cứ tình huống 
nào cũng kiên quyết gìn giữ tâm Bồ-đề, không bao giờ thối 
chuyền tâm Bồ-đề. 


Nếu các bạn không hiểu phương pháp tu hành thì làm bất cứ việc 
gì "cũng là đầu cọp đuôi rắn," không trọn vẹn, lúc đầu thì rất hăng 
hái, dũng mãnh, nhưng về sau thì lười biếng, giãi đãi. Đó gọi là 
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"hữu thủy vô chung." Việc gì cũng không viên mãn, hoàn hảo. Vì 
sao vậy? Bởi vì nhân nào, quả nấy nhân quả thì không sai chạy 
một mảy may. Đã học Phật Pháp thì mình phải tin nhân quả, 
không được làm chuyện lầm lẫn về lý nhân quả, và càng không 
được bác bỏ, cho rằng chẳng có nhân quả. Các bạn phải biết 
rằng nhân quả là định luật muôn đời không thay đồi! 


(Ngày 10 tháng 7 năm 1983) 


Lòng Hiếu Thảo Chí Thành Cảm Động Đến Trời Đất 


Tại làng Đại Nam Câu, một thôn trang phía nam thành phố Hợp 
Nhĩ Tân, Đông Bắc, có một vị hiếu tử họ Cao, tên là Đức Phước. 
Vì thân mẫu bị bệnh nặng, cả Trung y lẫn Tây y đều bó tay, vô 
phương cứu chữa, nên anh phát nguyện chặt tay cúng Phật, xin 
cho bệnh tình thân mẫu được thuyên giảm. Lòng hiếu thảo ấy 
cảm động trời đất, khiến thân mẫu anh từ nơi chỗ chết được hồi 
sanh. Sự kiện này đã từng một thời gây xôn xao; ai ai cũng biết 
đến gương hiếu thảo của Cao Đức Phước. Chuyện xảy ra như 
vầy: 


Thân mẫu của Cao Đức Phước lâm bệnh nặng, cơm không ăn, 
nước không uống, hơi thở thoi thóp, hấp hối. Nóng lòng vì mẹ, 
Cao Đức Phước đến chùa Tam Duyên (hôm ấy nhằm ngày Phật 
Đản, chùa đang cử hành Pháp-hội, có khoảng mấy trăm thiện 
nam tín nữ tham dự). Sau khi thắp nhang và lạy Phật ba lạy, anh 
rút ra một con dao phay. Đúng vào lúc anh sắp chặt cánh tay trái 
thì có người phát giác kịp thời nên lập tức ngăn cản, hỏi rằng: "Vì 
sao anh lại muốn chặt tay?" Cao Đức Phước giải thích rằng vì 
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bệnh tình của thân mẫu và muốn chặt tay cúng dường Phật. Lúc 
đó có cư sĩ Lý Cảnh Hoa mách với anh: "Anh hãy mau mau đến 
liêu thất phương trượng mà khẩn cầu Hòa Thượng. Ngài có thần 
thông, có thể Ngài sẽ cứu được mẹ anh khỏi bệnh đấy!" 


Cao Đức Phước bèn đến liêu thất phương trượng, xin gặp Hòa 
Thượng và kể rỏ tự sự. Hoà Thượng bảo anh rằng: "Con hãy đến 
thỉnh cầu Thầy An Từ. Thầy ấy có cách chữa được bệnh của mẹ 
con đấy!" 

Cao Đức Phước liền tới liêu phòng của tôi và xin tôi mở lòng từ bi 
chữa bệnh cho mẹ anh. Vì nghe nói anh là người con chí hiếu 
nên tôi nhận lời, dặn anh rằng: "Con cứ đạp xe về trước đi. Thầy 
sẽ đến liền!" Anh ta vui mừng đi ngay. Vì anh đi xe đạp nên phải 
theo đường cái; còn tôi thì đi bộ theo đường tắt, nên đến nơi 
trước anh ta mười phút. 

Vừa bước vào nhà đã thấy tôi có mặt ở đó rồi, Cao Đức Phước 
vô cùng kinh ngạc hỏi: "Bạch Thầy! Làm thế nào mà Thàây lại tới 
trước con? Thầy đi bộ mà còn nhanh hơn con đi xe đạp nữa!" 
Báy giờ cả nhà, từ già đến trẻ, đều tới đảnh lễ tôi; thật là: 

Bình thời bất thiêu hương, 

Lâm thời bao Phật cước! 

(Thường thì chẳng chịu thắp hương, 

Tới khi nguy cấp ôm chân Phật liên!) 


Bấy giờ, tôi viết một bài sớ xin cho thân mẫu của họ Cao được 
lành bệnh. Sau khi đốt tờ sớ, bệnh nhân nằm ngủ một cách thanh 
thản và mọi người đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, bệnh nhân ngồi 
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dậy và gọi con bằng tên tộc: "Cử ơi, Cử con ơi, Mẹ đói lắm, mẹ 
muốn ăn chút cháo!" Cao Đức Phước nghe tiếng thân mẫu gọi thì 
mừng rỡ vô cùng, vội vàng đi nấu cháo ngay. Bệnh nhân ăn hết 
một bát cháo thì tỉnh táo hẳn và có thể nói chuyện được (đã tám 
ngày qua bệnh nhân cứ nằm thiêm thiếp, không nói không rằng, 
không ăn không uống, môi thì thâm mà lưỡi cũng đen sì). 


Cao Đức Phước hỏi: "Thưa mẹ, mấy ngày hôm nay mẹ cảm thấy 
trong người như thế nào?" 


Thân mẫu anh ta đáp: "Ôi! Mẹ đi lạc, không tìm ra đường về nhà, 
Mẹ thấy đâu đâu cũng là một màn đen dây đặc, không có mặt 
trời, không có mặt trăng gì, cũng chẳng có ngôi sao. Mẹ không 
biết đông tây nam bắc là đâu nữa. Mẹ cứ mò mẫm trong cảnh tối 
tăm ấy không biết bao nhiêu ngày rồi nữa, mãi cho đến tối hôm 
qua thì bỗng có một vị Sư tới dẫn mẹ về nhà!" 


Cao Đức Phước nghe thân mẫu nói thế thì đã đoán hiểu được sự 
tình, nên lại hỏi: "Mẹ à! Vị Sư ấy đó hình dáng như thế nào?" Mẹ 
anh trả lời: "Vị Sư ấy mặc y rách vá nhiều chỗ lắm!" Cao Đức 
Phước trỏ vào tôi, hỏi: "Thế mẹ nhìn xem, có phải là vị Sư này 
không?" Bà ta chăm chú nhìn tôi, rồi nói: "Đúng rồi! Vị Sư này 
chính là người đã đưa mẹ về nhà đây mà!" 


Sau đó, cả gia đình của Cao Đức Phước đều đến xin quy y với 
tôi; thân mẫu anh ta cũng dần dần bình phục. 


(Ngày 15 tháng 7 năm 1983) 
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Quả Thuần Đốt Thân Cúng Phật 


Khi còn ở Đông Bắc (Mãn Châu), tôi có thâu nhận một đệ tử, 
Pháp danh là Quả Thuấn. Y vốn họ Diêu; người ta thường gọi y 
là "Lão Diêu." Y cư ngụ tại làng Đại Nam Câu, cách thành phố 
Hợp Nhĩ Tân hai mươi dặm về phía nam. Khi chưa quy y Tam 
Bảo, Lão Diêu là một kẻ du thủ du thực, không nghề nghiệp, y 
chẳng những hút nha phiến mà còn chích thuốc phiện nữa, có thể 
nói là rượu chè, cờ bạc, trai gái, chẳng có thứ nào mà y bỏ sót! 


Lúc bấy giờ Nhật Bản đang thống trị khu vực Đông Bắc, thành lập 
nước Mãn Châu, và lập phế đế của nhà Thanh là vua Tuyên 
Thống lên làm Hoàng-đế Mãn Châu quốc. Tuy nhiên, trên thực tế 
thì Hoàng-đề Tuyên Thống chỉ là một ông vua bù nhìn, bởi toàn 
bộ hệ thống chính quyền đều do người Nhật thao túng. Nhằm 
ngăn chặn sự xâm lược (nước Trung Hoa) của Liên Sô, Nhật Bản 
cho xây một công trình quốc phòng tại mạn sông Hắc Hà và lùng 
sục khắp nơi để bắt người về làm việc. Thợ thuyền phải đóng 
góp công sức nhưng hoàn toàn không được tiền thù lao. Người 
nào bị đưa vào trại lao động cũng đều buồn bực, ủ rũ suốt ngày, 
vì không biết đến bao giờ mới được về lại quê quán. Nghe kể về 
đời sống trong trại lao động thì ai nấy đều rùng mình, sợ hãi đến 
nỗi không rét mà run! Nơi ấy thật đúng là địa ngục ở trần gian khổ 
sở không thể tả xiết! 


Lúc ấy, Quả Thuần là kẻ lang thang không nghề nghiệp nên bị 
lính Nhật bắt và đưa về trại lao động ở mạn sông Bắc Hà. Ban 
ngày phải làm việc quần quật như trâu như ngựa; ban đêm chỉ 
đắp cái bao kết bằng sợi cói mà ngủ, không thể nào chống nỗi giá 
rét. Vì thế, y luôn luôn suy tính, tìm cách trốn khỏi doanh trại. Bốn 
phía của trại lao động đều được bao bọc bởi hàng rào có mắc 
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điện với cường độ mạnh, bất cứ sanh vật nào chạm vào cũng 
đều bị điện giật mà chết ngay tức khắc. Mặc dầu có sự đe dọa 
của hàng rào điện, nhưng vì không chịu nổi sự ngược đãi tàn ác, 
vô nhân đạo của lính Nhật, nên lúc nào y cũng để tâm rình tìm cơ 
hội đào thoát. 


Một đêm nọ, vì muốn tìm tự do nên Quả Thuấn bất chấp mọi 
nguy hiểm, quyết định rời khỏi trại lao động. Đúng vào lúc y dợm 
chân tính trốn đi thì đột nhiên có một ông già râu tóc bạc phơ hiện 
ra và nói với y rằng: "Hiện tại chưa phải lúc; đợi đến khi khổ nạn 
của con đã hết thì Ta sẽ báo cho con biết. Ta hy vọng là con sẽ 
đặc biệt chú ý, đừng để lỡ cơ hội!" Nói xong, ông già biến mát. 
Quả Thuần nghe theo lời ông già, trở về doanh trại chờ đợi. 


Khoảng chừng hai tuần sau, Quả Thuần mộng thấy ông già râu 
tóc bạc phơ ấy nói với y rằng: "Hôm nay là thời cơ đào thoát của 
con. Ngoài cửa có một con chó trắng, con hãy đi theo nó. Tuyệt 
đối không được sơ hở. Con hãy nhớ kỹ! Hãy nhớ kỹ!" Quả Thuần 
thức giác, vừa mừng vừa sợ. Ra tới ngoài cửa thì thấy quả nhiên 
có con chó trắng đứng chờ; y bèn làm theo lời căn dặn của ông 
già, để con chó đi trước, còn y thì bám sát đằng sau. Khi tới chỗ 
hàng rào điện, con chó nhanh nhẹn phóng mình nhảy qua. Động 
tác ấy như gợi ý cho Quả Thuấn, y liền bắt chước theo cách của 
con chó. Quả Thuần lúc bấy giờ là "phước chí tâm linh" (khi vận 
may đến thì tâm trí tự nhiên sáng suốt, nhạy bén), y lanh trí lấy 
bao cói đang dùng khoác cho đỡ lạnh để lên trên hàng rào điện, 
rồi trườn qua rào. Được bình yên vô sự thoát khỏi hang cọp rồi, y 
quay lại nhìn thì không còn thấy con chó trắng đâu nữa, có lẽ là 
thần nhân đã giúp đỡ y vậy. 
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Để tránh sự truy nã của lính Nhật, ban ngày Quả Thuần phải lần 
trốn trong rừng rú, khát thì uống nước khe nước suối, đói thì ăn 
cỏ ăn lá, đợi đến đêm mới dám đi tiếp. Trải qua nhiều ngày gian 
khổ như thế y mới về lại được làng cũ. Sau lần chịu đựng bao sợ 
hãi, cực nhọc ấy, y cảm thấy đời người là đau khổ nên quyết chí 
xuất gia tu Đạo. Y tìm đến các chùa nhưng không nơi nào chịu 
thâu nhận y cả. Khi y tới chùa Tam Duyên, bởi thấy y ăn mặc 
rách rưới nên người ta cho rằng y là kẻ ăn mày và đến xin xuất 
gia là vì cuộc sống; do đó cũng không muốn thâu nhận y. 

Chính vào lúc Quả Thuần đang lâm vào tình trạng "chùa lớn 
không thâu, chùa nhỏ không nhận" ấy, thì bỗng đâu xuất hiện một 
"quái nhân," trông giỗng như một kẻ ăn mày vậy. Quái nhân tự 
xưng là một kẻ tu hành lão luyện, biết pháp thuật "36 Thiên cang, 
72 Địa sát," có thể cỡi mây cỡi mưa, có thể kêu mưa gọi gió, có 
thê chữa trị mọi nan y tạp chứng, có thuật "diệu thủ hồi xuân," 
làm cho người chết sống lại... Y tự quảng cáo, khoe khoang 
khoác lác một hồi mà chẳng có người nào tin cả. Song le, Quả 
Thuần lại tin tưởng và tôn anh ta làm thầy; rồi đem tiền bạc mà y 
kiếm được bằng những thủ đoạn bất chánh để cung phụng anh 
ta. Sau một thời gian, phát hiện ra anh ta không có bản lãnh gì cả 
và chỉ là một tên vô lại, Quả Thuần bèn bỏ đi. 


Có một hôm, tôi đến làng Đại Nam Câu để chữa bệnh cho mẹ 
của cư sĩ Cao Đức Phước. Bệnh tình của bà ta rất trầm trọng, cả 
Trung y lẫn Tây y đều đành chịu bó tay, không chữa trị được. Tôi 
bèn dùng thần chú gia trì, kết quả là không thuốc mà lành. Cả 
làng đều biết được tin này và cho đó là một thần tích. Lão Diêu 
(tức Quả Thuần) biết được chuyện ấy liền tìm đến và quỳ trước 
mặt tôi, không chịu đứng dậy, cầu xin tôi thâu nhận y làm đệ tử 
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xuất gia. Lúc ấy tôi không chú ý gì tới y, cứ ngồi day mặt vào 
tường. Chừng mội tiếng đồng hồ sau, tôi quay lại nhìn thì thấy y 
vẫn còn quỳ ở đó. Tôi hỏi y: "Chú làm gì vậy?" 

Y đáp: "Bạch Thấy, xin Thầy từ bi thâu nạp con làm đệ tử." 


Tôi nói: "Chú muốn theo tôi xuất gia ư? Thế nhưng tôi không có 
đức hạnh, cũng chẳng có công phu gì để truyền dạy cho chú cả; 
e rằng chỉ làm cho chú thất vọng mà thôi!" 


Y nói: "Bạch Thầy, chỉ cần Thầy chịu thâu nhận con làm đệ tử là 
con mãn nguyện rồi. Con không cầu mong điều gì khác." 


Tôi nói: "Xuất gia là việc khổ sở lắm, phải nhẫn nhục những 
chuyện người khác không thể nhẫn nhục được, phải nhường 
nhịn những điều người khác không thể nhường nhịn được, phải 
cam chịu những vắt vả nhọc nhằn mà người khác không thể cam 
chịu được, phải chịu đựng những sự ngược đãi mà người khác 
không thể chịu đựng nổi, chú có thể chịu được chăng? Nếu chú 
chịu được thì tôi sẽ nhận chú làm đệ tử; còn nếu chú làm không 
được thì đừng theo tôi xuất gia!" 


Lão Diêu lập tức trả lời chẳng chút đắn đo: "Bạch Thầy! Mọi cực 
khổ, vất vả con đều có thể nhẫn chịu được cả. Xuất gia tuy là 
khổ, nhưng con tin chắc là không thể nào khổ bằng sống trong 
trại lao động. Con tin rằng con có thể chịu đựng được!" 


Qua cuộc đối đáp ấy, tôi nhận thấy y quả có thể chịu khổ được; 
do đó, tôi đưa y về Chùa Tam Duyên, cho xuất gia làm Sa Di, và 
bảo y làm việc trong nhà bếp. Quả Thuần làm việc rất cần thận, 
và cũng rất siêng năng dụng công tu học. Song le, vì y không có 
thiện duyên với các sư huynh và sư đệ đồng tu nên thường bị họ 
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ức hiếp. Quả Thuần bèn nói với tôi: "Bạch Thầy! Các sư huynh 
sư đệ cứ vô duyên vô cớ mà la mắng con; vậy con phải làm 
sao?" 


Tôi trả lời: "Nếu đã chịu không nỗi nữa thì con có thể tu hành một 
mình vậy." 


Cạnh ngôi miếu Long Vương dưới chân núi Tây Sơn, làng Đại 
Nam Câu, có một khoảnh đất trống nên Quả Thuần tự dựng một 
căn nhà tranh tại đó để làm nơi tu hành. Ngày làm xong nhà 
tranh, Quả Thuấn tới Chùa Tam Duyên mời tôi đến khai quang 
tượng Phật. Tôi dẫn theo vài đệ tử cùng đi. Đến tối thì có mười 
con rồng (hóa thành người) tới xin quy y. Lúc đó là vào đầu mùa 
hạ, thời tiết khô khan, không có mưa, nên đồng khô cỏ cháy, lúa 
mạ úa vàng. Các nông dân- những người chỉ biết trông cậy vào 
trời để có miếng ăn - đều ngao ngán, than khổ; lắm lúc lại thầm 
hỏi trời xanh, khẩn cầu trời cao từ bi thương xót ban bố cho vài 
giọt nước "cam lò." 


Tôi hỏi các vị Rồng: "Việc của các vị là làm mưa, vậy mà tại sao 
trời lại khô hạn như vậy? Vì sao không có mưa xuống?" 


Các vị Rồng đáp rằng: "Bạch Thầy! Không có lệnh của Ngọc- 
Hoàng Thượng Đề thì chúng tôi không dám làm mưa. Nếu chúng 
tôi cãi lệnh thì sẽ bị trừng phạt." 

Tôi nói: "Các vị hãy đến Linh Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng 
Thượng Đề, xin Đại Đế từ bi cho mưa xuống nội trong bốn mươi 
dặm chung quanh nơi này. Nếu ngày mai trời mưa thì ngày mốt 
các vị được quy y. Đó là điều kiện trao đổi của chúng tôi!" 
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Qua hôm sau, quả nhiên có cơn mưa trút xuống trong chu vi bốn 
mươi dặm, lúa mạ được thắm nhuần nước mưa nên trở nên tươi 
tốt, lương thực thu hoạch vào mùa thu còn được nhiều hơn cả 
các năm trước. Hôm sau nữa, những vị Rồng đến nhà tranh và ra 
trước chánh điện để thọ Tam Quy Y. Để kỷ niệm sự việc này, tôi 
mới đặc biệt đặt tên căn nhà tranh ấy là "Long Vũ Mao Bồng" 
(Nhà Tranh Rồng Làm Mưa), và viết tên lên tắm biển cho treo 
trước cửa. 


Sau đó, Quả Thuấn phát nguyện đốt thân để cúng dường chư 
Phật. Y tự chuẩn bị củi và xăng, rồi ngồi trên giàn củi tự châm lửa 
vào xăng, thân thể bốc cháy thành tro. Ngày hôm sau, dân trong 
làng phát hiện ra là Long Vũ Mao Bồng đã bị thiêu hủy nên đến 
nơi để xem xét thì thấy thân thể của Quả Thuần tuy đã thành tro 
nhưng quả tim vẫn còn nguyên vẹn, không bị lửa thiêu mất. Mọi 
người đều tán thán không ngót; và sau đó đem tro cốt với quả tim 
của Quả Thuần mai táng tại chỗ. 


Mọi thứ trên thế gian đều phải trải qua giai đoạn Thành, Trụ, 
Hoại, Không - sanh ra rồi tồn tại, biến hoại đi, và cuối cùng tiêu 
tan mất - cứ tuần hoàn như thế, không gián đoạn. Nếu thấu triệt 
được đạo lý này thì các bạn sẽ không vì bất kỳ sự việc gì trên cõi 
đời này mà sanh chấp trước hoặc khởi phiền não. Hễ các bạn có 
thê "nhìn xuyên thủng" rồi buông bỏ hết, thì sẽ chẳng có vấn đề 
gì cải 
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Nhân Duyên Khiến Quả Năng Xuất Gia 


Vào mùa đông một năm nọ, tôi vì Phật sự nên phải _tới nam 
thành phố Hợp Nhĩ Tân. Ngang qua một quán trọ, vì người chủ 
quán trọ ấy là đệ tử quy y của tôi nên tôi ghé vào thăm. Ông ta 
nói với tôi: "Bạch Sư phụ! Trong quán trọ của con có một khách 
trọ ăn chay trường, anh ta muốn xuất gia tu hành nhưng chưa tìm 
được chùa nào cả. Chẳng hay Sư Phụ có thể thâu nhận anh ta 
làm đệ tử chăng?” 


Tôi hỏi: "Vì sao anh ta muốn xuất gia?" 


Ông ta đáp: "Bạch Sư Phụ! Anh ta là người Sơn Đông, làm nghề 
thợ may, và chung sống với một cô gái nghiện thuốc phiện. Có 
một hôm, nhân lúc anh ta đi vắng, cô gái kia lấy trọn số tiền dành 
dụm của anh ta rồi trốn đi. Tối đến, anh về nhà thì mới hay cả 
người lẫn của đều mắt! Bởi bị một vố nặng nề như thế nên anh ta 
sanh ra chán nản, cảm thấy đời người vô vị, chỉ muốn xuất gia tu 
hành. Anh ta đến Chùa Cực Lạc ở Nam Cương, thành phố Hợp 
Nhĩ Tân, định xin xuất gia với Thầy Như Quang, song Thầy Như 
Quang không muốn thâu nhận anh ta làm đệ tử. Anh ta bất đắc dĩ 
phải ở trọ trong quán của con, suốt ngày mặt mày ủ dột, rầu rĩ 
không vui, chẳng hề chuyện trò với ai cả; thật là đáng thương!" 


Nghe vậy, tôi bảo người chủ quán: "Hãy bảo anh ta ra đây!" Chủ 
quán liền đi gọi, nhưng anh ta không chịu ra, có lẽ vì thấy tôi ăn 
mặc rách rưới, trông chẳng có vẻ một ông Hòa Thượng có chùal 
Gọi đến lần thứ hai thì anh ta mới miễn cưỡng đi ra; mở miệng là 
hỏi liền: "Thầy gọi tôi đến để làm gì?" (Người Sơn Đông thường 
lòng ngay dạ thẳng, nghĩ sao nói vậy.) 


Tôi bảo anh ta: "Tôi tới đây chính là để tìm chú!" 
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Anh ta vô cùng kinh ngạc, hỏi lại rằng: "Thầy có biết tôi sao?" 


Tôi nói: "Hãy khoan nói tới chuyện đó. Chú có muốn xuất gia 
không? Chùa tôi hiện cần một người lo việc cơm nước; chú có 
thể lấy đó làm cơ hội để tu khổ hạnh. Ở đó thì có cơm cho chú 
ăn, có phòng cho chú ở; nhưng không có tiền cho chú tiêu dùng. 
Thế nào, chú có muốn đến đó chăng?" 


Vì nghe tôi nói bằng lòng nhận anh ta làm đệ tử nên anh ta vui 
mừng đáp: "Con sẵn sàng đi ngay!" Anh ta lập tức theo tôi về 
chùa và lo việc nấu ăn trong chùa. Sau đó anh ta thọ Giới Sa Di, 
Pháp danh là Quả Năng. 


Một hôm, Quả Năng nổi cơn bốc đồng, tự ý làm một cái kháng15 
trong một căn phòng nhỏ mà không xin phép người trong chùa 
trước. Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không rõ nội tình, song có người 
nói bóng gió trước mặt tôi rằng: "Thâu đệ tử mà dạy dỗ không 
nỗi; thật là mất mặt! Làm đệ tử chưa xong đã muốn làm Tổ Sư!" 
Tôi lấy làm lạ, bèn ra nhà sau xem gì thì gặp một huynh đệ, thầy 
ây nói với tôi: "Đệ tử của ông làm loạn, không giữ quy củ của 
chùa, chưa được phép mà đã tự ý làm riêng một cái kháng!" 

Tôi bèn tới phòng Quả Năng thì quả nhiên thấy anh ta đang ngồi 
thiền trên kháng. Trông thấy tôi, anh ta liền bước xuống đảnh lễ. 
Tôi hỏi: "Ai bảo con làm cái kháng này?” 

Quả năng đáp: "Không ai bảo cả!" 


Tôi nói: "Đã không ai bảo thì sao con lại tự tiện như vậy? Con đã 
phạm quy củ rồi đó!" 
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Quả Năng không nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ xuống. Tôi bảo: "Con 
hãy ra trước điện Phật mà sám hối, quỳ cho đến khi tàn nén 
hương!" 


Sau khi tôi đi rồi, Quả Năng không ra điện Phật quỳ hương mà lại 
lên kháng ngồi vá áo quần. Nữa giờ sau, tôi tới chánh điện không 
thấy Quả Năng quỳ hương ở đó. Tôi lại tới phòng Quả Năng và 
hỏi: "Quả Năng! Tại sao con không quỳ hương?” 


Quả Năng đáp: "Chờ một chút!" 


Tôi nói: "Con không quỳ hương thì Thầy sẽ quỳ thay cho con 
vậy!" Thế là tôi ra trước điện Phật thắp hương và quỳ trên gạch. 
Thấy tôi quỳ, Quả Năng không có cách gì khác hơn là tới sau 
lưng tôi và khẩn khoản: "Sư Phụ! Con biết lỗi rồi, xin Sư Phụ tha 
thứ cho con. Xin Sư Phụ hãy đứng dậy, con đang quy đây này!" 


Tôi nói: "Tôi dạy đệ tử không nổi, song le, tôi vẫn có thể dạy 
chính tôi!" Kê từ sau lần giáo huấn ấy, Quả Năng luôn luôn tuân 
giữ quy củ và dụng công tu hành. Quả Năng có dũng khí "biết lỗi, 
chịu sửa." Tôi hy vọng các bạn cũng đều có đức tánh biết nhận 
lỗi và chịu sửa đổi! 


Không Thể Phung Phí Của Trời| 

Có người hỏi tôi: "Theo Thầy thì Pháp Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 
Thành Đạo lần này sẽ có bao nhiêu thiện nam tín nữ đến tham 
gia?" Tôi trả lời: "Có lẽ chỉ ba, bốn người mà thôi!" Hôm nay tôi 
đếm thử thì thấy có hơn bốn trăm người đến dự Pháp-hội; người 
ấy bèn hỏi lại tôi: "Có phải Thầy nói một người là ngụ ý một trăm 
người?" Tôi nói: "Tôi không biết!" 
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Pháp Hội Quán Âm năm nay, đại chúng có phần thành tâm hơn 
những năm qua. Những năm trước trong Pháp-hội, lúc dùng cơm 
mọi người đều nói năng ồn ào, không tuân theo quy củ của Trai 
Đường. Đã vậy, nhiều người lại vất bỏ cơm và thức ăn thừa vào 
thùng rác; hoặc ăn xong thì không tùy hỷ công đức mà lại bỏ đi. 
Năm nay tình hình nói chung đã cải thiện rất nhiều, mọi người 
không nói chuyện ồn ào mà cũng không phí phạm vật thực, và 
cũng rất ít người vội vã trở về San Francisco, đó là điều đáng 
mừng! 


Sau này, những khi có Pháp-hội, thì cần phải nhắc nhở mọi 
người không nên nói chuyện trong giờ ăn và phải biết quý vật 
thực, chớ nên phí phạm, vắt bỏ thức ăn. Cổ nhân có bài thơ như 
Sau: 


Sừ hòa nhật đương ngọ, 
Hãn trích hòa hạ thổ, 
Thùy tri bàn trung xan 
Lạp lạp giai tân khổ! 
Nghĩa là: 

Bừa đất dưới nắng trưa, 
Mô hôi đẫm bông lúa, 
Bưng bát cơm ai biết, 
Mỗi hạt mỗi gian khỗ! 


Đa số người đời không biết đến đạo lý "mỗi hạt mỗi gian khổ," do 
đó họ mặc sức phí phạm của trời, tha hồ hủy hoại thức ăn. Các 
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bạn nên biết rằng lý do nhiều người không có cơm ăn trên thế 
giới này là vì xưa kia họ đã phí phạm thực phẩm, nên kiếp này họ 
phải gánh chịu quả báo là không có cơm ăn. Tôi cần phải nói ra 
đạo lý đơn giản này cho mọi người hiểu rõ để sau không còn 
phung phí thực phẩm một cách vô lý nữa. 


Những người quản lý nhà bếp cần phải sáng suốt, đồ ăn thức 
uống chuẩn bị cho đại chúng cần đủ dinh dưỡng và phải hợp vệ 
sinh. Các bạn phục vụ đại chúng thì công đức vô lượng. Mỗi ngày 
đều phải kiểm soát tủ lạnh, xem loại thực phẩm nào dễ hư thì 
dùng trước, loại nào lâu hư thì giữ gìn cho tươi tốt để dùng sau; 
không được để thực phẩm hư thối rồi vất vào thùng rác vì như 
thế là tạo tội, gây nghiệp. Mọi người cần phải cần thận về điểm 
này! 

Coi sóc việc ăn uống của đại chúng, biết điều hòa cho thích đáng 
thì có công đức; nếu điều hòa không khéo thì sẽ mang tội. Lập 
công thì dễ, vì chỉ do cách làm việc của mình, hợp quy tắc thì có 
công, không hợp quy tắc thì có tội. Nói tóm lại, công hay tội đều 
do một tay mình mà ra, biết quý, không phí phạm thực vật, thì có 
công; làm hư thối, vứt bỏ vật thực một cách vô lý, thì sẽ mang tội! 
(Vạn Phật Thánh Thành, 


ngày 24 tháng 7 năm 1983) 


Cần Phải Kiểm Tra Những Sách Xuất Bản 


Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới và trường Đại-học Pháp Giới Phật 
Giáo đã xuất bản rất nhiều sách về Phật-giáo; song le, có một số 
sách chưa đạt tới chỗ tận thiện tận mỹ. Từ nay về sau, bất luận là 
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sách do ai giảng giải hoặc soạn thảo, tất cả đều phải được kiểm 
tra cần thận trước khi ấn hành. Sau khi được sự đồng ý của mọi 
người, chắc chắn là sách không còn sai sót gì nữa, thì mới được 
đem in. 

Từ nay về sau, tất cả mọi việc ở Vạn Phật Thánh Thành đều phải 
được tiến hành với tác phong dân chủ, chí công vô tư, công minh 
chính trực, không thiên vị, và với tinh thần cầu tiến theo chiều 
hướng chân, thiện, mỹ. Các sách do chúng ta ấn hành đều không 
còn có sai sót gì cả; bởi vì nếu có sai sót thì sẽ ảnh hưởng xấu 
cho mọi người, và còn bị phê bình nữa. Do đó, hy vọng mọi 
người hãy nỗ lực, cố gắng làm cho hoàn hảo, đến nơi tận thiện 
tận mỹ. 

Kinh Phật chứa đựng những lời giáo huấn từ chính kim khẩu của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, do đó, một từ cũng không 
được sửa, một chữ cũng không được sót, nếu không, chẳng 
những là không có công mà ngược lại, còn mang tội nữa. Cổ 
nhân dạy rằng: 

Y văn giải nghĩa, 

Tam thế Phật oan, 

Ly Kinh nhất tự, 

Tức đồng ma thuyết. 

Nghĩa là: 

Giảng nghĩa theo văn: 


Oan ba đời Phật. 
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Hời Kinh một chữ: 

Thành lời ma nói. 

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng phiên dịch kinh điển không phải 
là một công việc dễ dàng. Hy vọng mọi người đều dốc hết năng 
lực để phiên dịch nên những bộ kinh hoàn toàn phù hợp với ý chỉ 
của chư Phật, không có khuyết điểm. Như thế, một khi được 
truyền bá rộng rãi, các bộ kinh sách ấy sẽ giúp cho độc giả 
hưởng được sự ích lợi của Phật Pháp! 


Tu Đạo Cần Phải "Quý Phước, Cầu Huệ" 


Tín đồ Phật Giáo chúng ta khi chưa thành Phật thì _ cần phải biết 
"quý phước, cầu huệ." Hễ biết quý phước thì phước báu gia tăng, 
còn cầu huệ thì trí huệ tăng trưởng. 


Các bạn hãy nhìn xem: Người đời có vô số hoàn cảnh khác nhau. 
Có những người được phước báu rất lớn, không cần phải làm gì 
cả mà lại được vạn sự như ý, mọi thứ đều có sẵn, đời sống rất 
sung túc; họ không buồn không lo, sung sướng vô cùng, đó là 
nhờ khi trước họ đã từng tu phước rất nhiều, nên nay mới được 
hưởng phước báo lớn lao như thế! Có những người thì lại có trí 
nhớ rất tốt, chỉ xem qua một lần là không bao giờ quên. Họ vừa 
thông minh vừa khoẻ mạnh, và còn có biện tài vô ngại; khi họ 
thuyết Pháp thì có hiện tượng "trời mưa hoa xuống, đất trồi sen 
vàng" xảy ra. Vì sao họ có khả năng ấy? Là vì khi xưa họ đã từng 
tu huệ rất nhiều! 


Làm thế nào để tu huệ và tu từ đâu? Trước hết, hãy bắt đầu từ 
Đại Thừa, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nghiên cứu Tam Tạng 
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cho thật thấu đáo, cho tới mức viên mãn, miệng có thể đọc thuộc, 
tâm có thể nghĩ suy. Sáng cũng như chiều, ngày ngày dùi mài 
Tam Tạng16 cho làu thông, thấu triệt, thì đại trí huệ khai mở, kiếp 
sau nhất định sẽ vừa thông minh vừa biện tài. 


Chúng ta đã biết thế nào là "quý phước, cầu huệ" thì cần phải 
quý tiếc đồ vật, không nên làm hư hại vật dụng. Làm những công 
việc như sửa cầu, đắp đường, cất chùa, dựng tháp, bố thí y phục, 
bố thí vật thực, cứu giúp người nghèo khổ tức là tu phước, tạo 
phước điền. Còn giảng Kinh thuyết Pháp, in kinh sách đề truyền 
bá, phiên dịch kinh điển, tô vẽ tranh Phật... là thuộc về pháp môn 
tu huệ. Giả sử các bạn không muốn có phước báo và cũng không 
muốn có trí huệ, thì chẳng còn lời gì để nói. Song, nếu các bạn 
muốn có phước báo, muốn có trí huệ, thì hãy mau mau tu phước, 
cầu huệ. Không được lãng phí phước báo và cũng không được 
bỏ trí huệ một cách tùy tiện! "Quý phước, cầu huệ" là một công 
việc lớn lao, tất yếu mà mọi tín đồ Phật giáo cần phải thực hành! 


Tính Nóng Nảy Là Nhân Duyên Chướng Ngại Việc Tu Đạo 
Có câu rằng: "Phiền não là Bồ-đề." Có người hỏi: "Thế thì, nếu 
không sanh phiền não phải chăng sẽ không có Bồ-đề?" Không 
phải! Bởi vì bản thân của phiền não chính là Bồ-đề! Thế nào là 
Bồ-đề? Bồ-đề tức là không sanh phiền não! Nếu con người chỉ 
sanh ra phiền não mà thôi, thì phiền não vẫn cứ là phiền não và 
Bồ-đề vẫn cứ là Bồ-đề, do đó, các bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa của 
câu trên. 


Các bạn phải biết rằng một khi chính bản thân mình đạt tới cảnh 
giới thật sự không còn phiền não, không còn vô minh, không còn 
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vọng tưởng, không còn dục niệm nữa, thì dầu có nóng tánh đôi 
chút cũng vẫn có thể tha thứ được. Song, đương nhiên tốt nhất là 
không còn tánh nóng nảy, cùng với mọi người chung sống một 
cách vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, khiến cho ai nấy đều cảm thấy 
thân thiết. 


Người tu Đạo nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, chứ 
không nên dùng thế lực để áp bức người ta. Đối với bất cứ người 
nào các bạn cũng nên nói đạo lý, để cho ai nấy đều hết lòng cảm 
phục, khâm phục các bạn là người có tài cán, có đạo đức, có học 
vấn, có lòng từ bi. Bằng không, nếu các bạn bị vướng vào vòng 
danh lợi, thì sẽ cách xa con đường của Phật tới mười vạn tám 
ngàn dặm, các bạn cần phải đặc biệt chú ý điểm này. 


Xuất gia tu Đạo là tu đạo gì? Là tu Đạo Nhẫn Nhục. Người nào 
nổi nóng tức giận là đi ngược với Đạo, vĩnh viễn không thể có sự 
tương ưng với Đạo được. Nồi nóng là một tánh rất xấu, và cũng 
là nhân duyên chướng ngại trên bước đường tu Đạo. Hy vọng 
mọi người đều thận trọng, tuyệt đối không nên phạm lỗi lầm này! 


Người xuất gia tu Đạo khi chưa nắm vững được căn bản của vấn 
đề thì sự tu hành ấy cũng giống như "nấu cát mà mong thành 
cơm," dù có nấu bao lâu đi nữa thì cát cũng không thể nào thành 
cơm được! Nếu các bạn không có "lửa" vô minh thì dục niệm sẽ 
ngừng dứt. Vì sao vậy? Các bạn có dục niệm là vì trong lòng có 
"lửa giận." Do đó các bạn cứ cảm thấy thế này là "không được," 
thế nọ cũng "không được," rất nhiều vấn đề "không được" xảy 
đến cho các bạn. Vì vậy, người tu Đạo cần phải dứt sạch phiền 
não thì mọi rắc rối, chướng ngại, mới không còn! 


(Ngày 25 tháng 7 năm 1983) 
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Cảnh Giới của Bậc A La Hán Chứng Đạo 


Trong phẩm Tựa, phẩm thứ nhất của Kinh Pháp Hoa, có chép 
rằng: 


"A La Hán, chư lậu dĩ tận, vô phục phiền não, đãi đắc kỷ lợi, tận 
chư hữu kết, tâm đắc tự tại." 


("Bậc A La Hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, đạt tới chỗ 
lợi mình, hết mọi 'hữu, kết,' tâm được tự tại.") 


Đó là cảnh giới của bậc A-la-hán chứng đạo. Bây giờ chúng ta 
hãy tìm hiểu sơ lược ý nghĩa của đoạn văn trên. 


"Chư lậu dĩ tận" (đã hết các lậu). "Chư lậu" ở đây bao gồm sự nói 
nhiều, nghe nhiều, nhìn hình sắc nhiều, khởi vọng tưởng nhiều. 
Thế nào là "bất lậu," hoặc "không lậu?" Nói một cách vắn tắt thì 
bất lậu tức là: 


Phi lễ vật thị, 

Phi lễ vật thính, 

Phi lễ vật ngôn, 

Phi lễ vật động. 

Nghĩa là: 

Trái với lễ giáo thì đừng nhìn, 
Trái với lễ giáo thì đừng nghe, 
Trái với lễ giáo thì đừng nói, 


Trái với lễ giáo thì đừng làm. 
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Ở đây, "lễ" tức là quy củ, phép tắc; mà quy củ, phép tắc thì cũng 
chính là Giới-luật. Nếu các bạn không nhìn những gì trái với lễ 
nghĩa thì căn mắt của các bạn được thanh tịnh, không nghe 
những gì trái với lễ nghĩa thì căn tai của các bạn được thanh tịnh, 
không nói những lời trái ngược với lễ nghĩa thì căn lưỡi của các 
bạn được thanh tịnh, không làm những điều trái ngược với lễ 
nghĩa thì căn thân của các bạn được thanh tịnh. Khi sáu căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đều thanh tịnh thì không còn lậu nữa. 
Có lậu, thì cũng giống như chiếc bình đựng nước có một lỗ làm 
cho nước trong bình chảy ra ngoài, khiến bình vĩnh viễn không 
thê nào chứa đầy nước được. Đối với việc tu Đạo, lậu chính là 
phiền não, và tánh nóng nảy, sân hận. Nếu các bạn tu được một 
chút công đức mà lại bị "lửa" vô minh đốt sạch, thì các bạn vĩnh 
viễn không thành Đạo quả. Mọi người cần phải lưu ý điểm này và 
phải tu hành một cách thận trọng! 


Ngoài thì như như bất động trong thì không có dục niệm, đó là 
trạng thái không còn lậu. Nếu bề ngoài tuy là "bát động" nhưng 
bên trong vẫn còn bị động, như thế tức là vẫn còn lậu. Nói cách 
khác, nếu còn ý tưởng về dục niệm, còn hành động theo dục 
vọng, là còn lậu; nếu không còn, là vô lậu. Tu Đạo tức là "tu vô 
lậu," là tu tập công phu phản bổn hoàn nguyên, trở về với bản thể 
trong sạch lúc ban đầu. 

Các bậc Đại A La Hán đã lọc sạch hết những thứ cặn bã, chỉ còn 
lại tỉnh hoa mà thôi, do đó mới nói là các Ngài đã hoàn toàn 
không còn các lậu nữa. 

"Vô phục phiền não" (không còn phiền não). Bậc A La Hán thì 
không còn phiền não nữa. Làm thế nào để hết phiền não? 
Phương pháp rất đơn giản đó chính là không tranh, không tham, 


85 


không câu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ! Bậc A La 
Hán chính nhờ làm được như thế nên hết sạch các lậu và không 
còn phiền não nữa. 


"Đãi đắc kỷ lợi" (đạt tới chỗ lợi mình). Bậc A La Hán đã đạt được 
sự lợi ích của "Thiền duyệt vi thực, Pháp hỷ sung mãn" (lấy niềm 
vui trong thiền định làm thức ăn, và tràn đầy sự an lạc nơi Phật 
Pháp) Các Ngài cũng đều đạt được Vô Tranh Tam Muội, dứt hẳn 
tâm thích hơn thua. Có bài kệ rằng: 


Tranh thị thắng phụ tâm, 
Dữ Đạo tương vi bội, 

Tiện sanh Tứ Tướng Tâm, 
Do hà đắc Tam-muội? 
Nghĩa là: 

Tranh là tâm hơn thua, 

Đi ngược lại với Đạo, 
Sanh ra bốn tướng tâm 
Làm sao được Tam-muội? 


"Tận chư hữu kết" (hết mọi 'hữu,' 'kết'). "Hữu"17 là hai mươi lăm 
cảnh hữu-tình18 trong Tam Giới. "Kết"19 là do phiền não mà kết 
tập sanh tử. Do có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh 
hoặc mà việc xuất ly Tam Giới của chúng ta bị chướng ngại. Nếu 
chúng ta có thể dẹp hết thói hư tật xấu, trừ sạch những phiền não 
đã kết tập lại với nhau, và dứt hết mọi vấn đề trong Tam Hữu,20 
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tức là chúng ta đã "hết mọi hữu, kết," chấm dứt được Phân Đoạn 
Sanh Tử!21 


"Tâm đắc tự tại" (tâm được tự tại). Vì sao được như vậy? Vì tâm 
được an lạc, tự tại! Vì sao tâm được an vui tự tại? Là vì "đã hết 
các lậu, không còn phiền não, đạt tới chỗ lợi mình, hết mọi hữu, 
kết." Các bậc Đại A La Hán đã đạt tới cảnh giới: 


Chư lậu dĩ tận, Phạm-hạnh dĩ lập, 

Sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. 

(Các lậu đã hết, Phạm-hạnh22 đã thành, 
Mọi việc đã xong, không còn đầu thai.) 


Tâm của chúng ta là tha tại chứ không phải là tự tại. "Tha tại” có 
nghĩa là thân thì ở đây nhưng tâm lại không ở đây, không nghĩ về 
Nam triều thì cũng tới Bắc quốc, không nhớ đông tây thì cũng mơ 
nam bắc, từ đầu đến cuối chẳng có lúc nào ngừng nghĩ cả. 
Những vọng tưởng lăng xăng ấy đã đuổi "chủ nhà" đi và để cho 
"vị khách" trần lao từ bên ngoài vào nắm quyên làm chủ, cho nên 
tâm không tự tại. "Tự tại" tức là tâm không còn tạp niệm, tự tánh 
tỏa ánh sáng rực rỡ soi tỏ trời đất, thân tâm đầu thanh tịnh, thanh 
thản, tự do. 


Đoạn kinh văn trên vô cùng quan trọng cho nên chúng ta cần phải 
ghi nhớ, không được lãng quên. Nếu nghiên cứu phần kinh văn 
ấy cho tường tận, thấu đáo, tôi cam đoan rằng các bạn sẽ được 
liễu thoát sanh tử, chứng đắc được cảnh giới giống như các bậc 
A La Hán vậy. Không chứng được quả vị A La Hán thì tâm không 
thể tự tại được. Chỉ khi nào chứng được quả A La Hán, đuổi 
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được khách trần, dẹp bỏ được phiền não rồi, thì lúc ấy tâm mới 
tự tại vậy! 


Vì Sao Cần Phải Niệm Phật? 


Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình 
thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm 
chung. 


Thế thì tại sao không đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật? 
Tập quán là thói quen được huân tập qua nhiều ngày, nhiều 
tháng. Cho nên, nếu bình thường các bạn không có tập quán 
niệm Phật thì đến lúc lâm chung các bạn sẽ không nhớ ra là mình 
cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường mình cần phải học 
niệm Phật, tu Pháp-môn Tịnh Độ, đến lúc lâm chung mới không 
hoảng hốt, luống cuống, mà trái lại, sẽ an nhiên vãng sanh Thế 
Giới Cực-lạc! 


Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc? Là vì 
khi Đức Phật A Di Đà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, Ngài 
đã từng phát bốn mươi tám đại nguyện mà trong đó có nói rằng: 


"Sau khi tôi thành Phật, nếu trong mười phương có chúng sanh 
nào niệm 'A-Di-Đà Phật,' danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ 
tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai, vị ấy sẽ 
được thành Phật. Ở thế giới của tôi, ai ai cũng đều hóa sanh từ 
hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm." 


Bởi Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện lớn như vậy, nên tất cả 
chúng sanh đều nên tu Pháp-môn Niệm Phật, một pháp-môn rất 
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hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong Kinh còn 
dạy: 


Đời Mạt Pháp, một ức người tu hành hiếm khi có được một 
người đắc Đạo; duy có tu Pháp-môn Niệm Phật là ai cũng được 
độ thoát. 


Ý nói rằng trong số một ức người tu hành, hiếm hoi lắm mới có 
một người đắc Đạo; chỉ có Pháp-môn Niệm Phật là có thể giúp 
mọi người vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc và do đó được độ 
thoát. Đặc biệt là trong thời Mạt Pháp hiện tại, niệm Phật chính là 
pháp môn hợp với căn cơ của mọi người nhất. 


Song, Âu Mỹ hiện nay không phải đang ở vào thời đại Mạt Pháp 
mà có thể nói là đang ở vào thời đại Chánh Pháp. Vì sao nói Âu 
Mỹ đang ở vào thời đại Chánh Pháp? Vì Phật Pháp vừa mới 
được truyền tới các nước ở phương Tây và hiện đang vào lúc 
hưng thịnh. Do đó, hiện tại ở Mỹ quốc có rất nhiều người rất thích 
tham Thiền, tịnh tọa; đó cũng là biểu hiện của Chánh Pháp. 


Thời Chánh Pháp, ai cũng có thể tu Pháp-môn Niệm Phật. Thời 
Mạt Pháp mọi người cũng có thể tu Pháp-môn Niệm Phật, ở bất 
cứ thời đại nào mình cũng có thể tu pháp môn này. Nếu như có 
người đối với các pháp môn khác không thể dụng công được, thì 
nên tu Pháp Niệm Phật. Thiền-sư Vĩnh Minh Diên Thọ có nói 
rằng: 

Hữu Thiền, hữu Tịnh Độ, 

Do như đái giác hỗ. 


(Có Thiên, có Tịnh-Độ, 
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Như hỗ mọc thêm sừng.) 


Những người vừa tham Thiền và vừa niệm Phật thì giống như 
cọp mà mọc thêm sừng, oai thế vô cùng. Họ có thê: 


Hiện thế vi nhân sư, 

Tương lai tác Phật Tỏ. 

(Đời này làm Thây mọi người, 
Tương lai thành Phật, làm Tổ.) 


Do đó, người chân chánh tham Thiền tức là người chân chánh 
niệm Phật, người chân chánh niệm Phật cũng chính là người 
chân chánh tham Thiền. Nói sâu một chút nữa, người chân chánh 
trì Giới chính là người chân chánh tham Thiền, và người chân 
chánh tham Thiền cũng là người chân chánh trì Giới. Thế thì, 
người chân chánh giảng Kinh thuyết Pháp, tức là người thật sự vì 
giảng Kinh mà giảng Kinh, thì cũng là người chân chánh tham 
Thiên! 


Trong Chứng Đạo Ca, Đại-sư Vĩnh Gia có nói rằng: 
Tông diệc thông, Thuyết diệc thông, 

Định, Huệ viên minh bắt trệ không. 

(Tông cũng thông, Thuyết cũng thông, 

Định, Huệ sáng tròn chẳng trệ không.) 


Vậy, người vừa biết tham Thiền lại vừa biết giảng Kinh là người 
thông suốt cả tông lẫn thuyết. Nói sâu một chút nữa, thì người 
chân chánh trì Chú, chân chánh tu Mật Tông, cũng là người chân 
chánh tham Thiền. Vì lẽ đó, tuy nói Thiền, Giáo, Luật, Mật, Tịnh là 
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năm pháp môn, nhưng nếu xét đến ngọn nguồn thì tất cả chỉ là 
một chứ không phải là sai khác. Nếu giảng sâu thêm chút nữa thì 
ngay cả "một" cũng chẳng còn, thì làm gì mà có "năm" được 
chứ? Người chân chánh học Phật Pháp cần phải hiểu điểm này 
cho rõ ràng. 


Những kẻ có khuynh hướng phân chia tông phái thì cho rằng 
Pháp-môn Niệm Phật cao nhất, còn Tham Thiền là không đúng; 
cũng có người nói Tham Thiền là pháp cao nhất, còn Niệm Phật 
là sai lầm, những ai có quan niệm như thế đều là những người 
chưa hiểu rõ Phật Pháp. Phải biết rằng: 


Nhất thiết giai thị Phật Pháp, giai bất khả đắc. 
(Tát cả đều là Phật Pháp, đều không thể chứng đắc.) 


Đã "không có pháp gì có thể chứng đắc được," hà tất phải chấp 
trước thêm những thứ không nên chấp trước, đương không có 
chuyện lại tìm thêm chuyện, hoặc gây ra chuyện. 


Nếu các bạn thật sự hiểu rõ pháp, thì "không có pháp gì có thể 
chứng đắc được." Song le, đối với những ai không hiểu Phật 
Pháp mà mình nói rằng cái gì cũng hoàn toàn không có cả thì họ 
sẽ thất vọng. Do đó, Đức Phật dạy Quyền Pháp23 để đưa về 
Thực Pháp24 và thuyết giảng Quyền Trí để dẫn về Thực Trí. 


Vậy, Thực Trí là gì? Thực Trí là một "quy vô sở đắc," trở về lại 
chỗ không chứng đắc. Thứ tướng chân thật, không có hình 
tướng, nhưng cũng chẳng có "không có hình tướng," mới chính 
là trí huệ chân thật vậy! 
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Con Người Có Cần Trọn Đạo Hiếu Hay Chăng? 


Hôm nay chúng ta hãy nghiên cứu vấn đề này: Con người vì sao 
cần phải hiếu thảo với cha mẹ? Cần hiếu thảo với cha mẹ hay 
không cần hiếu thảo với cha mẹ? Vấn đề có hai cách giải thích. 
Đứng trên lập trường pháp xuất thế gian thì không cần thiết phải 
hiếu thảo với cha mẹ. Tôi tin rằng ai nghe tôi nói câu này cũng 
hết sức kinh ngạc, bởi vì từ xưa tới nay chưa hề nghe qua lời 
này. Mình vẫn biết, là người nào cũng cần phải hiếu thảo với cha 
mẹ, chưa hề nghe ai nói rằng không cần trọn đạo hiếu cả. Do đó 
bạn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu căn cứ vào chân lý thì mình 
có thể nói như vậy: Đứng trên lập trường pháp thế gian đương 
nhiên chúng ta cần làm tròn chữ hiếu. Pháp thế gian là mộc bổn 
thủy nguyên25 do đó mình phải thận chung truy viễn, nghĩa là hết 
lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu với cha mẹ, cung kính Sư trưởng 
là đạo lý của trời đất. 


Nhưng nếu căn cứ vào pháp xuất thế mà nói chúng ta cần nỗ lực 
tu hành, dụng công học tập, phát đại tâm Bồ-đề thì đó là trọn vẹn 
đại hiếu, không phải là tiểu hiếu. Làm sao giải thích câu này? Bởi 
vì khi mình tu hành được thành công thì có thể siêu độ được bảy 
đời cha mẹ, khiến họ sanh lên cõi trời. Rằng: "Nhất tử thành 
Phật, cửu tổ thăng thiên." Nghĩa là khi một người con thành Phật 
thì chín đời tổ tiên được sanh lên trời. Đó gọi là đại hiếu. 


Đạo hiếu có bốn thứ: một là đại hiếu, hai là tiểu hiếu, ba là viễn 
hiếu, bốn là cận hiếu. Thế nào là đại hiếu? Tức là báo đền ơn cha 
mẹ của mình trong nhiều đời về trước, báo đền ơn của sư 
trưởng. Thế nào là tiểu hiếu? Tức là hiếu thảo với cha mẹ trong 
đời này mà thôi; lo lắng, chăm sóc làm cho cha mẹ vui vẻ, phụng 
dưỡng, an ủi, đó tức là cung kính cha mẹ, cúng dường cha mẹ. 
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Thế nào gọi là viễn hiếu? Tức là kính trọng các bậc thánh hiền 
xưa kia, lấy mỗi lời nói mỗi công hạnh của họ làm gương sáng để 
mình bắt chước noi theo. Thế nào là cận hiếu? Tức là ngoại trừ 
hiếu thảo với cha mẹ mình, thì cũng cần phải hiếu thảo với cha 
mẹ người khác. Rằng: "lão ngô lão, dĩ cập nhân chỉ lão," tức là 
tôn trọng những huynh trưởng, tiền bối của mình rồi cũng tôn 
trọng những bậc tiền bối của kẻ khác. Mình cần có tư tưởng và 
hành động hiếu thảo như vậy. 


Pháp xuất thế chân chính thì vượt qua đạo hiếu, do đó tôi mới nói 
rằng: Không nên chấp trước hiếu đạo. Nếu chấp trước về sự hiếu 
thảo với cha mẹ thì mình vẫn còn tư tưởng và tình cảm thương 
yêu. Đó chỉ là vọng niệm. Cả ngày chỉ tưởng nhớ tới cha mẹ thì 
làm sao tu đạo? Do đó theo chân lý thì không nên trọn đạo hiếu. 
Khi tôi giảng tới đây, có người không hiểu, có người hiểu, do đó 
mọi người hãy nghiên cứu vấn đề này một cách sâu xa. 

Hiện tại lòng người mỗi ngày mỗi sa sút, phẩm hạnh mỗi ngày 
một tệ hại. "Nhân tâm bát cổ," lòng người không như xưa. Vì sao 
vậy? Bởi vì người đời vốn phải hiếu thảo với cha mẹ, song le họ 
lại bất hiếu. Họ cho rằng hiếu thảo là tư tưởng lạc hậu, rằng cha 
mẹ có bổn phận nuôi nắng con cái. Do đó họ không có hiếu với 
cha mẹ mình. Họ không phụng dưỡng phải chăng để tu hành? 
Cũng không phải. Nếu ai chân chính tu hành thì không cần thiết 
phải phụng dưỡng cha mẹ mà cũng được xem là đại hiếu. Tương 
lai sẽ siêu độ cha mẹ mình. Nhưng nếu đã không hiếu thảo với 
cha mẹ, cũng không tu hành, chỉ chuyên tạo đủ thứ ác nghiệp thì 
tương lai nhất định sẽ đọa vào ba đường ác. Điều này không còn 
nghi ngờ gì nữa. Bạn hãy xem! Hiện tại nhiều thanh niên nam nữ 
học thói hèn hạ, nếu không giết người đốt nhà cũng làm chuyện 
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gian dâm tà đạo, không có chuyện ác gì mà họ chẳng làm. Họ 
nghĩ rằng làm chuyện phóng đãng, không chính đáng như vậy là 
được tự do. Họ cho rằng không cần phải hiếu thảo với cha mẹ 
mà nên học những điều xấu xa. Tư tưởng như vậy thật là sai làm! 
Tuy mình không thể vơ đũa cả nắm, nhưng đại khái phần lớn 
hanh niên đều phạm những lỗi lầm như vậy. 


Người tu hành tuy không trọn đạo hiếu với cha mẹ, nhưng có khả 
năng cứu cha mẹ ra khỏi biển khổ để thăng lên cõi trời. Nhưng 
cũng có những người không hiều thảo với cha mẹ, cũng không tu 
hành. Hằng ngày cứ làm chuyện không có đạo đức, hoặc phá 
hoại gia đình mình, hoặc nhiễu loạn quốc gia xã hội, làm mất an 
ninh trật tự. Đó tức là tự mình chặt gốc, càng chặt gốc thì càng 
không còn chỗ đứng, tương lai không biết sẽ ra sao. Những việc 
làm xấu xa như thế là những hành vi tội lỗi khó mà tha thứ được. 


Trên đây tôi có nói là tu hành có thể buông bỏ sự chấp trước vào 
cha mẹ, chuyên tâm nhất trí mà tu hành thì đó là điều đúng. Song 
le nếu không tu hành cũng không làm tròn đạo hiếu thì đó là sai. 
Điểm này các bạn hãy nhận cho rõ ràng bởi vì: "Vạn ác dâm vi 
thủ, bách thiện hiếu vi tiên," trong vạn điều ác thì dâm dục là 
đứng đầu, trong một trăm điều lành thì hiếu thảo là trước hết. 
(Vạn Phật Thánh Thành, 


ngày 29 tháng 7 năm 1983 ) 


Thế Nào Là Thiện Tri Thức 


Nói một cách đơn giản, Thiện-tri-thức tức là người có trí huệ, ác 
tri thức tức là người ngu si. Thiện-tri-thức thì có chính tri chính 
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kiến, ác tri thức thì có tà tri tà kiến, hiểu biết sai lầm, tà vạy. Nếu 
điều gì hợp với Phật Pháp thì đó là chính tri chính kiến, hiểu biết 
chân chính. Nếu điều gì không hợp với Phật Pháp thì là tà tri tà 
kiến. Thiện-tri-thức là người dựa vào Phật Pháp mà tu hành, ác 
tri-thức thì dựa vào ma pháp để tu hành. Thiện, ác khác nhau, 
phân biệt là ở chỗ này. 

Bậc Thiện-tri-thức thì dùng Tứ Nhiếp Pháp để giáo hóa chúng 
sanh. Thế nào là Tứ Nhiếp Pháp? Tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự. Bốn pháp này có thể dễ dàng hòa hợp với chúng sanh, 
làm cho chúng sanh đối với Phật Pháp phát tâm hứng thú, tin sâu 
nơi Phật Pháp. 


1. Bố-thí: Muốn cho người ta tin Phật Pháp thì mình cần phải bố 
thí vật và giáo lý, làm cho họ đối với mình phát sanh thiện cảm. 


2. Ái ngữ: Lời nói không có đi ngược lại với nhân tình, không có 
đi ngược lại với Phật Pháp, lời mình nói ra thì nhân từ đạo đức. 


3. Lợi hành: Lời nói, hành động và suy nghĩ tùy duyên tu hành 
khiến chúng sanh được lợi ích. 


4. Đồng sự: Đối với những chúng sanh đáng được độ, thì làm 
công việc giống như họ để giáo dục họ. 

Đó là bốn Pháp giúp mình gây thiện cảm và tín nhiệm đối với 
chúng sanh. Nếu lời nói mình nhất trí với hành động, vì lợi ích 
chung không vì riêng tư, lấy thân làm gương, gặp chuyện nghĩa 
thì dũng mãnh mà làm, như vậy chúng sanh tự nhiên sẽ tin ở lời 
nói của mình và cũng tin rằng Phật Pháp chính là con thuyền 
thoát khỏi biển sanh tử. 
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Các bạn tới đây để nghe giảng kinh thuyết pháp, mỗi vị ai cũng là 
bậc đại tri thức. Các bạn nên hiểu rằng Bồ-đề tự tánh xưa nay 
vốn thanh tịnh. Xưa nay thanh tịnh nghĩa là không có tạo lập một 
thứ gì, cũng không bị nhiễm ô bởi một thứ gì. Bồ-đề tự tánh này 
chẳng cần tạo tác thêm, vốn hiện tiền như vậy, vốn đầy đủ xưa 
nay. Bồ-đề tự tánh này cũng chính là Phật tánh. Điểm này xin các 
bạn đặc biệt chú ý! Mỗi người cũng ai có Phật tánh giống hệt như 
của Phật vậy, chẳng gì khác biệt. Bất quá mình ngu si nặng nè, bị 
vô minh vọng tưởng che lấp, nên Phật tánh không thể hiện tiền. 
Nếu dùng trí huệ để xử lý mọi chuyện thì Phật tánh sẽ hiện tiền. 
Lúc đó bạn chính là vị Thiện-tri-thức. 


Như Người Uống Nước, Nóng Lạnh Tự Biết 


Quán Âm Thất lần này đã hoàn thành viên mãn, mọi người hãy 
trình bày cảnh giới mình đã trải qua để mọi người ở đây coi đó 
làm gương. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bạn 
có cảm ứng gì? Có cảnh giới gì hoặc có khai trí huệ chưa? Hoặc 
là đã đoạn được phiền não chưa? Hoặc là đã phá được chấp 
trước chưa? Cũng "Như người uống nước, nóng lạnh tự biết," 
mỗi người tự mình biết cảnh giới của mình người khác không biết 
được. 

Các vị cần hiểu rằng đả thất không phải là một chuyện mình làm 
hùa theo, làm cho có lệ, làm bởi vì muốn tham gia náo nhiệt. Đây 
là một cơ hội để mình định kỳ thủ chứng, cầu chứng ngộ trong 
một thời gian hạn định. Cho nên mình phải hết sức nỗ lực tranh 
thủ thời gian và dụng công, không được chỗnh mảng một giây 
phút nào. 
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Trong bảy ngày ở đây, hoặc giả có vị đã thấy Bồ-tát phóng 
quang, hoặc thấy hoa, hoặc có cảm giác thân tâm khinh an, khoái 
lạc v.v... Đó chỉ là cảnh giới mà thôi. 


Bớt Nói Chuyện, Dụng Công Cho Nhiều 


Phàm là tham gia Phật Thất, hoặc thiền-thất, hoặc Quán Âm 
Thất, hoặc Địa Tạng Thất đều tốt; các bạn chớ tuyên truyền với 
người ngoài Vạn Phật Thánh Thành là tốt như vậy như kia. Điều 
tốt của Vạn Phật Thánh Thành, chúng ta không hy vọng người 
ngoài biết. Vì sao vậy? Nếu bị kẻ khác biết thì bốn phương tám 
hướng người ta sẽ kéo đến Vạn Phật Thánh Thành, lúc đó Vạn 
Phật Thánh Thành không cách gì ứng tiếp được. Vạn Phật Thánh 
Thành luôn im lặng làm việc, mọi người ai cũng chịu cực chịu 
khổ, chân thật tu hành. Do đó đối với bên ngoài, không nên chú 
trọng vào việc tuyên truyền quảng cáo. Nếu ở đây là nơi tu hành 
tốt, các bạn có thể thường xuyên lui tới. Nếu các bạn cảm thấy 
không tốt thì không nên đi theo con đường này nữa, đó là tông 
chỉ nhất quán của Vạn Phật Thánh Thành. 


Vạn Phật Thánh Thành có sáu đại tông chỉ để hướng dẫn việc tu, 
tức là không tranh, không tham, không câu, không ích kỷ, không 
tự lợi, và không vọng ngữ. Nếu bạn hiểu rõ sáu tông chỉ này một 
cách chân thật thì bạn sẽ không uỗổng đã tới Vạn Phật Thánh 
Thành. Có một số người rất háo danh, nhưng Vạn Phật Thánh 
Thành không cần những kẻ đó. Vì sao? Bởi Vạn Phật Thánh 
Thành muốn dứt trừ ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Ngũ dục 
này là gốc của địa ngục, nhưng đa số người đời ưa thích những 
thứ đó, nhưng Vạn Phật Thánh Thành lại muốn thoát ly những 
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mối dây ràng buộc ấy. Vì vậy Vạn Phật Thánh Thành không 
muốn nổi danh, cũng không cầu cạnh lợi lộc gì, chỉ dựa vào công 
phu chân thật để hoằng dương Phật Pháp, tiếp nối Phật huệ 
mạng. Đó là tình huống đại khái của Vạn Phật Thánh Thành. 


Tham Thiền Cần Lúc Nào Cũng Nhớ Như Vậy 


Kỳ này thiền thất bắt đầu, hy vọng các bạn đem hết tinh thần để 
tham thiền. Các bạn hãy phát tâm dũng mãnh để tham thiền. Lúc 
nào cũng nhớ tham thiền, nhớ làm thế nào để liễu thoát sanh tử, 
và phải quên ăn uống đề tham thiền. Nếu chưa khai ngộ thì chưa 
ngừng nghỉ. Nên có nguyện lực cứng rắn như kim cương vậy. 


Nếu có người mắng nhiếc, bạn coi như không nghe thấy gì họ. 
Nếu có người đánh đập, bạn coi như chẳng có cảm giác gì. Ăn 
hay không ăn cũng chẳng biết, ngủ hay không ngủ cũng chẳng 
hay. Nếu bạn đạt được cảnh giới như vậy thì bạn sẽ biết ngay 
những công phu, những chuyện mình làm xưa kia, chỉ là hời hợt 
ngoài da. Tới ngày hôm nay bạn mới thật là hiểu rõ tham thiền ra 
sao. 


Bắt đầu thiền thất tôi nói mấy câu thô thiển đơn sơ với các bạn, 
nhưng nếu các bạn hiểu được thì sẽ có ích lợi lớn. Nếu các bạn 
không hiểu thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Có người hỏi: giúp ích 
như thế nào? Bây giờ tôi chưa thể nói cho các bạn nghe được vì 
khi các bạn hiểu rồi sẽ lại sanh ra chướng ngại, không thể tiến 
bộ. Bây giờ tôi nói mấy câu, hy vọng các bạn chú ý nghe. Bốn 
câu thơ như vây: 


Phạn ngữ thiền na ba-la-mật 
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Thử vân tịnh lự tế tiến tham 
Sơn cao thủy thâm vô sở úy 
Thủy tri triên ngoại biệt hữu thiên. 


Thiền tiếng Phạn gọi là Thiền-na ba-la-mật. Pháp môn này nếu tu 
hành tới chỗ viên mãn thì sẽ đưa mình tới bờ bên kia của bể khổ. 
Trung Quốc dịch là tịnh lự, cũng còn gọi là tư-duy tu (phép rèn 
luyện sự tư duy). Song le tịnh lự hay tư-duy tu, nếu muốn nghiên 
cứu một cách tỉ mỉ thì cần phải soi thấu một cách sâu xa. Thế nào 
là soi thấu? Là tham! Soi thấu câu "Niệm Phật là ai." Dù cho núi 
có cao, biển có sâu tới mức nào mình cũng không sợ hãi. Tới lúc 
đó mình mới biết bên ngoài bầu trời này còn có những bầu trời 
khác trùng trùng vô tận. Do đó mình phải miên mật tham không 
ngừng, tức là soi vào câu "Niệm Phật là ai." Soi đi soi lại câu đó 
cho đến khi sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, nghĩa là cho tới chỗ 
mình tưởng rằng núi đã hết, sông đã cùng, không còn chỗ đi nữa, 
thì khi mình quay trở lại tự nhiên sẽ thấy liễu ám hoa minh hữu 
nhất thôn, nghĩa là sẽ thấy xuất hiện một thôn trang mà lớm đớm 
hoa trong tàng liễu. 


(Vạn Phật Thánh Thành, 
ngày 31 tháng 7 năm 1983) 


Vì Sao Không Tương Ưng Với Đạo? 


"Chúng sanh sở dĩ không đắc được Đạo chơn thật là vì có vọng 
tâm giả dối. Khi đã có tâm giả dối thì sẽ kinh động tới thần. Khi 
thần bị kinh động thì mình sẽ chấp trước vào vạn vật. Khi chấp 
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trước vào vạn vật thì mình sanh ra tham câu. Khi đã tham câu thì 
sẽ sanh phiền não. Phiền não vọng tưởng thì thân tâm khổ đau. 
Do đó mình mới rớt vào chỗ ô trược, lưu lạc trong sanh tử, trầm 
luân nơi khổ hải và vĩnh viễn mất đi đạo chân thường. Đạo chân 
thường, kẻ ngộ tự mình chứng đắc. Đắc ngộ Đạo rồi thì luôn 
thường thanh tịnh." 


Vì sao bất luận mình dụng công thế nào cũng không _ tương ưng 
với Đạo được, cũng không thể tiến tới được. Đó là vì nguyên 
nhân nào vậy? Chỉ vì mình còn có tâm hư vọng, hư ngụy không 
chân thật. Mình còn thích điều xa xôi vời vợi, cầu danh tham lợi. 
Đó tức là những tâm hư vọng, có tâm hư vọng thì đối với tự tánh 
còn có sự giao động. Ví như một thùng nước, khi không khuấy 
động thì bao nhiêu cát bùn sẽ tự nó lắng xuống dưới đáy, mặt 
nước sẽ trở nên thanh tịnh. Nếu dùng một cây que mà quậy thì 
nước sẽ thành ô trược, cây que ấy ví như cái vọng tâm. Từ đó 
mình không phân biệt được cái nào giả và cái nào là thiệt, không 
phân biệt được thiện ác. Lúc ấy con mắt nhìn sự thật (Trạch pháp 
nhãn) sẽ không đủ mà trí huệ sẽ không hiện tiền. Khi nước ô 
trược không thanh tịnh thì mình sẽ chấp trước vào vạn vật, tâm 
thần rối loạn, tìm không ra con đường giải thoát. Vì sao vậy? Bởi 
vì mình chấp trước vào vạn vật thì sẽ sanh ra tâm tham câu, cho 
vạn vật là chân thật. Khi sanh ra tâm tham lam cầu cạnh thì tự 
mình sanh phiền não. Mình tham cầu không được thì sanh phiền 
não, tham cầu mà được cũng sanh phiền não, bởi vì phiền não 
và vọng tưởng liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó mình bị chìm 
ngập trong dòng nước ngũ dục của cõi ngũ trược ác thế này và 
không thể khôi phục lại được tánh thanh tịnh. Bởi thế cho nên 
sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh; sanh tử không ngừng và chẳng 
bao giờ chấm dứt. Lúc sanh ra mà chẳng biết vì sao được sanh, 
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do đó hồ đồ mê muội. Khi chết đi, cũng không biết vì sao mà 
chết, lại cũng hồ đồ mê muội. Không những lúc sanh bị mê muội 
mà cho đến lúc chết cũng mơ hồ mê muội. Ngay như lúc sanh 
cũng là mê muội cả đời, không biết được chuyện gì cho rõ ràng. 
Vì thế luân hồi sanh tử đánh mất chân tâm, chân tâm đã đánh 
mất rồi thì mình lặn ngụp trong biển khổ, không ngoi lên, không 
bơi ra được. Nếu hiểu được đạo lý này thì mình sẽ giác ngộ, 
không bị những cảnh giới hư vọng làm cho xoay chuyên, mà trí 
huệ lúc nào cũng hiện tiền. Khi có trí huệ thì không còn điên đảo. 


Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: "Cuồng tâm đốn hiết, hiết tức bồ đề," 
tâm điên cuồng hư ngụy chấm dứt thì sự chấm dứt ấy tức là giác 
ngộ. Vì sao không tương ưng với Đạo? Là bởi vì tâm điên cuồng 
hư ngụy chưa ngừng nghỉ. Tâm điên cuồng này cũng chính là 
tâm không bằng lòng với hiện thực, cũng chính là tâm tham lam 
không đáy, cũng chính là lòng thương yêu ghen ghét. Nếu dứt 
được cái tâm này thì đó là trí huệ, cũng chính là giác ngộ, cũng 
chính là bản thể của Phật tánh. Song le con người ai cũng quên 
mắt đạo lý này, do đó trở nên mê muội. Trong cảnh giới mê muội 
lại cho rằng sung sướng, khoái lạc, vui vẻ lắm, rồi chẳng tìm cách 
thoát khỏi biển khổ sanh tử của Tam Giới. 


Phải Cần Thận Khi Giảng Kinh Thuyết Pháp 


Bất luận là người xuất gia hay tại gia, khi giảng kinh thuyết pháp 
cần phải mười phần cần thận. Trước khi giảng kinh thuyết pháp, 
phải ngồi tĩnh tọa năm phút, để tâm an định rồi mới mở cuốn kinh 
ra, chấp tay hết sức cung kính, đọc tụng kinh văn một lần, sau đó 
mới giải thích cặn kẽ ý nghĩa trong đó. Nếu mình không hiểu kinh 
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mà cứ miễn cưỡng giải thích thì sẽ không hợp với lý. Do đó khi 
giảng kinh hoặc thuyết pháp, trước tiên mình phải hiểu rõ danh 
tướng của Kinh Pháp. Trước hết phải đem kinh văn và nghĩa lý 
nghiên cứu cho rõ ràng, nếu không thì rất dễ giảng giải sai lầm. 
Mà sai một ly thì đi một dặm, khiến người nghe kinh đã không 
lĩnh hội được, lại còn cảm thấy mơ hồ khó hiểu. 


Người học Phật Pháp đừng nên tham cho mau, bởi vì đồ ăn nuốt 
ngốn thì chẳng biết mùi vị, nghĩa là cần phải ăn từ từ, nhai chậm 
chậm thì mới biết được mùi vị của thức ăn. Tham ăn nhiều rồi 
nhai không kỹ thì ngược lại chỉ hại mình thôi. Khi giảng kinh hãy 
chú tâm đến nghĩa lý của kinh, vì nếu giảng sai thì không những 
chẳng được công đức gì mà còn tạo thêm tội. Có câu: "Y văn giải 
nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết," 
nghĩa là theo văn mà giải nghĩa thì oan cho ba đời Phật, nếu rời 
kinh một chữ tức là ma nói. Hậu quả rất là nghiêm trọng như vậy, 
do đó hãy cần thận. 


Đối với người nghe kinh thì cũng phải ra sức chăm chú để mà 
nghe. Bất kể Tăng Ni hay cư sĩ giảng kinh hoặc giảng pháp, 
giảng hay bạn vẫn chú ý nghe, giảng không hay càng phải chú ý 
nghe. Mình phải nghiên cứu giảng hay là hay ở chỗ nào, giảng 
dỡ thì dỡ ở chỗ nào. Giảng hay thì mình phải học hỏi, giảng 
không hay thì mình phải tìm cách để sửa đổi, bởi đó là cái gương 
để mình tự soi. Có thái độ như vậy thì mới rèn luyện được con 
mắt tìm sự thật, gọi là Trạch Pháp Nhãn. 


Trạch Pháp Nhãn hay là con mắt nhìn vào sự thật thì từ tu giới, †u 
định, tu huệ, ba phương diện này mà ra. Giới định huệ mà viên 
dung vô ngại thì đối với tất cả mọi kinh điển mình tự nhiên hiểu 
rõ, không hề có một chút nào chướng ngại. Lúc ấy giảng kinh 
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thuyết pháp thì chữ nghĩa tuôn trào, thao thao bất tuyệt. Người 
xưa giảng kinh, có kẻ giảng đến độ hoa trên trời rơi xuống, sen 
vàng dưới đất vọt lên. Bạn tuy chưa được cảnh giới như vậy 
nhưng cũng cần nhạo thuyết vô ngại, giảng kinh không bị chướng 
ngại. 


(Vạn Phật Thánh Thành, ngày 11 tháng 8 năm 1983) 


Học Gương Người Hiền Mới Là Bậc Dũng Sĩ 
Câu đối ngày hôm nay là: 
"Kiến hiền tư tề anh dũng sĩ." 


Nghĩa rằng: Thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là 
bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền 
nhân, để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người 
hiền là kẻ có đức độ. Hễ mình gặp người hiền thì nhất định phải 
làm sao cho bằng vị ấy. Mình phải học hỏi, noi gương của vị đó, 
phải cần có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. 
Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua, mà phải thật sự thực hành, 
nỗ lực học tập. Mỗi cử chỉ hành động của vị đó phải được coi như 
là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ suy nghĩ suông thôi 
thì không có ích lợi gì. Mình phải chân thật học hỏi thì mới là một 
dũng sĩ, cũng là một bậc anh hùng, cũng là một vị đại pháp sư. 


Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độn. Thế nào là đần độn? Nói 
một cách đơn giản, đần độn có nghĩa là ngu si. Có người nói: 
"Anh ta là người hiền ư! (chữ hiền trong tiếng Trung Hoa đồng 
âm với chữ mặn.) Thì anh ta cứ làm người hiền, đâu có liên quan 
gì với tôi. Anh ta muốn làm người "mặn," thì tôi muốn làm người 
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lạt. Những người mà mặn hay lạt không cần biết, tốt hay xấu 
chẳng hề hay, chẳng qua đều là thứ ăn no chờ chết, chết rồi là 
xong chuyện. Đó là tư tưởng của người biếng nhác, vĩnh viễn 
không có cách gì cất đầu lên được. 


(Vô Ngôn Đường, 
ngày 13 tháng 8 năm 1983) 


Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành 


Các bạn ở xa lại, các vị Thiện-tri-thức ở gần đến! Hôm nay, 
chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu đạo làm người và để thành 
Phật. Đạo làm người thì nhất định phải căn cứ trên tám đức hiếu, 
đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ làm tiêu chuẩn. Nếu muốn thành 
Phật thì phải nới rộng phạm vi của tám đức này, hiếu thảo với 
toàn thế giới, hòa thuận với toàn thế giới, trung thành với toàn thế 
giới, thành tín với toàn thế giới; thậm chí nhân đức, nghĩa khí, lễ 
độ, trí dũng với toàn thế giới. Chúng ta phải dùng tinh thần cởi 
mở, bao dung, "đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội" để tu hành Phật 
Pháp; song, không dễ gì đạt tới chỗ tận thiện, tận mỹ của tinh 
thần này. 


Hiện tại có nhiều người tu hành cảm thấy tu trì Phật Pháp giống 
như đánh mất cái gì vậy. Tại sao nói là "giống như đánh mất cái 
gì?" Bởi không có lợi ích gì cho họ nắm bắt hoặc thọ hưởng, nên 
họ cảm thấy như bị thua lỗ hay thiệt thòi vậy; rồi vì thế mà họ trở 
nên uễ oải, chán nản, không còn hăng hái dụng công tu trì nữa. 
Các bạn Thiện-tri-thức hãy chú ý! 


Xả bắt liễu tử, hoán bắt liễu sanh; 
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Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. 
(Buông bỏ không được cái chết thì chẳng đánh đổi được sự sống; 
Buông bỏ không được cái giả thì chẳng thành tựu được cái thật!) 


Chúng ta nên mở rộng tầm mắt và có tư tưởng phóng khoáng; 
đừng chỉ biết có cá nhân mình, gia đình mình, hay đất nước mình 
mà thôi. Chúng ta cần phải làm cho tâm lượng của mình rộng lớn 
như hư không, bao trùm cả Pháp Giới, và phải nghĩ đến lợi ích 
của toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán hơn thiệt cho riêng 
bản thân mình! 


Đối với nhân loại chỉ có lợi ích chứ không tổn hại, đó là điều căn 
bản của việc tu Đạo. Làm thế nào để mang lợi ích nhân loại? Làm 
thế nào để không tổn hại đến nhân quần? Phải thực hành Sáu 
Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành: 


1) Thứ nhất, Không Tranh. Chúng ta không tranh chấp với bát 
cứ người nào. Nếu bạn tranh với tôi, tôi không tranh với bạn; bạn 
mắng tôi, tôi không mắng bạn; bạn đánh tôi, tôi không đánh bạn; 
bạn ức hiếp tôi, tôi không ức hiếp bạn. Đó là tông chỉ từ trước 
đến nay của Vạn Phật Thánh Thành. 


Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang là một vị tiên tu 
hạnh nhẫn nhục, Ngài không tranh chấp với vua Ca Lợi mà chỉ 
lầy đức để cảm hóa vị vua ấy. Sau khi chém đứt tay chân của tiên 
nhân, Vua Ca Lợi hỏi: "Ngươi có nổi tâm sân hận chăng?" 

Tiên Nhẫn Nhục đáp: "Không! Tôi không sân hận!" 

Vua Ca Lợi không tin, nên lại hỏi: "Ngươi lấy gì để chứng minh là 
ngươi không có tâm sân hận?” 
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Tiên nhân nói: "Nếu tôi thật sự không có lòng sân hận thì tay 
chân tôi lập tức sẽ mọc lại!" Nói xong, quả nhiên tay chân Ngài 
mọc ra lại, bình thường như cũ. 


Tiên nhân chẳng những không sanh tâm sân hận mà còn khởi 
lòng đại từ bi, nói với vua Ca Lợi rằng: "Tương lai khi tôi thành 
Phật, tôi sẽ độ nhà vua xuất gia tu Đạo trước nhất." Về sau, tiên 
nhân thành Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dựa vào 
nguyện lực xưa kia, Ngài tới vườn Lộc Uyễn để độ Tôn-giả Kiều 
Trần Như (hậu thân của vua Ca Lợi) xuất gia và Tôn-giả trở 
thành một trong năm vị Tỳ Kheo đầu tiên. 


2) Thứ nhì, Không Tham. Tâm tham lam mà nỗi dậy thì đúng là 
lòng tham vô đáy, bất luận là tham tiền bạc hay vật chất, đều cứ 
thấy không đủ. Càng tham thì càng thấy không đủ, càng thấy 
không đủ thì lại càng tham, tham cho tới già mà vẫn chưa tỉnh 
ngộ! Con người bị chữ "tham" này hại cả đời, cho đến chết cũng 
còn cảm thấy rằng mình chưa sở hữu được vật này vật nọ, nên 
hết sức nuối tiếc. Thật là đáng thương biết bao! Tông chỉ thứ hai 
của Vạn Phật Thánh Thành là không tham bắt kỳ tiền bạc, lợi ích, 
hay danh tiếng tốt đẹp, nói tóm lại là không tham gì cả; mỗi người 
chỉ theo bổn phận mà hoằng dương Phật Pháp, nối tiếp huệ 
mạng của Phật mà thôi! 


Khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm Ngài và Tôn Giả A Nan 
đang đi thì dọc đường gặp một đống vàng. Phật chẳng nhìn đống 
vàng ấy, cứ tiếp tục đi. Tôn Giả A Nan vì định lực chưa tới "hỏa 
hầu" nên còn đưa mắt nhìn một lần nữa rồi mới đi. Phật nói với 
Ngài A Nan: "Đấy là con rắn độc!" 
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Bấy giờ có người nông dân đang làm ruộng gần đấy nghe nói tới 
rắn độc thì liền đến xem, ngờ đâu lại là một đống vàng! Thế là 
anh ta sung sướng đem đống vàng ấy về nhà và lập tức trở thành 
người giàu có. Hàng xóm hoài nghi, không biết do đâu mà anh 
nông dân có được nhiều tiền như vậy, nên mới trình báo Quốc 
vương. Quốc vương liền phái người tới bắt anh nông dân để tra 
hỏi nguyên do sự giàu có đột ngột của anh ta. Anh nông dân bèn 
thật tình kể rõ tự sự. 


Quốc vương lại còn phái người tới khám xét nhà anh nông dân. 
Phát hiện ra trong nhà có rất nhiều vàng, họ liền tịch thu toàn bộ 
và trình lên Quốc vương. Trông thấy số vàng, Quốc Vương liền 
nổi trận lôi đình, bởi số vàng ấy chính là vàng của quốc khố bị 
mắt trộm. Vì cho rằng anh nông dân đúng là kẻ cướp nên Quốc 
vương hạ lệnh giam anh ta vào ngục tối. Bấy giờ anh nông dân 
mới chợt hiểu vì sao Đức Phật lại nói đống vàng ấy là rắn độc. 
Sự kiện này chứng tỏ rằng chúng ta không nên tham những thứ 
tài sản đưa đến một cách bất ngời 


3) Thứ ba, Không Cầu. Chủ trương của Vạn Phật Thánh Thành 
là không phan duyên, không cầu duyên, và không hóa duyên. 
"Cầu" và "Tham" vốn không khác nhau mấy, tham là như có mà 
lại như không, chưa hiện thành ra hành động; còn cầu là sự 
mong muốn có tính cách thực tiễn, tới đâu cũng chèo kéo, lân la 
móc nối, dùng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được điều cầu xin. 
Cầu xin gì? Cầu xin tiền bạc, cầu xin vật chất, nói chung là cầu 
xin hết thảy lợi ích. 


Vạn Phật Thánh Thành thì hướng vào trong chứ không hướng ra 
ngoài mà cầu. "Nội cầu ư tâm" tức là hướng vào trong để trừ 
sạch mọi mê muội, vọng, tưởng, cuồng tâm dã tánh, đố ky, 
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chướng ngại, tham, sân, si, nơi tâm mình. Không hướng ra ngoài 
mà tô điểm vẽ vời, chỉ cần làm bên trong được thanh tịnh, trang 
nghiêm là đủ. Có người nói: 

Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. 


(Con người khi đạt tới chỗ không mong câu thì phẩm cách tự 
nhiên thanh cao.) 


Nếu chúng ta không quy lụy cầu xin gì ở người khác thì phẩm 
cách của mình tự nhiên sẽ trở nên thanh cao, không còn những ý 
tưởng ô trọc nữa. 


Khi Đức Phật còn tại thế, có một cặp vợ chồng nghèo nọ chẳng 
những không có đất cắm dùi mà cơm ăn cũng bữa có bữa không. 
Họ trú ngụ trong một sơn động và cả hai người chỉ có một tâm vải 
che than ai đi ra ngoài xin ăn thì khoác tắm vải đó. Họ nghèo tới 
mức độ nào, không nói nhưng chắc các bạn cũng hiểu. Một hôm, 
có vị Bích Chi Phật vì muốn thử coi hai vợ chồng nọ có tâm tham 
cầu hay không, nên Ngài tới sơn động của họ để hóa duyên. Hai 
vợ chồng mới bàn tính với nhau làm sao để cúng dường vị xuất 
gia này. Họ thật sự là không có gì có thể cúng dường được cả, 
nên mới đem tấm vải duy nhất ấy ra cúng dường. Song le, họ 
không mong câu bất kỳ điều gì, chỉ một lòng chí thành cúng 
dường người xuất gia mà thôi. 


Vị Bích Chi Phật này lập tức mang tắm vải ấy đến cúng dường 
Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rõ lai lịch của tắm vải, nên 
Ngài mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng trong Pháp 
Hội nghe, đồng thời tán dương công đức của vị thí chủ đã cúng 
dường tắm vải ấy Lúc bây giờ Quốc vương cũng có mặt tại Pháp 
Hội. Khi biết được chuyện, Quốc vương cảm thấy vô cùng hỗ 
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thẹn, không ngờ ngay trong đất nước mình trị vì lại có người 
nghèo khó đến như vậy; nên liền phái một vị Đại thần đem đồ 
lương thực và áo quân tới tặng cho hai vợ chồng nghèo nọ, đồng 
thời chu cấp chỗ ở và kiếm việc làm cho họ. Cặp vợ chồng ấy 
không có lòng mong cầu mà lại được hưởng quả báo như thế, 
thật đúng là xả nhất đắc vạn báo (bỏ một mà được quả báo vô 
vàn vậy!) 


4) Thứ tư, Không ích Kỷ. Vì sao thế giới suy đồi tới mức độ như 
ngày nay? Bởi vì con người quá ích kỷ, đối với những việc có lợi 
cho mình thì tranh nhau mà làm, còn đối với việc gì không có lợi 
cho mình thì thờ ơ khoanh tay ngồi nhìn, hoặc thản nhiên nói 
chuyện bâng quơ với tâm trạng "đứng bên kia bờ xem lửa cháy!" 


ích kỷ cũng có nhiều thứ: ích kỷ về địa vị, ích kỷ về danh dự, ích 
kỷ về quyền lợi, ích kỷ về tiền bạc... Nói một cách khái quát, tất 
cả mọi sự đều do lòng ích kỷ tác quái mà ra. Vì ích kỷ nên mới 
không nghĩ đến kẻ khác, chỉ lo toan cho riêng mình. Có câu rằng: 


Ma ha tát bất quản tha, 

Di Đà Phật các cố các. 

(Bậc Ma Ha Tát không nghĩ đến người khác, 

A Dị Đà Phật, phân ai nấy lo.) 

Đó là lời nói đùa mang tư tưởng Tiểu Thừa. Nhà Nho cũng từng 
nói: 

Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, 


Mạc quản tha nhân ngõa thượng sương. 
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(Tuyết trước cửa nhà mình tự quét, 
Sương mái nhà người chớ bận tâm!) 


Đó là tác phong không xen vào chuyện người khác. Làm người ở 
trần thế thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ dẫn cho nhau. Do đó, mọi 
người nên đề xướng tư tưởng Đại Thừa, học tập tinh thần Bồ-tát, 
nghe khổ thì tới cứu, không được có tâm trạng vui sướng trước 
tai họa của người khác! Người đời nếu không có lòng ích kỷ thì 
có thể sống chung hòa thuận như trong một nhà vậy. Chính vì có 
lòng ích kỷ nên mới xảy ra nhiều vấn đề rắc rối. Do đó, Không ích 
Kỷ là tông chỉ thứ tư của Vạn Phật Thánh Thành. 


53) Thứ năm, Không Tự Lợi. Tông chỉ này càng quan trọng hơn 
cả tông chỉ thứ tư nữa. Ai ai cũng muốn tự lợi; song le, chúng ta 
nhất định không tự lợi bởi vì có như thế thì thế giới mới trở nên 
tốt đẹp được. "Không tự lợi" tức là muốn lợi ích cho người khác, 
quên đi chính mình. Tinh thần "xả kỷ vị nhân" (quên mình vì 
người) này còn vượt lên trên cả hành vi của Bò-tát vì Bồ-tát thì tự 
lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha chớ không chỉ lợi tha, chỉ 
độ tha và chỉ giác tha mà thôi! 


6) Thứ sáu, Không Vọng Ngữ. Không vọng ngữ (không nói dối) 
tức là không cố ý lừa dối người khác. Vì sao người ta nói dối? 
Chính vì sợ bị mất lợi, sợ bị thua lỗ, nên người ta mới tìm cách 
dối trá! Nếu các bạn luôn luôn lấy lòng thành thật mà đối đãi với 
mọi người thì tự nhiên sẽ giữ tròn được tông chỉ thứ sáu Không 
Vọng Ngữ này. 

Có nhiều người nghe nói tới Sáu Đại Tông Chỉ này thì cảm thấy 
rất khó chịu, không được vui. Nếu có người nào không vui hoặc 
không tiếp nhận thì tôi cũng mặc, không chấp nhất. Tôi muốn nói 
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rõ với mọi người rằng: Từ trước đến nay tôi không hề phản đối 
bát kỳ chuyện gì trên thế giới. Vì sao vậy? Bởi vì tông chỉ của tôi 
là "Everything's OK" tất cả mọi thứ đều OK. Song, nếu có người 
phản đối tôi thì tôi hết sức hoan nghinh, tuyệt đối không bác bỏ! 


Ngày hôm nay tôi chỉ trình bày sơ lược với các bạn về Sáu Đại 
Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành; nếu muốn nói cho đầy đủ 
thì không bao giờ nói hết được. Nếu đem Sáu Tông Chỉ này áp 
dụng cho bản thân thì sẽ vô cùng lợi ích cho các bạn! 


(Ngày 14 tháng 8 năm 1983) 


Người Tu Hành Không Được Phan Duyên 
Tông chỉ của tôi là: 

Đống tử bất phan duyên, 

Ngạ tử bất cầu duyên, 

Cùng tử bất hóa duyên, 

Tùy duyên bắt biến, bất biến tùy duyên 
Bảo định ngã môn Tam Đại Tông Chỉ. 
Xả mạng vi Phật sự, 

Tạo mạng vi bổn sự, 

Chánh mạng vi Tăng sự, 

Tức sự minh lý, minh lý tức sự, 


Thối hành Tổ Sư nhất mạch tâm truyền. 
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Nghĩa là: 

Dù rét chết, không phan duyên; 

Dù đói chết, không van nài; 

Dù nghèo chết, không cầu cạnh. 

Tùy duyên, không đổi; không đổi, tùy duyên; 
Ba Tông Chỉ ấy, ta phải giữ gìn. 

Xả thân vì Phật sự, 

Tạo mạng vì bốn sự, 

Chánh mạng vì Tăng sự. 

Hiểu sự, rõ lý; rõ lý, hiểu sự; 

Lưu hành mạch phái Tổ Sư đã truyền. 


Đó là bổn phận của chúng ta, mong rằng mọi người đều nỗ lực 
làm tròn. 

Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần có tâm 
thanh tịnh, chẳng tham chẳng nhiễm. Tôi thường nói với các bạn 
rằng phàm là kẻ xuất gia tu hành, một lòng cầu Đạo, thì cái gì 
cũng không cần, cái gì cũng không tham, dù là một ngọn cỏ cũng 
không được tùy tiện đòi lây và cũng không được tùy tiện mang 
cho người khác. Có câu: 

Nhất giới bát dĩ dữ nhân, 

Nhất giới bất dĩ thủ chư nhân. 


(Một hạt cải cũng không được biếu cho người, 
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Một hạt cải cũng không được lẫy của người.) 

Đối với "duyên," cần phải phân biệt cho rõ ràng và phải làm cho 
cái "duyên" này trở nên thanh tịnh, không bị nhiễm ô. Duyên 
thanh tịnh tức là không có tâm tham lam; duyên nhiễm ô tức là có 
tâm tham lam. Người xuất gia có thể nhận cúng dường; song le, 
không được ham đồ cúng dường, không được mưu đồ việc cúng 
dường, như thế thì mới là đệ tử chân chính của Phật. 


Nếu các bạn vốn xứng đáng được nhận đồ cúng dường mà lại 
không nhận, đó mới là có chí khí, bởi các bạn không phải vì 
chuyện cơm áo mà xuất gia. Thọ hưởng áo đẹp cơm ngon nhưng 
không chịu tu hành cho đàng hoàng thì có ích gì? Phàm đối với 
những vật ở ngoài thân thì phải xem thường, không nên coi 
trọng. Nên có câu: 


Quân tử mưu Đạo bắt mưu thực. 

(Người quân tử mưu câu Đạo, 

không mưu câu ăn uống.) 

Nay có thể đổi câu ấy lại là: 

Quân tử an bản, 

Đạt nhân tri mạng. 

(Người quân tử thì bằng lòng với cái nghèo, 
Kẻ thông đạt chuyện đời thì biết an phận.) 


Người xuất gia cần phải hiểu rằng trước khi Đạo nghiệp chưa 
thành tựu thì không được mắc nợ. Nếu mắc nợ thì sẽ bị ràng 
buộc, không được giải thoát. Nhất là đối với những thứ duyên 


113 


không thanh tịnh, chúng có thể hại các bạn đến "rút chân không 
ra," không đạt được sự tự tại. Thế nhưng, đa số người xuất gia 
lại thích được cúng dường, thích nhận quà cáp của kẻ khác. Hễ 
bị duyên bát tịnh ràng buộc thì không dễ gì thoát ra khỏi Tam 
Giới. "Sợi dây" duyên nhiễm ô ấy quân chặt lấy các bạn, không 
cách gì tháo gỡ được. Vì vậy, để tránh mọi rắc rối, các bạn đừng 
nên tham luyến những thứ không chân thật, không thanh tịnh! 


Người xuất gia được phân làm bảy hạng: 


1) Hạng người xuất gia thứ nhất thì "một thân nhẹ lâng lâng," cái 
gì cũng không có cả. 


Nhát trần bất nhiễm, vạn duyên giai không. 
(Một hạt bụi cũng chẳng dính, mọi nhân duyên đều là không.) 


2) Hạng người xuất gia thứ nhì thì tay xách cái đãy bằng vải; 
trong đãy đựng những gì thì người ngoài không thể biết được. 

3) Hạng người xuất gia thứ ba thì vai vác quang gánh. Vì không 
thê buông bỏ cho nên đi đâu họ cũng gồng gánh bộ tài sản theo 
cả. Tuy phải gánh nặng (nhiều khi nặng tới cả trăm cân), nhưng 
họ cam lòng. Đất nước này không quang gánh, nhưng dùng ba-lô 
thì ý nghĩa cũng không khác máy! 

4) Hạng người xuất gia thứ tư thì mang đồ đạc theo bằng xe hơi. 
5) Hạng người xuất gia thứ năm thì mang đồ đạc theo bằng xe 
lửa. 

6) Hạng người xuất gia thứ sáu thì mang đồ đạc theo bằng tàu 
thủy. 
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7) Hạng người xuất gia thứ bảy thì mang đồ đạc bằng máy bay. 


Đó là những khuyết điểm chung mà người xuất gia thường hay 
mắc phải. 

Tôi hy vọng rằng những người theo tôi xuất gia đều được sớm 
thành Phật Đạo; nếu không thể thành Phật thì cũng phải thành 
Bồ-tát. Nói tóm lại, cần phải lợi ích kẻ khác, đừng lợi ích riêng 
mình. Không được tùy tiện lấy đồ vật của Thường Trụ đem cho 
người khác, các bạn cho là có công đức, nhưng kỳ thực, đó là ăn 
cắp đồ vật của Tăng Già! Kết thân với người khác, tự tiện biếu 
xén riêng, lấy của công dùng cho chuyện tư, đó là hành vi phá 
hoại quy củ của đạo tràng. Người nào có những hành vi như thế 
thì phải gấp rút sửa đổi, không được tái phạm; nếu không có, thì 
phải thận trọng! 


(Ngày 15 tháng 8 năm 1983) 


Khai Ngũ Nhãn Mới Thấy Được Rồng Thật 

Hình dáng của rồng thật sự ra sao? Ngoại trừ các bậc thánh nhân 
đã khai Ngũ Nhãn, đa số người đời đều không biết mặt mày thật 
sự của rồng. Trung Quốc người ta vẽ rồng thường là đầu có 
sừng, mình có vảy, mắt lồi, miệng lớn, có râu mép, có bốn chân, 
thân hình rất dài, đuôi rất ngắn. Người vẽ rồng chỉ vẽ đầu rồng 
mà không vẽ đuôi rồng để biểu thị vẽ thần bí, bởi: 

Thần long kiến thủ bất hiện vĩ. 


(ông thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.) 
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Vì sao người Trung Quốc vẽ rồng như vậy? Bởi đã có một vị 
Thiền Sư trong khi nhập định thì trông thấy hình tướng của rồng 
như thế. Rồng có thần thông, biến hóa khôn lường, có thể biến 
lớn biến nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Lục Tổ Đại Sư đã từng dùng bát ăn 
cơm của Ngài để hàng phục một con rồng lớn và trừ được tai nạn 
cho Chùa Nam-Hoa. 


Rồng là một côn trùng lớn, bởi thuở xưa tu hành thì "Thừa cấp" 
(mau mắn về tu hành Đại-thừa) nên có được thần thông, nhưng 
lại "Giới hoãn" (chậm chạp, không tinh tấn về Giới Luật) nên bị 
đọa làm súc sanh. Rồng có nhiều chủng loại khác nhau, kim-long 
(tồng vàng), bạch-long (rồng trắng), thanh-long (rồng xanh) và 
hắc-long (rồng đen). Rồng có thể được sanh ra từ thai bào, từ 
trứng, từ sự âm thấp, hoặc từ sự biến hóa. Lại còn có cầu-long 
(tồng có sừng), ưng-long, giao-long (thuồng luồng), ly-long (rồng 
đen); thiên-long, địa-long, vương-long, nhân-long; và còn có cả 
ngư-hóa-long (rồng do cá biến hóa thành), mã-hóa-long (rồng do 
ngựa biến thành), tượng-hóa-long (rồng do voi biến hóa thành), 
và hạp-hóa-long (rồng do cóc biến hóa thành) nữa. 


Giống rồng phải chịu bốn thứ khổ: 

1) Bị đại bàng kim sí điểều sở thốn khổ (khổ vì bị chim đại bành 
kim sí điểu ăn thịt); 

2) Giao vĩ biến xà hình khổ (khi giao hợp, rồng bị biến thành rắn, 
và sự biến thành này vô cùng đau đớn, khổ sở); 


3) Tiểu trùng giảo thân khổ (khổ vì bị các loài trùng nhỏ ẩn trong 
vảy rồng cắn rỉa, hút máu); 
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4) Nhiệt sa tháng thân khổ (khi trời nắng gắt, những đất cát dính 
trong vảy rồng đều bị nung nóng bởi ánh nắng mặt trời, làm cho 
rồng bị ngứa, xót rất khổ sở). 


Nhiệm vụ của rồng là "bố vân giáng vũ," giăng mây làm mưa. Tuy 
nhiên, có năm trường hợp rồng không thể làm mưa được. 


1) Hỏa đại tăng thạnh (yếu tố "lửa" gia tăng mạnh mẽ); 

2) Phong xuy vân tán (gió thổi làm mây tan); 

3) A-tu-la thu vân nhập hải (loài A-tu-la thâu mây vào biển); 
4) Vũ sư phóng dật (thần mưa buông lung); 


5) Chúng sanh nghiệp trọng (nghiệp chướng của chúng sanh 
nặng nè). 


Các bạn muốn biết hình dáng của rồng ư? Thế thì, các bạn cần 
phải nỗ lực tu hành, dụng công ngồi thiền; khi Ngũ Nhãn khai mở, 
các bạn sẽ thấy được bản lai diện mục của rồng thật. Bây giờ tôi 
sẽ kể cho các bạn nghe một công án về rồng. Đây là một câu 
chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi, hoàn toàn có thật, tuyệt đối 
không phải là chuyện bịa đặt. 

Khi còn ở Đông Bắc, tôi có thâu nhận một người đệ tử tên là Quả 
Thuần. Anh ta rất dụng công tu hành và chưa tới nữa năm đã có 
thê ngồi Thiền mà nhập Định được. Trong lúc nhập Định, anh ta 
có thể biết được đạo lý nhân quả tuần hoàn báo ứng; công phu tu 
trì của anh kể như gần tới nơi tới chốn. Về sau, anh ta ra ngoài tự 
cất một căn nhà tranh làm nơi tu hành. Ngày làm xong nhà tranh, 
anh mời tôi tới khai quang. Tôi cùng bốn người đệ tử nữa tới đó 
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(trong bốn người ấy có hai người đã mở Ngũ nhãn). Lúc ấy tôi 
không để ý là bên cạnh nhà tranh có ngôi miếu Long-vương. 


Ngày hôm đó thì có chuyện xảy ra: khi chúng tôi sắp ngồi Thiền 
thì hai người đệ tử đã mở Ngũ nhãn nọ đến nói với tôi: "Bạch Sư 
phụ! Có mười con rồng đến xin quy y Sư phụ, hiện còn chờ bên 
ngoài nhà tranh!" 


Tôi nói với mây người đệ tử: "Các ông không được nói bậy! Sao 
các ông biết họ là rồng? Họ quy y tôi làm gì chứ? Tôi làm sao có 
thê làm Sư Phụ của họ được? Tôi không có bản lãnh cao cường 
như họ!" 


Họ nói: "Bọn họ tự xưng là rồng, hiện đang quỳ bên ngoài, nhất 
định xin quy y Sư phụ." 


Bấy giờ đang vào mùa hạ, trời hạn hán, không mưa, lúa mạ 
ngoài đồng gần như chết khô cả. Tôi mới nói với các vị rồng (hóa 
thành người) ấy rằng: "Các vị muốn quy y tôi cũng được, song tôi 
có một điều kiện. Các vị là rồng, chuyên lo việc làm mưa, mà hiện 
tại vùng Hợp Nhĩ Tân đã lâu không có mưa nên khô hạn vô cùng. 
Ngày mai nếu có mưa, thì ngày mốt tôi sẽ cho các vị thọ Quy Y; 
nếu không thì tôi không nhận các vị làm đệ tử!" 

Chúng đồng thanh đáp: "Bạch Thầy! Đành rằng nhiệm vụ chúng 
tôi là làm mưa; nhưng không có lệnh của Ngọc-hoàng Đại-đề thì 
chúng tôi không dám làm mưa, vì nếu trái lệnh thì sẽ bị trừng 
phạt." 

Tôi nói: "Các vị hãy tới trước Ngọc-hoàng Đại-đề thưa rằng: 'Tại 
Hợp Nhĩ Tân có một người xuất gia thỉnh cầu hãy cho mưa xuống 
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trong vòng bốn mươi dặm xung quanh Hợp Nhĩ Tân.' Đó là điều 
kiện của tôi." 

Ngày hôm sau quả nhiên trời mưa lớn và hết nạn hạn hán. Khắp 
nơi trong vòng bốn mươi dặm xung quanh Hợp Nhĩ Tân đều 
được trận mưa rào. Ngày tiếp theo, tôi cho mười con rồng ây thọ 
Quy Y và đặt Pháp danh chung cho chúng là Cấp Tu. Sau khi quy 
y thì những con rồng ấy ân hình, không thấy nữa. 

Chúng đã đi hóa độ đồng loại của chúng. 

Từ đó về sau, bất luận là tôi đi tới nơi nào thì nơi ấy đều có nước 
để dùng! Tôi tới Hương Cảng thì Hương Cảng có nước; tôi tới 
Vạn Phật Thánh Thành thì Vạn Phật Thánh Thành cũng có nước. 
Đó không phải là kỳ tích xuất hiện, mà chính là do mười con rồng 
này cùng quyến thuộc của chúng hộ Pháp. 


Có người hỏi: "Bạch Sư phụ! Sư Phụ nhìn thấy mười con rồng ấy 
hình dạng ra sao 2" 


Khi đến quy y tôi thì những con rồng ấy điều biến hóa thành 
người, giống hệt như người thường vậy, chẳng có khác biệt cả; 
chỉ có người đã mở Ngũ Nhãn thì mới biết đó là rồng thôi. Các 
bạn muốn biết rồng ra sao ư? Thế thì hãy mau mau dụng công tu 
Đạo, chuyên tâm ngồi Thiền, bớt khởi vọng tưởng, đừng nên nổi 
nóng, và bất luận gặp phải nghịch cảnh hay thuận cảnh thì cũng 
đều nên nhẫn nại, chớ sanh lòng tham luyến. Khi đạt tới cảnh 
giới "nhất niệm bất sanh, nhất trần bất nhiễm" (một ý niệm cũng 
không sanh, một hạt bụi cũng chẳng dính) thì tự nhiên Ngũ Nhãn 
sẽ khai mở. Bấy giờ, các bạn sẽ thấy tường tận mặt mày của 
rồng! 
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Đời Người Như Giác Mộng, Hãy Thức Tỉnh! 

Tại thế giới này con người lại buông cái chân thật để nắm giữ cái 
giả dối, do đó đời đời kiếp kiếp quay lưng với sự giác ngộ để hoà 
hợp với bụi trần, túy sanh mộng tử. Túy sanh có nghĩa rằng trong 
lúc sống thì như kẻ uống rượu say, không biết mình từ đâu sanh 
về đây. Mộng tử có nghĩa rằng đến lúc chết thì như kẻ đang nằm 
mộng, không biết chết sẽ về đâu. Ai ai cũng sống trong mộng. 
Lấy cái giả mà cho là thật, ham danh ham lợi, lòng tham không 
bao giờ ngừng dứt. 


Ở trong mộng thì bạn thấy mình làm quan, hoặc phát tài, hoặc có 
địa vị, quyền lợi, danh dự, hoặc có vợ đẹp thiếp xinh, con cái đầy 
nhà, vinh hoa phú quý, hưởng thọ không hết. Giả như trong lúc 
mộng ấy mà có người nói với bạn rằng: "Ông ơi! đây chỉ là hư 
vọng thôi, không phải thật đâu," thì bạn sẽ chẳng bao giờ tin. Chờ 
đến khi bạn tỉnh dậy rồi thì chẳng ai nói với bạn là bạn đã nằm 
mộng, bạn cũng biết rõ là mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. 


Đêm qua nằm mộng thấy đậu trạng nguyên, làm tễ tướng, làm 
hoàng đế, thành thân tiên, hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm nay tỉnh 
lại: "Ôi! Tất cả chỉ là một trường xuân mộng!" (xuân mộng tức là 
giác mộng rất ngắn ngửi). Đó là sự tỉnh thức. Nếu không tỉnh mà 
chọn mộng là thật, thì sẽ tham luyến, không buông bỏ, chấp 
trước sự mê mờ, và chẳng bao giờ được giác ngộ. Bây giờ mình 
chính là đang chiêm bao giữa ban ngày mà chưa thức tỉnh, do đó 
sống một cách hồ đồ, rồi cũng hồ đồ mà chết đi. Sanh ra đây là 
từ đâu tới? Chết rồi mình sẽ đi đâu? Không biết! Cả một đời 
chẳng bao giờ tỉnh. Các vị hãy nghĩ xem, như vậy thì có ý nghĩa 
gì? Có gì mình phải lưu luyến? Có gì đáng để mình không buông 
bỏ tất cả ? 
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Cả đời mình đều bị sợi dây tam độc và ngũ dục trói buộc vô cùng 
chặt chẽ đến nổi không có tự do để chuyển hóa bản thân, thì 
đừng nói chỉ đến chuyện giải thoát. Do đó bạn phải phát tâm xuất 
gia tu đạo, dụng công ngồi thiền, nỗ lực lạy Phật, tức là mình tự 
cởi mở sợi dây tam độc và ngũ dục, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ 
được hoàn toàn giải thoát. Lúc ấy mình sẽ thức tỉnh, quay đầu 
nhìn lại những điều mình đã làm trong quá khứ đều hoàn toàn 
như ảo mộng, tất cả đều chẳng phải là chân lý. Nay thức tỉnh rồi 
mình mới thoát ra khỏi vòng tam giới, không còn bị hạn chế trong 
sanh tử, tự do muốn sanh thì sanh, muốn chết thì chết, tự do tới 
và đi theo ý mình. Đó mới là chơn chính giải thoát, đó là: "Đại 
mộng sơ tỉnh" vậy. 

Thói thường chúng ta cứ giữ chặt cái hư giả dối trá mà quên mất 
cái chân thật. Thế nào là cái hư giả dối trá? Chính là sự khoái lạc 
sung sướng của ngũ dục: tài sắc danh thực thùy. Thế nào là cái 
chân thật? Tức là sự sung sướng của Niết-bàn ở trong bốn đức: 
thường, lạc, ngã, tịnh. Song le con người rất quái lạ, điều chân 
thật mất đi thì không sợ, nhưng khi điều giả dối mất đi thì lại sợ 
hãi vô cùng. Vì sao vậy? Bởi vì người đời ai cũng nhận giặc làm 
con, bỏ gốc chạy theo ngọn, lấy cái giả cho là thật, không thức 
tỉnh, do đó vẫn còn trong mộng, tham luyến cảnh giới của giấc 
chiêm bao. 


Bởi do nhân duyên mình dấy khởi sự mê mờ, tạo ra ác nghiệp rồi 
thọ sự báo ứng, giống như một hạt bụi bay lượn trên không trung, 
không tự làm chủ mình được. Hạt bụi ấy cứ tùy theo nghiệp lực 
rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi không lúc nào ngừng nghỉ. 
Cho nên nói rằng: "Đả bất phá danh lợi quan, khiêu bất xuất luân 
hồi khuyên," nghĩa rằng đánh không sập cửa danh lợi thì nhảy 
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không thoát vòng luân hồi. Đến lúc nào bạn không bị cảnh giới 
làm động tâm, lúc ấy bạn mới thoát ly khỏi cái vòng lục đạo luân 
hồi. 


(Ngày 21 tháng 8 năm 1983) 


Thế Nào Là "Ngũ Suy Tướng Hiện" 


Khi đã làm nhiều việc thiện, công đức đầy đủ rồi, bạn sẽ sanh lên 
cõi trời, hưởng thọ sự khoái lạc. Các vị thiên nhân thì thường ở 
trong định. Họ lấy sự khoái lạc thiền định làm thức ăn, có khoái 
lạc của pháp vị sung mãn, song le sự khoái lạc ấy chẳng phải là 
cứu cánh. Chờ đến lúc họ đã tận hưởng hết phước trời thì tự 
nhiên đọa lạc vào luân hồi, chịu quả báo xưa kia đã làm. 


Phước báo của các vị trời, hễ nghĩ đến y phục thì y phục tới 
ngay, nghĩ đến ăn uống thì ăn uống có liền. Y phục của họ rất 
nhẹ, chỉ có ba thù (hai mươi bốn thù là một lượng) tức là rất là 
nhẹ, cho nên nói rằng: "Thiên y vô phùng," nghĩa rằng y phục 
không cần may cắt gì cả. Lớn nhỏ thế nào, muốn là nó sẽ vừa 
khít, không to quá cũng không nhỏ quá. Hễ muốn ăn uống thứ gì 
thì thực phẩm sẽ tức khắc hiện ra trước mặt, không quá nhiều 
cũng không quá ít, làm cho người ăn được thỏa mãn. 


Các vị trời đến lúc lâm chung có năm tướng suy hoại hiện ra: 


Thứ nhất: Hoa quan khô nuy (cái mũ hoa khô héo): các vị trời 
có đội mũ bằng hoa, trang nghiêm vô cùng, không bao giờ khô 
héo. Nhưng đến lúc lâm chung thì mũ hoa đó tự nhiên héo tàn. 
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Thứ hai: Y phục cấu nị (y phục dơ bẩn): các vị trời mặc áo quần 
không những là đẹp đẽ thanh khiết, lại chẳng dính một hột bụi, 
không cần giặt giũ gì cả. Đến lúc gần chết tự nhiên áo quần của 
họ trở nên dơ dáy, bụi bậm dính vào. 


Thứ ba: Dịch hạ hạn xuất (nách chảy mồ hôi): thân của các vị 
trời thì không bao giờ toát mồ hôi. Nhưng đến lúc hấp hối lâm 
chung, thì dưới hai nách mồ hôi xuất ra. 


Thứ tư: Thân thể xú uế (thân thể có mùi hôi): các vị trời do 
trước kia tu hành rất là chân chánh, nghiêm trì giới luật, do đó họ 
có giới hương (hương do giới luật sanh ra), thường phóng ra mùi 
hương thơm ngát. Vì sao thân của chúng ta có mùi hôi thối? Là vì 
chúng ta không giữ giới luật. Khi mình hấp hối đến gần chết thì 
thân mình phát ra mùi tử thi. 


Thứ năm: Bất lạc bồn tòa (không thích chỗ mình ngồi): các vị 
trời lúc nào cũng ở trong định, luôn như như bất động, liễu liễu 
thường minh. Nhưng đến lúc bốn tướng suy hoại hiện ra thì các 
vị trời nhìn thấy nó, biết mình sắp chết, do đó tâm tán loạn rần 
rần, vọng tưởng khởi lên lăng xăng, ngồi cũng không yên, đứng 
cũng không yên, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, quay đi quay 
lại mấy lần thì tắt thở. Khi họ chết thì đầu thai vào lục đạo luân 
hồi. Nếu nghiệp địa ngục của họ chín muồi thì họ tới địa ngục thọ 
sanh; nếu nghiệp súc sanh chín muồi thì họ sẽ đầu thai thành làm 
thú vật; nếu nghiệp A-tu-la chín muồi thì họ sanh vào cõi A-tu-la; 
nếu nghiệp làm người chín mùi thì họ đầu thai vào cõi người. 
Song le trong mỗi cõi thì có thiên sai vạn biệt, đủ loại đẳng cấp 
khác nhau, thí dụ như trong cõi người, trên cao cùng tột bậc là 
hoàng đế, dưới cùng hết thầy là kẻ ăn mày, cấp trung gian thì đủ 
các loại giai cấp, có kẻ thì giàu sang phú quý, có kẻ thì bần cùng 
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hạ tiện, có người thì thông minh, có kẻ thì ngu si, có người thì 
trường thọ, có kẻ thì chết yêu, có người thì mạnh khỏe, có kẻ thì 
bệnh tật, tất cả đều do nghiệp lực chiêu cảm mà thành. 


Trong Đạo Tràng Phải Cần Thận Nơi Lời Nói và Việc Làm 


Bất cứ ai khi tới Vạn Phật Thánh Thành, các vị nhất định phải cần 
thận trong lời nói và hành động, phải buông bỏ đi lòng háo danh 
háo lợi của mình. Không nên coi thường mọi người, cho rằng 
mình là hay nhất, giỏi hơn hết, rồi đem mình đặt lên cao mà khinh 
khi coi rẻ người khác. Đó là hành vi cống cao ngã mạn. 


Có những dơ bản mà mang trong tâm, hoặc mang trong thân, 
hoặc mang trong tinh thần, thì làm sao có thể thành tựu đạo 
nghiệp? Tôi thường nói với các vị rằng: 

Chân nhận tự kỷ thác 

Mạc luận tha nhân phi 

Tha phi tức ngã phi 

Đồng thể danh Đại-bi. 


Các bạn hãy coi người khác như là chính mình vậy. Coi sự khoái 
lạc vui sướng của kẻ khác cũng là sự vui sướng của chính mình. 
Khi người khác đau buôn thống khổ thì hãy coi đó là sự thống 
khổ của chính mình. Khi ai làm chuyện tốt thì mình cũng ví như 
chính mình làm chuyện ấy. Khi ai làm chuyện ác thì mình cũng bị 
thương đau buôn như chính mình làm chuyện ấy. Mình phải có tư 
tưởng như vậy thì mới có thể cùng người khác, ăn ở vui vẻ với 
nhau, mới khuyến khích giúp đỡ những kẻ phạm giới, cũng như 
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khuyến khích những kẻ giữ giới, không thể có tâm "tật hiền đố 
năng," nghĩa là ganh tị với người tốt và người có tài, cũng không 
thê chướng ngại kẻ khác phát tâm bồ đề. 

Sau khi xuất gia, ở chùa làm việc thì nên mau chân mau tay, 
tuyệt đối đừng đi khoe khoang, tuyên truyền công lao của mình 
rằng tôi làm như vậy, tôi làm như kia. Nếu mà khoe khoang công 
lao thì ngược lại chẳng có công đức gì. Các bạn đừng nên bắt 
chước như người đời hiện giờ, làm một chút thì sợ bị thiệt thòi, 
làm chuyện gì cũng sợ thua lỗ. Tự cho mình là thông minh lắm 
nhưng kỳ thật thì ngu muội. Tắt cả công chuyện mà bạn làm hằng 
ngày, bạn không cần nói ra bởi vì các vị thần Hộ-Pháp ghi nhớ rất 
rõ ràng. Khi công đức viên mãn, tự nhiên sẽ có sự cảm ứng, cho 
nên nói: "hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong dương," 
nghĩa rằng: có mùi hương thì tự nhiên thơm ngát, không cần gió 
đề thôi đi. 

Chúng sanh có lỗi làm giống nhau, tức là khi làm việc thì nói rằng 
mình không nên có ngã tướng (tức là mình không nên làm). Đến 
lúc ăn cơm thì nói rằng mình chẳng nên có nhân tướng (bởi vì 
không có người khác nên mình cứ tha hồ ăn). Đến lúc cãi lẫy với 
nhau thì nói rằng: "ồ, mình không nên có chúng sanh tướng!" 
(Tức là cứ việc cãi lẫy đi, không có chúng sanh đâu). Đến lúc ăn 
thịt lại cho rằng không có thọ giả tướng (tức là miếng thịt không 
có sanh mạng gì cả, cứ tiếp tục ăn đi!). Lại còn không có lòng hỗ 
thẹn mà nói rằng: "Tao ăn thịt tụi bây là để siêu độ tụi bây được 
lên cõi Tây thiên." Người nào mà có tưởng như vậy, tự cho rằng 
mình thông minh, kỳ thật đã bị sự thông minh đánh lừa chính 
mình, và họ sẽ chịu thiệt thòi, tự mình không biết mà thôi. 
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Những người tu hành chúng ta, lúc nào cũng phải nhiếp tâm kiểm 
soát chính mình, phải làm chủ tự kiềm chế mọi cử động hành vi 
của mình, đi đứng nằm ngồi đừng nên rời khỏi nhà (tức là chơn 
tâm). Không rời tức là không đi soi mói tìm tòi lỗi lầm của kẻ 
khác, cũng không nói thị phi về người khác, tức là mình phải cần 
thận trong lời nói và hành động. Lúc nào cũng hồi quang phản 
chiếu, soi lòng mình phải tự tìm ở nơi mình, phải diệt trừ tánh 
nóng nảy kỳ quái của mình để giữ gìn công phu nhẫn nhục. Nói đi 
nói lại cốt ý là bạn hãy bớt nói, tu nhiều hơn, đừng bao giờ nên 
khoe khoang chính mình, tôi như thế này tôi như thế kia. Bây giờ 
đã xuất gia rồi thì đừng nên có thói quen như người tại gia. Xuất 
gia là vì sao? Bạn hãy phản tỉnh, nhìn lại chính mình, có nên hay 
chẳng nên? 


Người Tu Đạo Không Nên ích Kỷ 


Hôm nay là ngày bắt đầu của Địa Tạng Thất. Mỗi năm vào ngày 
15 tháng 7 âm lịch (tức là lễ Vu Lan) cho đến ngày 30 tháng 7 
(tức là ngày Đản sanh Đức Địa Tạng) chúng ta đều tổ chức hai 
Thất Địa Tạng để siêu độ cô hồn ngạ quỷ được vãng sanh, và 
cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đó là trách nhiệm mà Vạn 
Phật Thánh Thành cần phải tận tình thực hiện. 


Hy vọng các vị hãy chuyên tâm nhất trí niệm "Nam Mô Địa Tạng 
Bồ Tát," niệm cho đến khi tâm và miệng tương ưng thì nhất định 
sẽ được cảm ứng. Không thể một tâm mà làm hai việc, phải tập 
trung tinh thần lại để niệm tên Ngài. Nếu mình chẳng chí thành 
khẩn thiết, thì tuy không thể nói rằng chẳng có công đức, song le 
công đức không nhiều. Nếu nhất tâm chuyên niệm, thì mình sẽ 
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cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát hòa hợp làm một, và khi niệm tới chỗ 
"bất niệm như tự niệm" (miệng không niệm nhưng tâm luôn niệm) 
thì trong lòng mình tự nhiên thanh tịnh và tự tại, mọi phiền não 
đều tiêu tan. 


Người tu đạo không nên ích kỷ, không nên có tư tưởng "hoài kỳ 
bảo nhi mê kỳ bang." Hễ mình được đồ ăn gì ngon thì hãy 
nhường cho đại chúng ăn; hễ có áo quần đẹp thì cũng nhường 
cho đại chúng mặc; hễ có chỗ ở an lành, cũng nhường cho đại 
chúng; có được cảm ứng gì tốt thì hãy cùng chia xẻ với đại 
chúng, cúng dường mọi người. Phàm là mình có được công đức 
gì thì nhất định nên hồi hướng cho chúng sanh trong Pháp-giới. 
Nếu chẳng được vậy thì mình vẫn còn ích kỷ. 


Hễ ai có cảm ứng tốt hãy cúng dường mọi người, hễ không được 
cảm ứng tốt cũng nói rõ cho mọi người nghe. Không nên thiếp 
vàng lên mặt (khoe khoang chính mình), nói rằng tôi có cảm ứng 
đẹp như thế này, tốt như thế kia. Cũng không được hễ có cảm 
ứng kỳ diệu mầu nhiệm thì giấu kỹ, không nói cho người khác 
biết. Nếu có tư tưởng như vậy đều là ích kỷ. Bây giờ mọi người 
hãy phản tỉnh coi mình đã làm tròn trách nhiệm chưa? Phải chăng 
là mình không chịu làm việc, cứ người này đầy qua người kia, tôi 
đầy anh anh đẩy tôi, không ai chịu gánh vác trách nhiệm của 
mình cả. 

Mỗi người chúng ta ai cũng phải phát tâm, coi Phật giáo là trách 
nhiệm của riêng mình. Sự hưng thịnh suy vong của Đạo, mọi 
người đều phải có trách nhiệm. Không thể nói rằng: đó là việc 
của người khác, không quan hệ gì tới tôi. 
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Vì sự lợi ích của Phật Giáo nên mình phải hy sinh mọi sự, thậm 
chí dù có xương tan thịt nát mình cũng không từ nan. Phải có tinh 
thần như vậy mới là tín đồ chân chính của Đạo Phật. Không nên 
lợi dụng Phật Giáo để kiếm miếng ăn, lợi dụng Phật Giáo để có 
áo mặc, mà phải tận lực ủng hộ Tam Bảo. Như vậy mới không có 
tâm ích kỷ. 

Chẳng nên lúc nào cũng sợ thua lỗ, lúc nào cũng sợ thiệt thòi, lúc 
nào cũng tự cho mình là cao quý, cho mình là hay giỏi nhất. Phải 
có tinh thần quên mình vì Đạo Pháp, thì mới đủ tư cách làm một 
tín đồ của Đạo Phật. 


(Ngày 25 tháng 8 năm 1983) 


Noi Gương Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện lực lớn nhất. Ngài nói rằng: 
"Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, 

Chúng sanh độ tận, phương chứng Bò-đề." 


Có nghĩa là địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật; 
chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng bồ-đề. Tinh thần này thật là 
từ bi. Bồ-tát đối với chúng sanh chúng ta rất là quan tâm lo lắng 
vô cùng, không có gì hình dung được. Phàm đối với tín đồ Phật 
Giáo, nổ lực tu hành thì Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể trong lúc 
chúng ta thiền định hoặc chiêm bao mà hiện thân thuyết pháp. 
Tiếc thay chúng ta không hiểu dụng tâm của Bồ-tát, và cô phụ 
lòng từ bi của Ngài, thật là có lỗi với Ngài. Song le Bồ-tát cũng 
không giận dỗi, Ngài tha thứ cho sự si mê của chúng sanh, rồi 
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vẫn không ngừng phổ độ chúng sanh. Khi nào độ hết chúng sanh 
thì Ngài mới thành Phật. 

Những việc Bồ-tát làm đều hướng về sự chân thật. Tuyệt đối 
Ngài không có ý hư ngụy giả dối, dù nhỏ như một sợi tơ, thuần 
túy là để cứu độ chúng sanh được thoát khổ và an lạc. 


Hiện nay chúng ta đang cử hành Địa Tạng Thất, ai có chơn tâm 
thì người ấy sẽ có cảm ứng, ai có thành ý thì người đó sẽ có thọ 
dụng. Sự thọ dụng này không phải là đắc được thần thông diệu 
dụng, mà là tâm mình được thanh tịnh, hết vọng tưởng. Khi vọng 
tưởng hết thì mình sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện tiền. 
Có người nói: "Bình an là cảm ứng; biết lỗi làm cũng là cảm ứng; 
so với lúc xưa tôi hiểu biết rõ ràng hơn, đó cũng là cảm ứng; so 
với trước kia tôi siêng năng nỗ lực hơn, đó cũng là cảm ứng." Nói 
như vậy cũng không sai, chung chung là như vậy. 


Hãy Chấp Nhận Sự Chỉ Trích Vô Lý 

Bây giờ tôi xin nói cho các bạn nghe kinh nghiệm của tôi khi tôi 
tụng Kinh Địa Tạng. Lúc tôi mười bảy tuổi thì đã bắt đầu giảng 
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn và Kinh Kim Cang cho người ta nghe 
rồi. Ban đầu tôi không biết giảng nhưng vẫn phải giảng. Vì sao 
vậy? Bởi vì lúc bấy giờ có rất nhiều người muốn nghiên cứu, học 
hỏi kinh điển nhưng lại không biết chữ. Do vậy tôi mới suy nghĩ là 
tôi cần phải đảm nhiệm công tác nây, nên tôi mới giảng kinh cho 
họ nghe. 

Một ngày nọ tôi ngẫu nhiên phát hiện ra quyển Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát Bổn Nguyện và tôi như bắt được của quý. Đọc qua một lần, 


129 


tôi thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi. Ngài rất quan tâm 
đối với chúng ta, mà chúng ta thì không hay biết gì. Do đó tôi phát 
tâm mỗi ngày quỳ trước điện Phật và tụng một bộ Kinh Địa Tạng. 
Sàn của Phật điện lót bằng gạch, không có nệm, mà tôi chỉ mặc 
quân bằng vải thường. Quỳ trên sàn gạch và tụng một bộ Kinh 
phải mất hai giờ đồng hồ. Tôi chuyên chú tụng đến nỗi đầu gối 
rướm máu mà cũng không hề biết đau đớn gì cả, càng tụng thì 
tâm càng khoan khoái. Mỗi ngày cứ đúng giờ là tôi quỳ trước điện 
Phật và thành tâm tụng. Hơn một trăm ngày sau thì ma chướng 
phát sanh nên tôi phải ngưng, không còn niệm được nữa. 


Người tu Đạo, nếu không dụng công tu hành thì chẳng có ma 
chướng lại khảo nghiệm thử thách. Hễ bạn được một chút xíu 
thành tựu thì ma liền đến thử thách để coi bạn có định lực hay 
không? Trong lúc tôi đang niệm Kinh Địa Tạng thì có một vị cư sĩ 
đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ mà tụng Kinh thì rất 
tán thán khen ngợi tôi, và nói với người trong chùa thầy đó dụng 
công như vậy, thầy đó tinh tấn như kia... Sau khi vị cư sĩ này đi 
về rồi, tất cả các thầy trong chùa đều mắng tôi: "Chú giả bộ hay 
quá, cố làm cho cư sĩ để ý để chứng tỏ rằng chú là kẻ tu hành 
chuyên cần. Chú thật là đồ lợi dụng!" Lúc bấy giờ tôi chẳng biện 
luận gì cả, mình hiểu mình là được rồi, chỉ biết rằng mình vì tu 
hành mà tụng Kinh thôi. Nhưng từ đó về sau thì những chuyện vô 
lý thường xuyên xảy ra. Trước khi tụng kinh, máy thầy lại mắng 
tôi: "Đồ giả mạo tu hành." Sau khi tụng kinh xong, mấy thầy cũng 
lại chưởi tôi: "Giả bộ tu hành xong rồi sao!" Ngày nào cũng chưởi 
mắng om sòm nhưng tôi vẫn cứ chịu đựng không nói lời nào cả. 


Sau khi tôi tụng được hơn một trăm ngày thì ma chướng thật sự 
kéo tới. Một hôm vừa niệm xong một bộ Kinh Địa Tạng, thì vị đại 
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sư huynh tới trước mặt tôi rồi đánh tôi một phát. Tôi chẳng hiểu vì 
sao, cũng không dám hỏi lý do. Sau đó y mắng tôi: "Chú là người 
vô dụng, ở đây biếng nhác hưởng nhàn. Người ta có công việc 
làm ngoài kia, còn chú thì ở đây giả bộ tụng kinh để biểu diễn cho 
người ta coi. Chùa đâu phải chỗ để cho chú tu hành như vậy? 
Chú có công đức gì mà ở đây tu hành?2" Vì thế tôi chỉ còn cách 
phải ngưng việc tụng Kinh Địa Tạng. 

Hôm nay gặp kỳ Địa Tạng Thất khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ. 
Tu hành không phải dễ dàng, mà lúc nào cũng có thể gặp 
chướng ngại. Các bạn rất là may mắn, đã gặp được đạo tràng tu 
hành rất lý tưởng, không bị chưởi mắng, không bị đánh đập, vô 
cùng ung dung tự tại. Các bạn càng cần học gương nhẫn nhục, 
luôn luôn phấn đấu trong nghịch cảnh, tiếp tục công phu tu hành 
và tinh tấn hành trì trong mọi hoàn cảnh. 


Khuyên Con Dâu Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ Chồng 


Khi tôi theo hầu Ngài Thường Nhân Đại Sư của Chùa Tam Duyên 
tại tỉnh Đông Bắc Trung Hoa, có lần vì công tác xây chùa nên tôi 
đi ra ngoài thôn trang kiếm xe chở vật liệu. Cách chùa khoảng 
mười lăm dặm, có một thôn trang gọi là Đại Ba. Bấy giờ chính là 
lúc canh tác mùa xuân nên nông dân rất là bận rộn, do đó không 
thể kiếm được xe. Tôi bèn tới nhà ông thôn trưởng thì ông ta nói 
rằng: "Hiện tại chúng tôi rất là bận rộn, không có thời giờ để chở 
vật liệu dùm cho chùa!" Vừa lúc đó thì người em dâu của ông ta 
tới gặp tôi và nói rằng: "Thầy ơi! Đứa con tôi bị bệnh, bác sĩ chữa 
không lành, Thầy có thể phát lòng từ bi trị bệnh cho con tôi 
chăng?” 
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Tôi nói với cô ta rằng: "Bởi vì cô không hiếu thảo với cha mẹ 
chồng của cô nên con cô mới bị bệnh. Nếu cô muốn con cô hết 
bệnh thì nhất định cô phải sám hối. Cô phải lạy trước bài vị của tổ 
tiên và khấn nguyện từ đây về sau sẽ hiếu kính với cha mẹ chồng 
và ăn ở hiền lành hòa thuận với mọi người trong nhà. Sau đó thì 
quỳ trước cha mẹ chồng của cô mà nhận lỗi, và nguyện rằng sẽ 
không làm cho ông bà buôn phiền nữa. Nếu cô thành tâm như 
vậy thì con cô nhất định sẽ lành bệnh." 


Cô ta tức thời làm theo lời tôi nhưng bệnh của đứa con nhỏ vẫn 
không thuyên giảm nên cô ta liền chạy tới gặp tôi. Tôi nói: "Cô 
hãy đem đứa nhỏ lại cho tôi coi." Cô ta lập tức bồng đứa nhỏ tới, 
thằng bé khoảng ba bốn tuổi, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì há 
hốc. Tôi dùng tay gõ nhẹ lên đầu nó ba lần. Không lâu sau đó thì 
thằng nhỏ bổng nhiên mở mắt, nhìn đông nhìn tây, qua chừng 
năm phút thì rời tay mẹ nó xuống đất chạy chơi lanh lẹ như 
thường. 

Lúc bấy giờ vị thôn trưởng vô cùng hoan hỷ nói với tôi rằng: 
"Thầy ơi! Thầy đã cứu cháu tôi lành bệnh. Ngày mai chúng tôi sẽ 
đem tất cả các xe tới chùa để giúp Thầy chở vật liệu." 


Sáng hôm sau, ông ta gởi lại chín chiếc xe để chúng tôi dùng. 
Đến tối, lúc ra về thì có một con lừa kéo xe bị đè gãy chân. Người 
chủ xe lấy làm lạ và nghĩ rằng mình làm việc cho chùa thì phải có 
công đức, tại sao lại gặp tai nạn như vậy. Ông ta suy nghĩ mãi mà 
không tìm được lý nhân quả của sự việc này nên tới hỏi tôi: "Thầy 
ơi! Chuyện nây là nhân duyên như thế nào?" 
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Tôi trả lời với ông ta rằng: "Bác chớ nên bồn chồn, lo lắng. Chân 
của con lừa bị gãy tuy bị tổn thương nhưng không lâu nó sẽ lành. 
Việc này thật ra đã cứu được tánh mạng của người nhà bác đấy." 


Ông ta rất cảm động khi nghe tôi nói như vậy và còn quyết định 
ngày hôm sau sẽ tới giúp chùa chở vật liệu nữa. 

Từ đó về sau bất cứ tôi tới thôn trang nào mượn xe để chở vật 
liệu thì mọi người đều vui vẻ giúp đỡ vì biết rằng giúp chùa thì có 
được công đức vô lượng, thậm chí có người tranh nhau để cho 
mượn xe hoặc cho người phụ giúp công quả cho chùa. 


(Ngày 26 tháng 8 năm 1983) 


Đạo Tặc Trở Thành Hiếu Tử 


Tại quê tôi ở Đông Bắc, có một lần tôi gặp một vị hiếu tử họ Vưu 
tên là Chí Huệ. Xưa kia anh là một kẻ ăn cắp, giựt tiền cướp của, 
không có chuyện ác gì mà anh chẳng làm. Một ngày nọ, anh bị 
thương nặng, từ chỗ chết mà được sống lại. Từ đó lương tâm 
như được thức tỉnh, anh sanh lòng hồ thẹn và quyết tâm hoán cải 
cuộc đời, làm lại một con người mới. Anh phát nguyện: "Nếu tôi 
không chết thì nhất định tôi sẽ đến phần mộ của cha mẹ tôi để 
báo hiếu." Không bao lâu thì vết thương của anh lành. Sau khi trở 
về nhà, anh lập một chòi tranh, ở gần mộ phần cha mẹ anh và ở 
đó mây năm liền. 

Có một năm vào mùa Hạ, trời mưa tầm tả và gây ra ngập lụt. Anh 
phát tâm cầu nguyện với trời cao, nếu nội trong ba ngày mà trời 
ngừng mưa thì anh sẽ cắt thịt để tế trời. Anh lại nghĩ rằng nếu 
chờ trời hết mưa mới cúng tế thì cũng như một cách hối lộ, vậy 
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mình phải ngay bây giờ cắt thịt để tế trời mới biểu lộ được lòng 
chân thành khẩn thiết. Anh liền bày hương án và cầu xin trời 
xanh hãy bảo hộ cho bá tánh trong vùng và khiến cho mùa màng 
được tốt đẹp. Nói xong anh liền dùng dao cắt một miếng thịt ở 
ngay ngực. Bấy giờ máu trào ra linh láng, khiến anh mê man ngắt 
xỉu trên mặt đất. 


Lòng thành khẩn thiết của anh cảm động đến trời đất, nên đã 
phát sanh cảm ứng rất kỳ diệu. Lập tức mưa ngừng trời trong, và 
khi người nhà mang cơm ra cho anh ăn thì phát hiện anh đang 
nằm trên mặt đất, máu chảy linh láng. Họ bèn thức anh dậy, và 
chữa trị cho anh. Được chừng nữa tháng thì vết thương hoàn 
toàn lành hẳn. Trong thời gian đó, có một con chim rất là dễ 
thương, ngày ngày bay lại bên giường an ủi anh mà hót lên: "Đa 
tác đức! Đa tác đức! Đa tức đa hảo!" (nghĩa rằng làm đức cho 
nhiều, làm đức cho nhiều, đức nhiều tốt lắm). Con chim ấy trở 
thành người bạn tốt của anh. Sau nữa tháng không biết con chim 
đó bay đi đâu. Lòng chân thành đã khiến cho mưa ngừng hẳn, lại 
có chim thần đến làm bạn, cảnh giới đó thật là bất khả tư nghì. 


Có một năm, tôi và anh ta gặp lại nhau, ngồi với nhau một giờ 
đồng hồ, không nói với nhau một lời nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì 
không có gì đáng nói. Tất cả đều thể hiện trong im lặng "bất 
ngôn," anh ta biết tôi, tôi cũng biết anh ta. Khi tâm chiếu soi thì 
chẳng cần lời lẽ, chỉ dụng ý mà thể hội thôi, không thể diễn bày 
bằng ngôn từ được. 

Khi tôi tới Đài Loan để hoằng pháp có gặp Thủy Quả Hòa-thượng 
(tức Hòa-thượng Quảng Khâm). Tôi và Ngài cũng cùng tình 
huống như vậy, nhìn nhau mà chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng 
chúng tôi vui sướng vô cùng. Đó là tác dụng cảm ứng của tâm 
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linh tâm tâm tương ấn, tâm mình và tâm người cùng nhau ấn 
chứng; bỉ thử thông đạt, không còn chướng ngại. 


Bón Giai Đoạn Tắt Yếu của Đời Người 


Mọi người chúng ta đều phải trải qua bốn cái khổ lớn của cuộc 
đời gọi là sanh lão bệnh tử, bất kỳ người nào cũng không thể 
thoát khỏi bốn nỗi thống khổ đó. Trừ phi bạn tu đạo và thoát được 
vòng sanh tử thì chẳng nói đến làm gì, đa số người đời đều phải 
chịu bốn thứ khổ ấy. 


Khi sanh ra thì giống như bị hai trái núi đè ép cho nên trẻ con khi 
mới chào đời, việc đầu tiên là khóc òa lên, đó thể hiện sự đau 
khổ. Bà con quyến thuộc bị cảnh giới làm cho mê muội thì lại tới 
chúc mừng. Tuy đó là một niềm vui, nhưng kỳ thật là một nỗi 
khổ? Đến lúc già thì mắt mờ, tai điếc, răng rụng, tóc bạc, chân tay 
đình công không còn cử động như ý muốn nữa. Thật là vô cùng 
đau khổ. Đến lúc bệnh rồi tứ đại không còn điều hòa, không còn 
hợp tác với mình nữa. Bấy giờ chỉ còn nằm liệt giường, chẳng 
đứng dậy được. Bằần cùng khốn khổ đi đôi với nhau, đúng là trong 
cái khổ lại còn khổ thêm nữa. Lúc ấy tâm muốn một đường, 
nhưng sức lực chẳng đầy đủ để làm theo, bạn nghĩ coi đó chẳng 
phải là khổ hay sao? 


Đến lúc chết thì khổ đau không sao tả xiết, giống như con trâu 
sống mà bị lột da, mình vì con cái mà móc ruột móc gan, bị thất 
tình lục dục làm cho mê muội, không buông bỏ được chúng. Kỳ 
thật chết là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Vậy sao lúc sanh ra 
lại vui vẻ mà khi chết lại âu sầu? Đáng tiếc là những kẻ ngu muội 
si mê không thể phá bỏ sự chấp trước này. 


135 


Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu vấn đề sanh từ đâu đến, rồi 
chết đi về đâu? Nếu mình thông suốt vấn đề này thì có thể thoát 
khỏi tam-giới, không còn lọt vào luân hồi nữa. Đức Thích Ca Mâu 
Ni xưa kia vì muốn nghiên cứu vấn đề này nên mới xuất gia tu 
đạo. Ngài hành đạo khổ tu sáu năm mà chẳng đạt được phương 
pháp giải quyết vẫn đề sanh tử. Sau cùng, tại gốc cây Bồ đề Ngài 
ngồi tịnh tọa bốn mươi chín ngày. Đêm đến thấy sao mai mọc ra, 
Ngài ngộ đạo, thấu triệt được vòng xoay chuyển của đời người, 
tức là mười hai nhân duyên. 

Ngày hôm nay vì sao tôi nói đến đạo lý này? Bởi vì khi tôi mới tới 
Hương Cảng năm 1949, vị đệ tử đầu tiên quy y tôi là bà La Quả 
Minh. Bà ta năm nay được 81 tuổi. Sáng hôm qua bà đã vãng 
sanh, khiến cho tôi động lòng xúc cảm. Bà ta suốt đời bị hoàn 
cảnh chèn ép, song bà không đầu hàng nghịch cảnh, nhẫn nhục 
chịu đựng và nuôi dưỡng năm đứa con gái. Nay con bà đã 
trưởng thành, tương đối thành đạt cả. Vì vậy bà Quả Minh có thể 
vui vẻ mà ra đi, hoặc bà đã được vãng sanh về Thế Giới Cực 
Lạc. 


(Ngày 4 tháng 9 năm 1983) 


Một Cuốn Kinh Rất Khó Tụng 


Tục ngữ nói rằng: "Nhà ai cũng có một bộ kinh khó tụng," lúc nào 
thì mới tụng xong bộ kinh này? Không ai có thể biết. Lúc nào thì 
có thể tụng được bộ kinh này, cũng không ai biết được. Người tu 
đạo chúng ta hễ có thể tụng hết được bộ kinh này thì đến với 
những bộ kinh khác sẽ hiểu được rất dễ dàng. 
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Ngày hôm nay tôi nói với các bạn nhân duyên này vì tôi muốn các 
bạn hãy đề cao cảnh giác về vấn đề sanh lão bệnh tử. Khi gặp 
cảnh giới trên (tức là chuyện sanh lão bệnh tử), thì các bạn phải 
nghĩ cho thông suốt, buông bỏ hết mọi sự, đừng nên bị cảnh giới 
ràng buộc chẳng chịt, tốt nhất là "đối cảnh vô tâm," nhìn mọi sự 
mà tâm không động, coi như là chuyện bình thường. Nếu ai 
chẳng động tâm thì đó là như như bắt động, liễu liễu thường 
minh. 


Người đời ai cũng bị cảnh giới khống chế, lay chuyển, chứ không 
thê thay đổi được cảnh giới. Bởi vậy, họ bị hoang mang chẳng có 
mục tiêu, không tự làm chủ được đường hướng tông chỉ của đời 
mình, luôn luôn hồ đồ mê muội cả đời. Sanh ra hồ đồ, chết rồi mê 
muội, một lần mình sai lầm mà không biết giác ngộ, rồi lại tái 
phạm, sai lầm cứ lưu chuyên mãi trong lục đạo luân hồi. Cũng 
giống như kẻ chơi cờ bạc vậy, đã bị thua mà vẫn muốn tiếp tục, 
cho nên người đời nói rằng: "bớt ăn bớt uống, dùng tiền để đánh 
bài" là ý vậy. Kẻ phàm phu lúc nào cũng muốn đánh để gở lại tiền 
đã bị thua, nhưng càng đánh thì càng thua, càng thua thì càng 
muốn đánh, rốt cuộc là sa vào chỗ bùn lầy không thể rút chân ra 
được. Kết quả là nhà tan cửa nát, bao nhiêu tài vật trong nhà đều 
mắt hết, (ý nói rằng là pháp bảo của tự tánh cũng bị tiêu mắt). 
Thế mà mình không biết phản bổn hoàn nguyên, quay về với gốc 
nguồn, không biết hồi quang phản chiếu, tự soi tâm mình để bỏ 
bờ mê trở về bến giác, càng không biết quay lưng với trần lao để 
hợp nhất với giác tánh. Người đời thì sanh rồi lại chết, chết rồi lại 
sanh, ở trong biển khổ sanh tử, muốn phấn đấu để thoát ra, 
nhưng vừa mới ngoi đầu lên, thì lại chìm xuống, vĩnh viễn chẳng 
bao giờ thoát khỏi biển khổ cả. 
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Người xuất gia cần phải nổ lực tu hành, nếu không thì chẳng bao 
giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu bạn biết "cấp lưu dũng thố (hễ 
thấy nguy hiểm thì thối lui), nếu bạn biết đánh bài là chuyện 
không tốt, nhưng nếu bạn biết quay đầu lại cũng chưa muộn. Lúc 
ấy bạn sẽ hiểu rằng ai đánh bài thì người ấy thua tiền, chỉ có kẻ 
không đánh bài mới là người thắng mà thôi. Cũng giống như 
đánh cờ, khi có thua có ăn, nhưng người không đánh cờ thì vĩnh 
viễn không thua cũng không ăn. Lấy triết lý trên đây để soi sáng 
tâm mình, do đó mà hiểu rõ đạo lý hơn. 


Các vị Thiện-tri-thức! Hãy thống niệm sanh tử, phát tâm bồ đề, 
đừng nên trôi nỗi trong biên khổ nữa. Ai không muốn ra khỏi biển 
khổ thì đều là kẻ ngu muội. Nếu cứ mãi tham luyến hồng trần, 
cho là vui là sướng thì "bộ kinh khó tụng" này bạn vĩnh viễn 
chẳng thể tụng hết được. Chúng ta đã xuất gia rồi thì không nên 
tụng lại bộ kinh chẳng thể tụng hết được này nữa. 


Rèn Luyện Nhân Cách Cao Thượng 


Các em bạn nhỏ của tôi! Các em nên noi gương các vị thánh 
nhân, các vị hiền nhân, học theo gương các vị đại trượng phu, 
đầu đội trời chân đạp đất học theo gương những vị anh hùng 
trong nước và ngoài nước, thuở xưa và ngày nay, để có được 
nhân cách, đạo đức học vấn và Phật nghiệp của họ. 


Bây giờ là thời gian để các em học tập: ở trong lớp thì các em 
trau giồi kiến thức và kỷ năng, ở ngoài lớp thì các em rèn luyện 
đạo đức và nhân cách. Khi có kiến thức phong phú và nhân cách 
được kiện toàn thì sau này các em mới làm nên sự nghiệp lớn 
lao vĩ đại, và mới đem lại hạnh phúc cho toàn thế giới và nhân 
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loại. Ở đâu các em cũng cần có kinh nghiệm mới có thể tiến bộ. 
Đừng sợ thất bại vì thất bại là mẹ thành công. Khi còn trẻ, các em 
cần có khí phách của bậc anh hùng, oai phong hào khí ngất trời 
thì tương lai các em mới trở thành nhà diễn thuyết nỗi tiếng, bậc 
nhân tài hoằng pháp xuất chúng. 


Bây giờ chính là lúc các em phải xây dựng nền tảng kiên cố về cả 
hai phương diện học vấn và nhân cách. Nền tảng về nhân cách 
lại còn trọng yếu hơn nền tảng về học vấn nữa. Người có học vấn 
mà không có nhân cách thì sau này chỉ làm hại cho quốc gia, gây 
loạn lạc cho nhân loại. Vì lẽ đó các em cần phải rèn luyện nhân 
cách cho cao thượng để tương lai phục vụ nhân loại, đem lại lợi 
ích cho chúng sanh. 


Muốn xây dựng nền tảng cho nhân cách được kiên cố, trước tiên 
các em phải học nói năng cho chính trực, thẳng thắn, và đừng 
bao giờ nói lời giả dối, hư ngụy. Hãy nhớ nhé! Các em chớ nịnh 
hót, nói những lời để người khác vui, cũng đừng nói lời trái 
ngược với lương tâm mình, lời nào cần nói thì nói, không cần 
phải nói thì đừng nói. Các em phải biết rằng: "Ngôn đa tất thất," 
nói nhiều lời thì sẽ sai làm, và rằng "bệnh tùng khẩu nhập, họa 
tùng khẩu sanh," bệnh là do miệng mà vào, họa là từ lời nói mà 
ra. Các em phải ghi nhớ, nên thận trọng! 


Đức Mạnh Tử dạy chúng ta ba tiêu chuẩn để rèn luyện nhân 
cách. Ngài nói rằng: 

"Phú quý bất năng dâm, 

Bản tiện bất năng di, 


Oai vũ bất năng khuất." 
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Nghĩa là: 


1) Lúc mình giàu có phú quí, thì phải giữ qui củ, không được dâm 
loạn, 


2) Lúc mình nghèo hèn thì đừng thay đổi chí khí tức là không bị 
hoàn cảnh làm cho thay đổi chí hướng, 


3) Lúc mình bị thế lực chèn ép thì không khuất phục, không đầu 
hàng, tức là không bị lợi lộc, vật chất làm cho mất hết danh tiết. 
Nếu các em có được chí khí cương trực hào hùng như vậy thì 
mới có thể trở thành những người hữu dụng sau này. 


(Ngày 4 tháng 9 năm 1982) 


Lầu Cao Vạn Trượng Đều Từ Dưới Đất Xây Lên 


Các em bạn nhỏ của tôi! Các em nên biết rằng lầu cao một vạn 
trượng đều từ nơi mặt đất xây lên. Cây cao một trăm trượng cũng 
từ tẤc từ tấc một mà lớn lên. Con người cũng mỗi ngày mỗi 
trưởng thành. Lúc còn nhỏ phải lập chí nguyện rồi hướng theo 
mục tiêu mà tiến tới. Nếu không có mục tiêu, không có tông chỉ, 
không có đường hướng thì cũng giống như người mù mà cỡi 
ngựa mù, ban đêm có thể rớt xuống hố sâu. Các em coi thử có 
nguy hiểm hay chăng? 


Trẻ thơ giống như miếng vải tinh khiết, nhuộm màu xanh thì ra 
xanh, nhuộm màu vàng thì ra vàng. Các em tùy theo hoàn cảnh 
giáo dục mà biến chuyền, cho nên người đời nói rằng: gần mực 
thì đen gần đèn thì sáng. Các em chịu sự huân tập nhuộm màu 
của hoàn cảnh. Sách Tam Tự Kinh có nói rằng: 


140 


Nhân chỉ sơ, tánh bổn thiện 

Tánh tương cận, tập tương viễn, 

Câu bất giáo, tánh nãi thiên. 

Có nghĩa rằng con người lúc ban sơ thì tánh tình vốn thuần thiện. 
Tánh tình của mọi người gần giống như nhau, nhưng do thói 


quen huân tập mà người nầy mới khác người kia, do đó lúc còn 
nhỏ mà không giáo dục thì tánh tình sẽ thay đổi. 


Các em thọ hưởng nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành, nếu 
thực hành được không tranh, không tham, không cầu, không tự 
lợi, không ích kỷ, không vọng ngữ, thì trong tương lai đối với 
quốc gia xã hội các em nhất định sẽ có cống hiến lớn lao. Ở Vạn 
Phật Thánh Thành đã thành lập Đại-học Pháp Giới, Trung-học 
Bồi Đức, Tiêu-học Dục Lương và đều lấy sáu điều tông chỉ trên 
đây làm phương châm giáo dục. 


Các thầy cô giáo viên của trường đại, trung, và tiểu học! Các vị 
hãy tâm niệm nhiệm vụ giáo dục con em cho mai sau. Đây là 
công tác thần thánh. Hãy dạy dỗ học sinh để chúng trở thành kẻ 
có nhân cách tận thiện tận mỹ, học vấn sâu rộng, tương lai không 
thành những thứ lưu manh, du đãng, những thứ vô loại trộm 
cướp, mà là những công dân tốt biết giữ nề nếp quy củ. Hiện tại 
nền giáo dục bị thất bại là vì sao? Là bởi vì chủ nghĩa cá nhân ích 
kỷ đã tác hại. Đa số người ta mở trường học là để kiếm tiền, do 
đó họ muốn có học sinh càng nhiều càng tốt và hủy hoại tông chỉ 
cao thượng của giáo dục. 


Các thầy cô thân mến, 
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Các vị hãy áp dụng tinh thần "coi con em người khác như chính 
con em mình" để giáo dục các em. Trẻ em là tài nguyên của đất 
nước, và cũng là nền tảng của quốc gia. Đất nước mà tài nguyên 
không đủ, nền tảng không kiên cố thì làm sao trở nên giàu mạnh 
được? Các vị hãy gắng công! 


Hãy Học Cho Giỏi Mới Trọn Vẹn Đạo Hiếu 


Quán Âm Thất kỳ này có nhiều học sinh tới tham _gia. Các em 
phải hiểu rõ đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Lúc còn ở nhà thì mình 
nghe lời, giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp phòng ốc nhà cửa, quét tước 
sạch sẽ, giúp cha mình cắt cỏ, làm những việc cần làm, lúc đi học 
ở trường thì phải nghe lời thầy giáo, chuyên tâm nghe giảng bài, 
dụng công học tập, không nên để thời gian trôi qua lãng phí. Một 
ngày mình phải biết được một chữ, một ngày mình phải học một 
câu hay, đó là biểu hiện hiếu thảo với cha mẹ rồi đấy. 


Các em nhớ lấy, ở trong trường mình phải làm người học sinh 
giỏi, về tới nhà, mình phải làm người con tốt. Không những mình 
phải nghe lời cha mẹ dạy dỗ, mà mình phải nghe lời những người 
lớn tuổi hơn chỉ bảo. Cần hiếu thảo với cha mẹ, cần cung kính 
với người lớn tuổi, bởi vì họ là người có kinh nghiệm nhiều hơn 
mình, họ có học vấn phong phú dồi dào hơn mình. Do đó các em 
cần phải học tập nơi họ, coi họ là gương, mới có tiền đồ quang 
minh xán lạn, nếu không thì con đường trước mặt của mình sẽ 
mờ tối, tương lai đời em sẽ chẳng còn hy vọng nữa. 


Là học sinh, các em cần có mục tiêu rõ ràng, định chí nguyện 
kiên cố, phải có lòng kiên nhẫn, chẳng hề bị lay chuyển, dù gặp 
trăm ngàn khó khăn cũng không thối lui, có tinh thần như vậy, thì 
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sau nầy mới làm nên việc vĩ đại, thành bậc anh hùng hào kiệt. 
Lúc các em học hành thì phải dụng công đọc sách, không thể 
chơi đùa phá phách mất thì giờ, phải nhận chân học hành tất cả 
mọi thứ cần thiết. Như vậy, thì mới không phụ lòng cha mẹ, 
không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng nhà trường. 


Các em nên biết, đây là trường học của Phật giáo, chuyên môn 
giáo dục, dạy dỗ bậc hiền tài, để tương lai các em ra trường sẽ 
trở thành người hữu dụng cho thế giới. Hy vọng các em vì thế 
giới nhân loại mà mưu đồ hạnh phúc, không nên để cho thế giới 
trở nên suy đồi. Đó là hy vọng của trường mình. Các em ở đây 
học hành mọi thứ cần phải học tập một cách chân thật, nghĩa là 
dù một phút thời gian cũng không nên lãng phí, rằng "Thư sơn 
hữu lộ cần vi kinh, học hải vô nhai khổ tác châu," núi sách vở có 
đường, con đường ấy là siêng năng; biển học vấn thì vô bờ bến, 
nhưng phải lấy sự gian khổ làm thuyền, thì có thể vượt qua được. 


Các em phải có tinh thần nhẫn khổ nại lao, không nề hà gian nan, 
chẳng nên làm biếng mà phải tập tánh cần kiệm, đối với một 
trang giấy hay một cây viết cũng phải quý trọng nó, đừng nên tùy 
tiện vứt bỏ đi, trong sinh hoạt cần có qui luật, tối ngủ sớm, sáng 
dậy sớm, bớt coi ti vi, đọc nhiều sách có trí huệ, trong trường học 
có bài vở nào, về nhà phải làm cho hết, lúc nào cũng ôn tập nó, 
bởi vì "ôn cố nhỉ tri tân," do ôn tập sách xưa mới học được trí 
thức mới. Sách coi qua một lần cũng có cái tốt của nó, các em 
chớ coi những sách hoạt họa vô ích. 

Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán có một em nhỏ tên là Khổng 
Dung, thông minh vô cùng, lại biết hiếu thảo. Một ngày nọ, bạn bè 
tặng gia đình em một rổ trái lê, người anh lớn của Khổng Dung 
chọn một trái lê lớn nhất, lúc ấy Khổng Dung chỉ mới bốn tuổi mà 
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đã biết lễ nghĩa đạo lý, cho nên em chỉ chọn trái lê nhỏ nhất, cha 
em mới hỏi rằng: 
"Vì sao con không lấy trái lê lớn nhất?" 


Khổng Dung trả lời: "Bởi vì con tuổi nhỏ, con chỉ ăn trái nhỏ mà 
thôi, những trái lớn xin nhường lại cho cha mẹ và anh con." 


Các em nghĩ xem, Khổng Dung mới có bốn tuổi, mà nó đã biết 
được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, hiếu thảo 
với cha mẹ. Đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có, 
tiếng thơm của em ấy, lưu truyền thiên cổ, người nào cũng biết, 
bởi vậy mới có câu rằng: "Dung tứ tuế, năng nhường lê," nghĩa 
rằng Khổng Dung mới bốn tuôi đã biết nhường trái lê. 


Cũng tại thời Đông Hán có một em bé tên là Hoàng Hương, lúc 
em mới chín tuổi thì mẹ em chết, em đối với cha vô cùng hiếu 
thảo. Lúc trời mùa đông thì em dùng thân mình để sưởi ấm 
giường chiếu của cha mình, em sợ rằng cha mình bị lạnh. Đến 
lúc mùa hè, em dùng quạt để quạt giường cha mình, vì sợ cha 
nóng bức, đó cũng là tâm hiếu thảo mà nhân gian mãi mãi lưu 
truyền, rằng: "Hương cửu tuế, năng ôn tịch," nghĩa rằng Hoàng 
Hương mới chín tuổi mà đã biết quạt giường cha mình. 


Hai em bé đó hành động như vậy của chúng là do tâm chơn 
thành bộc lộ ra, không phải là chỉ bề ngoài giả tạo để lừa bịp 
người khác, hành vi như vậy đáng để mình bắt chước. Các em 
đều là những trẻ thơ, cần học tập gương của hai em bé này, hiếu 
thảo với cha mẹ như thế nào, hãy lấy đó mà làm gương. 


Các em rất may mắn, được sanh trong nước giàu có, sinh hoạt 
an định, vật chất phong phú. Ở trong hoàn cảnh ưu việt tốt như 
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vậy, các em không học cho giỏi là cô phụ niềm hy vọng của cha 
mẹ và thầy cô của các em. 


Trên đất nước vô cùng sung sướng này, chúng ta luôn cần 
những người lương thiện, cần những người hiểu rõ đạo lý, hiểu 
thế nào là thương yêu đất nước, thế nào làm kẻ công dân ưu tú. 
Các em ở trong trường học Phật giáo mà học thì tương lai phải là 
mô phạm, là cái gương cho xã hội, lãnh đạo người đời hướng 
vào con đường thiện. Các em phải lấy sáu tông chỉ của Vạn Phật 
Thánh Thành làm tiêu chuẩn: Không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không dối trá. Nếu các em thật 
sự làm được sáu điều này thì tương lai các em sẽ trở thành 
người ưu tú nhất trong thế giới. Tôi hy vọng các em sẽ trở thành 
người thập phần toàn vẹn, thành kẻ có thể ảnh hưởng người đời 
cải ác hướng thiện, làm người có tâm đại từ bi, ban sự khoái lạc 
cho chúng sanh, diệt trừ những nỗi thống khổ của họ. Được như 
vậy thì thế giới này sẽ trở thành chốn đại đồng. 


Nghĩa Vụ Giáo Dục của Vạn Phật Thánh Thành 


Tại Vạn Phật Thánh Thành đã có thành lập trường Tiểu-học Dục 
Lương, trường Trung-học Bồi Đức và trường Đại-học Pháp Giới, 
tất cả đều miễn học phí. Đó tức là nghĩa vụ giáo dục của Vạn 
Phật Thánh Thành. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhân 
duyên gì mà mình không thâu học phí. 

Nhà tôi ở tại miền núi của huyện Song Thành, tỉnh Đông Bắc. Vì 
sự giao thông ở đó rất khó khăn, trong thôn không có trường nên 
trẻ em đa số thất học và người trong thôn phần lớn đều mù chữ. 
Mùa thu năm tôi mười lăm tuổi, mới theo học trường tư thục, đọc 
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sách Tứ-thư và Ngũ-kinh. Đến năm mười bảy tuổi, vào mùa đông 
thì tôi học xong Tứ-thư và Ngũ-kinh. Thầy giáo tôi tùy theo những 
điều tôi đã học mà giảng giải cho tôi hiểu nghĩa lý trong sách, 
tổng cộng tôi chỉ học có hai năm rưởi. 

Đến năm mười tám tuổi, không có sách gì để đọc. Lúc ấy tôi ở 
nhà nghiên cứu sách y học, đại khái đọc được mười lăm mười 
sáu cuốn. Nhờ vậy hiểu rõ được đạo lý "vọng vấn thiết văn" 
(quan sát, hỏi han, chân mạch, lắng nghe), tức là bốn cách để 
khám bệnh, và cũng biết tánh chất "hàn nhiệt ôn bình" (lạnh, 
nóng, ấm, điều hòa) tức là bốn đặc tính của thuốc. Khi ấy tôi cũng 
có thê trị bệnh nhưng không muốn khám bệnh cho người ta, vì tôi 
nghĩ rằng trong một trăm người bệnh nếu có trị lành được chín 
mươi chín người, còn lại một người không lành hay người ấy 
chết vì uống sai thuốc hay vì chữa sai bệnh thì cũng mang tội. 
Bởi vậy tôi không muốn làm nghề thầy thuốc. Hơn nữa từ xưa 
đến nay tôi không coi trọng tiền bạc và cho đến bây giờ cá tính ấy 
vẫn không thay đổi. 


Cũng tại năm ấy, năm mười tám tuổi, tôi cũng có đọc sách về 
tướng mạo, sách bốc quái, hay sách về bát-tự, sách về toán 
mạng v.v.. Đối với sách thuốc, sách bốc quái, sách tinh tướng, 
tuy tôi không tinh thông lắm, nhưng cũng hiểu được nghĩa lý của 
nó. Bất quá tôi không muốn làm nghề đó mà thôi, bởi vì tôi không 
muốn làm tiền và luôn luôn nghĩ rằng: "Phú quý hoa gian lộ, công 
danh ngọa thượng sương," tất cả đều vô thường (phú quý như 
đóa hoa bên đường, công danh như giọt sương trên ngói). 


Mùa đông năm ấy, tôi thấy trẻ em trong thôn không có cơ hội để 
học hành, thật là đáng thương, nên tôi phát tâm thành lập trường 
miễn phí, không thu học phí gì cả. Lúc bấy giờ có khoảng hơn ba 
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mươi học sinh do tôi một mình đảm nhiệm dạy dỗ. Bởi vì tuổi tác 
học sinh không đồng đều, sự hiểu biết cũng khác biệt, nên tôi 
phải tùy theo trình độ của chúng mà dạy. Trường bắt đầu mở cửa 
từ bảy giờ sáng, đến chiều sáu giờ học sinh mới ra về, trong thời 
gian đó không có lúc nào nghĩ học cả. Học sinh ra công học tập 
nên tiến bộ rất mau. Mùa đông trôi qua, khóa học chấm dứt và 
thành tích của học sinh rất tốt. Chúng hiểu rõ nghĩa và viết được 
rất nhiều chữ. Đó là niềm vui mà tôi đã dùng công lao khó nhọc 
để có được. 


Do nhân duyên trên đây mà tại trường Tiểu-học Dục Lương, 
trường Trung-học Bồi Đức, và trường Đại-học Pháp Giới đều 
miễn học phí. Có người nghi ngờ, hỏi rằng phải chăng như vậy là 
quá ngu si? Phải chăng tôi không biết giá trị của đồng tiền. Đúng 
là ngu si cực điểm, tôi chấp nhận lời bình luận như vậy. Song tôi 
lại nghĩ rằng giáo dục để đào tạo nhân tài là niềm hạnh phúc lớn 
nhất trong đời. 


Bây giờ nói đến trường Tiểu-học Dục Lương: tông chỉ là dạy dỗ 
học sinh để thành bậc nhân tài ưu tú, giáo dục chúng trở thành 
người công dân lương thiện, và thành những con em hiếu thảo, 
cho nên gọi là Dục Lương. 


Về trường Trung-học Bồi Đức, bởi vì tánh đức của con người có 
đầy đủ, tròn vẹn, cho nên phải bồi đắp đức hạnh, đề xướng việc 
tu phước tu huệ. Trường Tiểu-học Dục Lương thì chú trọng đến 
đạo hiếu: Bách thiện hiếu vi tiên, trong một trăm điều thiện thì đạo 
hiếu là hàng đầu. Trường Trung-học Bồi-Đức thì chú trọng đến 
trung và hiếu: trung với quốc gia, hiếu thảo với cha mẹ. 
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Muốn làm người công dân lương thiện, biết thương yêu tổ quốc 
thì cần phải có nhân cách mới có thể chịu mọi thử thách, không 
bó tay đầu hàng trước hoàn cảnh. Cho nên có câu: "Gia bằần xuất 
hiếu tử, loạn thế xuất trung thần," nhà nghèo thì mới nhận ra con 
hiếu, nước loạn thì mới xuất hiện bậc tôi trung. Đó là vì do trải 
qua thử thách khảo nghiệm cho nên mới thành những con người 
như vậy. Những kẻ có nhân cách cao thượng, những kẻ có chí 
nguyện vĩ đại, những kẻ có lòng kiên nhẫn không gì lay chuyển, 
những kẻ có tài năng làm nên sự nghiệp lớn lao: đó là mục tiêu 
đào tạo của trường Trung-học Bồi Đức. 


Nói về trường Đại-học Pháp Giới, sau khi học sinh ở trường Bồi 
Đức đã trau giồi đức hạnh của mình cho được tròn đầy viên mãn, 
thì có thể lên học trường Đại-học Pháp Giới, để thành bậc nhân 
tài xuất chúng. Hy vọng các em nam cũng như nữ sẽ trở nên xuất 
sắc vượt bực hơn lớp người đi trước, tương lai có thể thành kẻ 
anh dũng đầu đội trời chân đạp đất. Các bạn hãy có tư tưởng vị 
tha, người khác chìm cũng như mình chìm, người khác đói cũng 
như mình đói vậy. Phải có tinh thần bao la cùng khắp cả hư 
không pháp giới, không có gì biến cải được chí nguyện của mình. 


Hiện tại đa số những học đường bất luận trường công hay 
trường tư đều chú tâm làm sao làm tiền học sinh, làm sao học phí 
mỗi năm mỗi tăng, khiến cho người không có đủ tiền chỉ nhìn mà 
than thở. Vạn Phật Thánh Thành vì muốn giải quyết vấn đề đó 
cho nên không thâu học phí, chỉ lấy việc giáo dục anh tài trong 
thiên hạ làm tông chỉ. Tôi hy vọng rằng học sinh tại Vạn Phật 
Thánh Thành ý thức được dụng tâm chịu gian khổ của Vạn Phật 
Thánh Thành, đã hy sinh kinh phí để giáo dục các em trở thành 
rường cột của quốc gia, những nhân tài để hoằng Pháp. Các em 
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đừng nên cô phụ sự khổ công đào tạo của các giáo sư ở Vạn 
Phật Thánh Thành, các em phải dụng công học tập. Có câu rằng: 
"Thư tảo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri 
nan," nghĩa là đến lúc dùng sách vở mới ân hận là trí thức mình 
còn thiếu, việc không trải qua kinh nghiệm thì chưa biết là khó. 
Bây giờ các em không dụng công học tập, thì tương lai đến lúc 
cần dùng tới kiến thức của mình, các em sẽ hối hận vô cùng. Đó 
là điều tôi cần nói với các em ngày hôm nay. 


(Ngày 19 tháng 9 năm 1983) 


Trẻ Em Là Rường Cột của Nước Nhà 


Các bạn nhỏ thân mến! Các em hãy ngồi ngay _ thẳng, yên lặng 
lắng nghe những điều tôi muốn nói hôm nay. Các em là những 
cây non mỗi ngày mỗi lớn cao, tương lai các em sẽ là rường cột 
cho đất nước mình. Các em cần làm nên sự nghiệp vĩ đại hiển 
hách, đem lại hòa bình cho thế giới, đem lại hạnh phúc cho nhân 
loại. Các em sanh ra ở đất Mỹ này thì phải làm cho đất nước này 
được quản lý tốt đẹp, khiến cho quốc gia không có chiến tranh 
nữa, vĩnh viễn được hòa bình, và cả cho toàn giới, mọi nơi mọi 
nước đều được bình an, đó là nhiệm vụ của các em. 


Hiện tại các em hãy đặt nền tảng vững chắc cho việc cứu nước 
cứu dân mai sau. Trước tiên các em phải học làm con người tốt, 
tức là các em hãy noi gương những người tốt mà học hỏi, đừng 
nên học hỏi những kẻ xấu. Thế nào là người tốt? Tức là ở nhà 
hiếu thảo với cha mẹ,, đến trường thì cung kính sư trưởng, thầy 
cô, ngoài xã hội thì phục vụ nhân dân, khi làm việc trong chính 
phủ thì luôn mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, đó là tiêu chuẩn 
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của người tốt. Thế nào là người xấu? Người xấu thì có lòng ích 
kỷ, chỉ mưu câu lợi ích cho riêng mình, vong ân bội nghĩa. Người 
tốt trị nước sẽ khiến đất nước giàu mạnh, chẳng có chiến tranh. 
Người xấu mà trị nước thì làm mất nước. 


Các em là những người đi trước bởi vì các em học làm sao để 
báo hiếu cho cha mẹ, làm sao để phục vụ nhân quần. Tương lai 
các em sẽ đem lại hòa bình cho đất nước này, đem tất cả vũ khí 
sát nhân mà hủy diệt đi: "Mã phóng nam sơn, đao thương nhập 
khố," nghĩa là thả những con chiến mã về núi không dùng nữa, 
và đem gươm giáo chất vào kho, không cần tới nữa. Đó là trách 
nhiệm của các em, phải làm sao hóa giải không khí chiến tranh 
trên thế giới này, khiến cho ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, áo 
quần ăn uống đầy đủ. Lúc đó thế giới nầy mới có thể trở thành 
"Thế Giới Đại Đồng" vậy. 

(Ngày 20 tháng 8 năm 1983) 


Thế Nào Là Đôn Phẩm, Thế Nào Là Lập Đức 


Các em bạn nhỏ! Các em muốn làm tròn trách _nhiệm cứu thế 
cứu nhân cứu đời cứu người chăng? Đầu tiên các em phải đôn 
phẩm lập đức. Thế nào là đôn phẩm? Đôn tức là đôn hậu. Phẩm 
là phẩm cách, có nghĩa rằng các em phải học làm sao cho kiến 
thức được phong phú, phẩm cách được cao thượng, đừng hút 
thuốc, đừng uống rượu, đừng hút xì-ke, cũng đừng bài bạc rượu 
chè, cũng đừng làm những hành vi bất lương không tốt. Chẳng 
nên học những kẻ không có trí thức trong quá khứ, đối với quốc 
gia thì họ không làm tròn trách nhiệm, đối với xã hội thì họ không 
làm tròn nghĩa vụ, luôn luôn tùy tiện chẳng chịu giữ quy củ cho 
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chính mình, trở thành kẻ chỉ làm tổn hại đến người khác. Họ là 
thứ mình gọi là A-tu-la trong nhân gian, chỉ biết đấu tranh mà 
không biết hòa bình, những người ác như vậy chỉ thành những kẻ 
ăn hại cho quốc gia. 


Các em giờ đây giống như những cây non đang từ từ nảy nở, do 
đó lúc nào cũng phải chú ý chặt bớt đi những cành nhánh vô 
dụng, để cây có thể mọc thẳng lên trên cao, tương lai thành một 
cây to lớn vĩ đại, có thể dùng làm vật liệu xây dựng được. Rằng 
"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người." Các em hiện tại 
đang ở trong thời gian phải học tập, do đó đừng nên tiêm nhiễm 
những thói hư tật xấu. Hãy nhớ lấy! Các em phải trưởng dưỡng 
cho mình phẩm cách cao thượng, giữ gìn tiết tháo liêm khiết 
trong sạch. Nếu được như vậy, thì tương lai các em sẽ trở thành 
lãnh tụ của thế giới. 


Thế nào là lập đức? Lập có nghĩa là kiến lập, thành lập. Đức là 
đức hạnh, nghĩa là kiến lập đức hạnh cho chính mình, tức là hiếu 
thảo với cha mẹ, bởi vì "Bách thiện hiếu vi tiên," trong một trăm 
điều thiện, hiếu đứng đầu. Không hiếu thảo với cha mẹ, thì dù 
hàng ngày các em có lạy Phật cũng không có ích lợi gì. Đối với 
điểm này thì các em bạn nhỏ cần phải hết sức chú ý. 


Đức hạnh của các em mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi nhiều thêm, thì 
nền tảng làm người mỗi ngày mỗi thêm kiên cố. Khi cần nói thì 
các em nên nói lời chính đáng, đúng với chân lý, đừng nên nói 
những lời không hợp lý, không đàng hoàng. Nói tóm lại, các em 
hãy nỗ lực học tập, để tương lai trở thành người hữu dụng cho xã 
hội, chẳng nên làm kẻ hư xấu của thế giới. Đó là điều mà tôi kỳ 
vọng nơi các em. 
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Đồng Tính Luyến Ái - Chính Là Tự Đào Mồ Chôn Mình 


Các em bạn trẻ! Khi các em học thành tài ra đời _ phục vụ, thì 
nhất định phải an phận thủ thường, giữ gìn quy củ, không nên bắt 
chước hành vi của kẻ hippy du côn du đảng, cũng càng không 
nên bắt chước hành động của kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì những 
kẻ đó chẳng những không có cống hiến gì cho đất nước, mà còn 
làm gia tăng phong khí không tốt cho xã hội. Một gia đình toàn 
thiện là gia đình được cấu tạo bởi một người nam và một người 
nữ. Gia đình ấy được cấu tạo như vậy là với mục đích nối tiếp 
dòng giống, khiến nhân loại được tiếp tục không bị diệt vong. Nếu 
gia đình mà được cấu tạo bởi những người đồng tính luyến ái, thì 
nhân loại sẽ tiến tới chỗ tuyệt diệt. Những kẻ nam người nữ 
mang bệnh đồng tính luyến ái, thì tâm tánh không như người 
thường, có bệnh chứng biến thái, đây là biểu tượng của thế giới 
lúc sắp bị tận diệt rồi vậy. 


Ở trên đời chuyện gì cũng tương đối, có âm thì có dương, có trời 
thì có đất, có ngày thì có đêm, có lạnh thì có nóng, có nam thì 
phải có nữ, đó là lẽ tự nhiên. Nếu con người làm chuyện đồng 
tính luyến ái, thì nhân loại sẽ bị diệt vong, bởi vì hành động ấy 
không hợp với đạo lý của trời đất, đó là vẫn đề rất nghiêm trọng. 
Tiếc thay, có những quốc gia lại công nhận đồng tính luyến ái là 
hợp pháp, thật khó mà hiểu được. Chẳng những quốc gia ấy, đất 
nước ấy đã không hạn chế mà còn cổ võ, thì không biết tâm ý họ 
để chỗ nào? Phải chăng họ gián tiếp muốn hủy diệt thế giới? 
Những pháp luật như vậy, thật là vô cùng sai lầm, từ xưa tới nay 
chưa từng nghe qua. 


Các em bạn nhỏ! Nhất thiết các em đừng nên học theo hành vi 
của những kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì hiện tại những kẻ mang 
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bệnh ấy đang đi tới chỗ chết. Người có bệnh đồng tính luyến ái 
thì gần như là mắc phải bệnh nan y, tức là bệnh AIDS, hiện nay 
chưa có phương pháp nào để chữa trị. Phàm là người đã mắc 
phải bệnh này thì chỉ còn chờ chết, mạng sống của họ chỉ trong 
vòng hai, ba năm mà thôi. Đó là trời xanh trên cao đã trừng phạt 
họ vì họ có hành vi không giữ quy củ. Có câu: "Tự tác nghiệt bất 
khả hoạt," tự mình phạm tội ác nghiệt thì khó mà sống được. Nếu 
ai ai cũng mắc phải quái bệnh như trên, thì đất nước sẽ tiêu 
vong, thế giới sẽ bị hủy diệt, và trở về lại không kiếp. 


Các em bạn nhỏ! Các em đối với vấn đề thiện ác hãy phân biệt 
cho rõ ràng. Đừng nên sát sanh, đừng nên trộm cắp, đừng nên 
làm chuyện tà dâm. Đừng nên nói dối trá, đừng nên rượu chè bài 
bạc, đừng nên hút thuốc, cũng đừng nên làm biếng giãi đãi, cũng 
đừng nên buông lung phóng dật. Đối với bài vở hàng ngày các 
em phải nỗ lực học tập, các em phải rèn luyện bồi dưỡng nhân 
cách đạo đức của mình, để thành một người có ích cho thế giới, 
một người hữu dụng. 


Tiền Bạc Có Thể Hại Đến Thân Mạng 


Các em bạn nhỏ! Các em chớ suy tính: Làm sao để _ mình lên 
chức? Làm sao để mình phát tài? Làm sao để có danh vọng trên 
thế giới? Hay làm sao trên quốc tế ai cũng biết mình? Mà các em 
nên nghĩ mình phải làm gì để nhân loại được hạnh phúc, mình 
phải làm gì để đem lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải đem hết 
sức lực để thế giới được hòa bình, để chúng sanh được an lạc. 
Không phải là ở trên đời này mình cứ tranh danh đoạt lợi, kình 
chống lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Nếu vì mục đích nói trên mà 
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mình không nề bất cứ thủ đoạn nào thì chỉ tạo thêm nghiệp tội mà 
thôi. 

Khi tiền bạc chất chứa nhiều rồi, thì sẽ có hại đến thân mạng. 
Gần đây ở Los Angeles có một chuyện xảy ra. Có một ông nhà 
giàu nọ bị sát hại. Ông này là người Mỹ, có rất nhiều tiền, song le 
cuộc sống của ông vô cùng phóng đãng. Bởi vì có quá nhiều tiền 
nên bị người khác giết chết. Khi ông còn sống, cũng vì tiền mà 
ông đã tạo ra rất nhiều nghiệp tội, do đó kết quả mới thê thảm 
như vậy. Tuy có tiền của nhiều vô cùng, nhưng khi chết đi một 
đồng cũng chẳng đem theo được. Các em hãy nghĩ xem! Như 
vậy thì cuộc đời có giá trị gì? Có ý nghĩa gì? Vì thế ở trên đời này 
mình cần làm một người có trí huệ, không nên làm người ngu si. 
Kẻ có trí huệ thì thông suốt mọi sự một cách rõ ràng, phân biệt 
thiện và ác, tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo ngu 
muội. Nhưng người ngu si thì suốt ngày chỉ cầu danh cầu lợi, cầu 
địa vị, cầu quyền thế. Họ không thể nào nhìn thủng được sự giả 
dối, không thể buông bỏ được cái hư vọng, cho nên thấy điều gì 
lợi cho mình thì quên mất đạo nghĩa, do đó khi sống như kẻ say 
rượu và lúc chết như người nằm mộng, hồ đồ mê muội cả một 
đời. Chúng ta ở trên đời này cần phải giúp đỡ những người khốn 
khổ, cứu vớt họ ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng. "Vi thiện tối lạc," 
làm việc thiện là niềm vui cao nhất, bởi vì giúp người là căn bản 
của hạnh phúc. 


(Ngày 22 tháng 9 năm 1983) 
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Kiến Tạo Một Nền Tảng Kiên Cố 


Tông chỉ giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành là trước hết phải 
xây dựng một nền tảng nhân cách cho thiệt vững chắc, khiến cho 
các em trong trường tiểu học, trung học, và đại học, ai cũng biết 
lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân ái. Tức là phải chú trọng đến tỉnh 
thần giáo dục. Làm cho học sinh có được căn bản làm người 
vững chắc để tương lai các em ra ngoài đời làm việc gì thì cũng 
theo tư tưởng đạo đức mà làm. Nếu được như vậy thì các em 
mới có thể làm tiêu chuẩn cho người khác bắt chước, hay làm cái 
gương cho người khác theo, khiến cho ai cũng có thể nhìn các 
em mà học tập. Từ từ phong tục tập quán hư xấu của xã hội sẽ 
được cải thiện biến thành một xã hội mà ban đêm nhà không cần 
khóa cửa, ngoài đường đồ vật rơi rớt không ai cần lượm. 


Xã hội này tại sao không được tốt đẹp? Bởi vì chẳng ai có căn 
bản làm người vững chắc. Do đó mới bị tài sắc danh thực thùy, 
(tức là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ), năm thứ 
dục vọng như những luồng gió lôi cuốn bốn phương tám hướng, 
khiến ai cũng hồ đồ mê muội, chỉ biết mưu cầu sự khoái lạc sung 
sướng, nhưng không biết hiếu đễ trung tín gì cả? Bởi vì không 
biết đạo lý nhân nghĩa lễ trí tín, cho nên mới làm cho thế giới đầy 
dẫy chướng khí hắc ám và không còn thể thống gì nữa. 


Nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành dạy cho học sinh phải có 
căn bản làm người cho vững, từ đó mới đề cập đến những đức 
tính khác. Tôi cũng giống như là cây đầm, chuyên đầm đất, đầm 
sao cho nền tảng đạo đức của các em nhỏ được kiên cố, để 
tương lai các em có thể trở thành những bậc nhân tài. Đó là mục 
đích của tôi. 
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Các bạn nhỏ! Đừng nên coi thường! Các em là các vị chủ nhân 
tương lai của đất nước. Lúc các em lên lớp học tập, ngoài việc 
nghe theo lời giảng dạy của thầy cô, các em còn phải tập cách 
diễn giảng. Khi các em đã có kinh nghiệm diễn giảng rồi, thì các 
em không còn sợ hãi nữa. Tương lai, các em sẽ là những nhân 
tài có thể hoằng pháp và có được khả năng biện tài vô ngại. 


Các thầy cô, các giáo sư! Các bạn hãy chịu khổ thêm một chút 
nữa để dạy dỗ các em thanh niên nhỏ tuổi này, hãy huấn luyện 
chúng thành những kẻ có trí huệ, những kẻ có tài năng, những kẻ 
mà khi thấy việc nghĩa thì mạnh dạn mà làm, hãy dạy chúng sẵn 
sàng hiến thân để phụng sự cho việc công, bảo vệ pháp luật, trở 
thành những công dân ưu tú. Các bạn hãy hiểu rằng muốn xây 
dựng nền hòa bình thế giới, thì phải bắt đầu từ nền giáo dục. Khi 
nền tảng giáo dục được thiết lập vững chắc, thì quốc gia mới có 
thể giàu mạnh, thế giới mới có thể hòa bình. Hiện tại bởi vì nền 
căn bản giáo dục của các quốc gia không kiên cố nên mới tạo ra 
những thanh niên không biết giữ gìn quy củ, ăn no chẳng có 
chuyện gì làm, rồi trở thành những kẻ du côn lãng tử. 


Tôi dám nói rằng những học sinh tiếp thụ nền giáo dục ở Vạn 
Phật Thánh Thành, bất luận là các em sinh viên đại học, hay là 
các em học sinh ở trung học, tiểu học, ai ai cũng biết giữ quy củ, 
biết bổn phận làm người, biết làm sao để tài bồi đức hạnh của 
mình. Tôi hy vọng các em lấy đó làm phương châm, nổ lực học 
tập để trở thành những người hữu dụng cho đất nước. 
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Khổng Tử - Nhà Đại Giáo Dục 


Vào thời Xuân-Thu Chiến-Quốc ở bên Trung Hoa, có vị đại thánh 
nhân ra đời, tên là Khổng Tử. Ngài suốt đời chu du các nước để 
tuyên dương học thuyết nhân nghĩa đạo đức, hiếu đễ trung tín, 
song le không được ai hoan nghinh tiếp nhận, đâu đâu cũng bài 
xích Ngài cả. Tuy Ngài gặp hoàn cảnh không vừa ý như vậy, 
nhưng Ngài vẫn không thay đổi tông chỉ giáo dục, Ngài vẫn thủy 
chung đề xướng chủ nghĩa đại đồng. 


Khổng Tử là nhà đại giáo dục. Ngài đề xướng một nền giáo dục 
bình dân được phổ cập tới tất cả mọi người. Ngài có tinh thần 
"dạy không hề nhàm chán, học không biết mỏi mệt." Ngài không 
sáng tác, chỉ chép lại tích cũ người xưa. Ngài tin vào những điều 
của thánh nhân nói xưa kia, rồi đem ra thực hành. Cuối đời, Ngài 
san định năm cuốn: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu, tức là Ngũ- 
kinh. 


Khổng Tử có ba ngàn học sanh. Ngài thông suốt lễ, nhạc, xạ, 
ngự, thư, số, gọi là lục nghệ. Đệ tử Ngài có bảy mươi hai người 
cũng thông suốt lục nghệ. Lễ tức là những lễ tiết, lễ nghi về hôn 
nhân, mai táng, hay là cúng tế. Nhạc tức là âm nhạc. Xạ tức là 
bắn cung. Ngự tức là cởi ngựa, đánh xe. Thư tức là ghi chép, lịch 
sử. Số tức là toán thuật. Mỗi một môn nào cũng phải hoàn toàn 
tinh thông, thì mới được gọi là một người hoàn toàn. 


Phương châm giáo dục của Khổng Tử là lấy con người làm trọng 
tâm, lấy thân mình làm gương. Môn đệ của Ngài có bốn hạng 
xuất sắc: 


1. Xuất sắc về đức hạnh, có ngài Nhan Hồi và Mẫn Tử Khiêm. 
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2. Xuất sắc về ngôn ngữ, biện luận có ngài Tử Hạ, và Tế Ngã. 
3. Xuất sắc về chính trị, có ngài Tử Lộ, và ngài Nhiễm Hữu. 
4. Xuất sắc về văn học, có ngài Tử Hạ và Tử Du. 


Khi Đức Khổng Tử qua đời, Nho-giáo phân làm hai phái. Tăng Tử 
thì chủ trương truyền Đạo, và Mạnh Tử đại biểu cho phái này, trở 
thành phái chính thống. Tử Hạ thì chủ trương truyền Kinh, và ông 
Tôn Tử là đại biểu của phái này. Phái truyền Kinh thì hưng thịnh 
vào ba triều đại Hán, Đường, và Thanh. Phái truyền Đạo thì hưng 
thịnh vào ba đời Tống, Nguyên, và Minh. 


Mọi sự việc trên đời đều có liên hệ tương quan, cũng giống như 
bên Trung Hoa, ba đạo Nho, Phật, Lão, đều hỗ trợ lẫn nhau. Nho- 
giáo thì như ở trình độ sơ đẳng, tức là tiểu học, Đạo-giáo thì như 
là trình độ trung học, còn Phật-giáo thì như là trình độ đại học. 
Đạo lý của ba tôn giáo này đều có liên quan, song le người ở tiểu 
học thì không biết được trình độ của lớp trung học, nhưng kẻ ở 
đại học thì biết được trình độ và bài vở của lớp trung học hay tiểu 
học. 


Nho giáo thuyết giảng đạo lý làm người, thí dụ như rèn luyện 
nhân cách cho lương hảo. Đạo giáo một nửa thì chú trọng rèn 
luyện nhân cách đạo đức, còn một nửa thì chú trọng đến việc tu 
hành xuất thế. Do đó các vị đạo sĩ thì chẳng cạo đầu, cạo râu, 
không khác gì người tại gia cả. Họ chỉ mặc y phục của những vị 
ân sĩ thời cỗ xưa. Phật giáo thì phải cạo râu cạo tóc, mặc áo hoại 
sắc, không chú trọng đến bề ngoài, song le áo cà-sa thì không 
bao giờ rời thân và phải thể hiện Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tướng. Phật 
giáo là tu pháp xuất thế, phải chăng là ly khai pháp thế gian, tạo 
ra một Phật pháp riêng biệt? Không phải đâu. Chỉ cần phải nhận 
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thức pháp thế gian một cách rõ ràng, không bị nó làm mê muội, 
đó chính là Phật pháp. 


Có người chủ trương tam giáo hợp nhất, (tức là Đạo giáo, 
Khổng-giáo và Phật giáo hợp thành một), cho nên có câu: 


Hồng hoa bạch ngẫu thanh hà diệp, 
Tam giáo nguyên lai thị nhất gia. 
(Hoa hông, thân trắng, lá xanh, 

Ba tôn giáo ấy vốn chung một nhà.) 


Đó là biểu thị đạo lý vậy. Căn bản của Phật giáo, để phát khởi 
tâm tín ngưỡng thì chính là Nho giáo, do đó cần phải đọc sách, 
hiểu rõ nghĩa lý, trước hết phải hiểu thế nào là căn bản làm 
người, sau đó mới theo Pháp mà tu hành: Quy nguyên tánh vô 
nhị, phương tiện hữu đa môn. Nghĩa là: trở về nguồn thì tánh 
không hai, nhưng phương tiện thì có nhiều cửa vào. Người học 
Phật Pháp cần phải thông suốt đạo lý này. 


(Ngày 25 tháng 9 năm 1983) 


Cái Đạo của Bậc "Đại Học" 


Đạo của bậc "Đại-Học" thì lấy ba cương lĩnh và _tám điều mục 
làm tông chỉ. Thế nào là ba cương lĩnh? Tức là minh đức, thân 
dân, chỉ ư chí thiện. Minh đức có nghĩa rằng sau khi mình tự 
thanh tịnh, chiếu soi quang minh tự tánh của mình, nhiên hậu dạy 
người khác chiếu soi, thanh tịnh quang minh tự tánh của họ. 
Thân dân có nghĩa là khiến cho tất cả mọi người đều biết con 
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đường chính đáng, làm sao trở thành những người thông hiểu 
đạo lý. Chỉ ư chí thiện là mọi người cùng đạt tới chỗ cùng cực 
thiện hảo. 


Thế nào là tám điều mục, tám điều khoản, hay là tám điều kiện? 
Tức là cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, t gia, trị quốc, 
bình thiên hạ. 


1. Cách vật là gì? Tức là nghiên cứu lý tánh của vạn vật vạn sự 
trong trời đất . 


2. Trí tri là gì? Là vận dụng trí huệ, tỉ mỉ nghiên cứu phong cách 
mọi sự vật để biết đến chỗ cùng cực. 


3. Chánh tâm là gì? Tức là tâm đoan chính làm chủ tế thân mình. 
4. Thành ý tức là khởi ý thành thật. 


5. Tu thân tức là sửa đổi, tu tập để trở nên người tốt, có đức 
hạnh. 


Đó là năm điều thuộc về việc học của thân tâm. 

1. Tê Gia tức là cai quản nhà mình. 

2. Trị quốc tức là quản lý, lãnh đạo đất nước mình . 

3. Bình thiên hạ tức là làm cho thiên hạ được thái bình. 
Ba điều này thuộc về môn học chính trị. 


Trên đây là học thuyết của Đức Khổng Tử và cũng là lý tưởng rất 
cơ bản, của đạo lý Nho-Giáo. Ngày hôm nay tôi chỉ giải thích sơ 
lược về ba cương lĩnh và tám điều mục trong sách "Đại-Học," 
tương lai tôi sẽ nói rõ hơn cho các bạn nghe. 
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Sơ Lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự là Độ 
Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc 
Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. 


Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, 
sinh được tất cả tám người con, năm trai ba gái; và Ngài là út. 


Hồ thái phu nhân thọ chay trường, niệm Phật, chẳng hề gián 
đoạn. Một đêm nọ phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A-Di-Đà 
hiện thân phóng đại quang minh chiếu triệt thế giới, chắn động 
thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ 
diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra Ngài. 


Ngài vừa ra đời liền liên thanh khóc suốt ba ngày đêm không dứt. 
Chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới Ta-Bà này vậy. 


Ngài cư ngụ tại một thôn quê rất nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế 
nên, đến năm mười một tuổi Ngài vẫn chưa hề thấy qua người 
chết. Một hôm, Ngài cùng lũ bạn trong thôn dạo chơi chốn điền 
dã. Bất chợt Ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm 
bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì 
chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. 
Có kẻ hiểu biết liền nói: "Đứa bé đã chết rồi!" Song Ngài vô cùng 
ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, Ngài liền hỏi mẹ, 
bà dạy: "Phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ 
chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay 
nghèo khó, bất luận là sĩ, nông, công, thương, hay quan lại, ai ai 
rốt cuộc cũng phải chết." 
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Ngài lại hỏi: "Nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết 
không?" Bấy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu Đạo, đỡ 
lời đáp rằng: "Chỉ có cách tu Đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn 
tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành Chánh 
Giác, chứng Vô Sinh." 

Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài 
tỉnh ngộ sâu xa, do đó Ngài lập định chủ trương quyết chí xuất 
gia tu Đạo. 


Khi Ngài mang chuyện xuất gia bàn với mẹ, bà dạy: "Xuất gia là 
chuyện tốt lắm, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có 
thiện căn, có đại nguyện lực, cần phát đại Bồ Đề tâm thì mới có 
thể thành tựu Vô Thượng Đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức 
đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nay ta 
đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự 
lập. Con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ; khi ta mất rồi, con 
xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn." 


Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hằng ngày thường theo mẹ lạy 
Phật. Lạy Phật xong, Ngài lạy cha mẹ. 


Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, Ngài cung kính phụng dưỡng 
song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng tăm hiếu 
thảo đồn khắp bốn phương, khi đó mọi người đều gọi Ngài là 
Bạch Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Bạch). 

Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời; bấy giờ Ngài từ giã họ 
hàng lên chùa lạy Hoà Thượng Thường Trí làm Thầy và quy y, 
chính thức xuất gia, thọ giới. Sau đó, Ngài về lại nơi mộ phần 
thân mẫu để thủ hiếu trong ba năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống 
trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa Thiền, đọc tụng kinh 
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điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà. Rất nhiều lần 
Ngài ngồi Thiền rồi nhập Định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng 
rời thiền sàng. 

Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh 
của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa 
không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều 
người chạy đến mộ, hô hoán: "Nhà Hiếu Tử bị cháy rồi!" Cả trăm 
người trong làng hè nhau xách gáo, đem xô tới để chữa cháy. 
Song, khi tới nơi họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng 
cháy và Ngài thì vẫn an nhiên, tĩnh mặc trong Thiền Định! 


Có lần Ngài đang tọa Thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị 
khách ấy, ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng! Đức Tổ 
Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ quốc để độ sinh, 
rằng ở Tây phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể 
hoằng dương Phật Pháp và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng 
sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng 
tỉnh, nhớ lại rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường, 1.200 
năm về trước. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Ngài vân du khắp nơi. Cuối 
cùng, trải hơn ba ngàn dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị 
Đại Thiện Tri Thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. 
Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi; vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa 
Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, Lão 
Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị!"; và Ngài cũng đáp lại: "Như 
thị, như thị!" 


Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và 
Ngài chính thức trở thành vị Tổ thứ chín của dòng pháp Quy 
Ngưỡng. 
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Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức 
Viện Trưởng Viện Giới Luật của Chùa Nam Hoa. 


Năm 1950, Ngài từ giã chùa, lên đường sang Hương Cảng. Ở 
đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai vãng gì đến 
bụi trần, tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số Tăng-lữ từ Trung Hoa 
Đại Lục qua Hương Cảng tỮ nạn, và họ cần sự giúp đỡ của 
Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra 
giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo 
tràng khác. 


Trong suốt mười hai năm ở Hương Cảng, Ngài là tắm gương 
sáng, khổ hạnh, tinh tấn tu Đạo, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã 
ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy 
y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. 


Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một 
nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ 
duyên hoằng dương Đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi 
mình là "Mộ Trung Tăng" (nhà Sư trong phần mộ), hay là Hoạt Tử 
Nhân (người đã chết nhưng còn sống). Những Phật tử hiểu biết 
sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính 
ủng hộ, cúng dường Ngài. 

Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến; Ngài nói: "Một đóa hoa sẽ 
nở ra năm cánh." Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp Hội giảng 
Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp Hội kết thúc, quả 
nhiên có năm người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. 

Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp Hội khác, giảng giải Tâm 
Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn v..v... 
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Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh 
Hoa Nghiêm. 

Song song với việc giảng Kinh, thuyết Pháp, Ngài còn làm vô số 
công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật 
Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở 
Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ Tùng-lâm, đào 
tạo Tăng, Ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân 
chính tu hành. 


Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuồi thì mẫu thân Ngài qua đời. 
Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên 
ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia, lạy Hòa Thượng 
Thường Trí làm Thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân 
thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 
tháng 6, Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát phát mười tám đại 
nguyện: 


"Kính lạy mười phương Phật, 

Cùng với Tam Tạng Pháp, 

Quá khứ, hiện tại Hiền Thánh Tăng, 
Nguyện rủ lòng tác chứng: 

Đệ tử Độ Luân, 

Thích An Từ, 


Con nay phát tâm rằng: 
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Chẳng câu phước báo hàng Trời, Người, 
Cùng Thanh Văn, Duyên Giác, 

cho đến hàng Bồ Tát quyên thừa. 

Duy nương Tối Thượng Thừa 

mà phát Bò Đề tâm. 

Nguyện cùng Pháp Giới chúng sinh, 
Nhất thời đông đắc 

A nậu đa la tam miệu tam bô đê. " 


1. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương 
ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa 
thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong 
Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 
5. Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới 
mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 

6. Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la chưa thành 
Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 
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7. Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào 
chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


8. Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Quỷ, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


9. Nguyện rằng trong thế giới loài Địa Ngục, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


10. Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với 
tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực 
vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần, mà chưa thành Phật, tôi 
thề không thủ Chánh Giác. 


11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được 
hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp 
Giới. 

12. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của 
chúng sinh trong Pháp Giới. 


13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh 
nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá 
sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phậi. 

14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến 
chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo. 
15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi 
ngày ăn một bữa. 

16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn 
cơ. 
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17. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi 
hành tự tại. 


18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. 
Cuối cùng: 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 

Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 


Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành. " 


Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điễn 

1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 
2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo. 

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen rồi chê bai kẻ khác. 


4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, 
rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 


5. Dịch giả phải lây tâm Phật làm tâm mình. 

6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân 
lý. 

7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Đại Đức ở mười 
phương chứng minh cho bản dịch của mình. 


168 


8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng 
cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được 
chứng minh là đúng đắn. 


Chú Thích: 
1 Tứ Đại: đất, nước, gió, lửa. 


2 Ngày "tam cửu" (hay tam phục thiên) tức là ngày thứ 19 đến 
ngày thứ 20 sau tiết Đông Chí. 


ö Ngày "tam phục” (hay tam phục thiên) tức là ba ngày: sơ phục, 
trung phục và mạt phục. 


4 Lục căn (Sáu căn): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
9 Ba đường ác (tam ác đạo): địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


6 Năm uẩn (ngũ uẩn hay ngũ ấm): sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
(hình sắc, cảm thọ, tư tưởng, hành động, ý thức.) 


Z Tam Giáo Cửu Lưu: các hạng người trong xã hội 


* Tam Giáo (ba tôn giáo): đạo Nho (đạo Khổng), đạo Lão, đạo 
Phật. 


* Cửu Lưu (chín học phái lón của Trung Hoa): Nho Gia, Đạo Gia, 
Âm Dương Gia, Pháp Gia, Danh Gia, Mặc Gia, Tung Gia, Hoành 
Gia, Tạp Gia, và Nông Gia. 


8 Ngũ Hạng Bát Tác: đủ loại nghành nghề. 
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9 Lục Trần (sáu trần): sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (hình sắc, 
âm thanh, hương thơm, mùi vị, đụng chạm, pháp). 


170 


Khai Thị 
Quyễn 4 


» 


Ban Phiên Dịch Việt Ngữ 
Trường Đại Học Pháp Giới 
Vạn Phật Thánh Thành 
Talmage, California 
Dharma Realm Buddhist University, 
The Buddhist Text Translation Society, Viet Translation Dept. 
2001 Talmage Hoad, 
Talmage, CA 95481- 0217 


Mục Lục 


Thần Chú Đại Bi, Nhiệm Mầu Không Thể Nghĩ Bàn.......................... --- ¿+22 +2 ++2++£+E£zE+£zEze£exzeeeszscez 8 
Nă† Mi Ciuiển Tre Ai) Bội Tại tuy tlaostsieaaitsioliie Read lbsssbllaestebegfiAalieeaiathosngRimsritbbuet 12 
Kiểm CliaIr/am- Ti TH TH Esbssessssasgtiusgigesbixtuini DTuigeigjkibiiacsdtiadkovoliniiftiisniigbibifbisildaitinbiutti 16 
Tu Hành Phải Biết Hội Quang Phản Chiếu::...........:...:.cc-:s. 266622022602 12 000 o2 Ga 01012 xả 18 
Tại Sao Chúng Ta Phải Vào Thất Quán ẤM :..:cciicscciiocicotistaadiiiigidinoiilulsaLi8,cdbnaddacsbii4 6 56:66, 19 
Ni Tuấn Am C00] 6] sifiNBffisasssestuedieiostieiME gia be cbltxbpbaotustiolicsieieoEblttvikeioiestiise 21 
Chuy£ÊnNairii Đã.Cgu ElHHẩ setoeeosbbeeiokkosibidulleinoibsesiylosilbiaghtbisesitblsrspuEkosilibpuEe 23 
Di UP Đến THỂ 011C HƠI GD soaieiebaebtbesooebxlobtelGrlltpteacketokebrAersgiuDelrdu24i@tstgiskefnieodhetskeilefiskeiakab 25 
Văn Phẩi Thánh Thành Tây lHa Thấn! TấIÏcö¿isscisiessuiadiobsiubiuolabssbiotgiabgebbiloaalsbsbssgkbisgssbes 26 
Càng Niệm Quán Âm Càng Bớt Vọng Tưởng .......................------ + + + + + S*‡E+E+E+E+E£E£EEEEEeEererrrrrrrrrrres 28 
Niệm Quản Thể Ẩm Hỗ Tát Với Đũ SaIl GẦN se 6ai2cebedilckbbbiod ftolbiceniocsatbikedoiektdie 29 
i02]. p89v/-1000l  “.......ẽẽẽẽẽẽẽ ẽẽ 31 
Niệm ìù2 ñifiIEIi[ KH TP Loa a02xgayaiÔiuellisiaagrlibesestDsdbfaseiesallfcobcagtsbssastDeduaatriltaee/Sst7 33 
Đại Tối Gan. Giới Hồi DŨNG Tế IfloisioiasasiabsbsioeitucfodsbstgllokossftbsasitasajaleseiolsbsboaalossasdsBslaassblj2sisee 36 
s9 V TA 80 v00/089. 0v 00 co 8n ...................... 38 
TL 0N HN HT nnn nrnnrn n5 san 40 
Tham S5ñ SiLam Chiữðng Ngại ĐỨNG TU:sic: 1466666 xs6 G60016646622400441805n0s016i66xãi8asxex 0 6u bii 41 
li Ểimi Chư! TRE EM sueuesssexei9andinliagsolboallDsbsbsstbixagtsggiyeeTnalltigbagt:Saeitlsitaybilallsnl 44 
I0 100,3 9./004 00001: 6 .......dAẬÄHÂHBHB.HL),à.L. 45 
NGHI 011101 21212 669 1202 02v 06 06x060ta8000102ct6aix0 90825 xàaai010 de 46 
FT Ta a5 an ốa SG ốc nh cố na 48 
PHẾ-SiP|NiBIIDIEEPikosaseeeineisebodbfslieretiaetflkussoideeiodetnnlsfSeleslteegiftbvmebdteeeiebttdtftSchersretftbseroidtebi 48 
E17 E6 ổ T1... 75 55556 56c ẽ S6 ä sẽ. co 49 
Tại Nước Mỹ, Phật-Pháp Mới Ở Bước ĐẦU......................-- ---- ¿22222 13232 11212 2181121111 54 
;aIfi.1PTID Giai HDD FPHD[DSaysss6i250xo:6táascti32a01016d6:8E5 801A gAE28004ã8555080g8348đòùax:R43.4Ekgïä4Sđòv2d2Z4 350 gko28đspdxf 389 56 


E0ni.EII6ùi Ngài Nạn Hỏi PHO E261 120 0 06 5á 6 06000815 02 001i 540080 6065912s01atyza he 2atie JỸ 


EldritT.162ïl:EHDIDSSLUPfE2asusssfu28eapa2866516126 722 ulfccofEA286GL2E0/E921508256c102u8020/Eđ2Bicadfet2etZ22285cìataeildolfdAdTE 67 
)/29Ja!-Iss- 0TM An  ẽ.nố .  ẽna.a.aố ốaẽốẽ.ẽẽ ẽ 68 
sen 0011000227278 na... cố .ẽ.ốẽố.ốẽ.ẽố ốc 68 
Mắt Thân Người, Vạn Kiếp Chẳng được Lại .........................--- --- + + 5c 22 E23 E3 E*EEES SE EEEEEEEerkrkerkrrkerrea 74 
Bốn Ehigri cua MốT?TÌn:d0;/PHốt I0 sen cá na tha tà gui hhi manh ngu s45) 01840130080 trà xhấta thowigz 80 
Hữñg KỚI MAT FHồL.d NAIHW THPIflisszeáetstifiásbiitveá4400860568i844000488288a3086196t034164isdi046158/53 90 
Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú............................ -- +2 22+ *S2++E+£E+E+£E+E+eE+E+eEeEeeeexeeeesererxreerse 94 
Ngũi Giới: Thập: THiệh TiểU.TaI Giai scsaaoennaailadtv00stisina20iis0xtsssdD 0 Ônaaacsdwdviseei 96 
5ý Hay Sát Khi TTETITIHG: GIỎ 23 02 00 0 VA  n  đ 0A n0 Vy 00 0/4 ĐA de V6 crd0 ni T00 v40 sec g 99 
Nöøãy Nguyên Đã Nói Giáo LÝ ha uu nã cuốn iu tnà ti tnd na toa su g9 2Aietul4Eaàx Q2awE tua BÀ sàX©kexia tản 101 
Bất Chước Tinh Thần Bồ Tất ĐỊT TẠIDs¿:iscc666iituastnles tab GAAg 8,6 tluissta¿GGxlaGRuok,qiaa 105 
Không Riên L-ãmO NfilErniHÙKHÔY ĐT s›:xz60siisiÀtin0x16000 0038 2:008020 3À 630160901 190G00A46öÄlania 110 
ÐAO, QUU Ơ HIATTHf:252xsxicvsseecissaeeisofeotflaussLsoiogdbdtasstsesolSdok0f0xesyisassdtietessabgesiddEsibfxasvisasieevốni 114 
II MIÌE HỘI LTTOIIG): TT 26c n0 0 An 0g há êng  n vn tên ái và là ể nh ÔNG 116 
II: BO” KfiETitIETIOIT-IVIWIRLA51f/sai4il ca XU Ngial44 112/815 400061S6)iánl liettllaloeabeMdeitts3gaáig Set Hai chátccib t4 118 
Thái Thượng Lão Quân Thanh Tịnh Kinh.........................-- -- - - 5 ---c 1 2222232213355 1111111111 883111111 re 120 
3/.10019>1,s77-7@11-i3]ams-is80/10881). 28 ẻỷẻ........ẻ.ẽ..ốẽẽ.ẽ 126 
Gañi:Gi01:G0ả 10/179) GEN ssaesesesauiniiavlidvAfllepbAtbbbbdliosEnnlleseoA4lonpbxtgiadaxklastai 128 
GinirHiGli/Ð du. Lạ/C/0856 HP Gg50ty471k4208190/222590SEcasbhiArisklniotovEt23EEA bi ai ae Co  c 132 
Eloe-Thanr Thông Để: Báo THỦ 2 15s x6 nản 80660 biisadlcseaBiẻekokitgGbteeadeleaeasassE 144 
Bốn Kiếp Thành, Trụ, Hoại, Không của Thế Giới ......................... -- --- + +2 ++*+£+2E+EE+E+EEeEezEzeererrerrscea 146 
Zero: Đại Quang Minh Tạng của Tự Tánh..................--- - - - - ---- c1 1112021111121 1111111 ng vn re 157 
Ban: Đồng: “Thañ7”PHaI:Elông:Viểni Nhau TÚ: 446 s6 020400060 Ä92 se 02/0 sxngg 162 
1T đaØ'E Hi HDC Phi CG5EOIN sai n006 52000 10200011-1240x0a06441)1LÀ8/)106422.011 S26 x0ai6,x45431 xài 166 
Thế Giới Tôn Giáo Đại Đồng, Không Nên Phân Tranh..............................---- 2+2 ++s+s£zsz£+xzexzzzs=+2 186 


Nói: hành ha TT TRO hà 0á 240 002600 017400020011 00080102600 00/0 5416106105 8615.422n0s0zabe sớe 187 


Niệm Khởi Tức Giác, Giác Rồi Tức Không ........................-- -- ¿+2 2xx S2ESEEEEEEEEErkrsererkrrkrreree 189 
Tôi Nöap:Ti0I Sam HỘI: PT TI@U tt E0 cá 1y 5 0ê c0 SỐ ê nhe g0 a0 00 0sa s00 0n 191 
Nơi Quy Y Của Các Tín Đồ Tôn Giáo Thế Giiớii........................-- -- ¿c2 3E E2ES2E+EEEEEEEErErkkrkrrkrreree 192 
Nhát Niệm Vô Minh Tức Đọa Luân Hồii.......................... .-- ---- - - 6+3 251233 53 E3EEEESEE SE Ty rệt 193 
Cốc Đời Ni: Mông:NHU NHÍ i01 nhà n0 ti Quán Vina Bà hiện Nhưng SA i00 mi ntbe tuyến 197 
Hồi GU06:930113 T6 DAO 2266x410 00s6 (udeltQ160 4604615600086 (30ue60550 80a g04c19cexalikc(i60Sais 200 
Thượng Đức Bát Đức, Hạ Đức Chấp ĐứỨc.....................- -- --- --- c1 2123121 EHv H1 12 HH nh nghe 203 
Bởi: ÐãÙ:Khônig..ư0nngUG VỚIEDDE na di soa066406xi sid06 ti kssxisesasgkibbsubisxolkdtk6ốfassxsaddcovte, 205 
Thần Thông Của Người Tại Sao Không Hiển Hiện ?................................--- --2- 2+2 ++2+2£+z+£+E+zczzzsc+2 206 
Kinh Lăng Nghiêm: Biểu Tượng Của Chánh Pháp............................--- 2-2 252 S222 *+E+2£+E+zEeezeeeeeeese 211 
TiI:Ð 30:7 0igi?Ðpan'ElUDIISRLPAI sssstnqccbg,VGf5u1ierteIllG0A0)210530000/001018)621000A40600400:58010GRHAdGi ai 213 
rNIleTT-:PhiciifTiiIEI H40 sesA1ais6141001102iy5: 36015070A00036170A10011A4214620810010A110i0710411/20011002/0015/6-1A1/007 215 
Hãy Trở Về Quê Hương Của Chúng Ta................................-- 2-2: 2-2 +222++E2.E+EeEE+EEEErErrrrsrrrrsrrrererree 217 
Kiöf TfE0fFMNGAW THIỆN THÁI ynv22290051009/00 050 09)02001230V2119A4A39014A đ8902/02290052119.0/4.8e u64 218 
BiiDp,ETiliitf'CtfV C7 TIETSTJUOTICs 0n 2016 05 A006 Ga 6u 0 0a 11016 ae X65 0u Hán 219 
Bỏ Hết Lòng Đồ Ky Và Kiêu Mạn..................---222-222222222221111111221222111111122122111111222122cEEee 220 
Các V¡ ĐC 3 THIẾT TỊỊ THÚ so 1) 000016 nsÀ014001001ả0 101016614 iSaÀ 1460106001 xa0110xxEt06i ki naiauie 222 
NI zrẽ;sifIK-I8D-ii 807 7... ẽ ẽẽ ẽ ốẽẽố ẽẽ ..ẽ......... 223 
'ThizfffTiIen:ChiifililfSTDDGIOTleesasasluanbaadskotittusanglAetoaubddakhjtfintedzaylt\jtisatWidsàibei 226 
Luyện Thành Thân Kim Cương Bắt Hoạii ...........................-- ---¿- 2-2222 ++E+EE+E+EE+E+EEeEerEexrersreersrerree 227 
Thiên Đường Là Nơi: Tạo:Thánh NhẬN::¿: ¿2222626662 01440863456x 4a 4,c6ulácosgzsene 228 
Cày được Phần Nào, Thâu Hoạch Được Phần Đó ............................-- --- 2+2 S2 E22 E+EE+E+EEzEeeEreererrrrerd 230 
'®|PB,4) si 1)ME-]nie .0NWj s22 A7 TTT7TNnẺ 7 1 W7nỶẽnẽnẽnẽnanố rẽ. ốc 233 
Thế Nào Gọi Là Kim Cương Bồ Đề HÃI ¿:::ssscicx66iá01Vába g2 kbj le kebiiiCkiisaalianaesei 235 
Một Niệm Chẳng Sanh Toàn Thể Hiện ............................. -- --- + 2222 E22 E+EE+EE#EEEE+EEEEEEEEEEErEreerkrrerrscea 238 


Tu Đạo Không Thể Sanh Tâm Sân 


KHAI THỊ, Quyền 4, Hòa Thượng Tuyên Hóa 


COPYHIGHT (c) 2000 by The Buddhist Text Translation Society, 
Dharma Realm Buddhist University, Talmage, California, USA. All 
rights reserved, ¡including the right to reproduce this book or 
transmit i† in any form or by anymeans, electronic or mechanical, 
including photocopy, recording, or any information storage and 
retrieval system, except for the inclusion of brief quotation and a 
review. Printed in the United States of America. 


Firs† Edition 


Trong trường hợp quý đạo hữu phát tâm ủng hộ về tinh thần hay 
vật chất hoặc có ý kiến đóng góp, xin biên thư về: 


Ban Phiên Dịch Việt Ngữ 
Trường Đại Học Pháp Giới 
Vạn Phật Thánh Thành 
2001 Talmage Rd. 
Talmage, CA 95481-0217 


Nếu có ý nguyện viếng thăm, quý vị có thể đến Vạn Phật Thánh 
Thành hay: 


PHÁP GIỚI THÁNH THÀNH THÁNH TỰ KIM LUÂN 
1029 West Capitol Ave 235 North Avenue 58 

West Sacramento, CA 95691 Los Angeles, CA 90042 
(916) 374-8268 (213) 258-6668 

THÁNH TỰ KIM SƠN TU VIỆN PHẬT GIÁO 


6 


800 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108 
HỌC VIỆN TÔN GIÁO THẺ GIỚI 

2304 McKinley Avenue 

(415) 421-6117 Berkeley, CA 94703 

(510) 848-3440 


Thần Chú Đại Bi, Nhiệm Mầu Không Thể Nghĩ Bàn 


Hôm nay bắt đầu vào thất Đại Bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng 
Đại Bi Thần Chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều 
bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại 
bi, cưỡi thuyền từ bi trở về cõi Ta-bà để cứu độ tất cả chúng sanh 
ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu: "Bễ khổ không bờ, quay đầu là 
bến," chỉ cần chúng ta kiền thành trì tụng Đại-bi Chú ắt sẽ thấy 
ứng nghiệm, không thể nghĩ bàn. 


Trước đây trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được 
Thiên Quang Vương Tĩnh Trú Như-lai diễn pháp Đại-bi Thần Chú 
cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu, khiến Ngài, khi nghe 
xong liền chứng được quả vị Bồ-tát bậc Bát-địa. Ngài liền sanh 
tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: "Nếu tôi có 
thể làm lợi ích hết thảy chúng sanh, thì xin cho tôi có ngay ngàn 
tay và ngàn mắt." Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn 
động, hào quang phát ra từ chư Phật mười phương chiếu sáng 
thân Ngài, rồi ngàn tay và ngàn mắt tức khắc trang nghiêm thân 
tướng của Ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng 
chiếu soi. Ngàn tay và ngàn mắt tượng trưng cho vô số thần 
thông và trí huệ. 


Ý nghĩa của đại bi: Căn cứ câu: "Bi năng bạt khổ," bất cứ ai gặp 
phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng Chú Đại-bi đều có thể 
được bình an, chuyên hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch 
Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng Đại-bi Chú mà không 
được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi 
nguyện ước của họ bắt thiện hay không thành tâm trì tụng." 


Trì tụng Đại-bi Chú không những được tự tại, mà các điều cầu 
mong còn được thành tựu; có thể tránh được khổ ách tai nạn và 
được vui sướng an lạc; vượt qua mọi hiểm nghèo, tới chỗ bình 
an vô sự. Làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng Đại-bi Chú. 
Làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng Đại-bi Chú. Chớ có 
coi Đại-bi Chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị 
rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn 
duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của Chú Đại-bi cũng chưa 
được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị 
được nghe biết tên của Chú lại còn được trì tụng Chú với một 
lòng chí thành như vậy, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới 
có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, 
thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng! Tóm lại, Đại-bi 
Chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được. 


Trong thời gian bẩy ngày này, chúng ta nên thành tâm thành ý, 
rất mực cung cung kính kính trì tụng Chú Đại-bi, tụng cho tới độ 
tâm không vọng tưởng. Lúc đó, lòng lắng trong, hoặc giả có 
người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người 
được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rờ đầu, giúp cho khai mở trí 
huệ. Hoặc giả có khi ngửi thấy mùi hương lạ, cũng có người dù 
đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện 
tượng gì khác lạ. Dầu có hay không cũng chớ có nản lòng, cứ hết 
sức dốc một lòng trì tụng. Khi nào thời khắc tới, sẽ nhất định 
chứng kiến cảnh giới "cảm ứng đạo giao," xuất hiện ngay trước 
mắt. 

Bất luận thấy cảnh giới nào, hay chẳng thấy gì hết, việc chánh 
vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào 
tướng lành đó. Kẻ không thấy điềm gì cũng đừng sanh lòng tự tỉ 


mà tự bảo rằng: "A ! Vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng 
thấy Bồ-tát?" Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì 
muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc 
thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức 
nữa mới được. Người ta nói: "Chưa trồng căn lành, phải trồng 
căn lành; đã trồng căn lành, khiến nó tăng trưởng; đã tăng trưởng 
rồi, khiến nó thành thục; đã thành thục rồi, khiến tới giải thoát." 


Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Phật pháp, tu 
tập Phật pháp, phải dốc lòng thành học tập, không ngại khổ, 
không ngại khó. Ở đây trong vòng bảy ngày, nên dũng mãnh tinh 
tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập, vừa nghĩ ngợi lung 
tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không chuyên 
nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Đó là một điều, quý vị phải đặc 
biệt chú ý! 

Những lợi ích của công phu trì tụng Đại-bi Chú, nói ra không thể 
hết được. Phàm ai đã trì tụng Đại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị 
đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài 
Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si 
mà trì tụng Đại-bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài 
Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần Chú Đại-bi 
lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị 
bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Đông y phải bó tay, 
nhưng nếu thành tâm trì tụng Đại-bi Chú cũng nhất định chẳng 
uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Đại-bi Chú thật 
không thể nghĩ bàn! 


Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm 
như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng, 
vậy mà trì tụng Đại-bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của 
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Chú Đại-bi thật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem 
công phu của quý vị trong bảy ngày ra sao, ai thành tâm, người 
đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai 
không bệnh, thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì được 
chuyện đó, cho nên Đại-bi Chú gọi là bất khả tư nghì quảng đại 
linh cảm, vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Chữ đà-la-ni (Dharani) dịch 
nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi 
là chú, hoặc gọi là chân ngôn. Tóm lại đó là những chữ mật. 


Mật chú gồm có bốn ý nghĩa sau: 


Trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ 
nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép 
tắc, 


Chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ắt sẽ bị 
trừng trị, 


Chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay 
biết, 

Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu 
được mà thôi. 


Quý vị lần này tới tham dự pháp hội Đại-bi, đều có sẵn căn lành 
cả, đức hạnh đây đủ lại được nhân duyên thành thục nên mới tới 
Chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới "bảo sơn" rồi 
thì không đến nỗi tay không trở về, tất phải được bảo vật để dùng 
cho mình. Bảo vật gì? Chính là Chú Đại-bi. Đại-bi Chú có thể trị 
bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể 
mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc ấy, 
nhất định toại lòng xứng ý. 
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Kỳ pháp hội Đại-bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung-quốc rất 
hiếm có khóa tụng Đại-bi có tính cách kỷ lục, kéo dài cả bẩy ngày 
luôn như vậy. Tại các nước khác người ta có niệm Chú Đại-bi 
trong bây ngày không, điều này tôi không biết, nhưng tại Mỹ, tôi 
nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân 
thành trì tụng Đại-bi Chú, công đức vô lượng! 


Ngày 9 tháng 4 năm 1976, tại Kim Sơn Thánh Tự 


Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 


Ngày hôm nay, quý vị tập họp tại đây, dự Quán Âm thất, để cùng 
nhau niệm thánh hiệu: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một 
dịp quý báu, hy hữu, chớ có uỗng phí thời gian. Nếu như có lòng 
coi thường thì sẽ chẳng ích lợi gì, như người đã vào tới bảo sơn 
mà trở về tay không, rất là đáng tiếc. Mong rằng quý vị buông bỏ 
hết mọi thứ để dũng mãnh niệm với một lòng tinh tấn, nhất định 
quý vị sẽ thấy cảm ứng, và có như vậy mới không cô phụ mục 
đích tổ chức Quán Âm thất này. 


Bình thường khi vào thất Quán Âm, phần đông đều niệm Phật, 
niệm Bồ-tát, sau đó nghỉ nửa giờ rồi mới tiếp tục công phu. Tại 
Hương-cảng hay Đài-loan, đại khái mọi người niệm theo cách 
thức đó. Chúng ta ở Vạn Phật Thành này sẽ niệm một cách liên 
tục, không ngưng nghỉ, luôn một mạch từ sáng sớm tới tối, ở 
giữa không có thời gian nào nghỉ cả. 

Quý vị nên biết rằng, chẳng phải chúng ta không nghỉ ngơi mới 
đúng, hay mọi người nghỉ ngơi là sai. Nói như vậy nghĩa là sao? 
Bởi vì chúng ta từ trước tới nay chưa hề dụng công, cho nên bây 
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giờ phải hết sức tinh tấn, ráng hết sức để mà tiến tới. Còn như 
người khác thì họ đã dụng công từ lâu rồi, họ đã vào đạo, họ 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay không niệm cũng vậy thôi, họ đều 
không có vọng tưởng, do đó họ nghỉ ngơi còn hơn chúng ta tinh 
tân. 


Giả sử chúng ta lại sanh tâm ngã mạn nghĩ rằng: "AI Chúng ta ở 
Vạn Phật Thành tu hành rất là dũng mãnh và tinh tấn, còn người 
ta thì giải đãi, lười biếng." Nếu có ý nghĩ đó thì tất cả công đức 
của chúng ta đều bị tiêu ma. Đó chính là tâm tự mãn, tâm kiêu 
ngạo. Chúng ta nên hiểu rằng họ đã dụng công tu hành từ vô 
lượng kiếp, nay họ nghỉ ngơi chính là chờ đợi số người của 
chúng ta đương lẽo đẽo theo sau. Nghĩ được như thế thì đúng, 
và dụng công mới có kết quả tốt, chớ không thể dụng công mà 
nây sanh tâm chướng ngại. Tâm chướng ngại chính là lòng tự 
mãn, lòng kiêu mạn, có thể phương hại tới hạt giống Bồ-đề. 
Chúng ta dụng công phải ghi nhớ điểm này. Bất luận trong 
trường hợp nào, phải tránh cho kỳ được tâm cống cao, ngã mạn, 
và tránh có ý nghĩ ích kỷ tự lợi, mà phải theo đúng câu: "Pháp là 
bình đẳng, không có cao thấp," đó chính là châm ngôn của kẻ tu 
hành. 


Khởi đầu dụng công, chúng ta phải giữ tâm cho chánh đáng. 
Không chánh đáng thì dù công phu ra sao cũng thành ma đạo. 
Tâm đã chánh đáng, thì dụng công cách gì cũng có thể thành 
Phật. Con đường dẫn tới Phật hay tới ma chỉ khác nhau ở một 
niệm. Quý vị hãy đặc biệt chú ý. 

Tại sao chúng ta phải niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát? Bởi 
vì đối với chúng sanh ở cõi Ta-bà Ngài đều có nhân duyên. Ngài 
là vị Bồ-tát tầm thanh cứu khổ và cứu nạn. Có người nghĩ rằng: 
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"Khi nào chúng ta gặp khổ và gặp nạn chúng ta mới cần cầu Ngài 
Quán Thế Âm Bồ Tát, bây giờ không gặp cảnh khổ cũng không 
gặp cảnh nạn thì niệm danh hiệu của Ngài làm gì?" Nói vậy hóa 
ra chúng ta chẳng khổ chút nào ư? Đây là ngũ trược ác thế -kiếp 
trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh 
trược - các chúng sanh đều bị khổ cả, khổ không thể nói hết. Rồi 
trong vòng luân hồi, các chúng sanh lên lên xuống xuống, vậy mà 
không phải khổ sao? Một ngày, từ sáng tới tối trong tâm toàn là 
vọng tưởng thôi thúc, đấy chẳng phải là cảnh khổ ư? Rồi lo âu 
cho riêng mình, muốn có lợi cho riêng mình, nhưng lo không 
được thì ngủ không an; cầu chẳng được thì ăn không ngon. Vậy 
mà nói là chẳng khổ ư? Ai dám đoan quyết rằng mình chẳng 
khổ? Họ chẳng khổ vì điều này thì lại khổ vì điều khác, tóm lại 
khổ bất ly thân. Trừ phi vạn sự đều buông bỏ, chẳng cầu điều gì 
họa may mới không khổ. 


Chúng ta niệm câu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trước hết 
chúng ta phải hiểu ý nghĩa câu này. Nam mô là tiếng Phạn, có 
nghĩa là quy mạng, Quán là quán sát, lấy diệu quan sát trí để 
quán sát. Ai có diệu quan sát trí? Ngài Quán Thế Âm, vì Ngài có 
loại trí huệ đó, cho nên đối với hết thảy mọi âm thanh của thế 
gian Ngài đều hay, đều thấy, không hề bị lầm lẫn. Chữ Thế là chỉ 
thế gian. Âm là âm thanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp 
môn phản văn văn tự tánh, cho nên Ngài dùng tâm để quán sát 
tiếng kêu cứu của các chúng sanh trong thế gian. Khi Ngài nghe 
được sẽ tức khắc phân thân đến nơi để cứu độ nạn nhân ra khỏi 
bể khổ, thoát được khổ và được vui sướng, cho nên có câu kệ 
rằng: 


Thiên xứ kỳ cầu thiên xứ ứng, 
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Khổ hải thường tác độ nhân chu. 
Nghĩa là: 

Ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng, 

Ngài là thuyền vớt người trong bể khổ. 


Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như các bậc mẹ hiền, con cái 
cầu mẹ thì sẽ được mẹ cứu, không dến nỗi bị thất vọng bao giờ. 
Cho nên Ngài có danh hiệu là Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 


Chữ "Bồ-tát" có một nửa là tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ-đề-tát- 
đỏa [Bodhisattva], dịch nghĩa thành Giác-hữu-tình hay Hữu-tình- 
giác, cũng nghĩa tương tự. Giác là giác ngộ, hữu tình chỉ chúng 
sanh. Giác-hữu-tình tức là một chúng sanh trong số người giác 
ngộ, hoặc kẻ giác ngộ trong số chúng sanh. Bồ-tát thuộc hàng 
thánh tự giác giác tha - tự mình giác ngộ và giúp người khác giác 
ngộ - không tự tư tự lợi, một lòng chỉ nghĩ tới hạnh phúc của 
chúng sanh, mà quên lợi ích của riêng mình. Đó chính là tinh thần 
vô ngã. 

Như chúng ta muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ và 
phù hộ cho mình thì chúng ta phải thực lòng niệm: Nam-mô Quán 
Thế Âm Bồ Tát, lúc đó trong lòng mới thành khẩn và tác dụng 
cảm ứng mới phát sanh ra được, lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ 
nghe tiếng kêu cầu và tới nơi để cứu độ chúng ta ra khỏi bể khổ. 
Ngược lại nếu sự kêu cầu không thành tâm, hay lẫn lộn với 
những ý tưởng cầu danh cầu lợi, thì chẳng thể có cảm ứng. 


Nay chúng ta niệm thánh hiệu: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ta 
nên giữ lòng thanh tịnh, niệm một cách khẩn thiết và chí thành, 
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không vì lợi ích riêng tư mà niệm, mà chính vì lợi ích cho tất cả 
chúng sanh trong cõi ngũ trược ác thế này. Chúng ta cầu Ngài rủ 
lòng từ bi tế độ, khiến cho toàn thể nhân loại trên thế giới khỏi 
ách nạn, tội diệt phước sanh, tất cả đều được lợi ích. 


Tất cả mọi người cùng niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát và 
cùng hướng theo một tôn chỉ như vậy, ắt sức mạnh cảm ứng 
chẳng thể nghĩ bàn. Nào! Quý vị hãy đem mọi công đức niệm 
thánh hiệu hồi hướng tới khắp chúng sanh trong pháp giới! Chính 
là: 

Nguyện đem công đức này, 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sanh, 

Đều trọn thành Phật đạo. 

Khai thị nhân khóa Quán Âm thất tại Điện Quán Âm, 


Vạn Phật Thánh Thành, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 
1981 


Niệm Quán Âm Trong Tự Tánh 


Nay chúng ta chuyên tâm một lòng niệm Ngài Quán Âm Bò Tát, 
vậy ta cũng phải niệm Ngài Quán Âm trong tự tánh của chúng ta. 
Chúng ta phải nghĩ rằng ở bên ngoài có cái gì, bên trong cũng có 
cái đó, như ở bên ngoài có Quán Thế Âm Bồ Tát thì bên trong 
cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vậy, khi niệm Ngài Quán Âm 
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thì ta phải làm sao niệm cho trong và ngoài là một, không phải 
hai. 


Trong tự tánh của chúng ta, đã gồm đủ mọi đức tánh của vô 
lượng chư Phật đông như số cát sông Hằng, cho nên khi miệng 
niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì trong lòng cũng phải chí 
thành tha thiết, mọi tạp niệm đều chẳng sanh, mọi vọng niệm đều 
dứt bặt, và chỉ nhất tâm chuyên chú vào niệm. Không mong ước 
điều gì, không tham một sự gì, cũng chớ nên có ý nghĩ: "Niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tát để làm gì?" Phải coi việc niệm Quán Thế 
Âm Bồ Tát chính là một tự tánh bổn phận. 


Chúng ta niệm đến trình độ "niệm mà chẳng niệm, chẳng niệm 
mà niệm," đó là cảnh giới tự tánh Quán Thế Âm hiện tiền, kết 
thành một khối, quên người quên mình, như vậy còn chỗ nào là 
phiền não nữa? Còn chỗ nào là vô minh? Đến cảnh giới vô ngại 
tự tại thì đại viên kính trí sẽ hiển lộ, bình đẳng tánh trí sẽ hiện 
tiền, rồi diệu quan sát trí cũng như thành sở tác trí đều đầy đủ. 
Có đủ bốn trí, nhưng chỉ mới tới giai đoạn đầu, bởi trong bốn trí 
còn trăm ngàn vạn loại khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Chẳng 
phải mới thấy các trí xuất hiện mà cho rằng chúng cùng với bốn 
trí của chư Phật là giống nhau. Bất luận ở giai đoạn nào, tới được 
quả vị nào, thứ bậc không phải nhất loạt ngang nhau. 

Người tu hành phải hiểu rõ ý nghĩa "sai một ly đi một dặm," phải 
tự nhắc mình dụng công đi đúng hướng, tránh rẽ ngang, khỏi đi 
vào bàng môn ngoại đạo, và lầm vào tình trạng tà tri tà kiến. Phải 
luôn luôn giữ chánh tri chánh kiến, tức chánh niệm mới hiện tiền. 
Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức là niệm Quán Thế Âm 
Bồ Tát của chúng ta chớ không phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 
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của người khác. Thế nào gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát của ta? 
Chính là ta với Quán Thế Âm Bồ Tát là cùng một thể, niệm như 
vậy, nghĩa là ta cũng có đức từ bi, cũng có hỷ xả của Quán Thế 
Âm Bồ Tát, và cũng đầy đủ "bẩy nạn, hai cầu," cũng ba mươi hai 
ứng thân như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. 


Tu Hành Phải Biết Hồi Quang Phản Chiếu 


Người tu hành phải thực tình, phải thật sự tu, phải bỏ công sức ra 
chớ không thể nhởn nhơ. Có một số người nói họ hành đạo Bồ- 
tát, nhưng đúng ra là họ cốt biểu diễn cho bà con thấy. Mỗi một 
cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi lời nói ra, họ đều phô trương cho 
mọi người thấy, chớ không phải cho chính họ thấy. Những người 
đó cần phải biết hồi quang phản chiếu, còn như chờ người khác 
trông thấy mới niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát - nếu quả 
có tử tưởng đó thì phải mau mau sửa đổi lại. 


Phàm kẻ tu hành mà chỉ muốn người khác trông thấy mình tu, 
chính là bỏ gốc cầu ngọn. Quên cái gốc rễ để chạy theo cái ngọn 
là chuyện không được. Tu hành là để cho chính mình thấy, trông 
thấy được mình tức là hồi quang phản chiếu. Nhớ kỹ! Hồi quang 
phản chiếu, chớ không phải phóng quang ngoại chiếu. Nếu 
phóng quang để chiếu ra ngoài, tức là chỉ muốn cho người khác 
nhận thấy, để họ bảo rằng mình là người thật sự tu. Phải biết 
rằng khi đã phóng quang ra ngoài thì chẳng còn gì nữa, bởi hào 
quang của mình chẳng có bao nhiêu, một khi phóng ra là hết. 
Mình chưa tu hành đến độ viên mãn, quang độ yếu ớt, chờ khi 
nào tu đến viên mãn, lúc đó phóng quang cũng chưa muộn. Bây 
giờ đang trong giai đoạn tu hành, không nên phóng quang. 
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Việc tu hành cũng giống như việc học. Mới đầu học tiểu học, tiếp 
theo là trung học, sau lên đại học, rồi sau nữa mới có bằng tiến 
sĩ. Tu hành cũng như vậy, cứ từng bước một mà tiến lên dần 
dần, chớ không thể đi theo lối tắt. Có người bảo: Thiền tông đề 
xướng đốn ngộ, khai ngộ một cách chớp nhoáng. Chúng ta nên 
hiểu rằng đốn ngộ là nói về lý - cái lý về ngộ ngay tức khắc, 
nhưng về sự thì phải tu tập dần dần. Đốn ngộ là nói về cá nhân 
đốn ngộ, chớ không phải nói về thời hạn đốn ngộ, một khi tu là 
ngộ ngay. Trước đây từ vô lượng kiếp, người ta đã tu rồi, đã từng 
gieo trồng hạt giống Bồ-đề rồi, lại nỗ lực canh tác, mỗi ngày một ít 
tích lũy lại, cho tới ngày nào đó công phu mới trổ thành quả chín. 
Không khi nào có trường hợp chẳng tu mà được khai ngộ. Câu 
nói: "Lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu" chính là nghĩa này. 


Tại nơi này chúng ta tham dự thất Quán Âm, chúng ta phải mang 
hết tinh thần trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ không thể lười 
biếng cầu an, kiếm cớ để trễ nải. Nếu như để cho tâm hồn phóng 
dật, tức là để thời gian qua đi một cách uỗng phí, lỡ mất cơ hội 
khai ngộ, đáng tiếc biết bao! Thất Quán Âm này, xin quý vị hết 
mình dụng công, pháp hội này chính là một cơ hội hiếm có. Mong 
quý vị hãy trân quý từng thời khắc, nỗ lực dụng công trì niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ 
bàn. 


Tại Sao Chúng Ta Phải Vào Thất Quán Âm 


Chúng ta cần niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ-tát một cách 
thường xuyên. Kỳ thực đối với người tu hành, thì ngày nào cũng 
coi như ở trong thất. Còn đối với chúng ta, vì chưa từng dụng 
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công nên mới cần phải định ra một thời gian, để tất cả mọi người 
tu hội lại, rồi cùng nhau cử hành nhập thất, cái đó gọi là khắc kỳ 
thủ chứng. Trong vòng bảy ngày này, mọi duyên bên ngoài đều 
buông bỏ, một niệm chẳng sanh, chuyên tâm nhất chí, trì niệm 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu của Ngài sẽ có 
thể lìa mọi tà tri tà kiến đồng thời tăng trưởng chánh tri chánh 
kiến. Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tâm bình hòa, hơi 
thở đều đặn, tinh thần tập trung. Không nên có ý ganh đua, có 
tâm cạnh tranh. Ganh đua và cạnh tranh là hành vi của người thế 
tục. Tu hành là không đua với người đời, không ganh với ai, mọi 
người đều cùng nhau dụng công. Người nào ráng sức dụng công 
cũng vậy, cũng coi như chính ta dụng công. Có tư tưởng đó thì 
hết tranh đua hơn kém. Người tu hành cũng không nên buông 
lung và sợ vất vả, phải thường xuyên tinh tấn, luôn luôn tinh tấn, 
tinh tân từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây. Một phút tinh 
tần là một phút cảm ứng; mười phút tinh tấn là mười phút cảm 
ứng. 

Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng có chân thành 
chăng? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trông thấy rất rõ. Ai 
niệm Ngài với một lòng chân thành, người đó sẽ được Ngài gia 
hộ cho trí huệ sáng suốt, căn lành tăng trưởng, tội ác tiêu diệt, ba 
chướng diệt trừ - tức nghiệp chướng, báo chướng, phiền não 
chướng, tóm lại hết thảy ác nghiệp đều được tiêu diệt. Bởi vậy, 
phàm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải niệm hết sức chân 
thành. Ai niệm chân thành, kẻ đó được lợi ích; ai niệm không 
chân thành, tuyệt đối không gặp cảm ứng. 


Trong thất Quán Âm, có người niệm một cách chân thành, nhưng 
cũng có người niệm một cách tùy hỷ, mà chưa phải là thật lòng. 


20 


Thấy mọi người niệm, mình cũng niệm; thấy mọi người chạy, 
mình cũng chạy; thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi, trước sau 
chân tâm vẫn không nầy sanh (chân tâm nghĩa là không có vọng 
tưởng). Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không thấy tâm tham, 
cũng không có tâm cầu, tức là có chân tâm. Không tranh, không 
ích kỷ, tự lợi, cái đó cũng thuộc về chân tâm. Dụng công với chân 
tâm, mọi nghiệp chướng đều được tiêu trừ. Tâm không chân, 
nghiệp chướng vẫn bám riết theo. Cho nên, trong thời gian nhập 
thất Quán Âm, hay nhất là: "bớt một câu nói, thêm một tiếng 
niệm." Có câu rằng: Đả đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân 
hoạt, nghĩa là làm chết tạp niệm thì pháp thân sẽ hiển hiện 
(sống). 


Người tu hành, vì chuyện dứt sanh tử, vì mục đích cứu độ chúng 
sanh mà dụng công tu tập, chẳng phải vì cầu được cảm ứng. Có 
câu rằng: Tư y y chí, tư thực thực chí; nghĩ tới áo thì có áo - áo 
đến - nghĩ tới ăn thì có ăn, nghĩ chuyện gì thì có chuyện đó, đây 
là cảnh giới của chư thiên, nhưng tới lúc phước trời hưởng hết thì 
lại trở về luân hồi chịu khổ. Người tu đạo nên hướng tới pháp rốt 
ráo là giải thoát, mới mong ra khỏi được tam giới, mới dứt được 
phần đoạn sanh tử. 


Niệm Quán Âm Cứu Kẻ Lâm Nạn 


Phật tử Quả-Khiêm (Hằng Nhượng) vừa rồi đã kể lại kinh nghiệm 
chạy nạn từ Việt-Nam, gặp đủ mọi cảnh ngộ hiểm nghèo, tóm lại 
là thập tử nhất sanh. Chỉ vì nữ Phật tử Quả Khiêm thành tâm 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên được Ngài từ bi gia hộ, khiến cho 
mọi sự bình an, thoát khỏi nơi hang hùm và cuối cùng tới được 


21 


Vạn Phật Thành để tu hành. Những người chạy nạn từ Việt Nam 
ở Vạn Phật Thành này đều được nghe nói về chuyện này. Hy 
vọng họ cũng nói hết những điều bản thân họ đã gặp, công bố 
cho cả thế giới hay. Ngày sau xuất bản thành sách sẽ lấy tên là 
"Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký." 


Hiện nay chúng ta ở nước Mỹ, bình an vô sự, chẳng biết thế nào 
là khổ là nạn, cái đó phải là người đã từng gặp nạn thì mới thể 
hội hết cảnh thống khổ ra sao. Bởi vậy mong rằng quý vị chớ nên 
theo lối "lúc bình thường chẳng chịu đốt hương, khi lâm nạn mới 
ôm chân Phật," lúc ấy chẳng kịp nữa đâu. Chúng ta phải có sẵn 
tinh thần: "chưa mưa đã chuẩn bị, chưa khát đã đào giếng," nghi 
vị vũ nhỉ trù mâu, vô lâm khát nhi quật tỉnh. Tại nơi đây chúng ta 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là cầu nguyện cho các nạn 
nhân trên thế giới, mong sao cho họ lìa khổ và an vui, thoát ly 
cảnh khổ ách. Mục tiêu nhập thất của chúng ta nhằm việc cứu 
vớt các nạn nhân, kéo họ ra khỏi bể khổ, tức là quan thiết tới 
sanh mạng và sự an toàn của nhân loại vậy. Sứ mạng này lớn 
lao như vậy nên chúng ta phải dốc lòng niệm Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Càng thành tâm bao nhiêu càng giúp được nhiều người bấy 
nhiêu. Tắm lòng trắc ẩn, ai ai cũng có. Lại nữa, quan điểm của 
Phật-giáo là phải cứu độ khắp chúng sanh, do đó chúng ta phải 
xả thân mạng niệm Quán Thế Âm Bò Tái. 


Tông chỉ của Vạn Phật Thành vốn là cứu độ chúng sanh trên 
khắp thế giới. Vì sự khổ não của chúng sanh mà hàng ngày 
chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài với ngàn mắt 
chiếu soi, ngàn tai nghe vọng, ngàn tay cứu vớt, độ khắp chúng 
sanh. Chúng ta nay, trong thất Quán-Âm, phải tận lực niệm Quán 
Thế Âm Bồ Tát. Nếu là lười biếng, tức không có lòng từ bi, và 
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người nào như vậy thì không có tâm đạo đức, sẽ không có công 
đức và trong tương lai, quả vị thành tựu được rất là hạn hẹp. 
Chúng ta tu theo pháp đại thừa, phải có tinh thần xả kỷ cứu nhân, 
cầu hạnh phúc cho chúng sanh, cầu hòa bình cho chúng sanh; 
chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng phải là niệm cho 
chúng ta, mà là niệm cho các nạn nhân, vì cảnh khổ của họ mà 
chúng ta niệm. Với tông chỉ như vậy, thì công phu niệm của 
chúng ta nhất định sẽ mang lại cảm ứng rất lớn lao. 


Quý vị! Nghe xong câu chuyện của Phật tử Quả Khiêm, mới hay 
rằng Ngài Quán Âm không phải chỉ là tầm thanh cứu khổ, mà còn 
bảo hộ cho chúng sanh được an toàn nữa. Ngài chính là chỗ 
chúng sanh có thể nương tựa. Trong thời gian dự Quán Âm Thất 
này, quý vị phải thành tâm mà niệm. Thêm một người niệm là 
thêm một phần kết quả; thêm một phần kết quả là được thêm một 
địa phương hòa bình, công đức ấy thật là trọng yếu. Chúng ta 
chẳng cầu cho chúng ta, cho lòng tham của chúng ta, mà cầu hòa 
bình, cầu an ninh cho toàn thể nhân loại. Ai là Phật tử chân 
chánh thì nên hành động như vậy, nên trang bị tư tưởng như vậy, 
nhất định sẽ có Phật và chư Bồ-tát gia hộ. 


Chuyện Người Đá Cầu Pháp 


Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện có thực. Cách nay khoảng 
mười năm, có một gã hình dung cổ quái, chẳng phải trắng, chẳng 
phải đen. Ăn mặc thì lôi thôi, quần áo lam lũ, thân cao khoảng 
năm feet, người khẳng khiu như que củi, sắc mặt không đổi thay. 
Ngày đó gã tới cổng lớn của chùa Kim Sơn, rồi ở đấy, gã ngồi 
tựa lưng vào tường. Gặp phải lúc trời mưa lớn, gã vẫn ngồi yên 
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bát động. Có người bảo gã đi nơi khác, gã vẫn nín thinh không 
thèm để ý tới. Chừng ba ngày sau, tôi ra cổng chùa coi thử. Gã 
không hề nói chuyện với một ai, vậy mà gã lại bắt chuyện với tôi. 
Tôi hỏi gã họ gì, gã đáp: "Họ Thạch." Tên gì, gã đáp: “Tên Nhân” 
(nguyên văn viết chữ 'nhân' là người). Lại hỏi ở đâu tới thì đáp: 
"Ở trên núi xuống." Khi hỏi đến để làm gì thì đáp rằng: "Đến để 
cầu pháp." Tôi mới bảo: "Ở đây chúng tôi chẳng có pháp nào để 
cầu cả, anh đến như vậy sẽ thất vọng." Gã trả lời: "Tôi chẳng bị 
thất vọng đâu." 


Hỏi han như vậy xong, gã theo tôi vào chùa Kim-Sơn, rồi cùng 
theo đại chúng, khi ngồi thiền, khi ngủ nghỉ, nhưng tuyệt đối gã 
không ăn, không uống, không cả việc tiểu tiện hay đại tiện, thật là 
một gã kỳ quái. Ngày ngày gã ngồi yên tọa thiền, không nói năng, 
không cử động, trông gã tựa hồ như kẻ bị ngộ độc, cũng giống 
như kẻ đến để ngồi rỡn chơi. Gã dấu trong mình một khúc than 
củi, hỏi đến thì gã nói dùng khúc than đó để giữ hơi ấm. Gã ở tại 
chùa trong mấy hôm, hoạt động chung với đại chúng. Mọi người 
ở thiền đường dụng công, gã cũng dụng công, khi tất cả lên lầu 
ngủ, gã cũng lên lầu ngủ. Mọi người sợ gã ăn cắp đồ đạc, nên 
cho người bố trí canh gác gã, và trong lúc gã ngủ trong nhà thì 
người gác cũng nghỉ ở ngoài cửa, phòng khi gã mở cửa đi ra thì 
người gác có thể phát giác ngay được. 

Bỗng một hôm, không ai thấy gã "người đá" đâu cả. Người gác 
rất lấy làm lạ, không biết gã dùng cách gì mà đi khỏi chùa, không 
ai hay biết. Câu chuyện này chúng ta phải giảng ra sao đây? 
Người đá còn biết tới Kim Sơn Thánh Tự để cầu pháp, huống chỉ 
chúng ta, vốn là vạn vật chỉ linh mà không cố gắng học pháp, 
chẳng là đáng tiếc hay sao? 
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Di Cư Đến Thế Giới Cực Lạc 


Tại Trung Hoa, người ta thường nghe nói câu: "Nhà nhà Quán 
Thế Âm, nhà nhà Di đà Phật" (gia gia Quán Thế Âm, hộ hộ Di đà 
Phật). Ngài Quán Thế Âm thật là đặc biệt có duyên với chúng ta, 
Ngài sẵn sàng rước chúng ta về cư ngụ vĩnh viễn nơi đất Cực 
Lạc, chẳng phải qua một thủ tục di dân nào. Chỉ cần chúng ta tỏ 
ra chân thành, một niệm thỉnh cầu, là có thể tới được, tuyệt đối 
không có gì là phiền phức. Chỉ khi nào không có bằng chứng về 
"một niệm chân tâm" thì chúng ta không thể tới thế giới Cực Lạc. 


Làm thế nào để có bằng chứng về "một niệm chân tâm?" Thật 
quá dễ dàng, đơn giản vô cùng! Chúng ta chỉ cần chân thành 
mang hết tâm ý ra niệm: "Nam mô A-di-đà Phật," hay "Nam-mô 
Quán Thế Âm Bò-tát" hay "Nam-mô Đại Thế Chí Bò-tát" là đủ, bởi 
vì Phật A-di-đà là giáo chủ của thế giới Cực Lạc, còn Bồ-tát Quán 
Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí là những vị phụ tá đứng hai bên. 
Quý vị đó được gọi là Tây phương Tam Thánh. Bất cứ chúng ta 
niệm danh hiệu của vị nào, niệm sao cho đến nhất tâm bắt loạn, 
nhất trần bất nhiễm, thì ắt được đái nghiệp vãng sanh, nghĩa là 
sanh về nước Cực Lạc dầu ta còn mang nghiệp, từ trong hoa nở 
ra thấy Phật hay thấy các vị Bồ-tát. 


Nếu chẳng muốn di cư đến thế giới Cực Lạc, thì khỏi cần niệm 
danh hiệu Tam Thánh, nhưng còn muốn về Cực Lạc thì phải 
niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, khi còn sống sẽ được miễn 
ba tai bây nạn, khi chết thì được vãng sanh cõi Tịnh-độ, nhất cử 
lưỡng tiện, còn gì hay cho bằng. 


Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, niệm làm sao cho chúng ta 
cùng Ngài là một, tách nửa cũng chẳng rời ra, như vậy tới lúc lâm 
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chung, dầu không muốn cũng phải sanh về Cực Lạc. Tại sao 
vậy? Bởi vì một khi gốc rễ đã vững chắc, thì tương lai ắt phải 
sanh cành sanh lá, nở hoa và kết trái vậy. 


Vạn Phật Thánh Thành Tây Rửa Thân Tâm 


Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tại đạo tràng thì rất dễ có cảm ứng. 
Niệm với một lòng kiền thành, niệm mà không loạn tưởng, niệm 
đến trình độ niệm Phật tam muội thì gió thổi chẳng lọt, mưa rơi 
chẳng thấu, mọi nguyện vọng sẽ được mãn túc. Khi niệm Quán 
Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng cung kính, phải chú tâm không 
có vọng tưởng, nhất định sẽ có cảm ứng. Bất kể chúng ta có 
vọng tưởng gì, Ngài Quán Thế Âm cũng biết. Chúng sanh có các 
loại tâm nào, Quán Thế Âm Bồ Tát đều biết hết, đều thấy hết. 
Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng chí thành hết mực ắt có cảm 
ứng. Không thành tâm sẽ không có cảm ứng. 


Những người ở Vạn Phật Thành, ai nấy đều phải thanh tịnh thân 
tâm, không cho sanh khởi tâm vô minh, tâm phiền não, không 
được tức giận, lúc nào cũng phải giữ một thái độ hòa nhã, hướng 
tới lòng từ bi, không đối xử thô lỗ với bất cứ ai, không xen vào bất 
cứ một chuyện gì. Giữ được như vậy mới là thực lòng niệm Quán 
Thế Âm Bồ Tát và thực lòng thờ lạy Ngài. 


Những ai đến Vạn Phật Thành, lạy Phật, không thể sanh tâm 
phiền não. Nếu có phiền não thì chẳng những cầu chẳng được 
phước, mà còn thêm khổ não. Dầu trong bất cứ trạng huống nào, 
cũng phải tập nhẫn nhục ba-la-mật. Vạn Phật Thành là đạo tràng 
để tây rửa thân tâm. Khi có phiền não, đến Vạn Phật Thành thì 
thân tâm liền được thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì được Ngài 
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Quán Âm gia hộ, khiến cho mọi phiền não của chúng ta đều nhất 
loạt tan biến. 


Ai đến Vạn Phật Thành phải học tập theo tinh thần từ bi hỷ xả của 
Quán Thế Âm Bò Tát, phải trang bị tư tưởng xả kỷ lợi nhân, cho 
lòng rộng mở, bao dung mọi sự dù bất như ý. Có duyên mới gặp 
gỡ nhau, hà tất cãi vã với nhau, chẳng có gì là hay ho cải! Ai như 
vậy thì cố mà sửa đổi, ai không thì hãy cố gắng! 

Vạn Phật Thánh Thành là nơi tây rửa tập khí của chúng sanh. 
Đến đây rồi, vị nào hút thuốc sẽ không hút thuốc, ai uống rượu sẽ 
không uống rượu, ai đánh bạc sẽ không đánh bạc, ma túy cũng 
không, các đồ độc hại đều nhất loạt bỏ lại. Chẳng phải chỉ tại Vạn 
Phật Thành mới có được như vậy, mà ởi tới đâu cũng sẽ giữ giới, 
cái đó là do tới Vạn Phật Thành, thân tâm được tây rửa tinh khiết, 
thân được khang kiện, tâm được khang kiện, con người hoàn 
toàn đổi mới. Khi các tập khí phiền não tiêu trừ , lúc đó mới thực 
là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mới thực không uỗng tâm nguyện 
nhập thất Quán Âm. 

Mọi người đều không sanh phiền não, là có được vật báu. Có câu 
nói như sau : 

Chẳng sanh phiền não, chẳng tâm nghị, 

Chỉ lo việc ta chẳng việc người, 

Nhẫn điều không phải, bớt tranh cãi, 

An nhiên thanh tịnh trí huệ sanh, 

Minh tâm chuyện khó không trở ngại, 


Kiến tánh còn đâu gặp ưu sâu, 
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Ưu tư oán hận tâm mờ tối, 
Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp. 


Nếu theo được như mấy câu trên, nhất định sẽ đặc biệt có cảm 
ứng. 


Càng Niệm Quán Âm Càng Bớt Vọng Tưởng 


Niệm thánh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có tác dụng tây 
rửa rác rưởi trong tâm của chúng ta. Niệm một câu là bớt đi một 
vọng tưởng, niệm hai câu sẽ bớt đi hai vọng tưởng. Niệm tới vạn 
lần Quán Thế Âm Bồ Tát tức là cả vạn vọng tưởng được tây rửa. 
Có người bảo: "Pháp sư nói không đúng rồi! Đệ tử vừa niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tát lại vừa thấy có vọng tưởng, số vọng tưởng 
nổi lên còn nhiều hơn số niệm thánh hiệu nữa." Nói như vậy thì 
quả là bản lãnh quá cao cường, không thể nghĩ bàn! Một đàng 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, một đàng nổi lên vọng tưởng! Kỳ 
thực người nào nói đó chẳng hề niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đây 
chỉ là trạng thái tâm bắt tại, nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng 
nghe. Tuy rằng anh ta có theo mọi người niệm Quán Âm, nhưng 
chính anh chẳng hề chú ý tới Ngài. Bởi anh ta không chú ý tới 
Ngài nên vọng tưởng của anh mới sanh ra. Vọng tưởng đến rồi, 
thì miệng niệm mà tâm thì tạp loạn. Trong lúc có vọng tưởng, 
miệng cũng quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quên niệm Quán 
Thế Âm Bồ Tát, vọng niệm lại nổi lên. Cái đó chính là thiếu 
nghiêm túc, không thực lòng. Anh ta đến đây, chẳng phải là để 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chỉ là a-dua theo mọi người, do 
đó, niệm không đúng cách, thanh âm không mạnh mẽ, khí lực 
không đầy đủ. 
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Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bò Tát, mắt nhìn Quán Thế Âm Bồ- 
tát, tâm tưởng hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận ra Quán 
Thế Âm Bồ Tát trước mắt mình, ngàn mắt chiếu soi mình, ngàn 
tay nâng đỡ mình. Âm thanh do chính mình niệm cũng do tai của 
mình nghe một cách rõ ràng. Rồi thanh âm do chúng ta niệm bèn 
rót thẳng vào tâm, ta lại đón nhận âm thanh đó như đón nhận 
chính Bồ-tát tới ngự trị trong tâm của ta. Trong tâm đã có Quán 
Thế Âm Bồ Tát rồi thì còn đâu vọng tưởng nữa. Niệm Quán Thế 
Âm Bồ Tát chính là liều thuốc mầu nhiệm để trị bệnh vọng tưởng, 
cho tới khi tâm được thanh tịnh thì lúc đó có sự tự tại. 


Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Với Đủ Sáu Căn 

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải chỉ riêng miệng niệm cho 
rõ ràng, mà trong tâm cũng phải ghi nhận cho thật rõ ràng. Cả 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đủ sáu căn, tất cả đều cùng niệm. Mắt 
niệm, tai niệm, mũi niệm, lưỡi niệm, thân thể niệm, ý thức cũng 
niệm, tóm lại mọi căn cùng một lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tái. 
Cái đó gọi là thâu nhiếp sáu căn, một cửa thâm nhập. 


Tại chương Đại Thế Chí Viên Thông, kinh có nói: "Nhiếp cả sáu 
căn, tịnh niệm tương tục, chứng Tam-ma-địa, ấy là đệ nhất." Đại 
ý câu này có thể giải thích như sau: nói nhiếp cả sáu căn tức là 
bảo chúng ta gom sáu căn đó lại, không cho chúng tán loạn, bảo 
chúng phải nghe lời và phụng hành nghiêm chỉnh; phải làm sao 
khiến cho sáu tên giặc - tức sáu căn - biến thành sáu vị hộ pháp. 
Nhiếp sáu căn tức là ra lệnh cho chúng phải giữ phép tắc, không 
để chúng tác quái; huấn luyện chúng đến chỗ thuần thục, ngoan 
ngoãn nghe lời. Không chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, 
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cái đó là bởi lý do gì? Chính là bởi không thâu nhiếp lục căn, 
khống chế ngự sáu tên giặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì đó 
mà chúng mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió, dẫn tới tình 
trạng vọng tưởng lăng xăng, không an phận thủ thường, tới đâu 
cũng gặp điều rắc rối. 


Nếu như sáu căn đều được thâu nhiếp, thì lúc đó tịnh niệm nối 
tiếp với nhau. Các niệm thanh tịnh cũng giống như làn sóng trên 
mặt nước, cái này nối tiếp cái kia không dứt. Niệm Quán Thế Âm 
Bồ Tát với tâm thanh tịnh thì cũng như vậy. Niệm niệm không 
gián đoạn, niệm niệm không ngưng nghỉ, niệm tới một lúc nào đó 
liền chứng được tam-ma-địa. Tam-ma-địa dịch nghĩa là chánh 
định, chánh thọ, đó là pháp môn viên thông đệ nhất. Tới được 
cảnh giới này thì cả sáu căn cùng một lúc niệm thánh hiệu của 
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tái. 

Có vào được cảnh giới tam-ma-địa chúng ta mới có thể chứng 
được pháp "Niệm Quán Âm tam-muội," và mới có thể gọi là 
người đã vào thất Quán Âm. Chưa chứng pháp này thì chưa có 
thể coi như đã vào thất Quán Âm. Tỷ như trong cảnh giới tam- 
ma-địa, một mạch bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mới được 
nghỉ ngơi. Trong khoảng đó, miệng chỉ biết niệm Quán Âm mà 
không còn biết gì khác nữa, mọi ý niệm thời gian không còn, 
chẳng biết đâu là quá khứ, hay hiện tại, hay vị lai, cả ba đều coi 
như không cả, đó chính là cảnh giới tam-ma-địa. 


Đạt được cảnh giới này thì niệm Quán Âm là niệm trong trạng 
thái tinh thần tập trung, quên mọi phiền não. Ta chưa ăn cơm hay 
đã ăn rồi, cũng không còn nhớ nữa. Tại sao? Bởi vì chúng ta dốc 
lòng niệm Quán Âm mà. Quần áo mặc vào hay không mặc vào? 
Cũng chẳng nhớ. Tại sao? Bởi chúng ta chuyên tâm niệm Quán 
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Âm mà. Đã được ngủ nghỉ chưa? Cũng không biết. Tại sao? Bởi 
chúng ta chuyên tâm niệm Quán Âm mà. Nếu thực tình ba thứ 
ăn, mặc, ngủ nghỉ mà cũng quên, đó chính là cảnh giới tam muội. 
Trong tâm không có vô minh, không có phiền não, không có vọng 
tưởng. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm thật rõ ràng, hoan hoan 
hỷ hỷ, không còn gì an nhiên tự tại hơn, sảng khoái hơn. Có bệnh 
chăng? Bệnh cũng hết. Đau chăng? Cũng hết đau. Không ăn 
cũng không đói, không ngủ cũng không buôn ngủ, đó chính là 
cảnh giới của người niệm Quán Âm tam-muội. 


Tự Xét Sai Làm Của Mình 

Như bảo rằng: "Tôi có thể nghe được tiếng nói ở không trung," 
đây tức là cảnh giới ma, không phải là cảnh giới của người vào 
định. Người tu đạo không thể nói như vậy mà phải theo được các 
câu sau : 

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. 

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. 

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 

Người tu học phải luôn luôn quay lại chiếu soi mình, chớ không 
phải hướng ra ngoài tìm cầu, bởi ở bên ngoài không có cái gì để 
kiếm được. Ngay trong tự tánh của mình, mọi thứ đều có sẵn, 
đều hoàn bị. Chúng ta hãy tự hỏi mình có tu hay không tu? Có hạ 
công phu không? Đừng hỏi gì khác, chỉ hỏi ta có tham không? Có 
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tham, tức là không tu hành. Không tham, tức là có tu hành. Cái 
đó mới là quan trọng nhất. 


Lại tự hỏi mình, có tâm sân không? Bỗng dưng người ta đánh 
mình, mình có nổi nóng không? Nếu quý vị nổi nóng tức là quý vị 
chưa có công phu. Nếu quý vị thực không nổi nóng, quý vị cũng 
không nên tự cho là mình hết chấp ngã, cái đó chỉ là giảm phần 
nào tâm chấp ngã đó thôi. Chúng ta phải theo cho được các câu 
sau: "Đánh ta, coi như không thấy; mắng ta, lấy lẽ đối xử" - Đả 
ngã, một khán kiến; mạ ngã, bả lý phục - Hy vọng quý vị ở đây 
theo đó dụng công phu. 


Nếu nổi nóng, tức chưa có tu hành, chưa buông xả. Buông xả 
được thì ai là người phiền não? Ai là kẻ trêu chọc? Nếu không 
phiền não, cũng sẽ không nổi nóng, đây là bổn phận của người 
tu. Cũng không thể nói là ta tu hay, cái đó chỉ là tiến được một 
bước. Không thể có lòng cống cao ngã mạn, tự coi mình giỏi. 
Như nói: "Này! Các người đến đây coi chúng tôi tu, số một thế 
giới đấy!" Đáy chính là đại ngã mạn! Đại ma vương! Ngàn vạn lần 
quý vị không nên có những ý nghĩ như vậy, bởi nói cách đó chính 
là tà tri tà kiến. 

Soi lại chính mình, thử xét mình có ngu si không? Có điều gì 
không được hiểu rõ, còn bị chướng ngại? Một điều thông, mọi 
thứ đều thông, và đây cũng chỉ là bước đầu của việc tu tập. 
Không thể nói rằng ta biết đã đủ rồi, tất cả đều viên mãn, nói như 
vậy là tính cuồng mạn. Có câu nói: "Chân không vô nhân ngã, đại 
đạo vô hình tướng." Đã là chân không thì cái gì là người? Cái gì 
là ta? Làm sao còn vọng tưởng? Như chứng được tam-ma-địa thì 
tự nhiên nước cam-lồ hiện tiền, đâu cần phải chạy đi đâu tìm 
kiếm, tất cả đã ở trong tự tánh rồi. 
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Người tu đạo không thể mang bộ mặt giả dối, mang cái nhãn hiệu 
tu mà sự thực chẳng tu, cái đó người ta nói là: "Treo đầu dê, bán 
thịt chó," làm những việc không đúng pháp làm sao chứng được 
tam-ma-địa! Kẻ tu hành chân chánh mà chuyên tâm niệm Quán 
Âm thì sẽ chứng tam-muội. Cảnh giới tam-muội thì gặp trời lạnh 
không cảm thấy lạnh, trời nóng không thấy nóng, thiếu nước 
không biết khát, thiếu ăn không thấy đói, diệu dụng như vậy, 
nhiệm mẫu không thể nói hết. 


Người tu đạo phải thực lòng mà tu hành, cốt lấy cái thực chớ 
không tham cái danh giả. Tu hành là nói tới cái công phu thực sự, 
đem ra mà khảo nghiệm. Không thể tự mình đánh trống thổi kèn, 
rêu rao rằng ta là người đạo hạnh. Giả hay thực, nhìn qua là biết. 
Người tu không thể dối người khác, dối người là tội đọa địa ngục. 
Lại cũng không thể tu được chút ít mà đã tự coi là đầy đủ, giống 
như cái bánh vẽ không thể làm cho no bụng được. Tuy có câu nói 
rằng "thấy trái mơ thì hết khát nước," nhưng cảm giác này chỉ là 
tạm thời, chớ không làm cho hết khát thực sự. Phải noi theo cho 
đúng phép tắc thì mới là con đường chánh để tu hành. 


Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp 


Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết. Đó là yếu quyết 
để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp 
đó chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chuyện sống 
chết hãy tạm gác một bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 
thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách 
nạn. 
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Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng: "Đàng nào 
cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán 
Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng." Hành động như 
thế, tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn. 


Khi đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn, sắp bị rót. 
Ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng 
Ngài Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát chuyên cứu khổ cứu nạn, một 
vị Bồ-tát có cầu có ứng, nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài, thì sanh 
mạng của chúng ta vô cùng nguy hiểm, không còn hy vọng gì 
nữa. Lúc đó chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng tới đức 
từ bi của Ngài, thì toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu 
vớt. Vào thất Quán Âm chúng ta cũng phải khởi lên những ý 
tưởng như vậy để hạ công phu niệm Quán Thế Âm Bồ Tái. 


Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa, và giả thử ngay khi biết xe 
lửa trật đường rẩy, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẽ tóc 
đó, nếu chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể 
hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán 
Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu, Bồ-tát nghe được 
tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới 
ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng. 


Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh 
tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút 
nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, 
tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy, nhất định là hung 
hóa cát. 


Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt 
nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ 


34 


vực sâu, vách dựng thẳng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì 
là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó nếu niệm Quán Thế 
Âm Bò Tát, với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an 
toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm 
ứng của pháp niệm Quán Âm. 


Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quán 
Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình 
thường. Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời 
mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn. Cho 
nên, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng kiền thành, hết 
lòng chân thực, thì cảm ứng đó mới thật là không thể nghĩ bàn. 

Vừa rồi tôi có nói với Quả Khiêm rằng: "Ngày nay ở tại Vạn Phật 
Thành này con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hãy tưởng 
tượng như khi ở trên thuyền mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có 
cảm ứng. Hồi đó, trong lúc sóng to gió lớn, nguy hiểm vạn phần 
như vậy, nếu không niệm Quán Thế Âm Bò Tát, thì đâu còn hy 
vọng có ngày nay. Có niệm Quán Âm mới có phần hy vọng, hoặc 
giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai 
nạn sẽ vượt qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ 
con niệm Quán Âm còn để thì giờ để nghỉ ngơi, ấy là vì nay 
không còn ở trong cảnh ngộ nguy hiểm như trước." Sự thực thì: 


Một ngày qua đi, mạng cũng giảm dần, 
Như cá thiếu nước, có gì mà vuil 

Đại chúng! 

Phải lo tinh tần, cứu lấy cho mình. 


Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật!" 
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Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách 
khác, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được cả. Miệng niệm hay 
tâm niệm, công đức cũng ngang nhau, đừng khởi tâm phân biệt, 
lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng chờ tới lúc mạng chung 
mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy mới có 
câu: "Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật." 


Đạt Tới Cảnh Giới Bất Động Tâm 

Người học Phật pháp, phải biết Phật pháp, phải tu trì Phật pháp. 
Cũng có thể nói là ăn bằng Phật pháp, mặc áo Phật pháp, ngủ 
trong Phật pháp, đi, đứng, nằm, ngồi thảy đều trong Phật pháp. 
Người biết Phật pháp, luôn luôn vị tha, để lợi ích của mọi người ở 
phía trước, tuyệt đối không nghĩ cho quyên lợi của mình. Nói tóm 
lại, phải đả phá bệnh "chấp ngã." Chỉ biết người, không biết mình, 
tới được trình độ ấy mới gọi là người biết Phật pháp. 


Người tu trì Phật pháp thì bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cũng 
không bao giờ động tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu công phu tu 
hành tới mức thì ắt có đạo lực, và từ đó biết phân định cảnh giới 
nào là chân thực, cảnh giới nào là hư dối. Chẳng kể trước mắt là 
cảnh giới nào, chân thực cũng tốt, hư dối cũng tốt, chẳng có gì 
làm cho tâm động. Cho nên chúng ta thấy trong nhà Thiền 
thường có câu nói: "Phật đến chém Phật, ma đến chém ma," ý 
nghĩa là không chấp trước bát cứ thứ gì. Không chấp trước là giải 
thoát, giải thoát là tự tại. Học Phật là cầu giải thoát, cầu tự tại, tức 
là không còn bị ngũ dục trói buộc, vậy mới ra khỏi được tam giới, 
đến được cõi tịnh độ Thường Tịch Quang, gần gũi chư Phật và 
các vị Bồ-tát. 
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Thế nào là cảnh giới thực? Khi nào trong tâm không khởi lên 
động niệm thì mọi cảnh giới trước mắt đều là chân thực. Một khi 
tâm ngu sỉ vọng động, tâm tưởng thấy cái này cái kia, thì cảnh 
giới lúc ấy phần nhiều là hư dối. Cảnh giới của Đại Viên Kính Trí 
là thực, nhưng cảnh giới hiện lên trong tâm thức phân biệt là giả, 
cho nên có câu rằng: "Có tâm tức thị vọng tưởng, vô tâm tức thị 
cảm ứng." Ai học Phật pháp phải cố ghi nhớt! Tất cả mọi cảnh giới 
đến với chúng ta, ta phải có con mắt trạch pháp (chọn lựa pháp). 
Ta nhận thức cảnh giới mà không chấp vào nó. Bất luận đó là 
thực hay giả, ta đều không chấp trước. Nếu chấp thì cảnh giới 
chân cũng thành ra giả, nếu chẳng chấp thì giả sẽ biến thành 
chân. Nghĩa lý như thế nào? Lấy nước và băng chẳng hạn, băng 
vốn từ nước, nhưng nước chẳng phải băng, tính chất vật lý của 
nước là như thế, ai cũng biết. Như trong câu: "Phiền não tức Bồ- 
đề, Bồ-đề chẳng phải phiền não," thì phiền não có thể dụ cho 
băng, Bồ-đề là nước, còn vô minh là độ lạnh. Vì vô minh, nước 
kết băng; không vô minh, băng hóa ra nước. Khi là băng thì ở 
trong tam giới, chịu vòng sanh tử; khi là nước thì ra khỏi tam giới 
chẳng sanh tử. 


Xin quý vị chú ý, quý vị phải dụng công ngay chỗ này. Lục Tổ đã 
từng nói: "Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay lúc đó, cái gì là 
bổn lai diện mục của thượng-tọa Minh." Nghĩa lý như vậy đó. Nếu 
như chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, tức là không có niệm nào; 
vô niệm, vô trụ, nhất thiết không, chẳng có cái gì hết. Tới lúc đó 
sẽ thấy được bổn lai diện mục của mình, tức gốc gác của mình 
vậy. 
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Phải Cứu Vãn Nguy Cơ của Thế Giới 


Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu một vấn đề lớn, nhưng vấn đề 
gì cũng không ngoài phạm vi bốn chữ "thiện ác nhân quả." Thiện 
sẽ thắng, ác sẽ bại, đó là luật nhân quả. Người ta thường nói: 
"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu." Cũng vì lẽ đó mà 
thế giới của chúng ta mới không bị hủy diệt. Nếu quả có lý ngược 
lại, nghĩa là thiện thì bại, ác thì thắng, thì chẳng còn thiên lý nữa, 
mà không còn thiên lý, thì thế giới đã bị hủy diệt, tức là đã có 
ngày tận thế. 

Làm sao để thế giới không bị hủy diệt? Phải cải thiện nhân tâm. 
Lòng người hướng thiện thì ánh sáng sẽ chiếu khắp thế giới. Ánh 
sáng là trí huệ, mà người có trí huệ, là người có tâm chánh, mọi 
điều họ tạo tác, họ hành động đều chánh đại quang minh, không 
có tư tâm vị kỷ. Tâm tưởng đều nhất loạt hướng tới hạnh phúc 
của nhân loại, không hề phân biệt, chủng tộc này, quốc gia kia, 
thiên hạ đều gom lại một nhà của đại đồng thế giới. Nay thì lòng 
người khác xưa, phần đông đều ích kỷ, tự lợi, chỉ tranh đua 
quyền lợi cho riêng mình mà hy sinh hạnh phúc của tập thể, cho 
nên thế giới mỗi ngày một đen tối, mỗi ngày một ngu si, mỗi ngày 
một thêm nguy hiểm. Ngày hủy diệt như đã gần kề, chỉ trong 
đường tơ kẽ tóc, mà nếu không tìm biện pháp cứu vãn, thì tất cả 
đều chung một số phận, chẳng ai còn một cơ may sống sót. 
Nhưng làm sao cứu vãn đây? Kinh có dạy: "Các điều ác chẳng 
làm, các điều thiện phụng hành." Ai ai cũng hướng thiện, không 
hướng tới ác, trên từ vị nguyên thủ, dưới tới tận trăm họ, mọi 
người đều lấy trí huệ làm ánh sáng để xua đuổi ngu sỉ và hắc ám. 
Nếu được như vậy thì bộ mặt thế giới sẽ đổi từ âm qua dương, 
và chiến tranh sẽ biến thành hòa bình. 
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Nay chúng ta đương sống trong cảnh đêm dài dằng dặc, sống và 
chết trong cảnh mộng say. Bởi đêm dằng dặc mới thấy cần ánh 
sáng; vì tối tăm nên lòng người ưu uất sầu muộn. Trong bầu ánh 
sáng, nhân tâm sẽ hoan hỷ. Hắc ám và quang minh chỉ tại lòng 
người thiện ác. Hủy diệt thế giới là ở nhân tâm, mà sáng tạo thế 
giới cũng ở tại nhân tâm. Chúng ta là người học pháp Phật, chính 
là trừ bỏ vọng tâm tìm chân tâm, cho nên Phật pháp chính là lá 
bùa cứu vãn thế giới, cái gương quý cải thiện nhân tâm. 

Phàm chuyện đời cái gì có lợi thì ắt có cái tệ hại. Tỷ dụ như cái 
máy truyền hình, nó có thể cho ta biết chuyện lớn trong nước và 
các diễn biến quốc tế. Một câu người ta hay nói: "Tú tài bất xuất 
môn, tiện tri thiên hạ sự," tú tài chẳng ra khỏi cửa mà biết hết cả 
chuyện thiên hạ. Đây là dụng ích tốt của máy truyền hình, nhưng 
nó cũng có khía cạnh xấu. Con nít coi truyền hình thường bị ảnh 
hưởng xấu, học lối gian dối, làm những hành vi trái đạo lý, khiến 
mất hạnh phúc trong gia đình, gây hỗn loạn trong xã hội, thành 
những thiếu niên bất hảo, đâu đâu cũng gây chuyện thị phi. Nếu 
như vậy rồi mai sau những hạng đó ra chấp chánh thì làm sao có 
hòa bình được? Đó là một trong cái hại của máy truyền hình. Như 
chúng ta lo cho thế hệ sau, lo cho tương lai thế giới thì nên 
nghiêm cắm con nít không cho xem truyền hình, hoặc giả tuyệt 
đối không mua máy truyền hình, đó chính là biện pháp rốt ráo, 
chặn từ gốc của cái họa tạo điều ác. 


Thế giới ngày nay đã đi tới giai đoạn mà sự trong sáng đã bị che 
mờ thành mẫu u ám. Vậy phải làm sao? Là một thành phần của 
nhân loại, trước hết chúng ta hãy đem bồn thân mình ra để cố 
gắng, bài trừ các tập khí của chúng ta, mang hết tâm tham, tâm 
sân, tâm sỉ ra gạn lọc, lấy bổn thân mình để ảnh hưởng đến 
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người khác. Tư tưởng cùng hành vi của chính chúng ta phải thật 
là đúng mức thì sau đó mới khuyên nhủ được mọi người hướng 
thiện, lấy đó làm khuôn mẫu, nếu không thì chỉ là chuyện nói để 
chơi, chẳng ích lợi gì. 


(Kỷ yếu ghi: Để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hai pháp sư 
Hằng Thật và Hằng Triều mang bản thân nếu gương hành động, 
ba bước một lạy, khuyên người hướng thiện, diệt trừ ba độc, là 
các tâm tham sân si. Mọi người nếu không có ba tâm độc ấy, thì 
thế giới hòa bình, và có hòa bình thì nó sẽ không bị hủy diệt. 
Ngược lại, nếu có chiến tranh nguyên tử, thế giới tức bị tiêu diệt.) 
Phàm người chịu gánh vác việc thiên hạ, đều có tư tưởng thương 
xót nhân loại. Như đức Phật Thích-ca năm xưa, khi tu đạo Bồ-tát, 
Ngài chịu khổ hạnh như vậy. Tại sao? Bởi muốn tạo ảnh hưởng 
trong chúng sanh, khiến chúng sanh y pháp tu hành, mới có thể 
lia khỏi khổ được an vui. Tôi thường nói: "Chịu khổ thì hết khổ, 
hưởng phước thì tiêu hao phước." 


Truy Điệu Ông Sadat 


Khi có tin tức về ông Sadat, tổng thống Ai-cập, bị nạn, ai nấy ở 
Vạn Phật Thành đều lấy làm thương tiếc, và thế giới đã mất đi 
một vị lãnh tụ của phong trào hòa bình. Tuy ông là tín đồ Hồi giáo 
nhưng với đầu óc cởi mở, không câu nệ ranh giới tôn giáo, ông 
đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của trường Đại-học 
Pháp Giới. 

Với tôn chỉ phục vụ cho hòa bình thế giới, ông Sadat đáng làm 
cho mọi người khâm phục. Tại Trung Đông, ông nỗ lực vận động 
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để giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đó chính là một công tác phục 
vụ hòa bình thế giới vô cùng khó khăn. 


Ông rất hưởng ứng tôn chỉ của trường Đại-học Pháp-giới Phật- 
giáo, nguyện ý tán trợ và sau vui lòng đảm nhiệm chức vụ hiệu 
trưởng danh dự của trường. Tuy ông bị ám sát, nhưng tinh thần 
của ông vĩnh viễn ở lại với thế gian. Sanh tử vốn là hư vọng, 
nhưng công nghiệp để lại cho thế gian mới là chân thực. Ta lấy ví 
dụ như nhân vật Quan Vân Trường tại Trung quốc, với đại nghĩa 
ngất trời, khí tiết vẫn còn lại mãi. Tuy sau này, bị hại trong tay 
Đông Ngô, nhưng phương danh lưu lại thiên cổ, cho đến nay vẫn 
còn được mọi người sùng bái. 


Tôi nghĩ rằng ông Sadat tuy không may bị hại, nhưng là người vì 
nước quên mình, cho nên tinh thần yêu chuộng hòa bình của ông 
sẽ là muôn đời bất hủ. 

Đề tỏ lòng tưởng niệm một vị lãnh tụ hòa bình, ngày mai (9 tháng 
10 năm 1981) vào lúc 9 giờ sáng, chúng ta sẽ cử hành pháp hội 
truy điệu Sadat tiên sinh. Chúng ta tụng kinh niệm chú hồi hướng 
cho ông. Trong thế giới Hồi Giáo của ông, ông hiểu được nguyên 
tắc bình đẳng của Phật-giáo, không bị lệ thuộc vào mẫu sắc tôn 
giáo, chắc chắn ông sẽ rất vui lòng. 


Tham Sân Si Làm Chướng Ngại Đường Tu 

Nói về khoảng thời gian chúng ta ở tại thế, nó qua nhanh chỉ 
trong nháy mắt. Vậy mà không ai buông xả được, cứ ôm cứng 
lây, chấp đông chấp tây, coi thế giới này là chân thực, từ đó mà 
ra công tranh danh đoạt lợi, quân quanh hoài trong vòng lợi danh, 
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vì lợi danh mà làm những hành vi điên đảo, trái lương tâm. Kết 
quả tối hậu cũng chỉ là vì danh mà chết với danh, vì lợi mà chết 
với lợi. Một đời, tôi tranh anh đoạt, vì lợi danh mà quay cuồng 
điên đảo, nguyên nhân là sao vậy? Bởi vì người ta chưa nhận 
thức được ba độc là tham sân si. Loại độc này còn ghê gớm hơn 
bội phần các thứ thuốc độc khác. Thuốc độc chỉ hại thân thể, chớ 
không hại được cái tâm, còn tam độc thì vừa hại thân vừa hại 
tâm, làm cho ta phải điên cuồng, nhẹ thì tiêu hủy gia đình, nặng 
thì diệt quốc, thậm chí đến hủy diệt thế giới, cho nên ba độc đó 
chính là kẻ thù của nhân loại. 


Tại sao trên thế giới lại có những kẻ sát nhân, đốt nhà, gian dâm, 
với những chuyện cướp bóc? Bởi vì người ta tham, sân, si, và ba 
độc này được ưa chuộng, khiến cho người ta tham mà không biết 
chán. Gặp chuyện cầu mong mà không được, bèn nổi tâm sân 
hận, nhẹ thì nó ẩn núp bên trong, nặng thì phát ra hành động, 
thành đấu tranh, có khi thành chiến tranh. Bởi vậy nên thế giới 
không an ôn. Nếu quả mọi người giữ lòng thanh tịnh, không bợn 
trong tâm, làm việc với tâm từ bi, thì thế giới tự nhiên hòa bình 
không còn chiến tranh nữa. 

Nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề của thế giới, thì phải nhằm 
vào ba độc để hạ công phu, tìm cách làm sao cho mọi người 
không tham, không sân, và không si. Làm được như vậy chăng? 
Biện pháp duy nhất là tin theo Phật-pháp, theo tông chỉ của Phật- 
giáo, tức là lấy giới, định, huệ để diệt tham, sân, si. Đó chính là 
biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Giữ vững được Năm 
Giới sẽ hết lòng tham; có định lực sẽ không có sân; có trí huệ, 
tức là hết ngu si. Tam độc là một bệnh truyền nhiễm, tam học - 
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giới, định, huệ - là thuốc hay dùng để chữa trị, gặp bệnh là có 
công hiệu ngay, như dựng cây sào thì tức khắc nhìn thấy bóng. 


Người người học Phật-pháp, người người không tham sân si, vậy 
là vấn đề của thế giới sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, tới được 
chỗ đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì lòng người 
đã khác xưa, đạo đức đã suy đồi, người thì dối người, và để đạt 
mục tiêu người ta chẳng kể thủ đoạn. Người ta chỉ nói chuyện lợi 
lộc, mà không nói chuyện đạo nghĩa, như kẻ gian thương kia bán 
rượu pha nước, cốt vì lợi mà gạt khách hàng. Người ta nói "treo 
đầu dê, bán thịt chó," đó chính là một hành vi lừa bịp. Ngày xưa, 
làm nghề buôn bán, bán hàng thật, định giá thật, nêu cao tiêu 
chuẩn chẳng dối trẻ già. Ngày nay trong thương nghiệp, chẳng 
còn quan niệm gì về đạo đức nữa, kẻ mua người bán lừa nhau, 
chẳng ai thành thật nữa. Thực tâm mà buôn bán, đề bảng rõ bán 
đúng giá thì chẳng ai còn gặp phiền phức. Tại sao lại phải lừa 
dối? Tóm tắt một lời, đó là do lòng tham lợi cả. 


Người nông dân vốn là trung hậu, nay lây ảnh hưởng của giới 
buôn bán, cũng không còn thật thà nữa. Họ trồng ngũ cốc và rau 
trái thì dùng phân hóa học, họ nuôi bò, dê, heo, gà thì trộn thực 
phẩm gia súc với chất hóa học để chúng mau tăng trưởng, khiến 
cho giới tiêu thụ, ăn các thứ đó vào lâu ngày sẽ trúng độc. Cái đó 
chính là tham tiền mà làm hại sanh mạng của người khác, lẽ ra 
pháp luật phải có biện pháp trừng trị, những họ vẫn nhơn nhơn 
ngoài vòng pháp luật, có khác chi cổ võ cho họ thêm nữa. Chẳng 
qua vì họ muốn có lời nhiều, mà làm ngơ trước vấn đề sống chết 
của kẻ khác, so với anh gian thương pha nước trong rượu còn 
độc ác hơn gấp bội. Ngày nay bệnh ung thư mỗi ngày một tăng 
gia, chính là do giới nông gia và thương gia nói trên gây ra cả. 
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Bởi thế cho nên, những người sáng suốt hết sức hô hào dùng 
các loại thực phẩm từ thiên nhiên, mà không dùng các loại đã 
biến chế gia công. Tuy nhiên, đối với những người ham ăn, 
những điều này dầu có lọt vào tai họ, họ cũng chẳng nghe, cứ ăn 
vào cho đầy một bụng, có khác gì nuốt vào một cái ngòi nỗ chậm, 
đúng thời hạn nó sẽ phát tác làm cho huyết quản bị bể, nhẹ là 
triệu chứng trúng phong (stroke), nặng thì chết người. Vậy mà, 
dầu thấy tắm gương xe trước đã xa lầy, xe sau vẫn theo đúng vết 
cũ. 

Như vậy đủ thấy cái hại của tham, sân, si, không cách nào kể 
xiết. Chẳng phải chỉ riêng đối với người thường, ngay cả các vị tu 
sĩ, nếu không thận trọng cũng rước lấy cái độc hại kể trên. Công 
phu vừa mang lại chút ít định lực liền bị lửa vô minh thiêu rụi hết. 
Làm sao để tránh ngọn lửa vô minh đó? Phải tu pháp môn nhẫn 
nhục ba-la-mật, và tuyệt đối không nổi nóng là một điều kiện tiên 
quyết. Không nỗi sân, tức có trí huệ. Có ánh sáng trí huệ thì sự 
hắc ám của ngu sỉ sẽ bị xua đuôi. Hết hắc ám, mọi cử chỉ hành 
động thảy đều quang minh chính đại. Vậy phải tu như thế nào? 
Trước hết giữ giới, giữ được giới thì sẽ có định, có định tức có trí 
huệ. Giới, định, huệ, tam học mà đây đủ thì tham, sân, si, ba độc 
sẽ tự tiêu hủy. 


Linh Cảm Quán Thế Âm 

Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi và linh cảm ra sao, thật là không thể 
nghĩ bàn. Nếu mọi người chúng ta thành tâm niệm Quán Thế Âm 
Bồ Tát thì nhất định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành sẽ tăng 
trưởng. Có rất nhiều sự tích nói về sự linh cảm của Ngài, nay tôi 
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xin kể một chuyện xây ra tại đất Mỹ. Có một bà đến nhà thương 
để sanh con. Đây là một trường hợp đẻ khó, nên bác sĩ phải giải 
phẫu để lấy đứa nhỏ ra, nhưng trong khi mỗổ người ta cắt phải 
ống dẫn nước tiểu của sản phụ mà không hay biết. Sau khi mỗổ và 
khâu lại, người sản phụ về nhà được mấy ngày mà không hề đi 
tiểu tiện, trong khi đó thân thể sưng lên. Thấy sự việc xảy ra bất 
thường, bà này bèn đến bác sĩ hỏi bệnh nhưng bác sĩ cũng 
không hiểu là bệnh gì. Sau thấy toàn thân phù thũng, bệnh nhân 
đành phải đi khám lại bệnh tình, lúc đó huyết áp đã xuống tháp 
tới 18 độ, độc tố tích lại cùng mình, không cách gì chữa trị, đành 
nằm chờ chết. Một số thân hữu của nạn nhân gọi điện thoại tới 
Vạn Phật Thành cầu cứu. Người ta báo cáo cho tôi hay, tôi bảo 
họ hãy thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ rất thành tâm 
niệm Ngài Quán Âm, và chỉ hai tiếng rưỡi đồng hồ sau, phù thũng 
tiêu dần, huyết áp tăng lên, đường nước tiểu thông trở lại, nạn 
nhân phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng rồi xuất viện. Các sự 
tích về trường hợp từ cửa tử thần, hay từ bệnh nguy ngập mà hồi 
sanh, hay các chuyện tiêu tai giải nạn, ở tại thành Vạn Phật, kể ra 
không hết, nay tôi chỉ kể một câu chuyện đó mà thôi. 


Truyền Thọ Chú Khai Trí Huệ 


Tâm Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, gọi tắt là Tâm Kinh, có thể khai mở 
trí huệ, giúp cho xa lìa điên đảo, mộng tưởng. 


Kinh nói: 
Bồ-tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu bát-nhã ba-la-mật- 


đa, bèn soi thấy năm uẫn đều không, độ hết mọi khổ ách. Này, 
Xá-lợi-tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, 
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sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng 
đều như vậy cả. Này, Xá-lợi-tử, các pháp đều là tướng không... 


Nếu như soi thấy được hết mọi pháp là hư ảo, là bồng bênh, thì 
có thể buông bỏ hết, đạt được giải thoát. 


Trong chú Thủ-lăng-nghiêm cũng có hai câu, có thể khai mở trí 
huệ, tới tối ngày mai tôi sẽ truyền lại cho các vị. Muốn có tiền 
không? Không muốn. Có câu nói: "Ngàn lượng vàng ròng không 
bán Đạo, tới ngả ba đường tiễn tri âm' (Thiên lượng hoàng kim 
bát mại đạo, thập tự nhai đầu tống tri âm). Nếu trí huệ được khai 
mở thì sẽ chứng sự tự tại, hết mọi phiền não và Bồ-đề sẽ hiện ra 
trước mắt. 


Sáu Nẻo Luân Hồi 


Tại sao chúng ta điên đảo? Bởi vì không có trí huệ. Vì đâu mà bội 
giác hiệp trần, hiệp với trần cảnh mà quay lưng với giác ngộ? 
Cũng là do không có trí huệ. Vì đâu mà luân chuyển trong sáu 
nẻo? Lại cũng là do không có trí huệ. Bởi vậy cho nên, tu đạo 
phải lấy trí huệ làm đầu. Phật phải tu phước và tu huệ, phước 
huệ cùng tu, Ngài mới chứng bậc Vô thượng giác. 


"Chớ cho rằng điều thiện nhỏ mà không làm," tu phước là như 
thế đó. "Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm," đó là tu huệ. "Các điều ác 
không làm," đây là tu huệ. "Các điều thiện đều làm," vậy là tu 
phước. Cho nên người tu đạo chớ có ham những tiện nghi nhỏ, 
lấy cái ít làm đầy đủ, và phải nhớ rằng tất cả đều là mộng huyễn, 
như bọt như ảnh, chẳng được lâu dài. Điều nhận thức cần thiết 
này phải hiểu cho rõ, không đề cho lợi danh chốn thế tục làm cho 
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mê mờ. Như câu: "Thấy sự tỉnh sự là xuất thế gian, thấy sự mê 
sự là bị trầm luân" (kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự 
đọa trầm luân), vậy nên chúng ta phải hết mực nhanh chóng vượt 
khỏi sáu nẻo luân hồi. 

Sáu nẻo luân hồi là gì? Tức là trời, người, a-tu-la, súc sanh, quỷ 
đói, địa ngục. Sáu nẻo tuy không giống nhau, nhưng cùng nhau 
luân chuyển, tuần hoàn. Thân phận chúng ta cũng như một hạt 
bụi trong không gian, phút chốc ở tầng trời, phút chốc làm người, 
phút chốc làm súc sanh, làm quỷ đói, không có gì là nhất định, 
không thể làm chủ được mình. Tu hành là cốt để chấm dứt sanh 
tử, thoát khỏi sự trói buộc của vòng luân hồi. Phước trời hưởng 
hết thì lại đi xuống, bởi vậy có câu: 


Lục dục chư thiên cụ ngũ suy, 

Tam thiền thiên thượng hữu phong tai, 

Nhiệm quân tu đáo phi phi tưởng, 

Bất như Tây phương quy khứ lai. 

Dịch nghĩa là: 

Các tầng trời dục giới có ngũ suy. 

Trên trời tam thiền (của Sắc giới) có nạn gió bão. 

Cho dù tu lên được tầng trời phi phi tưởng (của vô sắc giới). 
Chẳng bằng đi về cõi Tây phương. 


Tưởng đã ra khỏi được luân hồi, hóa ra vẫn còn bị luân chuyền, 
qua mấy câu châm biếm trên. Hãy tinh tắn tu hành. 
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Con người ta chưa biết khổ, nên chưa biết tu, chớ nghĩ rằng thân 
phận súc sanh thì rất xa với chúng ta, kỳ thực súc sanh cũng có 
xương thịt như chúng ta, nếu chúng ta không chịu tu, thì chỉ 
thoáng qua trong nháy mắt chúng ta lại bị đọa xuống làm thú. Mỗi 
cá nhân có một địa ngục riêng của mình, có phiền não tức có địa 
ngục. Bởi vậy quý vị nên mau mau tu đạo, thoát khỏi sáu nẻo 
trong luân hồi thì mới giải thoát được. 


Pháp-sư Hằng Tại 


Quý vị! "Thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó gặp 
nay được nghe, Thiện tri thức khó gặp nay đã gặp," tôi thực là 
may mắn có đủ cả ba điều kiện này. Nhân duyên xuất gia của tôi 
là do được chứng kiến sự đau đớn của mẹ tôi khi người mang 
bệnh, tôi cảm thấy chuyện đời vô thường, chẳng biết hướng tới 
đâu. Tôi không biết kiếp này làm người, rồi kiếp sau còn làm thân 
người nữa không? Bởi vậy năm 1979, tôi tới với Thượng Nhơn, 
cầu Ngài cho xuất gia. Thượng Nhơn hỏi: "Tại sao muốn xuất 
gia?" Tôi đáp: "Nhân thấy mẹ tôi mang bệnh đau đớn, rồi bỗng 
chốc ra đi, tôi cảm thấy cái khổ về sanh tử, nên phát tâm xuất 
gia." Xuất gia tu đạo tức là muốn chấm dứt sanh tử, ra khỏi tam 
giới, không còn bị vướng trong sáu nẻo của vòng luân hồi nữa. 


Pháp-sư Hằng Đoan 


Lần ấy là lần đầu tiên tôi đến Hương Cảng, một nơi có cái tên rất 
đẹp là "hòn ngọc phương Đông." Nhìn thấy quang cảnh, nào 
người, nào xe cộ đông đảo, chen chúc, nhất định là cuộc sanh 
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hoạt trên đảo này rất là khẩn trương, không giống như tại đất Mỹ 
rộng lớn, ở đó tương đối mọi người sống nhàn tản và tự tại hơn. 
Nhưng, một khi đã cư ngụ trên đảo này, và muốn cho tinh thần 
được thơ thới, tâm tình an định thì có một biện pháp là niệm danh 
hiệu các Bồ-tát, như niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay 
Nam-mô A-di-đà Phật. Nguyên do là niệm danh hiệu Phật, có thể 
tiêu trừ nghiệp ác, trừ các bệnh hiểm nghèo, hoặc các sự việc 
chẳng được xứng ý và tăng trưởng căn lành của chúng ta. Cũng 
giống như trường hợp của tôi, năm 1978 lần đầu tiên tôi đến Vạn 
Phật Thành để dự thất Quán Âm, Thượng Nhơn bảo tôi thường 
xuyên niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nên từ hồi đó, tôi tùy 
duyên tập cho mình niệm danh hiệu của Ngài Quán Âm, lúc lái 
xe, lúc đi bộ, khi thì tôi tụng chú Đại-bi. Tôi tin rằng chỉ cần chúng 
ta thành tâm tha thiết trì tụng, thì Phật và chư vị Bồ-tát sẽ thường 
xuyên ở bên cạnh giúp đỡ chúng ta, để chúng ta gặp vạn sự như 
ý, thân tâm thơ thới] 


Bảy Bồ Đề Giác Tri 

Bổn thân người học Phật pháp phải có đủ chánh tri, chánh kiến. 
Có chánh tri chánh kiến thì mới biết tu hành cách nào. Có được 
pháp môn chánh xác mới có được pháp mạch chánh xác, bởi vậy 
trước hết quý vị phải hiểu thế nào là bây Bằ-đề giác tri. 


Giác tri phần: Giác tri tức là hiểu rõ đường lối tu hành như thế 
nào. 

1. Trạch pháp giác tri: Phải biết cái nào là chánh, cái nào là tà, 
cái nào là tốt, cái nào là xấu, phải có con mắt chọn lựa, mới 
không lạc vào đường rẽ. Nếu không biết chọn lựa tất dễ bị dẫn 
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tới những ngõ ngách quanh co, tìm không ra lối, cho nên trạch 
pháp giác tri là quan trọng vô cùng. Muốn biết cách chọn lựa sao 
cho chính xác, tất phải có trí huệ, còn không thì cứ chọn đi chọn 
lại, mà vẫn còn sai lầm. Sai lầm vì không có trí huệ, vì thiếu cái trí 
huệ chọn pháp. Không biết chọn thì rất dễ đi vào đường rẽ. 


2. Tỉnh tấn giác tri: Nếu hiểu rõ Phật pháp mà lại gạt nó qua một 
bên không chịu dụng công tu hành thì có khác chỉ suốt ngày nói 
ăn mà chưa hề thực sự nếm mùi pháp vị. Giác tri này nói về sự 
tinh tấn. Như quý vị đã biết chọn pháp, nắm được pháp yếu một 
cách chính xác, lại tinh tân tu hành, ngày đêm sáu thời thân tâm 
dụng công, không lười biếng; thân tinh tấn tức là niệm Phật, lạy 
Phật, tụng kinh, lễ sám v.v.., tâm tinh tấn tức là thường xuyên 
niệm niệm không quên, không khởi vọng tưởng. 


Biết cách chọn chánh pháp, mới tránh được tình trạng tu mù. Tu 
mù mà không gặp thiện tri thức chỉ bảo, thì kết quả đường Phật 
không đi mà đi về địa ngục, tưởng là theo đạo Bồ-tát mà thành 
theo ma đạo. Tại sao mà nghiêm trọng đến thế? Bởi tri kiến 
không chánh đáng, sai lầm nhân quả, nên càng tu càng đi xa mục 
tiêu của mình đã vạch sẵn, nghĩa là "sai một ly, đi một dặm," hoặc 
như người ta thường nói: 


Mông đồng truyện mông đồng 
Nhất truyền lưỡng bắt đồng 
Sư phụ hạ địa ngục 

Đồ đệ vãng lý củng 


Dịch nghĩa là: 
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Hồ đồ truyền kẻ hồ đồ, 
Một truyền hai chẳng hiểu, 
Sư phụ xuống địa ngục, 
Đồ đệ cũng xuống hầu. 


3. Hoan hỷ giác tri: Có được con mắt chọn pháp, ắt phải có tâm 
hoan hỷ gắng công tinh tấn tu hành. Chẳng phải ba hồi tinh tấn, 
ba hồi lại bực bội với chính mình; không nên suốt ngày phiền 
não, chau mày nhăn nhó, điều cần thiết là không lười biếng, biết 
hoan hỷ và tinh tấn dụng công. 


4. Trừ giác tri: Tuy nhiên tâm hoan hỷ vẫn chưa phải là cứu 
cánh, phải trở lại sự bình lặng trong tâm, gạt bỏ phiền não vô 
minh, diệt trừ các tập khí xấu. Diệt trừ xong thì tự cảm thấy nguồn 
pháp hỷ sung mãn. 


5. Xả giác tri: Khi tâm đã trở về bình lặng, ta lại cần phải xả sự 
bình lặng đó, nghĩa là không chấp vào một thứ gì hết. Phải "quét 
sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng," đạt tới cảnh giới trong thì 
không cảm thấy thân tâm, ngoài thì không thế giới. 


6. Chánh định giác tri: Thực hiện được pháp xả xong thì mới có 
định lực. Có chánh định rồi mới có chánh thọ. Chánh định ở đây 
không phải là loại định hồ đồ, không phải là vào định vô tâm, hay 
là định của trời vô tưởng, cái đó không phải là rốt ráo. 

7. Chánh niệm giác tri: Vào được chánh định, tâm sẽ có chánh 
niệm, nghĩa là niệm chánh xác. Khi có chánh niệm thì sẽ không 
còn bị đọa lạc, sớm tối không còn khởi lên vọng niệm, và lúc đó 
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mới chứng được tam bắt thoái: niệm bất thoái, vị bất thoái, hành 
bất thoái. 


Nói tới định kẻ tu hành liền biết đó là thiền định, hay "thiền-na," 
một danh từ Phạn (dhyana) có nghĩa là "tính lự," tức là dừng lại 
mọi vọng tưởng, và còn gọi là "tư duy tu." Tư duy hay là "tham," 
như tham thoại đầu, tham câu "niệm Phật là ai?" hoặc tham "bổn 
lai diện mục từ lúc cha mẹ chưa sanh." 

Nay, tôi xin giảng về cảnh giới của tứ thiền. 

1. Sơ thiền, Ly sanh hỷ lạc: Hơi thở ngưng lại. Bên ngoài không 
thấy có hô hấp, nhưng bên trong hô hấp còn hoạt động, đây là 
cảnh giới không thể nghĩ bàn, chỉ người tu mới có, mới biết, 
người ngoài không hiểu nổi. Loại thiền này lìa sự hỷ lạc của thế 
gian nhưng lại được pháp hỷ sung mãn, sống nhờ thiền duyệt 
(vui thiền) và cũng đạt được chút ít cảnh giới minh tâm kiến tánh. 


2. Nhị thiền, định sanh hỷ lạc: Lạc ở đây về mức độ thì cao hơn 
trong cảnh sơ thiền, thiền giả luôn luôn ở trong cảnh hoan hỷ và 
sự hoan hỷ đó là từ ở định sanh ra. Tu đến mức này thì ở trong 
người kinh mạch hết khua động. 


3. Tam thiền, Ly hỷ diệu lạc: Niệm trụ lại, chấm dứt niệm hoan 
hỷ, bởi còn hoan hỷ tức còn chấp trước. Nay thì đem cả niệm 
hoan hỷ trừ bỏ đi luôn. 


4. Tứ thiền, Xả niệm thanh tịnh: Xả toàn bộ các niệm, không 
niệm gì nữa. Lúc đó trong tâm không còn gì ngăn ngại, nhưng 
cũng chưa phải là đã ra ngoài tam giới. Đây là một kết quả tiến 
bộ của công tu định, chưa phải là một cảnh giới cao, để đến độ 
không cần tu nữa, cho là mình đã khai ngộ mà khởi tâm kiêu 
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mạn. Tới chỗ này rất cần có người khác chứng minh cho mình, tự 
mình không thể ấn chứng cho mình được. Người tu đạo phải như 
thế, không thể có lòng cống cao ngã mạn, nói lời hư dối, nếu 
không sẽ bị đọa địa ngục. Phàm kẻ học Phật không thể tạo cái 
nghiệp vừa thiện vừa bát thiện một cách hỗn tạp như vậy, chẳng 
thê mang cái ý niệm vị kỷ như vậy. 


Như nếu có ai tự xưng là thiện tri thức, chúng ta hãy lấy sáu tiêu 
chuẩn sau đây để phán xét xem họ có thực là thiện tri thức hay 
không: 


1. Quán sát người đó có lòng tham không, có tham danh, lợi, tiền 
tài, hay sắc dục không? 


2. Thiện tri thức vốn không cùng người tranh cãi, vậy xem người 
đó có tâm tranh đua không? 


3. Xem họ có tham cầu không? Nói năng có chân thật không? 
4. Xem họ có ích kỷ không? 

9. Xem họ có phải tự lợi không? 

6. Xem họ có nói dối hay không? 


Nếu xét các tiêu chuẩn trên đều có đầy đủ thì người đó chẳng 
phải là thiện tri thức mà là ác tri thức, hoặc giả là thiên ma, ngoại 
đạo. Ngược lại nếu xét các điều trên đều không có thì người đó 
thực là chẳng tham, chẳng tranh, chẳng cầu, chẳng ích kỷ, chẳng 
tự lợi, chẳng nói dối, ta có thể tin rằng người đó đúng là thiện tri 
thức và ta yên tâm theo học mà chẳng ngại đi vào đường tà. 


Buổi tối ngày 11 tháng 12 năm 1981 
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Tại Nước Mỹ, Phật-Pháp Mới Ở Bước Đầu 


Tại Mỹ, Phật giáo rất mới mẻ. Tuy nhiên, Phật giáo tại Mỹ vốn 
chẳng phải riêng của nước Mỹ mà là chung của thế giới. Phật 
giáo chân chánh không hề hạn định thuộc quốc tịch nào, thuộc 
địa phương nào, vấn đề ta và người chẳng có sự phân biệt. 


Tại Á-châu, một số người thừa nhận nay là thời đại mạt pháp, 
nhưng pháp vốn chẳng phân ra chánh pháp hay mạt pháp, chỉ có 
điều khi người ta chẳng chịu tu thì đó đúng là thời mạt pháp. Có 
câu nói: "Người truyền bá pháp, không phải pháp truyền bá 
người." Đừng hỏi lôi thôi, gắng mà tu hành, thì tự nhiên chánh 
pháp sẽ ở mãi với thế gian. Người không tu hành, thì pháp phải 
mạt. Tôi ở Hương Cảng trên mười năm, có rất nhiều thanh thiếu 
niên theo tôi học Phật pháp, lý do là tôi vốn ưa giới trẻ. Về sau, 
cơ duyên chín mùi, tôi qua đất Mỹ. Từ năm 1961 đến năm 1968, 
tôi ở trong "mộ địa," nên mới lấy hiệu là "Mộ trung tăng," một tăng 
sĩ ở trong mộ, ngụ ý rằng tôi chẳng tranh đua với ai. Bảo tôi đúng, 
tôi không cãi, bảo tôi sai, tôi cũng chẳng cãi. Mới đầu tôi ở một 
căn hầm, rất là âm thấp, sau mới dọn đến một chỗ tương đối khá 
hơn, trải qua mấy năm chẳng thành tựu được gì. Tới năm 1968, 
có mấy vị sinh viên ở Seattle đến tham gia trại hè, tôi giảng cho 
đại chúng kinh Lăng-nghiêm, rồi dạy họ thiền tập, công phu 
khuya, chiều. Hồi đó cái gì họ cũng không hiểu, thành ra một 
mình tôi phải lo đủ, nào giảng kinh, thuyết pháp, đốt lò, lo nước, 
rửa chén, nấu ăn, tất cả do một mình tôi lo liệu. Tôi giảng xong bộ 
kinh Lăng-nghiêm thì số sinh viên này bèn bỏ Seattle, dọn đến 
San Francisco cư ngụ. Năm 1969, có năm vị xuất gia đi Đài Loan 
thọ giới, và kể từ đó người xuất gia mới thực sự có ở đất Mỹ. Sau 
đó, tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kinh Pháp Bảo Đàn của 
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Lục Tổ, kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm, riêng kinh Hoa 
Nghiêm giảng trong chín năm rưỡi, bao nhiêu năm giảng kinh 
như vậy không có ngày nào nghỉ. Mấy lần tôi có trở về Hương 
Cảng, nhưng ít khi gặp gỡ dân Hương Cảng. Lần đó tôi mang 
theo mười người về Hương Cảng. Tôi nhận thấy dân Hương 
Cảng có duyên sâu đậm với Phật pháp, cho nên tôi muốn đem 
hết cái nghĩa chân chánh của Phật pháp ra để thuyết giảng. Vạn 
Phật Thành có mở đại học, trung học và tiểu học. Như có đồng 
bào nào ở Hương Cảng muốn qua đây học, tôi xin hết lòng hoan 
nghênh. 


Trước đây khá lâu, cư sĩ Tạ Quân Nhu ở Hương Cảng qua Mỹ 
kiếm Pháp-sư Độ Luân. Khi còn ở tại Hương Cảng, pháp hiệu 
của tôi là Độ Luân, tới khi qua đây tôi đổi thành Tuyên Hóa, 
nhưng ông ta không nhận ra tôi. Khi thấy tôi ở giảng đường, ông 
hỏi: "Pháp sư Độ Luân nay ở đâu?" Tôi đáp: "Độ Luân tịch rồi." 
Nghe nói vậy, coi bộ ông ta rất lấy làm thương cảm. Ông lại hỏi: 
"Người đã qua đời bao lâu rồi?" Tôi nói: "Ông ấy qua đời đã lâu." 
Hỏi: "Vậy pháp sư đối với ông ấy thì như thế nào?" Tôi nói: "Có 
thể nói rằng tôi là đồ đệ của ông ấy, mà cũng là sư phụ của ông 
ấy nữa, bởi tôi dạy cho ông tiếng Anh nên tôi là sư phụ, còn ông 
ấy dạy cho tôi tiếng Trung Hoa nên tôi là đồ đệ." Ngày hôm qua 
ông cư sĩ này lại đến thăm tôi nữa, tôi chợt nhớ lại câu chuyện 
khá hứng thú này. 


Chúng ta là người học Phật pháp, quyết phải có con mắt chọn 
pháp để nhận Phật pháp cho đúng. Phải có được cái biết sáng tỏ, 
chớ không lờ mờ trong cảnh tu mù mà uỗng phí mất thời gian. 
Học Phật pháp phải có hướng đi lên, làm hay hơn, chớ không thể 
khi thì học Phật, khi thì tạo nghiệp, rồi đi xuống. Nhắm hướng đi 
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lên tức là học Phật pháp. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ 
điều thật giả, không phụ họa nói theo người khác, rồi người ta nói 
sao mình cũng nói như vậy. Có thế chúng ta mới đúng là người 
tin Phật một cách chân chánh. 


Buổi tối ngày 12 tháng 12 năm 1981 


Cảm ứng của Phật Pháp 

Đi tới chỗ nào tôi cũng muốn dìu dắt kẻ hậu tiến, bởi vì trong giới 
trẻ có cả một bầu nhiệt huyết mà ta cần phải hâm nóng để cổ võ. 
Số là giới thanh niên thường có đầu óc mới mẻ, thiên khoa học, 
chớ không cổ hủ như đầu óc chúng ta. Hôm qua, rất nhiều người 
có những ý nghĩ sai lầm như: "Chúng ta đến đây là để nghe lão 
pháp sư giảng kinh, hóa ra toàn là gặp mấy vị pháp sư ít tuổi 
chiếm hết cả thời gian, thật là uỗng phí." Nghĩ như vậy là không 
đúng, các vị pháp sư trẻ tuổi họ nói pháp không giống nhau, thì 
mọi người mới được hưởng những pháp vị khác nhau, hiện nay 
thỉnh các vị này khai thị, xin tất cả chú tâm nghe giảng. 


Ở Vạn Phật Thành này, loại người nào cũng có. Người thiện có, 
người ác có, tốt xấu đều có cả. Tuy nhiên đến đây rồi thì rồng hay 
cọp cũng vậy, rồng chẳng phải cứ tùy tiện làm mưa, hỗ chẳng 
phải luôn luôn gây gió bão. 

Ngày 19 tháng 6 năm 1968 ở San Francisco có xảy ra vụ án đỗ 
máu Kim Long. Về sau băng đảng Hoa Thanh lại muốn gây thêm 
vụ đồ máu thứ hai thậm chí tới vụ thứ ba nữa, nguyên nhân gây 
ra từ sự tranh đoạt địa bàn hoạt động của hai băng đảng Hoa 
Thanh và Tổ Phương, nhưng sau họ đều xin quy y Tam Bảo, quy 
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y tại Vạn Phật Thành, rồi họ mang hết cả vũ khí đỗ xuống biển. 
Từ đó họ cải tà quy chánh, nào đọc kinh, nào làm công quả, 
không dám làm điều càn bậy nữa, 

Hồi đó có tám người xin quy y, và lúc bấy giờ chẳng ai biết lai lịch 
họ ra sao. Trong khi quy y, tôi nói với họ: "Người nào quy y với 
tôi, sẽ không được sát sanh, không được lấy trộm, không được 
đốt nhà, không được nói dối." Cả tám người nghe nói như vậy, 
đều đổ mồ hôi lạnh, trong số đó còn có người mang theo một 
khẩu súng lục. Tôi lại hỏi: "Trong số các ông đây ai là thủ lãnh? 
Hãy giơ tay lên!" Người đứng đầu trong số này tức thời giơ tay 
lên tự nhìn nhận. 

Về các sự tình này, tôi chẳng nói cho người ngoài biết. Bởi vì nếu 
tôi loan tin này ra bên ngoài thì có khác gì tôi mời bà con ở San 
Francisco tới để họ cảm ơn tôi. Tôi không cần ai mang ơn tôi, 
tâm nguyện của tôi chỉ là đi đến đâu tôi mong nơi đó được an ốn, 
thịnh vượng, đồng thời tôi nguyện dùng sự cảm hóa đối xử, chớ 
không dùng thế lực để ức chế ai. 


Kế sau vụ đổ máu Kim Long, phố Tàu ở San Francisco có một 
thời gian trở thành một thành phố chết, nay thì thịnh vượng đã 
được khôi phục lại như xưa. 


Ngày 13 tháng 12 năm 1981 


Bốn Điều Ngài A-Nan Hỏi Phật 


Tứ niệm xứ (hay bốn lãnh vực quán niệm) nằm trong số ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, gồm có: thân, thọ, tâm, pháp. Khi Phật sắp 
nhập Niết-bàn, Ngài A-nan đưa ra bốn điều này hỏi Phật: 
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1. Đối với tất cả kinh điển, nên dùng những chữ gì để mở đầu 
kinh2 

2. Khi Phật ở tại thế, Phật là thầy của chúng con, khi Phật nhập 
Niết-bàn rồi chúng con tôn ai là thầy? 


3. Khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng với Phật, khi Phật nhập 
Niết-bàn rồi chúng con nên ở với ai? 

4. Khi Phật ở tại thế, các Tỳ-kheo xấu do Phật điều phục họ, khi 
Phật nhập Niết-bàn rồi, chúng con làm cách nào điều phục họ? 


Số là khi Phật sửa soạn nhập Niết-bàn, tuy đã chứng được sơ 
quả A-la-hán, nhưng Tôn giả A-nan vẫn còn khóc lóc giống như 
một đứa trẻ, vật vã tay chân. Tôn-giả A-nâu-lâu-đà mới khuyên 
rằng: "Ông đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích, ông phải mang bốn 
điều ra thỉnh Phật." A-nan hỏi: "Bốn điều gì?" Tôn-giả A-nâu-lâu- 
đà mới cho biết bốn điều vừa kể trên. Thấy lời nói đúng, ông A- 
nan liền đến chỗ Phật thỉnh thị. "Bạch Thế-tôn! Thế-tôn thuyết 
pháp bốn mươi chín năm, giảng hơn ba trăm pháp hội, nhưng 
đến khi kết tập kinh điển, chúng con phải lấy chữ gì để mở đầu 
kinh?" Bởi vì điển tịch của ngoại đạo cũng có, họ bắt đầu bằng 
chử "A" (không) hay "Ưu" (có). Phật đáp: "Đối với những kinh 
điển nào mà ta nói ra, thì lấy mấy chữ 'Tôi nghe như vầy' để bắt 
đầu." Thời nay tôi thấy rất nhiều kẻ ngoại đạo và học giả cứ tùy 
tiện lấy mấy chữ "Tôi nghe như vày" để bắt đầu bản văn của họ, 
có lúc chỗ nào cũng thấy máy chữ này. Thậm chí có những kẻ 
không hiểu biết gì bảo kinh Lăng-nghiêm là giả. Thực ra, muốn 
cho Phật pháp hưng thịnh, trước hết phải học Lăng-nghiêm. 
Lăng-nghiêm là phá tà hiển chánh, bởi không còn gì là chân 
chánh hơn kinh Lăng Nghiêm. Bởi vậy cho nên các hàng yêu ma 
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quỷ quái, bàng môn tả đạo mới tìm hết cách chống kinh Lăng- 
nghiêm. Kinh này mà không còn ở trên thế giới thì Phật pháp phải 
tiêu ma. Nếu trên thế gian không có ai biết trì tụng chú Lăng- 
nghiêm thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện hãm hại nhân loại, khiến 
mọi người đều biến thành quỷ quái yêu ma và cùng một quyến 
thuộc với chúng. Đây là một vấn đề rất mực quan trọng. Nếu như 
biết thọ trì chú Lăng-nghiêm thì tối thiểu trong bẩy đời có thể 
thành hạng đại phú, tỷ dụ như ông vua dầu hỏa kia, hay ông vua 
xe hơi, có thể kiếp trước đã từng trì tụng chú Lăng-nghiêm cho 
nên bây giờ mới được vinh hoa phú quý như thế. Có điều họ vẫn 
ở trong mê, chỉ hưởng thụ mà không biết tu đạo. Số là ở những 
kiếp trước họ tạo nhân hỗn tạp cả thiện và ác, nghiệp lành đã 
chín, họ được hưởng giầu có, nhân ác thành thục bèn có nghiệp 
tội. Nghiệp mà không rõ ràng, sẽ đi lạc lối, cho nên mỗi người 
chúng ta quyết không thể coi nhẹ kinh và chú Lăng-nghiêm. 


Phật nhập Niết-bàn thì chúng ta phải lấy Ba-la-đề-mộc-xoa 
(Pratimoksha) - tức là giới - để làm thầy chúng ta. Giới là "dừng 
cái ác, phòng cái quấy," là "mọi điều ác chẳng làm, các điều thiện 
phụng hành." Chúng ta phải phục vụ lợi ích cho nhân loại, cống 
hiến cái của chúng ta cho xã hội, do đó người xuất gia đừng có 
chờ đợi người khác cúng dường mình. Tại nước Mỹ, người xuất 
gia nên đắp y, vì đắp y là biểu thị tinh thần giữ giới, biểu trưng 
hiện tướng Tỳ-kheo, chớ chẳng phải là cố tâm lập dị. Thế giới 
ngày nay, người ta lấy giả làm thiệt, lấy thiệt làm giả, cho phải là 
trái, cho trái là phải. Nay tôi xin kể một câu chuyện thật làm tỷ dụ: 
Vào thời gian Trung Hoa Đại Lục hỗn loạn, có rất nhiều sinh viên 
bỏ chạy qua Đài Loan. Trong lúc tình thế cấp bách, phần đông 
quên không mang theo các bằng cấp tốt nghiệp, số mang theo 
được giấy tờ thì chỉ có mấy người. Lòng họ hãy còn trẻ trung, 
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nên họ cho người khác mượn bằng để mạo theo làm một số 
bằng giả. Trông mấy cái bằng mới sạch sẽ tinh tường, quý vị 
khảo thí thông qua dễ dàng, nhưng kết quả là mấy người có bằng 
thiệt không được chấp nhận bởi vì các bằng cũ thì giấy xấu, rách 
nát. Thì ra họ nhận cái thật làm cái giả. 


Hồi Phật giáo mới từ Ấn độ truyền qua Trung Hoa, các vị Tỳ-kheo 
Trung Quốc cũng đắp y, với đầy đủ oai nghỉ. Áo cà-sa thời đó 
cũng giống như loại cà-sa của các tăng thuộc hệ Nam-tông hiện 
nay, tức không có vòng móc. Tuy nhiên, vì khí hậu Trung-quốc 
lạnh lẽo, bên trong áo cà-sa người ta còn phải mặc thêm áo khác 
nữa, cho nên nhiều khi áo ngoài bị tuột mất mà không cảm thấy. 
Hồi đó, tu sĩ rất thành kính, có người trì giới không giữ tiền bạc, 
vậy mất cà-sa rồi thì lấy gì để thay thế? Trước tình trạng này, mọi 
người họp lại để đưa vấn đề ra giải quyết. Một vị đề nghị dùng cái 
vòng móc để giữ áo cà-sa thì cà-sa không bị tuột ra nữa. Đề nghị 
này đưa ra được mọi người tức khắc vỗ tay tán thưởng và sau đó 
thông qua, từ đó áo cà-sa của các tăng Trung quốc mới có vòng 
móc. Về sau các Tỳ-kheo Trung-hoa thường hay ra ruộng trồng 
trọt, đắp y đi lại thật là phiền phức nên bình thường thì không đắp 
y, trừ lúc thượng đường hay quá đường mới đắp. Sau này mọi 
thứ đều qua loa, thậm chí lên điện hay quá đường, cũng không 
đắp y nữa. Người ta nói "quen rồi thì thành lệ," bây giờ người ta 
coi không đắp y là bình thường, còn đắp y mới là kỳ quặc. 

Các tăng sĩ thuộc Tổng-hội Phật-giáo Pháp-giới vẫn theo tác 
phong cũ nên họ đắp y một cách thường xuyên như lúc xưa. Các 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni chỉ trích chúng ta lập dị. Chúng tôi không 
tranh biện với ai, quý vị bảo chúng tôi đúng, chúng tôi vẫn đắp y 
mà bảo chúng tôi không đúng chúng tôi cũng vẫn đắp y. 
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Ông A-nan hỏi Phật câu: "Khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng 
với Phật, khi Phật nhập Niết-bàn rồi chúng con phải ở với ai?" 
Phật đáp: "Sau khi ta nhập diệt rồi, tất cả đệ tử của ta phải trú tại 
tứ niệm xứ." Tứ niệm xứ là bốn nơi: thân, thọ, tâm, pháp. 


1. Quán thân bắt tịnh. Thân thể con người nếu để lâu chẳng 
chịu tắm rửa, tất toát ra mùi hôi hám. Cho dù tắm rửa, nhưng 
thân có chín lỗ, chuyên bài tiết những thứ chẳng sạch, như mắt 
có ghèn, mũi có nước mũi, miệng có đờm rãi, tai có dáy tai, rồi 
các thứ thuộc tiểu tiện và đại tiện, nghĩa là thân thể chúng ta quả 
là vô cùng ô uế. Vậy mà sao người ta lại coi như là một thứ quý 
giá, cho đeo vào thân nào ngọc, nào vàng bạc, các thứ châu báu, 
hoặc lấy nước hoa, phần thơm bôi vào, há có khác gì đem hương 
hoa, vật quý để trang hoàng cho cái nhà xí vậy! Quý vị nên hiểu 
rằng, thân thể của mỗi người chúng ta là một cái nhà xí, trong 
ruột toàn chứa những vật bài tiết thuộc về đại tiểu tiện, có cái gì 
mà chúng ta phải luyến tiếc nó quá đáng như vậy? Lúc tuổi trẻ thì 
cơ thể cùng các bộ phận trong thân còn biết nghe lời ta, đến lúc 
già chúng đều bãi công, đầu thì váng, mắt thì hoa, miệng lưỡi khó 
khăn, tay chân lập cập, rồi trăm thứ bệnh phát sinh, như vậy cái 
thân này còn đáng tiếc nữa sao? Bởi vậy chúng ta nên nhận cho 
thật rõ cái thân này là bất tịnh, là chẳng trường cửu, để đừng có 
điên đảo vì nó. 

2. Quán thọ là khổ. Thọ nghĩa là cảm thọ. Đừng nên cho rằng 
hưởng thọ là một sự khoái lạc, kỳ thực hưởng thọ chẳng có gì là 
hay, "thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hết phước," thà 
thọ cái khổ, đủ khổ rồi thì hết khổ. Nếu quả mình đương hưởng 
phước, thì nên tiếc cái phước mà chớ hưởng tận phước. 
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3. Quán tâm vô thường. Tâm là niệm niệm vô thường, niệm 
niệm dời đổi. 

4. Quán pháp vô ngã. Quán mọi pháp đều không có bản thể, 
không có tự tánh, không có cái “ngã” trong đó. 


Chúng ta y theo tứ niệm xứ mà hành trì, ắt cái chấp ngã của 
chúng ta sẽ dần dẫần bị phá, chấp pháp cũng không và dễ ởđi tới 
sự khai ngộ. Tại sao chúng ta không thể chứng ngộ? Chẳng qua 
là vì còn chấp trước, chưa buông bỏ, thấy cái gì cũng có cái ta ở 
đấy, cái nhà lớn này là của ta, cái máy bay kia, thuyền máy kia, 
ngân hàng kia cũng là của ta, từ sớm đến tối cái gì cũng của ta, 
của ta, của ta... đến lúc chết, hai tay buông xuôi, chẳng có gì 
mang theo được. 


Nhân sanh nhất trường mộng 
Nhân tử mộng nhất trường 
Mộng lý thân vinh quý 

Mộng tỉnh tại cùng hương 
Triêu triêu tại tác mộng 

Bát giác mộng hoàng lương 
Mộng trung nhược bắt tỉnh 
Uỗổng tác mộng nhất trường. 
Dịch nghĩa là: 

Khi sống, một giấc mộng 


Khi chết, mộng một giấc 
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Trong mộng thấy vinh hiển 
Tỉnh mộng ở xóm nghèo 
Sớm sớm lại nằm mộng 
Chẳng hay mộng kê vàng 
Trong mộng không tỉnh giác, 
Uỗổng thay giấc mộng vàng. 


Bởi vậy chúng ta cũng đừng chấp trước một cách thái quá, phải 
mau mà tu hành, học tập Phật pháp, tìm kiếm pháp môn liễu sanh 
thoát tử. Có câu nói "bể khổ không bờ, quay đầu là bến," do đó 
không nên chìm nồi mãi trong bề khổ, biết tới ngày nào mới được 
giải thoát. 

Cuối cùng Ngài A-nan hỏi Phật: "Khi Phật ở tại thế, các Tỳ-kheo 
xấu do Phật điều phục họ, khi Phật nhập Niết-bàn rồi, chúng con 
phải đối xử với họ như thế nào? Có giam họ và xử phạt họ 
chăng?" Phật đáp: "Không cần! Sau khi ta nhập Niết-bàn rồi, đối 
với các Tỳ-kheo xấu, các ông dùng pháp 'mặc tẫn' để hoán cải 
họ. Sao gọi là mặc? Mặc là im lặng, không có giảng giải gì thêm 
với họ. Tần là gì ? Nghĩa là mọi người không được trao đồi, quan 
hệ gì với họ. Hãy dùng sự "im lặng" của đại chúng để giải hóa họ. 
Phàm gặp phải hạng Tỳ-kheo xấu, không biết đạo lý, lấy chánh 
làm tà lấy tà làm chánh, hoặc không phân biện thị phi đen trắng, 
không hiểu đúng Phật pháp, thì đừng giao tiếp, đừng nói chuyện 
với họ, đừng để ý tới họ, thì nên coi như họ không có, như vậy 
lâu dần họ sẽ tự phản tỉnh, họ sẽ nhận ra rằng những điều họ 
hành động lâu nay chẳng đúng với Phật pháp, và từ đó cải tà quy 
chánh, y giáo phụng hành. 
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Khi Phật tại thế cũng có Tỳ-kheo bất thiện, nay thời đại chúng ta 
đã cách xa với ngày Phật nhập Niết-bàn rồi, vậy chẳng hiểu số 
Tỳ-kheo bất thiện có nhiều hay không. Chúng ta không nên cùng 
với số đó tranh luận, bởi họ không nói chuyện đạo lý chuyện 
nhân quả, lại còn bài xích nhân quả. Ta không thể cùng họ tranh 
mà phải dùng tâm nhẫn nại đối phó, và nhẫn nại thì cứ để mặc 
họ, vậy là thực hành đúng như ý nghĩa lời phó chúc thứ tư của 
Phật cho chúng đệ tử. 


Trước đây, tôi cư ngụ tại Hương Cảng 12 năm (1948-1962), tới 
năm 1962 tôi mới đi Mỹ. Ở Hương Cảng khá lâu như vậy, nhưng 
tôi chẳng làm được điều gì hữu ích. Nay từ bên Mỹ trở về, tôi 
nguyện kết chút pháp duyên với các vị phụ lão cùng các huynh 
đệ đồng bào tại Hương Cảng, do đó tôi muốn thực sự cống hiến 
Phật pháp tới tận tâm khảm các vị, có vậy tôi mới an lòng. Hơn 
nữa giới thanh niên trong thời đại này, sống nay không biết mai, 
tinh thần rất khẩn trương, bởi vậy họ phải lo sao cho chân đứng 
vững vàng, chớ không phải cứ khôn lanh, tham cái tiện nghi nhỏ, 
khoái lạc nhất thời mà phóng tâm buông thả. Ở chỗ nào chúng ta 
cũng nên an phận và khép mình trong quy củ, không được buông 
lung. Phải hiểu rõ nhân quả, không sai lầm nhân quả, như người 
xưa đã nói: "gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả 
ác," "giết cha của người thì người giết cha mình, giết anh của 
người thì người giết anh mình," và "trồng dưa được dưa, trồng 
đậu được đậu." Nghe qua thì là đơn giản nhưng nhân quả là như 
vậy. Tôi hy vọng thanh niên chúng ta nên ráng ởi học, trong 
tương lai sẽ mưu cầu hạnh phúc và an ninh cho xã hội chớ không 
nghe theo một số điên cuồng, đầu óc hồ đồ, sống phiêu lưu 
không chủ định. Phải trở thành một cá nhân tốt, nếu có một 
người tốt thế giới lại thêm được một phần thanh tịnh. Bởi đâu mà 
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thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt? Vì còn có người tốt. Người tốt 
chính là ánh sáng, là chánh khí, là sanh mạng, là nguồn năng 
lượng của thế giới. Bởi lý do thế giới hiện nay đương ở vào một 
vị thế tối nguy hiểm, nếu chúng ta không cải biến được cái tác 
phong điên cuồng của chúng ta, thế giới càng ngày càng hư hoại, 
tư tưởng nhân loại mỗi ngày một thiên lệch. Tôi mong mỏi rằng 
tất cả thanh niên chúng ta có thể kiếm ra được kim chỉ nam của 
đời mình chớ không hùa theo trào lưu mà phiêu bạt để làm kẻ tội 
nhân của xã hội. 

Trong thời gian sáu ngày thuyết pháp, nếu tôi có nói điều gì 
không đúng, hy vọng quý vị lượng tình cho. Tôi cũng hy vọng chư 
vị trưởng lão ở Hương Cảng, các đại đức cao tăng chỉ giáo cho. 
Nếu điều tôi nói là đúng, quý vị thử nghiệm coi, nếu cho rằng tôi 
nói sai, quý vị cứ coi như không nghe gì hết, bởi vì tôi là kẻ bất 
học vô thuật, những điều nói ra đã từng đắc tội với người không 
ít, xin lượng thứ cho. Tôi cũng mong vị cư sĩ mời tôi đến thuyết 
pháp, được kiện khang, gặp mọi sự cát tường, vạn sự như ý, bồ- 
đề tăng trưởng, sớm thành Phật đạo. Số là tôi vốn nguyện rằng: 
"Những ai đến tham gia pháp hội, gia đình sẽ được an lạc, họ 
hàng hòa mục, mọi sự hanh thông. Người vô bệnh thì vĩnh viễn 
sẽ không bệnh, người có bệnh nghe pháp xong thì bệnh sẽ tiêu 
trừ." Tôi hy vọng chư Phật và chư Bồ-tát hoàn thành nguyện lực. 
Tôi cũng hy vọng tất cả mọi người được mạnh khỏe, sớm thành 
Phật đạo. 


Năm 1968, tôi ở San Francisco. Lúc đó có một số các nhà khoa 
học, địa chất học, các chuyên viên nghiên cứu về tương lai v.v... 
họ đều tiên đoán rằng đến ngày 4 tháng 4 năm 1968 sẽ xảy ra 
một trận động đất lớn tại San Francisco, đất sẽ chìm xuống biên, 
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"ruộng dâu biến thành biển xanh," các cư dân tại đây sẽ có dịp về 
chầu Long vương dưới biển. Đã có rất đông bà con dọn đi đến 
các tiểu bang khác. Một số đệ tử của tôi đến hỏi tôi phải làm cách 
nào? Hồi đó tôi nói với họ rằng: "Chỉ cần tôi ở San Francisco một 
ngày, tôi cũng không chịu để nơi đây xảy ra động đắt." Bởi vậy từ 
1968 đến nay, chưa thấy có trận động đất nào. Bảo rằng có, 
nhưng chỉ là động đất nho nhỏ mà thôi. Có điều tôi đã rời khỏi 
San Francisco, nên tôi chẳng quản tới nữa, bởi lời nguyện của tôi 
là "tôi đến địa phương nào, nhất định nơi đó được bình an vô 
sự." 


Có một lần, tôi đến Nữu-ước. Gặp đúng lúc mưa tuyết lớn, mà 
bắt buộc chúng tôi phải đi đến chùa Đại Thừa. Tôi bèn nói với 
một người đệ tử như sau: "Trên đường đi tôi không cho phép 
tuyết rơi, nếu như có chuyện tuyết rơi, tôi phải phạt anh quỳ 
trước Phật bốn mươi chín ngày, không cho ăn, không cho uống, 
không cho cả đại tiểu tiện," làm cho vị đệ tử này hết sức hãi sợ. 
Quả nhiên, trên khoảng đường lộ chúng tôi đi qua, chu vi cỡ ba 
dặm không có tuyết rơi, còn ngoài ba đặm đó tuyết vẫn rơi đều. 


Riêng tôi, đức không đủ để cảm phục người, đạo không đủ để 
giáo hóa người, chẳng có tư cách làm sư phụ của các vị. Nhưng 
nay quý vị đã quy y Tam Bảo, nhất định là phải phát nguyện 
thành Phật. "Phàm ai đã quy y với tôi, nếu chẳng thành Phật thì 
tôi cũng chẳng thành Phật," đó là lời nguyện của tôi. Quý vị là đệ 
tử của Tam Bảo, thì ai đánh ta ta phải nhẫn, ai mắng ta ta cũng 
nhẫn, sư phụ của quý vị thì chẳng dám làm gì ngoài việc cúi đầu, 
đâu đâu cũng chịu lép vế, chớ không chiếm tiện nghi đối với 
người khác. Cho nên, đã là tín đồ Phật giáo, quý vị chớ có gây sự 
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phiền phức, để cho lụy dến sư phụ quý vị không thành Phật 
được. 


Hằng Lai Pháp-sư 


Phật giáo tại Mỹ mới bắt đầu hưng khởi, nên tại Vạn Phật Thành 
mỗi người trong chúng ta phải nghĩ tới trách nhiệm làm cho Phật 
pháp hưng thịnh. Tôi thì chuyên phụ trách về vật liệu xây cất. Có 
một hôm tôi lái chiếc xe chở hàng cũ đi hơn 160 dặm để mua 
dầu. Trên đường về, các thùng dầu chất đầy trên xe, tính ra hơn 
150 gallons (600 lít). Chở dầu thì rất ky lửa, đụng lửa thì thiêu rụi 
hết, con đường núi mà tôi chạy xe lại rất nhỏ hẹp, gập ghềnh khó 
đi. Rủi lúc đó bình điện của chiếc xe hàng cũ kỹ đột nhiên bắt lửa, 
lửa bắn tứ tung lên trên các thùng dầu, tiếng nỗ như lựu đạn 
truyền tới tai tôi. Tôi quay ra sau nhìn, thì rõ là nguy hiểm vô 
cùng, nếu vô tình chạm mạnh thì nỗ tung cả người và xe. Tôi vội 
vàng cho xe ngừng lại bên lề đường. Trong lúc đương nguy cấp, 
có một vị làm quản lý công viên thấy vậy tức khắc đem cho tôi 
một bình chữa lửa, dập được ngay chỗ cháy cho nên không dẫn 
tới sự kinh hoàng. Sự tình xảy ra, từ đầu đến cuối, không quá 30 
giây. Tôi cảm thấy đúng là Phật và Bồ-tát đã gia hộ tránh cho tôi 
qua được tai nạn hiểm nghèo. Những sự tích kỳ diệu này ghi lại 
rất nhiều tại Vạn Phật Thành, thật là mầu nhiệm không thể nghĩ 
bàn! 


67 


Mỗ pháp-sư 


Hôm nay chúng tôi tới Hương Cảng mua sắm các thứ. Xe buýt 
mà chúng tôi đi nhờ suýt nữa bị nạn đụng xe. Tại Vạn Phật 
Thành có rất nhiều người bị tai nạn xe hơi, nhưng tất cả đều may 
mắn, rủi hóa may. Cư sĩ Quả Châu (David Rounds) có một lần bị 
đụng xe, xe nát mà người an toàn, nguyên nhân là ông ta niệm 
chú Lăng Nghiêm. 


Lại có một lần cư sĩ Quả Tôn lái xe ở ngoại thành đụng phải một 
con nai, lúc đó ông ấy cho rằng con nai chắc chắn phải chết, và 
xe thì hư hại. Có dè đâu con nai ở dưới xe, liền đứng dậy và bỏ 
chạy còn xe thì vẫn chạy tốt. Nguyên nhân là đương lúc đó ông 
niệm Quán Thế Âm Bò Tát. Ngài là vị cứu khổ cứu nạn. Tại Vạn 
Phật Thành, chúng ta chuyên thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát, tu 
pháp môn Đại bi, và Vạn Phật Thành cũng là đại bản doanh của 
Ngài nữa. Tuy nhiên, không phải Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ cứu độ 
riêng cho một địa phương nào, mà trong khắp hư không pháp 
giới Quán Thế Âm Bò Tát đều nghe tiếng kêu mà đến cứu độ. 


Ngày 14 tháng 12 năm 1981 


Bạch Vũ Trụ 


Băng thiên tuyết địa, vô số điều tế trùng, đống tệ thả chập miên, 
tĩnh lý quan sát, động trung thẩm đế, long tranh hỗ đấu thường 
du hý, quỷ khốc thần hào ảo hóa kỳ, chân thực nghĩa tuyệt ngôn, 
bất tư nghị, đương tiến xu, đại tiểu mẫn, nội ngoại phi, vi trần 
biến, pháp giới châu, hốt luân cá viên dung, hỗ tương vô ngại, 
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song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải 
nguyên, đại từ bi phổ độ, lưu huyết hãn, bất hưu tức. 


Hôm nay tôi muốn cùng quý vị giảng bài Vũ Trụ Bạch. Tại sao gọi 
là Vũ trụ Bạch? "Vũ" tượng trưng cho bốn phương và hai hướng 
thượng và hạ. “Trụ” là bao quát từ cổ chí kim, vũ trụ hợp lại chính 
là thế giới, gọi bằng một tên khác. Bài này cùng với bài "Mãn 
Giang Hồng" của Nhạc Phi cũng na ná tương ưng với nhau. Năm 
xưa Nhạc Phi cùng với quân Kim đại chiến, máu nhuộm Trường- 
giang, do đó ông làm bài "Mãn Giang Hồng," còn truyền lại đến 
ngày nay. Còn bài "Vũ Trụ Bạch” được làm tại chùa Kim Sơn ở 
San Francisco. Cái vũ trụ trắng này chẳng phải chỉ riêng có giang 
bạch, sông trắng, mà toàn thể vũ trụ đều là trắng cả. Sao lại nói là 
vũ trụ trắng vậy? Số là Kim Sơn Thánh Tự cũng giống như một 
cái hộp tuyết lớn, băng giá. Trong phạm vi nhỏ thì cả chùa là một 
tòa nhà lạnh lẽo, còn trong phạm vi lớn thì có thể nói rằng cả cái 
thế giới biến thành mầu trắng, không có một mâu đen nào, và từ 
đó có đề của bài này. 

Năm 1972, chùa Kim Sơn từng cử hành pháp hội lần đầu, tụng 
Lục Đại Minh chú. Pháp hội kéo dài liền bảy ngày đêm, có chừng 
hơn sáu mươi người tham gia, ngày đêm 24 giờ thay nhau niệm 
sáu chữ "Án ma ni bát di hồng." Mục đích để làm gì? Cầu nguyện 
cho hòa bình thế giới, hóa giải bớt hoặc miễn trừ tai nạn cho thế 
giới. Số là thời đó có tiếng đồn loan truyền rằng San Francisco sẽ 
bị tai nạn động đất lớn, cho nên mọi người rất là thành tâm trì 
tụng Lục Đại Minh chú, cầu cho không xảy ra tai nạn, cho nên 
ngày đêm liên tục luân phiên niệm tụng, quyết cùng thiên ma 
ngoại đạo giao đấu một phen không lơ là. Tất cả đều tinh tấn vô 
cùng, tôi tuy không tham gia, chỉ ở đàng sau đôn đốc mọi người, 
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nhưng tôi cảm thấy hết sức vừa lòng. Ai ai cũng tu trì một cách 
nghiêm túc, không biết mỏi mệt, tinh thần thì phấn khởi khiến cho 
tôi vô cùng thỏa mãn. Đối với tôi, điều vui nhất là tất cả đều tu và 
điều làm tôi không hài lòng hơn cả là các đệ tử của tôi, nhất là 
giới xuất gia, không chịu dụng công, cốt làm hư dối để che mắt. 
Đây là điều tôi khinh tởm nhất, điều tôi không bao giờ tha thứ. 

Bởi vậy khi kỳ pháp hội bảy ngày hoàn tất, tôi viết bài "Vũ Trụ 
Bạch" để làm kỷ niệm, nay tôi xin mang ra giảng để quý vị nghe. 
Hay hoặc dở, tôi không quan tâm, mà tôi cũng không rõ, tôi chỉ 
biết là tôi đã viết ra, vậy thôi. Câu thứ nhất là : 

Băng thiên tuyết địa -Trời băng đất tuyết: Kim Sơn Thánh Tự, tuy 
chẳng có tiếng tăm trên thế giới, nhưng ở đất Mỹ ai cũng biết. 
Kim Sơn Thánh Tự là một tòa tuyết, đất tuyết trời băng, lạnh lẽo 
băng giá; chẳng những chùa lạnh, người cũng lạnh. Mọi người 
đến chùa đều than: "-! Người ở chùa Kim Sơn quá lạnh nhạt, 
chẳng thấy có chút gì ấm áp cả." Cho nên, đến Kim Sơn Thánh 
Tự ai cũng đều thất vọng, và quả là không có gì để người ta hy 
vọng, bởi ở đây tất cả đều lạnh lùng băng giá. Côn trùng cũng 
chết vì lạnh. Cho nên dùng chữ "băng" tức là lạnh. "Tuyết địa," 
bởi tuyết tượng trưng cho cái lạnh nhất. 


Vô số điều tế trùng đống tệ -vô số con trùng nhỏ bị chết lạnh: 
Không biết là có bao nhiêu những con trùng nhỏ bị lạnh mà chết. 
Trùng nhỏ là kể cả các vi khuẩn trong cơ thể chúng ta, chúng 
sống nhờ vào các sinh tố A, B, C, nhưng tại nơi này, người ta 
không những không có sinh tố A, B, C mà còn phải dụng công 
trong không khí lạnh lẽo, sao không làm cho chúng chết lạnh? 
Tuy nhiên, chúng không bị tận diệt, vậy mới có câu: "Thả chập 
miên," vừa ẩn náu ngủ. Mùa đông trời lạnh, các loại côn trùng 
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tạm thời ân náu nằm yên dưới lòng đất, ngủ trong mùa đông gọi 
là chập miên. 

Tĩnh lý quan sát -trong tính lặng quan sát: Chính trong thời gian 
mà mọi thứ đều lặng lẽ, đầu óc cũng tĩnh lặng, không có thất tình 
lục dục quấy động, chỉ nhất tâm chuyên chú niệm Án-ma-ni bát di 
hồng, Án-ma-ni bát di hồng... xả thân niệm, thì trong khoảnh 
khắc, bừng giác ngộ, quan sát, quan sát. 


Động trung thẩm đế -trong động xét kỹ: Niệm chú thì có lúc đi 
niệm, có lúc ngồi niệm. Trong lúc niệm không dứt, gặp động thì 
tâm rành rọt thẩm định một cách kỹ càng ý nghĩa Phật pháp. 
Cảnh giới lúc đó nó sẽ hiện. -! Rồng đã đến, hỗ cũng đã đến! 


Long tranh hổ đấu thường du hý -rồng tranh hổ đấu thường vui 
đùa: Rồng thì bay lượn trên mây, hỗ thì xuyên rừng băng núi. Tới 
được những chỗ này mà du hí thì thật là vui. Những cảnh giới 
như thế mà hiện ra trước mắt có thể làm cho hoa mắt chúng ta, 
bởi vậy mới nói "long tranh hỗ đấu thường du hí." Đây chính là 
cảnh giới hiện ra trong sự tĩnh lặng. 


Quỷ khốc thần hào ảo hóa kỳ -Quỷ khóc thần gào ảo hóa kỳ diệu: 
Có quỷ khóc ở đấy, khóc rằng: "AI Tôi chết một cách oan uỗng 
lắm! Mau niệm Phật cho tôi đi! Siêu độ, siêu độ cho tôi đi! Xin từ 
bi! Đừng nổi nóng với tôi!" Quỷ khóc như vậy đó. "Thần hào," 
nghĩa là ở đấy thần cũng gào thét, thét rằng: "Mặc kệ nó, Nó 
mang tội nhiều lắm đó!" Ôi! Hãy coi đó! Hai bên đấu pháp như 
vậy, biết bên nào nói phải, bên nào nói trái, khiến chúng ta cũng 
phải hồ đồ. Có điều, quỷ khóc, thần gào, lạ kỳ như vậy chỉ là ảo 
hóa, hư dối, không thực, cho nên nói "ảo hóa kỳ." Vậy thì, cái gì 
là chân thực đây? 
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Chân thực nghĩa tuyệt ngôn -nghĩa chân thực lời nói hết: Cái 
nghĩa chân thực thì chẳng có gì có thể nói ra được. Như câu: 
"Bổn lai không một vật, lấy gì bám bụi trần." Đây chính là nghĩa 
chân thực, cho nên nói "tuyệt ngôn.” 


Bất tư nghị -chẳng nghĩ bàn: Chẳng thể tưởng tượng được, tâm 
chẳng thể nghĩ ra, lời chẳng thể bàn tới. 


Đương tiến xu -phải bước tới: Tuy nhiên, quý vị vẫn phải tiến 
bước một cách dũng mãnh để tinh tấn tu hành. Quý vị chẳng thể 
dừng bước, lạc vào chỗ "ngoan không," bảo rằng cái gì cũng 
chẳng có, thành ra chẳng còn nghĩ suy, coi như vậy là xong rồi! 
Buôn ngủ thì cứ ngủ, đói thì cứ ăn, rồi tới khi lâm chung mới ôi 
thôi! than ôi! Đó là sự lầm lẫn, để cho ngày tháng qua một cách 
phí hoài. Còn phải tiến bước, dũng mãnh đi tới nữa. 

Đại tiểu mẫn -lớn nhỏ diệt: Lớn nhỏ, tất cả đều tiêu tan, cái gì 
cũng chẳng còn. 

Nội ngoại phi-trong ngoài không phải: Chẳng trong chẳng ngoài, 
cũng chẳng phải ở giữa, đó là nghĩa chân thực. 

Pháp giới châu-pháp giới trọn vẹn: Ta thử coi, pháp giới to lớn 
như vậy, mà không có thứ gì mà không biểu hiện sự chân thực. 
Pháp giới châu nghĩa là pháp giới trọn vẹn. 

Hốt luân cá viên dung-cái viên dung nguyên lành: Hốt luân là 
nguyên lành, cái thể nguyên lành thì không chỗ nào thiếu; viên 
dung là viên dung vô ngại, hoàn chỉnh không hư xấu. 

Hỗ tương vô ngại-hai bên không ngại: không chướng ngại với 
nhau, cái nghĩa chân thực đó là một, cũng là vô lượng, vô lượng 
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là một, một là vô lượng, một và số nhiều, hai bên không chướng 
ngại với nhau. 


Song quyền đả phá hư không cái-hai nắm tay phá màn hư không 
trùm: Dùng hai nắm tay đắm thủng màn hư không che trùm. Quý 
vị nghĩ hư không cũng có màn che ư?2 Dù hư không không che 
phủ, nhưng hãy phá cho hư không tan vụn, cả hư không cũng 
chẳng còn. Hư không chẳng còn thì đâu có màn che? Sao còn 
nói lấy song quyền phá thủng màn hư không che phủ? Đây cũng 
là ý nghĩa trong câu vừa nói trên "bổn lai không một vật, lấy gì 
bám bụi trần." 


Nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên-Một hớp nuốt tận sát hải: Há 
miệng nuốt trọn tất cả thế giới nhiều như số vi trần trong sát hải, 
thế giới này thế giới kia, quốc độ này, quốc độ kia, vô lượng các 
quốc độ. Vậy là biến thành yêu quái rồi sao? Nếu yêu quái mà 
làm được thế, thì quá hay rồi, chỉ sợ không làm nỗi. Ý nghĩa câu 
này là nói khả năng buông bỏ bất cứ mọi thứ, giải thoát hẳn, 
không còn gì trở ngại, nuốt trọn cả thế giới, cho nên mới nói 
"song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải 
nguyên." 


Đại từ bi phổ độ-lòng từ bi rộng lớn độ khắp: Cho niềm vui là từ, 
gỡ cái khổ cho người là bi. Làm dậy tâm từ một cách vô điều 
kiện, vận dụng tâm bi trong tinh thần đồng thể-cái tinh thần ta và 
người là một thể (hưng vô duyên chỉ từ, vận đồng thể chỉ bi), cho 
nên mới nói "đại từ bi." Bây giờ lấy tâm đại từ bi đó độ khắp các 
chúng sanh, chẳng phải độ riêng một cá nhân, cũng chẳng phải 
độ riêng những người có duyên với ta. Đối với kẻ vô duyên, tối 
tăm ương ngạnh, cũng dấy lòng từ bi dùng mọi phương pháp 
giáo hóa, mang hết chân thành, vận dụng tinh thần đồng thể và 
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tâm thương xót để hóa độ, bố thí rộng rãi sự yêu thương, chừng 
nào chưa độ được thì chưa ngưng nghỉ, vậy mới nói câu: "Đại từ 
bi phổ độ." 


Lưu huyết hãn-chảy máu, mồ hôi: Đem hết tâm huyết giáo hóa 
chúng sanh. 


Bất hưu tức-chẳng nghỉ ngơi: Nghĩa là không kể ngày đêm, tận 
tâm kiệt lực, không có lúc nào nghỉ ngơi. Chẳng sợ khổ, chẳng 
sợ khó, chỉ biết dân thân bước tới, không biết lùi. 


Trên đây là những lời bình giảng bài Vũ Trụ Bạch. 
Ngày 7 tháng 2 năm 1982 tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles 


Mất Thân Người, Vạn Kiếp Chẳng được Lại 


Hôm nay nói chuyện về ý nghĩa Sám hối trong đạo Phật. Chư 
Phật và chư vị Bồ-tát không nhìn vào lỗi của chúng sanh, chúng 
sanh nếu có lỗi và tự làm ngơ đi, Phật cũng chẳng để ý tới. 
Nhưng tự mình đã tạo nên nghiệp tội thì tới lúc nghiệp chín, tự 
mình sẽ lãnh đủ quả báo. Chúng sanh giác ngộ thì ít mà mê mờ 
thì nhiều; sáng suốt thì ít, ngu si thì nhiều. Cho nên chúng sinh 
nào sáng suốt, giữ phép tắc, sẽ không làm những chuyện điên 
đảo. Những chúng sanh chân chánh giác ngộ cũng không có tà tri 
tà kiến, nghĩa là hiểu biết và nhận thức sai làm. Trong chốn biển 
khổ mênh mông, không biết đâu là bờ bến, chúng sanh ra đời rồi 
chết, chết rồi lại sanh, quân quanh luân chuyển trong vòng lục 
đạo, cũng giống như ngày nay nói về các công xưởng hóa học: 
một linh tánh lớn có thể bị phân chia biến thành những linh tánh 
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nhỏ và ngược lại, linh tánh nhỏ lại có thể kết hợp hóa thành linh 
tánh lớn. 


Bởi lý do trên, khi một cá nhân đầu thai thành kiếp thú, chẳng 
phải chỉ làm một loại thú vật mà còn có thể phân thành, ngựa, 
trâu, dê, gà, chó, heo, những loại thú tương đối có thân hình 
không nhỏ, và linh tánh của chúng cũng có chút điểm thông minh. 
Một cá nhân có thể biến thành bảy loại thú, thì trong quá trình 
chia cắt về thân thể sẽ có hiện tượng "phân linh," mà đã phân linh 
thì linh tánh càng giảm bớt, càng phân ra càng giảm ởi. Thí dụ 
ngựa đầu thai biến thành gà vịt, rồi lại biến ra nhỏ hơn nữa. Một 
con ngựa lại có thể biến ra bảy con vịt và bảy con gà v.v.. Linh 
tánh bớt đi chừng nào thì càng ngu thêm chừng ấy, trăm ngàn 
vạn kiếp chưa dễ khôi phục lại. Bởi cớ gì? Bởi vì đã có sự phân 
khai, như trong quá trình phân tích được thực hiện trong phòng 
thí nghiệm hóa học, có sự phân ra từng bộ phận, từng thành 
phần. Một cá nhân đầu thai thành loài muỗi bởi nguyên do tâm 
địa quá độc ác, lòng tham không đáy, chỉ muốn hút máu của 
người khác. Tâm tưởng đó còn tồn tại nên mới biến thành loài 
muỗi, để chuyên việc hút máu. Tuy linh tánh đã bị hóa, nhưng 
vẫn còn lại chút ít, có như vậy chúng mới biết theo người mà hút 
máu, ngoài ra không biết gì khác nữa. Muỗi hành động bởi tâm 
tham, lấy cái đó duy trì sanh mạng, đó là nhân duyên của loài 
muỗi. 

Loài kiến càng thì sao? Loại này bẩm sanh ham ăn. Một cá nhân 
nếu biến thành thân kiến thì phải hóa ra tới tám vạn bốn ngàn 
con. Quý vị đã thấy loài muỗi, hàng đàn, hàng đàn như vậy. 
Kiếng càng thì từng ô, từng ổ, đông không kể xiết. Theo nguyên 
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tắc "tánh hóa linh tàn," nên thân phận loài kiến rất là nhỏ nhoi, 
sức vóc chẳng có bao nhiêu. 

Lại nói tới loài ong mật, chúng rất giỏi lấy trộm, tội ăn cắp của 
chúng nhiều lắm, nguyên do vì kiếp trước chúng có lỗi không giữ 
giới cắm về trộm cướp. Đối với loài muỗi, loài kiến, kiếp trước 
của chúng cũng vậy, không trì giới trộm cướp. Tuy nhiên loài ong 
còn nặng hơn cho nên chúng rất giỏi nghề ăn trộm mật. Mật của 
người ta, nếu không trông coi, không có ong thợ hay ong mật ở 
đấy canh gác, thì hết đàn ong mật nọ đến đàn ong mật kia kéo 
đến hút cho kỳ hết mật. Ong thích các đồ ngọt, cho nên ong lấy 
mật về, làm tổ, tích trữ mật tại ngân hàng của chúng. Tổ ong 
chính là ngân hàng của loài ong đó. 


Bởi vì ong chỉ biết rằng loài ong sinh sống bằng mật, đường, cho 
nên chúng phải xây tổ để trữ mật, tựa như người ta phải để dành 
tiền vậy. Tuy nhiên, chúng cứ việc tích trữ mật, tích trữ cho nó 
nhiều, rồi cuối cùng mật bị người ta lấy mất. Vì lý do gì? Bởi 
chúng phạm giới cắm về tội đạo tặc, của lấy về bất thiện thì của 
đi ra cũng vậy, cái gì mà lúc lấy về không được quang minh 
chánh đại, thì rốt cuộc cái đó sẽ mắt tiêu. 


Đem các thí dụ về ba loại động vật tí hon này để nghiên cứu, tức 
là các loài muỗi, ong và kiến, chúng ta mới thấy rõ là không nên 
phạm các giới cắm sát sanh, đạo tặc, tà dâm, nói dối. Giới cắm 
uống rượu cũng vậy. Số là uống rượu vào thường hay tạo nên 
những hành động hồ đồ. Hồ đồ như thế nào? Nguyên có một vị 
đã thọ ngũ giới, và y giữ giới rất cần thận, nhưng có một hôm y 
nây ra ý muốn uống rượu. Y tự bảo mình rằng: "Trong năm giới 
thì sát sanh, đạo tặc, tà dâm, nói dối đều là trọng yếu, còn như 
giới về rượu thì quá bình thường, giữ giới này mà làm gì? Giới 
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này là thừa. Thôi! Từ nay không giữ giới về uống rượu nữa. Ta đi 
uống chút rượu chơi." Nói rồi, y đi mua một bình rượu về, rót ra 
uống một mình. Y cảm thấy uống như vậy mà không có đồ nhắm 
thì cũng vô vị, bèn đi ra kiếm một cái gì để làm môi rượu. Đúng 
lúc đó y thấy một con gà của hàng xóm chạy qua, y có ý nghĩ như 
sau: "Đây có lẽ là Bồ-tát giúp cho ta món đồ nhắm này!" 


Quý vị thấy! Ý nghĩ của y quả là xằng bậy, tà tri tà kiến! Y bắt lấy 
con gà đó, giết đi để ăn thịt, tức là y đã phạm giới sát sanh và 
đạo tặc. Sau đó người hàng xóm kiếm gà đi ngang qua thì y đã 
uống say, lại còn trả lời một cách lung tung: "Chẳng thấy gà nào 
hết!" Vậy là y đã phạm giới cắm về nói dối. Y thấy người phụ nữ 
này khá xinh đẹp, y phạm thêm tội cưỡng dâm. 


Các vị hãy lưu ý! Nguyên do chỉ vì uống chút rượu mà đến nỗi 
phạm cả năm giới như vậy. Hãy xem mấy đứa nhỏ retarded (si 
ngốc), chúng đều từ các nẻo thú vừa đầu thai lên làm người, nên 
chúng không có trí huệ. Tuy từ linh tánh nhỏ biến ra linh tánh lớn, 
khôi phục lại kiếp người, nhưng vì ở trong cảnh giới thú vật quá 
lâu, nên trí huệ bị lu mờ, cho nên kiếp này không những không 
biết nói, cũng không biết nghe, thì nói gì tới vấn đề giữ quy tắc. 

Bởi các lý do đó mọi người phải nhận cho rõ ngũ giới là điều thiết 
yếu. Mỗi một giới có năm vị thiện thần ủng hộ, nếu không giữ 
giới, các vị thần sẽ bỏ đi, nhường chỗ cho năm ác ma. Phạm giới 
thì ác ma tới, không phạm giới ác ma không tới. lại sao ma 
không tới? Bởi vì đã có các thiện thần hộ trì, do đó chúng ta nên 
đặc biệt giữ giới cho cần thận. Chẳng giữ giới tức chẳng tu hành, 
biết giữ giới tức có thể y giáo phụng hành, tức khiến chúng ta có 
được trí huệ chân chánh, không bao giờ điên đảo, không bao giờ 
xây ra chuyện ăn mặn và phá giới. Cho nên người tu đạo phải tự 
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khắc phục được mình trong từng giờ từng khắc, khéo mà khống 
chế bổn thân, căn cứ trên sáu căn mà hạ công phu. Như khi mắt 
đối diện với sắc thì bị sắc trần chuyển - tức bị lung lạc, tai nghe 
âm thanh bị thanh trần chuyển, lưỡi nếm vị bị vị trần chuyển, mũi 
ngửi hương bị hương trần chuyền, thân thể bị xúc trần chuyển, ý 
thì bị pháp trần chuyển - có nghĩa là bị sáu tên giặc ở sáu cửa lôi 
đi, làm cho linh khí ở bên trong chúng ta bị cướp mất. Nếu quý vị 
không bị chuyển, linh tánh không bị mất, cái đó người ta nói là trí 
huệ. 


Bài kệ nói rằng: 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 


Tam chướng tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não 
chướng. Nghiệp chướng gồm những nghiệp thiện ác mà chúng ta 
đã tạo tác từ kiếp trước, nay hiện thành những chướng ngại mà 
chúng ta gặp trong kiếp này; các sự việc không xứng ý đến với 
chúng ta đều phát sanh từ các loại nghiệp chướng đó. Báo 
chướng là các loại khổ báo gồm cảnh địa ngục, quỷ đói, súc 
sanh. Có câu: "Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp gây ra chẳng mắt, 
khi nhân duyên hội ngộ, lại lãnh đủ quả báo," bất cứ mình tạo 
nghiệp gì, thì sẽ lãnh quả báo về nghiệp ấy, không có cách gì 
thoát được nghiệp đó. Cho nên lại có câu: "Mọi thứ mang không 
được, duy nghiệp được tùy thân." Kiếp trước ta làm sai nhân quả, 
kiếp này ta lãnh quả, như vậy gọi là báo chướng. Phiền não 
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chướng gồm tham dục, sân khuê (tức giận) và ngu si. Mỗi cá 
nhân đều có phiền não riêng của từng người, người có ít, người 
có nhiều. Như không có phiền não, tức không có tham sân si, vậy 
đáng là bậc thánh nhân. Nếu như chưa dứt hết vô minh, gốc 
phiền não vẫn còn tồn tại, nó sẽ tùy lúc, tùy cảnh ngộ mà phát 
khởi, lúc đó cái gì cũng quên, khiến người ta có thể làm những 
chuyện thương luân bại lý trái lương tâm. Phiền não mà không 
trừ bỏ sẽ làm chướng ngại căn Bồ-đề, do đó có câu: "Ngọn lửa 
lăn tăn, thiêu rụi rừng Bồ-đề," bất luận tu hành đến đâu mà phiền 
não không đoạn trừ, thì cái gì cũng là giả tạm. Bởi đó, tại ngay 
cửa sáu căn, ta đừng để cho ngoại cảnh chuyên đổi, mà chính ta 
phải chuyển đổi ngoại cảnh, phải biến phiền não thành Bồ-đề, 
biến sanh tử thành Niết-bàn. Ta phải ý thức rõ cái "túi da hôi thối" 
này, cái nhục thể kết hợp với thần thức mà ta coi cuộc hôn phối 
sẽ mãi mãi bền vững; nhưng, đến phút chót nó cũng sẽ bỏ ta, 
cùng ta ly khai luôn. Mình cũng không biết sẽ đi về đâu. Tu đạo là 
để làm gì? Chính là để chuẩn bị lúc nhục thể sắp sửa phân ly, 
chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu, mà không bị cái túi da hôi này 
khống chế, chúng ta đi về trong sự tự do. Vì cái đó mà ta tu đạo. 
Muốn cho thành tựu đạo nghiệp, chúng ta phải thâu nhiếp thân 
tâm một cách thường xuyên, từng bước y theo quy củ phép tắc, 
không để cho ngoại cảnh tại các cửa lục căn lôi kéo. Lúc đó, quý 
vị đã có định lực rồi. Có định tức có thể phát huy trí huệ. Tuy 
nhiên quý vị phải nhớ rằng định là do sức mạnh của giới mà sanh 
ra, mà giới lại là "chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành,” hy 
sinh tiểu ngã và hoàn thành công đức tu tập tinh thần đại ngã, đó 
là Phật pháp chân chánh, là tông chỉ của tôi. Các vị hãy thử theo 
tôi học tập. 
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Bồn Phận của Một Tín đồ Phật-giáo 


Chúng ta không gặp may mắn, sanh vào thời mạt pháp, cách xa 
với thời đức Phật. Nay lại xuất gia, nếu chỉ khoác áo theo Phật, 
ăn nhờ cửa Phật, lấy Phật làm chiêu bài, ca theo Phật điệu, thâu 
đồ đệ, nhận đồ cúng dường, rồi bầy ra dưới trướng nào hàng 
xuất gia, nào cư sĩ tại gia, nêu cao danh là đệ tử của Phật, thực 
ra đó chỉ là những kẻ ham danh háo lợi, để lụy cho Phật giáo, làm 
bại hoại Phật giáo, là tội đồ của Phật giáo đó! 


Tại làm sao Phật pháp bị suy đồi? Bởi chúng ta không chịu tu, 
không nghiêm chỉnh giữ giới luật, không thực lòng tu tập cho thân 
tâm thanh tịnh. Pháp vốn là một thứ không hình, không tướng, 
không thẻ, tất cả là do hành vi của con người mà biểu hiện ra mọi 
thứ thiện ác, xấu đẹp. Tâm của chúng sanh nếu hướng thiện, mọi 
người nếu giữ năm giới, tu thập thiện, bộ mặt của thế giới sẽ trở 
nên hiền hòa, tươi tốt, đó mới là chánh pháp chân thực. Còn như 
tâm chúng sanh hướng tới điều ác, cả một bầu tham sân si sẽ 
làm ô nhiễm hư không, khiến chánh pháp bị hãm trong mầu hắc 
ám, như vậy thì còn pháp gì để nói nữa. Bổn thân của pháp 
không có thủy, hay mạt, chỉ vì hành vi chánh tà của con người, 
nên mới nói có thủy có mạt. Trạng huống này há chỉ lấy cái tâm 
hổ thẹn mà có thể cứu vãn được chăng? Phải chấn chỉnh cái 
nguy cơ. Chúng ta vô luận là người xuất gia hay tại gia, nếu đã là 
đệ tử của Phật thì phải đem thân mình làm gương, không chịu ở 
phía sau mọi người, hết sức cố gắng cứu nguy Phật pháp. Tắt cả 
chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, làm cho Phật giáo xán lạn, hưng 
thịnh, thức tỉnh thế giới khiến cho nhân loại hiểu thấu Phật pháp, 
tin theo Phật giáo và sùng kính Phật giáo. 
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Các vị thiện tín! Năm xưa đức Phật được cả người và trời cung 
kính cúng dường, trông thấy như vậy, chúng ta phải tự lấy làm hỗ 
thẹn. Ngày nay, có một số, kể cả các cư sĩ tại gia, không coi các 
tăng sĩ ra gì cả, họ coi người xuất gia như hạng "quỷ thần, kính 
nhi viễn chi," đó cũng là một hiện tượng của thời nay. Cho đến 
một số nhân sĩ trong xã hội, tương đối có hiểu biết, hay nói tới số 
trí thức, số học giả, họ lại càng coi thường người xuất gia. Họ 
nhận thấy rằng tăng sĩ không nắm vững giáo lý Phật pháp, không 
có trí huệ chân chánh, nói lời vu vơ, gạt gẫm. Nay chúng ta lấy đó 
để cảnh giác, phát thành nguyện lớn, lập chí vững, dốc một lòng 
nghiên cứu giáo lý, giữ nghiêm chỉnh giới luật, gắng gỏi tu hành, 
biến cải thời mạt pháp thành thời chánh pháp. Chỉ cần chúng ta 
đi những bước chắc chắn trên con đường tu tập và hành đạo, thì 
có lo gì chúng ta không chứng quả! Chứng quả rồi, thì ở đâu 
chúng ta cũng có thể dựng cờ pháp, thổi còi hiệu pháp, nổi hồi 
trống pháp, rồi có thể hoằng dương Phật giáo ngay tại những nơi 
chưa có pháp, đủ khiến cho người ta khởi lòng tin Phật. Bởi vậy 
cho nên chúng ta phải tinh cần, quyết tu tập giới định huệ, diệt tắt 
tham sân si, và chứng ngộ Phật quả là mục tiêu của tất cả chúng 
ta. 


Chứng quả là chứng nghiệm cái gì đây? Người đã chứng quả thì 
không có tâm tham, cũng không có tâm sân, cũng không có tâm 
si. Ba độc là tham sân si đều bị tiêu diệt. Tại bất cứ lúc nào, vô 
luận nghịch cảnh nào, hoặc bị phỉ báng, hoặc được tán dương 
vinh hiển, họ vẫn giữ một vẻ an nhiên tự tại, tựa như không bị 
các duyên bên ngoài lôi kéo, tư thái như như, hồn nhiên sinh hoạt 
trong niềm thanh tịnh của giới hạnh. Đối với họ, mọi giới luật đều 
chẳng còn mang vẻ gò ép, bởi lẽ hành động của họ đã từng hòa 
đồng với tịnh giới. Người đã chứng quả có định lực chân chánh, 
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do đó hư danh lợi lộc chẳng hấp dẫn họ, cho dù người khác có 
đánh chửi cũng không làm cho tâm họ kích động, phát ra những 
lời nói bất thiện. Cũng đừng mong nghe được những giọng quát 
tháo hung ác của họ, bởi ba con rắn độc tác quái (tham, sân, si) 
không còn nữa. Người đã chứng quả có trí huệ chân chánh, sự 
tình gì họ nghe qua cũng hiểu hết, vấn đề gì đến tay họ, họ cũng 
trực diện giải quyết. Ai đến với họ, nhìn ngay họ đã biết rõ căn 
cơ, muốn gạt họ quý vị cũng chẳng lọt được cặp mắt thông tuệ 
của họ. Người đã khai ngộ chứng quả rồi, có thể ví như mặt trời 
ban mai giữa bầu không trung tinh khiết, có thể ví như vừng trăng 
trong vắt lơ lửng giữa trời bát ngát không gợn mây, như làn nước 
trong mặt hồ xuân, như những bông sen xanh biếc trong sương 
sớm. Trong tâm của họ, trong khóe mắt, trong lời nói, không bao 
giờ chứa đựng cái gì là ác nhân, ác sự, ác ngữ; chỉ cần gặp họ, 
thân cận họ, chẳng cần nói năng, kẻ lành cũng trở thành bực 
thánh, kẻ ác thành người lành. Người đã chứng quả, họ có sẵn 
oai lực chiêu cảm như vậy, mà họ lại chẳng khác gì chúng ta 
trong sinh hoạt hàng ngày. 


Chúng ta mang danh là đệ tử của Phật, không thể thoái thác 
trách nhiệm mà phải đứng ra gánh vác để phục hưng giáo pháp. 
Đừng có lấy cớ là thời mạt pháp mà chẳng chịu tu hành! Vậy chớ 
tại sao chúng ta lại theo đạo Phật? Lại còn cắt ái ly gia nữa? Cái 
đó chẳng phải tự dối mình sao? Tự mình coi thường chính mình 
sao? Đây mới chính là một sự hồ đồ, điên đảo, một hạng bại hoại 
trong Phật giáo, một tội đồ! Tôi đã từng phát nguyện như sau: Tôi 
đến địa phương nào thì tại nơi đó chánh pháp phải trụ thế, chớ 
không thể là mạt pháp. Tuy hồi đó Phật đã từng cảm khái than 
rằng trong tương lai sẽ tới thời mạt pháp, nhưng nguyên nhân là 
do người tạo tác mới sanh ra mạt pháp, vậy thì đương nhiên 
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cũng có thể lấy sức người, để chuyển mạt pháp thành chánh 
pháp. Nếu quả thực, mỗi đệ tử của Phật, tại gia cũng như xuất 
gia, nương theo lời dạy mà phụng hành, siêng tu các thứ pháp 
môn, sinh hoạt trong giới luật mà Phật đã chế ra, y chiếu các kinh 
điển của Phật mà hành trì, hiểu rõ minh bạch ý nghĩa lời Phật 
dạy, thực hành những lời mà chư Tổ đã xiển dương, nhất loạt noi 
theo ba tạng Kinh, Luật, Luận đã chỉ thị, thì lấy đâu ra mạt pháp 
nữa? Làm gì có cái lý là không thể khai ngộ chứng quả? Giả thiết 
như mình không làm theo các điều vừa kể, đi ngược với đạo 
chẳng hạn, lười biếng, bạ đâu thì theo đó, ham danh ham lợi, làm 
chùa lớn để hưởng thụ, như vậy chẳng biến ra mạt pháp thì cũng 
là điều lạ. 


Chúng ta dám bỏ sanh mạng mà cầu đạo vô thượng, hy sinh 
sanh mạng để làm rạng rỡ Phật giáo, cải tiến Phật giáo. Phật 
giáo đã từng trải qua biết bao thời đại trào lưu, khó tránh được 
tình trạng không thích ứng với chúng sanh ở một nơi nào đó, vậy 
cho nên chúng ta phải khéo léo dùng phương tiện mà châm 
chước, mà cải thiện, mỗi đệ tử Phật phải tích cực bắt tay vào, 
nhất là đối với các vị xuất gia phải hiểu rõ không thể coi thường. 


Nói đến đây, tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có người đặt nghi vấn, tại 
sao người nào không tham sân sỉ là người đã chứng quả. Nay đề 
cập tới sự trọng yếu của tham sân si, tôi hãy lấy những hình ảnh 
rất là thông tục nhưng dễ hiểu, nói ra cho quý vị nghe. Tham tâm 
đó chính là dục niệm, cái tâm dâm dục. Không có tham tâm, tức 
là dứt khỏi dục niệm; không có dục niệm, tức là không có tâm 
dâm dục nữa. Nam nữ gặp nhau tiếp xúc với nhau, lúc đó vọng 
tưởng sẽ không nỗi lên, không những dục niệm không sanh, luôn 
cả các phản ứng sinh lý cũng không phát sinh nữa, căn tính trai 
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gái không giao động, lúc đó mới gọi là dứt được thực sự dục 
niệm, và tâm tham không còn nữa. 


Quý vị chớ có lấy làm kinh ngạc khi thấy tôi nói hết ra một cách 
trắng trợn như vậy, bởi vì thiên kinh vạn quyên, ba tạng mười hai 
phần kinh, đến tận cùng thì cũng chỉ nói tới vấn đề này thôi. Nếu 
chẳng có vấn đề "dục," thì kinh điển gì cũng chẳng cần thiết, mọi 
thứ pháp đều "không," mọi thứ pháp đều "như." Bởi vì có vấn đề 
đó, chúng ta mới phải tu. Nếu quý vị chẳng thể nào bỏ ái và đoạn 
dục, thì dù có xuất gia tu đến tám vạn đại kiếp, cũng uỗổng phí 
công phu, hoài ngày tháng, ở trong chốn đạo ăn cơm chùa mà 
tạo nghiệp. Nếu chấm dứt ái dục, trừ dâm tâm, mới thực sự hết 
tâm tham, không có tham ắt không có phiền não. Vậy tới khi nào 
thì bỏ được tâm tham đây? Tất nhiên phải phá được vô minh, 
mới đoạn trừ tâm tham được. Lý do các vị Bồ-tát tu hành dũng 
mãnh và tinh tấn, chính là để phá trừ một phần vô minh, chứng 
được một phần pháp thân, tới khi chứng được quả vị Đẳng giác 
thì mới đem hết vô minh diệt trừ để chứng quả vị Phật. Tâm tham 
là một trong ba độc rất khó đoạn trừ. Chúng ta lúc mới phát tâm 
tu hành, thì cái làm chướng ngại sự dụng công của chúng ta 
chính là tâm tham dâm, nam thì ham nữ, nữ thì ham nam, một 
vấn đề căn bản. Kinh Lăng-nghiêm nói rất rõ: "Tâm dâm không 
trừ, trần ai chẳng ra khỏi," như chẳng muốn trừ tâm tham dâm 
mà lại mong thành Phật đạo, thì chẳng khác gì lấy cát nấu lên để 
làm cơm ăn, một chuyện không thể xây ra được. 

Bây giờ tôi lại nói về tâm sân. Tâm sân cũng là phiền não, không 
có tâm sân chẳng phải là không có phiền não, nhưng lấy công 
phu tu hành, cải biến phiền não thành tâm Bồ-đề, lấy lửa vô minh 
biến thành nước trí huệ, dùng nước trí huệ tưới tâm mầm non 
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Bồ-đề, thì tương lại sẽ có Phật quả Bồ-đề. Nếu lửa vô minh 
không diệt được, nước trí huệ sẽ không sinh ra, thì không kết 
được quả Bòồ-đề. Quý vị! Hy vọng tất cả mọi người đặc biệt chú ý 
lắng nghe, ghi nhớ vào thửa ruộng a-lại-da thức của mình đề tùy 
thời thọ dụng. Quý vị cũng đồng thời quay về xét lại khoảng thời 
gian bao năm học Phật pháp, nghe kinh, lạy Phật, tụng chú, ngồi 
thiền, ngày ngày tinh tấn, vậy tại sao chưa đạt được công phu 
đoạn dục? Nếu chưa đạt được, thì phải gấp rút siêng tu giới định 
huệ. Nếu đã đạt được trình độ đoạn dục, cũng còn phải tu giới 
định huệ. Quý vị đã nghe kinh Hoa Nghiêm, trên mỗi phẩm đều 
có nói tới các vị Bồ-tát trong hư không khắp pháp giới chuyên 
hành Bồ-tát đạo, mà không quên tu giới định huệ, ba món vô lậu 
học này. Các vị Bồ-tát, chẳng tiếc sanh mạng mình, đi khắp nơi 
giáo hóa chúng sanh, không biết mỏi mệt, không nghỉ ngơi, cũng 
không thoái chuyển. Chúng ta mới xuất gia được ít ngày, đã nghĩ 
tới chuyện hưởng thụ, đúng là một việc đáng thương xót, một sự 
điên đảo, hạt giống của mạt pháp vậy. Phàm là đệ tử Phật, phải 
lây sự hưng suy của Phật giáo làm trách nhiệm của mình, nhất là 
các vị xuất gia phải đứng ra đảm đương việc lớn. Ai ai cũng nghĩ 
như thế, lo gì Phật pháp chẳng được hoằng dương lớn rộng! 
Chẳng qua vì người nọ đầy cho người kia, rồi riêng mình thì đóng 
cửa lại khuếch trương, phát triển riêng thế lực của mình, tất cả 
chuyện hưng suy của Phật giáo gác ra ngoài, nói lời vô trách 
nhiệm, anh trông vào tôi, tôi trông vào anh. Đây là một tình huống 
chuyện chung không ai lo, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hoặc là, 
chẳng phải chuyện của tôi, cứ ném ra tức khắc có người lo. Ai ai 
cũng nghĩ chuyện lùi bước, làm cho Phật giáo chìm đắm trong 
bầu tử khí, bảo sao Phật giáo chẳng tới lúc mạt? Kỳ thực nguyên 
nhân là ai nấy đều vị kỷ, trong lòng đây tự tư tự lợi. Nếu chẳng tu 
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hành, trên thì không cầu Phật pháp, dưới không độ chúng sanh, 
không hạ công phu làm Phật sự, mà còn lười biếng, thoái lui, cái 
đó mới khiến cho Phật pháp tới chỗ mạt thời mà tiêu vong. Các vị 
thiện tín! Chúng ta đã rõ câu chuyện như vậy nên tôi mong rằng 
tất cả chúng ta vì Phật sự mà tận tâm tận lực hộ trì. Để tự cứu tự 
độ chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn học tập Phật pháp. Tất cả 
chúng ta đồng tâm hiệp lực làm cho Phật giáo mỗi ngày một 
hưng thịnh, lớn mạnh rực rỡ, khiến chánh pháp còn trụ mãi với 
thế gian, rạng rỡ như khi Phật còn tại thế vậy. 

Nói tới tu hành, tôi nhận thấy đối với người xuất gia, điểm thứ 
nhất là không nên lân la nơi quyền quý giầu sang. Điểm thứ nhì là 
không nên luôn luôn hướng ra ngoài để hóa duyên. Thứ ba là mọi 
sự việc không nên cầu duyên ở người. Tại Kim Sơn Thánh Tự có 
câu đối như sau: 


Đống tử bát phan duyên, 

Ngạ tử bất hóa duyên, 

Cùng tử bất cầu duyên. 

Tùy duyên bắt biến, 

Bất biến tùy duyên. 

Dịch nghĩa: 

Chết lạnh không phan duyên, 
Chết đói không hóa duyên, 
Chết nghèo không cầu duyên. 
Tùy duyên chẳng đổi, 
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Chẳng đổi tùy duyên. 


Đó là ba tông chỉ của chúng ta, và tôi hy vọng tất cả các đệ tử 
xuất gia cũng tán đồng tông chỉ ấy, và cùng khuyến khích nhau 
nhất định làm theo cho đúng. Thêm nữa, chúng ta lại cùng nhau 
lập ba đại nguyện: 


1. Xả mạng vi Phật sự-Vì Phật sự quên thân mình: đã là tín đồ 
Phật giáo lại là thành phần xuất gia, chúng ta không thể đứng yên 
mà nhìn Phật pháp suy đồi và để người ta khinh thị. Thà mang 
sanh mạng này để trùng quang Phật giáo, lấy chánh pháp cứu 
nguy cho thế giới trong lúc tàn khốc này, khiến tất cả chúng sanh 
được sống trong sự hòa bình an lạc. 


2. Tạo mạng vi bồn sự-Tạo mạng là bổn phận : chúng ta vốn là 
phàm phu tục tử, nhưng chúng ta có thể biến cải gốc phàm phu 
để thành kẻ thánh nhân. Cổ nhân nói: "Người quân tử có cái học 
tạo mạng, mạng do ta lập ra, phước do ta cầu, họa phước không 
có cửa, chỉ do người chiêu lấy," đó là lời của Lão-tử, nếu nhận 
thấy câu ấy có lý, chúng ta có thể lấy để tham khảo. Nếu lời nói 
ra không hợp đạo lý thì chúng ta chẳng chấp người đã nói ra. 


3. Chánh mạng vi Tăng sự. Đại sư Thái-Hư nói: "Chánh mạng 
là việc của tăng sĩ;" gọi là chánh mạng, chẳng phải là nói về cái 
tính mạng, như khi người ta đỗ máu hy sinh, mà ý nghĩa ở đây là 
sự cải cách. Truyền thống các tùng lâm còn để lại tất cả thanh 
quy. Cái gì hay, cố nhiên chúng ta phải bảo tồn, nhưng cũng có 
những quy tắc hủ lậu, hoặc không còn thích ứng với thế giới ngày 
nay thì chúng ta có thể tùy theo nhu cầu thực tế mà mạnh dạn 
sửa đổi. Pháp là cái chết cứng, con người là cái sống động, hà 
tất chúng ta phải tử thủ không cho nó biến đổi? Thấy cái gì sai 
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trong quá khứ, cái gì cần trừ bỏ, chúng ta đều phải bỏ đi, lý luận 
nào thiếu chính xác, chúng ta đều phải sửa lại. Tóm lại, những gì 
liên quan tới sự hưng thịnh của Phật giáo, thì phải làm tới chớ 
không thể câu thả, do dự không quyết. 


Tức sự minh lý, 
Minh lý tức sự. 


Nghĩa là gặp sự thì hiểu lý, hiểu lý gì thì thực hiện lý ấy, lấy cái đó 
làm nguyên tắc, để 


Truyền thừa mạch huyết tâm truyền của các Tô sư. 


Ai nây đều thiết thực bắt tay vào, chỉ nên nói hai phần mà hành 
động cụ thể thì tới ba phần, nếu như mình có thể tin được mình 
thì người khác nhất định sẽ bắt chước theo. Kẻ xuất gia nếu làm 
hết bổn phận của mình như vậy, Phật giáo từ đó mà chấn hưng, 
mạt pháp sẽ chuyển ra chánh pháp. Tôi muốn khẳng định rằng: 
"Kim Sơn Thánh Tự còn một ngày, thì cũng còn một ngày chánh 
pháp ở với thế gian." Hiện nay, Phật giáo mới tới các nước Tây 
phương, thì điều cần thiết là phải có chánh pháp, phải có thánh 
nhân, do đó chúng ta phải mau mau tạo điều kiện để có sự chứng 
quả của thánh nhân. Phàm là đệ tử của Phật, không cứ tại gia 
hay xuất gia, tất cả đều nên lập chí tu, làm nên bậc thánh. 


Thời gian mới tới nước Mỹ, tôi đã từng mang những tâm nguyện 
lớn: Tôi tự hỏi tôi đến Tây phương để làm gì? Tôi muốn đến đây 
làm người thợ nặn tượng, tôi muốn nặn thành Phật sống, thành 
Bồ-tát sống, thành Tổ sư sống. Trong quá khứ đã không làm nên 
chuyện gì, nay tôi muốn làm việc tế thế, cứu nhân. Tôi còn muốn 
đem hết mọi chúng sanh trên thế giới này biến thành Phật sống, 
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thành Bồ-tát sống, thành Tổ-sư sống. Có người bảo tôi làm 
không nỗi, phát tâm nguyện như vậy là quá ngông cuồng, tôi cho 
rằng nhất định tôi làm được. Nếu không biến cải được hết các 
chúng sanh trên thế giới này thành Phật sống, Bồ-tát sống,Tổ sư 
sống, tôi nguyện sẽ vĩnh viễn không thành Phật. Chính hiện nay 
tôi đương tích cực làm công tác đó. Quý vị tin cũng vậy mà không 
tin cũng vậy, đó vẫn là mục tiêu của tôi. Quý vị không thấy tôi đã 
độ không ít các thanh niên nam nữ Tây phương vào cửa Phật 
sao? Khó độ là các giới trẻ nam nữ người Mỹ, quý vị không thấy 
họ đã cạo râu cắt tóc xuất gia hay sao? Đây chỉ là bước đầu, 
chưa có gì là lạ. Rồi tất cả chúng sanh đều nối bước nhau đến 
với Phật, vào nhà của Phật. 

Tôi nghĩ nhất định phải có người hoài nghi: Không có phiền não 
thì thành thánh nhân sao? Đúng như thế. Nhưng, phiền não 
không dễ gì đoạn trừ, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền đã từng nói qua: 
"... Cho đến vì phiền não không thể cùng tận, đại nguyện của tôi 
cũng không cùng tận." Tuy nhiên, chúng ta có thể phát nguyện: 
"Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn," chúng sanh vô tận, hư 
không vô tận, phiền não vô tận, nhưng nguyện lực của chúng ta 
cũng có thể vô tận. Mục đích chúng ta tu hành là cầu nhất thiết 
chủng trí, nhất thiết trí, như trí huệ nhiệm mâu của đức Phật, lấy 
trí huệ bát-nhã phá vô minh, tức ba độc, chuyển phiền não thành 
Bò-đề, thành đại trí huệ, lúc đó thì thật không còn phiền não nữa 
và thành bậc thánh. 

Lửa vô minh rút cuộc là gì? Nói một cách rất đơn giản, rất gọn 
gàng thì nó chính là tâm dâm dục của tình tham ái nam nữ. Loại 
tâm niệm đó mà khởi động, thì không ai nói giỏi được, không có 
pháp nào mà chế ngự nó. Cho nên biết bao nhiêu người bị 
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vướng trong cảnh hồ đồ, tạo ra những việc hồ đồ, có thể nói rằng 
một lần sai sẩy, tức thành cái hận thiên thu, không phương cách 
nào cứu vãn. Khi hai phái nam nữ đương trong thời kỳ luyến ái, 
nếu như ai có hỏi họ, tại sao lại thương anh ấy? Tại sao thương 
chị ấy, chắc chắn họ sẽ hồi đáp: "không biết tại sao." Đó là tại vô 
minh. Rất mong các vị xuất gia đều có thể dứt được ái, trừ được 
dục, tu trì thì dụng công, xin cố gắng! 


Hưng Khởi Vạn Phật Thánh Thành 


Các vị thiện tín! Bồ-tát tinh tấn tu hành, ngày đêm không lười 
biếng, tích lũy công đức về ba nghiệp thanh tịnh, trang nghiêm 
thân tâm, cho nên lúc nào cũng chăm chỉ không biết mỏi, nguyện 
chúng sanh siêng tu ba nghiệp, thanh tịnh thân, khẩu, ý, mới có 
công đức thanh tịnh thiện căn, và thân tướng được trang nghiêm 
viên mãn. Chúng ta là người học Phật tu đạo, bất cứ thời khắc 
nào cũng không thể buông lung, nhất là phải chú trọng đặc biệt 
tới ba nghiệp để cầu cải tiến, rồi từ đó tích lũy dần dần các công 
đức thiện, trồng đại thiện căn không kể thời kiếp, cứ tinh tấn như 
thế tự nhiên đạo nghiệp thành tựu, tướng trang nghiêm cũng 
được viên mãn. Nói về tướng: tuy là do tu, nhưng nếu ta bẩm 
sinh ra đời với một hình tướng xấu xí, ai trông thấy cũng không 
khởi tâm hoan hỷ mà tìm cách tránh xa, như vậy cũng là khó cho 
ta đi giáo hóa chúng sanh. Hồi Tổ sư Đạt-ma đến Trung quốc, 
người Trung quốc trông thấy Tổ mặt đầy râu ria, mắt to, lông mày 
rậm, tướng dễ sợ. Cho nên Tổ Đạt-ma phải diện bích, đối diện 
với bức tường trên mười năm, chỉ giáo hóa được rất ít chúng 
sanh, may mắn trong đó có một vị là Nhị Tổ Thần Quang, người 
đến cầu pháp, quỳ suốt chín năm, lại chặt một cánh tay, mới 
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được Tổ Đạt-ma lấy tâm truyền tâm, từ đó mới có tông Thiên, 
truyền cho đến nay. Nay tôi đến Tây phương hoằng pháp, dìu dắt 
các vị tu học Phật pháp, cùng chỉ vẽ cho quý vị phải tu công đức 
phước thiện, để trang nghiêm thân tướng của chính mình. 


Thế nào là tu công đức phước thiện? Tới đâu để tu? Đúng vậy, tu 
hành làm việc đạo cũng cần phải có một chỗ an thân. Cơ hội này 
cũng là do nhân duyên đã thành thục nên bây giờ mới ở tại Vạn 
Phật Thánh Thành. Ở đây cần cả vạn vị Phật đến trang nghiêm 
thành này. Nói là vạn Phật, chẳng phải đã thành được vạn Phật, 
mà đương thành vạn Phật, là đã phát tâm Bồ-đề, hiện phát tâm 
Bồ-đề, đương phát tâm Bồ-đề của các đệ tử Phật. 


Vạn Phật Thánh Thành, 
Vạn Phật Thánh Thành, 
Vạn Phật đều thành! 


Công trình tại Kim Sơn Thánh Tự trong mấy năm nay chính là đãi 
cát tìm vàng, rất may là đã gạn lọc ra được rất nhiều Phật vàng. 
Hết thầy thất chúng đến Kim Sơn Thánh Tự không sanh lòng thối 
chí, do có một phần của Vạn Phật Thánh Thành. Cho nên chúng 
ta phải trân quý túc duyên đó mà đồng tâm hiệp lực, phát nguyện 
rộng lớn: 

1. Nguyện lấy Vạn Phật Thánh Thành làm cộng đồng sanh mạng 
của chúng ta; để sanh mạng chúng ta được duy trì, Vạn Phật 
Thánh Thành phải là nơi an toàn, không có hiểm nghèo, để sanh 
mạng đó có đủ sức sống và phát triển. 

2. Nguyện coi Vạn Phật Thánh Thành là cái đầu não của chúng 
ta, do đó chúng ta phải bảo hộ cái đầu để Vạn Phật Thánh Thành 
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sẽ vĩnh viễn lãnh đạo chúng sanh dưới ánh hào quang của Phật, 
và chúng sanh sẽ được tận hưởng an lạc trong đời sống. 


3. Nguyện lấy Vạn Phật Thánh Thành là cặp mắt của chúng ta, và 
như cặp mắt được gìn giữ, chúng sẽ có thể quan sát mọi nhân 
duyên của chúng sanh một cách tường tận, vĩnh viễn không xa 
cách chúng sanh. Chúng ta tất cả, xin hãy một lòng tha thiết gắn 
bó với lời thệ nguyện phát triển Vạn Phật Thánh Thành, nhất định 
thành tựu cho được lời nguyện vạn Phật tới trang nghiêm thành 
này, lấy sự hưng thịnh của toàn Thành làm trách nhiệm và thiên 
chức của chính mình. Hy vọng mọi người không coi nhẹ trách 
nhiệm, bỏ bê phận sự của mình. 


Sự việc trong thế gian, luôn luôn theo chiều hướng lên xuống, cái 
này lên thì cái kia xuống, không có cái gì là vĩnh viễn hưng hay 
vĩnh viễn suy. Hiện nay Phật giáo tại châu Á suy vi, thì Phật giáo 
tại Mỹ lại hưng khởi. Lịch sử của một dân tộc hay một quốc gia 
cũng giống như thế. Nước này suy, nước kia thịnh, như vừng thái 
dương lúc buổi sáng mọc lên ở phương Đông, chiều đến xuống 
dần và lặn ở phương Tây. Nói lặn nhưng chẳng phải là mất hẳn, 
lặn nơi này mà mọc ở nơi khác. Tại Mỹ khi chúng ta ngắm mặt 
trời lặn, thì cũng là lúc rạng đông ở Trung Hoa. Nhất thiết các sự 
tướng đều bày ra như vậy. Phật giáo đến với xã hội Tây phương 
thì Vạn Phật Thánh Thành của chúng ta là nơi phát nguyên - cái 
cơ sở gốc vậy. Năm ngoái lão Pháp sư Đông Sơ qua Mỹ, có đến 
Vạn Phật Thánh Thành. Ngài nói rằng Vạn Phật Thánh Thành có 
thể ví như núi Linh Thứu tại Án-độ, và cũng có thể nói rằng Vạn 
Phật Thánh Thành là Phật Giáo Mỹ Quốc Thánh Thành. Đất này 
cũng có Diệu Giác sơn, đúng là Linh Sơn Thánh Thành. Địa hình 
của Diệu Giác sơn như tượng một người nằm, vừa trong giác 
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ngủ tỉnh giấc, không riêng tự giác ngộ mà còn chiếu cố các chúng 
sanh khắp mười phương, cho nên mới có tên là Diệu Giác; do 
đó, Vạn Phật Thánh Thành có thể gọi là Giác Sơn Thánh Thành, 
Bồ Đề Thánh Thành, hay Diệu Giác Sơn Thánh Thành cũng 
được. 


Lão Pháp sư Đạo Nguyên lúc đến đây, Ngài lấy mấy chữ tên của 
Ngài "Đạo Nguyên" (nguồn đạo), ghép lại mà rằng: "Nguồn đạo, 
nguồn đạo, nguồn của đạo, nguồn của tu đạo, Vạn Phật Thánh 
Thành chính là nguồn hành đạo của chư Phật tại Tây phương." 
Tại Trung quốc ở tỉnh Quảng Châu có "Tây lai sơ địa," để ghi nhớ 
nơi Tổ sư Đạt-ma lần đầu tiên đặt chân tới Trung Hoa. Vạn Phật 
Thánh Thành của chúng ta cũng có thể kêu là "Đông lai sơ địa," 
nhưng đó chẳng phải là ám chỉ tôi "sơ lai"-mới đến. Đây là nói lão 
Pháp sư Đông Sơ ghé qua nơi này, chẳng phải là nói sư phụ của 
quý vị từ Đông phương mới đặt chân tới. Từ nay về sau, bất cứ 
lúc nào, và ở chỗ nào, không nên đề cập đến tên tôi là tốt hơn cả. 
Tại sao? Tôi không muốn giống mọi người trong thế tục. Các ông 
coi Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma, người đến cũng không, người ra đi cũng 
không, cái gì cũng không có. Tuy nói Tổ ngồi tại Hùng Nhĩ sơn 
trong chín năm, nơi mà Tổ ngồi vẫn còn ở đấy, nhưng người thì 
không. Vậy cứu cánh thì Tổ ở đâu vậy? Không ai biết. Bởi vậy lúc 
sinh thời tôi không muốn dùng tên tôi, trong tương lai không còn 
ở tại thế gian này, cũng không cần đến tên tôi nữa. Tôi thường 
nói với quý vị rằng, cái tên của tôi là giả, cái tên khác cũng chẳng 
phải là chân. Nay mỗi cá nhân chúng ta phải phát nguyện làm 
một phần tử của Vạn Phật Thánh Thành, tức không còn là kẻ chỉ 
đứng ngoài bàng quan không mó tay tới việc gì; chúng ta có sức 
thì góp sức, có tiền thì xuất tiền, cống hiến tận tình công sức của 
chúng ta, đưa kế hoạch mục tiêu để phát triển Vạn Phật Thánh 
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Thành, tận lực hộ vệ Vạn Phật Thánh Thành, hộ trì nơi phát 
nguyên ra Phật Giáo Tây phương, nơi đất thánh này, như thế 
mới hết cái nghĩa chúng ta coi trọng Vạn Phật Thánh Thành. 
Công trình của chúng ta chẳng phải có ý nghĩa tạm thời. Trong 
tương lai, khi ghi lại lịch sử phát triển của Phật giáo Tây phương, 
đây là một điểm phải đặc biệt chú trọng, chẳng phải chúng ta hy 
vọng có cái danh trong sử này, chỉ là muốn người chép sử của 
Phật giáo Tây phương ghi ra những điều trung thực. Việc trước 
mắt là chúng ta bất tất lo những chuyện này, mà nhớ rằng chúng 
ta đã là đệ tử Phật tại Vạn Phật Thánh Thành thì phải đem hết 
chân tâm và năng lực, đỗ mồ hôi nước mắt chịu khổ, chịu nạn 
cho công trình này, chẳng hãi sợ, chẳng lui bước, coi như sự 
đương nhiên, nếu không thì chẳng đúng là dân của Vạn Phật 
Thánh Thành. Còn nhớ năm 1972, tôi đã từng viết bài "Vũ Trụ 
Bạch," sau chót có hai câu: "Lưu huyết hãn, bất hưu tức," nghĩa 
là đổ mồ hôi, đỗ tâm huyết, cũng chẳng thôi, cũng chẳng tạm 
nghỉ, quyết mang huyết hãn để thực hiện cho được lý tưởng và 
mục đích của chúng ta. 


Kiền Thành Niệm Cát Tường Thần Chú 


Năm nay, kể từ ngày Nguyên-đán, chúng ta cùng thành tâm niệm 
thần chú Tiêu Tai Cát Tường: 


"Nam mô.Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa 
nẵng nẫm. Đát điệt tha. Án. Khư khư. Khư hê. Khư hê. Hồng 
hông. Nhập phạ ra. Nhập phạ ra. Bát ra nhập phạ ra. Bát ra nhập 
phạ ra. Để sắt xá. Để sắt xá. Sắt trí rị. Sắt chí rị. Sa phấn trá. Sa 
phấn trá. Phiến để ca. Thất lí duệ Sa bà ha." 
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Nếu như quý vị chuyên tâm trì niệm, chắn chắn sẽ có cảm ứng 
chẳng thể nghĩ bàn và tới được cảnh giới như trong câu nói: 
"Cảm ứng đạo giao." 


Tại sao chúng ta cần phải niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường? 
Để cầu cho toàn thế giới, toàn thể nhân loại tai qua nạn khỏi, đến 
chỗ cát tường. Đó là lý do thúc đây Vạn Phật Thánh Thành cử 
hành Pháp-hội Tiêu Tai Cát Tường. Tóm lại, chính là giúp chúng 
sanh thoát ly khổ hải, chớ không có mục đích gì khác. 


Một số các chùa, bất luận mở pháp hội nào đều nhằm vào các thí 
chủ công đức (người xuất tiền của để làm công đức). Vạn Phật 
Thành không giống như vậy, chẳng có pháp hội nào mà chúng ta 
nhằm vào các công đức chủ, chúng ta chỉ có chủ công đức mà 
thôi. Thế nào gọi là chủ công đức? Nghĩa là Vạn Phật Thánh 
Thành chủ trì công đức và hồi hướng tất cả công đức cho toàn 
thê nhân loại trên thế giới này. 


Tại đây chúng ta mang hết thành tâm và thành ý niệm thần chú 
Tiêu Tai Cát Tường, vì lợi ích của toàn thể nhân loại chớ không 
phải chỉ riêng lợi ích của mấy người ở tại Vạn Phật Thành. Pháp 
hội này lớn rộng, đại nhi vô ngoại, nghĩa là to lớn đến độ bao 
trùm hết các chúng sanh, không một chúng sanh nào ở ngoài cả. 
Bất cứ ai, không kể người tin Phật hay không tin Phật, kẻ thiện 
người ác, chúng ta đều mang công đức hồi hướng cho tất cả, làm 
cho mọi người thoát ly khổ ách và được hưởng an vui. 

Thực hiện những pháp hội này, chúng ta không hề đặt giá, chỉ lo 
châu toàn bổn phận, hết một lòng với thiên chức, lẽ đương nhiên 
cầu an lạc là phải cầu cho hết mọi chúng sanh. Nếu không nhận 
thức cho rõ, chúng ta sẽ làm mất hết ý nghĩa của pháp hội. Bởi 
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vậy chúng ta phải niệm với một sự chí thành, một sự tha thiết, để 
có thê cảm động tới lòng từ bi của Phật và Bồ-tát, khiến các Ngài 
rủ lòng thương xót giúp giảm nhẹ tai nạn cho chúng sanh, tai nạn 
lớn biến thành nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì được hóa giải luôn. Ở đây 
chúng ta hết lòng cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, được tiêu 
tai cát tường. Đó là cái đáng giái 

Chúng ta nhờ vào vị thế ưu việt của đạo tràng Vạn Phật Thành 
mà làm tiêu được tai nạn cho toàn thể nhân loại trên thế giới, thì 
thật là một điều hết sức lý tưởng. Nếu không có địa điểm đó, thì 
không nơi nào có thể giúp chúng ta làm được công đức này. Cho 
nên tại Vạn Phật Thánh Thành, có quy định làm "sái tịnh,” tức 
dọn dẹp sạch sẽ, vào đêm trừ tịch của âm lịch, để sáng ngày 
mồng một Nguyên-đán bắt đầu niệm thần chú Tiêu Tai Cát 
Tường. Vạn Phật Thánh Thành làm chủ công đức, nghĩa là chủ 
trì việc làm công đức để hồi hướng đến các chúng sanh trên toàn 
thế giới. 

Quý vị! Tham gia các loại pháp hội này là một vinh dựt Một vận 
may! Quý vị hãy phấn chắn tinh thần, thành tâm mà niệm, chớ có 
bôi bác bề ngoài che đậy tâm lười biếng. Mọi người phải cùng 
nhau một lòng vì cứu độ chúng sanh mà niệm. Hãy niệm! Niệm! 
Niệm! Niệm! 


Ngũ Giới Thập Thiện Tiêu Tai Nạn 

Vì chúng sanh tạo nghiệp nên trên thế giới mới thấy xuất hiện 
bao nhiêu là tai nạn. Có câu nói: "Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ 
báo," ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không khởi 
hoặc thì sẽ không tạo nghiệp, và từ đó không có quả báo. 
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Khởi hoặc là khởi lên sự mê lầm, do thiếu trí huệ chân chánh nên 
không sáng suốt khi đối diện với sự lý, nghĩa là tâm điên đảo. Nói 
rõ hơn, đây là trường hợp không biết phân biệt rõ ràng các điều 
thị phi, thiện ác, ngay đến trắng đen cũng không phân định, 
chánh tà cũng không biết. Tóm lại, tất cả đều do sự thiếu xét 
đoán minh bạch mà nguồn gốc chính là sự tác quái của vô minh. 


Tạo nghiệp thì phải kể cả tạo thiện nghiệp và tạo bất thiện 
nghiệp. Tạo thiện nghiệp sẽ được quả sanh ở trên thiên, tạo ác 
nghiệp thì bị đọa địa ngục. Bởi không phân biệt rõ nên mới tạo ra 
nào nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống 
rượu v.v.. nhưng trong các nghiệp này thì cũng có sự khác biệt 
về mức độ nặng nhẹ. 


Sát sanh: Như hành động giết những con muỗi, con kiến chẳng 
hạn, đó gọi là sát sanh. Giết bò giết heo là sát sanh. Nhưng trong 
trường hợp này nghiệp báo không nặng lắm, bởi súc sanh là loài 
ngu si, nhất thời không kiếm ra được kẻ giết mình, mà có kiếm ra 
thì cũng không biết phương cách gì để báo thù. Thế nhưng, trong 
thế gian, luật nhân quả rất là công bình. Trong sự mông lung của 
đời sống, chẳng biết từ đâu và do đâu, ta sẽ thấy nhân quả kiếm 
tới, có thể ta sẽ mắc phải một quái tật, hay sẽ bị bệnh hành hạ, 
đó là một thí dụ về sự báo cừu có tính cách tiêu cực. Như ngày 
nay những người mắc bệnh ung thư, phần đông là do kiếp trước 
hay kiếp này đã tạo ra các nghiệp trọng về sát sanh, nên mới gặp 
loại bệnh không có thuốc chữa này. 

Trong các nghiệp sát sanh thì nghiệp sát nhân là nghiêm trọng 
nhất. Nạn nhân bị giết biến thành oan hồn, tức khắc theo dõi anh, 
oan cừu chẳng báo, chẳng cam tâm, nên nhất định sẽ chờ, có cơ 
hội là báo oán xưa. Kẻ sát nhân ắt bị pháp luật trừng trị, hoặc giả 
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tâm thần không an ổn, đứng ngồi không yên, luôn luôn ở trong 
một hoàn cảnh bị đe dọa, chẳng chóng thì chẩy tinh thần sút kém, 
nếu chẳng chết thì cũng bị điên loạn. 


Trộm cướp: Phàm là kẻ trộm cướp, tâm thường phập phông sợ 
hãi. Người ta thường nói: "Tặc nhân đởm hư," kẻ trộm thì gan 
mật suy yếu. Nếu chẳng có hành vi trộm cắp thì ngửng lên chẳng 
hổ, cúi xuống chẳng thẹn, có gì đâu mà hãi sợ? Việc ta làm, ta 
tạo tác, rất là đường hoàng quang minh, còn sợ gì nữa? 

Tà dâm: Hành dâm là điều cắm tuyệt đối với người xuất gia, còn 
đối với các đệ tử Phật tại gia thì việc tà dâm chỉ cắm nếu không 
phải là giữa vợ chồng. Ngoài ra, tư tưởng dâm dục cũng phải 
giới, không thể nào cứ từ sáng đến tối hồ tư loạn tưởng, suốt 
ngày để cho tư tưởng dâm dục ám ảnh cho đến bạc cả tóc, rụng 
cả răng! Có biết đâu, tới kiếp sau những tư tưởng đó vẫn còn 
theo đuổi, rồi kiếp kế tiếp mãi mãi không thôi, đúng là "vì dâm dục 
mà sanh, vì dâm dục mà tử." 

Nói dối: Người nói dối, không bao giờ tin vào lời nói của bất cứ ai. 
Bởi chính mình không nói lời chân thực nên cứ nghĩ rằng người 
khác cũng không nói thực. Có câu nói: "Lấy cái tâm tiểu nhân, đo 
lòng người quân tử." Chính mình chuyên nói dối để gạt người 
khác do đó mới cho rằng người khác cũng nói lời dối gạt như 
mình. 

Uống rượu: Phàm người uống rượu dễ bị mất lý trí. Đương lúc 
hăng say không kịp nghĩ tới hậu quả nên dễ tạo ra những việc 
thương luân bại lý. Lý do là "tửu hậu vô đức" lý trí lúc bấy giờ 
không kềm hãm được tình cảm nữa. 
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Nguyên nhân các tai nạn trên thế giới đều do con người không 
giữ ngũ giới, không biết tu thập thiện. Trong thời kỳ Chuyển Luân 
Thánh Vương trị thế, mọi người đều giữ Ngũ-giới, tu Thập-thiện, 
cho nên hồi đó trên thế gian không có mảy may tai nạn, đúng là 
thời kỳ "Gió thuận mưa hòa, quốc thái dân an". Nay thì ai nấy đều 
không giữ Ngũ-giới, không tu Thập-thiện, cho nên mới có nhiều 
tai nạn như vậy, điều căn bản chính là ở chỗ đó. 


Đày Rẫy Sát Khí Trên Thế Giới 


Người nào cũng mang trong mình một đầu đạn nguyên tử (phiền 
não), chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Sức mạnh của phiền não còn ghê 
gớm hơn sức mạnh của đạn nguyên tử nữa. Các vị thử coi! Ngày 
nay loài người trên thế giới rất dễ nóng giận. Không kể nhân dân 
nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy 
rẫy những tư tưởng A-tu-la, họ giống như là những chuyên gia về 
đấu tranh, từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao 
đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, làm cho sát 
khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không 
trung đặc một bầu khí độc, khiến trong đời sống của nhân loại 
phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. 


Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai 
họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn 
[fidal waves], hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các 
cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước 
chẳng thịnh, tức là những hiện tượng bất thường xây ra. Còn 
những người mù, điếc, câm ngọng đều do những kiếp trước tạo 
nghiệp sát sanh nặng nề, khiến sau khi chết bị đọa địa ngục thọ 
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quả khổ, rồi chuyển sang làm quỷ đói, làm súc sinh, lên làm 
người. Tuy kiếp hiện tại được làm người, nhưng vì quả báo nên 
sáu căn không được đầy đủ. 


Những người có lục căn không đầy đủ, không có cơ may được 
thấy Phật, được nghe Pháp, được gặp Tăng, vì sự chướng ngại 
đó mà thành vô duyên với Tam Bảo; tóm lại cứ phải luân hồi 
trong vòng lục đạo, chuyển lên chuyên xuống, tìm không ra cánh 
cửa giải thoát. 

Những ai làm việc thiện, có thể sanh lên ba nẻo đường thiện, 
cảnh trời, cảnh người, cảnh A-tu-la. Những ai tạo nghiệp ác thì sẽ 
sanh vào ba nẻo ác (tam ác đạo), tức địa ngục, quỷ đói, súc 
sanh. Người xưa có câu: "Xuất mã phúc, nhập lư thai, Diêm 
Vương diện tiền kỷ độ hồi. Cương tòng Đề Thích điện tiền quá, 
hựu đáo Diêm quân oa lý lai." Người ta chẳng phải nhất định cứ 
giữ thân người mãi, có lúc làm ngựa, có lúc làm lừa, thường 
thường là khách viếng điện Diêm Vương, bồi hồi chẳng đi, chẳng 
biết đã bao nhiêu lần rồi. Vừa mới đi ngang qua trước điện Linh 
Tiêu ở trên cung vua Đề Thích (Ngọc Hoàng Đại Đề), tức vừa ở 
trên tầng trời, nhưng thời gian ở đây chẳng được lâu, nay đã phải 
tới chầu Diêm Vương, lọt vào cái vạc dầu sôi nóng bỏng. 


Chẳng ai có thể tự mình bảo đảm kiếp nào cũng làm được công 
đức, tạo nghiệp thiện. Cũng có khi vì đầu óc hồ đồ, không phân 
biệt rõ ràng, do hoàn cảnh sai khiến mà tạo nên nghiệp tội, phạm 
vào các nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, 
năm giới cắm. 

Chẳng phạm ngũ giới mà tu thập thiện thì có thể sanh lên các 
tầng trời, hưởng thọ phước trời và khoái lạc. Phước báo ở trên 
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cõi trời so với phước báo ở thế gian thì gấp vạn lần. Cho nên lên 
tới cảnh trời rồi thì chẳng ai còn muốn xuống thế gian. Khi phước 
báo cõi trời đã hưởng hết, phải trở về thế gian thì cũng là hạng 
đại phú đại quý, chẳng phải hạng tầm thường trong xã hội. 


Làm kiếp A-tu-la là do nhân duyên có tâm đấu tranh kiên cố. Họ 
chỉ có thiên phước mà không có thiên quyền và thiên đức. Tên 
của họ có nghĩa là "vô tửu." Bởi không có rượu uống nên họ phải 
đi ăn cướp. Họ tuy ở tầng trời, nhưng không có rượu uống, do đó 
thường hay tranh đoạt với trời Đế Thích, với mục đích chiếm ngôi 
báu. A-tu-la chính là một loại thổ phỉ ở trên tầng trời. Số thổ phỉ 
trên thế gian chính là hóa thân của A-tu-la vậy. Nói tóm lại, A-tu-la 
chính là hạng ưa đấu tranh. 


Ngày Nguyên Đán Nói Giáo Lý Phật 

Hôm nay là ngày xuân tiết, nhằm năm Nhâm Tuất của vòng sáu 
mươi hoa giáp, thuộc năm con chó. Có người bị thương nặng vì 
chó cắn, có người thì được chó bảo vệ an toàn. Chó bảo vệ 
người lành mà cắn người ác. Người ác tuy ác, nhưng tạm thời 
được vô sự, cái đó là lý do gì? Người xưa thường nói: "Thiện hữu 
thiện báo, ác hữu ác báo. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ 
hữu lai tảo dữ lai trì," nghĩa là thiện thì có quả thiện báo, ác có 
quả ác báo; thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm 
và báo muộn mà thôi, tơ hào không hề sai sót. Nhân quả là một 
định luật không thay đổi từ ngàn xưa. 


Gieo trồng nhân lành sẽ kết thành quả lành, nhân ác sẽ kết quả 
ác. Những điều chúng ta gặp đều do nghiệp xưa đã được tạo tác, 
thế tất phải thọ lãnh quả. Khi thọ lãnh quả, chúng ta không nên 
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trách trời oán người mà phải coi như chuyện đương nhiên, giữ 
tâm bình thản mà thọ lãnh. Vận mệnh cũng không phải là cái gì 
nhất định vì tất cả đều do chính chúng ta tạo tác. Làm nhiều việc 
thiện, vận xấu biến thành tốt, làm nhiều điều ác, vận tốt biến 
thành xấu cho nên vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta. 
Người xưa thường nói: "Mệnh do ngã lập, phúc tự kỷ cầu. Họa 
phúc vô môn duy nhân tự chiêu," nghĩa là mạng do ta lập ra, 
phước do chính ta cầu; họa phước đều không có cửa, do người 
tự chuốc lấy. Nói về sự an bài của vận mạng, thì người bình 
thường có số mạng còn đối với những bậc đại thiện nhân vận 
mạng của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của số mạng. Kẻ đại ác 
cũng thế, không hạn định trong vòng số mạng. Như vậy là nghĩa 
gì? Lấy thí dụ, cá nhân này sanh ra đời không thể làm ác, nhưng 
người đó đã gây ra tội ác, như vậy tức đã vượt ra ngoài vòng số 
mạng. Cũng như thế, người kia ra đời không thể làm việc thiện, 
vậy mà đã làm được việc thiện, tức cũng đã vượt ra ngoài vòng 
số mạng. Nếu vượt ra ngoài số mạng thì vận mạng cũng có thể 
cải biến. 

Người làm việc thiện sẽ có các vị thiện thần hộ pháp tới ủng hộ, 
người làm việc ác cũng có thần ác đi theo, cho nên người ta nói: 
"Sự báo ứng của thiện ác như bóng ởi theo hình." Nói tóm lại, làm 
việc thiện thì được sống lâu, làm việc ác thì bị giảm thọ, thọ mạng 
chính là do mình vậy. Nếu muốn cải tạo vận mạng của mình, quý 
vị hãy đọc "Liễu Phàm Tứ Huấn," trong sách đó có nói rất tường 
tận, ở đây khỏi nói thêm. 

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm kể theo nông lịch. Có câu: 
"Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng cánh tân," nghĩa là ngày đầu 
thì trở về bắt đầu lại, muôn sự đều đổi mới, vậy chúng ta nên bắt 
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đầu từ hôm nay, canh tân trong việc tu hành, nhất định làm cho 
hay, kẻo uỗổng phí thời gian, không giống như năm vừa qua 
không thực hiện được gì. Năm nay, quyết phải khai ngộ. Trước 
hết ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên! 


Mọi người tu đạo trong cái kho băng lạnh [ice box] này cần phải 
hết sức dũng mãnh và tinh tấn, nếu không sẽ bị đông cứng thì 
quả là không đáng, uỗổng phí một phen tâm huyết, cô phụ cái 
quyết chí của chúng ta lúc ban đầu. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ 
tuyết, Vạn Phật Thánh Thành là cái kho băng. Cho nên đa số đến 
thành Vạn Phật, không chịu nỗi lạnh, phải bỏ đi nơi khác, chỉ có 
một vài người ngu si không sợ lạnh, không sợ cóng mới ở lại kho 
băng để dụng công tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng cố 
gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen ở cái chí, ở cái tinh thần 
không chịu khuất phục, nhưng lại đáng tiếc ở chỗ ưa ngủ nghỉ mà 
không muốn tu. Nếu đã muốn ngủ, sao không đến chỗ ấm áp để 
ngủ, mà phải tới cái kho băng này để ngủ? Như vậy đâu có thoải 
mái. 


Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sanh đạo 
tâm. Nếu ở tại đạo tràng này, thì ngày ngày phải tu đạo, chớ 
không phải để vui đùa, ngày ngày ngủ cho đã, để lãng phí thời 
giờ quý báu. Ở trong cảnh ngộ khổ, mới biết phát tâm đạo, mới 
phát tâm Bồ-đề, không tham hưởng thọ, không mưu cầu an lạc. 
Tuy trong hoàn cảnh khổ mà tâm vẫn an nhiên, không bị cảnh 
ngộ chuyên đổi, mà ngược lại có khả năng chuyên đổi cảnh ngộ. 


Người ta bảo: "Nghịch cảnh tạo anh hùng." Chúng ta ở trong 
hoàn cảnh gian nan khốn khổ, phát tâm Bồ-đề rộng lớn, coi tất cả 
thế gian là không, coi: 
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Phú quý ngũ canh xuân mộng 

Công danh nhất phiến phù vân 

Nhãn tiền cốt nhục dĩ phi chân 

Ấn ái phản thành cừu hận 

Mạc bả kim già sáo cảnh 

Hưu tương ngọc tỏa triền thân 

Thanh tâm quả dục thoát hồng trần 
Khoái lạc phong quang bồn phận 
Dịch nghĩa là: 

Cảnh phú quý một trường xuân mộng 
Bả công danh một đám phù vân 

Thân này xương thịt chẳng chân 
Tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận 
Gông vàng đeo cổ chỉ thêm quần 
Ngọc quý đừng mang bận tắm thân 
Thanh tâm bớt dục thoát trần 

Hưởng thú phong quang làm bổn phận. 


Chúng ta nên theo như vậy mà tỉnh ngộ, ngay trong hoàn cảnh 
khó khăn chúng ta hãy dụng công tu đạo. 


Nhân dịp năm con chó, có bài kệ tụng như sau: 


104 


Cựu niên qua khứ hựu nghinh tân 
Kê minh cầu đạo khởi củ phân 
Khẩn thủ môn hộ phòng thất thiết 
Tự lợi lợi tha tận duy tâm. 


Giải thích sơ lược như sau: Năm ngoái đã qua rồi, nay lại nghênh 
tiếp năm mới. Năm cũ là năm con gà, năm nay là năm con chó, 
tức không phải thời kỳ tốt, cho nên chúng ta phải cần thận giữ gìn 
cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn tính chân 
thực của mình, cũng là cái trí huệ sẵn có của mình, chớ để nó 
mất tiêu, do đó sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kẻo của 
quý vô giá bị thất thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ-tát, chỉ có 
do tâm mà thấy được, chớ không phải do bên ngoài. Tôi mong 
mọi người biết tiếc thời giờ, không giống như năm ngoái để ngày 
tháng qua đi suông, rất uỗng. Năm nay quyết cố gắng nhiều lên, 
dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị, xuân 
tiết an lạc, vạn sự như ý! 


Bắt Chước Tinh Thần Bồ Tát Địa Tạng 


Thế nào gọi là Bồ Tát Địa Tạng? Vị Bồ-tát này cũng như đại địa, 
chứa hết vạn vật. Hết thảy vạn vật do đất mà sanh ra, nương đất 
mà lớn lên. Bất kể chúng sanh hữu tình hay vô tình, không thể rời 
khỏi đại địa mà tồn tại được, từ đó mà suy ra con người chúng ta 
mỗi một lần thở ra, thở vào, một cử một động, một lời nói một 
hành động, từng giờ từng khắc, đều sinh hoạt ở trên pháp thân 
của Bồ Tát Địa Tạng, chẳng qua chính chúng ta không hay biết 
đó mà thôi. 
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Như con kiến càng bò trên con thuyền, nó không biết tới con 
thuyền. Con thuyền trôi nỗi trên biển, ghé khắp mọi nơi, nhưng 
con kiến càng đâu có biết thuyền là cái gì? Thuyền đi tới đâu? 
Hoàn toàn không biết gì cả. Lý do tại sao vậy? Bởi thuyền thì quá 
lớn, kiến thì quá nhỏ. Chúng ta sinh tồn trên pháp thân của Bồ 
Tát Địa Tạng cũng cùng một ý nghĩa như vậy. 


Chúng ta sống trên quả địa cầu, không nương vào một chỗ nào 
trong không gian cả. Địa cầu do phong luân nhiếp trì, theo quy 
luật tự nhiên mà vận hành bất tuyệt trong quỹ đạo. Trong hư 
không, địa cầu phiêu diêu xoay chuyển, rồi cuối cùng nó đi tới 
đâu? Sự hiểu biết của các nhà Thiên văn học bất quá chỉ là danh 
từ mà thôi, rết cuộc như thế nào họ cũng chẳng biết. 


Chuyện huyền bí của trời đất chẳng ai hiểu rõ một cách chân 
chánh. Biết được thực sự bí mật của vũ trụ họa chăng chỉ có các 
bậc thánh nhân đã chứng quả. Chúng ta là kẻ phàm phu tục tử 
không thể hiểu hết, ý nghĩa của nó là chẳng thể nghĩ bàn. Chúng 
ta đều là hạng hồ đồ ăn uống tạp loạn. 


Chúng ta sinh ra đời, từ thiếu niên lên tráng niên, từ tráng niên 
đến tuổi già, từ tuổi già đến chết, đó là con đường mà người đời 
trải qua, không ai có thể thoát ra ngoài định luật này. Trong cuộc 
sống như vậy, có người thì gặp rất nhiều khổ nạn - nghiệp 
chướng nặng - lãnh tận cùng sự khổ đau, rồi từ đó nhận thấy 
thân tâm tính mạng tựa hư ảo, sanh ra những tư tưởng yếm thé, 
coi cuộc đời chẳng còn hứng thú gì nữa. Có người xuất thân 
trong gia đình giầu sang - nghiệp chướng nhẹ - các thứ ăn mặc 
nơi ở đều thuộc giới thượng lưu, đời sống đầy đủ, được toại lòng 
xứng ý. Như người ta thường nói: "muốn gió có gió, muốn mưa 
có mưa," thậm chí muốn cả mặt trăng, cha mẹ cũng chiều lòng 
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tìm cách đưa trăng xuống cho con. Đời sống như vậy, trông vào 
thì tuồng như rất vui sướng, rất mỹ mãn. Kỳ thực, chẳng phải như 
vậy, mà chính là một đời hồ đồ chẳng điều gì được minh bạch, có 
thê nói là "túy sinh mộng tử," sống say chết mê. Không có được 
sự hiểu biết chân chánh, tỷ dụ như vì sao ta đến thế giới này? 
Đến để làm gì? Đến để ăn uống chăng? Để mặc áo quần chăng? 
Hoặc giả đến để lừa gạt người? Đến để hưởng thụ? Đó là những 
điều mà thế gian mê mờ, không ai có thể phá được sự chấp mê 
đó. 

Chẳng riêng gì số người tại gia không phá được cái cửa mê này, 
mà đối với giới xuất gia cũng còn bị hãm trong vòng mê hoặc. 
Danh không buông được, lợi không bỏ được, chỗ nào cũng chạy 
theo duyên, chỗ nào cũng vướng mắc, thật là đáng thương vô 
cùng. Những người xuất gia phải nên có ý nghĩ, tại sao ta xuất 
gia? Bởi vì ta đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ trên thế gian này, 
chẳng chấp các pháp thế gian, do đó mới xuất gia tu đạo đặng 
giải quyết vấn đề sanh tử. 


Người xuất gia phải tha thiết với vấn đề sanh tử, phát tâm Bồ-đề, 
chớ không thể hồ đồ chờ chết, như người ta nói: "Một ngày làm 
sư, một ngày đánh chuông." Với một tâm lý đó xuất gia, đối với 
vân đề sanh tử quả là không nắm vững được tí nào. 


Chúng ta vào thất Địa Tạng, nên học hỏi tinh thần cứu độ chúng 
sanh của Bồ Tát Địa Tạng. Trong thời quá khứ, Bồ-tát từng phát 
mười tám lời nguyện lớn, nguyện chúng sanh thoát ly biển khổ, 
tới bờ an lạc. Ngài nói rằng: "Địa ngục chưa trống, nguyện chẳng 
thành Phật," và "Độ hết chúng sanh, mới chứng Bồ-đề." Ngài lại 
nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục." Thật là những 
lời nguyện vĩ đại! Các vị phải nên bắt chước pháp của Bồ-tát, học 
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hỏi tinh thần cứu người quên mình. Bồ Tát Địa Tạng nay vẫn còn 
trong địa ngục chịu khổ để thuyết pháp cho các chúng sanh. 


Chúng ta cùng ở trong pháp thân của Ngài Địa Tạng, lại cùng là 
người xuất gia, cùng với Ngài vốn là đồng chí đồng đạo trong 
việc quảng độ chúng sanh. "Đặt mình trong chốn nước sôi lửa 
bỏng, cứu chúng sanh tới bờ mát mẻ" chính là bổn phận của 
người xuất gia. Được như vậy không uỗông một đời xuất gia, hy 
vọng tất cả cố gắng! 


Người xuất gia không thể có tâm tham, phải quét trừ cho sạch 
tâm này, nếu không sẽ không đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu 
còn tham cái này, tham cái kia, cái gì cũng tham, càng nhiều càng 
tốt, thậm chí vơ vào hết mọi thứ rác rưởi để tích trữ lại, như vậy 
quả là đáng thương đến cực điểm vậy! 


Niệm danh hiệu của Bỏ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải niệm cho 
thật rõ ràng, để Bồ-tát hiểu rõ tâm ý của chúng ta. Tại sao chúng 
ta niệm Bồ Tát Địa Tạng? Mục đích của chúng ta là khiến Bồ-tát 
sau khi nghe tiếng chúng ta niệm, Ngài biết rõ ý muốn của chúng 
ta để phát tâm từ bi, cho chúng ta được thỏa mãn tâm ý. 


Năm nay chính là năm đầu của thời kỳ "Cửu tinh liên châu," 
tượng trưng cho sự hung hiểm. Chúng ta không cần biết có hung 
hiểm hay không hung hiểm, chỉ biết là chúng ta một tâm kiền 
thành niệm "Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát," nguyện cầu tai 
họa lớn của thế giới đổi thành tai họa nhỏ, nếu là tai họa nhỏ thì 
biến thành tiêu tan. Bởi vậy chúng ta chỉ một lòng khẩn thiết, vì 
toàn thể nhân loại trên thế giới nguyện cầu hòa bình, hạnh phúc, 
đó chính là mục đích chúng ta vào thất Địa Tạng. 
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Đây chính là quảng đại tâm, vô lượng tâm mà kẻ xuất gia ai cũng 
phải ghi tạc trong lòng, coi chúng sanh như người thân của mình, 
giống như câu người ta nói: "Người chết đuối, ta chết đuối, người 
đói ta đói," phải phát tâm Bồ-tát, tự lợi lợi tha,tự giác giác tha, tự 
độ độ tha. Bởi vậy trong thời gian vào thất của pháp hội Bồ Tát 
Địa Tạng, chúng ta thành tâm chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy, 
chúng ta đem hết thành tâm ấy niệm "Nam mô Địa Tạng Vương 
Bô-tát." 


Miệng chúng ta hết sức thành kính niệm Bồ Tát Địa Tạng, vậy là 
bánh xe của sáu nẻo luân hồi ngừng xoay. Không biết bao nhiêu 
là chúng sanh nhờ cơ hội này mà có thể ra khỏi cảnh luân hồi 
thoát ly khổ ách. Có thể nói rằng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng 
là một công việc thần diệu, một công đức chẳng thể nghĩ bàn, do 
đó chúng ta không nên niệm trong sự mưu đồ, trong sự đặt giá, 
không phải vì sự trả ơn của chúng sanh mà niệm, tóm lại chúng 
ta niệm vì lòng tình nguyện. Bởi các lý do trên đạo tràng của 
chúng ta đột nhiên cử hành thất Địa Tạng, chẳng báo trước gì, 
cũng không tuyên bố gì. Trong số trú tại Vạn Phật Thánh Thành 
mà cũng có người không hay biết. Cái đó chính vì cơ duyên, cơ 
duyên hội đủ nên mới cử hành thất Địa Tạng. 


Thất Địa Tạng kết thúc thì tiếp theo là thất Quán Âm (ngày 19 
tháng 2 âm lịch), để cầu cho hòa bình thế giới, xin tất cả mọi 
người cố gắng đến niệm "Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát." 

Có câu "chúng chí thành thành," tức là góp ý chí - của số đông - 
sẽ tạo thành thành trì, tất cả cùng một lòng niệm, gắng sức niệm, 
hết sức thực tâm niệm, tức có cảm ứng, như câu "cảm ứng đạo 
giao" vậy. Cử hành thất Địa Tạng hay Quán Âm, chúng ta chỉ cần 
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không có lòng riêng tư, tự lợi, không tranh, không tham, không 
cầu, mà thực sự chỉ vì hạnh phúc của chúng sanh trên thế giới. 


Tại Vạn Phật Bảo Điện của Vạn Phật Thánh Thành, 


từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 3 năm 1982 


Không Nên Làm Ô Nhiễm Hư Không 


Chúng ta cùng với hư không là một, chúng ta có những vọng 
tưởng gì, tự nhiên chúng ta sẽ phát ra những ý vị cùng loại, làm 
đầy ắp hư không. Hư không đã bị ô nhiễm, chúng ta lại hấp thụ 
khí ô nhiễm vào mình, bèn sanh ra tật bệnh, nhẹ thì thân thể 
không thơ thới, nặng thì ôi thôi! 


Những vọng tưởng về tà tri tà kiến của chúng ta, như các tâm sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, sân hận, ghen ghét, những loại 
tâm chướng ngại, đều chứa đựng độc tố ở bên trong, nên khi 
chúng phát ra sẽ làm cho không gian bị ô nhiễm. Bởi không gian 
chứa nhiều độc tố, thành thử hấp thụ chúng vào cơ thể, cơ thể sẽ 
trúng độc, các tế bào sẽ biến thể, nạn nhân nếu không mắc 
chứng ung thư thì cũng là một loại bệnh nặng, không vượt qua 
được. Bởi lý do đó, chúng ta phải làm sao cho tư tưởng và hành 
vi lúc nào cũng chánh đại quang minh kẻo trời đất bị nhiễm thêm 
độc khí. Vũ trụ mà bị tràn ngập độc khí, thì chúng sanh toàn thế 
giới phải trúng độc mà tử vong,. 

Vọng tưởng của chúng ta mang tính cách bất thiện, độc khí trong 
hư không sẽ tăng thêm một chút ít; vọng tưởng của chúng ta mà 
thiện thì cái ý vị tốt lành trong hư không cũng sẽ tăng thêm. Độc 
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khí nếu đầy ắp hư không sẽ vạn lần tàn khốc hơn bom đạn 
nguyên tử. 


Trong con người của chúng ta, cũng có đạn nguyên tử, đạn khinh 
khí, đạn hạch tâm. Nếu trong tâm không có thứ này thứ kia, thì 
trên thế giới cũng không có hiện tượng này, hiện tượng kia. Cái 
đó nghĩa là, bên trong có cái gì thì bên ngoài cũng hiện ra cái đó, 
nếu trong không có gì, ngoài cũng không thấy có gì biểu hiện, 
như câu nói: "Vạn pháp duy tâm tạo." 


Người xưa có câu: "Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chỉ," 
nghĩa là thiên hạ tự nó chẳng có chuyện gì, có chuyện là do 
người gây rắc rối. Đây là ám chỉ những kẻ ngu si, nhận thấy cái 
này thật, cái kia thật, thật này thật kia, rồi chết cũng thật, mà 
chính mình chẳng hiểu chết ra sao, đáng thương quái! 


Kẻ ngu sỉ, sống trong thế gian, nào điên đảo, nào phiền não, nào 
tranh cãi, chẳng bao giờ thôi. Ở ngoài không có, ở trong thì có ; ở 
trong không có, trong giấc ngủ thì có. Có cái gì? Có vọng tưởng. 
Vọng tưởng rối bời, tâm không thanh tịnh. Phải nhớ rằng vọng 
tưởng chính là hòn đá buộc chân người tu đạo, trở ngại cho 
chúng ta khó thành tựu đạo nghiệp. 


Các vị coil Người ta đúng là một quái vật, chính mình lại không 
nhận ra mình là quái vật, còn coi tắm thân này là quý giá phải yêu 
thương bảo vệ, lúc nào cũng nghĩ tới nó. Phải uống viên thuốc bổ 
vitamin đi! Sống thêm vài năm nữa! Bất cứ ai, linh mục, mục sư, 
hòa thượng, phần đông cứ mỗi ngày phải uống những viên 
vitamin, coi như đó là nguồn sinh lực, nguồn khang kiện, một 
phương cách duy trì sinh mạng, trường sanh bất tử. 
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Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe! Hãy bớt vọng tưởng đi, cái đó 
còn hữu dụng hơn bắt cứ thứ thuốc bổ nào. Không tin sự thật đó 
thì quả là quá si mê. Đó là đạo lý chân chánh, không thể không 
tin, nếu như không tin tức là không có trí huệ. Người không có trí 
huệ thì không biết tin vào chân lý. 


Thế nào là chân lý? Chân lý là đạo lý chân chánh. Lấy một thí dụ, 
người có nhiều lòng dục, thì dùng thuốc bổ gì cũng vô hiệu. Lý do 
là ở tính chất của chữ "lậu," lậu tức là thấm ra, thoát ra ngoài. 


Người đó không hiểu rõ ý nghĩa của phép dưỡng sanh chân 
chánh: thanh tâm quả dục, giữ tâm trong sạch, ít dục vọng. 
Chúng ta là kẻ tu hành, đầu tiên là bỏ ái trừ dục, một quy tắc căn 
bản, nếu không, dù có tu đến tám vạn đại kiếp cũng chẳng thành 
tựu được gì. 


Tôi từ San Francisco đến Vạn Phật Thánh Thành giảng kinh, lẽ dĩ 
nhiên tôi phải nói đúng sự thật, khiến quý vị hiểu rõ thực tánh của 
việc tu đạo. Nếu tôi không nói thật cho quý vị hay thì trời lạnh như 
thế này, tất cả đều ngồi ở trong giảng đường sẽ bị gió lạnh xâm 
nhập, nếu như không đạt được chân lý, thì công chịu lạnh chẳng 
được ích gì, cứu vãn không lại. 


Điều tôi nói ngày hôm nay là sự thật, tôi mong quý vị nghe xong 
thì tự liệu lý lấy ba độc tham, sân, si của mình, đừng phóng độc 
khí lên không gian, ngỏ hầu giúp cho hết thẫy chúng sanh được 
hít thở chút không khí tươi mát, thì công đức của quý vị thật là vô 
lượng, giống như gián tiếp làm cuộc phóng sanh vậy. Tôi hy vọng 
thêm rằng tất cả chúng ta hãy cố tiêu diệt vọng tưởng. Nếu không 
có vọng tưởng thì hoàn toàn được tự tại, rất quý. Như vậy, có 
chịu lạnh cũng không uỗng công. 


112 


Mùa đông tại Vạn Phật Thánh Thành chính là để khảo nghiệm 
định lực của các vị tu hành, để huấn luyện thân tâm của các vị. 
Tới mùa hè, Vạn Phật Thánh Thành cũng là một trường khảo 
nghiệm. 

Hết thầy là khảo nghiệm, 

Coi thử mình ra sao, 

Đối cảnh như không biết, 

Phải luyện lại từ đầu. 

Các vị phải ghi nhớ mấy câu này. 

Sau đây mấy ngày chúng ta sẽ tổ chức Phật-thất và Thiền-thất 
(một Phật-thát, ba Thiền-thát, hạn kỳ là 28 ngày). Theo nghĩa câu 
"Đông thiền, Hạ học," thì trong mùa Đông, khí hậu lạnh lẽo, người 
ta nên tu tập tham thiền. Trong những ngày hè vì trời nóng bức, 
tốt hơn là nghe giảng kinh và thuyết pháp. Tại sao? Nếu như 
tham thiền trong bầu không khí oi ả, ngồi như vậy sẽ đỗ mồ hôi, 
trong tâm sinh phiền muộn và ngồi lâu không nồi. Trời Đông, lạnh 
ngăn ngắt, khi ngồi xuống tựa như ôm một khối băng trong lòng 
phải cắn răng chịu đựng. Lúc đó trong mình sẽ có một luồng hơi 
ấm bốc lên, xua đuổi khí lạnh không cho nó len lỏi vào cơ thể, và 
như vậy sẽ an tâm tĩnh tọa, dễ có cơ duyên vào định. Nếu như 
không phát động được luồng hơi ấm trong thân, hành giả sẽ cảm 
thấy lạnh xâm nhập. Ôi chao! Trời lạnh quá! Lạnh chết người àI 
Quý vị không dụng công, cố nhiên cảm thấy lạnh; nếu dụng công 
thì chẳng thấy lạnh. 


Nay có công án này, nói ra để tham khảo. Trước đây có một vị 
thiện tri thức dẫn một nhóm đệ tử đi ra ngoài hành cước tham 
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vân đạo. Tất cả đều là dân miền Nam, nay đi lên phương Bắc lại 
gặp lúc mùa đông giá lạnh, trời băng đất tuyết khiến các loại côn 
trùng đều bị chết lạnh. Nhóm đệ tử chịu không nỗi lạnh mới đốt 
lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện tri thức thấy vậy bèn quở cho một 
phen: "Người tu đạo nếu không ráng chịu được đói rét thì còn tu 
tập gì được," nói rồi ông tính lấy nước để dập tắt lửa đồng thời 
dạy rằng: "Các ngươi không biết phát động lò lửa bên trong của 
mình, lại chạy ra ngoài kiếm lửa cho ấm, thật là chẳng có chút chí 
khí nào, chẳng có chút quyết tâm nào!" Các đệ tử thấy sư phụ 
giận, đều im tiếng không dám nói một câu, dập tắt hết lửa, thấy 
lửa bên trong mình nhen nhúm lên, bèn ngồi luôn xuống đất tĩnh 
tọa và không còn cảm thấy lạnh nữa. Từ đó thấy rằng, chúng ta 
không thể nhờ cậy vào duyên bên ngoài, mà phải biết tự cường, 
dùng nghị lực của chính mình để khắc phục mọi hoàn cảnh bất 
như ý. 


Đạo, Quý ở Hành 


Học Phật pháp thì càng học càng phải thông minh mới có được 
cơ hội khai ngộ. Chẳng thể càng học càng ngu si, học lâu mà trí 
huệ không tăng trưởng, lại còn hồ đồ thêm, chẳng hiểu như thế 
nào là chánh pháp với tà pháp. Tại sao có tình trạng đó? Lý do vì 
không chịu nghiên cứu đến tận cùng. Nghe xong Phật pháp thì 
chúng ta phải thi hành một cách thực tiễn, y giáo phụng hành, y 
pháp tu hành. Chẳng phải nghe xong kinh thì mang kinh cất trên 
kệ sách, rồi chẳng kể đến kinh nữa. Đạo lý nghe xong, phải nên 
tha thiết tự hỏi chính mình, có noi theo được đạo lý đó không. 
Học Phật pháp như vậy mới không uỗng công phu, mới không 
lãng phí thời gian quý báu. 


114 


Người xưa nói: "Lời nói là pháp, việc làm là đạo." Còn nói rằng: 
"Nói cho tốt, nói cho hay, chẳng thực hành, chẳng phải đạo," lại 
có câu: "Đạo là hành, chẳng hành, đạo chẳng có dụng ích; Đức là 
lập thành, chẳng lập đâu còn đức." Trời giá lạnh như thế này, đến 
để giảng Phật pháp, để nghe Phật pháp, thế tất phải thực hành 
một cách thực tiễn, mới gọi là biết nghe pháp. Nếu không, nghe 
được bao nhiêu kinh, bao nhiêu pháp, đều thành vô dụng. Về 
điểm này, mong quý vị phải hiểu một cách sâu xa. 


Tu đạo! Tu đạo! Tu đạo! Phải tu đạo! Như thế nào là tu đạo? Ăn 
cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi ăn ta phải ăn 
cho hết sạch, chớ không phải chỉ ăn nửa chén cơm còn nửa kia 
thì đổ vào thùng rác, vậy là tiêu hết phước báo. Khi mặc thì quần 
áo phải cho sạch sẽ, không thể mặc dơ dáy, nếu không sẽ mắt vẻ 
oai nghi. Khi ngủ cũng phải giữ sạch như vậy, chăn gối phải cho 
chỉnh tÈ tinh khiết, chớ không sống luộm thuộm, để người ngoài 
trông vào thì hết cả vẻ trang nhã. Hơn nữa, đối với người xuất gia 
thì bốn oai nghi lớn là đi, đứng, nằm, ngồi càng phải được chú 
trọng. 


Vạn Phật Thánh Thành trong lúc còn mới mẻ, thì chỗ nào cũng 
phải có quy củ, hết thẫây mọi thứ phải làm cho tốt đẹp. Trước tiên 
hãy bắt đầu từ chỗ nhỏ, mỗi người dọn dẹp sạch sẽ nơi căn 
phòng của mình, một tờ giấy, một cây bút, cũng phải xếp vào nơi 
chốn của chúng; một cái kim, một sợi chỉ cũng không vứt bừa bãi. 
Phải nuôi dưỡng các thói quen tốt, để ngày sau đi ra ngoài tham 
vấn, hoặc tá túc (quải đơn) tại một đạo tràng nào còn giữ được 
cung cách tề chỉnh, không sai sót, tránh trường hợp "thiên đơn" 
(phải đi nơi khác). Điểm này, xin đặc biệt chú ý. 
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Giữ Miệng Phòng Tâm 

Cổ đức có câu: "Thiện ác lưỡng điều đạo, tu đích tu, tạo đích tạo" 
(thiện ác hai con đường, đường tu và đường tạo). Điều này nói ra 
hoàn toàn xác đáng. Tu cái gì? Tu đường thiện. Tạo cái gì? Tạo 
nghiệp ác. Thiện tri thức cảnh giác chúng ta mà không bao giờ 
chán, có điều chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều 
ngay, cứ việc ta ta làm, chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ lợi 
cho người khác và, nói cách khác là chỉ biết tạo nghiệp ác, không 
tu thiện, cho nên không thể nào ra khỏi sáu nẻo trong vòng luân 
hồi. 

Ý nghĩ của chúng ta kể ra thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận. 
Niệm thì chạy lên thiên đàng, niệm thì xuống địa ngục. Vọng 
tưởng về thiện tức thuộc phạm vị thiên đàng, vọng tưởng về ác 
thì thuộc về địa ngục, do đó, chúng ta nhất cử nhất động, một lời 
nói một công việc làm, lúc nào cũng phải thận trọng, từng giờ 
từng khắc lưu tâm, đâu đâu cũng phải chú ý, trong ngoài như 
một. 


Trông bề ngoài thì hành động rất tốt, nhưng bên trong thì đầy 
vọng tưởng, cái đó cũng không mang lại kết quả. Phải làm sao 
cho trong ngoài như một, không chạy theo vọng tưởng mới được. 
Có những người trong tâm thì đầy vọng tưởng, nghĩ rằng người 
ngoài không ai biết, rồi cứ như vậy ngày ngày vọng tưởng, cho 
đến khi xuống địa ngục cũng mang theo, mà chính mình thì 
không biết tại sao đọa địa ngục. Những hạng người như vậy thật 
đáng thương! 


Chúng ta là người tu học, ở chung phải giữ miệng. Đại chúng ở 
chung một nơi, phải đề phòng chuyện thị phi. Có câu nói rất chí 
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lý: "Họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập." Nghĩa là họa do 
bởi lời từ miệng thốt ra, bệnh cũng do từ miệng mang vào. Chúng 
ta không nên bạ đâu nói đấy, cố tránh chuyện phiền phức, giữ 
miệng cho kín là tốt hơn cả. Lại có câu: "Thị phi chỉ vì hay mở 
miệng, phiền não đều do cưỡng xuất đầu." Độc tọa phòng tâm, 
nghĩa là khi ngồi một mình chúng ta phải cần thận đề phòng tâm 
ý, chớ theo vọng tưởng, nhất là các tư tưởng về dâm dục. Người 
xuất gia càng phải đặc biệt chú ý, quản lý kỹ càng cái tâm, không 
cho những tư tưởng vô ích đến quấy nhiễu. 

Vọng tưởng thì ai ai cũng có, nhưng khi đã khởi vọng tưởng thì ta 
phải vận dụng các phương cách để khống chế, không cho vọng 
tưởng làm mưa làm gió. Những phương cách đó là hoặc ta niệm 
Phật, hoặc ta trì chú, hoặc giả ngồi thiền, bái sám, tóm lại kiếm 
một cái gì khác để làm, sao cho tinh thần tập trung lại thì sẽ 
không có vọng tưởng. 


Người tu đạo, thứ nhất phải phá được cánh cửa sắc dục. Nếu 
không phá được nó thì không có hy vọng tu tập thành công. Cả 
ngày mà đầu óc hồ đồ, tâm điên đảo, cũng không thành công. 
Cho nên tôi thực thà nhắn quý vị là chúng ta phải hàng phục cái 
tâm này. Hàng phục tâm chính là dứt cái niệm dâm dục. Nếu 
không đoạn trừ được nó thì dù tu cho đến tám vạn đại kiếp cũng 
chẳng khác gì nấu cát để hòng có cơm ăn, xưa nay chẳng có 
chuyện đó bao giờ. 


Các vị có muốn tu thành quả thánh vô lậu không? Đoạn dục cắt 
ái, thanh tâm quả dục, thì còn có chút hy vọng, nếu không, không 
hy vọng gì, tốt hơn là mau mau hoàn tục kẻo lãng phí thời gian! 
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Bát kể là phái nam hay phái nữ, hoặc giả là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, là người già hay trẻ nít, ai nói đạo lý chánh 
đáng thì ta nghe, ai nói không chánh đáng thì đừng có tin, chúng 
ta nhất định phải có con mắt chọn pháp (trạch pháp nhãn). Hợp 
đạo lý thì đi tới, không hợp đạo lý thì rút lui; chọn điều thiện mà 
theo, bất thiện thì sửa đổi, đó là quan điểm hết sức cơ bản của 
người tu. 

Có người biết rõ lỗi của mình mà không sửa đổi, biết mà vẫn làm 
quấy. Những hạng người này rất khó giáo hóa, họ chẳng kham 
nổi Phật pháp, chẳng thể học gì thêm. Người ta nói: "Gỗ mục khó 
đẽo gọt, tường bằng phân khó trét," nếu chính mình không tự 
giúp cho mình, tự mình coi thường mình, thì ai còn coi trọng 
mình, ai còn giúp đỡ mình nữa? Đó là điều cần phải tự xét cho 
kỹ. 


Giòi Bọ Trên Thân Mình 


Kinh Hoa Nghiêm nói: Trên vô số báo thân của chư Phật hiện ra 
vô số các lỗ chân lông. Tại mỗi lỗ chân lông lại hiện ra các cõi 
của chư Phật, hiện ra cả bông sen quý to lớn và vô số các lá sen. 
Mỗi lá lại phóng hào quang, mỗi tia hào quang lại phóng quang 
nữa, hiện ra bao nhiêu sắc tướng, vô cùng vô tận. Trong hào 
quang hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng lại có mặt trăng. Những 
loại cảnh giới đó là do chư Phật biến hiện ra. 

Trên thân thể của chúng ta cũng có sự hiện xuất. Hiện ra cái gì? 
Hiện ra các con trùng. Trên thân thể của chúng ta có vô số các 
con trùng, các con trùng này còn hôi thối hơn các con giòi bọ ở 
cầu tiêu nữa. Trên mình các con trùng này cũng có vô số các con 
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vi khuẩn, mà mắt thường của chúng ta không thể thấy được, 
ngoại trừ những ai đã chứng được thiên nhãn thông mới có thể 
thấy chúng (các kính hiển vi tối tân hiện nay cũng chưa soi được 
các loại này). Các vi khuẩn đều vô cùng dơ bản, chẳng qua 
chúng ta không biết đó mà thôi. Hãy xem cái con trùng lớn này 
(thân thể con người), người ta trân quý nó biết bao, nó quan 
trọng như thế nào, lại sợ nó bị đói bị khát, còn sợ nó bị lạnh, bị 
nóng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ nó! Tại làm sao lại thương 
mến nó như vậy? Nguyên do là bởi ba độc. Có tâm tham tức sẽ 
sanh ra con trùng tham dục. Có tâm sân bèn sanh ra con trùng 
sân. Có tâm si tức sẽ có con trùng ngu si, nói tóm lại, có tư tưởng 
gì thì sẽ có con trùng cùng loại. 


Tư tưởng của chúng ta còn dơ dáy hơn gấp bội các con giòi bọ 
trong cầu tiêu, nó chứa đựng toàn là những thứ tà tri tà kiến, 
chẳng có chút nào chánh tri chánh kiến. Tư tưởng càng dơ bắn, 
thì càng nghĩ tới những điều dơ bản, thậm chí tạo thành một thế 
giới dơ bẩn, đầy sự nhiễm ô, cho nên mới biến thành ngũ trược 
ác thế (thế giới ác có năm thứ không trong sạch.) 


Ngũ trược ác thế là do chúng ta có những tư tưởng không thanh 
tịnh mà tạo thành. Thế giới Ta-bà này, nguyên nó không ô trược, 
chính do chúng ta làm cho nó thành ô trược. Ngũ trược gồm kiếp 
trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng 
trược, năm thứ không trong sạch, đáng sợ biết chừng nào ! 


Trong tâm chúng ta có những niệm không chánh đáng, đại khái 
như có niệm tật đố chẳng hạn, cùng niệm chướng ngại, thường 
thường nổi lên mà chúng ta không thừa nhận, lại đem dấu bên 
trong, cho là không ai biết. Kỳ thực hành vi đó còn mười phần 
xấu xa hơn của bọn yêu ma quỷ quái. Nói trắng ra, nó xấu xa đến 
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độ có thể sánh với hành động phóng ra uế khí và mùi xú uế xông 
tới tận tầng trời ba mươi ba khiến Ngọc Hoàng Đại Đề phải bịt 
mũi mà chạy. Các vị nghĩ coi! Mùi xú uề đó lợi hại hay không lợi 
hại? Mùi hôi thối không thể nào chịu được. 


Tư tưởng và hành vi của mình cũng hôi thối như vậy, mà mình 
không tự biết, còn tự cho mình là thanh cao, có biết đâu rằng ta 
đã làm ô nhiễm cái thế giới này. Bởi đó mà có ngũ trược ác thế. 
Các vị nên biết, chúng ta có một niệm chánh tức chúng ta đã giúp 
vào cái chánh khí của trời đất; một niệm tà tức là phát ra mùi xú 
uế, uế khí xông lên, trời đất không chịu nổi. Đây không phải là lời 
nói chơi, một câu chuyện đùa, chính ra là nó như thế. 


Tại sao trời làm hạn hán mà không có mưa? Vì người ta phóng ra 
uế khí, xông lên tận hư không, khiến cho loài rồng chuyên làm 
mưa không chịu nổi mùi uế khí, phải chạy đi nơi khác nên không 
hoàn thành được nhiệm vụ của nó. 


Thái Thượng Lão Quân Thanh Tịnh Kinh 


Chúng ta học Phật pháp là để tu đạo, tu đạo là để thành Phật; 
muốn thành Phật, ắt phải học Phật pháp; học Phật pháp nhất 
định phải tu đạo, có tu mới thành Phật, đây là đạo lý bất di bất 
dịch. Trong thời gian tu đạo thì mọi hành động mọi tạo tác đều 
vượt ra ngoài phạm vi tư tưởng cùng hành vi của thế gian. Người 
đời thì còn dính mắc với sanh hoạt của gia đình, còn ham khoái 
lạc sung sướng, ham thụ hưởng. Người xuất gia thì sống ngược 
hẳn lại, xả bỏ khoái lạc, xả bỏ an vui, xả bỏ hưởng thụ. Người ta 
nói: "Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh; xả bất liễu giả, thành bất 
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liễu chân." Tức là: Không xả được cái chết, không đổi được sự 
sống; không xả được cái giả, không thành được cái chân. Buông 
bỏ cái giả xuống thì lượm cái chân lên. Học Phật pháp, phải tu 
đạo. Đạo thực ra là gì? Đạo không có hình tướng gì cả, bởi vậy 
Lão tử nói rằng: 

Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành 
nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Ngô bất tri 
kỳ danh, cưỡng danh vị đạo. Phù đạo giả, hữu thanh hữu trược, 
hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trược, thiên động địa tĩnh. 
Nam thanh nữ trược, nam động nữ tĩnh, giáng bổn lưu mạt, nhi 
sanh vạn vật. 


Trên đây là một đoạn kinh văn trong Thanh Tịnh Kinh của Lão tử. 
Lão tử phân tích nghĩa "đạo" một cách rõ ràng, có thể dùng để 
tham khảo. 


Truyền thuyết trong Phật giáo thì ghi rằng Lão tử chính là hóa 
thân của tôn giả Đại Ca-diếp, bởi Tôn giả ưa thích già lão, dù già 
nhưng chí không già, khi đã luống tuổi rồi vẫn còn tinh cần tu 
hạnh đầu-đà, thường ăn những thứ người ta không ăn được, 
mặc những đồ người ta không thèm mặc, trú ngụ tại những nơi 
người ta không trú được, đây chỉ là mấy điều trong mười hai điều 
khổ hạnh của Tôn giả mà người đời sau thường lấy đó làm mực 
thước. 


Theo truyền thuyết thì Lão tử ở trong bụng mẹ tám mươi mốt 
năm trước khi ra đời. Tại sao như vậy? Bởi trong một kiếp trước 
Lão tử từng học kinh Dịch nên ít nhiều có sự tâm đắc, và đối với 
Bát-tự về thời điểm sanh, ông nghiên cứu kỹ để chọn lựa thời 
gian nào ra đời tốt đẹp nhất, căn cứ theo sự phối hợp của năm, 
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tháng, ngày, giờ (bốn yếu tố thời gian này tính theo cả can và chỉ, 
nên gọi là Bát-tự [tám chữ]), lúc đó ông mới ra đời. Có điều, gặp 
được năm tốt thì tháng lại không tốt, gặp được tháng tốt thì ngày 
lại không tốt v.v.. cứ như thế ông chờ tới tám mươi mốt năm mà 
không kiếm ra được một thời điểm cát tường. Khi ông ra đời, đầu 
tóc đã bạc, râu đã bạc, nhưng tinh thần lại trẻ, đúng là "hạc phát 
đồng nhan" (tóc trắng như hạc, dung nhan thì trẻ), không có vẻ gì 
là già lọm khom. Bởi vậy, người đời gọi ông là Lão tử. 


Lão tử sanh vào thời Đông Châu, đồng thời với Khổng tử. Sử ký 
chép rằng: "Khổng tử hỏi Lão Đam (Lão tử) về lễ, khi về có cái 
cảm thán (người đó) cũng giống như rồng." Triều đại nhà Châu, 
Lão tử có làm chức Thủ-tạng-lại (người coi thư viện), về sau ông 
cỡi trâu xanh, khi đi qua cửa quan Hàm Cốc, bị quan Lệnh doãn 
Hỷ nhận ra, ông này đến cầu mà học được đạo. Lão tử nói hai 
thiên Đạo Đức Kinh, thiên trên nói về đạo, thiên dưới nói về đức, 
tổng cộng hơn năm ngàn lời. Về sau không ai biết tung tích gì 
nữa. 


Lão tử nghiên cứu thiên văn học, lại nghiên cứu địa lý học, đối 
với nhân văn ông cũng nghiên cứu, do đó ông viết ra bộ kinh gọi 
là Thanh Tịnh Kinh. Kinh văn như sau : 


Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa: Vũ trụ lớn rộng như vậy, 
nhưng lại do đạo mà sanh ra. Nếu không có đạo, thì trời đất, 
trăng sao v.v.. đều không có, tất cả chỉ là một cái thể hỗn độn. 
Bởi có đạo nên mới có trời, đất, vạn vật, rồi có tiên, Phật, thánh 
nhân. 


Rốt cuộc đạo là cái gì? Đạo không có hình tướng, nhưng có tác 
dụng "sinh sinh bất tức, hóa hóa vô cùng." Đạo cũng là cái O 
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(vòng tròn), vậy mới có thể sanh trời, sanh đất, sanh vạn vật, 
sanh tiên, Phật, thánh nhân. Cái đó đều do từ tính chất của cái O 
mà ra. 


Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt: Đại đạo thì không có tình 
cảm, đối trước vạn vật thì bình đẳng; không giống như con 
người, hành động trong tình cảm, có nhân tình, có ái tình. Người 
xuất gia cũng có đạo tình - quý vị thấy đó! Tu đạo phải nên dứt 
tình, phải vô tình, một chút cảm tình cũng nên bỏ, tức là "quét hết 
thây tình, đoạn hết thây dục." Có người nói: "Như vậy là giống 
như cây cỏ bất nhân hay sao?" Không phải vậy. Đó là hiện tượng 
vượt pháp thế gian. 


Mặt trời là tinh hoa của yếu tố dương, mặt trăng là tinh hoa của 
âm, cả hai đều vận hành bát tuyệt trong quỹ đạo, do đó mới có 
bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông, chỉ tiết hơn thì phân ra thành hai 
mươi bốn tiết, bẩy mươi hai hậu. Tiết và hậu đều phát sinh từ sự 
vận hành của mặt trăng và mặt trời vậy. 


Đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật: Đại đạo không có tên, 
nhưng hết thầy vạn vật đều từ trong đại đạo mà sanh ra và lớn 
lên. Cảnh giới này, càng nghiên cứu càng thấy nó ảo diệu vô 
cùng. 

Khi tôi mới mười sáu tuổi, tôi đã từng làm bài kệ sau đây: "Vạn 
vật nhân đạo sanh, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt cá trung lý, Bồ- 
đề bất giảm tăng," đại ý như thế này: Hết thẫây mọi thứ đều do 
đạo mà sanh ra. Ai muốn thì sẽ có trí huệ, sẽ thông đạt mọi thứ 
không trở ngại, và hết thầy đều sáng tỏ. Có tam thân, tứ trí, ngũ 
nhãn, lục thông. Tại sao Phật lại được như thế? Bởi vì Phật đắc 
đạo, đã được khai ngộ, đã chứng Phật quả. Chúng ta tại làm sao 
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không được như thế? Bởi vì chúng ta bị tập khí ràng buộc một 
cách kiên cố, khiến cho thủy chung không hề có sự canh cải để 
đổi mới, nên không biết phân biệt rõ ràng. Nếu như có trí huệ, tự 
nhiên sẽ có nhận định phân minh về các diệu lý, biết đạo giác ngộ 
là không tăng cũng không giảm, vì tới đây là đã đạt được quả vị 
vô học. 


Ngô bắt tri danh, cưỡng danh vị đạo: Lão tử nói rằng: "Ta không 
biết tên của nó là gì, ấy là ta miễn cưỡng đặt cho nó một cái tên, 
gọi là 'Đạo' mà thôi!" Tiếp theo Lão tử giải thích như sau: 


Phù đạo giả! hữu thanh hữu trược, hữu động hữu tính: Cái đạo 
này, có thanh, cũng có trược. Thanh tịnh đến cực điểm thì hóa ra 
trược, trược đến cực điểm thì hóa ra thanh. Cái đạo này, tánh 
chất của nó là tự nhiên, giống như hơi điện vậy nó có động có 
tĩnh, động là dương và tĩnh là âm, cho nên có câu: "nhất dương 
nhất âm chỉ vị đạo," một dương với một âm là đạo. 


Thiên thanh địa trược, thiên động địa tính: Trời thì thanh, khí 
thanh bốc lên tạo thành bầu trời; đất thì trược, khí trược chìm 
xuống thành ra đất. Trời thì động, có mặt trăng mặt trời vận hành, 
các sao di động, đều là động cả. Đất thì tĩnh, núi sông, đất rộng, 
và nhà cửa đều ở trạng thái tĩnh. 


Nam thanh nữ trược, nam động nữ tĩnh: Phái nam thì thuộc về 
thể thanh tịnh, phái nữ thì thuộc thể ô trược. Nam thì động, chủ 
về phía ngoài, gây dựng sự nghiệp, đi bôn ba khắp nơi. Nữ thì 
tĩnh, chủ về bên trong, giúp chồng dạy con, quản lý gia đình. Vợ 
chồng phân công hợp tác, tạo nên gia đình tốt đẹp. Nay thì nam 
nữ bình quyền, kinh tế bình đẳng, thậm chí đi đến chỗ đồng tính 
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luyến ái, cái đó chính là phản lại luật âm dương của trời đất, tạo 
thành tai vạ, ắt đọa địa ngục. 


Giáng bổn lưu mạt, nhi sanh vạn vật: Từ gốc đi tới ngọn, vào 
trong luân hồi lục đạo, sanh ra làm người hay chẳng phải người, 
đó là các loại động vật hữu tình, rồi trăm ngàn thứ kỳ lạ, cái gì 
cũng có cả. Nói về con người chẳng hạn, ta thấy biết bao nhiêu 
loại chủng tộc, mầu da không giống nhau, tướng mạo và thân 
hình cao lớn khác nhau, tính tình cũng chẳng giống nhau nữa, 
tóm lại, có rất nhiều tướng trạng khác biệt. Các loài động vật 
khác, thì cứ suy ra khắc biết, cũng nhiều điều dị biệt. Vạn vật là 
nói chung, bao gồm cả chúng sanh hữu tình và vô tình. Hữu tình 
là các loài động vật, chúng sanh vô tình là các loài thực vật và 
khoáng vật. 


Các vị hãy nghĩ lại cho kỹ, nếu như chúng ta không tu đạo một 
cách đàng hoàng thì chỉ bằng chúng ta đừng xuất gia. Sống tại 
gia, chúng ta còn có thể ăn uống, vui chơi, tùy hứng, không bị bó 
buộc, không gặp trở ngại. Khi đã xuất gia, lại không chịu tu hành, 
thì xuất gia như vậy rốt cuộc là để làm gì? Há chẳng phải là ngu 
sỉ lắm sao? Nói cho đúng ra thì quả là đáng thương lắm! Xuất gia 
thì chỉ một việc tu hành, mới không uỗng công, không lãng phí 
thời giờ, mới không phụ cái tâm nguyện lúc bắt đầu. Hãy hiểu 
cho thấu mục đích xuất gia của mình, đó là sự khai ngộ, là thành 
Phật. Nếu nửa đường lùi bước, sanh tâm thoái chuyển, thì như 
vậy, ở trên sẽ có lỗi với chư Phật, cha mẹ, các vị thầy tổ đã kỳ 
vọng nơi mình, ở dưới sẽ đắc tội với chúng sanh đã có lòng gởi 
gắm. Chúng sanh đương hy vọng chúng ta sẽ cứu độ họ thoát 
khỏi biển khổ, nhưng nếu như trong trường hợp vừa nói, chúng 
ta đã làm cho họ hoàn toàn thất vọng rồi ! 


125 


Đạo Tràng Của Chánh Pháp Trụ Thế 


Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thé, là 
nguồn phát tích của Phật giáo thế giới và cũng là nơi Phật giáo 
thế giới trở về nguồn. Vạn Phật Thánh Thành có cơ có sở, thì 
thiên ma ngoại đạo phải bàng hoàng hãi sợ, đến độ dựng đứng 
lông tóc. Bàng môn tả đạo cũng sẽ khẩn trương, chúng run sợ, 
ngủ không an giấc, ăn không biết mùi vị, nên chúng phải nghĩ hết 
mưu kế, tìm mọi biện pháp để phá hoại, để tiêu diệt Vạn Phật 
Thánh Thành, sao cho Vạn Phật Thánh Thành bị thất bại, đi đến 
chỗ tiêu vong, không tồn tại được. Chúng nghĩ như thế có khác gì 
kẻ sỉ nói trong mơ, một chuyện không thể nào làm được. 


Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng được mười phương chư 
Phật hộ trì. Đó là "từ đất vọt lên, hiện thành tháp Bảo Vương,” 
cho nên Vạn Phật Thánh Thành kiên cố như kim cương, không ai 
có thể phá nổi, không ai tiêu diệt nổi. Nói cách khác, Vạn Phật 
Thánh Thành chính là một "đài ánh sáng" - đăng đài - chiếu ánh 
sáng thanh tịnh vào những nơi u tối trong tâm của chúng sanh, 
dẫn dắt chúng sanh trên con đường giác ngộ Bà-đề. 


Hễ người nào trú ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành là đều có sẵn 
thiện căn lớn, có đức hạnh lớn. Nếu không vậy, họ đã không tới 
nơi đây. Những người có đức hạnh đến Vạn Phật Thánh Thành 
cũng giống như đi vào tòa Bảo sơn, gặt hái được những của quý 
vô giá - minh tâm kiến tánh. Người không có đức hạnh, đến đây 
thì chẳng khác gì ngồi trên thảm đinh, không cảm thấy an ồn. 


Trên quả đất này Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng khởi thủy 
việc hoằng dương chánh pháp, cho nên đối với các chúng trú ngụ 
ở đây, mỗi hành vi, mỗi cử động, mỗi lời nói đều giữ đúng quy củ 
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của Phật chế ra. Chỉ có trong con mắt của bọn yêu ma quỷ quái 
thì chúng mới thấy khác, mà cho là sai quấy. Vạn Phật Thánh 
Thành có lệ ăn mỗi ngày một bữa (nhật trung nhất thực), dạ bất 
đảo đơn, đêm không ngả lưng xuống giường (hiếp bất trước 
tịch), đắp y thường xuyên (ca-sa bắt ly thân), trai gái không nói 
chuyện (hỗ bất giảng thoại). Người ngoài cho như vậy là lạc hậu, 
không hợp trào lưu, vì sao? Bởi Vạn Phật Thánh Thành đề 
xướng chánh pháp còn người ta thì ưa sống trong thời kỳ mạt 
pháp, sống buông thả không muốn bị hạn chế. Bởi vậy, Vạn Phật 
Thánh Thành có làm ra chuyện gì, có hành động gì thì bị coi như 
sai quấy, và họ phải tận lực công kích, phá hoại và tiêu diệt. 


Có nhiều người đến Vạn Phật Thánh Thành cảm thấy trong 
người không được tự tại. Cái đó là do họ còn nhiều tập quán hỗn 
tạp của thế gian, nên khi đến nơi họ gặp ngay sự trở ngại, khiến 
tâm không hoan hỷ với các thanh quy của Vạn Phật Thánh 
Thành. Họ thấy các vị xuất gia khổ tu thì cho rằng như vậy là trái 
với tự nhiên. Họ không hiểu rằng: "Chịu khổ thì hết khổ, hưởng 
phước thì hết phước." Đây chính là lời dạy quý giá. Chỉ vì muốn 
hưởng an lạc nhất thời, mà gieo nghiệp báo cho kiếp sau. 


Vạn Phật Thánh Thành không a dua theo các tệ đoan, người của 
Vạn Phật Thánh Thành cũng vậy, tất cả đều phát tâm Bồ-đề, nỗ 
lực dụng công tu đạo. Cho nên ở đây khi có thất Địa Tạng, hoặc 
thất Quán Âm, hoặc Phật thất hay Thiền thất, bát kể lúc nào, mọi 
người đều ráng chịu cực khổ, không lúc nào nghỉ ngơi. Muốn 
xuất gia tu đạo, lại không muốn chịu khổ, lại muốn được an vui, 
muốn hưởng thụ, rồi muốn khai ngộ, muốn thành Phật, thì thật 
chưa có cái đạo lý nào như vậy. 
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Trên đời không bao giờ có chuyện chẳng làm mà được ăn. Cứ 
nghĩ chiếm riêng phần tiện nghi cho mình chỉ là một vọng tưởng 
của kẻ ngu sỉ. Người xưa có nói: "Một phần cày bừa là một phần 
thâu hoạch," một câu hết sức chí lý. Các chúng trú ngụ tại Vạn 
Phật Thánh Thành đều hiểu rõ nguyên tắc này, cho nên ai ai 
cũng cô gắng, ai ai cũng nghiêm chỉnh tu hành, dụng công và làm 
việc đạo, phát tâm Bồ-đề. Mỗi ngày từ sáng đến tối một mực tinh 
tần, không còn thời giờ dành cho vọng tưởng nữa. Điều cốt yếu 
là không chạy theo duyên, không lân la quan hệ với bất cứ ai. Ai 
đến Vạn Phật Thánh Thành phải nên nhận thức rõ rệt như vậy. 


Ngoại đạo không thể phá hoại được một cây, một cọng cỏ trong 
Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao? Vì tà không thể thắng được 
chánh. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp trụ 
thế, là nơi mà chư Phật và chư Bồ-tát hộ trì, nên trước sau Vạn 
Phật Thánh Thành vẫn dành được phần thắng, sóng gió gì cũng 
qua, cũng tôn tại. Ai có lòng khác chỉ uỗổng phí tâm cơ mà thôi. 


Cảnh Giới Của Thời Đại Chánh Pháp 

Vào thời chánh pháp thì các thánh nhân đều thị hiện tại thế gian 
để hỗ trợ cho Phật hoằng dương chánh pháp. Lúc đó, các đệ tử 
đã xuất gia với Phật từ vô lượng kiếp đều theo Phật tu hành. Các 
thánh nhân đã chứng quả đó đều phát nguyện: theo Phật đi khắp 
nơi để chuyển pháp luân và độ chúng sanh. Có câu rằng: "Một vị 
Phật hoằng hóa, một ngàn vị Phật hộ trì." Sau khi Phật nhập Niết- 
bàn, các vị thánh nhân đó cũng thay nhau ởi vào cõi Tịnh độ 
Thường Tịch Quang. 
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Năm trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt, căn cơ của người tu 
hành không còn được sắc bén như trước, căn lành không đủ dây, 
cho nên mới biến thành thời tượng pháp - nghĩa là thờ phượng 
tượng đức Phật mà thôi. Đó là thời kỳ người ta xây chùa, tạo 
tháp, đúc tượng Phật, nhưng lại quên mất sự kiến tạo huệ mạng 
và pháp thân, cho nên mỗi ngày người tu càng xa lìa thời chánh 
pháp và chuyển sang tượng pháp. 


Thời đại tượng pháp kéo dài một ngàn năm, nay cũng đã qua rồi 
và chúng ta đương ở thời mạt pháp. Trong thời tượng pháp, 
người ta vẫn tu theo chánh pháp, không ai phỉ báng hay công 
kích pháp, người ta xử sự trong hòa bình, không có sự tranh cãi. 
Chẳng phải theo lối "tăng báng tăng, Phật pháp diệt" mà "tăng tán 
tăng, Phật pháp hưng." Thời chánh pháp thì không có sự tán 
thán, nhưng cũng không có phỉ báng. Thời tượng pháp thì có tán 
thán, không có phỉ báng, nhưng đến lúc mạt pháp thì chỉ có phỉ 
báng mà không có tán thán. 


Trong thời mạt pháp ai ai cũng nói Phật giáo là mê tín, là chuyên 
sùng bái các tượng hình, cho đến ngay cả tín đồ Phật giáo cũng 
theo đuôi mọi người, ai nói sao thì nói vậy, không hiểu cái gì cho 
rõ rệt, không minh bạch chân lý. Đó là điều chứng minh Phật giáo 
đã tới lúc mạt pháp, lúc mà không ai còn hiểu thấu Phật pháp 
nữa. 


Bởi ai ai cũng không rõ Phật pháp cho nên có một số người 
chuyên bới lông tìm vết phê bình Phật giáo những điều không 
hay, còn những cái gì hay họ chẳng biết tới, khiến cho chân lý 
trong Phật giáo bị tiêu ma. Người tại gia không hiểu chân lý, đến 
kẻ xuất gia cũng không minh bạch, nhất loạt hồ đồ, ai nói sao thì 
nói vậy và kẻ mù dẫn dắt người mù. 
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Bài kệ tụng sau đây hay vô cùng, xin nói ra đây để chúng ta cùng 
tham khảo: 


Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 

Tôi xin sơ lược giải thích như sau: 


Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não: Tam chướng là 
nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba chướng này 
ta phải tiêu trừ cho sạch, chớ không phải chúng ta chỉ nói ở cửa 
miệng: Phải tiêu trừ! Phải tiêu trừ! Mà kỳ thực chẳng muốn tiêu 
trừ. Tóm lại là che dấu khuyết điểm của mình, nuôi dưỡng khuyết 
điểm đó, không dám đưa chúng ra ánh sáng một cách đàng 
hoàng, rút cuộc nghiệp chướng mỗi ngày một sâu, mỗi ngày một 
nặng, phiền não chướng mỗi ngày một gia tăng. 


Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu: Nếu ba chướng không bị 
tiêu trừ cho sạch, thì không thể có trí huệ chân chánh. Nếu có trí 
huệ thật thì không bao giờ làm chuyện điên đảo. Dùng trí huệ chớ 
không phải dùng vô minh để xử lý mọi việc, lúc đó mới gọi là 
sáng tỏ một cách chân chánh, còn như biết một mà hiểu chỉ một 
nửa thì chẳng phải là sáng tỏ thật. 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ: Tôi nguyện diệt trừ ba 
chướng, chẳng phải chỉ riêng cho tôi mà còn cho chúng sanh 
nữa. Đó là bổn nguyện của tôi, và thường xuyên tôi lấy đó làm 
nguyện lực để hành sự. 
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Thế thế thường hành Bồ-tát đạo: Tuy tôi chẳng phải là Bồ-tát, 
nhưng tôi nguyện đời đời kiếp kiếp làm những gì mà các Bồ-tát 
thường làm trong đạo Bồ-tát. Tôi học tập Bồ-tát nên tu pháp môn 
này. Bồ-tát chẳng phải tu một ngày mà thành, mà là từng ngày 
một tu thành. Đức Phật Thích-ca, Ngài tu phước huệ trong ba 
tăng kỳ, tu tướng tốt trong trăm kiếp, trải qua ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp, một thời gian dài như vậy, công đức của Ngài mới viên 
mãn, phước huệ mới đầy đủ, nghĩa là "tam giác viên, vạn đức bị," 
Ngài mới thành bậc Lưỡng Túc Tôn. 


Phát nguyện rồi thì phải tuân thủ ngay, chẳng thể có tâm tự tư, tự 
lợi, tâm tranh luận, tâm tham dục, tâm mưu cầu, tâm nói dối. 
Không có sáu loại tâm này là có ngay chánh pháp, đổi mạt pháp 
ra chánh pháp. Nếu ngược lại, thì chính là mạt pháp, chuyển 
chánh pháp thành mạt pháp. Nếu như lấy sáu tông chỉ trên để xử 
lý mọi việc thì tức thời có công bình, có sự vô tư, mọi sự chánh 
đại quang minh. Tu đạo thì nhất định tới chỗ thành tựu, cả mười 
phương chư Phật thường xuyên ủng hộ chúng ta. Xin quý vị lưu 
ý! Chính là pháp này đó, ngoài ra không có pháp nào khác. Các vị 
hãy chiếu theo nó mà dụng công là không sai. 


Chúng ta tu đạo phải biết chịu khổ, chịu khó nhọc. Chớ ham tiện 
nghi, chớ nên tinh khôn giả dối, mà phải thực thà tiến bước. Nhớ 
kỹ điều này! Chớ ham ăn ngon, chớ ham mặc đồ quý, chớ tham 
nhà đẹp, hết thầy mọi thứ đều không tham lam, càng không ham 
hưởng thụ. Được như vậy thì thời chánh pháp sẽ trụ tại thế gian. 

Thời chánh pháp, ai ai cũng tu hành. Thời mạt pháp, chẳng ai tu 
hành. Nếu mọi người chịu tu hành thì mạt pháp đổi thành chánh 
pháp. Trong lúc tu, không thể để các dục niệm quấy nhiễu, nếu 
có dục niệm thì lại rơi vào mạt pháp. Cho nên, vấn đề hết sức 
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khẩn yếu ở đây là không thể có các tâm tranh, tâm tham, tâm 
cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi và tâm nói dối. 


Giải Thích Về Cấu Tạo Của Chữ 'Đạo' 


Chữ 'Đạo' gồm vạn hữu bao la, nhiệm mẫu không thể nói được. 
Đúng là: "Vạn vật nhân đạo sanh, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt 
cá trung lý, Bồ-đề bất giảm tăng." Hôm qua giảng ý nghĩa của 
"Đạo," hôm nay giảng đến sự cấu tạo của chữ "Đạo." 


Sự cấu tạo của văn tự Trung quốc thật là mỹ lệ vô cùng, mỗi chữ 
là một họa đồ. Sự cấu tạo dựa theo sáu phương cách, đó là 
tượng hình, chỉ sự, hội ý, hài thanh, chuyển chú và giả tá. 

Giải thích một cách giản lược thì chữ Đạo thuộc về lối tượng hình 


2 
^ "ụ 


và hội ý. Chữ Đạo này do chữ "tâu" và "thủ" ghép lại. Tâu nghĩa 
là hành - đi - cũng là tu hành. Không tu hành thì làm sao đạt đạo 
được? Thủ là cái đầu, cũng có nghĩa là bậc nhất. Tu hành là một 
điều khẩn yếu bậc nhất, nếu chẳng tu hành thì không thoát được 
vòng sanh tử. 


Giải thích một cách tường tận, thì có thể nói như sau: Trên đầu 
của chữ Đạo có hai cái chấm (`), hai chấm này biểu thị pháp, 
chấm bên trái là dương, chấm bên phải là âm. Dương tượng 
trưng trời, âm tượng trưng đất. Dương là càn, âm là khôn, trời 
đất là càn khôn. Dương thuộc nam, âm thuộc nữ. Tuy nhiên, 
trong dương có âm, trong âm có dương, cho nên đàn ông không 
phải đời nào cũng là nam, có lúc cũng sanh làm thân người nữ. 
Đàn bà không phải lúc nào cũng mang thân nữ, cũng có lúc làm 
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thân nam. Vậy là thiên biến vạn hóa, nhiệm mầu không thể nói 
hết. 


Hai chấm vừa nói là tượng trưng cho trời đất, cho mặt trăng mặt 
trời, cho hai khí âm dương. Thân người có điện âm và điện 
dương, huyết là âm, khí là dương. Khí là vô hình, huyết thì hữu 
hình. Hai chấm đó ảo diệu vô cùng, kể ra không hết được. 


Hai chấm này có thể nói chính là vô cực và thái cực. Vô cực là 
chân không, thái cực là diệu hữu. Do vô cực mà sanh thái cực, 
thái cực động sanh ra dương, thái cực tĩnh sanh ra âm. Động mà 
tới cực điểm thì thành tĩnh, tĩnh tới cực điểm thì thành động, đây 
là quy tắc tự nhiên. 


Dưới hai chấm là chữ nhất (- ); nguyên nó chẳng phải là chữ nhất 
(- ), nó vốn là một cái vòng vô cực ( O ) - vì chưa phải là cực điểm 
nên chỉ là một cái vòng ( O ). Nếu tu thành công thì vòng vô cực 
này sẽ là Đại viên kính trí, nếu không thành công thì nó là vô 
minh. 


Chữ nhất (-) nguyên là chữ ( O ). Đến thời điểm thì cái ( O ) mở 
ra, làm thành chữ nhất (-). Khi biến thành chữ nhất, là lúc bắt đầu 
có số mục. Khi còn là cái ( O ), thì chưa có số mục, về điểm này 
quý vị hãy đặc biệt lưu ý: Số mục chưa có là chữ ( O ), khi đã có 
số mục thì biến thành chữ nhất. 


Chữ nhất này, sanh ra trời, sanh ra đất, sanh ra muôn vật, sanh 
ra tiên, Phật, thánh nhân. Hết thây mọi thứ đều do chữ nhất mà 
sanh ra. Chữ ( O ) thì chẳng có gì hết, đó là chân không. Chữ 
nhất sinh ra tức biến thành Diệu hữu, lúc đó cái gì cũng có hết. 
Cái nhiệm mẫu từ không ra có thành diệu hữu, từ có ra không 
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thành chân không. Lễ đạo về chân không và diệu hữu thật là 
nhiệm mẫu vô cùng. 


Vậy, chúng ta phải kiếm ở đâu để có cái đạo nhiệm mầu không 
thể nói hết đó? Xin trả lời: Đó là chữ "tự." Do đó dưới chữ nhất, 
nói ở trên, là chữ "tự," hàm ý rằng cầu đạo chẳng thể hướng ở 
ngoài để tìm kiếm, vì hướng ngoại thì chẳng kiếm ra chánh đạo, 
mà phải chiếu soi ngược lại - hồi quang phản chiếu - tự cầu ở nơi 
mình. 


Đối với cảnh giới [nhiệm mâu] đó thì trong nhà Nho có câu: "Duy 
tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung." Theo Đạo-học thì đó là 
"Bảo nguyên thủ nhất," còn Phật-giáo thì nói: "Vạn pháp quy 
nhất." Có câu: "Vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp," chữ "hợp" ( ) 
gồm chữ nhân ( ), chữ nhất ( ) và chữ khẩu ( ), hàm ý rằng chẳng 
có gì có thể nói ra được, cũng là ý nghĩa ngậm ( ) miệng lại. 

Đó là lúc lìa lời nói, lìa văn tự, lìa tâm suy nghĩ, là cảnh giới "ngôn 
ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt,” tức là nơi dứt đường ngôn 
ngữ, nơi tắt đường tâm tưởng, vậy là chẳng còn gì hết. Có người 
cho rằng: "Như vậy chẳng hóa ra là người gỗ sao?" Chẳng phải 
vậy. Người gỗ thì chẳng có tâm, ở đây thì có tâm, nhưng là tâm 
vô vi, "vô vi nhỉ vô bất vi" - chẳng làm gì mà cái gì cũng làm. Đạo 
lý này chẳng thể kiếm thấy ở bên ngoài, mà phải chiếu soi ngược 
lại mình , cầu nơi chính mình, lúc đó mới tới được Đạo. 


Thiền tông có câu kệ như sau: 
Vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp 
Thần Quang bất minh cản Đạt-ma 


Hùng Nhĩ sơn tiền quy cửu tải 
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Chỉ cầu nhất điểm đóa Diêm-la 


Dịch nghĩa là: Vạn pháp quy về một, một thì về chỗ hợp - góp lại. 
Thần Quang không hiểu rõ đuổi theo Đạt-ma. Trước núi Hùng 
Nhĩ quỳ chín năm, chỉ cầu một điều là trốn được Diêm Vương. 
Hôm nay tôi giảng công án này để chứng minh rằng cầu pháp 
chẳng phải là chuyện dễ dàng. Người ta phải có tâm dám xả bỏ 
thân này mới mong tìm được chánh đạo. 

Tổ Bồ-đề Đạt-ma đến Quảng Châu, rồi lên bộ (Người từ Ấn-độ 
đáp thuyền đi tới Trung-hoa). Khi ghé Kim Lăng (Nam Kinh), Tổ đi 
ngang qua chỗ của Pháp sư Thần Quang, lúc Pháp sư đương 
giảng kinh. 

Tổ bước ra hỏi: "Ông làm gì ở đây?" 

Thần Quang đáp: "Tôi đương giảng kinh." 

Tổ hỏi: "Giảng kinh để làm gì?" 

Đáp: "Đề thoát sanh tử." 

Tổ nói: "Pháp vốn không thể nói, không có pháp để nói. Cái ông 
giảng thì đen là chữ, trắng là giấy, vậy làm sao thoát được sanh 
tử?" 


Thần Quang nghe xong, giận lắm, nói: "Cái tên Ma Vương này! 
Ngươi dám đến đây báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, há có lý 
nào?" 


Nói xong Sư cầm chuỗi hạt bằng sắt ném mạnh vào mặt Tổ. Bồ- 
đề Đạt-ma không kịp đề phòng nên bị chuỗi hạt ném trúng, gẫy 
mất hai cái răng cửa. Tổ có ý nghĩ rằng: "Nếu ta nhổ răng xuống 
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đất, thì địa phương này sẽ bị hạn hán trong suốt ba năm (số là 
nếu răng của một vị thánh mà rớt xuống đất, chư thiên sẽ bắt tội, 
và phạt không cho mưa rơi xuống vùng đó). Tổ thấy bất nhẫn, 
không nỡ để cho dân chịu cảnh khổ vì hạn hán, nên Ngài nuốt 
luôn hai cái răng vào bụng. Sau này trong điển cố thấy có ghi lại 
câu: "Gẫy răng cửa nuốt luôn với máu" (đả lạc môn nha hòa 
huyết thôn). 


Vốn tu hạnh nhẫn nhục ba-la-mật, Tổ không nói gì hết, ra khỏi 
giảng đường của Ngài Thần Quang, qua sông Trường-giang rồi 
đi về hướng núi Tung-sơn thuộc Hà Nam. Lúc bấy giờ, Diêm 
Vương sai quỷ vô thường đi mời Pháp sư Thần Quang tham gia 
tiệc yến. 

Quỷ vô thường nói với Sư: "Ông có phải là Thần Quang không?" 

Đáp: "Phải!" 

Quỷ vô thường nói: "Vua Diêm-la mời ông đi uống trà." 

Thần Quang nghe xong bèn nói rằng: "Trong lúc ta giảng kinh, 
hoa trời rơi xuống, đất mọc sen vàng, ta phải chết sao?" 

Quỷ vô thường đáp: "Dĩ nhiên là ông phải chết!" 

Thần Quang hỏi: "Ai có thể không chết?" 

Quỷ bèn cho biết như sau: "Chỉ có cái ông hòa thượng da đen 
vừa bị ông đánh gẫy răng cửa, mới là người không chết mà thôi." 


Lúc đó Thần Quang liền năn nỉ quỷ vô thường: "Cư sĩ Vô 
Thường, xin ông từ bi, phương tiện gia ân cho tôi, để tôi được 
chạy theo vị hòa thượng da đen kia học pháp bát tử, có thể được 
chăng?” 
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Quỷ vô thường chấp nhận lời yêu cầu này, và Thần Quang liền 
ngày đêm hướng về phía Bắc đuôi theo Đạt-ma. Cuối cùng, Thần 
Quang tới núi Hùng Nhĩ, thấy Tổ ở trong hang núi quay mặt vào 
vách đá nhập định, Sư hướng tới Tổ đảnh lễ sám hối, quỳ chín 
năm, mới học được pháp bất tử. Ngày sau thành Tổ thứ hai của 
Thiền tông. 


Chữ "tự" nói ở trên có nghĩa là tự cường không nản, phải tự mình 
cố gắng, dụng công tu hành, mới có thể đạt được lẽ thực. Cho 
nên, ở phía bên phải của nó có chữ "tâu," biểu thị ý nghĩa hành 
trì, có như vậy mới có cảm ứng, mới có chỗ thành tựu. Nếu 
chẳng thực hành thì dù hiểu đạo lý cũng thành vô dụng. Đúng là: 
"Nói một trượng chẳng bằng làm một thước." 


Tôi thường nói: "Đạo thị hành đích, bất hành hà thành đạo. Đức 
thị lập đích, bất lập ná hữu đức," cũng cùng một nghĩa như vậy. 


Thất Tình Lục Dục Làm Chướng Ngại Tâm Tu Đạo 


Chúng ta là người tu hành quyết phải mang tất cả những vọng 
tưởng thất tình lục dục quét cho sạch một phen, thanh toán 
chúng cho hết. Chúng ta phải hiểu rằng thất tình là hòn đá tảng 
buộc chân chúng ta. Các vọng tưởng về thất tình sẽ làm ngăn 
cản sự chuyên tâm tu đạo của chúng ta, khiến cả ngày bị vọng 
tưởng lăng xăng, gặp cảnh thì tâm động, có chút định lực nào 
gom góp được thì bị tiêu hao mất, há chẳng uỗng bao nhiêu công 
phu lâu nay đã tham thiền tĩnh tọa hay sao? 


Bát cứ nam hay nữ đều phải tận diệt Thất-tình. Thế nào gọi là 
Thất-tình? Đó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, Ố, dục - mừng, giận, buôn, sợ, 
yêu, ghét, ham dục; được giới thiệu một cách giản dị như sau: 
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Hỷ: Không nên mừng, mừng thì tình sẽ động. 

Nộ: Không nên giận, giận thì tình sẽ động. 

Ai: Không nên bi ai, bi ai cũng động tình. 

Cụ: Không nên sợ hãi, sợ hãi cũng động tình. 

Ái: Không nên sanh tâm tham ái, bởi tham ái làm cho tình động. 
Ó: Không nên có lòng chán ghét, chán ghét làm cho tình động. 
Dục: Không nên có dục niệm, dục niệm sẽ làm cho tình động. 


Nếu nặng tình cảm về các loại Thất-tình nói trên, hành giả sẽ bị 
hoàn cảnh chi phối. Nếu Thất-tình có thể lay chuyển được mình, 
thì định lực sẽ bị tiêu ma, ta sẽ bị làn gió của các loại hoàn cảnh 
làm cho phiêu bạt, tâm bị lay động, không còn làm chủ được nữa 
và, khi không có chủ tức thành điên đảo. 


Chúng sanh tại địa ngục làm bất cứ chuyện gì cũng là làm trong 
sự điên đảo, bởi lý do quá si mê và thiếu trí huệ. Làm cái gì cũng 
là sai quấy. Chúng ta ở thế gian nếu làm sai quấy thì cũng chẳng 
khác gì chúng sanh trong địa ngục, nghĩa là làm những gì không 
đúng với pháp, có mục đích ích kỷ tự lợi thì đó là địa ngục. Hoan 
hỷ điều này, hoan hỷ cái kia, buồn giận vì điều này, buồn giận vì 
điều nọ. Còn làm việc với những loại cảm tình đó là còn sống 
trong cảnh địa ngục. Các vị hãy chú ý! Hãy nhớ kỹ! Phải đoạn trừ 
Thất-tình và Lục-dục. Lục-dục tức là sáu thứ dục do sáu căn 
mang lại. Sáu căn còn có tên là sáu tên giặc, vì chúng chuyên ăn 
cướp tự tánh trân quý của chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải cần 
thận giữ gìn các cửa của sáu căn kẻo đồ châu báu bị cướp mắt. 


Chín Pháp Giới Chúng Sanh Đều Điên Đảo 
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Điên đảo nghĩa là gì? Đó là thấy khổ cho là vui, cho phải là trái, 
cho vô thường là thường tồn. Còn có nghĩa như trường hợp tâm 
tư bất định, trong đầu thì loạn tưởng, thấy việc nghĩa chẳng làm, 
thấy lợi thì chạy theo. Nói tóm lại, không phân biện trắng đen, 
không rõ điều chân giả, đều gọi là điên đảo. 

Câu nói: "Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo” chính là định luật của 
nhân quả. Đầu tiên là sự mê hoặc, khởi tâm sai lầm rồi theo đó 
tạo nghiệp. Tạo xong nghiệp thì nhận kết quả - quả báo, đó là lẽ 
tự nhiên. Quả báo là chẳng thể nghĩ bàn, mà chúng sanh tạo 
nghiệp cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đầu tiên sanh ra mê 
hoặc, cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lý do là các loại sự vật, 
tất cả đều chẳng thể nghĩ bàn, do đó khiến cho chúng sanh thảy 
đều quay cuồng, bối rối, không biết đâu là đầu mối, như thế nào 
là thích đáng. 


Trong số các chúng sanh tại chín pháp giới (tức pháp giới của 
hàng Bồ-tát, của Duyên-giác, Thanh-văn, trời, a-tu-la, người, súc 
sanh, quỷ đói, địa ngục), có chúng sanh thông minh và có chúng 
sanh ngu si. Chỉ riêng Phật, vì có trí huệ đại viên kính nên hoàn 
toàn là thông minh và không có ngu sỉ vô minh. 


Từ nhãn quan của pháp giới Phật mà nhìn xuống thì các chúng 
sanh trong pháp giới Bồ-tát rất điên đảo. Những hành động mà 
hàng Bò-tát làm và tự cho là đúng, cũng chỉ là điên đảo dưới cặp 
mắt của Phật. 

Từ pháp giới của hàng Bồ-tát nhìn xuống pháp giới duyên giác thì 
họ thấy giống như đám con trẻ, hành động gì cũng chẳng chân 
chánh, cũng đều điên đảo cả. Nhìn lên thì Bồ-tát lại chẳng biết gì 
trong pháp giới Phật, họ chỉ biết tường tận về pháp giới Duyên- 
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giác, cho nên mới có câu nói: "Sơ địa không biết nhị địa, thập địa 
không biết đẳng giác," nghĩa là không biết được tầng pháp giới 
cao hơn mình. Gọi là biết nhưng chỉ là hiểu tình hình một cách sơ 
lược, tường tận thì không biết nỗi. 


Tại pháp giới Duyên-giác mà nhìn vào tầng Thanh-văn, thì chúng 
sanh ở đây là điên đảo. Nhưng nhìn lên các tầng Phật và Bồ-tát 
thì họ lại không biết rõ. Tại sao? Bởi họ chưa đủ định lực. Định 
lực của Duyên-giác chỉ đủ để quan sát được các nhân duyên 
trong phạm vi của tám vạn đại kiếp trở về, còn nhân duyên ngoài 
tám vạn đại kiếp thì họ không thể nào quan sát tới. 

Tại pháp giới Thanh-văn mà nhìn về chư thiên thì ở đây là điên 
đảo. Chư thiên được hưởng phước trời nhưng đối với nhãn quan 
ở bậc trên thì họ vẫn hành sự một cách điên đảo. 


Tại pháp giới trời nhìn cảnh a-tu-la thì a-tu-la điên đảo, chúng 
sanh ở đây không tu tập đức hạnh, chỉ biết đấu tranh. Đấu tranh 
là chẳng phải điên đảo thì còn là gì nữa? 

Từ pháp giới của a-tu-la mà nhìn về chư thiên thì họ không hiểu 
biết gì nhiều, nhưng nhìn về thế gian nhân loại thì họ biết một 
cách tường tận. A-tu-la thấy loài người điên đảo, trôi nổi trong 
sanh tử mà không biết khổ, lấy khổ làm vui, tham luyến không 
muốn bỏ, trông thật đáng thương. 

Tại pháp giới của loài người, thì không ai biết được cảnh giới của 
a-tu-la ra sao, cũng không biết gì về đời sống của chư thiên, hay 
pháp giới của các bậc thuộc hàng Tứ thánh, nhưng đối với pháp 
giới của loài thú thì lại biết rõ rệt. Họ thấy súc sanh quá hồ đò, 
điên đảo, không biết sự việc gì khác ngoài các vọng tưởng về ăn 
và dục. 
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Súc sanh nhìn về quỷ đói thì nhận thấy quỷ đói điên đảo, chúng vì 
miếng ăn mà khổ não, nhưng tới khi ăn thì đồ ăn là lửa, chúng 
không nuốt được. 


Tại pháp giới quỷ đói nhìn sang pháp giới địa ngục thì thấy chúng 
sanh ở địa ngục điên đảo. Chúng sanh ở đây đã tạo ác nghiệp 
phải thọ ác báo, mà lại không biết sửa đổi, cải ác ra thiện. 


Tại pháp giới địa ngục thì chúng sanh hoàn toàn không hiểu biết 
gì, sống trong mê, chết cũng trong mê, chỉ biết riêng lấy mình, 
không biết tới ai khác. Địa ngục là biển khổ mênh mông, không 
còn có đường nào sáng sủa. 


Tất cả chúng sanh trong chín pháp giới thảy đều điên đảo. Chỉ có 
Phật là đi đến rốt ráo, thành tựu Phật quả, nên không còn điên 
đảo nữa. Bởi các lý do này, chúng ta tu học Phật pháp là cốt 
chứng được trí huệ chân chánh, để khỏi phải lên xuống trong 
phạm vi chín pháp giới nói trên, và để vượt lên trên nữa, tới cõi 
Tịnh độ Thường Tịch Quang, để được cùng trú chung một nơi với 
chư Phật. 


Tại pháp giới địa ngục, mỗi ngày có hàng vạn chúng sanh được 
sanh ra rồi chết đi, trăm ngàn sự điên đảo, khổ sở không thê nói 
hết. Tại sao vậy? Ở đây ác nghiệp ngập trời nên chúng sanh phải 
đền tội. Trong cảnh vạn phần điên đảo không có được nửa phần 
không điên đảo, do đó lìa khỏi được pháp giới này thật là khó 
khăn vô kê. 


So với cảnh quỷ đói thì tuy quỷ đói ăn không đủ no, lúc nào cũng 
đói, nhưng địa ngục còn khổ hơn nhiều. Trong vạn phần điên đảo 
của quỷ đói, hoặc có thể có nửa phần, hay một phần không điên 
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đảo (các con số này đưa ra để so sánh, chớ không có nghĩa tuyệt 
đối). 

Tại pháp giới của loài súc sanh thì trong vạn phần điên đảo có 
một phần hay một phần rưỡi không điên đảo, tỷ như loài dê còn 
biết chút tình quỳ xuống khi bú, loài quạ còn có cái nghĩa bú mớm 
cho con, súc sanh mà biết hiếu đạo. Loài thú nào được mười 
phần không điên đảo, có thể gặp cơ hội đi lên theo nẻo đường 
thiện. Hơn nữa như loài chó biết giữ nhà, gà gáy sáng, con tằm 
nhả tơ, ong gây mật, ngựa kéo xe, trâu kéo cầy, cũng là giúp ích 
cho nhân loại, có chút ít công lao, thì tương lai có thể thoát khỏi 
được kiếp thú. 


Tại pháp giới của loài người trong vạn phần điên đảo, thản hoặc 
có mười phần hay năm mươi phần, tối đa không quá một trăm 
phân, là không điên đảo. Trong lúc không điên đảo, người ta làm 
việc công đức, hoặc lạy Phật, hoặc niệm Phật. Khi điên đảo thì 
vọng tưởng lăng xăng, ham danh đoạt lợi, đấu tranh kiên cố. Tại 
sao trong vạn phân điên đảo lại chỉ có trăm phần không điên 
đảo? Đại khái như khi lạy Phật chẳng hạn, lúc đó không điên đảo. 
Nhưng có những lúc thân đương lạy Bồ-tát mà tâm lại cầu Bồ-tát 
gia hộ, mong Bò-tát ban cho trúng số, phù hộ cho được bình an; 
thậm chí, có kẻ chẳng chịu học hành mà cũng cầu Quán Thế Âm 
Bồ Tát phù hộ cho đỗ trạng nguyên, đó chính là điên đảo. 

Tại pháp giới của a-tu-la, chúng sanh cũng có khoảng trăm phần 
không điên đảo, có thể trên dưới số đó chút đỉnh, bởi vì a-tu-la 
tuy được hưởng phước trời, nhưng lại tự cho là chưa đủ, và vì 
tâm tham nên thường đấu tranh phương hại tự do của kẻ khác. 
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Tại pháp giới chư thiên, thì ở dây có thể có một ngàn phần không 
điên đảo. Họ có công phu thiền định, một đường hướng đi lên, 
nghĩ tới ăn là có đồ ăn, nghĩ tới mặc là có quần áo mặc, tâm 
tưởng tới cái gì là có cái đó, do đó ít có sự điên đảo. 

Tại pháp giới Thanh-văn, trong vạn phần điên đảo thì có khoảng 
hai ngàn phần không điên đảo, nhân vì các bậc này tu Tứ-đề - 
khổ, tập, diệt, đạo - họ hiểu thấu các lý vô thường, không, vô ngã, 
do đó ở đây ít điên đảo hơn. 

Tại pháp giới Duyên-giác, trong vạn phần điên đảo có thể có tới 
ba ngàn phần không điên đảo. Ở đây các vị Duyên giác vì quán 
thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo, hiểu hết thảy mọi thứ là như 
huyễn, cho nên các vị này hoàn toàn không chấp trước vào một 
thứ gì. 

Tại pháp giới Bồ-tát, trong vạn phần điên đảo, có thể có năm 
ngàn phần không điên đảo, do đó vẫn còn năm ngàn phần kia 
điên đảo. Bồ-tát chuyên tu lục độ vạn hạnh, nhưng vẫn còn một 
phần vô minh nên chưa tới độ rốt ráo. 


Tại pháp giới chư Phật, cả vạn phần điên đảo đều không có, bởi 
Phật đã viên mãn ba giác ngộ, vạn đức tròn đầy; chẳng có vọng 
tưởng, không có điên đảo, Phật là vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 

Quý vị phải nghiên cứu kỹ đi! Tại sao chúng ta ở thế giới này 
chưa thanh toán được phiền não, mà vẫn còn ở nơi hỗn tạp đợi 
chết? Kẻ xuất gia không ra vẻ người xuất gia, tại gia thì không 
chịu tu hành! Còn chờ đợi tới thời điểm nào nữa mới chịu tu? Đời 
này là ngũ trược ác thế, lưu luyến sanh tử có ích lợi gì? 
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Quý vị! Hãy tha thiết vẫn đề sanh tử, hãy mau phát tâm Bồ-đè, 
đừng tạo thêm những chuyện điên đảo nữa. Quay đầu lại đi! 
Ráng lên, "biển khổ không bờ, quay đầu là bến." 


Học Thần Thông Để Báo Thù ? 


Milarepa là người Tây Tạng. Động cơ khiến y tu đạo chẳng phải 
để cứu độ chúng sanh mà để báo thù cho cha mẹ. Cũng vì lúc 
khởi đầu mục tiêu không chánh đáng nên y mới lạc vào đường 
trắc trở, khiến cho tư tưởng và hành vi chẳng khác gì a-tu-la. Ý 
muốn thường xuyên của y là tiêu diệt người ta, trừ mình y ra, đó 
là điều trái hẳn với đạo. Người tu đạo không thể mang tâm sân 
hận, nuôi chí báo thù, nếu không sẽ biến thành quyến thuộc của 
Ma vương. 


Về sau, do công tu mang lại chút ít thành tựu, y dùng mật chú và 
thần thông để báo thù rửa hận. Kết quả thì thù đã trả xong, hận 
đã được rửa sạch. Có điều những hành vi của y không những 
làm trở ngại việc tu đạo, mà còn phản lại tinh thần từ bi của 
người tu. Phàm là người tu đạo, phải lấy từ bi làm gốc, mà tùy 
nghi hành động. Y thì trái ngược hẳn lại, trong tâm chỉ có sự cống 
cao ngã mạn, không coi ai ra gì, chẳng riêng đối với người tại gia 
mà còn khinh thị đối với hạng xuất gia nữa. Cái đó là do y chỉ biết 
một mình y, ngoài ra không biết tới ai khác. Y đã có những loại ý 
tưởng đó thì chẳng ai nói gì cho y hiểu được. 

Dụng công tu đạo bằng tâm oán hận thì dù tu trong bao lâu cũng 
vẫn còn tư tưởng thù hận. Y dùng mật chú và thần thông để làm 
công việc báo cừu và rửa hận, nhưng có biết đâu như vậy là đã 
sai lầm nhân quả, tương lai sẽ phải chịu quả báo. Hành động như 
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vậy là do quan niệm sai lầm, và tôi nghĩ rằng y cũng biết điều đó. 
Tuy nhiên, biết thì có biết, mà tâm tưởng đã bị sân hận chỉ phối 
rồi, đâu còn tự mình làm chủ được nữa, do đó mới hành động 
điên đảo, và kết quả đã đưa y vào cảnh giới ma vương, thật là 
nguy hiểm. 


Ai ai cũng biết làm việc thiện là đúng, nhưng không ai muốn làm. 
Tại sao? Bởi làm việc thiện thì chẳng thấy gì hay. Như giữ giới 
chẳng hạn, là một điều tốt, nhưng không ai giữ giới cả. Theo 
đúng quy củ là tốt, nhưng mọi người không theo.Tất cả đều biết 
rõ không giữ giới, không giữ quy củ là không đúng, nhưng cứ 
phạm lỗi hoài, hết thẫy mọi thứ đều như vậy, suy ra khắc biết. 
Chẳng qua cái đó là do căn cơ hạ liệt và lười biếng mà phát sanh 
ra. Cái đó, nói cho ngay, không có gì là cao thượng là đạo đức 
cả. Có câu nói: "Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt," hạng 
người nói trên không muốn đi lên, mà chỉ muốn đi xuống (hạ đạt), 
đúng là không có thuốc chữa. 

Tôi thường nói: 

Tu đạo như đăng bách xích can 

Hạ lai dung dị thượng khứ nan. 

Nghĩa là: Tu đạo cũng giống như leo lên cây sào cao trăm thước, 
leo xuống thì dễ, leo lên thì khó. Hôm nay tôi nêu ra tà tri tà kiến 
của Milarepa để chúng ta cảnh giác. Nói tóm lại, tu đạo phải có 
lòng "vô duyên từ," có tư tưởng "đại bi đồng thể," học hỏi tinh 
thần của Tiên Nhẫn-nhục (một trong những tiền thân của đức 
Phật), khoan thứ mọi người mới xứng đáng là đệ tử Phật. 
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Bón Kiếp Thành, Trụ, Hoại, Không của Thế Giới 

Thế giới nhiều vô kể, vô lượng, vô biên. Mỗi thế giới (tinh cầu) 
đều trải qua bốn kiếp là thành, trụ, hoại, không. Chẳng qua, trí 
huệ của chúng ta hạn hẹp, chưa tới trình độ để biết tận cõi hư 
không, cùng khắp pháp giới, chúng ta chỉ biết thế giới này mà 
không biết tới vô số các thế giới khác nữa. 

Hiện nay, tuy khoa học có nhiều sự tiến bộ, đã đưa người lên 
được mặt trăng, một thế giới khác, nhưng cũng không thấu hiểu 
hết tình huống của nó. Cái thế giới nguyệt cầu với thế giới địa 
cầu của chúng ta không giống nhau. Thế giới của chúng ta trải 
qua bốn tướng là thành, trụ, hoại, không và các thế giới khác 
cũng có bốn tướng như vậy, chỉ có khác là bốn tướng đó không 
phát sanh đồng thời với nhau. Tại thế giới này thì tướng hiện tại 
là thành, thì thế giới kia đương có tướng trụ, thế giới kia nữa là 
tướng hoại, hoặc là tướng không; do đó, không cùng chung một 
tướng, nên chúng ta không biết rõ tình huống của các thế giới 
khác. 


Không những không biết rõ các thế giới khác ra sao mà ngay thế 
giới này, chúng ta cũng không có sự hiểu biết minh bạch. Khi ông 
Kha-luân-bố chưa phát hiện ra "Tân thế giới," nghĩa là chưa ai 
biết tới Tây bán cầu này chẳng hạn, người ta chỉ nghĩ rằng trời thì 
tròn, đất thì vuông. Sau khi khám phá ra Tân thế giới, người ta 
mới chứng minh được quả đất là tròn, do đó người ta mới gọi nó 
là địa cầu. 


Bây giờ, ai ngồi trong phi thuyền không gian mà ngắm cảnh địa 
cầu, thấy nó cũng giống như trái banh lơ lửng giữa không trung, 
xem cũng lý thú! 
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Gọi là "Tân thế giới" nhưng nó chẳng phải "tân" (mới)mà là "cựu" 
(cũ). Chưa phát hiện ra thì tưởng nó không có, khi phát hiện rồi 
thì gọi là tân, đó chẳng qua bởi sự chấp trước vào tâm phân biệt 
của mọi người mà thôi. Con người ta, trong tư tưởng, trong nhãn 
quan có sự phận biệt mới cũ, kỳ thực mọi sự đều nằm trong sự 
biến hóa của bốn tướng thành, trụ, hoại, không. 


Thế giới có thành, trụ, hoại, không, thì con người cũng có thành, 
trụ, hoại, không, đủ cả bốn tướng. Từ lúc sanh ra có mặt với đời, 
đến khi đi học, đó là thời kỳ thành. Học hỏi xong thì thực hành 
theo chí hướng, đó là thời kỳ trụ. VỀ sau thì già yếu, đó là thời kỳ 
hoại. Hết già là chết, chết tức là thời kỳ không. Thành, trụ, hoại, 
không tức là sanh, bệnh, lão, tử. 


Sau thời kỳ sanh thì đến thời kỳ bệnh. Ai cũng có bệnh của người 
ấy. Có người bảo: "Pháp sư ơi! Không thể nói chung chung như 
vậy được. Có người thân thể không được khoẻ mạnh, họ có 
bệnh, nhưng có người thân thể khang kiện, họ đâu có bệnh gì?" 
Quí vị thấy thân thể họ không có bệnh, nhưng trong tâm họ có 
bệnh, nói tóm lại không có ai mà thân tâm lại không có bệnh. Cứ 
cho rằng thân và tâm cả hai đều không bệnh, nhưng đâu phải 
vĩnh viễn như vậy. Về phương diện sinh lý có thể chắc là không 
bệnh, nhưng tâm lý thì có chắc hay không? Ít nhiều cũng phải có, 
chẳng có bệnh nhỏ thì cũng là loại bệnh do tập khí, do chấp trước 
mà sanh ra, những thứ không nhận ra chúng, không xả bỏ chúng 
được, như vậy là bệnh rồi. Nhận không ra, buông xả không được 
tức chẳng thể giải thoát. 


Đi về không tự chủ, sanh tử không tự do, tức là có bệnh. Không 
làm chủ được mình, không giữ cho mình được trẻ mãi không già, 
không bao giờ chết, đó cũng là bệnh. Nếu mà làm chủ được 
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chính mình, nghĩa là có thể bảo thân này phải luôn luôn trẻ trung 
khỏe mạnh, không bao giờ mắt bị hoa, tai bị điếc, tóc bị bạc, răng 
bị long. Quý vị có làm được vậy không? Nếu không làm được là 
có bệnh. 


Có người nói: "Ngày nào tôi cũng vận động, thân thể rất khỏe 
mạnh, tay chân nhanh nhẹn, đi mau lẹ như bay, chẳng đau bệnh 
gì." Vậy anh có dám bảo đảm sẽ trẻ mãi, sẽ sống mãi không già? 
Sợ rằng không giữ được như vậy đâu! Vì sao? Vì trong tâm anh 
có bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Iïham không 
biết chán, càng nhiều càng tốt. Tham cầu mà không được bèn nỗi 
nóng, lúc đó trí huệ không lấn át được tâm tình, đầu óc thành hồ 
đồ. Những vụ giết người, đốt nhà cửa cũng từ chỗ đó mà ra, như 
vậy chẳng phải bệnh là gì? 


Thời gian niên thiếu báo hiệu một sự bắt đầu của già nua. Cũng 
như thế, bệnh chính là khởi thủy cho sự chết. Nói chung, con 
người là một tiểu thiên địa, nên cũng có bốn tướng. Hiểu thấu 
được ý nghĩa này thì không còn chấp trước vào cái túi da hôi này, 
không âu yếm nó như một thứ quý giá. Nếu thật tình không chấp 
vào thân thể này thì đó là vô ngã chân chánh, vậy là thiên hạ thái 
bình, chẳng còn chuyện gì phiền phức. 

Con người ở trên thế gian này, chỉ biết có cái thế giới nhỏ nhoi 
này mà thôi, cho nên muốn tìm hiểu cho đến tận cùng nó như thế 
nào. Nhưng, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, rồi cũng thế, khi đến 
thì hồ đồ, ra đi cũng hồ đồ. Vừa hiểu được minh bạch thì đã ôi 
thôi! Ra đi! Chờ kiếp sau vậy! Tới kiếp sau lại tiếp tục nghiên cứu, 
nhưng nghiên cứu thêm chẳng được bao nhiêu thì quỷ vô thường 
đã tới, lại mời đi gặp Diêm Vương. Kiếp này mà việc sanh tử 
không lo nghiên cứu cho xong thì thử hỏi còn chờ đến bao giờ 
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nữa? Tôi hy vọng quý vị coi trọng vấn đề này để dụng công 
nghiên cứu một phen, chớ để nó trôi qua uỗng phí, phải nhớ 
rằng: 


Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc 
Phật pháp nan văn kim dĩ văn 

Thử thân bất hướng kim sanh độ 
Cánh hướng hà sanh độ thử thân? 


Dịch nghĩa là: Thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó 
được nghe nay đã được nghe, kiếp này nếu chẳng độ được thân 
này, thì đến kiếp nào mới độ được? 


Chúng ta phải coi đó là điều cảnh giác, thường xuyên lấy đó làm 
cái gương soi lại chính mình. 


Nói xa xôi hơn thì có vô lượng thế giới mà chúng ta không thể 
biết được rõ ràng, điều này chẳng cần phải nhắc lại. Riêng giữa 
người với người, còn biết bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cũng 
chẳng hiểu thấu. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng quá nhiều. Lý do gì 
mà vọng tưởng lại nhiều như vậy? Vọng tưởng từ đâu mà tới? 
Không ai biết. Thậm chí sự nóng giận, tham sân si, cũng ở đâu 
mà tới vậy? Nói chung không thể biết. Tự chúng ta có vấn đề gì, 
có nhiều hay ít? Hiểu thấu tới đâu? Tất cả đều không biết. 


Những điều nói trên chẳng phải dễ gì mà biết cho tường tận, mà 
chính chúng ta cũng chẳng muốn biết chúng cho tường tận. Vì cớ 
gì ? Bởi vì cả ngày chúng ta chỉ biết tranh danh đoạt lợi, nên 
chẳng có thời giờ nào nghiên cứu các vấn đề đó. Thản hoặc có 
người tỉnh ngộ muốn nghiên cứu mình ở đâu mà đến, chết rồi đi 
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về đâu, nhưng do không gặp được thiện tri thức hướng dẫn, chỉ 
biết tu trong sự mù quáng, không nắm được yếu lý của sự tu 
hành, nên cuối cùng đã uồng phí công phu, tệ hơn còn bị tâu hỏa 
nhập ma nữa. Cho nên tu đạo chẳng phải là một chuyện dễ dàng. 


Chẳng cần nói qua phạm vi các thế giới khác, chỉ riêng thế giới 
này, giữa người với người mà cũng toàn là những vấn đề chúng 
ta không nắm vững. Vấn đề của bổn thân chúng ta, chúng ta 
cũng chưa nghiên cứu rõ thì làm sao nghiên cứu được vấn đề 
của người khác? Vấn đề của ta và của người chưa minh bạch thì 
vấn đề về các thế giới làm sao cho minh bạch? Làm sao mà giải 
quyết được? Vậy thì chẳng giải quyết nữa ư? Không phải vậy! 
Nhất định là phải giải quyết! Nếu không, thế giới sẽ bị hủy diệt. 
Giải quyết cách nào? Cách duy nhất là chuyên tâm tu đạo, chứng 
quả ngũ nhãn, lục thông, thì tự nhiên sẽ hiểu hết những điều bí 
ân của vũ trụ, thông suốt luôn một lần. Khi đã biết rõ nội tình, thì 
có thể cải thiện nhân tâm, trừ bỏ ba độc tham, sân, sỉ. Lúc đó mọi 
vấn đề đều được giải quyết trực tiếp, thế giới sẽ hòa bình, vĩnh 
viễn không còn tranh chấp, thế giới sẽ không bị hủy diệt. Nếu ai 
không tin, xin hãy nhắm mắt lại rồi nghiền ngẫm. Nếu chiến tranh 
thứ ba trên thế giới mà bùng nổ, thử hỏi hậu quả sẽ ra sao? Mọi 
người ắt hiểu rằng kết quả là tình trạng "đồng quy ư tận," cùng về 
chỗ tận diệt. Lúc đó chính là thời kỳ không kiếp. 

Xuất Gia - Bố Thí Một Cách Triệt Đề 

Trong hàng Bồ-tát có Đại Bồ-tát, giầu có sang trọng, có nhà cửa 
trang hoàng lộng lẫy, với đủ các loại vật dụng tinh mỹ phục vụ 
cho đời sống. Giầu sang như vậy, nhưng nếu có ai muốn đến cầu 
xin thứ gì, Đại Bồ-tát bèn cho ngay không chút ngần ngại. Bồ-tát 
tu pháp môn bố thí thì hoàn toàn không để ý gì đến gia đình của 
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mình, vì trong tâm đã sớm lìa hẳn quan niệm về gia tộc. Bồ-tát đã 
hiểu thấu ý niệm không về gia đình, vì gia đình chẳng qua là do 
nhân duyên hòa hợp mà có, duyên hết thì lại phân ly, có gì đâu 
mà phải chấp trước? Bồ-tát vốn đã nhàm chán tất cả của cải 
trong nhà, từ động sản đến bất động sản, cùng những thứ vật 
dụng hàng ngày. Trong sự sanh hoạt thường ngày, vốn đã không 
ham thỏa mãn ngũ dục, không mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, cho nên 
trong tâm không bị ràng buộc về các nhu cầu vật chất. Vốn hiểu 
rằng gia đình cũng sẽ tới lúc phân tán, chớ không thể tồn tại mãi, 
do đó Đại Bồ-tát thường tỏ ra lạnh nhạt trong tình cảm đối với gia 
đình, chỉ muốn ly khai hẳn với cuộc đời thế tục, để xuất gia tu 
đạo, cầu giải thoát khỏi vòng tam giới. Đến người thân trong gia 
đình, như vợ thì coi như cái gông đeo cổ, con là cái xích buộc 
chân. Tình nhi nữ chính là cái còng, một khi tay bị khóa thì còn 
nhúc nhích gì được? Thân thể mỗi cá nhân đều bị trói buộc như 
vậy, ngay cả hít thở cũng không tự do, còn nói gì đến ước mong 
được tự tại? Tình huống như vậy có cái gì để chúng ta luyến tiếc 
nữa? 


Bồ-tát khám phá ra điều đó, bèn buông bỏ hết, và để thoát ra khỏi 
cảnh bức bách của gia đình nên mới xa lánh cuộc đời thế tục và 
tu học hạnh Bồ-tát. Tám vạn bốn ngàn pháp môn mà đức Phật 
dạy cho thế gian để tu tập là con đường dẫn tới đạo quả Bồ-đề, 
và để trang nghiêm tự thân. Vứt bỏ những vật ngoại thân như 
tiền tài mà chẳng hối tiếc. Những tác phong như vậy của Bồ-tát 
đều được mười phương chư Phật tuyên dương và tán thán như 
sau: "Hay lắm! Hay lắm! Thiện nam tử! Ông thật là tinh tấn, phát 
tâm Bồ-đề rộng lớn như vậy, làm những việc người ta không làm 
được, vứt bỏ gia tài nhà cửa, những cái người đời không vứt bỏ 
được, hết thảy mọi thứ mình có đều mang bố thí cho người mà 
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không hối hận, không luyến tiếc, không chấp trước, những việc 
thật khó làm." Bồ-tát thấy có người đến cầu xin mình thì cảm thấy 
trong lòng hoan hỷ vô cùng, cho là mình hết sức may mắn mà 
gặp được cơ hội để thực hiện đại bố thí. 


Xuất gia là một việc khó. Xá kể chỉ việc cắt tóc cạo râu, đắp áo 
cà-sa, nói vài câu "cơ phong," mở miệng ra nói về Phật về Pháp, 
nói đạo lý trong kinh sách, hoặc ngồi yên nhắm mắt tham thiền. 
Những hành vi đó có thể gọi là mặc áo Phật, ăn cơm Phật, biểu 
diễn vai trò của kẻ xuất gia. Nếu quả như lời nói đi đôi với việc 
làm, một lòng tha thiết từ bi đối đãi với người với vật, trước mặt 
sau lưng lúc nào cũng vậy không sai trái đạo, được như vậy mới 
đúng là kẻ xuất gia. 


Xuất gia có ba loại: 

Thân xuất gia, tâm không xuất gia. 
Tâm xuất gia, thân chưa xuất gia. 
Thân tâm đều xuất gia. 


Trong số xuất gia cũng ba loại trình độ, tùy theo công phu tu trì 
mà đoán định. 


Xuất thế tục: Đây là nói chung về các đệ tử xuất gia; các Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni. 

Xuất phiền não vô minh: Đây là nói về cảnh giới tu trì của quý vị 
đã xuất gia, tự mình tu tự mình biết chứng tới đâu, có điều xuyên 
qua tác phong nói, nín, động, tính của mình, người ngoài cũng có 
thê biết được. Một cá nhân xuất gia tu tập thì mỗi ngày tập khí 
càng giảm thiểu, sự biểu hiện của tham, sân, si cũng bớt dần, 
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như lời cổ đức nói: "Từng phần phá vô minh, từng phần pháp 
thân chứng." Quý vị này đều tỏ ra cố gắng xông ra khỏi vô minh 
phiền não và hướng tới con đường Bò-đề. 


Xuất khỏi tam giới: Đây là mục tiêu tối hậu của người xuất gia và 
cũng là của hết thảy bây chúng trên đường tu học Phật đạo. Mục 
tiêu đạt được chính là thời điểm đoạn trừ sanh tử một cách vĩnh 
viễn, rồi sau đó do nguyện lực của mình mà tự do đi về trong chín 
pháp giới để độ hóa chúng sanh, đạt được cái an lạc đệ nhất của 
người xuất gia. 


Bồ-tát còn phát nguyện rằng tất cả chúng sanh có thể thoát ra 
ngoài sự trói buộc của gia đình, để nhập vào gia đình của chư 
Phật, tu học các pháp môn do Phật chỉ dạy, và siêng năng tu 
phạm hạnh. Bồ-tát lại nguyện rằng hết thảy chúng sanh từ bỏ hết 
tâm tham lam keo bản, biến thành tâm hoan hỷ ưa hỷ xả bố thí, 
lây sự ban bố tài vật làm niềm vui, vĩnh viễn không sanh tâm thối 
chuyển. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh lìa những quan 
niệm về gia đình thế tục, không màng tới những gì gọi là thăng 
quan tiến chức, dương danh hiển thân, cùng những pháp thế 
gian về nối dõi tông đường, lại càng không tham đồ bất nghĩa, 
tích trữ đầy nhà, của quý đầy kho, những thứ đó đều là mầm 
mống sanh ra tai ương ác nghiệp. Người xưa nói: "Đa tàng tất 
hậu vong." Chứa cho nhiều, mất càng thảm. Lại có câu: "Thân 
biên vô ái vật, tự vô phiền não sanh," bên mình không có vật quý, 
phiền não vốn chẳng sanh. Người xưa nói quả là không sai, cuối 
cùng lúc ra đi cũng chỉ hai bàn tay không. Bồ-tát dạy cho chúng 
sanh nên bớt dục vọng, sống cho hồn nhiên trung thực, tự nhiên 
niềm vui sẽ phát sanh. 
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Bỏ-tát lại nguyện hết thảy chúng sanh mau mau vượt ra ngoài 
phiền não do đời sống thế tục trói buộc, học Phật pháp tu hạnh 
thanh tịnh, để mai sau được hội nhập trong nhà của Phật, cùng ở 
với Phật một nơi. Lại nguyện hết thảy chúng sanh học được pháp 
cứu cánh viên dung vô ngại, loại trừ hết sự chướng ngại của các 
pháp ô nhiễm, và được thanh tịnh tự tại. Lại nguyện hết thảy 
chúng sanh, lìa khỏi tình cảm yêu thương của gia đình, tuy thân 
còn tại gia, nhưng lòng không còn chấp vào tình cảm quyến 
thuộc. Lại nguyện hết thảy chúng sanh, biết khéo léo khuyên răn 
và hướng dẫn những ai còn đắm đuối trong tình cảm gia đình, 
khiến họ hiểu được gia đình chỉ là một tổ hợp giả tạm do nhân 
duyên tạo nên để lòng họ bớt sự chấp trước. Bồ-tát nêu lên đạo 
lý về nhân sanh mà Phật đã giảng dạy để chỉ dẫn cho số người 
mê lầm không ra khỏi được các pháp thế tục về gia đình, khiến 
họ tin theo Phật pháp, tu học Phật pháp, minh bạch Phật pháp, 
không còn vướng mắc sự trói buộc của gia đình. Lại nguyện hết 
thảy chúng sanh, tuy thân còn gởi lại với gia đình, nhưng tâm 
thường tùy thuận theo trí huệ của chư Phật, thực hành làm việc 
đạo, an trú trong bất động. Lại nguyện hết thảy chúng sanh, tuy 
nay chưa xuất gia, còn sống đời cư sĩ, nhưng tâm nguyện của họ 
đã đặt vào nơi chư Phật, và có thể phổ cập tới vô lượng vô biên 
chúng sanh, để tất cả đều phát tâm hoan hỷ, phát tâm Bồ-đề rộng 
lớn. Đó là đại Bồ-tát trong hàng Bồ-tát, khi bố thí nhà cửa đã vì 
chúng sanh mà thực hiện hồi hướng thiện căn. Chính là mong 
cho chúng sanh thành tựu được những điều trong các đại nguyện 
của Bỏ-tát, cùng với các loại thần thông và trí huệ. 


Lược trích từ Hoa Nghiêm Kinh Đệ Lục Hồi Hướng Giảng Từ 
Lòng Bồ Tát Như Lòng Mẹ Thương Con 
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Quý vị thiện tín! Quý vị thử nghĩ xem làm Bồ-tát khó hay không 
khó? Bồ-tát sống trong cảnh giới thần thông, xả thân mình, lấy da 
thịt xương tủy của mình để làm của nội tài bố thí, cùng lấy thành 
trì, vợ con, các đồ bẩy báu để làm ngoại tài bố thí, thì như vậy 
chẳng phải là việc dễ làm. Không nói rằng người đời coi chuyện 
chia xẻ tiền của cũng khó khăn chẳng khác cắt da thịt của mình, 
đàng này Bồ-tát lại còn tự nguyện xả thân mình cam tâm làm nô 
bộc cho người khác, cái đó mới thật là khó. Nếu bất cứ ở đâu 
chúng ta cũng không chiếm phần lợi về cho mình, mọi hành vi cử 
chỉ đều phát ra từ lòng từ bi, không phải từ các tâm tham, sân, si 
mà hoàn toàn vì lợi ích của người khác, thì đó là việc làm của các 
Bồ-tát sống. Cái này chẳng phải là dễ dàng hay sao? Nhưng, việc 
dễ như vậy mà có một số không muốn làm, việc khó càng không 
muốn làm. Quý vị nghĩ xem, Bồ-tát có đáng thương hay không? 
Các Ngài phát trăm ngàn vạn lời nguyện lớn, xả hết các căn lành 
đầu, mắt, não tủy, để hoàn toàn hồi hướng cho các chúng sanh, 
từng ngày từng khắc đều mong mỏi chúng ta nhận được lợi ích 
hồi hướng đó để thành Phật thành thánh. Vậy mà chúng ta vẫn 
còn thản nhiên vui hưởng trong nhà lửa tam giới, trong biển khổ 
thế gian, vậy thì quý vị thấy Bồ-tát có đáng thương hay không? 
Tuy nhiên, Bồ-tát vẫn quyết tâm, không thoái chí, vẫn làm việc 
cứu độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đem sanh mạng và tài 
sản bố thí cho chúng sanh, mang công đức căn lành để hồi 
hướng đến chúng sanh, với hy vọng chúng sanh được thành 
Phật, thành Thánh, thành Tổ. 

Quý vị! Nếu quý vị đã từng làm mẹ, thì có thể thể hội được lòng 
dạ của Bồ-tát, cũng giống như sự ân cần, tha thiết, và tế nhị của 
các bà mẹ khi chiều lòng con cái. Ai làm mẹ cũng chẳng quản 
thân mình yếu ớt; khi phải lo cho con cái vẫn hết lòng hết sức, 
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quyết dấn thân vì lợi ích của con mình. Trong thời kỳ thai nghén, 
người mẹ đã bắt đầu tính toán, xây mộng về đứa con tương lai 
với mọi điều tốt đẹp, nào là nó sẽ được đủ vẻ thông minh tài trí 
hơn người, nào là nó sẽ làm cho vẻ vang giòng họ, tổ tiên, vượt 
lên trên cả trăm vạn người khác. Đến khi đứa bé ra chào đời, 
nghe thấy tiếng khóc oe oe đầu tiên của nó, rồi thấy được mặt 
mũi nó bé nhỏ, đỏ hỏn, thì ngay trong cái sát-na đau đớn phải 
chống trả trước sự hiểm nghèo thập tử nhất sinh, chỉ một tiếng 
khóc đó đã có thể xóa hết biết bao nhiêu hình ảnh gian khổ của 
người mẹ trong khoảng thời gian mười tháng mang thai. Sau đó, 
ngày tháng đắp đổi, ba năm bú mớm, bồng bế chăm chút, sợ con 
khó nuôi, mới cầu thần bái Phật, đốt hương thỉnh nguyện, cầu 
cho nó không nạn không đau, mong nó sớm thành người. Tới lúc 
con trưởng thành, đứa con nào không phụ lòng cha mẹ thì một 
nhà hoan hỷ. Tuy nhiên cũng có đứa ngỗ nghịch bất hiếu, phạm 
thượng, hành hung tôn trưởng, gian tà, phạm pháp, để lụy cho 
cha mẹ. Ây vậy mà, làm mẹ thì lúc nào cũng thương con, không 
thất vọng vì con, vẫn cứ coi con mình là hay, không thua con nhà 
khác. Quý vị! Lòng người mẹ như vậy đó! Lòng thương của Bồ- 
tát đối với chúng sanh cũng giống như vậy. Phật nói ơn cha mẹ 
khó đền đáp, vậy ơn của Bồ-tát đối với chúng ta làm sao có thể 
báo đáp trong muôn một? Mỗi người trong chúng ta cũng phải 
từng giờ từng khắc ghi nhớ hai tầng ân đức này. Bất cứ kẻ tại gia 
hay xuất gia phải biết học tập từ bi làm đầu, và đối xử với người 
bằng tâm khoan hậu. Nếu các điều căn bản này mà không làm 
được, thì sợ rằng trên đạo lộ Bồ-đề, không ai thấy vết chân của 
QUÝ VỊ. 

Lược trích từ Hoa Nghiêm Kinh Đệ Thập Hồi Hướng Giảng Từ 
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Zero: Đại Quang Minh Tạng của Tự Tánh 


Từ kiếp vô thủy cho đến nay, các chúng sanh cứ lưu chuyển 
trong vòng luân hồi, hết đi lên rồi đi xuống mà không ra khỏi vòng 
sanh tử, chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ, phiêu dạt bất định, khi 
bay lên trên trời khi rớt xuống đất. Chúng sanh thì khi làm thân 
người, khi là a-tu-la, khi là thú, khi là quỷ đói, chẳng có sự bắt 
đầu và chẳng có sự chấm dứt. 


Khi nào chứng quả thành Phật thì lúc đó mới thoát ly cái khỗổ của 
luân hồi. Khi chưa thành Phật thì vẫn còn phải luân chuyển trong 
vòng lục đạo. Hàng Bồ-tát vẫn còn phải vượt cái si mê "cách âm," 
hàng la-hán còn si mê vì "thai trụ," hàng pháp thân đại sĩ thị hiện 
ở thế gian, độ khắp chúng sanh, có lúc còn vướng vào sanh tử, 
đầu óc hôn mê không biết đường ra khỏi. 


Vô thủy tức là không có khai thủy - bắt đầu, vô chung là không có 
sự chấm dứt. Tỷ dụ như chữ O, chữ này không có chỗ nào là chỗ 
bắt đầu, và chỗ nào là cuối, nguyên nó là như vậy. Nếu cắt chữ O 
ra thì lúc đó nó thành chữ nhất (-), và chữ này có chỗ bắt đầu. 
Bắt đầu cái gì? Bắt đầu số mục. Đã có nhất là một, thêm một 
gạch nữa thành hai, lại thêm nữa thành ba. Cứ như vậy thêm 
nữa sẽ lên đến mười, rồi một trăm, rồi một vạn. Từ vạn đến ức, 
từ ức đến triệu, cho đến những con số vô cùng tận. 


Bây giờ đương trong thời đại khoa học, mỗi ngày, mỗi tháng một 
khác, đổi thay rất nhanh theo độ gia tốc. Người ta dùng hỏa tiễn 
bắn vệ tinh lên không trung, cho vào quỹ đạo để chúng tự vận 
hành không ngưng nghỉ. Rồi phi thuyền này gặp gỡ phi thuyền 
kia trên không gian, đâu chẳng phải là sự diễn tiến từ sự bắt đầu 
của số mục? Phải dùng con số mới có thể tính toán, có tính toán 
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mới có kỹ thuật ráp nối, và có con số tính toán mới có thể điều 
hợp các thời điểm ráp nối. Cứ phát triển số mục như vậy thì trong 
tương lai chẳng lúc nào chấm dứt. 


Khi nào là lúc chắm dứt? Hiện tại không ai biết. Thời điểm chấm 
dứt thì phải chờ cho hết bốn kiếp thành, trụ, hoại, không, tức là 
đến không kiếp. Thành là bắt đầu, không là chấm dứt. Kiếp thành 
có hai mươi tiểu kiếp, trụ có hai mươi tiểu kiếp, hoại có hai mươi 
tiểu kiếp, không có hai mươi tiểu kiếp. Tám mươi tiểu kiếp thành 
một đại kiếp. Đời sống của trái đất chỉ kéo dài trong thời gian một 
đại kiếp. 


Trong số chúng sanh từ thời vô thủy, đàn ông có trước hay đàn 
bà có trước? Ta cứ cho rằng đàn ông có trước chẳng hạn, vậy 
nếu không có đàn bà thì lấy đâu ra đàn ông? Lại thí dụ đàn bà có 
trước, nếu vậy không có đàn ông thì lấy đâu ra đàn bà? Vô thủy 
là như vậy, chẳng biết bắt đầu từ đâu. 


Hoặc giả lấy thí dụ như gà có trước hay trứng có trước? Điều này 
cũng không ai nghĩ ra được, vậy rốt cuộc nó như thế nào? Ý 
nghĩa của nó có thể tóm tắt trong chữ O. Cho nên chữ O này, vốn 
không có bắt đầu, không có cuối, không ở trong không ở ngoài, 
không lớn không nhỏ. Thâu gọn nó lại, nó là một hạt vi trần, cho 
nó phình ra thì nó là một pháp giới, cho đến tận cùng hư không, 
khắp pháp giới cũng không vượt quá phạm vi của chữ O. Chữ O 
là nguồn gốc của sự sanh hóa bắt tận, nó là chân không diệu hữu 
của vô thủy và vô chung. Chữ O phóng đại ra là chân không, thu 
nhỏ lại là diệu hữu. 

Chân không diệu hữu chính là chân không bất không sinh diệu 
hữu. Diệu hữu phi hữu không có chướng ngại với chân không. 
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Không và hữu là chẳng phải hai, không tức hữu, hữu tức không, 
đó là nghĩa của trung đạo rốt ráo, và cũng là chân thật nghĩa của 
pháp Đại thừa. 


Lúc vô thủy, chữ O này là chân không diệu hữu. Chân không 
chẳng phải là ngoan không, còn diệu hữu chẳng phải là thực 
hữu, mà lại viên dung vô ngại, là nghĩa của trung đạo không thiên 
lệch bên nào. Quý vị! Nếu ai hiểu rõ được đạo lý này thì hiểu 
được pháp chân thật. Người nào không hiểu tức là người hồ đò, 
không phải là người có trí huệ chân chánh. 


Đối với người khai ngộ, chữ O là trí huệ đại quang minh; nếu 
chưa khai ngộ, chữ đó là vô minh đại hắc ám. Vô minh cũng là 
cái O, mà trí huệ cũng là cái O. Chữ O có khi rất lớn, đến độ 
không có gì ở ngoài nó, đại nhi vô ngoại, có khi rất nhỏ, nhỏ tới 
độ không có cái gì ở trong nó, tiểu nhi vô nội. Nói về lớn, không 
có gì lớn hơn nó; nói về nhỏ, không có gì nhỏ hơn nó. Chữ O 
này, nếu như lớn mà hóa, biến đổi vô hình, thì nó là nguồn gốc 
của thanh tịnh, tính chất của diệu chân như; như nó nhỏ mà ẩn 
tàng thì nó là một niệm vô minh lúc ban đầu. Đó là nghĩa của vô 
thủy. 


Tại sao chúng sanh cứ luân hồi trong sanh tử? Bởi không thể hội 
được pháp chân thật. Do đó chư Phật thấy chúng sanh rất đáng 
thương, và vì thương xót chúng sanh nên mới phát tâm đại từ bị, 
xuất hiện nơi thế gian giáo hóa chúng sanh lìa khổ để tới cảnh an 
lạc. Phát tâm Bồ-đề, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng 
sanh, tức là tu con đường giác ngộ vô thượng. 


Chúng ta thọ quả báo trong sáu nẻo luân hồi bởi vì trong tâm 
chúng ta đã tạo nên những nghiệp, tạo nghiệp loại gì thì thọ 
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nghiệp báo về loại đó. Nói rộng ra, nếu kiếp trước khởi vọng 
tưởng thuộc loại về các tầng trời thì có thể sanh trong cảnh giới 
trời; có vọng tưởng địa ngục thì đọa địa ngục. Nếu tạo nghiệp 
xấu, thì sanh vào ba nẻo ác. Nếu tạo nghiệp có công đức thì sanh 
vào ba nẻo thiện. Áy là đại lược như vậy, nếu muốn nói thật chỉ 
tiết thì nói tới kiếp sau cũng không hết. 

Thế giới này là do vọng tưởng của chúng sanh mà cấu tạo nên. 
Nếu chúng sanh không có vọng tưởng, thì thế giới này là không. 
Cũng vì chúng sanh không thể hội được pháp chân như thật 
tướng, pháp chân không diệu hữu, nên thế giới mới tồn tại. 


Pháp chân không diệu hữu chính là chữ O. Thế giới do chữ O mà 
có, chúng sanh do chữ O mà sanh. Hết thảy mọi thứ đều sanh từ 
chữ O, bởi lẽ chữ O không nằm trong số mục, nó phóng đại ra thì 
trọn cả lục hợp, nó co rút lại thì ân tàng. Đó cũng là cảnh giới của 
vô thủy vô chung, của cái không trong không ngoài, không lớn 
không nhỏ. 


Pháp chân thật này chính là chân không diệu hữu. Chân không 
nhưng chẳng không, tại sao vậy? Bởi chân không có diệu hữu. 
Diệu hữu nhưng chẳng phải hữu, tại sao? Bởi nó có chân không. 
Cho nên có câu: "Chân không chẳng chướng ngại diệu hữu, diệu 
hữu không chướng ngại chân không." Tất cả ý nghĩa trên mang 
lại đáp số cho các vấn đề nam trước hay nữ trước, gà có trước 
hay trứng có trước. Chỉ có chữ O mới trả lời thẳng vào các vấn 
đề nan giải như đã nói trên. 

Tại sao chân không lại có thể sanh ra diệu hữu? Nó hiển hiện ra 
hết thầy mọi thứ? Trong khi đó diệu hữu chưa từng rời khỏi chân 
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không? Cảnh giới thuộc loại này không phải ai cũng tới được, trừ 
phi đã được khai ngộ pháp môn tâm ấn tâm của chư Phật. 


Loại pháp chân thật này vốn đã sẵn có trong tự tánh, chẳng cần 
phải tìm kiếm đâu ở bên ngoài. Nếu cứ kiếm bên ngoài thì cả tám 
vạn đại kiếp kiếm cũng không ra. Như biết hồi quang phản chiếu 
thì ngay đó là nó, cho nên mới có câu: "Biển khổ không bờ, quay 
đầu là bến." Nói một cách đơn giản, nếu chạy ra ngoài tìm kiếm 
thì đó là biển khổ không bờ. Nếu biết quay vào trong, dụng công 
trên tự tánh của mình thì ngay đó, quay đầu thấy bến. 


Chúng ta từ sớm đến tối, xuôi ngược điên đảo, đuổi theo các 
vọng duyên, rong ruồi chạy theo sáu trần, bởi không hiểu diệu 
pháp chân thật. Trong khi ấy tại cõi Tịnh độ Thường Tịch Quang, 
chư Phật trong tư thế kiết-già, nhìn khắp hết thảy các chúng 
sanh, thấy chúng sanh quá ngu si, rất là đáng thương, suốt ngày 
chấp đông chấp tây, lấy khổ làm vui mà không biết quay về 
đường giác, không biết dùng cái giả để tu cái thật, không biết bỏ 
vọng quy chân, không biết quay về cái của chính mình. Bởi vậy 
từ trong định, chư Phật rủ lòng từ bi, thị hiện tới các thế giới hữu 
duyên để chỉ vẽ cho chúng sanh sự mê lầm và dạy chúng sanh 
mau quay đầu về bến giác. Rất tiếc chúng ta đã đuôi theo vọng 
duyên mà không nhận ra pháp chân thật. Phật thuyết pháp vì 
lòng thương xót chúng ta, giáo hóa chúng ta mà không nhàm 
chán, nhưng chúng ta đã vì ngu si không chịu nghe lời, chẳng 
những không y pháp tu hành, mà còn chùn bước thoái lui, không 
theo những lời chỉ dạy vàng ngọc. Phật lại còn nghĩ ra các biện 
pháp chạy theo chúng ta, chặn bước chân những chúng sanh 
cứng đầu bướng bỉnh, cố làm sao điều phục những kẻ khó giáo 
hóa. Đó là lý do mà Phật đã thị hiện tại thế gian. 


161 


Pháp chân thật này không bao giờ bị phá hoại, thiên ma ngoại 
đạo không có cách gì phá hoại nó. Tại sao? Bởi chánh pháp vốn 
kiên cố như kim cang bất hoại. Nếu có thể hoại được nó thì nó 
chẳng phải là pháp chân thật. 


Loại đại tự tại đại quang minh này có thể thị hiện khắp hết thế 
gian. Đại tự tại tạng là pháp liễu sanh thoát tử, phá trừ vô minh, là 
pháp môn có thể hiển hiện ánh sáng của pháp tánh. 


Quý vị! Nếu quý vị không tin, hãy thử cho biết. Sẽ tới lúc mà quý 
vị không thể không tin, không tin rồi cũng sẽ tin, bởi pháp nó là 
như vậy, chẳng có cách gì mà không thể tin được! 


Cái đại quang minh tạng này vốn tự mình có sẵn, không phải do 
người khác bố thí cho mình, mà cũng không phải do chư Phật đã 
ban cho. Đại quang minh tạng chính là thật tánh chân như. Nếu 
tu pháp chân thật này, thức a-lại-da (thức thứ tám) sẽ chuyễn 
thành trí Đại viên kính, tức là dứt đường sanh tử. Nếu như không 
tu hành nghiêm chỉnh, các hạt giống trong a-lại-da sẽ tùy theo 
nhân duyên mà chuyển thành sanh, sanh mãi bất tận, không có 
hạn kỳ, như vậy sẽ không giải thoát được. 


Trích giảng từ Phẩm hai mươi bốn, 


Kệ Tán Cung Đâu Suất, Kinh Hoa Nghiêm 


Bạn Đồng “Tham” Phải Động Viên Nhau Tu 


Những người có căn lành sâu dây, tới chỗ nào họ cũng làm điều 
thiện. Châm ngôn của họ là vi thiện tối lạc, lấy việc thiện làm điều 
vui, và thường xuyên họ đỉnh ninh ghi nhớ. Trái lại, những kẻ có 
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nghiệp chướng sâu dây lại thường ham nghe những chuyện bất 
thiện, những chuyện trái đạo lý, mà họ cho là mẫu mực để noi 
theo. Thản hoặc có những thiện tri thức chỉ bảo cho họ những 
điều hay lẽ phải, họ cũng bỏ ngoài tai, nhưng đối với lời xúi dục 
của các ác tri thức bảo họ làm những điều không hợp lý thì họ lại 
nghe theo. Tại sao vậy? Bởi những gì hợp lý thì đi ngược lại tâm 
tưởng của họ, còn những gì bất hợp lý lại đáp ứng đúng ý muốn 
của họ. Bệnh của hạng người này là như vậy. 


Nói chung bắt cứ ai, cứ xem kỹ họ ham thích thứ gì là chúng ta 
có thể biết được căn tánh của họ ra sao. Kẻ lười biếng thích nghe 
người ta nói về các mánh lới lười biếng. Người tinh tấn lại ham 
nghe những câu chuyện về công phu tinh tấn tu hành. Có trường 
hợp người ta không chịu tinh tấn tu hành, chỉ chờ dịp để lười 
biếng cầu được an thân, nhưng bên cạnh các bạn đồng tham tu 
hành tinh tân, họ cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh tấn theo. Cũng có 
trường hợp người ta vốn tinh tấn nhưng vì ảnh hưởng các bạn 
xung quanh mà biến thành giải đãi. Bởi vậy đạo hữu cùng tham 
thiền với nhau phải động viên cho nhau, khuyến khích nhau để tất 
cả cùng tinh tấn hướng tới mục tiêu - đó là phát đại Bồ-đề tâm, tu 
đạo vô thượng giác, cùng chứng thánh quả Bồ-tát. 


Người xưa nói rằng: Cư lân tất trạch, giao hữu tất thận, láng 
giềng ắt phải chọn, bạn chơi ắt phải thận trọng. Chọn bạn chúng 
ta cũng phải tìm nơi bạn tốt, chớ không thể giao du bừa bãi với 
hạng gian manh. Nếu không sẽ theo cùng với những kẻ hạ lưu 
làm chuyện xấu xa để thân bại danh liệt, vô phương cứu vãn, 
cuối cùng phải đọa địa ngục. Đó là một điều nguy hiểm vô cùng, 
không thể không thận trọng! 


163 


Tại đạo tràng, tệ hại nhất là không chịu tu hành, đáng quý nhất là 
sự nghiêm chỉnh tu tập. Ai không tu thì tương lai kẻ đó bị đi 
xuống; ai tu hành thì tương lai sẽ đi lên. Người ta nói: "Quân tử 
thượng đạt, tiêu nhân hạ đạt," nên chúng ta tu tập ở đạo tràng, 
phải từng giò từng khắc thận trọng, phải dẹp bỏ những ý nghĩ tà 
tri tà kiến giống như những hạng đầu cơ chỉ biết mánh lới để an 
thân. Tu hành phải dựa vào công phu thật sự của mình, thì mới 
có giá trị chân thật, tức là khai mở trí huệ. Nếu công phu chẳng 
chân thật, thì chẳng có gì là thành tựu được, bất kể kẻ đó là ai. 


Tại đạo tràng, ai giải đãi, ai tinh tấn, người tinh mắt trông thấy 
hết. Người nào giải đãi sẽ không có hy vọng gì thành tựu, bởi lẽ 
người đó không để tâm vào tu hành. Giả sử lúc đó có người khác 
phụ họa theo thì rất là tai hại. Người thiện tri thức không chiều 
theo thị hiếu người khác, mà sẵn sàng phê bình sửa sai khi nhận 
thấy người nào làm sai trái. Giữa bằng hữu với nhau cũng vậy, 
nếu thấy bạn làm sai quy củ, vẫn phải dùng lời lẽ hơn thiệt để 
khuyên răn, mong cho bạn cải tà quy chánh. Người ta nói: "Thuốc 
đẳng dã tật, nói thật mất lòng," đó mới đúng là bổn phận đối với 
bằng hữu, chớ không phải thương bạn mà để cho bạn mê lầm 
không nhận ra chân lý. Chúng ta tất cả cùng nhau tu hành, nên 
động viên nhau, khuyên bảo nhau, chớ không tỏ lòng đố ky ngăn 
trở nhau. Điều đó phải ghi nhớ! Từ nay về sau sẽ không bao giờ 
mắc lại thứ tệ bệnh này, nếu không tất cả sẽ bị đọa cùng với 
nhau xuống địa ngục. 

Trách nhiệm của chúng ta đối với bằng hữu chính là khuyên làm 
lành, tránh điều quấy. Thấy bạn sai lầm, cố gắng khuyên can, để 
bạn sửa đổi, chớ không phải hùa theo để cho bạn làm điều sai 
trái, khiến mỗi ngày mỗi sa đọa. Quý vị cùng là sư huynh sư đệ 
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với nhau, như trong một gia đình, phải nên chiếu cố cho nhau. Ai 
làm điều gì sai với giới luật, phải thành khẩn khuyên nhủ để bạn 
trở về quy củ. Nếu chẳng được như vậy thì bạn đồng "tham" có ý 
nghĩa gì? Là đạo hữu, chẳng phải là kết bè với nhau để lừa gạt 
nhau, có những tư tưởng đó là sai lầm vô cùng. 


Chúng ta là người tu hành nên đối xử thực thà với nhau, khuyên 
nhau làm điều lành, đi theo đường chánh đạo quang minh, và 
không thể dung túng những chuyện gian dối. Như thói xấu 
chuyên nịnh hót, nói theo người, đều có tác dụng tai hại. Khi 
không, người ta đâu dám bạo gan làm những điều quá ư phóng 
túng, phá bỏ quy củ. Bởi ta a dua theo, kết bè với họ, họ cho là 
có chỗ nương tựa nên mới dám hoành hành ngang ngược, coi 
thường nhân quả, đó là một điều thương tâm. Các bạn đồng 
tham phải giúp đỡ nhau trên đường tu hành, động viên nhau 
hướng tới đạo Bồ-đề, chớ không phải là anh kéo tôi, tôi kéo anh 
cùng nhau đi xuống, làm tổn hại nhau, như vậy chẳng phải là giúp 
nhau. 


Các bạn đồng "tham" phải giúp đỡ nhau như thế nào? Bằng cách 
nói chuyện kinh sách với nhau, cùng nhau nghiên cứu lẽ đạo. 
Anh có chỗ không hiểu rõ, tôi đến nói chuyện với anh; tôi có điều 
này chưa minh bạch, anh đến chỉ điểm cho tôi. Chúng ta cùng 
nhau nghiên cứu, học tập kiền thành. Xin nhớ kỹ chỗ này! Tránh 
cái gì phi lễ nghĩa! Mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không 
nói, thân không làm những gì phi lễ nghĩa! Tại các cửa lục căn, 
phải kiểm soát vọng tưởng, phải thường xuyên, từng giờ từng 
khắc thâu nhiếp thân tâm, tiêu trừ tạp niệm. Tiêu trừ cách nào? 
Rất đơn giản, chỉ cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. 
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Tu đạo Phải Học Pháp Cơ Bản 

Trong Phật giáo có hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo tức là giáo lý 
minh hiển, ai có tâm Bồ-tát, tu đạo vô thượng đều có thể thành 
Phật. Mật giáo là giáo lý bí mật, nói cho anh thì tôi không biết, nói 
cho tôi thì anh không biết, anh và tôi không biết nhau. Hiển giáo 
chủ trương minh tâm kiến tánh, mật giáo chủ trương tức thân 
thành Phật. Nói chung, kiếp trước chúng ta đã từng gieo căn lành 
nên kiếp này mới có cơ hội tu học Phật pháp. Kiếp này tinh tấn tu 
hành, hy vọng kiếp sau sẽ đạt thành lời nguyện. 


Trong hiễn giáo có chia ra Đại thừa và Tiểu thừa. Tiểu thừa cũng 
gọi là Nhị thừa, tức Thanh văn thừa và Duyên giác thừa. Đại thừa 
là Bồ-tát thừa. Nay xin giới thiệu tóm tắt các pháp của ba thừa để 
quý vị mới tu học tham khảo. 


I. Pháp Tứ đề của hàng La-hán. 


Thanh văn, hai chữ này nghĩa là nghe lời thuyết giảng của Đức 
Thích-ca về pháp Tứ đế mà ngộ đạo (thanh là thanh âm, văn là 
nghe). Thanh văn hay quả A-la-hán, gồm bốn quả vị. Thứ nhất là 
sơ quả a-la-hán, quả này đã đoạn trừ kiến hoặc của tam giới, 
nhập vào "giòng pháp tánh của thánh nhân, nghịch với giòng lục 
trần của phàm phu;" quả này còn phải chịu bẩy lần sanh tử nữa. 
Quả thứ nhì a-la-hán thì đã đoạn trừ kiến hoặc của tam giới, cũng 
đoạn trừ luôn sáu phẩm đầu về tư hoặc của tam giới. Quả này 
phải chịu hai lần sanh tử nữa, một lần sanh ở tầng trời, một lần ở 
thế gian. 
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Quả thứ ba a-la-hán thì đoạn trừ được ba phẩm sau về tư hoặc 
của dục giới, và hãy còn một lần sanh tử nữa, nhưng không sanh 
vào tầng dục giới mà sanh vào các tầng sắc giới hay vô sắc giới. 


Quả thứ tư a-la-hán thì đoạn trừ hết tám mươi mốt phẩm tư hoặc 
của tam giới, không còn bị sanh tử nữa; nói cho đúng là không bị 
phân đoạn sanh tử, nhưng vẫn còn trong biến dịch sanh tử. 


Hàng Thanh văn tuy gọi là ngộ đạo, nhưng ngộ đạo cũng có loại 
nông sâu khác nhau, có loại rốt ráo có loại không rốt ráo, nghĩa là 
trình độ không đồng đều. Pháp tu của hàng Thanh văn là khổ, 
tập, diệt, đạo. Quán về khổ thì hết thảy là khổ. Khổ chia ra tam 
khổ và bát khổ. Pháp tu của họ là đoạn tập, mộ diệt, tu đạo (đoạn 
tập khí, mến mộ Niết-bàn và tu đạo). Ba yếu tố này liên quan mật 
thiết với nhau, như khổ thì sanh ra phiền não và có phiền não thì 
phải đoạn trừ. Đoạn trừ như thế nào? Phải đoạn trừ kiến hoặc, tư 
hoặc và các phiền não lâu nay tích tụ lại. Phải hâm mộ pháp Niết- 
bàn, tức bốn tánh của nó là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh (Niết-bàn tứ 
đức). Từ bến sanh tử qua giòng phiền não để đến bờ bên kia, là 
cả một quá trình tu tập ba mươi bầy phẩm đạo mới thành công 
được. Trong các pháp này có bát chánh đạo, gồm: 


chánh kiến, 
chánh tư duy, 
chánh ngữ, 
chánh nghiệp, 
chánh mạng, 


chánh tinh tấn, 
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chánh niệm, 

chánh định, 

Những pháp này chung cho cả Đại Tiểu thừa. 

II. Pháp quán Thập nhị nhân duyên của Bích-chi Phật. 


Bích-chi Phật có hai loại là Độc giác và Duyên giác. Khi Phật 
không xuất thế, có người tự mình giác ngộ, tại nơi hang sâu núi 
thẳm ngồi tĩnh tọa, xem hoa nở mùa xuân, thấy lá vàng rơi mùa 
thu mà ngộ đạo, loại này gọi là Độc giác. Khi có Phật xuất thế, có 
người quán Thập nhị nhân duyên mà giác ngộ, thì loại này gọi là 
Duyên giác. Đầu tiên là quán vô minh. Vô minh là gì? Là không 
sáng suốt một thứ gì, nói cho văn vẻ một chút là ngu si, còn nói 
thẳng ra chính gốc nó là tâm dâm dục, cái tâm khiến cho con trai 
cầu con gái, con gái cầu con trai. Hỏi anh, hỏi chị tại sao muốn 
như vậy, thì, hoặc đáp rằng tôi thấy cô ấy xinh đẹp, hoặc đáp anh 
ấy đẹp trai. Lại hỏi tại sao yêu cô (anh) ấy, cái dễ thương của cô 
(anh) ấy ở chỗ nào? Hỏi tới hỏi lui, chị hay anh đều không biết. 
Đã không biết mà còn cứ chạy theo, đó chính là vô minh, một sự 
kỳ quái, chẳng ai hiểu nổi. Không ai hiểu nổi mà sao vẫn phải 
chui đầu vào. Tại sao vậy? Bởi vì con người vì sắc dục mà sanh 
ra đời, do đó cũng phải chết vì sắc dục, đúng với câu nói: 


Sanh ngã chi môn tử ngã hộ 
Kỷ cá tô tinh kỷ cá ngộ 2 
Dạ lai thiết hán tự tư lương 


Thành Phật tố Tổ do nhân tố. 
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Dịch nghĩa là: Cửa mà ta vào đời cũng là cửa ta ra khỏi cuộc đời, 
mấy ai sống tỉnh, mấy ai ngộ? Kẻ hảo hán đêm nằm suy nghĩ; 
thành Phật hay làm Tổ sư cũng là người cả (người làm nên). 


Phật hay Tổ sư cũng từ người tu tập mà thành. Ai sanh ra như 
thế nào, thì chết cũng như vậy. Chẳng nguyện cắt đứt luân hồi, 
chẳng nguyện dứt đường sanh tử, mà ngược lại, nguyện thuận 
theo giòng đời mà lưu chuyển, chẳng nguyện đi ngược dòng 
sanh tử, bởi vậy mới có vô minh. 

Sau vô minh thì đến hành vi. Hành vi gì? Là hành vi thuộc về tính 
nam và nữ. Bởi không sáng suốt nên tạo nghiệp, rồi điên đảo. Từ 
sự điên đảo nên phát sanh ra hành vi, hành vi phát ra rồi bèn có 
thức. Có thức rồi (cùng tinh cha huyết mẹ tạo thành thai nhị) thì 
có danh, sắc (danh thuộc tâm lý, sắc thuộc sinh lý). Sau danh sắc 
có lục nhập (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Có đủ sáu căn, sau mười 
tháng thì ra đời, và từ lúc này có xúc - cảm giác của sự tiếp xúc, 
biết phân biệt lạnh, nóng, cứng, mềm. Cảm xúc gây ra tác dụng 
lãnh thọ, và lãnh thọ trong thuận cảnh làm thành khoái lạc, nếu 
nghịch cảnh thì gây thành thống khổ, như vậy tùy lúc, tùy trường 
hợp mà có cảm tình yêu ghét. Có tâm lãnh thọ rồi sẽ có tâm ái. 
Có ái thì ắt có tâm riêng tư chiếm hữu cho mình. Con người tham 
luyến của cải, nữ sắc, mới có dục vọng. Có tâm ái tức sẽ kiếm 
mọi phương cách để lấy về (thủ), làm của riêng, tức là hữu. Vì 
mục đích phải đạt cho được nên có khuynh hướng không từ bỏ 
bất cứ phương tiện nào, do đó mà tạo thành ba nghiệp không 
thanh tịnh, tức là các nghiệp về thân, khẩu và ý. 


Bởi tạo nghiệp nên có quả thọ sanh kiếp sau, rồi lại tới lão, tử và 
chúng sanh cứ như thế mà tiếp tục lưu chuyển không thể dứt, 
không cách gì ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Muốn vượt qua sanh 
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tử, đầu tiên phải đoạn trừ vô minh. Giải quyết được vô minh thì 
không còn cái gì để sanh ra mười một nhân duyên sau nữa, đó là 
phương pháp chân chánh để đoạn trừ sanh tử. 

Người tu hành phải đoạn trừ ái và dục, mới có thể giải quyết 
chuyện sanh tử của mình, nếu không, tu cho hết các kiếp vị lai 
cũng không giải thoát được. Phá cái gốc vô minh đi, thì đoạn trừ 
được dâm dục, lúc đó không còn dục vọng, không còn phiền não, 
đó là giải thoát. 

Xuyên qua pháp Độc giác, người tu đạo phải sống cô độc, không 
nên có bằng hữu, kết bè đảng. Có câu nói: "Quét hết mọi pháp, ly 
hết mọi tướng," phá trừ hết thảy mọi thứ chấp trước, mới có thể 
giải thoát được. Nếu đi tu mà còn sợ cô độc, thì chưa tu được. Tu 
đạo phải tự mình đứng lên, không theo mọi người, đó mới là bản 
sắc của người tu. 


Người tu phải nhớ cho kỹ, không thể hòa mình với các phần tử ô 
nhiễm, để vàng thau lẫn lộn, cái đó chỉ khiến cho mình bị đọa. 
Người tu cũng phải tự mình giải quyết cho mình, ai ăn người ấy 
no, chớ không thể nhờ cậy vào người khác. Lẽ dĩ nhiên, người tu 
cũng cần có thiện tri thức khai sáng cho, dẫn cho ta vào đường 
ngay, nếu không thì người mù dẫn người mù, không tìm ra lối. 


Người tu đạo phải biết nhẫn những điều khó nhẫn, nhường kẻ 
khác những gì người khác không nhường được, ăn những thứ 
người khác không ăn được, mặc những thứ người khác không 
muốn mặc, nói tóm lại người tu phải ráng chịu đựng những gì 
người khác không chịu nổi. Người tu phải giữ giới, giữ quy củ, 
nếu chẳng như vậy chẳng phải là người tu. 


III. Pháp tu Lục độ của hàng Bồ-tát. 
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Chữ Bồ-tát là tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ-đề tát-đỏa, dịch nghĩa 
là giác hữu tình hay hữu tình giác. Giác là giác ngộ, hữu tình là 
chúng sanh; vậy danh từ trên có nghĩa là giác ngộ hết thảy chúng 
sanh hữu tình, và còn nghĩa nữa là một vị giác ngộ trong số hữu 
tình. Chúng sanh hữu tình đạt được giác ngộ, rồi dùng trí huệ 
giác ngộ độ hết thảy chúng sanh đi đến giác ngộ và đây cũng là 
nghĩa của hữu tình giác. 


Bồ-tát là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha, nghĩa là lợi 
mình lợi người, độ mình độ người, giác ngộ cho mình giác ngộ 
cho người. Mình đã được sáng suốt, lại dẫn người khác sáng 
suốt, mình đã được giải thoát, lại nguyện dẫn người khác đến giải 
thoát. Đó là tinh thần Bồ Tát. Tâm lượng của Bồ-tát thì rộng mở, 
không giống như tâm tưởng của hàng A-la-hán, như trong câu: 
"Ma-ha-tát bất quản tha, Di-đà Phật các cố các," Ma-ha-tát cũng 
mặc, Di-đà Phật cũng mặc. Tâm tưởng của Bồ-tát là từ bi, "vô 
duyên đại từ, đồng thể đại bi," một lòng lo cho chúng sanh, không 
nhàm chán lo sao hết thảy chúng sanh được an lạc lìa khổ ách. 


Bất kể tu pháp môn nào, chúng ta cần phải dụng công một cách 
chân thật, đừng ham đi tắt, đi mau, để cố chọn cách nào cho hay, 
cho dễ, đó chỉ là những hành vi mánh lới. Người tu cần phải tu 
thật sự, chớ không phải ngày nay tu, ngày mai nghỉ, không bao 
giờ thành tựu được gì, mà phải ngày ngày dụng công, ngày ngày 
cố gắng tinh tấn, mới hòng có được kết quả. Nói cho ngay, ngày 
ngày dụng công, mà tiến bộ cũng chưa hẳn là được bảo đảm. 
Người ta nói: "Tu đạo như đăng bách xích can, hạ lai dung dị 
thượng khứ nan," tu đạo giống như leo cái sào cao trăm thước, đi 
xuống thì dễ, lên mới khó. 


Thế nào gọi là lục độ 2? 
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Bồ thí, 

trì giới, 
nhẫn nhục, 
tinh tấn, 
thiền định, 
trí huệ. 


Bồ thí độ tham lận, trì giới độ phạm lỗi, nhẫn nhục độ giận hờn, 
tinh tấn độ lười biếng, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. 
Phàm những ai phát Bồ-đề tâm, hành đạo Bồ-tát đều phải tu sáu 
pháp môn này; khi công đức viên mãn thì tới được bờ bên kia 
(đáo bỉ ngạn). 

1. Bố thí: Lấy tiền tài và pháp cho người thì gọi là bố thí. Bố thí 
có ba loại: một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Tài thí còn 
chia ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, mắt, não, tủy. Ngoại tài 
là thành trì, đất nước và vợ con. Như thân thể của mình, bất cứ 
bộ phận nào trên thân này, đem ra cho những ai cần tới; đất 
nước của mình, vợ đẹp con khôn của mình, cũng mang ra bố thí 
cho người khác, nội tài cũng bỏ, ngoại tài cũng bỏ, như vậy gọi là 
chân bố thí. Chân bố thí là bỏ những cái của mình mà tạo công 
đức lành, gọi là "tùy hỷ công đức," đó là tài thí. 

Pháp thí là đem Phật pháp bố thí, như giảng kinh thuyết pháp, in 
kinh, lưu hành kinh sách, phiên dịch kinh điển, những loại công 
đức như vậy. Như chúng ta nếu không lười biếng cầu an, thì có 
thê lấy pháp bố thí. Nếu không đủ sức lực về trí huệ thì chúng ta 
lấy sức lao động ra bố thí, như bỏ sức ra làm những việc giúp 
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người khốn cùng, cái đó cũng coi là pháp thí. Tóm lại, có tiền thì 
giúp tiền, có sức lực thì giúp đỡ bằng sức lực, để cống hiến một 
phần đóng góp của mình cho công cuộc phát triển chung của 
Phật giáo. 


Vô úy thí là giúp đỡ những ai đương trong trạng huống sợ hãi, 
hoặc bị hoàn cảnh bức bách, ăn ngủ không an. Lúc đó điều cần 
thiết là làm sao giúp họ tìm ra con đường sáng, khiến cho họ 
thoát khỏi sự sợ hãi, có thể bằng những lời an ủi, hoặc bằng sự 
can thiệp để giải quyết thẳng vấn đề gây ra sợ hãi. 


Biết bố thí tức là không có lòng tham lận.Tham lận là keo bẩn, 
không dám xả bỏ một thứ gì. Người ta nói: "Có xả thì lại có, 
không xả không có." Quý vị hãy coi trên thế giới bao nhiêu người 
giầu có, bao nhiêu tài phiệt, vì cớ gì họ có nhiều tiền như vậy? 
Bởi vì kiếp trước họ chịu bố thí, giúp đỡ kẻ khác trong cơn nghèo 
khó, nay công đức tích tụ lại nên trong kiếp hiện tại họ được 
hưởng sự giầu có. 


Lúc xưa, Tổ sư Đại Ca-diếp, mỗi khi đi khất thực thường đến các 
nhà nghèo để hóa duyên. Vì lý do gì vậy? Tổ sư cho biết: "Đối với 
những người nghèo, cần phải dạy họ hạnh bố thí. Cho họ cơ hội 
gieo ruộng phước (phước điền) để kiếp sau họ được hưởng quả 
báo giầu có." Tôn giả Tu-bồ-đề lại chuyên đến các nhà giàu để 
hóa duyên mỗi khi đi khất thực. Tại sao? Lý do của Tôn giả như 
sau: "Đối với người giầu, ta phải làm sao giúp họ tiếp tục gieo căn 
lành. Nếu không thế, phước báo của họ sẽ giảm đi và kiếp sau sẽ 
chịu cảnh nghèo hèn. Nếu họ vẫn cúng dường Tam bảo, thì 
phước báu của họ sẽ mãi mãi không hết." Hai vị Tôn giả vừa kể, 
mỗi người một ý khác nhau, thành mỗi người có một phương 
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pháp riêng để giáo hóa chúng sanh. Tóm lại, khi nào không có ý 
đồ gì cho mình tức là chân bồ thí. 

2. Trì giới: Người tu hành quyết phải nghiêm trì giới luật. Giới là 
năm giới: 

Không sát sanh. Người không sát sanh thì được quả báo về sự 
trường thọ, ít ốm đau. 


Không trộm cướp. Quý vị không lấy trộm đồ của kẻ khác thì kẻ 
khác sẽ không lấy trộm đồ của quý vị. Đó là luật vay trả của nhân 
quả. 


Bỏ-tát Văn-thù-sư-lợi có một đôi giầy, một hôm Bồ-tát nói với mọi 
người như sau: "Từ thời vô lượng kiếp, ta chưa từng lấy của ai 
một cọng cỏ, một cái cây, một cây kim, một sợi chỉ. Cho nên, ta 
có thứ gì cũng chẳng ai đụng tới. Nếu không tin, ta hãy để đôi 
giầy này ngoài cửa thành, trong ba ngày, nếu có ai lấy mất thì 
điều này sẽ chứng minh ta nói dối." Quả nhiên, ba ngày sau đó, 
đôi giầy vẫn còn y nguyên ngoài cửa thành. Như vậy, chúng ta 
thấy sự trì giới trộm cướp của Bồ-tát thanh tịnh biết là dường 
nào! 


Không tà dâm. Người tu hành không thể có niệm tà dâm, tức là 
ý tưởng dâm dục. Nếu còn chút niệm dâm dục, thì quyết không 
bao giờ vượt khỏi tam giới, vẫn phải lưu chuyên hoài hoài trong 
luân hồi sanh tử, vì niệm dâm dục chính là gốc rễ của sanh tử. 
Nếu đoạn trừ được nó, thì mới có thể ra khỏi tam giới mà chứng 
quả Phật. Bởi vậy người tu hành nhất định phải dứt hết ý tưởng 
dâm dục. Làm sao dứt được? Trước hết là không nên ăn những 
thứ giầu chất dinh dưỡng, bởi lý do bổn thân người tu không 
thiếu chất dinh dưỡng, cho nên không cần thâu nhập thêm dinh 
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dưỡng nữa. Ăn nhiều, lòng dục nhiều; chất bổ dưỡng nhiều, tức 
sanh những ý niệm dâm dục. Muốn không có ý dâm thì phải tiết 
chế vấn đề âm thực, không ham ăn ngon, không ham ăn nhiều, 
phải luyện tập sao đủ duy trì sanh mạng là được rồi, đó là bí 
quyết của người tu. Nếu không, chúng ta mang các món ngon 
gồm sơn hào hải vị để cúng cho cái đền thờ ngũ tạng, thì đây quả 
là cái họa dẫn tới phá giới về dâm dục. 

Không nói dối. Không nói thì thôi, nếu nói ra thì phải nói những 
lời chân thật, tuyệt đối không nói dối gạt người. Bất luận ở trong 
hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải nói lời thật thà, thường xuyên 
kiểm soát lời nói của mình, để không nói dối. 

Không uống rượu. Người tu hành không thể uống rượu (kể cả 
những loại độc dược, chất ma túy, thuốc hút). Lý do là rượu có 
tác dụng làm mắt lý trí, khiến cho người ta không kiểm soát được 
tình cảm, tạo ra những nghiệp điên đảo. Thuốc độc hại cũng có 
tác dụng làm cho đầu óc mơ hò, tức là mất chánh tri chánh kiến. 
Đó là sự tai hại của rượu và thuốc hút. 


Vạn Phật Thánh Thành là một nơi cống hiến nhiều phương tiện 
giúp người tu đạo. Nếu không có tâm tham thì sẽ không có khổ. 
Nếu không tranh, tranh danh, tranh lợi, tranh tài, tranh sắc, chẳng 
tranh thứ gì, thì sẽ không có phiền não. Nếu không cầu, không 
cầu điều gì, thì sẽ không có vọng tưởng. Dục vọng của con người 
không bao giờ dừng lại, càng cầu càng nhiều. Nếu đạt được trình 
độ "không cầu không lo" thì an lạc biết chừng nào! như trong câu: 
"Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao." Nếu không tự tư, lo cho riêng 
mình, thì bất cứ hành động gì cũng là lo cho người khác. Nếu 
không tự tư, thì hết thảy mọi thứ đều hướng về lợi ích của người, 
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không phải lợi ích cho mình, và dụng công như vậy để tu đạo thì 
tương lai sẽ chứng thành Phật quả. 


Quý vị phải theo các pháp đó mà dụng công tu hành! Đừng bỏ 
gốc theo ngọn, chạy đi kiếm, nào diệu pháp nào mật pháp. Càng 
tìm kiếm pháp càng xa, nghĩa là "bội đạo nhi trì," quay lưng với 
đạo mà chạy. Pháp đương ở trước mắt mình, hà tất quý vị bỏ cái 
gần gũi chạy đi kiếm cái xa xôi? Nếu biết thì ngay đó, chỗ nào, 
lúc nào cũng là diệu pháp, cũng là mật pháp. Nếu chẳng chịu tu, 
thì dù có kiếm đâu đâu cũng không có được chân pháp, chỉ phí 
thời giờ mà không mang lại điều gì hữu ích. 

Cỗ đức nói: 

Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc 

Phật pháp nan văn kim dĩ văn 

Thử thân bất hướng kim sinh độ 

Cách hướng hà sinh độ thử thân? 

Dịch nghĩa là: 

Thân người khó được nay đã được. 

Pháp Phật khó được nghe, nay được nghe. 

Kiếp này chẳng lo độ cho thân này. 

Vậy đến kiếp nào mới độ thân này? 

Nay chúng ta có được thân người, nếu không mượn thân này mà 
tu thì còn chờ tới khi nào nữa? Chờ tới khi mắt kiếp mang thân 
người, lúc đó muốn tu thì đã muộn rồi. Chúng ta phải tu thực sự, 
tu nghiêm chỉnh, với tất cả sự gắn bó thiết tha, tâm trạng phải 
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khẩn trương như thể thân mình dưới đáy vực, như tâm tình của 
kẻ dò từng bước chân trên lớp băng mỏng. Sanh tử chưa liễu thì 
đâu còn thời giờ cho sự lười biếng ngủ nghỉ; khi chưa khai ngộ 
thì bất cứ ai cũng không có quyền tùy tiện buông thả, bỏ hết quy 
củ. Chẳng giữ giới luật tức là phản lại quy chế của Phật. Khi sửa 
soạn vào Niết-bàn, Phật nói với các đệ tử như sau: 


"Sau khi ta nhập niết-bàn, tất cả đệ tử của ta phải lấy Ba-la-đề 
mộc-xoa (tức giới) làm thầy." 


Nếu không nghiêm trì giới luật thì làm gì có được sự thành tựu! 
Chúng ta quyết giữ tròn quy củ từng giờ từng khắc, không thể 
cười cười nói nói, tác phong không thể câu thả, càng không thể 
tùy tiện, bạ đâu làm đó, phải lấy giới là thầy của mình. 

Người đời tạo nên ác nghiệp chung quy vì không giữ giới. Không 
giữ giới luật thì việc gì cũng không từ, chẳng sợ nhân quả, chẳng 
sợ báo ứng. Thậm chí còn cho rằng nhân quả báo ứng là không 
có, nên tha hồ phóng túng làm điều càn rỡ, tạo nên nghiệp ác, 
như tùy tiện sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hết 
thảy đều không kiêng dè, tạo nên bao nhiêu nghiệp tội, rồi cuối 
cùng lãnh đủ quả báo. 


Tại sao người ta tạo nên nghiệp ác? Do sự dẫn dụ của xã hội 
trong lớp vỏ hào nháng bề ngoài. Thấy người ta giầu sang, sống 
đời hưởng thụ, liền sanh lòng ham muốn tham lam. Có biết đâu 
rằng sự phú quý đó là do sự tu tạo của người ta mà có, còn 
người tham thì chẳng chịu tu, không hề gieo căn lành, chỉ một 
lòng nghĩ quấy muốn được hưởng thụ. Từ lòng ham muốn hưởng 
thụ nên chẳng từ một mánh lới nào để chiếm đoạt, do đó mà 
sanh ra nghiệp tội. Khi đã gây nghiệp, thì chẳng những không 
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được hưởng thứ gì mà còn lãnh đủ quả báo, thậm chí khi bị quả 
báo mà vẫn không biết hối lỗi. Không có tâm hỗ thẹn đã đành, 
còn đem lòng oán trời trách người, nói nào trời không công bằng, 
nào người không công bằng, đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. 
Những loại người như vậy, không biết phản tỉnh, không biết xét 
mình, thật đáng thương xót 


Người trì giới thì "chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành," còn 
người không trì giới thì đi ngược lại. Thiện ác là ở chỗ đó. Làm 
trái quy củ, gạt bỏ nhân quả, không tin Tam bảo, phá hoại Đại 
thừa - đó là những nghiệp tội gây ra bởi sự không trì giới. Xem 
như vậy thì ta thấy trì giới là quan trọng như thế nào. Người tu 
hành, bắt luận tu ra sao, nếu không trì giới, thì miễn bàn, vì như 
vậy không hy vọng thành đạo được. 


3. Nhẫn nhục: Bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi nào, đều phải giữ 
hạnh nhẫn nhục. Đối với bất cứ ai, về bất cứ việc gì, đều phải 
nhẫn nại. Nhẫn nhục nghĩa là không nóng giận, không sanh tâm 
phiền não. Bất luận trong hoàn cảnh nào, phải giữ tâm không 
chấp trước và thuận với tự nhiên. 


Nhẫn có ba loại: 


Sanh nhẫn: Dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất cứ lúc nào 
cũng không động tâm. Được như vậy nhờ có định lực. Nếu đạt 
tới trình độ như như bắt động, liễu liễu thường minh, thì công phu 
nhẫn nhục đã tới được trạng thái lô hỏa thuần thanh (lò lửa mà 
xanh rờn). 


Pháp nhẫn: Học Phật pháp thì phải có tâm nhẫn nại. Không phải 
vừa nghe nói Phật pháp rất rộng mà đã than rằng Phật pháp rộng 
như biển, thì học đến đời nào mới xong? Rồi vì đó mà nản chí, 
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pháp nào cũng không chịu học. Thật ra, chẳng kể pháp môn 
nhiều hay ít, ta hãy nhẫn nại, cứ học dần dần. "Pháp môn vô 
lượng thệ nguyện học," phải như vậy đó! Đừng nghĩ rằng kinh 
điển có tới ba tạng mười hai phần kinh, pháp môn thì tính cả tám 
vạn bốn ngàn, rồi từ đó chẳng học pháp môn nào, bỏ luôn cơ hội 
để thành Phật. Đây là sự biểu hiện của tâm không có pháp nhẫn. 
Đúng ra phải có tinh thần như sau: Chẳng kể pháp môn có nhiều 
hay ít, có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu, có thể hiểu 
được chừng nào thì hiểu chừng ấy, phải hết sức mà theo, không 
làm một cách miễn cưỡng. Không ai bảo ta phải học tập hết, 
không ai bảo ta phải hiểu hết, vậy có gì mà phải hãi sợ? Nếu 
chẳng học tập, bỏ pháp không thương tiếc để cam tâm đọa lạc thì 
thật là đáng tiếc lắm thay! 


Vô sanh pháp nhẫn: Không thấy có pháp sanh, không thấy có 
pháp diệt, trong tâm là nhẫn, đối cảnh vô tâm, đối pháp vô tâm, 
tức là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Pháp là chẳng sanh 
chẳng diệt, Phật là chẳng sanh chẳng diệt. Chúng ta tu hành đến 
chỗ viên mãn, được giải thoát, tức là tới chỗ chẳng sanh chẳng 
diệt, do đó mà cần phải tu hạnh nhẫn nhục. Pháp môn nhẫn nhục 
dùng để khảo nghiệm công phu nhẫn của ta ra sao. Người tu 
đạo, không phải chỉ riêng có khả năng nhẫn, mà còn trong những 
trạng huống không thể nhẫn được, mà cũng nhẫn chịu được, đó 
mới gọi là chân nhẫn nại. 


4. Tỉnh tân: Nghĩa là không giải đãi, không lười biếng. Người tu 
đạo phải thường xuyên tinh tấn, từng giờ từng khắc dụng công. 
Ngày tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, ngày đêm sáu thời đều tinh tấn. 
Thân tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, tuyệt đối không giải đãi, cũng 
không phải khi thì hăng hái khi thì chán nản. 


179 


Người thế gian phần đông đều không có tinh thần tích cực, 
thường để lãng phí thời gian. Mỗi cá nhân, từ sáng sớm, bắt đầu 
từ lúc ngủ dậy, đã tất tưởi ngược xuôi cho đến tối, cốt lo cho đủ 
ba bữa ăn. Nếu chỉ có vậy thì giá trị cuộc sống chẳng có bao 
nhiêu, ý nghĩa cuộc sống cũng chẳng có gì, sống cũng như chết 
chẳng có gì phân biệt. Đúng là "hành thi tâu nhục," chỉ là cái thây 
và đống thịt đi lại. Quý vị hãy nghĩ thử! Chúng ta sống để làm gì? 
Để dùng trí huệ của chúng ta giúp đỡ những ai không có trí huệ; 
lây sức của chúng ta giúp đỡ những ai không có sức; lấy sáu căn 
đầy đủ của chúng ta giúp đỡ những ai mà sáu căn không toàn 
vẹn. Chúng ta không những phải thương các chúng sanh đồng 
loại, còn phải thương cả chúng sanh không cùng chủng loại. 
Chúng ta sáng suốt trước, phải giáo hóa những ai không sáng 
suốt, để họ đừng làm chuyện hồ đồ. Để phục vụ chúng sanh mà 
chúng ta sống ở đời. Ôi! Tinh thần đó quả là vĩ đại! 


Tâm tinh tấn, để cầu Phật đạo; thân tinh tấn để cứu độ chúng 
sanh. Người tu đạo phải tinh tấn như vậy đó! Còn như tinh tấn để 
tự tư, tinh tấn để tự lợi, thì không thể thành Phật đạo. Quý vị hãy 
nhớ cho kỹ! Không thể tùy tiện để cho thời gian trôi qua một cách 
vô vị, cũng không nên có mặc cảm và thừa nhận rằng chúng ta 
không thể tới đích, mà phải hiểu cái ý nghĩa: "một phần cây cấy, 
một phần thâu hoạch." 

Người tu hành không bàn tới sự thoải mái, không nói tới hưởng 
thụ, chỉ chuyên tâm tu một cách dũng mãnh, tinh tấn, đối với ai 
cũng hết sức tích cực, không bao giờ tỏ ra tiêu cực. Cũng không 
tham đồ hưởng thụ, mà phải gánh vác gian lao, vì Phật giáo mà 
nỗ lực. Bởi vậy, Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ lạnh, Vạn Phật 
Thánh Thành là cái kho băng. Tủ lạnh thì nhỏ, kho băng thì lớn. 
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Tu hành trong kho băng, phấn chấn tinh thần, dẫn đầu mọi người, 
chớ không phải tụt lại phía sau. Nếu như ngay tại đạo tràng mà 
lười biếng thì bao nhiêu công đức đều tiêu ma. Tà tri tà kiến là 
một thứ tội lỗi, biết rõ mình sai quấy mà còn tìm đường để biện 
hộ thì thật là một điều không thể khoan thứ được. Có tà tri tà kiến 
chỉ vì thiếu tinh tấn, bao nhiêu thời gian quý báu hóa ra đã được 
dùng để nuôi vọng tưởng! 


Tinh tấn, tức chẳng phải bảo quý vị ăn cho tinh tấn. Khi ăn thì ăn 
nhiều hơn mọi người, khi công tác thì làm thua mọi người! Tinh 
tấn đây, chẳng phải bảo quý vị ngủ cho tinh tấn. Người ta chưa đi 
ngủ, quý vị đã đi ngủ trước, người ta đã tỉnh dậy, quý vị tỉnh dậy 
sau cùng! Cũng chẳng phải bảo quý vị tinh tấn cầu danh, tinh tấn 
cầu lợi. Tỉnh tấn thật sự là tinh tấn phát tâm đại Bồ-đề, tinh tấn 
hướng tới đạo vô thượng Bòồ-đề. Quý vị phải tinh tấn cho đúng 
chỗ, chớ không thể tùy tiện mà chỉ tinh tấn cái gì lợi cho mình, đó 
là một sự làm lẫn rất lớn. Về điểm này, chúng ta hãy nhận định 
cho rõ kẻo lại di hận suốt đời. 


5. Thiền định: Tiếng Phạn là thiền-na, dịch nghĩa là tĩnh lự. Tĩnh 
là lặng lẽ, dừng lại, lự là tư lự. Tĩnh lự là lắng lại các vọng tưởng 
của ý thức, khôi phục sự thanh tịnh vốn có của chân tâm. Thiền- 
na còn được dịch là tu tư duy; tư duy nghĩa là tư tưởng, tư tưởng 
đình chỉ lại gọi là định. Thiền là tiếng Phạn, định là tiếng Hán, đó 
là một danh từ ghép lại từ hai chữ gốc Phạn và Hán. 


Vọng tưởng của chúng ta, niệm niệm dời đổi, niệm niệm kế tục 
không ngừng, nếu chẳng phải là thiện niệm thì là ác niệm; chẳng 
phải chánh niệm thì lại là tà niệm, hai thứ đối chọi nhau. Như vậy 
bên trong đã có chiến tranh, thì tất sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài, 
thành chiến tranh giữa người với người, giữa nhà nọ với nhà kia, 
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giữa nước nọ với nước kia, thậm chí giữa thế giới này với thế 
giới kia, giữa tinh cầu này với tinh cầu kia. Nói rộng ra nữa, giữa 
hệ ngân hà này với hệ ngân hà kia cũng có thể có chiến tranh. 
Phân tích cho thật kỹ, chiến tranh phát sinh là do vọng tưởng của 
chúng ta tạo thành. Vọng tưởng đó là các niệm, "niệm khởi bách 
sự thành, niệm chỉ vạn sự vô," hoặc như cổ đức có câu: "Tâm chỉ 
niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền," rõ 
rệt là như vậy, ấy là do kinh nghiệm mà nói. 


^'t 


Tại sao chúng ta khởi lên vọng tưởng? Bởi vì cái "ngã" nó tác 
quái. Có ngã mới sanh ra ý niệm tự tư. Có tự tư nên có tự lợi, hai 
cái này đều là hạng lang sói ngang nhau, chúng là cặp bài trùng. 
Bởi có tự tư và tự lợi nên mới sanh tâm cầu. Khi có cầu, lòng 
tham liền nẫy sanh, và theo sát nó là tâm sân, theo sát sân là si, 
chúng cứ theo nhau không rời một bước. Chính chúng là những 
thứ gây nên phong ba bão táp, làm mịt mù mây khói, bầy ra một 
cục diện hết sức hỗn độn hồ đồ, khó có thể cứu vãn. 


Chúng ta là kẻ tu hành phải làm sao ngăn chặn các tâm tranh, 
tâm tham, tâm cầu, tâm tự tư (ích kỷ), tâm tự lợi, tâm nói dối, 
không thể để chúng hoạt động tự do. Lúc đó, trí huệ hiện tiền, 
hào quang của nó chiếu sáng tiêu hết vô minh và hắc ám, tức là 
trạng thái minh tâm kiến tánh, mục đích tu hành của chúng ta. 


Tĩnh lự chính là lắng dừng tạp tâm, tư duy tu tức là niệm niệm 
không rời, không quên tham cứu. Như tham một câu thoại đầu, 
thì từng giờ từng khắc tham, không có giờ nào, khắc nào mà 
không phải đương tham. Thoại đầu không phải dùng để niệm mà 
dùng để tham. Tỷ như tham câu "niệm Phật là ai?", chính là tham 
cái chữ "ai." Rốt cuộc là ai đó? Kiếm cái "ai." Khi nào kiếm được 
"ai" thì khi đó ngộ đạo. Nếu như kiếm chưa ra, cũng không vì vậy 
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mà nhụt chí, cứ tiếp tục cố gắng kiếm mãi. Khi kiếm được "ai," thì 
trong không còn biết tới thân và tâm này, ngoài chẳng biết tới thế 
giới nữa, tất cả đều là không. 

Cuối cùng cái không cũng không còn, vậy thì còn chấp vào đâu 
nữa? Lúc đó hốt nhiên quán thông hết cả, đại triệt đại ngộ, nước 
chây đá hiện ra, thấy tận bản sắc của mọi sự vật. Nhớ kỹ điều 
này! Đừng để xảy ra cảnh giữa đường mà bỏ cuộc, không chịu 
tiền lên, mà phải dẫn bước đi tới, miệt mài công phu cho đến chỗ 
sơn cùng thủy tận, lúc đó một sự chuyển mình xảy ra, đưa hành 
giả về tận nơi quê hương muôn thuở. 


Tham thiền chính là "tham" cái gốc rễ của sanh tử. Hốt nhiên gốc 
rễ bị đoạn trừ, hành giả liền bước qua ngưỡng cửa sanh tử để đi 
về tự tại. Trong lúc tham thiền, dầu cho gió nổi mưa rơi, hành giả 
vẫn chuyên nhất một tâm, tập trung hết tinh thần vào "tham" chữ 
"ai." Công phu đầy tới cực điểm thì sẽ tiến tới cảnh giới như như 
bất động, liễu liễu thường minh. Đó là lúc tà tri tà kiến lẫn khuất 
để nhường chỗ cho chánh tri và chánh kiến xuất hiện. Đó là công 
năng của tu thiền, diệu dụng của nó thật không thể nghĩ bàn. 


Mỗi cá nhân chúng ta đều có vô lượng vô biên vọng tưởng. Vọng 
tưởng lao xao giống như các hạt bụi trong hư không: lúc bình 
thường mắt ta không thấy, nhưng khi có ánh sáng mặt trời xuyên 
qua thì ta thấy rõ từng hạt bụi, thấy chúng hốt nhiên bay lên, hốt 
nhiên bay xuống, không có gì nhất định. Vọng tưởng của chúng 
ta cũng vậy, chúng ta không quan sát chúng được, nhưng với 
ánh sáng của Phật pháp chiếu soi, chúng sẽ lộ hết nguyên hình. 
Có vọng tưởng thì phải làm sao? Phải càn quét chúng cho sạch. 
Dùng phương pháp gì? Dùng thiền định. Công phu thiền định sẽ 
giúp ta thanh toán vọng tưởng. Tu thiền định cần phải có tinh tấn 
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và nhẫn nhục giúp đỡ. Sau đó thì cần có bố thí, trì giới giúp thêm 
nữa mới có thể hoàn thành được sứ mạng. Những thứ này đều 
phải hỗ trợ cho thiền định, thì hành giả mới có thể thâu nhiếp 
thân tâm, mà không khởi lên vọng tưởng. Tuy là sáu món, lục độ, 
nhưng chúng có quan hệ liên đới với nhau, cái nọ phải hỗ trợ cho 
cái kia mới được. 

Người tu đạo phải có con mắt trạch pháp, biết rõ cái nào là thiện 
pháp, cái nào là ác pháp. Điểm này phải nắm cho vững. Đối với 
pháp thiện thì “chúng thiện phụng hành," với pháp ác thì "chư ác 
mạc tác." Nếu không phân biệt rõ, thì phải trái không minh bạch, 
tức là trái với đạo. Làm sao để có con mắt trí huệ trạch pháp? 
Điều cốt yếu là tọa thiền tu định, dụng công tới chỗ cực điểm thì 
tự nhiên trí huệ hiện tiền. Có Diệu quan sát trí thì cái gì cũng 
phân biệt được. 


6. Trí huệ: Đầu tiên là trì giới, sau đó tu định. Có thiền định mới 
có trí huệ chân chánh. Phàm những ai thành tâm tính tọa tham 
thiền, trí huệ của họ phần đông đều có chánh tri và chánh kiến. 
Người không dụng công tham thiền, ngồi tĩnh tọa chỉ là lấy lệ, họ 
cũng có chút ít trí huệ, nhưng phần đông là tà tri tà kiến. Tại sao? 
Bởi thiếu cơ sở của trí huệ. Tà tri tà kiến là trí biện thông của thế 
gian, chánh tri chánh kiến chính là Phật tri Phật kiến. 

Có cách gì để phân biệt hạng tà tri tà kiến. Có sáu tiêu chuẩn sau 
đây: 


A. Trước hết thử xem người nào đó có tâm tranh danh tranh lợi 
hay không. Dụng công cho danh lợi, lại tham tài tham sắc, tham 
lam không biết chán. 
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B. Để ý xem họ có tự "đánh bóng” cho họ không? Họ có tự mình 
xưng tán không? khoa trương mình không? 


C. Họ có hạ giá người khác để đề cao thân phận của họ không? 
Đối với những hạng này, chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là 
hạng tà tri tà kiến. 


D. Lại xét xem họ có tham cầu gì không? Nói về người xuất gia 
thì mỗi ngày ăn một bữa, nhưng cũng có người không theo quy 
điều này, tự động đến tiệm để mua thức ăn. Người đó đương có 
dục niệm về ăn, vậy dục niệm về sắc chắc cũng không bỏ được. 
Cứ nghĩ cũng biết, những hành động đó đều là vị kỷ. Nói chung, 
phàm là vị kỷ tức đã có sự tham cầu. 


E. Sau đó thử xem họ có tâm tự tư tự lợi không? 


F. Xem thử họ có thích nói dối không? Nếu có, họ thuộc về hạng 
tà tri tà kiến, không còn nghi ngờ gì nữa. 


Lấy sáu tiêu chuẩn trên để trắc nghiệm có thể biết người nào đó 
có chánh tri chánh kiến, hay thuộc hạng tà tri tà kiến. Nói tóm lại, 
nếu hết thảy mọi thứ đều kéo về cho riêng mình, thì đó là hạng tà 
tri tà kiến. Nếu hết thảy đều vì hạnh phúc của đại chúng thì người 
đó có chánh tri và chánh kiến. 


Muốn nhận ra thật minh bạch sáu điều kiện này, thì phải có con 
mắt trí huệ biết trạch pháp. Do định mà trí huệ phát sanh, có trí 
huệ rồi mới tin chân lý. Hợp chân lý thì theo, không hợp chân lý 
thì vô luận người nói đó là ai cũng không đáng tin. Có câu: "Thị 
đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái." Chớ nên theo mù quáng, chớ nên 
tu mù quáng, nếu không chẳng những không có ích mà còn có 
hại. 
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Thế Giới Tôn Giáo Đại Đồng, Không Nên Phân Tranh 


Tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật pháp, để cứu chúng 
sanh lìa khổ tới chỗ an vui, cho nên ngày ngày giảng kinh thuyết 
pháp, để quý vị khai mở trí huệ, hiểu lẽ nhân quả báo ứng, một 
sự thật trăm vạn lần đích xác. Hãy nhớ kỹ, không thể đi sai nhân 
quả, nếu không ắt đọa địa ngục, vĩnh viễn không lấy lại được 
thân người. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa giảng cho các quý vị về lợi 
ích của nghe kinh. Nghe kinh để hiểu chân lý một cách minh 
bạch, đạo lý nào chưa hiểu sẽ được sáng tỏ. Hiểu rồi, lúc đó mới 
theo pháp mà tu hành và đạt được sự an vui chân chánh. Tuần 
tự theo bốn bước Tín, Giải, Hạnh, Chứng mà tiến tới sẽ có cơ đạt 
tới cứu cánh. 

Chúng ta nếu hiểu được vấn đề này, ắt phải coi trọng Phật giáo, 
ắt phải ủng hộ Phật giáo, khiến Phật giáo mỗi ngày một lớn mạnh 
huy hoàng. Kế tục huệ mạng của Phật giáo chính là trách nhiệm 
của Phật giáo đò. 


Bát cứ tôn giáo nào cũng nhằm vào hạnh phúc của chúng sanh, 
chớ không gây sự phiền hà. Đối với bất luận tôn giáo nào chúng 
ta cũng không mang thành kiến, không bao giờ phê phán các tôn 
giáo khác là không cao minh bằng Phật giáo. Chúng ta phải lấy 
câu "đạo tịnh hành, bất tương bội" làm nguyên tắc, phải nghiên 
cứu ý nghĩa các thứ tôn giáo, để biết chỗ nào là sở trường chỗ 
nào là sở đoản, chọn lấy cái gì hay để phát huy, để noi theo, nếu 
không sẽ bị thời gian đào thải. 

Có người hỏi tôi: "Ông thuộc tôn giáo nào?" Tôi bảo tôi thuộc tôn 
giáo của chân lý, tôn giáo của người, tôn giáo của chúng sanh, 
tôn giáo của đại chúng. Bởi chúng sanh là người, người có thể 
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thành Phật, cho nên Phật giáo là tôn giáo của người, tức là tôn 
giáo của chúng sanh. 


Phật giáo bao trùm cùng tận hư không, khắp các pháp giới. 
Chúng ta phải nhận rằng hết thảy mọi thứ tôn giáo đều nằm trong 
Phật giáo, là một bộ phận của Phật giáo. Có điều, các tôn giáo họ 
không thừa nhận như vậy, đó là chuyện riêng của họ, chúng ta 
bất tất phải bàn đến. Điều cần là chúng ta hãy mở rộng bao la cái 
tâm lượng của chúng ta, bao quát cả vạn hữu. Tận hư không, 
biến pháp giới, đều là sự biểu hiện của chân lý. Xin quý vị lưu ý 
cho! Từ nay về sau chúng ta sẽ không phân biệt tôn giáo này tôn 
giáo kia. Họ phân biệt nhưng chúng ta không phân biệt, phải có 
lòng như vậy mới có sự vui vẻ mọi đàng, nếu không, "ông nói ông 
hay, bà nói bà hay," cùng nhau tranh luận, chẳng hay ho gì. Chân 
lý là không sợ thử thách, khoa học càng tiến bộ càng chứng minh 
rõ chân lý của Phật giáo. Người ta thường nói: "Vàng ròng không 
sợ lửa lò," càng luyện càng sáng nước, càng đẹp mắt. 


Nơi Chánh Pháp Trụ Thế 


Nước sông Ni-la vẫn chảy hàng ngày; Vạn Phật Thánh Thành 
vẫn hàng ngày giảng pháp. Bởi nguyện cho chánh pháp trụ thé, 
nguyện chuyển thời mạt phát trở thành chánh pháp cho nên ngày 
ngày phải giảng kinh thuyết pháp không có lúc nào là ngưng nghỉ. 
Để tiếp tục huệ mạng Phật, để hoằng dương Phật giáo cho huy 
hoàng, để cho pháp âm truyền bá khắp thế giới, khiến cho đông 
đảo chúng sanh được nhiều lợi lạc, mà Vạn Phật Thánh Thành 
phải đứng ra làm Phật sự, nhận lãnh trách nhiệm này. Do đó Vạn 
Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp trụ thế. 
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Phàm những ai trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều phải có thiện 
căn thâm hậu, nếu không sẽ không trú được chỗ này. Có được 
hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, ắt chúng ta phải cố gắng tu đạo, dụng 
công làm việc đạo. Phải ráng chịu khổ, chịu cực, phải có tâm khí 
không lay chuyển, phải có ý chí sắt đá, mới đủ khả năng gánh 
vác việc đạo, và hoằng dương chánh pháp tại các nới, cải thiện 
lòng người, đó là sứ mạng của Phật giáo đồ vậy. 


Có người do đức hạnh chưa đủ, thiện căn còn mỏng, nên sau khi 
đến Vạn Phật Thánh Thành thì ngày ngày chất đầy vọng tưởng, 
thấy ở đây quá khổ sở, mỗi ngày ăn một bữa, cơm nước đạm 
bạc, công khóa nặng nè, quy củ nghiêm ngặt, tự cảm thấy không 
chịu nổi và cuối cùng không qua được thử thách, bèn đổi ý không 
ở nữa, phải bỏ nơi thanh tịnh này. 


Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng chuyển bánh xe chánh pháp 
tại Tây phương, không có ngày nào mà ở đây không dụng công. 
Mưa to gió lớn cũng vẫn dụng công làm việc đạo, không bao giờ 
gián đoạn. Người có đạo tâm, đến đây thì cảm thấy đúng là chỗ 
họ phải tới, còn người không có đạo tâm đến Vạn Phật Thánh 
Thành như cảm thấy như ngồi trên tắm thảm định, không lúc nào 
an ỗn. Cùng một nơi mà hai cảnh giới, chẳng qua vì thiện căn 
khác biệt, có nông có sâu. 


Người ở Vạn Phật Thánh Thành đều có khả năng chịu khổ chịu 
cực, ai ai cũng phát Bồ-đề tâm, vì đều là những Phật giáo đồ 
chân chánh. Ngày ngày họ chiến đấu với gian khổ, vì pháp quên 
mình. Người chuyên về phiên dịch thì suốt ngày cặm cụi, chẳng 
vì danh hay vì lợi. Nay đương thời pháp hội Hoa Nghiêm, buổi tối 
nào cũng có khóa giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 


188 


Kinh (pháp sư Hằng Thật chủ giảng), chưa có lúc nào ngưng 
nghỉ. Đó chính là hiện tượng chánh pháp trụ thế. 


Có người đến Vạn Phật Thánh Thành bèn có cảm tưởng quen 
thuộc như khi trở về nhà của mình, không muốn bỏ đi nới khác. 
Ấy cũng vì Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của chánh pháp, 
là nơi pháp hỷ sung mãn. Vị thân sinh của một vị tu ở đây (Liêu 
cư sĩ) đã từng nói như sau: "Người đến Vạn Phật Thánh Thành 
này, xấu đến đâu cũng thành tốt. Muốn xấu lại cũng không được 
nữa." Phải là người đã từng trải trong xã hội, mới có những nhận 
định như vậy, thật là đáng quý! 

Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 1982, tại Điện Vạn Phật 


Niệm Khởi Tức Giác, Giác Rồi Tức Không 

Người nào trụ tại Vạn Phật Thánh Thành nhất định phải thật lòng 
tu đạo, từng thời từng khắc phải hồi quang phản chiếu, kiểm thảo 
thân tâm mình, coi có phạm vào năm giới cơ bản là sát, đạo, 
dâm, vọng, tửu chăng? Phải cẩn thận giữ giới, từng giờ từng 
khắc, phải khẩn thiết tu và lây chuyện của hai vị hành giả tam bộ 
nhất bái, ba bước một lạy, để làm gương học hỏi. Từng thời từng 
khắc quý vị này tự xét về mình, không để vọng tưởng dấy lên. 
Cũng có lúc vọng tưởng đến, nhưng họ tỉnh ngộ tức thì, biết là 
sai, bèn thâu hồi ngay vọng tưởng. "Niệm khởi tức giác, giác rồi 
tức không," khi đã giác, đã biết, thì chẳng có gì nữa. 

Tại sao có vọng tưởng? Bởi chưa phá được cánh cửa của cảnh 
giới sáu trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do đó mắt 
bị sắc trần ô nhiễm, tai bị thanh trần mê hoặc, mũi bị hương trần 
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dụ, lưỡi bị vị trần sai khiến, thân bị xúc trần làm say đắm, ý bị 
pháp trần động, tất cả đều bị điên đảo bởi sáu trần. Nếu như tâm 
giác ngộ thì có thể lấy ra được gốc rễ của vọng tưởng. Nếu tâm 
không bị sáu trần làm cho rối loạn thì chứng được sơ quả A-la- 
hán. 


Người chứng được sơ quả, mắt thấy sắc nhưng chuyển được 
sắc trần, tai nghe âm thanh nhưng chuyển được thanh trần, và 
cũng như vậy đối với các căn khác. Câu nói "bất nhập thanh 
hương vị xúc pháp" là nghĩa không hề bị một trần nào dao động. 
Lúc đó, danh không lay chuyển được, lợi không lay chuyển được; 
đối với hết thây mọi thứ, lòng không bị động, cũng như ý nghĩa 
câu: "Nhãn quan hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bắt 
tri," tức là mắt nhìn hình sắc nhưng bên trong không có gì, tai 
nghe chuyện mà tâm không hay biết. Có câu: Na-già thường tại 
định, vô hữu bất định thời, không có lúc nào mà ngoại vật làm 
cho tâm dao động, không có khắc nào bị mê hoặc trước ngoại 
cảnh. 


Khi nào đạt được cảnh giới này vẫn phải nỗ lực dụng công, 
không thể giải đãi. Nếu có chút lười biếng, căn bệnh cũ lại tái 
phát, cho nên người tu đạo, phải tiếp tục gắng gỏi, dũng mãnh 
tinh tấn, chỉ biết tu hành, không sanh vọng tưởng, đó mới là cách 
dụng công chân chánh. 


Có người ở đây không dụng công tu hành, chỉ làm theo người 
khác. Đó chỉ là sự a-dua. Thấy người ta niệm Phật mình cũng 
niệm Phật. Tại sao phải niệm Phật? Không biết. Thấy người ta 
lạy Phật, mình cũng lạy Phật, rồi cũng không biết vì sao mà lạy. 
Cho đến tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, đại khái không hiểu nghĩa 
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lý gì hết. Hồ đồ như vậy, đúng là "thực bắt tri kỳ vị," quả là uỗổng 
phí thời gian. Tu đạo như vậy, thật đáng thương! 


Tội Ngập Trời, Sám Hối Thì Tiêu 

Sám hối là cơ hội để kẻ phạm giới biết hối lỗi và sửa đổi. Có câu: 
Tội tòng tâm khởi tương tâm sám. 

Tâm nhược diệt thời tội diệc vô. 

Tâm vong tội diệt lưỡng câu không. 

Thị tắc danh vi chân sám hối. 

Dịch nghĩa: Tội từ tâm khởi, lấy tâm sám hối. Tâm mà diệt thì tội 
cũng không. Tâm quên, tội diệt, hai thứ đều không. Đó gọi là 
chân sám hối. 

Sám hối xong, thì vĩnh viễn không tái phạm. Nếu sám hối rồi cứ 
phạm tội, lại sám hối lại phạm tội, thì chỉ là trò đùa của con nít, 
chẳng có ích lợi gì. Sám hối phải cho trịnh trọng, không phải cứ 
nói hai chữ sám hối trước mặt mọi người rồi tức khắc nghệp tội 
sẽ tiêu ma. Không phải đơn giản như vậy, chỉ có kẻ si ngốc mới 
nghĩ làm lẫn theo lối đó. Sau khi sám hối phải lập lời thệ nguyện: 
"Mọi sự từ trước coi như đã chết theo với ngày hôm qua, từ nay 
về sau mọi sự coi như đổi mới," và sau này tuyệt đối không tái 
phạm, phải như vậy tội nghiệp mới có thể tiêu được. 

Nếu sám hối mà không có thành tâm và thiện ý, thì tội không hết 
mà còn nặng thêm nữa. Tại sao? Biết giới mà phạm giới, tội thêm 
một bậc. Nếu tội gia tăng đến cực điểm, tức bị đọa vào địa ngục 
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vô gián để chịu vô lượng thứ khổ, muôn đời không chuyển được 
thân, rất là nguy hiểm. Quý vị! Phải thành thật nhận lỗi của mình, 
và hết lòng sửa đổi. Mau mau hối cải những điều lỗi xưa, chớ 
không phải làm cho qua loa như trò chơi của con trẻ. Tôi ở đây 
không phải để họa theo quý vị để đùa rỡn đâu! Phải hiểu rõ như 
vậy! 


Nơi Quy Y Của Các Tín Đồ Tôn Giáo Thé Giới 

Vạn Phật Thánh Thành là nơi phát tích của Phật giáo thế giới, và 
cũng là nơi Phật giáo thế giới trở về nguồn. Kinh Hoa Nghiêm có 
nói: "Không có cái gì mà không phải từ Pháp giới này lưu xuất, 
không có cái gì mà không trở về với Pháp giới." Một gốc tỏa ra 
hàng vạn ngọn ngành, vạn ngọn ngành lại trở về gốc, nên Vạn 
Phật Thánh Thành là nơi trở về của các tín đồ Phật giáo trên toàn 
thế giới. Chẳng kể họ thuộc Phật giáo, hay Thiên Chúa giáo, Cơ 
Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, ai đến chẳng ngăn, ai đi chẳng 
giữ, ai muốn đến cứ việc đến, ai muốn đi thì cứ đi, Vạn Phật 
Thánh Thành vĩnh viễn để cửa ngõ rộng mở. 


Chữ "Vạn" của Vạn Phật Thánh Thành, nói lên ý nghĩa nhiều vô 
lượng. Vạn Phật Thánh Thành không sợ người đông, cũng không 
sợ người ít. Nay thì đã có vạn vị Phật quang lâm nơi Bảo Điện, 
trong tương lai các nhân sĩ tôn giáo thế giới cũng sẽ quang lâm 
Vạn Phật Thánh Thành, cho nên đã có sự trù liệu cho trai đường 
chứa tới cả ngàn người. Hiện nay trai đường chỉ đủ chỗ cho năm 
trăm người cùng thọ trai một lúc, do đó khi có pháp hội lớn 
thường xây ra hiện tượng không có chỗ để thọ trai (bởi quá ngọ 
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không ăn). Bởi vậy, cần phải xây cất trai đường để có thể chứa 
khoảng hai ngàn người. 


Công trình kể trên vẫn còn là nhỏ, tiếp theo sẽ có một công trình 
lớn. Trong chương trình thiết kế đương có dự tính xây cất Hoa 
Nghiêm Chánh Pháp đường, có thể chứa cả mười ngàn người 
nghe pháp, làm nơi tu đạo của vạn người. Lại có dự định kiến tạo 
Đại Hùng Bảo Điện cùng ngôi Bảo Tháp, với một cái hồ lớn để 
phóng sanh. Công trình của Vạn Phật Thánh Thành là vô cùng vô 
tận. Vạn Phật Thánh Thành khai sơn tịch địa, làm nơi trở về 
nương tựa cho tất cả đồ chúng của tôn giáo thế giới. 


Có người bảo: "Thưa pháp sư! Mở rộng theo cách ấy, thì kinh phí 
lớn lắm à! Có phải như vậy sẽ nhằm vào bọn cư sĩ chúng tôi để 
hóa duyên không?" Quý vị yên tâm! Từ trước tới nay tôi chưa hề 
hóa duyên ai, quý vị đừng sợ. Nếu không tin, cứ tùy tiện, kẻo sau 
này lại trách cứ. Ai không sợ lập công đức thì cứ ủng hộ Vạn 
Phật Thánh Thành. Tôi xin nói thẳng với các vị, tôi nói tôi làm 
chuyện gì thì tôi sẽ làm chuyện đó, tuyệt đối không nói suông. Ai 
sợ bị hóa duyên, thì xin rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành sớm một 
chút, còn tôi, thì tôi nhất định kiến tạo một nơi cho đồ chúng của 
tôn giáo thế giới trở về nương tựa. 


Nhất Niệm Vô Minh Tức Đọa Luân Hồi 


Người trên thế gian đều ở trong cảnh sống mê chết mộng, không 
có lúc nào tỉnh ngộ để tìm ra lối thoát khỏi luân hồi. Từ thời vô 
thủy đến nay, chúng sanh bị vô minh đưa đẩy, đi trong sáu nẻo 
luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, quân quanh lên xuống 
không có hạn kỳ. 
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Cuộc đời như một vở tuông. Trong tuông, khi thì đóng vai vua, vui 
thú với vinh hoa, phú quý; khi thì đóng vai ăn mày, chịu đủ thứ 
khổ nạn. Khi làm hoàng đề thì không biết cái lúc khổ làm thân ăn 
mày; làm ăn mày không biết cái vui khi làm vua. Những cảnh bi 
hoan ly hợp thoáng qua như trong nháy mắt, chẳng khác gì một 
giấc mơ xuân. 


Nghiệp chướng của mình, tăng nhiều hay ít? Không hay biết. Đức 
hạnh của mình gieo trồng được bao nhiêu? Không hay biết. 
Không hay biết tức là vô minh, vô minh là gốc rễ của sanh tử. 
Nếu không vô minh thì đâu có còn bị khổ trong cảnh luân hồi. 
Mục đích của chúng ta tu đạo là phá vô minh, chuyển thức thành 
trí, chuyển thức a-lại-da thành trí Đại Viên Kính. 


Người có vô minh của người, thú vật có vô minh của thú vật, cho 
đến quỷ đói, chúng sanh địa ngục, mỗi loài đều có vô minh riêng. 
Trong chỗ vô minh, các chúng sanh tìm lối ra (ra khỏi tam giới), 
nhưng càng tìm càng hồ đồ, tìm không ra lối, vẫn chịu khổ sở 
trong luân hồi. Tại sao? Bởi vì vọng tâm tác quái, và không biết 
dùng chân tâm (trí huệ) để kiếm lối ra. 


Vô minh tức không có trí huệ. Người không có trí huệ thì bất luận 
làm việc gì cũng làm trong sự điên đảo, lấy trái cho là phải và 
ngược lại. Biết rõ điều sai quấy mà vẫn làm, ấy chỉ vì vô minh che 
lấp khiến ta phải lầm đường. "Chọn đường gai góc mà đi," thì 
vĩnh viễn không kiếm ra đường chánh. 

Kẻ học Phật pháp, cần phải phá vô minh này, cho pháp tánh hiển 
lộ. Bởi có vô minh, nên vui vẻ mà làm chuyện hồ đồ. Có các loại 
tà tri tà kiến này nên tâm tự tư, ích kỷ mới nổi lên tác quái, mất 
hết cả sự công bằng và vô tư. Từ đó, mỗi kiếp sanh ra là mỗi lần 
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đi xuống, cho đến tận cùng là kiếp súc sanh, hoặc làm thân con 
kiến, hoặc làm thân con muỗi, lúc đó chỉ còn chút xíu tri giác mà 
thôi. Vậy mà vẫn tham, tham không biết chán, vẫn hành động 
trong hồ đồ. Quý vị coil Các loại động vật đều có tánh cả. Các 
chúng sanh vốn sẵn có Phật tánh, nhưng không hoàn toàn, ấy 
bởi lý do "tánh hóa linh tàn," cho nên chúng ngu si, thường xuyên 
sống trong vô minh. 


Con người tuy gọi là vạn vật chi linh, có trí huệ, nhưng lại tạo ra 
nghiệp ác, cũng vì lý do vô minh che khuất trí huệ, nên mới lấy 
vọng tâm mà hành động. Có câu kệ tụng nói về tác dụng của cái 
tâm'(), nay tôi lược giải ra như sau: 


Tam điểm như tinh bố 
Loan câu tự nguyệt nha 
Phi mao tòng thử khởi 
Tác Phật dã do tha. 

Dịch nghĩa: 

Ba chấm như sao bẫy 
Móc cong như trăng mới 
Mang lông từ đây ra 
Thành Phật cũng từ đấy. 


Tam điểm như tinh bố: Trên đầu của chữ "tâm" là ba chấm, giống 
như mấy ngôi sao trên trời xếp thành một hàng. 
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Loan câu tự nguyệt nha: Ở dưới chữ "tâm" là một cái móc cong, 
giống như vằng trăng mới vào các ngày mồng ba hay mồng bốn 
âm lịch, nằm cong cong trên bầu trời. 


Phi mao tòng thử khởi: Phi mao, đái giác, là mang lông đội sừng, 
chỉ các loài súc sanh. Tất cả đều do ảnh hưởng tâm lý mà tạo 
thành. Làm thân chó, thì có quả báo của loài chó, làm nhân mèo 
có quả báo của mèo, cho đến thân ngựa, trâu, dê, rồi gà, vịt, 
ngỗng cũng như vậy. 


Tác Phật dã do tha: Thành Phật, làm Tổ sư, cũng do tâm mà nên, 
cho nên nói "nhất thiết do tâm tạo." Chịu khổ ở địa ngục, hưởng 
phước ở thiên đàng, tất cả đều từ cái niệm trong tâm mà tạo ra 
cả. 

Nếu khởi lên một niệm thiện, thần cát tường sẽ hộ trì ta. Khởi lên 
niệm ác tức thì hung thần ác quỷ cũng sẽ bám sát ta. Người xưa 
nói: "Một lần lỡ bước hận thiên thu," cũng như nói: "Một niệm sai 
là thiên cổ hận." Thiện hay ác chỉ cách nhau một niệm. Nghĩ thiện 
thì đi lên, nghĩ ác sẽ đi xuống. Tâm người như hạt bụi, bay lơ 
lửng trong không, bỗng chốc lên thiên đường, bỗng chốc xuống 
địa ngục, bỗng chốc là thú vật, bỗng chốc là quỷ đói, chẳng bao 
giờ ngưng tạo nghiệp rồi chịu quả, chịu quả rồi tạo nghiệp, cứ vậy 
mà tuần hoàn luân chuyền. 


Tới khi nào thì hiểu được "biển khổ vô bờ, quay đầu là bến?" Biết 
được biển nghiệp là mênh mông, không bờ không bến, mau quay 
đầu lại thì đến được bến bờ. Học Phật pháp là học điều này, 
ngoài ra chẳng có điều gì huyền diệu cả. Nói giản dị hơn, phá bỏ 
các tập khí, phá bỏ tâm tự tư, tự lợi, sống không tranh, không 
tham, không cầu, tức là nắm được yếu nghĩa của Phật pháp. 
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Ngày ngày nghe pháp, phải hiểu yếu nghĩa của pháp. Đâu là chỗ 
khẩn yếu nhất của pháp? Chính là các điểm không tranh, không 
tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối. Sáu 
tiêu chuẩn này chính là mực thước dẫn dắt chúng ta hàng ngày 
trong mọi hành động. Nếu có gì không đúng với tiêu chuẩn chúng 
ta biết ngay để sửa đổi. Sửa làm sao để không còn sai nữa thì 
toàn là công đức, lúc đó mới đúng là tín đồ Phật giáo. Đây cũng 
là sáu tôn chỉ của Vạn Phật Thánh Thành, hy vọng mọi người 
chúng ta đều tuân theo, mọi người đều giác ngộ, mọi người đều 
thành Phật. 


Cuộc Đời Như Mộng, Như Ảnh 

Có một bài kệ tụng, rất hợp đạo lý, nay xin đọc ra để tham khảo: 
Bất cầu đại đạo xuất mê đồ 

Túng phụ hiền tài khởi trượng phu 

Bách tuế quang âm thạch hỏa chước 

Nhất sinh thân tự thủy bào phù 

Thê tài phao hạ phi quân hữu 

Tội nghiệt tương hình nan tự khi 

Thí vấn đôi kim đẳng sơn nhạc 

Vô thường mãi đắc bắt lai hồ. 


Bất cầu đại đạo xuất mê đồ (Chẳng cầu đại đạo để ra khỏi đường 
mê): Cuộc đời của chúng ta như mộng ảo, như bọt nước, như làn 
sương, như điện chớp, phải quán nó là như vậy. Mạng sống con 
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người là vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý vô thường, 
cho nên "niềm vui là nhân của khổ." Tất cả khoái lạc trong thế 
giới này cũng đều hàm chứa cái khổ. Muốn lìa khổ để an vui, tất 
phải lo tu đạo. Tu đạo thì trước hết phải trừ tập khí. Trừ như thế 
nào? Bên trong thì khắc kỷ phục lễ, bên ngoài thì đoạn dục khử 
ái, cả hai đàng cùng dụng công, ắt sẽ thành công. 


Con người sanh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường 
của thế tục, và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không 
ngừng. Kẻ xuất gia thì đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh, 
nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người xuất gia; 
người thế gian tham, chúng ta không tham; cái gì người thế gian 
yêu thích, chúng ta không yêu thích; cái gì người thế gian mê, 
chúng ta không mê. Muốn cầu đại đạo ắt phải ra khỏi đường mê. 


Thế nào là đường mê? Chính vì vô minh tác quái nên bất cứ đi 
hướng nào cũng là hồ đồ, rút cuộc chẳng biết làm sao. Mê cũng 
là nghĩa mất phương hướng, con đường phải đi lại không nhận 
ra, mà đi lạc vào chỗ khác. Phải biết rằng chẳng cầu đạo thì 
chẳng ra khỏi đường mê. Muốn ra khỏi đường mê tất phải tu đạo. 


Tu đạo cần phải có thiện tri thức chỉ điểm cho sáng mắt. Thiện tri 
thức biết cách thức dạy ta tu sao cho được dứt đường sanh tử, 
giúp ta không trở lại với cảnh luân hồi. Cái thấy và cái biết của 
thiện tri thức là chính xác, trong đó không có chút nào gọi là tà tri 
tà kiến. 

Túng phụ hiền tài khởi trượng phu? (Để phụ cái tài trí thì đâu phải 
trượng phu?): Nếu chúng ta không cầu đạo, không ra khỏi đường 
mê, ắt là ta phụ cái hiền tài của ta, hiền tài cũng là cái trí huệ đức 
tướng của ta. Phật đã từng nói: "Hết thảy chúng sanh đều có trí 
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huệ đức tướng của Như-lai." Nếu quả chúng ta không tu hành, ắt 
ta chẳng thành tựu được gì. Như vậy chúng ta đã cô phụ cái trí 
hiền tài, tức đâu còn là kẻ trượng phu nữa? 


Bách tuế quang âm thạch hỏa chước (Quang âm của trăm năm 
qua đi như lửa lóe ra - từ đá đánh lửa): Tỷ dụ có thể sống tới 
trăm năm thì ngày tháng cũng qua nhanh như tia lửa chớp, trong 
thoáng qua đã tắt. 


Nhất sinh thân tự thủy bào phù (Một đời, thân xác giống như bọt 
nước): Từ lúc sanh ra cho đến lúc chết, gọi là một đời người. 
Thân thể này giống như một cái bọt trên mặt nước, nỗi trôi bồng 
bŠnh, thật là hư vọng chẳng có gì là thực chất, chỉ trong một sát- 
na đã thấy nó biến mất. Vậy thì lưu luyến nó làm gì? Hà tất chấp 
trước vào nó? 


Thê tài phao hạ phi quân hữu (Tài sản và vợ bỏ lại, anh chẳng có 
gì): Tới khi lâm chung, dù anh có bao nhiêu tiền cũng không đổi 
được cái chết. Hết thảy nào vàng bạc, châu báu, anh đều bỏ lại, 
một đồng cũng không mang đi. Lúc đó, vợ và tài sản đều không 
còn là của anh, anh chỉ còn hai tay buông xuôi về chầu Diêm 
vương. 


Tội nghiệt tương hình nan tự khi (Tội vạ đi theo như hình, không 
thê tự dối): Bất cứ loại nghiệp nào, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
nói dối, uống rượu, đều theo ta như hình với bóng, như câu nói: 
"Mọi thứ mang chẳng được, chỉ có nghiệp tùy thân." Nghiệp tội 
thì không thể dối gạt được, bởi chính ta tạo ra thì nhất định ta 
phải lãnh quả báo, chẳng ai có thê thay ta lãnh giùm. 


Thí vấn đôi kim đẳng sơn nhạc (Thử hỏi vàng chất lên thành núi): 
Chất đầy vàng bạc, cao như núi, thành vua kim tiền, giầu bậc 
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nhất thiên hạ, thử hỏi khi chết những thứ đó có ích gì? Để lại cho 
con cháu, thì con cháu nào hay, chúng chẳng cần tới, con cháu 
nào xấu thì lấy tiền tạo nghiệp xấu, còn nặng tội hơn. 


Vô thường mãi đắc bắt lai hồ (Liệu có mua được luật vô thường 
chăng?): Tuy vàng bạc chất lên cao bằng núi, nhưng liệu chúng 
ta có mua nỗi quỷ vô thường không? Không thể mua được. Quỷ 
vô thường rất là công bình, không thiên lệch, không nói chuyện 
ân tình, cũng không nhận quà cáp. 


Cảnh ngộ của người ta tại thế gian là như vậy. Chúng ta là người 
xuất gia, chính là vượt qua thói tục, không chịu để thói tục giam 
hãm. Nay lại không tu hành nghiêm chỉnh thì còn chờ tới lúc nào 
nữa? Phải nhớ rằng mục tiêu của kẻ xuất gia là dứt đường sanh 
tử, vượt qua luân hồi, chớ không thể sống như thế tục. Quý vị! 
"Tướng quân bất hạ mã, các tự bôn tiền trình," quý vị hãy ráng 
Sức tu hành! 


Rốt Cuộc Đạo Là Thế Nào 2? 


Đạo, rải ra thì trùm lục hợp, cuốn lại thì nó ẩn tàng. Đạo lớn, 
không có gì ở ngoài nó và nhỏ thì không gì ở trong nó. Không có 
cá nhân nào mà không nằm trong đạo, không chúng sanh nào có 
thê chạy ra ngoài đạo. Đạo chính là tánh mà tánh là bổn thể của 
chúng sanh. Phật nói: "Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, 
đều có thể thành Phật." Chẳng kể loại gì, thai sanh, noãn sanh, 
thấp sanh, hóa sanh, chim, cá, động vật, thực vật, trong bốn loài 
sanh trên hay trong chín pháp giới chúng sanh (tứ sanh cửu 
hữu), tất cả đều có đầy đủ đạo này. 
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Đạo Đức Kinh nói: "Thượng sĩ văn đạo, động nhi hành chỉ. Trung 
sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chỉ. 
Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo." Lão tử nói về nghĩa đạo như vậy, 
nghiên cứu thấy nó thật là đến lý. Giải thích sơ lược như sau: 


Thượng sĩ văn đạo, động nhi hành chi (Hàng thượng sĩ nghe 
đạo, cảm thấy và làm theo): Thượng sĩ là hạng người có trí huệ, 
hàng có thiện căn sâu dầy, hạng người thượng đẳng. Nghe đạo 
chính là nghe cách thức để tu hành đạo. Đức Khổng-tử đã nói: 
"Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ," sớm nghe đạo, tối chết cũng 
được rồi, chẳng hận gì nữa. Tại sao? Bởi nghe đạo mà khai ngộ, 
mà thấu hiểu được đạo này, ai ai cũng có nó, không ai không có, 
không bao giờ lìa đạo. Chẳng qua, chúng ta quay lưng với đạo 
mà chạy, càng chạy càng xa đạo. Đạo này là gì vậy? Chính là 
quy củ. Theo đúng quy củ mà ởi, nghĩa là tu đạo. Không theo quy 
củ mà đi tức không phải tu đạo. Quy củ là gì? Đó là giới luật. Y 
theo giới luật tu hành, chính là tu đạo. 


Nói từ gốc rễ thì đạo là con đường dẫn tới liễu sanh thoát tử. Tu 
đạo là khép cánh cửa sanh tử. Cửa sanh tử là gì? Chính là dục 
niệm. Mang tâm dâm dục là mở cửa sanh tử, đoạn trừ tâm dâm 
dục là khép cửa sanh tử. Hạng người thượng đẳng khi nghe qua 
đạo này bèn nghĩ rằng: "?! Vốn nó là như vậy!" Do đó cảm thấy 
mà làm theo, để trở về nguồn cội, quay chiếu lại mình, xoay lưng 
với trần cảnh mà hướng về giác ngộ (bội trần hiệp giác), và dụng 
công tu đạo. Từ sáng đến tối ở đó tu hành, như tình trạng gà ấp 
trứng, như rồng nuôi ngọc, như mèo rình chuột, tập trung tinh 
thần để dụng công. Chỉ một lòng tu đạo, không còn vọng niệm gì 
khác. 
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Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong (Hạng trung sĩ nghe 
đạo, lúc còn lúc mất): Đây là bậc trung đẳng, cũng là hạng người 
bình thường. Đầu óc loại này thì một nửa trí huệ, một nửa ngu sỉ. 
Nghe xong đạo này thì tựa hồ nhớ được chút ít, cũng tựa hồ 
quên chút ít, tóm lại vừa đúng vừa sai, chẳng có gì là chắc chắn. 
Có khi họ chấp không, có khi chấp có, không dứt khoát. 


Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chỉ. Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo (Hạng hạ sĩ 
nghe đạo, bật cười lớn. Chẳng cười chẳng gọi là đạo): Hạ sĩ để 
chỉ hạng ngu si. Nếu chúng ta bảo họ trừ dục cắt ái là tu đạo, hay 
giữ quy củ là tu đạo, thì họ sẽ trả lời ngay: "Ây! Vậy là ngốc quái 
Các người tu hành đúng là ngu si hết mức, cớ gì mà không ham 
tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ? Đó là khoái lạc 
về ngũ dục, thú biết mấy!" Bởi vậy, nghe đạo thì họ bật cười, cho 
rằng tu đạo là ngu ngốc. Nếu họ không cười như vậy, thì không 
phải là đạo. 


Hàng ngày tôi giảng kinh thuyết pháp cho các quý vị, điều khẩn 
yếu vẫn phải nhắn mạnh về đoạn trừ các niệm dâm. Kinh Lăng 
Nghiêm nói: "Lòng dâm không trừ, thì không ra khỏi cõi trần." 
Nhát định phải trừ các niệm về dâm dục, mới mong lìa khỏi cảnh 
hồng trần, cho nên có câu: "Lòng dâm không đoạn, nấu cát ra 
cơm, chẳng thể có việc này." Quý vị! Người tu hành không giống 
người trong thế tục. Cái gì người đời tham, ái, mê, thích thì chúng 
ta cần phải diệt trừ. Có câu nói: "Thoát trần ly tục," nghĩa là hết 
thảy các thứ từ lời nói đến tư tưởng, người tu và người tục không 
giống nhau. Điểm này quý vị phải chú ý, không thể bị nhiễm ô 
theo giòng thế tục. 

Phàm những ai trú tại Vạn Phật Thánh Thành, quyết phải tu 


hành, phải giữ quy củ, phải trì giới luật. Người xuất gia không giữ 
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quy củ và giới luật thì còn ý nghĩa gì nữa? Xuất gia và tại gia 
không giống nhau. Như đã xuất gia lại còn giữ tập quán của thế 
tục, thì xuất gia làm gì? Về điểm này cũng phải hiểu cho rõ. 


Tại sao có thời mạt pháp? Bởi phước báo của người mỏng, nên 
không có thánh nhân ra đời, không có chánh pháp trụ thế. Tôi 
vốn không tự lượng sức mình, quyết một lòng giữ chánh pháp trụ 
thế, kiên trì không đổi, không chịu đầu hàng trước mọi hoàn cảnh. 
Kiên trì như vậy tốn hao công sức, nhưng đó là lòng quyết tâm 
của tôi. Bất kể gặp gian nan ra sao, tôi vẫn phải hoàn thành sứ 
mạng. 


Quý vị! Quý vị đều là đệ tử theo tôi học đạo, nên hiểu rằng thời 
đại này là thời đại gì? Phải cố gắng thành người xuất gia gương 
mẫu, là người lãnh đạo siêu quần, không thể bị nhiễm ô theo 
thông tục, nếu không, kẻ xuất gia không thể ngóc đầu lên được. 


Thượng Đức Bát Đức, Hạ Đức Chấp Đức 


Cổ đức nói: "Thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trước 
chi đức, bất minh đạo đức." Nay xin giải nghĩa như sau: 


Thượng đức bất đức: Thực hành đạo Bồ-tát, nhưng không chấp 
vào hình tích gì, làm việc thiện nhưng không ghi lại hình tích của 
hành động thiện. "Vi thiện tu đức,” là chuyện tự nhiên, là bổn 
phận của mình, do đó không có gì làm cho mình thêm kiêu ngạo, 
thêm tự mãn. Không nên nói rằng: "Tôi làm điều phước đức, tôi 
làm điều thiện, tôi làm những việc hay," và ngay những ý nghĩ 
như vậy cũng không nên có nữa. 
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Người ta nói: "Thiện, mà muốn cho người ta thấy thì chẳng phải 
là chân thiện; ác mà muốn cho người ta không biết, là điều đại 
ác." Kẻ chân chánh thực hành Bồ-tát đạo thì làm việc gì cũng 
như không làm, hết thầy mọi thứ đều không chấp trước. Bất cứ 
làm công đức gì, không có tâm chấp, không thừa nhận một công 
đức nào và đối với mọi người không hề có tâm kiêu ngạo hay tự 
mãn. Đó là nghĩa của "thượng đức bắt đức." 


Người có trí huệ chân chánh, không nhận mình là người có trí 
huệ. Người có đạo đức chân chánh không thừa nhận mình có 
đạo đức. Người có học vấn chân chánh, không có tâm kiêu ngạo, 
không coi thường kẻ khác. Người tu trì một cách chân chánh, 
không sanh tâm tự mãn, tự mình tuyên truyền cho mình. 


Hạ đức chấp đức: Một số phàm phu tục tử, làm được chút ích 
công đức đã cho là nhiều, đi đâu cũng quảng cáo việc mình làm, 
nào tôi làm điều thiện này, tôi làm công đức kia, đi đâu cũng nêu 
ra để lừa dối người, hy vọng người khác sẽ quý trọng mình. 

Kẻ thượng đức, tuy làm công đức nhưng không chấp trước công 
đức. Kẻ hạ đức, tuy làm chút ít công đức lại chấp vào công đức, 
tới đâu cũng thừa dịp để tuyên truyền, nào tôi tạo nên cái chùa 
này, nào xây cái tháp kia, in kinh này, thuyết pháp như thế kia, 
tóm lại, nói hoài không hết công đức. Đó là tác phong của kẻ hạ 
đức chấp đức. 


Chấp trước chi đức: Nghĩa là chấp trước những việc, đại khái 
như: tôi bắc cái cầu trên sông này, tôi lát con đường kia v.v. 

Bát minh đạo đức: Như trên là không có công đức. Người nào có 
những ý nghĩ như vậy tức là không thấu hiểu nghĩa thật của đạo 
đức. 
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Tự mình tuyên truyền cho mình, tự mình mừng cho mình, đây 
chính là vọng tâm tác quái. Có câu nói: "Chúng sanh không có 
chân tâm, vì có vọng tâm,” vọng tâm chính là vọng tưởng. Một 
niệm động, thí dụ như niệm về sát sanh nổi lên, hay có một ý 
nghĩ về trộm cướp chẳng hạn, tức là vọng tưởng. Động một niệm 
về dâm, về nói dối, về uống rượu, đều là vọng tưởng cả. Nói 
chung động niệm nổi lên là vọng tưởng. Vọng tưởng là chướng 
ngại đối với kẻ tu hành. Làm sao để vọng tưởng không nỗi lên? 
Phải tham thiền, tụng kinh trì chú, tinh thần tập trung, trong tâm 
không có hai niệm, đó chính là cách canh giữ vọng niệm. 


Bởi Đâu Không Tương Ưng Với Đạo 2 


Tu hành lâu rồi mà vẫn không tương ưng với đạo là do nguyên 
nhân gì vậy? Là vì vọng tưởng tác quái. Nếu tâm còn vọng tưởng 
thì nó sẽ phá hoại giới, phá hoại định, phái hoại huệ. Tâm có 
vọng tưởng thì trì giới không kiên cố, tu định cũng không kiên có, 
còn nói gì tới huệ. Vọng tưởng nỗi lên thì tâm chạy ngay theo 
duyên, nhân đó mà chuyễn theo với vạn vật. Sắc trần do mắt tiếp 
nhận, thanh âm do tai nghe được, hương do mũi nhận ra, vị do 
lưỡi nếm, xúc do thân đụng chạm, và pháp do ý nhận thức, tất cả 
những thứ này hợp lại tạo thành vạn vật. Nếu cứ trụ vào các 
cảnh giới của các thứ trên tức là chạy theo vạn vật, nên từ đó mà 
tâm tham cầu sẽ nỗi lên. 

Trước một sự việc gì mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ trong tâm, 
thì lòng tham cầu sẽ phát sanh. Một khi có tham, tức sẽ nghĩ ra 
cách chiếm lấy. Chiếm được rồi vẫn chưa biết đủ, nên lòng tham 
vẫn còn nguyên. Lòng tham không có đáy, chẳng bao giờ chất 
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đầy lòng tham, cho nên nói: "Dục vọng không có chỗ ngừng." 
Người tham tiền, khi đã có tiền rồi thì lại tham danh, có danh rồi, 
đến tham các thứ khác, tham nhà, tham xe hơi, tham máy bay, 
tham thuyền máy v.v.. tất cả đều do sự tham cầu. Cầu mà không 
được toại nguyện thì phiền não phát sanh. 


Khi có phiền não thì bao nhiêu vọng tưởng ùn ùn kéo đến. Có 
vọng tưởng tức có sự ưu sâu, làm cho thân khổ, tâm khổ, bầy ra 
trước mắt nào những thứ tạp nhạp, những ý tưởng không thanh 
tịnh. Những quan hệ vừa kể dẫn tới tình trạng không hợp với 
đạo, không đưa tới sự dứt đường sanh tử, nên cứ quần quanh 
trong sáu nẻo luân hồi mà không nghĩ ra lối thoát. Càng luân 
chuyển nhiều thì càng đi xa hơn, lạc sâu vào biển khổ không rút 
chân ra được. 


Bồn thể của tự tánh là đạo chân thường. Thế nào gọi là đạo chân 
thường? Nó là vô hình vô tướng, không hình tích cụ thê. Hiểu 
được như vậy thì có thể tới được đạo đó. Không hiểu như vậy thì 
mỗi ngày một đi xuống. Nếu lại giác ngộ đạo này thì trí huệ luôn 
luôn hiện tiền, tánh diệu chân như cũng hiện tiền, lúc đó gọi là 
tương ưng với đạo. 


Thần Thông Của Người Tại Sao Không Hiển Hiện 2? 


Thần thông là gì? Có câu nói: "Diệu dụng khó lường là thần, tự 
tại vô ngại là thông." Thần thông là một lực tự tại, không bị ngăn 
ngại, không thể lường được, nó là cảnh giới thiên biến vạn hóa, 
chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông từ đâu mà sanh ra? Nói đơn giản 
là người tu pháp tiểu thừa, chuyên tu tứ đế và quán thập nhị nhân 
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duyên, khi đạt tới mức độ viên mãn thì lúc đó chứng được thần 
thông. 


Thần thông của hàng La-hán và của hàng Bồ-tát có chỗ không 
giống nhau. Thần thông của La-hán có hạn định, chỉ biết được 
nhân duyên trong phạm vi tám vạn đại kiếp trở lại. Hơn nữa họ 
phải chú tâm quán sát mới thấy được. Thần thông của Bồ-tát thì 
không có giới hạn, có thể thấy được cả quốc độ của vi trần, vi 
trần trong quốc độ, các chư Phật trong vô lượng quốc độ (nhiều 
như vi trần) có thể nghe chư Phật ở khắp các quốc độ trùng trùng 
đang diễn nói pháp mẫu; có thể biết hết thảy ý nghĩ của các 
chúng sanh trong vô số quốc độ nhiều như vi trần; có thể biết các 
nhân duyên ngoài phạm vị tám vạn đại kiếp, khỏi cần vào trong 
định, chỉ cần tâm khởi lên ý tưởng quan sát là đủ. 


Quý vị Bồ-tát thực hành Bồ-tát đạo, khi nào công đức viên mãn 
sẽ có các loại thần thông trên. Nếu chúng ta phát Bồ-đề tâm, thực 
hành Bồ-tát đạo cũng có thể đạt được mức thần thông này. Chỉ 
cần tu đến chỗ viên mãn, chẳng cần phải mong cầu, vẫn có thần 
thông. 


Khi có thần thông rồi, có phải Bồ-tát không nên hiển lộng thần 
thông chăng? Không phải vậy. Nếu Bồ-tát có thần thông, mà lại 
không hiển lộng thì thần thông đó dùng làm gì? Có khác gì một 
người có hạt châu quý, lại mang dấu nó ởi trong áo, không biết nó 
là một của quý vô giá. Cam phận nghèo khổ, không có cơm ăn, 
không có áo mặc, không có chỗ trú, mà vẫn không biết đổi hạt 
châu đi lấy tiền độ nhật. Nếu có thần thông mà không xử dụng thì 
cũng giống như vậy đó. 
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Không có thần thông mà muốn xử dụng thần thông thì không 
được rồi. Cái đó có khác gì leo cây mà bắt cá, chỉ là mộng tưởng 
của kẻ si ngốc mà thôi. Tuy nhiên, nếu có thần thông thì phải tận 
dụng thần thông. Giáo hóa chúng sanh, lấy thần thông ra hiển 
lộng, làm tăng gia tin tưởng của chúng sanh, như vậy hiệu quả 
tăng gấp bội. Cái đó cũng gọi là dùng phương tiện thiện xảo. Quý 
vị nên chú ý điểm này! Ma cũng có thần thông, có thể khiến cho 
những ai ham cầu thần thông mà chưa đủ đạo lực, lạc vào tròng 
của chúng, để đến nỗi tiêu ma đạo nghiệp của mình rồi làm 
quyến thuộc cho ma vương. Về điểm này, xin quý vị đặc biệt lưu 
ý và không thể không cần thận. 


Hiện nay có một số người thiếu hiểu biết, tín đồ của Phật giáo mà 
không am hiểu gì, thấy người ta nói làm sao thì nói theo làm vậy. 
Về yếu lý của Phật pháp thì họ tựa hồ biết mà chẳng biết, không 
biết đến ngọn nguồn, hễ chứng kiến thấy có người thị hiện thần 
thông liền kêu lên kinh ngạc rằng: "Vào thời mạt pháp, người ta 
không thể có thần thông như vậy!" Nói như vậy thì thật là quá ấu 
trí! Nói thẳng ra đó là cái nhân đọa địa ngục, đối với Phật pháp 
chẳng hiểu một tí gì. Quý vị hãy chú ý! Đối với bất cứ sự việc gì 
hễ ta chưa biết cho rõ ngành ngọn, ta không nên phê phán bậy 
bạ, không thể tùy tiện quyết đoán nọ kia. Đi sai nhân quả thì phải 
đọa địa ngục. 


Phật giáo có đạo lý chân chánh, có định luật bất biến từ ngàn 
xưa, có ngàn vạn lời vàng ngọc do chính đức Phật nói ra, phát 
xuất từ chính kinh nghiệm của Ngài, chớ không phải là thứ đạo lý 
dối mình dối người. Giáo lý do Phật nói ra là Kinh tạng, giáo lý do 
thân Ngài biểu hiện là Luật tạng, phần do các đệ tử của Phật chú 
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giải là Luận tạng. Ba tạng và mười hai phần kinh là giáo lý của 
chân lý, ý nghĩa toàn là chân thực không ngoa. 


Chân lý ở đâu thì mười phương chư Phật đều tới đó ủng hộ. 
Chân lý ở đâu thì mười phương chư Bồ-tát đến đó ủng hộ. Chân 
lý ở đâu thì thiên long bát bộ cũng đều tới để ủng hộ. Hiểu thấu 
chân lý mới là Phật giáo đồ chân chánh, không hiểu chân lý thì đó 
là Phật giáo đồ lầm lạc. Quý vị phải nhận cho rõ chân lý, phải 
phân biện cho rõ phải trái, chớ khá hồ đồ, ai nói ra sao thì tin làm 
vậy, điều đó không thể chấp nhận được. 


Bồ-tát có các loại thần thông, và các Ngài dùng như thế nào? Nói 
chung, lấy thần thông làm phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ phát Bồ-đề tâm để không bị nhiễm ô theo giòng 
thế tục. Như nghe nói sao thì nói làm vậy, đó là kẻ hồ đồ, không 
những không nghiên cứu chân lý, mà còn chạy theo đường tà, 
nghe theo pháp tà, phỉ báng chánh pháp, những loại Phật giáo đồ 
đó thật đáng thương. 


Hiện nay là thời mạt pháp, có rất nhiều pháp thân đại sĩ, dạo trên 
thuyền từ bi, tới thế giới Ta-bà để giáo hóa chúng sanh, khiến 
chúng sanh thức tỉnh, xa lìa tà tri tà kiến, và gần gũi với chánh tri 
chánh kiến. Phật nói pháp là chánh pháp, ma nói pháp là tà pháp. 
Y theo lời dạy để phụng hành, y theo pháp để tu hành, nghiêm trì 
giới luật, thực hành giới luật, đó là chánh pháp, còn ngược lại là 
tà pháp. Hễ điều gì đi ngược lại giới luật thì không làm; hợp với 
giới luật thì hết sức thi hành, đó là con đường của các Bò-tát. 


Tâm của Bò-tát thì tuyệt đối không tự tư tự lợi, tuyệt đối không 
màng tới danh vọng. Bồ-tát với tâm bi tha thiết, ngọt ngào dỗ 
dành giáo hóa chúng sanh lìa khổ tới chỗ an vui. Bồ-tát lấy lợi ích 
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chúng sanh làm khởi điểm, chớ không phải vì ý nghĩ lợi ích của 
riêng mình. Đó là tinh thần Bồ-tát đạo. Bồ-tát hành đạo chẳng 
phải xuất phát từ cảm tình riêng mà do lòng từ bi, từ của Bò-tát là 
vô duyên từ, bi là đồng thể đại bi, trong lòng tuyệt đối không có 
sự phân biệt. Bồ-tát độ hết thảy mọi chúng sanh, không ngại khó 
nhọc, không kể ngày đêm, ra tay cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển 
khổ để được an vui. Bồ-tát coi việc độ chúng sanh là việc phải 
làm, thành ra Bồ-tát có thần thông. 


Bồ-tát có thần thông, có thể hiển lộng, vậy cớ sao người ta không 
thê hiễn lộng thần thông được? Đây là một sự ngộ nhận. Người 
nào chỉ trích như vậy, trong lòng phải có một dụng tâm khác. 
Người ta muốn cho chánh pháp chẳng tồn tại, chẳng muốn cho 
quý vị siêu phàm trong hàng tín đồ Phật giáo tồn tại. 


Hiện nay có một số tín đồ Phật giáo không có trí huệ, đi đến đâu 
cũng nói rằng thời mạt pháp này không nên hiễn lộng thần thông, 
mà cũng không ai có thần thông mà hiển lộng. Vì cớ gì họ lại 
tuyên truyền như vậy? Bởi họ ngu si, không chịu dụng công tu 
hành, lại thường có tâm đố ky. Họ chẳng có thần thông, bèn cho 
rằng người khác cũng không có thần thông. Chẳng những vậy, 
gặp những người có thần thông họ cũng không nhận ra. Bồ-tát 
nếu gặp tín đồ nào có chánh tri chánh kiến, lại đương dụng công 
tu hành, lúc đó mới hiển thần thông, để cho tín đồ thêm tín tâm, 
khiến cho họ nỗ lực tu đạo tới chỗ giải thoát. 


Quý vị thiện tri thức! Có vị nào có thần thông, chẳng cứ ai, nếu 
hiển lộng được thần thông thì tôi rất hoan nghênh. Nếu quả nói 
như vậy là có tội, tôi xin một mình chịu tội, có bị đọa địa ngục tôi 
cũng cam lòng, một mình tôi chịu không dính dáng gì tới quý vị 
cả, quý vị khỏi lo. Chỉ ngại là quý vị chẳng có thần thông, không 
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hiển lộng được. Còn như có thể biểu diễn thần thông ra, tôi xin 
hết lòng ủng hộ. 


Thời mạt pháp rất cần có quý vị thật tâm tu đạo, rất cần quý vị 
khai ngộ, rất cần những người chứng quả. Sau khi chứng quả lại 
trở về dẫn dắt các bạn hữu duyên, hướng dẫn họ ra khỏi tam giới 
để tới cõi tinh độ Thường Tịch Quang, đó là kỳ vọng của tôi đặt 
vào các VỊ. 


Kinh Lăng Nghiêm: Biểu Tượng Của Chánh Pháp 


Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả. Kinh Lăng 
Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có kinh Lăng Nghiêm tức nơi 
đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là 
mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí, và mồ 
hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. 


Kinh Pháp Diệt Tận có nói: "Tới lúc mạt pháp, kinh Lăng Nghiêm 
diệt đầu tiên, sau đến các kinh khác." Nếu quả kinh Lăng Nghiêm 
không bị diệt, thì chánh pháp hiện tiền, cho nên Phật giáo đồ 
chúng ta quyết lấy mạng sống ra để hộ trì, lấy mồ hôi nước mắt 
để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng 
nghiêm mà tôn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu 
thông tới tận từng hạt bụi vi trần, phổ biến khắp mọi nơi trên thế 
giới, và tới tận cùng hư không khắp các pháp giới, nếu được như 
vậy thì chánh pháp quả là sáng sủa rực rỡ. 


Tại sao lại nói rằng kinh Lăng Nghiệm diệt đầu tiên? Bởi kinh này 
giảng đạo lý rất là chân thật. Thiên ma ngoại đạo chịu không nỗi 
mới tìm đủ mọi cách để phá hoại kinh, tiêu diệt cho được kinh 
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này. Trước hết, chúng rêu rao rằng Kinh Lăng Nghiêm không 
phải do chính kim ngôn của đức Phật nói ra, mà do người đời sau 
ngụy tạo, như vậy kinh Lăng Nghiêm là kinh giả, là ngụy kinh. Đó 
là những thủ đoạn xấu xa của bọn ngoại đạo, cốt dùng cưỡng từ 
đoạt lý để phá hoại kinh Lăng Nghiêm. 


Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá-lợi của Phật, là tháp 
miều của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn 
thanh tịnh, có hai mươi lăm vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên 
thông và có nói tới năm mươi cảnh giới ấm ma. Những pháp này 
có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo 
phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chỗ ẩn náu, do đó 
để tự vệ chúng phải rêu rao rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy 
tạo, không nên tin theo. 


Một số người khác, chẳng hiểu biết gì, không đủ trí huệ để phân 
biệt thật giả, ai nói sao thì nói theo làm vậy, cũng phụ họa với 
chúng mà bảo rằng Lăng Nghiêm không phải do Phật nói. Kinh 
Lăng Nghiêm nói về đạo nghĩa thì thật là chính xác, thật là hợp lý, 
nên yêu ma quỷ quái, cũng như hạng bàng môn tả đạo không còn 
chỗ ân náu, chúng phải dùng những thủ đoạn xấu xa như vậy để 
hòng phá hoại kinh. Làm như vậy ắt phải đọa địa ngục. 


Gần đây, một số học giả thiếu hiểu biết, rồi một số Phật giáo đồ 
ngu si, không nhận thức đúng về Phật giáo, không hiểu minh 
bạch về Phật học, tóm lại là biết nửa mùa, đem lời của thánh 
nhân ra để phê phán, rồi phát biểu một cách càn dỡ. 


Người học Phật pháp nên hiểu thấu đáo nghĩa lý kinh Lăng 
Nghiêm, để có thể đề xướng kinh này ở khắp mọi nơi, tuyên 
dương, giải thích và hộ trì kinh này, ngỏ hầu giữ cho chánh pháp 
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trụ thế, cho tà pháp bị tiêu diệt. Đó chính là trách nhiệm của tất cả 
Phật giáo đồ. 


Ngày hôm nay tôi xin bảo đảm với tất cả quý vị rằng kinh Lăng 
Nghiêm là kinh chân chánh. Nếu quả không phải như vậy, tôi xin 
nguyện xuống địa ngục, bởi lý do tôi không có nhận định đúng về 
Phật pháp, lấy giả cho là thật, tôi xin cam lòng chịu quả báo đó. 
Như Lăng Nghiêm là kinh thật, tôi còn phát nguyện rằng đời đời 
kiếp kiếp tôi sẽ hoằng dương pháp Lăng nghiêm, và tuyên giảng 
chân lý trong Lăng nghiêm. Quý vị thử nghĩ coi, nếu kinh này 
không phải do Phật nói ra, thì ai có thể nói được một loại pháp 
chánh xác như vậy? Tôi hy vọng người nào đó phê phán kinh 
Lăng Nghiêm và bảo nó là kinh giả thì hãy mau mau sám hồi, sửa 
lại sự sai trái của mình. Nếu không, ắt bị đọa địa ngục rút lưỡi. 
Tôi mong cầu những ai niệm kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Lăng 
Nghiêm, tuyên dương kinh Lăng Nghiêm, lưu thông kinh Lăng 
nghiêm, tất cả đều sớm thành Phật đạo. 


Tu Đạo Phải Đoạn Dục Khử Ái 


Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi lòng tự tư (ích kỷ). Tại sao có 
tự tư? Bởi có dục tâm, mới tìm hết cách để giữ lấy nó, sợ nó đi 
mất. Nếu nó bị thương tổn thì sẽ phát ra nóng giận. Tại sao nóng 
giận? Chính là do vô minh và tình ái tác quái. Giả thử, không có 
vô minh, không có tình ái, thì tâm nóng giận sẽ chạy xa cả mười 
vạn tám ngàn dặm, muốn kiếm nó cũng kiếm không được. 


Nếu có tình ái tất có tự tư. Có tâm tự tư rồi thì chẳng còn từ một 
thủ đoạn nào để tiến tới mục đích, thậm chí có thể hy sanh cả 
mạng sống mà không tiếc thân. Truy ra tận gốc là vì dục niệm. 
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Nếu quả không có dục niệm, tất không có tâm tự tư. Không có tự 
tư thì không có phiền não. 


Có phiền não, tất có sanh tử; nếu không có phiền não, thì không 
có sanh tử. Ý nghĩa này, ai ai cũng biết, có điều không thực hành 
mà thôi. Phải biết rằng, không có dục thì không có vô minh. Phá 
được vô minh thì pháp tánh hiển hiện. Chúng ta học Phật, đầu 
tiên là trừ vô minh, đoạn phiền não. Dụng công tới chỗ viên mãn 
thì chứng được giải thoát. 


Tại sao chúng ta không có trí huệ? Bởi vì vô minh. Vô minh sanh 
ra dục, dục sanh ra tự tư, tự tư sanh ra phiền não. Tham cầu mà 
không được thì có phiền não, người đối với ta không tốt cũng là 
nguyên nhân của phiền não. Tại sao có phiền não 2? Bởi có cái 
Ngã. Nếu quả là vô ngã, thì không có phiền não. Nếu có thể tới 
được chỗ không có vô minh, không có tự tư, thì phiền não sẽ 
biến mất. Quý vị tin hay không tin, cái lý nó là như vậy. Thiên kinh 
vạn điển, nói tới nói lui cũng chỉ có thế. Cho cái ngã không còn, 
phá cái vô minh, tiêu diệt cái dục, thì sẽ không có tự tư, không có 
phiền não, kiếm phiền não cũng không kiếm ra được. Tại sao? 
Bởi gốc gác của vấn đề đã được giải quyết. 


Quý vị phải chú ý! Năm thứ dục, tài, sắc, danh, thực, thụy (ngủ), 
đều do vô minh và tình ái mang đến. Nếu như không có tình dục, 
ta sẽ thấy không có gì là trọng yếu. Bởi có tình dục nên mới cảm 
thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, cái gì cũng không 
đúng, đó chính là con quỷ tình dục nó tác quái. Nếu chúng ta 
hàng phục được quỷ tình dục này, thì chúng ta vào nhà của Như 
Lai một cách mau chóng, lên tòa Như Lai, mặc áo Như Lai và 
thuyết pháp Như Lai. 
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Thiền Thất Khai Thị 
Thế nào là tự tại 2 


"Quán-Tự-Tại Bồ-tát, hành thâm bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu 
kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất thiết khổ ách." 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã giảng xong ngày thứ ba vừa qua. 
Hôm nay, nhân dịp khai mạc khóa Thiền thất mùa đông, tôi xin 
giảng cho đại chúng nghe câu mở đầu của Tâm kinh, mà cũng là 
tinh yếu của kinh này. 


Bồ Tát Quán Tự Tại chính là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài 
chứng được nhĩ căn viên thông. Ngài chứng như thế nào? Ngài 
vốn tu pháp "phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo." 
Nguyên do bởi Ngài biết cách lắng nghe trở lại cái tự tánh nên 
Ngài mới được tự tại. 


Gọi là tự tại khi nào người ta tới được cảnh giới không người, 
không ta, không chúng sanh, và không thọ giả. Cảnh giới đó ở 
đâu? Nơi nào thì có tự tại? Nơi nào thì không có? 


Ở địa vị các bậc thánh thì có tự tại, còn ở địa vị phàm phu thì 
không có tự tại. lại sao vậy? Tại vì các vị thánh không còn 
vướng vào bốn tướng, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giả, nên các vị thánh được tự tại. Phàm phu thì 
hãy còn vướng vào các tướng này, do đó mới không có tự tại. 


Chúng ta là kẻ tu hành, như nếu không thực hiện được bốn 
không đối với các tướng đó, thì chẳng bao giờ có thể chứng 
được sự tự tại, và dứt khoát chúng ta phải quét trừ ba tâm và bốn 
tướng. Ba tâm là nói về tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. 
Cả ba tâm đều bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc! Tại sao lại 
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chẳng thể nắm bắt được? Tại vì nó đã qua rồi, đâu còn nữa mà 
năm bắt? Tâm hiện tại, thì khi ta vừa nói xong về cái tâm đó, nó 
đã trở thành quá khứ rồi, chẳng thể nắm bắt được nữa. Còn tâm 
vị lai, thì vì nó chưa tới, nên nó chưa hiện hữu, vậy làm sao nắm 
bắt được nó? Vậy là cả ba tâm đều chẳng thể nắm bắt. Rồi đối 
với bốn tướng, quý vị cũng thực hiện được bốn không, tức quý vị 
đã có thể quán tự tại. 


Thiền thất cốt để làm gì? Để quán tự tại! Ai ai cũng phải quán tự 
tại. Ai có thể tự tại thì người đó quán tự tại. Ai chẳng tự tại thì 
người đó chẳng phải quán tự tại. Quán tự tại chẳng phải là của 
riêng của Bồ-tát Quán Thế Âm, hết thẫy mọi chúng sanh đều có 
thể là Quán Tự Tại. 

Chúng ta ngồi thiền là để quán sát mình có thể tự tại hay không. 
Nếu là tự tại quý vị sẽ soi thấu năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) đều không, tức là thực hành sâu xa bát-nhã ba-la-mật. Một 
khi thực hành sâu xa bát-nhã ba-la-mật, quý vị mới có thể soi 
thấu năm uẫn đều không. Có như vậy quý vị mới vượt qua được 
mọi khổ ách. Mọi khổ ách đã vượt qua, lúc đó mới chứng đắc tự 
tại. 

Nhân khóa Thiền thất 98 ngày tại Phật Giáo Giảng Đường, 

San Francisco (tiền thân của Kim-sơn Thánh Tự), 


từ ngày 15 tháng 11 năm 1970 tới ngày 23 tháng 2 năm 1971. 
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Hãy Trở Về Quê Hương Của Chúng Ta 


Chẳng riêng ngài Quán Thế Âm với chúng ta là cùng một thể, mà 
cả chư Phật mười phương và chư vị Bồ-tát trong mười phương 
với chúng ta là cùng một thể. Tuy nhiên, chúng ta với chư Phật 
chẳng phải là một thể. Tại sao như vậy? Nghĩa này giống như 
đoạn sau đây trong kinh Pháp-Hoa: 


"Có một anh chàng hết sức nghèo khó. Cha anh thì lại là một 
trưởng giả giầu có vô cùng. Nhưng anh đã bỏ nhà đi lưu lạc tha 
phương, và không nhận ra lối trở về quê quán, do đó, có một 
ngày, anh gặp cha anh mà không nhận ra đó là cha mình. Tại sao 
vậy? Bởi vì anh đã xa cha anh một thời gian quá lậu rồi đến nỗi 
khi gặp lại anh không biết đó là cha mình." 


Lý do chúng ta không hợp cùng một thể với chư Phật và chư Bồ- 
tát cũng giống như trường hợp anh chàng nghèo khổ không nhận 
ra cha của mình, như vừa kể. Chúng ta tu đạo, thay vì phải xa lìa 
mộng tưởng điên đảo, hướng tới Niết-bàn rốt ráo, chúng ta lại xa 
lia pháp thân là cha mẹ chúng ta, rồi hướng ra ngoài lang thang 
ăn xin, để không tìm ra được lối trở về quê, thật là đáng thương 
biết baol 


Phải nhớ rằng chúng ta với Phật và Bồ-tát là người trong nhà, 
cho nên Phật mới nói: "Hết thảy chúng sanh, đều có Phật tánh, 
đều có thể thành Phật." Nay chúng ta ra ngoài cam làm người 
nghèo khổ, quên cha mẹ, quên quê nhà, cha mẹ chúng ta là pháp 
thân, chính là Phật và Bồ-tát. Họ đều mong mỏi chúng ta mau 
sớm trở về quê nhà - nơi cõi tịnh độ Thường Tịch Quang. 


Bây giờ chúng ta ngồi thiền - thiền cái gì? Chính là tìm lại cha mẹ 
pháp thân. Gọi là: "Bễ khổ vô biên, hồi đầu thị ngạn," nghĩa là chỉ 
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cần quay đầu lại là có thể trở về quê hương gốc cũ. Bởi ý nghĩa 
trở về quê quán nên mới có khóa thiền mùa đông 98 ngày này 
vậy. 


Một Trăm Ngày Thiền Thất 


Một khóa thiền kéo dài 98 ngày, ở một nước phương Tây này, 
tuy trong tương lai chưa hẳn là vô song, nhưng tính đến nay phải 
nói là chưa từng có. Chính là: chứng kiến một chuyện chưa từng 
thấy, nghe một chuyện chưa từng nghe! Mây ngàn năm nay thực 
sự chưa hề có một cuộc tu tập nào khổ công như vậy! Sáng sớm, 
từ hai giờ đã bắt đầu ngồi thiền, xen vào giữa là một giờ nghỉ, 
cho đến đêm 12 giờ mới ngủ. Vậy là mỗi ngày dụng công trọn 21 
tiếng đồng hồ. Bởi vậy mới nói là một khóa thiền chưa từng có. 


Quý vị tham dự khóa thiền này, tất phải khảo nghiệm, cố gắng 
chịu đựng, để từ đầu thông suốt cho tới cuối, chớ không thể nửa 
chừng bỏ dở. Nếu không thì công phu bỏ ra sẽ thành uống phí 
hết, chẳng được chút gì, lại cô phụ bao nhiêu tâm nguyện của 
mình lúc khởi thủy. Có câu nói: "Nếm mùi cực khổ trong cái khổ, 
mới trở thành kẻ thượng nhân." Có như thế mới là kẻ siêu việt 
trong hàng Phật tử chân chánh. 

Khóa thiền thất này lại khiến cho tôi vui mừng vì có mấy vị Tỳ- 
kheo và Tỳ-kheo-ni phát tâm "dạ bất đảo đơn," nghĩa là tới giờ 
ngủ, họ không trở về phòng mà ngôi luôn tại ghế thiền nghỉ. Cách 
thức tu trì như thế thực quả tại Tây-phương chưa từng có. (Sách 
kỷ lục có ghi: Bây giờ tất cả các pháp sư tại Vạn Phật Thành đều 
phát nguyện giữ đúng "mỗi ngày một bữa (ăn), đêm không ngã 
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lưng" (nhật trung nhất thực, dạ bất đảo đơn). Tỉnh thần như vậy 
thật đáng ngưỡng mộ. 


Khi ở Hương-cảng, tôi đã từng tham dự mười tuần thiền thất. 
Trong khóa tu, có cả một vị trưởng lão mang râu - Hòa-thượng 
Minh Quán, cũng có dự nữa. Đó là một vị lão tu hành, còn tôi thì 
không. Chúng tôi cùng nhau ngồi đủ bây mươi ngày, kết quả giữa 
chúng tôi không ai hơn ai kém. 


Giữ Đúng Quy Củ Thiền Đường 


98 ngày Thiền thất sắp sửa bắt đầu. Trong số các vị xuất gia, mỗi 
ngày sẽ có một vị Duy-na, phụ trách các công tác khai tính, chỉ 
tĩnh; lại có thêm một vị đương trị để lo cung cấp nước trà. Mỗi 
ngày ba lần dùng trà, hay bốn lần cũng được, tùy tiện theo tình 
hình, không nhất định, "vô định pháp" mài! Bởi mọi người tận lực 
dụng công thiền định, nên khí hỏa bốc lên, do đó uống trà nhiều 
có thê hạ hỏa xuống. Tuy nhiên, phải chú ý! Chớ có làm bể ly trà. 
Quý vị phải biết rằng Hòa-thượng Hư Vân khi xưa đánh rớt chén 
trà, nghe tiếng chén bể mà khai ngộ, đó chỉ là một việc không cố 
ý. Còn người nào cố ý làm bể ly trà thì vĩnh viễn không bao giờ 
có thể khai ngộ được, vì chính quý vị đã cố ý như thế. Cho nên 
nói: "hữu tâm thị vọng tưởng, vô tâm thị cảm ứng.” Quý vị không 
có lòng nghĩ làm bể mà hóa ra làm bể, vậy mới hay đó! 


Trong lúc ngồi thiền, không người nào được nói chuyện. Mỗi 
người tự mình chiếu cố thoại đầu của mình, tự mình dụng công. 
Trông thấy bất cứ ai, cũng mặc kệ. Tại sao? Bởi không người, 
không ta mài Ai tới thì tới, ai đi thì đi, chỉ chuyên tâm chuyên chí 
tham câu "niệm Phật là ai2" trong thời gian 98 ngày ắt có kết quả. 
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Trong kỳ thiền thất mùa đông này, những ai chưa khai ngộ sẽ bị 
phạt một trăm ngày quỳ hương trước ban thờ Phật. Còn đối với vị 
nào khai ngộ, tôi xin thiết một đại tiệc khai ngộ, muốn ăn thức gì 
sẽ có thức ấy, bảo đảm cả trăm vị đầy đủ. Có câu nói: "Thiên trù 
diệu cúng, thiền duyệt tô-đà." Lúc ấy được coi là giờ phút quang 
vinh nhất trong đạo Phật. Quý vị nhớ! Muốn khai ngộ, ta phải giữ 
quy củ đó! Như không muốn khai ngộ, thì xin cứ tùy tiện, không ai 
bó buộc quý vị. 


Bỏ Hết Lòng Đồ Ky Và Kiêu Mạn 


Bây giờ thiền thất bắt đầu. Bao nhiêu thứ gọi là đố ky, kiêu mạn, 
quý vị phải bỏ xuống hết. Bây giờ tôi khảo nghiệm thử xem quý vị 
có thực lòng buông bỏ các thứ đó hay không. Khảo bằng cách 
nào? Đầu tiên là đánh bằng hương bản. Bị đánh mà không biết 
đau, thì cho là được, là đủ tư cách tham gia ban thiền thất mùa 
đông này. 


Thế nhưng, không biết đau thì trơ trơ như cái bàn, không có tri 
giác; còn biết đau tức là không buông bỏ được. Vậy tại chỗ này, 
chúng ta hãy tham xem - làm cách nào đây? 


Bây giờ kẻ bị đánh không bỏ chạy mới là kẻ đại trượng phu. Đã 
là đại trượng phu, thế tất phải có khí độ anh hùng, không sợ khốn 
khổ, không sợ gian nan, đầy tinh thần chịu đựng khắc khổ, trong 
thời gian 98 ngày, không thối chuyên, từ đầu thông suốt tới cuối. 
Phải có một niềm quyết tâm, coi chết nhẹ như không, như vậy 
mới thành công được. 


Trước khi vào thiền, tôi có bài kệ nây: 
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Đại địa xuân hồi bách vật sinh 
Phần toái hư không tự tại ông 
Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng 
Pháp giới tuy đại tận bao dung. 


Đại địa xuân hồi bách vật sinh: Kỳ thiền thất này chính là khí 
tượng của xuân về. Trăm loài hân hoan nẩy sinh tươi tốt. Mọi 
người đều gặp cơ hội khai ngộ và ánh sáng tự tánh cùng xuất 
hiện. 

Phần toái hư không tự tại ông: Hư không vốn là vô hình, nếu quả 
hư không mà tan vụn (phấn toái) thì hư không cũng không có 
nữa. 'Tự tại ông' lúc đó, mới thật là đúng tư cách! 


Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng: Từ đó trở về sau sẽ chẳng còn 
vướng vào nhân tướng, chẳng vướng vào ngã tướng. Nhân 
không, pháp cũng không. Nhân pháp đều không, thế là tự tại, 
cũng không còn chấp ngã, chấp pháp. Không chấp trước, chính 
là giải thoát. 

Pháp giới tuy đại tận bao dung: Tuy pháp giới là không bờ không 
bến, nhưng ta vẫn có thể ôm trọn pháp giới vào trong, nói cách 
khác, so với pháp giới ta còn to lớn hơn nữa. Thế mới là khả 
năng của kẻ đại trượng phu. 

Tự mình phải dụng công của mình. Công phu gì? Đó là tham câu: 
"Niệm Phật là ai?" hay tham: “Trước khi cha mẹ sanh ra thì bổn 
lai diện mục ta là gì?" hoặc câu: "Thế nào là chẳng thể không có!" 
Nỗ lực dụng công, nhất định sẽ có tin hay (khai ngộ). Bây giờ bắt 
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đầu vào thất! Vào! Vào! Vào! Thiền thất chính thức bắt đầu, cắm 
nói chuyện! 


Các Vị Đều Là Thiện Tri Thức 


Các vị thiện tri thức! Tại sao lại xưng hô quý vị là thiện tri thức? 
Nếu chẳng phải là thiện tri thức thì quý vị chẳng khi nào đến Bát- 
nhã đường (thiền đường). Phàm đến Bát-nhã đường để tu hành 
thì tất cả đều là thiện tri thức, do đó mới xưng hô quý vị là thiện tri 
thức. 


Bái-nhã là tiếng Phạn (Prajna), dịch nghĩa thành trí huệ. Quý vị 
đều là bậc đại trí huệ mới đến Bát-nhã đường. Tại sao là đại trí 
huệ? Bởi trong các kiếp quá khứ quý vị đã từng gieo nhiều căn 
lành, nhiều hạt giống Bồ-đề. Cũng chính là trong quá khứ, quý vị 
đã đời đời kiếp kiếp cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng 
dường Tăng. Đã tích lũy những công đức như thế, thì ngày nay 
nhân duyên thành tựu, mới tham dự khóa thiền. Đây chẳng phải 
là nhân duyên nhỏ, mà là nhân duyên to lớn, cũng là nhân duyên 
của việc liễu sinh thoát tử, mà cũng có thể nói là nhân duyên 
thành Phật. Bởi các lý do trên nên mới xưng hô quý vị là thiện tri 
thức. 


Thiện tri thức chính là biết con đường thiện, không biết con 
đường ác. Nếu biết đường ác thì phải kêu là ác tri thức. Thế nào 
là thiện tri thức? Thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, hành động 
hợp với Phật pháp, tu tập chiếu theo Phật pháp, từng hành động 
cử chỉ đều tương ứng với Phật pháp. Thế nào là ác tri thức? Ác 
tri thức thì tà tri, tà kiến, chuyện gì cũng đi ngược với Phật pháp, 
tức như câu nói "bội đạo nhi trì," quay lừng với đạo mà đi. 
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Nay quý vị tụ hội tại Bát-nhã đường, nhất tâm thiền định để cầu 
khai ngộ và đại trí huệ. Nếu thực sự sáng suốt, chân chánh giác 
ngộ, quý vị sẽ tuyệt đối không làm chuyện điên đảo nữa. Giác 
ngộ và sáng suốt như vậy nhất loạt đều do công phu tu hành mà 
thành tựu. Bởi vậy kẻ tu hành không nên sợ khổ, sợ khó khăn. 
Khi đã ngồi thiền thì chân đau cũng mặc, lưng mỏi cũng không 
quan tâm, phải giữ vững tinh thần đại vô úy, sống chết với thiền, 
sống chết với tu, tuyệt đối không thể vì đau mỏi mà đầu hàng, 
phải làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng. 


Kẻ tu hành cần phải có một sự kiên nhẫn không lay chuyển, một 
ý chí không lùi bước, trước mọi nghịch cảnh tuyệt đối không cúi 
đầu, tuyệt đối không bị khuất phục. Chân đau lại càng cố chịu 
đựng, lưng mỏi càng cố gắng. Buồn ngủ ư? Mở to hai mắt, thách 
thức ma ngủ. Càng buồn ngủ càng tốt, đàng nào cũng tham, 
tham cho tới lúc dương khí đầy đủ trở lại, thì ma ngủ phải bỏ 
chạy. Nếu như chúng ta không chiến đấu với ma ngủ, thì ta sẽ 
muôn đời làm nô lệ cho nó, nghe theo mệnh lệnh của nó và sẽ 
chịu nó sai khiến. 


Nhận Ra Bồn Lai Diện Mục 


Mục đích chúng ta tham gia thiền thất là cầu khai mở trí huệ, trở 
về tận cùng gốc gác của mình, tuyệt đối phải nhận ra bổn lai diện 
mục. 

Bồn lai diện mục của chúng ta ra sao? Cùng với chư Phật là một, 
chẳng sai khác. Có điều chúng ta là chúng sanh không có trí huệ 
nên không nhận ra nó, và cũng từ nguyên nhân đó mà trở thành 
điên đảo, quay đầu lộn đuôi, sanh tử trong cảnh mơ mộng hỗn 
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độn, thậm chí còn biến hiện thêm, khiến cho đã mê càng thêm 
mê, đã ở trong mộng còn thêm mộng, trong chỗ điên đảo còn 
thêm điên đảo. Vì sao đến nỗi như vậy? Bởi vì không được gặp 
thiện tri thức, không được ai mách bảo lối về quê hương, tức con 
đường tìm bổn lai diện mục. Nay rất đông thiện tri thức tụ hội tại 
đây, cùng nhau hướng tới con đường rộng lớn, quang minh để 
tìm về bổn lai diện mục. Đúng là: 


Thập phương đồng tụ hội 
Giai kỳ học vô vi 

Thử thị tuyên Phật trường 
Tâm không cập đệ quy. 
Nghĩa là: 

Mười phương cùng tụ hội 
Ai nây học vô vi 

Đây là trường tuyên Phật 
Tâm không đậu vinh quy. 


Quý vị thiện trí thức từ mười phương, tới Bát-nhã đường này 
cùng nhau học tập pháp vô vi. Bát-nhã đường chính là trường 
tuyên Phật. Ai tới được chỗ vô nhân vô ngã thì người đó được 
chấm đậu. Ai không buông bỏ nổi, kẻ đó bị đánh rớt. Ai được tâm 
không đây? Người đó được đỗ Trạng nguyên. Lúc đó, áo gắm về 
làng, rạng rỡ tổ tông. 


Như muốn làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng, vậy phải ngồi 
xuống tham thiền, mới có thể đạt mục đích. Đại anh hùng chính là 
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bậc đại giác, đại giác chính là Phật. Ngồi thiền mà đạt tới cảnh 
giới vô ngã, thì chân có đau cũng không hay, lưng có mỏi cũng 
không biết. Trong, không cảm thấy thân tâm, ngoài, không biết có 
thế giới, tới lúc đó, trong khoảnh khắc, bừng lên đại ngộ: vốn là 
như thế! 


^'t 


Nếu rõ ràng có ngã, thì có "cái ngã" ở chỗ này. Quý vị ở tại chỗ 
này, ai không ở tại chỗ này? Không ở tại chỗ này cũng là ai đó? 
Không ai ở tại đây, cũng chẳng ai không ở tại đây, cho nên gọi là 
vô ngã. 

Nguyên do vì không có tại, nên mới không có ngã. Nếu còn có tại 
thì còn có ngã tại. Có tại thì đúng ra phải là tự tại, chớ không phải 
ngã tại. Tự tại không thể có ngã, nếu có ngã thì không phải tự tại. 
Có ngã nên mới sanh lắm chuyện phiền phức, kể ra không thể 
hết được. Nào, ngủ chẳng đủ, tinh thần không khoan khái. Ăn 
chẳng đủ, bụng không dễ chịu. Mặc không đủ, thân thể ớn lạnh. 
Bởi đâu mà có những hiện tượng đó? Bởi chưng có cái ngã. 
Muốn không có ngã, chỉ còn một biện pháp, đó là đến thiền 
đường mà ngồi thiền, thiền tới thiền lui, thiền cho tới lúc đạt được 
vô ngã, đạt được cảnh giới gọi là: "Vô nhân vô ngã Quán tự tại, 
phi không phi sắc kiến Như-lai." Tới lúc đó thì tự tại vô cùng, tự 
khắc sẽ biết bổn lai diện mục là như thế nào. Tuy nhiên, tới được 
cảnh giới đó chẳng phải dễ dàng. Bởi vậy mới cần phải gắng sức 
nhẫn chịu, chịu đựng mọi thống khổ, mọi sự gian nan. Như quả 
qua được cửa ải này thì sẽ gặp một sự thống khoái: chính là ăn 
bằng niềm vui thiền duyệt, và sống trong pháp hỷ. 


Bất luận làm một công việc gì, buổi đầu tương đối khó khăn. Lâu 
dần, sẽ thành quen, không cảm thấy khó nữa. Ngồi thiền cũng 
như vậy. Trong thiền đường, cố gắng chịu đựng, khi đã chịu 
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đựng được rồi thì không còn cảnh giới nào làm cho giao động. 
Vậy là đã có chút ít định lực. Có một chút định lực tức sẽ có chút 
huệ lực. Tích tiểu thành đại, khi huệ lực đầy đủ thì tự khắc khai 
ngộ. 


Tham Thiền Chính Là Trì Giới 


Chúng ta ngồi thiền, nhất tâm tham, tham "niệm phật là ai?" và 
giữ vững câu thoại đầu này, liên miên không nghỉ, mật thiết 
không hở. Vậy trong thời gian tham "niệm Phật là ai?" chúng ta 
có thể gây được nghiệp xấu chăng? Như là sát sanh, ăn trộm, tà 
dâm hoặc nói dối, uống rượu, được chăng? Tuyệt đối không thể 
có những chuyện đó. Vậy là trì giới. Có câu nói: "Bất trì chỉ trì," 
chẳng dụng ý trì giới mà tự nhiên trì giới. Trì giới sẽ sanh định 
lực, do định mà sanh ra huệ. Còn như trong thời gian không tham 
thiền, đầu óc nồi lên nhiều vọng tưởng, xui khiến người ta có thể 
sát sanh, ăn trộm, tà dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí có thể 
vọng động đủ thứ chẳng kể việc gì. Một niệm sai lầm, có thể nẫy 
sanh biết bao nghiệp tội. Ngồi thiền ở đây, chẳng còn vấn đề gì 
nữa, mọi thứ đều được giải quyết, đó là ý nghĩa chẳng dụng ý trì 
giới mà tự nhiên trì giới. 

Ngồi thiền ở đây tức là chăm tu giới định huệ. Tu giới định huệ 
tức là diệt trừ tham sân si. Cho nên tham thiền bao gồm đây đủ 
các pháp tu, hết mọi pháp đều nằm trọn trong tham thiền. Chúng 
ta tham, nhưng phải tham hoạt thiền, càng tham càng có trí huệ. 
Chớ có tham tử thiền, càng tham càng ngu si, lấy mặt trời cho là 
mặt trăng, há chẳng phải là điên đảo sao? 
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Luyện Thành Thân Kim Cương Bắt Hoại 

Chúng ta tham thiền để khai mở trí huệ. Khi chưa tới lúc trí huệ 
khai mở, chúng ta nhất định phải gặp khổ. Thí dụ khi ta dùng lửa 
lớn để luyện hoàng kim, đốt lên ta sẽ biết thật hay giả. Người ta 
nói: "Chân kim bất phạ hỏa luyện," vàng thật chẳng sợ lửa của lò. 
Vô luận luyện cách nào, trọng lượng vẫn không giảm thiểu, mầu 
sắc lại càng thêm sáng. Thiền đường chính là một lò luyện lớn. 
Quý vị đều là vàng thật, tại nơi đây luyện thành thân kim cương 
bất hoại. 

Muốn thành thân kim cương bất hoại, lúc đầu phải chịu khổ đã. 
Khổ tận cam lai, sau đó mới có thể đạt được cảnh giới như vừa 
kể. Mọi người ráng sức tham đi! Tham đi! Tham cho thấu suốt, ắt 
thành thân kim cương bất hoại. 

Có người nói: 

- Cái khổ này, thiệt là chịu không nỗi. 

Ai biết nó khổ, ai biết nó đau. Lại có người bảo: 

- Tôi biết khổ, tôi biết đau. 

Quý vị là ai đó? Lại có người bảo: 

- Tôi là chính cái thân thể của tôi. 

Thân thể của quý vị là quý vị, vậy giả sử quý vị chết rồi thì thân 
thể của quý vị vẫn còn ở đây chớ? Cớ sao đánh nó, nó lại không 
biết đau; chửi nó, nó vẫn nhẫn chịu? Lại có người bảo: 


- Bởi vì chết rồi nên không còn vấn đề gì nữa! 
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Vậy thì, ở đây ta coi như chết rồi vậy, cho nên có câu: "Dục yêu 
nhân bất tử, tiên tác hoạt tử nhân," nghĩa là muốn thành kẻ bất 
tử, trước hết hãy sống như người chết. 


Nay tự ta hãy làm thành người chết, tức là ta sẽ không có tham, 
không có sân và si. Tại sao có tham sân si? Bởi vì quý vị chưa 
coi cái thân thể quý vị như một cái thây chết. Nếu đã chết thì còn 
tham gì nữa? còn sân gì nữa? Còn si gì nữa? Bây giờ, tuy quý vị 
chưa chết, nhưng hãy cứ làm như chết. Vậy là còn tham cho ai? 
Sân cho ai? Si cho ai nữa? Cái chết của tham thiền chẳng phải là 
chết thiệt. Muốn được khai ngộ, tất phải chết một lần, sau đó mới 
luyện thành thân kim cương bắt hoại. 


Thiền Đường Là Nơi Tạo Thánh Nhân 


Hồi đức Phật Thích Ca tu ở Tuyết-sơn, chỉ ăn một hạt mè, một 
hạt mì để duy trì sanh mạng. Vì câu chuyện này mà ai ai cũng 
biết tới Tuyết-sơn. Về sau, Phật đến gốc cây bồ-đề ngồi tĩnh tọa 
suốt 49 ngày thì Ngài ngộ đạo, chứng được quả Phật, nên nơi 
này đã trở thành thánh địa, đúng như câu nói: "nhân kiệt địa linh." 
Được gọi là thánh địa cũng là nhờ danh tiếng của thánh nhân. 
Phàm thánh nhân ở chỗ nào thì chỗ đó biến thành thánh địa. Kẻ 
phàm phu ở chỗ nào, muốn chỗ đó là thánh địa cũng không thể 
thành thánh địa được. 


Người xưa có câu: "Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không 
bằng nhân hòa." Ở thiền đường chúng ta cùng tu hành với nhau, 
đó chính là nhân hòa. Chẳng làm phiền lòng bất cứ ai, gọi là như 
pháp. Đạo tràng như pháp mới được như vậy. Có đạo tràng mới 
có chỗ để mà tĩnh tu, và có tĩnh tu mới được trí huệ. Nếu không 
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có đạo tràng thì dù có muốn tĩnh tu cũng đành chịu. Bây giờ, may 
mắn chúng ta có được đạo tràng, chúng ta phải nghiêm cần tu 
hành mới đúng. 

Thánh địa của chúng ta chính là Bát-nhã đường, nơi chuyên tạo 
các thánh nhân - chẳng phải người thường, mà là thánh hiền cả, 
hoặc a-la-hán, hoặc Bồ-đề-tát-đõa. Ai là thánh nhân đều chẳng 
sợ khổ, chẳng sợ khó. Ai còn sợ khổ, sợ khó, bây giờ tuy chẳng 
phải là thánh nhân, tương lai cũng là thánh nhân. Nói vậy nghĩa 
là sao? Vốn là, tôi đã từng có lời phát nguyện: "Phàm các đệ tử 
đã quy y với tôi, nhất định sẽ thành Phật. Nếu không thành Phật, 
ắt là tôi sẽ chờ họ tới lúc họ thành Phật." Tôi biết chắc tương lai 
rồi họ cũng thành Phật, cho nên mới nói sau này họ sẽ là thánh 
nhân. 


Đối với các quý vị, tôi hết sức kỳ vọng, mong quý vị nỗ lực dụng 
công, chớ có trễ nải, chớ có phóng dật, giữ gìn quy củ, y pháp tu 
tập, để quyết tâm thành kẻ thánh nhân. Tôi hy vọng trong 98 ngày 
quý vị thành tựu được quả thánh nhân kim cương bất hoại. 


Ngài Lục tổ có nói: 
Phật pháp tại thế gian 
Bất ly thế gian giác 
Ly giác mịch bồ đề 
Cáp như cầu thố giác. 
Dịch nghĩa: 

Phật pháp ở thế gian 
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Chẳng (có) giác (giác ngộ) ngoài thế gian 
Tìm Bồ-đề ngoài thế gian 
Chẳng khác kiếm sừng thỏ. 


Căn cứ bốn câu trên trong kinh văn để phân tích, người tu hành 
phải có, mà người hộ pháp cũng phải có. Quý vị! Đã nguyện ý 
xuất gia thì tu pháp, đã nguyện ý tại gia thì hộ pháp. Ai ai cũng 
làm hết trách nhiệm của mình, làm tròn phận sự của mình. Người 
xuất gia thì thực lòng tu tập, người tại gia thì thành tâm hộ pháp, 
mỗi người theo đúng công việc của mình mà làm! 


Hết mọi pháp đều là pháp Phật, có cái gì để vui mừng hay không 
vui mừng? Tham thiền thì ở tại chỗ này dụng công, không nên 
mang tâm yêu ghét, mà phải dụng công với tâm bình thường. Ví 
dụ như, mặt nước hồ trong tiết xuân, không gợn sóng, nên các 
thứ hỗn tạp tự nhiên lắng xuống, làm cho mặt nước lặng và trong. 
Tham nhiền cũng giống như vậy, chẳng có vọng tưởng, thì pháp 
thân xuất hiện. Mấy câu pháp trên rất là quan trọng, mong quý vị 
y theo ý nghĩa đó tu hành, tức trí huệ sẽ chóng khai mở. Có câu 
rằng: "Thuyết đích thị pháp, hành đích thị đạo," nghĩa là, nói ra là 
pháp, làm ra là đạo. Nay, biết pháp mà không hành đạo, thì 
chẳng đúng chút nào. 


Cày được Phần Nào, Thâu Hoạch Được Phần Đó 

Nhân dịp cử hành khóa thiền này, rất nhiều người không tin có 
một nơi nào người ta lại dụng công tu hành như vậy. Có người 
thì cho rằng chúng ta nói chơi, có người bảo chúng ta khùng. Nếu 
không, sao lại không ngủ, lại ăn ít, mỗi ngày công phu 21 tiếng 
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đồng hồ? Không thể có chuyện đó, tuyệt đối không làm được 
đâu! Ở ngoài người ta phê bình như vậy. Tuy nhiên đối với chúng 
ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện viên mãn, làm cho họ thất kinh 
một phen và phải thốt lên rằng: ?! Thật sự tu hành! 


Mỗi ngày một dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không thụt lùi, để cho 
mọi người nhận thấy chúng ta thật sự tu, còn họ thì bị bỏ lại, làm 
kẻ lạc hậu. Chúng ta phải tiến lên trước họ, để thành những 
người lãnh đạo của họ, đặng dẫn họ vào con đường tu hành. 
Muốn thành người lãnh đạo tất nhiên phải tu hành chân chánh. 
Trong thời gian tu tập, một phút cũng không bỏ uỗng, từng giờ 
từng khắc, từng niệm không quên "niệm Phật là ai?" Điều tối ky 
trong việc tu hành là sự lười biếng. Nếu quả có lười biếng thì 
không tới được chỗ đó. Chỗ đó là ở đâu? Là ở chỗ hết sức mầu 
nhiệm không thể nói ra được. Cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, 
như người uống nước, nóng hay lạnh người đó tự khắc biết, 
người ngoài không biết được, chỉ có thể tự mình thể hội mà thôi. 


Nếu có cơ hội gặp khóa thiền, ta phải tham dự cho kỳ được. Dự 
một lần, thâu hoạch được một lần. Không ăn, có thể chịu đói, 
nhưng không tham gia thiền thất thì không được; không có áo có 
thể chịu lạnh, nhưng không tham gia thiền thất thì không được. 
Bởi các chư Phật mười phương đều phải đi qua con đường ấy 
mới thành Phật quả. 


Có người sợ khổ, không dám tham gia thiền thất, đó là một quan 
niệm sai lầm. Trong quá khứ, chúng ta chưa từng gặp những 
khóa thiền thất như thế này, thế cho nên chúng ta cứ sanh tử mãi 
trong vòng luân hồi. Nếu quả đã từng tham gia thiền thất, thì chắc 
chắn chúng ta không vọng tưởng, chắc chắn không điên đảo; đối 
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với ngũ dục tài, sắc, danh, thực, thùy, tuyệt đối không tham luyến; 
coi ngũ dục như năm con đường dẫn tới địa ngục vậy. 


Ngồi tĩnh tọa tham thiền, khi hỏa hầu tới mức, thì sẽ có một loại 
định lực kim cương, khiến cho chúng ta không bị ngũ dục lay 
chuyên. Khi đó, tài chẳng ham, sắc chẳng ham, danh chẳng ham, 
ăn chẳng ham, ngủ chẳng ham, ngay trong mộng cũng không còn 
một ý niệm tham dục, trong mộng mà tâm cũng thanh tịnh, đó 
mới là cảnh giới sẽ đạt tới. Rồi kế đó lại dấn bước thêm tu hành, 
hành giả sẽ đạt cảnh giới không mộng để thành tựu quả thánh. 
Người ta trong lúc tỉnh còn làm chủ được mình. Ngoại cảnh có 
thê đến dụ, nhưng lý trí kiên cường, định lực sung túc thì ngoại 
cảnh cũng không thể lay chuyển. Tuy nhiên ở trong mộng thì 
không làm chủ được. Thấy quỷ thì sợ quỷ, thấy hổ sợ hỗ, thấy 
tiền tài ham tiền tài, thấy sắc ham sắc, tức là bị ngoại cảnh mê 
hoặc. Thản hoặc, trong mộng có thể làm chủ được, nhưng trong 
bệnh tật thì lại không được. Hoặc trong khi bệnh tật làm chủ 
được, đến khi chết lại làm chủ chẳng được. Muốn làm chủ khi 
sống cũng như khi chết, tất phải tham thiền. Dụng công như vậy, 
một phần công phu sẽ mang lại một phần thâu hoạch, mười phần 
công phu sẽ có mười phần thâu hoạch. Có câu nói: "Ông tu ông 
chứng, bà tu bà chứng," ai tu người ấy chứng, chẳng tu thì chẳng 
chứng. Giá trị tu hành phải dựa vào chính công phu chân thật của 
mình, có như vậy thì mới đi lại tự do, tâm thể thanh thản, bởi vì 
trong thế gian không hề có chuyện không công lao mà được thâu 
hoạch. 
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Chịu Khổ Là Nền Tảng Tu Phật 


Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp trong quá 
khứ. Tuy nhiên, do tâm đại từ đại bi của Ngài muốn cứu độ các 
chúng sinh, đặc biệt những ai chưa có tâm trường viễn, không đủ 
tâm kiên cố và thành khẩn, do đó Ngài thị hiện thành Phật để dẫn 
dắt họ. 


Để nêu ra cái yếu tố căn bản, trong sáu năm Ngài tu khổ hạnh tại 
Tuyết-sơn. Tại sao phải khổ tu? Bởi khổ tu là nền tảng để thành 
Phật. Thí dụ chúng ta xây nhà lầu thì công việc đầu tiên là làm 
nền móng cho kiên cố, sau đó mới xây lên thành lầu cao. Nền 
móng không chắc thì không thể được, chẳng khác gì xây nhà trên 
bãi cát vậy. 

Chúng ta ngồi thiền tại thiền đường này, so với ở Tuyết sơn thì 
tốt hơn nhiều lắm. Tuy ăn không ngon, nhưng không đến nỗi đói 
ăn, ốm nhom như que củi. So với đức Phật Thích Ca ở Tuyết- 
sơn thì dễ chịu hơn biết bao! Nay, chúng ta đã có đủ cơ hội như 
thế này, có đạo tràng tổ chức thiền tập như vậy, chúng ta nhất 
định phải phần chấn tinh thần mà ráng sức tham thiền. Chúng ta 
phải bắt chước tác phong của Bồ-tát Vi-đà, oai nghi lẫm liệt, cầm 
chày kim cương để hàng phục ma ngủ, chớ không phải để đầu 
hàng nó. Đầu gục xuống trước bụng là không phải tư thế đúng 
đắn của người tham thiền. Cũng chớ có học thói con rùa đen, rụt 
đầu rút cổ lại, đó cũng chẳng phải oai nghi của người tu thiền. 
Dụng công tham thiền cũng không nên làm quá dữ, hay quá yếu 
ớt, một đàng thì thái quá, một đàng bát cập. Tu hành là phải giữ 
trung đạo, tránh sự thiên lệch, cho nên có câu nói: "khẩn liễu 
băng, mạn liễu tùng, bất khẩn bất mạn tài thành công," nghĩa là: 
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gấp thì căng, nới thì trùng, chẳng gấp chẳng nới mới thành công. 
Cứ như vậy, ngày ngày dụng công, từng giờ dụng công, không 
gấp, không nới, dần dà tới lúc thành công và thành công tức là 
đạt tới cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Đạt tới cảnh giới đó không 
quá vui mừng, mà không đạt được cũng không quá bi ai. Như 
nếu quá hoan hỷ, thì ma hoan hỷ lại tới quấy nhiễu làm ta mất 
định lực, khiến cho từ sáng tới tối cứ khúc khích cười, không còn 
vẻ tự nhiên nữa. Có ai hỏi cười cái gì? Không biết. Chẳng hiểu tại 
sao mà cười, như kẻ phát cuồng, đó chính là ma cuồng ám. Nếu 
để lòng bi ai quá độ, thì ma bi ai sẽ tới quấy nhiễu, làm ta mất 
định lực, khiến cho từ sáng đến tối cứ thút thít khóc, một cách bất 
bình thường. Hỏi tại sao khóc? Nói: "Chúng sanh quá khổ al 
Đáng thương quát Tôi muốn cứu độ chúng sanh." Chính mình 
chẳng độ được mình, thì làm sao độ được chúng sanh? Đó chính 
là hiện tượng ma bị ai đến ám. 


Tại thiền đường chúng ta chuyên tâm tham thiền, chân có đau 
cũng ráng nhẫn. Nhẫn đến cực điểm thì sẽ hết đau. Tại sao? Vì 
khổ tận cam lai, sau đó là tốt đẹp, cho nên nói cái khổ chính là 
nền tảng thành đạo. Mấy câu sau đây diễn tả ý nghĩa của cái khổ 
này: 


Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt 
Chẳm đắc mai hoa phác ty hương. 
Dịch nghĩa: 

Chửa nếm một phen lạnh thấu xương 


Đâu được thưởng thức hương hoa mai. 
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Thế Nào Gọi Là Kim Cương Bồ Đề Hải 


Thế nào là kim cương? Kim cương mang ý nghĩa của sự bất 
hoại. Thế nào gọi là bồ đề hải? Đó là nghĩa của biển đại giác. 
Thật ra ý nghĩa này so với biển còn sâu hơn, còn xa rộng hơn 
nữa. Biển giác này thật là mênh mông không bờ bến, tóm lại 
không thể nghĩ bàn. Chúng ta tu pháp kim cương, tu sao cho tự 
tánh trong sáng như kim cương, cho tâm thể kiên cố như kim 
cương, và cho thân thể cũng bất hoại như kim cương. 


Chúng ta tham thiền tại Bát-nhã đường, chính là tu đại pháp kim 
cương, tức là dùng lửa bát-nhã tam-muội thiêu rụi hết các tập khí, 
đốt cháy ba độc tham, sân, si luyện thành giới định huệ. Cách 
thức thiêu ra sao? Tức là dùng kiên - kiên cường, dùng thành - 
thành khẩn, dùng hằng - lâu bền để thiêu. Tu không ngừng, ngày 
ngày tháng tháng, sẽ tới lúc tự tánh sáng suốt xuất hiện. Ý nghĩa 
đó cũng giống như ánh nắng mặt trời làm tan tuyết, mỗi ngày tan 
một ít, lâu dần tuyết sẽ tan biến. 


Tọa thiền tại thiền đường là làm tan tuyết trong tự tánh. Tuyết này 
tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, nay chúng ta dùng trí huệ để làm 
tan nó. Tuyết đó là vô minh phiền não, nó đương làm vật chướng 
ngại khiến tâm người tu hành mất sự thanh tịnh, cho nên nếu 
không làm tiêu tan nó thì không xong. Còn có nó, còn nhiều phiền 
não, như cảm thấy khổ, cảm thấy đau, cảm thấy không thoải mái 
chẳng hạn. Nếu tham thiền mà dụng công, tất có định lực, lúc đó 
chân sẽ không thấy đau, lưng không thấy mỏi, đầu không thấy 
nhức. Như mọi thứ khổ không còn cảm thấy, vậy là đánh phá 
được cửa ải sanh tử, chính là đạt được kim cương bồ đề hải. 
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Tới được biển bồ đề kim cương này, là cùng với pháp giới hợp 
làm một. Pháp giới to rộng ra sao? Nói ra không hết, tâm tưởng 
cũng không tới được, to lớn như vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: 
"Hư không sanh từ trong đại giác, như một cái bọt ở biển" (Không 
sinh đại giác trung, như hải nhất âu phát). Hư không này rốt ráo 
to rộng ra sao? Thực là không bờ không bến, không ai biết nồi. 
Ngày nay tuy các nhà khoa học đã trình bầy rõ rệt, nhưng vẫn 
chẳng có thước nào đo được hư không. Cái rộng lớn của hư 
không thực là không thể ước, không thể lường được. Vậy mà đối 
với biển đại giác, nó chỉ là một cái bọt mà thôi. Hư không sanh từ 
biển đại giác cho nên nói biển đại giác là mẹ của hư không. 


Chúng ta phải trở về nguồn, quay về gốc, cho tới tận biển bồ đề. 
Bởi vậy mới có tạp chí do chúng ta xuất bản với tên là "Kim 
Cương Bồ Đề Hải." Thiền đường của chúng ta gọi là "Kim Cương 
Bồ Đề Hải Thiền Đường," chúng ta thì lấy tên là Kim Cương Bồ 
Đề Hải Nhân. Sau này thành a-la-hán, sẽ có tên là Kim Cương 
Bồ Đề Hải A-la-hán; khi thành Bò-tát thì sẽ gọi là Kim Cương Bồ 
Đề Hải Bồ Tát, rồi tới khi thành Phật thì sẽ là Kim Cương Bồ Đề 
Hải Phật. Nói tóm lại, năm chữ Kim Cương Bồ Đề Hải chính là 
nhãn hiệu của chúng ta. 


Chúng ta tham thiền chính là trở về với bồ đề hải. Ngay bây giờ 
mười phương chư Phật cùng các vị Bồ-tát, a-la-hán đương ở nơi 
đó chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải cố gắng dụng công, tinh tấn 
dũng mãnh, sao cho chóng đạt tới đích - nơi biển đại giác, chớ để 
chư Phật và chư vị Bồ-tát phải thất vọng. 


Các chúng sanh đều có gốc tích ở biển đại giác, nhưng vì vô 
minh mà thành mê hoặc, rồi vì mê hoặc mà tạo ra biết bao nhiêu 
nghiệp cho nên mới chịu quả báo luân hồi. Tình cảnh giống như 
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một hạt bụi nhỏ lơ lửng ở không trung, lúc ở trên, lúc ở dưới, lúc 
bên đông, lúc bên tây, phất phơ vô định. Chúng ta cũng giống 
như hạt bụi nhỏ đó, chìm nỗi trong luân hồi, bỗng chốc lên tầng 
trời, bỗng chốc đọa địa ngục, bỗng chốc làm thân người, bỗng 
chốc làm kiếp a-tu-la, bỗng chốc súc sanh, bỗng chốc quỷ đói. 
Khi mê, không giác ngộ thì chìm nỗi trong sáu nẻo luân hồi. Nếu 
giác ngộ, hết mê, thì đó là con đường liễu sinh thoát tử. 


Tại sao chúng ta lại mê mà không giác? Bởi vì chúng ta bị trúng 
độc nặng, tức ba độc tham, sân, si nên không thể giác ngộ. Nếu 
muốn giác ngộ thì phải tham thiền. Tọa thiền chẳng mê, đó là con 
đường dẫn ta ra khỏi tam giới. 


Lúc chưa giác ngộ, thấy thứ gì đều cho là thiệt, nhất là đối với tài 
sắc danh thực thùy (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ 
nghỉ), thứ gì cũng tham luyến, không xả bỏ được. Nếu là giác 
ngộ, thì mọi thứ sẽ thành hư ngụy, như hình bông hoa trong 
gương, bóng mặt trăng dưới nước, tất cả đều là ảo ảnh, chẳng 
phải chân thiệt. 

Tự tánh của chúng ta cũng vốn thanh tịnh, có thể ví như nước 
trong, không vẫn đục, trông xuống thấy suốt tới đáy nước. Tuy 
nhiên, từ một niệm vô minh mà phiền não dấy lên, giống như 
nước trong mà biến thành vẫn đục. Nước chẳng trong, mặt trăng 
chẳng hiện, giống như khi ngu si, ánh sáng trí huệ không hiển lộ. 


Vô minh khởi lên có thể ví như khí trời lạnh lẽo làm cho nước kết 
thành băng. Chẳng hạn lấy một bát nước tạt vào mặt ai, người đó 
không bị hề hắn gì. Nhưng nếu nước đó kết thành băng, nhất 
định là người ấy sẽ bị thương đầu chảy máu, có khi nguy hiểm 
đến cả tính mạng. Cùng một vật thể mà sanh ra hai loại tác dụng, 
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cho nên có câu: "Phiền não tức Bồ-đề." Băng dụ cho phiền não, 
nước dụ cho Bồ-đề. Làm cho băng tan thành nước sẽ có lợi cho 
muôn loài. 


Một Niệm Chẳng Sanh Toàn Thể Hiện 
Nguyệt đáo thiên tâm xứ 

Phong lai thủy bất thức 

Nhất cổ thanh dị vị 

Lược đắc thiểu nhân tri 


Cảnh giới nói trên chính là hình ảnh dụng công của người tu. 
Công phu tới độ có thể ví như mặt trăng chiếu giữa bầu trời, gió 
thổi ngay trên mặt nước, mà một chút sóng gợn cũng không có. 
Đúng là một cảnh tượng vừa thanh tịnh vừa nhu hòa, một ý vị lạ, 
không mấy ai biết tới. 

Dụng công mà tới được chỗ không ta, không người, không chúng 
sanh, không thọ giả, trong thì không cảm thấy thân tâm, ngoài 
không hay có thế giới, lúc đó mới lãnh hội được cái ý vị mầu 
nhiệm này. Có điều rất ít người biết, vì phải qua kinh nghiệm thể 
hội của chính mình mới biết được. 


Tu đạo là tự mình tu cho mình, tự mình dụng công cho mình. 
Không phải tu cho người khác, không phải dụng công giùm người 
khác. Có câu rằng: "Việc sanh tử của chính mình, do chính mình 
giải quyết; tự mình ăn thì tự mình no." Quý vị tu hành thì quý vị có 
thê liễu thoát sanh tử, bằng chẳng dụng công thì dĩ nhiên quý vị 
chẳng thể giải thoát sanh tử. 
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Chúng ta tu tập phải làm sao thành kẻ vô tâm, tức là trong không 
thân tâm, ngoài không thế giới, với hư không là cùng một thể. Đó 
là lúc mà chấp nhân cũng không, và chấp pháp cũng không. Làm 
thế nào chứng được cảnh giới đó? Phải tu thiền. Tham thiền thì 
phải một dạ đỉnh ninh, tập trung tư tưởng, đầu óc không nghĩ lung 
tung, giống như mèo rình chuột, như gà ấp trứng, như rồng nuôi 
hạt châu, hết lòng giữ gìn, chú ý, chuyên tâm mới tới được đích. 


Chúng ta tham câu: "Niệm Phật là ai?" Chữ "ai" chính là con 
chuột và chỗ ngồi tham này cũng chính là miệng lỗ chuột, do đó 
từng giây từng phút không được chênh mảng. Nếu sơ hở để 
chuột chạy mất thì bắt làm sao được "ai?" Bởi vậy mới có câu 
nói: "Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị 
mây che." Khi một niệm chẳng sanh thì toàn thể cái "đại dụng" 
hiện bẩy, cái gốc trí huệ hiển lộ, nhưng một khi sáu căn, mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, dây động thì chẳng khác gì trời đương quang 
đãng mà có mây kéo đến, che lấp mặt trời. 


Khi một niệm chẳng sanh thì bên trong không thân tâm, bên 
ngoài không thế giới. Ngồi thiền trong cảnh giới này sẽ không còn 
hô hấp nữa tuy chẳng phải là đã chết. Ở bên ngoài không hô hấp 
nữa, nhưng bên trong, hô hấp vẫn còn hoạt động. Nếu khởi lên ý 
nghĩ rằng: "AI ta đã hết thở rồi!" thì tự nhiện sự hô hấp tiếp tục trở 
lại. Một niệm chẳng sanh, hô hấp ngừng lại, đó chính là chuyển 
pháp luân vô hình, hát khúc ca vô sanh vậy! 


Tu Đạo Không Thể Sanh Tâm Sân 


Trước đây có một vị tu định gọi là phi phi tưởng xứ định, ý muốn 
sanh lên tầng trời phi phi tưởng xứ. Ông ngồi tu bên bờ biển. Lúc 
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sắp vào định ông nghe có tiếng động từ dưới nước phát lên. Ông 
ngó xuống thấy một con cá bơi lội dưới nước. Ông bèn tiếp tục 
việc tu, không để ý gì tới con cá. Tuy nhiên, dưới nước lại phát ra 
tiếng động ồn ào, liên miên không dứt. Ông mở mắt ra trông 
xuống, hóa ra lại vẫn con cá đó bơi đi bơi lại trước mặt ông. Một 
niệm bực tức nấy sinh trong lòng, ông bèn nói với con cá: "Mày 
còn phá không cho ta nhập định, ta sẽ ăn thịt mày, nuốt trửng 
mày vào bụng đó!" Con cá nghe nói vậy, bèn bơi đi không dám 
trở lại nữa. 


Vị tu hành nói trên vào trong định phi phi tưởng, và ngày sau 
sanh lên tầng trời phi phi tưởng xứ, hưởng phước dài trong tám 
vạn đại kiếp. Khi hết phước, vị này đọa xuống kiếp súc sanh, làm 
thân chim biển (ngư ưng), ngày ngày bắt cá ăn để sống, thỏa 
được nguyện của mình. Tới lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo, 
nhân Ngài giảng pháp độ cho loài chim biển, vị đó mới được giải 
thoát. Đời sau, vị này làm người, theo Phật xuất gia và chứng 
quả A-la-hán. Chiếu theo công án này, chúng ta thấy phàm người 
tu đạo phải tuyệt đối tránh tâm sân hận. Nếu không thận trọng, để 
tâm sân hận khởi lên, thì tương lai sẽ lãnh hậu quả. Chúng ta nên 
ghi nhớ để cảnh giác. 
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Kệ Khai Kinh 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 


Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


Thông Suốt Mọi Pháp-Niệm Quán Âm 


Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi chết đi, chết đi 
rồi lại sanh ra. Trải qua quãng thời gian dài có tới trăm ngàn vạn 
kiếp, chúng ta vẫn chưa từng gặp được Pháp-hội Quán-Âm. 
Chính vì thế nên các thói hư tật xấu của chúng ta chẳng giảm bớt 
một mảy may, trong khi vô minh, phiền não thì lại mỗi ngày một 
gia tăng! Nay được gặp Pháp-hội Quán Thế Âm Bồ-tát, có thể nói 
rằng nhờ những thiện căn chúng ta gieo trồng trong vô lượng 
kiếp về trước đã chín muôi cho nên chúng ta mới được tham gia 
một Pháp-hội vi diệu và bất khả tư nghị như thế này. Nếu không 
có thiện căn, không có đức hạnh, thì chẳng thể có được cơ hội 
tham gia Quán-Âm Thất. Do đó, quý vị phải biết quý bảy ngày quý 
báu này mà đừng khởi vọng tưởng, đừng phí thời giờ. Nếu quý vị 
cứ khởi vọng tưởng, thì có tham gia Pháp-hội cũng như không, 
bởi vì quý vị sẽ không đạt được một sự lợi ích nào cả! 


Mặc dù Pháp-hội này chỉ mới bắt đầu được hai hôm nay, tôi biết 
rằng có người đã thấy Bồ-tát, hào quang, hoặc những cảnh giới 
bất khả tư nghị hiện ra; và cũng có người sắp được mở Ngũ 
nhãn nữa. Do đó, những người chưa đạt được sự lợi ích phải 
biết hổ thẹn, và chớ cho rằng bản thân mình không đạt được sự 
lợi ích thì người khác cũng giống như thế-không phải vậy đâu! 


Có thể nói rằng Chùa Kim Sơn là nơi "đãi cát tìm vàng"-những ai 
muốn tu hành thật sự thì không thể rời khỏi Chùa Kim Sơn bởi vì 
tìm được một nơi để chân chánh tu hành thì không phải dễ. 
Những người ở Chùa Kim Sơn đều là những hành-giả có Đạo- 
tâm, dù lâm vào hoàn cảnh hết sức gian khổ, khó khăn, họ vẫn 
tinh tấn dụng công tu hành. 


Pháp-môn tu Đạo thì có tới tám vạn bốn ngàn thứ và thứ nào quý 
vị cũng nên hiểu biết đôi chút, chứ đừng chỉ biết độc nhất có mỗi 
một thứ mà thôi. Nếu về pháp-môn nào quý vị cũng có được chút 
ít khái niệm thì dần dần quý vị sẽ hiểu được mọi các pháp-môn. 
Nếu chỉ hiểu một pháp-môn thì khó mà thể hội được cảnh giới 
"thâm sâu như biển cả" của Phật Pháp; và như thế, quý vị cũng 
chẳng khác gì "kẻ khờ nhìn trời qua ống tre," cứ đinh ninh rằng 
bầu trời chỉ lớn bằng miệng ống tre mà thôi! Nếu không dùng ống 
tre để nhìn thì quý vị sẽ thấy bầu trời rộng lớn vô cùng. Do đó, 
quý vị học Phật Pháp thì chớ nên chỉ biết về một pháp-môn duy 
nhất, mà cần phải thông suốt mọi pháp, hiểu rõ mọi pháp. 


Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu Quán-Âm Bồ-tát, đó chính là 
một phần của Phật Pháp vậy. Nếu quý vị chưa từng tu tập pháp- 
môn này thì nhất định phải đến tham gia thử một phen; đừng nên 
chưa thử mà đã không chịu tu! Nếu có thể tham gia trọn vẹn bảy 
ngày niệm danh hiệu Quán-Âm Bồ-tát này, thì chắc chắn quý vị 
sẽ thâu hoạch được nhiều điều lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Do 
đó, quý vị chớ nên để lỡ dịp may, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có 
trước mắt! 


Bậc Bồ-tát thì tu Lục độ Vạn hạnh. Lục độ chính là: 


1) Bó thí. Bố thí tức là tự chúng ta bố thí cho người khác, chứ 
không phải là muốn người ta bố thí cho mình. 


2) Nhẫn nhục. Qua khóa Quán-Âm Thất này quý vị có thể biết 
được mình có khả năng nhẫn chịu hay không. Người có khả năng 
nhẫn chịu tất sẽ hoàn tất khóa Quán-Âm Thất này một cách mỹ 
mãn. Người không có khả năng nhẫn chịu thì suốt ngày chỉ toàn 
là khởi vọng tưởng, như: "Lát nữa mình phải đến nhà hàng nọ ăn 


một bữa cho thật no nê mới được," hoặc là: "Mình cứ ở đây niệm 
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-tát thì có lợi gì đâu? Thật là vô íchl 
Thôi, mau mau đi về cho rồi!" 


Không có khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng, thì không thể tu Đạo! 
Quý vị muốn tu phép ngồi Thiền, phép niệm danh hiệu Phật hoặc 
niệm danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-tát đều được cả-bởi các pháp 
môn ấy là như nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt. Bất luận tu 
theo pháp môn nào, chỉ cần có lòng nhẫn nại thì quý vị sẽ có 
được sự thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nại thì pháp môn 
nào quý vị cũng chẳng thể tu tập được! Người thiếu lòng nhẫn nại 
thì luôn luôn cảm thấy thế này là không đúng, thế kia là không 
phải, việc gì cũng không vừa ý; như vậy thì còn tu gì được nữa 
chứ? 


Đạo vốn không có ngã-kiến, không có sự chấp trước về cái "ngã"; 
do đó, người nào có chấp trước thì vĩnh viễn chẳng thể nào tu 
Đạo được! Có người nói: "Tôi muốn tham Thiền!" Quý vị muốn 
tham Thiền ư? Thế thì quý vị càng cần phải có lòng nhẫn nhục 
hơn nữal 

3) Trì giới. Trì giới tức là: “Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng 
hành." (Không làm điều ác, Chỉ làm việc lành.) 

4) Tỉnh tấn. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng, không lười biếng, 
giải đãi. 

5) Thiên-định. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu Quán-Thế-Âm 
Bồ-tát là cầu nguyện Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát giúp chúng ta có 
được Thiền-định. 


6) Trí huệ. Một khi đã có Thiền-định, thì trí huệ sẽ nảy sanh. Do 
đó, sáu công hạnh này đều có quan hệ liên đới với nhau. 


Có người nói: "Tôi thích chuyên về tu Thiền-định." Vậy bây giờ tôi 
sẽ nói cho quý vị biết về cách tu Thiền-định. Một khi đã đặt chân 
vào Thiền-đường thì bất luận thế nào, quý vị cũng không được 
rời khỏi Thiền-đường nửa bước! Có người thắc mắc: "Nếu bị 
bệnh thì phải làm sao?” Bị bệnh thì cứ việc bệnh thôi! Có bệnh 
cũng vẫn phải tham Thiền như thường! 


"Thế rủi chết thì làm sao?" Chết rồi thì xác cũng không được 
mang ra khỏi Thiền-đường! Nếu có Thiền-sinh bị chết, thi hài của 
y sẽ được nhét vào dưới một bục ngồi còn trống, và dù có sình 
thối cũng vẫn phải để ở đó chứ không được đem ra ngoài. Người 
chết cũng không được rời Thiền-đường! 


Có người nói: "Như thế thì có khác gì bị cầm tù đâu?" Quý vị 
tưởng rằng hiện tại quý vị không phải ở tù sao? Mọi người đều 
đang bị giam hãm trong nhà tù của chính họ, chẳng qua là họ 
không tự ý thức được điều đó mà thôi! Tự-tánh của quý vị muốn 
thoát ra mà ra không được, muốn trở về cũng không về được. Hễ 
đi ra rồi thì không về lại được, mà hễ về rồi thì lại không thể thoát 
ra được nữa-như thế mà gọi là "tự do" sao? Thân thể của mỗi 
người chính là một cái nhà tù; song, quý vị chưa hiểu được điều 
ây! 


Trong khóa Thiền-thất, một khi đã vào Thiền-đường rồi thì không 
được bước chân ra khỏi cửa Thiền-đựờng nữa. Người nào đi ra 
thì sẽ bị ăn đòn-cây hương-bản sẽ vun vút trên đầu, trên lưng. Đó 
là trong khóa Thiền-thất. Trong khóa Quán-Âm Thất cũng thế- 


không ai được phép rời Phật-điện! Người nào bất tuân thì sẽ bị 
ăn đòn, bởi vì, ai bảo quý vị đến đây làm gì!? 

Có người nói: "Tôi đọc được thông báo nên mới đến tham gia." 
Thế nhưng trong bản thông báo không nói rằng hễ đến đây rồi là 
có thể tự ý bỏ đi kia mà! Muốn đi thì cũng được, tuy nhiên quý vị 
phải thanh toán chi phí ăn uống của mọi người rồi mới được đi; 
bằng không, quý vị không thể đi được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu 
quý vị bỏ đi, những người khác thấy thế cũng bắt chước quý vị 
mà bỏ đi. Quý vị bỏ đi, người nọ bỏ đi, người kia cũng bỏ đi, rồi 
mọi người đều bỏ đi hết-như thế là quý vị "phá hoại đạo-tràng." 
Do đó, để khỏi mang tội "phá hoại đạo-tràng," quý vị phải trả tiền 
ăn của mọi người. Nếu quý vị trả không nổi thì tốt nhất là đừng bỏ 
đi 


Quý vị đều có thiện duyên với nhau nên mới cùng đến Chùa Kim- 
Sơn. Nếu không có thiện duyên thì không cách gì đặt chân tới 
ngưỡng cửa Chùa Kim-Sơn được. Đã có thiện duyên thì mọi 
người chớ ngần ngại mà không kết bạn với nhau trong Pháp-hội 
Quán-Âm này. Quý vị hãy nâng đỡ lẫn nhau và cùng nhau tiến tới 
phía trước. Tới đâu? Tới nơi mà thâm tâm mọi người muốn tới. 
Mỗi chúng ta đều nên giúp đỡ người khác. Vì sao tôi nói như thế? 
Vì tôi e rằng quý vị sẽ bị lầm đường lạc lối! 


(Quán-Âm Thất, ngày 15 tháng 3 năm 1976) 


Quán Thế Âm Bồ-tát Là Huynh Đệ Của Chúng Ta 


Chúng ta ngày ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, song 
"Quán Thế Âm" nghĩa là gì? "Quán" là quán xét âm thanh ở thế 


gian. "Quán” cũng là nhìn, nhưng không phải nhìn bên ngoài, mà 
là nhìn tâm của chúng sanh, xem chúng sanh nào tâm không còn 
vọng tưởng lăng xăng. Không còn vọng tưởng, tâm rỗng không, 
tức là khai ngộ. Do đó nói rằng: 


“Thập phương cùng tụ hội, 
Đông học Pháp Vô-vi." 


Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ-tát cũng là một pháp vô vi. 
"Vô vi" là không làm nhưng chẳng gì là không làm-tức là dạy 
chúng ta chớ khởi vọng tưởng vậy. 


Khi quý vị niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát" thì Quán Thế Âm 
Bồ-tát cũng niệm quý vị-hai bên cùng niệm nhau giống như quý vị 
nhớ tưởng người thân, thì người thân của quý vị cũng nhớ tới 
quý vị vậy. Chúng ta và Quán Thế Âm Bò-tát, từ vô lượng kiếp 
đến nay, chính là bà con trong Đạo-pháp, thân thích trong Phật- 
pháp. Bà con kể từ lúc nào? Tính từ thời Đức Phật A Di Đà đấy! 
Đức Phật A Di Đà là Giáo-chủ cõi Cực Lạc ở Tây Phương và 
cũng là sư-phụ của Quán Thế Âm Bồ-tát. Đức Quán Thế Âm Bồ- 
tát giúp Đức Di Đà hoằng dương pháp môn Tịnh-Độ. Chúng ta 
chính là quý vị đồng môn với Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Đức 
Quán Âm Bồ-tát là vị anh cả đối với tất cả chúng sanh nào chưa 
vãng sinh cõi Cực Lạc, và do đó, chúng sanh là em của Ngài. Nói 
như vậy thì rõ ràng Ngài và chúng ta là bà con rất gần. Do đó, hễ 
mình nhớ tới anh mình, thì anh mình cũng nhớ tới mình. Mình là 
em của Đức Quán Âm, và Đức Quán Âm là anh của mình. 


Có người nói: "Tại sao Đức Quán Âm có thể là anh của mình 
đặng? Nói như vậy chẳng phải là quá đáng chăng?" Chẳng 
những Đức Quán Âm xem chúng ta như em, Ngài còn xem tất cả 
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chúng sanh là em út cả. Nếu không thế, thì sao Ngài lại tầm 
thanh cứu khổ? Vì sao hễ chúng sanh gặp khó khăn, Ngài liền 
cứu giúp? Đó là vì Ngài xem chúng sanh như tay chân ruột thịt 
của Ngài vậy, cho nên Ngài mới không sợ gian khổ, đi cứu độ tất 
cả chúng sanh đang đau khổ ở cõi Ta Bà này. Vì thế quý vị chớ 
quên người anh trong Đạo-pháp của mình-hễ chúng ta niệm một 
tiếng Quán Thế Âm Bồ-tát, Đức Quán Thế Âm Bồ-tát cũng liền 
nhớ niệm tới chúng ta. 


Khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, chính là chúng ta kêu 
gọi người anh của mình. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ-tát gọi tên 
chúng ta, chính là Ngài gọi các đứa em, tức là các Bòồ-tát tương 
lai, các vị Phật tương lai vậy. 


Nếu nhìn Quán Thế Âm Bồ-tát như vậy, chúng ta càng phải thành 
tâm, càng phải khẩn thiết niệm tên người anh ruột trong Đạo- 
pháp này, chớ để lỡ cơ hội. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế 
Âm Bồ-tát, quý vị chớ cúi đầu xuống mà phải ngước đầu lên, biểu 
thị một tinh thần dũng mãnh, tinh tấn. Chớ làm ra vẻ rũ rượi, lờ 
đờ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ-tát thấy quý vị có tinh thần tinh tấn, 
Ngài sẽ nói với quý vị rằng: "Hãy mau nắm lấy tay ta!" Thế rồi, 
Ngài sẽ đưa quý vị tới thế giới Cực Lạc. 


Có người nghĩ vẫn vơ rằng: "Tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ 
sáng đến tối cứ nhìn, nhìn, nhìn hoài, còn tôi thì chẳng được 
phép nhìn gì cả?" Quý vị "nhìn" và Quán Thế Âm Bồ-tát "nhìn," 
hai cách nhìn khác nhau lắm! Đức Quán Thế Âm Bồ-tát nhìn bên 
trong, còn quý vị thì nhìn ra ngoài. Đức Quán Thế Âm Bò-tát nhìn 
tự tánh. Tâm tánh của Ngài giống như màn ra-đa, hiện ra tất cả 
mọi chúng sanh. Chúng sanh nào có vọng tưởng gì, Ngài đều 
biết hết. Ngài nhìn vào màn ra-đa bên trong, khác với cái nhìn 
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của quý vị. Bởi vì chúng sanh ở cách xa Ngài quá, tuy rằng Ngài 
có ngàn tay ngàn mắt, song nếu dùng để nhìn vô lượng chúng 
sanh thì cũng không đủ dùng, không đủ nhìn. Do đó Ngài mới hồi 
quang phản chiếu (xoay ngược ánh sáng trí huệ, chiếu rọi tự 
tâm), phản văn văn tự tánh (xoay ngược cái nghe, lắng nghe tự 
tánh). Ngài quan sát tự tánh của chúng sanh xem ai là kẻ đang 
chịu khổ; rồi Ngài đi cứu độ chúng sanh ấy. Nhưng quý vị thì lại 
nhìn ra ngoài, quên bằng trí huệ căn bản của mình. Do đó, cái 
nhìn của quý vị với cái nhìn của Ngài hoàn toàn khác nhau. 


Có người lại nghĩ rằng: "Thầy ơi! Tôi không tin điều Thầy khai thị 
đâu! Vì sao tôi không tin? Vì Thầy nói chúng tôi là anh em với 
Quán Thế Âm Bồ-tát, song Ngài là bậc thánh còn chúng tôi là 
phàm phu; phàm phu làm sao có thể là anh em với bậc thánh 
đặng? Điều này không hợp lý nên tôi không tin." Tốt lắm! Quý vị 
không tin cũng được, điều quý vị nói cũng có lý. Song, lý lẽ này 
thuộc tri kiến của kẻ phàm; bởi vì quý vị chưa thâm nhập Kinh 
Tạng, nên chưa có trí huệ rộng sâu như biển. 


Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Bồ-tát suy nghĩ như vây: Ta với chúng 
sanh, từ vô thủy kiếp tới nay đã từng là anh em, cha mẹ, chị em, 
vợ chồng với nhau." Quý vị nói quý vị không tin, chẳng qua là vì 
quý vị không hiểu rõ đạo lý Kinh Hoa Nghiêm đó thôi. 


Hơn nữa, chẳng những Bồ-tát nhìn chúng sanh như vậy mà ngay 
cả Phật, Ngài cũng xem chúng sanh "tất cả người nam là cha ta, 
tất cả người nữ là mẹ ta." Nếu Phật xem chúng sanh như cha mẹ 
thì tôi nói Quán Thế Âm Bồ-tát xem chúng sanh như anh em, có 
gì là không hợp lý? Quý vị nói quý vị không tin, đó là do quý vị 
không đủ trí huệ, thiếu kiến thức đó thôi. Hoặc giả cái nhìn của 
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quý vị quá hạn hẹp, nên quý vị mới trở nên si mê, không tin 
những gì tôi nói. 

Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Vì Ngài quan niệm "ất cả 
người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta." Vì cha mẹ Ngài 
đang thọ khổ trong lục đạo luân hồi nên bất luận thế nào, Ngài 
cũng phải cứu họ, khiến họ được ly khổ đắc lạc. 


Mỗi ngày chúng ta đều niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, đều lạy Quán 
Thế Âm Bồ-tát; song khi Ngài hiện thân trước mặt chúng ta thì 
chúng ta lại chẳng hay biết. Do đó chúng sanh chúng ta thật rất 
đáng thương! Vì sao Quán Thế Âm Bồ-tát hiện ra trước mặt mà 
chúng ta không hay biết? Đây là thử thách đối với chúng ta. Khi 
quý vị niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, quý vị phải học làm 
sao để được như Ngài vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ-tát thì có lòng 
đại từ, đại bi, đại nguyện, đại lực; do đó, khi niệm danh hiệu Quán 
Thế Âm Bồ-tát, chúng ta phải học sao cho có lòng đại từ, đại bị, 
đại nguyện, đại lực - ai đối xử xấu với mình, mình chớ động tâm; 
ai mắng chửi mình, mình phải nhẫn lặng; ai đánh đập mình, mình 
hãy nhẫn chịu; thậm chí có ai giết hại mình, mình cũng phải chịu, 
coi như là trả nợ vậy! Thế nào là "trả nợ?" Ví như xưa kia mình 
không chửi rủa ai, thì sẽ không ai tới chửi rủa mình; xưa mình 
không đánh đập ai, thì cũng chẳng ai lại đánh đập mình. Vì sao 
có kẻ tới chửi rủa, đánh đập hay giết hại mình? Bởi vì xưa kia, khi 
mình còn si mê, mình đã từng chửi rủa, đánh đập, giết hại người 
khác; do đó, kiếp này mình cần phải thanh toán cho sạch nợ nần 
xưa kia. Khi xưa, vì si mê nên mình có nợ mà không trả. Ngày 
nay hiểu Đạo, mình phải chân thành trả sạch nợ kia. Hễ mình trả 
hết nợ thì sẽ thấy đặng Quán Thế Âm Bồ-tát và làm bà con trong 
Đạo với Ngài. 
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Thế nên, đã niệm Quán Thế Âm Bồ-tát thì khi gặp ai chúng ta 
cũng chớ tìm lỗi lầm của họ. Hễ cứ xoi mói lỗi lầm của người thì 
mình chưa hết khổ, chưa chặt đứt gốc rễ đau khổ. Do đó quý vị 
hãy nhận định rõ ràng mọi cảnh giới, thấu suốt căn nguyên mọi 
sự. Học Phật-pháp, quý vị phải biết vận dụng Phật-pháp. Nếu 
không biết vận dụng Phật-pháp, thì bất luận quý vị tu bao lâu, 
Phật-pháp vẫn là Phật-pháp, mà quý vị vẫn là quý vị. Khi biết vận 
dụng thì quý vị nhập làm một với Phật-pháp, không còn ngăn 
cách gì nữa. 


Nhẫn nại là pháp tối trọng yếu. Quý vị phải nhẫn được những 
việc khó nhẫn. Ví dụ, quý vị không thích bị chửi rủa, song hễ có ai 
mắng quý vị, quý vị hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy quý vị không thích 
bị đánh đập, song hễ ai đánh quý vị, quý vị hãy vui vẻ chịu đựng. 
Quý vị không muốn chết, vì mạng người quý báu lắm; song hễ có 
ai muốn giết quý vị, quý vị hãy xem như họ giải thoát một đời 
nghiệp chướng cho quý vị-họ chính thật là Thiện-tri-thức đấy. 
Quý vị ơi! Khi học Phật-pháp, chúng ta phải đổi ngược thái độ lại 
mà học, tu Đạo cũng phải đổi ngược thái độ lại mà tu! Thế nào là 
đổi ngược thái độ? Tức là hãy thích làm những việc mà xưa kia 
mình không ưa thích; việc mình chẳng ưa thì chớ bao giờ bắt kẻ 
khác làm. 


Nếu quý vị cũng hệt như những kẻ tầm thường khác: chẳng thể 
nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ, chẳng thể dứt trừ sự chấp trước 
vào cái "tôi" và vào cái "pháp," cứ giữ chặt bốn quan điểm phân 
biệt mình, người, chúng sinh và thọ-giả thì quý vị sẽ có rất nhiều 
rắc rối phiền hà. Nếu quý vị biết lùi một bước thì chuyện gì cũng 
tự nhiên yên bình như biển lặng trời trong. Khi học Phật-pháp, 
chớ học đòi thứ cao thâm diệu vợi, vì rằng: 
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"Bình thường tâm thị Đạo, 

Trực tâm thị đạo tràng." 

(Tâm bình thường-tâm không dục vọng-là Đạo, 
Lòng thẳng thắn là đạo tràng, nơi tu hành.) 


Bởi thế chúng ta cần phải có tắm lòng chính trực, thẳng thắn khi 
tu hành. 


Khi niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, quý vị chớ có lòng tham lam. 
Đừng nghĩ: "Tôi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, tôi sẽ phát 
tài!" Đó là việc không thể có! Khi quý vị không tham, giàu sang có 
thể tới; một khi nảy lòng tham, quý vị sẽ chẳng được gì đâu. Khi 
niệm Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, quý vị đừng khoe khoang: "Tôi 
tới chỗ nọ chỗ kia tham gia Thất Quán Âm. Quý vị chưa hề tham 
gia thì đâu có bằng tôi!" Quý vị chớ khởi vọng tưởng như thế, 
cũng đừng ham danh, tham lợi hay thích hưởng thụ sung sướng. 


Lúc niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, hãy niệm một cách bình thường, 
chớ cầu cạnh bất kỳ việc gì. Đừng nên bắt chước những kẻ vừa 
niệm Quán Thế Âm Bồ-tát vừa nghĩ: "Tôi hiếm muộn không con, 
cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ-tát cho tôi đứa con trai." Có người 
thì xin con gái; cũng có nhiều cậu niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để 
cầu xin có đặng cô bồ xinh đẹp, và nhiều cô niệm Quán Thế Âm 
Bồ-tát để cầu gặp bạn trai-những việc như thế đều chẳng thể 
được! Khi niệm danh hiệu Đức Quán Âm, hãy quét sạch những ý 
tưởng dơ bản ấy đi. Đừng nên có lòng tham lam, giận dữ hay si 
mê. Ví như ngày ngày mặc áo, chớ để ý áo đẹp hay không, chỉ 
cần ám thân là tốt. Ngày ngày ăn cơm, chớ nảy lòng tham thức 
ngon vật lạ. Nếu có những ý tưởng ấy, quý vị chẳng còn dùng 
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chân tâm để niệm Quán Thế Âm Bồ-tát nữa. Nếu quý vị quả thật 
thành tâm niệm đức Quán Thế Âm Bồ-tát, thì sao lại còn nghĩ tới 
chuyện ăn ngon, mặc đẹp? Quý vị đã quên những thứ ấy đi từ lâu 
rồi mới phải chứ! Chỉ có một cách là quên đi mọi chuyện thì 
chúng ta mới hợp nhất với Quán Thế Âm Bà-tát đặng. 

Trong lòng chúng sanh, ai ai cũng sẵn có một vị Quán Thế Âm 
Bô-tái. Bây giờ chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ-tát chính là niệm 
Đức Quán Âm ở lòng mình. Có người nói: "Tôi tìm trong tâm, sao 
chẳng thấy tâm tôi đâu hết?" Nếu quý vị không có tâm, quý vị 
chẳng cần niệm Quán Thế Âm Bồ-tát làm gì. Bởi vì chính đó (tức 
là quý vị không có tâm) là Quán Thế Âm Bồ-tát. Quán Thế Âm 
Bỏ-tát chính là sự không có tâm, bởi vì Ngài hoàn toàn không 
khởi vọng tưởng, cũng chẳng có tham, sân, si. Ngài không bao 
giờ tính toán hôm nay mặc áo gì cho đẹp, ăn món gì cho thật 
ngon, hoặc muốn hưởng thụ đồ cúng dường gì. Ngài không chấp 
trước gì cả, không mong cầu gì hết. Việc Ngài làm là cứu độ 
chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc, liễu 
sanh thoát tử, thành tựu Phật Đạo. Ngài không mong cầu gì ở 
chúng sanh cả. Ngài mong cho chúng sanh có thể chân chánh 
hiểu rõ Phật-pháp, hết sạch tham, sân, si. 


Khi niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, chớ nghĩ lăng xăng suốt ngày: 
"Sáng ra chẳng ăn gì cả, lối lại cũng chẳng có trà uống, thật khỗ 
quá mức! Chịu không nỗi nữa rôi, mau mau cuốn gói chạy thôi!" 
Tu hành như vậy thật chẳng có giá trị gì cả! 


(Giảng ngày 16 tháng 3 năm 1976) 


16 


Khai Thị Thất A Di Đà 


Ở cõi Ta Bà, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Chúng sanh ở địa 
ngục thì thích khổ, ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân giận, ghét 
từ bi. Loài súc sanh thì vì thích ngu si, ghét trí huệ, nên mới đọa 
làm súc sanh. 


Tuy con người thích vui sướng, ghét khổ não, song lại không biết 
làm sao để chẳng có khổ não. Ở cõi trời, ai cũng thích sướng 
ghét khổ. Trong lúc đó, đối với chư Phật và Bồ-tát thì cảnh giới 
của các Ngài không có khổ não hay vui sướng. Các Ngài quên 
bằng cả hai trạng thái khổ, vui. Đa số chúng sanh đều điên đảo- 
nhận đúng là sai, lấy sai làm đúng, đem đen làm trắng, thấy trắng 
cho là đen. Rốt ráo thì chúng sanh có biết chăng mình đang điên 
đảo? Biết chứ! Tuy biết nhưng vẫn cứ làm chuyện sai trái; hiểu rõ 
là việc phi lý, thế mà cứ chuyên môn làm bậy; biết đâu là việc 
đúng đắn, nhưng lại không chịu làm. 

Ví dụ như có kẻ lúc niệm Phật thì lại đi uống trà. Uống trà cũng có 
quy định thời gian, chẳng phải tùy tiện uống lúc nào nơi nào cũng 
được. Dùng thời giờ niệm Phật để uống trà là biếng nhác. Niệm 
Phật mệt quá rồi, đi uống một ly trà, nghỉ xả hơi một chốc, đó là 
làm biếng. Nếu thật lòng niệm Phật, sao còn nghĩ tới chuyện 
uống trà? Quý vị hẳn đã sớm quên phứt việc uống trà rồi; càng 
không cần đề cập tới chuyện uống sữa, bởi vì chuyện gì cũng 
phải quên bằng hết rồi! Kẻ chân chánh niệm Phật thì ngay cả việc 
ăn cơm còn không biết, hà huống là chuyện uống trà? 

Có người nói: "Niệm Phật thế thì nguy hiểm quá, bởi vì làm mình 
quên cả chuyện đã ăn cơm rồi hay chưa nữa!" Song chính đây 
mới là công phu của những người chân chính dụng công-ăn hay 
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chưa ăn họ không biết đến; áo mặc hay chưa mặc họ cũng chẳng 
nhớ; nghỉ hay chẳng nghỉ họ nào hay. Quên bằng mọi sự! Ban 
ngày ư? Không biết! Ban đêm ư? Không biết. Trên không thấy có 
trời, dưới chẳng thấy có đất, ở giữa chẳng biết có người-mọi thứ 
đều không. Khi vạn sự đều không thì làm sao còn nhớ nghĩ tới 
việc uống trà, uống sữa? 


Chùa Kim Sơn có một thầy chẳng dám uống sữa. Bởi vì sau khi 
uống sữa thì lòng dâm dục nổi lên, không sao kèm chế được; do 
đó thầy chẳng uống sữa. Chúng ta ăn uống là để duy trì sinh 
mạng, lấy vật thực làm thuốc men. Không ăn thì chết đói, nên ăn 
để duy trì sự sống chứ chẳng phải chúng ta cần ăn các thức bổ 
dưỡng để nuôi thân. Khi thức ăn quá bổ béo thì rắc rối lắm đáy. 


Người tu pháp môn Niệm Phật phải nhớ lúc nào cũng chỉ niệm 
một câu "Nam Mô A Di Đà Phật," không được ngừng nghỉ. Lúc 
thức niệm, ngủ cũng niệm. Phải niệm sáu chữ hồng danh "Nam 
Mô A Di Đà Phật" sao cho chẳng thứ gì có thể làm gián đoạn, dù 
dùng kiếm cũng chẳng chặt đứt được. Sức mạnh của niệm Phật 
phải kiên cố vượt hẳn sự cứng rắn của kim cương. Khi quý vị 
không thể dùng cách gì để phá hoại được tiếng niệm "Nam Mô A 
Di Đà Phật" thì lúc ấy mới gọi là "Niệm Phật Tam-muội." 


Chẳng những niệm Phật như vậy, mà tụng Kinh và trì Chú cũng 
vậy. Khi ở trạng thái này, dù muốn khởi vọng tưởng quý vị cũng 
chẳng thể khởi đặng. Tu hành là việc không dễ đâu. Quý vị hãy 
xem Thầy Hằng Thực: Vì sao Thầy không uống sữa? Bởi vì Thầy 
biết sự lợi hại của sữa! Hễ Thầy uống sữa bò, thì "tánh bò” lập 
tức nổi dậy. Khi "tánh bò” (lòng dâm dục) nổi dậy thì còn dữ dẳằn 
hơn cả cọp nữal 
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Thông thường, hễ thân thể chẳng thiếu dinh dưỡng thì không cần 
ăn đồ bổ dưỡng. Ăn đồ bổ rồi thì sinh đủ thứ rắc rối. Do đó, "quá 
dư thì cũng như thiếu hụt," thái quá và bất cập đều không tốt cả. 


Chúng sanh ở cõi Ta Bà này, mỗi cử động mỗi hành vi đều là 
tham, là sân, là si. Tu Pháp Thế-gian, chúng sanh dùng tham sân 
si để tu. Khi tu Pháp Xuất-thế-gian, họ cũng dùng lòng tham sân 
si để tu. Thành thử, khi tu họ cứ tham trước khai ngộ-ngồi Thiền 
mới hai ngày rưỡi mà đã muốn khai ngộ, tu hành chưa tới ba 
ngày đã đòi có thần thông, niệm Phật chưa được mấy bữa cũng 
đòi đắc Niệm Phật Tam Muội. Quý vị xem, lòng tham của họ to 
lớn đến thế! Đó toàn là biểu hiện của loài quỷ tham lam. 


Chúng ta phải xem việc tu hành như là bổn phận của mình, 
không cần phải tham lam - lâu dần, công đức sẽ viên mãn, quả 
Bò-đề cũng tự nhiên thành tựu. Đáng lẽ việc tu hành đã thành 
công rồi, nhưng chỉ vì quý vị tham nhiều nên rốt cuộc chẳng "tiêu 
hóa" nổi. Như ăn cơm, phải nhai từng miếng một; nếu một lúc mà 
dồn cả bát cơm vào miệng, đầy cả mồm thì làm sao ăn? Muốn 
nhai cũng nhai không đặng, nuốt cũng nuốt không trôi. Việc ăn 
uống là một thí dụ hết sức đơn giản. Nên có câu: "Tham nhiều thì 
nhai không được." 


Khi tu hành, phải tu mà như chẳng có tu gì cả. Đừng sinh lòng 
tham lam, cũng đừng tính toán mình sẽ thế nào, sẽ có gì. Quý vị 
muốn khai ngộ, muốn đắc thần thông; song làm sao quý vị đạt kết 
quả mau chóng như vậy được? Khi gieo hạt giống xuống đất, 
phải chờ thời gian để nó từ từ mọc cao lên; rồi khi đã đủ giờ đủ 
ngày thì nó sẽ chín muồi. Cổ nhân dạy: 


"Mài thỏi sắt thành kim, 
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Công đủ, tự nhiên thành." 


Quý vị chớ sợ phí công, khi đủ thời gian rồi thì tự nhiên cục sắt 
cũng bị mài thành kim-có công mài sắt có ngày nên kim. 

Việc tu hành, cốt yếu ở chỗ trừ sạch thói hư tật xấu. Thế nào là 
thói hư tật xấu? Thích uống trà là một tật xấu, thích uống sữa là 
một tật xấu, thích khởi vọng tưởng lăng xăng cũng là tật xấu. Nếu 
quý vị tham tiện nghi, thì dụng công không được cảm ứng. Khi 
dụng công, quý vị chớ sợ khổ, sợ khó khăn, sợ mệt nhọc, thì tu 
mới thành. Ở đây tôi phải xin lỗi quý vị, bởi vì tôi thích nói đùa, do 
đó quý vị nào mập mạp sau khi nghe tôi giảng xin đừng kiêng ăn 
cho tiêu mỡ, bớt mập. Nếu không, e quý vị sẽ "đầu thượng an 
đầu," nghĩa là làm những việc vô ích rồi tạo cho mình đủ thứ 
phiền não. 


Hiện nay, toàn thế giới đâu đâu cũng tràn ngập thiên tai nhân 
họa. Nơi nơi đều trở nên hắc ám, không có ánh sáng, chứng tỏ 
rằng sinh mạng của nhân loại đang bị đe dọa trầm trọng. Cái 
không khí giết người ấy thật quả xưa nay chưa từng có. Quý vị 
đã biết về bom nguyên tử, bom khinh khí, vũ khí hạt nhân, và giờ 
đây còn có thêm tia laser nữa. Những thứ vũ khí ấy một khi được 
sử dụng thì toàn nhân loại chắc sẽ diệt vong. Vì thế, hiện nay 
toàn cầu đều bị bao phủ bởi ám khí, và ác nghiệp đen tối cũng 
bao phủ khắp nơi. Cách duy nhất để diệt trừ tai họa ấy là chúng 
ta phải nương theo Phật-pháp mà tu hành. Ở đâu có người chân 
chính tu hành, ở đó tai nạn sẽ giảm bớt. Nếu nhiều người cùng 
nhau kết hợp tu hành, thì sức mạnh tập thể sẽ tiêu trừ được tai 
nạn, hóa giải được độc khí tàn khốc ấy thành không khí hòa bình 
kiết tường. Muốn được vậy, mọi người cần phải thật sự tu trì, 
chân chính hành Đạo đúng theo Phật-pháp. 
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Quý vị hãy thành tâm niệm Phật. Khi niệm Phật một tiếng, frong 
hư không sẽ có một ánh hào quang xuất hiện. Nếu quý vị chí 
thành khẩn thiết niệm Phật thì ánh hào quang ấy sẽ chiếu khắp 
tam thiên đại thiên thế giới, và có thể hóa giải mọi thứ ô nhiễm, 
bạo hành, tai họa, khiến cho bầu không khí trong cõi tam thiên đại 
thiên thế giới trở nên tốt lành. 

Vạn Phật Thánh Thành là một nơi quang minh trên thế giới, 
phóng quang biến chiếu khắp hoàn vũ. Nếu như quý vị ở Vạn 
Phật Thánh Thành mà khởi vọng tưởng thì quý vị vẫn có công 
đức, mà lại còn lớn hơn công đức to tát nhất mà quý vị có thể có 
được ở thế giới bên ngoài. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì những 
kẻ ở Vạn Phật Thánh Thành, ai ai cũng đều hướng thiện, nên dù 
họ có vọng tưởng thì đa số cũng là vọng tưởng tốt, rất ít khi họ 
nghĩ đến điều ác độc. Do đó, quý vị có thể nói rằng Vạn Phật 
Thánh Thành là mặt trời và mặt trăng của thế giới, chiếu soi khắp 
nơi khiến toàn thể chúng sanh được thanh tịnh, mát mẻ. 


Những người cư trú ở Vạn Phật Thánh Thành đều trồng nhiều 
căn lành từ thuở xa xưa. Họ đã từng phát nguyện cải thiện thế 
giới, khiến mọi tai nạn đều tiêu trừ. Do đó quý vị trú ở Vạn Phật 
Thánh Thành phải hướng vào đường chánh mà tu, ngay trong 
mỗi hành động mỗi lời nói. Quý vị chớ nên a dua với kẻ xấu, kẻ 
tầm thường. Người cư ngụ ở Vạn Phật Thánh Thành đều là 
người tốt, đàng hoàng. Những người tánh tình hung dữ, ác tâm, 
chẳng sớm thì muộn đều không thể ở được và sẽ tự ý rời chùa. 


Vạn Phật Thánh Thành, từ dưới đất trồi lên ở Tây Phương, là nơi 
mà tương lai tín đồ Phật-giáo toàn cầu sẽ quy tụ cùng nhau tu 
hành và nghiên cứu Phật-pháp làm cho Đạo Phật càng phát triển 


21 


rực rỡ. Hễ ai có thể xuất gia tu Đạo ở Vạn Phật Thánh Thành thì 
tương lai nhất định sẽ thành Phật. Vì sao? Vì rằng: 


Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. 
(Ai ở lâu đài cạnh hồ nước thì sẽ thấy bóng mặt trăng trước.) 


Nếu quý vị tới Vạn Phật Thánh Thành sớm thì sớm thành Phật. 
Kẻ tới sau, thì chậm thành Phật hơn. 


Có nhiều người tới Vạn Phật Thánh Thành nhưng cảm thấy 
không thể ở được, bởi vì họ thấy ở đây chẳng có hoạt động gì 
mấy, luật lệ quá cứng rắn, lại chẳng có gì vui thú. Song quý vị 
phải biết rằng, chỉ hướng ngoại tìm thú vui thì quý vị sẽ đánh mất 
niềm vui chân chính. Ở đời, hễ tìm cầu thứ giả dối thì sẽ đánh 
mắt cái chân thật. Muốn tìm thứ chân thật, trước tiên phải buông 
bỏ cái giả dối, hư ngụy đi. Chẳng thể nào vừa muốn tu Đạo Xuất- 
thế lại vừa ôm chặt pháp thế gian thường tình, cũng như bước 
lên hai chiếc thuyền cùng một lúc, vừa muốn lên Giang Bắc lại 
vừa muốn xuống Giang Nam. Đó là chuyện không thực hiện 
được! 


Trong thất Niệm Phật này, quý vị cần phải "nhất môn thâm nhập"- 
chuyên tâm vào một pháp môn-chỉ dựa vào lòng chân thật, lòng 
thành khẩn, cung kính mà tu pháp niệm Phật, chớ để uỗổng phí 
thời gian dù chỉ một phút thôi. Quý vị nên biết, một chút thời gian 
là một chút sinh mạng. Nếu không dụng công, mình sẽ tăng gia 
tội nghiệp. Chân thật dụng công thì tăng trưởng thiện căn. Bởi 
vậy quý vị hãy thành tâm, thiết tha niệm Phật thì mới không phí 
thời giờ, mà đời quý vị mới thật có giá trị. 


(Giảng vào Mùa đông, 1979, tại Vạn Phật Thánh Thành) 
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Qui Củ Thiền Thất 


Năm 1959, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (Dharma Realm 
Buddhist Association) được thành lập. Tiền thân của Hội là Tổng 
Hội Phật Giáo Trung Mỹ. Từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm 
Hội đều tổ chức nhiều khóa Phật-thất và Thiền-thất; song, những 
Thất ấy đều được tiến hành trong im lặng nên rất ít người biết là 
tại Chùa Kim Sơn có đả Phật-thất hay Thiền-thất. Đó cũng vì 
chúng ta không quảng cáo tuyên truyền, cũng không phan duyên, 
mà chỉ chân thật tu hành thôi. Nếu ai biết có đả Thiền-thất, muốn 
tới tham gia, thì vẫn được hoan nghênh. Song chúng ta tuyệt đối 
không cầu cạnh hay kêu gọi người khác giúp đỡ, nói rằng: "Chùa 
Kim Sơn đang đả Thất, có mấy vị ?vô-tâm đạo nhân? tu ở đó 
đấy. Quý vị hãy tới đó cúng dường thì công đức sẽ nhiều vô 
lượng." Từ xưa tới nay chúng ta không hề rêu rao, tự quảng cáo 
như thế! 


Ở Trung Quốc, mỗi khi có Thiền-thất, tiền cúng dường của thí 
chủ có thể đủ để trang trải chỉ phí cho cả năm; đôi lúc còn dư là 
đằng khác. Lúc đả Thất, rất nhiều vị cư-sĩ phát tâm cúng dường 
để kết thiện duyên và cung cấp cho chùa nhiều phẩm vật như 
gạo, mì, dầu, tương, thực phẩm khô, v.v... 


Tại Mỹ, Phật-giáo đang còn phôi thai nên phải chuyển hóa những 
sai lầm của quá khứ để hướng tới chỗ hoàn mỹ. Có câu: "Bắt đầu 
tốt đẹp, tức là đã thành công được một nủa." Chúng ta không 
dùng thủ đoạn để được cúng dường. Nếu chúng ta dùng những 
thủ đoạn và phương pháp như ở Trung Quốc, có lẽ chúng ta đã 
thành công hơn 
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Vì sao chúng ta không cầu xin cúng dường? Bởi vì chúng ta 
trước hết cần phải thành thật tu hành và thuận theo sự sắp đặt 
của chư Phật, Bồ-tát. Chư Phật, Bồ-tát, Thiên-long Bát-bộ, Hộ 
Pháp Thiện-thần thấy chúng ta dụng công tu Đạo, tự nhiên sẽ 
khiến cho có cảm ứng. Nếu chúng ta không chân thật tu hành, thì 
dù có người đến cúng dường, chúng ta cũng phải vô cùng hỗ 
thẹn; vì: 

Tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, 

Ngũ Quán nhược minh kim diệu hóa. 

(Ba tâm chưa dứt, nước khó tiêu. 

Năm Quán nếu rõ, vàng cũng hóa.) 


Nếu chúng ta chưa đoạn ba tâm (tâm quá khứ, tâm hiện tại và 
tâm vị lai), thì dù thí chủ cúng dường một ly nước chúng ta uống 
cũng không tiêu hóa được. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý 
của năm điều quán tưởng thì dù ăn vàng ăn sắt cũng tiêu hóa dễ 
dàng. Thế nào là Năm Quán? 


1. Hãy xét công lao nhiều ít đã tạo ra bát cơm này. 


2. Hãy suy nghĩ xem đức hạnh của mình hoàn hảo hay khiếm 
khuyết mà nhận đồ cúng dường. 


3. Hãy ngăn ngừa tâm mình, khiến xa lìa lỗi lầm, mà tham sân sỉ 
là gốc. 


4. Hãy coi thức ăn là vị thuốc, dùng nó để trị thân khô gây. 


5. Vì để tu thành Đạo-nghiệp, do đó mình mới thọ thực. 
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Đêm nay là bắt đầu Thiền-thất. Thiền-thất ở Chùa Kim Sơn 
chúng ta và Thiền-thất ở các tùng lâm bên Trung Quốc khác nhau 
lắm. Họ đả Thiền-thất thì cũng chính là đả "thực thất," bởi vì đêm 
nào họ cũng ăn bánh bao! Ngay cả Chùa Kim Sơn ở Trắn-giang 
và Chùa Cao Mân ở Dương-châu cũng không ra ngoài lệ ấy. Rất 
nhiều Thiền-sinh chuyên môn tới những chùa có ăn bánh bao tối 
đề dự Thiền-thất. Chỗ nào có bánh bao ngon là họ tới tham gia. 
Họ không chọn lựa phẩm chất của khóa Thiền mà chỉ chọn bánh 
bao to hay nhỏ, ngon hay dở. Do đó, một số chùa nỗi tiếng là do 
có bánh bao to, ngon, thơm tho. Tôi nói vậy chẳng có ý hủy báng 
kẻ xuất gia không chịu buông bỏ chuyện ăn uống, mà chính vì 
thực tế có chuyện như vậy. 


Chùa Kim Sơn ở đây không có tục lệ ăn bánh bao, dù là một 
miếng nhỏ ăn lót dạ cũng không có. 


Ở Trung Quốc, trong khóa Thiền có rất nhiều cư sĩ đến cúng 
dường Thiền-sinh. Sau một giờ ngồi Thiền là có cư sĩ tới cúng 
dường bốn trái long nhãn. Sau giờ Thiền kế tiếp lại có kẻ khác tới 
cúng dường hai cái kẹo đậu phụng, hoặc miếng bánh. Nói tóm 
lại, cứ sau mỗi giờ Thiền đều có người tới cúng dường, khiến 
những vị "vô tâm Đạo-nhân" nây lòng tham lam, ăn no phình 
bụng, chẳng thể tịnh tọa được nữa. Ở Chùa này những việc ấy 
sẽ không có; vì đó là sự khác biệt. 

Mỗi sáng, từ hai giờ rưỡi là bắt đầu tịnh tọa, rồi kinh hành-liên tục 
tới mười hai giờ khuya mới nghỉ ngơi. Phải tu khổ hạnh, khổ 
luyện. Phải làm chuyện chẳng ai làm đặng. Song, nếu chẳng đem 
hai chữ "sinh tử" treo trên lông mày, mà ngược lại, cứ cho rằng 
ngủ không đủ, rồi ngồi đó mà nhập "Tam-muội ngủ khì"- nếu quả 
như vậy thì vĩnh viễn sẽ chẳng thành tựu được. 
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Phải "chẳng màng cái chết, quên đi mạng sống" mà đả thất. Phải 
chân thật dụng công đả thất. Phải gặt hái được kết quả mình phải 
đạt tới thì mới có thọ dụng. Chớ nên "tùy sóng đưa đầy," ai làm gì 
thì làm theo. Thấy ai ngồi, ngôi theo; thấy ai ngủ, ngủ theo-như 
vậy là không được, chỉ lãng phí thời giờ, chẳng có ích gì cho 
chính mình cả. 


Xưa kia tôi từng tham gia đả Thiền-thất ở nhiều nơi. Ở đâu tôi 
cũng không bị vị Giám-hương (người đi tuần coi ai ngủ gục lúc 
ngồi Thiền thì dùng gậy đánh cho thức tỉnh) đánh cả. Vì sao? Bởi 
vì tôi không ngủ gật. Ban ngày ngồi ở Thiền-đường, ban đêm 
cũng ngồi ở Thiền-đường-cả ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ tôi 
đều ngồi ở Thiền-đường, chẳng biết nghỉ ngơi là gì, ngủ ngáy là 
chỉ cả. Dù là một giây, tôi cũng chẳng lãng phí-lúc nào cũng dụng 
công phu mình phải dụng, lúc nào cũng đề khởi công phu của 
mình. 


Quý vị ở đây đều là những người có thiện căn sâu dày, thông 
minh, có trí huệ. Quý vị phải coi việc tu hành này thật quan trọng, 
chớ nên làm cho có lệ. Trong kỳ Thiền-thất này, nhất định phải có 
kẻ khai ngộ. Nếu không có ai khai ngộ thì sau khi Thiền-thất kết 
thúc, quý vị mỗi người phải chịu đòn một trăm gậy! Quý vị cảm 
thấy có thể chịu nổi một trăm gậy thì chẳng cần khai ngộ; nếu 
không chịu nồi thì phải ráng khai ngộ! Nếu ai sợ bị ăn đòn, thì bây 
giờ, lúc chưa bắt đầu Thiền-thất, có thể thối lui! Một khi đã tham 
gia thì phải tham gia từ đầu tới cuối, không được thối lui nửa 
đường. Theo quy ước của Thiền-đường, quý vị đã cáo biệt việc 
sống chết rồi-nếu có ai chết thì chỉ có cách vất xác xuống dưới 
Thiền-sàng, không được phép khiêng ra ngoài. Huống hồ là 
không có ai chết, thì mình không được nửa đường rút lui. 
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Ngay đây quý vị phải vạch ra ranh giới giữa sống và chết. Nếu 
không sống tức là chết, nếu không chết tức là sống: 

Xả bát liễu tử, hoán bát liễu sinh. 

Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. 

(Vất không đặng cái chết, đổi không đặng cái sống. 

Bỏ không đặng cái giả, thành không đặng cái thật). 

Đó là cửa ngưỡng cửa của Chùa Kim Sơn. Do đó Thiền-thất năm 
nay, quý vị cần phải vô cùng nỗ lực. Bất kể ra sao đi nữa, quý vị 
phải nhận rõ "bản lai diện mục" của mình. Nếu không nhận thức 
được "bản lai diện mục," thì không ai được tính chuyện trốn khỏi 
cửa lớn của Chùa Kim Sơn! Nếu quý vị trốn đi, quý vị sẽ bị "ở tù"! 
Đại khái đó là quy luật của Thiền-thất năm nay, hy vọng quý vị sẽ 
tuân theol 

(Giảng ngày 6 tháng giêng, năm 1974 tại Chùa Kim Sơn, San 
Francisco) 


Tham Thoại Đầu-Dùng Vọng Tưởng Để Chế Phục Vọng 
Tưởng 

Bây giờ sắp bắt đầu Thiền-thát. 

Ờ Thiền-đường thì chúng ta không niệm Phật; trong lúc đả Phật- 
thất thì chúng ta không tham Thiền. Bây giờ, chúng ta phải "đi 
cũng Thiền, ngồi cũng Thiền, đứng cũng Thiền, nằm cũng Thiền"- 
nói chung là đi, đứng, nằm, ngồi đều tham Thiền. 
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Trước kia, kẻ tham Thiền thì chẳng hề khởi niệm; đó gọi là "vô 
niệm”: 


Nhất niệm bắt sinh toàn thể hiện. 

Lục căn hốt động bị vân giá. 

(Một niệm chẳng sinh toàn thể (chân tâm) hiện. 
Sáu căn bỗng động, (Phật tánh) bị mây che.) 


Tham Thiền tức là tham cứu "một niệm chẳng sinh." Tới đời Minh 
thì người ta mới áp dụng phương pháp "tham thoại đầu." Nay thì 
Thiền-đường nào cũng tham thoại đầu. Thoại đầu có nhiều loại, 
như "Ai niệm Phật?" hoặc "Khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì mặt 
mày ta ra sao?" hoặc "Thế nào là 'chẳng có'?" v.v... 


Tham Thiên là không khởi vọng tưởng gì cả. Thí dụ khi tham cứu 
câu "Ai Niệm Phật?” thì quý vị cứ suy nghĩ, tìm xem ai là kẻ niệm 
Phật. Song, kỳ thật đây cũng chỉ là một vọng tưởng; chẳng qua là 
chúng ta dùng một vọng tưởng để khống chế mọi vọng tưởng 
khác mà thôi. Biện pháp này gọi là "dĩ vọng chế vọng, dĩ độc 
công độc. Thậm chí niệm "A Di Đà Phật" cũng là "dùng vọng chế 
vọng”; nghĩa là cái ý nghĩ niệm Phật là vọng, không thật. Và ngay 
cả cái niệm tham cứu câu "Niệm Phật là ai" cũng là vọng; song 
đó là vì một vọng tưởng này có khả năng khống chế được tất cả 
các vọng tưởng khác. Đó là đạo lý tham Thiên. 

Người tham Thiền thì "Phật tới chém Phật, ma tới chém ma," 
không chấp trước cảnh giới nào cả. Khi tham Thiền tới chỗ "trên 
không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng biết có 
người; ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm," thì bấy 
giờ quý vị sẽ hợp làm một với Pháp-giới, có thể hoát nhiên khai 
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ngộ. Quý vị hãy nhớ: Đừng bị lay chuyển bởi thanh-trần (ngoại 
cảnh), đừng nhìn đông ngó tây, và cũng đừng để cho tâm loay 
hoay, không chuyên nhất! 


Khi tham Thiền đạt tới chỗ "không mình, không người, không 
chúng sinh, không thọ giả," thì quý vị sẽ chặt đứt được gốc rễ 
sinh tử và sẽ được gặp mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bấy giờ 
quý vị mới biết được cái hay của việc tham Thiền. 


Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, chúng ta thật may mắn gặp được 
pháp môn "đả Thiền-thất." Do đó, chúng ta phải đặc biệt chuyên 
nhất, chí thành khẩn thiết, ra sức dụng công, đừng phung phí thời 
giờ quý báu, đừng nghĩ ngợi vẫn vơ về những chuyện ăn, mặc, 
hay chỗ ở; bởi "một chút thời gian là một chút mạng sống"-thời 
gian và sinh mạng đều quý báu như nhau: 


Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, 

Thốn kim nan mãi thốn quang âm, 

Thất lạc thốn kim dung dị đắc, 

Quang âm quá khứ nan tái tầm. 

Nghĩa là: 

Một tấc thời gian, một tấc vàng, 

Tắc vàng khó mua tấc thời gian, 

Tắc vàng rơi mất còn dễ kiếm, 

Thời gian trôi bằng mới khó tìm. 

Bài thơ trên nói lên giá trị quý báu của thời gian lúc bình thường, 
huống hồ là lúc đả thất-thời gian ấy còn đáng quý hơn nữa. 
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Không ai biết được vào phút nào, giây nào mình sẽ khai ngộ; do 
đó, quý vị nên tranh thủ từng giây từng phút, đừng lãng phí. Hy 
vọng quý vị tham gia Thiền-thất đều dũng mãnh tinh tấn, không 
phóng dật, buông lung. Phải nhẫn chịu mọi thứ khổ thì mới đạt 
được an lạc. Chịu đựng được điều mà người khác khó thể chịu 
đựng, nhẫn nhịn được điều mà người khác khó thể nhẫn nhịn, đó 
mới là tinh thần tu Đạo! 


(Giảng vào tháng 9 năm 1975 tại Chùa Kim Sơn) 


Chân Thật Tu Hành, Chớ Buông Lung 


Kim Sơn Thánh Tự, trước kia được gọi là Phật Giáo Giảng 
Đường và tọa lạc tại tầng lầu thứ tư trong một chung cư thuộc 
khu phố Chinatown ở San Francisco, vốn do Tổng Hội Phật Giáo 
Pháp Giới kiến lập. Khóa tu học mùa hè đầu tiên được tổ chức tại 
đây năm 1968. Báy giờ có rất nhiều người từ Seattle đến tham 
gia khóa tu học 96 ngày ấy. Chương trình học tập rất bận rộn, 
hằng ngày không có giờ nghỉ; chỉ có ngày Thứ Bảy là được nghỉ 
buổi chiều để giặt giũ, hoặc giải quyết những công việc riêng tư. 
Trong khóa tu học ấy, tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm và dự trù có 
thể giảng xong trước ngày mãn khóa. Ban đầu thì mỗi ngày 
thuyết giảng một lần, nhưng được một thời gian thì tôi nhận thấy 
là sẽ không kịp thời hạn nên tăng lên thành mỗi ngày giảng hai 
lần. Dần dần lại ngại rằng không thể giảng xong nên tôi phải tăng 
thành ba lần mỗi ngày; và cuối cùng thì thành ra mỗi ngày giảng 
bốn lần. Cứ như thế mà trong khóa hè ấy cũng giảng xong bộ 
Kinh Lăng Nghiêm, đem công đức viên mãn hồi hướng cho tất cả 
chúng sinh. 
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Sau khi giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, có năm thanh niên nam 
nữ người Mỹ xin xuất gia. Đó là những người Mỹ đầu tiên xuất 
gia và thọ Cụ-túc Giới-ba vị Tỳ-kheo và hai vị Tỳ-kheo-ni. 

Về sau, mỗi năm đều có khóa tu học mùa hè. Rất nhiều người tới 
học hỏi Phật-pháp và cũng có nhiều người xuất gia thành Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni. Tuy nhân số không nhiều, song đối với Chùa 
Kim Sơn vốn chú trọng phẩm chất chứ không chú trọng số lượng, 
chỉ cần chân thật tu hành và nghiên cứu Phật-pháp, thì một người 
cũng không phải là ít, hà huống là nào phải chỉ có một hoặc hai 
người thôi đâu? 

Hằng tháng, Chùa Kim Sơn phát hành một tập nguyệt san song 
ngữ Anh-Hoa-Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải). Tập 
nguyệt san này chuyên đăng yếu nghĩa Phật-pháp để cho người 
Tây phương có thể am tường nguồn gốc của đạo Phật đồng thời 
có được sự nhận thức đúng đắn về Phật-pháp, để họ không còn 
cho rằng Phật-giáo là mê tín, sùng bái ngẫu-tượng, tiêu cực, bi 
quan, hoặc là "ký sinh trùng” của xã hội nữa. Tập nguyệt san này 
cho người ta biết Phật-giáo là tự do, bình đẳng, mà mục tiêu là đề 
xướng thế giới hòa bình và hết thảy mọi người đều là đệ tử của 
Phật, tuyệt đối không có sự giới hạn về chủng tộc, quốc tịch hay 
địa giới. Phật-giáo từ khi có lịch sử đến nay chưa hề gây ra chiến 
tranh, bởi vì giới-điều đầu tiên trong Giới-luật nhà Phật là Không 
Sát Sinh-chẳng những không giết người mà ngay cả động vật 
cũng không sát hại, trái lại còn phóng sinh và bảo vệ mọi loài 
động vật-nhờ vậy mà không hề gây ra chiến tranhl 


Chùa Kim Sơn cũng như là nơi "đãi cát tìm vàng"-nếu quý vị là 
"vàng" thì khi tới Chùa Kim Sơn quý vị sẽ cảm thấy nơi đây như 
là nhà của quý vị vậy. Ở đây, mọi người không nói chuyện nên 
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rất thuận tiện để đọc sách, ngày ngày nghiên cứu Phật-pháp, 
chẳng bị ai quấy rầy-thật là một môi trường lý tưởng! Người Mỹ 
tuy nhiều, song có được bao nhiêu người chân chính phát tâm tới 
đây để nghiên cứu Phật-pháp, nghe Kinh học Pháp? Do đó, việc 
thành Phật là tùy thuộc ở cá nhân chứ không phải ở tập thể. Trên 
thế giới, cái gì ít thì đều quý cả-số người nghiên cứu Phật-pháp ở 
Chùa Kim Sơn tuy không nhiều, song đối với thế giới này thì như 
thế là vô cùng quý báu! Trong tương lai, khi quý vị đã thông suốt 
Phật-pháp rồi, quý vị có thể đi khắp nơi hoằng dương Phật-pháp, 
lợi ích chúng sinh, khiến mọi chúng sinh sớm thành Phật đạo-đó 
là điều tôi kỳ vọng ở quý vị! 

Trong khóa tu học mùa hè kỳ này, mọi người cần phải biết quý 
trọng thời giờ, đừng để lãng phí. Có câu rằng: 


"Một tắc thời một tắc vàng, 
Tắc vàng khó chuộc tấc thời gian." 


Cho nên, thời giờ là quý giá nhất, quan trọng nhất. Quý vị đến 
tham gia khóa tu học mùa hè năm nay hãy nỗ lực học hỏi Phật- 
pháp, chớ nên để thời giờ trôi qua một cách vô ích-quý vị nhất 
định phải học cho được đôi chút đạo lý chân chính. 

Có một việc mà tôi muốn nói với quý vị. Thật sự thì tôi không 
muốn nói ra, song bây giờ thì tôi không thể không nói. Việc gì ư? 
Là người xuất gia thì nhất định phải biết tự trọng, không nên coi 
mình quá thấp hèn, nhưng cũng không được cống cao ngã mạn; 
lúc nào cũng phản tỉnh và tự kiểm thảo-hễ có làm lỗi làm gì thì 
sửa đồi ngay, nếu không có lỗi gì thì phải tiễn tu; tuyệt đối không 
được cầu thả hoặc phóng dật, buông lung. 
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Một khi các vị đã là đệ tử xuất gia của tôi, hễ tôi thấy lỗi lầm gì 
của các vị thì tôi nhất định sẽ nói ra để các vị biết mà sửa đổi. 
Nếu tôi không nói ra, thì tôi thật có lỗi với các vị. Sau khi tôi đã nói 
ra những điều mình thấy rồi, thì các vị nghe hay không, sửa đổi 
hay chăng, đó là chuyện của các vị. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ 
người Thầy, không hỗ thẹn với lương tâm là đủ. Các vị chớ nên 
để đến khi đọa địa ngục rồi oán trách Sư-phụ: "Ôi! Tại sao lúc 
đầu Sư-phụ không dạy tôi nghiêm hơn một chút? Nếu quả Thầy 
dạy tôi kỹ hơn, nghiêm khắc hơn, thì làm sao tôi bị đọa địa ngục 
được chứ?" 

Nay tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói rồi, các vị đã xuất gia phải 
ghi nhớ: Các vị không được quấy rầy hoặc can thiệp vào sự tự do 
của kẻ khác, và cũng đừng làm ảnh hưởng đến hành động của 
họ. Bản thân mình không muốn tu hành thì thôi, đừng làm trở 
ngại sự tu hành của người khác-mình không trì Giới, những đừng 
cản trở người khác trì Giới; mình không tu bồi đức hạnh, nhưng 
chớ chướng ngại sự trau giồi đức hạnh của người khác! Người 
nào có tư tưởng và hành vi như trên thì nhất định phải sửa chữa, 
"đổi ác thành thiện" ngay. Người xuất gia thì từng giây từng phút, 
lúc nào cũng phải tự kiểm soát chính mình-mỗi lời nói, mỗi việc 
làm đều phải luôn luôn đúng theo Giới-luật. Các vị phải nghiêm 
chỉnh, không được phóng túng, vô kỷ luật; không được muốn gì 
thì làm nấy. Có câu: 


Vô qui củ, bất năng thành phương viên. 


(Không có khuôn phép thì chẳng thể thành vuông tròn.) 
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Do đó khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, Ngài dạy Tôn-giả A-Nan: 
"Hãy lấy Giới-luật làm Thầy!" Đó chính là điều mà người xuất gia 
phải ghi lòng tạc dạ. 


Khi ăn cơm, chúng ta phải nhớ Tam Niệm, Ngũ Quán; bởi: 
Thí chủ nhất lạp mễ, 

Trọng như Tu Di sơn, 

Thực liễu bất tu hành, 

Bì mao đái giác hoàn. 

(Một hạt gạo thí chủ, 

Nặng bằng núi Tu Di, 

Ăn rồi chẳng tu trì, 

Mang lông đội sừng trả.) 


Thật đáng sợ và nguy hiểm như vậy đấy các vị ạ! Đó gọi là "dưới 
tắm áo cà sa vuột mất thân người" vậy! Cho nên, người xuất gia 
dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều phải nghiêm trì, giữ vững Giới-luật- 
khi chưa dứt được sinh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì 
không lúc nào được biếng nhác, buông lung, phóng túng. Đức 
Phổ Hiền Bồ-tát dạy rằng: 


"Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dân, 
Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì? 
Đại chúng! 


Hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, 
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Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung!" 


Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phúi; 
hãy nhớ rằng: 


"Một tấc thời gian: một tấc vàng, 
Tắc vàng khó chuộc tấc thời gian." 


Thời giờ quý báu như thế nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi 
người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới 
mong có được sự thành tựu. Phàm là người dụng công tu hành 
thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, không có thời giờ để 
làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm 
này, tôi hy vọng mọi người hãy chú ý. 

Khi tôi thấy những người không chịu tu hành thì tôi cảm thấy vô 
cùng đau xót; bởi như thế chẳng phải là họ đã không thực hành 
các thệ nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi họ mới xuất gia tu 
hành hay sao? Những kẻ xuất gia mà "tâm nghĩ một đàng, miệng 
nói một nẻo” thì có xứng đáng là Tăng Bảo hay không? Mong 
rằng các vị đều biết tự trọng! 


Dùng Phương Pháp Điện Liệu Để Thanh Lọc Không Khí 


Pháp môn Thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành 
Phật; cũng là môn Đốn-giáo. Đốn-giáo là do Tiệm-giáo siêng 
năng tu hành mà thành. Nên có câu rằng: 

"Lý tuy đốn ngộ, sự tu tiệm tu." 


(Nghĩa lý tuy hiểu lập tức, nhưng việc tu cần phải từ từ.) 
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Hiện nay đi, đứng, nằm, ngồi đều là pháp Tiệm-tu. Chờ tới một 
ngày nào đó, chân chính hiểu rõ, thì sẽ đột nhiên khai ngộ. Đó 
tức là "đốn." Thật ra, "đốn" không tách rời "tiệm"; "tiệm" chính là 
trợ giúp "đốn." 


Thông thường người tu, ai tu pháp gì thì cho pháp ấy là hay nhất, 
là số một. Nếu không là số một thì y chẳng vui sướng đâu, và y 
cũng chẳng chịu tu hành nữa. Nếu quý vị chân chính hiểu rõ thì 
mọi pháp đều là Phật-pháp và đều không thể nắm bắt (bất khả 
đắc); do vậy, không có gì đáng chấp trước cả. 

Thiền là cách điều hoà thân và tâm. "Điều thân" tức là làm cho 
thân không loạn động. "Điều tâm" là làm cho tâm không khởi 
vọng tưởng, thường thường thanh tịnh. Hễ tâm thanh tịnh thì tận 
hư không và khắp cả Pháp-giới, mọi thứ đều nằm trong tự-tánh. 
Tự-tánh bao hàm mọi thứ, dung nạp mọi thứ, và cũng chính là 
Phật-tánh xưa nay của chúng ta. 


Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này tiếp đời kia, chúng ta bị những 
thứ kiến giải sai làm làm mê nhiễm quá sâu dày nên không dễ 
dàng minh tâm kiến tánh. Bởi vì lý do ấy, chúng ta mới "đả Thiền- 
thất." "Đả thất" gọi là "khắc kỳ thủ chứng" tức là đặt ra một thời 
gian nhất định, một quá trình nhất định để dụng công, cầu đạt 
được sự thấu triệt sáng suốt. 


Nếu quý vị muốn chân chính thấu triệt, thông suốt thì trước hết 
quý vị phải học làm như là không biết gì cả. Trong Thiền-đường, 
lúc dụng công, quý vị dùng phương pháp gì? Phương pháp 
"không biết"-trên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở 
giữa không biết có người. Từ sáng tới tối, quý vị làm gì? Không 
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biết! Ăn thức gì? Không biết! Mặc áo gì? Không biết! Cũng như 
đang hôn trầm, cái gì cũng không biết. Có câu: 


Dưỡng thành đại chuyết phương vi xảo, 
Học đáo như ngu thủy kiến kỳ. 


Nghĩa là nếu quý vị làm sao thành như kẻ ngu đần nhất thế giới 
thì lúc ấy mới sinh ra sự xảo diệu. Bấy giờ thì: 


Nhất thông, nhất thiết thông, 

Nhất liễu, nhất thiết liễu, 

Nhất ngộ, nhất thiết ngộ. 

(Thông suốt một, thông suốt hết thảy. 
Tỏ rõ một, tỏ rõ hết thảy. 

Giác ngộ một, giác ngộ hết thảy.) 


Lúc ấy quý vị sẽ thông suốt mọi sự và triệt để khai ngộ. Quý vị đã 
học được gì? Cũng không biết, hệt như người khờ vậy. Song, 
ngay lúc ấy, việc kỳ diệu mới hiện ra. 

Khi đả Thiền-thất, quý vị phải để qua một bên tánh khôn vặt, tánh 
ranh mãnh. Đừng nên cho rằng cái gì mình cũng biết, cũng thông 
suốt. Nếu cho rằng cái gì mình cũng biết là chẳng phải chân 
chánh hiểu biết Phật-pháp. Có câu: 

"Đại trí nhược ngu.” 

(Kẻ có đại trí huệ thì ra vẻ như ngu si.) 


Nhìn bên ngoài, họ giống như chẳng hiểu biết gì cả nhưng thật ra 
họ biết hết mọi chuyện. Đó gọi là "chuyện nhỏ thì mù mờ mà 
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chuyện lớn thì thông suốt." Kẻ nào như vậy mới là bậc đại thành 
tựu. 


Lúc chúng ta ở Thiền-đường, đại chúng chạy thì mình chạy, đại 
chúng ngồi thì mình ngồi, đông tây nam bắc mình chẳng cần biết. 
Lúc ấy, mình sẽ chân chính hiểu rõ, chân chính liễu giải. Hiểu gì? 
Hiểu rõ "bản địa phong quang." Liễu giải gì? Liễu giải "bản lai 
diện mục” của chính mình. 


Tại Thiền-đường, quý vị cần dụng công tu hành, bớt nói lời vô 
ích, chớ lãng phí thời gian. 


"Một tấc thời gian: một tắc vàng, 
Tắc vàng khó đổi tắc thời gian." 


Việc tọa Thiền quả thật rất là quý báu. Không biết phút giây nào 
quý vị sẽ khai ngộ, do đó phải tranh thủ từng phút từng giây, 
không để trôi qua giây phút nào. Nếu đi vệ sinh thì xong rồi phải 
lập tức quay về Thiền-đường, tiếp tục ngồi. Tới nhà ăn, ăn uống 
xong cũng tức khắc quay về Thiền-đường; hoặc uống xong trà 
cũng lập tức quay về Thiền-đường. Nói tóm lại, quý vị chớ bỏ qua 
cơ hội khai ngộ vì không biết lúc nào sẽ là lúc khai ngộ. Nói cách 
khác, đi nhiễu, chạy hay ngồi Thiền đều là cơ hội tốt để khai ngộ, 
chớ để vuột mắt. 


Vào đời nhà Thanh, có lần Hoàng-đề Ung Chính mời vị Phương- 
trượng Chùa Cao Mân là Thiên Huệ Thiền-sư tới Bắc-kinh để 
đàm luận Thiền-lý. Hoàng đề hỏi Ngài có biết tông chỉ của Ngọc 
Lâm Quốc-sư chăng, thì Ngài không trả lời được. Hoàng đề bèn 
ra lệnh cho Ngài phải ở lại Thiền-đường và trong vòng bảy ngày 
phải tìm cho ra đáp án, nếu không sẽ bị chém đầu. Suốt sáu 
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ngày, Ngài tìm không ra đáp án. Đến ngày cuối cùng vì gấp rút 
khẩn trương quá nên Ngài chạy vòng vòng trong Thiền-đường. 
Chạy tới chạy lui làm cho Ngài choáng váng mặt mày đâm đầu 
vào cột trụ, đầu u lên một cục! Ngay lúc ấy tâm trí đột nhiên sáng 
suốt, Ngài tìm ra được đáp án. Ngài bèn đến gặp Hoàng đế. Vua 
Ung Chính biết là Ngài đã lãnh hội được tông chỉ của Ngọc Lâm 
Quốc-sư rồi. Từ ấy về sau mới có lệ chạy vòng (tức bão hương) 
trong Thiền-đường. 


Thiền-đường có hành-hương, bão-hương, tọa-hương và tham 
thoại đầu. Hành-hương tức là bước mau. Bão-hương là chạy 
chằm chậm. Tọa-hương là ngồi Thiền. Tham thoại đầu là nghiền 
ngẫm về một vấn đề. Như tham câu "Ai Niệm Phật?" Nhất tâm 
nhất ý tham cứu câu đó, tham cứu đến chỗ nhất tâm bát loạn, 
nhất trần bất nhiễm (chẳng một mảy bụi nào làm mình vẫn đục) 
thì đó là lúc khai ngộ vậy. Đó là những phương pháp dùng để 
ngăn ngừa, đình chỉ vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì mới 
có giác ngộ. Mục đích tọa Thiền là để khai ngộ. Sau khi khai ngộ 
thì mới có trí huệ siêu phàm. 

Bởi vậy, chư Tổ nghiên cứu phương pháp "dĩ độc công độc," 
dùng việc tham thoại đầu để khống chế vọng tưởng, tức là dùng 
một vấn đề để khống chế tất cả các vấn đề khác. Tham thoại đầu 
gì? Tham câu "Niệm Phật Là Ai?" Khi nào quý vị tìm ra "ai," hiểu 
biết rốt ráo "Ai Niệm Phật?" thì lúc ấy mới chân chính thấu suối. 
Thấu suốt gì? Thấu rõ phải xa rời mọi thứ điên đảo, thị phi. 


Tâm Kinh dạy rằng: 


"Xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn." 
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Quá trình này đòi hỏi phải trải qua một phen khổ công mới thành 
tựu nổi. Nếu tôi nói quá nhiều sẽ làm gián đoạn công phu của quý 
vị. Tốt hơn hết là quý vị hãy theo qui củ luật lệ, chân thật dụng 
công tu hành. 


Có một điều quý vị cần hiểu rõ là trong "Tam Tự Kinh" có câu: 
"Quý dĩ chuyên.” 
(Quý ở sự chuyên cần.) 


Bất luận làm việc gì, nếu có thể chuyên tâm nhất ý, thì kết cuộc 
sẽ thành công. Cũng vậy, khi tham thoại đầu, chỉ nghĩ tới một câu 
- sáng nghĩ, chiều nghĩ, ăn nghĩ, ngủ cũng nghĩ, đi cũng nghĩ, 
ngồi cũng nghĩ về câu đó; nếu chưa nghiền ngẫm tới chỗ "biển 
cạn, đá nứt" thì chẳng bỏ cuộc. Nói cách khác, "chưa khai ngộ, 
thì chưa ngừng nghỉ." Chỉ nghĩ đến một vấn đề mới là chân lý, 
còn suy nghĩ nhiều vấn đề quá thì là vọng tưởng. 


Có hai câu thơ thật đầy ý nghĩa: 
Nhược nhân tĩnh tọa nhất tu du, 
Thắng tạo hằng sa thất bảo tháp. 
(Nếu ai tĩnh tọa chỉ một sát-na, 

Còn hơn xây hằng sa tháp bảy báu.) 


Đó là hình dung công đức ngồi Thiền: nếu người ngồi Thiền có 
thể tịnh tâm chỉ trong một khoảnh thời gian ngắn ngủi thôi thì 
công đức ấy so với công đức xây hằng hà sa số tháp bảy báu 
còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì tạo ra vô số tháp bất quá cũng để 
cúng dường xá-lợi của Phật; song nếu tĩnh tọa chỉ trong giây lát, 
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có thể tạo ra chân-thân của Phật. Do vậy, tĩnh tọa chỉ một sát-na 
mà hơn xây nhiều tháp bảy báu. 


Nếu tĩnh tọa trong khoảnh khắc mà công đức lớn như vậy, thì 
hàng ngày tĩnh tọa, công đức càng khó kể xiết. Nếu trong một 
thời gian ngắn ngủi quý vị chẳng khởi vọng tưởng, tâm được 
thanh tịnh, thì dần dà quý vị sẽ trở nên "trạm nhiên thường tịch." 


Khi tĩnh tọa ở Thiền-đường, không những công đức của quý vị vô 
lượng, mà đối với toàn thế giới nhân loại, công đức ấy cũng vô 
lượng. Có người hỏi: "Công đức của tôi làm sao san sẻ cho nhân 
loại, cho toàn thế giới được chứ?" Hiện nay nhân loại trên thế 
giới, do vì tranh danh đoạt lợi, nên tạo ra sát khí đằng đẳng, ích 
kỷ tự lợi, nào là ta tranh, người giành, khiến thế giới biến thành 
đen tối u ám, đầy dẫy độc khí. Nhân loại đấu tranh ác liệt, càng 
ngày càng dữ dội càng ngày càng nguy hiểm, mỗi lúc mỗi thêm 
nghiêm trọng. Nếu chúng ta không tìm cách cứu vãn nguy cơ 
đang bao trùm thế giới, chắc hẳn một ngày nào đó địa cầu sẽ 
bùng nổ! Vì sao bùng nổ? Bởi vì giờ đây khoa học quá tiến bộ, 
các nước lớn đang nghiên cứu vũ khí giết người sao cho mau 
chóng; họ thi đua chế tạo những vũ khí hạt nhân, tia laser, v.v... 
Một khi chiến tranh phát sinh, những vũ khí ấy sẽ biến trái đất 
thành tro bụi. Lúc đó quả là ngày tàn của nhân loại. 


Lúc dụng công tu hành trong Thiền-đường, vô hình trung chúng 
ta có thể tiêu diệt những thứ sát khí ấy, khiến thế giới tránh được 
nguy cơ. Làm sao tiêu diệt chúng? Bầu không khí đã bị ô nhiễm 
vì những chất độc, và hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp những khí độc 
ấy ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng sinh, đe dọa sinh mạng 
của muôn loài. Quý vị hãy xem, hiện nay các thứ tật bịnh quái dị 
càng ngày càng nhiều, khiến các bác sĩ phải bó tay. Đó là do 
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không khí bị ô nhiễm, chẳng được trong lành sạch sẽ, đâu đâu 
cũng toàn là độc khí. Người tu Đạo chúng ta phải dùng một loại 
điện liệu để làm tiêu tan chất độc trong không khí. Thế nào là 
"điện liệu”? Tức là tính tọa, và từ đó mà ánh sáng trí huệ được 
phóng đi. Ánh sáng trí huệ này chính là một luồng điện lực. Luồng 
điện ấy di chuyển trong không gian và sẽ có tác dụng giải độc, 
khiến cho không khí hỗn trược biến thành thanh khiết. Đó gọi là 
cách chữa trị các căn bệnh của thế giới bằng phương pháp điện 
liệu. 

Bây giờ có người hoài nghi về tánh khả thi của nguyên tắc ấy: 
"Tĩnh tọa làm sao có thể làm tiêu tan chất độc trong không khí 
đặng?" Tôi xin kể một câu chuyện như sau: Vào đời nhà Tống có 
một vị đại văn hào tên là Tô Đông Pha. Đương thời cũng có vị 
Thiền-sư pháp danh là Phật Ấn. Hai người là bạn Đạo, thường 
hay lui tới với nhau, nên có câu đối như sau để chứng minh tình 
quý vị gắn bó của họ: 


Xuất nhập hữu tăng, giai Phật Án. 

Vãng lai vô khách bất Đông Pha. 

(Ra vào: có Sư Phật Ấn thường gần gũi. 
Tới lui: chẳng bạn Đông Pha thì còn ai.) 
Có lần Tô Đông Pha làm một bài kệ: 
Khể thủ thiên trung thiên 

Hào quang chiếu đai thiên 


Bát phong xuy bất động 
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Đoan tọa tử kim liên. 

(Đảnh lễ Thiên trung Thiên (tức là Phật) 
Hào quang chiếu vũ trụ. 

Tám gió thổi chẳng động. 

Ngồi vững tòa sen vàng.) 


Tô Đông Pha gởi cho Thiền-sư Phật Án bình luận, rồi vì đó mà 
hai người nẫy ra tranh biện. Bây giờ chúng ta hãy lấy câu "Hào 
quang chiếu vũ trụ" để thuyết minh một nguyên lý. Hào quang 
này chính là điện liệu, rọi chiếu toàn đại thiên thế giới và làm cho 
tiêu độc. Hào quang này có thể làm tiêu trừ không khí hỗn trược 
trong vũ trụ, tây sạch hoàn toàn cho đến một chút xíu độc tố cũng 
không còn. 


Nếu quý vị có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần 
độc khí của quý vị sẽ được tiêu tan. Nếu kẻ khác có thể phóng 
hào quang chiều khắp vũ trụ thì phần độc khí của kẻ ấy sẽ được 
diệt trừ. Nếu mọi người có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ 
trụ thì độc khí của mọi người sẽ được tiêu trừ. 


Nếu ai ai cũng đồng tâm hiệp lực dùng phương pháp điện liệu để 
chữa trị các căn bịnh của thế giới thì không khí ô nhiễm sẽ càng 
ngày càng giảm bớt, không khí trong lành sẽ càng ngày càng gia 
tăng. Dần dần bầu không khí sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch. 
Quý vị phải biết rằng không khí ô trược là độc tố, còn không khí 
trong lành là trí huệ. 


Hiện tại vì sao không khí ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết 
tu hành, không biết dùng pháp điện liệu, do đó không khí càng lúc 
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càng ô trược. Người tu Đạo chúng ta phải nhận trách nhiệm làm 
cho không khí trở nên thanh khiết. Không những bản thân mình 
phải dũng mãnh tinh tấn tu Thiền, mà còn phải khuyến khích quý 
vị bè thân thích ngồi Thiền. Công đức tọa Thiền vô lượng vô biên, 
đối với thân tâm có ích lợi không thể nghĩ bàn. Nếu họ không tin, 
quý vị hãy bảo họ thử thí nghiệm xem, sớm muộn họ sẽ đạt được 
ích lợi khó nghĩ bàn. Quý vị hãy gắng công tọa Thiền. Khi hào 
quang của quý vị chiếu khắp đại thiên thế giới, độc tố trong không 
khí sẽ tự nhiên tiêu diệt hết. 

Quý vị hãy chú ý! Chỉ cần quý vị ngừng bặt vọng tưởng thì có thể 
phóng ra trí huệ quang minh. Hào quang này có thể chiếu khắp 
đại thiên thế giới và trừ độc trong không khí. Quý vị sẽ gặt hái vô 
lượng công đức có lợi ích cho nhân loại toàn thế giới. Lợi ích gì? 
Tức là có thể tiêu diệt độc tố làm ô nhiễm không khí, khiến nhân 
loại không còn bị tai họa vì các chứng bịnh hiểm nghèo. Đây 
chính là lợi ích gián tiếp cho tất cả mọi người vậy. 


Ma Tới Để Giúp Quý Vị Tu Đạo 


Trước đây tôi có nói: "Nếu ai tĩnh tọa được một chốc lát thì còn 
hơn là xây hằng sa tháp bảy báu." Có vị ngồi trong Thiền-đường, 
nghĩ vẫn vơ rằng: "Tĩnh tọa một giây phút mà công đức còn hơn 
xây tháp bảy báu"; rồi nghĩ lui nghĩ tới, nên dù là một tích tắc 
cũng chẳng tĩnh tọa đặng, do đó một tí công đức cũng chẳng có 
được! Vì sao? Thì cũng giống như nhận ngón tay làm mặt trăng, 
chỉ thấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không nhìn thấy mặt trăng, rồi 
cho rằng có công đức vô lượng! Vô lượng ư? Quý vị chỉ ngồi đó 
với vô lượng vọng tưởng thôi! 
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Lại nói: "Tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ! Tôi có thể 
phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ!" Cảnh giới này chẳng cần 
quý vị nghĩ tới, chẳng cần quý vị nói ra, mà cần quý vị thực hành. 
Nếu quý vị có khả năng chân chính thanh tịnh nhập Định thì mới 
phóng đặng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Không thể nhập Định, 
nghĩ ngợi vớ vẫn chẳng ích lợi gì. Nghĩ lui nghĩ tới thì cũng đều là 
vọng tưởng, cách xa thực tại đến tám vạn bốn ngàn dặm. 


Lại có vị nghĩ rằng: "Làm sao để tôi nhập Định? Làm sao để tôi 
khai ngộ?" Nếu quý vị có vọng tưởng đó, thì làm cách gì quý vị 
cũng chẳng thể nhập Định, chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Vì quý vị 
chỉ dụng công hời hợt ngoài da mà thôi, chứ chẳng phải dụng 
công nơi Trí Bát-nhã. Quý vị toàn là hướng ra ngoài tìm kiếm. 
Chẳng hướng nội mà tìm, thì mãi mãi chẳng tìm ra. 


Quý vị hãy làm bác-sĩ điện liệu (electrotherapist) để giúp thế gian 
này. Hãy cứu giúp chúng sanh đang sống trong bầu không khí ô 
nhiễm này để họ có thể thành Phật trong một bầu không khí trong 
lành. Bây giờ quý vị phải ngồi tĩnh lặng, đừng có quá nhiều vọng 
tưởng, và tôi hy vọng quý vị biết rõ điều đó. Tôi đã giảng cho quý 
vị nghe về phương pháp điện liệu làm cho không khí trong sạch 
rồi. Quý vị hãy thử xem, coi hiệu quả ra sao? 


Hôm nay là ngày thứ hai của Thiền-thất, quý vị đã "lên đường" 
chưa? "Lên đường” có nghĩa là lên con đường Chánh-giác, con 
đường Bồ-đề. Quý vị đã đề khởi được câu "Niệm Phật là ai" 
chưa? Quý vị đã buông bỏ vọng tưởng chưa? Nếu chưa đề khởi 
được câu "Niệm Phật là ai?" thì hãy mau mau làm đi. Phải tập 
như "mèo rình chuột" vậy, kiên nhẫn chăm chú chờ chuột. Lại 
cũng giống như "gà mẹ ấp trứng," một lòng một dạ nhớ nghĩ đến 
đám gà con sắp nở. Lại cũng giống như "rồng giữ hạt châu," cần 


45 


thận chuyên nhất giữ chặt hạt bảo châu. Lúc nào cũng dụng công 
thì mới hy vọng thành tựu. 


Chúng ta tu hạnh "ngày ăn một bữa, đêm chẳng nằm mà ngủ" là 
cách tu khổ hạnh mà tôi dám nói rằng hay nhất thế giới. Đặc biệt 
là lúc đả Thiền-thất, mỗi ngày ngồi mười hai giờ, đi nhiễu sáu giờ. 
Sự thực hành khắc khổ này đòi hỏi Thiền-sinh phải ăn uống cho 
đầy đủ. Do đó tại Trung Quốc, khi nào có đả Thiền-thất, mỗi đêm 
mọi người đều được cho ăn hai cái bánh bao lớn nên ai cũng 
thích thú lắm. Song ở đây không có cái lệ này. Do đó bữa trưa, 
quý vị nên ăn thêm một chút, ăn cho no để đủ sức đi nhiễu hoặc 
chạy. 


Giới luật nhà Phật quy định "nhật trung nhất thực," tức là mỗi 
ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ (mười hai giờ trưa) mà thôi. Về 
sau, lệ này đổi thành "quá ngọ bất thực," tức là sau mười hai giờ 
trưa thì không được dùng bữa, nhưng buổi sáng có thể ăn cháo 
điểm tâm. Vì không phải ăn sau giờ ngọ nên việc này không phải 
là phạm giới. 

Trong khóa Thiền, nếu ăn không đủ no thì sẽ không có đủ sức 
ngồi Thiền, đi nhiễu hay chạy, do đó có thể sinh ra thối chuyển. Vì 
sao? Nếu quý vị tham Thiền đến tối, bao tử quý vị sẽ cồn cào và 
trách quý vị là đã quá ích kỷ, chỉ biết tu hành, chỉ chú tâm muốn 
khai ngộ, chẳng quan tâm đến nó, khiến nó phải đau khổ. Nó hỏi 
quý vị tu Đạo gì mà một chút từ bi cũng không có. Thế là nó 
chẳng hợp tác với quý vị nữa, khiến quý vị dễ thối tâm, không còn 
muốn tu hành, uỗổng phí công phu khi trước. Bởi vậy trong khóa 
Thiền, quý vị cần phải ăn cho đủ no mới có năng lực để mưu cầu 
trí huệ giải thoái. 
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Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện "Ăn bánh bao lúc đả 
thất." Đây là chuyện có thật, không phải bịa đặt. Ở chùa Thiên 
Đồng tại tỉnh Ninh-Ba bên Trung Quốc, có vị phương trượng tên 
Mật Vân. Ngài là một vị Minh nhãn Thiện-tri-thức. Thầy Duy-na 
cũng là một vị Minh nhãn Thiện-tri-thức. Song lòng từ bi của Thầy 
Duy-na thì quá rộng lớn còn lòng từ bi của Phương-trượng thì lại 
hạn hẹp. Ngài Mật Vân thì có tác phong "Ma-ha-tát chẳng để ý 
đến ai cả," còn ngài Duy-na thì chủ trương "Bồ-đề Tát-đỏa thích 
lo chuyện người." Vì hai vị có tư tưởng khác biệt nên lối cư xử 
cũng xung khắc. 


Trong lúc đả Thất, ai cũng dũng mãnh tinh tấn ngồi Thiền, cầu trí 
huệ giải thoát. Một đêm nọ vị Duy-na từ bi này thấy đại chúng vì 
quá đói bụng nên chẳng còn tinh thần nào ngồi Thiền được. Có vị 
bị hôn trầm, có vị thì tâm tán loạn, hoặc nếu không ngủ gật thì 
cũng "ngồi sụm." Bình thường, khi ngồi Thiền người ta cao 
khoảng ba thước tây, nhưng vì bụng đói quá, không ngồi thẳng 
lưng được, phải khòm xuống nên chỉ còn cao hơn một thước, do 
đó gọi là "ngồi sụm." Khi hiện tượng này xảy ra thì chẳng ai còn 
tiếp tục ngồi Thiền được nữa. Thầy Duy-na thấy vậy mới nấy lòng 
thương và muốn giữ sức khỏe cho đại chúng, Thầy bèn nhập 
Định, dùng thần thông vào nhà bếp lấy cắp một ít cơm cháy đem 
phân phát cho mỗi người một ít. Khi ngồi Thiền xong, mọi người 
mở mắt ra thì thấy trên đùi họ có một miếng cơm cháy, liền rón 
rén ăn hết. Bởi vì "người là sắt, cơm là thép," nên ai ăn vào cũng 
khôi phục lại tinh thần. Lúc đi nhiễu, cũng không cảm thấy mệt 
mỏi. Chẳng còn như trước, vì bụng đói không thể đi nhiễu được 
nên phải ngồi qua một bên để nghỉ mệt. 
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Sau khi Thầy Duy-na có lòng từ bi này lấy cắp cơm cháy liên tiếp 
hai ngày để cho đại chúng ăn điểm tâm, thì đến ngày thứ ba bị vị 
Phương-trượng phát giác ra chuyện ăn cắp nên bị đuổi ra khỏi 
chùa. 


Sự việc này xảy ra như sau: Buồi sáng ngày thứ ba, Thầy quản lý 
nhà bếp phát hiện ra rằng cơm cháy ngày hôm qua đã biến mất 
và Thầy nghi rằng đã bị chuột ăn hết. Vì là nhiệm vụ của Thầy, 
nên Thầy mới báo cáo chuyện này lên ngài Phương-trượng để 
xin ý kiến. Ngài Phương-trượng dạy rằng: "Được rồi, phải bắt con 
chuột đó!" Đến tối, ngài Phương-trượng nhập Định quán sát mới 
phát giác là Thầy Duy-na đã trộm cơm cháy của nhà bếp trong 
lúc nhập Định. Nhân đó Ngài mới đem nhục thân của Thầy Duy- 
na giấu dưới ghế ngồi. Lúc Thầy Duy-na xuất Định thì không thấy 
"nhà" (nhục thân) của Thầy đâu nữa. Thầy tìm kỹ khắp nơi thì 
cuối cùng mới thấy nhục thân mình nằm ở dưới ghế nên kéo nó 
ra. Bấy giờ, Ngài Phương-trượng mới bảo: "Thầy làm gì vậy? 
Thầy quả là một con chuột lớn. Thầy dám ăn cắp cơm cháy ở 
nhà bếp hả? Thầy có biết là Thầy đã phạm giới không? Ai phạm 
giới phải bị đuổi ra khỏi chùa! Ngày mai Thầy phải đi. Chúng tôi 
không thể lưu giữ Thầy ở đây nữa!" 

Thầy Duy-na thưa: "Bạch Ngài, Ngài đuổi tôi thì được rồi, song tôi 
muốn xin Ngài một việc, mong Ngài thuận cho." 


Vị Phương-trượng hỏi: "Thầy sắp ra đi, còn muốn yêu cầu gì 
nữa?” 

Thầy Duy-na thưa: "Các Thiền-sinh nhất định phải được ăn đủ no 
thì mới có thể dụng công tu hành. Nếu ăn không no, chắc chắn 
chẳng thể tu hành được. Do đó tôi mới vào nhà bếp lấy trộm cơm 
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cháy để cho đại chúng dùng, chẳng phải để tôi ăn. Tôi hy vọng 
Ngài Phương-trượng từ bi, mỗi tối cho mỗi người ăn hai cái bánh 
bao. Được vậy thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ Ngài. Tôi ra đi rồi, chẳng 
còn gì thắc mắc nữa!" 


Vị Phương-trượng suy nghĩ và thấy có lý: "Được rồi! Tôi sẽ thỏa 
mãn lời yêu cầu của Thấy." Từ đó về sau, khi nào đả Thiền-thất, 
mỗi người được ăn hai cái bánh bao vào buổi tối. 

Thầy Duy-na lại hỏi Phương-trượng: "Thưa Ngài, tôi nên đi về 
đâu?” 


Phương-trượng đáp: "Thầy hãy đến tỉnh Tứ-xuyên xây dựng đạo 
tràng. Các vị hộ pháp ở đó có thiện duyên với Thầy." 


Bấy giờ Thầy Duy-na mới dùng phép Thằn-túc-thông để đến tỉnh 
Tứ-xuyên. Thầy thấy hai cây quế cao to, cành lá sum sê, nên 
ngồi Thiền giữa hai cây quế ấy. Nhiều vị hộ pháp và cư sĩ thấy 
Thầy ngồi Thiền dưới gốc cây, nhận ra Thấy là bậc chân tu, một 
vị cao tăng đức hạnh, do đó họ xây một ngôi chùa dưới hai cây 
quế ấy lấy tên là "Song Quế Đường." Tại đây, Thầy truyền Pháp 
và thâu nhận đệ tử. Về sau, rất nhiều người tham Thiền được 
khai ngộ và Thầy trở thành vị Tổ đầu tiên. 


Tham Thiền cũng như uống nước, nóng hay lạnh chỉ tự mình biết 
lầy. Dụng công tới chỗ vững vàng thì mình tự biết; dụng công mà 
chưa thành thục thì cũng chỉ có mình tự hay. Ai dụng công đã 
vững, đã thành thục thì cần phải liên tục nỗ lực. Kẻ chưa dụng 
công tới đâu cả thì chớ biếng nhác. Trong lúc tham gia Thiền- 
thất, quý vị phải buông xả hết mọi thứ. Có câu: 


"Đề khởi được, buông xả được." 
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"Đề khởi được" cái gì? Đề khởi được câu "Niệm Phật là ai?" 


"Buông xả được" thứ gì? Buông xả được mọi vọng tưởng. Phải 
buông xả được vọng tưởng và sự nghĩ ngợi lăng xăng thì trí huệ 
mới nảy sinh. Không buông xả được vọng tưởng thì dụng công 
sẽ không có kết quả. 


Trong bảy ngày này, quý vị phải dũng mãnh tinh tấn, đừng sinh 
một mảy may tâm trạng biếng nhác hay một chút hoài nghi. Hãy 
cùng nhau dụng công. Khi dụng công tới chỗ "không thấy có 
mình, không thấy có người" thì sẽ khai ngộ. Nếu dụng công tới 
chỗ "phi sắc, phi không" thì sẽ hợp nhất với Đức Như Lai. Nếu 
quý vị chưa hiểu được cảnh giới "phi sắc, phi không" thì thật 
đáng hỗ thẹn. 


Vì sao dụng công mà không được tương ưng? Vì thói quen, tập 
khí từ vô lượng kiếp đến nay quá sức sâu dày; do đó, tâm muốn 
hướng tới con đường Bồ-đề mà thân thì chẳng chịu tiến tới, cứ 
muốn thối lui. Quý vị phải biết rằng hễ tập khí, thói quen quá nặng 
nề, nghiệp chướng dày sâu, thì càng cần phải buông xả vọng 
tưởng. Buông xả vọng tưởng không khó, quý vị chỉ cần quên 
mình đi là vọng tưởng hết ngay. Chỉ vì còn có cái "tôi" nên quý vị 
mới không thể quên bằng được mình. 


Khi tu hành ở Thiền-đường, quý vị phải tu làm sao cho "trên 
không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không biết có 
đất." Trời, đất, người không còn, đông tay nam bắc cũng tiêu tan, 
thì lúc ấy một niệm cũng không khởi và toàn thể chân-tâm sẽ hiện 
bày. Quý vị sẽ đắc được "toàn thê đại dụng.” 


Nếu suốt ngày khởi vọng tưởng thì công phu sẽ không tương 
ưng. Do đó, phải dụng công tới chỗ không sinh khởi một niệm 
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nào cả. Khi đi, không biết là mình đang đi; khi đứng, không biết là 
mình đang đứng; khi nằm, không biết là mình đang nằm; khi ngồi, 
không biết là mình đang ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng hay 
biết: 

Cả ngày ăn cơm, nhưng chưa nuốt một hạt gạo. 

Cả ngày mặc áo, nhưng chưa mặc một sơi tơ. 


Lúc ấy, quý vị với hư không hợp làm một. Nếu hợp làm một với 
hư không thì mới hốt nhiên dung thông; đột nhiên quý vị sẽ hiểu 
rõ mọi sự. Đó là cảnh giới đốn ngộ. 


Đốn ngộ là do bình thường dụng công, dụng đến chỗ tương ưng 
thì mới hốt nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì 
không thể đốn ngộ được. Cũng như trẻ con sau khi sinh ra, nhờ 
ngày ngày được nghe tiếng nói nên tới một lúc nào đó chúng tự 
nhiên biết nói. Khi chúng thốt ra lời đầu tiên thì cũng tương tự 
như lúc chúng ta khai ngộ. Khi chúng bắt đầu biết đi, thì bước 
đầu tiên cũng có thể ví như lúc chúng ta khai ngộ vậy. Làm sao 
chúng đi được bước đầu tiên? Do bởi ngày nào chúng cũng nhìn 
thấy người lớn đi đi lại lại, cảnh tượng ấy huân tập vào đầu óc 
chúng, khiến chúng tự nhiên tập tễnh bước đi. Chúng ta dụng 
công cũng phải như vậy-hôm nay dụng công, ngày mai cũng 
dụng công. Tiếp tục như vậy, khi công phu chín muôi, không còn 
khởi ý tưởng gì, hết bặt vọng niệm, thì quý vị sẽ khai ngộ. 

Sự khai ngộ do ngày ngày dụng công tu hành hoặc do từng giờ 
từng phút dụng công tu hành rồi đến khi công phu đã chín muồi 
thì chợt khai ngộ, là sự khai ngộ do dụng công tu hành trong đời 
này. 
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Có người hỏi: "Tôi thấy vị kia chẳng chịu dụng công tu hành gì 
cả, song tới Thiền-đường chưa được bao lâu thì bỗng nhiên khai 
ngộ. Đó là vì sao?" Trường hợp này khá đặc biệt đấy. Đó là vì 
kiếp này tuy y không dụng công tu hành, song kiếp trước y đã tu 
rồi. Không phải chỉ tu bình thường, mà từng giờ từng phút y đều 
tu, và chỉ thiếu một chút nữa là khai ngộ. Do đó, trong kiếp này 
gặp được hoàn cảnh y liền khai ngộ. 


Đốn-ngộ tuy là tức khắc khai ngộ, song cần phải vun bồi thiện 
căn từ kiếp trước. Giống như làm ruộng vậy-mùa xuân gieo 
giống, mùa hạ cày cấy, thì mùa thu mới thâu hoạch. Nếu mùa 
xuân không gieo hạt thì mùa thu làm sao có thâu hoạch? Có câu: 


"Một phần canh tác thì một phần thâu hoạch." 


Người tu Đạo chúng ta cũng phải như thế-bất luận là khai ngộ 
hay chẳng khai ngộ đều phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tiến tới. 
Hy vọng trong một phút giây tối hậu chúng ta sẽ đạt kết quả, nhận 
ra "bản lai diện mục” của mình. 


Vì sao chúng ta không nhận ra được "bản lai diện mục” của 
mình? Bởi vì tướng Ngã (cái "tôi") chưa trừ, lòng ích kỷ chưa dứt. 
Nếu không còn tướng Ngã và lòng ích kỷ thì có thể nhận ra "bản 
lai diện mục” ngay. 


Nếu quý vị không muốn nhận ra "bản lai diện mục" thì không 
thành vấn đề-tu cũng được, không tu cũng xong, bởi vì quý vị 
chẳng có hy vọng gì cả. Song, người tu Đạo nhất định cần phải 
có hy vọng. Đó là hy vọng hiểu rõ mình từ đâu tới, rồi đi về đâu, 
muốn biết được mình từ đâu sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Nếu 
muốn biết "bản lai diện mục" của mình ra sao, thì quý vị phải 
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không sợ khổ, sợ khó, sợ gian nan-như thế thì mới có thể phản 
bổn hoàn nguyên, đắc được "thân kim-cang bất hoại." 


Chúng ta làm gì trong Thiền-đường? Chính là rèn luyện "thân 
kim-cang bắt hoại." Một khi đã là "thân kim-cang bất hoại," thân ta 
ắt hẳn chẳng còn biết khổ sở, chẳng còn biết đau đớn. Do đó nếu 
chúng ta cứ sợ khổ sợ đau thì không làm sao thành tựu được 
"thân kim-cang bất hoại." Thân bất hoại này là do rèn luyện mà 
thành. Và công việc chúng ta đang làm đây chính là rèn luyện 
"thân kim-cang bát hoại"-rèn luyện thân này cho được kiên có, 
Vĩnh viễn không hư hoại. 


Nghe vậy, có vị nghĩ rằng: "Tôi tu hành không phải vì cái 'túi da 
thối' này. Rèn luyện nó thành bất hoại để làm gì chứ?" Không sail 
Lý luận của quý vị đúng lắm; song, "thân kim-cang bất hoại" mà 
tôi nói đây không phải là "túi da thối" này. Vậy thì là gì? Là "thân 
kim cang bất hoại" của tự-tánh, cũng là Pháp-thân và huệ-mạng, 
mà cũng chính là "thân kim cang bất hoại" của tự-tánh nguyên 
thủy thanh tịnh. 


Quý vị nên nhớ: Tu Đạo không phải là chuyện dễ. Hễ quý vị 
muốn tu Đạo thì có ma tới phá. Ma này không phải chỉ từ một nơi, 
mà từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thứ là ma bịnh, có thứ 
là ma phiền não; lại có thiên ma, nhân ma, quỷ ma và cả yêu ma 
nữa. Chúng ma kéo tới từ chỗ quý vị chẳng ngờ chẳng biết, làm 
cho Đạo-tâm của quý vị lung lay, khiến quý vị thối lui trên đường 
tu tập. Chúng dùng đủ cách để dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, khiến quý 
vị phải thối chuyển, mất Định-lực, rồi bỏ tu luôn. 


Quý vị ngồi Thiền tới một trình độ kha khá thì sẽ có ma tới thử 
thách xem Đạo-lực của quý vị ra sao. Có khi chúng hóa hiện làm 
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kẻ nam hay người nữ với dáng mạo đẹp đẽ để dụ dỗ-nếu không 
động tâm thì quý vị vượt qua được thử thách, nếu động tâm thì 
quý vị sẽ đọa lạc. Đây là điều vô cùng quan trọng, quý vị hãy nhớ 
cho kỹ! Hễ sây chân lỡ bước là ôm hận ngàn đời! 


Khi cảnh giới hiện ra để thử thách kẻ tu hành, thì chúng ta cần 
phải xét xem cảnh giới ấy là giả hay thật. Dùng phương cách gì? 
Rất đơn giản: niệm "A Di Đà Phật," chuyên nhất không loạn, 
chẳng khởi vọng tưởng. Nếu cảnh giới ấy là giả thì nó sẽ từ từ 
biến mất. Nếu là cảnh giới thật thì càng niệm, cảnh ấy càng hiện 
ra rõ ràng. Ai ngồi Thiền không hiểu phương pháp này sẽ bị "tâu 
hỏa nhập ma" và Đạo-nghiệp sẽ tiêu tan. Lại có kẻ tự cho rằng 
mình đã nhập ma-cảnh, do đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khai ngộ. 


Lúc còn trẻ tôi có nghe nói rằng: "Tu Đạo thì có ma." Tôi không 
tin, lại còn kiêu ngạo nói: "Ma gì tôi cũng không sợ! Tôi chẳng sợ 
bát kỳ thứ yêu ma quỷ quái nào!" Tôi cho rằng nói như thế cũng 
không sao, chẳng có gì đáng e ngại. Nào ngờ chẳng bao lâu quả 
có ma lại phá tôi. Ma gì? Ma bịnh! Lần ấy tôi bịnh nặng, hôn mê 
suốt bảy, tám ngày, chẳng hay biết gì cả. Bấy giờ mới biết là 
công phu tu hành chưa đủ nên không vượt qua được thử thách. 
Yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, tôi đều không sợ; chỉ sợ 
ma bịnh-không hàng phục được nó, mà cũng không chịu đựng 
nổi nó. Do đó, người tu Đạo chớ có khoe khoang, tự đắc, nói 
rằng mình chẳng sợ gì cả. Nếu quý vị tự mãn tự đắc thì rắc rối sẽ 
kéo tới ngay! 


Người tu Đạo cần phải thế nào? Cần phải khiêm nhường, cẩn 
thận giống như đang đi trên bờ vực sâu, hay bước trên mặt băng 
mỏng vậy. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng, đề cao cảnh 
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giác, thì mới tu Đạo được. Nói tóm lại, hãy "nói ít, ngồi thiền 


ˆ ", 


nhiều"; đó là căn bản của việc tu hành. 

Người tu hành thành tựu được Đạo-nghiệp là nhờ ai trợ giúp? 
Chính là ma đấy! Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải 
mài, người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ 
ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là hộ pháp vậy. Cho 
nên có câu: 

Kiến sự tỉnh sự xuất thế gian 

Kiến sự mê sự đọa trầm luân. 

(Thấy việc, hiểu rõ: xuất thế gian, 

Thấy việc, si mê: chịu đọa lạc.) 


Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì 
quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp 
chuyện gì thì mê mờ chuyện ấy, ắt sẽ đọa địa ngục. Cho nên, 
người tu Đạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có Định-lực. Ma tới 
là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có Định- 
lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có Định-lực, thì bất luận 
là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không làm quy vị dao động tinh 
thần được. 


Người tu hành lúc nào cũng phải treo mấy chữ "vấn đề sống 
chết" ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liễu sinh thoát tử. 
Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn "sinh tử sự 
đại?uot; cả. Nếu chuyện sinh tử chưa giải quyết, quý vị sẽ không 
biết vì sao mình sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa 
chân chính thông suốt "vấn đề sống chết" thì cần phải nỗ lực 
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dụng công; bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị vòng sinh tử luân hồi 
ràng buộc, không sao giải thoát được. 


Trên đường Đạo, quý vị hãy nghĩ tới "vấn đề sống chết" này, xem 
chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, 
đánh quý vị, chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý 
vị, gây khó khăn cho quý vị, cũng chính là để giúp quý vị tu hành. 
Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuận theo nó mà 
nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những bạn bè tới để trợ giúp 
cho quý vị thì phiền não sẽ hết. Hễ hết phiền não thì trí huệ phát 
sinh. Có trí huệ chân chính thì tất cả ma quái không còn cách gì 
làm cho tâm quý vị dao động nữa. 


Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi 
vì trí huệ của chúng ta chưa viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn 
nên gặp việc gì cũng sinh mê muội, không nhận thức được rõ 
ràng-ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng 
đều nầy sinh, và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có 
trí huệ, thì không có những vấn đề ấy đâu! 


Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Tới Trung Quốc 


Vào tháng chín, năm Phổ Thông thứ nhất (năm 520 sau Công- 
nguyên) thời Lương Võ Đé, Đức Tổ-sư Bồ Đề Đạt Ma từ Án Độ 
đáp thuyền sang Trung Quốc. Thuyền cập bến ở Quảng-châu, 
Ngài lên bờ tới Kim-lăng (Nam Kinh) cùng vua Lương Võ Đế đàm 
luận. Bởi vì vua không khế-cơ, nên Ngài rời Kim-Lăng, đi lên phía 
Bắc về hướng Lạc-dương. Khi Ngài đi qua chỗ Pháp-sư Thần 
Quang giảng kinh thì thuận đường mới vào nghe. Khi Ngài phát 
hiện Pháp-sư Thần Quang có biện tài vô ngại, đến nỗi "trời mưa 
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hoa xuống, đất trồi bông sen lên," thì Ngài biết Thần Quang là 
một bậc Pháp-khí. Bấy giờ, Ngài Thần Quang thấy một vị sư Án 
Độ đến nghe kinh thì chẳng kèm được lòng ngã mạn, nên giảng 
kinh xong, Ngài nháy Đức Bồ Đề Đạt Ma một cái. 


Tổ-sư hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Thầy đang làm gì ở đây?" 

Ngài Thần Quang đáp: "Tôi giảng kinh." 

Tổ-sư hỏi: "Thầy giảng kinh gì?" 

Ngài Thần Quang khó chịu, vặn lại: "Thầy từ đâu lại?" 

Tổ-sư trả lời: "Tôi từ Ấn Độ tới." 

Ngài Thần Quang liền hỏi: "Thế ở Án Độ chẳng có giảng kinh 
sao?" 


Tổ-sư trả lời: "Đương nhiên là có giảng kinh, nhưng giảng toàn là 
"Vô tự chân kinh.'" (kinh không có chữ). 


Ngài Thần Quang lại hỏi: "Thế nào là vô í chân kinh?" 


Tổ-sư đáp: "Vô tự chân kinh là kinh chỉ có giấy trắng. Kinh mà 
Thầy giảng thì chữ đen, giấy trắng. Vậy Thầy giảng đề làm gì?" 
Ngài Thần Quang nghe vậy thì có ý bực bội, bèn nói: "Ta giảng 
kinh để dạy người ta liễu thoát sinh tử." 

Tổ-sư hỏi: "Thầy dựa vào đâu mà dạy kẻ khác liễu thoát sinh tử? 
Bản thân Thầy còn chưa liễu thoát được sinh tử kia mà!" 

Ngài Thần Quang nghĩ thầm: "Tên Hòa-thượng mặt đen này chắc 
là hóa thân của Ma vương tới đây để hủy báng Tam-bảo, mình 
phải thử coi pháp lực của y ra sao mới được!" 
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Bấy giờ, Ngài Thần Quang lấy xâu tràng hạt (chuỗi hạt làm bằng 
sắt, là vũ khí hàng ma) đánh mạnh vào mặt Tổ-sư. Đức Tổ-sư 
không kịp phòng bị, chẳng may bị đánh trúng, gãy hai cái răng 
cửa. Đức Tổ-sư (đã đắc quả thánh) nghĩ thầm: "Răng của bậc 
thánh mà rớt xuống đất ở nơi nào thì nơi ấy sẽ bị hạn hán ba 
năm." Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên Ngài liền nuốt 
chửng hai cái răng ấy vào bụng; thế nên mới có câu: 


"Đả lạc môn nha hoà huyết thôn." 
(Nuốt chửng răng gãy lẫn máu me). 


Tổ-sư chẳng nói một lời, quay lưng đi ra khỏi chùa, rồi bước lên 
một cành lan để vượt qua sông Trường-giang, đến Chùa Thiếu 
Lâm ở núi Tung-Sơn, tỉnh Hà-nam. Tại đó, Ngài ngồi quay mặt 
vào vách tường suốt chín năm, quán sát Thiền-cơ. 


Về phần Ngài Thần Quang, thì Ngài rất đắc ý, cho rằng mình đã 
thắng cuộc, không hề biết rằng Đức Tổ-sư làm thế là vì tu hạnh 
Nhẫn-nhục Ba-la-mật. Sau khi Tổ-sựư Đạt Ma đi khỏi chùa, không 
lâu thì Quỷ Vô-thường tới và hỏi Ngài Thần Quang: "Thầy là Thần 
Quang phải không?" 


Ngài Thần Quang đáp: "Ta là Thần Quang, có chuyện gì không?" 


Quỷ Vô-thường nói: "Tôi vâng lệnh vua Diêm-la mời Thầy đến 
uống trà đồng thời hỏi xem Ngài đã giảng được bao nhiêu bộ 
kinh, tụng được bao nhiêu bộ, còn bao nhiêu bộ chưa tụng và 
bao nhiêu bộ chưa giảng." 


Ngài Thần Quang nghe xong thì giật mình, hồn bay lên chín tầng 
mây. Ngài biết là mình sắp chết nên khẩn khoản hỏi rằng: "Có ai 
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dút được sanh tử, tránh khỏi sự phán xét của Diêm-vương 
chăng?” 


Quỷ Vô-thường đáp: "Thì chính là vị Hòa-thượng da đen râu rậm 
bị Thầy đánh gãy hai cái răng cửa đó!" 


Ngài Thần Quang nghe vậy thì rất hối hận vì đã không dằn được 
sự nóng giận và đã xua đuổi một Thánh-nhân. Do đó Ngài xin với 
Quỷ Vô-thường: "Tôi có thể đi tìm vị Hòa-thượng đó để học pháp 
"liễu sinh thoát tử" chăng?" 


Quỷ Vô-thường đồng ý: "Được! Nhưng Thầy phải đi nhanh rồi trở 
về ngay, bằng không tôi không chịu trách nhiệm đâu!" 


Ngài Thần Quang liền lên đường, ngày đêm không ngừng nghỉ 
đề đuổi theo Đức Tổ-sư Đạt Ma. Khi tới núi Tung-sơn, Ngài thấy 
Tổ-sư đang day mặt vào vách ngồi Thiền thì mừng quá, liền đến 
trước mặt Tổ-sư, cung kính đảnh lễ và sám hối: "Xin Thầy từ bị, 
tha thứ cho đệ tử thô lỗ này không biết Thầy là bậc thánh-nhân 
nên đã phạm thượng. Xin Thầy dạy cho con pháp tu liễu thoát 
sinh tử." 


Đức Đạt Ma ngoái đầu nhìn lại, rồi chẳng nói năng gì, cứ tiếp tục 
ngồi Thiền. Ngài Thần Quang liền quỳ xuống; và quỳ trong chín 
năm liên tiếp. 

Chúng ta ngồi Thiền, ngồi chưa đến hai tiếng đồng hồ là đã đau 
lưng, đau gối, chịu không nổi, hoặc cứ vẫn vơ nghĩ chuyện ăn 
cơm, uống nước ngọt... Nói tóm lại là không sao khống chế nỗi 
cái "tâm khỉ, ý ngựa" lúc nào cũng muốn chạy rông. Ngài Thần 
Quang với tinh thần "cầu Pháp quên mình" đã quỳ liên tục trong 
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chín năm. Trong chúng ta đây, có ai có thể quỳ được chín giờ 
không? E rằng chẳng có một ail 


Một hôm, tuyết rơi tầm tả, ngập hơn hai thước, song Ngài Thần 
Quang vẫn quỳ bên cạnh Tổ-sư. Bấy giờ Tổ-sư mới ngắng đầu 
lên, cảm động vì thành tâm cầu Pháp của Ngài Thần Quang nên 
cất tiếng hỏi: "Thầy quỳ ở đây để làm gì?" 


Ngài Thần Quang đáp: "Xin Thầy từ bi truyền Pháp cho con để 
thoát khỏi tay Diêm Vương!" 


Đức Tổ-sư nói: "Cầu Pháp nào phải là chuyện dễ dàng như vậy! 
Hãy chờ đến khi trời rơi tuyết đỏ thì ta sẽ truyền Pháp cho 
ngươi!" 


Ngài Thần Quang thầm nghĩ: "Xưa kia lúc Đức Thích Ca tu Bò-tát 
hạnh, chỉ vì cầu nửa câu kệ mà dám xả cả thân mạng..." Nghĩ 
đến đó thì tâm cơ của Ngài xoay chuyển. Trông thấy một cây giới 
đao treo trên tường, Ngài liền lấy xuống rồi chặt đứt cánh tay trái 
của mình. Máu phun ra như suối, làm cho tuyết trắng hóa thành 
đỏ. Ngài hốt một bụm tuyết đỏ ấy dâng lên trước mặt Tổ-sư Đạt 
Ma để thỉnh cầu truyền Pháp. 


Tổ-sư nói: "Ngươi vì Pháp mà chặt tay, thật là chân thành cầu 
Pháp”; rồi truyền cho Ngài Thần Quang pháp "bắt lập văn tự, giáo 
nghĩa biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật." Đức 
Tổ-sư lại đặt tên cho Ngài Thần Quang là Huệ Khả. 

Ngài Huệ Khải thưa: "Tâm con không an, xin Thầy an tâm cho 
con.” 


Đức Tổ-sư bảo: "Đem tâm lại đây, ta sẽ an cho." 
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Ngài Huệ Khả suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa: "Con đã tìm tâm con, 
song chẳng thấy được nó ở đâu cả." 


Tổ-sư liền nói: "Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó!" 

Ngài Huệ Khả hoát nhiên đại ngộ và trở thành vị Tổ thứ hai của 
Thiền-tông Trung Hoa. Sau đó Ngài truyền y bát và tâm pháp lại 
cho Ngài Tăng Xán làm Tổ thứ ba. Ngài Tăng Xán truyền cho 
Ngài Đạo Tín là Tổ thứ tư. Ngài Đạo Tín truyền cho Ngài Hoằng 
Nhẫn là Tổ thứ năm. Ngài Hoằng Nhẫn truyền cho Ngài Huệ 
Năng là Tổ thứ sáu. Đến đây, Thiền-tông phân làm hai phái. Ngài 
Thần Tú đại diện cho Bắc-phái, chủ trương "Quét sạch bụi trần, 
quan sát thanh tịnh," và trở thành phái Tiệm-ngộ. Ngài có kệ 
rằng: 

Thân thị Bồ-đề thọ, 

Tâm như minh kính đài, 

Thời thời thường phất thức, 

Vật sử nhạ trần ai. 

Nghĩa là: 

Thân là cây Bồ-đề, 

Tâm như đài gương sáng, 

Lúc nào cũng quét sạch, 

Chớ để dính bụi trần. 


Ngài Huệ Năng đại diện cho Nam-phái, chủ trương "Lập tức khai 


ngộ," và trở thành phái Đốn-ngộ. Ngài có kệ rằng: 
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Bồ-đề bổn vô thọ, 

Minh kính diệc phi đài, 

Bồn lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai? 

Nghĩa là: 

Bồ-đề không phải cây, 
Gương sáng cũng không đài. 
Xưa nay chẳng có vật, 

Bụi trần bám vào đâu? 


Về sau, Nam-phái lại phân làm năm tông là Quy Ngưỡng, Lâm 
Tế, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Căn cứ vào bài kệ của 
Tổ Đạt Ma: 


Ngã bồn lai tư độ, 

Truyền Pháp cứu mê tình; 
Nhất hoa khai ngũ diệp, 

Kết quả tự nhiên thành. 
Nghĩa là: 

Ta vốn đến đất này, 

Truyền Pháp cứu người mê; 
Một hoa nở năm cánh, 


Kết quả tự nhiên thành. 
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thì quả nhiên đến đời Lục-tỗ, Thiền-tông phân ra làm năm tông. 
Pháp do đó được truyền thừa từ đời này qua đời khác ở Trung 
Hoa. Bây giờ Pháp lại được truyền tới nước Mỹ, song không ai 
cần phải quỳ để cầu Pháp. Chỉ cần quý vị thành tâm tu hành, thì 
có thê đắc được Pháp. 


(Thiền thất tháng 12 năm 1980) 


Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng 


Vạn Phật Thánh Thành mỗi năm đều có tổ chức vài Thiền-thất, 
mỗi thất là bảy ngày. Trước lễ vía A-Di-Đà thì có một Phật-thất (7 
ngày), rồi sau đó là liên tiếp ba Thiền-thất (21 ngày). Hằng năm, 
những người đến dự Thiền-thất đều tham gia từ đầu đến cuối, 
khiến công đức được viên mãn. Năm nay, hy vọng quý vị đến 
tham gia cũng giữ sự chung thủy, chẳng thối lui nửa chừng, bỏ 
Thiền-đường đi mắt; bằng không thì công phu sẽ phải bỏ dở, lãng 
phí thời giờ, chẳng có sở đắc. 

Tư thế lúc ngồi cần phải ngay ngắn, thẳng lưng. Đầu phải thẳng, 
không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo 
phải. Sau đó, bắt tréo hai chân theo thế kiết-già-lấy chân trái bỏ 
lên đùi phải, kế đó lấy chân phải bỏ lên đùi trái-đó là tiêu chuẩn. 
Bởi vì tư thế kiết-già phu tọa khiến chúng ta dễ nhập Định, cho 
nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim-cang tọa, hay thế liên 
hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô 
lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức. 


Lúc bắt đầu ngồi Thiền, quý vị cần phải luyện tập tư thế căn bản 
này. Kế đến, quý vị hãy điều chỉnh thân thể-mắt nhìn xuống chót 
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mũi, từ mũi nhìn xuống miệng, từ miệng nhìn xuống tâm. Đó là bí 
quyết để khống chế vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở- 
đừng mau, đừng chậm-hãy thở một cách tự nhiên. Lúc này quý vị 
mới tham cứu câu "Ai là kẻ niệm Phật?” Trải qua một thời gian 
lâu dài, việc tham Thiền sẽ có tác dụng. 

Việc dụng công tham Thiền cũng giống như "gà mẹ ấp trứng" 
vậy. Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết 
lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được năm phút là chạy đi, rồi một 
lúc sau lại trở về ấp tiếp, ấp chưa tới năm phút lại chạy mắt...; bởi 
làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con đặng. 
Tham Thiền cũng thế-lúc nào cũng phải dụng công miên mật. 
Đừng sợ đau lưng, đừng sợ nhức chân, đừng sợ khổ cực, đừng 
sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham Thiền. Tham cái gì? 
Tham câu "Niệm Phật là ai?" Tham cho tới khi "sông cạn, núi 


cùng, nước dừng, đá hiện” thì lúc đó mới khai ngộ được. 


Tham Thiền lại cũng giống như "rồng ấp ủ hạt châu." Rồng lúc 
nào cũng ôm giữ bảo châu, chẳng hề lơ là hoặc không cần thận 
chú ý. Vì vậy, hạt châu ngày một sáng, còn rồng thì ngày đêm 
canh giữ hạt châu. Người tham Thiền cũng phải như thế-trong 
mỗi phút mỗi giây đều không khởi tạp niệm. Cổ nhân nói: 

"Nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện." 

Nghĩa là khi một niệm không sanh khởi thì chân tâm, Phật-tánh 
hiện bày. Cũng có thể nói rằng: 

"Vọng niệm bắt sanh, toàn thể hiện." 

Hễ vọng niệm không sanh khởi thì lúc ấy toàn thể sẽ hiện rõ. Khi 
ngừng bặt vọng tưởng, quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. 
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Người tham Thiền không nên nghĩ đến việc thành Phật, đừng để 
tâm tới chuyện khai ngộ, cũng chớ nghĩ tới chuyện đắc trí huệ. 
Cứ nỗ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành. Khi thời gian chín 
muồi thì sẽ khai ngộ. Ở trong Thiền-đường, quý vị cứ ngồi Thiền, 
xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi 
tiếp, xong lại đi tiếp... Cứ như vậy, tu một thời gian lâu dài thì quý 
vị sẽ có cơ hội thành tựu, bởi vì "cửu tọa hữu Thiền," ngồi lâu thì 
sẽ có Thiền. 

Tham Thiền lại cũng giống như "mèo rình chuột." Mèo phải định 
thần chú ý rình tại ổ chuột, chờ chuột chui ra là chụp ngay. Mèo 
không thể giải đãi; hễ tâm tán loạn thì không còn chú ý đặng. 
Người tham Thiền cũng thế-lúc nào cũng phải giữ chặt chánh 
niệm, không được sanh vọng niệm. Đó là kiến thức vào Đạo sơ 
cấp nhất của việc tham Thiền. 


Người tu Đạo chớ xuống Nam-sơn cũng chớ lên Bắc-hải mà tìm 
Đạo. Đạo vốn ở ngay thân ta. Nếu quý vị có thể ngồi kiết-già phu 
tọa, chuyên tâm chú ý tham Thiền, thì đó là Đạo. Không nên có 
tâm thích chuyện cao siêu diệu vợi, hướng tâm ra ngoài tìm Đạo; 
vì như thế thì vĩnh viễn không tìm ra được đâu. Nếu quý vị bỏ cái 
gần kề để chạy đi tìm cái xa xôi, thì tới đâu quý vị cũng gặp toàn 
chuyện khó khăn, phiền toái. Đó là tự mình chuốc lấy rắc rối, tự 
mình rước khổ vào thân! 


(Thiền-thất, 12/1980) 


Tham Thoại Đầu 


"Tham" nghĩa là tìm-t†ìm xem ai là kẻ niệm Phật. 
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` 


"Tham thoại đâu” tức là nghiên cứu câu “Ai là người niệm Phật? 
Kẻ niệm Phật là ai?" Có câu: 


Đại nghi, đại ngộ; 

Tiểu nghi, tiểu ngộ; 

Bát nghi, bất ngộ. 

(Nghi lớn, ngộ lớn; 

Nghi nhỏ, ngộ nhỏ; 
Không nghi, không ngộ.) 


Khi tham thấu triệt câu thoại đầu "Ai là kẻ niệm Phật?" rồi, thì sự 
tham Thiền ấy chính là thanh Kim-cang-vương Bảo-kiếm chặt đứt 
hết mọi dục niệm, chỉ còn một niệm tham cứu câu thoại đầu mà 
thôi. Lúc mọi ý niệm đều ngừng bặt, bấy giờ, Đạo-tâm sẽ bừng 
dậy. 


Trước khi đả Thiền-thất thường có đả Phật-thất. Phật-thất xong 
mới đả Thiền-thất thì hiệu quả mới tốt đẹp. Trước niệm Phật, sau 
mới tham cứu thoại đầu "Ai là kẻ niệm Phật?" 


"Tham" có nghĩa là tìm-tìm xem ai là kẻ niệm Phật. Là quỷ ư? 
Vậy thì thuộc loại quỷ nào? Là người ư? Người nào vậy? Là mình 
ư? Mình chết rồi thì còn niệm được chăng? Bỏ vô quan tài rồi thì 
chẳng ai còn niệm Phật nữa cải! Hãy tìm xem, rốt ráo thì ai niệm 
Phật? Và niệm ai chớ? Hãy tìm xem, kẻ niệm Phật là ai2 Ai đang 
niệm Phật? Quý vị tìm không ra ư? Dù quý vị vĩnh viễn tìm kiếm, 
cũng không tìm ra được! Nếu quý vị tìm ra được chữ "Ai" này, thì 
vọng tưởng gì cũng hết sạch. Vì sao quý vị vẫn còn vọng tưởng? 
Vì quý vị vẫn chưa tìm ra được cái "Ai"I 
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Tìm cái "Ai" này có thể mát đến cả đại kiếp. Khi quý vị thấy những 
người tu hành lão luyện ngồi Thiền chẳng động đậy, chính là họ 
đang tìm cái "Ai" này vậy! Bởi vì chuyên tâm tham cứu cái "Ai" 
này nên mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, thoát nhiên khai ngộ. 
Lúc ấy, trong bóng tối âm u bỗng xuất hiện ánh hào quang sáng 
chói, chuyện gì quý vị cũng thấy rõ cả. Rằng: 


Mê thời thiên quyển thiểu, 

Ngộ thời nhất tự đa. 

(Lúc mê, ngàn sách còn ít, 
Ngộ rồi, một chữ cũng dư.) 


Đó là đạo lý của việc tham cứu câu “Ai là kẻ niệm Phật?” Do đó, 
hễ người nào không khởi vọng tưởng thì người ấy có công phu. 
Người luôn khởi vọng tưởng thì bất cứ công phu gì cũng không 
thành cả. Đó là điểm cốt tủy của việc tham Thiền. 


Công phu tham Thiền cốt ở sự chuyên nhất tham cứu-đi cũng 
tham, ngồi cũng tham, đứng cũng tham, nằm cũng tham. Nói tóm 
lại, lúc nào cũng phải tham Thiền, chớ bỏ qua cơ hội tham Thiền. 
Vì thế, lúc đả Thiền-thất chúng ta không lạy Phật, không tụng 
Kinh, không lên chánh-điện, không cúng quá-đường. Hễ tới giờ 
thì ăn; ăn xong lập tức tới Thiền-đường tiếp tục tham Thiền. Lúc 
cần đi nhà vệ sinh thì đi, xong rồi phải tức khắc trở lại Thiền- 
đường để tiếp tục tham Thiền. Đừng lãng phí một phút một giây, 
bởi vì biết đâu chính trong một phút một giây ấy quý vị có thể khai 
ngộ thì sao? Do đó, hãy tranh thủ từng giây, từng phút mội! 

Có câu: "Đừng rời cái này!" Không rời cái gì? Tức là không rời 
câu thoại đầu ”A¡ là kẻ niệm Phật?" Không rời xa câu này, nên đó 
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chính là thanh gươm trí huệ cắt đứt thất tình, lục dục. Một khi thói 
hư tật xấu trừ sạch thì bổn tánh sẽ hiện tiền. Khi bổn tánh hiện 
tiền thì Đạo-quả Giác-ngộ sẽ thành tựu. 


Trong thời gian tham Thiền, quý vị phải đối diện với thực tế, khắc 
phục mọi hoàn cảnh, giữ chặt tông-chỉ. Phải nhớ rằng khổ đau là 
khởi đầu của an lạc. Tôi thường nói với quý vị là: 

"Chịu khổ thì hết khổ, 

Hưởng phước thì mất phước!" 

Cổ nhân có dạy: 

"Họa là chỗ phước dựa vào, 

Phước là nơi họa cậy nương." 

Theo sau chuyện hung xấu thường có điềm lành tới; bên cạnh 
chuyện yên ổn có thể sẽ có chuyện không may. Pháp thế gian thì 
luôn ở thế đối đãi như vậy. Từ bao kiếp lâu xa đến nay không biết 
chúng ta đã tạo bao nhiêu ác nghiệp, thế nên giò đây chúng ta 
phải chịu quả báo. Nếu quý vị biết nỗ lực dụng công, dũng mãnh 
tinh tấn, trả sạch hết nghiệp thì sẽ thành tựu Đạo-quả. 

Quý vị hãy chú ý! Bất luận là cảnh giới thuận (theo lòng mình) 
hay cảnh giới nghịch (với ý mình) thì quý vị cũng hãy nhẫn chịu- 
nhẫn chịu không nồi cũng phải ráng nhẫn chịu! Tu Đạo chính là tu 
nhẫn nhịn; có câu: 

"Nhẫn là bảo bối vô giá." 

Nếu QUÝ VỊ CÓ thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi chuyện, thì sẽ có 
được sự an lạc chân chánh. Cũng như kẻ luyện võ mà chưa đủ 
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kinh nghiệm-lúc phải vật lộn thì quên bằng tất cả chiêu số, đến 
khi đánh đắm xong mới nhớ ra các thế võ để đánh thì đã quá 
muộn! Tham Thiền cũng vậy-khi cảnh giới đến thì quý vị phải 
nhẫn chịu, phải chịu thiệt thòi, phải cắn răng chịu đựng; khivượt 
qua khó khăn rồi quý vị mới đạt được sự tự tại. 


Khi tham Thiền, quý vị phải sáng tham như vậy, chiều cũng tham 
như vậy. Sáng tu Thiền, chiều cũng tu Thiền. Tu lâu ngày thì sẽ 
thành tựu. Nhẫn nại được, tức là dù đau lưng cũng chẳng màng, 
đau gối cũng mặc kệ, cứ nhất tâm nhất niệm tham câu "Ai là kẻ 
niệm Phật?" Nếu lúc nào cũng được như vậy thì quý vị sẽ chẳng 
khởi vọng tưởng, có thể nhiếp thọ, thâu phục thân tâm, khiến tâm 
trí thanh tịnh tới mức một vọng niệm cũng không dấy khởi. Quý vị 
hãy giữ cho tâm đừng rời câu thoại đầu "Ai là kẻ niệm Phật?"; lúc 
nào cũng đề khởi, lúc nào cũng chẳng quên-đó chính là mục tiêu 
của sự dụng công. 


Việc tham thoại đầu thì chỉ có một vọng tưởng, còn tạp niệm thì 
có vô số vọng tưởng. Do đó, chúng ta dùng phương pháp "dĩ độc 
công độc"-lấy một vọng tưởng "tham cứu thoại đầu" để khống 
chế tất cả các vọng tưởng khác-dần dân, từng vọng tưởng một 
sẽ bị tiêu diệt, không còn tái khởi. Lúc ấy, bất luận là cảnh giới gì 
đến quý vị cũng không còn bị mê hoặc; quý vị biết biện biệt rõ 
ràng thì không thể nào bị "tẫu hỏa nhập ma." Người xưa nói: 
"Ninh khả thiên sanh bắt ngộ, 

Bất khả nhất nhật trước ma." 

(Thà rằng ngàn đời không ngộ, 


Chẳng để một ngày vướng ma.) 
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Khi tu Thiền-định, quý vị cần phải cần thận, dè dặt, chớ có cực 
đoan. Phải chánh đại quang minh, đừng để bọn ma quỷ có cơ hội 
hại quý vị. Khi quý vị có tạp niệm tức là quý vị mở cửa cho ma 
quỷ lọt vào! Do đó, tham thoại đầu chính là Pháp-bảo "đuổi ma"! 


(Thiền-thất 12/1280) 


Cảnh Giới Thiền 

Ngồi Thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có 
thế giới, xa gần đều trống rỗng thì mới đạt đến chỗ không có ngã- 
tướng, không có nhân-tướng, không có chúng-sinh-tướng, không 
có thọ-giả-tướng; cũng là lúc "tâm quá khứ không có, tâm hiện tại 
không có, tâm vị lai cũng không có." Đạt tới cảnh giới này chưa 
phải là đắc được công phu thật sự, cũng chẳng có gì đặc biệt 
đâu. Dù quý vị ngồi được một giờ, hay ngồi được mười giờ, nhẫn 
đến ngồi suốt một tháng, mười tháng, đó chẳng qua là công phu 
của quý vị có được chút ít tương ưng, chỉ mới được chút ít cảnh 
giới khinh an mà thôi. Trải qua cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, cứ 
tiếp tục tham Thiền thì quý vị sẽ nhập cảnh giới Sơ-Thiền. 


Sơ-Thiền-Thiên gọi là "Ly Sanh Hỷ Lạc Địa," tức là cảnh giới xa 
rời những lạc thú của chúng sanh. Tại cảnh giới "Ly Sinh Hỷ Lạc 
Địa, quý vị rất mau nhập Định. Trong lúc nhập Định, hơi thở sẽ 
ngừng hẳn-không ra không vào, không đi không đến-giống như 
con rùa tới mùa đông thì rụt đầu vào mu, đình chỉ sự hô hấp bên 
ngoài, song sự hô hấp ở bên trong vẫn tiếp tục. Đó là hiện tượng 
"đông miên." Người tham Thiền, khi nhập Định thì ngừng thở, 
nhưng khi xuất Định thì vẫn hít thở như thường. Quý vị hãy chú ý! 
Tới cảnh giới này quý vị chớ khởi vọng niệm: "AI Ngừng thở rồi!" 
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Khi vọng niệm ấy nảy sinh thì hô hấp sẽ tiếp nối ngay. Do đó 
không thể thiếu cảnh giác, bằng không quý vị sẽ lỡ mất cơ hội và 
phải làm lại từ đầu. 

Từ Sơ-Thiền, nếu quý vị tinh tấn tu tập thì sẽ nhập Nhị-Thiền. 
Nhị-Thiền-Thiên gọi là "Định Sanh Hỷ Lạc Địa," tức là trong cảnh 
giới Định, niềm hỷ lạc sanh khởi. Nên có câu: 


Thiền duyệt vi thực, Pháp hỷ sung mãn. 
(Thiền vị là thức ăn, sung mãn niềm vui Pháp.) 


Nhập cảnh giới này, chẳng những ngừng thở, mà tim cũng ngừng 
đập. Mạch tim chỉ ngừng chớ không phải dứt hẳn, nên khi xuất 
Định sẽ trở lại bình thường. 


Từ Nhị-Thiền, nếu quý vị tiến tu thì nhập Tam-Thiền. Tam-Thiền- 
Thiên gọi là "Ly Hỷ Diệu Lạc Địa," nghĩa là xa rời mọi sự hoan lạc 
thô thiển, chỉ còn niềm vui vi tế, vô cùng vi diệu. Nhập cảnh giới 
Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, thì không những hơi thở ngừng, tim hết đập, 
mà ý niệm cũng dứt hẳn, hệt như một người chết vậy. Lúc ý niệm 
dứt thì mọi vọng tưởng mông lung cũng dút. 


Khi hơi thở ngừng lại máu huyết hết dưỡng khí nên sự tuần hoàn 
cũng đình chỉ, do đó tim cũng không đập, không còn có mạch 
nữa. Lúc ấy tạp niệm chẳng còn. Giả sử hơi thở là gió, mạch là 
sóng, mà ý niệm là nước-nếu gió im thì sóng lặng, nước tự nhiên 
yên tịnh. Đó chính là đạo lý "giớ ngừng, sóng lặng" vậy. Đây là 
tác dụng tạm thời lúc nhập Định chứ không phải là dứt hẳn như 
khi chết. Lúc nào muốn phục hồi hơi thở hay mạch đập thì chúng 
lại hoạt động bình thường. 
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Từ Tam-Thiền mà tỉnh tân tu Thiền-định thì nhập cảnh giới Tứ- 
Thiền. Tứ-Thiền-Thiên gọi là ”Xả Niệm Thanh Tịnh Địa," nghĩa là 
xả bỏ niềm vui vi diệu của Tam-Thiền, tâm niệm thanh tịnh. Hơi 
thở ngừng, huyết mạch ngừng, ý niệm ngừng; song cảnh giới ấy 
cũng phải xả bỏ luôn thì lúc đó bản tánh Chân-như thanh tịnh mới 
hiện tiền. Cảnh giới này, quý vị chớ nghĩ lầm là xuất sắc hay đặc 
biệt, bất quá chỉ là ở cõi Tứ-Thiền mà thôi, chưa phải là cảnh giới 
chứng đắc Đạo-quả. Đây vẫn còn là địa vị phàm phu, bởi vì dục 
vọng chưa đoạn tuyệt. Từ cảnh giới này, nếu quý vị tu phép Tà- 
định của ngoại đạo thì sẽ nhập Vô Tưởng Thiên, thọ hưởng cảnh 
giới vô cùng an lạc. Nhưng nếu quý vị tu phép Chánh-định thì sẽ 
nhập Ngũ Bất Hoàn Thiên, tức là cảnh giới của bậc chứng quả. 


Nếu chứng được Sơ-quả A-la-hán, tức là quả vị Tu-đà-hoàn, thì 
không những khi nhập Định không còn vọng niệm, mà khi đi đứng 
nằm ngồi đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đạt 
được Sơ-quả thì chỉ mới đoạn được tám mươi tám phẩm kiến- 
hoặc (sự mê mờ do cái thấy) trong Tam-giới mà thôi. Hãy còn 
bảy vòng sinh tử nữa, chứ chẳng phải chứng Sơ-quả là nhập 
Niết-bàn được đâu. Lúc chứng được Sơ-quả, bất luận là gặp 
cảnh giới gì cũng không bị dao động, "đối cảnh vô tâm" (gặp 
cảnh, không khởi tâm tưởng), duy chỉ có Đạo-tâm, chuyên nhất tu 
Thiền. Giả như cảnh giới bên ngoài có trang nghiêm, đẹp đẽ ra 
sao, như là gái đẹp, trai bảnh, cũng không thể làm cho tâm quý vị 
dao động. Lúc bấy giờ quý vị cũng chẳng tham tiền, tham sắc, 
tham danh, tham ăn, hay tham ngủ nữa. Mọi thứ đều không tham 
thì mới có thể gọi là chứng quả. A-la-hán Sơ-quả đi không gây ra 
tiếng động bởi vì chân họ cách xa mặt đất ba phân. Vì sao vậy? 
Vì thánh-nhân đắc quả có lòng từ bi, sợ rằng sẽ đạp chết các côn 
trùng nhỏ, nên mới đi trong hư không. 
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Quý vị hãy chú ý! Không được tự xưng là đã chứng ngộ khi chưa 
chứng ngộ, hay là đã đắc quả khi chưa đắc quả. Như thế là phạm 
giới vọng ngữ, tương lai phải đọa địa ngục kéo lưỡi. Tôi phải nói 
trước cho quý vị rõ, còn tin hay không là tùy ở quý vị. Trong số 
Phật tử có kẻ chưa khai ngộ mà cứ tự rêu rao là đã khai ngộ, đó 
là hành vi không thể chấp nhận được. Dù thật quý vị đã khai ngộ, 
quý vị cũng không nên khoe khoang: "Tôi khai ngộ rồi! Tôi có 
Ngũ-Nhãn Lục-Thông rồi nè!" Quý vị chớ tự tuyên truyền, tự mình 
quảng cáo cho mình; vì như thế thật chẳng có ý nghĩa gì cả. 


Ngay cả Phật và Bỏ-tát, các Ngài cũng không tự tuyên truyên, tự 
quảng cáo. Nếu có ai biết vị này là Bồ-tát hay vị kia là Phật hóa 
thân thị hiện ở thế gian, thì các Ngài liền biến mất. Đời Đường có 
hai vị Đại-sư, một vị là Hàn Sơn, một vị là Thập Đắc. Hàn Sơn là 
hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, còn Thập Đắc là hóa 
thân của Đức Phổ Hiền Bằ-tát. Cả hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc 
vốn là quý vị đồng tu rất thân với nhau. Ngài Thập Đắc khi còn 
thơ ấu được Phương-trượng Phong Can đem về Chùa Quốc 
Thanh nuôi nắng và dạy bảo. Ngài Thập Đắc chuyên việc nấu 
nước trong nhà trù và mỗi ngày góp nhặt đồ ăn thừa cho vào ống 
trúc đem cúng dường ngài Hàn Sơn. Ngài Hàn Sơn thì ngụ ở 
động Nguyệt-quang trên núi Thiên-thai, mỗi ngày tới Chùa Quốc 
Thanh nhận đồ thừa để ăn. Hai ngài tâm đồng ý hiệp, thường 
cười đùa bỡn cợt với nhau, nên cả chùa ai cũng cho các ngài là 
hai người điên, chẳng ai đếm xỉa gì đến họ cả. Không ai biết rằng 
hai ngài là Bồ-tát hóa thân, du hý ở nhân gian để cứu độ những 
chúng sanh cần được độ. 


Một hôm, quan Thái-thú Lã Khưu Yên tới gặp Hòa-thượng Phong 
Can và hỏi rằng: "Thưa Thiền-sư, trong quá khứ chư Phật và Bồ- 
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tát thường hóa thân tới thế giới này, vậy thời nay chư Phật và 
Bồ-tát có còn hóa thân tới cõi này nữa hay không?" 


Ngài Phong Can đáp: "Có chới Bất quá ngài không nhận ra mà 
thôi. Bây giờ tại Chùa Quốc Thanh núi Thiên-thai, vị Thầy chuyên 
nấu nước ở nhà trù chính là Phổ Hiền Bồ-tát đấy. Thầy có một 
người bạn là Hàn Sơn, tức là Văn Thù Bồ-tát. Sao ngài nói chẳng 
có ai?" 


Lã Thái Thú nghe xong rất vui mừng, bèn đi gấp đến Chùa Quốc 
Thanh để đảnh lễ hai vị Bồ-tát Hàn Sơn và Thập Đắc. 


Thầy Tri-khách Chùa Quốc Thanh thấy quan Thái-thú đến viếng 
thì ân cần tiếp đãi. Nhưng khi nghe vị quan này muốn gặp Hàn 
Sơn và Thập Đắc thì ngạc nhiên vô cùng, chẳng biết vì sao ông 
ta lại muốn gặp hai người điên này. Tuy không hiểu được lý do, 
Thầy cũng dẫn quan Thái-thú tới nhà trù. Bấy giờ đúng lúc hai 
ngài Hàn Sơn và Thập Đắc đang cười nói bô bô như hai kẻ điên 
khùng khiến ai cũng nực cười. Nhưng Lã Thái Thú vô cùng cung 
kính đảnh lễ hai Ngài, rồi cũng hết sức cung kính thưa: "Đệ tử là 
Lã Khưu Yên xin thỉnh cầu quý Đại Bồ-tát từ bi dạy bảo cho kẻ 
mê muội này!" 


Ngài Thập Đắc hỏi: "Ông làm gì thế?" 


Thái-thú đáp: "Con nghe Hòa-thượng Phong Can dạy rằng hai 
Ngài là hóa thân của Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền. Bởi vậy con 
đặc biệt tới đây để xin đảnh lễ và khẩn cầu quý Ngài khai thị cho 
con." 


Ngài Thập Đắc nghe xong thì vừa thụt lùi vừa nói: "Ngài Phong 
Can nói nhảm! Ngài Phong Can nói nhảm! Ngài Phong Can là 
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hóa thân của Đức A Di Đà, sao không lạy Ngài mà lại tới đây 
quấy rầy chúng tôi?" 


Nói xong thì chạy ra khỏi chùa, lên tới động Nguyệt-quang núi 
Thiên-thai rồi, cả hai ngài nhập vào vách đá. Thái-thú thấy vậy vô 
cùng thất vọng bởi vì hai vị Bồ-tát đã ẩn mình trong vách đá, 
không ra nữa. Ông ta nghĩ thầm: "Thôi hãy về lạy Đức Di Đà 
vậy!"; nhưng khi y về tới chùa thì mới hay Ngài Phong Can cũng 
đã viên tịch. Đúng là "đang diện thác quá" (vuột mất cơ hội trước 
mắt). Cho nên có câu rằng: 


"Đối diện với Đức Quán Thế Âm mà chẳng nhận ra được Ngài." 


Trong Thiền-đường này cũng có Quán Thế Âm Bồ-tát, song tôi 
không thể tiết lộ cho quý vị biết được, để Ngài khỏi bị quý vị đuổi 
chạy mắt! 


(Thiền thất 12/1980) 


Ngồi Thiền Có Thể Chấm Dứt Sinh Tử 


Vào những năm cuối của triều đại Bắc Tống, Trung Quốc có một 
vị anh hùng dân tộc tên là Nhạc Phi. Cha ông qua đời khi ông còn 
thơ ấu. Mẹ ông là một người hiền đức, trí huệ. Cả hai mẹ con 
nương tựa nhau mà sống. Nhạc Phi được mẹ dạy học và dạy 
viết. Bởi nhà quá nghèo, không có tiền mua giấy bút và mực nên 
Nhạc Phi phải tập viết chữ trên cát; thế mà về sau ông nỗi tiếng 
viết chữ đẹp. Đến lúc trưởng thành thì ông đầu quân. Mẹ ông lúc 
ấy xâm trên lưng ông bốn chữ "tận trung báo quốc" để nhắc ông 
phải luôn ghi nhớ chí nguyện lớn lao cứu nước cứu dân. 
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Lúc bấy giờ quân Kim xâm lược Bắc Tống, chiếm Biện-kinh 
(Khai-phong), đày hai vua Hội Tông và Khâm Tông lên miền Bắc. 
Hội Tông là vua đã thoái vị, có hai người con là Khâm Tông và 
Khang Vương. Khang Vương lúc ấy đang ở Hàng-châu, liền lên 
ngôi, đặt tên nước là Nam Tống, tự xưng là Tống Cao Tông, 
phong Tần Cối làm Tướng-quốc. Đương thời, các quan văn thì 
chủ trương hòa giải với quân Kim, nhưng các quan võ thì chủ 
trương chiến tranh. 


Bấy giờ Nhạc Phi đại thắng quân Kim ở trấn Chu-tiên (rất gần 
Biện-kinh) và dự định tiến đánh kinh đô quân Kim ở Hoàng-long 
(tức Kiết-lâm, Nông-an bây giờ). Chẳng may Nhạc Phi bị Tần Cối 
đố ky và dùng mười hai đạo kim bài giả để triệu hồi về kinh thành. 
Nhạc Phi vốn mang tư tưởng "trung quân, ái quốc" nên vâng 
mệnh vua trở về kinh đô. Lúc tới sông Trường-giang, ngang qua 
Chùa Kim Sơn, ông đến bái kiến Thiền-sư Đạo Duyệt. 


Thiền-sư Đạo Duyệt khuyên ông đừng trở về kinh thành, hãy ở lại 
Chùa Kim Sơn (Trấn-giang) xuất gia tu hành thì có thể sẽ tránh 
được tai nạn. Song, Nhạc Phi vốn đã coi thường sống chết và lại 
nghĩ rằng bổn phận kẻ làm tướng là phải tuân mệnh vua, không 
thể cho là "tướng ở ngoài có lúc không phải tuân theo lệnh vua." 
Do đó ông đã không nghe theo lời khuyên của Thiền-sư Đạo 
Duyệt. Lúc chia tay, Thiền-sư tặng ông một bài kệ: 

Tuế đề bắt túc, 

Cần phòng thiên khốc, 

Phụng hạ lưỡng điểm, 


Tương nhân hại độc. 


76 


(Chưa đến cuối năm, 
Đề phòng trời khóc, 
Dưới "phụng" hai chấm, 
Hãm hại ngươi đấy!) 


Khi Nhạc Phi về tới Hàng-châu, Tần Cối dùng ba chữ "Mạc tu 
hữu" (bịa đặt) để hạ lịnh bỏ tù hai cha con Nhạc Phi. Gần đến 
ngày thọ hình, Nhạc Phi mới chợt hiểu thâm ý bài kệ của Thiền- 
sư Đạo Duyệt. Năm ấy, ngày hai mươi chín tết, trời mưa tầm tả. 
Nhạc Phi ngồi trong ngục lắng nghe tiếng mưa rơi và chợt vỡ lẽ 
rằng đại nạn đã kề bên. Lời tiên tri của Thiền-sư Đạo Duyệt cuối 
cùng đã ứng nghiệm. "Phụng hạ lưỡng điểm" (dưới chữ "phụng" 
có thêm hai chấm) tức là chữ "tần," ám chỉ Tần Cối. Quả nhiên 
Nhạc Phi sau đó bị xử chém tại Phong Ba Đình. 

Báy giờ Tân Cối hỏi đao phủ: "Nhạc Phi khi sắp bị chém có nói gì 
chăng?" Đao phủ đáp: "Tôi chỉ nghe y nói rằng y hối hận vì không 
chịu nghe lời Thiền-sư Đạo Duyệt ở Chùa Kim Sơn nên mới nhận 
lãnh hậu quả thê thảm này." Nghe vậy, Tần Cối vô cùng tức giận, 
liền phái Hà Lập tới Chùa Kim Sơn gấp để bắt Thiền-sư Đạo 
Duyệt. Song Thiền-sư trong khi nhập Định một ngày trước đó đã 
biết được nhân duyên này, nên Ngài đã để lại một bài kệ: 


Hà Lập tự Nam lai, 

Ngã vãng Tây-phương tâu. 
Nhược phi Phật-pháp đại, 
Khải bát lạc tha thủ. 
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Nghĩa là: 

(Hà Lập từ Nam đến, 

Ta nhắm Tây-phương đi. 
Phật-pháp nếu không tường, 
Ắt lọt vào tay hắn.) 


Chuyện này chứng minh rằng khi công phu Thiền-định của người 
tu hành đã tới cực điểm thì có thể khống chế được sinh tử, muốn 
lúc nào vãng sinh cũng được, tự mình điều khiển định mệnh-đó là 
một điều rất đương nhiên. Thuở xưa, các Thiền-sư đều có công 
phu như vậy-tự do sống chết, toại tâm như ý. Đời Đường có vị 
Thiền-sư tên Đặng Ân Phong, có thể lộn ngược đầu xuống đất 
mà viên tịch. Gần đây có vị Phật Sống ở Chùa Kim Sơn đứng mà 
viên tịch. Đó đều là nhờ có công phu Thiền-định nên họ có thể 
đến và đi tự do, không bị hạn chế gì cả. 


(Thiền thất tháng 12 năm 1980) 


Tu Hành Cần Phải Nhẫn Nại 

Đức Phật Thích Ca, từ lúc xa xưa còn tu phước và tu huệ, đã trải 
qua ba đại A-făng-kỳ kiếp (vô lượng kiếp) mới thành Chành Giác. 
Ngài đã: 

"Vật dĩ thiện tiểu nhỉ bất vi, 

Vật dĩ ác tiểu nhỉ vi chỉ." 


(Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, 
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Đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm.) 


Lúc Đức Phật Thích Ca hành đạo Bồ-tát, Ngài chẳng bao giờ bỏ 
qua việc thiện dù nhỏ như sợi tóc và cũng chẳng bao giờ làm việc 
ác, dù nhỏ như hạt bụi. Do đó, phước huệ công đức viên mãn rồi 
thì Ngài thành Lưỡng Túc Tôn (đắng có đầy đủ phước và huệ). 


Quý vị hãy chú ý! Việc thiện tuy nhỏ, quý vị cũng phải tu, bởi vì 
tích lũy từng hạt bụi hạt cát có thể xây đặng ngôi tháp, tức thành 
việc thiện lớn. Việc ác tuy nhỏ, nhưng nếu cứ làm mãi thì "tích 
tiều thành đại," trở thành đại ác, rồi mãi mãi không sao thành Đạo 
được. Tu hành là: 


"Chớ làm các việc ác, hãy làm mọi việc lành." 


Nếu không làm việc ác thì phước càng ngày càng nhiều. Nếu làm 
mọi việc lành thì trí huệ càng ngày càng tăng. Càng tăng thì 
chúng ta càng phải tiếp tục tu hành, đừng để gián đoạn, mới 
thành tựu được. 


Bây giờ ở trong Thiền-đường, khi quý vị đi rồi ngồi, ngồi xong lại 
đi, dụng công tu hành, chính là tu phước huệ. Tu phước ra sao? 
Tức là "không làm điều ác." Tu huệ thế nào? Tức là "làm mọi điều 
lành." Đến khi phước báo viên mãn, mà trí huệ cũng viên mãn, thì 
quý vị sẽ thành tựu Phật đạo rất nhanh chóng, chẳng cần phải 
trải qua ba A-făng-kỳ kiếp. 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa, trong lúc tu hành Ngài đã đi 
làm đường rất nhiều lần, song Ngài vẫn kiên nhẫn, chẳng chịu 
thua, cứ tiếp tục tinh tân, siêng tu Giới Định Huệ, chấm dứt tham 
sân sỉ, cuối cùng đạt thành quả vị Phật. 
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Giờ đây chúng ta tu hành Phật-pháp, so với Đức Thích Ca, chúng 
ta thật may mắn vô cùng. Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta 
con đường chân chính, chỉ cần theo đó mà bước tới, thì chúng ta 
có thể đạt được mục tiêu (tới bờ bên kia, cõi Tịnh-độ) rất mau 
chóng. 


Tiền thân của Phật Thích Ca là Bồ-tát Thường Bất Khinh, chuyên 
tu hạnh nhẫn nại. Gặp ai Ngài cũng lạy và nói rằng: "Tôi không 
dám khinh rẻ các vị. Các vị đều là Phật sẽ thành." Có người 
không ưa cử chỉ đó nên khi Ngài lạy thì họ đánh chửi Ngài. 


Có lần, khi thực hành đạo Bồ-tát, Ngài đang lạy thì bị đá gãy hai 
răng cửa. Song Ngài chẳng sân hận, vẫn tiếp tục thực hành khổ 
hạnh lễ lạy. Nhưng học được kinh nghiệm đó rồi, nên về sau hễ 
thấy ai đi tới thì Ngài chỉ ở xa xa mà lạy và nói: "Tôi không dám 
khinh rẻ các vị. Các vị đều là Phật sẽ thành." Nói và lạy xong là 
Ngài lập tức bỏ đi. Do đó ai muốn đánh Ngài cũng không sao đuổi 
kịp! 


Bồ-tát Thường Bất Khinh dùng tinh thần "Vô Ngã Tướng" (không 
có quan niệm về cái tôi, về mình) để tu phước, tu huệ. Ai dạy 
Ngài tu như thế? Chẳng ai dạy Ngài phải lạy cả, chính Ngài cam 
tâm tình nguyện tu hành như thế. Dù bị đánh đập, bị chửi mắng, 
Ngài cũng chẳng sinh lòng giận dữ. Đó chính là tu pháp môn 
Nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Pháp môn quan trọng nhất của người tu hành là pháp nhẫn nại. 
Khi gặp hoàn cảnh chẳng được như ý thì phải ráng nhẫn nại, 
nhường nhịn, đừng tranh giành với ai cả. Nếu không thể nhẫn nại 
được, cứ thường nóng giận bực dọc, thì tất cả công đức khổ 
nhọc để tu hành sẽ bị tiêu tan. 
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Quý vị hãy tự hỏi: "Nếu mình cúi đầu lạy người mà lại bị người 
đánh đập thì mình có đủ sức chịu đựng mà không sân hận 
chăng? Nếu quý vị chịu được thì quý vị là đệ tử của Phật; bằng 
không thì quý vị phải nhiếp phục thân tâm, tiếp tục dũng mãnh 
tinh tân tu hành. Ngược lại, quý vị chỉ lãng phí thời giờ mà thôi, 
chẳng thành tựu được gì cả. 


Người tu hành cần phải chịu lạnh chịu nóng, chịu gió chịu mưa, 
nhịn đói nhịn khát, nhận chửi nhận đánh. Hãy bắt chước tinh thần 
của Thường Bất Khinh Bồ-tát: "Bất luận ai đối xử xấu với ta, ta 
cũng không tức giận hay oán hận. Ta phải dùng lòng thành mà 
đối xử thì đối phương sẽ tự nhiên được cảm hóa, và kẻ thù sẽ trở 
thành quý vị tốt của ta." 


Người tu hành phải tu làm sao để dẹp bỏ "cái tôi" (ngã tướng). 
Nếu không còn "cái tôi" thì chuyện gì cũng nhẫn nại, cam chịu 
được. Cảnh giới có tới, quý vị cũng chẳng động tâm. Hãy xem 
mình như hư không. Cảnh vừa lòng tới, cũng cứ tu hành. Cảnh 
nghịch ý tới, cũng cứ tu hành. Nói cách khác, gặp cảnh vừa lòng 
cũng đừng sinh tâm hoan hỷ vui mừng, gặp cảnh trái ý cũng chớ 
lo âu sầu muộn. Bắt luận là thuận hay nghịch, đều phải nhận thức 
cho rõ ràng. Nếu quý vị có thể "như như bất động" (không khởi 
tình cảm, vọng tưởng hay chấp trước), thì sẽ không bị cảnh giới 
làm cho lay chuyển. Nếu lúc nào cũng "liễu liễu thường minh" 
(sáng suốt chiếu soi nhân quả mọi sự), thì sẽ xoay chuyển được 
cảnh giới. 

Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca chuyên tu pháp môn Nhẫn-nhục, 
do đó Ngài được gọi là Nhẫn-nhục Tiên-nhân. Một bữa nọ, vô 
duyên vô cớ Ngài bị vua Ca-Lợi chặt đứt chân tay. Song, Ngài 
vẫn không sinh lòng oán hận, mà ngược lại, Ngài thương xót vua 
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Ca-Lợi đã si mê. Do đó Ngài nói với vua rằng: "Khi tôi thành Phật, 
trước hết tôi sẽ độ cho Ngài tu Đạo." Vua Ca-Lợi nghe xong liền 
phát tâm đại sám hối, xin quy y với Nhẫn-nhục Tiên-nhân, và về 
sau chính là Tôn-giả Kiều Trần Như (một trong năm vị Tỳ-kheo 
đầu tiên). Sau khi Đức Phật thành Đạo, Ngài vì năm vị Tỳ-kheo 
mà thuyết pháp Tứ Đế, chuyển Pháp-luân ba lần, và tất cả đều 
chứng quả A-la-hán. Đức Thích Ca là Tổ-sư của Phật-giáo. Hạnh 
nhẫn nhục của Ngài đã rốt ráo nên gặp bất kỳ chuyện gì Ngài 
cũng không tức giận bực dọc. Chúng ta là đệ tử Phật thì cần phải 
học tập công phu nhẫn nhục của Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. 
Nói tóm lại thì nhẫn nại, chịu đựng là phép tu then chốt nhất, 
không thể coi thường được. Cổ nhân có câu: 


Nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh, 
Thối nhất bộ, hải khoát thiên không. 
Nghĩa là: 

Nhẫn một giây, gió im sóng lặng. 

Lùi một bước, biển rộng trời trong. 


Bởi vậy cho nên: "Nhẫn nhục là viên ngọc quý vô giá." Nếu ai đập 
nát Vạn Phật Thánh Thành thì tôi cũng chẳng chấp trách, chẳng 
bận tâm, cũng tuyệt đối chẳng oán giận. Nếu ai ai cũng như vậy, 
thiên hạ mới được thái bình. 


Người tu hành thì không thê thiếu nhẫn nại! Có sức nhẫn nại thì 
mới tu nổi. Không có sức chịu đựng thì khỏi nói tới. Những điều 
tôi nói hôm nay rất là tầm thường, giản dị, lạt lẽo, không mùi vị gì, 
song chính là Phật-pháp vi diệu và hy hữu. Tuy tầm thường, 
nhưng Đạo luôn từ chỗ bình thường mà phát sinh. "Đạo" (con 
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đường) là do người dùng chân bước tới. Pháp Vôõ-vi (không có 
hình tướng, không có tạo tác) này, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp 
đặng, cho nên quý vị chớ để lỡ cơ duyên. Nếu quý vị cho là "gió 
thổi qua tai," nghe rồi chẳng ghi nhớ, thì sau này hối hận sẽ 
không kịp nữa. Nếu những điều tôi giảng hôm nay, quý vị có thể 
vận dụng thì bất luận là chuyện gì, cảnh giới gì, quý vị đều chẳng 
sinh phiền não. Nếu quý vị lại biết vận dụng trí huệ để phán đoán 
cảnh giới này, thì bất luận là chuyện gì cũng sẽ tự nhiên hóa giải, 
chẳng chút rắc rối. Cuối cùng, cầu mong quý vị nỗ lực tham 
Thiền, tham "Niệm Phật là ai?" Chưa tìm ra được "Ai" thì hãy tiếp 
tục và nhẫn nại tu hành. 


(Thiền Thất 12/1980) 


Tham Thiền là Phương Pháp Khai Ngộ 


Phật-giáo sau khi được truyền sang Trung Quốc thì phân làm 
năm tông phái là Thiền, Giáo, Luật, Tịnh, Mật. Thiền là Thiền- 
định; Giáo là Giáo-lý; Luật là Giới-luật; Tịnh là Tịnh-độ; Mật là trì 
Chú. Lúc này là lúc đả Thiền-thất, nên chỉ giảng về lý Thiền, còn 
bốn tông phái kia thì tạm thời không đề cập đến. 


Thiền-na, dịch là "Tư Duy Tu," nghĩa là thường tư duy, suy gẫm 
về một việc. Việc gì? Tức là thoại đầu. Xem xét "Ai Niệm Phật?" 
gọi là tham Thiền. Kỳ thật, tham thoại đầu cũng chỉ là vọng 
tưởng; bất quá chúng ta dùng vọng tưởng để chế phục vọng 
tưởng, "dĩ độc công độc," tức là lấy một vọng tưởng để tiêu diệt 
nhiều vọng tưởng khác. Công phu tham thoại đầu đòi hỏi phải trải 
qua thời gian dài thì mới thành tựu, do đó nói: “Tham cứu lâu mới 
có Thiền." 
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"Tham" cũng giống như lấy cái khoan đục vào gỗ vậy. Chưa đục 
xuyên thủng thì chưa ngừng, chẳng thể nửa đường bỏ phế; bởi 
nếu thế thì công phu từ trước hoàn toàn vất bỏ. Tham Thiền, 
quan trọng nhất là nhẫn nại được. Khi nhẫn nại đến chỗ tột đỉnh 
thì có thể chẳng nảy sinh một vọng niệm nào cả. Khi "một niệm 
chẳng sinh" thì có thể khai ngộ. Có câu: 


"Đầu sào trăm thước, dẫn thêm một bước." 


Nghĩa là khi quý vị ở đầu ngọn sào dài trăm thước, quý vị vẫn tiếp 
tục bước thêm một bước nữa. Lúc ấy, "mười phương thế giới 


> 
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đều hiện toàn thể." Song, pháp môn này mỗi niệm lúc nào cũng 
tu trì thì mới có hiệu quả; không thể lười biếng, không thể buông 
lung. Trong Chứng Đạo Ca có nói rằng: 


Đốn giác liễu Như Lai Thiền 

Lục Độ Vạn Hạnh thể trung viên 

Mộng lý minh minh hữu Lục Thú, 

Giác hậu không không vô đại thiên. 

Nghĩa là: 

Thiền Như Lai thoát hiểu rồi. 

Lục Độ, vạn hạnh, thể tròn đây. 

Mộng thì rõ ràng có sáu nẻo, 

Ngộ xong trống rỗng, chẳng đại thiên. 

"Đốn" tức là lập tức giác ngộ một đạo lý. Rằng: 


Lý khả đốn ngộ, sự tu tiệm tu. 
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(Lý có thể hiểu ngay lập tức, song sự thì phải từ từ tu.) 


Về "sự" thì chúng ta cần phải tu từng bước một, còn về "lý" thì 
cần phải hiểu rõ ngay tức khắc. Khi đốn-ngộ thì chúng ta biết 
giếng ở đâu để đi lấy nước; còn lúc chưa đốn-ngộ thì chúng ta 
chỉ nghe tiếng dây ròng rọc kéo nước mà không biết giếng ở đâu. 
Ví dụ này thuyết minh Phật-tánh từ đâu lại. Làm sao để chứng 
đắc Phật-tánh? Chứng Phật-tánh không có pháp gì khác, chỉ một 
cách là tham Thiền, ngồi Thiền. 


Lục Độ là pháp môn Bồ-tát tu hành. Bố thí thì "độ" tánh bỏn xẻn 
và tham lam. Trì giới thì "độ" việc hủy phạm. Nhẫn nhục thì "độ" 
tánh sân hận. Tinh tấn thì "độ" thói giải đãi, biếng nhác. Thiền 
định thì “độ” sự tán loạn. Trí huệ thì “độ” tâm ngu si. Khi Lục Độ 
tu đến viên mãn thì mới khai ngộ đặng. 


Chúng ta lúc nào cũng ở trong mộng. Rằng: 
Nhân sinh nhất trường mộng, 

Nhân tử mộng nhất trường. 

Mộng lýthân vinh quý, 

Mộng tỉnh tại cùng hương, 

Triều triều thị tác mộng, 

Bát giác mộng hoàng lương, 

Mộng trung nhược bắt giác, 

Uổng tác mộng nhất trường. 


Nghĩa là: 
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Người sống: một tràng mộng, 
Người chết: mộng một tràng. 
Trong mộng thân vinh quý, 
Tỉnh mộng vẫn nghèo xơ, 
Ngày ngày cứ nằm mộng, 
Chẳng biết mộng "kê vàng," 
Nằm mộng mà chẳng biết, 
Uỗổng thay mộng một tràng. 


Lúc mộng, chúng ta thấy rõ ràng có Lục-thú (sáu nẻo: trời, người, 
A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục); đến lúc giác ngộ mới thấy 
tam thiên đại thiên thế giới đều chẳng có. Vì sao? Vì không còn 
chấp trước. Chẳng còn chấp trước thì đem vạn vật "phản bổn 
hoàn nguyên"; như thế làm sao còn ngã tướng, nhân tướng, 
chúng sinh tướng, thọ giả tướng đặng? Mọi thứ đều chẳng còn! 
Có người nghe rằng bốn tướng đều hết thì chẳng dám tu hành, vì 
ngộ nhận rằng: "Tu đến cực điểm thì người ta chẳng hiện hữu 
nữa, chúng sinh cũng hết sạch, thọ giả cũng không còn, vậy thì 
sao đây? Lúc ấy công việc làm cũng hết luôn, e rằng tôi sẽ thất 
nghiệp mất!" 


Quý vị nhất định cần có việc làm sao? Vậy thì cứ tiếp tục điên 
đảo! Khi tu hành đến chỗ không còn bốn tướng, thì quý vị sẽ 
"quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng," chứng đắc Thực- 
tướng của mọi sự. Rằng: 


Nhất pháp bắt lập, vạn pháp giai không. 
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(Một pháp chẳng lập, mọi sự đều không.) 


Chẳng thể nói suông là mình hiểu đạo lý này, mà chúng ta bắt 
buộc phải chân chính chứng đắc cảnh giới "một pháp chẳng lập, 
mọi sự đều không." Lúc ấy sẽ chẳng còn gì là khổ, chỉ hưởng thọ 
sự an lạc. 


Người ta ở đời, nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm 
chặt lợi lộc, không chấp trước tiền tài, thì lại mê đắm sắc đẹp, do 
đó không thể nhìn thủng (hiện tượng), chẳng thể buông bỏ (mọi 
chấp trước). Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng 
đặng. Vì sao chẳng kham? Bởi vì trong tâm có "con quỷ" tinh tế 
và "con sâu" linh lợi tác quái, do đó rất nhiều việc mình để lỡ cơ 
hội, đối diện với Đức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài. Đức 
Quán Âm Bồ-tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi tìm kiếm khắp 
nơi. Đó chính là bị điên đảo vọng tưởng chỉ phối vậy. 


Chữ "tham" trong tham Thiền có nghĩa là quán chiếu, quan sát. 
Quán chiếu cái gì? Quán chiếu Bát-nhã. Nghĩa là trong mọi ý 
niệm, mọi thời điểm, quý vị phải quan sát chính mình ở đây (fự 
tại), đừng quan sát kẻ khác (tha tại). Hãy quán sát xem mình có ở 
tại đây hay chăng-nếu mình ở đây thì có thể tham Thiền, dụng 
công tu hành; nếu mình chẳng ở đây, tức là mình khởi vọng 
tưởng lăng xăng, nghĩ ngợi vớ vẫn. Thân tuy ở trong Thiền- 
đường, nhưng tâm lại dong ruồi tận Nữu Ước hay Ý Đại Lợi. Tới 
đâu cũng phan duyên, thành ra không tự tại nữa. 

Quán chiếu tự tại tức là Bồ-tát. Quán chiếu không tự tại tức là 
phàm phu. Quán chiếu tự tại là thiên đường. Quán chiếu không 
tự tại là địa ngục. Nếu chúng ta quán chiếu với sự tự tại, tâm 
không chạy ra ngoài, thì có thể "thực hành Bát-nhã Ba-la-mật 
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thâm sâu." Lúc tham Thiền, thân ngồi tại Thiền-đường, tâm miên 
mật tham cứu liên tục, không gián đoạn, thì mới đúng là thực 
hành Bát-nhã thâm sâu, tìm được trí huệ. Khi đắc đại trí huệ thì 
mới tới được bờ bên kia, bờ giải thoái. 

Bí quyết tham Thiền là “friệu dã tư, tịch dã tư” (ngày tham cứu, 
đêm cũng tham cứu). Tham cứu cái gì? Tham cứu "Niệm Phật là 
Ai?" Ngày nay tham cứu, ngày mai tham cứu. Ngày ngày tại 
Thiền-đường "thực hành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu," song 
không phải chỉ một thời gian ngắn là có thể nếm được mùi vị 
Thiền ngay đâu. Quý vị phải trải qua thời gian dài lâu mới được. 
Khi có công phu "thực hành Bát-nhã Ba-la-mật thâm sâu” thì mới 
có thể "soi thấy năm Uần đều không." 


2 
— ụ 


Năm Uần còn gọi là năm Ám. "Uẫn" có nghĩa là tụ tập; "Âm" có 
nghĩa là che đậy, bao phủ. Vì sao chúng ta không được tự tại, 
không đắc giải thoát? Bởi vì chúng ta bị năm Ấm che phủ! Năm 
Uần là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. 


1. Sắc-uẫn: Có chướng ngại thì gọi là sắc, có hình tướng cũng là 
sắc. Sắc-uân chẳng không thì thấy sắc sẽ bị sắc-trần mê hoặc, 
nghe âm thanh thì bị thanh-trần mê hoặc, ngửi mùi hương thì bị 
hương-trần mê hoặc, nếm mùi vị thì bị vị-trần mê hoặc, tiếp xúc 
với vật thì bị xúc-trần mê hoặc. Nếu khiến cho sắc-uẩn là không, 
thì bên trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, xa 
gần không có vật thể. "Sắc" cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp, 
nhan sắc khiến mắt ta hỗn loạn, không nhận biết rõ ràng, mờ mịt 
giống như kẻ mù vậy. Trong Đạo Đức Kinh có nói: 


Ngũ sắc linh nhân mục manh, 


Ngũ âm linh nhân nhĩ lung, 
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Ngũ vị linh nhân khẩu sảng. 

Nghĩa là: 

Năm sắc khiến mắt người mù, 

Năm âm khiến tai người điếc, 

Năm vị khiến miệng người đờ. 

Những thứ ấy đều do bị sắc-uẫn mê hoặc. Nếu phá được sắc- 
uân rồi, thì núi sông, đất đai, thành quách, nhà cửa đều rỗng 
không cả, chẳng còn gì rắc rối nữa. Do đó, sắc-uân chưa không, 


thì chúng ta còn chấp trước ở sắc. Khi chấp trước ở sắc thì 
không thể trừ khử được kiến-hoặc (sự mê muội của cái thấy). 


Kiến-hoặc là do khi gặp cảnh thì khởi lòng tham ái. Cảnh giới tức 
là sắc. Khi đối trước cảnh giới nào cũng sinh lòng tham lam hay 
yêu thích, tức là có chấp trước. Kiến-hoặc có tám mươi tám 
phẩm; nếu chặt đứt hết được thì sẽ chứng Sơ-quả A-la-hán. 
Người tu Đạo chúng ta, trước tiên cần phải đoạn tám mươi tám 
phẩm kiến-hoặc vốn tồn tại trong Tam-Giới, rồi sau đó mới đoạn 
trừ tám mươi mốt phẩm fư-hoặc ở Tam-Giới. 

Tư-hoặc là do mê muội chân lý nên khởi phân biệt, tức là đối với 
tất cả đạo lý mình không nhận thức được rõ ràng. Khi đoạn trừ 
hết tám mươi mốt phẩm tư-hoặc thì sẽ chứng Tứ-quả A-la-hán. 

2. Thọ-uẩn. "Thọ" là lĩnh nạp lĩnh thọ, phát sinh cảm giác. Khi 
cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ gì, liền tiếp thụ lĩnh nạp, phát 
ra cảm giác. Như ăn món gì, cảm giác thấy ngon, đó là "thọ." Mặc 
áo đẹp, cảm thấy vui, cũng là "thọ." Ở nhà tốt, cảm thấy thích, đó 
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là "thọ." Ngôi xe tốt, có cảm giác êm ái, đó cũng là "thọ." Khi thân 
tiếp thọ bất kỳ thứ gì, cảm giác ra sao, đều gọi là "thọ." 

3. Tưởng-uẫn: tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm Căn tiếp xúc, lãnh 
thọ cảnh giới của năm Trần nên phát sinh ra đủ thứ vọng tưởng, 
đủ thứ ý niệm. Chúng thoắt sinh ra thoắt diệt mất, khởi lên tác 
dụng suy nghĩ đến sắc, đến thọ. 

4. Hành-uẳn. Hành có ý nghĩa thiên lưu, dời đổi, lúc tới lúc đi, lúc 
đi lúc tới, chẳng khi nào ngừng nghỉ, trôi mãi không dừng. Động 
cơ làm ác làm thiện là ở trong tâm, song do vọng tưởng, suy tư 
chi phối và phản ảnh qua những hành vi, cử chỉ của thân khẩu ý 
(mọi hành vi ấy đều thuộc hành-uẩn). 

phân biệt. Ví dụ: Thấy sắc đẹp thì sinh lòng vui thích, nghe lời ác 
thì sinh lòng ghét bỏ, v.v... 


Nếu phá thủng được năm Uần thì sẽ vượt qua mọi khổ ách, cũng 
chẳng còn tai ách gì cả. Vì sao chúng ta có tai ách? Bởi vì chúng 
ta chưa dẹp bỏ được hai thứ chấp trước là chấp ngã và chấp 
pháp (mọi sự mọi việc). 


Trong bài Chứng Đạo Ca của Đại sư Huyền Giác có nói: 
Ngũ Uẫn phù vân không khứ lai; 

Tam Độc thủy bào hư xuất mội. 

Nghĩa là: 

Năm Uẫn như mây trôi, chẳng đến đi, 


Ba Độc như bọt nước, giả có, mất. 
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Năm Uần xưa nay vốn không có tự tánh, hệt như đám mây trôi, 
thoắt nhiên có, thoát nhiên mất. Khi không rõ thấu đạo lý này, 
chúng ta sẽ mãi bị năm Uần che lấp, không thê tự tại, không đặng 
giải thoát. Người tu Đạo phải phá năm Uẫn. Như mây bay lại, 
mặc nó lại; nếu nó trôi đi, mặc nó đi. Không cần chú ý tới, không 
cần chấp trước nó. Ba thứ độc tham, sân, si thì giống như bọt 
nước, vốn không có thực thể. Chúng tự sinh ra rồi tự mắt đi, nên 
đừng chấp trước vào chúng. Bài "Chứng Đạo Ca" lại nói: 


Chứng Thực-tướng, vô nhân pháp, 

Sát-na diệt khước A-tỳ nghiệp. 

Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sinh, 
Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. 

Nghĩa là: 

Chứng Thực-tướng, không nhân, pháp, 
Sát-na rũ sạch nghiệp A-tỳ. 

Nếu đem lời dối, gạt chúng sinh, 

Tự chịu cắt lưỡi hằng sa kiếp. 


H.;/Ä 


"Thực-tướng" tức là "vô tướng, vô sở bất tướng" (không có hình 
tướng gì, song không có gì chẳng phải là nó). Cũng có nghĩa là 
"tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng" (quét sạch tất cả mọi 
pháp mọi sự; rời bỏ mọi hình tướng, mọi quan niệm). Có thể nói 
là "phản bổn hoàn nguyên, chứng đắc tự tánh thanh tịnh." Tới 
được cảnh giới này thì cũng chẳng có người, chẳng có pháp. 
Nhân, pháp đều quên hết. Cũng không còn chấp người, hết luôn 
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chấp pháp (mọi sự mọi việc). Đó là chứng đắc lý và thể của 
Thực-tướng. Lúc ấy chỉ trong sát-na, có thể tất cả tội nghiệp đọa 
địa ngục Vô-gián đã tạo ra trong vô lượng kiếp về trước lập tức 
tiêu diệt hoàn toàn. Đại sư Vĩnh Gia nói rằng: "Nếu tôi đem lời giả 
dối để gạt gẫm chúng sinh, tôi xin cam tâm tình nguyện xuống địa 
ngục rút lưỡi, chịu khổ trong vô số kiếp nhiều như cát bụi vậy." 


Lúc ở Thiền-đường, quý vị hãy chân thật tu hành. Giống như kéo 
tằm, quý vị phải nhẫn nại, từ từ kéo từng sợi tơ thì mới không bị 
rối. Chớ nên tự cho mình là thông minh, muốn tìm đường tắt, 
muốn dùng phương pháp khoa học để khai ngộ; đó chỉ là suy 
nghĩ vớ vẫn. Nếu khoa học có thể làm cho khai ngộ, thì các nhà 
khoa học gia đã không tự chui vào thế kẹt, họ đã sớm khai ngộ từ 
lâu rồi và chẳng ai có thể dự phần để khai ngộ với họ đâu! Chớ 
nên nghĩ ngợi mông lung mà phải thành thật, đúng phép mà tham 
cứu "Niệm Phật là Ai?" Lưng mỏi cũng phải chịu, chân đau cũng 
phải nhẫn; nhẫn nại mãi sẽ tới lúc quý vị khai ngộ. Rằng: 


Bát kinh nhất phiên hàn triệt cốt, 
Chẳm đắc mai hoa phác ty hương? 
Nghĩa là: 

Không qua một lần lạnh buốt xương, 
Sao được hoa mai tỏa ngát hương? 


Quý vị hãy chú ý! Chớ quá thông minh rồi lại bị sự thông minh 
đánh lừa mình. Phải nhớ: Một phần nỗ lực tu hành là một phần 
công phu. Tu hành là chân thật công phu, không phải "khẩu đầu 
thiền" (thiền nói suông). Chỉ nói suông mà không thực hành, thì 
không ích lợi gì. "Thiền nói suông" chẳng những không giúp gì 
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việc khai ngộ mà ngược lại còn chướng ngại là khác. Do đó nói: 
"Không nói, mới là Thiền." 

Một niệm linh quang có thể triệt chiếu thiên địa, quý vị cùng mười 
phương ba đời chư Phật chẳng hề khác biệt. Vì sao chúng ta 
không thể chứng đắc Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông? 
Vì kẻ phàm phu chúng ta vọng tưởng quá nhiều, do đó trí huệ bị 
che khuất, chẳng có quang minh, thành ra vô minh. Cả ngày cứ 
khởi mê hoặc, tạo nghiệp, nên thọ nhận quả báo đau khổ trong 
vòng sinh tử. 


Tam Thân tức là Pháp-thân, Báo-thân, Ứng-thân (hoặc Hóa- 
thân). 


Tứ Trí tức là Thành-sở-tác Trí, Diệu-quán-sát Trí, Bình-đẳng-tánh 
Trí, Đại-viên-kính Trí. 


Ngũ Nhãn tức là Nhục-nhãn, Thiên-nhãn, Pháp-nhãn, Huệ-nhãn, 
Phật-nhãn. 


Lục Thông tức là Thiên-nhãn Thông, Thiên-nhĩ Thông, Tha tâm 
Thông, Túc-mạng Thông, Thằn-túc Thông, Lậu-tận Thông. 


Khi quý vị không có vọng tưởng gì thì mới chứng đắc những cảnh 
giới này. Đây chẳng phải là thứ triết lý, lý luận huyền diệu bí ẩn gì 
cả, chỉ là một thứ hiện tượng tự nhiên, từ chân thật công phu mà 
chứng đắc. Chẳng có chút gì kỳ lạ, rất là bình thường. 


Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta bị vô minh che phủ, chẳng gặp 
được bậc Thiện-tri-thức dắt dẫn, không biết thế nào là minh tâm 
kiến tánh (minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh), không biết thế 
nào là phản bỗn hoàn nguyên (trở về nguồn cội). Chúng ta tu 
Thiền chính là để minh tâm kiến tánh, để phản bổn hoàn nguyên 
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vậy. Nếu được giải thoát thì sẽ không còn quái ngại, ngăn trở, xa 
rời mọi điên đảo mộng tưởng, cuối cùng tới đặng Niết-bàn vậy. 


Thiên thất 12/1980 


Không Trừ Vọng Tưởng thì Chẳng Thể Khai Ngộ 


Mục đích tham Thiền là để khai mở trí huệ, cầu giải thoát. Chúng 
ta phải chuyên tâm trì chí tham cứu câu "Ai là kẻ niệm Phật?” Khi 
tham tới cực điểm, quý vị sẽ quên bằng tất cả mọi vọng tưởng- 
quên ăn uống, phục sức, ngủ nghỉ, và thậm chí quên cả đại, tiểu 
tiện! Lúc bấy giờ, "gió thổi không lọt, mưa rơi không thắm," quý vị 
chỉ miên mật tham chữ "Ai" mà thôi! Một niệm duy nhất này kiên 
cố như kim cang, không gì phá hoại nổi. Bấy giờ, quý vị "trên 
không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có 
người”-tức là đạt tới cảnh giới "không có người, không có mình, 
không có chúng sinh, không có thọ giả”; và đó cũng là lúc mà quý 
vị thể nghiệm được trạng thái "trong không có thân tâm, ngoài 
chẳng có thế giới"-mình cùng vũ trụ đã hợp thành một thể. 


Xưa kia, nhiều bậc đại đức cao tăng đã có thể đạt tới trình độ 
"nhất niệm bát sinh" (không sinh vọng tưởng): 


"Tuy suốt ngày ăn cơm, nhưng chưa hề ăn một hạt gạo. 
Tuy suốt ngày mặc áo, song chưa hề mặc một sợi tơ." 


Khi đạt tới cảnh giới "vô nhân, vô ngã," không còn sự chấp trước 
về mình, người, thì làm gì có thời giờ để khởi vọng tưởng nữa 
chứ? Các vị ấy cho rằng lãng phí một phút cũng có thể làm vuột 
mất cơ hội khai ngộ, do đó họ chuyên tâm tham cứu câu "Ai là kẻ 
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niệm Phật?”; chưa tìm ra được chữ "ai" thì họ chưa chịu nghỉ 
ngơi. Tìm chữ "Ai" là phương pháp khống chế vọng tưởng tốt 
nhất. 


Tại Chùa Cao Mân ở Dương-châu có một vị sư tên là Diệu Độ. 
Khi Thầy tham Thiền tới trình độ "đi mà không biết là mình đang 
đi, đứng mà không biết là mình đang đứng, ngồi mà không biết là 
mình đang ngồi, nằm mà không biết là mình đang nằm," thì cái gì 
Thầy cũng chẳng nghĩ tới, chỉ chú tâm vào câu "Ai là kẻ niệm 
Phật?" mà thôi. Có một hôm, Thầy muốn tiểu tiện nhưng vì 
chuyên tâm tham cứu chữ "Ai" quá miên mật nên Thầy vào lộn 
Thiên Vương Điện và lầm tưởng phía trước bệ Đức Bồ-tát Vi Đà 
là nhà xí! Ngay lúc sắp tiểu tiện, Thầy chợt ngẳắng đầu lên và thấy 
Bồ-tát Vi Đà đang trừng mắt nhìn mình, tay thì giơ cao cây bảo- 
xử, khiến Thầy sợ hãi đến tỉnh táo cả người! Biết là mình đã đến 
lộn chỗ, Thầy vội vã sụp lạy Bồ-tát Vi Đà, sám hối tội lỗi, cầu xin 
Bỏ-tát tha thứ. 


Vì sao có thể có chuyện như vậy? Là vì Thiền-sư Diệu Độ chuyên 
tâm dụng công, một lòng một dạ tham cứu chữ "Ai," hoàn toàn 
không để ý đến những việc khác, cho nên Thầy mới lầm tưởng 
Thiên Vương Điện là nhà vệ sinh! 


Có người nghĩ vớ vẫn rằng: "Tôi cũng bắt chước Thiền-sư Diệu 
Độ, tôi sẽ lên đài Quán Âm thay vì dùng nhà vệ sinh!" Nếu quý vị 
cố ý làm như vậy thì quý vị cách xa Đạo mười vạn tám ngàn dặm 
rồi! Quý vị nên biết rằng Thiền-sư Diệu Độ chẳng bắt chước ai 
cả, Thầy chỉ nhất tâm tham cứu câu "Ai là kẻ niệm Phật?", mải 
miết tập trung tinh thần vào một vấn đề, do đó mới xảy ra cớ sự 
như vậy. Nếu quý vị cố ý bắt chước đi sai đường thì thật là sai 
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làm vô cùng; cho nên, ngay cả cái ý tưởng muốn bắt chước này 
quý vị cũng chớ nên có! Phải nhớ rằng: 


"Sai một ly, đi một dặm." 


Nhiều người ở trong Thiền-đường song chẳng chịu dụng công, 
cứ ngôi nghĩ ngợi lăng nhăng: "Sao chưa có ai đánh khánh vậy 
kìa? Mau mau khai tịnh để mình duỗi chân duỗi tay, vươn vai 
ưỡn lưng cho đỡ mỏi đi chứ!" Hoặc có người thì vọng tưởng tới 
chuyện ăn uống: "Vẫn chưa tới giờ ăn sao? Đói bụng chịu hết nồi 
rồi!" Có người thậm chí tính toán: "Đã mười hai ngày rồi, như vậy 
là còn chín ngày nữa công đức mới viên mãn. Mong sao xong lẹ 
lẹ cho rồi để mình khỏi phải bị hành tội nữa!" Người ta tham gia 
Thiền-thất thì mong cho thời gian càng dài càng tốt để được có 
thêm cơ hội khai ngộ, còn những người này ngồi trên Thiền-sàng 
mà cứ như ngồi trên bàn chông, lúc nào cũng thấy bứt rứt xốn 
xang-nếu không đổi chân thì lại vươn vai, không ngồi yên được. 
Người ta thì nhập Định, còn họ thì nhập "phi phi," vọng tưởng 
lăng nhăng không ngớt. Nếu đã như vậy thì việc gì phải đến tham 
gia Thiền-thất? Cứ làm bộ làm tịch ra vẻ tu hành để làm gì kia 
chứ? Chi bằng đừng tới tham gia để khỏi phải tự chuốc lấy đau 
khổ cho rồi!? 


Song, quý vị nên biết rằng muốn chấm dứt sinh tử thì phải đem 
hai chữ "sinh tử" treo ngang mày để hễ mở mắt là thấy vấn đề 
sinh tử, nhắm mắt cũng không quên chuyện tử sinh. Lúc nào 
cũng phải dụng công tu hành thì mới có thể chấm dứt được sinh 
tử. Nếu tại Thiền-đường mà quý vị không luôn luôn nghĩ đến việc 
"liễu sinh thoát tử," trái lại lúc nào cũng nghĩ ngợi lăng nhăng, cứ 
lo vọng tưởng của mình chưa đủ nhiều, thì thật là đáng thương 
biết baol 
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Người dụng công tu Đạo thì không được khởi vọng tưởng dù chỉ 
trong một giây. Có câu rằng: 


"Đại sự vị minh, như táng khảo tỷ." 
(Việc lớn chưa rõ, như đưa đám cha mẹ.) 


Khi chúng ta chưa hiểu được "sinh tử đại sự" thì cũng đáng buồn 
thảm, bi ai giống như cha mẹ qua đời vậy. Do đó, lúc tham Thiền 
thì phải luôn luôn dụng công tu hành, chớ lãng phí một giây một 
phút và cũng chớ buông lung. Dụng công tới lúc "lô hỏa thuần 
thanh," công phu chín muùồi, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Có cảm 
ứng thì công phu mới tương ưng. Cho dù đã khai ngộ rồi quý vị 
cũng vẫn phải không ngừng cố gắng tiến tới trước. Đừng lười 
biếng, đừng tự giam hãm mình nơi "hóa thành;" đừng cho rằng 
tới đây là hết, rồi không muốn tiến thêm nữa. Những ý tưởng như 
vậy chính là các hòn đá cản trở sự tu hành. 


Biết rõ ràng là vọng tưởng không làm ta khai ngộ, vậy thì tại sao 
vẫn cứ khởi vọng tưởng chứ? Biết rõ ràng đó là vọng tưởng mà 
tại sao không quét sạch chúng đi? Đó chính là khuyết điểm của 
đa số người đời - biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Nói rõ ra tức là 
quý vị vẫn "không thể nhìn thủng, chẳng thể buông bỏ," vẫn còn 
chấp trước cái này, câu nệ cái nọ, chấp nam chấp nữ..., kết quả 
là lãng phí hết thời giờ quý báu. 

Thời gian đả Thiền-thất là vô cùng quý giá, bởi vì không dễ gì mà 
gặp được cơ duyên tốt đẹp như thế. Trong thời gian này, quý vị 
hãy ném hết mọi vọng tưởng lên chín tầng mây để cho lòng được 
thanh tịnh, chuyên chú vào câu "Ai là kẻ niệm Phật?” Đừng xao 
lãng! Mọi người hãy nỗ lực tham Thiên! Tham! Tham! Tham! 
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(Thiền thất 12/1980) 


Khai Ngộ Phải Được Ấn Chứng Mới Đúng Pháp 


Trước thời Oai Âm Vương Phật ra đời, ai ai cũng có thể khai ngộ 
mà chẳng cần người nào ấn chứng cả. Từ thời Oai Âm Vương 
Phật trở về sau, những ai tự giác khai ngộ đều nhất định phải có 
Tổ-sư hoặc bậc Thiện-tri-thức (đã khai ngộ) ấn khả, chứng minh 
thì mới đúng phép. Cũng như ở Pháp-hội Lăng-Nghiêm, có hai 
mươi lăm vị Thánh-nhân tường thuật sự chứng đắc viên-thông 
của họ và thỉnh Đức Phật Thích-Ca ấn chứng. 


Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một công án về sự ấn chứng. 


Đời Đường (nước Trung Hoa), có Đại-sư Vĩnh Gia. Ngài sinh ở 
huyện Vĩnh-gia, tỉnh Triết-giang. Bởi vì cả đời Ngài không rời 
huyện Vĩnh-gia nên người đương thời gọi Ngài là Đại-sư Vĩnh 
Gia. Sau khi xuất gia, Ngài nghiên cứu giáo lý Thiên-Thai Tông, 
thích tu Thiền-quán; nhờ xem Kinh Duy Ma Cật mà hoát nhiên đại 
ngộ. Về sau, khi gặp Thiền-sư Huyền Sách (đệ tử của Lục Tổ 
Huệ Năng), ngài Vĩnh Gia bèn thuật lại tự sự. Thiền-sư Huyền 
Sách khuyên ngài nên đến Tào-khê tham bái Lục Tổ để thỉnh cầu 
ấn chứng; nếu không, chẳng nhờ thầy mà ngộ, thì là hàng "ngoại 
đạo Thiên-nhiên." 


Khi ngài Vĩnh Gia tới Chùa Nam Hoa ở Tào-khê, gặp đúng lúc 
Lục Tổ đang tọa Thiền. Ngài rất cống cao ngã mạn, tới bên 
Thiền-sàng của Lục Tổ, cũng chẳng vái chào, chẳng đảnh lễ, càm 
cây tích-trượng đi nhiễu quanh Thiền-sàng ba vòng, rồi đứng 
chống tích-trượng. 
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Lục Tổ mới hỏi: "Một vị Sa-môn cần hội đủ ba ngàn oai nghi, tám 
vạn tế hạnh. Một hạnh cũng không khiếm khuyết thì được gọi là 
Sa-môn (dịch là Cần Tức-cần tu Giới Định Huệ, tức diệt Tham 
Sân Si-siêng tu Giới Định Huệ, dứt bỏ Tham Sân Si). Đại-đức từ 
nơi nào tới, sinh lòng đại ngã mạn như thế?" 


Ngài Vĩnh Gia đáp: "Chuyện lớn là sinh tử, vô thường quá chóng 
vánh." 


Lục Tổ hỏi: "Sao không thể hội cái vô sinh? Sao chẳng liễu ngộ 
thứ chẳng chóng vánh?" 


Ngài Vĩnh Gia đáp: "Thể hội tức là vô sinh. Liễu ngộ vốn không 
chóng vánh." 


Lục Tổ dạy rằng: "Ông thật hiểu ý nghĩa của vô sinh vậy." 
Ngài Vĩnh Gia hỏi vặn: "Vô sinh mà còn có ý hay sao?" 
Lục Tổ trả lời rằng: "Không có ý thì ai đang phân biệt?" 
Ngài Vĩnh Gia đáp: "Phân biệt cũng chẳng phải là ý!" 

Lục Tổ dạy: "Như thị! Như thị!" 


Rồi ngài Vĩnh Gia được ấn khả chứng minh, trở thành Pháp-tự 
của Lục Tổ. 


Sau khi được Lục Tổ ấn chứng, ngài Vĩnh Gia muốn lập tức trở 
về Chùa Khai Nguyên ở Vĩnh-gia. Song Lục Tổ lưu ngài ở lại một 
đêm, hôm sau mới xuống núi về quê nhà. Bởi vì chỉ trong một 
đêm mà giác ngộ được chân-đề của Phật-pháp nên người đương 
thời gọi ngài là "Nhất Túc Giác Hòa Thượng" (vị Sư giác ngộ nội 
trong một đêm). Về sau ngài cực lực tuyên dương pháp Đốn-ngộ 
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của Thiền-môn, viết tác phẩm Chứng Đạo Ca thuyết minh cảnh 
giới đốn-ngộ. Đó là một tác phẩm bất hủ, đã trở thành bản văn 
phải học trong Phật môn. 


Khi chúng ta ngồi trong Thiền-đường, cứ nhìn bề ngoài thì giống 
như chúng ta đang dụng công tu hành, song thật ra thì chỉ ngồi 
nghĩ ngợi, vọng tưởng lăng xăng, chẳng dụng công tu hành chút 
nào cả. Có vị nghĩ rằng: "Bây giờ là thời đại khoa học, phải dùng 
phương pháp khoa học để khai ngộ"; nhưng lại nghĩ lui nghĩ tới 
mãi, chẳng chút khoa học gì cả, đó chính là "kẻ ngốc nói chuyện 
mộng my." 


Kẻ nào khai ngộ rồi thì đều phải thắng được mọi khảo nghiệm, 
nếu không y sẽ mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián. 
Phàm lệ, ai tự rêu rao về mình: "Tôi đã khai ngộ rồi! Tôi đã chứng 
quả rồi!" thì đều phải chịu quả báo (đọa địa ngục). Hy vọng quý vị 
đều hết sức cần thận, không tùy tiện nói càn, kẻo về sau phải 
chịu quả báo! 


Ở đây quý vị dậy rất sớm, ngủ thật trễ. Vì sao lại tu cực khổ như 
vậy? Bởi vì thêm một phút tham Thiền là thêm một cơ hội giác 
ngộ. Hiện tại quý vị ngồi ở Thiền-đường tập trung tinh thần, dụng 
công tham cứu câu "Niệm Phật là ai?", tuy chẳng phải là không 
có vị chuyên tâm dụng công, song những vị chân chính muốn 
giác ngộ, đắc được thọ dụng, thì ít lắm. Phần đông người ta 
không biết rõ việc tham Thiền ra sao, cũng không nhiệt tâm; họ 
chỉ tu cho có lệ, làm cho qua ngày. Với thái độ đả Thiền-thất như 
vậy thì dù có đả thất tới "tận vị lai kiếp" cũng chẳng thể khai ngộ 
được. Tôi hy vọng mỗi quốc gia đều có nhiều vị giác ngộ, để họ 
giúp ích cho tiền đồ Phật-giáo mai sau. 
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Trong lúc đả Thiền-thất, quý vị chớ nói chuyện, đừng nghĩ ngợi 
lăng xăng. Quý vị hãy chân thật dụng công thì mới có cảm ứng, 
mới khai trí huệ. Có trí huệ thì mới không điên đảo. Không điên 
đảo thì mới có thể giáo hóa chúng sinh. Nếu chính mình không 
hiểu rành mạch chân lý thì lấy tư cách gì để dạy kẻ khác? Đây 
chẳng phải là "kẻ đui dắt người mù" sao? Thật là vô cùng nguy 
hiểm! 


Việc tham Thiền thì cũng tương tự như bác nông phu gieo hạt 
ngũ cốc vào mùa xuân; đến mùa hè thì cày cấy, tưới nước, nhổ 
cỏ, bón phân; qua mùa thu mới gặt được mùa tốt và khi mùa 
đông tới thì bác mới được no ấm. Hy vọng suốt một năm của bác 
nông phu là được đủ ăn đủ mặc. Tham Thiền cũng vậy. Quý vị 
cần cần thận giữ chặt tâm niệm, lúc nào cũng quản thúc chính 
mình. Trong Thiền-đường, lúc đi mình có dụng công chăng? Lúc 
ngồi mình có dụng công chăng? Nói tóm lại, đi, đứng, nằm, ngồi, 
đều phải dụng công tu hành. Quý vị cảm thấy dụng công làm sao 
thích hợp, thì cứ theo đó mà dụng công, chẳng có gì hạn chế. Ví 
dụ, quý vị cảm thấy tham thoại đầu chẳng tương ưng, thì có thể 
niệm Phật, hoặc tu chỉ-quán. Chỉ cần phương pháp ấy thích hợp, 
tương ưng với quý vị thì quý vị sẽ có cơ thành tựu. 


Vô luận là dụng công ở pháp môn nào, tâm phải chuyên nhất, 
đừng có vọng tưởng. Khi dụng công tới cực độ thì sẽ có tin tức 
tốt đẹp. Nếu có vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng hoài, thì dụng 
công ở pháp môn nào cũng chẳng có tương ưng. Phàm nếu là 
người chân chính dụng công, thì đi chẳng biết là đi, ngồi cũng 
chẳng biết là ngồi-đi hay ngồi đều không để ý thì làm sao khởi 
vọng tưởng được chứ? Quý vị chỉ cần biết "Niệm Phật là ai? 
Niệm Phật là ai?" Cứ một câu này, niệm niệm chớ để gián đoạn, 
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luôn luôn tham cứu trong lòng. Bấy giờ, dù khát quý vị chẳng biết 
khát, đói cũng chẳng biết đói; nóng cũng không biết là nóng, lạnh 
cũng chẳng hay là lạnh. Vì sao không biết? Vì tâm chuyên nhất 
vậy. Lưng đau cũng quên đau, chân nhức cũng không biết nhức, 
mọi ý niệm đều tiêu vong cả. Chỉ còn có một niệm: "Ai niệm 
Phật?" Luôn đề khởi nó, rồi buông bỏ. Buông bỏ xong lại đề khởi. 
Lúc nào cũng miên mật, dụng công liên tục, không gián đoạn. 
Dụng công tới chỗ cực độ, thì bất kỳ một va chạm ngẫu nhiên 
nào cũng có thể làm quý vị hốt nhiên khai ngộ. 


Tại sao quý vị không hốt nhiên khai ngộ? Vì quý vị chưa chuyên 
tâm trì chí, chưa hiểu đạo lý minh tâm kiến tánh, không biết cảnh 
giới phản bồn hoàn nguyên, cũng chẳng biết cố hương ở nơi đâu 
nên lưu lạc nơi đất khách như tên ăn mày. 

Cuối cùng tôi nói với quý vị câu này: Hãy tham cứu câu "Niệm 
Phật là ai?" cho tới chỗ "núi cùng nước cạn, nghỉ hết đường"; bấy 
giờ, quý vị sẽ thây cảnh giới "bóng liễu, hoa xinh hiện một thôn." 


(Thiền thất 12/1980) 


Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Tâm Ta 
"Không làm việc ác, 

Làm mọi việc lành, 

Tự thanh tinh tâm mình, 


Là điều Phật dạy." 
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Đây là chân-đế của đạo Phật. Ai cũng hiểu đạo lý ấy, song chẳng 
ai thực hành được cả, nên thiên hạ đại loạn. 


Đả Thiền-thất tức là cơ hội tốt nhất để chúng ta "sửa ác hướng 
thiện, sửa lỗi đổi mới." Với một ý niệm ác độc, thiên địa có thể 
sinh ra cuồng phong, bão táp, tạo đủ tai ương. Nếu nhân loại 
khắp toàn cầu ai ai cũng biết thọ giữ Năm Giới, thực hành Mười 
Thiện, thì trời đất sẽ mưa thuận gió hòa, thế giới nơi nơi an lạc. 
Nói tóm lại, nếu trên từ bậc nguyên thủ xuống tới nhân dân trăm 
họ, ai cũng giữ Năm Giới, làm Mười Thiện, thì quốc gia ấy hẳn 
được cơm ăn áo mặc sung túc, người người an cư lạc nghiệp. 
Nếu mọi người phạm Năm Giới, tạo Mười Ác, thì chẳng phải nghi 
ngờ gì nữa, tại quốc gia ấy, gia đình sẽ không hòa thuận, xã hội 
không an ninh, đất nước chẳng giàu mạnh, nhân dân phải sống 
cuộc đời lầm than, vất vả. 


Tham Thiền chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tại Thiền-đường, quý vị 
hãy chuyên tâm tham Thiền, đề khởi thoại đầu, buông bỏ mọi 
chuyện, chuyên tâm vào chữ "Ai." Lúc nào cũng chiếu tìm, khiến 
tất cả mọi vọng tưởng khác đều ngừng lại hết, đó chính là trì giữ 
Năm Giới, cũng là thực hành Mười Thiện. Do vậy, tọa Thiền ở 
Thiền-đường thì đầy đủ Năm Giới, Mười Thiện vậy. Vì thế, chớ 
nên lãng phí thời giờ, nghĩ chuyện vớ vẫn vô ích, mà phải nắm 
lây thời cơ tham cứu "Niệm Phật là ai?" 


Lúc tham Thiền, chúng ta cần phải nỗ lực dụng công, dũng mãnh 
tinh tấn. Chúng ta phải hôi quang phản chiêu (thâu nhiếp tâm trí, 
chiếu ngược nội tâm), tự vấn lòng mình, hỏi xem mình đã sinh 
bao nhiêu niệm thiện, dấy bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu 
vọng tưởng. Hãy thống kê xem. 
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"Chưa sinh niệm thiện, khiến sinh thiện niệm 
Đã sinh niệm thiện, khiến nó tăng trưởng 
Chưa sinh niệm ác, khiến nó chẳng sinh 

Đã sinh niệm ác, khiến nó diệt mất." 

Đó là bước đầu căn bản của việc †u hành. 


Vì sao thế giới bị hủy diệt? Vì người ta khởi "ít niệm thiện, nhiều 
niệm ác." Với một niệm thiện, trời đất tăng thêm chính khí. Chỉ 
một niệm ác, trời đất chất thêm trược khí. Vì thế chúng ta phải 
làm sao để biến khí ác-trược thành khí an-lành. Trược-khí chính 
là độc-khí, mà hễ chúng ta sinh một niệm tham lam thì độc-khí 
trong vũ trụ sẽ tăng lên một chút, nảy một niệm sân hận thì độc- 
khí trong vũ trụ cũng tăng lên một ít, khởi một niệm si mê thì độc- 
khí trong vũ trụ lại thêm hơn một tí. Nếu chúng ta dùng tham, sân, 
si để xử lý mọi việc thì trời đất sẽ u ám đen tối, tai nạn sẽ nảy 
sinh; nhưng nếu dùng Giới Định Huệ để giải quyết mọi sự thì trời 
trong đất lặng, nơi nơi an bình. Do đó nói rằng, nơi kẻ ác ở đông, 
chỗ đó tai nạn dẫy đây; nơi đông người tốt cư ngụ, điều lành tăng 
gia. Nói tóm lại, tại ương hay cát tường đều do con người tạo ra 
cả. 

Cổ nhân nói: "Thiện ác hai con đường, ai tu thì tu, ai tạo (nghiệp) 
thì tạo." Kẻ tu thiện thì sẽ thoát khỏi Tam Giới, kẻ tạo ác thì sẽ 
đọa Tam Ác Đạo. Thiện, ác chỉ ở trong một ý niệm cách biệt. Có 
trí huệ tức là thiện niệm, có ngu si tức là ác niệm. 

Mọi sự trên đời đều nói pháp (hiển bày chân lý). Có thứ nói pháp 
lành, có thứ nói pháp ác. Có thứ nói pháp bàng môn tả đạo, quan 
điểm sai làm. Có thứ nói pháp Trung Đạo Liễu Nghĩa, quan niệm 
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đúng đắn. Nói cách khác, nói pháp lành tức là dạy người ta nhìn 
thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi chấp trước, đạt được 
tự tại; còn nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nhìn thủng, đừng 
buông bỏ chấp trước, chẳng đắc được tự tại. Vì sao con người 
điên đảo? Bởi vì chấp trước, không chịu buông bỏ. Câu thơ xưa 
nói rằng: 

Cổ lai đa thiểu anh hùng hán, 

Nam Bắc sơn đầu ngọa thổ nê. 

Nghĩa là: 

Xưa nay bao kẻ anh hùng hảo hán, 

Nằm dưới đất bùn khắp núi đầy non. 


Quý vị hãy nghĩ xem: bao nhiêu người ở trần gian, ai có thể nhảy 
thoát qua cửa sinh tử? Lúc sống, mưu đồ hư danh, chết rồi, danh 
nào còn? Ham chức quan lớn, chết rồi, quan cũng hết luôn! Mọi 
thứ đều hóa thành không. Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng vì 
muốn bảo vệ con cháu, khiến muôn đời sau sẽ mãi làm hoàng 
đề, nên cho xây Vạn Lý Trường Thành. Nào ngờ chỉ truyền tới 
đời thứ hai, con là Hồ Hải (Tần Nhị Thế) nối ngôi chưa được ba 
năm thì bị Thừa-tướng Triệu Cao giết chết. Thế chẳng phải là đã 
hao phí tâm cơ sao? 


Xưa nay, từ trong đến ngoài nước, những kẻ cực kỳ giàu sang, 
kẻ làm quan to chức lớn, đều sống một đời mê muội tranh danh 
đoạt lợi, tạo ra biết bao nghiệp chướng tội lỗi; tới lúc chết thì với 
hai tay không đi gặp Diêm Vương. Xem đấy, khi tham Thiền 
chúng ta phải quyết chí dụng công, không thể giải đãi, không thể 
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buông lung, chớ để lỡ cơ hội rồi sau này hối hận không kịp. 
Rằng: 

"Một chút thời gian, một chút mạng sống." 

Có người nói: "Chờ tôi thành danh rồi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ, 
chuyên tâm tu Đạo." Song, thời gian không chờ đợi ai, chờ tới lúc 
đó thì đã quá muộn rồi. 

Tham Thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần chân thật tu hành 
thì có thể thoát khỏi vòng sinh tử, tới lúc lâm chung tất sẽ "thân 
không bịnh khổ, tâm chẳng tham luyến, như nhập Thiền-định, vui 
cười vãng sinh." Đó mới là nắm chắc được việc sinh tử trong tay 
mình vậy! 


(Thiền Thất 12/1980) 


Sự Tích Ngài Huyền Trang Đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh 


Pháp sư Huyền Trang ra đời vào năm thứ hai niên đại Nhân Thọ, 
đời Tùy Văn-Đề tức năm 601 công nguyên. Sư quê ở Trằn-Lưu, 
Hà-nam, người họ Trần, lúc thiếu thời đã tỏ ra thông tuệ khác 
thường, chỉ mới 7 tuổi đã học Ngũ Kinh. Năm lên 13 tuổi, Sư theo 
anh thứ hai là Pháp sư Trường Tiệp đi Lạc Dương, xuất gia tại 
chùa Tịnh Độ và từ đó học tập Kinh điển. Theo chế độ đời nhà 
Tùy, ai muốn xuất gia đi tu đều phải qua một cuộc khảo thí. Nếu 
hợp cách thì được một tờ chứng thư, gọi là độ điệp, và lúc đó 
mới đủ tư cách làm Sa-di. Sư đặt chân tới Lạc Dương nhằm 
đúng vào lúc có kỳ khảo sát, nhưng vì quá nhỏ tuổi Sư không 
được phép ứng thí. Trước cổng trường thi, Sư đứng bồi hồi, than 
tiếc khôn nguôi! Lúc ấy, quan Chủ khảo là Trịnh Thiện Quả nhác 
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thấy, nhận ngay ra Sư thuộc hàng long tượng trong Phật giáo, 
nên đặc cách cho Sư vào dự thi. 


Năm 20 tuổi, sau khi thọ giới Cụ túc, Sư lên đường hành cước ởi 
tham vấn Thiện tri thức khắp nơi. Sư có dịp nhận thấy các điều 
thuyết giảng của các vị Tăng so với Kinh điển có nhiều phần 
không phù hợp, khiến cho người tu không biết y cứ vào đâu, nhất 
là theo nội dung của Thập Thất Địa Luận thì kiến giải lại có nhiều 
điểm bát đồng. Sư bèn phát nguyện đi Thiên Trúc (tức Ấn-độ 
ngày nay) để nghiên cứu Phật Pháp đặng giải các mối nghỉ này. 


Bởi đường ởi Thiên Trúc quá gian nan, phải vượt qua bao nhiêu 
chướng ngại, núi thì cao chót vót, đèo thì vô cùng hiểm trở, do đó 
để chuẩn bị cho cuộc hành trình mạo hiểm này, Pháp sư Huyền 
Trang phải tự luyện tập kỹ thuật leo núi. 


Sư dùng các vật liệu như bàn, ghé, lấy cái nọ chồng lên cái kia, 
chất đống lại như hình một hòn núi giả, rồi hàng ngày tập leo lên 
leo xuống, đến khi thuần thục, lại đi vào rừng núi thực tập. Thời 
gian tập luyện như vậy kéo dài khoảng một năm. 


Sư dâng biểu tâu vua, xin phép đi Thiên Trúc thỉnh Kinh. Hồi đó 
nhà Đường đương có pháp lệnh cắm chỉ việc xuất cảnh, nên biểu 
tấu của Sư không được vua Đường Thái Tông phê chuẩn. Tuy 
nhiên, vì đã có chủ ý từ trước, bất luận có được phép hay không, 
cuối cùng Sư vẫn nhất quyết ra đi. 


Từ Tràng An xuất phát, Sư một mình cứ nhắm phía Tây mà 
hướng tới. 

Có một hôm, Sư đi ngang qua một hang núi, thấy trước cửa hang 
có nhiều phân của loài dơi. Sư nghĩ rằng trong hang này ắt hẳn 
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không có bóng người trú ngụ, vì nếu có, thì đâu có nhiều phân 
dơi như vậy! Động lòng hiếu kỳ, Sư đi vô hang, và chẳng đi bao 
xa thì thấy một hình thù quái dị, như một quái vật, trên đầu thì tóc 
kết lại, ở đó chim làm thành một cái tổ, trong tổ chim nhỏ kêu chíp 
chíp! Mặt của quái vật thì phủ một lớp bụi đất dày, hình thù như 
một tượng đá, Pháp sư lại gần quan sát kỹ: hóa ra đây là một vị 
tu hành già, đã nhập định từ lâu. Sư lấy khánh gõ nhẹ, dụ cho vị 
này xuất định, và, chờ một lúc sau lão tăng bắt đầu cựa quậy. 

Sư hỏi ông vì lý do gì mà ngồi ở đây. Quai hàm lão tăng nhúc 
nhích được một lát thì có âm thanh phát ra như sau: 

-"Tôi chờ đức Phật Hồng Dương (tức Phật Thích-Ca) xuất thế để 
tôi có thể giúp Ngài hoằng dương Phật Pháp". 


Đến khi nghe Pháp sư nói cho hay Phật Thích Ca đã nhập Niết- 
bàn từ lâu rồi, thì lão tăng tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: 

- Đức Thích-ca Mâu-ni ra đời hồi nào? 

- Ngài đã ra đời trên một ngàn năm nay và Ngài cũng đã nhập 
diệt từ lâu. 

Lão tăng nói: 

- Đức Thích-ca đã nhập Niết-bàn ư? Vậy thì tôi lại nhập định chờ 


đức Phật Bạch Dương (tức Phật Di-lặc) ra đời để giúp Ngài 
hoằng dương Phật Pháp. 


Pháp sư nói: 


- Ông bát tất phải nhập định chờ đức Phật Di-lặc ra đời. Như vậy 
ông sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội mật lần nữa. Chi bằng nay ông hãy 
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theo tôi đi qua Chấn Đán (tức Trung quốc). Ngày nào tôi trở về 
nước ông sẽ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. 


Lão tăng suy nghĩ xong cho là có lý, bèn tỏ ý ưng thuận với lời đề 
nghị của Pháp sư Huyễn Trang. 


Pháp sư dặn dò như sau: "Cơ thể này của ông đã quá cũ kỹ, ông 
nên đổi qua một thân mới. Khi tới Tràng An, ông xem căn nhà 
nào lợp bằng ngói sắc vàng lưu ly thì tìm vào đó đầu thai. Ngày 
sau, khi tôi ở Thiên trúc thỉnh Kinh về, tôi sẽ đến đón ông". 

Dặn xong, hai người chia tay lên đường, người đi về hướng 
Đông, kẻ về hướng Tây. 


Pháp sư Huyền trang leo đèo lội suối, trải qua biết bao lần tai nạn 
hiểm nghèo nhưng không bao giờ biết thối chí. Sư đã có lời thê: 


Thà một bước chết ở trời Tây 
Còn hơn sống lui bước về Đông Độ 


Một tinh thần vì Pháp quên mình như vậy, quả là vĩ đại! Có như 
thế Pháp sư mới hoàn thành được một sự nghiệp cũng rất là vĩ 
đại, một cống hiến lớn lao cho Phật giáo Trung Hoa, đồng thời 
Sư cũng là người khai sáng ra tông phái Duy Thức. 


Có câu nói "kiến hiên tư tê" Chúng ta muốn thành tựu Đạo 
nghiệp, ắt phải noi theo gương sáng của Pháp sư Huyền Trang, 
lầy Pháp sư làm mẫu mực để làm theo, khiến cho trí huệ bổn hữu 
của chúng ta xuất hiện, đặng cống hiến chút phần công sức cho 
Phật giáo. 


Từ đó, ngày lại ngày, gối đất nằm sương, Ngài cứ theo hướng 
Tây mà tiếp tục hành trình, kiên nhẫn giữ vững ý chí, quyết một 
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lòng, chưa tới đích thì chưa ngưng nghỉ. Người xưa nói: "Có chí 
thì nên". Ngài trải qua vạn ngàn gian khổ, đi trong ba năm thì tới 
được Thiên Trúc, và, tại Đại học Phật giáo Na-lan-đà, Ngài bái 
Đại sư Giới Hiền (Shilabhadra) làm thầy, đương thời là một vị cao 
tăng nỗi tiếng về môn Duy thức học. Ở đây Ngài chuyên học về 
Thập Thất Địa Luận và Du-già Luận. 


Kết thúc thời gian tu học, Ngài trở về nước. Khi đi ngang qua 
thành phố Khúc Nữ (Kanyakudja), Ngài được quốc vương nơi 
đây là Giới Nhật (Shiladiiya) cung thỉnh. Vào lúc thành Khúc Nữ 
tổ chức một cuộc hội thảo lớn, có sự tham gia của mười tám vị 
quốc vương cùng với các tông phái Đại thừa, Tiểu thừa, Bà-la- 
môn và cả các phái ngoại đạo, tổng cộng khoảng chừng sáu 
ngàn người, tóm lại một pháp hội lớn xưa nay chưa từng có, 
Pháp sư được mời đến giữ vai làm hội chủ. Ngài cũng thảo một 
luận chương xiên dương Đại Thừa và luận chương này được yết 
ngay trước cửa hội trường, kèm theo một lời ghi chú: "Nếu sửa 
được một chữ, nguyện xin bái làm thầy". Hội thảo kéo dài mười 
tám ngày, nhưng không một ai sửa được chữ nào, cuối cùng 
Ngài trở thành vô địch, không ai thắng nổi, tên tuổi vang lừng 
khắp năm nước ở Thiên Trúc và không ai là không biết tới đại 
danh của Pháp sư Huyền Trang. 


Năm Trinh Quán thứ 19 (công nguyên năm 645), ngày 24 tháng 
giêng, Ngài về tới Tràng An, với sự nghênh đón của cả mấy chục 
ngàn người, cả Tăng lẫn tục gia. Vua Đường Thái Tông phái 
tướng quốc là Lương Quốc Công, và Phòng Huyền Linh đón tiếp 
Ngài. Sau này Ngài trụ trì ở chùa Hoằng Phúc làm công tác phiên 
dịch Kinh điển Phật giáo. 
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Ngài lưu học tại Ấn-độ mười hai năm, cộng với thời gian đi về 
năm năm, thành thử Ngài coi như là vị Tổ sư trong các Tăng sĩ 
du học. Kinh điển mang về Trung Hoa chứa trong năm trăm hai 
mươi cái rương, tính ra hơn sáu trăm bộ. Ngài cung hiến tất cả 
cho quốc gia. Vua Đường vời đến triều kiến rồi ban thưởng cho 
Ngài. 

Thoạt gặp vua Đường, Ngài có lời mừng: "Cung hỷ bệ hạ!" Vua 
không hiểu ý tứ ra sao mới hỏi lại: -"Mừng về chuyện gì?" 


- Mừng bệ hạ vừa có thái tử. 
Vua Đường hết sức ngạc nhiên, đáp lại rằng: 
- Không có chuyện đó. 


Pháp sư tự nghĩ: "Rõ ràng ta đã căn dặn lão tăng đến đây đầu 
thai, mà sao nay lại không thấy?" Ngài liền nhập định quan sát. 
Thôi rồi! Ông ta không chịu tìm cho kỹ càng nên đã đầu thai lầm 
vào tôn phủ của Uất Trì Cung rồi! Ngài bèn tâu lên vua đầu đuôi 
sự việc. Đường Thái Tông nói: 


- Hóa ra sự thể như vậy. Pháp sư độ cho y đi. 


Ngài tới thăm Uất Trì Cung, kể rõ sự tình. Khi thoạt trông thấy 
người cháu của vị công thần này, Ngài vô cùng hoan hỷ, bởi 
trang thiếu niên trông rất khôi ngô, tỏ dạng một anh tài, sau này ắt 
sẽ trở thành một pháp khí lớn. Do đó Ngài mở đầu nói ngay: 
"Ngươi hãy theo ta xuất gia!". Thiếu niên nghe nói tỏ vẻ không 
vui, đáp: 


- Đại sư nói gì? Bảo tôi xuất gia ư? Đâu có chuyện đó được? 


Nói rồi, thiếu niên quay gót bỏ đi. 
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Pháp sư Huyền Trang chỉ còn cách tâu lại vua Đường, nhờ vua 
chu toàn cho đoạn nhân duyên đó. Đường Thái Tông bèn hạ chỉ, 
ra lịnh cho cháu của Uất trì Cung xuất gia. Vị đại thần tiếp chỉ gọi 
cháu ra thì gặp ngay sự cự tuyệt của cháu. Y nói: 


- Có lý nào như vậy! Vì cớ gì Hoàng Đề bắt cháu phải xuất gia? 
Để cháu gặp Hoàng Đề nói cho rõ chuyện này! 


Ngày hôm sau, Uất trì Cung mang cháu ra mắt vua. Thiếu niên 
tâu lên: 

- Bệ hạ bảo thần xuất gia, được lắm! Nhưng thần xin ba điều 
kiện. 

Đường Thái Tông nói: 

- Ngươi muốn bao nhiêu điều kiện cũng được. 


- Thần vốn thích uống rượu và không thể không có rượu. Vậy bất 
luận ở chỗ nào, phải có một xe chất đầy rượu cho thần. 


Nhà vua thầm nghĩ: "Giới của kẻ xuất gia là không được uống 
rượu. Có điều Pháp sư Huyền Trang đã có lời dặn dầu điều kiện 
nào cũng ưng thuận cho y." Vua đáp: 


- Được! Ta ưng thuận. Điều kiện thứ hai là gì? 


- Thần biết rằng người xuất gia không được ăn thịt, nhưng thần 
lại thích món này. Vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một 
xe thịt tươi đi theo thần. 


- Ta ưng thuận. Còn điều kiện thứ ba? 
Người cháu của Uất trì Cung không thể ngờ rằng nhà vua lại chịu 


cho hai điều kiện y vừa yêu cầu, y nói tiếp: 
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- Kẻ xuất gia thì không thể có vợ, nhưng thần thì không thể thiếu 
đàn bà. Vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một xe chở 
con gái đi theo thần. 


Vua Đường nghĩ bụng: "Ái chà! Điều kiện này làm sao mà cho 
được? Nhưng Pháp sư đã dặn, dầu điều kiện nào cũng chấp 
thuận cho y”. Nghĩ vậy, vua đáp: 


- Được! Ta hoàn toàn chuẩn y cả. Bây giờ ngươi xuất gia được 
rồi 

Thiếu niên thấy không còn biện pháp nào khác để từ chối, đành 
miễn cưỡng nhận lời xuất gia. Cho nên, tới ngày đã định, khi y đi 
đến chùa Đại Hưng Thiên đề làm lễ, thì theo sau y, là một xe chở 
rượu, một xe chở thịt tươi, một xe chở mỹ nữ. Trong khi đó, tại 
chùa, cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, nên khi nghe tin đoàn người 
sắp tới, tiếng chống và tiếng chuông trong chùa đều nhất tề gióng 
lên. Thoạt nghe tiếng chuông trống, thiếu niên bừng tỉnh ngộ: "ÔI 
Ta vốn là vị lão tăng năm đó, đến chỗ này để giúp Pháp sư 
Huyền Trang hoằng dương Phật Pháp". Ngay đó, y đuổi hết cả 
đoàn ba xe về, và không cần một thứ gì nữa. 


Thiếu niên đó, sau này là Đại sư Khuy Cơ, và được người đương 
thời đặt danh hiệu là Tam Xa Tổ Sư. 


Trong số các luận về Duy Thức Tam Thập Tụng mà Pháp sư 
Huyền Trang mang về Trung Hoa có tất cả tác phẩm của mười 
Luận gia. Pháp sư dịch hết ra tiếng Hán, theo sát ý tứ trong 
nguyên văn, một chữ chẳng thêm, một chữ chẳng bớt. Hồi đó Đại 
sư Khuy Cơ đảm nhiệm công tác nhuận sắc. Khi hoàn tất việc 
dịch cả mười bộ Luận, Đại sư Khuy Cơ đưa ra đề nghị như sau: 
"Trong mười tác phẩm của các Luận gia, mỗi bộ đều có sở 


113 


trường riêng và đều có chỗ dị biệt. Nếu không đồng nhất thì e 
rằng học giả đời này và đời sau sẽ hoang mang, không biết đâu 
mà y cứ. Chỉ bằng nay bỏ bớt đi cái vỏ rườm rà, chỉ giữ lại cái cốt 
tủy mà đem đúc thành một bộ, khiến cho người đời này và đời 
sau khi nghiên cứu Duy Thức học có thể đi tới cùng một kết luận, 
không lãng phí nhiều thời gian mà có thể lãnh hội được pháp 
yếu". 

Pháp sư Huyền Trang thấy lời đề nghị có lý, cho nên tất cả hợp 
lại thành một bổn luận, tức nay là bộ “Tam Thập Tụng Duy Thức 
Luận”. 


Pháp sư lại thân truyền cho Đại sư Khuy Cơ môn Nhân Minh 
Luận (logic) khiến về sau Đại sư Khuy Cơ trở thành một chuyên 
gia về Duy Thức Học. Đem hết tâm trí để truyền bá tư tưởng Duy 
Thức. Đại sư được coi như Tổ thứ hai Tông Duy Thức. 


Hai năm sau ngày về nước, Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu 
soạn bộ "Đại Đường Tây Vực ký", gồm 12 quyền. Tới năm Hiễển 
Khánh thứ nhất đời Đường, tức năm 660 công nguyên, lúc đã 59 
tuổi, Ngài bắt đầu dịch bộ Kinh Đại Bát-nhã. Trong bản nguyên 
văn bằng tiếng Phạn, Kinh Đại Bát-Nhã gồm hai trăm ngàn 
(200.000) câu tụng. Ngài dịch toàn bộ, không hề lược bớt một 
đoạn nào, theo rất sát với nguyên văn, và sau bốn năm trường 
dịch xong thành sáu trăm quyên. Qua năm sau, Ngài tính dịch 
Kinh Đại Bảo Tích, nhưng vì ngả bệnh nên việc dịch phải đình lại. 
Pháp sư viên tịch vào tháng 2 năm Lân Đức thứ nhất, tức năm 
664 công nguyên, hưởng thọ 64 tuổi, an táng tại Bắc Nguyên 
thuộc Phàn Xuyên. Công tác dịch Kinh điển của Pháp sư gồm tất 
cả 75 bộ, 1335 quyển. Như vậy Ngài là một trong bốn nhà dịch 
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kinh lớn của Trung quốc. Đệ tử của Ngài rất đông, trong số này, 
Đại sư Khuy Cơ, Viên Trắc là các vị truyền thừa về Duy Thức, 
còn Phổ Quang và Thần Thái là truyền thừa của Câu Xá (Kosa) 
Tông. 


Hai triều Tùy và Đường chính là các thời đại hoàng kim của Phật 
giáo, thời đại của "trăm nhà đua tiếng", các Tổ sư lần lượt xuất 
hiện và sáng lập Tông phái. Đương thời kể ra có mười Tông, 
Tiêu thừa hai Tông còn Đại Thừa gồm tám Tông. 

Trong số mười Tông này, Tam Luận Tông và Duy Thức Tông 
hoàn toàn bảo tồn tư tưởng gốc tại Thiên Trúc, giáo lý được 
truyền qua đất mới nhưng tinh nghĩa được giữ nguyên vẹn. Còn 
như đối với Tông Thiên Thai - lấy Kinh Pháp Hoa làm tông - và 
Tông Hiền Thủ - lấy Kinh Hoa Nghiêm làm tông - nội dung đã có 
sự hội nhập với các tư tưởng của Trung quốc. Bốn Tông vừa kể 
được xếp vào loại Giáo môn. Cho tới nay, thời gian biến diễn, các 
phân loại hiện tại chia thành năm phái lớn. Đó là Giáo, Thiền, 
Tịnh, Luật, Mật. 

Kỳ thực tất cả đều cùng chung một mục đích tối hậu là đạt Niết- 
bàn, chỉ có phương pháp tu trì là khác biệt mà thôi. 


Thiền thất khai thị, tháng 12 năm 1980 


Tham Thiền Phải Hồi Quang Phản Chiếu 
Đi đứng nằm ngồi 
Không lìa bỏ nó 


Lìa bỏ cái đó 
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Tức thành lầm lỗi. 


Cái đó là cái gì? Chính là câu thoại đầu để chúng ta dụng công 
tham thiền. Lấy chân tâm mà tu Đạo, đề khởi câu thoại đầu rồi 
tham cứu một cách miên mật, không dứt đoạn. Hàng giờ, hàng 
khắc, hàng phút, hàng giây, không một tạp niệm nào, một vọng 
tưởng nào xen vào, tóm lại trong tâm tư, niệm trước niệm sau, 
chỉ rặt một câu thoại đầu là đề mục tham cứu. Vậy thì đâu còn 
thời gian nào khác để nói chuyện với nhau, làm rộn người khác? 
Cũng không có cơ hội để lười biếng nghỉ ngơi, càng không có dịp 
để nói chuyện thị phi, chuyên một lòng giữ câu thoại đầu để tham 
ngộ. Có câu kệ rằng: 


Mọi sự qua suông sẻ 

Khó xả duy nồi nóng 

Nếu quả không tức giận 
Đó là hòn ngọc quý 

Lại không biết hận người 
Sự việc đều trôi chây 
Phiền não chẳng hề sanh 
Lấy đâu tạo oan nghiệt? 
Thường chỉ rặt trách người 
Khổ đau chuốc mãi mãi. 


Người tham Thiền nếu có được thái độ như vậy mới mong có 
ngày "nhập môn". Tại Thiền đường ai ai cũng phải hồi quang 
phản chiếu, quay về nơi mình, tự hỏi mình, có phải ta đương 
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dụng công, hay ta đương phóng tâm theo vọng tưởng? Hãy nhìn 
chính mình, phải chăng ta đương rọi sáng để soi chính ta? Chớ 
không phải soi ra ngoài? Đó là điều chúng ta phải rất mực chú ý. 


Dụng công nơi Thiền đường, ta phải ghi nhớ hai câu sau: 
Ma-ha-tát, chẳng lý tới kẻ khác 
Di-đà Phật, ai nấy tự lo lấy! 


Từng thời từng khắc, tự quản lý mình, khỏi cần để ý tới ai, càng 
không nên làm phiền hà người khác, như vậy là chướng ngại sự 
dụng công của mọi người, khiến họ có thể lỡ cơ hội khai ngộ, một 
việc không thể chấp nhận được. Như tôi thường nói với quý vị: 
Thành thực nhận lỗi mình 

Không bàn lỗi người khác 

Lỗi người tức lỗi ta 

Đồng thể gọi Đại bi. 

Ai ai cũng có tư tưởng đó thì tất cả đều một lòng một ý tu hành, 
không còn nghĩ gì khác, chẳng còn nhiều chuyện bàn tán, làm rộn 
mọi người. 

Người tham thiền cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề 
căn bản. Đó là vấn đề gì? Cái đó là tập khí. Ngồi thiền là để loại 
trừ tập khí, những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ những 
thói xấu đố ky những ai hơn mình. Hãy mang những tâm đồ ky, 
những tâm phiền não vô minh, gạt bỏ hết. Có như vậy, Chân tâm 
sẽ tỏ lộ, trí huệ sẽ hiển bẩy, và lúc đó thiền giả mới có hy vọng 
nhận được tin vui. 
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Bởi đâu mà mọi người ưa những chuyện thị phi? Chính vì lý do 
ngu si. Bởi đâu mà sanh tâm tật đố? Cũng là do ngu si. Bởi đâu 
mà có tâm hại người? Là ngu si hết. Phàm làm những chuyện 
không hợp lý đều do ngu si mà phát sanh ra. Vậy bởi đâu mà có 
ngu si? Chính vì không chịu tu tập thiền định, nên không có trí 
huệ, cho nên chúng ta cứ luẫn quân trong vòng nhân ngã thị phi, 
không ra khỏi được. Do đó, chúng ta phải hồi quang phản chiếu, 
nhìn nhận lỗi mình trong quá khứ, dốc lòng hối cải, thay vì khư 
khư giữ mãi những tập khí xấu xa mà không chịu buông bỏ. 


Tại sao khi ngồi thiền lại buồn ngủ? Bởi cầu Pháp mà lòng không 
chân thực. Nếu như thành tâm cầu Đạo thì tuyệt đối không bao 
giờ buôn ngủ. Quý vị hãy thử kinh nghiệm coi, tôi nói lẽ đó có 
đúng hay không? 

Thiên thất khai thị, tháng 12, 1980 


Thiền Đường Là Đạo Tràng Tuyển Phật 

Mọi người đến Thiền đường dụng công có thể coi như dự một 
cuộc khảo thí, khảo thử ai là người được quả vị Phật. Làm sao để 
có thể được trúng tuyển? Cốt yếu họ phải đạt được trạng thái 
"bên trong không thân tâm, bên ngoài không thế giới", hay nói 
cách khác đây là cảnh giới: 

Nhìn mà không thấy, 

Nghe mà không hay 

Ngửi không có mùi. 


Ai có được công phu này sẽ có hy vọng trúng tuyên. 
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Tại sao nhìn mà không thấy? Bởi có sự "hồi quang phản chiếu". 
Tại sao nghe mà không hay? Bởi "phản văn văn tự kỷ" tức quay 
cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? 
Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho dính mắc. 
Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe 
tiếng mà coi như không âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không 
thấy hương, lưỡi nếm mà vô vị, thân xúc chạm mà không cảm 
giác, ý có pháp mà không dính pháp. Tới được cảnh giới này mới 
có hy vọng trúng tuyển thành Phật. Chỉ khi nào "trong lò lửa mà 
sắc vẫn xanh tươi" (lô hỏa thuần thanh), chân đứng trên "đỉnh 
cao chóp núi", tại "đầu sào trăm thước" mà nhảy tới, chừng đó 
mới có hy vọng. Bởi vậy, trong chốn Thiền đường, chúng ta 
không thể bỏ phí thời gian. Cổ nhân đã từng nói: 


Một tắc quang âm một tấc vàng 
Tắc vàng khôn đổi tắc quang âm 
Vàng mất rồi ra còn kiếm được 
Quang âm để mắt biết tìm đâu. 


Chúng ta phải nắm lấy thời cơ, cố gắng dụng công tu hành. Pháp 
tu thì có nhiều, duy có pháp "tham thiền" là cao siêu hơn cả. 
Trong pháp môn này, nếu dụng công cho tới mức độ chín mùi thì 
có thê làm một cuộc xoay chuyển hoàn toàn, có thể "bội trần hiệp 
giác", và được trúng tuyển thành Phật. 


Người tu Đạo Bồ-tát có thể bỏ cả nước, cả nhà, cả vợ con. Bên 
trong thân thể còn có thẻ bỏ cả đầu, mắt, não tủy, chỉ một lòng lo 
cho chúng sanh, bố thí mọi thứ mà không tiếc. Nếu được trang bị 
một trạng thái tinh thần như vậy, thì tại "trường tuyển Phật" mới 
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có hy vọng được trúng tuyển. Quý vị nên biết rằng đây là sự 
tuyển chọn của chư Phật, tuyệt đối công minh, không thể nhờ cậy 
vào sự cầu may mà phải nhờ vào công phu chân thực của chính 
mình mới được. 


Phật tuyển lựa Phật, chẳng phải ma tuyển lựa Phật, nhưng ma 
giúp Phật. Phật thì trực diện giáo hóa chúng sanh, còn ma thì 
giáo hóa gián tiếp, giáo hóa bằng mặt trái, thúc đây chúng ta phát 
đại nguyện lực, giúp chúng ta nỗ lực tu hành. Cho nên ma chính 
là khuôn mặt khác của Thiện tri thức. Tôi thường nói: 


Ma mài dũa đường Đạo 
Chân Đạo mới có ma 
Càng mài thì càng sáng 
Càng sáng càng thêm mài 
Mài như trăng trong sáng 
Giữa trời chiếu quần ma 
Ánh sáng chiếu tan ma 
Bồn lai Phật xuất hiện. 


Cho nên chúng ta không nên đối xử với ma như một kẻ thù mà 
coi ma cũng như một Thiện tri thức. Quán tưởng cách đó, chúng 
ta sẽ an tâm mà tránh được phiền não. Tỷ dụ có người nói xấu 
ta, người đó là Thiện tri thức của ta. Một việc ta làm đúng, nhưng 
có người bảo ta làm không đúng, ta lại càng cố làm cho đúng 
thêm một mức nữa, như câu nói: "Tới đầu sào trăm thước, còn 
dấn thêm bước nữa". "Thấy được lỗi của ta, người đó là thầy ta", 
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chúng ta phải coi người nào kiếm ra lỗi lầm của mình chính là 
thầy của mình, chúng ta phải tạ ơn người đó, chớ không phải coi 
người đó là kẻ thù. 

Chư Phật không phải hồ đồ như chúng ta, do đó nếu chúng ta cứ 
mang mãi cái diện mạo giả dối, thì không bao giờ có thể được 
tuyển lựa thành Phật. Chúng ta phải chân thành cầu cái chân 
thực, đã chân thực còn cần phải chân thực hơn, phải “chân, 
chân, chân, chân, chân, chân, chân!" bầy lần chân mới mong 
được tuyển chọn. Đó là "thất chân bát chánh", trong thiền thất 7 
ngày phải chân thực tu hành, đến ngày thứ 8 là cải tà quy chánh. 
Tới lúc đó bao nhiêu tập khí xấu cùng một lượt quét sạch để tới 
chỗ tịnh khiết hoàn toàn! 


Thiền thát khai thị tháng 12 năm 1980 
Thế nào là "Vô Tâm Đạo Nhân"? 


Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có câu: “Cúng dường ba đời 
mười phương Phật không bằng cúng dường một Đạo nhân vô 
tâm”. Thễ nào là Đạo nhân vô tâm? Chính là nói về người tham 
thiền tại Thiền đường, người nào không có tâm cầu danh cầu lợi, 
ai đã diệt trừ được năm gốc rễ của địa ngục, tức là tiền tài, sắc 
dục, danh tiếng, ăn và ngủ, không có tâm gì, không có niệm gì 
khác, trong lúc ngồi tham thiền. Được như vậy gọi là Đạo nhân vô 
tâm. 


Muốn thực sự hoằng Pháp tại Tây phương này thì phải theo pháp 
môn "Vô tâm Đạo nhân". Nói như vậy không phải là mong cầu 
một sự cúng dường dành cho "vô tâm Đạo nhân”, bởi có chủ ý 
được cúng dường tức là đã có tâm rồi. Do đó thời gian tu ở Thiền 
đường là thời gian chúng ta thực sự tu thiền tập định, không thể 
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để các vọng tưởng ào tới cái nọ tiếp theo cái kia, như các hình 
trên màn điện ảnh diễn ra trước mắt, như vậy là xa Đạo cả mười 
vạn tám ngàn dặm. Quý vị càng ởi thì càng xa quê nhà, quý vị 
biến thành một kẻ lang thang du tử, đáng tội biết baol 


Chúng ta tu phải cố gắng thực sự, chỉ có thể bằng vào công phu 
thực của mình. Chớ ham danh tiếng, lợi lộc, tránh tự tuyên truyền 
mình. Phải tu tập theo tinh thần các Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, 
Quán Thế Âm, Địa Tạng cùng các Bồ-tát, phải hộ trì Đạo tràng và 
giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ-tát thường lấy sự thành tựu của 
các chúng sanh làm sự thành tựu của chính mình, các Ngài 
không có sự phân biệt người với ta. Bồ-tát thường nghe thấy rồi 
tùy hỷ tán thán công đức của mọi người. 


Tục ngữ có câu: "Hữu xạ tự nhiên hương, hà tu đại phong 
dương?”. Người tu mà vô tâm tới mức độ cao, tự nhiên sẽ có 
cảm ứng. Làm việc Phật tức là Phật, làm việc của Bồ-tát là Bồ- 
tát, làm việc của A-la-hán là A-la-hán, làm việc của quỷ là quỷ, đó 
là một điều tự nhiên. Người tu Đạo không thể kiếm đường tắt, 
hoặc cầu may mà được. Phải thực sự dấn thân, qua từng bước 
chắc chắn, thành tâm tu tập mới mong có ngày thành tựu Đạo 
nghiệp. 


Thiên thất khai thị tháng 12, năm 1980 


Tham Thiền Là Thực Tập Lục Độ Ba-La-Mật 


Làm nhiệm vụ Duy-na phải chú ý điều này: Đến giờ khai tịnh, vị 
Duy-na phải gõ một tiếng khánh báo hiệu, để mọi người chuẩn bị 
đứng dậy; khi thấy tất cả đã chuẩn bị xong bèn gõ thêm một tiếng 
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khánh nữa, tức thì tất cả đồng loạt đứng lên, tiếp theo là hai tiếng 
mõ báo hiệu bắt đầu bước đi. Khi chạy hương thì phải chia ra làm 
hai vòng, vòng ngoài dành cho người chạy mau, vòng trong cho 
những ai chạy chậm. Đây là một cách thức điều hợp, cốt sao cho 
tất cả cùng theo được dễ dàng, người chạy mau hay chạy chậm 
đều thích nghi. Người ta nói: "Xiết quá thì chặt, lơi tay thì lỏng; 
chẳng chặt chẳng lỏng mới nên công", ý nói không chấp vào một 
pháp nào nhất định, mà phải linh động. 


Trong Kinh Kim Cang có câu: "Không có pháp nào nhất định có 
tên là A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bô-đề ". Muỗn một cái gì cố định 
tức là tạo thành vấn đề. 


Kinh Kim Cang còn có câu: "Các pháp là bình đẳng, không có 
cao thấp”. Do đó người tu cũng phải bình đẳng. Tuy rằng Phật có 
Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông, nhưng Phật vẫn tự coi 
như không có gì khác với chúng sanh, do đó có câu nói: "Tâm, 
Phật, chúng sanh, cả ba không có sai biệt”, tâm là Phật, Phật là 
chúng sanh; chúng sanh là Phật, Phật là tâm. 


Chạy mau cũng tham thiền, chạy chậm cũng tham thiền, tự liệu 
sức của mình mà theo. Cốt ở chỗ tự nhiên, không kiểu cách, 
không có chút gì miễn cưỡng, cứ như thế dụng công, kiên nhẫn. 
Sống lưng thấy khó chịu, chân có đau, cũng đừng quan tâm. Thứ 
gì cũng không ham, cái đó gọi là bố thí. Thân không làm điều ác, 
tức là thân nghiệp thanh tịnh; miệng không nói chuyện thị phi, tức 
là khẩu nghiệp thanh tịnh; tâm không có vọng tưởng, tức là ý 
nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh gọi là trì giới. Có thể chịu 
đựng sự đau, gọi là nhẫn nhục; có thể dụng công liên tục, bất 
chấp các khó khăn, mà không thối chí, gọi là tinh tấn. Có thể ngồi 
an ổn chẳng động, mà thường biết rõ ràng, gọi là thiền định. Do 
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định mà phát sanh trí huệ, tức là Bát-nhã. Cả lục độ thành tựu 
viên mãn vậy là đáo bỉ ngạn, tới bờ giác ngộ. 

Đến khi chỉ tịnh, Thầy Duy-na phải xem chừng khi nào vị ban thủ 
đi tới đúng chỗ ngồi của người đó thì gõ một tiếng mõ. Khi tất cả 
đều đến đúng chỗ của họ rồi thì gõ thêm tiếng mõ nữa. Ai nấy 
ngồi xuống ngay ngắn, sống lưng thẳng, đầu không gục xuống, 
lưng không cong. Người ta nói "tọa như chung", nghĩa là ngồi 
như hình cái chuông, đầu ngay, lưng thẳng, tư thế an ổn và vững 
vàng. 


Tham câu "Niệm Phật là ai" không có nghĩa là niệm (recite) câu 
thoại đầu này. Đây là tham tức là nghiên cứu cái chữ "ai". Có 
người bảo: "Tôi biết rồi, niệm Phật là tôi". Như vậy là không đúng! 
Câu thoại đầu này nếu ta thực sự giải đáp được rõ ràng, tức là ta 
đã thấy tánh, tìm được cội nguồn của Pháp, nhờ đó mà ta đã về 
được quê nhà. Thực tế không phải đơn giản và dễ dàng theo như 
kiểu chúng ta nghĩ: "Chính là tôi đó mà! Tôi đang niệm Phật". Quý 
vị niệm Phật ư? Vậy khi con người quý vị chết thì còn niệm Phật 
được không? Quý vị sẽ bảo là "không". Nếu không thì sao lại nói 
là người niệm Phật là quý vị? Nên nhớ rằng người niệm Phật là 
không chết, nếu quý vị phải chết thì người niệm Phật không phải 
là quý vị. Niệm Phật thành Phật, nhưng ai thành Phật? Ai tới quả 
vị Phật? Quý vị đã chết rồi kia mài 


Bởi vậy, chính tại nơi này quý vị phải tham cứu, tham không 
buông lơi, cho tới lúc "biển cạn đá tan", cuối cùng sẽ tới ngày 
"nước chảy, đá hiện", và, trong khoảnh khắc quý vị bừng ngộ: "AI 
Nguyên lai là như vậy!" 


Thiền thất khai thị tháng 12,1980 
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Phải Thực Tập Công Đức Vô Tướng 


Thiền Đường là chỗ tuyển Phật, nơi đây là phước điền để gieo 
trồng công đức. Có câu nói: 


Chỉ trong giây lát ngồi tĩnh tọa 
Hơn xây hằng sa tháp bầy báu 


Tại sao có thể nói như vậy? Bởi việc xây dựng chùa tháp chỉ là 
công đức có hình có tướng. 


Trong Kinh Kim Cang có câu: 

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng 

Nhược kiễn chư tướng phi tướng, tức kiễn Như lai. 
Tạm dịch: 

Phàm có tướng đều là hư vọng 

Nếu thấy mọi tướng không tướng, tức thấy Như lai. 


Công đức do ngồi tĩnh tọa dù trong chốc lát cũng không bao giờ 
mất. Có người nói: "Vậy tôi khỏi làm những công đức ở bên 
ngoài, tôi chỉ làm công đức bên trong”. Nghĩ như vậy là sai. Phải 
làm cả hai loại, vừa †tu công vừa †u đức, cho tới lúc công đức 
được tròn đầy, phước và huệ đều đầy đủ, mới thành "Lưỡng Túc 
Tôn” được. 


Nên nhớ rằng xây dựng chùa miếu, thì chùa miếu lâu ngày cũng 
sẽ bị biến hoại theo thời gian; tạo được tháp, tháp cũng bị cháy 
tiêu khi có hỏa hoạn. Duy ngôi tĩnh tọa là có thể mang tự tánh của 
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Tam bảo Phật Pháp Tăng đi đến chỗ thành tựu, đó là công đức 
vô lậu, bất chấp mọi thứ gió mưa, hỏa hoạn, muôn đời không 
mắt, do đó công đức vô tướng có giá trị gấp muôn vạn lần hơn 
công đức hữu tướng. 


Ngồi tham trong chốn Thiền đường, xả bỏ mọi vọng tưởng, lấy 
tâm chân thật để tu tập, thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại 
không được như vậy thì chẳng có ích lợi gì, cho nên có câu nói: 
"Công đức tĩnh tọa dù trong giây lát còn giá trị hơn là công xây 
tháp nhiều như cát sông Hằng". 


Quý vị đến đây tham dự Thiền thất, đều là những người có sẵn 
căn lành nên mới gặp được nhân duyên này, để cùng tham thiền 
chung với nhau. Nay, chúng ta hãy giữ lòng thanh tịnh, đừng theo 
lối "tâm viên ý mã" để cho tư tưởng chạy ra bên ngoài. Như vậy 
là không đúng với Đạo, bỏ uống thời gian bẩy ngày trôi qua, 
không có ích lợi gì, để phụ chính lòng mình khi mới tới. Phải tìm 
cách chế ngự vọng niệm cho tâm được an tịnh. Có câu rằng: 


Tâm thanh, trăng hiện đáy nước 
Ý định, trời không vẫn mây 


Nhằm mục đích này, sang năm (năm 1982), một khóa thiền kéo 
dài mười tuần Thiền Thất sẽ được cử hành, thời gian tĩnh tọa là 
bảy mươi ngày. Hiện nay trên toàn thế giới, không thể kiếm ở 
đâu ra một Đạo tràng mà người ta tham thiền trong bảy mươi 
ngày liên tục như vậy. 


Vạn Phật Thánh Thành muốn sửa đổi thời Mạt Pháp thành thời 
Chánh Pháp nên mới xả thân mạng lo việc tu hành, dụng công 
cho Đạo. Nếu như có ai thực lòng tu, thì chỉ có thể tới Vạn Phật 
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Thánh Thành họ mới có được cơ hội này. Các nơi khác thì tu hời 
hợt, công phu chỉ là làm cho qua chuyện. Theo danh nghĩa thì 
cũng là Thiền Thất, nhưng trên thực tế thời gian biểu không giống 
nhau. Tại Vạn Phật Thành mỗi buổi từ 2 giờ rưỡi sáng đã bắt đầu 
đi hương, cho tới 12 giờ đêm mới nghỉ, và trong khoảng thời gian 
này chỉ có một tiếng đồng hồ là gián đoạn mà thôi. Đây là quy lệ 
của chúng ta về Thiền Thất. 


Thiên thất khai thị tháng 12 năm 1980 


Sự Tích Xuất Gia Của Hòa Thượng Hư Vân 


Ngài Hư Vân quê ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam, thuộc họ Tiêu. Thân 
phụ là Ngọc Đường từng làm Tri phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc 
Kiến, làm quan thanh liêm, được dân ái mộ. Năm 40 tuổi, chưa 
có con, nên một hôm ông cùng phu nhân đến chùa Quán Âm để 
xin cầu tự. Bởi lòng thành nên có cảm ứng, do đó sau khi trở về, 
phu nhân có tin mang thai. Trải qua mười tháng tới kỳ sanh nở, 
cả hai đều nằm mộng thấy có một ông lão râu dài, mặc áo xanh, 
trên đầu mang hình tượng Quán Âm, cưỡi hỗ đi tới. Khi tỉnh giấc, 
bào thai lọt lòng là một bọc thịt (Bồ-tát bậc Đệ Bát Địa mới có 
cảnh giới này). Bà mẹ sợ quá mà chết. 

Ngày hôm sau, một ông già bán thuốc đi ngang qua, lấy dao mở 
bọc thịt ra thì thấy trong bọc là một đứa nhỏ con trai. Hài nhỉ 
được bà kế mẫu nuôi dưỡng. 

Vốn có thiện căn, nên đối với sách vở Nho giáo, Ngài Hư Vân 
đọc mà không thấy hứng thú, đối với công danh thì lạnh nhạt, chỉ 
có Kinh Phật là còn ham thích, cho nên ngay từ thuở thơ ấu Ngài 
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đã nhen nhúm ý tưởng xuất gia tu hành. Có một lần, trốn tới chùa 
Cổ Sơn ở Phúc Châu Ngài toan xuất gia, nhưng bị bắt về nhà. 
Thân phụ bắt Ngài trở về quê ở Hồ Nam giao cho người chú thứ 
hai trông nom, cốt ý để tuyệt hết mọi ý niệm xuất gia. 


Ngài vốn là đứa con duy nhất, người chú thứ ba thì lại chết đi 
không có con nối dõi, do đó Ngài trở thành vị kế thừa của hai chỉ 
trong gia tộc. Theo phong tục hồi đó, Ngài có thể cưới hai vợ, một 
người là dâu của cha ruột, một người thay cho dâu của chú, như 
vậy cả hai chỉ còn giữ được hương hỏa về sau. Đây là trường 
hợp một lần được cả hai, người đời ước mong mà không có, tuy 
nhiên đối với Ngài là cả một sự phiền hà. 

Để làm nhiệm vụ tiếp nối hương hỏa trong gia tộc, tới năm 18 
tuổi, Ngài cùng hai bà họ Điền và họ Đàm làm lễ thành hôn, và 
nghi thức được cử hành cùng một lượt. Cả hai bà đều thuộc 
dòng dõi khuê các, nên rất thông hiểu nghĩa lý. Trong đêm tân 
hôn, Ngài Hư Vân đã cùng hai bà đi tới một thỏa thuận, với giao 
ước rằng trên danh nghĩa tuy là vợ chồng nhưng thực tế thì 
không phải, trinh tiết vẫn giữ trọn vẹn, cả ba cùng ở chung, không 
xâm phạm nhau, an cư như vậy. 


Năm sau, với sự ưng thuận của hai bà, Hòa thượng Hư Vân 
quyết tâm ra đi (sau này hai bà cũng xuất gia). Ngài giã từ đời 
sống gia đình êm ám, đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn thuộc 
Phúc Châu để xuất gia. Tới đây ngài lạy Trưởng lão Diệu Liên 
làm thầy, nhận pháp danh là Diễn Triệt, hiệu là Đức Thanh. Ngài 
rất sợ bị người trong gia đình tìm đến, nên Ngài đi vào núi sâu tu 
khổ hạnh, đói ăn quả tùng, lá cây, khát thì uống nước suối. Tu 
khổ hạnh như vậy quả thực vượt khả năng của mọi người, như 
câu nói: 
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Mặc, những gì không ai mặc được 
Ăn, những gì không ai ăn được 
Nhẫn những gì không ai nhẫn được 
Chịu, những gì không ai chịu được 


Vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn, Hòa thượng Hư Vân 
vẫn không thấy có gì sờn lòng, mà ngược lại còn lấy làm hoan 
hỷ. 

Ba năm sau, để tìm cơ hội thân cận với các Thiện tri thức, đồng 
thời có thể học hỏi thêm Phật Pháp, Ngài đi khắp nơi tham vấn, 
vượt núi băng rừng nếm đủ mùi vị gian nan. Nơi nào có Cao tăng 
Đại đức thì dù nơi đó có xa xôi, ngăn sông cách núi đến đâu, 
Ngài cũng phải tìm tới để học Đạo. Trên đường tham vấn học hỏi 
Ngài đã gặp nhiều sự trắc trở, nhưng sẵn đức tính kiên nhẫn, với 
ý chí sắt đá, quên mình để cầu Pháp, Ngài vẫn không thối chí, ý 
hướng ban đầu vẫn không đổi thay, lúc nào cũng hăm hở đi tới, 
tinh tần học tập. Tinh thần của Ngài như vậy, quả thực rất đáng 
bội phục và là một gương mẫu để mọi người noi theo 

Về sau, Ngài lập nguyện báo ơn hiền mẫu bằng cuộc hành 
hương "tam bộ nhất bái", từ Phổ Đà sơn đi tới Ngũ Đài sơn. Ba 
năm trời ròng rã, công đức của Ngài thành tựu viên mãn và Ngài 
hoàn thành được chí nguyện của mình. 

Bây giờ kể một sự tích có tính cách cảm ứng đạo giao liên hệ tới 
cuộc hành hương nói trên. 

Khi Ngài đi và lạy tới được bờ sông Hoàng Hà thì gặp trời đổ 
tuyết, suốt trong ba ngày ba đêm không ngớt. Ngài tạm trú trong 
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một căn lều cỏ, lúc đó vừa đói vừa lạnh, thân thể bị tê, mất cả 
cảm giác, mê man bát tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy Ngài phát hiện 
trong lều có một người ăn mày đương nấu cháo cho Ngài. Ngài 
ăn cháo xong thì sức khỏe phục hồi, Ngài tiếp tục hành trình đi và 
lạy hướng tới Ngũ Đài sơn. Về sau tới được Ngũ Đài sơn rồi Ngài 
mới hay rằng người hành khát đó chính là hóa thân của Đức Văn 
Thủ Sư-Lợi. 


Trong khoảng thời gian Hòa thượng Hư Vân ẩn tu tại Cửu Hoa 
sơn, có tin đưa tới cho hay rằng chùa Cao Mân tại Dương Châu 
có tổ chức một khóa Thiền trong tám thất. Ngài quyết định tới đó 
tham gia. Từ Cửu Hoa Sơn, Ngài đi dọc theo ven sông. Đương 
lúc mùa mưa lớn, nước sông tràn lên bờ, rủi sây chân, Ngài rớt 
xuống nước rồi bị nước cuốn đi, như vậy nỗi trôi theo dòng trong 
khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Khi trôi tới gần đập đá Thái 
Thạch, Ngài mắc vào lưới cá nên được người ta vớt lên, nhưng 
lúc đó tình trạng của Ngài chỉ là thoi thóp. Dân chài báo tin cho 
chùa Bảo Tích ở gần đấy để đưa Ngài về chùa cấp cứu. Ngài tỉnh 
lại, nhưng bị xuất huyết tại bẩy nơi trên thân thể - thất khiếu lưu 
huyết - bệnh tình rất là nguy kịch. Ngài chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi 
lại tiếp tục hướng tới Cao Mân dự Thiền Thất, chẳng kể gì tới 
mạng sống, tâm ý chẳng hề đổi thay. 


Quy củ chùa Cao Mân rất là chặt chẽ và sự thi hành quy lệ cũng 
rất nghiêm túc. Ai phạm quy lệ sẽ bị trừng phạt không nề nang. 
Hồi đó, vị trụ trì là Thiền sư Nguyệt Lãng chỉ định Ngài đứng ra 
thay thế chức vụ của người, mà Ngài không nhận, nhưng như 
vậy là phạm quy lệ, nên Ngài bị đòn rồi bị đánh bằng hương bản. 
Ngài nhận hình phạt mà không kêu ca; song, sau khi bị đánh, 
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bệnh tình trở nên nguy ngập, xuất huyết liên miên, khó có cơ cứu 
vẫn. 


Có người nghĩ rằng; "Hòa thượng Hư Vân dụng công tu Đạo như 
vậy, không lẽ chư thần hộ pháp không bảo hộ Ngài khiến Ngài bị 
rớt xuống nước?" Kỳ thực, chư thần đã từng hộ trì, nếu không, 
dân chài làm sao biết để vớt Ngài lên? Đủ hiểu trong chốn vô 
hình luôn luôn có chư thần gia hộ. 


Đây cũng là một sự khảo nghiệm để biết cảm tưởng của Ngài đối 
trước vấn đề sanh tử của bổn thân mình qua những lần tai nạn. 
Gặp thử thách như vậy Ngài có chùn bước chăng? Hoặc giả Ngài 
có khi nào nghĩ rằng: "Ta đã tu bao nhiêu năm, nào tụng Kinh, bái 
sám, đốt ngón tay, ẩn tu, tập khổ hạnh, thứ gì cũng để hết tâm 
lực, cớ sao ta chẳng thấy một cảm ứng nào đền đáp? Thôi! Ta 
khỏi tu nữa, ta phải hoàn tục đặng trở về với đời sống ngũ dục 
vậy!" Nếu quả có ý nghĩ đó thì Ngài đâu có thể trở thành vị Tổ sư 
của cả năm Tông phái! 

Chùa Cao Mân vốn là nơi mà quy củ được tôn trọng triệt đề. 
Không ai được trò chuyện với nhau, thậm chí cùng ở chung mà 
không biết tên nhau. Hòa thượng Hư Vân cũng giữ đúng kỷ luật, 
tuy bệnh tình trầm trọng Ngài vẫn không hễ đả động tới, cũng 
không ai biết Ngài vừa được vớt ở sông lên, Ngài chỉ biết dốc 
một lòng một dạ vào công phu tham thiền. Hai mươi ngày sau thì 
bệnh tình thuyên giảm, ấy cũng là do sự gia hộ của chư Phật và 
chư Bồ-tát. 


Một hôm, có vị trụ trì chùa Bảo Tích ở Thái Thạch là Pháp sư 
Đức Ngạn đến thăm Cao Mân. Khi nhác thấy hòa thượng Hư Vân 
ngồi ngay ngắn trên thiền sàng, dung quang tươi nhuận và sáng 
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sủa, Pháp sư hết sức kinh ngạc mới kể lại cho mọi người nghe 
sự tích Ngài bị nước cuốn và được cứu vớt ra sao. Ai nấy đều lây 
làm kinh dị, và để giúp Ngài dụng công tu tập cho được kết quả, 
các vị có trách nhiệm trong Thiền đường không cắt đặt Ngài phải 
chấp hành một công tác gì khác nữa. Từ đó Ngài chuyên tâm 
thiền định cho tới khi đạt tới cảnh giới nhất niệm bát sinh. 


Đến thất thứ tám, trong đêm thứ ba, vào giờ khai tịnh, người trực 
mang nước nóng tới và, trong lúc vô ý đã rót nước sôi bắn vào 
tay Ngài, do đó ly trà trong tay Ngài rớt xuống đất. Ngài nghe 
tiếng ly vỡ ly tan và ngay đấy khai ngộ (Thiền sư Tử Bá cũng 
được khai ngộ khi nghe tiếng bát bể). Nhân dịp Ngài đọc kệ như 
Sau: 


Bôi tử phác lạc địa 

Hưởng thanh minh lịch lịch 
Hư không phần toái dã 
Cuông tâm đương hạ tức 
Dịch nghĩa: 

Ly trà rớt xuống 

Tiếng bể vang lên 

Hư không tan vụn 

Cuông tâm liền hết 

Lại có kệ như sau: 


Đãng trước thủ 
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Đả toái bôi 

Gia phá nhân vong ngữ nan khai 
Xuân đáo hoa hương xứ xứ tú 
Sơn hà đại địa thị Như Lai 

Dịch nghĩa: 

Tay, nước bắn 

Chén bể nát 

Nhà tan, người mất, nói không ra 
Xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm 
Sông núi đất đai, đều Như Lai. 


Khai ngộ rồi, Ngài rời Cao Mân, vân du bốn phương, càng tỉnh 
tấn thêm trong việc tu học và tham vấn các Thiện tri thức. Sau, 
Ngài đến Vân Nam, rồi ở đấy trùng tu tự viện tại núi Kê Túc. Vì tài 
chánh thiếu hụt Ngài phải lên đường đi Nam Dương để quyên 
góp. Trên thuyền đi tới Singapore Sư nhuốm bệnh, rồi, khi lên bờ 
Ngài lại không có hộ chiếu. Nhân viên chính quyền Anh quốc 
nhận thấy Ngài mang bệnh truyền nhiễm nên đưa Ngài tới ở tại 
Viện truyền nhiễm. Chẳng khác gì đưa Ngài vào chỗ chết. Về sau 
người ta đưa Ngài về chùa Cực Lạc, an trí riêng một nơi, bế quan 
luôn, nhưng chỉ ít lâu sau, bệnh của Ngài thuyên giảm. Ngài lại 
lên đường đi Thái Lan để lạc quyên, tá túc tại một ngôi chùa. Sư 
nhập định trong chín ngày, trông bề ngoài như người đã chết mà 
thực không phải chết, nên cả kinh thành Bangkok kinh động. Rồi, 
trên từ quốc vương, các quan lớn nhỏ, đến dân chúng, mọi người 
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kéo đến xin quy y với Ngài. Các thứ tịnh tài của tín đồ cúng dàng 
đều được gom lại gửi về Vân Nam để lo việc xây cất tu viện. 


Mùa xuân năm 1947, chùa Nam Hoa tổ chức Giới đàn và đây là 
lần đầu tiên tôi được gặp Hòa thượng Hư Vân. Đến nay tôi vẫn 
còn nhớ, sau lễ truyền giới, Hòa thượng bỗng bị sưng cổ họng, 
không nói ra tiếng được, thành thử không tiện cho tôi được tham 
vấn Ngài. Cũng nhờ sự trị liệu của bác sĩ nên dần dà Ngài lại 
bình phục. 


Những gian nan khổ nạn trong cả một đời của Hòa thượng Hư 
Vân quả thật không thể lời nói mà tả ra được! Tôi nghĩ rằng thật 
khó kiếm được ai có thể chịu được những cảnh ngộ như Hòa 
thượng đã trải qua. Hành trạng của Ngài, suốt cả thế kỷ này, độ 
cho mình độ cho người, lợi mình lợi người, cùng những sự tích 
thần thồng biến hóa, những điềm lành, không thể kể ra ở đây cho 
hết. Nay tôi chỉ kể sơ lược cuộc đời của Ngài, mong quý vị theo 
đó mà học tập đức tính kiên trì nhẫn nại của Ngài. 


Ngày nay, kẻ xuất gia chỉ ngồi tham thiền trong vài ngày mà cũng 
mong được cảm ứng, mong khai ngộ được đại trí huệ. Tham lam 
như vậy là quá đáng! Hòa thượng Hư Vân, một đời xả thân tu 
Đạo, chẳng kể tới việc sống chết của mình, mới có ngày nhận 
chân được bồn lai diện mục, còn chúng ta đã gặp những khổ nạn 
gì? Tạo được công đức gì? Vậy mà cũng nuôi vọng tưởng khai 
ngộ, quả thật là quá ấu trĩ! 

Đối với người tu Đạo thì chí không được thối lui, nguyện không 
thối lui, hành không thối lui, một lòng một ý tinh tấn tiến bước, 
như câu nói: "tại đầu sào trăm thước, còn tiến thêm bước nữa". 
Chẳng kể sự thành tựu tới mức nào, mình chỉ biết phát tâm Bồ- 
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đề, nỗ lực tu hành, không màng tới sự toan tính nào khác, nào 
Ngũ nhãn Lục thông, nào thần thông diệu dụng, đấy chẳng phải 
là thành quả rốt ráo của việc tu hành. Nhớ kỹ! Từ sớm đến tối 
chớ nghĩ đến thần thông, đến khai ngộ, đó là những cục đá buộc 
chân người tu. 


Khai thị trong dịp Thiền thất năm 1981, 
từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 7 
Tại Vạn Phật Điện của Vạn Phật Thánh Thành 


Sự Tích Xuất Gia Của Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Lời người biên tập: Thượng nhân Tuyên Hóa quê quán ở huyện 
Song Thành, tỉnh Cát Lâm, là người họ Bạch. Thân phụ là Phú 
Hải chuyên về nghề nông, nhất sinh cần kiệm. Mẹ họ Hồ, một đời 
ăn chay và niệm Phật không sót ngày nào, ưa bố thí, ưa làm việc 
thiện, hễ ai cần giúp là giúp ngay, nên làng xóm đều xưng tán và 
coi bà như một vị Bồ-tát sống. Vào đêm ngày 16 tháng 3 năm 
Mậu ngọ, bà nằm mơ thấy Phật A-di-đà giáng lâm, thân phóng 
hào quang, soi sáng thế giới, chân động cả đất trời. Giật mình 
tỉnh giấc thì nhận ra một mùi hương lạ, tỏa ra thơm ngát dị 
thường, tràn ngập toàn thân, vào tận gan phổi, đưa tới một trạng 
thái không thể nghĩ bàn. Phút chốc Tuyên công ra đời, khóc ròng 
ba ngày ba đêm mới nín, cơ hồ người đã biết cái khổ phải gánh 
chịu của chúng sanh trong cõi Ta-bà này. Dưới đây xin trích 
những điều tự thuật của Tuyên công về nhân duyên xuất gia của 
người. 
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Thuở nhỏ, trước năm tôi lên 12 tuổi, tôi là một đứa trẻ rất cứng 
đầu. Cứng đầu tới cỡ nào? Hễ có ai chọc tôi, tôi liền khóc, và một 
khi đã khóc là không biết bao giờ mới nín. Cha mẹ nói cũng 
không được, tôi không nghe lời và tôi chỉ làm theo ý của tôi mà 
thôi. Nhiều lúc tôi không chịu ăn, không chịu uống, cứ như vậy 
mà kêu khóc, cha mẹ tôi đành chịu thua không còn cách nào bảo 
tôi nghe lời. Hồi đó tôi biết cha mẹ tôi thương tôi lắm, khi thấy tôi 
không chịu ăn, thì hết sức mềm lòng, mà chiều theo ý tôi. Thời 
gian ấy tôi bất hiếu đến độ như vậy, chẳng đếm xỉa gì đến nỗi khổ 
của cha mẹ, nay nghĩ lại thấy quả thực tôi hư đốn quái 


Có một lần, một đứa trẻ bên hàng xóm qua chơi. Hồi đó tôi mới 
biết bò và đứa trẻ đó cũng đương tập bò như tôi. Chúng tôi bò 
trên một cái bục, hai đứa trẻ đua nhau coi ai bò mau hơn. Thấy 
tôi bò vượt trước nó, nó bò sau, nó bèn cắn vào chân tôi. Quả 
thật ngu đần là tôi! Thay vì tôi phải phản kháng lại, tôi chỉ biết 
khóc. Bây giờ nhớ lại thấy tức cười! 


Năm đó, lúc tôi 11 tuổi, nhân tôi cùng các trẻ nhỏ trong thôn ra 
ngoài xóm chơi, tôi có dịp thấy thi thể của một đứa bé. Từ khi ra 
đời tôi chưa hề nhìn thấy cảnh này, nên tôi nghĩ rằng đứa bé đó 
đương ngủ, nhưng kêu nó mà nó không tỉnh giấc, hai mắt thì 
nhắm, hơi thở không còn, tôi chẳng hiểu ất giáp gì, khi về nhà tôi 
hỏi mẹ tôi: 

- Tại làm sao đứa nhỏ đó lại ngủ ở ngoài đồng? 

Mẹ tôi nói: 

- Đứa bé ấy chết rồi. 


- Tại sao lại phải chết? Tôi hỏi lại. 
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- Tại sao lại không thể chết? Mẹ tôi trả lời như vậy. 
Lúc đó có một người, cùng trong hàng thân thích nói: 
- Chỉ có những người xuất gia đi tu thì mới không chết. 


Từ lúc đó, nghĩ tới cái chết tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Tôi 
cảm thấy chuyện sống rồi chết chẳng hay ho gì và trong đầu đã 
nây ý muốn xuất gia, tôi muốn đi tu để dứt khỏi cảnh sanh tử. 

Một hôm, tôi thưa với mẹ tôi: 

-Con muốn xuất gia đi tu, chẳng hiểu mẹ có ưng thuận không? 
Mẹ tôi nói: 

-Xuất gia là một điều hay, mẹ không thể ngăn cản con được. Tuy 
nhiên, mẹ nghĩ rằng khi nào mẹ không còn thì con xuất gia cũng 
chưa muộn. 

Vậy là mẹ tôi đã chấp thuận cho tôi xuất gia. Tôi vui sướng vô 
cùng, dầu rằng tôi chưa thể đi ngay được. Con người tôi lúc đó 
liền cảm thấy hối hận vì đã có những hành vi bất hiếu khi trước 
khiến cha mẹ tôi rất buồn phiền, hao tổn nhiều tâm lực đối với tôi. 
Làm sao mà báo đáp được ân tình ấy? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bèn 
nghĩ ra một cách - một cách ngu xuẫn - khấu đầu lạy cha mẹ, tỏ 
lòng sám hồi. Tính như vậy rồi, tôi quyết định thi hành cách đó. 
Ngay khi tôi hướng tới cha mẹ khấu đầu lạy xuống, cha mẹ tôi rất 
đỗi kinh ngạc, hỏi rằng: 


- Có chuyện gì mà lạy như vậy? 
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- Bởi trước đây con làm những điều bất hiếu với cha mẹ, khiến 
cha mẹ giận, nay con biết như vậy là sai quấy, cho nên bắt đầu 
từ nay con xin lạy cha mẹ. 


Cha tôi nói: 

- Nếu đã biết mình lầm lỗi và hồi cải là tốt rồi, bất tất phải lạy nữa 
Tôi đáp: 

- Xưa nay con đã là đứa cứng đầu, nói ra điều gì thì phải làm 
theo cho kỳ được. 


Cha mẹ tôi vốn biết rõ tính nết của tôi, nên không nói gì thêm, do 
đó cứ để mặc tôi làm theo đúng ý nguyện và như vậy, cứ mỗi 
buổi sáng và tối nhận lạy của tôi. 

Từ hôm đó, mỗi ngày từ lúc sáng sớm, khi người nhà hãy còn 
ngủ, tôi đã ra sân hướng tới cha tôi khấu đầu lạy ba lạy, hướng 
tới mẹ tôi lạy ba lạy. Mỗi tối, sau khi mọi người đi ngủ, tôi lại ra 
sân lạy cha mẹ tôi mỗi người ba lạy. Một thời gian sau, tôi cảm 
thấy như vậy chưa đủ, tôi lạy thêm trời và đất. Hồi bấy giờ tôi 
chưa được nghe nói tới các danh từ vua trời, vua đất, hay vua 
người, chỉ biết có trời, đất, vua, cha mẹ, thầy học, cho nên cứ 
sớm và tối tôi lạy trời ba lạy, lạy đất ba lạy, lạy vị nguyên thủ quốc 
gia ba lạy, lạy cha ba lạy, lạy mẹ ba lạy, lạy vị thầy trong tương lai 
ba lạy. Tôi khấu đầu lạy như vậy trong một khoảng thời gian, sau 
đó, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, nên tôi lạy thêm các vị đại hiếu 
trong thiên hạ, các vị đại thiện trong thiên hạ, các đại hiền nhân 
và các đại thánh nhân. Về sau, tôi lạy thêm các vị thiện nhân trên 
toàn thế giới, cũng như các bất thiện nhân trong thiên hạ. Khi lạy 
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trời tôi cầu cho những kẻ đại ác, những kẻ xấu nhất được cải ác 
ra thiện, tất cả thành người tốt. 


Số lạy mỗi ngày một tăng thêm, cho tới con số tám trăm ba mươi 
lạy (830) cái lạy. Mỗi lần lạy kéo dài hai giờ rưỡi, sớm một lần, tối 
một lần, tính ra là năm tiếng hồ mỗi ngày. Bất luận ngày có gió to 
hay mưa lớn, tôi cứ theo đúng số mà lạy ở ngoài sân. Ngay cả 
trong mùa đông mưa tuyết, tôi vẫn cứ lạy ở ngoài sân. Tôi còn lạy 
trời cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. 


Trải qua mấy năm khấu đầu lạy như vậy, đến khi mẹ tôi vãng 
sanh xong thì tôi lại ở bên mộ của mẹ tôi, tiếp tục lạy trong ba 
năm. Sau đó, tôi xuất gia và bắt đầu nghiên cứu Kinh điển. Tôi 
nhận thấy rằng Kinh điển Phật giáo quả là một kho tàng phong 
phú nhất, hoàn thiện nhất mà các tôn giáo khác không có được, 
không có Kinh điển nào có thể dem ra so sánh được. 


Trước khi xuất gia, tôi cũng đã từng tham gia các hoạt động của 
các tôn giáo khác như tham dự các buổi lễ của Cơ-đốc giáo, của 
Thiên chúa giáo và cả những pháp hội của các Đạo khác nữa, 
nhưng nói chung, nếu nghiên cứu đến chỗ rốt ráo để tìm ra 
phương pháp liễu sanh thoát tử thì thật là thất vọng, vì giáo nghĩa 
các tôn giáo này không đi đến chỗ cứu cánh. Tuy nhiên người ta 
nhận thấy rằng Cơ đốc giáo và Thiên chúa giáo lại được nhiều 
người biết đến và tin theo. Tại sao vậy? Bởi Tân Ước và Cựu 
Ước đều được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ, và ý nghĩa thì đơn 
giản mọi người dễ hiểu. 

Còn Phật giáo thì ý nghĩa tuy đạt tới chỗ viên mãn, nhưng Kinh 
văn thì quá cao siêu, vượt tầm mức của người bình thường, nên 
ít người tin theo. Do đó tôi liền phát nguyện sẽ quyết tâm đem tất 


139 


cả Tam Tạng mười hai phần giáo dịch thành văn bạch thoại, rồi 
lại dịch toàn bộ thành tiếng của các nước trên thế giới. Một phát 
nguyện liều lĩnh, bởi tôi đâu có biết tiếng các nước trên thế giới, 
cũng không có cơ hội học các ngôn ngữ này, lại không có khả 
năng trí huệ để hoàn thành, chẳng hiểu rồi tôi có thể thực hiện 
được không? 


Vào năm 1962, tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Tới 
lúc nhân duyên hội đủ, các đệ tử của tôi bắt đầu công trình phiên 
dịch để hoàn thành lời tôi phát nguyện. Sau nhiều năm cố gắng, 
thành tích đạt được khá tốt đẹp, nhưng mục tiêu hãy còn xa lắm, 
mong rằng tất cả mọi người hãy nỗ lực làm việc nhiều hơn. Dịch 
kính là công việc của thánh hiên, đó là một việc thanh cao, tột 
bậc. Tam Tạng mười hai phần giáo mà dịch hết ra Anh ngữ thì 
công đức không gì sánh bằng. 


Hôm nay, một vị đệ tử đã phát nguyện dịch Kinh Phật ra Anh ngữ 
khiến tôi hồi tưởng lại lời tôi phát nguyện năm xưa. Tôi hy vọng 
các đệ tử của tôi đồng lòng hiệp lực để hoàn thành lời nguyện đó. 


Ghi chú của người biên: Tại chùa Nam Hoa, trong thời gian gân 
gũi với Hòa thượng Hư Vân, Tuyên Công được Hòa thượng Hư 
Vân coi trọng và được giao chức vụ Giám học của Học Viện Giới 
Luật, và ít lâu sau đó chuyên sang làm chủ nhiệm Giáo Vụ. Trong 
kỳ lễ truyên giới Tuyên Công được cử làm vị Tôn chứng A-xà-lê. 
Về sau Tuyên Công được Hòa thượng Hư Vân truyền Pháp Tông 
Quy Ngưỡng và Tuyên Công thành người nối Pháp đời thứ 9 của 
Tông này. 


Trên đường hoằng Pháp, Thượng nhân Tuyên Hóa đi từ Hương 
Cảng qua Mỹ, và tại đây Tuyên Công diễn giảng hàng chục bộ 
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Kinh, đề xướng các bộ môn Thiền, Giáo, Luật, Mật, Tịnh cả năm 
Tông, dẹp bỏ hàng rào ngăn cách giữa các tông phái với nhau, 
coi việc phục hưng Phật Giáo là trách nhiệm của mình, đồng thời 
thúc dục hàng môn đệ phải ngày ngày tham thiền, hoặc niệm 
Phật, sám hối, nghiên cứu Kinh điển, chân thực tu hành, nhằm 
khuông phò?hánh giáo, ước mong Chánh Pháp được mãi mãi 
trường tôn. 


Thượng nhân Tuyên Hóa bẩm sanh trí huệ siêu việt, có trí nhớ 
phi thường, một lần đọc qua là nhớ mãi; giảng Kinh hay thuyết 
Pháp thì không phải theo bản thảo đã soạn sẵn, mà là tùy theo 
thời điểm, tùy theo nhân sự để thuyết giảng. Với biện tài vô ngại, 
lời lời thốt ra như nước chảy thao thao, chỗ nào cũng là Đạo, 
nghĩa lý viên dung khiến ai ai cũng phải bội phục. 


Tuyên Công thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm có thể nhắm mắt mà 
tụng lên Kinh văn, một chữ cũng không sai, quả là điều chưa 
từng thấy - bút giả được chính mắt trông thấy, chính tai được 
nghe, nên không thể không khâm phục. Hàng môn đệ thì toàn là 
thanh niên trí thức với trình độ Đại học, ai nấy đều hết sức kính 
ngưỡng trước đức độ và kiến thức uyên bác của Tuyên Công, ai 
ai cũng phải bội phục, ngũ thê đầu địa. 


Thể theo lời khuyến dụ của Thượng nhân, một số thanh niên nam 
nữ, người Hoa có, người Mỹ có, người Việt nam có, đều kéo 
nhau đến xin quy y và thọ giới Cụ túc để xuất gia tu hành. Trong 
số này có những vị nguyên là Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, họ dám 
bỏ lại đàng sau cả cuộc đời tươi đẹp của mình để vào cửa Phật 
tìm chân lý. Có người thì thực tập khổ hạnh, nhịn ăn một tuần lễ, 
hoặc nhịn ăn hai mươi mốt ngày, ba mươi sáu ngày, đến bảy 
mươi hai ngày. Cách thức khổ hạnh đó là một việc không tiền 
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khoáng hậu trong sử Phật Giáo tại đất nước Mỹ này và quả là 
một việc hãn hữu xưa nay. Lại có những vị, để cầu nguyện cho 
thế giới được hòa bình, phát nguyện làm cuộc hành trình tam bộ 
nhất bái, liên tục trong hai năm sáu tháng, bất chấp gió mưa, 
quyết mang thể lực của mình để nêu gương trước đại chúng. 
Điều này xẩy ra chính vì đức hạnh siêu việt của Thượng nhân 
làm cho họ vô cùng cảm khái, khiến họ phải phát tâm noi theo 
tinh thần quên mình độ người để hành Bồ-tát đạo. 


Thượng nhân giáo hóa môn đệ có phương pháp. Các đệ tử đều 
giữ đúng quy củ, tu tập nghiêm chỉnh, luôn luôn đắp y theo đúng 
quy lệ của Phật, ăn mỗi ngày một bữa vào buổi trưa, đêm không 
nằm ngủ (dạ bất đảo đơn). Có thể nói trên thế giới ngày nay 
không có nơi nào được như vậy, cho nên Vạn Phật Thánh Thành 
có thể coi như trung tâm của Phật giáo thế giới và là một biểu 
tượng có tác dụng chẳng thể nghĩ bàn đối với hết thảy mọi tín đồ 
Phật giáo. 


Năm 1962, Thượng nhân mang Chánh Pháp qua Tây phương, 
sau đó sáng lập Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo (tiền thân của nó 
là Tổng Hội Trung Mỹ Phật Giáo), rồi thành lập Vạn Phật Thánh 
Thành cùng các phân chi Đạo tràng tại Mỹ, Gia-nã-đại, Đài Loan, 
Mã-lai-á. Nhằm mục đích đào tạo các nhân tài rường cột của thế 
giới, tại Vạn Phật Thánh Thành, Thượng nhân cho thiết lập Đại 
học Pháp Giới Phật Giáo, trường trung học Bồi Đức, trường tiểu 
học Dục Lương. Để Chánh Pháp mãi trường tồn, để vấn đề lý 
thuyết và thực hành đi đôi với nhau, Thượng nhân còn lập ra một 
chương trình nhằm huấn luyện Tăng-già và cư sĩ. 


Thượng nhân còn thành lập Quốc Tế Dịch Kinh Học Viện chính là 
nhằm vào công tác phổ biến Kinh Phật trên toàn thế giới. Hiện 
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nay, rất đông Tăng Ni, cư sĩ, đương vùi đầu, tận lực để dịch Kinh 
Phật sang tiếng Anh. Đến nay đã có một số trên một trăm bộ Kinh 
và sách bằng tiếng Anh cũng như bằng tiếng Tây phương khác 
đã được xuất bản và lưu hành. 


Cuộc đời tận tụy của Thượng nhân là một sự cống hiến cho pháp 
mà quên thân mình. Cho đến nay, tuy các phân chỉ Đạo tràng của 
Tổng Hội Pháp Giới Phật giáo đã rải rác khắp các nước Mỹ, Gia- 
nã-đại, và các nước ở Á châu, nhưng Thượng nhân lúc nào cũng 
giữ một thái độ khiêm cung, giản dị, tự xưng mình là một "con 
kiến nhỏ", một con vật thấp hèn, địa vị dưới tất cả mọi người, 
không dám tranh đua với ai. Thượng nhân từng nói: 


"Vạn Phật Thánh Thành không phải là một cơ sở của tư nhân, 
mà thuộc quyền sở hữu của mọi tín đồ Phật Giáo trên thế giới, 
thậm chí nó là của cả mọi tín đồ tôn giáo khác trên toàn thế giới 
nữa. Tất cả những ai hiện trú tại Vạn Phật Thánh thành đều tận 
tụy làm việc, còn tôi chỉ là người giữ cửa, một kẻ tu Đạo, ở đây 
để chờ đợi những ai có duyên, tới đây để cùng tu tập. Quý vị 
không nên chỉ đứng ngoài cửa. Quý vị đều là thành viên của Vạn 
Phật Thánh Thành, tương lai quý vị sẽ thành Phật”. 


Khai thị tại Vạn Phật Thánh Thành. điện Vạn Phật 


Thiền thất từ ngày 16 tới ngày 23 tháng 7 năm 1981 


Nhân Duyên Xuất Gia Của Hành Giả Quả Tá 


Hồi tôi trụ tại chùa Tam Duyên, thuộc trạm Bình Phòng, cách Cáp 
Nhĩ Tân (Harbin) khoảng 30 dặm về phía Nam, có một hôm trong 
lúc thiền quán tôi biết ngày hôm sau sẽ có một chú nhỏ đến xin 
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xuất gia. Sáng ngày hôm sau, tôi dặn đệ tử của tôi là Quả Năng: 
"Hôm nay có một chú nhỏ đến xuất gia, khi nào chú nhỏ tới thì 
báo cho tôi biết". 

Tới trưa hôm đó, Quả Năng đến phòng của tôi báo cáo với giọng 
nói vùng Sơn Đông: "Trình sư phụ! Cái chú nhỏ mà Sư phụ nói, 
quả nhiên y đã đến!" Tôi đi ra phía trước thì thấy có một đứa con 
trai nhỏ, khoảng chừng 12 hay 13 tuổi, dung mạo toàn vẹn, thân 
thể tráng kiện, rõ ra tướng của một Tỳ kheo. Khi thấy tôi thì cảm 
tưởng của y giống như là gặp lại được một người thân đã từ lâu 
xa cách, y không dằn được tình cảm, bèn khóc lên vui sướng tột 
độ. 


Tôi mới hỏi: "Tại sao chú muốn xuất gia?" Chú nhỏ đáp: "Bởi con 
có bệnh (hồi 5 tuổi chú nhỏ đã chữa được bệnh cho người ta, 
nhưng bệnh của mình thì không chữa được), thầy thuốc đã khám 
nhưng không tìm ra nguyên nhân, nên không biết thuốc nào chữa 
được. Cha mẹ con rất lo âu, tìm thầy chạy thuốc khắp mọi nơi 
nhưng chẳng có hiệu quả gì. Có một đêm, trong ba lần nằm mơ 
con đều thấy cùng một cảnh trong mộng. Con thấy một vị Tăng, 
người mập mạp, nói với con rằng bệnh của con không có hy vọng 
gì chữa khỏi, trừ phi con đến chùa Tam Duyên ở Cáp Nhĩ Tân, 
kiếm được Pháp sư An Từ rồi theo người xuất gia tu hành thì 
bệnh sẽ hết mà chẳng cần thuốc. Con ghi nhớ rõ ràng như vậy, 
bẩm với song thân của con để xin phép, rồi mới tới đây, để thỉnh 
cầu Pháp sư An Từ mở lượng từ bi thâu nhận con làm đệ tử”. 


Tôi cười và hỏi tiếp: 
- Chú quen biết Pháp sư An Từ ư? 
- Con không quen biết. 
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- Chú đã không biết thì làm sao kiếm được ông ấy? Ở đây không 
có người nào là Pháp sư An Từ cả. 


Chú nhỏ nói một cách hết sức tin tưởng: 


- Có chứ! Khi con vừa vào tới cửa chùa thì nhận ngay ra vị Tăng 
mập trong giấc mộng và bây giờ ông ấy đang ngồi ở chỗ này đây 
(y trỏ tay vào tượng của Bò-tát Di Lặc). Ông ấy không có nói dối 
con đâu. Chính ông ấy bảo con tới đây, không sai mà! 


Tôi hỏi tiếp: 
- Giác mộng của chú, có gì làm căn cứ để người ta tin? Hay là 


chú không có áo mặc, không có cơm ăn, không có nơi ở, nên chú 
muốn xuất gia? 


Chú nhỏ quả quyết: 


- Không phải vậy! Con theo đúng như sự chỉ dẫn của vị Thầy mập 
này (chú ta chỉ vào tượng của Ngài Di Lặc), bảo con kiếm cho 
được Pháp sư An Từ, vì chỉ có ông ấy mới chữa bệnh được cho 
con mà thôi. Vì lẽ ấy, trên một tháng nay, con đi bộ hơn một ngàn 
dặm đường (thuở ấy Nhật Bổn vừa đầu hàng vô điều kiện và 
đường xe lửa miền Mãn Châu chưa lưu thông trở lại). Có lúc con 
đi qua lữ điếm, rồi phía trước lại không có làng mạc nào, con 
đành phải ngủ ở giữa đồng trống. Để tranh thủ thời gian, con chỉ 
biết đi cho tới, chẳng kể đến chuyện gì khác. Có một đêm, con 
nằm ngủ ở trong một bãi ruộng, chợt có một đàn sói đến vây 
xung quanh, nhưng con không sợ hãi, con nói với chúng nó rằng: 
"Chúng bay đi khỏi ngay lập tức! Nếu không đi, tao sẽ không 
nhân nhượng, cho tụi bay ăn cái quả này (quả lựu đạn)!". Đàn 
chó sói nghe xong, liền ngoan ngoãn bỏ đi. 
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Chú nhỏ kể xong câu chuyện thì nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu. 
Tôi lại muốn thử lòng coi y có thành tâm không. Tôi lấy một miếng 
bánh mì cho vào miệng nhai nát ra rồi nhổ xuống đất. Tôi bảo chú 
nhỏ: "Hãy lượm nó lên và ăn đi! Ăn xong rồi sẽ tính". Chú nhỏ 
không hề do dự, cũng chẳng nề hà lượm miếng mì đầy nước 
miếng dơ dáy lên, nuốt luôn vào bụng. Thấy thử lòng như vậy 
cũng đủ chứng minh chú có thành tâm và thiện chí muốn xuất 
gia, do đó tôi ửng thuận cho chú nhỏ thọ giới Sa di. 


Sau ngày thọ giới - giới Sa di - chú dụng công tu hành, hăng hái 
học tập, không hề lười biếng, cũng không buông thả, và, chưa 
đầy nửa năm đã chứng được Ngũ nhãn Lục thông, bản lĩnh thì 
rất cao, có thể nói là thần thông quảng đại. Đấy chẳng phải là 
điều nói ngoa, tuyệt đối là sự thực. Những người ở đấy, ai ai 
cũng biết vị tiểu Sa di đó có thần thông. Rất tiếc về sau này, y 
sanh tâm kiêu ngạo (cống cao ngã mạn), trong lòng tự mãn, cho 
rằng mình là hay ho lắm, nên các thứ thần thông cũng không 
cánh mà bay mất, có muốn biểu diễn thần thông cũng không 
được nữa. 


Chúng ta là kẻ tu hành phải nên chú ý điểm này. Có thần thông 
cũng hay, mà không thần thông cũng hay, chớ bao giờ nên sanh 
lòng kiêu ngạo, sanh tâm chấp trước, càng không thể lấy chuyện 
đó để tự quảng cáo mình. Chủ yếu là phải an phận với mình, tinh 
tẫn và thực tâm tu hành, ra công gắng sức mới là công phu chân 
chánh. Công phu hời hợt mà đã chấp vào, nào những thanh âm 
này, những cảnh giới kia, cho là ghê gớm lắm! Điều đó tuyệt đối 
chớ mắc phải, bởi như vậy là cách Đạo cả mười vạn tám ngàn 
dặm xal 


Khai thị tại Vạn Phật Thánh Thành, Vạn Phật Điện 
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Thiền thất từ ngày 16 đến 23 tháng 7 năm1981 


Nhân Duyên Xuất Gia Của Hành Giả Quả Thuần 


Quả Thuần quê ở thị trấn Cáp Nhĩ Tân (Harbin) thuộc tỉnh Cát 
Lâm, vốn giòng họ Diêu, chuyên nghề nông. Túc duyên đã có 
thiện căn, sớm cảm thấy trần thế lắm cảnh khổ, thế gian đây tội 
ác, nên lòng đã chớm ý tưởng xuất gia. Y đi khắp các nơi cầu 
gặp được Minh sư. Một hôm, trên đường đi y bị lính Nhật bắt (hồi 
đó Nhật chiếm đóng Mãn châu). Họ cho rằng y là kẻ du đãng 
không nghề nghiệp nên đưa y đi lao công cưỡng bách tại biên 
giới. 

Nơi ấy là một trại lao công tại Hắc Hà. Ngày ngày y mơ tưởng 
trốn trại, nhưng không sao có được cơ hội trốn đi. Số là xung 
quanh trại là một vòng hàng rào điện, kẻ nào đào tâu nếu chẳng 
bị súng của lính canh bắn hạ, cũng bị đàn chó gác cắn chết, mà 
dù có qua được hai cửa ải này thì cũng bị điện giựt chết tại hàng 
rào nói trên. Như vậy trại lao công đúng là một địa ngục trần gian, 
khổ không thể nào nói hết. 


Một buổi tối, Quả Thuần thấy trong giác mơ một ông lão râu dài 
nói với y rằng: "Đêm nay chính là cơ hội cho ngươi thoát khỏi cái 
lồng giam này. Ở ngoài cửa có một con chó mâu trắng, ngươi cứ 
đi theo nó mà trốn!" Giật mình tỉnh giấc, y rón rén đi tới cửa nhìn 
ra, quả nhiên ở đấy có một con chó trắng đương chờ đợi. Y bèn 
theo sau con chó, lọt khỏi vòng rào điện một cách an toàn, rồi 
trốn về tới tận quê nhà. 
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Từ chỗ chết, Quả Thuần may mắn được cứu sống, y lại nhận rõ 
bộ mặt thật của cảnh hồng trần, nên quyết chí xuất gia tu Đạo. 


Năm 1944, tôi đi tới thôn Đại Nam Câu để chữa bệnh cho mẹ của 
một cư sĩ họ Cao. Ngày hôm sau đã có tin đồn rằng bà ấy khỏi 
bệnh một cách kỳ diệu. Ngày ấy, nghe được tin này, Quả Thuần 
liền đến để xin bái tôi làm Thầy. Y quỳ gối xuống, không chịu 
đứng dậy, tôi thấy y thành tâm, nên ưng thuận cho y xuất gia để 
cho y được thỏa nguyện. Tôi có mấy lời khai thị như sau: 


"Tại gia tu hành không phải là dễ, xuất gia còn khó hơn nữa. Có 
câu nói: ?Đại sự chưa rõ thì giống như đưa ma mẹ; Đại sự rõ rồi 
càng giống như đưa ma mẹ?. Người tu hành còn phải nhẫn 
những điều người ta không thể nhẫn được, chịu đựng những gì 
người ta không thể chịu đựng được, ăn những gì người ta không 
thể ăn được, mặc những gì người ta không thể mặc được. Phải 
chuyên cần tu Giới Định Huệ để tận diệt tham sân si, đó chính là 
bổn phận của một Sa môn." Tôi có đọc mấy câu kệ sau: 


Niệm niệm chẳng quên khổ sanh tử 
Tâm tâm mong thoát cảnh luân hồi 
Hư không tan vụn thấy Phật tánh 
Toàn thể rơi rụng nhận gốc nguồn. 
Lại khai thị thêm: 


"Hiện nay là thời Mạt Pháp, kẻ xuất gia thì nhiều nhưng kẻ tu 
hành thì ít; tin Phật thì nhiều, nhưng thành Phật thì ít. Nếu con đã 
phát nguyện xuất gia, điều cốt yếu là phải phát Bồ-đề tâm, 
nguyện làm ngọn đèn sáng đứng trước đầu gió, như thỏi vàng 
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ròng trong lò lửa, chớ có phụ tắm lòng lúc ban sơ, ngươi phải cần 
thận!" 


Quả Thuần khấu đầu đảnh lễ, rồi theo tôi về chùa Tam Duyên thọ 
giới Sa-di, với pháp danh là Quả Thuấn. Sau đó, Quả Thuần tỉnh 
tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, không giải đãi, không phóng dật, 
chuyên chú một lòng dụng công tham thiền. Mỗi lần nhập định trải 
qua trên một ngày một đêm mới xuất định, và trong định chú còn 
biết hết dòng nhân quả từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. Cảnh giới 
chú đạt được quả thực là bất khả tư nghì. 


Tháng 9 năm 1945, Quả Thuấn dựng một căn lều cỏ để làm nơi 
tu hành, ở phía bên trái của miếu Long Vương, dưới chân núi 
Tây Sơn, trong địa phận Đại Nam Câu. Khi làm xong, tôi dẫn một 
số đệ tử Quả Năng, Quả Tá, Quả Thực v.v... đến để làm lễ khai 
quang. Ngay trong đêm có mười vị Long thần đến xin quy y. Tôi 
nói với họ rằng: 

- Các vị có bổn phận làm mưa, được người đời cúng dường. Nay 
trời hạn hán như vậy, sao không làm mưa đi? 


Các vị Long thần đồng thanh đáp: 


- Nếu không có sắc chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đềé, các tiểu 
thần chúng tôi đâu dám làm mưal 

- Các vị hãy thay tôi tâu với vua Đề Thích (Ngọc Hoàng Thượng 
Đề) để sao cho có mưa vào ngày mai, rồi sau đó tôi sẽ nhận cho 
Các vị qUy ÿ. 

Ngày hôm sau, quả nhiên trời mưa lớn, giải trừ cơn hạn hán 
khiến nông dân vui sướng vô cùng, tổ chức ăn mừng cảm tạ các 
vị Long thần và vui chơi thỏa thích. 
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Cũng là nhân việc khai quang cho căn lều cỏ của Quả Thuần mà 
có câu chuyện trên, nên tôi đặt tên cho căn lều này là "Long Vũ 
Mao Bồng" để ghi lại chút kỷ niệm. 


Trong căn nhà cỏ này có ba người cùng tu với nhau, cùng là 
đồng thôn với nhau cả. Một người họ Lưu, một người họ Dương, 
cả hai theo Quả Thuần công phu sớm tối, lấy tụng Đại Bi Chú làm 
công khóa chính. Về sau, ông họ Lưu xuất gia làm Tăng, còn ông 
họ Dương thì bị đăng vào lính, gia nhập đệ bát lộ quân. Ở trong 
quân ngũ, ông họ Dương vẫn luôn luôn gởi thư về nhà, nhưng về 
sau thì bặt tin hoàn toàn, khiến gia đình buồn phiền ngờ rằng y 
không còn tại thế. 


Năm 1948, một hôm Quả Thuần cùng ông họ Cao tụng Chú Đại 
Bi trong căn nhà cỏ, hốt nhiên nghe có tiếng ai gõ cửa, và, khi mở 
cửa thì đó là ông cư sĩ họ Dương. Ông đã trở về, nhưng không 
nói năng gì mà đi ra phía sau nhà. Quả Thuần trở vô tiếp tục tụng 
Chú Đại Bi. Tụng xong, Chú đi ra phía sau để gặp ông Dương, 
tính hỏi chuyện coi hai năm qua ông ở những chỗ nào? Chẳng dè 
khi bước vào buông phía sau thì chẳng thấy ai ở đây, chỉ thấy 
một con chồn vẫy đuôi và chạy mắt. 


Số là Quả Thuấn trì Chú Đại Bi, nên có đủ oai đức thành thử 
không bị giống hồ ly (cáo, chồn) mê hoặc, bởi vậy nó phải hiện 
trở lại nguyên hình là giống chồn. Đại khái câu chuyện xẩy ra là 
ông họ Dương đã chết tại chiến trường, não bị chồn ăn và vì đó 
mà chồn hiện thành hình ông ta để mê hoặc người khác. Nó có 
ngờ đâu rằng định lực của Quả Thuần đã tới trình độ cao, không 
dễ gì bị giao động, tà không lấn át được chánh, nên con chồn tỉnh 
thấy khó làm gì nổi đành phải rút lui. Như vậy cho thấy rằng 


150 


người tu cần có những cảnh huống đó để thêm kinh nghiệm và 
cần phải cảnh giác đừng để ngoại cảnh lay chuyển. 


Năm 1945, vào dịp lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7 âm lịch, tôi cùng 
các đệ tử dâng hương trước Phật đài. Tôi có khấn nguyện rằng: 
"Nếu tôi sống tới một trăm tuổi, tôi nguyện tự thiêu thân này cúng 
dường Phật để cầu Đạo vô thượng". Lúc bấy giờ, tất cả các đệ tử 
đều phát tâm nguyện như vậy. Riêng Quả Thuần phát nguyện: 
"Đệ tử Quả Thuần, nếu gặp được cơ duyên thích hợp, nguyện 
theo gương Bỏ-tát Dược Vương, thiêu thân cúng Phật, không 
chờ tới năm một trăm tuổi". Trong lúc thiền quán, tôi đã biết rằng 
trong tiền kiếp Quả Thuần đã từng có lời nguyện đó, nên tôi nhận 
cho y phát nguyện như trên. 


Quả Thuần nhận rõ cảnh thế gian vô thường, Phật giáo suy vi, 
trong lòng cảm thấy bi thương vô hạn, không cách gì tả xiết, do 
đó vào ngày 18 tháng 4 năm 1949, chú đã nguyện tự thiêu, hiến 
thân cho Phật Giáo. Chú chuẩn bị củi tâm bằng dầu đốt, rồi ngồi 
ngay phía trên, tự đốt thân mình. Ngày hôm sau, dân trong thôn 
xóm mới biết, đến nơi quan sát thấy toàn thân Quả Thuần đã 
thành tro, chỉ có trái tim là không bị đốt cháy. Người trong thôn 
lấy làm kính ngưỡng, đem khối tro tàn cùng trái tim chôn ngay tại 
chô. 


Khai thị tại Vạn Phật Điện. Vạn Phật Thánh Thành 
Thiền Thất từ ngày 16 đến 23 tháng 7 năm1981 
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Sáu Đại Tông Chỉ Của Người Tu Đạo 


Kẻ tu hành phải có con mắt trạch pháp ("Trạch Pháp nhãn" hay 
"Dharma-selecting vision"), mới có thể chọn lựa thứ gì là chánh 
pháp, thứ gì là tà pháp. Chánh pháp la ?hông tranh, không tham, 
không câu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dói. Đây là sáu 
đại tông chỉ, người tu Đạo noi theo sẽ có được chánh tri và chánh 
kiến. Ngược lại, tà pháp chính là tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, 
nói dối. Nếu có sáu thứ đó thì sẽ có tà tri tà kiến. Đây là điểm 
then chốt, là đường phân ranh giữa hai phía, hướng tới phía 
trước là Chánh pháp, về phía sau là tà pháp. Chúng ta phải nhận 
cho rõ điểm này. 


Giả như không có tà tri tà kiến thì chỉ cần giữ định lực kiên cố, ma 
vương sẽ không có cách gì quấy phá ta, không thể làm cho tâm 
ta lay động. Có câu rằng: "Phật đến giết Phật, ma đến giết ma". 
Câu này là nghĩa thế nào? Đây chỉ là lời khuyên ta không nên 
quá chấp vào cảnh giới. Thấy Phật đến mà cũng không tiếp nhận 
hình ảnh này, huống chỉ là thấy ma! Tuy rằng trong nhiều trường 
hợp các cảnh giới đó là những tin báo trước, rất linh ứng, nhưng 
chúng ta cũng không nên tin vào. Điều mà chúng ta cần tin tưởng 
chính là sáu đại tông chỉ, chẳng tranh, chẳng tham, chẳng cầu, 
chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, chẳng nói dối. Đó chính là lưỡi gươm 
chém ma, cái chầy hàng phục ma vậy. 


Như có đủ chánh tri chánh kiến thì dầu có được chư thiên hiện 
thân đến cúng dường, và cung kính khấu đầu, người tu cũng 
không động tâm. Hủi có sự động tâm hay sanh tâm hoan hỷ, thì 
loại ma hoan hỷ sẽ thừa cơ đến phá, làm người tu phát cuồng. 
Hủi có tâm u sâu thì loại ma u sâu sẽ đến làm cho tâm nhiễm 
phiền não, hoặc có khi sanh tâm chấp trước, tâm ngã mạn. Tắt 


152 


cả những thứ đó đều do ma quấy phá, khiến cho tâm mắt sự 
thanh tịnh. 


Bởi vậy cho nên hễ gặp bất cứ loại cảnh giới kỳ quặc nào, người 
tu cũng không nên tin, không để cho tâm động. Chỉ nên tin vào trí 
huệ của mình, tin rằng tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, tự tánh 
bồn lai là thanh tịnh, bổn lai không bị nhiễm ô, bổn lai không điên 
đảo. Như vậy thì còn cái gì để mong cầu nữa? Phàm có sự cầu 
mong là có sự nhiễm ô; có tranh, có tham, có ích kỷ, có tự lợi, có 
nói dối tức là có nhiễm ô. Gặp bất cứ pháp nào chúng ta đều có 
thê lấy sáu tông chỉ lớn đó làm thước đo, để quan sát, thứ nào 
hợp là Chánh pháp, thứ nào không hợp là tà pháp. 


Sáu đại tông chỉ có thể phá tà tri tà kiến của thiên ma ngoại đạo. 
Tất cả những hành vi tạo tác của thiên ma ngoại đạo đều có tính 
cách sở cầu, chủ ý để tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối, cho 
chính mình chẳng phải cho tha nhân. Đó là những tư tưởng thuộc 
về hàng bàng môn tả đạo. 


Người tu Đạo phải tích lũy công, bồi đắp đức hạnh, nhưng không 
được chấp trước những điều đã thực hiện, như câu thường nói: 
"quét sách mọi pháp, ly hết mọi tướng", chớ không thể nói rằng: 
"Tôi làm công đức này, tôi tu hành như thế kia" hay nói: "Tôi đã 
đạt tới cảnh giới này, tôi có pháp thần thông kia". Cho rằng có 
những thứ đó, nhưng xét kỹ chúng đều là hư dối, không nên tin, 
không thể bị mắc vào. Nếu tin vào nhưng điều kỳ dị, những pháp 
thần thông thì người tu không thể vào được chánh định, chánh 
thọ (tức Tam-muội). Nên hiểu rằng chánh định, chánh thọ không 
phải từ bên ngoài mà có được, nó phải từ trong tự tánh mà sanh 
ra. Bằng cách nào người tu đạt được? Đó là do công phu hồi 


153 


quang phản chiếu, quay lại nơi mình (phản cầu chư kỷ), chánh 
định chánh thọ mới thành tựu được. 


Vạn Phật Thánh Thành là nơi tụ hội của muôn vạn bậc thánh. 
Tuy nhiên bốn phía xung quang Thành lại có những ma vương 
đương chờ cơ hội để nhập vào. Nếu như người tu mà tâm không 
thanh tịnh, trong đầu chỉ toàn là vọng tưởng thì ma vương sẽ 
thừa cơ lẻn đến xúi bẩy, tỷ dụ như chúng làm cho người tu tiên 
đoán chuyện này chuyện nọ. Nếu người tu lại tin rằng đó là thần 
thông mình đạt được, thì chính người đó đã bị cho vào tròng, 
thành kẻ quyến thuộc của Ma vương. 


Cũng như khi nghe được một thanh âm nào, quý vị đã vội cho 
rằng đó là lời trong hư không. Thật ra hư không chẳng có tiếng 
nói, mà phải biết rằng: "lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm theo 
duyên". Giả tỷ nghe thấy thanh âm của hư không, đó chỉ là cảnh 
giới ma chớ không phải do "Đại Viên Kính Trí” mang lại. Có xá gì 
một chút tin tức nhỏ nhoi không đáng kể! 

Tâm tư của người tu phải thanh tịnh. Chớ tham cầu khả năng dự 
tri. Dự tri chẳng mang lại điều gì hay mà ngược lại chỉ gây thêm 
phiền phức, khiến cho chúng ta phân tâm, không tập trung được 
tinh thần, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và phiền não thêm chồng 
chất. Nếu chẳng có dự tri, quý vị sẽ không có phiền não, tâm 
không bị chướng ngại. Tâm Kinh có nói: “Bởi không chướng ngại, 
nên không sợ hãi, ly hết mọi mộng tưởng điên đảo, Niết-bàn cứu 
cánh”. Đầy mới chính là mục tiêu của hành giả trên con đường tu 
Đạo. 
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Tham Miết Sẽ Tự Nhiên Khai Ngộ 


Phép tắc ngồi tham thiền là mắt trông xuống mũi, mũi quán 
miệng, miệng quán tâm; cách đó dùng để chế ngự tình trạng tâm 
ý lăng xăng như câu người ta nói "tâm viên ý mã", và cốt giữ cho 
tâm khỏi hướng ra ngoài tìm kiếm. Trong Thiền đường, hành giả 
không được nghiêng ngó đông tây, vì nếu cứ như vậy thì tâm sẽ 
bắt theo cảnh bên ngoài mà không thể nào tham được. Điểm này 
là chỗ quý vị phải đặc biệt chú ý! Thời gian của thiền thất là vô 
cùng quý giá, một phút một giây cũng không thể bỏ phí, quý vị 
phải nắm lấy cơ hội đó mới có thể phát triển trí huệ. 

Người tu hành chớ nên trân quý cái túi da hôi thối này. Phải lìa ý 
nghĩ đó mới có thể dụng công tu hành; Nếu không lìa được nó, 
người tu sẽ biến thành nô lệ của nó và từ sớm đến tối chỉ phục vụ 
nó mà thôi. Do đó người tu hành chân chánh phải coi nó như một 
túi da hôi thối, nghĩa là tránh sự coi trọng nó. Coi nó là quan trọng 
thì sẽ có chướng ngại trên đường tu. Chúng ta phải "mượn cái 
giả, tu cái thiệt”, tức chỉ coi nó là một phương tiện. 


Trong lúc tham, điều tối ky là ngủ gục. Có hai loại bệnh mà đa số 
thiền sinh thường mắc phải, một thứ là trạo cử, một thứ là hôn 
trầm; nếu như tâm không bị vọng tưởng, thì lại bị cảnh hôn trầm. 
Bởi vậy khi dụng công phải vận dụng hết tinh thần để tham, tuyệt 
đối không để cho ngủ gục. Nếu đã vào định rồi thì đó là chuyện 
khác. 

Công phu tham thiền sẽ dẫn tới chánh định chánh thọ, cái đó 
cũng gọi là tam-muội. Nếu như chứng được thì đây là cảnh giới 
"như như bắt động, liễu liễu thường minh". Làm sao đạt được? 
Tất phải một phen khổ công, tinh tấn vượt mực, trong tâm không 
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một vọng tưởng, cho đến lúc "một niệm chẳng sanh, toàn thể 
hiện", cuối cùng thấy được "bổn lai diện mục, bổn địa phong 
quang”. 


Chìa khóa của tham thiền là thoại đầu. Niệm trước niệm sau là 
tham thoại đầu. Tham miết sẽ tự nhiên khai ngộ, tham cho đến 
lúc "sơn cùng thủy tận”, tự nhiên sẽ có tin vui, cảnh giới "hoa tươi 
dưới liễu" sẽ xuất hiện trước mắt. Có người nói: "Tôi đã tham dự 
bao nhiêu lần thiền thất, chẳng biết tại sao tôi không khai ngộ?". 
Nguyên do vì bạn chẳng chịu khổ công mà lại cứ mong cầu sự 
khai ngộ. Nên hiểu rằng khai ngộ là kết quả của sự tích lũy công 
phu. Lâu dần công đức viên mãn, thời gian tới nơi, tự nhiên bạn 
được khai ngộ. Bạn không có công phu gì, mà lại muốn khai ngộ 
thì đó là một vọng tưởng si mê, chẳng khác gì "ếch nhái mà 
muốn thưởng thức thịt thiên nga", một chuyện không thể thực 
hiện được. 


Tu Đạo Không Nên Tranh Hơn 


Hiện nay trong Thiền Thất, các hành giả dụng công nhưng là loại 
công phu hời hợt. Người ta coi thiền như là một cuộc đua, để 
tranh nhau về nhất. Anh có thể ngồi trong ba tiếng đồng hồ thời 
tôi sẽ ngồi trong năm tiếng, hơn anh một bậc. Nếu thiền mà còn 
mang tâm lý đó thì quý vị ngộ làm sao được? Cho dù quý vị ngồi 
tới tám vạn đại kiếp cũng không thể nào minh tâm kiến tánh 
được. Tại sao vậy? Chỉ vì quý vị có tâm hơn thua. Có câu rằng: 


Tranh, do tâm hơn thua 


Là đi ngược với Đạo 
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Trong tâm sanh bốn tướng 
Làm sao đạt tam muội? 


Bốn câu kệ trên dùng để cảnh giác người tu không được sanh 
tâm tranh. Khi công phu đầy đủ, trí huệ hiển bày, tự nhiên sẽ có 
người khác phẩm bình đưa ta lên hạng nhất. Như vậy mới là 
hạng nhất thật sự. Còn như trong tâm quý vị tham đứng hạng 
nhất, thì đây là tâm hơn thua, đi ngược với Đạo. 


Người tu hành phải giống như nước. Tánh của nước là khiêm 
nhượng, không tranh công, không tham đức, cái gì tốt thì để cho 
người, cái gì xấu thì giữ lấy cho mình. Lão tử nói: Cái thiện tột 
cùng giống như nước. Nước đem lợi ích cho vạn vật mà không 
tranh. Nước ở nơi mà mọi người khinh rẻ, do đó nước hợp với 


Đạo". 


Thiện tột cùng chỉ những hành giả ưu hạng. Họ được ví như 
nước. Nước chảy tới những chỗ thấp, nước đem lại lợi ích cho 
muôn vật mà không tranh công tranh đức. Bát kể đối với loài nào, 
chim chóc, cá tôm, động vật hay thực vật, bất kể sanh ra do thai, 
do trứng, do khí âm, hay là hóa sanh, nước đều đối xử ngang 
nhau và cho đều tất cả. Người tu hành cũng vậy, đối với tất cả 
chúng sanh đều coi như cha mẹ của mình trong quá khứ, như 
các vị Phật trong tương lai. Người tu phải rải tâm từ bị, tìm các 
phương tiện để cứu chúng sanh ra khỏi bể khổ; trú ở những nơi 
mà chúng sanh không muốn trú. Có được những tư tưởng đó thì 
hành giả đã gần tới Đạo. Còn như tâm hơn thua là không hợp với 
tông chỉ của kẻ tu hành, ngược lại với Đạo vậy. 


Người tu hành không nên có bốn tướng. 
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- Ai tu đó? Như tự cảm thấy là không có ai tu, tức là không có 
tướng ngã (vô ngã tướng). 

- Tự mình không cảm thấy hơn thua với ai, tức là không có tướng 
của người (vô nhân tướng). 

- Không thấy tướng mình, không thấy tướng người, tự nhiên 
tướng chúng sanh cũng không (vô chúng sanh tướng). 

- Như đã không có tướng chúng sanh thì lấy đâu ra tướng của 
thọ mạng? Vậy là vô thọ giả tướng. 

Như nếu còn tư tưởng muốn tranh hơn kém, tất nhiên sẽ có bốn 
tướng; có bốn tướng thì không sao đạt được tam-muội. Nghĩa lý 
đó chúng ta phải thực tập, mài dũa cho nhiều. Tóm lại, ai còn bốn 
tướng là phàm phu, ai không có bốn tướng là Bò-tát. 

Người tu phải ghi nhớ bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang: 

Hết thảy các pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bọt, hình 

Như sương, như điện chớp 

Nên quán chúng như vậy. 

Phàm cái gì có hình có tướng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi 
cũng giống như một giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt 
nước, một cái bóng hình, một tia điện chớp, toàn là những thứ hư 
vọng không có thực chất. Hết thảy mọi thứ đều phải quán như 
vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không 
chấp trước, không bị vọng tưởng quấy nhiễu. 
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Kinh Kim Cang còn nói: "Tâm quá khứ chẳng có được, tâm hiện 
tại chẳng có được, tâm vị lai chẳng có được". Tại sao tâm quá 
khứ chẳng có được (bất khả đắc)? Bởi quá khứ đã qua rồi, quan 
tâm tới nó làm gì nữa? Tâm hiện tại cũng chẳng có được, bởi cớ 
gì? Bởi trong hiện tại các niệm nối tiếp không ngừng. Quý vị bảo 
đây là hiện tại, nhưng khi nói xong thì cái hiện tại đó cũng qua rồi, 
thời gian chẳng chịu ngưng lại. Tại sao tâm vị lai chẳng có được? 
Bởi vị lai là chưa có tới. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai, ba tâm 
này chẳng có được. Nếu quý vị theo đúng Pháp mà Phật chỉ dạy 
để tu hành thì ngay đó có thể đạt được cảnh giới Niết-bàn. 


Người tu Đạo phải y theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực 
để tinh tấn thực tập. Lúc tu là lúc "lia tướng ngôn thuyết", bởi 
không còn gì để nói ra nữa; cũng là lúc "lìa tướng tâm duyên", vì 
không còn duyên nào để tâm theo đuổi; "la tướng văn tự", vì 
không còn chữ nghĩa gì để tả ra. Nếu đã không nói được ra, thì 
có gì để ghi nhớ? Còn cái gì mà chúng ta không buông bỏ được? 
Còn gì nữa để chúng ta quan tâm? Quý vị! Hãy dụng công ngay 
tại chỗ đó, thay vì dụng công hời hợt ở cái vỏ ngoài 


Có người nghĩ rằng: "Hôm nay tham thiền, chân mình không bị 
đau, lưng không bị mỏi, đến giờ khai tịnh mà cũng không hay". 
Nói như vậy tức là người đó đã ngủ quên, tất nhiên chẳng còn 
hay biết gì hết. Đừng ngộ nhận cảnh giới đó, kẻo lại bị tâu hỏa 
nhập mail 

Quý vị nên chú ý! Khi tham thiền gặp cảnh lạ, quý vị cũng đừng 
quan tâm, đừng chú ý, cứ để tự nhiên, đừng cho cảnh lạ lay 
chuyền. Kinh Lăng Nghgiêm giảng về điểm này rất rõ. Mong các 
hành giả tìm nghiên cứu phần "Ngũ Thập Âm Ma" cho tường tận. 
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Kinh Lăng Nghiêm là một tắm gương quý báu cho người tham 
thiền, do đó tất cả những ai tu phải nghiền ngẫm bộ Kinh đó. 


Mục Đích Của Người Tu Hành Là Thành Phật 


Vì lẽ gì mà tu hành? Tu hành để thành Phật. Thành Phật bằng 
cách nào? Bước đầu là "chẳng làm điều ác, nguyện làm các việc 
thiện". Bước kế tiếp là "chuyên cần tu Giới Định Huệ, dập tắt 
tham sân si". Tiến lên bước nữa "phát tâm Bồ đề, hành đạo Bồ- 
tát". Vì các lẽ ấy, khi chưa thành Phật, người tu phải chọn con 
đường sáng sủa quang đãng mà đi. Chớ nên mưu đồ quanh co, 
tìm con đường tắt gập gh°nh, mà bị lạc hướng. Xin hãy lưu ý! 
Hãy cần thận! 

Người tu hành chân chánh cứ y theo pháp mà tu tập, không ngại 
khổ, không sợ khó, mạnh dạn dấn thân, tới thẳng Phật quả. Có 
câu nói như sau: 

Mài chày thép thành kim khâu 

Công đức vẹn tự nhiên thành 

Dụng công cho đến chỗ tận cùng, tự nhiên Phật quả thành tựu. 
Còn như tự khoe mình tài giỏi, có công đức thì chẳng bao giờ 
thành Phật được. 

Khi nào Ngũ nhãn khai mở, quý vị sẽ thấy chư Phật mười 
phương tu hành như thế nào mà thành Phật quả; quý vị có thể 
thấy chư Bồ-tát mười phương tu hành cách nào mà được quả 
Bồ-tát; quý vị có thể thấy mười phương A-la-hán đã dụng công ra 
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sao để tới quả A-la-hán. Trong một thoáng, quý vị nhận được 
ngay các cảnh giới đó. 

Người có thần thông Ngũ nhãn chỉ cần thời gian một niệm là đã 
thông đạt rõ ràng tất cả lời Phật dạy ghi trong Tam Tạng Giáo 
Điền, cũng như thấu hết Thực tướng các pháp. 


Trong lời nguyện tam quy có những câu: 


- Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại Đạo, 
phát vô thượng tâm. 


- Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh 
tạng, trí huệ như hải. 


- Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, 
nhất thiết vô ngại. 


> 
Ã 


Nếu như có thể "thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải", thì lúc đó 
không chỗ nào là không thông, không chỗ nào không rõ, không 
chỗ nào không biết, không chỗ nào không thấy, đó là lúc khai ngộ 
triệt để. Chớ giữ cái nhỏ, để mất cái lớn; chớ tham những cảnh 
giới nhỏ nhoi làm che mờ trí huệ Đại Viên Kính. Theo lối đó là 
không thể thâm nhập Kinh tạng, không thể có trí huệ như hải. 


Người có đại trí huệ thì tuyệt đối không tham những cảnh giới 
nhỏ, bởi những ai ham những cảnh đó tức họ không biết phân 
biệt chân giả. Họ lẫn lộn vàng thau, coi thau là vàng ròng, thậm 
chí pha lê cũng giống như loài đá vậy. Tại sao vậy? Họ không 
phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả. 


Người tu Đạo phải có chánh tri chánh kiến, không đảo lộn phải 
trái và đen trắng phải phân minh, chớ không thể lấy mắt cá làm 
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hạt châu, chẳng thể nhập nhằng che mắt người khác Nếu không 
vậy là có tà tri tà kiến, muôn đời không thành Phậi. 


Như thế nào là chánh tri chánh kiến? Nói một cách đơn giản, 
chúng ta phải gạt ba cái độc là tham sân si, giữ cho thân tâm 
thanh tịnh, trí huệ sẽ hiển bày và chiếu sáng, khiến cho sự đen tối 
của vô minh tan biến, phiền não được diệt trừ. Tới được cảnh 
giới này thì chứng quả, mong quý vị hướng tới mục tiêu đó tinh 
tấn tu hành. 


Hãy Chấm Dứt Vọng Tưởng! 


Quý vị ngồi trong Thiền đường, trông bề ngoài có vẻ như đương 
tham thiền nhưng bên trong chính là đương đuổi theo vọng 
tưởng. Các vọng tưởng này dẫn chúng ta lúc thì lên trời, lúc 
xuống đất, lúc làm quỷ đói, lúc làm súc sanh. Những loại đó đều 
sanh ra từ gốc trong tham sân si. Bảo rằng siêng năng tu giới 
định huệ, nhưng kỳ thực không tu giới định huệ; nói là diệt tham 
sân si, nhưng kỳ thực không diệt tham sân si. Kỳ quặc như vậy 
đó! Chẳng cứ riêng đời này mới như vậy, mà đời đời kiếp kiếp 
mình theo lối đó, cho nên mới có chuyện đi lên đi xuống, quần 
quanh trong sáu nẻo luân hồi, không bao giờ ngừng lại. Làm kiếp 
con chó, cảm thấy mình là nhất: làm kiếp con mèo, cũng cảm 
thấy mình là nhất; nói tóm lại bất luận trong kiếp chúng sanh nào 
cũng tự coi mình là hạng nhất. Tại sao vậy? Tại có chấp trước 
bởi vô minh. Nếu như thực lòng tu Đạo, cố gắng tham thiền thì 
mới có thể giải thoát khỏi cảnh luân hồi và chứng được Niết-bàn 
an lạc. 
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Có một số tu hành thiếu nghiêm túc đã để cho thời gian trôi qua 
uỗông phí. Thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi; mọi người đi ta 
cũng đi; ai làm sao thì mình làm vậy. Những người đó đem vấn 
đề sanh tử của chính mình ném lên tận chín tầng mây xanh, 
không coi nó là quan trọng tí nào, nên không quyết tâm tu, không 
chịu dập tắt vọng tưởng. Họ ngồi ở đấy, nhưng đầu óc thì hết tâm 
tưởng này đến tâm tưởng khác, một ngày có đến tám vạn bốn 
ngàn vọng tưởng mà còn thấy chưa đủ. Vọng tưởng! Lại vọng 
tưởng! Vọng tưởng làm cho tâm nhiễu loạn tơi bời, thần hồn điên 
đảo, quả thật đáng xót thương! 


Vậy thì làm sao cho hết vọng tưởng? Hãy tham thoại đầu, không 
có cách gì khác. Tuy thoại đầu cũng là vọng tưởng, nhưng nó có 
tác dụng làm cho tinh thần của quý vị tập trung lại, không cho tâm 
đi ra ngoài rong ruồi. Đây chính là cách lấy độc trị độc, dùng một 
vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng khác, lấy một vọng 
tưởng làm đề mục để tham, tham đi tham lại, nên không còn vọng 
tưởng khác. Khi hành giả tới được trình độ không còn vọng 
tưởng nữa đó chính là thời cơ khai ngộ. Khi đó, một lời, một cử 
chỉ, một hành động cũng có thể mở cho quý vị cánh cửa khai 
ngộ. 


Nhập Định Không Phải Là Ngủ 

Có người hỏi tôi: " Nhập định và ngủ khác nhau ở chỗ nào?" Nói 
sơ qua thì khi nhập định, hành giả ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hô 
hấp có thể ngừng, mạch có khi không đập, trông bề ngoài như là 
người chết, nhưng tri giác thì vẫn có đủ. Nhập định thì ngồi yên 
không động, có khi trong một ngày, hay mười ngày, cho đến cả 
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tháng. Còn như nếu là người ngủ, thì thân xiêu vẹo. đầu nghiêng 
ngả, hơi thở ra vào phì phò, có khi còn phát ra tiếng ngáy như 
sấm. Đó là chỗ khác nhau. 


Thực tập thiền cũng ví như người đi học, từ tiểu học, qua trung 
học, đại học, rồi tới giai đoạn nghiên cứu, sau mới được cấp 
bằng Tiến sĩ. Pháp môn tham thiền cũng giống như vậy, chia là 
bón nắc, gọi là tứ thiền. Xin giảng sơ lược như sau: 


Sơ thiền, còn gọi là "Ly sanh hỷ lạc địa". Đây là trạng thái đưa 
hành giả lìa hẳn cảnh giới chúng sanh, nên đạt được một trạng 
thái khoái lạc. Khoái lạc này không giống khoái lạc của phàm phu, 
bởi nó là công phu do tự tánh mang lại. Khi nhập sơ thiền, hơi 
thở ngưng lại. Đây là nói ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp 
bất đầu hoạt động, giống như hiện tượng đông miên của các loài 
vật. Khi ấy, tâm thì trong suốt như nước, sáng như gương, soi 
chiếu tới bổn thể của tự tánh, nhưng vẫn hay biết là mình đương 
ngồi thiền. 

Nhị thiền, gọi là "Định sanh hỷ lạc địa". Vào trong định này, hành 
giả kinh nghiệm một thứ khoái lạc không gì sánh được, chính là 
"thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn", bởi trong cảnh giới này 
hành giả thấy khoái lạc quên luôn cả đói, có thể nhịn ăn, nhịn 
uống trong nhiều ngày mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chớ 
chấp trước vào thành tựu đó. Như quả có ý như vậy, công trình 
có thể tiêu tan, dễ đi vào cảnh giới ma, nên chúng ta phải cần 
thận. Trong định này, không những hô hấp đình chỉ mà mạch 
cũng ngưng đập. Khi nào ra khỏi định, cơ thể lại trở lại hoạt động 
bình thường. 
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Tam thiền gọi là "Ly hỷ diệu lạc địa". Hành giả lìa sự hoan hỷ 
trong nhị thiền, đạt tới một thứ khoái lạc kỳ diệu không thể nói ra 
được, đồng thời cảm thấy hết thảy mọi thứ đều là Phật Pháp, mọi 
thứ đều là khoái lạc. Trong cảnh giới tam thiền, cả hô hấp và 
mạch đều đình chỉ, ý niệm cũng dừng lại. Khi ấy, chẳng nghĩ 
thiện, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ phải, chẳng nghĩ quấy, một 
niệm cũng chẳng sanh. Tuy nhiên, hành giả cũng đừng tự hào, vì 
đó chỉ là một chặng trên đường tu mà thôi. Đến được chỗ liễu 
thoát sanh tử hãy còn xa lắm, còn cách cả tám vạn bốn ngàn 
dặm đường nữa. 


Tứ thiền gọi là "Xả niệm thanh tịnh địa". Trong cảnh giới này, 
ngay cả niệm khoái lạc cũng không còn, tất cả đều bị xả bỏ và 
hành giả đạt tới một trạng thái thanh tịnh, không còn gì phải tạo 
tác. Đây cũng gọi là cảnh giới "vô vi vô sở bát vi." Giai đoạn tứ 
thiền cũng chỉ là một chặng trên đường dụng công tham thiền, 
đừng nhận lầm tự cho mình đã chứng quả, kẻo có thể phạm vào 
lỗi lầm của Tỳ kheo Vô Văn, mà đọa địa ngục. 


Tứ thiền vẫn còn trong phạm vi phàm phu. Phải tinh tấn dấn 
bước nữa, tới cảnh giới "ngũ bất hoàn thiên" mới gọi là chứng 
quả thánh. Vậy mà tới đây vẫn chưa giải quyết xong vấn đề sanh 
tử bởi chưa vượt khỏi vòng Tam giới. Điểm này phải nhận cho rõ, 
không thể mơ hồ được. 


Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng? 


Đại sư Hám Sơn từng nói hai câu như sau: "Chẳng đọc Pháp 
Hoa thì chẳng hiểu khô tâm cứu đời của Như Lai; chẳng đọc Lăng 
Nghiêm thì không nắm được then chốt vê mê hay ngộ của tu 
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tâm”. Đích xác là như vậy, bởi Kinh Lăng Nghiêm bao gồm hết 
thảy các pháp, nhiếp thọ hết mọi căn cơ, là pháp môn tinh tủy của 
các đời, là ấn chứng chính đề thành Phật và làm Tổ. Vì lẽ đó, 
người tu thiền bắt buộc phải nghiên cứu kỹ lưỡng bộ Kinh này, và 
hiểu thấu cảnh giới "năm mươi loại ấm ma" đặng tránh khỏi sa 
vào vòng của Ma vương. Nếu không vậy, không có sự nhận thức 
cho rõ ràng, thì bạ cảnh giới nào gặp phải cũng sanh tâm chấp 
trước, hành giả sẽ dễ nhập vào ma cảnh, thành kẻ quyến thuộc 
của ma vương. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm! 


Chẳng riêng Chú Lăng Nghiêm phải thuộc lòng, mà Kinh Lăng 
Nghiêm thiền giả cũng phải thuộc nữa. Người ta nói "thuộc sẽ 
nây cái hay", thời cơ tới sẽ có nhiều lợi ích, sẽ có sự cảm ứng 
chẳng thể nghĩ bàn. Hễ người nào nghiên cứu văn học Trung 
quốc, tất phải đọc Kinh Lăng Nghiêm, văn từ thì ưu mỹ, nghĩa lý 
phong phú, tóm lại là một bộ Kinh lý tưởng. 


Có một số tự cho mình là học giả có hạng, chưa hề nghiên cứu 
sâu rộng về Đạo Phật, đã tự nhận mình là chuyên gia Phật học, 
tự nhận mình có đủ uy tín mà sự thực không hiểu Phật giáo cho 
đến ngành ngọn, khinh xuất cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là một 
kinh ngụy tạo. Từ đó lại có một số, có dụng ý khác, ùa theo phụ 
họa. Đúng là kẻ mù dắt kẻ mù, thật đáng thương xót! 


Tại sao người ta bảo Kinh Lăng Nghiêm chẳng phải do đức Phật 
Thích Ca thuyết giảng? Chẳng qua vì nghĩa lý trong bộ Kinh rất ư 
chân thật. Kinh đã nêu ra cho kỳ hết các căn bệnh của thế gian, 
bởi đó mà các loài yêu ma quỷ quái, các loài quỷ trâu, quỷ rắn, 
không còn cách nào hoành hành, phải hiện rõ nguyên hình của 
chúng. Từ đó chúng tìm mọi cách để phá, chúng phải tuyên 
truyền Kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy, thì chúng mới có cơ để 
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sinh tồn. Nếu như thừa nhận đây là lời Phật thuyết pháp thì đối 
với chúng là không xong. Trước hết chúng không giữ được "Lời 
dạy về bốn loại thanh tịnh", thứ hai chúng không tu tập được các 
"Pháp viên thông của hai mươi lăm bậc thánh", thứ ba chúng 
không dám đối diện với các cảnh giới của "Năm chục loại ấm 
ma”. 

Nếu như ai ai cũng đọc Kinh Lăng Nghiêm, cũng hiểu rõ Kinh 
Lăng Nghiêm, thần thông của hàng ngoại đạo sẽ hết linh ứng, 
thành ra vô dụng khiến cho không ai còn tin vào thần thông của 
họ nữa. Đó là lý do bọn thiên ma ngoại đạo chỉ còn tìm cách dèm 
pha, tuyên truyền, bảo Kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy. 


Chẳng cứ chỉ những người tại gia phỉ báng Lăng Nghiêm là Kinh 
giả, ngay cả những kẻ xuất gia cũng bắt chước nói theo. Tại sao 
vậy? Bởi vì có một số xuất gia ít học, có khi không thông chữ 
nghĩa, không xem được Kinh điển, trong khi đó văn Kinh Lăng 
Nghiêm lại thâm thúy, ý nghĩa huyền diệu, khiến họ không hiểu 
được nên không làm sao phân biệt được chân giả. Đến khi nghe 
người ta bảo Kinh này là giả, Kinh kia là ngụy, thì họ đâu có suy 
xét gì, người ta nói sao thì nhắc lại y hệt. Tự nhiên Kinh Lăng 
Nghiêm bị lãnh tiếng oan là vì lẽ đó. 


Lúc xưa tại Án Độ, Kinh Lăng Nghiêm được liệt vào hàng quốc 
bảo và có lệnh cắm không cho mang những thứ quý ra ngoại 
quốc. Những ai xuất cảnh đều bị khám xét gắt gao và, để phòng 
Kinh lọt ra ngoài, các nhân viên hải quan thường đặc biệt chú ý 
đối với các Tăng xuất cảnh. 

Hồi đó tại Ấn độ - bên Trung Hoa lúc đó là đời Đường - một vị 
cao tăng pháp danh là Ban Thích Mật Đề (Paramiti) đã khổ công 
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tìm mọi cách để mang Kinh Lăng Nghiêm qua Trung quốc. Sợ bị 
phát hiện tại trạm kiểm soát, ông phải nghĩ ra cách giấu giếm, 
nhét Kinh vào sâu trong cánh tay và sau cùng ông đã đổ lên bộ 
tại địa phận Quảng Châu. Lúc đó là thời gian Tế tướng Phòng 
Dung bị Võ Tắc Thiên giáng chức xuống làm Thái Thú Quảng 
Châu. Ban Thích Mật Đế được Phòng Dung mời tới để phiên dịch 
bộ Kinh này và chính Phòng Dung là người nhuận sắc cho bản 
dịch. Bởi vậy Kinh Lăng Nghiêm biến thành một tác phẩm văn 
học có giá trị, rồi sau đó trình lên cho Võ Tắc Thiên. Thời bấy giờ 
đương có tin đồn Kinh Đại Vân là kinh ngụy tạo nên Hoàng Đề Võ 
Tắc Thiên không cho Kinh này được lưu hành. 


Đến khi Thiền sư Thần Tú được phong làm Quốc sư rồi được 
cúng dường ở trong hoàng cung, một hôm Thiền sư thấy được 
bộ Kinh này, thấy Kinh rất có lợi cho những hành giả tu thiền, mới 
cho Kinh này được phổ biến. Từ đó Kinh Lăng Nghiêm mới được 
lưu hành ở Trung quốc. Căn cứ theo truyền thuyết, Kinh Lăng 
Nghiêm là Kinh tối hậu truyền đến Trung quốc, nhưng cũng là 
Kinh bị hủy diệt đầu tiên vào thời Mạt Pháp, sau mới đến các 
Kinh khác, sau rốt còn lại một Kinh A-Di Đà. 


Ghi chú: Thượng nhân Tuyên công chủ trương dứt khoát rằng 
Kinh Lăng Nghiệm chính là tâm ấn của chư Phật, điêu này ngàn 
vạn lân đích xác. Bởi vậy ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Tuyên 
công liên giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tại sao vậy? Phật Pháp 
truyên bá tới đất Mỹ, thì Mạt Pháp sẽ biến thành Chánh Pháp, và 
đó là tâm cơ của Thượng nhân trong sứ mạng nói tiếp huệ mạng 
Phật. Bài "Lăng Nghiêm Kinh Thiên Giảng" sẽ được đưa đăng 
từng kỳ trong tạp chí Vạn Phật Thành Kim Cương Bô Đề Hải, 
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bằng tiếng Hoa và tiễng Anh. Nay xin thông báo cùng quý bạn 
độc giả. 


Phải Thực Tập Bát Nhã Ba La Mật Đa 


"Bồ-tát Quán Tự Tại, khi thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã 
Ba La mật Đa, soi thấy năm uần là không, vượt hết mọi khổ 
ách." 


Bốn câu trên chính là tinh yếu của Tâm Kinh. Nay lược giảng như 
Sau: 


Quán Tự Tại nghĩa là hồi quang phản chiếu, tự quán sát mình tự 
tại hay không tự tại? Nói khác là có ở đây hay là không ở đây? 
Nếu như tự tại, có ở đây, tức tâm không chạy đi đâu để rong ruồi, 
không đuổi theo các thứ duyên. Nếu như không tự tại, không ở 
đây, tức tâm tán loạn, vọng tưởng rối bời, nếu quá đáng có thể 
đưa tới tình trạng khủng hoảng thần kinh, tâm lúc nào cũng tìm 
cơ hội, mong mọi người đến cúng dường. Nếu có những vọng 
tưởng như vậy quý vị sẽ không tự tại. 


Còn như “Bỏổ-tát” thì mọi hành vi đều hướng tới lợi ích của 
chúng sanh, coi đó là mục tiêu duy nhất, tuyệt đối chẳng vì lợi ích 
của chính mình. Ý hướng của kẻ phàm phu chúng ta thì ngược 
hẳn lại, tất cả đều nghĩ tới lợi ích của chính ta, mà không phải vì 
lợi ích cho người. Bất cứ làm một công chuyện gì, trước tiên phải 
tính thử xem có lợi cho mình hay không và khi thấy có lợi mới 
hành động. Đó chính là sự biểu hiện của lòng ích kỷ tự lợi. Bởi 
đâu mà thế giới chẳng được hòa bình? Chính vì nguyên do đó. 
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Quý vị tranh thì tôi đoạt lại, không có sự tương nhượng lẫn nhau, 
từ đó mới có chiến tranh, gây nên những cảnh nước mắt nhà tan. 


Vị Bồ-tát này "thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật 
Đa”, từ thời vô thủy đến nay, đời đời kiếp kiếp đều thực tập pháp 
thâm sâu này, không có lúc nào gián đoạn. Tu pháp Bát Nhã 
thâm sâu, tức là: 


1. Không có tâm kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là ngu si. 
2. Không có tâm tự mãn, bởi tự mãn là ngu si. 


3. Thường có tâm hỗ thẹn (tàm quý); không có tâm hỗ thẹn, tức 
là ngu si. 


4. Không sanh tâm đuổi theo các duyên (tâm phan duyên), bởi 
nếu để tâm rong ruồi theo duyên, tức là ngu si. 


5. Không sanh tâm sân hận, bởi có sân hận là ngu si. 
6. Không sanh tâm điên đảo, bởi tâm điên đảo là tâm ngu si. 


Chúng ta là những người tu hành phải coi sáu loại tâm đó như là 
những tiêu chuẩn, hầu có thể xét đoán những hành động của 
chúng ta có đúng với pháp hay không? Nếu đúng thì hành động 
của ta là trí huệ, nếu sai thì là ngu si. Cũng có thể nói rằng siêng 
năng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si tức là trí huệ; không tu 
giới định huệ, không diệt tham sân si là ngu si. Trí huệ và ngu si 
khác nhau là ở những điểm đó. 

Phải thực hành pháp Bát Nhã thâm sâu, mới có thể soi thấu năm 
mươi loại cảnh giới ấm ma trong năm uẫn. Trong sắc uẩn có 
mười loại ấm ma, trong thọ uẫn có mười loại, trong tưởng uân có 
mười loại, trong tưởng uẫn có mười loại, trong hành uẫn có mười 
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loại, trong thức uân cũng có mười loại, cộng tất cả có năm mươi 
loại ấm ma. Tách ra từng phần thì còn có vô số vô lượng, nếu 
người tu không cần thận sẽ dễ dàng đi vào cảnh giới ma. Nói 
chung, hễ có tà tri tà kiến là thuộc về họ của ma, nếu là chánh tri 
chánh kiến thì thuộc về họ của Phật. 


Khi thực hành pháp thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sẽ nhận 
ra được minh bạch cảnh giới ma, không còn bị ma lay chuyên. 
Tới lúc đó, ngoài khả năng soi thấu năm uẫn là không mà ta còn 
vượt được hết mọi khổ ách. Năm uẩn là không, có nghĩa là Chân 
Không. Có câu nói: 

Chân Không vô nhân ngã 

Đại Đạo vô hình tướng. 

Dịch là: 

Chân không, không người không ta 

Đạo lớn, không hình không tướng. 


"Hết mọi khổ ách” tức là nói các khổ trong ba thứ tai, tám thứ 
nạn (tam tai bát nạn). 


Nếu như theo đúng pháp trong bốn câu Kinh nói trên để tu tập, tu 
cho đến rốt ráo thì hành giả đã đạt tới trình độ chế ngự được bát 
phong. Thế nào là bát phong? Đó là tám món gồm khen, chê, 
khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ này coi như 
tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai 
không đủ định lực. Nay giảng sơ qua như sau: 
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Khen: Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán mình một câu, 
mình nhận được một cảm giác rất ngọt ngào, còn hơn là mật nữa 
và mình thấy thoải mái. 

Chê: Chê là chê bai. Như có người chê bai mình, mình không 
thích, trong lòng không thoải mái. 


Khổ: Đây là khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà mình cảm thấy khổ 
sở. Khi gặp phiền não, mình hãy thử xem ta chịu được không? 


Vui: Vui hay khoái lạc. Gặp điều vui sướng không nên lấy làm đắc 
ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo 
nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. 


Lợi: Đây là lợi ích. Được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại 
mình cảm thấy buôn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. 


Suy: Suy nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, 
chúng ta không nao núng, có thất bại cũng không động tâm. 


Phỉ báng; Ví dụ có người nói xấu mình, mình không quan ngại! 
Mình coi chuyện đó như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. 


Vinh dự: Như có người xưng tán mình, vinh danh mình, mình 
cũng không nên cảm động. Chỉ nên coi các thứ công danh như 
phù vân. 


Tám loại gió này chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm 
tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh tâm đều 
không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, định lực yếu kém; 
nếu không động thì người tu đã có công phu. Tuy nhiên, không 
nên tự mãn, như đại khái tự khoe rằng: "Bát phong thì cũng 
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chẳng lay động ta, định lực của ta kiên cố ví như kim cương ". 
Thái độ này là sai rồi. 

Thuở xưa, vào đời nhà Tống có vị cư sĩ là Tô Đông Pha, đã từng 
nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp. nhưng công phu thiền định thì 
còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của ông cũng đã 
khá. Có một hôm, nhân nguồn cảm hứng dạt dào, ông làm bốn 
câu kệ sau: 


Khể thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bắt động 
Đoan tọa tử kim liên. 

Tạm dịch: 

Kháu đầu lạy chư thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Tám gió lay chẳng động 
Sen vàng ngôi ngay ngắn. 


Lúc đó ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn 
chứng của Thiền sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài 
kệ tới chùa Kim Sơn. 

Thiền sư xem qua liền đề bốn chữ: "Đánh giắm! Đánh giắm!", 
ngay trên tờ giấy có bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông 
Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao lên ngùn ngụt. Ông giận dữ: 
"Sao lại có chuyện này? Đây là bài khai ngộ! Bảo là đánh giắm là 
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nghĩa gì?" Nói rồi, ông đi qua sông kiếm Thiền sư Phật Án để 
chất vấn. 


Chẳng dè khi đến cổng chùa, Thiền sư Phật Ấn đã đứng chờ sẵn, 
thấy ông đi tới thì cười lớn: "ÔI Xin chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, 
bát phong không lay chuyển, nhưng lại bị cái giắm đầy qua sông 
tới đây! Xin chào mừng!" ( Hai ông chính là bạn thân, thường vui 
đùa với nhau). Tô Đông Pha đương lúc cơn giận tràn hông, sắp 
sửa bùng ra, nghe Thiền sư nói mấy câu, xét lại thấy có lý, bèn 
nhìn nhận công phu mình còn non nớt, nên hướng tới Thiền sư lễ 
tạ. Kê từ đó ông bỏ thói "khẩu đầu thiền". 


Thiền là thực hành, chẳng phải nói suông. Chỉ nói mà không làm 
được, điều đó vô nghĩa. 


Người Tu Hành Không Được Nói Dối 


Tại Thiền đường, chúng ta phải tuân theo quy củ của Thiền 
đường, không thể lập dị để hành động theo ý riêng của mình. 
Phải nhớ rằng Thiền đường là nơi đào tạo thánh nhân, nên 
không thể phá hoại Đạo tràng, làm mắt cơ hội khai ngộ của người 
khác. Về điểm này những người tham dự thiền thất phải đặc biệt 
chú ý, phải giữ giới luật một cách nghiêm cẩn, chớ không thể coi 
nhẹ. 

Dự thiền thất cũng là một cơ duyên khó gặp, ngàn vạn lần không 
thê bỏ phí. Nay chúng ta đến đây tham thiền cùng với nhau, đó là 
do những căn lành từ các kiếp trước tạo nên, mới dẫn đến cơ 
duyên của ngày hôm nay. Người dụng công tu Đạo, gặp được cơ 
may này phải nắm vững thời cơ khai ngộ, không để lãng phí thời 
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gian, dù một giây một phút. Chẳng nên do nhất thời vui thú mà 
tìm cách an thân trong sự lười biếng, bởi như vậy sẽ uỗổng mất 
cơ hội được khai ngộ và còn có thể bị đọa vào ba đường ác. Lúc 
ấy có hối cũng không kịp. Vì lẽ đó tôi có hai câu như sau: 


Mạc đãi khổ thời phương học Đạo 

Tam đồ đô thị lãn nọa nhân 

Hai câu này có nghĩa là đừng chờ tới khi gặp cảnh khổ mới tìm 
đường học Đạo. Chúng sanh trong ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh) đều là kẻ lười biếng. 


Như vậy, thiền giả phải dụng công từng giờ từng khắc, lúc nào 
cũng tinh tấn. Thoại đầu phải luôn luôn ở trong tâm, đi cũng tham, 
ngồi cũng tham, tham tới tham lui, tham cho thật thấu đáo thì bổn 
lai diện mục sẽ hiển bày. Tại sao? Bởi thoại đầu có thể phá vọng 
tưởng. Phải tham cho tới trạng thái ở trên thì không biết có trời, 
dưới không biết có đất, giữa không biết có người, như vậy thì còn 
lúc nào có vọng tưởng nữa? Phải nên hiểu rằng vọng tưởng 
chính là vọng ngữ, tức là chúng ta không giữ năm giới căn bản, vì 
tranh đua nên ta nói dối, vì tham nên nói dối, vì cầu nên nói dối, vì 
ích kỷ nên nói dối, vì tự lợi nên nói dối. Nói dối để lừa bịp người, 
làm việc lỗi lầm mà không tự nhận, còn tìm lời biện bác cho mình, 
nếu có tư tưởng và hành vi như vậy, làm sao có thể tu Đạo 
được? 

Tại sao chúng ta dụng công mà không thấy tiến bộ? Chính vì 
chúng ta đã dối trá quá nhiều. Một câu dối trá phát sanh ra cả 
trăm thứ vọng tưởng. Khi ấy, ngồi nhưng ngồi không yên chỗ, 
đứng mà đứng không ổn, đó là bệnh trạo cử, không biết cư xử ra 
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sao, tiến hay thoái? Cái nào là đúng? Cái nào là sai? Không sao 
tìm thấy an ổn, cái đó hoàn toàn nghịch với Pháp. 


Kẻ tu hành chân chánh, ở đâu cũng theo đúng quy củ, lúc nào 
cũng tinh tấn, tuyệt đối không nói lời dối trá, không phải bạ thứ gì 
theo thứ đó. Mong rằng chúng ta không bắt chước những người 
dối trá, cũng không theo gót những ai không tuân thủ phép tắc, 
bởi theo họ không những chẳng có lợi ích gì mà còn có hại nữa. 
Điều này chúng ta nên cần thận, nên chú ý, kẻo có thể bị truyền 
nhiễm rồi mang họa lớn. 


Người tu hành chân chánh không sợ khổ, không ngại khó, từng 
giờ từng phút nghiêm cần tu hành, không để cho ngoại cảnh lay 
chuyển. 


Hãy Tham! Tham! Tham! Tham cho đến nước cạn đá hiện, thấy 
rõ bản mặt gốc gác. 


Người Tu Hành Phải Chịu Khổ 


Có câu nói rằng: "Chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu 
phước". Chúng ta tu Đạo phải tu khổ hạnh là vì lẽ gì? Mỗi ngày 
chúng ta chỉ ăn một bữa vì chúng ta muốn hết khổ. Khổ mà hết 
thì sẽ có vui. 

Nói về phước thì có loại nên hưởng và có loại không nên hưởng. 
Phước nên hưởng là phước do tay ta tạo tác ra, như có nhà đẹp, 
mặc quân áo đẹp, ăn thứ ngon, đi xe hơi tốt. Tuy nhiên, chúng ta 
cũng nên nhớ rằng sau khi hưởng thọ hết những thứ đó thì 
phước cũng tiêu luôn, và trong trương mục của ngân hàng phước 
báo thì ngạch số tồn khoản cũng không còn. 
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Loại phước không nên hưởng là loại không do chính ta tạo dựng. 
Chúng đến với ta do mánh lới, như tiền của trộm cắp của người 
khác chẳng hạn. Chúng ta tiêu xài thứ đó một cách trái phép, tất 
sẽ bị pháp luật trừng trị. Vậy là ta đã thiếu nợ vì rút tiền quá lạm 
tại trương mục của ngân hàng phước báo. 


Thọ hưởng phước thì khi hưởng hết, phước sẽ không còn, huống 
chỉ lại cố tình hưởng những loại phước không nên hưởng. Như 
vậy, không những tiêu mắt phước mà lại còn bị vỡ nợ. Vì lẽ đó 
mà phước chẳng thể hưởng hết, hưởng hết thì hết phước; khổ có 
thể chịu hết, chịu hết thì hết khổ. Làm người phải ghi nhớ điều 
này. Gặp hoàn cảnh gian nan khốn khổ, ta vui lòng tiếp nhận 
nghịch cảnh. Vậy là không có sự oán hận, ta không mang tâm bắt 
mãn. 


Đối với kẻ đã từng nghiên cứu Phật Pháp, tư tưởng và hành 
động của họ khác với người thế tục. Một đàng thì thuận theo 
giòng sanh tử và tạo nghiệp, còn người tu hành thì đi ngược 
giòng sanh tử và làm tiêu nghiệp. Trong mọi cảnh ngộ, những 
người này vẫn giữ tâm an nhiên, nên không cảm thấy khổ. Có 
câu nói: "Có nếm được cái khổ cùng cực, mới thành bậc thượng 
nhân”. Thật là một câu chí lý. 


Nay tôi kể một công án để quý vị tham khảo. Vị vua cuối cùng đời 
nhà Minh là vua Sùng Trinh. Là một vị quân vương, ông có đủ trí 
huệ, nhưng phước báo dành cho ngôi vị này lại không có. Bởi cớ 
gì? Bởi lý do gặp khổ nạn mà không lãnh thọ cho đến khi hết khổ. 
Nguyên kiếp trước ông là một Sa-di, nhưng lại chết trước khi thọ 
giới Cụ túc, thành thử thân phận ông vẫn là tiêu Sa-di. Trong thời 
gian làm Sa-di, ông phải nhận hết những công việc nặng nhọc 
như gánh nước, bổ củi. Ông ráng chịu đựng, nén sự oán giận và 
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ngày ngày khổ công trong công tác hộ trì Đạo tràng. Một hôm, 
ông leo lên nóc nhà để sửa mái, nhưng chẳng may trật chân rớt 
xuống đất chết. Các bạn tu vội báo cho Phương trượng hay. Hòa 
Thượng viện chủ vốn biết rõ nghiệp quả của vị tiểu Sa-di này, 
muốn tìm cách giúp cho đệ tử lãnh thọ cho hết khổ nạn, nên đối 
trước các chúng tuyên bố rằng: "Tiểu Sa-di này làm việc thiếu 
cần thận, sây chân ngã chết, làm thiệt hại cho Đạo tràng. Y đã 
phạm vào tội xâm tổn thường trú, đáng bị trừng phạt. Các ngươi 
hãy buộc thi thể của nó vào đoàn ngựa, bắt ngựa kéo đi cho đến 
khi tan xác. Khỏi cần phải dùng quan tài mai táng nữa". Các bạn 
tu nghe Phương trượng nói xong, thấy không đang tâm, nghĩ tới 
tình bạn tu mà động lòng trắc ẩn. Họ không nghe lệnh của 
Phương trượng rồi bàn bạc với nhau: "Chúng ta là sư huynh sư 
đệ, cùng tu chung một Đạo tràng, lý nào để cho y bị ngựa kéo 
thây như vậy, chúng ta phải chôn cất mới phải". Bàn xong, tất cả 
chung tiền mua quan tài, rồi đêm chôn xác trong núi. 


Bởi đã khổ công làm việc chùa, tiểu Sa-di đã từng tích lũy công 
đức, nên kiếp sau được làm vua, tức vua Sùng Trinh. Có điều, 
ông chỉ tại vị trong thời gian 16 năm, lại gặp lúc thiên hạ đại loạn, 
trong nước thì Lý Tự Thành làm phản, bên ngoài thì nhà Thanh 
mang quân xâm lấn. Trong bao năm, ông chưa từng được hưởng 
một ngày an ổn, liên miên bị bức bách ưu phiền. Chính vì lòng tốt 
của các vị sư huynh sư đệ của ông đã làm hại ông, không để cho 
ông thọ lãnh cho hết khổ nạn. Nếu như các bạn đó sớm nghe lời 
Phương trượng, dùng ngựa kéo thây thì nạn khổ của ông đã hết 
và ngày sau đâu còn xây ra cảnh Sùng Trinh tự ải ở Môi Sơn, vì 
nước mà tử vong. 
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Trừ Vọng Tâm, Giữ Chân Tâm 
Kinh Hoa Nghiêm có câu: 

Ai muốn hiễu biết tận cùng 

Hết thảy ba đời chư Phật. 

Phải quán tánh của Pháp giới 
Hết thảy là do tâm tạo. 

(Nhược nhân dục liễu trị, 

Tam thế nhất thiết Phật, 

Ưng quán Pháp giới tánh, 

Nhất thiết duy tâm tạo). 


Quý vị hành động với tâm Phật thì quý vị là Phật; hành động với 
tâm Bồ-tát, quý vị là Bồ-tát; hành động với tâm Duyên giác, quý vị 
là Duyên giác; hành động với tâm Thanh Văn, quý vị là Thanh 
Văn; hành động với tâm Trời quý vị là Trời; hành động với tâm 
người, quý vị là người; hành động với tâm A-tu-la, quý vị là A-tu- 
la; hành động với tâm súc sanh, quý vị là súc sanh; hành động 
với tâm ngạ quỷ, quý vị là ngạ quỷ; hành động với tâm địa ngục, 
quý vị là quỷ địa ngục. 

Bởi vậy có câu: "Mười pháp giới chẳng lìa khỏi một niệm hiện tiền 
của tâm". Như vậy mới biết rằng hết thảy mọi thứ đều do tâm tạo. 
Có bài kệ nói về tâm đầy ý nghĩa như sau: 


Tam điểm như tinh bố 


Loan câu tự nguyệt nha 
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Phi mao tòng tư khởi 

Tác Phật dã do tha. 

Tạm dịch: 

Ba chấm như chòm sao 

Móc cong như hình trăng mới 

Mang lông từ đây ra 

Thành Phật cũng do đấy. 

Cứ suy nghĩ kỹ, bài kệ thật chí lý. 

Người ta ở đời phải giữ lấy Chánh tâm, đừng có mang tà tâm. 
Thế nào gọi là Chánh tâm? Đó là tâm Bồ-đề, tâm bình đẳng, tâm 
từ bi, tâm thương xót, tâm bố thí, tâm hỗ thẹn. Thế nào là tà tâm? 
Đó là những tâm ích kỷ, tự lợi, đố ky, oán hận, kiêu ngạo, vọng 


tưởng. Chúng ta tu hành phải nhằm mục tiêu trừ khử vọng tâm và 
giữ lấy Chân tâm, đó cũng là nghĩa trừ tà tâm sanh Chánh tâm. 


Nếu mỗi hành động của chúng ta có chánh niệm, tức đó là chánh 
tri chánh kiến; nếu có tà niệm thì thành tà tri tà kiến. Người có tà 
niệm thấy điều trái coi là phải, thấy điều phải coi là trái, lấy trắng 
làm đen, lấy đen làm trắng, có nghĩa là điên đảo thị phi, đen trắng 
không phân biệt. Bất cứ hành động nào y cũng tự cho là đúng, 
nhưng kết quả lại gây nên tội, xuống địa ngục vẫn không hiểu tại 
sao. Bởi sự thể đó mà chư Phật đã khổ tâm khuyên bảo, đã 
không ngại khó nhọc đỉnh ninh dặn dò: "Chớ đi lầm đường! Chớ 
đi vào chỗ bề tắc!" Đây cũng là lời nhắc những ai tu như chúng ta 
là không được tạo nghiệp ác tại chốn Đạo tràng. Có câu nói như 
sau: 
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Chớ vì điều lành nhỏ mà không làm 
Chớ vì điều ác nhỏ mà tạo tác. 


Chúng ta phải từng giờ từng khắc cảnh giác, tự xét mình, nơm 
nớp e dè như đứng bên bờ vực sâu, như dẫm chân trên băng 
mỏng, để từ từ cởi bỏ những thói hư, tự cải thiện những hạnh 
xấu, những tập khí ranh ma, những lối tinh khôn quỷ quái. Phải tự 
xét mình mọi thứ cho minh bạch, chớ không phải sống qua ngày 
một cách hồ đồ, như kẻ mù dẫn người mù, dối trá lẫn nhau, khiến 
cho thế giới càng ngày càng lâm cảnh nguy cơ, dẫn tới ngày mạt 
thế đề tất cả đi đến chỗ diệt vong. 


Những ai có chánh niệm thì có thể dẫn dắt nhân loại đi trên con 
đường chánh đại quang minh. Ai ai cũng một lòng, cùng giúp đỡ 
nhau, quý vị giúp tôi, tôi giúp quý vị, tất cả đều có tinh thần tương 
trợ. Có câu: "Giúp người là nguồn khoái lạc" hoặc có câu: "làm 
điều lành thì vui sướng nhất". Quý vị phát tâm làm điều lành thì 
sự vui sướng không bút nào tả hết, chỉ những ai đã làm việc lành 
mới biết được hết ý vị của nó. Quý vị thử nếm mùi làm việc thiện 
coi nó như thế nào? Cái lạc thú đó thật là kỳ diệu. Chúng ta phải 
tránh bằng mọi giá những con đường quanh co, không những 
khiến ta sẵy chân, mà còn đưa những người khác lâm vào nơi bế 
tắc. Bởi những lẽ đó, tâm của ta phải chánh đại quang minh mới 
có thể chiếu soi và phá hết hắc ám. 


Khi Mê Thầy Độ, Khi Ngộ Tự Độ 


Bây giờ là thời gian của thiền thất (ngày 15 tháng 12 năm 1977), 
Quý vị hãy đề khởi thoại đầu lên để tham, để dụng công trong 
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từng giờ từng khắc. Người tu hành phải tự mình tu, không ỷ lại 
vào người khác, càng không thể ỷ lại vào thầy của mình. Tại thiền 
thất chúng ta tu chớ không phải thầy của ta tu, điểm này phải 
nhận cho rõ. Có người nghĩ rằng: "Thời gian Thầy ở Vạn Phật 
Thánh Thành thì ta dụng công tu; Thầy đi vắng thì ta khỏi cần tu 
tinh tấn nữa". Nghĩ như vậy là không thể được. Bất luận thầy có 
mặt ở Vạn Phật Thánh Thành hay không, chúng ta vẫn cố gắng 
tu hành tinh tấn, trước sau phải tu rốr áo, thì mới có cơ thành tựu. 
nếu chẳng phải vậy thì quý vị chỉ là tu bên ngoài, tự dối mình và 
dối người, vĩnh viễn không thể nào giải thoát được. 


Tham thoại đầu là tham câu "niệm Phật là ai?", tự hỏi ai đương 
niệm Phật? Nếu nói: "Tôi đương niệm Phật" vậy khi tôi chết đi thì 
cái "tôi" này chạy đi đàng nào vậy? Rõ ràng không phải cái "tôi". 
Tham cứu như vậy thì không kiếm ra cái "tôi". Nếu cái "tôi" không 
có thì đương lúc còn sống ta khỏi cần tu hành nữa chăng? Nghĩ 
như vậy cũng không đúng. Vậy làm sao mới đúng? Tức là phải 
tham cứu cái mặt mũi gốc của ta (bổn lai diện mục), cái đó như 
thế nào trước khi cha mẹ sanh ra ta? Tham cho thấu đáo, tức sẽ 
khai ngộ. 


Niệm Phật là ai đó? Phải truy cứu từng giờ từng khắc, từng giây 
từng phút không lơ là. Thật ra đây là cách dụng công lấy độc trị 
độc. Niệm Phật là ai? Tuy nó cũng là một niệm, nhưng lấy một 
niệm để khống chế hết thảy các niệm khác, lấy một vọng tưởng 
để đình chỉ hết thảy mọi vọng tưởng. Khi đình chỉ tới độ tột cùng 
sẽ tới lúc nước rút đá hiện, chân tướng hiển bày và được khai 
ngộ. 


Thế nào là khai ngộ? Là nhận rõ một cách chân thực chính ta 
như thế nào, chứng được lý không, hiểu rõ hết thảy đều là hư 
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vọng và đó mới là sự hiểu biết chân thực. Lúc đó quý vị biết được 
"Bổn lai không một vật, chỗ nào vướng bụi bậm”?" là loại cảnh 
giới nào. Đó cũng là cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Có câu 
"minh tâm vô nan sự, kiến tánh bát tri sầu", ngụ ý rằng khi đã đạt 
tới chỗ minh tâm, thì gặp cảnh ngộ nào cũng không ưu sâu. Còn 
có câu như sau: 


Tự cổ thần tiên vô biệt pháp 
Quảng sanh hoan hỷ bất sanh sâu. 


Câu trên có nghĩa là thần tiên thuở trước chẳng có gì khác lạ, bởi 
sanh tâm hoan hỷ rộng lớn nên không có ưu sầu. Đó là đặc điểm 
của những vị tu Đạo. 


Ai tu Đạo rồi thì gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh trong tâm cũng 
không động. Nếu định lực tới trình độ đó, thì sẽ không còn bị 
cảnh lay chuyển, mà ngược lại có thể chuyển cảnh. Đó mới là 
công phu chân chánh của người tu Đạo. Lại có câu: 


Thái sơn băng tiền nhi bất kinh 

Mỹ sắc đương tiền nhi bất động. 
Tạm dịch: 

Thái Sơn sụp đỗ mà không sợ 

Sắc đẹp trước mắt tâm không động. 


Người con trai đứng trước người đẹp như Tây Thi chẳng hạn, 
nếu theo phép quán "sọ đầu lâu", tự nhiên sẽ hết động 
tâm.Người con gái khi gặp một chàng trai anh tuần như Phan An 
năm xưa, nếu theo phép quán "xương trắng", cũng chẳng động 
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tâm. Nếu không có pháp đó thì mỗi khi gặp gái đẹp, trai anh tuần, 
cái tâm liền chạy lăng xăng, như vượn leo, như ngựa chạy, 
không biết như thế nào mới đúng. Chỉ vì không đủ định lực, thành 
thử uỗổng phí mắt Đạo nghiệp, thật đáng tiếc biết baol 


Ngày hôm nay tôi nhận được thư của hai vị đương trên đường 
hành hương "tam bộ nhất bái" và tôi hiểu những điều chẳng thể 
nghĩ bàn mà họ vừa trải qua, khi được các vị long thần hộ pháp 
che chở. "Cảm ứng Đạo giao” là như vậy. Hai vị đó đã thành tâm 
lễ lạy, thực tâm niệm tụng, làm cảm động tới các vi thiên long bát 
bộ nên họ luôn luôn có mặt ở bên cạnh để hộ trì. Bởi vậy đi tới 
chỗ nào hai vị này cũng gặp may mắn, gặp dữ hóa thành lành. 
Chúng ta nên lấy các vị này làm gương sáng, soi lại chính mình, 
coi mình có thanh tịnh như vậy hay không? Có sáng suốt, có trí 
huệ, có bặt các vọng tưởng hay không? 


Này quý vị! Quý vị nghe Kinh nghe pháp, cần phải ngộ tự tánh, tự 
ngộ và tự độ cho mình. Không thể ý lại vào sư phụ! Phải trông 
cậy nơi chính mình. Người ta nói "dẫn tới cửa là vị thầy, tu là 
đương sự". Phải tin nơi trí huệ của mình, không thể tin vào ngu si 
của mình, đó là một điểm vô cùng trọng yếu. Chúng ta dự thiền 
thất với mục đích tự tánh tự độ. Xưa Lục Tổ đã từng nói: "Khi mê 
thầy độ, khi ngộ tự độ". 


Nay chúng ta tham thiền, phải lợi dụng từng giây phút, chớ để 
uỗông phí thời gian. Bởi vậy trong thời gian tham thiền chúng ta 
không lạy Phật, không quá đường hay cúng ngọ, là vì cớ gì? Như 
vậy là muốn giúp quý vị chuyên chú vào sự dụng công. Thêm một 
phút tham, thì cơ hội khai ngộ gần hơn một phút, đâu có dư thời 
gian nào để làm việc khác, để tán chuyện, để tụ hội nhau? Nếu 
như túm năm tụm ba, nói chuyện thị phi, toàn những điều vô 
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nghĩa, thì quả là phí hoài cơ hội khai ngộ. Dầu có tham trong tám 
vạn đại kiếp cũng không có hy vọng gì. Trong thiền thất, phải 
thực thà mà tham! Hãy tham "niệm Phật là ai2" tham "bổn lai diện 
mục truớc khi cha mẹ sanh ta là gì?" Đó là chìa khóa khai mở trí 
huệ. 


Tham Thiền Phải Khắc Phục "Cửa Đau" 

Hôm nay, năm mới, tôi xin chúc quý vị "Năm mới hạnh phúc”. Tục 
lệ của thế gian là như vậy. Chúng ta là những kẻ xuất thế, lẽ ra 
không theo lề thói đó, nhưng chúng ta hãy còn là người trong thế 
gian, nếu như quá xa cách thế gian thì chúng ta sẽ xa lìa mọi 
người. Bởi vậy, tôi vẫn y theo lễ tục, chúc mọi người một câu 
"năm mới hạnh phúc". Tôi lại nói thêm bài kệ này: 

Kim phùng nhất cửu bát nhị niên 

Thập phương tụ hội lai tham thiền 

Hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại 

Vạn Phật Thành trung tuyển thánh hiền. 

Tạm dịch: 

Năm nay một chín tám mươi hai 

Tham thiên hội tụ Vạn Phật này 

Hôi quang phản chiếu Quán tự Tại 


Thánh hiên tuyên lựa chính nơi đây. 
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Năm mới chúc hạnh phúc! Đối với chúng ta những người tham 
thiền, cần đạt tới "thiền duyệt vi thực", tức lấy sự tham thiền làm 
thực phẩm. Người tham thiền chân chánh dầu đã ăn hay chưa ăn 
cũng không nhớ; mặc đồ vào hay chưa mặc, ngủ rồi hay chưa 
ngủ, cũng không nhớ. Tham tới rốt ráo, thì trên không biết có trời, 
dưới không biết có đất, chặng giữa không thấy có người, hòa với 
hư không làm một, sống trong một cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô 
chúng sanh, vô thọ giả. Trong cảnh huống đó thì dầu có đau chân 
cũng đâu ngại gì, đau lưng, cũng không sợ vì sự nhẫn nại dụng 
công đã giúp cho thiền giả vượt qua hết thảy mọi thứ. Bởi không 
thấy có người, có ta, có chúng sanh, có thọ giả, thì ai là người 
đương đau? Hơn nữa, khi đã qua cái "cửa đau” thì cái đau cũng 
qua luôn, còn nếu chưa qua thì đau vẫn còn. Qua được cửa đau 
thì không những thiền giả hết đau mà còn được tự tại, vui sướng 
vô cùng. 


Không có gì kỳ diệu bằng pháp môn tham thiền, bởi tham thiền 
mới đưa tới trạng thái thiền duyệt vi thực và pháp hỷ sung mãn. 
Cũng vì vậy mà xưa nay các thiền gia có thể ngồi luôn nhiều ngày 
mà không đứng dậy. Chân họ có bị đau không? Đương nhiên là 
có đau! Nhưng họ chịu đau được, họ có thể chịu đựng những gì 
mà người khác không chịu nỗi. họ có sức tinh tấn dũng mãnh, chỉ 
biết dấn bước tới trước, chớ không biết lùi, do đó họ mới thành 
công. 


Tham thiền phải có đủ nhẫn nại vì nhẫn nại là vốn của sự khai 
ngộ. Tỷ như người làm ăn buôn bán, phải có vốn liếng thì việc 
kinh doanh mới phát triển và được lời nhiều. Chúng ta tham thiền 
phải khắc phục cái cửa đau; vượt qua được cửa đau rồi thì con 
đường sáng sủa rộng mở, dẫn thẳng tới cảnh giới minh tâm kiến 


186 


tánh. Khi chưa qua cửa quan này thì vẫn còn trong tình trạng 
"sơn cùng thủy tận, đường tắc nghẽn", vượt qua được thì là cảnh 


giới "dưới liễu hoa tươi, lại một thôn". Có các câu nói như sau: 


Không xả được tử, không đổi được sanh 
Không xả được giả, không thành được chân 
Không xả được khổ, không đạt được lạc. 


Chúng ta tham thiền phải có một tinh thần như vậy mới có hy 
vọng thành công. Phải phá cánh cửa gian nan khốn khổ, mới thấy 
được cảnh giới (thực tại) khác. Bởi lý do đó mà chúng ta phải 
chuyên nhất trong việc tham thiền. Quý vị hãy chú ý! Chúng ta 
đến chỗ này là để tham thiền, không phải để tiêu thời gian, phải 
mang hết chí nguyện chân chánh ra dụng công, với tất cả sự 
nhẫn nại chân chánh để ngồi thiền. Phải nhớ một điều rằng trên 
thế gian không có thứ gì gặt hái được mà chẳng do công lao 
mang lại. Không bỏ công làm nhưng lại muốn hưởng, đâu có 
chuyện dễ dàng như vậy? Đó là mơ tưởng hão huyền, chẳng hề 
có thật. Chỉ có sức lực của mình bỏ ra thì mới mong ngày thành 
tựu. Nay, qua năm mới, quý vị có sự mong mỏi mới, mong mỏi 
năm nay khai ngộ. Hy vọng tất cả chúng ta hướng tới mục tiêu 
này mà gắng sức tiến tới, nếu chưa khai ngộ thì chưa ngừng 
bước. 


Khai thị tại Vạn Phật Điện, Vạn Phật Thánh Thành 
Thiền thất từ ngày 1 đến ngày 8, tháng 1 năm 1982 
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Thế Nào Là Đủ Tư Cách Tham Thiền 


Phàm làm bất cứ một công trình gì, cũng phải trải qua một giai 
đoạn tôi luyện mới tới được thành công. Pháp môn tham thiền 
còn khó hơn nữa. Thiền giả phải nếm đủ loại tân khổ và tôi luyện, 
mới tiến bước được. Hễ tham gia thiền thất điều quan trọng nhất 
là phải có tâm nhẫn nại; nhẫn nại làm những công việc mình 
không ưa thích; nhẫn nại chịu đựng những gì không chịu đựng 
nổi. Phải có tinh thần như vậy mới đủ tư cách tham thiền, bằng 
không thì miễn bàn. Thân ở tại Thiền đường mà tâm thì ở nơi 
khác, dầu tham đến đâu cũng là uỗổng công, không thành tựu 
được gì hết. 


Tham thiền là tôi luyện thân này thành chất kim cương, chẳng khi 
nào bị hoại diệt. Nếu đã nguyện ý tôi luyện thân này thì gặp khổ 
phải ráng hết sức chịu đựng, bởi có câu: "Chịu khổ thì hết khổ, 
hưởng phước thì tiêu phước”. 


Đối với những gì ta hoan hỷ làm thì ta lại càng phải gắng sức hơn 
nữa, kẻo phụ lại tắm lòng lúc ban sơ đưa ta tới tham gia thiền 
thất. Về điểm này xin quý vị đặc biệt chú ý! 


Thân Mang Bệnh Khổ Bởi Duyên Nào? 


Trường Đại Học Pháp Giới Phật Giáo thuộc Tổng Hội Pháp Giới 
Phật Giáo, lần đó tổ chức một cuộc du hành đi Đông Nam Á 
Châu để hoằng dương Phật Pháp. Trước khi đi, tôi đã biết trước 
chúng ta sẽ gặp một số trở ngại, bởi bất luận đi chỗ nào hoằng 
Pháp tôi cũng đều gặp những cản trở và sự đồ ky. Tại sao vậy? 
Bởi tôi quá trực tính, tôi không chịu a dua theo mọi người, bởi đó 
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mà sanh ra đố ky. Tuy nhiên, sự tin tưởng của tôi là tà không thể 
thắng được chánh, loài ma quỷ không có cách gì làm hại được. 


Tôi tin tưởng rằng Phật và Bồ-tát luôn luôn hộ trì pháp của tôi. 
Nơi tôi đến, tuy gặp nhiều trở ngại, nhưng chúng chẳng có tác 
dụng gì, chẳng phát sanh những chuyện đáng tiếc, gặp chuyện 
dữ đều hóa lành, nơi nào cũng bình an vô sự. Chính là do Phật 
và Bồ-tát đã gia hộ. 

Tôi đến bất cứ địa phương nào, thường ngày vẫn gặp những 
người đau bệnh đến xin được cứu chữa. Mang bệnh là do nghiệp 
nặng từ kiếp quá khứ, nếu như không thế, đương sự tất không bị 
quái tật. Những người đến kiếm tôi, đều mang những chứng 
bệnh lạ, Tây y và Đông y đều bó tay, không cách gì chữa hết. Đa 
số những người mang quái tật trong mình, là do trong kiếp quá 
khứ ham lợi dụng người mà không muốn bị thua thiệt; hoặc giả 
họ là những người bỏn xẻn, không muốn mất cho ai một xu, 
không biết giúp đỡ người nghèo, chỉ nghĩ về mình, không biết tới 
ai khác, luôn luôn ích kỷ tự lợi, thấy lợi quên điều nghĩa, càng 
ngày càng ngập thêm nghiệp chướng, nên mới dẫn tới bệnh lạ 
trong kiếp này. 


Mang bệnh lạ còn phải kể thêm những ai hủy báng Tam Bảo 
trong kiếp trước, thậm chí hủy báng Kinh điển Đại thừa, một tội 
có thể khiến cho người ta bị đọa địa ngục để chịu khổ và khi ra 
khỏi địa ngục thì chuyển làm kiếp súc sanh, chim muông hay thú 
vật. Tới khi chúng sanh đó được lên làm người thì sáu căn không 
toàn vẹn, hoặc bị khuyết tật, hoặc mắt bị mù, tai bị điếc, câm hay 
ngọng, chân khập khễnh, tóm lại làm thân người không đây đủ. 
Nguyên do bởi kiếp trước họ tạo nghiệp ác nên kiếp này chịu quả 
báo. 
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Gặp quả báo như vậy, lẽ ra họ phải dốc lòng sám hối, và làm thật 
nhiều công đức mới đúng. Tiếc rằng, không những họ không tỉnh 
ngộ, mà còn coi tiền tài quý như thân mạng, lại còn muốn lợi 
dụng kẻ xuất gia này. Họ cầu tôi chữa bệnh, chẳng muốn mắt tiền 
nhưng muốn hết bệnh. Khi khỏi được bệnh, họ có vẻ hào hiệp 
đưa ra một phong bì đỏ để cúng dường. Tuy nhiên trong bao màu 
đỏ đó chỉ có một đồng, hai đồng cho đến năm đồng là cùng (tiền 
Tân-gia-ba hay Mã-lai-á). Nghiệp chướng của họ nặng như vậy 
mà còn tính chuyện lợi dụng, thật đáng thương! 


Tại sao tôi lại kể những chuyện này với quý vị? Chính là muốn 
quý vị đề cao cảnh giác, cần thận giữ gìn chớ có tạo ác nghiệp. 
Trong Phật giáo không thể phỉ báng Tam Bảo, không thể phỉ 
báng Kinh Đại thừa, không thể hồ nghi mà không chịu tu hành, 
không thể nói dối để gạt mọi người. Nếu như tạo ra những loại ác 
nghiệp như vậy, thì tương lai nhất định bị đọa địa ngục. Tới lúc 
đó thì thầy có thương cũng đành chịu, không có cách gì giúp đỡ. 
Tôi có lời nói trước như vậy để sau này đừng có trách tôi không 
chịu cứu giúp quý vị. 


Tham Đắm Cảnh Giới Thì Chiêu Cảm Ma Chướng 


Trong pháp tham thiền, người tu phải dấn bước thực sự, khổ 
công miệt mài, dũng mãnh tiến tới, tuyệt dối không lùi bước. Có 
hằng tâm như vậy mới là người tu thiền chân chánh. 

Trong lúc tham, phải lấy sự nhẫn nại khắc phục mọi thứ đau, 
chân đau hay lưng đau cũng mặc. Muốn tới được khai ngộ thì 
phải nhẫn nại, bằng không thì không thể khai ngộ. Nhẫn nại ở 
đây bao gồm mọi thứ nhẫn, chịu đói, chịu khát, chịu đau, chịu hết 
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thảy mọi thứ. Nhẫn được thì phá trừ được chấp ngã. Như không 
có ngã chấp thì khi quán sát tâm cũng không thấy tâm nữa; quán 
hình sắc bên ngoài thì hình cũng chẳng có; hướng xa hơn nữa thì 
vạn hữu cũng mất. Đó là lúc, trong không có thân tâm, ngoài 
chẳng có thế giới, tất cả là không, 


Cái "không" này cũng không thể chấp trước nó, bởi nếu còn tham 
đắm vào "không" thì cũng là một thứ chấp trước. Do đó, "không" 
cũng phải xả bỏ, mới có thể cùng thế giới hợp nhất, ta và hư 
không chẳng còn gì phân biệt. Nếu đưa cảnh giới này tới chỗ rốt 
ráo thì sẽ có định. Định chẳng phải là một trạng thái mơ hồ, mà 
ngược lại rất sáng suốt, như câu nói: như như bắt động, liễu liễu 
thường tri, nghĩa là bắt động nhưng không lúc nào là không biết 
hết mọi sự. Tham thiền chẳng phải là một dịp ngồi để suy tính, 
hay vì ham kiếm một cảnh giới nào. Có những loại vọng tưởng đó 
thì ma sẽ tới phá. 

Trong Kinh Kim Cang có câu: 

Hết thảy mọi tướng đều là hư vọng 

Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. 


Bởi vậy, người tham thiền không thể tham đắm vào cảnh giới, 
cũng không được cầu thần thông. Tham như vậy có thể bị tâu 
hỏa nhập ma. Cũng không nên tham đắm danh lợi, kẻo có thể 
mắc vào vòng tà đạo, làm kẻ quyến thuộc của ma vương. Điều 
này quả là đáng sợ! Người tham thiền phải là vô chấp, vô tham, 
cho nên có câu nói: "Phật đến chém Phật, ma đến chém ma", và 
phải dùng kiếm báu của vua kim cương (trí huệ) để chém đứt mọi 
thứ. Cảnh giới tốt chẳng ham mà cảnh giới xấu cũng mặc. Ngàn 
vạn lần đừng ham những thành tựu nhỏ nhoi, đó chỉ là hiệu quả 
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của công phu tu tập; sinh tâm tham đắm sẽ đi vào đường tà, 
chúng ta phải hết sức cảnh giác! 


Trong lúc nhập thất, cái "ta" phải quên đi, người cũng quên đi, 
quên cả thời gian và không gian. Có câu nói: "Quét hết mọi pháp, 
ly hết mọi tướng", hết thảy đều không chấp, tất cả buông bỏ, tới 
lúc đó có thể đi vào cảnh giới Tứ thiền thiên. 


Cảnh Giới Tứ Thiền Thiên 

Người tham thiền khi nào tới được tình trạng vô ngã vô nhân tức 
là vào được cảnh giới Sơ thiền, còn gọi là "Ly sanh hỷ lạc địa". 
Tới giai đoạn này, thiền giả phá sự chấp trước về chúng sanh, 
chứng được "thiền duyệt vi thực" và cảm thấy một niềm hỷ lạc 
với pháp một cách sung mãn. Trong cảnh định này, hô hấp châm 
dứt, nghĩa là không thở ra, không thở vào, thiền giả vui sướng 
một cách đặc biệt. Loại khoái lạc này rất kỳ diệu không thể tả ra 
được, tóm lại người thường không có được khoái lạc đó. 


Trong cảnh Nhị thiền, còn gọi là "Định sinh hỷ lạc địa" thiền giả 
cảm thấy một niềm hỷ lạc tột cùng. Thiền giả ngồi tại chỗ, chẳng 
ăn, chẳng uống, mạch không còn đập nữa, giống như người đã 
chết, nhưng ý niệm vẫn còn, biết là mình đương tĩnh tọa. 

Trong cảnh định của Tam thiền, hay còn gọi là "Ly hỷ diệu lạc 
địa", thiền giả lìa bỏ thiền duyệt vi thực, lìa cả sự khoái lạc sung 
mãn về pháp hỷ, chứng được một sự khoái lạc vi diệu, không có 
gì tả được, hoàn toàn chẳng thể nghĩ bàn. Trong cảnh giới này, 
các niệm đều dừng lại, một niệm cũng chẳng dáy lên. Có câu nói: 


Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
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Lục căn hốt động bị vân già. 

Tạm dịch: 

Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện 
Sáu căn chợt động, bị mây che. 


Tứ thiền còn gọi là "Xả niệm thanh tịnh địa" là một cảnh giới trong 
đó không những các niệm dừng lại mà chúng còn bị buông xả 
hết. Lúc ấy thiền giả đạt tới một trạng thái thanh tịnh phi thường, 
và sự khoái lạc cũng phi thường vi diệu. Tuy nhiên, cảnh giới của 
Tứ thiền vẫn là cảnh giới phàm phu, chưa phải là chứng quả, 
thiền giả chớ quá tự hào. Giai đoạn chứng quả thì hãy còn xa 
lắm, thiền giả phãi cố gắng tham, tiếp tục tham, dắn bước thêm 
nữa mới tới được cảnh giới của"Năm Cõi Trời Bất Hoàn hay Ngũ 
Bất Hoàn Thiên", ở đây mới là nhập vào dòng Thánh. 

Xưa, Tỳ kheo Vô Văn (Tỳ kheo Vô Văn tức là vị Tỳ kheo không 
hiểu biết, không có học hỏi - Unlearned Bikshu), tới được cảnh 
giới Tứ thiền này, lầm tưởng mình đã chứng quả, nên đi tới đâu 
cũng tự khoe như vậy. Bởi chưa thấu triệt Phật Pháp nên mới nói 
lời vọng ngữ, thành kết quả bị đọa địa ngục Vô gián. 


Bí Quyết Của Tham Thiền 


Chữ "thiền" dịch nghĩa là "tĩnh lự", cũng dịch là "tư duy tu". Tư 
duy chính là tham; tĩnh lự là nghĩa "thời thời cần phát thức, vật sử 
nhạ trần ai". Thực tập tư duy tu có nghĩa là chúng ta phải đề khởi 
thoại đầu, luôn luôn tâm niệm, không giây phút nào rời. Có câu 
nói: "Sớm như thế ấy, chiều như thế ấy". Phải bằng vào tự tánh 
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mà dụng công, không tìm câu ở bên ngoài. Nếu gặp cảnh rồi 
chạy theo cảnh, sẽ đi lầm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh ra 
mới là cảnh giới chân thật. Mong rằng quý vị phải thật hiểu rõ 
điểm này, bằng không sẽ lọt vào vòng của ma vương, làm quyến 
thuộc của chúng. 


Pháp môn tĩnh lự đòi hỏi một sự dụng công triền miên rằng rịt, 
không lúc nào gián đoạn. Dụng công kiểu này có thể ví như 
phương cách gà mẹ chuyên tâm ấp trứng, như rồng thận trọng 
nuôi dưỡng hạt châu, cũng như thái độ mèo rình chuột một cách 
nhẫn nại. Tham thiền phải có kiên tâm, thành tâm và hằng tâm. 
Không thể có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn 
người khác. Như có những tư tưởng đó, thì loại ma cuồng điên 
sẽ nhập vào khiến cho công phu không có hiệu quả. 


Khi tham thiền không nên sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng thì 
chẳng có lợi ích gì, chỉ uỗng phí thời gian công phu. Tham thiền 
phải có tâm nhẫn nại, tâm trường viễn, tức nghĩ về lâu về dài. Bí 
quyết tham thiền là chữ nhẫn; cái gì nhẫn không được cũng phải 
nhẫn; nhẫn đến cực điểm, thì bỗng nhiền thấu suốt, bừng sáng 
khai ngộ. Nếu không nhẫn nại, không chịu đựng khổ, không chịu 
khó nhọc, khi gặp trở ngại tất sẽ đầu hàng. Những cung cách đó 
không thể chấp nhận và rất ky đối với tham thiên. 


Kiếm Báu Của Kim Cương Vương Chặt Đứt Vọng Tưởng 

Vọng tưởng chính là hòn đá vướng chân trên đường khai ngộ. 
Tham câu "niệm Phật là ai?" tức là dùng kiếm báu của Kim 
Cương vương, chặt đứt hết mọi vọng tưởng. Khi Đức Phật Thích 
Ca vừa chứng được quả chánh giác dưới gốc cây bồ đề, ngài 
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liền nói: "Lạ thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh, chẳng trừ ai, đều 
có đầy đủ đức tướng và trí huệ Như Lai, nhưng hiềm vì vọng 
tưởng chấp trước, nên không chứng được." Như vậy, Phật đã nói 
với chúng ta một cách rõ ràng lý do gì chúng ta không thành 
Phật. Chẳng qua là do vọng tưởng và chấp trước, do đó chúng ta 
phải phá bỏ những thứ này. Phá bằng cách nào? Chính là dùng 
chữ "ai", coi như cái đục để đục xuống, đục cho tới nước rút đá 
hiện thì sẽ thành công. 


Tham thiền tức là tham câu "niệm Phật là ai?", trong từng thời 
khắc tham cứu cứu vấn đề này, không được gián đoạn. Lâu 
ngày, tự nhiên sẽ có tin vui, nên có câu: "Cửu tọa hữu thiền, cửu 
trú hữu duyên”. 


Ngồi trong một thời gian dài tự nhiên sẽ có thiền. Trú ngụ lâu 
ngày ở một nơi nào tự nhiên sẽ có duyên qua lại với láng giềng, 
ta cùng với mọi người dung hòa tình cảm, nên tất cả sống với 
nhau trong sự an bình. 


Tham thiền khi tới trình độ tinh diệu, không những vọng tưởng 
tiêu tan, mà tính khí dịu hòa, bớt phiền não, nhân phẩm cao, khí 
độ cũng rộng lớn. Lúc đó trí huệ hiển bày, biết rõ phải trái, phân 
biệt thiện ác, tham sân si cũng được thanh lọc sạch, chỉ còn lại là 
ánh sáng của Giới Định Huệ chiếu rọi và soi thấu năm uẩn đều 
không. 
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Sơ Lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự là Độ 
Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc 
Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. 


Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hò, 
sinh được tất cả tám người con, năm trai ba gái; và Ngài là út. 


Hồ thái phu nhân thọ chay trường, niệm Phật, chẳng hề gián 
đoạn. Một đêm nọ phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A-Di-Đà 
hiện thân phóng đại quang minh chiếu triệt thế giới, chắn động 
thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ 
diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra Ngài. 


Ngài vừa ra đời liền liên thanh khóc suốt ba ngày đêm không dứt. 
Chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới Ta-Bà này vậy. 


Ngài cư ngụ tại một thôn quê rất nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế 
nên, đến năm mười một tuổi Ngài vẫn chưa hề thấy qua người 
chết. Một hôm, Ngài cùng lũ bạn trong thôn dạo chơi chốn điền 
dã. Bất chợt Ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm 
bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì 
chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. 
Có kẻ hiểu biết liền nói: "Đứa bé đã chết rồi!" Song Ngài vô cùng 
ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, Ngài liền hỏi mẹ, 
bà dạy: "Phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ 
chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay 
nghèo khó, bất luận là sĩ, nông, công, thương, hay quan lại, ai ai 
rốt cuộc cũng phải chết." 
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Ngài lại hỏi: "Nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết 
không?" Bấy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu Đạo, đỡ 
lời đáp rằng: "Chỉ có cách tu Đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn 
tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành Chánh 
Giác, chứng Vô Sinh." 

Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài 
tỉnh ngộ sâu xa, do đó Ngài lập định chủ trương quyết chí xuất 
gia tu Đạo. 


Khi Ngài mang chuyện xuất gia bàn với mẹ, bà dạy: "Xuất gia là 
chuyện tốt lắm, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có 
thiện căn, có đại nguyện lực, cần phát đại Bồ Đề tâm thì mới có 
thể thành tựu Vô Thượng Đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức 
đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nay ta 
đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự 
lập. Con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ; khi ta mất rồi, con 
xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn." 


Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hằng ngày thường theo mẹ lạy 
Phật. Lạy Phật xong, Ngài lạy cha mẹ. 


Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, Ngài cung kính phụng dưỡng 
song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng tăm hiếu 
thảo đồn khắp bốn phương, khi đó mọi người đều gọi Ngài là 
Bạch Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Bạch). 

Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời; bấy giờ Ngài từ giã họ 
hàng lên chùa lạy Hoà Thượng Thường Trí làm Thầy và quy y, 
chính thức xuất gia, thọ giới. Sau đó, Ngài về lại nơi mộ phần 
thân mẫu để thủ hiếu trong ba năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống 
trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa Thiền, đọc tụng kinh 
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điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà. Rất nhiều lần 
Ngài ngồi Thiền rồi nhập Định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng 
rời thiền sàng. 

Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh 
của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa 
không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều 
người chạy đến mộ, hô hoán: "Nhà Hiếu Tử bị cháy rồi!" Cả trăm 
người trong làng hè nhau xách gáo, đem xô tới để chữa cháy. 
Song, khi tới nơi họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng 
cháy và Ngài thì vẫn an nhiên, tĩnh mặc trong Thiền Định! 


Có lần Ngài đang tọa Thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị 
khách ấy, ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng! Đức Tổ 
Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ quốc để độ sinh, 
rằng ở Tây phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể 
hoằng dương Phật Pháp và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng 
sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng 
tỉnh, nhớ lại rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường, 1.200 
năm về trước. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Ngài vân du khắp nơi. Cuối 
cùng, trải hơn ba ngàn dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị 
Đại Thiện Tri Thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. 
Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi; vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa 
Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, Lão 
Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị; và Ngài cũng đáp lại: "Như 
thị, như thị!" 


Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và 
Ngài chính thức trở thành vị Tổ thứ chín của dòng pháp Quy 
Ngưỡng. 
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Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức 
Viện Trưởng Viện Giới Luật của Chùa Nam Hoa. 


Năm 1950, Ngài từ giã chùa, lên đường sang Hương Cảng. Ở 
đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai vãng gì đến 
bụi trần, tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số Tăng-lữ từ Trung Hoa 
Đại Lục qua Hương Cảng tỮ nạn, và họ cần sự giúp đỡ của 
Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, lập ra 
giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo 
tràng khác. 


Trong suốt mười hai năm ở Hương Cảng, Ngài là tắm gương 
sáng, khổ hạnh, tinh tấn tu Đạo, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã 
ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy 
y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. 


Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một 
nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ 
duyên hoằng dương Đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi 
mình là "Mộ Trung Tăng" (nhà Sư trong phần mộ), hay là Hoạt Tử 
Nhân (người đã chết nhưng còn sống). Những Phật tử hiểu biết 
sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính 
ủng hộ, cúng dường Ngài. 

Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến; Ngài nói: "Một đóa hoa sẽ 
nở ra năm cánh." Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì Pháp Hội giảng 
Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp Hội kết thúc, quả 
nhiên có năm người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. 

Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp Hội khác, giảng giải Tâm 
Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn v..v... 
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Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh 
Hoa Nghiêm. 


Song song với việc giảng Kinh, thuyết Pháp, Ngài còn làm vô số 
công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật 
Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở 
Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ Tùng-lâm, đào 
tạo Tăng, Ni, học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân 
chính tu hành. 


Mười Tám Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa 


Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. 
Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên 
ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia, lạy Hòa Thượng 
Thường Trí làm Thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân 
thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 
tháng 6, Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát phát mười tám đại 
nguyện: 


"Kính lạy mười phương Phật, 

Cùng với Tam Tạng Pháp, 

Quá khứ, hiện tại Hiền Thánh Tăng, 
Nguyện rủ lòng tác chứng: 

Đệ tử Độ Luân, 

Thích An Từ, 

Con nay phát tâm rằng: 


Chẳng câu phước báo hàng Trời, Người, 
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Cùng Thanh Văn, Duyên Giác, 

cho đến hàng Bồ Tát quyên thừa. 
Duy nương Tối Thượng Thừa 

mà phát Bô Đê tâm. 

Nguyện cùng Pháp Giới chúng sinh, 
Nhất thời đông đắc 

A nậu đa la tam miệu tam bô đê. " 


1. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương 
ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa 
thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười 
phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, 
mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 

4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong 
Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác. 
5. Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới 
mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 

6. Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la chưa thành 
Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 
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7. Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào 
chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


8. Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Quỷ, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


9. Nguyện rằng trong thế giới loài Địa Ngục, nếu còn một kẻ chưa 
thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác. 


10. Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với 
tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực 
vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần, mà chưa thành Phật, tôi 
thề không thủ Chánh Giác. 

11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được 
hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp 
Giới. 

12. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của 
chúng sinh trong Pháp Giới. 

13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh 
nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá 
sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phậi. 

14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến 
chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo. 
15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi 
ngày ăn một bữa. 

16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn 
CƠ. 
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17. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi 
hành tự tại. 


18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. 
Cuối cùng: 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 

Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 


Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành. " 


Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điễn 

1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 
2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo. 

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen rồi chê bai kẻ khác. 


4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, 
rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 


5. Dịch giả phải lây tâm Phật làm tâm mình. 

6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân 
lý. 

7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, Đại Đức ở mười 
phương chứng minh cho bản dịch của mình. 
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8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng 
cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được 
chứng minh là đúng đắn. 
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.2fñạt quang phổ chiếu là ánh sáng trí huệ Phật, chiếu 
tỏa đến tất cả tâm chúng sanh. Là chiếu cho tâm chúng sanh 
sáng lên, để tiêu diệt hết tham sân si. Là chiếu cho đen tối 
trở thành trong sáng, để tiêu trừ tám vạn bốn ngàn tập khí, 
thói hư tật xấu. Chúng ta học Phật là trừ bổ tham sân sĩ và 
không còn chấp trước. Vì sao chúng ta không thấy được ánh 
sáng Phật? Chúng ta nghiên cứu Phật pháp để khai mở trí 
huệ, vậy đó không phải là được ánh sáng của Phật sao? Nếu 
chúng ta càng nghiên cứu mà lại càng hồ đồ và cũng không 
hiểu đạo lý chân chánh của Phật, đó là bởi chúng ta không 
chịu diệt trừ tập khí, chứ đừng hỏi, sao Phật quang không 
phổ chiếu? Tự mình không khai mở trí huệ, tham sân si hãy 
còn y nguyên, không chịu sửa đổi chút nào, cho nên Phật 
quang muốn chiếu cũng không có chỗ để chiếu. 


Đây không phải có Phật quang chiếu hay không chiếu. 
Chính là chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu, nghĩa 
là: khi ánh sáng trí huệ của chính mình xuất hiện, thì Phật 
quang phổ chiếu. Còn như ánh sáng trí huệ của mình không 
xuất hiện, thì Phật quang không phổ chiếu. 


Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng 
ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, 
tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta 
không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong 
phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối om. Vì sao? Bởi điện không 
thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần 
phẩi bấm nút điện. Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu 
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sáng đến những nơi đen tối ngay. Tâm chúng sanh chúng ta 
cũng ví như nút bấm. Nếu chúng ta bấm nút khai mở tâm, 
thì Phật quang sẽ chiếu sáng vào. Nếu cửa tâm không mở, 
dù ánh sáng Phật có chiếu, cũng chiếu không đến. Thí dụ 
nầy tuy cạn cợt, nhưng lý lẽ của nó là giống như thế. Quý 
vị ơi! Hãy mau khai mở cửa tâm ra, hầu tiếp nhận ánh sáng 
trí huệ của Phật soi chiếu vào. Như thế là quý vị được Phật 
quang phổ chiếu rồi đó. 


Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980 





Chùa Kim Sơn, Gold Moumtain Monasfery 


€íùa 24/áa 4+ 2f2§ 


Xe người làm sao mới được khai ngộ? Khai ngộ ví như 
mở ổ khóa. Ông khóa dùng để khóa cửa nhà lại, ngăn cản 
không cho quý vị ra vào. Cho nên quý vị nhất định phải có 
chìa khóa mới mở cửa được. Nếu không, quý vị sẽ bị nhốt 
trong nhà vĩnh viễn. Thế thì chìa khóa nầy ở đâu? Nó ở ngay 
trong thân thể quý vị đó, cũng dễ tìm lắm thôi. Vậy phải tìm 
nó như thế nào? Đang khi quý vị ngồi thiển, niệm Phật, trì 
Chú tức là lúc quý vị tìm kiếm chìa khóa. Vậy bao giờ mới 
tìm được nó đây? Chuyện nầy phải xem trình độ tu hành của 
quý vị mới định chừng được. Nếu ai tinh tấn thì tìm ra nó rất 
mau. Còn nếu người nào giải đãi thì sẽ không bao giờ tìm 
nó được, chẳng những đời nầy không tìm ra, mà ngay cả đời 
sau cũng không tìm ra nó đâu. Đạo lý nầy cũng rất đơn giản 
thôi. 


Trong tâm quý vị mà đã bị khóa thì tâm bị khóa đó là vô 
minh, nó có thể làm cho tâm thanh tịnh sáng suốt của quý 
vị biến thành tâm ô nhiễm hắc ám. Khi gặp cảnh đến, nếu 
quý vị không có trí huệ để phán xét phân biệt giữa thiện và 
ác, quý vị sẽ làm những việc điên điên, đảo đảo. Nhưng nếu 
quý vị tu hành đắc lực, quý vị sẽ phá vỡ được vô minh. Đó 
tức là tìm được chìa khóa, tâm bị khóa tự nhiên sẽ khai mở 
ra. Sau khi trí huệ quang minh xuất hiện rồi, dù gặp bất cứ 
việc gì đi nữa, quý vị cũng không có phiền não. 

Vô minh là gì? Nói đơn giản là hắc ám đen tối, cái gì cũng 
không rõ biết. Bởi người không hiểu rõ chân lý mới khóa 
tâm lại, vì vậy không thể khai ngộ được. Vào đời Đường, 
thời Tông Đế có vị thái giám tên Ngư Triều Ân. Thái Giám 
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đã hỏi Quốc sư: “Vô minh là gì?” Quốc sư nói: “Ông chỉ là 
một tên tướng mọn nô tài thì có tư cách gì để hỏi Phật Pháp 
chớ?” Vừa nghe thế, vị thái giám liền nổi giận đùng đùng. 
Quốc sư bèn cười và nói: “Đó tức là vô minh, phẩi không?” 
Cho nên nói: “Lửa vô minh có thể thiêu hủy cả rừng công 
đức” là vậy. 


Người mà có đủ điều kiện để ngày nay khai ngộ, chính 
là vì từ nhiều kiếp trước, họ đã từng tu biết bao nhân lành 
rồi, cho nên đời nây họ mới được thành tựu. Nếu như lúc 
trước họ không tu nhiều nhân lành, đời nầy họ sẽ không thể 
nào khai ngộ được. Quý vị đều muốn khai ngộ, phải không? 
Trước hết, quý vị nhất định phải biết chuẩn bị tu hành, chỉ 
vậy mới có hy vọng khai ngộ được. 


Vì sao Đức Phật Thích Ca được thành Phật ở đời nầy? 
Bởi Ngài “Tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng 
hảo,” là Ngài đã tu phước, tu huệ trong ba đại A Tăng Kỳ 
kiếp, lại tu ba mươi hai tướng công đức, cùng trồng tám 
mươi vẻ đẹp trong trăm đại kiếp. Do đó, Ngài ngồi dưới cội 
bổ để, đến giữa đêm nhìn lên sao sáng mà khai ngộ. Nếu 
như những kiếp trước Ngài không tu, thì đời nầy Ngài sẽ 
không thể thành Phật được. 


Giảng ngày 12 tháng 7 năm 1980 


#t¿ 2fdêmw uá£? 


2y giờ là lúc để chúng ta thảo luận. Vậy ai có vấn 
đề gì thì cứ việc nêu ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu, 
bàn luận. Có người hỏi về câu “Ai niệm Phật” là sao? Như 
trong kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” 
Cho nên nếu có chỗ thì đó tức là trụ, còn không có chỗ trụ 
là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là ngay chỗ đó mà dụng 
công. Nếu chúng ta chú ý vào một chỗ nào, rồi nghĩ đến tốt 
hay không tốt thì đó đều là chấp trước. Tu hành là tu đến 
chỗ không còn chỗ chấp, cái gì cũng không chấp, thân thể 
cũng quên luôn. Đến cả thân thể cũng không có, vậy còn 
chấp vào cái gì nữa? 


Lúc tọa thiển, chúng ta không nên nghĩ nhớ đến bất cứ 
điều gì, mà chỉ cần nhớ “Ai niệm Phật?” Ai là người đang 
niệm Phật? Tức là ầm cái “Ai” nầy. Chừng nào tìm được 
“Ai” rồi, thì đó là lúc khai ngộ. Nếu tìm không được thì 
một ngày cũng phải tìm, mười ngày cũng phải tìm, trăm 
ngày cũng phải tìm, ngàn ngày cũng phải tìm, vạn ngày 
cũng phải tìm, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, 
vạn năm, đều chỉ là tìm nó. Cho đến lúc nào tìm được nó, 
lúc đó mới thôi. 


Quý vị đừng mong cho mau, vì đây không giống như hút 
thuốc phiện, hễ hút xong là đã cơn ghiển. Nó đâu có dễ như 
vậy! Vì nếu dễ thì là pháp môn lừa dối. Pháp môn tu chân 
chánh là phải chính mình nỗ lực dụng công. Không nên có 
ý nghĩ như anh nông phu vì muốn giúp cho lúa mau lớn, anh 
bèn kéo cây lúa cao lên một chút, để chúng cũng lớn mau 
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thêm một chút. Đó là tư tưởng sai lầm! 


Câu “Ai niệm Phật?” có thể chặt đứt tất cả các vọng 
tưởng, các dục niệm, là chém giết hết cả mười đại quân ma. 
Chữ “Ai” nầy là thanh bảo kiếm Kim Cang Vương, cái gì 
nó cũng chém sạch hết, cho đến không còn chỗ nào để chấp 
cả. “Phàm những gì có hình tướng thì đều là hư vọng. Nếu 
người nào thấy tất cả hình tướng là phi tướng tức là thấy 
được Như Lai.” Còn có chỗ chấp thì đó là tâm người, tâm 
chúng sanh. Không có chỗ chấp thì là tâm đạo. Khi chúng ta 
ngồi thiển mà không nghĩ đến chữ “Ai” nầy, vọng tưởng sẽ 
phát sanh nên không thể khai ngộ được. Dùng câu thoại đầu 
nầy khi tham thiển là lấy độc công độc, dùng vọng tưởng 
khống chế vọng tưởng, cũng là dùng một vọng tưởng để 
điều phục nhiều thứ vọng tưởng. Chúng ta dùng nó mãi cho 
đến khi sơn cùng thủy tận, không còn đường nào để đi thì 
chính chỗ chuyển thân quay mình đó sẽ khai ngộ. 


Giảng ngày 9 tháng 9 năm 1980 


X⁄á%¿ (44⁄2 "74 (á 


cên thế giới nầy, bất luận tốt hay xấu cũng đều dạy 
người ta khai ngộ. Tốt là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ tốt; 
xấu là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ xấu. Tốt và xấu đều có 
thể làm cho chúng ta giác ngộ cả. Nếu ta có thể giác ngộ 
cả từ tốt và xấu thì sẽ không có vấn để gì. Còn nếu không 
giác ngộ ở cái tốt, chúng ta sẽ chấp vào cái tốt nầy. Nếu 
không giác ngộ ở cái xấu, chúng ta sẽ chấp vào cái xấu. Bất 
luận là chấp tốt hay chấp xấu, đó cũng đều là một thứ chấp 
trước. Một khi có thứ chấp trước như thế, chúng ta sẽ không 
thể nào thành tựu đạo nghiệp được. Chúng ta phải nhìn cho 
thấu suốt cả cái tốt và cái xấu. Nếu gặp thuận cảnh hoặc 
nghịch cảnh mà chúng ta đều có thể an nhiên xử sự, như 
vậy chúng ta mới không bị cảnh giới xoay chuyển. 


Trong kinh Kim Cang có nói: 


“Nhất thiết hữu vi pháp, 
Như mộng huyễn, bào ảnh, 
Như lộ diệc như điện. 

Ưng tác như thị quán. ” 


Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi trên thế gian giống như giấc 
mộng, đều không chân thật. Lại giống như bong bóng nổi 
trên nước, cũng không phải là thật có. Cũng giống như cái 
bóng, thấy có đó mà nắm bắt chẳng được. Lại cũng giống 
như giọt sương, như điện chớp, trong nháy mắt là tiêu mất 
ngay, nên quan sát như thế mới thật là thấu suốt. Sau khi 
đã thấu suốt thì cần phải buông xả. Nếu như buông không 
xong và cứ chấp vào cái nầy, chấp vào cái kia, chúng ta 
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sẽ không đạt được tự tại đâu. Dù là thuận cảnh hay nghịch 
cảnh, chúng ta cũng nên buông hết. Cho đến một tơ hào 
cũng không chấp trước, như thế chúng ta mới có thể đạt 
được tự tại. 


Giảng ngày 10 tháng 9 năm 1980 





Vạn Phật Thành vào những năm đầu. 


X⁄Z-2 ?22c‹ 
2/xúc 17a¿ Tọa - “lật (á rẫu 722 
(⁄44u “»zà Tác 


Œœ 

„Hỗ học tuyệt đối không thể mang lại cuộc sống 
an lạc chân thật và cứu cánh cho nhân loại về phương diện 
tinh thần lẫn vật chất. Không phải ai cũng đều chấp nhận 
loại lý luận nầy. Tại vì sao? Bởi con người vì chấp cái mê 
mà không được khai ngộ. Nếu quý vị muốn để xướng loại 
lý luận nầy, tất nhiên sẽ bị thất bại, bởi vì nhiều người sẽ 
không đồng ý về cách nói như vây. So với các thứ khác, 
khoa học kỹ thuật có sức quyến rũ mạnh hơn. Rất nhiều 
người biết rõ là khoa học có vấn đề, nhưng họ vẫn ủng hộ 
và tán dương khoa học. Trên thế giới nầy, điều øì có lợi ắt 
có hại. Phàm việc gì có nhiều lợi ích to lớn, tức nó cũng có 
cái hại tương đương. 


Xem đấy, bệnh ung thư đang lan tràn khắp cả hoàn cầu. 
Đó là bởi khoa học phát minh mỗi ngày một mới lạ, sanh 
sản ra biết bao loại độc tố làm ô nhiễm bầu không khí. 
Kết quả là nhân loại hít phải các thứ độc khí nầy, mà bị 
nhiễm thành các chứng bệnh ung thư. Chẳng lẽ các khoa 
học gia không rõ biết tình trạng đó hay sao? Không phải là 
không biết, mà chỉ vì họ không muốn suy nghĩ kỹ càng, và 
không muốn chấp nhận loại lý luận như thế đó thôi. Để rồi 
ngày nay, thế giới đã lâm vào tình trạng bị nhiễm bệnh đến 
tận xương cốt, không thuốc cứu chữa. Mặc dù không thuốc 
chữa, nhưng chúng ta biết bao nhiêu thì hãy làm bấy nhiêu, 
và cứ đem hết khả năng sức lực của mình để cứu vãn trận 
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sóng cuồng đã ập đến. Không phải chúng ta muốn phản đối 
các nhà khoa học, nhưng chúng ta cũng nên biết để thấu rõ 
cái chân lý nầy. Phàm vạn sự vạn vật, hễ có lợi thời có hại. 
Ví như có người đã lên đến mặt trăng, vậy lên đến đó rồi 
họ sẽ tính toán øì nữa đây? Giả sử như chính phủ quyết định 
cất giấu bom nguyên tử trên mặt trăng, để chuẩn bị hủy 
diệt nhân loại toàn cầu. Hay có một ngày nào đó, số bom 
đạn nầy phát nổ, rồi cũng hủy diệt luôn cả mặt trăng v.v... 
Nếu thế giới mà ngay cả mặt trăng cũng không có, vậy còn 
thành ra thế giới gì nữa? Đây chỉ là một thí dụ thôi, nhưng 
chúng ta nên lãnh hội ý chỉ của nó. 


Nói tóm lại, khoa học càng tiến bộ, sanh mạng của nhân 
loại càng bị nguy hiểm. Tiến bộ cũng như thành tiến độc. 
Ngày xưa, khoa học chưa có phát triển mà nhân loại còn 
sống được vui vẻ, tự tại. Như khi mặt trời mọc thì đi làm, 
mặt trời lặn thì về nghỉ, an phận giữ mình. Ngày nay, khoa 
học phát đạt thì nhân loại lại bị nhiễm thiên ban vạn chủng 
chứng bệnh kỳ quái, không thể chữa trị. Như vậy là khoa 
học vô hình trung đã chế tạo ra tai nạn. Chúng ta nên biết 
rằng: trên đời hễ có tốt thời có xấu, có lợi thì có hại, có 
thành tất có bại, và phàm tất cả các sự việc đều là tương 
đối, không có gì là tuyệt đối cả. 


Giảng ngày 6 tháng 10 năm 1980 


“7ê 


Z#ãm nay tôi sẽ giảng một bài Pháp đặc biệt. Pháp gì 
vậy? Là Pháp TIÊN. Vì sao tiền là vật không sạch sẽ? Quý 
vị thử nhìn xem! Tiền là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới đó. 
Bởi vì người ta lúc đếm tiễn, đa số thường thấm nước miếng 
để đếm. Trong nước miếng có chứa biết bao nhiêu là vi 
trùng, vi khuẩn. Không biết là tiền đã trải qua bao nhiêu 
lần nước miếng của người ta rồi, cũng không biết là đã có 
bao nhiêu giống vi trùng truyền nhiễm bệnh trong đó. Có 
thể thấy, hễ tiền được đếm càng nhiều lần thì tiền càng trở 
nên dơ bẩn hơn. Nhưng trái lại, vẫn có người yêu quý tiền 
còn hơn sanh mạng họ. Đó là đã biết nó dơ mà cố phạm. Có 
số người vì tham tiền mà hy sinh ngay đến sanh mạng mình 
cũng không tiếc. Điều đó đủ chứng minh ma lực của tiền là 
như thế nào rồi. 


Người Trung Hoa khi sáng tạo ra chữ, họ đều rất cẩn 
thận và bỏ ra nhiều tâm huyết mới thành tựu được. Thông 
thường chữ có sáu loại là: Tượng Hình, Chỉ Sự, Hội Ý , Hình 
Thanh, Chuyển Chú và Giả Tá (giả danh để mượn tiếng). 
Mỗi chữ đều không rời phạm vi của sáu loại nầy. Như chữ 
tiên (£š) thuộc Hội Ý. Tiền gồm có chữ kim (43) và hai cái 
mác (<Š). 








Có bài kệ nói về Øiền như sau: 


Nhị qua tranh kim sát khí cao, 
Nhơn nhơn nhân tha phạm lao äao; 
Năng hội dụng giả siêu tam giới, 
Bất hội dụng giả nghiệt nan đào. 
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Đại ý bài kệ nói rằng: Người ta dùng kim loại để đúc thành 
Tiền. Hai cái mác là hai người giành tiễn, hai bên kẻ tranh 
người đoạt khiến sát khí bùng vút tận mây xanh. Nhiều 
người vì tiễn mà sanh ra biết bao nhiêu phiễển toái. Người 
biết dùng tiền thì đem nó làm nhiều chuyện có công đức, lợi 
người lợi mình và có thể thoát khỏi tam giới, khỏi phải chịu 
sanh tử. Người không biết dùng tiễn thì dùng nó tạo nhiều 
nghiệp ác, cho nên đọa vào tam ác đạo, vĩnh viễn không 
được giải thoát. Chúng ta nên biết tiền là vật hại người và 
cũng không nên tham cầu nó. 


Vì sao chúng ta xuất gia tu đạo? Bởi vì chúng ta muốn 
xem tài sắc như không có, chúng ta không chấp ở tài, cũng 
không chấp ở sắc. Sau nữa là đối với từng cử chỉ, hành động 
của chính mình, giờ khắc nào mình cũng hồi quang phẩn 
chiếu, nhiếp giữ tâm không để nó chạy ra ngoài. Trải qua 
ngày dài tháng rộng, đến lúc tâm chúng ta trong sạch như 
tấm gương, chúng ta sẽ tự rõ ràng được thiện ác. Như thế 
chúng ta mới thoát khỏi tam giới và sanh tử. Đó là hoài bão 
căn bản của người xuất gia. Nếu như chúng ta bỏ không nổi 
tài, xả không nổi sắc, tức là luống phụ cả ý nguyện xuất gia 
của mình. 


Người thế gian làm thí mạng để kiếm tiền, và nghĩ hết mọi 
cách để tích trữ tiền bạc cho con cái. Nhưng họ không biết 
rằng, để tiền lại cho con cháu tức là mang tai họa đến cho 
chúng. Trái lại, nếu họ không để lại tiền của thì sẽ không 
có phiển phức gì, gọi là: “Con cái giỏi hơn cha, lưu của để 
làm gì? Có con không bằng cha, lưu của để làm chỉ?” Con 
trai, con gái có bản lãnh hơn cha, nếu để tiền cho chúng, 
chúng cũng chẳng có chỗ dùng. Ngược lại, con trai, con gái 
không có bản lãnh như cha, nếu để tiền lại cho chúng, là 
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dạy chúng không chịu làm việc để sanh sống, mà chỉ thích 
rong chơi, say sưa cờ bạc, đàng điếm rượu chè, suốt ngày 
lân la ở lầu Tần, quán Sở. Há đó không phải là hại con cháu 
sao? Vì vậy tôi khuyên người có tiển nên làm nhiều việc 
công đức, tế thế cứu nhân thì sẽ được vô lượng công đức. 


Chúng ta là người xuất gia, chẳng những không tham tài 
sắc, mà ngay cả vọng tưởng cũng không nên khởi nghĩ tới. 
Khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều nên khống chế vọng 
tưởng. Khống chế như thế nào? Chỉ có một pháp môn là 
niệm Phật hoặc trì Chú. Ít nói một câu thì niệm thêm được 
một tiếng Phật. Niệm đến khi có cảm ứng đạo giao là có 
thể khai ngộ và đạt được trí huệ. Cho nên nói: “Đảđ đắc 
niệm đâu tử, chuẩn nhữ Pháp thân hoạt” tức là: Đánh chết 
vọng niệm để Pháp thân bừng sống. Bởi vậy người tu đạo, 
giờ khắc nào cũng nên tự kiểm soát lấy mình. Cho nên nói: 
“Phải nhớ vô thường, cẩn thận chớ buông lung.” Chúng ta 
nên dùng hai câu nầy để cảnh giác, tự nhiên mình sẽ thức 
tỉnh trở lại. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm trì giới luật, đó là 
điều tôi hằng trông mong đấy! 


Đây là hai câu nói rất có đạo lý: “Lưng kê hữu thực, thang 
oa cận. Dã hạc vô lương thiên địa khoan. ” Nghĩa là: Con gà 
trong lồng tuy có thóc ăn, nước uống, nhưng khi nó mập lớn 
thì bị giết, và bị bỏ vào nổi nước sôi để làm thức ăn cho 
người. Cho nên nói: “Thang oa cận” là nỗi nước sôi kế bên. 
Con hạc rừng tuy không được thóc lúa để ăn, nhưng trời cao 
đất rộng, nó mặc sức tung hoành trong vũ trụ, không bị câu 
thúc, không chấp vào đâu, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu! 
Chúng ta là người xuất gia thì nên lấy trời đất làm lều và 
bốn biển là nhà, không nên có chỗ ở riêng tư. Nếu chúng ta 
có chùa thì cũng có lúc bị dính mắc, rồi giong ruổi tìm cầu, 
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như thế là trái ngược với Phật Pháp. Cho nên sai lầm dù 
nhỏ, nhưng dẫn đến hậu quả to lớn. Đó cũng là ý nghĩa của 
câu: Sai một ly đi ngàn dặm. 


Có vị thiển sư đã từng nói như thế nầy: “NÑăm qua nghèo, 
còn có đất cắm dùi; năm nay nghèo cả dùi cũng không!” 
Tư tưởng của ngài tự tại, giải thoát biết là bao! Thật là vi 
diệu không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên noi theo gương của 
vị thiển sư nầy, là ngoài một bình bát và ba tấm y, ngài đã 
không tìm cầu chỉ hết. Tiền là vật ngoài thân, sanh không 
mang đến, chết không mang đi. Cho nên có tiển, chúng ta 
nên làm nhiều việc công đức, như in một quyển sách nhỏ để 
phổ biến tuyên truyền Phật Pháp thì công đức vô lượng, so 
ra còn hơn là dựng chùa xây tháp cho chính mình. 


Người sáng suốt thì không chấp trước và cũng không 
có hành vi ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Tức là tham tài, ái 
sắc. Nếu không bỏ tài, thời không thể trừ khử ô nhiễm; sắc 
chẳng coi là không, thì không thể sạch hết nhiễm ô. Nếu 
mình không muốn bị ô nhiễm, chỉ có một biện pháp là phá 
tan hai cửa “tài sắc” đi. Tức thì tận hư không khắp pháp 
giới, đâu đâu cũng đều là chỗ ở của chúng ta. Chúng ta là 
người tu đạo, hãy nên ghi nhớ rằng: then chốt là ở tại hai 
cửa “tài sắc,” nếu có thể phá được chúng, thì chúng ta sẽ 
không chấp trước vào bất cứ gì. Người đời có câu nói mỉa 
mai rằng: “Người xuất gia không thích tiền - nhưng có càng 
nhiều càng tốt!” 


Người xuất gia chúng ta nên phản tỉnh, nên kiểm điểm 
lại, xem mình có thứ tư tưởng như thế không? Nếu có thì 
nên sửa đổi, còn không thì ráng mà tránh. Hy vọng mọi 
người để cao cảnh giác và tự lực cánh sinh, nên học theo lời 
răn bảo của thiển sư Bách Trượng: “Một ngày không làm 
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là một ngày không ăn.” Như quả ai cũng làm được như thế, 
thời người đời sẽ không còn châm biếm rằng: Kẻ xuất gia 
là con mọt gạo. 


Người xuất gia ở chùa Kim Sơn biết tiền là vật không 
trong sạch, cho nên có người trì giới không giữ tiền bạc. Tức 
là tay họ không đụng chạm đến tiền, họ tuyệt nhiên không 
có liên hệ qua lại đến tiền bạc. Để tôi kể một câu chuyện 
có thật cho quý vị nghe. Tôi có đệ tử là con độc nhất của 
một ông triệu phú. Chú nầy chẳng những không muốn tài 
sản của cha, mà khi được cha giới thiệu cho một cô bạn gái, 
chú cũng cự tuyệt luôn. Rồi sau đó chú quyết định tìm đến 
chùa Kim Sơn xuất gia tu hành. Bởi vậy tôi mới đặt pháp 
danh cho chú là Hằng Không. 


Một ngày kia, cha chú gọi điện thoại hỏi: “Con cần tiền 
không? Cha có thể gởi cho con mà.” Nhưng chú không chịu 
nhận tiền của cha. Hành động đó thiệt là xứng với danh, đệ 
nhất đại ngu xuẩn. Chú giữ giới không đụng tiền, danh và 
quả thật phù hợp, vì một xu chú cũng không dính túi. Người 
không tham tài sắc tức sẽ không bị nhiễm ô. Nếu ai có hành 
vi như vậy thì nhất định sẽ được thành tựu. 


Giảng ngày 10 tháng 10 năm 1980 
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2a Nhã là Phật Tánh, Phật Tánh là Bát Nhã. Nói 
Đại Bát Nhã là nói Đại Phật Tánh. Nói Đại Phật Tánh tức 
là nói Đại Bát Nhã. Danh tự tuy không đồng, nhưng ý nghĩa 
lại giống nhau. Tại sao nói thế? Bởi vì Bát Nhã là trí tuệ, 
mà trí tuệ là đại giác ngộ. Nếu quý vị có thể đạt được đại 
giác ngộ, tức là quý vị có trí tuệ. Nếu quý vị không được 
đại giác ngộ, tức quý vị không có trí tuệ. Đại giác ngộ là 
đại Phật tánh. Phật là tiếng Phạn, dịch ra là giác, là tự giác, 
giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên nói Phật Tánh 
là Bát Nhã. Bát Nhã có ba loại là: Văn Tự Bát nhã, Quán 
Chiếu Bát Nhã và Thật Tướng Bát Nhã. Tôi nay giải thích 
sơ lược như sau: 


1. Văn Tự Bát Nhã: Đây không phải là loại văn tự Bát 
Nhã được giảng dạy trong các trường học thế gian, mà 
là Văn Tự Bát Nhã xuất thế gian, khiến cho quý vị phát 
tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, đắc quả Bồ Đề và cũng tức là 
Văn Tự Bát Nhã trong kinh điển. 


2. Quán Chiếu Bát Nhã: Từ Văn Tự Bát Nhã sẽ sanh 
khởi Quán Chiếu Bát Nhã. Ví như khi quý vị đọc kinh 
văn, đối với bốn chữ “Như thị ngã văn” (tôi nghe như 
vầy) bèn thắc mắc rằng: “Như Thị” là gì ? “Ngã văn” là 
gì? Thế là quý vị sanh tâm quán chiếu, xem xét rõ ràng. 
Sau khi đọc “Như thị ngã văn,” quý vị bèn lấy lời văn 
để tìm nghĩa, tìm ý tứ trong đấy. Đó gọi là Quán Chiếu 
Bát Nhã. 


3. Thật Tướng Bát Nhã: Tức là khi đã có Quán Chiếu 
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Bát Nhã, quý vị sẽ biết được “Như thị” nầy là bổn thể 
của Pháp và “Ngã văn” nghĩa là “Tôi nghe được đạo 
lý bổn thể của Pháp.” Đây là do quý vị quán chiếu mà 
đạt được Thật Tướng và nhận biết Pháp thể là Như thị, 
Pháp thể là bổn không. Bổn không tức là Thật Tướng 
Bát Nhã. 


Những ai đã rõ ba loại Bát Nhã nầy cũng sẽ biết được Tam 
Nhân Phật Tánh. Tam Nhân Phật Tánh là Duyên Nhân Phật 
Tánh, Liễu Nhân Phật Tánh và Chánh Nhân Phật Tánh. 


1. Văn Tự Bát Nhã là Duyên Nhân Phật Tánh. Dùng 
văn tự làm trợ duyên, giúp quý vị biết được ba loại Phật 
Tánh nầy và cũng biết được Phật Tánh là Bát Nhã, mà 
Bát Nhã tức là Phật Tánh. Do nhân đó, quý vị sẽ khai 
triển công đức và thiện căn để đạt được Thật Tướng. 


2. Quán Chiếu Bát Nhã là Liễu Nhân Phật Tánh. Ví như 
ngọn đèn chiếu sáng căn phòng để quý vị thấy biết được 
trong phòng đang có những vật gì. Chẳng hạn như trong 
phòng có bộ kinh Hoa Nghiêm, có tượng Phật, có bàn 
thờ Phật, lại có danh hiệu của tám mươi tám vị Phật, quý 
vị đều thấy biết hết tất cả. Đó là nhờ ngọn đèn tỏa chiếu, 
làm cho tất cả mọi vật đều được tỏ rõ. Bởi vậy chúng ta 
nên dùng đèn như vậy để chiếu sáng căn phòng nội tâm 
của chính mình. Khi có sức mạnh quán chiếu, là bắt đầu 
phát sanh ra công năng của Liễu Nhân Phật Tánh. Nếu 
quý vị không có sức mạnh của Quán Chiếu Bát Nhã, 
quý vị sẽ không biết rõ được Liễu Nhân Phật Tánh. Quý 
vị cũng không biết được căn phòng nội tâm của quý vị 
là: Có Phật, có Bồ Tát đang giáo hóa chúng sanh; Có 
bậc Duyên Giác đang tu hành theo pháp Thập Nhị Nhân 
Duyên; Có Thanh Văn đang tu pháp Tứ Đế; Có vô lượng 
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chư Thiên đang thọ nhận sự thù thắng diệu lạc; Có vô 
lượng chúng sanh đang điên đảo; Có vô lượng A Tu La 
đang đấu tranh; Có vô lượng súc sanh đang trong cảnh 
sanh tử luân hồi, sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh ra; 
Có vô lượng nøạ quỷ đang ăn trộm thức ăn; Có vô lượng 
chúng sanh ở địa ngục đang chịu cực hình trong núi đao, 
chảo dầu. Tất cả những cảnh giới nầy đều không tách 
rời tâm quý vị, đều cùng tương thông với tâm quý vị. 
Địa ngục có mười tám địa ngục lớn, lại có năm trăm địa 
ngục nhỏ. Quý vị muốn đến địa ngục nào thì tùy quý vị. 
Nếu có sức mạnh Quán Chiếu Bát Nhã, quý vị sẽ hiểu rõ 
nhân duyên của Mười Pháp Giới. Một khi đã minh bạch 
rõ ràng rồi, đương nhiên là chúng ta nên lựa việc thiện 
mà làm, còn việc bất thiện thì phải bỏ. Được như vậy 
chúng ta mới không bị đọa xuống địa ngục. 


3. Thật Tướng Bát Nhã là Chánh Nhân Phật Tánh, cũng 
tức là Phật Tánh của đệ nhất nghĩa không, Do quán 
chiếu mà chúng ta đạt được Chánh Nhân và chứng Thật 
Tướng. 


Làm thế nào để chúng ta có thể sanh về cảnh giới Phật? 
Phật là giác, tức là giác ngộ. Người có thể giác ngộ tức là 
Phật, người không thể giác ngộ là chúng sanh. Cho nên nói: 
“Một niệm giác là một niệm Phật, niệm niệm giác là nệm 
niệm Phật. Một niệm mê là một niệm chúng sanh, niệm 
niệm mê là niệm niệm chúng sanh. Thời thời giác là thời 
thời Phật, thời thời mê là thời thời chúng sanh. ” Quý vị mà 
biết được việc làm của mình là điên đảo, thì đó là Phật. 
Còn như quý vị không biết những việc làm của mình là điên 
đảo, thì đó là chúng sanh. Cho nên nói sự giới hạn của Phật 
và chúng sanh là giữa giác và mê. Muốn làm Phật hay làm 
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chúng sanh là tùy theo sự lựa chọn của quý vị. 


Lầm thế nào để được sanh vào cảnh giới Bồ Tát? Nói đơn 
giản là người nào thường nghĩ đến sự lợi ích của chúng sanh 
thì người đó là Bồ Tát, còn người thường nghĩ đến lợi ích 
cho riêng mình thì là ma quỷ. Bồ Tát chỉ có biết đến người 
khác mà không biết đến mình. Trong khi ma quỷ chỉ biết có 
mình mà không biết đến người khác. Hai thành phần nầy 
rất là trái ngược nhau. Bồ Tát biết có chúng sanh để độ, 
nhưng chưa đến giai đoạn không có chúng sanh để độ. Khi 
đến cảnh giới Phật rồi là không còn chúng sanh để độ. Vì 
sao? Bởi tất cả chúng sanh đã được độ hết, và không còn 
chúng sanh nào để độ nữa. Tức là có mà cũng không có 
tướng chúng sanh, vì Phật không chấp đến hình tướng. Đó 
gọi là quét tất cả pháp, rời tất cả tướng. Quét tất cả pháp, 
giống như dùng chổi quét sạch hết pháp trần tục. Rời tất cả 
tướng là không còn tướng øì nữa. Nếu quý vị tu theo pháp 
Lục Độ Vạn Hạnh, quý vị sẽ sanh vào cảnh giới Bồ Tát. 


Làm sao để được sanh vào cảnh giới Duyên Giác? Là 
quý vị quán Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh duyên hành, 
hành duyên thức; cho đến sanh duyên lão, tử. Vô minh đứng 
hàng đầu trong mười hai pháp Nhân Duyên. Vô minh từ đâu 
đến? Là từ ba độc tham sân si mà đến. Có vô minh thời có 
hành. Có hành thời có thức v.v... Nếu như chúng ta có thể 
tìm được cội rễ của vô minh và cắt đứt hết vô minh, thì sanh 
tử sẽ không còn. Làm thế nào để cắt đứt nó đây? Là chúng 
ta cần phải tu tam vô lậu học: Giới, Định, Huệ. Có như thế 
mới cắt đứt được cội rễ của ba độc và đem vô minh biến 
thành trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ hiểu thế nào là 
thiện, thế nào là ác. Như vậy tâm chúng ta sẽ được quang 
minh, xán lạn và thanh tịnh. Một khi vô minh đã bị phá trừ 
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thì Pháp thân sẽ xuất hiện, đó tức là Phật Bích Chi. 


Làm thế nào để được sanh vào cảnh giới Thanh Văn? 
Quý vị nên tu pháp Tứ Đế, tức là tìm căn nguyên của sự 
khổ đau. Căn gốc của đau khổ là từ bên trong của cái thấy, 
cái suy nghĩ lầm lẫn, tức là kiến hoặc và tư hoặc. Bởi vậy 
chúng ta phải dùng Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo để tiêu 
diệt hai cái “hoặc” đó. Kiến hoặc có tám mươi tám phẩm, 
tư hoặc có tám mươi mốt phẩm. Khi nào tiêu diệt hết hai cái 
hoặc đó của tam giới rồi, chúng ta mới có thể chứng được 
tứ quả A La Hán, tức là bất sanh, bất diệt. Trên đây là bốn 
pháp giới thuộc về cõi Thánh. 


Lầm thế nào để được sanh lên cõi trời? Quý vị nên tu 
pháp Ngũ giới và Thập thiện, là tu thanh tịnh ba nghiệp 
thân, khẩu, ý. Thập thiện là: Thân làm ba điều lành: không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng có bốn 
điều lành là: không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không ác khẩu, 
không lưỡng thiệt. Ý có ba điều lành là: không tham, không 
sân, không si. Ai có được những công đức nầy mới được 
sanh lên cõi trời. Nhưng họ chỉ được sanh vào cõi trời Địa 
Cư Thiên, tức là Trời Tứ Thiên Vương và Trời Đao Lợi chứ 
không thể sanh đến Không Cư Thiên, là những cõi như Trời 
Dạ Ma, Trời Đâu Suất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa, Trời 
Tha Hóa Tự Tại. Trừ phi những người có công phu tu thiển 
định, họ mới có thể từng bước thăng tiến cao hơn. Từ mười 
tám cõi Trời Sắc Giới, sanh lên đến Trời Phi Tưởng, Phi 
Phi Tưởng của Vô Sắc Giới thì đó là cõi trời tối cao của hai 
mươi tám cõi trời trong Tam giới. Như nếu tiếp tục tĩnh tấn 
tu tập thiển định, họ sẽ vượt ra khỏi Tam giới, thoát ly phần 
đoạn sanh tử và chứng đắc quả vị A La Hán. 


Làm thế nào để được sanh vào cõi người? Nếu quý vị 
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có thể chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tức là đừng 
làm các việc ác, nên làm các việc lành thì quý vị sẽ không 
bị mất thân người. Người nào kiếp trước tu hành đầy đủ cả 
phước lẫn huệ thì sẽ được sanh vào nhà phú quý, mọi việc 
đều thuận lợi, thêm mạnh khỏe, lại sống lâu và được tướng 
hảo trang nghiêm. Còn nếu những ai kiếp trước không tu 
phước huệ thì sẽ sanh vào cảnh bần cùng, cả đời lận đận, 
nhiều bệnh tật, chết yểu, tướng mạo lại xấu xí. Đó đều là 
do luật nhân quả, là định luật bất biến, không thay đổi. Làm 
lành thì được phước báo, làm ác thì bị ác báo. Có người bởi 
kiếp trước không tu, cho nên đời nay phải chịu khổ, nếu 
như họ lại không tu thì đời sau còn không được như đời 
nay. Nếu như họ phát nguyện tu hành, nhất định kiếp sau 
của họ sẽ tốt hơn kiếp nầy. Có người nhân vì kiếp trước tu 
hành, cho nên kiếp nầy họ gặp mọi việc đều thuận lợi. Như 
quả kiếp nây họ lại tu hành tiếp, nhất định kiếp sau của họ 
còn tốt hơn, thuận lợi hơn kiếp nầy. Nếu họ không tu hành, 
nhất định kiếp sau của họ tuyệt đối không bằng kiếp nầy. 
Đạo lý nầy rất đơn giản, ai ai cũng có thể hiểu rõ được. Đời 
sau gặp thuận hay nghịch cảnh, hoàn toàn đều do quý vị tự 
quyết định. Phật, Bồ Tát có muốn giúp, giúp cũng không 
nổi việc nầy đâu. 


Lầm thế nào để không bị sanh vào bốn cõi ác thú? Nếu 
quý vị không còn tâm đấu tranh, quý vị sẽ đoạn tuyệt được 
sự ra vào cảnh giới A-tu-la. Nếu quý vị không tham thì sẽ 
đoạn tuyệt sự qua lại với cảnh giới súc sanh. Nếu quý vị 
không sân hận thì sẽ đoạn tuyệt sự tới lui với cảnh giới nga 
quỷ. Nếu quý vị không si, quý vị sẽ đoạn tuyệt không ra 
vào cảnh giới địa ngục. Trên đây là sáu pháp giới của cõi 
phàm. 
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Mười pháp giới là mười con đường do chính quý vị tự lựa 
chọn. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, chỉ là xem quý vị có trí 
huệ Bát Nhã hay không! 


Người có trí huệ Bát Nhã, là người biết tạo các việc lành 
và tiêu trừ các ác nghiệp. Người không có trí huệ bát nhã, là 
người sẽ gieo nhiều việc ác và làm tiêu mất hạt giống thiện 
nghiệp. Ai ai cũng có trí huệ Bát Nhã, chỉ xem quý vị có 
biết dùng nó hay không mà thôi. Nếu quý vị biết vận dụng 
Bát Nhã nầy, nó sẽ chiếu sáng khắp cả pháp giới. Nếu như 
không biết vận dụng trí huệ Bát Nhã, quý vị sẽ không thể 
nào nhận biết rằng: xưa nay mười pháp giới vốn sẵn có ở 
trong tâm ta. 


Giảng ngày 17 tháng 10 năm 1980 
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'hứne sanh có căn tánh thiện nhiều hay ác nhiều, Phật 
đều biết hết. Dục niệm của chúng sanh dù nhiều, dù ít Phật 
cũng hiểu rõ. Cho nên Phật vì chúng sanh mà chỉ dạy biết 
bao nhiêu là diệu đạo. 


Diệu đạo là gì? Nói theo cách cạn cợt: Đạo là những 
việc làm thường ngày, đạo mà mỗi ngày chúng ta dùng, 
thực hành, kinh nghiệm đều là rất vi diệu. Nếu không chú 
ý nghiên cứu nó, chúng ta sẽ không biết chỗ vi diệu của nó 
đâu. Còn nếu chú ý nghiên cứu nó, thế thì bất cứ việc gì 
cũng đều diệu, diệu không thể nói được. Ví như, đổ vật mà 
chúng ta dùng thường ngày là từ đâu đến? Là đến từ nơi rất 
vi diệu. Rồi chúng nó đi đâu? Đi tới chỗ cũng thật là diệu 
mầu. Tóm lại, tất cả đều là diệu đạo. 


Cảnh giới mà chúng ta sinh hoạt mỗi ngày cũng chính là 
diệu đạo. Cũng giống như chúng ta không ăn thì bụng đói. 
Vì sao phải đói? Đó là diệu. Sau khi chúng ta ăn xong thì 
no. Đó cũng là diệu. Cho đến mặc áo hay uống trà, tất cả 
cũng đều tuyệt diệu như nhau. Nếu không huyền diệu thì 
sao chúng ta phải dùng đến chúng? Mặc dù chúng ta dùng 
chúng, nhưng cũng không dùng được lâu dài, mà chỉ là tạm 
thời thôi. Vậy quý vị nói có phải là vi diệu không? 


Có người nói: “A! Ai mà không biết cái đạo lý nầy!” 


Nhưng chỗ hiểu biết của quý vị chỉ ở ngoài da, chứ không 
phải cứu cánh. Quý vị chưa biết được chỗ vi diệu đâu. 


Vì sao người ta thích ăn ngon? Đó là cái vi diệu. Vì sao 
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người ta muốn mặc quần áo đẹp? Đó cũng là cái vi diệu. Vì 
sao người ta thích ở trong căn nhà tốt đẹp? Đó cũng là cái 
vi diệu nốt. 


Chúng ta không mấy minh bạch về ý nghĩa của cái vi 
diệu nầy cho lắm. Nói theo cách khác, nếu chúng ta hiểu 
rõ thì là diệu, không hiểu rõ tức là không diệu. Cũng giống 
như hai hành giả “Tam Bộ Nhất Bái” đang lúc trên đường 
vừa đi ba bước, lạy một lạy; có một vị quần bị rách không 
thể che thân. Lúc bấy giờ, bên đường lại xuất hiện một cái 
quần! 





Đó là cái vị diệu. Sau đó lại có người ném chai bia vào họ, 

nhưng không trúng, đó cũng là cái vi diệu. Y nghĩa của sự 
. *À Ầ ` 2 ¿⁄, FÀÄ ^ ^? Z" ^ 

vi diệu nầy thì có rất nhiều chuyện để nói vậy. 


Giảng ngày 5 tháng TÌ năm 1980 
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ti thân nầy không phải do ngũ uẩn tích tụ mà thành. 
Nó cũng không phải là từ mười hai xứ hay mười tám giới 
mà lại. Phật đã không có cái hình tướng, nhưng sao chúng 
sanh lại thấy được ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp 
của Ngài? Đó là vì Phật tùy thuận theo tâm phân biệt của 
chúng sanh mà thị hiện ra. Nhân vì chúng sanh có tâm 
phân biệt tốt xấu, và Phật vì muốn chúng sanh phát Bồ Đề 
tâm, Ngài đã thị hiện thật nhiều thân không giống nhau để 
chúng sanh tăng thêm lòng hoan hỷ và tín ngưỡng. Đó là 
pháp môn phương tiện thiện xảo rất khéo léo. 


Người nam thì muốn tìm một cô gái đẹp để làm vợ, 
còn người nữ thì muốn tìm một chàng trai anh tuấn để làm 
chồng. Điều đó chứng minh rằng ai ai cũng thích đẹp chứ 
chẳng thích xấu. Tâm con người đều là như vậy và tâm lý 
con người cũng giống như thế. Ai ai cũng hy vọng có vợ 
đẹp, hoặc có chồng khôi ngô, tuấn tú. Đó là chuyện thường 
tình của con người, là việc hiển nhiên thôi. 


Có người hỏi: “Thầy đang giảng kinh, nhưng sao lại nói 
về chuyện nầy?” 


Quý vị bảo tôi đừng nói về chuyện nầy, vậy thì tôi nên 
nói về chuyện gì? Người xưa nói: “Đạo của người quân tử, 
bắt đầu từ chồng vợ.” Trên thế giới nầy chỉ có hai người 
nam nữ. Có nam nữ rồi mới tạo thành thế giới được. Ở đây 
tôi đặc biệt có lời thanh minh rằng: đôi nam nữ nầy không 
phải là ông Adam và bà Eva, mà cũng không phải là do 
đức Chúa Trời dùng đất bùn nặn ra nam nữ để đến thế giới 
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nầy. Nói tóm lại, cái thế giới nầy là do sự tổ chức của vợ 
chồng mà khởi nên. 


Có chồng vợ rồi, sau đó có cha con, anh em, có tôi, có 
người. Nam nữ vốn là âm dương. Cho nên nói: “Một âm 
một dương gọi là đạo, rời khỏi âm dương đạo chẳng thành.” 
Lại nói: “Cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng.” Đó là đạo 
lý tự nhiên. 


Chúng ta tu đạo thì cần phản bổn hoàn nguyên, trở về 
nguồn gốc. Người nam tu đạo nên như chữ Ly (#£) trong 
bát quái, có một vạch giữa đứt ngang, phản hồi đến chữ 
Càn (2) thì có ba vạch liền. Người Nữ tu đạo nên như chữ 
Khẩm (Z) có một vạch nối liền ở giữa, trở về chữ Khôn 
(ŒŸ) có ba vạch đều đứt đôi 
thành sáu đoạn. Càn đại biểu 
cho nam, Khôn đại biểu cho 
nữ. Người nam nên trở về 
đồng chân, người nữ nên 
phản hồi về đồng nữ. Người 
nam nên như Thiện Tài Đồng 
Tử trong kinh Hoa Nghiêm. 
Người nữ nên như Long Nữ 
trong kinh Pháp Hoa. Họ đều 
là đồng nam, đồng nữ và đã 
phản bổn hoàn nguyên, trở 
về nguồn cội. Chúng ta tu 
đạo cũng nên như thế, bảo trì 
sự đồng thể trinh bạch, như vậy mới dễ dàng chứng đắc 
được Pháp thân thanh tịnh. 




















Nhân vì chúng sanh có tâm phân biệt và thường hay 
phân biệt về biết bao vấn đề như: có thiện ác, có đẹp xấu, 
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có phải trái, có trắng đen, cho nên Phật vì tùy thuận tâm 
chúng sanh mà thị hiện ra biết bao hóa thân khác nhau, để 
chúng sanh thấy được thân Phật, gọi là: 


“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, 
Vạn lý vô vân vạn lý thiên. ” 


Nghĩa là: 
Ngàn sông có nước, ngàn sông có trăng, 
Muôn dặm không mây là muôn dặm trời. 


Phật tùy các loài mà hóa thân. Nếu tâm chúng sanh như 
nước trong, Phật sẽ hiện ngay trong họ. Vì sao chúng ta 
không thấy được thân Phật? Bởi chúng ta có tư dục và vô 
minh quá nặng nề, cho nên trí huệ không thể hiện tiền. Vì 
tâm chúng ta như ao nước bùn, nên dù có Phật, Phật cũng 
chẳng hiện được. 


Vô minh tức là hắc ám đen tối, trí huệ là ánh sáng quang 
minh. Có vô minh là có phiển não, có phiền não là ngu si, 
có ngu sĩ tức là đen tối, có đen tối là không có ánh sáng, 
không có ánh sáng là không có trí huệ, không có trí huệ tức 
không thấy được Phật. Đây đều có sự quan hệ liên đới với 
nhau. Nếu muốn thấy thân Phật, chúng ta tất phải siêng tu 
giới định huệ và tiêu diệt tham sân si. Như thế thì tự nhiên 
Phật sẽ hiện thân và thuyết pháp cho chúng ta nghe. 


Giảng ngày ồ tháng TÌ năm 1980 
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cTÌn6 phẩm thứ nhất Niệm Phật của Đại Tạng Kinh 
có nói: “Phật bảo Xá Lợi Phất: Người không thông đạt các 
pháp đều là vì lời nói che phủ. Do vậy Như Lai biết ngôn 
ngữ là tà vạy. Dù ngay cả có chút ít ngôn ngữ, người nầy 
cũng không đạt được sự chân thật.” Đức Phật bảo Tôn giả 
Xá Lợi Phất: “Phàm kẻ không thể hiểu rõ tất cả pháp là đều 
bị ngôn ngữ che đậy.” Vì sao? Bởi vì họ chưa có “không” 
về pháp chấp. Bởi nguyên nhân nầy, cho nên Phật biết tất 
cả ngôn ngữ đều không đúng, đều sai lầm. Hễ có ngôn ngữ 
là có chỗ che đậy, có che đậy là có chướng ngại cho trí huệ 
vốn có của chúng sanh. Cho đến ngay cả một câu nói hoặc 
một chữ, cũng đều là không chân thật. Vì sao? Bởi vì phàm 
nói ra dù một chữ là chúng ta vẫn còn có chỗ chấp. Cho nên 
nói “Nhất pháp bất lập,” đó tức là một chữ cũng không có 
vậy. 


Người biết đọc kinh, chẳng những họ biết đọc kinh có 
chữ mà cũng biết đọc cả kinh không chữ nữa. Nếu như biết 
đọc kinh không chữ, thì đó mới thật là người chân chánh 
hiểu rõ Phật Pháp. Quý vị có thể đọc kinh có chữ và cứ 
niệm đi niệm lại, thì đó là người vô sự tìm việc để làm thôi. 
Nếu quý vị biết đọc chân kinh vô tự (không chữ), thì đó là 
quý vị đã có phương pháp rồi. Nhưng nếu phải đọc “chân 
kinh vô tự” thì quý vị có đọc được không? Như quả quý vị 
không biết đọc chân kinh vô r, thì trước là hãy đọc kinh có 
chữ, rồi sau đó mới có thể hiểu rõ được kinh không chữ. Chờ 
đến lúc đã hiểu rõ kinh không chữ rồi, quý vị sẽ không cần 
đọc kinh có chữ. Cho nên nói: “Biết thì không khó, khó thì 
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không biết.” Học Phật Pháp cũng giống như thế thôi! 


Rốt cuộc thì kinh vô tự là gì? Tức là “một niệm không 
sanh.” Quý vị mà có thể một niệm không sanh thì tự nhiên 
sẽ trở về với không tịch. Tất cả Phật Pháp là như thế và 
cũng không có gì khác hơn! Nếu như quý vị không thể 
“nhất niệm bất sanh” thì quý vị hãy còn phải làm nhiều 
công đức, vun bồi nhiều căn lành Bồ đề và tu nhiều Bồ để 
đạo. Chờ khi quý vị được lục độ viên mãn, muôn hạnh đều 
đầy đủ, đến lúc đó tự nhiên quý vị sẽ “nhất niệm bất sanh 
và không tịch hiện tiền.” 


Vì sao nói Phật không có thuyết Pháp? Trong kinh là 
nói như thế, luận sớ cũng nói như thế. Vậy rốt cuộc thì 
Phật có thuyết Pháp hay không? Nếu nói là Phật không 
thuyết Pháp, vậy thì kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đang 
giảng đây là từ đâu ra? Nếu như nói Phật có thuyết Pháp, 
thì tại sao Phật không tự thừa nhận là Ngài đã từng thuyết 
Pháp? Nếu nói Phật đã thuyết Pháp, thế là phỉ báng Phật. 
Nhưng hễ quý vị rời xa kinh điển dù chỉ một chữ, tức là ma 
nói. Như thế thì làm sao giảng Pháp đây? 


Vì sao Phật không thừa nhận Ngài đã nói Pháp? Bởi 
phàm có lời nói là làm ngăn trở nghĩa chân thật. Chân 
Pháp thì không có người nào có thể nói ra được. Những 
Pháp mà Phật đã nói đều là Pháp phương tiện cả. Tuy là 
tạm khai quyền để hiển bày cái thật, nhưng cái thật nầy, 
nếu hiển bày ra được tức không phải là thật rồi! 


Giảng ngày 22 tháng l1 năm 1980 
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_đày vị nên biết rằng cái ông Sư Phụ nầy rất cay nghiệt, 
chứ không ngọt ngào gì đâu. Có lúc tôi cay nghiệt đến nỗi 
đệ tử tôi phải chẩy cả nước mắt, nước mũi nữa đó. Nay tôi 
xin kể cho quý vị biết là tôi làm sao mà học được cái tánh 
cay nghiệt như thế. 


Khi mười sáu tuổi, tôi đã bắt đầu giảng kinh Kim Cang. 
Trong kinh có nói về một vị tiên nhẫn nhục, vị nầy dù bị 
vua Ca Lợi chặt đứt cả tứ chi mà vẫn không hề sanh tâm sân 
hận. Sau khi đọc câu chuyện đó, tôi bèn phát nguyện học 
theo và một lòng nhất tâm tu pháp môn nhẫn nhục. 


Tôi biết tánh mình bẩm sinh là cay nghiệt và cang cường 
bướng bỉnh. Cho nên tôi phải tu pháp môn nhẫn nhục là 
thích hợp nhất. Nhưng một khi tôi hạ quyết tâm, thì bao 
nhiêu khảo nghiệm thử thách từ bốn phương tám hướng ào 
ào kéo tới. Có người xưa nay chưa từng mắng tôi, giờ nầy 
cũng mắng tôi; người vốn chưa hề đánh tôi, giờ đây cũng 
đánh tôi. Bạn bè trước đây vốn đối xử với tôi rất tốt, kết quả 
lại chuyên môn công kích tôi. Thế nên tôi tự xét rằng: “Mình 
giảng kinh Kim Cang cho người ta, trong kinh có nói về ông 
tiên nhẫn nhục bị cắt đứt cả tay chân mà không sanh lòng 
sân hận. Hiện nay những người nầy chỉ chửi mắng mình, 
công kích mình, chớ họ chưa đến đổi chặt đứt tay chân của 
mình, nếu mình không thể nhẫn nhục thì làm sao mình còn 
giảng được kinh Kim Cang nữa đây?” 


Vì thế tôi bèn hạ quyết tâm là phải nhẫn nhục. Bất luận 
những ai đối với tôi không tốt, thậm chí là họ muốn hại tôi, 
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tôi cũng đều nhịn nhục hết. Kết quả là tôi không bị cảnh 
giới bên ngoài làm dao động. Kỳ thật những người nầy 
không phải muốn đến hại tôi, mà trái lại họ giáo hóa tôi, 
xem tôi có chịu nổi mấy thứ khảo nghiệm đó không. Ai 
mắng tôi thì tôi hướng về người đó khấu đầu đảnh lễ. Có 
ai đánh tôi thì tôi ngủ ngay một giấc cho họ xem. Lúc còn 
ở nhà, tôi vẫn thường thường bị mấy thứ như thế đả kích. 
Nhưng sau khi xuất gia, các bậc thiện tri thức cũng lại tới 
lui không dứt. Ôi thôi những vị xuất gia trước sau, tả hữu 
bao quanh bên tôi, chẳng một ai xem tôi ra gì. Họ đều coi 
tôi như cái gai trước mắt, đều muốn ức hiếp tôi. Có ông 
thầy khi thấy tôi thắp hương bèn mắng lớn: “Chú mà xuất 
gia cái gì? Thắp một cây nhang cũng không biết. Thật là 
đần độn! Còn dám nói tới xuất gia nữa sao!” 


Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng: “A! Khảo nghiệm lại đến 
nữa rồi. Tiên nhân nhẫn nhục bị vua Ca Lợi chặt đứt tay 
chân mà không sân hận. Còn hiện nay mình chưa bị như 
thế mà. Được rồi! Thì cứ khấu đầu đảnh lễ ổng!” Thế là 
tôi đến trước mặt thầy đó khấu đầu cúi lạy để cám ơn ổng 
đã giúp đỡ tôi. Lúc bấy giờ, bất luận là những bậc “thiện 
tri thức” xuất gia hay tại gia, họ đã không ngừng đến giúp 
đỡ tôi như thế, nhưng lòng tôi đối với họ vẫn không một 
mẩy may sân hận. Mỗi lần như vậy, tôi đều hồi quang 
phản chiếu: “Nhất định là lúc xa xưa mình đã không hề 
giúp họ, trái lại hôm nay họ lại giúp mình, vậy mình phải 
cảm tạ họ mới phải chớ!” 


Bây giờ các vị đã hiểu rõ chưa? Sư Phụ của quý vị là 
ông thầy như thế đó. Là ông thầy chuyên môn tu hạnh 
nhẫn nhục, chuyên môn bị người ta ức hiếp. Tôi chuyên 
môn nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn, nhường 
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những cái người ta không thể nhường. Con người như vậy 
thì có lợi lộc gì? Nhưng quý vị đã quá bất hạnh, vì gặp phải 
một người chẳng có ích lợi. Vậy sao quý vị vẫn còn muốn 
học tập theo cái ông Sư Phụ ngu si nầy hả! Nhưng khi quý 
vị đã theo tôi rồi, tôi cũng không thể không kể lại chuyện 
quá khứ từng trải của tôi, là tôi đã đến từ con đường tu hạnh 
nhẫn nhục đó. 





Quý vị học Phật, không nên nghe cho nhiều Phật Pháp 
rồi lại không chịu thực hành, mà hãy nên cung hành một 
cách thực tiễn. Quý vị nên tự bản thân y chiếu và cố gắng 
áp dụng theo những điều răn dạy của đức Phật. 


Chúa Giê-Su để xướng chủ thuyết “Ái địch” là yêu 
thương kẻ thù địch. Đối với người không tốt với ta, thì ta lại 
càng phải yêu thương người đó. 


Còn Phật giáo chủ trương “Oán thân bình đẳng,” là dù 
thân hay thù, mình cũng đều xem như nhau. Lòng nhân từ 
của chúng ta đối với ai cũng nên bình đẳng, không phân 
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biệt thân sơ, khinh trọng. Nếu người học Phật không thể 
thực sự hành theo, thế thì học đến bao giờ cũng chỉ là học 
cạn cợt bên ngoài, chứ không thể nào đạt được sự lợi ích 
chân thật! 


Hãy nhớ kỹ! Nhớ kỹ! Bước đầu học Phật nhất định là 
phải tu nhẫn nhục! Cứ kể như là có người muốn giết mình, 
mình cũng không nên có tâm sân hận. Thậm chí là nếu so 
với chỗ tu hành của ông tiên nhẫn nhục, chúng ta lại càng 
phải tiến hơn một bước. Nhưng đó cũng không phải có ý 
nói: “Ông tiên tu nhẫn nhục bị chặt đứt tay chân mà không 
khởi tâm sân hận, vậy bây giờ anh có thể chặt thân thể của 
tôi đi, tôi cũng không sân hận đâu!” 


Đó là bắt chước người ta, chứ không phải là từ ý của 
mình, như vậy là bị hạng nhì rồi. Không những tay chân 
mình dù có bị chặt, mình chẳng giận hờn, thậm chí nếu 
thân bị bằm tan xương thịt nát, mình cũng không nên sân 
hận! Bởi vậy khi có người phỉ báng tôi, hoặc giả đối xử 
không tốt với tôi, tôi cũng chẳng giận hờn. 


Giảng ngày 1 tháng 12 năm 1990 
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Cty 
Z⁄2m nay tôi muốn ban ra một mệnh lệnh cho những vị 
nào đã quy y theo tôi. Mệnh lệnh gì vậy? Hãy nên bố thí! 
Tôi xin hóa duyên với quý vị. Có người nói: “Sư Phụ! Mấy 
năm qua Sư Phụ chưa từng hóa duyên xin chúng con. Nhưng 
hôm nay Sư Phụ muốn hóa duyên xin tụi con, vậy nhất định 
là Sư Phụ muốn hóa đại duyên, phải không!” 


Không sai! Duyên nhỏ tôi không xin đâu. Xin duyên 
nhỏ thì có ý nghĩa gì? Dù là ba triệu, năm triệu cũng chẳng 
dùng được gì nhiều. Trên đời nầy, tiền chỉ là những tờ giấy 
màu mè. Ngay cả nếu quý vị đem vàng bạc cho tôi, tôi 
cũng không thể ăn và chết cũng không thể mang theo được. 
Những thứ đó đều không dùng được gì. 


Vậy tôi hóa duyên xin quý vị cái gì đây? Đó là xin tất cả 
cái tánh nóng giận, cái vô minh, cát phiền não, cái sân hận 
của quý vị đó. Tất cả những thứ đó, quý vị hãy đưa hết cho 
tôi đi! Bởi vì tôi là một ông thầy “ớt cay” nên tất cả thứ đó 
tôi không chê nhiều đâu, càng nhiều càng tốt. Nếu quý vị 
thí xả toàn bộ những thứ đó cho tôi rồi, thì tôi sẽ bỏ chúng 
vào lò vô minh để rèn luyện. Tôi sẽ dùng lửa vô minh từ 
từ trui luyện chúng thành vàng ròng, thành kim cương và 
trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau thành Phật. Cho nên 
dù quý vị không muốn bỏ cũng phải bổ, không muốn bố thí 
cũng phải bố thí. 

Ai thật sự là đệ tử của tôi, người đó phải đem các tánh 
sân giận, vô minh, phiền não, đố ky, gây chướng ngại người 
khác mà xả thí hết cho tôi. Tôi là người thu thập rác rưởi 
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nên quý vị hãy đem hết mấy thứ đó bỏ vào thùng rác, có 
được không? 


Sau đó, chúng ta tiến thêm bước nữa là tịnh hóa làm cho 
thế giới nầy được trong sạch. Hãy hòa tan hết những ám 
khí tội lỗi của thế giới nầy, ngõ hầu những tai nạn sẽ hóa 
thành vô hình và chuyển đổi khổ não thành ra kiết tường. 
Đó là điều hôm nay tôi muốn nói với quý vị, chứ không 
phải là tôi nói chuyện giỡn chơi. Quý vị mới nghe qua thì 
giống như chuyện khôi hài, nhưng những sì tôi nói là hoàn 
toàn thật, chứ không phải đùa đâu. 


Xác định cho rõ là tôi muốn hóa duyên xin quý vị. Nếu 
ai không nỡ xả cho thì người đó không phải là đệ tử tôi. 
Còn ai chịu cho thì người đó mới thật là đệ tử tôi. Không 
xả cũng phải xả, không nhường cũng phải nhường, không 
nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn, quý vị hiểu không? 


Pháp nầy nhất định là vậy, quý vì đừng có lơ là rồi làm 
qua loa cho xong chuyện. Ai cũng không được chất chứa 
tật đố hoặc tánh chướng ngại người. Trái lại, chúng ta chỉ 
nên tận lực hết mình để giúp đỡ kẻ khác tu hành. Đây 
là những điều tôi muốn nói với quý vị hôm nay. Tôi nói 
nhiều rồi, chắc quý vị đã bị “cay” đến nỗi không thở được, 
cho nên hôm nay cay bấy nhiêu đó cũng đủ rồi! 


Giảng ngày 25 tháng 12 năm 1980 
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_đùi có rất nhiều loại. Có người cứ tưởng rằng quỷ có 
bộ dạng hung ác, đáng sợ với bộ dạng mặt xanh, răng nhọn. 
Thật ra, không nhất định là như thế. Có lúc quỷ hóa ra thân 
người, mới thấy thì tưởng như người thật, nhưng lại là quỷ. 
Nếu quý vị là người đã khai mở Ngũ Nhãn, bọn quỷ không 
thể nào lừa phỉnh được quý vị. Quỷ lại có thể biến làm súc 
sanh như: ngựa, trâu, dê, chó, thỏ và các loài cá... Vì sao 
chúng lại có thể biến hóa như thế? Bởi chúng có thần thông, 
hoặc giả là chúng biến làm con kiến, con muỗi, con trùng, 
con ruồi, con chim sẻ, con ong... Ví như lúc mùa xuân, trăm 
hoa đua nở, cho nên có hàng trăm con ong đến hút mật, 
nhưng trong đó có rất nhiều hóa thân của quỷ. Trong đám 
hoa có ong thật, mà cũng có ong giả. Ong thật là do nghiệp 
mà thọ quả báo, trong khi ong giả là do quỷ biến hóa thành. 
Chúng nó đi các nơi để hút nhụy hoa, uống sương hoa. Bởi 
vậy quý vị đừng tưởng rằng, nhất định là không thể thấy 
quỷ được. Quý vị hàng ngày đối diện với nó, vậy mà hãy 
còn không nhận ra nó. Cho nên có câu nói: “Đối mặt mà 
không biết là Quán Thế Âm.” Nhưng đây cũng có thể nói 
tương tợ như: “Đối mặt mà không biết là quỷ!” 


Bây giờ có người nói: “Thầy à! Thầy nói như thế, tôi thật 
là không dám tin đâu!” Ờ! Ông không tin thì thôi. Nhưng 
sao phải nói là không dám tin hả? Tôi cũng đâu có cưỡng 
ép ông tin, tôi chỉ nói đạo lý cho ông để cao cảnh giác, để 
khỏi ngày ngày chung đụng với quỷ mà vẫn không biết. 
Có người nói: “Eo ơi! Thầy mà nói như thế thì chỉ làm cho 
tụi con lo sợ, rồi tối đến cũng không dám ngủ.” Thế thì dứt 
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khoát là đừng nên ngủ nữa, mà hãy lo tu Bát-chu Tam- 
muội là được rồi. (Là tu pháp môn niệm Phật liên tục 90 
ngày, hành giả sẽ không ngồi và cũng không nằm.) 


Nếu tôi nói lời chân thật thì nhất định quý vị sẽ không 
tin, thành thử tôi ít nói chuyện thật. Vậy có phải là tôi nói 
chuyện giả không? Không phải đâu, lời giả lại càng không 
nên nói. Chúng ta ít nói lời thật, còn lời giả dù một chút 
cũng chớ nên nói. Nếu chúng ta nói nhiều lời thật, người 
ta cũng không tin. 


Lại nữa, yêu ma quỷ quái cũng có thể biến thành rất 
nhiều loại động vật khác nhau. Quý vị còn nhớ năm 1976, 
khi chúng ta mới dọn đến Vạn Phật Thành lần đầu tiên 
không? Lúc bấy giờ, có vị cư sĩ mua được một số rùa để 
đem phóng sanh. Trong đó có một con bị lật ngữa, bốn 
chân giơ lên trời. Cư sĩ Phùng Phùng cũng có mặt tại đó. 
Ông thấy có một người mặc y phục màu xanh đang hướng 
về ông cầu cứu mạng. Ông Phùng Phùng bèn đến tận nơi 
quan sát, ông phát hiện ra đó là một chú rùa đang bị lật 
ngữa. Quý vị thấy chưa! Con rùa đó cũng có linh tánh, cho 
nên nó biết hướng về ông Phùng Phùng để cầu cứu mạng. 
Vậy mà nhiều năm qua cũng chưa có ai chú ý đến chuyện 
nầy. Nhưng từ chuyện đó thì biết rằng tất cả chúng sanh, 
mỗi loài đều có quyến thuộc. Đó là vật cùng loài tụ họp 
với nhau, khí cơ tương dẫn y theo loại mà hiển hình. 


Bây giờ mọi người đang để tâm nghiên cứu chú Lăng 
Nghiêm, mới biết là quỷ cũng có đủ hình đủ dạng, muôn 
ngàn loài khác nhau. Chúng nó đều là do cảm quả mà thọ 
báo, tùy theo loài mà hiện. Trong chú Lăng Nghiêm có 
nêu danh nhiều vị vua của quỷ thần, trong đó có quỷ dạ 
xoa (nhanh lẹ), quỷ la sát (kinh sợ), quỷ thủ hồn, quỷ thủ 
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thi, quỷ tỳ xá xá (hớp tinh khí), quỷ cưu bàn trà (làm người 
tê liệt, còn gọi là bóng đè, ma đè), quỷ đại thân, quỷ điên, 
quỷ xú (thối), quỷ phú đan na (có mùi hôi độc), quỷ nhiệt, 
quỷ hàn, quỷ ảnh, quỷ âm nhạc... Ngoài ra còn có quỷ ăn 
hoa, quỷ ăn nhau sanh sản, quỷ ăn thai, quỷ ăn hài nhị, 
quỷ ăn mỡ, quỷ ăn đèn, quỷ ăn ngũ cốc... Sự biến hóa của 
chúng, quả là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. 


Trước đây khi chưa nghe chú Lăng Nghiêm, chúng ta đâu 
biết có nhiều loại quỷ như thế. Nhưng sau khi chúng ta nghe 
rồi, mới biết là quỷ cũng có rất nhiều chủng loại. Đương 
nhiên quỷ so với người thì chúng nó đông hơn nhiều. Người 
tạo nghiệp tội thì bị đọa xuống cảnh giới quỷ, không thể tự 
mình thoát ra được. 


Khi Phật còn tại thế, có lần Ngài hốt lên nắm đất và hỏi 
chúng đệ tử: “Các ông nói, đất trong tay ta nhiều hay là đất 
trên đại địa nầy nhiều?” Đệ tử thưa: “Đương nhiên là đất 
trên đại địa nhiều, còn đất trong tay Thế Tôn thì rất ít.” Thế 
Tôn nói: “Chúng sanh được thân người như đất trong bàn 
tay fa, trong khi chúng sanh bị mất thân người như đất trên 
đại địa.” BỊ mất thân người như đất trên đại địa, vậy mất 
thân người rồi thì họ đi đâu, làm gì? Đương nhiên là đi làm 
quỷ! Vậy mà còn phải hỏi nữa sao? Cho nên quỷ so ra thì 
đông hơn người. Kể như có dùng máy điện não (computer) 
thống kê cũng không tính nỗi, trừ phi dùng “thần não” thôi. 
Thần não còn gọi là “thiên não”. 


Có người nói: “Thầy đã phát minh ra thiên não đó hồi nào 
vậy?” Không phải là tôi phát minh. Nếu quý vị không tin, thì 
cứ lên trời xem thử. Thiên não là tự tự nhiên nhiên vẫn luôn 
tổn tại. Loại thiên não nầy không cần người quản lý, cũng 
không dùng tay ấn xuống bàn phím đánh chữ (keyboard). 
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Khi quý vị muốn biết điều gì, chỉ cần khởi niệm là tự nhiên 
nó sẽ tính ra ngay, tơ hào cũng không sai sót. Tâm quý vị 
nghĩ gì, nó lập tức biết liễn. Bởi nó huyền diệu thông linh 
như thế nên tôi gọi là “THÂN”. Nhưng số lượng của quỷ 
e rằng dùng thần não cũng tính không xuể, bởi chúng nó 
quá nhiều. Hơn nữa, vừa mới tính xong là nó tăng vọt lên 
hàng ngàn, hàng trăm ức. Một giây khắc sau, chúng lại gia 
tăng thêm hàng ngàn trăm ức nữa. Do đó không cách nào 
tính cho chính xác được. Bởi vì quỷ cũng thoạt nhiên lên 
trời, rồi cũng thoạt nhiên xuống đất, không có cách nào để 
định được. 


Quỷ cũng có quyến thuộc và bằng hữu. Nếu nó biết 
chỗ nào có ăn, nó sẽ mời bạn bè nó cùng tới ăn. Ví như 
loại quỷ ăn hoa có thể hóa làm ong mật hay bươm bướm, 
chúng đến đâu thì ăn nhụy hoa, uống sương hoa đến đó. 
Quỷ đói là do chỗ cảm nhận của quả báo, cho nên thường 
bị lửa đốt chẳng lúc nào ngừng. Thân thể nó cũng có lửa, 
bên ngoài, bên trong cũng có lửa. Lửa trong lửa ngoài giao 
nhau hừng hừng thiêu đốt, thống khổ khó tả. Vì sao bị quả 
báo như thế? Vì khi làm người lại có tánh giận dữ quá lớn, 
nên sau khi chết biến thành quỷ cũng chẳng được thoải 
mái, ngày đêm lại bị thiêu đốt, vĩnh viễn không mãn kỳ 
hạn, muốn trốn cũng trốn không khỏi. Nhưng nếu chúng 
ăn được một ít mật hoa, sương hoa là chúng giảm bớt được 
chút nhiệt não nóng bức. Dù chúng có cầu được mát mẻ 
chỉ một giây lát thôi cũng không được. Cho nên thiện ác, 
nhân quả, như bóng theo hình, không bao giờ sai chạy. 
Quý vị ơi, hãy cẩn thận! 


Lại có một giống quỷ chuyên ăn trái cây. Nhưng trước 
hết tôi xin giải thích sơ lược về bốn loại ăn (zhực). Tất cả 
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chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Nói về ăn tức gồm có bốn 
loại: 


1) Phần đoạn thực: Chúng sanh hữu tình, phàm hễ có 
khí huyết, hình tướng đều là phần đoạn thực. “Phần” 
là anh có phần của anh, tôi có phần của tôi. “Đoạn” 
là từng khúc, từng đoạn, hoặc là từng bữa, từng bữa. 
Giống như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và không ăn giữa 
các bữa ăn, nên gọi là đoạn. Người và súc sanh đều 
thuộc về phần đoạn thực. 


2) Xúc thực: Khi đụng chạm tiếp xúc là như ăn rồi. 
Quỷ thuộc loại xúc thực. 


3) Tư thực: Chỉ cần nghĩ tới là no. Người cảnh trời thuộc 
về tư thực. 


Z 


4) Thức thực: Ngay cả ý nghĩ cũng không cần khởi 
tưởng, vì cơ năng ăn uống ở trong thức thứ tám. Chư 
thiên ở Tứ Không Thiên thuộc về thức thực. 


Súc sanh đều có đồng loại với nó. Ví dụ như chim, cùng 
đồng loại thì chúng sống chung một cách hòa bình. Còn nếu 
không là đồng loại, mà muốn đến nhà loài khác để làm 
khách thì không được, vì nhất định là chúng sẽ đánh lộn. 
Chắc quý vị cũng nhớ là ở trong khu rừng Vạn Thánh Lâm 
tại Vạn Phật Thánh Thành, có lúc bầy bạch hạc đã đánh 
nhau với chim ưng đó. Năm ngoái có một con bạch hạc bị 
đánh trọng thương, hoặc giả cũng có thể là nó từ trên ổ cao 
té xuống mà bị thương. Đệ tử tôi là Tiểu Quả Đà, chú nầy 
trước kia đã từng làm bạn với nó. Có lẽ kiếp trước Quả Đà 
cũng là chim hạc, nhưng vì nhờ nghe được một chút kinh 
Phật, cho nên kiếp nầy nó chuyển được làm người. Điều 
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nầy cũng không nhất định là vậy. Quả Đà thấy bạn chim 
đó đang gặp nạn nên không nỡ lòng bỏ, thế là chú bèn 
mang chim đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng cả đoàn bác 
sĩ cũng đành bó tay, muốn giúp mà giúp chẳng được. Kết 
quả là chú phải trả nó về gốc cây. Mặc dù có chim bạch 
hạc lớn đứng canh giữ bảo hộ, nhưng cuối cùng nó cũng 
bị chim ưng bắt đi. Do đó chúng ta biết rằng: tất cả chúng 
sanh loài nào sẽ theo giống nấy, mỗi loài đều có quyến 
thuộc riêng của chúng. 


Trở lại đề tài chính, chúng sanh đều nhờ ăn mà sống. 
Thí dụ như chúng ta ăn trái cây. Khi trái cây vừa mới được 
hái từ trên cây xuống, nó vốn là hai trái. Ví như một trái 
táo (apple), nó không phải đơn thuần là một trái đâu, vì 
trên mặt trái táo hãy còn có một trái táo khác. Có người 
nói: “Tại sao tôi không thấy trái đó?” Nếu quý vị thấy 
được thì sẽ lén ăn nó rồi! Hai trái táo nầy, trong đó có một 
trái là cái bóng, lại cũng có thể gọi là “Tánh” của trái táo. 
Cũng giống như vậy, mỗi cá nhân không phải đơn thuần 
là một con người, mà còn có một linh tánh tùy thân khác. 
Nhưng linh tánh của con người thì ẩn tàng bên trong thân 
thể, không bộc lộ ra ngoài. Nếu linh tánh nầy chạy thoát 
ra, nó sẽ bị yêu ma quỷ quái ăn mất. 


Bất luận chủng loại nào mà biến thành người, phía sau 
lưng nó vẫn còn lưu lại cái bóng, đó gọi là “quỷ hồn” (con 
người có ba hồn bảy vía). Ví như kiếp trước người đó làm 
ngựa, phía sau lưng của y sẽ có bóng ngựa. Có người kiếp 
trước sanh làm con lừa, cho đến trâu, dê, gà, chó hoặc là 
heo, phía sau lưng của y vẫn còn lưu lại hình bóng của loài 
đó. Người đã mở Ngũ Nhãn, nhìn qua là biết ngay: “À! 
Thì ra người nầy kiếp trước vốn là con chó!” Nhưng không 
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phải ai ai cũng có được Ngũ Nhãn. Bởi e rằng người ta sẽ 
phanh phui ra hết những vấn đề về kiếp trước của kẻ khác. 
Cho nên nói: “Thiên cơ bất khả tiết lậu” là vậy. 


Trái cây không phải là động vật, tuy không có khí huyết, 
nhưng nó cũng là sanh vật. Hễ có sanh mạng tức là có tánh. 
Như đem trái cây cúng tế quỷ thần, quỷ thần sẽ ăn tánh của 
trái cây đó. Quỷ không phải là cầm trái cây để cắn ăn, mà 
nó chỉ cần xúc chạm rồi hút lấy tánh của trái cây, tức là đã 
ăn rồi. Do đó nếu ăn trái cây đã cúng quỷ thần rồi, quý vị 
sẽ cảm thấy không có mùi vị gì mấy. 


Quê tôi thuộc miền núi đông bắc ở Mãn Châu, nơi đó có 
một loại gấu lớn. Nó ăn món gì cũng không cần cắn xé, tức 
là nó nuốt trửng nguyên con. Trên núi có mọc một loại lê, 
gọi là thiết đàn lê vì nó cứng lắm. Nhưng gấu cũng không 
cần nhai, chỉ ngoạm trái lê một cái là nuốt ngay. Lại càng 
kỳ diệu hơn nữa là khi đại tiện, nó cũng cho ra nguyên 
trái lê, hình dáng y như lúc chưa nuốt, không chút sứt mẻ. 
Nhưng trái lê đó đã không còn mùi vị nữa. Bởi một khi trái 
lê chạy qua công xưởng hóa học (hệ thống tiêu hóa) trong 
thân thể con gấu thì chất tinh hoa đã bị hút hết. Cho nên dù 
hình tướng vẫn còn lưu lại đó, nhưng tánh của nó đã mất rồi. 
Từ điểm nầy chúng ta có thể hiểu được tình hình của Phật, 
Quỷ, Thần ăn trái cây như thế nào. Trái cây đã cúng Phật, 
cũng không nên để lâu vì nó rất mau bị hư. Cũng giống như 
con người lúc sanh thời, linh hồn còn ở bên trong, một mai 
chết rồi thì hồn lìa khỏi xác, thi thể rất mau mục thối. Trái 
cây nếu còn sanh tánh sẽ không chóng hư thối, nhưng khi đã 
bị hút mất sanh tánh tức sẽ bị hư hoại rất mau. 


Trong bốn loại ăn, quỷ chỉ cần ngửi một cái, chạm một 
cái là đã ăn xong. Không giống như con người chúng ta, là 
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phải cắn nhai một miếng, rồi lại phải nuốt xuống bụng, 
rất là phiền phức. Có người hỏi: “Làm sao thầy biết được 
chuyện như thế? Đó là vì kiếp trước tôi đã từng làm quỷ, 
cho nên ngày nay vẫn còn nhớ đó mà! Quỷ thuộc loại xúc 
thực, người Trời thuộc tư thực, chư Thiên ở cõi Tứ Không 
Xứ thuộc loại thức thực. 


Nghiệp báo của mọi loài quỷ thần đều do từ các nhân 
duyên mà thọ cảm, nhân nào, quả nấy, gọi là: “Khởi hoặc, 
tạo nghiệp, thọ báo.” Vì vậy chúng ta nên biết, làm lành 
thì phước đi theo, làm ác thì họa theo đuổi, giống như tiếng 
vang của âm thanh. Thọ khổ hay cảm lạc là do tự mình tạo 
duyên, chớ có do ai khác đâu! Quý vị không muốn làm 
quỷ thì đừng tạo nghiệp làm quỷ. 


Hôm nay tôi chỉ nói một đoạn nhỏ về kiếp xa xưa tôi đã 
làm quỷ. Giả như quý vị không chán nghe, tương lai tôi sẽ 
kể cho mọi người biết lúc xưa tôi đã làm kiến, làm muỗi 
như thế nào, ở địa ngục như thế nào, làm súc sanh ra sao... 
Tôi sẽ nói hết ra, chứ chẳng giấu giếm làm gì. 


Tất cả vua của quỷ thần đều có oai đức lớn. Họ có thể 
chém yêu quái, trừ tai họa và chế phục bọn ngoại đạo. Họ 
dùng pháp Chiết Phục để hàng phục tất cả bàng môn tả 
đạo, ma mị yêu tinh, ngưu quỷ, xà thần. Phàm là những 
phần tử xấu, tà tri tà kiến, tà thuật tà pháp, họ đều có khả 
năng hàng phục hết. Họ có thể sanh thiện, diệt ác, trừ tà, 
phá ma. Ác ma là ví cho những kẻ không màng chi đến 
đạo lý. Phàm những kẻ ngang ngược không màng đến lý 
lẽ thì rất quái gở và hống hách, họ đều là từ bọn ác ma 
chuyển thế mà thành. Quý vị có đối xử tốt với chúng bao 
nhiêu, chúng cũng không biết là quý vị tốt. Cho đến quý 
vị đem cả máu thịt mình mà hy sinh cho chúng, chúng vẫn 
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không biết đủ, mà cũng chẳng cám ơn vì chúng có lòng 
tham không đáy. Tại sao vậy? Bởi chúng đã trải qua nhiều 
kiếp huân tập thói ác, cho nên các ác tập đó đã trở nên 
thâm căn cố đế, và tánh xấu được hình thành từ sự u tối gàn 
dở mà chúng lại không chịu sửa đổi. 


Những vị quỷ thần vương trong Chú Lăng Nghiêm thống 
lãnh các quyến thuộc của họ như: thiên binh, thiên tướng, 
thiên tào, kim cang lực sĩ... Tất cả các vị đó đều lo chấn giữ 
khắp cả mười phương, bảo vệ người tu hành và ủng hộ làm 
cho đạo tràng ngày thêm hưng thịnh. Phần trên chúng ta đã 
nói quá nhiều về các chủng loại quỷ thần và quyến thuộc 
của chúng. Quý vị nên biết tất cả chúng sanh, mỗi loại cũng 
đều có “quỷ hồn” riêng của nó. Chó có quỷ hồn chó, mèo 
có quỷ hồn mèo, đại chúng sanh, tiểu chúng sanh cũng đều 
có quỷ hồn riêng. Tuy con người thường nói sợ quỷ, nhưng 
thật ra người và quỷ vốn chẳng có sự phân chia. Quỷ ở âm 
gian, người ở dương thế, nhưng âm dương vốn là một thể, 
không phân cao thấp, chẳng có giới hạn. Quỷ thì tham sân 
si năng nề, nếu so với người thì con người có giới định huệ 
nhiều hơn một chút. Do đó quỷ trở thành đám âm khí, trong 
khi khí bẩm sinh của người và súc sanh thì tạo thành hình 
tướng. 


Vì sao người và súc sanh có hình tướng? Đều bởi vì biết 
bao thứ chấp trước mới bị nhốt trong cái lồng ngũ uẩn mà 
trốn không khỏi phạm vi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lưới 
ngũ uẩn nầy làm chướng ngại cho tự tánh của chúng ta, ví 
như có đám mây đen che lấp mặt trời. Thực ra âm dương 
vốn là một thể, nhưng nay chỉ bị từng mây ngũ uẩn phân 
chia mà thôi. Con người bị trận ngũ uẩn làm khốn đốn, quỷ 
cũng bị rừng cây ngũ uẩn làm vướng vít, cho nên ai nấy 
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đều chìm nổi trong biển nghiệp, sanh sanh tử tử, tử tử sanh 
sanh. Sanh thời làm người, lúc chết biến thành quỷ. Nhưng 
nếu ai chịu tu hành thì khỏi phải làm quỷ. Khi tu hành 
thành công là họ có thể thành Phật, thành Bồ Tát, hoặc 
chứng quả A La Hán. 


Nếu ai chịu giữ ngũ giới và tu thập thiện thì sẽ được 
sanh lên cõi trời làm thần. Ngũ giới là: Không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không 
uống rượu. Không sát sanh là từ bi. Không trộm cắp là 
đạo nghĩa. Không tà dâm là chánh nhân quân tử. Không 
vọng ngữ là trung tín. Không uống rượu là sẽ không bị 
cuồng loạn. Kẻ sát sanh, đời sau lại bị quả báo oan ương 
đoản mạng. Kẻ trộm cắp bị quả báo bần cùng khổ sở. 
Kẻ tà dâm bị quả báo làm chim sẻ, chim bổ câu, uyên 
ương. Loài chim sẻ đều ham thích những chuyện cao xa 
hão huyền, bởi kiếp trước chúng chuyên có hành vi gian 
dâm và phá hoại đạo đức, cho nên mới có nghiệp báo hiển 
hiện như vậy. Tôi đã thường nói với quý vị về điều nầy, 
nhưng vẫn có người không chịu chú ý, cho nên tôi không 
ngần ngại gì nhấn mạnh thêm lần nữa: 


Chúng ta không nên sát sanh! Tất cả chúng sanh từ vô 
thủy kiếp đến nay đều là cha mẹ, bạn bè, quyến thuộc của 
ta. Cha mẹ ta vì đời trước đã tạo nghiệt tội, kiếp nầy có 
thể bị đọa làm heo, ngựa, trâu, dê. Giả như quý vị sát hại 
súc vật một cách bừa bãi, tức là quý vị gián tiếp giết cha 
mẹ của mình vậy. 

Về trộm cắp, có câu nói: “Chuyện gì mình không muốn 
thì đừng làm cho người khác.” Quý vị không muốn ai trộm 
cắp hay cướp đoạt tài sản của quý vị, thế thì trước hết quý 
vị không nên trộm cắp tài sản của kẻ khác. 
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Về việc tà dâm, đối với luật nhân quả, phạm tà dâm là 
tội nặng nhất và bị trừng phạt tệ hại nhất. Đặc biệt là giữa 
vợ chồng, nếu hai bên đã ly hôn rồi mà lại kết hôn nữa, căn 
cứ vào luật nhân quả, đến lúc lâm chung, thân thể họ sẽ bị 
cắt ra làm hai phần. Bởi lúc sống họ đã có hai mối quan hệ, 
cho nên khi chết nghiệp báo mới hiện ra. Lầ có một cái cưa 
lớn cưa cắt thân người từ trên đỉnh đầu xuống chân ra làm 
hai. Lúc sanh tiền đã tà dâm bao nhiêu lần, sau khi chết 
cũng bị cắt chia bấy nhiêu lần. Lúc sanh tiễn kết hôn trăm 
lần, khi chết xuống liền bị phân thành trăm mảnh, để chia 
từng chút một cho những ai mà họ đã có quan hệ từ trước. 


Thế bị phân chia như vậy thì có gì không tốt? Vì khi linh 
tánh đã bị phân ra từng mảnh tan vụn rồi, nếu muốn đem 
nó tập họp lại tức chẳng dễ gì đâu. E rằng đến cả trăm ngàn 
ức kiếp cũng không trở lại được thân người. Lúc bấy giờ 
tánh hóa linh tàn, cùng mục rã với cỏ cây, rồi biến thành 
thứ thực vật thảo mộc vô tình. Một khi bổn tánh đã bị phân 
tán thì không dễ gì làm chúng sanh được. Dù cho họ có làm 
được chúng sanh đi nữa, thì họ chỉ có nước làm loài muỗi 
mòng mà thôi. Ví như một thân người có thể hóa thành tám 
vạn bốn ngàn con muỗi, song nếu muốn tập họp tấm vạn 
bốn ngàn con muỗi đó trở lại thành một người, thời không 
dễ đâu. Đa số là muỗi sẽ sanh trở lại làm muỗi mới. Rồi 
chúng cứ trôi nổi lên xuống trong sanh tử luân hồi, mà vẫn 
không biết bội trần hợp giác, xả bổ mê lầm để quay về 
chân chánh, nên gọi là: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất 
phục,” một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. 
Nếu quý vị có thể thấm thía được ý nghĩa nầy, vậy làm sao 
mà không lo sợ cho được! 


Giảng ngày 5 tháng 2 năm 1968] 
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‹ Zheo như Hán tự, chữ tiên (#) là từ chữ kim (4>) 
và hai chữ qua (ŒŠ) giáo mác mà thành. Có bài kệ nói rất 
hay: 








Nhị qua tranh kim sát khí cao, 
Nhơn nhơn nhân tha phạm lao đao. 
Năng hội dụng giả siêu tam giới, 
Bất hội dụng giả nghiệt nan đào. 


Nghĩa là: 

Hai giáo tranh tiễn sát khí cao, 
Người người vì nó chịu lao đao. 
Biết dùng thời đặng thoát tam giới. 
Không biết dùng khó mà thoát tội. 


Qua tức là can qua, giáo mác, là một loại võ khí. Tiền 
được đúc thành bằng kim loại. Hai người cầm giáo tranh 
nhau tiền, cho nên tạo thành biết bao cảnh ác nghiệp như 
giết người, phóng hỏa. Anh tranh, tôi đoạt, sát khí cao ngất 
tận mây xanh. 


Tiền tuy là giả, nhưng ai ai cũng mê mết nó. Không 
những người thích tiền, mà quỷ cũng thích tiền. Người 
sống cố tìm đủ mọi cách, phí hết tâm trí để kiếm tiền. Quỷ 
không có làm việc nên không thể kiếm tiền. Nhưng nó 
cũng có cách làm tiền, là khiến người ta đốt tiền giấy cho 
nó. Thật ra, quỷ đâu có cần tiền. Đốt tiền giấy là một loại 
mê tín, lãng phí tiền bạc, đem tiển thật hóa thành tro bụi. 
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Loại tư tưởng ngu sỉ nầy thật là không thể nói nổi! 


Tại Á châu có một thứ phong tục là lúc còn sống, người 
ta tự đốt thật nhiều tiền giấy cho mình, vì tưởng rằng ở âm 
phủ có ngân hàng tổn khoán, chờ đến khi chết là họ sẽ 
được làm quỷ phú hộ. Hoặc giả họ sẽ dùng tiền đó hối lộ 
Diêm Vương để được giảm nhẹ tội. Họ đâu biết rằng Diêm 
Vương là một phán quan vô tư, mặt lạnh như tiền, ông chỉ 
chiếu theo công trạng mà xét xử chứ không nhận bất cứ 
hối lộ nào. Vì vậy, nếu muốn hối lộ Diêm Vương thì thật là 
uống phí cả tâm trí. Nhưng cũng có người nghĩ như thế, cứ 
tưởng rằng tiên có năng lực thần thông, hễ có tiền thì mọi 
chuyện đều thông qua như câu nói: “Tiển nhiều có thể sai 
quỷ kéo cối xay,” đó là lối suy nghĩ hết sức sai lầm. Những 
người nầy sau khi chết nhất định sẽ đọa địa ngục. Tại sao? 
Bởi lúc còn sống trên thế gian, nhất định là họ đã làm nhiều 
chuyện trái với lương tâm. Vì muốn cứu vấn nổi thống khổ 
của mình sau khi chết, cho nên họ mới đốt thật nhiều tiền 
giấy. Họ chuẩn bị đưa cho bọn tham ô quan lại những bao lì 
xì đỏ, xem như để mua chuộc sự dễ dãi vậy. Loại tư tưởng 
nầy là lừa dối cả chính mình, thật đáng cười thay! 


Tiền chi phối người thế gian đến nỗi điên điên đảo đảo, 
làm những chuyện sai quấy. Bà con lại chẳng chịu nhìn, mà 
cứ dốc lòng muốn đoạt của lẫn nhau, đến nỗi người thân trở 
thành người dưng nước lã, thậm chí còn xem như thù địch 
nữa. Đáng sợ lắm thay! Bởi vì những vấn để đó, cho nên 
người tu đạo nên giữ giới tiền bạc để khỏi bị quấy nhiễu 
bởi mấy thứ phiển toái như thế. Sao gọi là giữ giới tiền 
bạc? Tức là tay không rờ đụng tiền. Đó mới là người Phật 
tử chân chánh, giữ được luật Phật và chuyên trì tịnh giới. 
Không những tay không sờ mó tiền, mà tâm ý cũng không 
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nghĩ đến tiền. Nếu biết rằng tiên là vật không sạch sẽ, vì 
có vi trùng bám vào, cho nên chúng ta hãy nên ném tiền 
ra khỏi chín tầng mây, coi nó là vật chẳng lành vậy. 


Người tu đạo nên vì chúng sanh làm phước điền tăng, 
thay chúng sanh gieo phước, tiếp nhận sự cúng dường, 
và không được phan duyên, cũng như không được tham 
cầu sự cúng dường. Người tu hành chỉ nên tùy duyên, tùy 
phương tiện chứ không có ý đổ gì khác. Tại sao người 
xuất gia không thành đạo? Bởi họ không phá nổi hai cửa 
tài, sắc. Tài khiến người mê hoặc, sắc làm cho người điên 
đảo. Hai tảng đá chướng ngại nầy cẩn trở người tu hành, 
khiến người ta đấm mê không cách øì tự thoát ra được, 
thậm chí lại còn trôi nổi hùa theo. 





Đường Chánh Niệm & Đường Chánh Mạng tại Vạn Phật Thành 
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Bất luận ai, hễ giữ giới tiền bạc, tự mình nên đặc biệt 
chú ý và hết sức cẩn thận. Tay không đụng tiền, tâm cũng 
không nên nghĩ đến tiền. Đừng nên bên ngoài ra vẻ tuân 
thủ, mà bên trong vẫn ham cầu lợi dưỡng. Nếu ai có tư tưởng 
và hành vi như thế thì hãy mau sửa đổi, chứ đừng biết rồi 
mà cứ cố phạm. Những ai dùng phương thức “ngũ tà mạng” 
(năm nghề bất chánh) để sanh sống, đều không thật sự là 
Phật tử, mà là trùng trong thân sư tử, mặc áo Phật, nương 
theo Phật để kiếm ăn. Nói tóm lại, hễ người có tâm phan 
duyên là tham tài, đều không có tư cách làm đệ tử Phật. 


Ai ai cũng vì tiền mà không biết nó là nguyên nhân sanh 
ra biết bao nhiêu phiền phức. Những ai biết dùng tiền để 
làm nhiều chuyện công đức như: xây trường học, mở nhà 
thương, làm những việc có ích cho dân chúng, lợi người, lợi 
mình thì họ sẽ thoát ra tam giới, khỏi bị cái khổ sanh tử luân 
hồi và đạt đến sự chân lạc của Niết Bàn. 


Nếu người không biết dùng tiên, chỉ tạo nghiệp ác, làm 
những việc tổn hại đạo lý thì khó thoát khỏi tam giới và bị 
đọa địa ngục. Cho nên nói “tài, sắc, danh, thực, thùy là năm 
cội gốc của địa ngục.” Hãy nhớ kỹ! Hãy nhớ kỹ! Không 
nên sai lầm về nhân quả. Vì nhân quả không sai chạy một 
tơ một hào, cũng là định luật bất biến ngàn đời, cho nên hễ 
quý vị sai lầm về nhân quả tức nhất định sẽ bị quả báo. 


Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1961 
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5 HE thời quá khứ, đức Phật Thích Ca đã từng “ba 
a tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo.” 
Do đó Ngài mới thành tựu được ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. 
Chúng ta là người tu đạo, tất phải tu phước huệ. Thế nào 
là tu phước, tu huệ? Là làm nhiều chuyện công đức. Phàm 
việc gì có lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nên tận lực làm 
hết mình, là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu đạo 
lý Phật, gọi là “thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải,” 
là tu huệ. Nói đơn giản như: tạo nhiều công đức thì được 
phước báo, còn nghe kinh, thuyết pháp là có trí tuệ. Đó là 
đạo lý tự nhiên. 


Phước huệ là do sự bồi đắp tu hành mà có, cho nên nếu 
không lo bồi đắp thì không bao giờ có phước huệ. Người tu 
đạo chớ nghĩ đó là phước nhỏ mà không chịu làm, lại càng 
không thể cho đó là việc ác nhỏ rồi cứ làm. Nếu chúng 
ta lúc nào cũng biết quý phước, tu phước, trồng phước thì 
trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có đại phước báo. 
Nếu không, phước thời từ đâu đến? Huệ do từ đâu sanh? 
Những ai muốn được phước, được huệ mà chẳng chịu làm 
gì, thì cũng ví như người si mê nói trong cơn mộng vậy. Đó 
là vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thể 
nào thành sự thật, giống như nói “suyên mộc cầu ngư” tức 
tìm cá trên cây. Đó là tư tưởng của người ngu, là chuyện 
không thể nào có được. 


Giảng ngày 4 tháng 6 năm 196] 
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“đãi luật là sanh mạng của người tu hành. Người phạm 
giối cũng bi ai, đau khổ giống như sanh mạng mình đã bị đứt 
đoạn. Lúc đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã từng 
nói với tôn giả A Nan rằng: “Lấy giới làm thầy.” Đây cũng 
là sự chứng minh về tánh trọng yếu của giới luật. 


Nghiêm là nghiêm minh, cũng có nghĩa là trang nghiêm 
minh sát. Người tu hành không được tùy tiện nói năng lung 
tung. Lúc nào cần thì nói, mà nói cũng phải có chừng mực, 
hợp pháp, không được nói năng hồ đồ. Nói theo cách khác, 
khi đi đứng nằm ngồi, nhất định đều phải có thứ tự, không 
phải là tôi muốn như thế nầy thì tôi làm như thế nầy, đó 
không phải là giữ giới luật. 


Trì là trì giữ, cũng có nghĩa là dùng tay nắm giữ một cách 
cẩn thận, thời khắc nào cũng chú ý, không giải đãi. Chúng 
ta nên tập trung tinh thần để giữ gìn giới luật. 


Giới là phòng phi, ngăn ngừa chuyện sai trái, cũng có 
nghĩa là cấm ngưng các việc ác, gọi là: “Chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hành, ” không làm các việc ác, vâng làm 
các điều lành. Giới là khuyên răn trước khi chúng ta phạm 
tội. Luật là trừng phạt người sau khi đã phạm tội. Ví như 
rắn, khi bò thì nó uốn cong mình, đến lúc chun vào ống cống 
thì nó thắng mình ra, đó là công dụng của giới luật. 


Luật là pháp luật, bất luận khi chúng ta làm việc gì cũng 
phải phù hợp với quy luật, gọi là: “Không có com-pa thì 
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không vẽ thành tròn được.” Chúng ta không nên hành 
động một cách tùy tiện, như làm cản trở tự do hoặc xâm 
phạm lợi ích của kẻ khác. 


Nói tóm lại, nghiêm trì giới luật là không nổi giận. Khi 
công phu tu nhẫn nhục của chúng ta đã đúng mức thì dù 
gặp nghịch cảnh, thuận cảnh gì, chúng ta cũng đều chịu 
đựng được các thử thách mà không động tâm. Hơn nữa 
chúng ta vẫn giữ được tâm bình khí hòa và xử sự một cách 
điểm nh. Khi đạt đến trình độ như thế, chúng ta sẽ không 
thể không giữ quy củ nề nếp. Phàm người không giữ quy 
củ là bởi công phu tu nhẫn nhục chưa đủ, cho nên họ mới 
không thể kiểm chế được ngọn lửa vô minh, để rồi bị nó 
thiêu rụi hết cả công đức mà họ đã tu được bấy lâu. 


Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1961 
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¿ên giả Ma Ha Mục Kiển Liên là vị có thần thông đệ 
nhất. Nhưng đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo ông không 
được tùy tiện hiển hiện thần thông. Tại sao? Bởi vì không 
phải ai ai cũng có thần thông. Nếu quý vị hiện thần thông 
một cách bừa bãi, sẽ làm người thế tục kinh sợ, rồi khiến 
họ mê thích thần thông, sùng bái thần thông. Thế thì người 
có thần thông sẽ được cúng dường lớn, còn người không 
có thần thông chắc là chẳng ai muốn cúng dường. Bởi vậy 
đức Phật mới không cho đệ tử tùy tiện hiện thần thông, với 
dụng ý là bảo hộ người tu hành đời sau nầy. 


Người tu hành không nên tự khoe khoang về đức hạnh, 
như nói là mình đã khai ngộ, mình là Tổ Sư hay là Bồ Tát. 
Đó là đại vọng ngữ, tương lai chết đi sẽ đọa địa ngục bạt 
thiệt cắt lưỡi. Đây tuyệt hẳn không phải là những lời hý 
luận giỡn chơi. Chỉ những hạng người vô tri, vô thức mới 
có thứ hành vi tự mãn như thế. Ví như người nào đó thật 
sự giàu có, họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác rằng: 
“Các anh có biết không? Tôi có bấy nhiêu hột xoàn, bấy 
nhiêu ngọc quý nè. Tất cả tài sản bảo vật của toàn thế giới, 
nếu so ra cũng không nhiều bằng của tôi đâu.” Nếu quý vị 
tuyên truyền như thế, tức làm mục tiêu cho bọn trộm cướp, 
chúng nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách cướp đoạt 
châu báu đó. 


Tu đạo cũng tương tự như thế, không nên nói với người 
khác rằng: “Tôi có thần thông. Tôi có thể nghe Phật và Bồ 


⁄â“g 2a “22 “dệt điệu "âu "/đâướ 





Tát nói chuyện. Tôi có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện ra trước 
mặt.” Hoặc giả có như thế, tức là tạo cơ hội cho Ma Vương 
thừa dịp nhập vào hợp tác với quý vị, chỉ huy quý vị để 
làm quyến thuộc của nó. 


Bất luận gặp cảnh giới nào, người tu hành cũng nên 
nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới xoay chuyển và nên 
dùng định lực để chuyển cảnh giới. Không nên hồ đồ, nói 
năng bừa bãi là mình chứng được thần thông øì, thấy được 
cảnh giới chi. Quý vị nên hiểu đó là do ma tác quái, nó 
khiến quý vị mất đạo tâm mà phát cuồng. Đó chính là hiện 
tượng bị “tẩu hỏa nhập ma,” chứ không phải là cảnh giới 
thật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ về năm mươi 
loại ấm ma. Tôi hy vọng mọi người nên triệt để nghiên 
cứu thấu đáo để khỏi bị nhầm lẫn. Nếu không thì sau nầy 
có hối hận cũng không kịp. 


Người tham thiền không nên chấp vào cảnh giới, gọi là: 
“Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma.” Bất luận 
ai đến, mình cũng chém hết. Đó là không chấp tất cả các 
pháp hữu vi, không chấp tất cả các hình tướng. Người tu 
hành nên chuyên cần nhất tâm dụng công, nếu được vậy 
thì còn thời gian đâu để lo những chuyện tào lao. Hơn nữa 
cũng không nên cống cao ngã mạn, mà cũng đừng tham 
danh, tham lợi. Nếu như quý vị có thứ tư tưởng và hành vi 
như thế, tức quý vị bị rơi vào cảnh giới của ma tôi. 


Người tu hành dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không 
nên tự mãn, không được kiêu ngạo, hoặc nghĩ mình là nổi 
bậc, phi thường. Hãy cẩn thận, không nên sai lầm về nhân 
quả. Nếu không, chúng ta không tưởng tượng nổi hậu quả 
sẽ như thế nào. 
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Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, tức là ba 
nghiệp thân, khẩu, ý đều nên thanh tịnh. Người có thần 
thông, tuyệt đối không được nói là mình có thần thông; hà 
huống mình vốn không có thần thông mà nói bừa nói láo, 
há đó không phải là tạo nhân để đọa địa ngục sao? Điều đó 
quả thật là đáng sợ! Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh 
thì chịu tội cắt lưỡi ở địa ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều 
lĩnh. Thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên 
buông thả hay nói năng bừa bãi. Nếu chúng ta trồng nhân 
không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặt quả 
không thanh tịnh. 


Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981 





Đường Chánh Ngữ tại Vạn Phật Thành 


2f4ưu (Uác “//àc đuanu - Cu Gó “đố 


Zñen nay chúng ta đang sống trong thời đại Mạt pháp. 
Sao gọi là Mạt pháp? Bởi hầu như không có người chân 
thật tu hành. Ai nấy đều lười biếng, thích cầu an thân và 
chỉ lo dụng công cho danh lợi. Nhân đó mà Phật Pháp có 
danh chứ không có thực chất. Hiện nay mọi người đang 
dự Thiền thất, Phật thất, tức là chúng ta muốn đến chỗ 
chân thật để tu trì Phật Pháp, hầu cải chánh sửa đổi lại các 
phong tục suy đồi của thời đại Mạt Pháp, khiến cho Mạt 
Pháp trở thành Chánh Pháp. 


“Phật Pháp” tức tất cả các pháp trên thế gian đều là 
Phật Pháp, chỉ cần quý vị biết cách dùng nó hay không. 
Nhưng con người thì làm những việc trái ngược với đạo 
chánh pháp, lại chuyên môn đi vào đường tà pháp. Tu đạo 
là cần phải làm việc một cách chân thật, vậy mà hiện nay 
chúng ta làm gì cũng đều đeo mang bộ mặt nạ. Chúng ta 
chưa có thể cung hành thực tiễn, chưa có nghiêm chỉnh 
tu hành, thành thử làm hại người và hại cả chính mình. 
Chúng ta hiện đang dụng công tu, cũng giống như là đang 
mài giữa một khối ngọc thạch, gọi là: 


“Như thiết như tha, như trác như ma, ” 


Nghĩa là mài gọt trau chuốt cho nó sáng ngời, khiến nó 
thành đồ vật hữu dụng. 


Mỗi người chúng ta đều có thể thành Phật, nhưng thành 
Phật hay không là cần phải xem chúng ta có thật tâm chịu 
khó dụng công hay không. Ai chịu nghiêm chỉnh tu hành 
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tức sẽ thành Phật, còn như không chịu khó thì sẽ không 
thành Phật được. Cho nên, ông tu thì ông được, bà tu thì bà 
được, còn không tu tức sẽ không được. Bảy ngày thiền thất 
nầy cũng sắp chấm dứt rồi, nhưng khóa thiền thất thứ hai lại 
sẽ bắt đầu. 





Chúng ta nên biết quý tiếc thời gian, đừng để nó trôi qua 
một cách luống không. Một khi nó đã qua rồi, có muốn tìm 
trổ lại cũng không phải là chuyện dễ đâu. 


Giảng ngày 31 tháng 12 năm T983 


Sổ 


9u 70s Pề uy Waf 


c27ƒ q0) Nan ! Nam! Thập đảm chỉ ma thọ thượng thán” tức 
là Khó! Khó! Khó! Như rải mười gánh hột mè lên trên 
cây. Đó là câu nói của ông Bàng Công Uẩn. Ông cảm thấy 
việc dụng công tham thiển không phải là chuyện dễ dàng, 
vì không đau lưng thì đau chân, hoặc bị biết bao thứ bệnh 
tật quấy nhiễu. Cho nên quý vị không dễ gì được nhất như, 
hoặc giả khó khăn lắm mới đạt được một chút tiến bộ. 
Nhưng nếu ngày nào mà quý vị hơi buông thả, thế thì bao 
công lao từ trước của mình xem như vứt bỏ hết. Bởi vậy 
ông mới nói: “Khó! Khó! Khó! Như rải mười gánh hột mè 
lên cây.” Vậy khó đến mức độ nào? Là như rải mười gánh 
hột mè lên cây. Số lượng mười gánh hột mè đâu phải là ít, 
lại đem chúng rải lên cây mà không để rơi một hạt nào là 
việc không dễ làm. 


Có người bà con của ông nghe vậy, bèn nói: “Nếu quá 
khó như vậy, thế chẳng có cách nào để tu hành sao?” 


Nhưng bà Bàng lại bảo: “Dị! Dị! Dị! Bá thảo đầu thượng 
Tây lai ý.” Dễ! Dễ! Dễ! Như trên trăm đầu ngọn cỏ đều 
mang ý từ phương Tây.” Rất dễ, tất cả các núi sông, đất 
đai, hoa cỏ thảo mộc, đều là đại ý đến từ Tây Trúc của Tổ 
Sư. Cho nên rất dễ, không có gì là khó khăn. 


Lúc bấy giờ, có người hỏi người con cẩm thấy thế nào 
về sự dụng công tu hành? Cô gái họ Bàng thưa: “Cũng 
không khó, cũng không dễ, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.” 
Ba người nầy tuy nói không giống nhau, nhưng đạo lý căn 
bản đồng như nhau, tức là đừng nên nhiễm ô, và chúng ta 
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hãy cố gắng luyện công tu hành cho tốt, vậy mới đúng. 


Ông Bàng, Bà Bàng, và cô Bàng cùng là người trong một 
gia đình, nhưng chỗ thấy biết của mỗi người lại không giống 
nhau. Hiện nay, mọi người tuy từ các phương đến đây để dự 
khóa thiển thất, nhưng mỗi người cũng có ý kiến riêng của 
mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên ít nói một chút và mau 
lo dụng công tu hành mới phải. 


Giảng ngày 1 tháng 1 năm 1984 





Vô Ngôn Đường, Vạn Phật Thành 


ó0 
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TYếm người chúng ta có sáu loại tánh giác tri như: Mắt 
có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể 
nếm, thân có thể xúc chạm và ý có thể suy nghĩ. Bởi con 
người là loài linh thông nhất trong vạn vật, cho nên có đủ 
sáu thứ công năng trên. Còn tổ chức cơ thể của các động 
vật khác thì không có phức tạp như của con người. 


Chúng ta ăn uống, mặc quần áo, ngủ nghỉ cũng như xe 
hơi cần xăng nhớt vậy. Xe chạy đường xa thì cần thêm 
xăng. Con người chúng ta khi bị tiêu hao năng lượng cũng 
cần được bổ sung. Bởi vậy con người cần phải ăn, tức là 
giúp sự chuyển hóa thay củ đổi mới của thân thể. Thức 
ăn trong cơ thể con người phát ra sức nóng và nguồn năng 
lượng, hầu giúp chúng ta hoạt động. Nhưng trên thực tế, vì 
phần tinh hoa của thức ăn rất ít, cho nên chúng ta cần phải 
bổ sung liên tục. Ví như ăn sáng xong, đến trưa lại đói; ăn 
trưa xong, đến chiều lại muốn ăn nữa. Lúc ngủ, chúng ta 
cũng không ngừng tiêu hao năng lượng, cho nên khi thức 
dậy lại cần ăn sáng. 


Chúng ta tiêu hao năng lượng đó như thế nào? Khi mắt 
chúng ta thấy sắc, đó là mình đang tiêu hao năng lượng. 
Khi tai nghe âm thanh, cũng là đang tiêu hao năng lượng. 
Khi mãi ngửi mùi hương, cũng là đang tiêu hao năng lượng. 
Cho đến khi lưỡi nếm mùi vị, thân xúc chạm, ý niệm suy 
nghĩ, cũng đều là tiêu hao năng lượng của chúng ta đấy! 
Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của chúng 
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ta, không có cái gì là không làm tiêu hao năng lượng. Nếu 
quý vị không tiêu phí nhiều, mà chỉ vừa phải thôi, thì sẽ bảo 
trì thân thể được khỏe mạnh. Nhưng nếu quý vị tiêu hao 
năng lượng quá nhiều, thì thân thể sẽ bị trục trặc. Ví như 
chúng ta ăn quá nhiều, ăn chất dinh dưỡng quá phong phú, 
hoặc giả là ăn thứ có độc, như thế cũng sẽ khiến cho thân 
thể chúng ta phát bệnh. Cho nên bất luận là đi, đứng, nằm, 
ngồi, nhất cử nhất động gì, chúng ta cũng đều phải hết sức 
cẩn thận. Chúng ta không nên vô duyên vô cớ mà lãng phí 
năng lượng, hoặc tự làm hại thể xác và tinh thần của mình. 
Cho nên vấn đề nầy thì trọng yếu vô cùng! 


Hỡi các thanh niên trẻ tuổi, bây giờ là thời đại hoàng 
kim của các vị, mà cũng là những ngày thanh xuân của cuộc 
đời các vị đấy. Mùa xuân thì vạn vật hân hoan tươi tốt, sức 
sống tràn trề. Nhưng chúng ta nên sanh trưởng thuận theo tự 
nhiên để phù hợp với sự tuần tự của sinh lý. Chúng ta nhất 
thiết không nên ăn uống bừa bãi, hoặc nói năng loạn xạ, 
hoặc uống rượu hút thuốc. Cho đến nhìn bậy, nghe bậy, ngửi 
bậy, nếm bậy, sờ bậy, nghĩ bậy... tất cả đều không nên. Vì 
như thế sẽ làm tổn hại đến thân thể và linh tánh của chính 
mình. 


Nếu các vị biết vận dụng sáu chức năng đó như: thấy, 
nghe, ngửi nếm, sờ và ý nghĩ, vậy thì thân thể các vị sẽ 
được khỏe mạnh. Nếu không biết dùng, thì một lúc nào đó, 
thân thể các vị sẽ đình công, bỏ việc và chia tay với các vị. 
Chia tay rồi là các vị sẽ không được ăn, không được mặc và 
không có nhà để ngủ. Bởi vậy mọi người nên biết giữ gìn 
quý tiếc thân thể của mình. Các vị đừng nên sống say chết 
mộng, để rồi đi vào con đường nguy hiểm. Trong sách Hiếu 
Kinh có nói: “Thân thể tóc da của ta là được cha mẹ cho, 
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nên ta không dám hủy hại. Hiếu là bắt đầu từ đấy.” Vậy 
các vị đừng nên tùy tiện tự hủy hoại thân thể mình. Chúng 
ta nên quý tiếc giữ gìn nó cho tốt, nếu không thì chẳng mặt 
mũi nào để nhìn cha mẹ. Cha mẹ sanh ta và nuôi dưỡng ta, 
nếu ta không biết quý tiếc thân thể mình thì đó là hành vi 
bất hiếu nhất đối với cha mẹ vậy. 


Giảng ngày 5 tháng 1 năm 1984 





Hai mẹ con đang tắm Phật, Vạn Phật Thành 
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' một số người nghĩ rằng: “Tôi xấu quá” hoặc giả: 
“Tôi lùn quá, dù thế nào đi nữa cũng không ai thích cái 
tướng mạo của tôi, thôi thì tôi cũng chẳng cần phải giữ gìn 
thân thể nầy làm gì.” Có phải không? Không phải đâu! Lưu 
Vũ Tích từng sáng tác bài thơ “Lậu Thất Minh” như sau: 


Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu 
long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh. Đài ngấn 
thượng giai duyên, thảo sắc nhập liêm thanh. Đàm tiếu hữu 
hông nho, vãng lai vô bạch đỉnh. Khả dĩ điều tố cầm, duyệt 
Kim kinh, vô tỉ trúc chỉ loạn nhĩ, vô án độc chỉ lao hình. Nam 
Dương Gia Các lự, Tây Thục Tử Vân đình. Khổng Tử viết: 
“Hà lậu chỉ hữu!” 


Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, 
hữu long tắc linh. Núi nổi danh không phải tại cao, mà vì 
có tiên. Sông linh hiển không do nước sâu, mà vì có rồng. 
Đồng lý lẽ trên, con người cũng không quý trọng vì được 
cao lớn, tuấn tú đẹp đẽ, mà điểm tối trọng yếu là biết bồi 
dưỡng nhân cách cho tốt. Quý vị mà có Phật tánh như thế, 
tức là “linh” rồi. 


Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh. Đây là căn lậu thất, 
chỉ có hương đức hạnh của ta. Lậu thất tức là căn nhà nhỏ 
đơn sơ. Tuy thân ta không cao ráo đẹp trai, nhưng ta có đức 
hạnh, cũng tức là lương tri, lương năng vốn sẵn có trong mỗi 
con người. Nếu quý vị quý tiếc nó và biết vận dụng nó, vậy 
là đủ rồi. 
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Đài ngấn thượng giai duyên, thảo sắc nhập liêm thanh. 
Vết rêu trên bực thềm, màu cỏ tươi in nhập rèm xanh. 
Đây là hình dung về căn nhà thô lậu, chất phác mộc mạc, 
nhưng có dáng dấp thanh nhã thoát tục. Trên thểm đá mọc 
đầy rêu xanh, màu cỏ xanh tươi nhuận cũng chiếu in lên 
rèm cửa sổ. Đây là phong cảnh hoàn toàn tự nhiên. 


Đàm tiếu hữu hông nho, vãng lai vô bạch đỉnh. Cười nói 
với hồng nho, khách đến không phải dân mù chữ. Hồng 
nho là người có học. Bạn bè của ta đều là người trí thức, 
đều là nhân vật vĩ đại. Ta không bao giờ qua lại với kẻ thô 
lỗ, hoặc người không biết chữ. Cho nên nhà của ta tuy đơn 
sơ, nhưng bạn bè đều là những nhân vật phi phàm. Chúng 
ta cùng nhau bàn bạc, học hỏi cách làm người có đạo lý. 
Thế thì chẳng vui lắm sao? 


Khả dĩ điều tố cầm, duyệt Kim kinh, vô tỉ trúc chỉ loạn 
nhĩ, vô án độc chỉ lao hình. Được khảy đàn cầm, đọc kinh 
Kim Cang, không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai, không 
văn kiện lao nhọc thân hình: Lúc nhàn rỗi là ta gẩy đàn 
cầm để tự ngộ, khi an tịnh ta đọc kỹ kinh Kim Cang. 


Cảnh giới nầy tiêu sái, không có một chút mùi trần tục 
thoải mái biết là bao. Không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai. 
Thời xưa có số nhạc cụ dùng bằng dây tơ hay bằng tre trúc. 
Âm nhạc mà những người đó nghe rất là thanh nhã cao 
thượng, chứ không giống nhạc giựt gân hiện nay, nó ầm ĩ 
làm cho đầu óc người ta choáng váng cả lên. Mỗi ngày họ 
cũng không phải gấp rút đến sở làm cho kịp, để rồi ngồi 
tại bàn làm việc bận rộn tíu tít với biết bao sự nhọc nhằn 
dồn dập. Trái lại, cách sinh hoạt của Lưu Vũ Tích kể trên 
thì không có gì căng thẳng, lại rất an nhàn tự tại. 
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Nam Dương Gia Các lư, Tây Thục Tử Vân đình. Khổng 
Tử viết: Hà lậu chỉ hữu! Tại Nam Dương, Gia Các Lượng 
đã từng sống trong lều và ở Tây Thục, Dương Tử Vân cũng 
từng ở trong ngôi đình nhỏ đơn giản. Ở đây đưa ra hai vị 
cao sĩ ẩn cư trong thời quá khứ, là những vị không hề tham 
chuộng phù hoa hào nhoáng của thế gian, đã ẩn náu trong 
căn nhà đơn sơ. Khổng Tử đã nói: Như thế thì có gì là thô 
xấu! Đó không phải là tốt lắm sao? 


Xem lại bài thơ “Lậu Thất Minh” nầy, con người chúng 
ta cũng không nên tham cầu cái hoa lệ hào nhoáng bên 
ngoài. Chỉ cần chúng ta biết quý tiếc nguồn năng lượng 
của chính thân thể mình, và cố gắng vận dụng những cái 
thấy nghe hiểu biết của mình cho tốt. Như thế sẽ không cô 
phụ trí huệ Phật tánh của bản thân mình. Mỗi người chúng 
ta nên lập mục tiêu tốt và đõng mãnh tiến thẳng về phía 
trước! 


Giảng ngày 6 tháng Ï năm 1984 


snuổ ban sơ khi Phật còn tại thế, Ngài chủ trương con 
người nên ăn chay chứ không bắt buộc người ta phải ăn 
chay. Vì sao? Bởi có số người rất thích mùi vị thơm ngon, 
nếu Ngài kiên quyết bắt họ phải ăn chay thì e là họ sẽ 
không dám xuất gia. Nhân vì lúc bấy giờ có một số đệ tử 
của Phật thích ăn thịt mà Ngài cũng không nói gì. Người 
xuất gia là đi khất thực theo thứ lớp tuần tự. Người không 
ham ăn thì sẽ nói: “Người ta cúng dường thứ gì thì mình ăn 
thứ đó.” Còn người tham ăn thì có sự lựa chọn hơn. 


Rốt cuộc thì ăn thịt và không ăn thịt có chỗ nào không 
giống nhau? Ăn thịt khiến cho con người có dục niệm 
nhiều, vọng tưởng nhiều và không dễ được an định. Nếu 
không ăn thịt thì con người sẽ thiểu dục tri túc, không có 
vọng tưởng øì nhiễu, bởi vì khí huyết của họ thanh khiết, 
không bị vẩn đục nhiễm ô. Trong thịt có chứa khí dơ, vì 
nó xuất sanh từ những thứ rất ô uế. Bởi vậy người ăn thịt 
thì khó trì giới, khó khai mở trí tuệ và khó chứng được 
tam muội. Muốn giữ giới mà vọng tưởng cứ chập chờn, 
chung quy họ không giữ được nễể nếp quy củ. Thành thử 
họ không có được định lực, lúc đi, đứng, nằm, ngôi đều 
cũng không yên. Người mà đã không thể định được, tức 
sẽ không có trí huệ chân chánh. Vì người có trí huệ chân 
chánh, tức sẽ không phát sanh bất cứ vấn đề nào. Ăn thịt 
là đi vào con đường ngu si, không ăn thịt là đi trên con 
đường trí tuệ. Đây là chỗ không giống nhau giữa ăn chay 
và không ăn chay. 


Ai muốn có trí huệ chân chánh thì phải thiểu dục tri 
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túc, tức là ít ham muốn và biết đủ. Đừng nên ăn thịt nhiều 
quá. Nếu ta ăn nhiều thịt heo, như đem thịt của chính mình 
và thịt heo hợp thành công ty hữu hạn. Cho nên trong tương 
lai nếu ta không biến thành heo thì mới là lạ đấy! Mình mà 
ăn nhiều thịt bò, mình sẽ cùng bò hợp thành công ty hữu 
hạn thịt bò và vì vẫn còn tổn tại nhân duyên với bò bên 
trong, nên tương lai cũng có thể sanh làm bò. Cho đến ăn 
thịt chó sẽ biến thành chó. Ăn thịt chuột biến thành chuột. 
Mình ăn thịt gì thì thân thể của mình, do nhân duyên từ thịt 
đó sanh tồn nên lâu dần mình sẽ biến thành loài đó. Bởi vì 
phần khí trong thân thể mình đều đã biến thành khí heo, khí 
bò rồi. Máu huyết của mình cũng biến thành máu huyết của 
loài đó, cho nên thịt của mình cũng sẽ biến thành thịt của 
loài đó. Người có trí nên suy nghĩ kỹ về điều nầy! 


Giảng ngày 22 tháng ] năm 1954 
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án gọi là ngã chấp? Tức là chấp cái “Tôi” đó. Như 
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nói: đây là thân thể “của tôi,” kia là vật sở hữu “của tôi” 
đấy. Nói tóm lại, tất cả cũng đều vì cái ngã, mà chúng 
ta phô bày cái tôi ra phía trước. Bởi vì có tôi, không có 
người, không hết “ba tâm” quá khứ, hiện tại và vị lai và 
chưa không “bốn tướng” ngã, nhân, chúng sanh và thọ 
giả. 


Làm sao để biết chúng ta đã phá được “ngã chấp” hay 
chưa? Tức là phải xem xét mỗi ngày, từ lúc chúng ta thức 
dậy, ăn uống, cũng như các sinh hoạt thường ngày, đi đứng 
nằm ngồi thì sẽ biết. Trong tất cả mọi thứ cử động đó, có 
phải chúng ta nghĩ đến mình hay là nghĩ đến người khác? 
Hoặc chúng ta nghĩ đến đạo tràng? Nếu quả là chỉ nghĩ 
cho chính mình, lo cho mình, thì đó là người có tư tưởng 
Tiểu thừa - lợi cho mình mà không lợi cho người. Phật đã 
từng nói rằng, có loại tư tưởng như thế là “mầm khô giống 
héo.” Tại sao vậy? Bởi người có tư tưởng như thế thì lòng 
dạ rất nhỏ hẹp, ngã chấp quá nặng nề. Họ chỉ nghĩ, miễn 
sao cái của mình tốt là được, chứ chẳng màng gì đến cái 
xấu tốt của kẻ khác. 


Cho nên nói: “Ma Ha Tát chẳng màng đến người, Di 
Đà Phật tự ai nấy lo.” Đó là tông chỉ của kẻ Tiểu thừa. Và 
họ xem tam giới như nhà lửa, sanh tử như oan gia nên tự 
lo cho mình thoát sanh tử, chứ không hề quan tâm đến sự 
sanh tử của chúng sanh. 
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Nếu chúng ta lo nghĩ đến người khác, vậy là tư tưởng 
lợi ích cho kẻ khác. Tự mình muốn được giải thoát và cũng 
muốn làm cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Đó là 
tư tưởng của Bồ Tát. Nói theo cách khác, là quên mình mà 
làm lợi cho kẻ khác, tức là hành đạo Bồ Tát. Cho nên nói: 
“Phật quang phổ chiếu, Pháp vũ quân triêm.” Thực hành 
đạo Bồ Tát là nên dựa theo tinh thân “Vô duyên đại từ, 
đồng thể đại bi.” 


Nếu chúng ta thật lòng nghĩ đến đạo tràng thì nên ủng 
hộ đạo tràng về mọi phương diện. Chúng ta không nên vì 
danh, vì lợi hay có bất kỳ một ý đồ nào. Như thế mới đúng 
thật là ủng hộ đạo tràng. 


Mỗi ngày chúng ta nên phản tỉnh, tự xem xét lại đi, thời 
gian mà mình tính toán cho chính mình nhiều hay tính toán 
cho người khác nhiều, hoặc lo tính cho đạo tràng nhiều. Qua 
sự hồi quang phản chiếu như thế, chúng ta sẽ biết là mình 
đã phá được ngã chấp hay chưa. Đây chỉ là một cách nói 
đơn giản. Nếu nói một cách sâu sắc hơn, tức là hỏi: Có phải 
ngày nào chúng ta cũng sợ mình bị thiệt thòi? Phải chăng 
ngày nào cũng lo sợ là mình không được lợi ích gì? Nếu 
có những ý nghĩ đó thì nên sửa đổi, nếu không thì ráng mà 
tránh. 


Chúng ta cũng nên phản tỉnh và tự xét xem mình có công 
phu nhẫn nhục hay không. Ví như có người vô duyên, vô cớ 
mắng mình, hoặc đánh mình, vậy mình có nhẫn nhịn được 
không? Mình có nổi giận không? Trong lòng mình có ý báo 
thù không? Nếu có tức là chưa phá được ngã chấp. Nếu 
không tức là đã phá được ngã chấp rồi. Quý vị hãy nghĩ cho 
thật kỹ đi: Tất cả các vấn để và phiền não là từ đâu đến? 
Thì cũng đều do ngã chấp tác quái đấy thôi. Nếu chúng ta 
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không phá ngã chấp, vậy thì pháp chấp lại sẽ càng không 
phá nổi. Bậc Tiểu thừa phá được ngã chấp, nhưng chưa 
phá được pháp chấp. Chỉ có Bồ Tát mới có thể phá trừ cả 
hai ngã chấp và pháp chấp. 


Sau khi phá được ngã chấp rồi, chúng ta phải phá pháp 
chấp. Sao gọi là pháp chấp? Tức là chúng ta không hiểu rõ 
pháp ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) do nhân duyên 
sanh, thành thử chúng ta chấp đó là thật có. Nếu dứt được 
hết các pháp chấp, tức chúng ta sẽ được viên dung vô ngại 
và đến cảnh giới nào cũng được tự tại. Khi cả hai ngã chấp 
và pháp chấp không còn nữa, như thế mới thật là người tu 
hành chân chánh. Người tu hành chân chánh, bất luận lúc 
nào, hoàn cảnh nào, tuyệt đối cũng không tính toán cho 
chính mình. Ngược lại, bao giờ cũng xả mình vì người và 
hăng hái làm việc nghĩa. Những hành vi của họ đều mang 
tính chất đại công vô tư, chánh trực và không thiên lệch. 


Phật thuyết Tam Tạng và Mười Hai Bộ kinh điển, 
không đâu là không dạy người phá chấp. Nhưng chúng ta 
vẫn không nghe theo lời Phật giáo huấn, mà lại muốn làm 
kẻ phản đồ trong Phật giáo, là vẫn cứ chấp vào cái “Ngã” 
của mình. Tướng ngã chưa không, tướng nhân chưa không, 
tướng chúng sanh cũng chưa không, tướng thọ giả lại càng 
chưa không luôn, mà cứ chấp chặt vào bốn tướng nầy, cho 
nên chúng ta không thể bỏ được. 


Đối với đạo lý của ba tâm, chúng ta không thể hiểu, 
cũng không biết được rõ ràng. Tâm quá khứ vốn không 
thể có được, tâm hiện tại không thể có được, tâm tương lai 
cũng không có được luôn. Vì sao? Bởi tâm “quá khứ” đã 
qua rồi, quý vị đi đâu tìm lại cái tâm ấy đây? Hiện tại vốn 
không bao giờ dừng, quý vị nói đây là “hiện tại” nhưng 
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“hiện tại” nầy lại đã qua rồi. Hiện tại đã không tổn tại, cho 
nên nói tâm hiện tại không thể có được. Tâm vị lai cũng 
không có được, bởi “vị lai” tức là chưa đến, mà chưa đến 
thì nói đến nó làm gì? 

Như Kinh Kim Cang nói: 


“Vô ngã tướng, vô nhân tướng, 
Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng.” 


Lại nói: 
“Quá khứ tâm bất khả đắc, 


Hiện tại tâm bất khả đắc, 
Vị lai tâm bất khả đắc. ” 


Mấy câu kinh văn nầy, ai ai cũng đều đọc được, nhưng 
cũng không ai nhớ làm. Tôi hy vọng quý vị sẽ dựa vào mấy 
câu kinh trên mà dụng công. Một khi “bốn tướng” không 
còn, “ba tâm” dứt sạch, đó tức là người tu đạo chân chánh. 


Giảng ngày 15 tháng hai năm T964 


-“%%c (ău 22 2⁄2 = 
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-_/sười phàm thường chỉ biết: Mắt có thể thấy sắc, tai 
có thể nghe âm thanh, mũi có thể ngửi mùi hương, lưỡi có 
thể nếm mùi vị, thân có thể biết cảm giác và ý có thể biết 
các pháp. Nếu quý vị nói đạo lý “lục căn hỗ dụng,” họ sẽ 
không bao giờ tin, còn cho rằng đó là những lời nói vô căn 
cứ. Nhưng nếu thật sự đã đến cảnh giới nầy và đạt được 
công dụng nầy rồi, tự chúng ta sẽ biết được Phật Pháp thật 
có loại cảnh giới đúng như vậy, quả là vi diệu không thể 
nói, không thể nghĩ bàn. 


Có người vọng tưởng rằng: “Tôi không muốn có cảnh 
giới như thế đâu! Tại sao? Bởi vì phiền phức quá đi thôi. 
Khi tôi nhìn lên trên thì thấy được các cử động của người 
trời, lại còn nghe được tiếng nói chuyện của họ nữa, vậy 
sẽ ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của tôi. Cũng như lúc tôi 
nhìn xuống lại thấy được tình trạng ở địa ngục, rồi tâm sợ 
thất kinh, bị ám ảnh đến đỗi tối ngủ cũng không được yên 
giấc. Bởi vậy, tôi không thích có cảnh giới như thế. ” 


Cho dù quý vị có thích cảnh giới như thế đi nữa, cũng 
không nhất định là quý vị sẽ đạt được đâu. Tại sao? Bởi 
quý vị không chịu nghiêm chỉnh tham thiền, hoặc giả như 
có ngồi thiển thì cũng vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ, tâm 
vượn ý mã cứ chạy ra ngoài vùn vụt, tự mình cũng không 
kiểm chế được chính mình. Hoặc là quý vị đang ngồi thiển 
bị hôn trầm, mơ màng thấy mình tán gẫu với Châu Công, 
rồi ngủ ngáy o o, hơi thở mạnh như sấm. Tình hình như thế 
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thì làm sao khai ngộ, làm sao mới có thể đạt đến chỗ diệu 
dụng - quý vị chỉ tự lãng phí thời gian thôi! 


Muốn đạt đến cảnh giới đó, quý vị phải không có vọng 
tưởng. Quý vị phải như: thấy mà không thấy, nghe mà 
không nghe, ngửi mà không ngửi, nếm mà không nếm, xúc 
mà không xúc, suy nghĩ mà không duyên cảnh. Nếu không 
bị cảnh giới lay chuyển, như vậy quý vị mới có thể đạt đến 
cảnh giới đó. Nếu quý vị bị cảnh giới lay chuyển như: “A! 
Mình có thể thấy tận đến cảnh trời xa tít như thế! Rồi không 
biết là mình có thể ngủ được hay không nữa hả?” Để tôi 
nói hết cho quý vị nghe, một khi đạt đến cảnh giới đó rồi, 
quý vị vẫn ngủ được như thường. Lúc nào quý vị muốn ngủ 
thì ngủ, còn không muốn ngủ thì không ngủ. Tha hỗ mà tự 
tại, tuyệt nhiên quý vị không phải miễn cưỡng làm øì cả. Vi 
diệu như vậy đó Ï 


Người mà vừa có vọng tưởng như trên, sau khi nghe tôi 
nói như vậy, họ lại dấy niệm: “Mình có vọng tưởng, nhưng 
Sư Phụ làm sao mà biết được? Hay là Sư Phụ có tha tâm 
thông?” 


Tại sao quý vị có vọng tưởng đó? Nếu quý vị có vọng 
tưởng đó, thì tôi làm sao mà không thể biết được chứ? Nếu 
sợ tôi biết, thời quý vị đừng khởi vọng tưởng đó. Quý vị nên 
biết rằng, vì lục căn hỗ dụng với nhau, cho nên ai ai cũng 
có thể đạt được cái diệu dụng nầy, chỉ xem là quý vị có tu 
hành hay không tu hành mà thôi! 


Tôn giả A Na Luật Đà không dùng mắt, mà có thể thấy 
cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như thấy trái Am-ma- 
la trong bàn tay. Đó là bởi tuy mắt ông bị mù, nhưng ông đã 
đạt được thiên nhãn thông. 
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Long Bạt Nan Đà tuy không có lỗ tai, nhưng có thể dùng 
thiên nhãn lắng nghe âm thanh để cứu người bị nạn. 


Sáu căn của nữ thần Căng Già (thần sông Hằng) đều có 
thể ngửi được các mùi hương; bất luận căn nào cũng đều 
có tác dụng ngửi biết được hết. 


Tôn giả Câu Phạm Bát Đề không dùng lưỡi mà có thể 
nếm được mùi vị, bởi ông dùng mũi để thay thế cho lưỡi. 


Thần Thuấn Nhã Đa (thần Hư Không) tuy không có 
thân thể, nhưng có thể dùng các căn khác để tiếp xúc và 
vì thế mà biết được tất cả các pháp đều là không. Cho nên 
ông là thần tự nhiên. 


Tôn giả Ma Ha Ca Diếp không dùng ý căn mà biết 
được đạo lý thật tướng của các pháp, tức là vô tướng. Vô 
tướng cũng có nghĩa là “vô sở bất tướng,” không øì là 
không có tướng. 


Trên đây là các thí dụ dẫn chứng về những vị đã đạt 


được chỗ diệu dụng hỗ tương của lục căn. 


Giảng ngày 16 tháng 2 năm 1984 
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Zãi các em học sinh! Thời gian tốt nhất của đời người 
là lúc trước hai mươi tuổi, đó gọi là: “Thời đại hoàng kim.” 
Trong thời kỳ nầy, Phật tánh vốn có của các em chưa bị mất 
và tự tánh thanh tịnh vẫn còn tổn tại. Lúc bấy giờ, nếu các 
em được tiếp xúc với người tốt, các em sẽ làm người tốt. 
Còn nếu các em qua lại với người xấu, các em sẽ làm người 
xấu. Các em rất dễ bị ảnh hưởng theo hoàn cảnh chung 
quanh. Như có câu nói: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen” 
tức là đạo lý đó. 


Nếu gặp được thầy tốt, bạn hiển, các em sẽ thâu thập 
được nền học vấn chân chánh và có được phẩm hạnh đoan 
nghiêm. Trái lại, nếu gặp những vị thầy, những người bạn 
không giữ quy củ phép tắc, các em sẽ chịu ảnh hưởng của 
họ, rồi sẽ thành người không giữ nề nếp quy củ. Nếu nhỏ thì 
“hại quần chỉ mã” tức là một con ngựa làm xấu hại đến cả 
bầy ngựa; lớn hơn nữa thì làm xã hội bại hoại. 


Hãy nhớ lấy! Tự tánh của các em ví như tấm vải trắng 
thuần khiết, nếu các em đem nhuộm màu xanh thì nó xanh, 
nhuộm màu vàng thì nó vàng. Các em đang trong hoàn 
cảnh học hành tốt đẹp như vầy, tương lai nhất định phải làm 
người có lợi ích cho xã hội, và cải thiện xã hội theo chiều 
hướng tốt hơn. Các em nên có tinh thần hy sinh ứiểu ngã ích 
kỷ của mình để thành đại ngã lo cho quần chúng. 


Hỡi các em học sinh! Đa số các em từ nước ngoài đến 
(như học sinh từ Việt Nam, Cam-bu-chia và các nước Đông 
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Nam Á), đã từng bị đập vùi lưu lạc với nỗi khổ bỏ nhà mất 
nước. Trong thời kỳ sôi động bất an, mà các em có được 
nhân duyên đặc biệt đến Vạn Phật Thánh Thành để học 
hành, ngõ hầu xây dựng nền móng làm người tốt, đây có 
thể nói là trong cái bất hạnh không may nhưng có cái may 
mắn lớn. 


Bởi vì tông chỉ của trường Tiểu học Dục Lương ở Vạn 
Phật Thánh Thành là bồi dưỡng học sinh thành người ưu 
tú lương thiện, khiến học sinh biết thế nào là hiếu thảo với 
cha mẹ, biết tôn sư trọng đạo, biết chọn lựa bạn lành và 
trung thành với quốc gia. 


Còn tông chỉ giáo dục của trường Trung học Bồi Đức là 
bồi dưỡng học sinh có quan niệm đạo đức, biết về bốn đạo 
lý: lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hầu tương lai các em sẽ làm người 
tốt lành, đường đường chánh chánh. Đây là hoài bão căn 
bản của trường học ở Vạn Phật Thánh Thành vậy. 


Các em đã được hoàn cảnh học tập tốt đẹp như vầy, 
các em nên biết quý tiếc thời giờ, sanh mạng của mình, 
cũng nên biết thương tiếc tất cả chúng sanh và tất cả các 
thứ vật chất. Đừng để “thời đại hoàng kim” quý báu của 
các em trôi qua một cách trống không. Các em không nên 
xem tiểu thuyết, xem truyền hình, mà hãy nên nỗ lực học 
hành, gọi là: Miệng thì đọc, tâm suy tư, sáng cũng thế, 
chiều cũng thế (Khẩu nhỉ tụng. Tâm nhỉ duy. Triều ư tư. 
Tịch ư tư.) Miệng đọc sách nào, thì tâm nên suy nghĩ đạo 
lý trong sách đó; sáng hay chiều cũng đều nghĩ đến đạo 
lý trong sách. Thời thời khắc khắc đừng quên những điều 
đã học trong sách, lúc nào cũng nên ôn luyện lại những 
bài đã học. 
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Trong sách Luận Ngữ có ghi: “Ôn cố nhỉ tri tân,” ôn tập 
lại bài cũ có thể đạt được sự học thức mới, tức là đạo lý 
đó. 


Hiện nay các em đang trong thời kỳ học hỏi, ngoại trừ 
những lúc phụ giúp việc nhà, các em nên chăm lo học hành. 
Hãy nắm chắc lấy thời gian, đừng để lãng phí. 


Người xưa nói: “Một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng 
một tấc vàng khó mua được một tấc thời gian.” Các em xem 
đấy, thời gian quý báu biết là bao! Cho nên nói: Trẻ mà 
không cố gắng, khi già mới luống tiếc. Đang trong thời đại 
hoàng kim mà các em không chịu học hành, đến già có hối 
tiếc cũng không kịp! 


Hỡi các em học sinh! Các em trong thời niên thiếu đã 
gặp nhiều hoạn nạn, phải rời bổ quê hương, bôn ba tìm tự 
do trên lộ trình lưu ly thất tán, khổ không kể xiết. Các em 
đã trải qua biết bao là khốn khổ, mới đến được vùng đất 
bình an. Đó là do nhân nhiều kiếp trước, các em không biết 
tu phước tu huệ, hoặc đã gây hoạn nạn cho người, khiến 
người ta đau khổ. Bởi nhân đó, ngày nay các em mới chịu 
khổ nạn. Đó đều là do nghiệp lực của tiền nhân hậu quả mà 
thọ cảm. Tuy các em hãy còn trẻ tuổi, nhưng đã từng nếm 
đủ mùi vị tai ương. Như nếu các em lại không phát Bồ Đề 
tâm, không biết cố gắng học hành, thì tương lai của các em 
xem như sẽ là hắc ám đen tối nhiều hơn là quang minh xán 
lạn. Các em có hiểu không? 


Bây giờ các em học tại Vạn Phật Thánh Thành, đã biết 
được Lục Đại Tông Chỉ: không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ và hiểu 
được cái tinh thần làm người chân chánh. Đây là cơ hội tốt 
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cho các em sửa đổi lôi lầm để làm lại cuộc đời mới, ngõ 
hầu tạo dựng cho mình một tiên đồ xán lạn. Các em đừng 
^ ⁄ ^* ^ Z ^“ ^ ` ¬.-‹ ~ x⁄ 
để nó trôi qua một cách luống uống, mà phải hiểu rõ tánh 
cách trọng yếu của nó. Đây là điểm then chốt quan hệ đến 
2 ^ »: 2 2 Z Z 
cả cuộc đời hạnh phúc của các em đây. 


Hiện nay các em đã đến đây, ngoài thời giờ chăm lo 
học tập, nếu các em lại biết nắm giữ cơ hội tốt nầy mà 
thường tu trì, thành tâm niệm Phật, lễ Phật, tham thiền, 
tĩnh tọa và tu hành như thế, tức các em có thể sẽ đạt được 
một năng lực siêu quần như: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thậm chí đến cả 
thần túc thông hay lậu tận thông nữa. Bây giờ tôi chỉ giảng 
bốn thông, sau nầy tôi sẽ giảng tiếp về hai thông còn lại. 


Sao gọi là thiên nhãn thông? Tức là tại quả địa cầu mà 
các em có thể thấy được nhất cử, nhất động, từng lời nói, 
từng việc làm của người trời một cách thật rõ ràng, không 
có chi chướng ngại. Hiện ở Trung Hoa, có rất nhiều em 
nhi đồng tuy ở trong nhà mà thấy được sự vật phía ngoài 
tường vách. Chúng lại có thể biết trong tay người khác 
đang nắm giấu vật gì. Đó gọi là thiên nhãn thông, cũng 
tức là tác dụng của cái nhìn thông suốt. 


Sao gọi là thiên nhĩ thông? Là có thể nghe được chư 
thiên nói chuyện, lại có thể nghe Phật, Bồ Tát nói, hoặc 
cũng có thể nghe rõ ràng được tiếng người nói chuyện từ 
xa ngàn dặm. Hiện nay ở Trung Hoa có một số trẻ em 
dùng thính giác để đọc chữ viết trên giấy. Tức là có người 
trước đó đã bí mật viết chữ vào giấy, sau đó chúng để tờ 
giấy áp vào bên tai và lắng nghe một chút là biết ngay. 
Trăm lần thử, trăm lần đều đúng chứ không phải đoán mò. 
Những cảm ứng nầy là do thiện căn từ kiếp trước chúng 
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đã tu được. Nhưng nếu không có bậc Thiện tri thức hướng 
dẫn chúng, thì khi đã qua tuổi nhi đồng, chúng sẽ mất đi các 
công năng đặc thù nầy. 


Sao gọi là tha tâm thông? Tức là trong tâm người khác 
nghĩ gì mình cũng đều có thể biết rất rõ ràng, thông suốt, 
không chút trở ngại. 


Sao gọi là túc mạng thông? Là có khả năng biết được rất 
rõ ràng về nhân quả quá khứ của người khác, như biết họ 
đã từng tạo qua nghiệp lành gì, hoặc làm nghiệp ác gì? Nếu 
các em chịu nghiêm túc tu hành thì sẽ càng đạt được năng 
lực đặc biệt nầy hơn, và lại càng có thể khai mở đại trí tuệ 
chứng đắc thần thông về biện tài vô ngại. 


Nhiều em nhi đồng ở Trung Hoa có được năng lực kỳ 
đặc siêu phàm nầy. Nhưng rất tiếc là không có người hiểu 
được các loại tài năng như vậy. Cho nên những bậc nhân tài 
có thần thông nầy đều bị lãng quên mai một. Đối với Phật 
giáo mà nói, thì đó quả thật là điều bất hạnh! 


Nếu chúng ta biết tích cực vun bồi, giúp đỡ cho các em 
tiểu thần đồng nây phát triển khả năng như hiện thân thuyết 
pháp. tức khiến cho người đời sẽ có lối nhìn khác đối với 
Phật giáo. Ví như người ta từ cơn ác mộng vừa mới thức 
tỉnh và giác ngộ rằng, Phật Pháp quả là tôn giáo cứu nhân 
độ thế. 


Hiện các em đang học tại Vạn Phật Thánh Thành. Nếu 
các em lại chịu chuyên tâm nhất chí học tập Phật Pháp, 
tôi tin rằng các em đều có cơ hội đạt được những năng lực 
chuyên môn như thế. Những điều đó cũng không phải mê 
tín dị đoan, mà là sự thật đấy. Giống như truyền hình, ra-đa, 
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máy thâu băng, điện thoại, điện báo v.v... cũng có công 
năng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhưng mấy thứ 
nầy là thần thông do người sáng chế, chứ không phải là 
thần thông tự nhiên. Nếu do tham thiển chứng được thần 
thông, đó mới là thật sự vận dụng thần thông tự tại. Chỉ 
cần các em có ý muốn thì các em cũng có thể tu đạt được 
những cảnh giới như vậy. 


Giảng ngày 5 tháng 3 năm 1984 





Các em học sinh tại Gold Mounmtain Monasfery 
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‹Ífiân giả ái nhơn là người có lòng thương yêu mọi 
người. Chữ nhân nầy nếu đối theo con người mà nói, nhân 
là sự biểu hiện lòng nhân từ, có tư tưởng tự đặt mình vào 
hoàn cảnh của người khác, gọi là: “Chuyện gì mình không 
muốn thì đừng đẩy cho người.” Việc gì tự bản thân mình 
không thể chấp nhận, thì chớ gán cho ai. Nếu gán ép cho 
người những việc mà tự mình đã không thích, đó là người 
không có lòng nhân. 


Người có lòng nhân là người chịu thiệt thòi, chịu nhẫn 
nhục, gọi là: 


“Sơ nhỉ miễn cưỡng, cửu nhỉ tự nhiên, ” 


Nghĩa là lúc đầu mình cảm thấy như gượng gạo, khó chịu, 
nhưng thời gian lâu dần rồi cũng quen thành tự nhiên, không 
còn thấy bị miễn cưỡng chút nào. 


Chữ nhân nầy nếu nói theo sự việc, là mình cần có lòng 
nhãn nại và làm chuyện gì cũng làm cho đến nơi đến chốn. 
Cho nên nói: “Sự dục câu tỉnh, tu dụng khổ công, công phu 
kỹ đáo, xúc loại bàng thông.” Muốn được việc tốt, cần phải 
chịu khó, khi công đã đủ, gặp chuyện biết ngay. Bất luận 
khi làm chuyện gì, chúng ta nhất định phải là: đã làm tốt rồi 
còn muốn làm cho tốt hơn, làm cho đến lúc toàn thiện toàn 
mỹ mới thôi. Nhưng phải làm như thế nào mới được đây? 
Tức là chúng ta phải có khổ công phu. 


Sao gọi là khổ công phu? Tức là một chữ “Nhẫn”. 
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Chữ nhẫn (3#) ví như hình ảnh của trái tim (;Ù\) đang bị 
cái dao (7j ) cắm vào, cho nên đau nhức vô cùng. Đây có 
nghĩa là chúng ta phải nhẫn đau, phải chịu khổ, phải nhịn 
đói, nhịn khát, nhịn gió, nhịn mưa, nhịn nóng, nhịn lạnh, 
nhịn tất cả. Chúng ta phải nhịn! nhịn! nhịn! Nhẫn nhịn tất 
cả những chuyện không thể nhẫn nhịn. Đối với hết thảy 
các việc, chúng ta đều phải chịu khó, chịu khổ mà làm. 
Chúng ta phải ráng chịu khổ công, khi công phu đầy đủ thì 
tự nhiên mình sẽ được thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta có 
thể “nghe một mà biết mười.” Chúng ta sẽ khai mở cửa 
trí tuệ và đối với mọi việc về sự, lý, chúng ta cũng sẽ hoát 
nhiên quán thông thấu suốt hết, tức nhìn thoáng qua một 
cái là biết ngay, không có gì chướng ngại cả. 


Lại cũng có thể đem các hạt giống chủng tử để nói về 
chữ nhân nầy. Ví như khi trồng ngũ cốc, chúng ta nhất 
định phải chọn hạt giống lớn tốt. Bởi vì giống tốt sẽ nẩy 
mầm mạnh mẽ, khi đến mùa thu mới có thâu hoạch nhiều. 
Mỗi người nông dân đều hiểu rõ về việc nầy. Nếu chúng 
ta không chọn giống tốt, không cày cấy, không tưới bón 
thì mùa thu đến, chúng ta sẽ chẳng thâu hoạch được gì, gọi 
là: “Cày cấy một phần thì thu hoạch một phần.” 


Tình hình các học sinh học tại trường cũng giống như 
thế. Khi ở trường nếu các em chịu ra công học hành và 
nghiên cứu hiểu rõ những đạo lý trong sách vở, đương 
nhiên là sau nầy các em sẽ trở thành các bậc nhân tài hữu 
dụng. Nhưng nếu các em không cầu hiểu ý giải thâm sâu, 
chỉ học qua loa cho xong chuyện, đến chừng sau khi tốt 
nghiệp thì chẳng có nghề nghiệp sở trường gì, cho nên các 
em sẽ không có khả năng tìm kế mưu sinh. Để rồi các em 
trở thành gánh nặng cho gia đình, là ký sinh trùng trong xã 
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hội và bị người khinh rẻ. 


Hạt giống chủng tử được phân ra làm hai loại là: chủng 
tử hữu tình và chủng tử vô tình. Chủng tử hữu tình có thể 
sanh ra bốn loại động vật như: thai, noãn, thấp, hóa. Chủng 
tử vô tình sẽ sanh ra thảo mộc thực vật và các loại khoáng 
chất như sắt, đá. 


Chúng sanh hữu tình là loài có tình có tánh. Chúng sanh 
vô tình là loài không có tình nhưng có tánh, gọi là: “Hữu 
tình vô tình, đồng viên chúng trí.” Tánh của hữu tình và 
vô tình thì tương thông với nhau, vì chúng vốn là một. Vô 
tình là tạm thời vô tình, nếu chúng có thể phản bổn hoàn 
nguyên trở lại bản thể, chúng cũng sẽ biến thành hữu tình. 
Nhưng việc nầy không phải dễ dàng vậy đâu, vì chúng phải 
trải qua một thời gian rất lâu mới có cơ hội phản bổn hoàn 
nguyên được. Cơ hội đó giống như một hạt bụi rất nhỏ trong 
ba ngàn đại thiên thế giới đấy. Vả lại cho dù chúng nó có 
chuyển thành chúng sanh hữu tình đi nữa, chúng cũng đều 
là loài động vật hạ cấp như con lăng quăng, con trùng, con 
kiến mà thôi. 


Chúng ta tuy là loài hữu tình, nhưng chỉ là tạm thời chứ 
không phải vĩnh viễn. Nếu như chúng ta không làm người 
tốt thì linh tánh sẽ biến hóa suy tàn, rồi hóa thành loài thực 
vật vô tình. Do đó, các cây cổ thụ đều có quỷ thần trú ngụ 
ở bên trong. Tại sao? Bởi vì cổ thụ và quỷ thần có sự gắn 
bó tương thông với nhau. Người và quỷ thần cũng gắn bó 
tương thông với nhau, không có gì ngăn cách. Người tu hành 
phải hiểu rõ đạo lý nầy, đừng nên đọa lạc làm loài thực vật. 
Thực vật tuy có tánh, nhưng chúng không dễ øì biến thành 
loài hữu tình. 
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Hỡi các em học sinh! Mọi người đều có thể phản bổn 
hoàn nguyên, đều có thể thành Phật, chỉ cần các em sớm 
phát Bồ Đề tâm và cố gắng dụng công tu hành; nếu không, 
đến khi các em bị đọa lạc vào loại vô tình, biến thành loài 
thực vật rồi mà muốn tu hành thì khó lắm đấy. Lúc đó các 
em có hối hận cũng đã quá muộn màng! 


Giảng ngày 6 tháng 3 năm 1984 





Cây cổ thụ ở Vạn Phật Thành 
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.ðñu Phật Pháp sắp đến bờ mé diệt vong, bất luận là 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc hay Ưu-bà-di cũng đều 
nên lấy việc phục hưng Phật giáo làm nhiệm vụ của mình, 
gọi là: 


“Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. ” 


Bây giờ chúng ta có thể nói là: “Phật giáo hưng vong, 
nhân nhân hữu trách.” Đã là Phật tử, chúng ta lại càng nên 
có trách nhiệm hơn nữa, chứ đừng thoái thác cho người 
khác. Chúng ta nên tự hỏi lòng rằng: Chúng ta phải làm sao 
để phục hưng và phát huy Phật giáo cho rạng rỡ thêm hơn? 
Đây tức là tự mình nên có sự phản tỉnh sâu sắc! Từng giờ 
từng khắc nên tự kiểm xét lấy mình! Những việc đáng làm, 
mình đã làm chưa? Nếu chưa, vậy tại sao mình chưa làm? 


Hoằng dương Phật Pháp là công việc của mọi người. 
Nhưng chỉ khi nào mọi người cùng phân công hợp tác làm 
việc với nhau như: Người có tiền thì góp tiền, ai có sức thì 
góp sức, và cùng nhau nỗ lực nhất trí đoàn kết thì mới có thể 
làm cho Phật giáo hưng thịnh trở lại. Cho nên có câu nói: 
“Đoàn kết là sức mạnh.” Chúng ta không nên phân tán như 
mâm cát rời rạt, cũng đừng nên có quan niệm íự /h bàng 
quan, tức là chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. 


Là đệ tử Phật, một khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình, 
chúng ta lại càng không nên có tâm ỷ lại rằng: “Dù sao 
cũng đã có người hoằng dương Phật Pháp rồi, tôi bất quá chỉ 
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là một phần tử thì có ảnh hưởng gì đâu.” Nếu ai ai cũng 
có tư tưởng như vậy, thế thì đến bao giờ Phật giáo mới 
được phục hưng, được vẻ vang khác thường đây? E rằng 
sẽ không bao giờ! 


Trong thời đại nầy, nếu trên thế giới không có ai chân 
chánh phát tâm tu hành để làm người lãnh đạo, e rằng 
Phật giáo nhất định sẽ suy sụp dần dần rồi đi đến chỗ diệt 
vong. Chúng ta đã là Phật tử thì nên tận tâm tận lực lo cho 
Phật giáo. Trong thời kỳ hoằng dương Phật Pháp, chúng 
ta nên dõng mãnh tiến tới, không nên nhát gan lo trước lo 
sau, cũng đừng sợ người ta ghen ghét, hay sợ bị người gây 
chướng ngại, vì đó đều là khảo nghiệm thử thách đấy thôi. 
Bởi một khi trải qua lò lửa hồng tôi luyện thì cũng phải 
ngàn lần nung nấu, trăm lược trui rèn mới thành được thép 
tinh, gọi là: 


“Ngật đắc khổ trung khổ, phương vỉ nhân thượng nhân. ” 
Chịu được cực khổ trong cảnh khổ mới là hơn người. 


Đó là lời bàn của người có nhiều kinh nghiệm từng 
trải. Chúng ta nên thành tâm cống hiến cho Phật giáo, nên 
đem ý chí kiên cố và lòng quyết tâm chân thật của mình 
để làm Phật sự. Được như vậy, Phật giáo mới có thể mỗi 
ngày một chuyển biến tốt đẹp trở lại. 


Vạn Phật Thánh Thánh là đạo tràng tu hành chân 
chánh. Mọi người đều biết chúng ta tuyệt đối không phải 
là dân bịp bợm giả dối. Cho nên chúng ta phải thật lòng y 
theo giáo pháp thi hành, chứ đừng giả mang mặt nạ để lừa 
gạt người đời. Chúng ta cũng không nên có ý tưởng tham 
muốn những chuyện viễn vông, xa rời thực tế. Mình biết 
bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, như vậy mới đúng là bổn 
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phận của người tu hành. Nếu chúng ta chỉ biết nói suông 
mà không chịu làm thì chỉ là những lời nói đầu môi, không 
tốt chút nào. Như vậy chúng ta làm sao có hy vọng phục 
hưng Phật giáo trở lại cho được? 


Giảng ngày 6 tháng 4 năm 1984 
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k2 lðNg kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nếu ai muốn biết rõ, 
tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm 
tạo.” Tức là tất cả các đạo lý đều do tâm hiển hiện. Tất cả 
Phật ba đời cũng là do tâm mà hiển hiện. Nói tóm lại, tất 
cả đều do tâm tạo. Con người có thể tạo nên thiên đường, 
thì con người cũng có thể tạo ra địa ngục. Thực hành theo 
mười điều lành là tạo nên thiên đường, làm mười điều ác 
là tạo thành địa ngục. Tâm cũng có thể tạo ra con người, 
A-tu-la, súc sanh và ngạ quỷ. Tâm của con người thì vi 
diệu như thế đó. Vì nó thiên biến vạn hóa không rời khỏi 
một niệm, cho nên nói “tất cả do tâm tạo.” 


Mỗi khi tâm chúng ta khởi động niệm, chư Phật đều 
thấy biết hết. Nhưng con người chúng ta hầu như đều là bịt 
tai để trộm chuông, tự mình lừa dối mình, cứ tưởng rằng, 
chắc Phật Bồ Tát không biết, quỷ thần không biết, ai ai 
cũng không biết. Khi có ý nghĩ như thế, chúng ta sẽ tạo 
ra biết bao chuyện điên điên đảo đảo, hại người hại mình, 
gây thành những điều sai lầm to lớn. 


Đối với Phật giáo, chúng ta nên ủng hộ đạo tràng và 
xem việc chấn hưng Phật giáo là trách nhiệm của mình. 
Chúng ta không nên tạo các nghiệp ác ở trong đạo tràng 
và nên hiểu rằng tất cả đều do tâm tạo. Cho nên tại Vạn 
Phật Thành, trường Đại Học Pháp Giới, Trung Học Bồi 
Đức và Tiểu Học Dục Lương đều lấy Lục Đại Tông Chỉ: 
không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không 
tự lợi, không vọng ngữ để làm lời răn dạy. 

Giảng ngày 12 tháng 4 năm 1954 
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c thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là “sát 
sanh”. Cho nên nói: “Giết người đền mạng, thiếu nợ trả 
tiền.” Nếu quý vị giết cha, anh của người ta thì người ta sẽ 
giết cha, anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn nhau, 
không bao giờ chấm dứt. Bởi nhân sát sanh quá nhiều, cho 
nên quả báo đến rất mau, gọi là: “hiện thế hiện báo” tức 
quả báo hiện tiền. 


Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh 
lạ kỳ như vậy? Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà 
ra. Quý vị giết mạng chúng sanh, thì chúng sanh sẽ tìm đến 
quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái đó, 
bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao 
đây? Tức là quý vị phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi 
lầm để làm lại con người mới và làm nhiều việc công đức 
có lợi ích cho chúng sanh, như thế mới có thể tiêu trừ được 
các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e 
rằng quý vị sẽ không dễ øì lành bệnh được. Đây là chân lý 
chứ không phải là mê tín đâu. 


1. Ing Nhọt Mặt Người Đời Hiện Tại 


Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào 
khoảng năm 1945, có Hòa Thượng Đại Minh, trụ trì chùa 
Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa. Hòa Thượng nầy tuy 
là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo và trong 
chùa lại thờ cúng Tiên Hồ Ly. Do đó hồ ly ở chùa nầy ra 
vào tự do mà không bị ai xua đuổi, và nó cũng không sợ 
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người. Người và hồ ly cùng ở chung một cách bình an. 


Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang bế quan nhập thất ở 
chùa nầy để duyệt đọc Đại Tạng kinh. Hồ ly cũng đến 
phòng Hòa Thượng cùng tu. Trong lúc Hòa Thượng đọc 
kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lạy Phật của Hòa Thượng. 
Đến khi Hòa Thượng muốn lạy Phật thì Hòa Thượng nói 
với nó: “Ta muốn lạy Phật, mây ra ngoài đi!” Lúc đó hồ 
ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa 
Thượng lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm 
đệm bái Phật. Ngày nào cũng như vậy, trải qua một thời 
gian đài và hai bên trở thành như bạn đạo. 


Một ngày kia, Hòa Thượng có chút hơi nóng tính. Đến 
lúc muốn lễ Phật, Hòa Thượng bảo nó: “Mầy mà không 
đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mây đấy!” Hồ ly trừng mắt 
nhìn một cái như không màng gì đến Hòa Thượng, rồi nó 
lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là: Dù sao 
người xuất gia cũng có hoài bão từ bi, dùng phương tiện 
làm cửa ngỏ. Cho nên nó không đi. 


Thế là lúc bấy giờ, Hòa Thượng phát giận nói: “Sao lại 
thế! Thật quả là khách mà muốn lấn át luôn cả chủ nhà à! 
Tao đánh chết mây đây!” Nói xong Hòa Thượng lấy cây 
gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng hồ ly vẫn không thèm 
để ý đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa Thượng quơ 
gậy quất xuống một hơi. Không ngờ trật tay, Hòa Thượng 
đánh bể đầu hồ ly, khiến máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm 
lễ Phật. Quả thật là Hòa Thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa 
Thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận 
vô cùng và không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. 
Nghiệp tội nầy làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua nghĩ lại, 
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cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên linh tánh Hòa 
Thượng chợt nhớ có người đã nói là: nếu đánh chết hồ ly và 
đem thịt nó cho người khác ăn thì sẽ tiêu được nghiệp sát. 
Thế là Hòa Thượng lóc da hồ ly và đem thịt cho mấy người 
làm công ăn - tưởng như vậy là đã xong chuyện. 


Không ngờ bảy ngày sau, linh hồn hồ ly đến nói với Hòa 
Thượng rằng: “Tôi đã đến Diêm Vương tố cáo ông rồi, ông 
phải đền mạng cho tôi!” Hòa Thượng đang trong lúc thiển 
định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần. Thế là 
Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của 
bài chú, hồ ly không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó 
không có cách nào làm hại được ông. Nhưng nó cũng không 
chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông. Bẩy 
ngày sau, hồ ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó 
đi xin viện binh. Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào 
đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn chết trận trong thời 
Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ ly chiêu tập được rất 
nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân 
Hòa Thượng. Nhưng chúng oanh tạc rất nhiều ngày cũng 
bắn không trúng Hòa Thượng. Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng 
lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi, không rời 
khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt 
rơi chung quanh Hòa Thượng. 


Trải qua nhiều ngày không ăn, không uống, Hòa Thượng 
thực sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa Thượng 
cảm thấy tinh thần mơ màng hốt hoảng và chẳng may đầu 
gối bên phải của Hòa Thượng bị trúng pháo. Thế là âm binh 
Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa Thượng thoát được trận uy 
hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng vì 
tưởng đã hết chuyện. Vừa mới nghĩ như thế, Hòa Thượng 
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cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo. Hòa Thượng 
cúi đầu nhìn xuống thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một 
mụt nhọt giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. 
Vết thương vừa sưng, vừa đau nhức, không thuốc men nào 
chữa khỏi. 


Vào một ngày kia, có người nói với Hòa Thượng: “Lấy 
thịt mỡ đắp lên miệng mụt nhọt thì sẽ hết đau.” Hòa 
Thượng thử làm theo và quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi 
miếng thịt mỡ bị mụt nhọt mặt người ăn hết, Hòa Thượng 
lại bắt đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà Hòa Thượng 
bị mụt nhọt hành hạ hoài, khổ không kể xiết. Trải qua 
nhiều ngày đau đớn, Hòa Thượng chợt giác ngộ rằng: chỉ 
có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. 
Thế là Hòa Thượng hết lòng lo tu hành và không đếm xỉa 
đến sự đau nhức nữa. Hòa Thượng cố nhẫn chịu trăm phần 
đau đớn và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh. 
Trải qua ba năm sau, Hòa Thượng mới hết bệnh. 


Hòa Thượng nầy là vị chân thật tu hành, Ngài đã 
thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc Thiện 
tri thức và cũng từng đi triều bái bốn ngọn núi lớn danh 
tiếng (Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà 
Sơn) và tám ngọn đại tiểu sơn ở Trung Hoa. Hòa Thượng 
là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng 
Hòa Thượng cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được 
nghiệp chướng. Do đó chúng ta nên biết nghiệp báo sát 
sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy! Không được sát 
sanh mà nên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị 
tùy ý sát sanh thì sẽ bị mấy thứ bệnh kỳ quái, không cách 
nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế, rồi 
hối hận trọn đời! 
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2. Mụt Nhọt Mặt Người Đời Quá Khứ 


Thời vua Ý Tông đời Đường, có vị Quốc Sư tên gọi là 
Thiển Sư Ngộ Đạt. Khi Sư ở chùa Cư An, tỉnh Trường An 
giảng kinh, vua Ý Tông đã thân hành đến nghe pháp và 
đặc biệt ban tặng cho Sư một bảo tòa bằng trầm thủy đàn 
hương. Lúc bấy giờ, Thiền Sư sanh tâm kiêu ngạo, tự cho 
mình là bậc cao tăng nhất đời, không ai sánh bằng. Không 
ngờ trong tâm vừa mới khởi vọng tưởng, tức thần Hộ Pháp 
liền bỏ Thiền Sư mà đi. Thế là oan gia trái chủ đã theo Sư 
mười đời, nay tìm được cơ hội phục thù, nó bèn đánh một 
chưởng vào ống quyển Sư. Rồi từ đó, đầu gối Thiền Sư phát 
nổi lên một mụt nhọt mặt người, có lông mi, có mắt, có 
miệng, có răng. Mỗi ngày nó phải được ăn thịt, uống rượu. 
Nếu không cho nó thịt rượu thì mụt nhọt lại hành đau nhức, 
khổ không thể tả. Bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, vô 
phương cứu chữa. 


Trong lúc Thiển Sư Ngộ Đạt chưa được chức vị Quốc 
Sư hiển đạt vẻ vang. Có một năm ở chùa tại Trường An, 
Sư gặp một vị tăng đang khổ sở vì bị mọc mụt độc quái ác. 
Mụn nhọt chảy nước, chảy máu trông thật là dơ bẩn, lại còn 
xông lên mùi hôi thúi, khiến cho người ta muốn nôn mửa cả 
ra. Ai nấy cũng không dám đến gần vị tăng bệnh. Lúc đó 
Thiển Sư Ngộ Đạt đang ở phòng kế bên, ngày ngày sang 
chăm sóc vị tăng bệnh nầy. Thiển sư hết lòng phục dịch, 
dâng cơm nước và rửa ráy vết thương cho vị tăng mà không 
ngại gì đến mùi hôi thúi bẩn thỉu. 


Thời gian trôi qua chẳng hay chẳng biết, hè qua rồi thu 
lại. Đến lúc khí hậu trở nên mát mẻ, mụt độc của vị tăng 
cũng dân dân lành lặn. Lúc sắp chia tay, vị tăng bệnh nói 
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với Thiển sư Ngộ Đạt rằng: “Cám ơn ngài đã chiếu cố 
đến tôi. Sau nầy nếu ngài có chuyện gì nan giải, hãy đến 
Mông Sơn ở Tứ Xuyên tìm tôi. Trên núi có hai cây đại 
tùng làm dấu hiệu. Tên tôi là Ca Nặc.” 


Thiền Sư Ngộ Đạt hồi tưởng lại chuyện xưa, bèn lên 
Mông Sơn tìm vị Tăng bị mụt độc lúc trước. 


Từ xa trông lên lưng chừng núi, Sư đã thấy có hai cây 
tùng cao ngất tầng mây. Khi đến trước hai cây tùng, Sư 
phát hiện có một ngôi chùa bằng vàng chói sáng rực rỡ. 
Vừa định đi tìm thì đã thấy vị tăng đang đứng đợi trước 
cửa chùa mỉm cười, rồi đưa Sư vào. Sau khi Thiển Sư Ngộ 
Đạt đảnh lễ vị Tăng, Sư bèn kể rõ về nỗi khổ của mình. Vị 
Tăng bảo Thiền sư sáng hôm sau xuống phía mỏm đá dưới 
con suối để tẩy rửa vết thương, như thế sẽ lành bệnh. 


Sáng ngày thứ hai, chú tiểu đồng đưa Thiển sư đến 
mồm đá dưới con suối. Vừa lúc định rửa vết thương, mụt 
nhọt mặt người bèn phát ra tiếng nói: “Hãy khoan rửa! 
Giữa chúng ta có mối oán thù chưa hết. Ngài là bậc cao 
tăng, từng đọc rất nhiều kinh sách, nhất định là Ngài đã 
đọc qua lịch sử Tây Hán rồi. Vậy Ngài có biết chuyện 
Viên Án chém ngang lưng Triệu Thố không? Viên Án là 
Ngài bây giờ, còn Triệu Thố chính là tôi lúc trước. Ngài 
đã mười đời làm thầy tăng, tu hành nghiêm chỉnh, cho nên 
tôi không tìm được dịp báo thù. Bởi Ngài sanh tâm kiêu 
mạn nên tôi mới có cơ hội chui vào. Ngày nay nhờ Tôn giả 
Ca Nặc từ bi, muốn hòa giải mối oán cừu giữa chúng ta, 
Ngài dùng pháp thủy tam muội tẩy rửa cho tôi, vậy từ nay 
về sau, tôi sẽ không còn oán hận Ngài nữa.” 


Sau khi Quốc Sư Ngộ Đạt nghe xong, hồn phiêu phách 
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tán đến chín tầng mây. Thiễển sư vội vàng vốc nước rửa mụt 
nhọt độc, nhưng Sư lại cảm thấy đau nhói tận xương tủy, 
rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Sau một thời gian lâu, khi chợt 
tỉnh lại và nhìn xuống đầu gối thì không còn thấy dấu vết 
mụt nhọt độc nữa. Bấy giờ Sư mới biết vị tăng đó là bậc 
thánh tăng. Quốc Sư định trở lại chùa để chiêm ngưỡng và 
lễ bái vị tăng, nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy 
ngôi chùa đâu cả. Thế rồi Sư kết cỏ dựng lều ở tại nơi đó và 
sớm chiều chăm lo lễ tụng. Quốc Sư là tác giả của bài Sám 
Pháp, như ngày nay chúng ta biết đó là bản “Từ Bi Tam 
Muội Thủy Sám” gồm có ba quyển vậy. 


Qua hai câu chuyện trên, tuy có khác chút ít, như phần 
lớn là giống nhau, đều là cảnh giác cho người ta biết rằng 
nhân quả báo ứng thật không sai sót mảy may. Chuyện thứ 
nhất là sự báo ứng hiện ngay đời nầy, còn câu chuyện thứ 
hai là sự báo ứng đến mười đời sau. Nói tóm lại, khi nghiệp 
duyên thành thục là thời vận của chúng ta cũng đã đến lúc 
và rốt cuộc phải chịu quả báo thôi. Hôm nay tôi nói về hai 
công án nầy để cho mọi người hiểu rõ sát sanh là có hại, và 
đừng nên xem đó như trò chơi con nít. Hiện nay khoa học 
ngày càng tiến bộ, cho nên vũ khí giết người cũng sẽ càng 
tệ hại hơn. Bao thứ nhân quả họ đã gây ra thì làm thế nào 
tiêu trừ cho được? 


Hiện nay thế giới đang trong cảnh đen tối đầy chướng 
khí, đụng một chút là cuộc đại chiến sẽ bùng nổ. Bọn ma 
quỷ oán hờn sẽ mượn cớ nầy để báo thù. Nhưng oan oan 
tương báo, biết đến bao giờ mới hết đây? Trừ phi là không 
sát sanh; nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày 
được bình an. 


Giảng ngày 15 tháng 4 năm 1964 
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_đày vị hãy nhìn xem! Hiện nay đa số con người trên 
thế giới hầu như đang phát điên phát cuồng, trông giống 
như người mắc bệnh tâm thần vậy. Thế giới nầy sắp sửa 
biến thành thế giới điên cuồng mất. Bất luận là nam hay 
nữ, già hay trẻ cũng đều không nhận thức được về các 
điều kiện cơ bản làm người. Cho nên mới có cảnh anh 
tranh, tôi đoạt. Vì muốn đạt được mục đích cá nhân mà 
con người bất chấp mọi thủ đoạn, thấy lợi quên nghĩa, bán 
rẻ bạn bè. Thật đáng sợ thay! Vậy điều kiện cơ bản làm 
người là gì? Tức là Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh 
Thành. Nếu ai ai cũng chịu tuân theo như vậy thì thiên hạ 
sẽ được thái bình. 


Lục Đại Tông Chỉ là: 


1- Không tranh: Không tranh với bất cứ người nào. Tự 
giữ những gì mình nên có, và không nên có những thứ 
mình không cần. Tuyệt đối là không nổi nóng. 


2- Không tham: Bất luận những øì về vật chất, hễ mình 
có đủ dùng là được rồi, và cái gì cũng không tham. Đồ vật 
của tôi, nếu anh cần thì tôi sẽ cho anh. Chúng ta đừng nên 
keo tham tiếc của. 


3- Không cầu: Không tìm cầu những thứ bên ngoài, gọi 
là: “Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao,” người không tìm cầu 
tức là người có nhân cách cao thượng. Phàm người có nhân 
cách là người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Người nào 
không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không 
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tham ăn, không tham ngủ thì tâm người ấy sẽ được nhiều an 
lạc và lòng họ cũng không cảm thấy lo sợ gì cả. 


4- Không tự tư, ích kỷ: Bất cứ vật gì thuộc về công cộng 
để mọi người thuận tiện dùng, chúng ta không được cất dấu 
cho riêng mình. Quý vị có thể bố thí, tức là quý vị không có 
lòng tự tư, ích kỷ, gọi là: “Xem tất cả người già như cha mẹ 
ta, thương tất cả trẻ thơ như thương con em mình.” Đó là sự 
biểu hiện của người không có lòng tự tư ích kỷ. Sự thành lập 
các trường đại học, trung học, tiểu học và viện dưỡng lão tại 
Vạn Phật Thánh Thành vốn cũng từ tư tưởng đó. 





Lễ Kính Lão, Gold Mountain Monastery 


5- Không tự lợi: Là xả mình vì người. Việc gì có lợi thì ta 
nhường cho người khác làm. Trái lại, việc gì không lợi thì 
để lại mình làm. Tuyệt không bao giờ có tham đồ về danh 
văn lợi dưỡng, mua danh câu tiếng, vì đó là những tư tưởng 
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tự tư, tự lợi. 


6- Không vọng ngữ: Miệng có bốn tội ác là: vọng ngữ, 
ý ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Người mà phạm một trong 
các tội ác nầy, tương lai sẽ bị đọa địa ngục bạt thiệt cắt 
lưỡi. Vọng ngữ là một trong Năm Giới. Người học Phật 
Pháp, nhất định nên nghiêm giữ Năm Giới. Vọng ngữ là 
øì? Là nói lời giả dối, gọi là: Thấy - nói không thấy; không 
thấy - nói thấy; nghe - nói không nghe, không nghe - nói 
nghe; không hiểu - nói hiểu, hiểu - nói không hiểu; biết - 
nói không biết, không biết - nói biết. Đó tức là vọng ngữ. 


Tại sao người trên thế gian lại phát điên, phát cuồng 
như thế? Bởi vì họ có tâm tranh, tâm tham, tâm cầu, tâm 
ích kỷ, tâm tự lợi và tâm vọng ngữ. Cho nên suốt ngày họ 
cứ điên điên đảo đảo chẳng được tự tại. Đây là vấn đề rất 
nghiêm trọng, chúng ta không nên xem đó như những lời 
hý luận mà hãy mau cải thiện tập quán xã hội, nếu không 
thì sẽ nhận lãnh hậu quả không thể tưởng tượng được. 


Giảng ngày 16 tháng 4 năm 1984 
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%% Phật đã dùng định lực để thắng lực thần thông của 
ma vương trong khi đấu pháp với chúng. Lúc đó ma vương 
bèn nói với Phật rằng: “Bây giờ tôi không có cách gì để 
thắng được ông, nhưng chờ đến tương lai sau nầy, khi đệ tử 
của ông không có đủ định lực, tri kiến lại bất chánh, lúc đó 
tôi sẽ đục cửa chui vào nhà ông mà mặc áo của ông, ăn cơm 
của ông, sau đó tôi lại còn tiểu tiện vào trong bát của ông, 
thử xem ông sẽ làm sao!” Đức Phật Thích Ca điềm nhiên 
nói: “Thế thì ta không có cách øì cả.” 


Rõ ràng hiện nay, đã có người xuất gia công khai nói 
Kinh A Di Đà là giả, với lý do là trong kinh có những câu 
không có căn cứ để khảo chứng như: “Từ đây đi về phương 
tây, trải qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực 
Lạc.” Ông ấy hỏi rằng: “Vị quan địa phương nào đo vậy? 
So ra khoảng cách của mười vạn ức cõi Phật có lẽ là nhiều 
hơn một chút, hoặc cũng có lẽ là ít hơn một chút. Thế thì có 
chắc là mười vạn ức cõi Phật không?” Đúng là những lời lý 
luận ngu sĩ xằng bậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ! 


Gần đây, lại có vị xuất gia tuyên bố với mọi người rằng 
Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, đừng nên tin. Bởi căn cứ 
vào đoạn kinh văn: “Nhân ngày húy ky của vua cha, vua Ba 
Tư Nặc thiết trai thỉnh Phật vào cung điện. Nhà vua đích thân 
nghênh đón đức Như Lai, và thiết bày đây cả thức ăn quý, ” 
vị đó cho rằng đoạn văn nầy không phù hợp với phong tục 
Ấn Độ lúc đương thời - bởi ở Ân Độ không giảng về đạo 
hiếu. Nhân đó ông quyết đoán rằng Kinh Lăng Nghiêm là 
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ngụy tạo, không phải do Phật thuyết giảng. Đó chính là 
hành vi hủy kinh báng Phật, và quả báo của sự hủy báng 
nầy khó mà tưởng tượng nổi. Tư tưởng của sư nầy thật quá 
ấu trỉ! Tâm sư ở đâu, quý vị có thể suy ra thì biết! 


Trong Kinh Pháp Diệt Tận nói rằng: “Tương lai khi đến 
thời kỳ Mạt Pháp, bộ kinh Lăng Nghiêm sẽ bị hủy diệt 
trước hết.” Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời 
đại Chánh Pháp. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm, tức là 
không có Chánh Pháp. Hiện nay có rất nhiều sơn yêu thủy 
quái, chúng chủ trương là Kinh Lăng Nghiêm không phải 
do Phật nói, và muốn mọi người đừng tin. Nếu không tin 
Kinh Lăng Nghiêm, vậy bao nhiêu Kinh điển khác đều có 
thể lấy bút quẹt bỏ hết mà không tin luôn à! Vì sao? Bởi 
không có căn cứ chăng! Cho nên quý vị có thể thấy rằng 
tâm địa của ma vương quả thật quá cay độc! 


Đây cũng bởi vì Kinh Lăng Nghiêm nói lên sự thật quá 
rõ ràng. Trong khi ma vương lại không thể giữ được Tứ 
Chủng Thanh Tịnh Minh Hối tức bốn lời răn dạy thanh 
tịnh, cũng không thể tu được Pháp Môn Viên Thông của 
hai mươi lăm vị Thánh, và càng không dám đọc về cảnh 
giới của Năm Mươi Loại Âm Ma. Vì nó sợ bại lộ nguyên 
hình, khiến cho người ta biết được bộ mặt thật của nó, cho 
nên nó mới tìm cách hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm. Hủy 
diệt đây không phải là đốt kinh điển, mà là hủy diệt kinh 
từ trong tâm chúng sanh, khiến cho mọi người mất lòng tin 
đối với Kinh Lăng Nghiêm. 


Chuyện trên đời là kỳ diệu như thế đấy. Thật rất ít có 
ai nhận biết được. Cũng giống như nghề buôn, người bán 
thuốc giả thì rất đắc hàng, trong khi người bán thuốc thật 
lại chẳng có ai mua. Tại sao? Bởi không có người chân 
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chánh nhận biết được giá trị của nó. Cho nên tôi bảo là 
sự thật thì không ai nhận biết, còn giả thì lại làm cho mọi 
người say mê. Đó là đạo lý rất dễ hiểu thôi! 


Hiện nay là thời kỳ Mạt Pháp, có nhiều người phỉ báng và 
không tin các vị sư chân chánh tu trì Phật Pháp. Nhưng các 
sư giả, bởi giảng pháp quá náo nhiệt nên có rất nhiều người 
đến nghe Pháp, đến nỗi trong giảng đường không còn chỗ 
chứa, người ta chen chúc như hộp cá mồi, chật thở không 
ra hơi. Thế mà lại có người xuất gia để xướng khẩu hiệu 
không ăn chay. Ông sư nầy nói với mọi người rằng: “Phàm 
hễ là người ăn chay đều có tâm tham; còn người không ăn 
chay mới không có tâm tham.” Lý luận như vậy thật là chọc 
cười cho cả thiên hạ, là làm mù mắt người, khiến cho người 
ta hồ đồ - hồ đồ qua, hồ đồ lại, hồ đồ cho đến lúc xuống địa 
ngục, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi. 


Cho nên khi học Phật Pháp, chúng ta cần nên có trạch 
pháp nhãn, con mắt biết chọn lựa Pháp thì mới có thể phân 
biệt được phải hay trái, đúng hay sai và thiện hay ác một 
cách rõ ràng. Nếu không vậy, chúng ta chẳng khác gì như 
người mù sờ voi, mò không ra được đạo lý chân chánh. 
Người ta nói sao thì mình lập lại y như vậy, nghe rồi phụ 
họa theo. Người ta nói con voi như bức tường, mình cũng 
nói theo là voi như bức tường. Người ta nói con voi giống 
như cây cột, mình cũng phụ họa nói voi giống cây cột. Rốt 
cuộc thì con voi giống như cái gì? Chúng ta đều chẳng biết. 
Khi học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu cho được đạo lý, chứ 
đừng đi theo một cách mù quáng. Mọi người nên đặc biệt 
chú ý điểm nầy! 


Giảng ngày 17 tháng 4 năm 1984 
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ôi xuất thân từ miền quê và được giáo dục ở học 
đường rất ít, cho nên tôi hiểu biết không được nhiều. Đó 
là lý do vì sao tôi muốn mọi người cùng tập hợp lại với 
nhau, như câu: “Tập í quảng ích,” là tập trung lại nhiều 
ý kiến hữu ích. Dùng trí tuệ của mọi người để cùng thảo 
luận các vấn đề. Nếu ai có ý kiến gì quý báu xin cứ việc 
nêu ra. Chúng ta vì công việc cải thiện nền giáo dục mà 
tham khảo với nhau. 


Sau khi xuất gia, tôi nhận thấy tình trạng Phật giáo mỗi 
ngày càng một đi xuống, cho nên tôi muốn cải thiện lại. 
Tôi cảm thấy nền giáo dục cũng mỗi ngày một xuống dốc, 
cho nên tôi hy vọng sẽ sửa đổi cho tốt hơn. Tôi nguyện 
đem hết chút sức lực mình để làm chút lợi ích cho người. 
Bởi chí nguyện nầy, hiện nay tôi thành lập trường Đại 
Học Pháp Giới Phật Giáo, trường Trung Học Bồi Đức và 
trường Tiểu Học Dục Lương tại Vạn Phật Thánh Thành. 
Và để thực hiện nguyện vọng đó của tôi, tất cả các lớp 
học đều miễn phí. 


Tại sao tôi muốn làm như vậy? Có phải vì tôi háo danh, 
ham tiếng, hay là vì muốn làm kiểu cách cho khác lạ chăng? 
Không phải đâu. Dụng ý của tôi là hy vọng tu chỉnh lại chế 
độ cửa hàng kinh doanh của nhà trường, khiến cho những 
người chỉ vì tiền trong ban giáo dục sẽ cải thiện lại các tư 
tưởng bất chánh nầy. Họ nên lấy việc giáo dục và đào tạo 
học sinh thành người lương thiện, tài giỏi để làm tông chỉ. 
Tuy tư tưởng nhà trường như là kinh doanh đã thâm căn cố 
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đế, nhất thời không dễ gì thay đổi. Nhưng tôi xin mọi người 
hãy đồng tâm hiệp lực để làm lại sự nghiệp nầy, ngỏ hầu 
dần dần sẽ cảm hóa được những người chủ ban kinh doanh 
ở nhà trường, khiến họ tự thấy được lương tâm và nhận thức 
rằng giáo dục là công tác thần thánh. Bởi vì giáo dục là đào 
tạo nhân tài trong thiên hạ, là việc làm vui vẻ, khoái lạc. 
Nếu họ vẫn mê muội, không chịu tỉnh ngộ, cũng chỉ vì kiếm 
chút đồng tiễn hôi thối, mà không biết hối tiếc là đã làm 
hại tiền đồ tương lai của học sinh. Tội nầy thật không thể 
dung tha và họ sẽ ân hận ngàn đời. Chúng ta nên biết rằng, 
tiền là vật ngoài thân, sanh không mang đến, chết không 
đem theo. Cho nên nói: “Muôn thứ không đem được, chỉ có 
nghiệp tội theo mình.” Nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo 
khi còn sống, sẽ cùng xuống theo địa ngục để ta chịu khổ 
vô gián đoạn. Đến lúc đó, dù chúng ta có hối hận thì cũng 
đã muộn rồi! 


Ngày 27 tháng 5, 1984 trường Đại Học Pháp Giới Phật 
Giáo sẽ cử hành lễ tốt nghiệp. Những sinh viên đạt tiêu 
chuẩn tốt về đạo đức và học vấn, khi mãn khóa sẽ được 
phát bằng chứng thơ học vị. Thông thường trong buổi lễ, 
các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ đội mũ đen có bốn góc 
vuông. Dù là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, tất cả đều mang 
cùng một loại mũ như vậy và thế giới cũng đều công nhận 
điều nầy. 


Các sinh viên tốt nghiệp trường Đại Học Pháp Giới Phật 
Giáo cũng được đội mũ, nhưng có chỗ cải tiến như: Cử nhân 
sẽ đội mũ bốn góc, Thạc sĩ sẽ đội mũ năm góc và Tiến sĩ 
sẽ đội mũ sáu góc. Tại sao phải là như vậy? Bởi vì mỗi 
loại hàm chứa các ý nghĩa khác nhau. Bốn góc là đại biểu 
cho người trong bốn biển đều là anh em, kiêm thêm ý là tứ 
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thông bát đạt, bốn phương đều thông suốt; lại cũng biểu 
hiện của Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bi, hỷ, xả. Năm góc đại 
biểu cho Ngũ Hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; hoặc là Năm 
Giới căn bản: sát, đạo, dâm, vọng, tửu; hoặc cũng đại biểu 
cho năm châu: Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc. Sáu góc đại biểu cho 
Lục Độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí 
tuệ; hoặc đại biểu cho sáu phương: đông, nam, tây, bắc, 
trên và dưới; cũng có thể nói sáu góc là đại biểu cho sáu 
nghề: lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Đó là những ý kiến của 
tôi, hy vọng mọi người sẽ đưa ra ý kiến để chúng ta cùng 
nhau nghiên cứu rồi quyết định. 


Có người nói: “Vì theo truyền thống, cho nên tất cả 
các sinh viên khi tốt nghiệp đại học đều đội mũ bốn góc.” 
Nhưng theo cách nhìn của tôi, nếu có phương pháp tốt mà 
chúng ta không dùng và vẫn cứ khư khư giữ khuôn phép 
cũ, thế thì phải nói là quá cố chấp, cũng có thể nói là ngu 
s¡ nữa. 


Ở phương Tây, tôi chưa gặp qua người tốt nghiệp Đại 
học Phật giáo chân chánh nào cả. Phật giáo ở đây chỉ là 
mới bắt đầu, nên chưa có quy chế nhất định. Trường Đại 
Học Pháp Giới Phật Giáo là tận hư không, biến pháp giới, 
quảng đại vô biên. Bây giờ tạm thời không có người nào 
biết, nhưng trong tương lai sẽ có rất nhiều người bắt chước 
theo cách thức như trường học của chúng ta. Cho nên nay 
tôi để nghị là sinh viên tại gia khi tốt nghiệp đại học sẽ 
đội mũ đen, còn sinh viên xuất gia khi tốt nghiệp đại học 
sẽ đội mũ vàng. Tôi cũng chẳng biết ý kiến nầy có giá trị 
không nữa! 


Giảng ngày 20 tháng tư năm 1984 
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2ã luận làm việc gì, chúng ta cũng phải có lòng nhẫn 
nại, từ từ làm chứ không được gấp rút. Quý vị nên biết Tòa 
Thánh La Mã (Rome) không phải chỉ trong một ngày mà 
thành lập được. Cùng như lý lẽ trên, việc giáo dục học sinh, 
không phải một hay hai ngày là có thể dạy cho chúng hiểu 
rõ được. Mà cần phải có tâm bền chắc, lâu dài để dạy chúng 
làm sao trở thành người tốt, và làm sao tạo cơ sở cho nhân 
cách tốt. Chứ không phải dạy học sinh làm sao có được việc 
làm tốt và kiếm được nhiều tiền để tự mình được hưởng thụ. 
Đó là lối giáo dục theo chủ nghĩa vị lợi. 


TS -- 


TNSTIIING  nN2-:Ñ 
nh UUU _ 9H0OL 





!2⁄⁄0w¿ (4â đuáa Cực - lạa Fuật "/(àu@ 





Phương châm giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành là 
dạy học sinh học tập về nhân nghĩa đạo đức. Trong tương 
lai, khi chúng ra phục vụ cho xã hội, dù ở cương vị nào, 
chúng cũng sẽ dựa theo đạo đức nhân nghĩa mà làm việc. 
Chúng tuyệt đối sẽ không hùa nhau làm bậy, cũng không 
có hành vi làm tổn hại người để lợi mình. 


Quý vị nhớ đấy! Chúng ta không nên ham danh háo 
tiếng, cũng đừng học theo thói ngụy quân tử, giả bộ là 
nhà từ thiện, làm được chút việc rồi đến đâu cũng quảng 
cáo, tuyên truyền cho mình. Chúng ta nên học tập theo 
đức hạnh chân chánh, và thực hành một cách thực tiễn. 
Phương pháp giáo dục của chúng ta hoàn toàn khác biệt 
với phương pháp giáo dục của mấy chỗ khác. Không phải 
là chúng ta muốn đánh đổ cách giáo dục của họ để nêu lên 
nền giáo dục của mình; cũng không phải là chúng ta muốn 
tranh giành hay muốn thi đua gì với ai. Mà chúng ta chỉ 
muốn giữ vững lập trường giáo dục để dạy dỗ cho thế hệ 
kế tiếp. Không cần biết là người ta làm đúng hay không, 
chúng ta chỉ muốn làm việc cho đúng, và không làm trái 
với lương tâm, thế là đủ rồi. 


Giảng ngày 25 tháng 4 năm 1984 
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-ằÍ@ười tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô 
Lượng Tâm. Khi có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, mình mới có 
thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ 
được vui. Nếu người tu đạo không có Tứ Vô Lượng Tâm, 
tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại 
kiếp, cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn 
cây số. 


Tứ Vô Lượng Tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu 
nên có. Sao gọi là Tứ Vô Lượng Tâm? Tức là từ, bi, hỷ, xả. 
Vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không bỏ dở 
nửa chừng, hoặc không đến giữa đường rồi tự vạch mức giới 
hạn cho mình, không muốn tiến tới. Như mới được chút đỉnh 
đó thì lấy làm đủ và nghĩ là xong rồi. Thật ra, Từ Bi Hỷ Xả 
không có lúc nào là đủ cả, mà có được càng nhiều thì càng 
tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường từ bi hỷ xả cho đến 
khi đạt đến cảnh giới toàn thiện mới thôi. 


1. Từ là có thể cho niềm vui. Chúng ta có cho chúng 
sanh niềm vui không? Nếu như không có, đó tức là chúng 
ta không dùng hết lòng từ của mình. Chúng ta nên tiến đến 
mục tiêu “vô duyên đại từ,” là dùng lòng từ bi đối xử với 
những người không có duyên với mình. Chúng ta không 
những thông cảm với người cùng trong hoàn cảnh khó khăn, 
mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong 
cảnh hoạn nạn nữa. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng 
ta nên ra tay tiếp đỡ, giúp chúng sanh thoát vòng khổ hải. 
Đấy là công việc mà Phật tử nên làm. Chúng ta đừng nên có 
thái độ dửng dưng, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu giúp, 
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vì thế là đánh mất tinh thần cứu thế của Phật Giáo. Trái 
lại, Phật Giáo lấy từ bi làm hoài bão, dùng cửa phương 
tiện của đạo Phật để tiếp nhận chúng sanh. 


2. Bi là có thể bạt trừ khổ não. Chúng ta có thể bạt trừ 
sự đau khổ của chúng sanh không? Nếu không thể, thì đó 
là vì chúng ta chưa dùng hết lòng bi của mìmh. Chúng ta 
nên có tư tưởng “đồng thể đại bi,” cũng tức là thấy người 
chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như 
chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là 
lòng lân mẫn, thương xót. Trong khi các nhà Nho nói rằng 
“bị thiên mẫn nhân” lại cũng phù hợp với ý nghĩa trên. Do 
đó mà biết rằng tư tưởng của thánh nhân trong thiên hạ đều 
giống nhau, như cùng xuất phát theo vết bánh xe, không 
tách rời lòng trắc ẩn xót thương. Phật giáo chủ trương từ 
bi, Nho giáo để xướng trung thành và tha thứ. Tâm tâm 
tương đồng, đấy là cốt tủy của tôn giáo, nếu không thì là 
dị thuyết của ngoại đạo. 


3. Hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta có hoan hỷ vui thích học 
Phật Pháp không? Chúng ta có sanh ưu sầu, phiển não, 
hoặc có tâm tư bực dọc không? Nếu quả là có, chúng ta 
hãy mau sửa đổi, đừng phát sanh tánh tình như thế. Nếu 
còn chút ít tập khí, rồi dụng công phu từ thất tình lục dục, 
thì đó là quan niệm sai lầm. Nên hiểu là chúng ta không 
được tiếp tục có thứ quan niệm sai lầm như thế. Nếu 
không, chúng ta không thể nào tưởng tượng nỗi hậu quả 
của nó sẽ ra sao. 


4. Xả là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả 
không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ? Là nhất thời hay là 
vĩnh viễn? Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui 
vẻ, bạt trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn 
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cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh 
lòng hoan hỷ đến mức vô hạn, nhưng chúng ta đừng nên 
chấp vào đó - làm xong việc rồi nên quên hết chứ đừng 
lưu giữ trong tâm thức. Nếu chúng ta chấp mà không quên 
được, đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng 
ta nên có tinh thần hi ân bất cầu báo thì mới được xem là 
người Phật tử chân chánh. 


Giảng ngày 26 tháng 4 năm 1984 





Đường Từ & Đường Hỉ tại Vạn Phật Thành 


222w đà Gáo “Gật 2á đá 


Ø; là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. 
Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể 
nhẫn. Có người nói: “Tôi thật là nhịn hết nổi rồi!” Nếu 
chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể “hết” được. Hết 
cái gì? Là hết nghiệp chướng. Nếu nghiệp không tiêu, tình 
chưa không, tức là còn có sanh rử. Cho nên nói: “Nghiệp 
bất trọng, bất sanh Ta-bà. Ái bất đoạn, bất sanh Tịnh độ.” 
Chừng nào nghiệp tận, tình không, đến lúc đó chúng ta 
mới hết sanh tử và được giải thoát thật sự. 


Người tu hành nên có công phu tu nhẫn nhục. Nhẫn đói, 
nhẫn khát, chịu gió, chịu mưa, chịu nóng, chịu lạnh, đến 
nỗi phải nhẫn sự chửi mắng, và nhẫn sự đánh đập luôn. 
Những cảnh nầy đều là thử thách. Như tôi thường nói: 
“Tất cả là khảo nghiệm, xem bạn sẽ làm sao? Đối cảnh 
mà không biết, phải luyện lại từ đầu.” Dù gặp nghịch cảnh 
như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tiếp nhận với tâm lý 
“nghịch lại thuận thọ.” Chúng ta đừng để cảnh giới xoay 
chuyển, hoặc dựng cờ trắng mà đê đầu xin hàng phục. 
Người xưa nói: “Việc nhỏ mà không nhịn tức sẽ làm hư 
chuyện lớn.” Nhẫn nhịn là bảo vật vô giá: “Nhịn giây lát, 
gió yên sóng lặng; lui một bước, biển rộng trời xanh.” 


Khi đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hôm Ngài đi 
ngang qua bờ sông và thấy một con đã can (thuộc loài lang 
sói), muốn ăn thịt con rùa. Nhưng con rùa thì rút đầu, thụt 
cả chân tay vào trong cái mai, rồi nó nằm yên không động 
đậy một lúc thật lâu. Dã can vì không có tâm kiên nhẫn 
nên bồ đi, còn rùa nhờ có lòng nhẫn nại mà bảo tổn được 
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sanh mạng. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan rằng: “Người 
tu hành cũng nên như vậy.” Bậc cổ đức nói: “Gần đây tôi 
mới học được cách của con rùa, lúc nào đáng rút đầu thì hãy 
rút đầu.” 


Trong lúc nóng giận mà quý vị nhịn được, thì quý vị sẽ 
miễn lo âu cả trăm ngày. Nếu người ta chửi mình, xem như 
mình đang thưởng thức một bài hát đang thịnh hành. Nếu có 
người đánh mình, xem như mình đi đường vô ý va vào cột 
cửa. Nếu quý vị quán tưởng như thế, dù là giáo mác gì cũng 
tự nhiên biến thành ngọc lụa. Nếu không, ngọn lửa vô minh 
nổi cơn lôi đình sẽ bốc cao ba trượng, mà phát thành một 
trận đại chiến. Kết quả hai bên đều bị thương, không những 
tốn thương tình cảm, lại còn mất cả nhân cách và bị người 
ta chê bai là mình thiếu tánh điểm nh. 


Cho nên nói: “7họ tận thiên hạ bá ban khí, dưỡng tựu 
hung trung nhất đoạn xuân, ” tức là chịu được hết trăm lần 
lời chỉ trích của thiên hạ, sẽ nuôi dưỡng thành khúc nhạc 
xuân trong tâm ta. Chúng ta có thể lấy những lời vàng ý 
ngọc nầy để làm câu châm ngôn cho mình. 


Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1984 
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-#sười tu hành nên trong sạch như con mắt của mình 
- không thể dung chứa dù chỉ một hạt cát. Ví như trong 
mắt quý vị có hạt cát, nhất định quý vị rất khó chịu và lo 
tìm cách để lấy nó ra ngay. Nếu không, cả thân tâm quý 
vị cũng chẳng sao yên được. Tu đạo cũng giống như thế. 
Hạt cát đó là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi việc 
sẽ bắt đầu biến đổi. Bản lai vốn trong sạch, nhưng một khi 
trong đầu có ý tham, tức khởi động tác dụng hóa học, biến 
nước trong sạch thành nước dơ. Như vậy đã không có lợi 
cho người, trái lại còn hại cho mình nữa. 


Người tu hành hễ có một phần thành tâm là có một 
phần thành tựu và cảm ứng, có mười phần thành tâm, sẽ 
có mười phần thành tựu và cảm ứng. Khi có được thành 
tựu và cảm ứng rồi, chúng ta không nên chấp chứa ở trong 
tâm. Vì là “ưng vô sở trụ” nên chúng ta hãy quên phức nó 
đi. Mục đích chủ yếu tu đạo của chúng ta là vì muốn liễu 
sanh thoát tử, chứ không phải vì cầu cảm ứng. Quý vị nên 
nhớ lấy! Chúng ta tu hành thì không nên có ý đổ, như cầu 
được thành tựu, muốn được cảm ứng, vì đó là điều sai lầm 
to lớn. Mọi người nên hiểu cho rõ về điểm nầy. Nếu quý 
vị chuyên tâm nhất chí tu hành, khi công phu đến mức 
thành thục rồi, tự nhiên quý vị sẽ được thành tựu và cảm 
ứng. Nhưng nếu tu hành mà có ý đồ, quý vị vĩnh viễn sẽ 
không thành đạt gì và cũng không có cảm ứng chi. 


Như câu nói: “Có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm 
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ứng.” Cảm ứng thì có thể hy vọng, nhưng không nên cầu 
xin. 


Người tu hành nên: “Chỉ hỏi chuyện cày bừa, chứ không 
hỏi việc thu hoạch.” Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng nên 
tận lực làm và đừng màng đến kết quả sẽ ra sao. Dù như thế 
nào, mình cũng nên quang minh chánh đại, điểm xuất phát 
là chỉ vì công chứ không vì tư, không có tâm ích kỷ riêng tư 
khi làm việc và không tính toán lo rầu về chuyện thành hay 
bại. Khi làm việc cho công chúng, chúng ta cũng nên như 
vậy. Chúng ta không nên lo sợ, giống như phía trước đang 
có sói, còn phía sau thì có cọp. Vì nếu có chuyện xảy ra, ai 
cũng không dám đứng ra gánh vác, rồi xô đẩy trách nhiệm 
cho nhau. Chuyện nhỏ mà như vậy, còn chuyện lớn thì cứ 
suy ra thì sẽ biết. 


Đừng có vọng tưởng như người ngu, là không đi học mà 
muốn được bằng Tiến sĩ; không trồng trọt mà muốn thu 
hoạch ngũ cốc; không mua vé đua ngựa mà đòi trúng giải 
nhất. Đâu có chuyện tiện lợi vậy. Như mùa xuân quý vị phải 
lo gieo giống, cày cấy, tưới nước, bón phân, thì đến mùa thu 
mới có thâu hoạch được. Cho nên nói: “Một phần cày bừa, 
được một phần thâu hoạch,” là đạo lý tự nhiên thôi! 


Quý vị hãy chú ý, chớ nên khởi tâm tham câu, tham 
thành tựu, tham cảm ứng, vì đó là chuyện mơ mộng, như đi 
trong cõi mịt mờ và cũng đừng nên tự dối gạt mình. Nếu như 
không nhận rõ được mục tiêu, bổ gốc lấy ngọn, là quý vị 
lãng phí thời gian quý báu của mình mà chẳng được gì, sau 
có hối hận cũng đã trễ mất! 


Giảng ngày 17 tháng 5 năm 1984 
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7/0:iBÌnh tức là tham, sân, s1, mạn, nghi. Năm thứ ác 
nghiệp nầy có thể khiến cho con người điên đảo đến phát 
cuồng. 


1. Tâm tham: Là đối với cảnh thuận, chúng ta sẽ khởi 
lòng tham ái đến nỗi không có thì không được. Thậm 
chí có người vì muốn được mục đích của mình mà bất 
chấp các thủ đoạn, bằng không họ chẳng cam lòng. 


2. Tâm sân: Là khi gặp cảnh nghịch, chúng ta sẽ giận 
hờn và nổi nóng, như không chửi người thì cũng đánh 
người, thậm chí còn giết hại người nữa. Đó đều là do 
tâm sân hận tác quái, nó khiến con người mất cả lý trí 
và ý chí xử sự mọi việc. Người có tâm như thế, ắt sẽ 
làm cho xã hội chẳng được an ninh, trật tự. 


3. Tâm si: Là người không có trí huệ, không biết phải 
trái, cũng không phân biệt được thiện ác, cho nên hồ 
đồ điên đảo, hậu quả là thành kẻ bất lương, tạo nhiều 
nghiỆp tội. 


4. Tâm mạn: Là tự để cao mình và đè ép người khác. 
Tự cho chuyện gì mình cũng hay hơn, nổi bậc hơn 
người. Thứ hành vi cống cao ngã mạn nầy là điều tối 
ky, chúng ta không nên có. 

5. Tâm nghi: Là người đối với việc chánh đáng lại sanh 
lòng hoài nghi, không tin lời nói của bất cứ ai. Người 
có thứ tâm lý như vậy là bất thường, là sai lầm vì đã tự 
hạ thấp mình. 
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Năm loại tâm lý nầy đều là không bình thường, đều là 
do cái nhân vô minh dẫn đến. Người tu hành nhất định phải 
tiêu diệt vô minh, đừng để nó gây sóng gió thành tai họa vô 
cùng tận như vậy. 


Vô minh khiến cho kể phàm phu chỉ biết dụng công 
vào mấy thứ tình dục. Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế 
gian là thật, cho nên họ không thể xa rời và cũng không nỡ 
buông bồ nó. Do đó họ gắn bó với lục thân quyến thuộc một 
cách rối ren mà buông xả không đành. Rồi họ tạo ra biết 
bao thiện ác lẫn lộn, họ cũng không phân biệt được giữa ô 
nhiễm và thanh tịnh. Đời đời kiếp kiếp, họ cứ quay quanh 
trong vòng sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. 
Cho nên nói vô minh là căn bản của sanh tử. 


Người tu hành không có mấy thứ rắc rối đó đè nặng trong 
tâm, cho nên họ dễ được thanh tịnh, giải thoát và hết sanh 
tử. Nếu không cắt đứt vô minh, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị nó 
chi phối, để rồi xuống địa ngục, chạy lên núi đao, hay là 
vào chảo dầu sôi. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ hối hận là lúc 
đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn. Nhưng rất tiếc là 
đã không còn kịp nữa. 


Tôi xin khuyên quý vị nên tu hành cho kịp thời, đừng có 
tưởng là ngày tháng còn dài mà hẹn lần, hẹn lựa. 


Bậc cổ đức có nói: “Đừng đợi đến già mới học đạo, mồ 
lẻ loi lắm kẻ thiếu niên.” Học đạo được một ngày là gần 
được Tịnh Độ thêm một chút. Như vậy từng chút từng chút, 
quý vị sẽ đến được cõi Tịnh Độ. Nếu quý vị không chuyên 
cần tu đạo mà lại muốn đến Tịnh Độ, thì sẽ không đến được 
đâu! Công việc trên đời, dù chúng ta có lãng phí thời gian 
để làm, rốt cuộc cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có 
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pháp môn tu hành là không lãng phí thời gian. Nếu quý vị 
tu được một phút thì được một phút lợi lạc. Cho nên nói: 
“Gom cát thành tháp,” tức là từng bước, từng bước không 
ngừng tiến tới, tự nhiên quý vị sẽ đến được bờ bên kia. 


Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1984 
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' người trong lòng khởi vọng tưởng như: “Không biết 
đến lúc già, mình có bị chết đói, chết rét hay không nữa?” 
Đây là lối suy nghĩ chẳng có ích lợi gì. Là đệ tử chân chánh 
của Phật dù cho bị chết đói, chết rét chúng ta cũng chẳng 
thấy sao mà lại nghĩ rằng, nếu mình hy sinh vì Phật giáo, thì 
không còn øì quang vinh bằng. 


Trong thời quá khứ Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua 
ba a tăng kỳ kiếp tu phước huệ, và trăm kiếp gieo tướng 
tốt. Tất cả các đại địa, đất đai trong tam thiên đại thiên thế 
giới, không có chỗ nào, dù nhỏ như hạt bụi mà không phải 
là chỗ của đức Phật đã xả bỏ tánh mạng Ngài. Chúng ta nên 
xét lại lòng mình, xem chúng ta đã xả bỏ được cái gì rồi? 
Ngay cả mấy thứ đồ vật ngoài thân mà mình còn bỏ không 
nỡ. Chúng ta vẫn cứ bị cái tâm riêng tư, ích kỷ làm chủ, cho 
nên cái nây bỏ không đặng, thứ kia bổ không xong, huống 
chi đến chuyện xả bổ sanh mạng mình thì lại càng không 
thể nói đến! 


Quý vị nên biết rằng: bởi vì chúng ta không thể xả, không 
chịu bố thí, không có lòng thông cảm, không biết thương 
xót, cho nên chúng ta mới không ngớt xoay chuyển trong 
vòng luân hồi. Chúng ta cả ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện khi 
mình già thì phải làm sao, nhưng không bao giờ nghĩ đến 
vấn để khi mình chết thì sẽ như thế nào. Giống như có người 
ở nước Kỷ cứ ưu sầu cả ngày, đến nỗi mặt mày ủ rũ không 
bao giờ lộ vẻ vui tươi. Có người hỏi: “Tại sao anh lại buồn 
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rầu vậy?” Anh ta đáp: “Nếu như trời sập thì làm sao, há 
không phải là chúng ta sẽ bị đè chết hay sao?” Đúng là lối 
suy nghĩ thật quá ấu trĩ đi thôi! 


Chúng ta là người tu hành, nên sống một ngày là một 
ngày có ý nghĩa và đừng để vọng tưởng áp đảo. Nếu chúng 
ta suốt ngày cứ vọng tưởng lung tung. Há đó không phải là 
người ngu lắm sao? Vì nếu nghĩ tưởng đến những chuyện 
không thể có, không cần thiết, đó mới thật là tự mình làm 
khó lấy mình, tự chuốt khổ cho mình thôi! 


Bây giờ chúng ta cần phải phản cái mê để quay về giác 
ngộ, nên buông cái giả để bắt lấy cái chân thật. Tôi thường 
nói với quý vị là: “Nếu không bỏ được cái giả, sẽ không 
thành đạt được cái thật; nếu không bỏ được cái chết, sẽ 
không đổi được cái sống.” Pháp thế gian là tương đối vậy 
thôi! Nếu bên kia là nghiệp chướng nặng nể, thì bên đây 
là thanh tịnh nhẹ nhàng. Còn như bên đây là thanh tịnh 
hơn, thời nghiệp chướng bên kia sẽ nhẹ bớt. Chỉ là xem 
quý vị muốn làm thế nào. Đây đều do quý vị tự quyết định 
theo ý thích của mình, chớ kẻ bàng quan không có cách gì 
can thiệp được. 


Phàm là người xuất gia, chúng ta nên có nhân cách 
cao thượng, nên là người xuất chúng, vượt hẳn mọi người. 
Người xuất gia đừng nên hùa nhau đồng lõa với kẻ xấu, 
chỉ biết ăn rồi chờ chết, khiến cho khí thế Phật giáo trở 
nên nặng nề, không có khí thế hăng hái chút nào. 


Giảng ngày 15 tháng 7 năm 1984 
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7h Phật Thánh Thành là nơi tu đạo, cho nên các vị 


Thiên Long Bát Bộ lúc nào cũng hộ trì đạo tràng nầy. Nếu 
quý vị phát Bồ Đề tâm, họ nhất định sẽ hộ trì quý vị và 
khiến cho thân tâm quý vị được khinh an nhẹ nhàng, được 
đại thành tựu và có đại cảm ứng. Nhưng trong lòng quý vị 
đừng có hy vọng mình sẽ được như thế, thì những điều đó 
mới tự nhiên hiện tiền. Nếu quý vị còn có lòng hy vọng 
được thành tựu và cảm ứng thì đó là tham, cũng là phạm 
vào Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. 


Các sinh hoạt hằng ngày của người tu hành ở Vạn Phật 


Thánh Thành, đều không rời khỏi sáu điều mục như sau: 


1. Không tranh. Tuyệt đối không tranh với bất cứ ai. 
Cũng không tranh danh, tranh lợi. Phàm đổ vật gì mà 
người khác thích thì mình nhường cho họ, chứ không cần 
phải tranh giành, gọi là: “Tranh chỉ bất túc, nhượng chỉ 
hữu dự,” nghĩa là tranh thì không đủ, nhường thì có dư. 


2. Không tham. Không phải là miệng nói không tham, 
nhưng khi cảnh đến thì chỉ lo tham, chẳng thể bỏ qua, thế 
là sai rồi. Chúng ta cần phải là: Lời nói theo đúng việc 
làm, và làm đúng theo lời nói, đừng để chúng mâu thuẫn 
với nhau. Người không có lòng tham mới bồi dưỡng được 
nhân cách cao thượng. 


3. Không cầu. Nếu chúng ta có cầu muốn điều øì, tức là 
chúng ta sẽ có phiền não. Cầu mà không được, đương 
nhiên là chúng ta sẽ phiền não. Cho nên nói: “Vô cầu 
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tiện vô ưu,” không cầu sẽ không lo - thật là một danh 
ngôn chí lý. Một khi chúng ta đạt đến trình độ vô cầu, 
phẩm cách của chúng ta tự nhiên sẽ cao quý. Nhân đáo 
vô cầu phẩm tự cao, tức là vậy. Trong Bát khổ có “cầu 
bất đắc khổ,” như cầu không được cũng khổ, mà cầu 
được cũng khổ luôn. Vì lo được lo mất mà tự tìm cái 
khổ cho mình. Vậy bởi tội gì mình phải khổ như thế. 
Nếu như quý vị thấy rõ ra mà buông hết tất cả thì quý 
vị sẽ không còn phiển não nữa. 


4. Không tự tư, ích kỷ. Ai ai cũng có lòng ích kỷ. Chuyện 
gì chúng ta cũng tính toán cho mình trước, lo nghĩ cho 
con cháu của mình trước hết. Cho nên người tu hành là 
phải tu đến cảnh giới vô ngã. Vô ngã rồi thì chúng ta 
còn muốn tranh cái gì, tham cái gì, cầu cái gì nữa đây? 
Chúng ta phủ nhận hết, và cái gì cũng không muốn. 
Chúng ta phải học theo tinh thần của Bồ Tát là xả mình 
vì người. Tại sao thế giới nầy lại ngột ngạt đầy chướng 
khí, và không lúc nào trong sạch, xán lạn vậy? Bởi vì 
ai nấy đều tự tư, tự lợi, như nói: “Cái nầy là của tôi, cái 
kia thuộc về tôi,” nên khiến cho thiên hạ đại loạn, thế 
giới chẳng được an ổn. 


5. Không tự lợi. Nếu mọi người đều không có tánh tự 
lợi, lúc nào cũng biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng cảm 
thấy an Ổn, vậy tự nhiên ai nấy cũng sẽ chung sống hòa 
bình với nhau. Nếu như người có tâm tham thì giống 
như cá theo mỗi, thấy lợi là quên mất hết tình nghĩa, rồi 
làm những chuyện tổn hại đạo lý. Có bao nhiêu người 
đã vì lợi mà thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Thậm 
chí có kẻ còn làm cho nước mất nhà tan, đến nỗi phải 
lưu lạc, không nơi nương náo. 
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6. Không vọng ngữ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng 
ta tuyệt đối cũng không nên vọng ngữ. Hễ thấy thì nói 
thấy, nghe thì nói nghe, chúng ta cứ thật thà mà nói, chớ 
nói những chuyện không có căn cứ. Chúng ta nên biết, 
vọng ngữ là nói những lời bịa đặt, làm tổn hại người mà 
chẳng có lợi ích gì cho mình, và sau khi chết nhất định 
bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Điều đó không có chút nghi 
ngờ gì cả. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. 


Hôm nay tôi nói với quý vị những lời tuy rất cạn cợt, 
nhưng nếu quý vị chịu y chiếu theo đạo lý đó mà làm, thì sẽ 
hữu dụng vô cùng. Cho nên có câu: “Nói cho hay! Thuyết 
cho diệu! Nhưng nếu không thực hành thì không phải là 
Đạo. Đạo là hành, không hành sao có Đạo? Đức là làm, 
không làm sao có Đức?” Nếu quý vị có thể thực hành theo 
Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành, tự nhiên nhân cách 
của quý vị sẽ cao thượng hơn. 


Tôi nói thêm một câu sau chót là: Quý vị đừng nên làm 
những chuyện ngu sỉ như: “Yểm nhĩ đạo linh” tức bịt tai để 
trộm chuông. Vì quý vị không thể tự dối mình, mà cũng 
không thể gạt được Phật! Hà tất bụng dạ phải chứa đầy 
chuyện quỷ quyệt, rồi tưởng là mình có thể che đậy được 
hết để dối trên lừa dưới. Há như thế chẳng phải là tự chuốc 
lấy cái vô lý cho mình hay sao? Tôi hy vọng mọi người ở 
Vạn Phật Thánh Thành đều biểu hiện là người lương thiện, 
mẫu mực, để kẻ thế nhân nhìn vào bằng cặp mắt khâm 
phục. 


Giảng ngày 25 tháng 9 năm 1984 
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ve Phật Thánh Thành là đạo tràng mới phát khởi. 
Có thể nói đây là vùng phát nguyên địa của Phật giáo, lại 
cũng có thể nói là vùng quy nguyên địa của Phật giáo. 


Sao gọi là vùng phát nguyên địa của Phật giáo? Bởi 
vì đạo Phật trên thế giới nầy đã đến thời đại Mạt pháp, 
và những người chân chánh y theo giáo pháp tu hành thì 
thưa thớt, không có mấy ai. Có người tuy mang danh nghĩa 
là Phật tử, song những hành vi của họ lại hoàn toàn trái 
ngược với Phật giáo. Vì xét thấy như vậy, cho nên Phật 
tử cần phải trùng tân chỉnh đốn để xây dựng lên một tân 
Phật giáo, khiến cho Chánh pháp trụ mãi trên thế gian. 
Vạn Phật Thánh Thành quyết sẽ trùng tân và phục hưng 
Phật giáo trở lại, cho nên nói là vùng phát nguyên địa của 
Phật giáo. 


Sao lại gọi là vùng quy nguyên địa của Phật giáo? Hiện 
nay các nơi trên thế giới thường xảy ra nhiều hiện tượng 
đau lòng, như hủy Phật đốt kinh. Thậm chí đến cả chùa 
chiền cũng bị sửa thành các công trường, hãng xưởng, hoặc 
các hí viện vui chơi giải trí. Vùng đất thanh tịnh lại biến 
thành nơi ô uế, người xuất gia bị bức bách đến đỗi không 
còn nơi trú ngụ. Thậm chí có người phải chạy lên núi, và 
có kẻ phải xuống vùng ven biển hẻo lánh. Người tu hành 
trên núi dùng rau dại làm bữa qua ngày, kẻ tu ở ven biển 
thì dùng rong biển cho đỡ cơn đói. Họ chịu đựng hết những 
thử thách, với biết bao sự giày vò gian khổ, nhưng họ một 
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lòng không thay đổi ý chí và vẫn chuyên tâm lo tu trì. Với 
tỉnh thần bất khuất đó, thật đã làm cho mọi người ngưỡng 
mộ. Nếu những vị tu hành chịu nhiều khổ nạn đó muốn đến 
Vạn Phật Thánh Thành để tu đạo, chúng tôi tuyệt đối hoan 
nghênh. Chúng tôi chẳng những hoan nghênh những người 
bất hạnh đó, mà đồng thời cũng hoan nghênh luôn các vị tu 
hành chân chánh trên khắp thế giới đến Thánh Thành để 
cùng chúng tôi tu tập. 


Phàm hễ ai thành tâm đến Vạn Phật Thánh Thành làm 
công quả, chúng tôi đều nhất nhất hoan nghênh. Đây là nơi 
không phân biệt tông phái, chủng tộc, quốc tịch hay chức 
vị và mọi người đều được đối xử như nhau. Ai nấy ở Vạn 
Phật Thánh Thành đều được thọ hưởng sự bình đẳng và tự 
do. Vạn Phật Thành là nơi không thuộc về bất cứ người nào, 
mà thuộc về tất cả các tôn giáo và chúng sanh trên toàn 
thế giới, kể cả Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo giáo, 
Hồi giáo, Do Thái giáo v.v... Đây không phải là khẩu hiệu 
trống không mà là lời hứa chân thật. 

Tóm lại, bất luận tôn giáo nào, phàm hễ ai chân thật 
phát tâm tu hành, Vạn Phật Thánh Thành cũng đều hoan 


nghênh cả. Cho nên nói Vạn Phật Thánh Thành là nơi để 
trở về, là vùng quy nguyên địa của Phật giáo. 


Giảng ngày 29 tháng 9 năm 1984 


đá: “vật (ău Gáu 


tới luật căn bản chỉ có một, tức là không tự tư ích kỷ. 
Người có lòng ích kỷ sẽ phạm giới, nếu không có tâm ích 
kỷ sẽ không phạm giới. Cùng lý lẽ trên, ai có lòng ích kỷ 
sẽ phạm pháp, và người nào không có tâm ích kỷ sẽ không 
phạm pháp. Như có một số người bị tòa án pháp luật phán 
xét không công bình. Đó là vì thuở xưa họ đã có những 
hành vi không công bình đối với kẻ khác, cho nên ngày 
nay kẻ khác cũng đem việc không công bình mà gán vào 
cho họ. 


Quý vị nên mở lớn mắt ra để chỉnh đốn lại tư tưởng của 
mình và hãy nhìn xem: Những người phạm pháp trên cõi 
đời nầy, thật ra đều là do lòng ích kỷ của họ dẫn khởi. Tất 
cả những người không giữ đúng quy củ đều phát nguồn từ 
lòng ích kỷ. Nếu như họ không có lòng ích kỷ, họ sẽ không 
phạm các pháp luật trên thế gian nầy. 


Cho nên nếu quý vị có thể thực hành theo Lục Đại Tông 
Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành: không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ thì 
quý vị chẳng những sẽ làm người tốt trên thế gian, mà quý 
vị cũng có thể là Thánh nhân xuất thế nữa. Nguyên nhân 
thế giới hỗn loạn là bởi người ta ích kỷ, chưa có thể vì đại 
công mà vô tư được. 

Như có một số đẳng phái, họ luôn miệng nói là đại 
công vô tư, nhưng trên thực tế, họ làm những việc hoàn 
toàn vì chính họ thôi. Bởi vậy mới làm cho thế giới hỗn 
loạn, khiến mọi người phập phông lo sợ không được bình 
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an. Tất cả những mặc cảm không được bình an, lo sợ đó đều 
là do từ lòng ích kỷ dẫn dắt đến. 


Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu giới luật. Một khi 
hiểu rõ giới luật rồi, chúng ta sẽ biết cách làm người như 
thế nào. Một khi hiểu rõ bổn phận làm người, chúng ta 
cũng sẽ biết rõ bổn phận làm bậc Thánh nhân. Cho nên 
việc nghiên cứu giới luật là vô cùng trọng yếu. Vậy muốn 
giúp cho thế giới nầy, trước hết chúng ta phẩi không tranh, 
không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
vọng ngữ. Chúng ta nên đem bản thân mình để làm phép 
tắc, làm gương mẫu cho kẻ khác. Có vậy thế giới nầy mỗi 
ngày mới càng được bình an hơn. Cho nên khi học giới luật 
vào mỗi thứ sáu, chúng ta phải hết sức thành tâm cung kính 
thì mới đạt được chỗ lợi ích. 


Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1984 


Các 6dếu “742 Z<⁄¿ 4 - 
“2w (⁄ạw “7du¿ (⁄¿ 2/(ác 


Œv 

Z#Sm nay là ngày cuối cùng của năm Giáp Tý và ngày 
mai sẽ bắt đầu năm Ất Sửu. Lúc bấy giờ chúng ta hãy nên 
sửa đổi lại các thói quen, tập khí cũ của mình. Những việc 
làm của chúng ta trong quá khứ, đều do từ các tập khí 
không tốt, cho nên có nhiều chỗ bất hợp pháp. Vậy bắt 
đầu từ ngày mai trở đi, chúng ta nên lựa chọn tông chỉ mới 
và làm lại con người mới. Như nếu chúng ta vẫn cứ không 
“biết nay là đúng, khi xưa là sai,” thì sự tu hành của chúng 
ta sẽ không có tiến bộ mà lại uổng phí thời gian thôi! 


Quý vị ơi! Đừng bao che những chỗ thiếu xót của mình, 
mà hãy nên phát huy những cái hay của mình, gọi là: “Kiến 
hiển tư tê,” tức là thấy người hiển bèn lo chấn chỉnh lấy 
mình để được như họ. Chúng ta nên noi gương và học tập 
theo tác phong của thầy Tăng Tử. Trong Luận Ngữ có ghi 
răng: 


“Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. 
Vị nhân mưu nhỉ bất trung hồ. 

Dữ bằng hữu giao nhỉ bất tín hồ. 

Truyền bất tập hồ, ” 


Thầy Tăng Tử nói: “Mỗi ngày tôi có ba việc cần phải tự 
kiểm điểm bản thân là: Trong việc làm, mình có thật lòng 
làm hết khả năng chưa? Khi giao tiếp với bạn bè, mình 
có chỗ nào không thành thật chăng? Các bài tập được học 
mỗi ngày, mình có ôn luyện, nghiên cứu lại không?” 
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Vì vậy chúng ta cũng nên noi theo những câu nói đó để làm 
gương soi lấy mình. 


Tam Tự Kinh đã bắt đầu bằng những câu nói như: “Nhân 
chỉ sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận. Tập tương viễn, cẩu 
bất giáo, tánh nãi thiên.” Nghĩa là: Lúc các hài nhi mới lọt 
lòng mẹ, bản tánh của chúng đều là lương thiện. Bởi vì bản 
tánh và cái thiện gần nhau, cho nên nói “tánh tương cận,” 
khi lớn lên, dần dần chúng bị huân tập theo hoàn cảnh và 
bị ô nhiễm bởi các tập khí. Như câu nói: “Nhuộm xanh sẽ 
thành xanh, nhuộm vàng sẽ thành vàng.” Thế là tánh tình 
của chúng dần dần rời xa cái thiện, cho nên nói: “Tập tương 
viễn.” Trong thời kỳ nầy, nếu con người không được giáo 
dục đàng hoàng để sửa đổi lại các tập khí cũ và phục hồi 
tánh thiện hảo, thì tánh tình của họ sẽ bị biến đổi. 


Lúc tuổi còn trẻ, chúng ta được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ, 
sửa đổi những thói hư nết xấu của chúng ta để trở nên tốt 
lành hơn. Nhưng khi lớn lên thì đâu còn ai dạy dỗ ta nữa. 
Vì vậy, nếu chúng ta muốn sửa đổi tánh tình cho tốt, tất 
phải do tự mình sửa đổi lấy mình. Bởi vì cớ nầy, nên đề tài 
hôm nay là: “Cải Biến Tập Khí Cũ, Tuyển Chọn Tông Chỉ 
Mới. ” 


Chúng ta nên nhận rõ mục tiêu của mình. Chúng ta muốn 
làm người như thế nào? Thế nào mới có thể trở thành người 
Phật tử chân chánh? Phương châm mới của chúng ta là gì? 
Tông chỉ mới của chúng ta ra sao? Đó là những vấn đề mà 
chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng. Nếu không, chúng ta 
sẽ chẳng có cách gì sửa đổi các tập khí, thói quen cũ của 
mình, cũng không có cách nào lựa chọn một tông chỉ mới 
cho được. Vì vậy quý vị hãy nên chú ý điểm nầy. 


(A¿ Biếu “24⁄ 244 Ôá - "uốn Á(ạ “7ás¿ GÁ¿ 2V 





Nói tóm lại, những vấn để đó cũng đơn giản lắm thôi. 
Tức là chúng ta cứ tận tâm thực hành: “Chư ác mạc tác, 
chúng thiện phụng hành,” nghĩa là các việc xấu không 
làm, vâng làm những điều lành, như vậy là tốt rồi. Nếu 
ai nấy đều thực hành y theo phương châm nầy, tự nhiên 
chúng ta sẽ đạt được mục tiêu làm người. 


Phương châm mới là hãy tiêu diệt hoàn toàn các tật 
bệnh ghen ghét, gây chướng ngại, cống cao, ngã mạn, 
không cho chúng nó hoành hành. Chúng ta làm sao mới 
tiêu diệt được bốn loại tâm lý bất chánh đó? Tức là dùng 
Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bi, hỷ, xả để điều trị chúng. Người 
có tâm từ sẽ không có lòng ghen ghét; có tâm bị thì sẽ 
không gây chướng ngại; có tâm hoan hỷ thì sẽ không cống 
cao; có tâm buông xả thì sẽ không ngã mạn. Quý vị nghiên 
cứu đi, xem thử như thế là có đạo lý hay không? 


Tông chỉ mới là không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Thật ra, 
những điều đó vốn là tông chỉ cũ xưa của Vạn Phật Thánh 
Thành. Tuy quý vị đã nghe qua nhiều lần, nhưng không có 
ai nghiêm chỉnh thực hành theo. Phàm việc gì mà quý vị 
chưa thực hành qua, thì xem như là mới vậy. Khi nào quý 
vị có thực hành rồi, đó sẽ không còn là mới nữa. Hôm nay 
tôi lập lại giọng điệu cũ, bàn về ý nghĩa của Lục Đại Tông 
Chỉ đó nữa, hy vọng quý vị sẽ chú ý! 


Vì sao chúng ta có phiền não, có lo âu? Đó đều là do 
- có tranh, có tham, có cầu, có ích kỷ, có tự lợi, có vọng 
ngữ, chúng nó đang tác quái đấy. Chúng chi phối đến nỗi 
cả thân tâm chúng ta chẳng được an ổn, tự tại. Nếu hàng 
phục được chúng, thì mình sẽ không bị điên điên đảo đảo. 
Khi đó chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới không phiền não, 
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không lo âu và bất luận lúc nào, chúng ta cũng đều được 
tự tại. Vì sao chúng ta không được tự tại? Nói tóm lại, là vì 
chúng ta bị sáu cảnh giới đó xoay chuyển. 


Lúc tôi còn nhỏ, tôi thích tranh cãi với người và thường 
hay xen vào những chuyện bất bình. Như có chuyện gì 
không công bình xảy ra, trừ phi không biết thì thôi, nhưng 
hễ mà biết được thì tôi nhất định sẽ xông ra để tranh luận 
phải trái. Tôi cũng có tham, mà tham cái gì vậy? Thì là tham 
ăn, con nít đều hay có tật xấu nầy. Như có món gì ngon mà 
tôi không có phần, tôi nhất định phải tranh giành cho bằng 
được mới thôi. Lúc lên mười hai tuổi, tôi bắt đầu biết phẩn 
tỉnh, tự xét lại tánh nết của mình - Tại sao mình lại ngang 
ngạnh như thế? Đến khi đã tỏ rõ rồi, tôi liền sửa đổi lỗi lầm 
để làm lại con người mới. Từ đó, tôi bắt đầu khấu đầu quỳ 
lạy cha mẹ để tổ lòng sám hối. Vì trong quá khứ, tôi đã 
từng làm nhiều chuyện khiến cho cha mẹ tôi phẩi nhọc lòng 
lo lắng. Từ đấy về sau, tôi cũng không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Tôi cảm thấy làm 
được như vậy rất có hữu dụng, cho nên tôi vẫn một mực áp 
dụng tuân theo cho mãi đến ngày hôm nay và cho đến trọn 
đời không hề thay đổi. 


Sau đó, trừ việc đảnh lễ tạ tội với song thân, tôi lại đảnh 
lễ trời, đất, vua, bà con thân quyến, và thầy giáo. Tôi lại 
còn khấu đầu đảnh lễ các vị đại thánh, đại hiền, đại thiện, 
đại hiếu trong thiên hạ, và cả đến người đại ác, tôi cũng lạy 
luôn. Tại sao vậy? Vì tôi muốn họ cũng cải ác hướng thiện. 
Mỗi ngày tôi lạy hơn tám trăm lạy ở phía sau vườn, mất 
khoảng hai tiếng đồng hồ, và dù có mưa gió gì đi nữa cũng 
không cẩn trở việc lễ bái của tôi. 


Lần trước khi đến chùa Kim Phật ở Canada, tôi có nói 


(Á¿ Bướu “24⁄2 244¿ (4 - '2uyểu (Áạ« fás¿ ⁄¿ 2á 





với hai vị Tam Bộ Nhất Bái (thầy Hằng Thật và thầy Hằng 
Triều) rằng: “Các vị thử xem, nếu không tranh, không 
tham, không cầu như vậy thì vi diệu biết dường nào! 
Không ích kỷ, không tự lợi, đó là sự vi diệu trong cái vi 
diệu, và chẳng có pháp nào vi diệu hơn thế nữa. Nếu như 
ai nấy đều chân chánh thực hành theo Lục Đại Tông Chỉ, 
các vị thử hỏi là còn có pháp nào siêu xuất hơn pháp nầy 
nữa chăng?” 


Quý vị ơi! Hãy nỗ lực thực hành theo Lục Đại Tông 
Chỉ, có vậy quý vị tu hành mới tiến bộ được. Bằng không, 
tất cả chỉ là lời nói suông, cũng như ăn bánh vẽ không thể 
hết đói, như nấu cát thì không thể thành cơm được. 


Lục Đại Tông Chỉ nầy ở Vạn Phật Thành, người người 
nên nhớ ghi khắc trong tâm chớ quên. Bởi có nó cho nên 
cái gì ta cũng buông xả, cái gì ta cũng bố thí cho người, 
chứ không phải bảo người bố thí cho mình. Đương nhiên là 
nếu có người bố thí cho ta, ta cũng không từ chối. Nhưng 
ta nên hết sức mình làm việc bố thí, hễ có cơ hội là ta bố 
thí một ít. Phàm làm việc gì, nếu ta có thể làm được thì 
hãy làm, còn việc gì làm không được thì ta cũng không 
nên miễn cưỡng. 


Quý vị nghĩ thử xem! Nếu chúng ta làm được như thế 
thì còn cái gì để ưu sầu, còn cái gì mà buông bổ không 
được chớ? Nếu chúng ta nghiêm chỉnh thực hành theo Lục 
Đại Tông Chỉ nầy, thế mới thật sự hiểu rõ được Phật Pháp. 
Nói cách khác, chân đế của Phật Pháp đã bao quát trong 
Lục Đại Tông Chỉ rồi. 


Không tranh: Là không phạm giới sát. Vì sao phải sát 
sanh? Bởi vì muốn tranh, anh tranh tôi đoạt, rồi phát sanh 
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những hành vi giết người, phóng hỏa. Hơn nữa nếu không 
tranh sẽ không sát, như vậy là giữ được giới sát rồi. 


Không tham: Thì không phạm giới trộm. Vì sao phải 
trộm cắp? Bởi là tham, tham muốn vật của người làm của 
riêng mình. Nếu không tham tức là giữ được giới không 
trộm cắp. 


Không cầu: Thì không phạm giới dâm. Người nam truy 
tìm người nữ, đó là cầu. Người nữ truy tìm người nam, đó 
cũng là cầu. Cầu mà không được thì thần hồn điên đảo. 
Thậm chí trong giấc ngủ cũng mơ mộng truy cầu, thân tâm 
không an Ổn. 


Không ích kỷ: Thì không phạm giới vọng ngữ. Vì sao 
phải nói dối? Bởi vì muốn bảo vệ cái quyển lợi của bản 
thân, cho nên đi đến đâu cũng nói dối để gạt người. Nếu 
người không ích kỷ, đến đâu họ cũng nói lời chân thật, và 
không bao giờ có những hành vi dối trá. 


Không tự lợi: Thì không phạm giới rượu. Người uống 
rượu cho rằng rượu làm máu huyết lưu thông, có lợi ích cho 
thân thể, nhất định sẽ được tráng kiện. Khi say rượu, người 
ta cảm thấy tâm thần lâng lâng như ở cõi thần tiên. Đó là do 
lòng tự lợi của họ đang tác yêu tác quái đấy. 


Không vọng ngữ: Chúng ta đã nói bao quát năm giới 
trên, nhưng vì muốn để cao cảnh giác mọi người và đặc biệt 
nhấn mạnh chỗ xấu xa của vọng ngữ, cho nên chúng ta lại 
cộng thêm mục nầy để nhắc nhở vậy. 


Hiện chùa Kim Phật ở Vancouver, Canada, chúng ta 
thường hay giảng về Lục Đại Tông Chỉ để dạy mọi người, 
gồm cả người già, thanh niên và trẻ em, để cho họ biết rõ 
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tánh cách trọng yếu của Phật Pháp. Như nếu con người có 
thể thật sự không tranh, không tham, không cầu, không ích 
kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thế thì xã hội nhất định 
sẽ được an ninh và gia đình nhất định sẽ được hạnh phúc. 


Nếu con người trên thế giới có thể nghiêm chỉnh giữ 
năm giới và không có những hành vi như sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, vọng ngữ, rượu chè thì họ sẽ không có phiển 
não, không lo âu gì cả. Cho nên tôi nói Lục Đại Tông Chỉ 
nầy là pháp môn tối mầu nhiệm. Quý vị cũng có thể nói 
đó là: 


“Pháp vi diệu thậm thâm vô thượng, 
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp, 
Nay con thấy nghe được thọ trì, 
Nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa.” 


Tôi xin nói thêm một câu nữa: Như thân đã là đệ tử 
Phật, tối thiểu là chúng ta phải nghiêm trì năm đại giới cơ 
bản nầy và triệt để thực hành theo. Như vậy chúng ta mới 
được an vui tự tại. Giả dụ như chúng ta không giữ được 
năm giới đó, thế thì 250 giới của Tỳ Kheo, hoặc 348 giới 
của Tỳ Kheo Ni lại càng không dễ gì giữ đặng. Cho nên tại 
rừng cây Song Thọ, lúc Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết 
Bàn, Ngài đã căn dặn tôn giả A Nan nên “lấy giới làm 
thầy.” Do đấy, chúng ta cũng biết được giới luật là trọng 
yếu như thế nào! 


Giảng ngày 19 tháng 2 năm 1965 
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_ túy vương trí thủy lợi vạn vật. 

Y sinh dược thạch giải chúng độc. 

Chư: Phật bổn nguyên quang mình tạng. 
Cần gia phất thức mạc nhiễm ô. 


Nghĩa là: 

Trí thủy Pháp Vương lợi muôn loài. 
Thuốc lương y giải hết các độc. 

Chư Phật vốn là quang minh tạng. 
Gắng công lau chùi đừng nhiễm nhơ. 


Pháp vương tức là đức Phật. Ngài dùng nước Bát Nhã 
tẩy rửa bụi trần trong tâm chúng sanh, hầu làm lợi ích cho 
muôn loài. 

Thuốc của các vị lương y có công hiệu là giải trừ hết các 
chứng bệnh tật. 


Chư Phật là kho tàng ánh sáng quang minh ở cõi thanh 
tịnh thường tịch nh. Nhưng bổn lai không một vật thì chỗ 
nào dính bụi trần đây? 

Chúng ta phải quét sạch hết các tạp niệm vọng tưởng thì 
gương trí tuệ tròn đủ mới hiện tiền. Khi vật đến thì gương 
chiếu soi, lúc vật đi thì gương im lìm. Chiếu là tùy duyên, 
tùy cảnh, không có gì chướng ngại. 
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Bồn thể Phật tánh tại Thánh không tăng, tại phàm 
không giảm: Bổn thể Phật tánh tức là chân lý. Chân lý nầy 
ở trong bậc Thánh hiển không tăng, ở phàm phu không 
giảm. Thánh, phàm mỗi mỗi vốn đều có đủ trí tuệ quang 
minh. 


Chỉ do một niệm bất giác mà tam tế tượng thành, rồi 
lưu lạc trong ngũ thú, luân chuyển theo lục đạo: Nhưng vì 
chúng sanh có một niệm bất giác vô minh mà sanh thành 
tam tế tướng, là ba tướng vi tế: hiện tướng, nghiệp tướng 
và chuyển tướng. Rồi từ đấy lưu lạc trong năm thú: trời, 
người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và luân hồi theo sáu 
nẻo, gồm ba đường thiện: thiên, nhân, a tu la; và ba đường 
ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng sanh do khởi 
nghi hoặc mà tạo tội, rồi phải chịu quả báo ở mãi trong lục 
đạo, không trồi đầu ra được. 


Trôi dạt ngàn dặm, phân tán thành vạn mốt: Tự tánh 
của chúng sanh điên đảo như nước trong bình tuôn ra, phân 
thành vô số chi nhánh, ngàn đầu vạn mối, càng tán càng 
loạn. Càng loạn thì nó lại càng khó quy tụ trở về. 


Như nước biển vỡ bờ, như núi lửa bộc phát, oai lực của 
nó còn hơn bơn nguyên tử, thần kỳ còn hơn cả máy điện 
toán, compufer: Một khi tự tánh phân tán thành vạn mối 
thì như nước tràn vỡ đê, lại cũng như núi lửa bộc phát, thế 
lực của nó còn hơn cả bom nguyên tử nổ. Nó thiên biến 
vạn hóa, thần kỳ còn hơn cả computer. Ví như nghiệp lực 
đáng sợ của chúng sanh, thiện ác cứ qua lại với nhau, ràng 
rịt lẫn nhau. Bởi nó bất khả tư nghì nên con người không 
thể nào tưởng tượng ra nổi. 


Tràn lan vô thứ tự, chúng ta không sao thâu gộp lại cho 
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được, không biết là nó lung tung đến cố nào: Thứ nghiệp 
lực tràn lan đó lại ngày càng khuếch đại thêm ra, đến nỗi 
không thể nào sửa chữa tình cảnh lại được. Những thứ nợ ô 
nhiễm đó chúng ta phải trả mãi cũng không xong. Chẳng ai 
biết tương lai rốt cuộc rồi sẽ ra sao? 


Bởi vậy chúng ta nên biết thời đại ô nhiễm với bao trào 
lưu hỗn độn mà lo hồi đầu tỉnh ngộ, phát tâm Bồ Đề, dùng 
trí Bát Nhã và nhận rõ mục đích để tiến bước: Do đó nên 
biết rằng, chúng ta đang ở trong thế giới ô nhiễm, cho nên 
đất nước, hoàn cảnh, không khí cũng đều bị nhiễm ô. Vậy 
những thứ ô nhiễm đó từ đâu tới? Nguồn căn là từ một niệm 
vô minh của chúng ta đấy. Vì vô minh thuộc về lửa, cho 
nên lửa càng thiêu, càng đốt mạnh mẽ thì thế giới càng sẽ 
bị màng khói đen mịt mù bao phủ. Rồi khiến cho tánh tình 
con người ô nhiễm, gia đình cũng nhiễm ô. Quý vị thấy 
đó! Người mà hút thuốc thì cả lục phủ, ngũ tạng cũng biến 
thành màu đen luôn. Vì sao tâm tánh con người ngày càng 
mù mờ, đen tối? Bởi vì ai nấy cũng đều tham lợi lộc, chứ 
không có người nào chịu bị thiệt thòi. Mỗi mỗi đều là tự 
tư, tự lợi thì thế giới làm sao không hư hoại cho được? Cho 
nên, lúc nầy chúng ta cần nhận rõ là thời đại hỗn trược, dơ 
bẩn, để biết quày đầu tỉnh giác, phát tâm giác đạo Bồ Đề. 
Chúng ta nên dùng đại trí huệ của mình, chứ đừng dùng cái 
trí ngu si. Khi hiểu rõ được chân lý rồi, chúng ta nên chắc 
chắn thực hành theo, chứ đừng làm một cách gian dối. 


Cửa Hiền bờ Thánh, lo chỉ không đến được? Nếu làm 
được như vậy, tức là chúng ta đã noi gương cùng các bậc 
Thánh Hiền, và tương lai chúng ta ắt sẽ đến được cảnh giới 
của Thánh Nhân. 
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Hôm nay có các vị hộ pháp của chùa là bác sĩ Hồ Kiến 
Quốc, Trần Quốc Bối và Quả Cảo cùng đến chùa làm lễ 
thỉnh Sơn Tăng thượng đường thuyết Pháp: Ba vị cư sĩ 
hộ pháp nầy có lòng thành tha thiết cầu Pháp, cho nên họ 
thiết lập đàn tràng cúng trai tăng để kết mối thiện duyên. 


Nay thuyết Pháp một câu, mà nên nói gì đây? Các Pháp 
là rời tướng ngôn thuyết, rời tướng văn tự, rời tướng tâm 
duyên. Thật ra lại còn có Pháp gì để nói nữa? 


Vô Pháp khả thuyết cưỡng thuyết Pháp, 
Hữu thùy giác ngộ hựu ngộ thày, 

Phản bổn hoàn nguyên quy gia lộ, 

Vận chuyển tam xa niệm Pháp Hoa. 


Nghĩa là: 

Không Pháp để nói mà phải nói, 
AI giác ngộ, giác ngộ cái chị, 
Quay về nguồn là đường về nhà, 
Vận chuyển ba xe niệm Pháp Hoa. 


Vô Pháp khả thuyết cưỡng thuyết Pháp: Pháp vốn không 
thể nói ra được, gọi là: “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ 
điệt.” Tuy không lập văn tự, nhưng chúng ta phảẩi miễn 
cưỡng dùng lời lẽ văn tự để thuyết Pháp. 

Hữu thùy giác ngộ hựu ngộ thùy: Cứu cánh là có ai giác 
ngộ, mà lại giác ngộ cái gì? Trên căn bản thì người được 
ngộ và chỗ để ngộ cũng đều mất hết. 

Phản bổn hoàn nguyên quy gia lộ: Quay trở về với tự 
tánh của kho tàng ánh sáng đại quang minh, tức là Phật 
tánh vốn có sẵn của chúng ta. 
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Vận chuyển ba xe niệm Pháp Hoa: Thường tụng trì kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, và kéo được ba xe là chúng ta có thể 
lên đường trở về nhà. (Ba xe trong Phẩm Thí Dụ của kinh 
Pháp Hoa là: xe dê, xe hươu, xe trâu, ví dụ cho Thanh Văn, 
Duyên Giác và Đại Thừa.) 





HI. 
Nhất lạp vi trần hàm Pháp giới, 
Vạn tượng sum la tức Pháp thân, 
Chư Phật vô tâm thuyết kinh điển, 
Bồ Tát hữu chí hóa chúng sanh, 
Ngũ uẩn bất trược, nhân phiền não nhỉ đắc danh, 
Bát khổ phi khổ, phá chấp trước tự giải thoát, 
Tam tâm vị liễu, bộ bộ kinh la, 
Ngũ dục nhược không, xứ xứ hiên hoa, 
Bất tranh, bất tham, bất câu đắc, 
bất tôn tự tư, tự lợi tâm. 


“7⁄/gu¿ Z⁄ờw¿ "7ý Z/á/ ÌÌ 





Tái năng thành thực bất vọng ngữ, 
nhật cửu công thâm tánh tự chân. 

Chư nhân giả, hội đắc ma? 

Niệm tư tại tư, vật niệm vật trợ, 

Dịch đảo càn khôn, đả toái hồ lô, 

Thử thời thiên túc vạn túc, 

Cực Lạc thế giới nhãn để thâu, 

Hà tu hướng ngoại vọng trì cầu? 


Nghĩa là: 
Một hạt bụi chứa cả Pháp giới, 
Muôn vật bao la là Pháp thân. 
Chư Phật không tâm giảng kinh điển, 
Bồ Tát có chí độ chúng sanh. 
Ngũ uẩn thì không nhơ, vì phiền não mới có tên. 
Tám khổ là không khổ, phá được chấp sẽ tự thoát. 
Ba tâm chưa dứt, từng bước từng bước chông gaI. 
Nếu không ngũ dục, thời nơi nơi có sen nở. 
Không tranh, không tham, không cầu để được, 
không còn tâm ích kỷ, tự lợi. 
Lại thành thật chứ không dối láo, 
lâu ngày công tu thâm hậu chân tự tánh. 
Các vị hiển nhân có hiểu được chăng? 
Niệm niệm hằng nhớ, đừng quên cũng đừng trợ giúp. 
Đá vỡ càn khôn, đấm nát hồ lô. 
Lúc bấy giờ tất cả đều đầy đủ, 
Thế giới Cực Lạc ngay trong tâm mắt, 
Cần gì phải tìm cầu ở bên ngoài? 


Giảng ngày 10 tháng 3 năm 1965 
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Z%c Phật tu đương trúc thiện cơ, 
Tài bôi phước huệ dưỡng ma nỉ. 
Thân cận tri thức tập giới định, 
Triêu văn Thánh đạo tử khả hĩ. 


Nghĩa là: 

Học Phật giống như xây cất nhà, 
Bồi phước huệ, dưỡng ngọc ma ni 
Thân cận tri thức học giới định, 
Sáng nghe giảng, tối chết cũng cam. 


Học Phật tu đương trúc thiện cơ: Trúc là kiến trúc. Giống 
như xây cất nhà cửa, đó là kiến trúc. Muốn thành Phật, 
chúng ta phải kiến trúc, xây dựng cơ sở thành Phật. Thiện 
cơ là làm công đức, cũng tức là làm các việc lành. Chúng ta 
muốn học Phật Pháp, trước tiên phải xây dựng cơ sở thành 
Phật. Một khi có công đức, có phước, có trí huệ rỒi, chúng 
ta mới có thể đạt được mục đích. 


Tài bồi phước huệ dưỡng ma nỉ: Vun bồi phước của quý 
vị là nên làm nhiều công đức. Vun đắp huệ của quý vị là 
nên đọc tụng kinh điển Đại thừa. Siêng tu Bát-nhã là học 
tập pháp môn trí huệ. Ma ni là Ngọc Như Ý; cũng tức là Tứ 
Vô Lượng Tâm: từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta nên tùy thời, tùy 
hoàn cảnh mà siêng năng tu hành Tứ Vô Lượng Tâm nầy. 
Đây là pháp môn mà người tu đạo không thể nào thiếu sót 
được. 


Thân cận tri thức tập giới định: Người học Phật Pháp 
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nên gần gũi những bậc thiện tri thức. Như khi có sự việc 
gì không hiểu, chúng ta nên thỉnh giáo các vị thiện tri thức 
chỉ dạy. Trong Luận Ngữ có nói: 


“Mẫn nhỉ hiếu học, bất sỉ hạ vấn, ” 


Nghĩa là người cần mẫn hiếu học sẽ không hổ thẹn khi 
hỏi kẻ dưới mình. Vì chuyện học tập, dù là người không 
bằng mình, mình cũng nên theo họ để học tập. Người tốt 
là Pháp sư giảng dạy mình, kẻ không tốt thì là Giới sư răn 
dạy mình. Mục đích tu tập: giới, định, huệ là để phá trừ 
ba độc: tham sân si của chúng ta. Nếu như không tham, 
không sân, không si, đó tức là chúng ta có định lực, có trí 
huệ và sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển. 


Triêu văn Thánh đạo tử khả hĩ: Giả dụ như buổi sáng 
chúng ta được nghe bậc Thánh nhân giảng thuyết về đạo 
thành Phật, rồi đến tối có chết, mình cũng không có chi 
hối tiếc. 

Quý vị ơi! Học Phật là nên đem công phu chân thật của 
mình ra, chứ đừng sợ bị thiệt thòi. Thời thời khắc khắc nên 
chịu khó gánh lấy trách nhiệm, chịu bị oán trách và cống 
hiến tất cả tâm lực của mình cho Phật pháp. Chủ yếu của 
Pháp bảo là không sanh phiên não, không nổi giận. Chúng 
ta phải nhẫn nhịn tất cả: Nhịn những chuyện mà người 
khác không thể nhịn; chịu những việc mà người ta không 
chịu đựng nổi; ăn những gì người ta không thể ăn; mặc 
những thứ mà người ta không thể mặc. Nếu được như vậy 
thì chúng ta mới là người chân chánh tu đạo. 


Cuối cùng tôi xin nói với mọi người rằng, Nhẫn nhịn là 
bảo vật vô giá, gọi là: 
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“Nhịn giây lát, gió yên sóng lặng; 
Lùi một bước, trời biển bao la.” 


Được vậy thì tiêu dao, tự tại biết là bao! Nếu như gặp người 
không biết gì đến đạo lý và chuyên môn moi móc, bới lông 
tìm vết, chuyện vô lý cũng gây thành náo loạn thì chúng ta 
phải nhẫn nhịn, chứ đừng cãi lý với họ. Như vậy thì tự nhiên 
gió sẽ yên, sóng sẽ lặng. Nếu gặp người thị phi, chuyên 
đặt điều, đồn nhảm về mình, dù mình có bị oan uổng như 
thế nào, hoặc họ có nói những chuyện không đúng sự thật, 
mình cũng phải nhẫn nhịn! Vì đó là những nghiệp oan trái 
mà mình đã nợ từ xưa. Kiếp nầy họ đến đòi thì mình đừng 
nên chống cự, mà chẳng chịu trả nợ. Một khi mình trả hết 
nợ rồi thì tự nhiên trời biển bao la, tức sẽ tự tại, không phiển 
không não, không lo không sâu. 


Giảng ngày 16 tháng 3 năm 1965 


Gà “24t 2uáa 2u Đau “(du “(vá 


Z⁄Sm nay là bắt đầu mùa xuân Quán Âm thất. Tôi 
hy vọng quý vị đem hết tâm chân thành của mình mà chí 
thành khẩn thiết niệm thánh hiệu “Nam mô Quán Thế 
Âm Bồ Tát.” Chẳng những miệng niệm mà tâm cũng phải 
niệm. Tâm khẩu tương ưng sẽ tạo thành một khối, tự nhiên 
cảnh giới cảm ứng sẽ hiện tiền. Quý vị hãy chú ý! Có tâm 
là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng vậy. 


Chúng ta tuy không thể từ Vạn Phật Thánh Thành, ba 
bước một lạy đến đạo tràng Quán Âm Bồ Tát ở Phổ Đà 
Sơn. Nhưng nếu chúng ta có thể niệm với lòng chân thành 
thì cũng giống y như thế, là sẽ cảm ứng được Bồ Tát Quán 
Âm đến gia trì, khiến cho chúng ta khai ngộ và được đại 
trí huệ. 


Tục ngữ nói: “Ông tu thì ông được, bà tu thì bà được, 
không tu thì không được.” Câu nói nây rất có đạo lý, gọi 
là: 


“Tự mình sanh tử, tự mình dứt, 
Tự mình ăn cơm, tự mình no. ” 


Người khác tuyệt đối không giúp được mình gì đâu. Đừng 
tưởng rằng khóa đả thất nầy là việc chung như thường lệ, 
rồi làm qua loa cho xong chuyện. Vì vậy chúng ta nên hiểu 
rằng thời gian rất là quý báu và đừng để nó trôi qua một 
cách vô ích. 


Nếu quí vị thành kính niệm thánh hiệu, nhất định Bồ Tát 
Quán Âm sẽ gia trì, giúp quý vị tiêu diệt hết các nghiệp 
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xưa nay và tăng trưởng thêm căn lành. Cho nên biết rằng, 
khi quý vị tưởng nhớ đến Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Quán 
Âm cũng sẽ nhớ tưởng đến quý vị. Đây gọi là “cảm ứng đạo 
giao.” Quý vị niệm Bồ Tát là cảm, Bồ Tát đến gia trì quý vị 
là ứng. Cũng giống như trẻ con kêu gọi mẹ, mẹ nghe là trả 
lời ngay. Đó là đạo lý cảm ứng đạo giao vậy. 


Tóm lại, quý vị dự khóa đả thất là tinh tấn lại càng tỉnh 
tấn hơn, và tuyệt đối không được giải đãi, buông lung. Tại 
sao chúng ta tu hành? Vì liễu sanh thoát tử, ngõ hầu vượt 
ra khỏi luân hồi. Nếu chúng ta không nỗ lực tu hành, thời 
sanh tử sẽ vĩnh viễn không chấm dứt được. Mọi người nên 
mau mắn, vững chân bước vào vùng thật địa để tu hành. 
Đừng dụng công hời hợt ở bên ngoài, vì như thế chúng ta sẽ 
không đi đến đâu cả ! 


Giảng ngày 1 tháng 4 năm 1985 


AN.......... "` Ai h mm - 


-- <=S“x. .°t62~--.- —. 





29/25/77 X//'ẤX/7) 


l®, 

Z#⁄2m nay là ngày kỷ niệm đức Quán Thế Âm đản 
sanh. Hỡi các vị cư sĩ! Các vị từ Los Angeles, Seattle và 
Vancouver, Canada đến Vạn Phật Thánh Thành để tham 
gia đại pháp hội nầy. Quý vị đã đến với lòng thành như 
vậy, thật quả là đáng khen ngợi. 


Phàm hễ người nào đến Vạn Phật Thánh Thành thì là 
một phần tử của chùa Vạn Phật, cũng đều là người cùng 
một nhà. Quý vị nên có cảm giác như đang trở về nhà 
mình. Đã là người cùng một nhà thì bữa cơm chay hôm 
nay, chúng ta đâu có màng chi đến chuyện ăn ngon hay 
không. Tôi hy vọng mọi người đừng khách sáo và nghĩ như 
là đang ăn cơm ở nhà mình vậy. Nếu có chỗ nào tiếp đãi 
không được chu đáo, mọi người cũng sẽ thứ lỗi bỏ qua, bởi 
vì chúng ta đều là người nhà cả. 


Vạn Phật Thánh Thành là vùng đất phát nguyên của 
Phật giáo thế giới, cũng là chỗ Phật giáo trở về nguyên 
bổn. Quý vị xem đấy! Phật tử các nơi trên thế giới đã hiểu 
được rằng: Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng Chánh 
Pháp trụ thế, cho nên họ nhộn nhịp tìm đến để nương tựa. 
Trong số quý vị, nếu có ai muốn đến Thánh Thành tu 
hành, chúng tôi đều nhất loạt hoan nghinh. Tuy thức ăn ở 
đây không ngon, nhưng quý vị sẽ không bị đói đâu. Cho 
nên nói: Người quân tử mưu cầu tầm đạo chứ không lo 
kiếm ăn, tức quý vị đến là vì tu đạo, chứ không phải là vì 
ăn ngon mới đến. 


“Nhà có phép nhà, tiệm quán có quy luật tiệm quán. ” 
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Bất luận đoàn thể nào cũng đều có quy củ riêng của họ. 
Không quy củ ví như không có com-pa thì sẽ không vẽ 
thành tròn, cho nên đương nhiên là Vạn Phật Thành cũng 
có thành quy của nó. Thành quy là gì? Là tại trai đường 
thì không được nói chuyện, và tại Phật đường thì nên lễ 
bái. Khi tham gia pháp hội, ai nấy đều nên theo đại chúng 
và không được hành động riêng lẻ. Người đến Vạn Phật 
Thánh Thành, nhất định là cấm hút thuốc, uống rượu. Dân 
híp-pi không được đến. Tại sao vậy? Bởi vì Vạn Phật Thánh 
Thành là đạo tràng thanh tịnh, e rằng bọn họ sẽ gây náo 
loạn, khiến cho tâm thanh tịnh của người tu hành bị xáo 
trộn. 


Vạn Phật Thánh Thành là nơi của vạn Phật hội tập lại. 
Cho nên mỗi năm vào mùa xuân, chúng ta cử hành đại pháp 
hội, với ba mươi ngày lễ bái Vạn Phật Bảo Sám, chuyên 
cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Công đức lễ bái sám hối 
thì không thể nghĩ bàn, vì nó có thể tiêu tai tăng thọ và diệt 
tội tăng phước. 





Khóa Lễ Vạn Phật Bảo Sám, Vạn Phật Thành - 05/2007 


Øờu 4à 2fạà: 2á 2//à 





Rất ít người ở vùng châu Á bái lạy Vạn Phật Bảo Sám, 
cho nên ở châu Á không ngớt sanh ra những chuyện bất 
hạnh như thiên tai nhân họa. Tại sao có nhiều dân châu 
Á ty nạn như thế? Nếu xét kỹ cái nhân từ trước, bởi thuở 
xa xưa họ đã không biết tu hành, không biết lạy sám hối, 
thành thử đã trồng quả ác cho ngày nay. Bây giờ chúng ta 
phải nên phản tỉnh, và nhân cơ hội Vạn Phật Thánh Thánh 
cử hành khóa lễ sám hối, chúng ta nên tham gia lễ bái để 
tiêu diệt bao lỗi lầm trước. Tôi hy vọng mọi người sẽ tỉnh 
thức! Có câu nói: “Mất dê mới lo làm chuồng, cũng chưa 
trễ lắm đâu.” 


Vạn Phật Thánh Thành vì mưu cầu hạnh phúc cho toàn 
nhân loại, nên chúng ta mới tạo dựng một đại tùng lâm để 
tu đạo. Bất luận ai muốn đến Thánh Thành tu hành, họ đều 
có thể báo danh bất cứ lúc nào cũng được. Thánh Thành có 
thể dung chứa hai mươi ngàn người trú ngụ. Hiện nay chưa 
đầy người, chờ đến lúc đầy rồi, quý vị có muốn đến cũng 
không kịp đâu. Bây giờ là đúng thời đúng lúc đấy, cho nên 
quý vị đừng bỏ qua quyền lợi riêng nầy. Còn tôi bất quá 
chỉ là người giữ cửa cho quý vị thôi. Tương lai những người 
từ các nơi trên thế giới đến đó, họ đều sẽ là chủ nhân. Tôi 
chỉ là người làm công, giữ cho đạo tràng sạch sẽ để quý vị 
chuyên tâm tu hành hầu được ly khổ đắc lạc. 


Giảng ngày 7 tháng 4 năm 1985 
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-Í£ười người đều muốn thành Phật, nhưng thành Phật 
cũng cần phải có điều kiện. Ai nấy muốn làm người tốt, 
nhưng làm người tốt thì phải trải qua thời gian dài thử thách 
mà không đổi chí nguyện của mình. Cũng như lúc nào chúng 
ta cũng làm tất cả điều lành, không làm chuyện ác, như thế 
mới đủ tư cách để làm người tốt. 


Trong tâm chúng ta thì muốn làm người tốt, nhưng lại có 
những hành vi không chịu hợp tác với mình. Như không có 
điều ác nào mà không làm, còn dù có chuyện thiện đi nữa 
cũng không chịu làm. Nếu tâm và hành động không hợp 
nhất với nhau, vậy chúng ta làm sao có thể bàn đến chuyện 
làm người tốt cho được? Lúc mới phát nguyện, chúng ta rất 
nghiêm chỉnh, nhưng thời gian lâu dần lại sanh tâm giải đãi, 
không lười biếng thì cũng là sống cho qua ngày tháng, rồi 
quên hết bao ý nguyện của thuở ban đầu mới phát tâm. 


Như nói về người xuất gia chúng ta, thời gian mới xuất 
gia, chúng ta rất có tâm đạo và nỗ lực tinh tấn. Nhưng từ từ 
ý nguyện thuở ban đầu của chúng ta thay đổi, không biết 
tiến lên, mà bắt đầu làm những chuyện trái với lương tâm. 
Rốt cuộc chúng ta chẳng những không được thành Phật, mà 
lại còn bị đọa địa ngục nữa. Có người xuất gia được vài 
năm, nhưng không chịu nổi các khảo nghiệm thử thách. Vì 
bị hoàn cảnh chuyển biến, lại không đủ định lực, thế là họ 
hoàn tục ra đời. Từ đó họ làm những chuyện theo ý họ. 
Hoặc là họ sẽ phát tài lớn, hoặc sẽ làm quan to; bất quá các 


4t đóa ?2càu "7e Sẽ Ca “ạc 





việc đó chỉ là những thứ huyễn hóa trước mắt. Nhưng quả 
báo của họ thì lại như bóng theo hình, khó mà trốn tránh. 


Hôm nay tôi thành thật nói cho quý vị biết. Phàm hễ 
người xuất gia nào muốn hoàn tục, nhất định sẽ bị đọa lạc 
và chịu khổ không ngừng. Đó là sự thật và tôi cũng không 
khách sáo chút nào khi nói về điều nầy. Một niệm lúc mới 
ban đầu là xuất gia thành Phật và một niệm sau rốt là hoàn 
tục để làm quỷ. Đây là hai con đường mà quý vị phảẩi lựa 
chọn, sự quyết định là ở trong tay quý vị đấy. 


Chuyện thế gian nếu không tốt thì là xấu, không thành 
tức là bại, không thịnh tức là suy. Cho nên nói: “Quân tử 
thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt,” người quân tử đi lên, kẻ 
tiểu nhân đi xuống. Quý vị hướng thượng đi lên là đến bốn 
quả vị Thánh; quý vị muốn tuột đi xuống thời đọa trong ba 
đường ác, gọi là: “Thiện ác hai đường, tu thì tu, tạo thì tạo. ” 
Người có căn sâu dầy thì tu theo đường lành, người mang 
nghiệp nặng thì tạo đường ác. Nếu chúng ta nói những lời 
thành thật với họ, họ sẽ không tin. Trái lại, nếu chúng ta 
nói lời giả dối thì họ lại tin ngay. Vì sao? Bởi vì nghiệp 
chướng của họ nặng nể. Chúng ta học Phật đã nhiều năm, 
mà không hiểu rõ đạo lý trên, thật đáng thương thay! Tôi 
vốn không muốn nói về đạo lý nầy, vì nghĩ rằng quý vị đều 
đã biết rõ hết rồi. Nhưng giờ đây tôi mới biết là mọi người 
chưa hiểu rõ một cách triệt để và vẫn còn lẩn quẩn ở ngã 
tư đường vì đã thất lạc phương hướng. 


Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cho mọi người nghe là: Con 
người chúng ta đang sống trong cái biển lớn sanh tử, nếu 
không nổi lên được thì chỉ có chìm xuống thôi. 


Tục ngữ có câu: “Irèo cao, tế nặng!” Hướng thượng 
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muốn thành Phật, nhưng chúng ta không đi lên thì không 
thành Phật được; còn nếu té ngã xuống thì sẽ đọa địa ngục, 
vĩnh viễn khó mà thoát ra. 


Có người hỏi: “Rốt cuộc là có địa ngục hay không?” Tôi 
xin nói với quý vị rằng, như con người đang sống đây là 
đang ở trong địa ngục đấy. Quý vị xem, có số người phiển 
phiền não não, tranh cãi láo nháo không bao giờ ngừng dứt. 
Như thế không phải giống như ở địa ngục sao? Con người 
sống như thế thì có ý nghĩa gì? Lại còn có hỏa tai, phong tai, 
chiến tranh và những tai họa do con người gây ra, vậy cũng 
như là sống trong địa ngục trần gian thôi! Hãy nhìn xem, khi 
người mang bệnh tật trên thân thì khổ không thể nói, như 
lúc chứng ung thư hoành hành, họ đau đớn đến nỗi không 
còn muốn sống. Như thế há không phải là địa ngục sao? 
Nhưng người ta vẫn không nhìn thấy, buông không được, 
bổ không đặng, cứ lo tham luyến cố chấp, lại không có tâm 
từ bi, thấy lợi quên nghĩa, thừa nước đục thả câu. Cho nên 
cuối cùng họ vẫn là quanh quẩn trong vòng luân hồi, không 
bao giờ ngừng dứt. 


Thôi được rồi, tôi sẽ không nói nữa, nếu không thì mọi 
người sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hết! 


Giảng ngày 4 tháng 5 năm 1985 


“2⁄2 Pệt 2Íooạd “72w zÁc 
2à Ziậc “72w: Tác 


Z0 gọi là ngoại tam ác? Đó là sát, trộm, dâm. Xã hội 
vì sao không được an ổn? Cũng bởi vì ba cái ác đó tác quái 
đấy. Mỗi ngày các tin tức đăng trên báo chí, thì đã hơn một 
nửa tin là có liên quan đến ba ác: sát, trộm, dâm nầy. Cho 
nên nói: “trong vạn ác thời dâm đứng đầu,” cũng bởi trong 
thiên hạ có đến tám hoặc chín phần mười người vì dâm 
mà sanh ý sát hại. Loại phong độc nầy, thật đáng sợ thay! 
Nếu chúng ta không phạm sát, trộm, dâm thì vô hình trung, 
chúng ta đã giúp cho xã hội được an ổn và duy trì sự hòa 
bình cho thế giới. 


Sao gọi là nội tam độc? Đó là tham, sân, si. Tham mà 
không chán thì vĩnh viễn không bao giờ biết đủ. Tham mà 
được vào tay thời ta vui mừng, tham mà không được thời 
ta sân giận. Một khi chúng ta khởi lòng sân là vô minh sẽ 
gây sóng gió, thúc dục đấu tranh. Lúc bấy giờ chúng ta 
mất hết lý trí, cho nên ngu si bèn xuất hiện, khiến gây ra 
những chuyện điên đảo mà ta không suy nghĩ gì về hậu 
quả. Chuyện nhẹ là trái với nhân tình, còn nặng thì làm tổn 
hại lý trời. 


Chúng ta làm thế nào để tiêu diệt được nội tam độc? 
Đức Phật Thích Ca đã để lại cho chúng ta một phương 
thuốc rất hay, đó là giới, định, huệ. Người tu đạo nhất định 
phải giữ giới. Do giới phát sanh định lực, rồi từ định lực 
mới sanh ra huệ lực. Những thứ nầy có mối quan hệ liên 
đới với nhau. Nếu có thể giữ giới, chúng ta sẽ không có tư 
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tưởng tham dục. Khi chúng ta có được định thì mới không có 
tâm sân hận. Nếu chúng ta có thể phát sanh trí huệ, chúng ta 
sẽ không có những hành động ngu sI. 


Ba cái ác của thân chúng ta là do từ thân tánh bên ngoài 
mang lại. Ba độc trong ý tưởng của chúng ta là do từ tâm 
tánh bên trong phát sanh. Vì một khi đã có tham, sân, sĩ thì 
người ta sẽ phạm sát, trộm, dâm. Nếu chúng ta có thể đem 
tham, sân, si biến thành giới, định, huệ, tức sẽ không có sát, 
trộm, dâm. 


Ba độc làm ô nhiễm tự tánh, khiến cho tự tánh không 
được thanh tịnh. Chân tâm bị che khuất, vọng tâm bèn vào 
nhà làm chủ nhân ông và chỉ huy tất cả. Rồi nó khiến cho 
con người điên đảo, mê muội hồ đô, không lúc nào được rõ 
ràng minh bạch. Kiếp sống của người nầy ví như cái thây 
thịt biết đi, vậy có gì đáng vui thú để mà nói! 


Chúng ta phải rửa sạch tự tánh của mình. Vậy rửa bằng 
cách nào đây? Thì dùng Lục Đại Tông Chỉ: không tranh, 
không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
vọng ngữ nầy để tẩy rửa, để quét dọn, và nhất định rửa sạch 
cho đến không còn một chút nhơ bẩn nào. Nếu không tranh 
thì thế giới tự nhiên sẽ không có chiến tranh. Không tham 
danh, không tham lợi thì mọi người sẽ chung sống hòa thuận 
với nhau. Không cầu tức nhân cách mình tự nhiên sẽ cao 
thượng, ở đâu cũng được người ta cung kính. Không ích kỷ 
là việc gì cũng nên nghĩ cho người khác mà quên mình, và 
không tính toán với người, cũng không phân biệt bốn tướng: 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Không tự lợi là khi được lợi 
ích thì ta chia đồng đều, chứ không có tư tưởng muốn độc 
chiếm. Thậm chí ta còn theo nguyên tắc / chịu thiệt thòi, 
khiến cho người khác được vui vẻ. Không vọng ngữ là bất 
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luận việc gì, ta cũng dùng lòng tin cậy để đối xử với nhau. 
Khi nói lời chân thật sẽ không sanh ra những chuyện phiền 
phức không cần thiết. 


Chúng ta dùng Lục Đại Tông Chỉ nầy để thân làm, tâm 
nhớ, như vậy là gián tiếp giúp đỡ chính quyền quốc gia 
và trực tiếp giúp đỡ cho chính mình. Chúng ta nên nhận 
rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là trọng yếu như thế 
nào. Vì vậy chúng ta nên làm một phần tử vẹn toàn và ưu 
tú, chứ không làm người dân hư xấu gây nhiễu loạn trong 
nhân dân. Nếu làm được như thế, chúng ta mới không hổ 
thẹn là người Phật tử. Hy vọng mọi người nên dụng công 
về phương diện nầy. Nếu quý vị chuyên đi tìm cầu những 
pháp huyễn diệu viễn vong, thế là bỏ gốc để chạy theo 
ngọn, tức quý vị vĩnh viễn sẽ không tìm được pháp chân 
thật. 


Sau hết tôi hy vọng mọi người sẽ ném bỏ nội tam độc, 
ngoại tam ác ra khỏi chín tầng mây, và vĩnh viễn đừng 
bao giờ giao du với bọn chúng. Vì bọn chúng là những kẻ 
tiểu nhân, hễ thấy lợi là quên mất tình nghĩa. Cho nên nếu 
không cẩn thận, chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của chúng. 
Vì bọn chúng cũng rất hoan nghênh chúng ta hợp tác với 
chúng, để cùng chúng trôi giạt vào bùn nhơ. Hãy nhớ kỹ! 
Chớ để lọt vào bẫy rập của chúng. Chúng ta phải nên để 
cao cảnh giác, và phải có trí huệ để bội trần hợp giác, tức 
là quay lưng với trần tục để hòa hợp với giác ngộ. Nếu như 
không biết nhận thức rõ ràng, tức là chúng ta hòa hợp vào 
trần nhơ mà quay lưng với bờ giác, là hợp với lục trần để 
lập thành một công ty cổ phần với chúng. 


Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1985 


153 


154 


(44 (4 ?f46t (áa Cuật /C 


'ñúng ta cùng nhau tụ họp về đây để nghiên cứu Phật 
Pháp, nhưng mọi người cũng không nên chấp trước vào Phật 
Pháp. Chúng ta nên quán sát mọi việc một cách khách quan 
và phân tích sự vật bằng trí huệ vốn có của mình. Đừng mê 
tín hay tin tưởng một cách mê muội, gượng gạo. Chúng ta 
cũng không nên nhận giặc làm con, lấy trái làm phải, đen 
trắng chẳng phân minh, thiện ác điên đảo. Điều quan trọng 
nhất là chúng ta nên làm người Phật tử chân chánh trong 
việc tìm cầu chân lý, chớ chẳng dùng thủ đoạn như người 
đui dẫn người mù, thôi miên dân chúng khiến họ tin theo 
một cách hồ đổ, rồi làm những việc thiện ác hỗn độn để 
nhầm lẫn về nhân quả. Người học Phật nên chú ý về điểm 
nây. 


Tại sao chúng ta cần phải học Phật Pháp? Có phải vì 
chúng ta có chỗ tham cầu chăng? Nếu người nào có tham 
cầu thời đừng nên học. Học Phật nhất định là phải loại bỏ 
lòng tham, nếu không thì sân, si sẽ dễ phát sanh. Một khi ta 
có lòng tham, lòng sân và lòng s1 sẽ phát sanh theo, như vậy 
thì khỏi bàn gì đến giới, định, huệ nữa. 


Bởi tự tánh của chúng ta vốn đã là Phật, cho nên khi 
nghiên cứu học tập Phật Pháp, chúng ta không nên tham cho 
mau, tham được tự tại, hoặc tham có thần thông. Vì những 
sự theo đuổi đó đều trái ngược với đạo, khiến ta quên mất ý 
nghĩa chân thật của việc học Phật. Chúng ta vốn muốn xuất 
ly biển khổ, ra khỏi nhà lửa của tam giới và rời khổ được 
vui, mà lại tham cầu tức là càng học thì càng khổ thêm. 
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Lục Đại Tông Chỉ: Không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ chính là 
câu châm ngôn của những người Phật tử. Nếu lúc nào, ở 
đâu chúng ta cũng có thể thực hành theo, tức chúng ta mới 
là người Phật tử thật sự hiểu rõ được Phật Pháp. 





Nói đi nói lại gì, tôi cũng nói bấy nhiêu đạo lý đó thôi, 
tuy có vẻ rất cạn cợt đấy, nhưng quý vị cũng không dễ gì 
làm được đâu. Nếu quý vị làm được thì cũng sẽ sớm thành 
Phật. Nếu quý vị cung hành thực tiễn theo Lục Đại Tông 
Chỉ nầy mà không thành Phật, thì tôi sẽ ở mãi dưới địa 
ngục và không bao giờ thoát ra. Tôi tin tưởng và bảo đảm 
rằng: Người nào tu hành theo Lục Đại Tông Chỉ nầy, tương 
lai nhất định sẽ thành Phật. 


Giảng ngày 20 tháng 5 năm 1965 
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VØN: nhiều năm qua cho đến bây giờ, đều chỉ là tôi nói 
cho quý vị nghe. Vậy bắt đầu từ nay trở đi, quý vị sẽ là 
người nói cho tôi nghe. Tại sao? Vì như vậy là dạy quý vị 
mỗi người biết khai thác vật bảo bối trong quặng mỏ trí huệ 
tự tánh của mình. Chúng ta đem các vật báu như vàng, bạc, 
kim cương, xa cừ, mã não, ngọc thạch... trong quặng mỏ ra 
để cho mọi người thưởng thức, như vậy mới công bình. Nếu 
không, rốt cuộc không ai biết được trong kho tàng của quý 
vị có những thứ bảo bối gì. 





Kỳ giảng thuyết về kinh Niết Bàn nầy được gọi là Ban 
Nghiên Cứu Phật Pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại 
gia, ai nấy đều nên tranh đua nhau để lên bục giảng trước. 
Quý vị nên lấy việc nghiên cứu Phật Pháp, hoằng pháp, bố 
thí và việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm của mình. 
Quý vị phải có tư tưởng như thế thì mới có tư cách làm người 
Phật tử. 
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Quý vị ơi! Hiện quý vị có cơ hội tốt để nghiên cứu Phật 
Pháp như vậy, đây thật là ngàn năm khó gặp. Cho nên quý 
vị nên nắm lấy thời cơ, đừng để vuột mất cơ hội. Nếu không 
thì cũng như mình vào trong núi báu mà về tay không, đó 
là việc đáng tiếc lắm thay! 


Quý vị hãy suy nghĩ đi, tới đâu mà có thể tìm được một 
đạo tràng thanh tịnh như vầy. Tôi dám nói là tìm khắp cả 
trên thế giới, e rằng tìm cũng không ra! Chúng ta may mắn 
đã gặp được, thì nên chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, và 
tự phát huy tài ba của chính mình. Vậy tại sao khi đến giờ 
lên bục giảng, thì người nầy đẩy qua người kia, chứ không 
chịu lên trước? Thật là làm cho tôi thất vọng vô cùng. 


Tôi đã từng nói, khi người thứ nhất giảng sắp xong, thì 
người thứ hai phải chuẩn bị đi lên. Như vậy mới không 
lãng phí thời gian. Ý tôi muốn huấn luyện cho quý vị có 
kinh nghiệm hoằng pháp, vì mỗi một cá nhân đều có đủ 
biện tài vô ngại. Như vậy chờ đến lúc quý vị chánh thức 
đi hoằng dương Phật Pháp, thì sẽ có cảnh “Thiên hoa loạn 
trụy, địa dũng kim liên, ” tức là hoa trời rơi xuống, đất mọc 
sen vàng. Như thế quý vị mới đảm nhiệm được sứ mạng 
“tiếp tục huệ mạng” của Phật! 


Đây gọi là: “Sư Phụ đưa đến cửa, tu hành do mỗi người. ” 
Lúc tôi mới học Phật Pháp, không có ai chỉ dạy, không có 
ai khuyến khích, lại cũng không có ai để bạt, nâng đỡ tôi 
cả. Cho nên tôi hy vọng quý vị sẽ tự lực tự cường, không 
ngừng tiến bước và đừng sanh tâm ỷ lại. Nếu như chuyện 
øì quý vị cũng có tâm lý ỷ lại vào Sư Phụ, quý vị sẽ vĩnh 
viễn không bao giờ được giải thoát. 


Chúng ta học Phật Pháp, tức là học trí huệ chân chánh. 
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Một khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ giải quyết tất cả vấn 
để một cách dễ dàng. Bất luận làm công việc gì, chúng ta 
cũng có thể làm được một cách hoàn toàn mỹ mãn. Còn như 
chỉ dùng tâm ý thức để giải quyết vấn để, chúng ta sẽ do 
dự và thiếu nghị lực để quyết đoán mọi việc. Vì thế dù làm 
chuyện gì, chúng ta tuyệt đối cũng không thể thành công 
được. 


Muốn học được trí huệ chân chánh, trước hết là chúng 
ta phải đoạn dục. Làm sao để đoạn dục đây? Tức là không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không vọng ngữ. Lục Đại tông chỉ nầy là Pháp bảo để đoạn 
dục, khiến cho quý vị thâu hoạch được trí huệ chân chánh. 
Lúc bấy giờ, đối với duyên khởi của vạn sự vạn vật, quý vị 
sẽ thân thuộc như lòng bàn tay mình, và biết phân tích rất 
là rõ ràng. Như vậy quý vị có thể phân biệt được phải trái, 
thiện ác và tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo. 


Giảng ngày 24 tháng 6 năm 1965 
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. Zất cả các chữ Hoa đều có ý nghĩa và được cấu tạo 
theo những quy tắc nhất định. Mỗi chữ khi được tạo thành 
là đều có sự giải thích riêng của nó. Các văn tự Trung Hoa 
được cấu tạo theo sáu cách như: chỉ sự, tượng hình, hình 
thanh, hội ý, chuyển chú và giả tá. 


Về Tượng hình: như chữ “mã” ngựa (ïŠ§) có bốn chân, 
chữ “lộc” hươu (J#) thì bên trên có một chấm, còn chữ 
“đương” dê (*É) thì bên trên có hai chấm, vì chữ hươu và 
dê đều là biểu thị cho loài có sừng. Chữ “ngưu” trâu bò 
(“F) có nét phẩy bên trái, biểu thị cho cá tánh của loài trâu 
bò rất mạnh và thường cụng húc qua một bên. Cho nên 
mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng của nó, và chúng ta cũng nên 
biết thêm về sáu cách cấu tạo chữ nầy. Ngoài ra cũng có 
lục nghệ, tức sáu nghề là: Lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Ngài 
Khổng Tử có ba ngàn học trò, nhưng tỉnh thông lục nghệ 
thì chỉ có bẩy mươi hai người. LỄ là lễ nghĩa; nhạc là âm 
nhạc; xạ là bắn cung và cũng bao gồm cả võ thuật; ngự 
là chỉ về cưỡi xe ngựa ở thời xưa, nhưng hiện nay là bao 
gồm cả lái xe, lái máy bay, lái tàu thủy... Thơ là phương 
pháp viết chữ, đại thể thì phân thành năm cách viết: triện, 
lệ, khải, hành, thảo. Số là số học, cho nên nói: “Tri mỗ 
số, thức mỗ danh,” người biết số học thì sẽ hiểu văn học. 
Hiện nay người ta chế ra hỏa tiễn, phi đạn vốn phát minh 
từ trong ngành toán số. Như việc dùng điện não computer 
để điều khiển hỏa tiễn bay bao xa cũng đều không ngoài 
môn toán số. 
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Cho đến như âm nhạc, thì trong thời tụng niệm của Phật 
Giáo là thuộc về âm nhạc. Cho nên hễ ai đánh mõ có nhịp 
nhàng tiết tấu sẽ có công đức. Còn nếu người nào gõ mõ với 
tâm bực dọc, hoặc gõ quá lớn tiếng, hoặc gõ quá nhỏ thì sẽ 
có tội. Tán tụng cũng như là dùng âm nhạc để cúng dường 
Phật. Cho nên nếu một mặt cúng dường, một mặt lại giận 
hờn, quý vị nghĩ như thế Phật có hoan hỉ không? Dùng âm 
nhạc để cúng dường Phật vốn có rất nhiều công đức, nhưng 
khi phát giận quý vị không tán tụng được, mà lại còn dộng 
chuông gõ mõ loạn xạ cả lên, vậy tức là có tội rỒI. 


Tu hành là từ mỗi việc làm về mọi phương diện, không 
có nơi nào mà chẳng phải là nơi tu hành. Mà cũng không 
phải chỉ là ngồi thiển, hoặc lạy Phật mới là tu hành. Vì vậy 
ăn cơm, mặc áo, cho đến nhất cử, nhất động đều là tu hành 
cả. Tu hành tức là phải điều phục thân tâm. Điều thân là 
làm cho thân thể không sanh bệnh tật và giữ cho mình được 
khỏe mạnh. Nhưng cũng không phải là quá yêu quý nó: lạnh 
cũng không được, nóng cũng không được, khát cũng không 
được, đói cũng không được, không phải là quá nuông chiều 
cho thân xác. Chúng ta phải ra công kiểm chế để rèn luyện 
thân thể, chỉ cần không tổn hại nó là được rồi. Chứ không 
phải vì yêu quý thân thể mình như tấm gương dễ bể, không 
ai đụng đến được. 


Trong các sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng nên tự 
rèn luyện lấy mình, vậy mới là tu hành. Đi đứng nằm ngồi, 
không lúc nào là không tu hành. Tu hành không có nghĩa 
là chỉ có hai thời tụng niệm sớm tối mới là tu hành. Mà 
lúc bình thường, nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành, 
chúng ta đều nên hòa hợp với tiết tấu, phù hợp với qui tắc, 
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ta phải tu sao cho được tâm bình khí hòa, không sanh phiển 
não, không nhân, không ngã và không có vô minh. Nếu 
chúng ta ghen ghét người hiền tài, hoặc thích làm những 
chuyện viễn vông, hoặc tự vỗ ngực khoe tài để mình được 
danh tiếng, thì đó không phải là âm nhạc đâu. Nếu mỗi 
ngày chúng ta tu hành đúng pháp, thì đó mới là âm nhạc. 
Tự mình tu cho được tâm bình khí hòa và rèn luyện tánh 
tình, vì chúng ta vốn không cần phải tìm kiếm âm nhạc ở 
bên ngoài. Bởi vì tâm chúng ta không hòa bình, cho nên 
phải giả mượn âm nhạc bên ngoài để tự thăng bằng lại. 
Nếu tâm có thể bình hòa được thì lúc nào chúng ta cũng sẽ 
tràn đầy khí khái tốt lành, đó mới chính là “âm nhạc” chân 
thật đấy. Còn về lục nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số; sáu 
thứ nầy vốn đã bao gồm trong tự tánh của chúng ta rồi. Nếu 
trọn ngày chúng ta có thể không nói lời vô ích, không nghĩ 
điều vô vị và có thể tự điều phục tâm mình cho được bình 
thản, an ổn, không bị câu thúc, không vướng mắc chướng 
ngại, không nhân, không ngã, không phải không trái, thì 
quý vị nói đi, đó không là âm nhạc thì là cái gì? 


Khi Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc Thiểu, ông đã không 
biết gì đến mùi vị thịt trong ba tháng trời. Nếu quý vị hiểu 
được âm nhạc của tự tánh, đâu cần nói đến mùi thịt, mà 
ngay cả đến mùi nước, quý vị cũng không biết, hoặc có 
chua, ngọt, đắng, cay gì, quý vị cũng đều không biết luôn. 
Khi đó mới gọi là quý vị đã đạt đến cảnh giới “nhìn mà 
không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi 
vị.” Quý vị nên chú ý: Chớ xem tự tánh của mình như bãi 
chiến trường để đấu tranh, nếu thế thì không phải là âm 
nhạc đâu. 


Giảng ngày 16 tháng 7 năm 1965 
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. lãi thuyết pháp, quý vị không nên ca ngợi rằng “Hòa 
Thượng” là như thế ấy, như thế ấy. Tôi ky nhất là được người 
ta tán thán. Nếu như có lời phê bình tôi, tôi khiêm tốn tiếp 
nhận ngay, và mượn đó làm gương để soi sáng, phản tỉnh. 
Tôi và hư không giống nhau, đều không có ngã tướng, nhân 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nếu như có ngã thì 
tôi đã không đến nước Mỹ nầy. Nguyên nhân tôi đến Mỹ là 
để mở mang vùng đất mới cho Phật giáo, hầu truyền bá Phật 
Pháp đến toàn thế giới! 


Bất luận trong trường hợp nào, tông chỉ của tôi là tuyệt 
đối không bao giờ tự để cao địa vị mình, mà cũng không cầu 
kỳ, lập dị khác người. Tôi không cảm thấy là mình cao hơn 
người khác, hoặc lớn hơn người khác. Tôi không có lối suy 
tư như vậy, vì nếu có, đó là sự biểu hiệu của tánh tự mãn 
đấy. 


Phàm hễ là người tự mãn thì tuyệt đối sẽ không thành 
tựu được việc gì. Con người nên có tư tưởng “Hữu nhược vô, 
Thật nhược hư” là có như không, thật như giả. Cho dù mình 
có đạo đức cao thượng, thì mình cũng giống như không có 
gì; dầu mình đúng thật có tài ba, nhưng mình cũng giống y 
như không có chi. Quý vị hãy chú ý! “Tự mãn” là biệt danh 
của tự đại đó. Tự đại tức là “xú” (lï), nghĩa là thúi, xú là 
chữ Hán, gồm chữ tự (E1) nằm bên trên chữ đại (X). Khi hơi 
khí hôi thúi xông lên ngất trời như vậy, ai mà dám gần mình 
hả? Lúc đó mọi người phải bịt mũi đi qua, không dám đến 
gần mình đâu! 
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Tôi hy vọng quý vị dùng Lục Đại Tông Chỉ để làm 
nguyên tắc. Nếu không làm được những điều như “không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không vọng ngữ,” dù quý vị có tài ba, có trí tuệ như thế 
nào, hoặc miệng nói lưu loát như nước chảy và biện tài vô 
ngại ra sao thì cũng là làm trái với đạo. Như vậy, dẫu cho 
quý vị có làm gì cũng sẽ không đạt được thành tựu viên 
mãn. 


Tôi chỉ công nhận những ai thật thà và biết an phận giữ 
mình, chứ không biết đến những người xảo quyệt thường 
hay biện luận. Từ nay về sau, bất luận là ai, tất cả đều phải 
chân thật và giữ bổn phận mình. Quý vị không được cống 
cao ngã mạn, cứ tưởng rằng mình là phi thường, trên đời 
không ai sánh bằng. Người nào có thứ hành vi như thế thì 
sẽ không tổn tại lâu dài trong Phật giáo, sớm muộn gì y 
cũng sẽ bị thất bại thôi. 


Cho dù quý vị thật có tài ba xuất chúng đi nữa, nhưng 
quý vị cũng không cần phải biểu lộ ra ngoài. Quý vị nên 
học tập tác phong của những vị đại đức xưa nay, mà hãy 
chú trọng vào đức hạnh. Đối với tất cả mọi việc, quý vị nên 
thực hành theo Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bi, hỉ, xả. Đừng tổn 
chứa sát khí trong lòng, mà không chịu tha thứ cho người. 
Chúng ta nên hiểu rằng: “Từ bi là hoài bão, cửa ngỏ làm 
phương tiện.” Hôm nay tôi muốn nói với quý vị bấy nhiêu 
đó thôi, còn sửa đổi hay không là tùy quý vị. 


Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1965 
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'ñúng ta nên học tập theo công phu nhẫn nại của Bồ 
Tát Di Lặc. Như Ngài đã nói: 


Lão khờ mặc áo vá, 
Cơm lạt bụng no nê, 

Vá áo để che lạnh, 
Muôn sự để tùy duyên. 
Có người mắng lão khờ, 
Lão khờ chỉ nói tốt. 

Có người đánh lão khờ, 
Lão khờ nằm xuống ngủ. 
Khạc nhổ trên mặt lão, 
Cứ để nó tự khô. 

Lão cũng không phí sức, 
Mà người cũng không phiền. 
Ba La Mật như vậy, 

Là vật báu huyền diệu. 
Nếu ai biết lẽ nầy, 

Lo gì không đạt đạo. 


Quý vị nói, như vậy có huyền diệu hay không? Bởi vậy 
mà miệng Ngài thường hay cười và cái bụng thì to lớn, gọi 
là: “Tâm rộng rãi thì thân thể mập phì,” không có phiền 
não. 


Tên của Bồ Tát Di Lặc là A Dật Đa. Di Lặc dịch là Từ 
Thị, A Dật Đa dịch là Vô Năng Thắng. 
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Sao gọi là Vô Năng Thắng? Có người nói: “Tôi biết rồi, 
vì vị Bồ Tát nầy ăn nhiều hơn ai hết. Nếu không vậy, bụng 
Ngài sao mà lớn như thế? Vì không ai có bụng lớn như 
Ngài, cho nên gọi là Vô Năng Thắng.” 


Người khác lại nói: “Vị Bồ Tát nầy có đại khí lực, một 
tay có thể xô nhào cả quả núi to. Vì không có ai sánh bằng 
Ngài, cho nên gọi là Vô Năng Thắng.” Nếu nói như vậy 
cũng không đúng đâu. Vậy thì Vô Năng Thắng là gì? Là 
bậc tu pháp môn Lục Độ đến bờ bỉ ngạn và không ai có thể 
thắng hơn Ngài, cho nên gọi Ngài là Vô Năng Thắng. 


Vị Bồ Tát nầy thường vác trên vai một bao bố lớn. Ngài 
đi mọi nơi hóa duyên xin mọi người. Ngài xin gì đây? Ngài 
hóa duyên xin phiền não, hầu mong mọi người trên đời 
đều không có phiền não để rời khổ được vui. Cho nên nói: 
“Mở miệng là cười, cười những người đáng cười trên thế 
gian; bụng lớn để chứa đựng, chứa những gì mà thiên hạ 
khó có thể dung chứa.” Ngài và cái bao bố không bao giờ 
rời nhau, cho nên Ngài có biệt danh là Hòa Thượng Bố 
Đại, gọi là: 


“Đi cũng Bố Đại, ngồi cũng Bố Đại, 
Buông Bố Đại xuống, tự tại biết bao!” 


Do đó chúng ta nên học tập tư tưởng và hành vi của Ngài. 


Giảng ngày 25 tháng 7 năm 1965 
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s tai chia ra làm hai phần là: đại tam tai và tiểu tam 
tai. Đại tam tai là ba tai ách lớn về lửa, nước và gió. Tiểu 
tam tai là ba tai ách nhỏ về đao binh, mất mùa và bệnh dịch. 
Đó cũng tức là tai kiếp. Trong một đại kiếp có bốn trung 
kiếp gồm: thành, trụ, hoại, và không. Mỗi trung kiếp có hai 
mươi tiểu kiếp. Vào cuối thời kỳ giảm kiếp của mỗi trụ kiếp 
thì phát sanh hiện tượng tiểu tam tai. Còn đại tam tai thì 
phát sanh trong thời kỳ hoại kiếp của mỗi đại kiếp. Bây giờ 
chúng ta hãy bàn đến nguyên nhân phát sanh đại tam tai. 


Bởi con người có tâm tham mới phát sanh ra hỏa tai; con 
người có tâm sân hận mới sanh ra thủy tai; con người có tâm 
ngu si mới sanh ra phong tai. Cho nên tam tai đều là do tam 
độc mà sanh khởi. Trong tâm chúng ta, ai ai cũng có đầy đủ 
cả ba độc. Tâm nầy mỗi ngày càng một khuếch đại ra và khi 
đến một mức độ nhất định, nó sẽ hình thành đại tai kiếp. 


Tam tai phát sanh cũng có thứ lớp, bởi con người có thất 
tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là vui, giận, buồn, sợ, 
thương, ghét, muốn. Bảy loại tình cảm nầy dần dần phát 
triển rộng ra. Và mỗi một loại tình sẽ phát sanh một lần tai 
nạn, cho nên mới hình thành bảy lần hỏa tai. Sau bẩy lần 
hỏa tai thì sẽ phát sanh một lần thủy tai. Trong bảy tình, mỗi 
một tình lại chia ra làm bẩy, cho nên mỗi cái “thất hỏa nhất 
thủy” nầy sẽ theo thứ tự mà lập đi lập lại bảy lần. Rồi lại trải 
qua bảy lần hỏa tai. Đến lúc sau cùng phong tai phát sanh và 
hủy diệt toàn cả thế giới. 


Khi hỏa tai phát sanh, nó có thể thiêu đốt đến tầng trời Sơ 
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thiển của Sắc giới, tức gồm cõi: Phạm Chúng Thiên, Phạm 
Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. 


Lúc thủy tai phát sanh thì có thể ngập đến tầng trời Nhị 
thiển của Sắc giới, tức gồm Trời Thiểu Quang, Trời Vô 
Lượng Quang và Trời Quang Âm. Khi phong tai phát sanh 
thì có thể thổi đến các tầng trời Tam thiển của Sắc giới, là 
gồm Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh 
Thiên. Cho nên nói: 


Cõi Trời Lục Dục có năm suy, 
Cõi Trời Tam Thiền có phong tai, 
Dẫu như tu đến Phi Phi Tưởng, 
Không bằng về Tây rỗi trở lại. 


Phong tai từ đâu tới? Nó đến từ sự tổng kết của bảy thứ 
tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Phong tai thì tượng trưng cho 
sỉ độc. Khi con người đã lâm vào tình cảnh ngu sĩ, thời cái 
gì cũng quên sạch nhẵn. Do đó đại phong phát khởi, rồi từ 
trên trời Tam Thiển đến dưới tận địa ngục, cái chi cũng 
không còn, tất cả đều bị quét sạch. Dù cho hỏa tai, thủy 
tai hoặc phong tai có phát sanh đi nữa, nhưng nội viện cõi 
trời Đâu Suất của Dục giới cũng vẫn tôn tại, chẳng bị ảnh 
hưởng mảy may nào. Tại sao vậy? Bởi đó là cõi Tịnh độ 
của Phật và Bồ Tát. Hiện nay, Bồ Tát Di Lặc đang ngự tại 
nội viện trên cung trời Đâu Suất, chờ đến khi trụ kiếp thứ 
mười trong thời kỳ Hiền Kiếp, Ngài mới giáng lâm thế giới 
Ta Bà để giáo hóa chúng sanh (hiện tại đang là Giảm Kiếp 
của Trụ Kiếp thứ chín). 


Tham sân si hình thành biết bao loại ác khí, giống như 
nguyên tử trong bom nguyên tử; nguyên tử là thứ vật chất 
đáng sợ, nhưng bom nguyên tử do tự chúng ta phát sanh từ 
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lửa tam muội lại càng đáng sợ hơn nữa. Loại nguyên tử nầy 
không phải đến từ bên ngoài, mà nó vốn đã có sẵn trong tự 
tánh. Chân hỏa tam muội trong tự tánh chúng ta vốn thuần 
là dương, nhưng vì bị ta lạm dụng nên nó biến thành lửa dục. 
Trong thân người có tam tiêu hỏa là: thượng tiêu hỏa, trung 
tiêu hỏa và hạ tiêu hỏa. Tam tiêu hỏa nầy có thể hình thành 
hỏa tai, hoặc biến thành bom nguyên tử để hủy diệt tất cả. 
Bởi bên trong có bom nguyên tử, cho nên bên ngoài mới có 
bom nguyên tử. Chúng được hình thành bởi có sự tương ứng 
và tương tục với nhau. Hiện nay trên thế giới xảy ra nhiều 
vấn đề cũng đều là từ điểm nầy. 


Trong tâm có cái gì thì bên ngoài có cái đó. Nếu trong 
tâm chúng ta không có chiến tranh, bên ngoài cũng sẽ không 
có chiến tranh. Cho nên nói “tất cả do tâm tạo” là vậy. 


Giảng ngày 29 tháng 7 năm I965 
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.Ølam các ác bệnh nan y, độc địa như sốt rét, ung thư... 
đều do quỷ từ phía sau chi phối, khiến cho ngũ tạng trong 
thân con người bị xáo trộn vị trí, và tứ đại không điều hòa. 
Đó đều là do nghiệp chướng quỷ tác quái. Bởi con người có 
nghiệp chướng từ lâu đời, cho nên đến thời đến lúc thì quỷ 
tới đòi nợ. Mà cũng bởi vì con người không đủ dương khí, 
tức âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới có thể tùy tiện 
được. Nếu quý vị thường không phiền não và trí huệ luôn 
hiện tiền, thì sẽ không có sơ hở để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. 
Nhưng một khi quý vị khởi dục niệm và vô minh, quỷ bèn 
thừa cơ hội mà lẻn vào một cách dễ dàng. 


Từ đó suy ra, tám vạn bốn ngàn tật bệnh là đều có tiền 
nhân hậu quả cả. Thậm chí khi quý vị bị con muỗi cắn, con 
ong chích, cho đến tất cả những tai nạn mà quý vị gặp phải, 
đều là do nhân quả đan dệt với nhau. Người hiểu rõ đạo lý 
nầy thì một chút lầm lỗi cũng không dám làm, vì hễ có lỗi 
là tự mình phải chịu báo ứng. Nhất là những ai tu Lục Độ 
Vạn Hạnh, họ càng phải chân thật khi dụng công, chẳng 
chút tơ hào hư dối. Cho nên nói: “Nhân địa bất chân, quả 
chiêu vụ khúc, ” gieo nhân không ngay thật thì gặt quả cong 
vẹo. Và đến lúc quả đã thành rồi thì có rất nhiều phiển 
phức. 


Bởi vậy quý vị nên “tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo 
nghiệp ương mới” và không được có một chút nào buông 
thả trong mọi hành động. Dù lúc nào hay nơi đâu, mọi người 
cũng nên để cao cảnh giác. Nếu không làm hại người và 
chỉ làm lợi cho người, vậy là mình sẽ không sanh bệnh gì 
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cả, mà ma quỷ cũng không tìm được mình đâu. 


Nói đến quỷ thì hôm qua có con quỷ “khai ngộ” từ San 
Jose đến tìm tôi. Quỷ đó nhập vào một bà và bà tự cho rằng 
mình đã khai ngộ. Chồng bà ta cũng cho rằng bà đã khai 
ngộ. Nhưng bà ta nói: “Con người không cần phải tu hành, 
cũng không cần phải giữ giới.” 

Thật ra mục đích của bà là tìm tôi để đấu pháp. Bà nây 
đã quy y tôi năm 1980 tại Hội Cư Sĩ Lâm ở Singapore. Bà 
đến Mỹ được vài năm, học ngôi thiền, rồi tự cho mình đã 
khai ngộ. Vừa bước vào bà liền cúi đầu lễ tôi, nhưng không 
để cho chồng con bà nhìn thấy. Chỉ một mình bà hướng đến 
tôi đảnh lễ. Ban đầu không có chuyện gì, nhưng khi cúi đầu 
đến lần thứ ba thì bà lại cứ tiếp tục lạy mãi, rồi bắt đầu khóc, 
càng khóc càng lớn tiếng. 

Tôi hỏi: Bà khóc cái gì? 

Bà đáp: Con không biết, không phải là con khóc, mà là 
một người khác bên ngoài đang khóc. 

- Ai bảo bà khấu đầu lạy thế? 

- Là tự con muốn lạy. 

- Bà đang giở trò gì vậy? 

- Không biết! Tóm lại, không cần tu, không cần học, 
không cần giữ giới. 

- Bà là sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nam Dương. Có 
phải là bà không cần học mà được tốt nghiệp chăng? 


- Không phải! 
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- Tu đạo cũng như vậy. Ngay đến cửa mà bà còn chưa 
bước vào được, vậy nếu bà không tu hành thì làm sao 
đắc đạo chớ? Có phải bà không đi học mà biết được chữ 
không? 


Lần nầy thì con quỷ của bà cũng đành phải nói thật thôi. 
Nó là quỷ “tự nhiên” từ cõi trời Lục Dục. Nó vốn muốn 
đấu pháp với tôi, nhưng khi đến đây thì lại không có cách 
gì để đấu. Thế là nó giổở ám chiêu, dùng phương pháp mềm 
diệu để công kích! Nó vừa khóc, vừa phun độc, nhưng độc 
nầy cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi nói chuyện với 
con quỷ đó cho đến khi nó lý cùng trí tận, nó mới thật tình 
xuống nước. Lúc bấy giờ bà Phật tử nọ cũng tỉnh lại và 
không còn náo loạn nữa. 


Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1965 
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Z4o thời Triều Minh, Đại sư Liên Trì (1535-1615) sau 
khi xuất gia đã đi khắp nơi để tìm minh sư học đạo. Sau khi 
vào kinh đô, Ngài đến tham bái hai vị đại lão đạo cao, đức 
trọng trong Thiển Tông là Biến Dung và Tiếu Nham. Đại sư 
Liên Trì sau khi được nhị vị lão sư khai pháp chỉ điểm, Ngài 
bèn đi đến Đông Xương và khi nghe tiếng trống thì bỗng 
nhiên giác ngộ. Nhân đó Ngài làm bài kệ: 


Nhị thập niên tiền sự khả nghỉ, 

Tam thiên lý ngoại ngộ hà kỳ! 

Phần hương trịch kích hồn như mộng, 
Ma Phật không tranh thị dữ phi. 


Nghĩa là: 

Mối nghi từ hai mươi năm trước 

Lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm! 
Đốt nhang ném kích như trong mơ 
Ma Phật, phải trái uổng công tranh. 


Bất luận là đọc Kinh hay xem Luận, chúng ta cũng phải 
dùng trí tuệ để phân biệt phải trái. Điều tối ky là chúng ta 
dùng tâm, ý và thức để suy đoán. Vì tâm, ý và thức chỉ là để 
dối lừa người. Ba thứ nầy có sức mê hoặc rất lớn, khiến cho 
con người không phân biệt được phải trái, lý sự chẳng minh 
bạch, đen trắng lẫn lộn thành ra hỗn độn không rõ ràng. Có 
một số lý luận, mới nghe thì hình như có đạo lý, nhưng người 
có trí vừa xem qua là biết không đúng, còn người vô trí thời 
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bị mắc lừa và nghe theo một cách thích thú. Có một số khác 
thì như người mù dắt kẻ đui, không phải vì cố ý, mà vì tự 
bản thân họ cũng chưa hiểu rõ. Cho nên họ đưa đẩy người 
khác lạc hướng vào lối rẽ, cuối cùng chẳng đến được nơi 
tốt lành. Bởi vậy chúng ta đừng nên xem thường việc phát 
biểu ý kiến của mình. Nếu trên vấn để căn bản mà chúng ta 
luận giải xằng bậy, thì đó sẽ như câu nói: “Sai một hào một 
ly thì khác biệt một trời một vực,” thậm chí còn làm cho 
cả thế giới rơi vào hoàn cảnh đen tối, không ánh sáng. Do 
đó, trên nguyên tắc lý luận, chúng ta phải có sự nhận thức 
chính xác, rõ ràng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào tâm, ý, thức 
mà suy đoán, rồi phê bình lung tung và tùy ý khen chê, tức 
là bỏ Phật để gia nhập vào bọn ma quỷ, là chuyện không 
thể được. 


Như nói về vấn để ma và Phật, chúng ta không nên chạy 
theo lý luận xằng bậy. Ví như có một số người cho rằng: 
“Ma, Phật như một, hai mà không hai.” Nhưng người Phật 
tử đâu thể nào giống như ma quỷ; nếu giống thì người ta 
đâu cần phải tin Phật mà cứ tin theo những lời ngông cuồng 
của ma quỷ cũng được vậy! Có người nói: “Ma là bộ mặt 
trái của bậc Thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta.” Đó vốn 
là nói về hoài bão của lòng từ bi, cũng là một lối nói để an 
ủi cái tự ngã, dùng tâm lý dỗ dành trẻ con là bảo nó chớ 
quá giận dữ. Cách nói như thế cũng vẫn là để hóa giải việc 
phân tranh và oán hận ở bên trong, bởi không muốn xem 
ma quỷ như kẻ thù địch. Nếu nói mặt trái của ma quỷ là 
giúp đỡ người, nhưng nó cứ lần lượt nuốt sống con người, 
hoặc là đưa con người vào chỗ chết, như thế thì gọi là “giúp 
đỡ” sao? 


Do đó chúng ta cần phải giữ vững lập trường căn bản, 
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giờ khắc nào cũng giữ chánh niệm. Một khi chúng ta sanh 
tâm tham, hoặc tham mau, tham thần thông, tham có hiệu 
quả nhanh chóng, tham linh cẩm thì ma liền nhân đó mà 
xâm nhập vào. Có một số người rất thông minh, nhưng tại 
sao cũng có lúc họ bị tâm ma khí quỷ? Là bởi đối với những 
nguyên tắc căn bản, họ chưa có nhận thức rõ ràng. Nếu họ 
nắm được căn bản rõ ràng, thời bùa chú của ma cũng không 
linh nghiệm đâu. Chúng ta không cần phải niệm chú, mà 
chỉ cần không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không vọng ngữ là ma sẽ không có cách gì 
nhập được. 


Sau nhiều năm học Phật, tôi kết luận rằng “Lục đại tông 
chỉ” nầy là có nhiều hữu dụng nhất. Phật Pháp không phải 
là bàn luận cao xa, rộng lớn hoặc nói chuyện huyền diệu, lạ 
kỳ. Lại càng không phải là đoán xằng nói bậy về họa phước, 
hoặc bói toán hung kiết, hên xui. Trên thế giới nầy không 
biết đã có bao nhiêu người biết bói đoán tiên tri như thế. 
Nhưng đó là mánh lới của bọn giang hồ thích nói về thần 
thông, dùng những lời lẽ yêu quái hoang đường để mê hoặc 
dân chúng. Đó là họ đang rao bán thuốc cao thuốc dán đấy. 
Và đúng thật là những người đó có thể biết được quá khứ vị 
lai. Ví như họ nói với quý vị rằng: “Tôi biết ngày mai sẽ có 
người đến thăm anh, người đó lại còn nói với anh như thế 
nây, thế nầy...” Hoặc như: “Trước kia anh đã làm những 
việc gì, tôi đều biết rõ cả...” Nhưng họ đều có chỗ sơ sót là 
không dứt được dâm dục, hoặc háo tài, hoặc luyến sắc. Đó 
đều là cảnh giới của ma quái. Nếu người nào có tâm tranh, 
tâm tham, cầu danh cầu lợi, hoặc tuyên truyền đề cao cá 
nhân mình để cho người khác sùng bái mình, lại còn ích kỷ 
tự lợi và không nói lời chân thật thì chúng ta nên biết rằng, 
người nầy đang trong cảnh giới của ma. 
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Nhân dịp Đại Sư Liên Trì tham bái hai vị Lão Sư Biến 
Dung và Tiếu Nham, Đại Sư được hai vị khuyên bảo rằng: 
“Người xuất gia tu đạo là vì sanh tử đại sự. Đừng để danh lợi 
làm liên lụy!” Lúc bấy giờ tại đạo tràng đó cũng có một số 
người tham gia học tập, nhưng không mấy ai để ý gì đến lời 
khai thị nây. Duy chỉ có Đại Sư Liên Trì là thâm hiểu được 
ý nghĩa sâu xa mà tâm trí đầy hứng khởi. Cho nên khi rời 
Kinh Sư đến Đông Xương, Đại Sư bỗng hoát nhiên khai ngộ 
bèn làm bài kệ trên. Thật ra bốn câu thơ đó chỉ là thứ yếu. 
Còn lời lẽ tối trọng yếu là không được tìm cầu danh lợi, đó 
mới là chìa khóa chủ yếu của câu chuyện nầy. 


Quý vị đừng tưởng rằng Đại Sư Liên Trì đến Đông Xương 
mới khai ngộ. Mà ngay từ lúc đầu, Đại Sư đã từng bước, từng 
bước đi trên con đường khai ngộ rồi. Đến lúc đứng trước mặt 
hai vị Lão Sư Biến Dung và Tiếu Nham, bị hai Ngài hé£ cho 
một tiếng lớn vào đầu khiến Đại Sư hoát nhiên khai đại ngộ 
ngay. Sau khi xuất gia thì không đam mê danh lợi, đó là 
bài chú có hiệu quả nhất, có thể chiến thắng tất cả bọn ma 
quân. Chúng ta hãy xem lời văn của bài kệ như sau: 


Mối nghỉ từ hai mươi năm trước. Chuyện sanh tử đại sự 
nầy đã khiến Đại sư Liên Trì bối rối nghi hoặc từ lâu. Bởi 
chưa hiểu nên Đại Sư phải xuất ngoại tham vấn, cầu bậc 
Thiện tri thức giải quyết dùm mối nghi ngờ. 


Lạ thay cái ngộ ngoài ngàn dặm. Trải qua ba ngần dặm, 
sau đó Đại Sư đến Đông Xương thì đột nhiên khai ngộ. Điều 
nầy sao mà kỳ diệu quá! Bao chấp trước của Đại Sư bỗng 
nhiên tiêu tán hết! 


Đốt hương ném kích như giấc mộng. Thắp nhang cúng 
Phật là chuyện tốt, còn ném đao kích, đánh lộn với ma quân 
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là chuyện xấu. “7rịch kích” cũng có thể là ném bỏ khí giới, 
tức là không đánh nhau nữa. Tất cả những điều đó cũng 
giống như giấc mộng thôi! Vì sao giống như giấc mộng? Bởi 
vì mình chưa hiểu rõ một cách triệt để. 


Ma Phật, phải trái uổng công tranh. Bây giờ Đại Sư đã 
hiểu rồi. Trước đây vì Đại Sư cứ dụng công ở chỗ hư vọng thị 
phi, phải trái, cho nên đều là uống phí tâm sức! Đại sư Liên 
Trì cũng không nói rằng: Phật và Ma như là một. Mà ma là 
ma, Phật là Phật. Hai bên đều đã không quan hệ với nhau thì 
có thị phi, phải trái gì đáng phải tranh cãi hả? Những cuộc 
bàn luận phải trái lúc trước đều là hư vọng, chẳng phải thật. 
Nếu muốn hàng phục bọn ma, quý vị phải có chút ít công 
phu chân thật, không phải chỉ thiển nơi miệng mà có thể làm 
được. 


Còn một cách khác là: “Vô ma bất hiển Phật, Vô Phật bất 
hiển ma,” không có Ma thì Phật chẳng hiện, không có Phật 
thì Ma chẳng hiện. Ma và Phật cũng là pháp tương đối với 
nhau, chứ không phải khi Phật khai ngộ rồi thì Ma và Phật 
nhất như là một đâu. Sau khi Phật khai ngộ rồi thời Ma, Phật 
cũng vẫn như trước, chỉ ngoại trừ - Phật thì không có tư tưởng 
thù địch. Phật xem tất cả chúng sanh bình đẳng và Ma cũng 
là một phần tử trong chúng sanh, cho nên Phật xem Ma là 
đồng đẳng. Nhưng Ma đối với Phật có bình đẳng hay không? 
Tuyệt đối là không! Vì lúc nào Ma cũng muốn lật đổ Phật. 


Qua hai mươi năm sau, Đại sư Liên Trì mới hiểu rõ đạo lý 
không tranh. Đại Sư giác ngộ rằng trước đây mình chỉ tranh 
cãi phải trái ở bể ngoài một cách vô ích. Lúc đó Đại Sư đã 
không hồi quang phản chiếu và không quét dọn sạch sẽ cái 
tự tánh của mình, cho nên hễ người ta tranh là Đại Sư liền 
phiền não. 
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Tôi nói đạo lý rất là đơn giản, hy vọng quý vị ngẫm nghĩ 
lại cho kỹ càng. Bởi vì trên nguyên tắc, chúng ta không 
được phạm lầm lỗi. Quý vị đều còn trẻ, và cũng không nên 
tùy tiện nói “Ma Phật như là một.” Hoặc giả người đã đại 
triệt, đại ngộ rồi thì có thể nói như thế, bởi vì cảnh giới hiểu 
biết của họ không giống với quý vị. Nhưng chúng ta hãy còn 
là trẻ con, cho nên không được dối mượn đạo lý của người 
xưa, để rồi gượng gạo luận giải một cách sai lầm. Ví như trẻ 
con chưa biết lái xe, mà quý vị để cho nó lái thì rất dễ gây 
ra tai nạn, đến nỗi mất mạng là khác. 


Có một số người khi nghe nói “Ma Phật Nhất Như” thì 
họ nghĩ rằng: “Thế thì mình lạy Phật để làm gì? Mình làm 
nghiệp ma thì cũng không phải là nghiệp Phật hay sao?” Vì 
vậy trên nguyên tắc phân biệt, chúng ta phải hiểu cho rõ 
ràng, chớ có nghe ngóng một cách lẫn lộn như vậy, rồi cho 
rằng mắt con cá là ngọc trai. 


Giảng ngày 29 tháng 8 năm 1965 
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Tự thuyết pháp, đức Phật đã thường phóng hào quang. 
Vì sao vậy? Bởi Ngài muốn cho chúng sanh mau giác ngộ. 
Khi đức Phật thuyết giảng kinh Niết Bàn vào lúc cuối, Ngài 
phóng hào quang từ nơi mặt, rồi thâu hồi lại vào trong miệng. 
Đó là sự biểu thị đi cũng là như như, đến cũng là như như. Đi 
cũng là đi đến kho tàng trí tuệ quang minh, trở về cũng vẫn 
là trở về kho tàng trí tuệ quang minh. Nhưng chúng sanh chỉ 
biết đi mà không biết trở lại, gọi là: “Năng phóng bất năng 
thâu. * Đó cũng tức là chỉ về cái vọng tưởng của chúng ta mà 
nói. Quý vị phóng ra được thì sau đó phải biết thâu hồi lại. 
Nếu quý vị chỉ có thể phóng quang ra, mà không thể thâu 
quang lại thì sẽ không thể nào đi lại tự tại như như được. Đó 
gọi là học mà không biết dùng. Chúng ta nên có thể phóng 
thì có thể thâu, có thể lớn thì có thể nhỏ, có thể có thì có thể 
không, chẳng gì mà không làm được, tùy tâm như ý, tự tại 
VÔ ngại. 


Phật phóng quang cốt để cho người ta thấy, phải không? 
Không phải! Vậy Ngài phóng hào quang cho người xem để 
làm gì? Ngài có giống như người phàm chúng ta là muốn làm 
quảng cáo phải không? Hoặc vì Ngài muốn khoe sở trường 
đặc biệt của mình để cho người ta biết? Không có chuyện đó 
đâu. Phật phóng quang vì muốn phá trừ vô minh của chúng 
sanh. Hào quang Phật chiếu qua mỗi vị chúng sanh trong 
pháp hội, gọi là: “Phật quang phổ chiếu, vũ lộ quân triêm, ” 
là Phật chiếu hào quang đến khắp nơi như mưa cam lồ tưới 
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thấm đều hết thảy. Lúc bấy giờ tất cả chúng sanh đều được 
hào quang Phật gia hộ, đó là họ đang gieo hạt giống thành 
Phật và tương lai nhất định sẽ thành Phật. Phật phóng quang 
chỉ vì muốn cho chúng sanh thành Phật, muốn chúng sanh 
nghiệp tận tình không, khiến chúng sanh sanh tâm giác ngộ, 
được đầy đủ trí tuệ để không phải cả ngày từ sáng đến tối 
ngu sỉ mê muội, không có trí tuệ, rồi cứ ở trong biển khổ 
chuyển tới chuyển lui. Bởi vậy vào lúc cuối đời, đức Phật đã 
chiếu hào quang đến tất cả chúng sanh đang tham gia Pháp 
hội, khiến trong tương lai họ sẽ có duyên phần thành Phật. 


“Sự 
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Sau đó đức Phật lại thâu hồi hào quang, là thâu hồi trở 
về bản thể của Ngài. Điều đó cũng muốn dạy người ta chớ 
có khoe khoang mà phải biết ẩn quang dấu tích, đừng để lộ 
hào quang ra ngoài một cách thái quá. Nếu người nào để lộ 
tài năng mình ra một cách rõ rệt như thế, đó chính là hành 


J79 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





vi ngu si. Thế thì cố ý tàng dấu đi cái hào quang của mình là 
có trí huệ hay sao? Cũng không phải thế. Đây có ý là lúc nào 
nên dùng thì chúng ta mới dùng, lúc nào không nên dùng thì 
không dùng. Ví như quý vị tiêu xài tiền bạc một cách hoang 
phí thì dù quý vị có bao nhiêu tiển đi nữa rồi cũng sẽ hết cạn. 
Còn tuy có hơi nghèo nàn, nhưng quý vị chỉ tiêu dùng chút ít 
thôi thì quý vị vẫn sẽ còn tiền xài. 


Vì sao con người phải ẩn quang dấu tích? Điều nầy có thể 
dùng đèn dầu để làm thí dụ. Đèn dầu thì phát ra ánh sáng, 
nhưng nếu chúng ta dùng thường thì dầu sẽ khô cạn, và tim 
đèn cũng tàn lụn thôi. Nhưng nếu khi cần chúng ta mới đốt 
lên, còn lúc không cần thì không đốt, như vậy chúng ta sẽ 
dùng nó được rất lâu. Trí huệ quang minh của con người cũng 
là như vậy. Đức Phật có thể ngày ngày phóng quang. Vì sao 
Ngài phóng ra rồi lại thâu hồi trở vào? Đó là dạy con người 
biết tiến biết thối, biết động biết tĩnh, biết theo biết dừng. Ai 
có thể biết đủ thời thường đủ. Cho nên nói: “Tri túc bất nhục, 
tri chỉ bất đãi, ” biết đủ khỏi bị nhục, biết dừng không bị nguy 
hiểm. Nếu mình biết là không nên làm thì đừng làm, đó là 
biết dừng. Nếu người nào làm được như thế thì mới có thể 
nói là hiểu được Phật Quang. Còn như mình không làm được 
như thế, tức giống như con kiến muốn ăn dưa hấu mà nó cứ 
bò ngoài vỏ, tuy cảm thấy ngọt đó, nhưng rốt cuộc có ăn được 
đâu. Quý vị hãy suy nghĩ về đạo lý nầy thì sẽ rõ. 


Giảng ngày 1 tháng 10 năm 1965 
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K7 Vạn Phật Thành, chúng ta chỉ có thọ khổ. Tuy thọ 
khổ nhưng chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp tội. Bởi 
vì từ vô lượng kiếp, chúng ta đã có rất nhiều chướng ngại 
nên mới cả ngày cứ phiên phiền não não, tranh tranh cãi cãi 
và trong tâm chúng ta không lúc nào được bình an. Nếu quý 
vị đến Vạn Phật Thành mà chịu được chút khổ, đó gọi là bồi 
bổ ngoại công. Khi có ngoại công rồi, sau đó quý vị mới có 
nội quả. Nếu quý vị không có ngoại công thì nội quả cũng 
sẽ không thành tựu được. Ngoại công là làm việc đức hạnh 
trong động, là tu phước. Nội quả là tu huệ trong tĩnh. 
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Quý vị cần phải đem động tĩnh tôi luyện cho được nhất 
như, gọi là: “Động không trở ngại tĩnh, tĩnh không trở ngại 
động; động là tĩnh, tĩnh là động; động tĩnh không phải hai.” 
Một khi quý vị luyện tập công phu nầy gom thành một khối 
thì định lực sẽ hiện tiền. 


Lăng Nghiêm Đại Định không phải là nói chúng ta tọa 
thiển mới có. Khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi mà không bị 
cảnh giới bên ngoài lay chuyển, không bị ngoại cảnh dao 
động và không bị vọng tưởng quấy rầy, đó tức là định. Nếu 
quý vị ngồi ở đấy mà cứ vọng tưởng lung tung, không nghĩ 
đông thì nghĩ tây, như thế là không có định lực. Hay là quý 
vị thấy được cảnh giới gì thì liền bị cảnh đó lay chuyển, đó là 
không có định lực. Định lực là động tĩnh không hai, khi động 
mà mình không bị cảnh giới lay chuyển, đó là tĩnh. Lúc tĩnh 
mà mình không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó cũng là động. 
Nếu quý vị tu được động tĩnh như nhau, thời công phu liền 
thành một khối. Công phu đã thành một khối rồi thì không 
phải là động, cũng không phải là tĩnh, không phải không, 
cũng không phải có, đó chính là Trung Đạo đấy. 


Giảng ngày 12 tháng 10 năm T985 


2 Saa “7⁄2ế đ‹dác S«ý v7 


an Phật Thành tuy ở thế gian, nhưng có thể nói là nó 
cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi người thế gian đều 
thích hưởng thụ, như họ không hút thuốc thì là uống rượu. 
Nam nữ tham vui buông lung theo dâm dục, khiêu vũ, hút 
sách v.v... không gì mà họ không làm. Nhưng tại Vạn Phật 
Thành không có những thói hư tật xấu nầy. Có thể nói đây 
là một đạo tràng thanh tịnh, là nơi hoàn toàn khác hẳn với 
thế gian. Tuy Vạn Phật Thành mở trường đại học, trung học 
và tiểu học, nhưng chúng ta chỉ chú trọng về chất lượng chứ 
không coi trọng về số lượng. Mọi người đều phải tuân theo 
quy củ nề nếp, như vậy mới có thể ở trong Vạn Phật Thành 
được. Nếu ai không tuân theo quy củ, tuyệt đối không được 
cùng ở chung. Và Vạn Phật Thành không cần phải đuổi họ 
đi, mà tự họ cũng cảm thấy ở không được. Cho nên người 
sống tại Vạn Phật Thành như là đãi cát tìm vàng, tìm người 
chân thật trong toàn nhân loại trên thế giới. 


Những ai đến Vạn Phật Thành, trước hết phải không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không vọng ngữ. Được vậy mới là người đủ tư cách để cư trú 
ở Vạn Phật Thành. Nếu họ vẫn không sửa đổi những tập khí 
xấu, thì dù là ông Trời hay Hoàng Đế đi nữa, cũng không 
được thâu nhận. Thậm chí Tổng Thống có đến đây, nếu ông 
ta không giữ đúng quy củ thì cũng không được thâu nhận. 
Vạn Phật Thành không phân biệt nghèo giàu, hay sang hèn. 
Mà mọi người đều là bình đẳng, cùng chung nhau tuân thủ 
không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không 
tự lợi, không vọng ngữ. AI có thể giữ sáu điều kiện nầy mới 
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được xem là người tốt. 


Vì sao thế giới nầy suy đồi? Bởi vì tranh. Tự mình tranh 
với mình, là để lửa cọp (dữ) sân hận và lửa vô minh đều chạy 
tuôn ra ngoài. Người tranh với người, gia đình tranh với gia 
đình, lớn rộng hơn thì quốc gia tranh với quốc gia. Thậm chí 
hiện nay địa cầu cũng sanh chuyện xung đột với nguyệt cầu. 
Do vậy mà chữ tranh sẽ hại chết con người. Nhưng dù có 
chết rồi, con người vẫn không hiểu được cảnh giới nầy đâu. 
Thứ đến là tham. Đại đa số những nhà cách mạng trên thế 
giới nây đều là do tham. Họ vì tham danh tham lợi, cho nên 
dẫn đến chuyện giết người và vượt cả quyền hạn mình để 
đoạt chức phận. Họ cứ tham mà không chán. Do đó họ làm 
cho thế giới mỗi ngày một thêm hỗn loạn, càng ngày càng 
đổi khác. 


Tật xấu thứ ba là tìm cầu, là cầu lợi câu danh, cầu trai 
cầu gái. Con người đều vì có tìm cầu, cho nên họ không thể 
nào an định được. Khi cầu chưa được thì họ lo lắng, nhưng 
lúc được rồi thì họ lo bị mất. Cầu cũng có thể hại chết người. 
Cầu đến chết mà cũng không biết tại sao mình chết. 


Thứ tư là người ích kỷ, là người không có tư tưởng đại 
công vô tư, không có tinh thần xả mình vì người. Cứ luôn đặt 
mình lên trên trước. Vì sao con người phải ích kỷ? Vì muốn 
lợi riêng cho mình, đó tức là tật xấu thứ năm; tiến tới nữa là 
họ bất chấp thủ đoạn, không nói lời tín nghĩa, lại nói lời giả 
dối để lừa gạt người, vì vậy mà họ phạm tật xấu vọng ngữ 
thứ sáu. Bởi vậy người học Phật nên lấy sáu điều kiện nây 
để mỗi ngày tự kiểm thảo mình và lấy đó làm quy tắc cho 
sự tu hành. 


Giảng ngày 15 tháng 10 năm T985 
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Z#ãm nay ai nấy đều phát huy ý nghĩa của bản văn kinh 
Niết Bàn rất rõ ràng chính xác và rất hợp lý. Mỗi cá nhân đều 
có kiến giải độc đáo và trí tuệ độc đáo. Trong nguồn suối trí 
tuệ của quý vị, quý vị sẽ lấy không hết, dùng không cạn và 
nó cứ nối tiếp nhau đến, không ngừng dứt, cũng không bao 
giờ khô cạn. Nếu biết lợi dụng nó, quý vị nhất định có chỗ 
cống hiến đối với Phật giáo, khiến cho đạo Phật phát dương 
một cách quang minh quảng đại. Nếu không biết dùng nó, 
thì trí tuệ quý vị sẽ mỗi ngày một giảm bới đi. Tại sao? Bởi 
bộ não không được dùng tức sẽ thoái hóa thôi. 


Lý do mà tôi bảo tất cả quý vị nên lên bục giảng kinh 
trước, là vì muốn huấn luyện cho quý vị có khẩu tài giảng 
kinh và kinh nghiệm hoằng pháp. Trong trường hợp nầy, 
quý vị nên phát huy nguồn trí tuệ vốn có của mình. Đừng tự 
buộc chân mình mà không chịu tiến bước, hay mới tới giữa 
đường liền vạch mức tự giới hạn, không chịu tiến thêm lên. 
Quý vị nên hiểu rằng, đây là cơ hội rất khó gặp, bởi vậy chớ 
có bỏ qua quyền lợi của mình. Bây giờ chính là thời kỳ học 
tập, nếu như quý vị bỏ lỡ cơ hội tốt nầy thì sau có hối tiếc 
cũng đã muộn rồi! 


Có hai câu rất tương tự với nhau trong đoạn kinh văn: 
“Nhất giả thọ dĩ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Nhị 
giả thọ dĩ nhập w Niết Bàn.” Cho nên có người nêu câu hỏi 
rằng: “Không biết ai là người Thọ và ai là kẻ Đắc? Người 
nhận cúng dường đắc, hay người bố thí cúng dường đắc?” 
Khá lắm! Quý vị mà có nghi vấn đối với câu kinh nầy, tức 
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quý vị có thể hiểu được đấy. Nên hiểu rõ chữ “D77” nầy, là 
bao gồm kẻ bố thí và người thọ nhận đều được lợi ích cả. 
Nếu như chỉ có một bên được lợi ích tức là không hợp lý. Nói 
cách khác, chẳng những người thọ nhận được lợi ích, mà kẻ 
bố thí cũng đặng lợi ích luôn. 


Ông Thuần Đà cúng dường và đức Phật đương nhiên là 
người nhận. Có người trong lòng nghĩ rằng: “Chắc là Phật bị 
đói nên mới tiếp nhận sự cúng dường của ông Thuần Đà.” 
Có thể nói như thế, nhưng người bị đói tệ hại nhất vẫn là ông 
Thuần Đà. Tại sao lại nói thế? Bởi Thuần Đà là một công 
nhân thuộc giai cấp lao động, nhưng ông lại chịu đem tất cả 
lương thực của mình để cúng dường Phật, gọi là “Xđ kỷ vị 
nhân,” xã mình vì người. Chúng ta có thể suy ra để biết rằng, 
ông Thuần Đà đã không còn lương thực để ăn. Thế thì chẳng 
lẽ ông ta bị đói hay sao? Không phải đâu. Vì ông ta đã nhận 
được Pháp Thực, cho nên nói là: “Thiển duyệt vi thực, pháp 
hỷ sung mãn.” 


Ông Thuần Đà tuy là dân lao động, nhưng ông có tín tâm, 
kiên tâm, hằng tâm và tấm lòng thành; trong tâm ông không 
có chút gì là dối trá. Ông cũng không có ý đổ gì, chỉ ước 
nguyện là Phật sẽ từ bi vạch ra cái căn gốc nghèo cùng của 
ông và hy vọng Phật sẽ giáng xuống trận mưa Pháp, ngõ hầu 
tưới nhuần pháp thân khô cần của ông. Phật biết, Phật thấy 
tất cả, bởi vậy Ngài mới tiếp nhận sự cúng dường cuối cùng 
của ông Thuần Đà. Đây là cách nhìn của riêng tôi. 


Xem bể ngoài ông Thuần Đà như đang biện luận với 
đức Phật, mà thật ra thì không phải là biện luận. Bởi ông 
Thuần Đà có tâm lượng rất nhỏ, ông không rõ được đạo lý 
Phật thuyết giảng, nên mới nói: “Đúng nghĩa thì không phải 
vậy.” 
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Ông nghĩ rằng những đạo lý mà Phật nói là không đúng. 
Tại sao? Bởi người nhận sự cúng dường trước tiên thì vẫn 
còn có phiển não, cũng không đắc được Nhất Thiết Chủng 
Trí, cũng chưa có thể khiến cho chúng sanh Bố thí một cách 
đầy đủ. Còn người nhận cúng dường sau rốt, so ra thì khác, 
vì người đó đã hết phiển não, không còn cuộc sống hiện hữu 
về sau và đã đạt được Nhất Thiết Chủng Trí, có khả năng 
khiến tất cả chúng sanh cúng dường đầy đủ đàn Ba-la-mật. 
Ông Thuần Đà dùng lý lẽ đó để giải thích. Nhưng sau đó đức 
Phật đã giảng giải cặn kẽ cho ông hiểu. 


Cư sĩ Thuần Đà không phải cố ý bác bỏ ý kiến của Phật, 
mà bởi vì trình độ cảnh giới của ông, gọi là: “Người ở Sơ địa 
không biết cảnh giới Nhị địa, người ở Thập địa không biết 
cảnh giới Đẳng Giác.” Và vì ông không hiểu rõ đạo lý nầy, 
cho nên ông muốn nghiên cứu, chứ không muốn nuốt trửng 
hết để chấp nhận đại mà không cầu hỏi sự giải bày, đó là 
điều dĩ nhiên. Khi nghiên cứu kinh điển, chúng ta cũng nên 
có tinh thần như thế, là hiểu một cách triệt để. Đừng nên 
làm qua loa cho xong chuyện và nghĩ rằng mình hiểu tàm 
tạm là được rồi. Ai có tư tưởng như thế thì không thể chấp 
nhận được! 


Giảng ngày 20 tháng 10 năm T985 


187 


188 


72c Ziật Zuác (¿ý (iác “vậ£ 


'ấúng ta học Phật, học cả thiên vạn kinh điển, Tam Tạng 
và Mười Hai Bộ Kinh. Nhưng bất luận học bao lâu đi nữa, 
việc đầu tiên là chúng ta phải khống chế tình cảm mình. 
Khống chế tình cảm là giữ giới luật. Nếu giữ giới luật thì 
mình sẽ không khóc. Bởi người giữ giới luật đối với mỗi sự 
việc, họ đều làm tất cả điều lành, không làm các điều ác. 
Người không giữ giới luật sẽ thường hay khóc. Vì khóc cũng 
là một điều ác của thân chúng ta, giống như loại vũ khí của 
bọn thổ phỉ cướp bóc có thể giết người, đó là biểu hiện cho 
điều không kiết tường đấy. Nết trì giới thì quý vị sẽ không 
dễ khóc. Từ cái khóc hay không khóc, có tình cảm hay không 
có, nổi giận hay không nổi giận là có thể chứng minh rằng 
người đó có trì giới luật hay không? 


Nếu hiểu giới luật thì đối với tất cả Phật Pháp và quý vị 
đều có thể thâm nhập được. Nếu không hiểu giới luật, quý 
vị sẽ giống như vầng mây trên hư không, trôi nổi bổng bểnh, 
không có căn cơ gốc rễ gì hết. Cho nên là người học Phật, 
bất luận xem một bộ kinh nào, chúng ta cũng thấy rằng tất cả 
kinh điển đều dạy người giữ giới luật, chớ đâu có dạy người 
ta làm điệu bộ giả tạo với tác phong sai lệch quá đáng, hoặc 
là tranh, hoặc là ngụy biện. Quý vị thật tình giữ giới luật thì 
có gì mà ham tranh, có gì mà háo biện luận? 


Nếu quý vị không chú trọng đến giới luật, đợi đến lúc 
xuống địa ngục rồi thì thoát ra không khỏi đâu. Quý vị dối 
được người nhưng không dối được chính mình. Nếu mình thật 
sự trì giữ giới luật thì thứ nhất là mình sẽ không khóc. Thế 
tức là thường hay cười phải không? Cũng không phải vậy. 
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Trước đây tôi đã nói qua rằng: Ngôi ở đâu cũng đừng lay 
động đầu gối. Đứng ở đâu cũng không rung quần. Khi mừng 
chớ cười to như phát cuồng. Lúc nổi giận cũng không cao 
giọng gào thét. Cho nên gọi là: Nghĩ trước nói sau, vui rồi 
thì cười, phải nghĩa mới lấy, đến đâu cũng đều nghĩ về người 
khác, chứ không nghĩ cho cá nhân mình. Cho nên người học 
Phật, thứ nhất là phải giữ giới luật. Vì sao ai đó có thể không 
khóc, không cười? Không khóc, không cười tức là có định 
lực. Ñgười không có định lực mới khóc, mới cười. Quý vị có 
được định lực thì mới có trí tuệ. Quý vị không có định lực, 
tức là quý vị không có giữ giới. Quý vị nói mình có trí tuệ, 
nhưng lại không dùng được chút nào. 


Do đó, chúng ta học Phật nhất định phải chú trọng đến 
việc giữ giới. Giữ giới luật là mình luôn luôn tự xem xét lỗi 
lầm của chính mình, chứ không phải là để ý đến chỗ sai lầm 
của người khác. Vì chỉ thấy lỗi người mà chẳng chịu sửa đổi 
tật xấu của mình thì cũng giống như mình giặt quần áo cho 
người, trong khi quần áo mình vẫn còn dơ bẩn. 


Hôm nay tôi nói với quý vị đều là những lời khuyên bảo 
tận tình, đều là dạy quý vị ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử. 
Nếu quý vị hiểu được tỉnh thần của lời tôi nói, thì quý vị mỗi 
người đều có phương pháp rồi. Còn như quý vị không hiểu, 
tôi cũng không cách gì cứu giúp quý vị cho được. Dù cho 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đến cũng không cứu nổi quý 
vị, bởi vì cái tình cảm mê muội của quý vị đấy. Tôi thành 
thật nói ra những lời nầy, quý vị cũng nên thật lòng mà 
nghe, chứ đừng làm tài khôn như bọn quỷ quái linh tính. 
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CC 
ZŸ5m nay chúng ta nghiên cứu về đề tài: Sao gọi là đạo? 
Đạo tức là con đường mà mọi người đều cùng tuân hành 
theo. Con đường đạo lộ là gì? Đó là đại công vô tư. Trong 
quyển Lễ Vận Đại Đồng nói: “Đại đạo chỉ hành dã, thiên hạ 
vỉ công.” Đó là chủ để, đoạn văn tiếp sau chẳng qua chỉ là 
giải thích nghĩa lý của con đường đại đạo. 


Tôi thường nói rằng: “Nho giáo giống như Tiểu học, Đạo 
giáo giống như Trung học, và Phật giáo giống như Đại học.” 
Học trò Tiểu học không hiểu bài vở của bậc Trung học, học 
trò trung học không hiểu bài vở của bậc Đại học. 


Có người hỏi: “Nói thế thì có gì làm căn cứ?” Sau khi 
Khổng Tử hỏi Lão Tử về lễ nghi, Khổng Tử tán dương Lão 
Tử như con Rồng du phương, lúc ẩn lúc hiện không lường 
và biến hóa vô cùng. Do đó mà thấy hình như Khổng Tử đã 
không hoàn toàn hiểu đạo của Lão Tử. Có phải thật là không 
hiểu sao? Không phải đâu, ông hiểu nhưng không muốn nói 
ra đấy thôi. Vì sao? Bởi học sinh của ông lúc bấy giờ không 
đủ trình độ. Họ vẫn chưa đến bậc Trung học, cho nên ông 
không thể giảng pháp môn nầy. 


Lão Tử đối với Phật giáo thì hiểu, nhưng ông cũng không 
giảng. Vì sao? Bởi lúc bấy giờ con người không đủ trình độ, 
cho nên ông chỉ nói đạo lý của Đạo giáo mà không nói đến 
nghĩa lý của Phật giáo. Đạo Nho và Đạo Khổng là mở đường 
cho đạo Phật. Ngoại đạo là lót đường cho chánh đạo. Và tà 
giáo là trải đường cho chánh giáo. Họ dọn dẹp trước, làm cho 
con đường đạo lộ được sạch sẽ để không có vật chướng ngại. 
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Bàng môn tả đạo là kích động cho tâm con người khai mở 
cửa trí tuệ, rồi sau đó mới có thể tiếp thu được chất đề hồ 
cam lồ của Phật giáo. 


Khổng Tử nói: “Sáng sớm được nghe Đạo, tối chết cũng 
đành lòng!” Điều nầy nói lên tánh trọng yếu của Đạo và 
cái chết. Nghe đạo là để hiểu rõ đạo lý làm người, so ra vẫn 
còn trọng yếu hơn cái chết. Nếu biết làm người như thế nào 
rồi, thời chết mới nhắm mắt. Đừng nên nhìn vào chữ mà giải 
thích ý nghĩa của nó. Quý vị nên chú ý về điểm nầy! Đấy 
không phải nói là buổi sáng tôi được nghe đạo, rồi đến chiều 
tối thì tự sát. Nếu mà tự sát thì còn có ý nghĩa gì nữa? 


Nghĩa cạn cợt của đại công vô tư là không ích kỷ, không 
tự lợi. Đại công vô tư cũng tức là không có dục niệm ham 
muối, là đã thoát khỏi những mối quan hệ với ngũ dục: tài, 
sắc, danh, thực, thùy; không tham, không ái. Ai có thể thực 
hành Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành, tức 
người đó có đủ tư cách làm Phật tử. 


Lục Đại Tông chỉ: Không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ nầy, nếu dùng 
đạo lý Phật giáo để giảng cũng được, nếu dùng đạo lý Lão 
giáo để giảng cũng được, dùng đạo lý Nho giáo mà giảng 
cũng được luôn. Nói tóm lại, giảng giải thế nào cũng được, 
vì đạo lý nầy là viên dung vô ngại và rất hợp với lôgíc luận 
lý học. Thế tại sao không có ai giảng đạo lý đó? Để tôi nói 
cho quý vị nghe! Đây là Lục Đại Tông Chỉ mà tôi phát minh 
ra cho Phật giáo trong thời đại khoa học. Lục Đại Tông Chỉ 
nầy bao gồm các giáo lý của hết thẩy tông giáo, là phương 
pháp rất thực dụng. Nếu giảng về giới luật của Phật giáo, thì 
giảng tới giảng lui gì cũng đều không rời khỏi phạm vi của 
Lục Đại Tông Chỉ đó. 
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Đạo @Š) là do chữ Thủ (Èƒ) và chữ Tẩu ()_) hợp thành. 
Thủ là đầu, cũng tức là trước nhất; Tẩu là đi, cũng tức là 
thực hành. Sự kiện trước nhất là dạy quý vị đi thực hành. 
Nếu không thực hành thì dù quý vị có nói bao nhiêu cũng 
đều là giả dối, là lừa phỉnh người. Cho nên có câu: “Nói một 
trượng, không bằng đi được một tấc.” 





Đạo nầy không phải là đạo nào khác mà chính là đạo 
làm người. Đạo làm người nầy so với đạo sanh tử còn trọng 
yếu hơn nhiều. Có sanh tất có tử, cho dù là những bậc thánh 
hiển hào kiệt cũng không miễn được cái chết. Nhưng phân 
biệt thì chết có khi nặng như núi Thái Sơn, có lúc nhẹ tợ lông 
hồng. Buổi sáng được nghe đạo, đến tối chết là cũng có giá 
trị rồi. So với người chết không được nghe đạo “đại công vô 
tư” thì mình hay hơn nhiều. Chữ “nghe” nầy là hiểu rõ, sau 
khi hiểu rõ thì mới biết đạo lý làm người. 


Lại nói thêm: Đạo là gì? Tức là chân lý, và không aI có 
thể lật đổ được chân lý nầy. Chân lý là tuyệt đối không phải 
là tương đối. Chân lý chỉ có một, chứ không có hai. Đạo nây 
là đạo chung cho tất cả những người tu hành chân thật. Và 
Đạo có thể giảng theo Nho giáo, có thể giảng theo Đạo giáo 
và lại càng có thể giảng theo Phật giáo. Đạo là chân lý. Bất 
kỳ tôn giáo nào cũng có thể giảng, không có ai là chuyên 
quyền. Không thể nói là chỉ mình tôi mới được phép giảng, 
còn người khác thì không được giảng. Nhưng giảng đạo là 
phải có căn nguyên lịch sử. Quý vị không thể nói về chuyện 
Khổng Tử đã giảng Phật Pháp như thế nào, bởi vì lúc bấy 
giờ, e rằng danh hiệu của Phật vẫn chưa được ai biết đến. 
Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng về lịch sử, vậy mới khỏi 
làm trò cười cho thiên hạ. 
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. ðñi cúng dường chúng sanh, chúng ta không thành 
tâm, nhưng khi cúng dường Phật thì chúng ta mới thành tâm. 
Nếu có tư tưởng như thế, tức là sai lầm rồi. Hôm nay tôi xin 
đề cử ra một thí dụ để nói rõ về điểm nầy. Quý vị chỉ biểu 
hiện sự cung kính khi cúng dường lương thực cho Sư Phụ, 
còn khi đem thức ăn cho người khác thì quý vị đâu có thành 
tâm như thế. Vậy nghĩa là tâm phân biệt của quý vị đang 
tác quái đấy. Quý vị không nên nghĩ như: “Tôi cúng dường 
người nầy thì công đức lớn, hoặc cúng dường người kia thì 
công đức nhỏ.” Nếu ai nghĩ như thế thì dù có đại công đức 
cũng sẽ biến thành tiểu công đức, còn như công đức nhỏ thì 
càng biến thành nhỏ hơn nữa. 


Vì đức Phật rất lo ngại sẽ không có ai cúng dường cho đệ 
tử Ngài trong tương lai, cho nên Ngài mới nói: “Cúng dường 
Phật và cúng dường chúng sanh đều có công đức như nhau.” 
Phật có tâm đại từ đại bi. Và muốn cho chúng đệ tử có cơm 
ăn, Ngài mới dạy người ta đừng có tâm phân biệt, xem ai ai 
cũng như nhau mà nên bố thí một cách bình đẳng. 


Quý vị hãy chú ý! Nếu quý vị tranh nhau cúng dường cho 
Sư Phụ, nhưng lại để chúng đồ đệ của ổng bị chết đói, đó là 
việc làm tàn nhẫn lắm đấy! Do đó những thức ăn mà quý vị 
cúng dường tôi, tôi đều không ăn, vì nếu như hôm nay tôi ăn 
quá nhiều, đến nỗi đầu óc bị choáng váng, vậy quý vị nói là 
quý vị có công đức hay không! 


Giảng ngày 29 tháng 10 năm T985 
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“7⁄dêu (24a đưáa 


-_⁄2ười đàm thoại: Hòa Thượng Tuyên Hóa, nữ tu sĩ 
người Mỹ, người Hoa và các sư cô Hằng Trì, Hằng Đạo, và 
Hằng Giai ở Vạn Phật Thành. 


Thời gian: Ngày 3] tháng 10 năm 19655 
Địa điểm: Chùa Kim Sơn, San Francisco, California, Hoa Kỳ 


Sư cô Hằng Đạo: Chúng ta vừa cùng các Sơ nghiên cứu 
về cách sáng lập hệ thống học đường rất thành công trong 
quá khứ của Thiên Chúa giáo, cùng chế độ nghiêm cẩn của 
những vị Linh mục và các Sơ tịnh tu. Căn cứ theo hai mươi 
năm gần đây, nhiều vị Linh mục và các Nữ tu sĩ đã rời khỏi 
truyền thống của chế độ tu nhà dòng, và hiện nay có rất 
nhiều Sơ ở một mình. 


Hòa Thượng: Tôi vốn rất khâm phục về cách tổ chức và 
chế độ giáo dục của đạo Thiên Chúa, là có thể bổ túc phần 
chánh khí trong trời đất. Nếu truyền thống của chế độ Tu 
Viện bị suy đổi, sa sút thì đây không những là điều bất hạnh 
cho Thiên Chúa Giáo, mà cũng là niềm bất hạnh cho toàn 
thế giới. Việc chủ yếu nhất của những vị Linh mục và các Sơ 
là thanh khiết thân tâm, giữ gìn giới luật. Nếu ở riêng một 
mình thì khó mà đứng vững, vì họ rất có thể sẽ không giữ 
giới luật và làm trái ngược với các giáo điều. 


Sơ người Mỹ: Không phải là các Sơ thích sống một mình, 
mà vì trong đoàn thể Giáo hội đang có xu hướng biến đổi. 
Chúng tôi chỉ là những thành phần của cả đoàn thể nầy, vì 
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muốn bảo trì sự tự tôn nên chúng tôi mới phải xin độc lập, 
chứ không phải vì chúng tôi muốn được ở riêng mà thoát ly 
tu viện. 


Hòa Thượng: Phàm việc gì có tốt thì cũng có xấu, có 
thành tức có bại. Có khi nói rất hay, nhưng khi làm lại rất 
dở; và lý tưởng vốn rất tốt, nhưng kết quả thâu hoạch thì 
thường trái ngược với nhau. Tôi không biết phẩm cách của 
các Linh mục và các Sơ như thế nào? Nhưng tôi biết trong 
Phật giáo, nếu các Thầy Tỳ Kheo hoặc Tỳ Kheo Ni mà ở 
độc cư thì nhất định là rất dễ phạm giới. Và giới dâm là giới 
dễ bị phạm nhất. Ngoài ra họ còn có thể phạm những giới 
khác như: trộm cướp, vọng ngữ, uống rượu, thậm chí đến 
giới sát, họ cũng có thể phạm luôn nên rất dễ bị đọa lạc. 
Trừ phi những người có tâm định kiên cố, bất di bất dịch như 
Kim Cang thì là chuyện khác. Nhưng trên thế gian, người tu 
hành chứng đắc được Định Kim Cang, rốt cuộc là có mấy ai? 
Người vẫn là người, đa số đều bị ngũ dục sai khiến để đi vào 
con đường lầm lạc. Cho nên người tu sống độc cư mà không 
phạm giới dâm thì thật là quý hiếm như lông phụng, sừng 
lân đấy! Thậm chí trong tập thể đồng cư chung sống mà vẫn 
có người không giữ quy củ, hà huống chi là kẻ sống riêng rẽ 
một mình! Điều đó chúng ta có thể suy ra mà biết! 


Sư cô Hằng Trì: Các Sơ vừa giải thích nguyên nhân họ 
muốn sống độc cư là bởi không cảm phục cấp lãnh đạo và 
những vị trưởng bối. 


Hòa Thượng: Nếu không tín phục các hàng trưởng bối, 
vậy họ nên tìm người đáng kính phục để y chỉ nương theo. 
Nếu không lo bảo trì truyền thống và thanh quy, e rằng hai 
mươi năm sau sẽ không còn người tin theo đạo Thiên Chúa 
nữa. 
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Sơ người Mỹ: Đề nghị của Ngài là tìm một vị trưởng bối 
đáng để chúng tôi khâm phục. Ý Ngài nói là chỉ tìm người 
trong Giáo hội hay là ngoài phạm vi Giáo hội - tức là kiếm 
một vị lãnh đạo mà toàn chúng đều nể phục phải không? 
Nhưng bởi vì căn cứ theo tổ chức giai cấp của Thiên Chúa 
Giáo, tất cả các trưởng bối đều là người “thọ mệnh của Thiên 
Chúa” đến lãnh đạo tín chúng. Cho đến tại các trường, học 
sinh cũng xem thầy giáo giảng dạy là người “nhận Thiên 
mệnh.” Như đức Cha Pope John có nói qua: “Chúa Trời hiện 
đang sống ở trong chúng ta.” Nhưng tổ chức cấp bậc thuộc về 
truyền thống thì đã dần dần tan rã. 


Sư cô Hằng Trì: Chúng ta phải làm thế thế nào để bảo trì 
cho chế độ Phật giáo được cường mạnh đây? Hiện có nhiều 
người Tây phương đã chuyển niểm tin qua Phật Giáo. Bởi vì 
chế độ tu viện của tôn giáo Tây phương ngày càng sụp đổ, 
như đạo Thiên Chúa chẳng hạn, cho nên mới có những người 
chuyển niềm tin. 


Hòa Thượng: Có chỗ không giống nhau, là Phật Giáo căn 
cứ vào đức hạnh mà cảm hóa con người, là vị phải có sự tu 
hành thật sự và trí huệ chân thật. Tự đem bản thân mình 
ra để làm nguyên tắc thì mới có thể làm người lãnh đạo, 
khiến đại chúng tâm vui ý phục, chứ không phải dùng thủ 
đoạn quyền lực hay mệnh lệnh để thống trị con người. Do 
đó, tuy trong chùa Phật giáo đều có vị trụ trì điều khiển cả 
về hành chánh và những công việc quan trọng, nhưng Phật 
Giáo không lập ra Giáo Hoàng. Ai có đủ chân đức hạnh thì 
mọi người tin phục và cung kính, ai không có đức hạnh thì 
không có người tin tưởng. 


Ở đây chúng ta để xướng Lục Đại Tông Chỉ: Không tranh, 
không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
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vọng ngữ. Ai mà hợp được với Lục Đại Tông Chỉ nầy, thì 
có thể làm vị thầy tiêu biểu cho người. Nếu ai làm trái với 
sáu tông chỉ nầy, hay nói mà không hay làm thì tức là gạt 
người. Bởi con mắt sáng suốt của đại chúng nên lâu dần y 
cũng bị lộ chân tướng, rồi ai nấy cũng sẽ mất lòng tin đối 
với người đó. Cho nên trong Phật Giáo không nói đến quyển 
lực địa vị, mà chỉ căn cứ vào đức hạnh tự nhiên để cảm hóa 
con người, chứ không dùng thủ đoạn áp bức hay lợi dụng. 
Bởi đâu có phải như “Phò thiên tử để sai khiến chư hầu,” 
mà cũng không phải là nhận lãnh “Thiên mệnh” gì cả. Đó 
là chỗ không đồng nhau. 


Còn một điểm nữa là trong Phật giáo, người tu hành chân 
chánh không tích trữ của cải riêng tư. 


Sơ người Mỹ: Những đạo lý mà Ngài nói thì rất giống với 
đạo Thiên Chúa trong thời kỳ đầu mới phát triển tại Hoa 
Kỳ. Lúc gia nhập Giáo Hội, chúng tôi tràn đây nhiệt huyết 
và có hoài bão cao cả. (vừa mới đây, Sơ có bày tỏ cảm nghĩ 
rằng: hiện nay các vị Tỳ-kheo-ni người Mỹ chú trọng về 
việc giữ giới, họ sống trong kỷ luật nghiêm ngặt với lòng 
nhiệt thành tràn đầy, điều đó tượng trưng cho một tôn giáo 
mới đang hưng thịnh. Sơ cảm thấy vài chục năm trước đây, 
đạo Thiên Chúa tại Mỹ cũng đã từng hưng thịnh một thời, 
nhưng hiện nay thì đang bị suy sụp.) 

Sư cô Hằng Trì: Sơ vừa nói là mỗi tôn giáo đều trải qua 
những giai đoạn như: thành, trụ, hoại, không. Nhưng Phật 
Giáo đã có gần ba nghìn năm lịch sử, vậy đây không phải là 
một tôn giáo mới đang hưng thịnh đâu. 


Sơ người Mỹ: Bên đạo Thiên Chúa vẫn còn một số ít 
người sống trong tu viện, họ vẫn theo cách thức truyền 
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thống ngày xưa và chuyên chú trọng về việc tu tâm dưỡng 
tánh. Nhưng đối với tình cảnh trước mắt mà nói, phần lớn các 
Linh mục và các Nữ tu sĩ đã rời khỏi tổ chức truyền thống 
của Giáo hội rồi. 


Sư cô Hằng Giai: Có phải vì nguyên nhân đó mà Thiên 
Chúa Giáo mất đi sức mạnh chăng? Ví như một cây cổ thụ to 
lớn, nếu gốc rễ nó bị chặt đứt thì nhánh lá cuối cùng rồi cũng 
khô héo. Các vị Linh mục và các Sơ là gốc rễ của Thiên 
Chúa Giáo, nếu họ đều rời bỏ nhà thờ thì đạo Chúa làm sao 
đứng vững đây? 


Hòa Thượng: Quý vị nên biết rằng, gốc rễ của họ không 
phải là Linh mục và các bà Sơ, mà căn gốc của họ là Chúa 
Trời. Do đó, Linh mục và các Sơ nên bắt chước theo tinh 
thần đại công vô tư của Thượng Đế, là vô nhân, vô ngã mới 
đúng. 


Họ không nên cứ viện cớ để nói: “Cái nầy là Chúa cho 
tôi, cái kia cũng là Chúa ban cho tôi, đi đường cũng là Chúa 
bảo, nói chuyện cũng là vì Chúa muốn, ăn cơm cũng là do 
Chúa ban cho tôi. Thậm chí đi nhà vệ sinh cũng là do Chúa 
chỉ huy tôi đi.” Con người đâu có phải là nô lệ của Chúa. Tại 
sao tự bản thân chúng ta không có đến một chút năng lực 
nào? Giả sử như tất cả cái gì cũng đều do Chúa ban cho, thế 
thì ai ban cho Chúa đây? Nếu ai có tâm ỷ lại như vậy, thời 
chẳng có triển vọng øì đâu! Các Sơ vừa nói là rời khỏi tu 
viện để có thể ra ngoài sống độc lập, giả như thật sự quý vị 
đứng vững được thời tốt, nhưng e rằng không đứng vững nỗi 
đó thôi. Tuy là vậy, quý vị vẫn không thể nói rằng: tất cả cái 
gì chung quy cũng do Chúa làm chủ tể, thậm chí đến một hơi 
thở cũng cho là Chúa cai quản. Nhơn đó, phàm người nào mà 
nói cái gì cũng do Chúa ban cho, thì chúng ta không thể tin 
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tưởng người đó được. Vì đó là thủ đoạn “cậy quyền Thiên 
Tử để sai khiến chư Hầu,” mượn danh nghĩa Chúa để lừa 
dối người. Quý vị nên hiểu cho rõ rằng: “Chúa Trời không 
phải là người máy của chúng ta, mà chúng ta cũng không 
phải là người máy của Chúa Trời. ” 


Sơ người Mỹ: Đạo lý mà Ngài vừa giảng tương tợ với tư 
tưởng của những giáo sĩ đi truyền Đạo ở Á Châu vào cuối 
thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nếu Ngài muốn biết hiện nay tín 
đồ đạo Thiên Chúa quán tưởng như thế nào về Chúa, Ngài 
có thể tham khảo những tác phẩm của Thomas Merton. Bởi 
ông ta quan niệm về Chúa có vẻ cởi mở và có nhiều phát 
minh mới lạ hơn. Vừa rồi Ngài nói Chúa không phải là căn 
bản... 


Sư cô Hằng Trì: (Ngắt lời đính chánh) Không phải vậy. 
Vừa rồi Hòa Thượng nói Chúa là căn bản... 


Sơ người Mỹ: Nhưng chúng tôi không thể làm cho người 
ta hiểu Chúa là gì, ngoại trừ là dùng một ví dụ như: Hít thở, 
khi quý vị hít vào một hơi thật sâu, và cảm giác nầy chỉ quý 
vị cảm nhận biết, chứ không thể diễn tả được. Lại nữa, quý 
vị nói rằng Phật Giáo không công nhận Chúa Trời... 


Sư cô Hằng Trì: (Lại ngắt lời đính chánh) Không phải 
vậy! Phật giáo tất nhiên là công nhận Chúa Trời, vì Phật 
Giáo bao gồm tất cả, không có sự vật gì là ở ngoài phạm vi 
Phật Giáo. 


Sơ người Mỹ: Đó không phải giống như những øì chúng 
tôi đã nói sao? Tất cả đều ở trong vòng của Chúa, không 
một vật gì ở là ngoài vòng của Chúa.” Tôi vẫn thường cân 
nhắc và suy ngẫm về điều nầy. Và cuộc thảo luận với các 
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vị đây đã đánh thức và thúc giục tôi truy tầm lẽ thật trong 
thâm tâm tôi. 


Hòa Thượng: Có người nói Thượng Đế bao hàm hết tất 
cả. Giả sử điều đó là đúng thật thì tôi cũng sẵn sàng thừa 
nhận. Nhưng Thượng Đế có phải thật là như thế không? Đó 
là một vấn đề đấy. Khi đức Phật ngộ đạo, Ngài kinh ngạc 
than lên điều mình mới phát hiện: “Lạ thay! Lạ thay! Tất 
cả chúng sanh đều có Phật tánh.” Tất cả chúng sanh, bao 
gồm người và không phải người, cho đến các loại côn trùng 
nhỏ nhất như muỗi, kiến cũng đều gồm trong đó. “Tất cả 
chúng sanh đều có thể thành Phật.” Ai có thể nói ra những 
lời quảng đại và đại công vô tư như thế? 


Bởi vậy, Phật Giáo rất cực kỳ quảng đại và hết sức tinh 
vi, không gì là không bao quát, không chỗ nào là không bao 
dung. Tất cả các tôn giáo đều bao gồm trong Phật Giáo. 
Người và ta cùng là một thể. Xem như trước mắt thì tín 
ngưỡng là bất đồng, đó cũng chỉ là tánh phân biệt tạm thời. 
Nhưng trên căn bản thì người người đều có đầy đủ Phật tánh, 
mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật. Tôi xin hỏi quý vị 
rằng: Mỗi chúng sanh đều có thể làm Chúa Trời hết, phải 
không? Quý vị có dám nói như vậy không? 


Sơ người Hoa: Chúng tôi cũng có quan niệm tương tợ như 
thế. Chẳng qua trong tâm chúng tôi thường suy ngẫm rằng: 
Cứu cánh là Chúa ở trong chúng tôi hay ở ngoài chúng tôi? 


Hòa Thượng: Sơ nên dùng trí huệ để trả lời câu hỏi của 
tôi, chứ đừng mập mờ, đừng nói quanh co, đừng ngụy biện. 
Những lời nói của chúng ta cần phải phù hợp với lôgíc luận 
lý và có thể vượt qua mọi thử thách. 
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Sơ người Hoa: Một chút trí huệ tôi cũng không có, ý tôi 
chỉ là muốn đem giáo lý ra để tham khảo vậy thôi. 


Hòa Thượng: Vì sao Sơ không có trí huệ? Sơ học theo 
Chúa thì nên học trí huệ của Chúa. Chúa đáng lẽ phải ban 
trí huệ cho Sơ chứ! 'Tại sao Chúa thiên vị mà không ban trí 
huệ cho Sơ? 


Sơ người Hoa: (Cười) Xin đừng bàn đến chuyện tôi có trí 
huệ hay không... 


Hòa Thượng: Chân lý là tánh tuyệt đối, dù tranh biện như 
thế nào, quý vị cũng không thể lật đổ được chân lý. Quý vị 
nghĩ kỹ lại đi! Hôm nay tôi đã thảo luận với quý vị nhiều 
quá rồi. Lần sau chúng ta sẽ bàn luận tiếp! 


Thảo luận ngày 3] tháng 10 năm 1985 
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Sao đạc “à #⁄u¿ du (ế? 


2/n0 gọi là định kiên cố? Thì là tâm hằng thường không 
thay đổi, cũng tức là tâm Bồ Để không thối chuyển. Ai có 
thể thường tinh tấn thì là người ở trong định. Sao gọi là Kim 
Cang Định? Tức là cái khả năng không bị cảnh giới xoay 
chuyển và có thể chuyển được cảnh giới. Khả năng nầy cũng 
có thể tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đó là Kim 
Cang Định. Kim Cang Định không có một hình tướng nào cả, 
nó chỉ là tâm Bồ Đề bất hoại thôi. 


Chúng ta là người tu đạo, khi đạt đến trình độ tương đương, 
phù hợp thì chúng ta sẽ không còn vọng tưởng, không còn 
dục niệm, cũng không bị thất tình lục dục sai khiến, cũng sẽ 
không tùy tiện khóc, tùy tiện cười. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã 
có Kim Cang Định. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng 
ngữ. Vì sao thế? Vì chúng ta đã có định kiên cố rồi. 


Cho nên nói: “Na Già thường trong định, không lúc nào 
là không định,” (Na Già là Rồng, nhưng đây ý chỉ cho tánh 
định kiên cố của đức Phật.) lúc nào nơi đâu cũng đều ở trong 
Định. Về Định nầy, nếu mức thượng thì thông suốt vạn cổ, 
còn mức hạ thì đạt đến vạn kiếp, không sau không trước, 
thời thời đều nhập định. Người tu đạo mà đạt được tâm định 
như thế, đó tức là họ đang đi đến con đường Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ cần phải tiếp tục bước tới, đã 
tinh thông còn muốn tinh thông hơn nữa và dũng mãnh tính 
tấn cho đến khi thành Phật. 


Quý vị đừng tưởng rằng Kim Cang Định là có hình tướng. 
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Thật ra, nó chính là tâm kiên cố bất động. Quý vị nghĩ thử 
xem! Nếu không phải là như thế, vậy rốt cuộc đến trình độ 
nào mới là Kim Cang Định đây? Có người nói: “Tổ sư Ca 
Diếp nhập Kim Cang Định và không xuất định. Ngay cả khi 
Phật nhập Niết Bàn, Tổ cũng không hay biết.” Tổ sư Ca Diếp 
không phải là nhập Kim Cang Định mà là nhập lão định. 
Bởi Ngài già rồi, 
thành thử Ngài 
ngồi mà không 
động đậy. Mãi 
cho đến nay, tổ 
sư Ca Diếp vẫn 
còn nhập định tại 
núi Kê Túc ở Vân 
Nam, chứ Ngài 
không có nhập 
Niết Bàn. Tổ 
chờ Phật DI Lặc 
giáng thế đấy. 
Rồi phụng mạng 
lời di chúc của 
đức Phật Thích 
Ca, Tổ sẽ đem y 
cà sa truyền trao 
lại cho đức Phật 
DI Lặc, là vị Phật Trai đường, Vạn Phật Thành 
thứ năm của thời 

Hiền Kiếp. Khi hoàn thành 

sứ mạng, Tổ mới nhập Niết Bàn. 





Giảng ngày 5 tháng I] năm 1965 
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'Vhững ta đều sanh ra trong thời đại Mạt pháp, gọi là Mạt 
pháp, tức là pháp đã đến điểm chót ngọn, nghĩa là sắp đến 
thời kỳ diệt vong. Đó là lúc ma mạnh pháp yếu, tà thắng 
chánh suy, cho nên khởi sanh tà thuyết khắp nơi. Loại tà 
thuyết nầy nói thì nghe như rất có đạo lý, nhưng nếu đem ra 
thực hiện thì có thể dẫn đến chuyện vong quốc diệt chủng, 
khiến cho nhân loại cùng bị diệt tận. 


Ai ai cũng biết cái đạo lý thiên nhiên trong trời đất là 
sanh sanh không ngừng, biến hóa chẳng cùng tận, hễ có âm 
thì có dương, có tà thì có chánh. Nếu chúng ta làm trái đạo 
lý âm dương, chánh tà, thì tiền đồ nhất định sẽ đi đến chỗ 
diệt vong. Hiện nay toàn thế giới đều sợ chứng bệnh AIDS, 
Trung Hoa gọi là Ái Tử Bịnh. Từ cái danh từ nầy, mình cũng 
nên biết bịnh nhân làm sao mà chết. Là vì họ yêu đương 
loạn xạ, không giữ nề nếp chánh đáng và làm trái với việc 
sinh lý. 


Hễ đi đến đâu là họ để xướng, tuyên truyền đồng tính 
luyến ái, làm nhân tánh mê muội, khiến con người không 
phân biệt được chánh tà, chẳng biết rõ thế nào là đúng, cái 
gì là sai. Họ lại còn muốn yêu cầu cho đồng tính luyến ái 
được hợp pháp hóa nữa. Nếu điều đó thật sự được hợp pháp 
hóa, vậy thế giới quả là không còn chân lý gì để nói nữa! 
Bệnh Aids cũng là do đồng tính luyến ái mà dẫn đến. 

Kinh Dịch có nói: “Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo, thiên 


âm thiên dương chỉ vị tật, ” tức một ầm một dương gọi là đạo, 
còn nghiêng về âm hoặc nghiêng về dương thì gọi là bệnh. 
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Có ngày ắt có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch thời có 
hiếu, có thiên tức có địa, đó là hiện tượng rất bình thường, 
cũng là cái đạo lý tương đối của vạn vật. Cho nên các bậc 
Thánh nhân đời xưa lập định ra lễ nhạc là dựa theo căn bản 
việc: “Nam nữ cư thất, nhân chỉ đại luân, ” tức nam nữ chung 
sống là đạo luân thường to tát của nhân loại, như nói: Trai 
ba mươi cưới vợ, gái hai mươi gả chồng” là vậy. Đó là đạo 
luân thường rất chánh đáng trong đời đất. Luân thường là: 
quân thần, phụ tử, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu. Bát đức là: 
hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sỉ. Chúng ta nên dựa 
theo bát đức để làm người. Nam không thể ở chung với nam, 
nữ không thể ở chung với nữ. Nếu không, như vậy là trái với 
luân thường đạo lý con người. 


Nhưng trong thời Mạt Pháp, yêu ma quỷ quái xuất hiện 
khắp nơi trên thế gian. Chúng công khai để xướng những 
thứ lý luận sẽ làm cho nhân loại bị tiêu diệt, khiến cho quốc 
vong, diệt chủng. 


Nếu ai nấy cũng trở thành đồng tính luyến ái thì quốc gia 
sẽ không có con người. Khi quốc gia không có người thì thế 
giới cũng không có nhân loại. Nhưng trời đất chờ không nổi 
chuyện đó nên đã bảo nhân loại tự đầu độc mình cho chết đi, 
để diệt hết nhân chủng loài người và quốc gia cũng không 
còn nữa. Thế là có bệnh Aids xuất hiện, cho đến ngày nay 
vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị. Bệnh nầy khiến 
thân thể người bệnh mất đi sức để kháng, một khi nhiễm 
phải bất cứ bệnh gì vào thân là chết ngay. Bệnh nầy là do 
đồng tính luyến ái lấy độc công độc, bởi vậy việc chế tạo ra 
bệnh nầy so với bơm nguyên tử nó còn tệ hại hơn nhiều. Tôi 
nói cho quý vị biết vấn đề nầy, dù cho bọn yêu ma quỷ quái 
nghe rồi không vui, tôi vẫn cứ nói. Đây là một đại tai kiếp, 
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là thời kỳ rất nguy hiểm, chúng ta không thể không nói cho 
rõ ràng. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực niệm danh hiệu 
Quán Âm Bồ Tát, ngõ hầu cứu vấn tai kiếp lớn lao nầy. 


Cho nên nói là: 


“Phẩn nộ sanh hoan hỷ, 

Người chết biến thành sống, 

Mình tưởng đó là lời dối, 

Nhưng chư Phật không có vọng thuyết.” 


Bồ Tát Quán Âm có đại oai thần lực, Ngài có thể khiến 
kẻ sân hận sanh tâm hoan hỷ; và người đáng lẽ sẽ chết thì có 
cơ hội được sanh tôn trở lại. Hoặc như quý vị không tin mà 
bảo đó là giả dối, nhưng quý vị nên biết sự thần thông diệu 
dụng của Ngài Quán Âm Bồ Tát và chư Phật thời quá khứ 
là không nói dối hay đặt điều. Cho nên mọi người nên quy 
mạng đức Quán Âm Bồ Tát, mong Ngài cứu hộ cho nhân 
loại khỏi nạn diệt vong nầy. 


Giảng ngày 7 tháng TÌ năm 1965 


2è Saa “hước ZXức 7c4/ đế Đá, 
Zuật ZX/âu¿ 7+ (du¿ Cvờyớ/ 


ii Phật sắp nhập Niết Bàn, vì sao Ngài không nhận 
cúng dường? Bởi Phật đã đạt thành thân kim cang bất hoại, 
cho nên Ngài không ăn uống. Việc ăn hay không ăn đối với 
Ngài chẳng có quan hệ chi, tức là ăn cũng được, không ăn 
cũng được. Đâu có giống như chúng ta, hễ thiếu ăn một bữa 
thì khổ sở như là thiếu hụt dữ lắm vậy. Thậm chí nếu không 
ăn no, mình cảm thấy như bị lỗ vốn một cách nặng nề. Thiền 
tông có câu danh ngôn: “Trọn ngày ăn cơm, nhưng chưa ăn 
một hạt gạo. Cả ngày mặc áo, mà chưa mặc một sợi tơ.” 
Câu nói nầy có phải là vọng ngữ không? Nếu phân tách kỹ 
càng, chúng ta sẽ thấy rất có đạo lý. Vị đó tuy có ăn cơm, 
mặc áo, nhưng tâm ông ấy không có ở đấy. Thế thì tâm ổng 
ở đâu? Tâm ông đang niệm niệm, nhất tâm nhất ý tham cứu 
thiển thoại đầu. Chưa đến lúc “nước cạn đá lộ” thì ông chưa 
buông lỏng. Như thế mà ông khắc ghi kỳ hạn thủ chứng để 
làm mục tiêu. 


Đức Phật Thích Ca nói: “Sau khi ta nhận dùng bát cháo 
sữa của nữ mục đồng, ta bèn đến gốc cây Bồ-đề tu hành và 
thành Chánh Giác.” Uống xong bát cháo sữa, thân thể Ngài 
được khôi phục, mạnh khỏe trở lại. Nhưng nếu Ngài không 
ăn thời cũng được thôi. Khi Phật ở Tuyết Sơn tu khổ hạnh 
sáu năm, nơi đó không phải tại Hy Mã Lạp Sơn, mà là vùng 
phía nam sông Hằng. Mỗi ngày Phật chỉ ăn một hạt mè, một 
hạt lúa mạch mà cũng không chết đói. Tuy ốm như que củi, 
nhưng tinh thần Ngài vẫn rất khỏe mạnh. Bởi thế mới nói 
là đức Phật ăn cũng được, không ăn cũng được, không có 
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vấn đề gì. 


Do bởi Phật có ăn hay không thì cũng được, cho nên 
trước khi nhập diệt, Ngài mới thọ nhận sự cúng dường cuối 
cùng của ông Thuần Đà. Mục đích của Ngài là vì nghĩ đến 
đại chúng. Thế nào là vì đại chúng? Làm sao mà Ngài có 
thể thay mặt đại chúng để ăn? Như có câu: “Tự mình ăn 
thì tự mình no, tự mình sanh tử thì tự mình dứt.” Nói cách 
khác, Phật vì đại chúng trong pháp hội nên đã nhận lần cúng 
dường sau cùng của ông Thuần Đà. Ngài nhận cúng dường 
cũng vì chúng tôi, vì quý vị và tất cả chúng sanh hiện nay. 
Vì sao lại nói như thế? Bởi vì Phật từ bi giúp duyên cho 
chúng sanh gieo trồng chút ít phước căn. Nếu Phật không ăn 
uống, chúng sanh chúng ta sẽ không có nơi để gieo phước 
báu. Phật vì cho chúng sanh trồng phước điển, cho nên Ngài 
không ăn mà ăn, ăn mà không ăn. Nếu như Phật không ăn 
thì chúng sanh sẽ không có nơi để trồng phước điển, mà đệ 
tử Phật cũng chẳng có cơm để ăn. 


Phật hoàn toàn vì đệ tử mà nhận của cúng dường, gọi là: 
“Nê long tuy bất năng giáng vũ, kỳ vũ tất giả long; Phàm tăng 
tuy bất năng chẳng phước, cầu phước tất giả tăng,” nghĩa là 
rồng đất tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa tất 
phải dùng rồng giả. Phàm tăng tuy không thể trồng phước, 
nhưng muốn cầu phước tất phải nhờ phàm tăng. Đấy là có 
sự hỗ tương lẫn nhau chứ không phải mê tín. Vì ứng theo 
cơ duyên của chúng sanh mà Phật miễn cưỡng tiếp nhận sự 
cúng dường, chứ không phải cho rằng Phật sao mâu thuẫn, 
ăn rồi lại nói không ăn. Chúng ta phải hiểu rõ điều nầy, vì 
đây cũng là để phá tan sự chấp trước của con người. 


Cư sĩ Thuần Đà tuy là người làm công, nhưng ông đã 
cúng dường với tấm lòng thành khẩn, thiết tha, không có 
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chút ý đồ gì. Vì thế Phật mới nhận sự cúng dường của ông. 
Ông tự bảo rằng mình có căn gốc nghèo cùng (không có 
Tam Bảo), cho nên ông hy vọng đức Phật sẽ bạt trừ cái cùng 
căn đó đi. Bởi vì mục đích duy nhất của ông là muốn gieo 
căn lành cho chúng sanh, chứ không phải cho chính mình. 
Đó là tinh thần của Bồ Tát vậy. 


Con người chúng ta không nên sợ cái căn nghèo cùng. 
Vì căn nghèo không thể chướng ngại được con đường đạo, 
mà chỉ sợ có căn ma thôi. Căn ma tức là tà tri tà kiến. Nếu 
người có tà tri tà kiến, bất luận tu pháp môn nào, họ tuyệt 
đối sẽ không bao giờ có được sự tương ứng. Dù cho họ có 
bản lãnh gì đi nữa thì cũng như là nói về thức ăn mà không 
được ăn, là đếm tiền dùm cho người, bận rộn vì người khác 
mà tự mình không được sự lợi ích gì cả. 


Cư sĩ Thuần Đà làm những việc mà người khác không 
thể làm, nhường được cái mà người ta không thể nhường, 
cho nên ông đã không tranh giành với một aI. Khi mọi người 
đã cúng dường xong hết, ông mới cúng dường. Tuyệt đối 
là ông không có giành trước với ai. Tôi tin rằng thời gian 
ông ta chờ đợi rất là lâu. Hơn nữa ông ăn những thứ người 
khác không thể ăn, chịu đựng những gì người khác không 
thể chịu đựng. Do đó ông mới là bậc long tượng trong giữa 
muôn người. Bởi vì ông Thuần Đà có đầy đủ hai chữ “chân 
thành,” cho nên đức Phật mới tiếp nhận sự cúng dường của 
ông. Vì sao ông Thuần Đà có được cái nhân duyên đó? Bởi 
kiếp xa xưa kia ông đã tu phước, tu huệ, tu đạo và tu đức. 
Do nhiều công đức tu hành đó, cho nên đời nầy ông mới có 
thể làm được một vị bố thí viên mãn. 


Giảng ngày ồ tháng T] năm 1965 
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7n Phật Thành là nơi các Thánh nhân tu đạo, cho nên 
ma vương đến nhiễu loạn tâm người tu đạo thanh tịnh. Vì 
muốn chiến thắng Thánh nhân và chiếm độc bá một phương, 
cho nên Ma vương mới gây phiền phức khắp nơi để Thánh 
nhân phải đầu hàng và quỳ gối xưng thần. Quý vị nên kiên 
nhẫn, đừng thối chí và tuyệt đối không được dựng cờ trắng 
đầu hàng. Quý vị phải phấn đấu cho đến cùng và thắng lợi 
sau cuối sẽ thuộc về quý vị. Cho nên nói: “Muốn thành Phật 
ắt bị ma phá, muốn làm người tốt thời oan nghiệt tìm.” Kẻ 
không có đủ đức hạnh sẽ tùy theo gió thổi bập bềnh nổi trôi 
rồi đọa lạc. Người có đủ đức hạnh sẽ không bị ma vương làm 
dao động. Tại sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp họ đã có căn tu 
hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng không sợ. 


Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người 
ta tán thán và ưa được tâng bốc. Như khi được người khen 
một câu thôi là mình đã thấy lâng lâng mê mẩn tinh thần 
rồi. Vậy làm sao thành được Phật đây? Tự chính mình cũng 
không biết, không rõ. Nếu có thể giữ giới và tu định, chúng 
ta sẽ có trí huệ. Khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ không 
động tâm bởi những lời khen chê, phỉ báng. Nếu ai phỉ báng 
mình, trong lòng mình cũng không chút gì bực bội; nếu có 
người khen mình, lòng mình cũng không chút gì mừng vui. 
Thực ra, sự khen chê hoặc phỉ báng chỉ là những thứ gió của 
thế gian, gọi là “Tám gió thổi không động.” Sao gọi là bát 
phong, tám gió? Đó là xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự; 
tức là: khen ngợi, chê bai, khổ sở, vui vẻ, lợi lộc, suy yếu, 
hủy báng và danh dự. Nếu bị tám gió nây thổi đến mà tâm 
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bị dao động, thế tức là quý vị không có nền tảng vững vàng. 
Cái gì gọi là nền tảng? Đó là đức hạnh. Người không đủ đức 
hạnh thì tánh tình rất nóng nảy, vô minh cũng rất nặng nề. 
Người có đức hạnh sẽ không nóng giận, và có thể biến hóa 
vô minh thành trí tuệ. Cho nên, chúng ta tu hành là phải lo 
bồi dưỡng đức hạnh. 


Người học Phật phải chú trọng đến đức hạnh và không 
được làm những chuyện thất đức, vì đó là chân đế của sự 
tu hành. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải cúng 
dường. Vì cúng dường có thể bồi phước, bồi huệ, cho nên 
chúng ta phải tu đạo, tu đức. Bằng không, dù chúng ta có tu 
Lục Độ cũng chẳng có tác dụng đâu. Lục độ được lập ra là 
để cho chúng ta chuyên tu đạo, tu đức. Người tu hành nếu 
không chú trọng đến đạo đức thì sẽ tạo nghiệp! 


Giảng ngày 9 tháng T] năm 1965 
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71x46 đại chúng khen ngợi ông Thuần Đà? Bởi vì ông 
làm việc chân thật, chứ không tránh việc để cầu an. Bất luận 
làm việc gì, ông đều thật lòng làm, không dối gạt người. Do 
bởi ông làm việc gì cũng đều viên mãn và chu đáo, cho nên 
mọi người mới tán thán ông. 


Cư sĩ Thuần Đà là người làm công, đến đâu ông cũng 
làm công cho người. Người ta mướn ông làm giá một đồng, 
nhưng công ông làm bằng gấp đôi tiền họ mướn. Như thế 
gọi là viên mãn. Ví như đa số công nhân đến sở làm việc lúc 
tám giờ sáng, còn ông thì sáu giờ sáng đã đến nơi làm việc. 
Vậy là ông làm việc nhiều hơn người ta hai giờ. Năm giờ 
chiều thì ngừng làm việc, nhưng bảy giờ ông mới rời xưởng, 
tức là ông lại làm trội thêm hai giờ nữa. Tôi tin rằng tình 
hình làm việc của ông là giống như thế, nếu chẳng phải vậy 
thì ông làm sao mà được người ta khen tụng? 


Thuần Đà là người làm công thật thà, ông chỉ sợ mình 
có lỗi với người, chứ không sợ người ta chẳng biết điều với 
mình. Ông luôn luôn hồi quang phản chiếu, tự trách mình và 
tìm khuyết điểm của bản thân chứ không quay ra oán trời 
trách người. Bao giờ ông cũng nghĩ người ta là đúng, còn 
mình là không đúng. Vì có tư tưởng như vậy nên ông mới 
được người ta tuyên dương. 


Vì sao ông Thuần Đà thanh tịnh? Bởi ông không có ba độc 
tham, sân, si, cho nên lâu dần ông trở nên hoàn toàn thanh 
tịnh. Hơn nữa, chuyên cần tu Giới, Định, Huệ và ngừng dứt 
tham sân si, cũng chính là bí quyết của người tu hành. Trong 
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mỗi chúng ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, vậy chúng 
ta nên lấy cái ưu điểm để bổ túc cho chỗ khuyết điểm của 
mình. Có thế mới hợp với trung đạo. 


Cư sĩ Thuần Đà nhất định là đã hết lòng tận lực làm 
việc cho người, đúng như câu nói “vì dân phục vụ.” Thái 
độ phục vụ của ông rất tốt, rất hăng hái và không giả dối. 
Ông làm việc gì cũng mau lẹ, lại tính tiền công với giá rẻ, 
khiến cho mọi người đều vừa ý. Nếu lúc đó trong tâm ông có 
dụng ý không chánh đáng, thì ông đầu được thanh tịnh. Nói 
cách khác, hễ có ý đổ, có tham lam tức là không thanh tịnh. 
Riêng ông Thuần Đà thì không có những thứ tư tưởng như 
thế. Ông luôn tận lòng làm nghĩa vụ, tình nguyện phục vụ 
cho người mà không cần ai biết đến. Đó là tư tưởng của Bồ 
Tát. Vì Bồ Tát cũng có khi thị hiện trong giai cấp công nhân 
như thế. Ông Thuần Đà có công đức vì ông không để người 
khác biết, không để người ta thấy những việc ông làm, do 
vậy ông mới được thanh tịnh một cách viên mãn. Mọi người 
hãy suy ngẫm lại một chút đi. Nếu đúng thì quý vị nên ghi 
chép và lưu giữ làm tài liệu tham khảo, còn không thì hãy 
bỏ qua, xem như không có chuyện đó vậy. 


Giảng ngày 15 tháng T1 năm T985 
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- Ísười thế gian nói lời giả dối thì nhiễu, nói lời chân 
thật thì ít. Cũng như có nhiều người nói dối, và ít có người 
nói thật. Quý vị thử nghiên cứu xem, tại sao lại có tình trạng 
như vậy? Tại sao người ta học tánh không thật thà? Tại sao 
ở đâu họ cũng muốn nói dối? Tại sao người ta thích nói láo, 
mà không thích nói thật? Bởi trên đời nầy, ít người chân 
thật, lại nhiều kẻ giả dối; kẻ đạo đức giả thì nhiều, người 
thành thật thì rất ít. Nếu quý vị thuận theo thế thái nhân tình 
nói lời tốt đẹp thì ai nấy cũng đều ưa thích, còn nếu quý vị 
nói câu chân thật thì không ai ưa. Tại sao vậy? Bởi người đời 
thường thích giả dối chứ không thích chân thật. Cho nên gọi 
là: Nhận giả bất nhận chân. Đó là tâm lý của một số người, 
tuy biết rõ là giả dối nhưng họ vẫn tham luyến không chịu 
buông bỏ. 


Cư sĩ Thuần Đà là người thật thà. Tuy gia cảnh rất nghèo 
khổ, nhưng ông luôn nói lời chân thật. Ông không giống 
như ma vương Ba-tuần, chuyên nói lời tốt đẹp và bảo rằng 
thần chú của mình có thể cứu sống người. Đó là những lời 
đường mật, hồ đồ, khiến người nghe toàn thân muốn phát 
lãnh nổi da gà. Ông Thuần Đà rất là thành thật. Ông không 
khoe khoang là mình đã cúng dường thực phẩm với đầy đủ 
hương sắc vật liệu phong phú như thế nào, hay mùi vị ra sao. 
Lời nói của ông rất khiêm tốn như: “Nguyện Thế Tôn từ bị, 
thương nhận cho lần cúng dường cuối cùng của chúng con!” 
Giống như người Trung Hoa đãi khách, tuy rượu chè và thức 
ăn đầy bàn, nhưng họ vẫn khiêm tốn nói với khách: “Hôm 
nay xin đãi sơ sài, chẳng có món chi đặc sắc!” 
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Nói đến đây, tôi lại nhớ tới một câu chuyện. Ngày xưa 
có vị phú ông, vì sanh được con trai nên ông bèn mở đại 
tiệc ăn mừng. Ông mời rất đông khách, thành thử “bạn bè 
cao sang đầy bàn, khách quý đông đảo như mây hội.” Ông 
lại thỉnh ba vị Hòa Thượng đến tụng thần chú kiết tường và 
nói vài lời kiết tường để ca tụng chúc mừng vậy. Có người 
trong đám khách nói: “Con trai của ông nhất định sẽ được 
vinh hoa phú quý, sống trường thọ đến trăm tuổi.” Người 
khác lại nói: “Cháu bé sẽ có phước, có lộc, có thọ và nó sẽ 
ít bệnh, ít tai, ít họa.” Chủ nhân nghe những lời kiết tường 
nầy thì mặt mày hớn hở, thích thú không thể tả, bèn dâng 
rượu mời khách. 


Còn về phía ba vị Hòa Thượng, có vị tụng chú kiết tường, 
có vị nói lời kiết tường, nhưng trong đó lại có vị nói lên lời 
chân thật rằng: “Trong tương lai con trai của ông nhất định 
sẽ phải chết.” Chủ nhân vừa nghe liễn nổi trận lôi đình. 


- Không thể nào! Sao Thầy lại trù nó chết hả? 


Thế là ông đem Hòa Thượng ra đánh cho một trận. Vị 
Hòa Thượng đã dày công tu nhẫn nhục, thành thử lòng 
không oán giận. Trái lại, nét mặt ông vẫn hòa nhã mà nói 
với chủ nhân: “Cư sĩ! Ông đã không nhận ra chân lý, mà 
lại còn ưa thích nịnh hót. Thật ra, họ có thật biết tương lai 
con của ông là sẽ được giàu có, hay trường thọ không? Đó 
chẳng qua chỉ là những từ ngữ tán thán, khen tặng mà thôi. 
Nay ta nói tương lai con ông sẽ chết, đó là lời chân thật. 
Không những chỉ có con ông sẽ chết, mà tất cả con người 
trên thế giới nầy, ai ai cũng đều phải chết. Có ai là không 
chết đâu? Tự ông đã không giác ngộ chân lý nầy, mà lại còn 
đánh ta, ông quả là người quá ngu sĩ!” 
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Vị chủ nhân sau khi nghe xong, ông cảm thấy có đạo lý 
và sanh tâm sám hối. Từ đó về sau, ông kính tin Tam Bảo 
và ủng hộ đạo tràng. Nếu vị Hòa Thượng đó cũng nói những 
lời tốt lành giống như bao người khác, thì không có cách gì 
khiến cho phú ông cẩm động mà tin nơi Phật, và tin vào đạo 
lý cho được. 


Chúng ta chớ có thích nghe những lời tấn tụng, và cũng 
đừng mãn nguyện say đắm về tự ngã, hay tự khoe khoang, 
khoác lác về mình. Chúng ta nhất định phải nên khiêm tốn 
và hòa ái. Đối với người, ta không kiêu ngạo, không ngã 
mạn và cần có tinh thần từ bi hỉ xả, phổ độ chúng sanh. Quý 
vị thử nhìn xem! Tại sao Ấn Độ có bốn loại giai cấp? Bởi có 
hạng người vì lúc xa xưa đã khinh khi kẻ bần cùng, cho nên 
kiếp nầy họ mới sanh làm người hạ tiện. Đó chính là tiển 
nhân hậu quả, thật không sai sót! 


Chúng ta nên hiểu rõ về nhân quả, và tin cái đạo lý - 
nhân nào thời quả đó. Và dù có ở đâu đi nữa chúng ta cũng 
phải chân thật làm việc, không thể giả dối chút nào. Vì nếu 
chỉ dối trá một chút thôi, chúng ta cũng phải lãnh chịu quả 
báo. Cho nên nói: “Nhân địa bất chân, quả chiêu vụ khúc, ” 
tức là nhân không ngay thì quả cong quẹo. 


Quý vị ơi! Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng 
lúa có lúa, gieo nếp được nếp. Đạo lý nầy quyết không sai 
chạy một mảy may. Quý vị mà làm những chuyện điên điên 
đảo đảo, rốt cuộc cũng là tự mình gạt mình, chứ không gạt 
được mọi người đâu. 


Giảng ngày 20 tháng T1 năm T985 
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s ng độc con người là do ba nghiệp thân, khẩu, ý tạo 
thành. Đó là vì người ta không có tâm từ bi hỷ xả. Cho nên 
con người bị đọa lạc đời nầy sang đời khác và tạo nghiệp 
ác ngày càng nhiều thêm. Các nghiệp đó tích tập lại từ ít 
thành nhiều, vì thế độc tố trên thân thể người ta mỗi ngày 
một thêm sâu đậm. Loại độc nầy không có thuốc chữa trị, 
rồi lâu dần sẽ biến thành rắn, rết, bò cạp v.v... Những loài 
động vật nầy: miệng có độc, đuôi có độc, chân có độc, thân 
cũng có độc. Tóm lại, có các loại độc hại như vậy, hễ nhẹ 
thì làm người hôn mê, còn nặng sẽ khiến cho người ta mất 
mạng. Quả thật đáng sợ vô cùng. 


Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự 
việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình 
và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là 
nghĩ đến người khác, chúng ta không được dùng thủ đoạn 
cay độc để áp bức người. Người học Phật không được bác 
bổ nhân quả, mà phải hết sức chú ý đối với chuyện nhân 
quả báo ứng! Giả như có người công kích quý vị một cách 
vô lý, hoặc họ dùng lời lẽ phỉ báng, hoặc dùng hành động 
hãm hại quý vị, quý vị nên xử lý với họ bằng thái độ điềm 
tĩnh, không chống đối. Quý vị nên dùng tâm từ bi mà cẩm 
hóa người, gọi là: “Lấy đức báo oán,” khiến họ hồi tâm 
chuyển ý, biết ăn năn sám hối. Chúng ta nên học theo tinh 
thần của Bồ Tát Di Lặc, tức là Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Như vậy 
thì đao thương tự nhiên sẽ biến thành gấm vóc; mưa sẽ tạnh, 
trời lại trong, sóng cũng yên, gió cũng lặng. Bằng không, 
nếu mình không có đủ định lực, không có tánh điềm đạm, 
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chuyện nhỏ thì chửi bới, chuyện lớn thì đánh nhau. Kết quả 
là hai bên đều bị tổn thương, để rồi cũng như con trai, con cò 
tranh nhau, rốt cuộc ông câu được lợi, và bọn chúng lại trở 
thành sản phẩm hy sinh. 


Lúc xưa có vị Phật Sống của chùa Kim Sơn vì có định lực 
nên chẳng sợ bất cứ loại độc hại nào. Bởi Ngài dùng lòng 
đại bi cảm hóa tất cả những loài động vật có độc, cho nên 
chúng trở thành bạn thân và tuyệt đối không phá hại Ngài. 
Trong phẩm Phổ Môn có nói: “Phàm hễ ai niệm danh hiệu 
Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể cảm hóa, khiến loài vật có 
độc cải ác hướng thiện và sẽ không nhiễu hại con người. Khi 
nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên thông suốt các ý nghĩa 
và hiểu rõ lý lẽ bên trong, có vậy mới được xem là người 
chân chánh học tập Phật Pháp. 


Nhiều người có tư tưởng ham thích những chuyện cao xa, 
những cái kỳ lạ, diệu huyền. Họ chuyên dụng công vào mấy 
thứ cảnh giới như thế. Đó là có tư tưởng sai lầm! Chúng ta 
nên ở tại nơi Từ, Bi, Hỷ, Xả mà dụng công phu. Vậy dụng 
công phu như thế nào? Trước hết là chúng ta nên dụng công 
ở chỗ không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, 
không tự lợi, không vọng ngữ. Đạo lý nây tuy nông cạn, 
nhưng trước tiên chúng ta phải nắm chắc chỗ nông cạn đó, vì 
từ gần sẽ đến xa và từ cạn mới đến sâu. Chúng ta không nên 
bàn tán đến những chuyện huyền diệu xâu xa, hay lý luận 
tràng giang đại hải, để rồi không ai hiểu nỗi, vậy chẳng ích 
lợi chút nào. 


Cho nên nói: “Nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm 
tạo.” Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. 
Mười Pháp Giới không ra ngoài một tâm niệm, do đây chúng 
ta có thể biết rằng: Tâm niệm nhất động, nghiệp ảnh tùy chỉ, 
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tức là tâm niệm vừa khởi, bóng nghiệp liền theo. Người xưa 
CÓ nÓI: 


Ba chấm như chùm sao 
Lưỡi câu như trăng khuyết 
Mang lông từ đây ra 
Thành Phật cũng từ đấy. 


Đó là diễn tả về cách cấu tạo của chữ TÂM (0Ù), do vậy 
chúng ta có thể hiểu rõ được tâm tánh của mình. Nếu đã 
hiểu rõ được tâm mình rồi, thì giận hờn gì cũng không còn 
nữa. Tất cả những tranh giành, tham lam, tìm cầu, nhất nhất 
sẽ không có nữa. Lúc bấy giờ chúng ta mới tự tại thật sự, 
mới giải thoát thật sự, mới hiểu rõ thật sự về ý nghĩa làm 
người. 


Con người vốn sẵn có Phật tánh, mỗi mỗi chúng ta đều 
có đầy đủ hết. Tuy nhiên, chúng ta lại vứt đi Phật tánh của 
mình, bỏ cái gần để tìm cái xa và bám níu vào cái bên ngoài. 
Chúng ta tìm kiếm những thứ rác rưởi, rồi cho là vật quý giá 
và xem như bảo bối. Đó thật là vừa tức cười, lại vừa đáng 
thương hại thay! Tôi hy vọng mọi người đều biết nhận thức 
ra điều nầy mà hạ thủ công phu, giữ lòng trong sạch, bớt 
ham muốn và đừng cạnh tranh với đời. 


Có người nói: “Tất cả những gì trên thế giới, từ sơn hà 
đại địa, phòng xá nhà cửa, cho đến cây gai cỏ độc và đất, 
cây, cát, đá đều là do tâm tạo thành. ” Nếu đã biết tất cả đều 
do tâm tạo, vậy tại sao chúng ta không quét sạch hết rác rến 
trong tâm để trang nghiêm cho thế giới ở vị lai? Thế giới 
Cực Lạc của Phật A Di Đà được tạo thành, là do lúc xa xưa 
Ngài vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui. Do Ngài 
đã siêng năng tu Lục Độ Vạn Hạnh, và hồi hướng công đức 
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mà tạo ra thế giới Cực Lạc. 


Chúng ta cũng nên tạo cho được một thế giới Cực Lạc. 
Vậy phải tạo như thế nào? Trước hết là chúng ta phảẩi không 
có thất tình. Thất tình là gì? Đó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục; 
tức là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn. Khi chúng ta 
điều phục được bảy thứ tình cảm đó, thì chúng sẽ không thể 
nào tạo phản dấy loạn nữa. Lúc bấy giờ tâm chúng ta sẽ thái 
bình vô sự, chuyện khổ sở gì cũng không còn. Vì sao có khổ 
sở? Vì tâm không được bình yên. Và nếu không có những 
chuyện khổ, chỉ toàn thọ hưởng các điều vui, như vậy là thế 
giới Cực Lạc của nhân gian rồi. 


Một khi chưa hàng phục được thất tình, đó có thể vì chúng 
mạnh mẽ thái quá hay là yếu ớt bất cập, không phù hợp với 
trung đạo, cho nên chúng ta mới điên điên, đảo đảo. Nếu 
chúng ta hiểu rõ thất tình và có thể hàng phục được chúng, 
khiến chúng đừng gây sóng gió, tức là chúng ta đã hàng 
phục được tâm. Bởi thất tình từ trong tâm sanh ra, cho nên 
khi trong lòng hoan hỷ hay bực tức, đó đều là vì tâm đang bị 
xoay chuyển theo cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã tìm ra căn 
gốc, vậy chúng ta sẽ không còn mê hoặc và cũng sẽ làm cho 
bọn thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Tại sao thiên ma 
ngoại đạo đến quấy nhiễu tâm mình? Bởi chúng ta đã dùng 
tâm tình cảm của mình một cách quá độ. Một khi hướng cầu 
bên ngoài, tâm chúng ta sẽ không an nh. Do đó chúng ta 
đã dẫn dắt ma mị vào trong tâm mình để làm chủ nhân ông. 
Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh và chịu sự chỉ huy của 
nó, vậy là chúng ta không còn quyền tự chủ và sẽ làm nô lệ 
cho nó thôi. 


Giảng ngày 29 tháng T1 năm T985 
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.Sối có thể hàng phục được mười tám giới: sáu căn, sáu 
trần, và sáu thức, khiến chúng đừng tạo phản thì người đó 
chính là Bồ Tát. Ai có thể dọn sạch tình cảm của mình để 
không còn lôi thôi nữa thì người đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát 
thì không cười, cũng không khóc. Dù bất cứ lúc nào, bất 
cứ ở đâu, Bồ Tát cũng đều tự tại, không câu thúc, không 
quái ngại, không phiền không não, không sanh không diệt, 
không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Người học 
Phật nên phải dụng công phu ngay tại chỗ nầy. 


Thiền Tông không lấy văn tự làm tông chỉ. Tại vì sao? 
Vì sợ rằng người sơ học chấp trước vào thể tướng của văn 
tự, rồi sanh ra pháp chấp. Phàm hễ có ngã chấp, pháp chấp 
thì đều không thể đạt đến tự tại. Con người vì bị phiển não, 
vọng tưởng áp bức thân tâm, cho nên phải nổi trôi trong 
dòng sanh tử, trồi lên hụp xuống trong bể khổ, vĩnh viễn 
không bao giờ ngưng dứt. 


Quý vị nên tỉnh táo để hiểu rằng, đời người vô thường, 
quỷ vô thường sẽ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đến lúc bấy giờ 
thì “Vạn bang đái bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy hình,” tất cả 
đem không được, chỉ có nghiệp theo mình. Chúng ta nên 
biết rằng đức Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết Bàn, chớ 
đâu phải là Ngài ở đời vĩnh viễn. Huống chi phàm phu tục 
tử như chúng ta, lại càng phải để cao cảnh giác! Thời gian 
không còn nhiều nữa, chúng ta nên mau mau nỗ lực tinh tấn, 
học tập Phật Pháp, như thế mới có thể thoát khỏi vòng sanh 
tử. Nếu như chúng ta không cố gắng dụng công, vậy chờ 
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đến đại kiếp nào mới được thành tựu đây? 


Mình nên hiểu được chút nào thì làm chút đó, đừng ham 
làm những chuyện xa rời thực tế. Chúng ta phải biết rằng: 
bánh vẽ không thể làm cho đỡ đói. Chúng ta hãy trở về bổn 
địa để chăm sóc ngôi nhà, kho báu vốn có của mình. Hà 
tất gì phải tìm kiếm ở bên ngoài? Tất cả đều là ở trong tự 
tánh. Nếu không phải là mất nó, thì là được nó! Không được 
không mất tức là tự tại. Không tăng không giảm, không đến 
không đi, ngay đây chính là nó. Bởi vậy chúng ta không cần 
phải tìm cầu ở đâu xa. Như Đại sư Vĩnh Gia đã nói trong 
Chứng Đạo Ca: 


Tổn pháp tài, diệt công đức 
Mạc bất do tư tâm ý thức 

Thị dĩ thiên môn liễu khước tâm 
Đốn nhập vô sanh tri kiến lực. 


Nghĩa là: 

Tốn pháp tài, dứt công đức 

Không gì hơn chỉ vì vọng thức 

Do vậy pháp thiển không dùng tâm 
Thoắt chứng vô sanh sáng trí huệ. 


Khi chúng ta không dùng tâm ý thức, tức là chúng ta đã 
hòa hợp với đạo thành một. Vậy còn cái gì để mà phiễển 
phức, hãy còn vấn để gì nữa đây! 


Giảng ngày 1 tháng 12 năm 1965 
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-Í§£ười học Phật chớ nên vừa nghe người ta khen mình 
một câu thì liền vui sướng quá mức, còn hễ nghe ai nói một 
câu không tốt về mình thì bèn phiển não đến cực độ. Qua 
sự biểu hiện đó, chứng tỏ là mình không có định lực. Nếu có 
công phu về định lực, thời mình sẽ không bị các cảnh giới 
của bát phong làm lay động. Nói mình tốt thì cũng vậy, nói 
mình không tốt thì cũng thế thôi. Bất kể là tốt hay không tốt, 
tất cả cũng đều giống như nhau. Thế thì mình không phải là 
ngu ngốc hay sao? Không phải đâu! Chẳng qua là vì mình 
không phân biệt nó là tốt hay không tốt, cũng không phân 
biệt thị phi, phải trái. Có người nói: “Vậy đó không phải là 
hồ đồ hay sao?” Thế thì quý vị không có hồ đồ, vậy quý vị 
thật đã hiểu rõ chăng? Cũng chưa chắc đâu! Nếu quý vị có 
thể đem cái bất biến ứng phó với cái vạn biến, lấy cái bất 
động đối phó với cái muôn động, lúc nào hay ở đâu cũng 
đều ở trong định, như thế quý vị mới thật là đã hiểu rõ. 

Người thật sự có công phu sẽ không sợ bất cứ gì. Thậm 
chí có người đến giết mình, mình cũng không sợ. Ta dùng 
cái tâm quang minh chánh đại để làm công việc chung, 
không sợ kẻ bàng quan phê phán là mình không đúng. Cho 
nên nói: “Vàng thật không sợ lửa, tâm chánh không sợ bóng 
nghiêng” là vậy. Hiện nay có số người thích xía vào chuyện 
của người khác, chứ chẳng chịu lo chuyện nhà mình. Những 
hành vi nầy thật không thể chấp nhận được. Quý vị hãy tự 
xét lại, coi mình có những thứ tư tưởng như thế không? 


Giảng ngày 5 tháng 12 năm 1965 
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Z2 thượng thậm thâm vi điệu pháp, 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 


“Trong thời đại Mạt Pháp, ức người tu hành, hiếm lắm 
mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ niệm Phật mà được 
độ.” Trong thời đại Mạt Pháp, dù có trăm triệu người tu hành 
cũng chưa chắc có được một người đắc đạo. May nhờ có 
pháp môn Niệm Phật, mà chúng ta có thể thoát khỏi vòng 
sanh tử, ly khổ đắc lạc và vãng sanh thế giới Tây Phương 
Cực Lạc. Chúng ta bất hạnh sanh vào thời ma cường pháp 
nhược, nhằm vào thời Mạt Pháp xa cách Phật quá lâu. Tuy 
nhiên, trong cảnh bất hạnh, chúng ta lại may mắn gặp được 
pháp môn Niệm Phật. Pháp môn Niệm Phật là vừa tiết kiệm 
tiền, lại không tổn phí tinh thần, vừa dễ dàng, lại còn thuận 
tiện. Nhân vì nệm Phật, chúng ta sẽ thành Phật. 


Vì sao niệm Phật sẽ thành Phật? Bởi từ vô lượng kiếp 
trước, đức Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám đại nguyện. 
Và trong bốn mươi tám nguyện đó, có một nguyện bảo rằng: 
“Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ta, mà không sanh 
về cõi Cực Lạc, ta thể sẽ không thành Chánh Giác.” Đức 
Phật A Di Đà phát ra những nguyện lực nầy, nguyện nguyện 
đều là nhiếp thọ chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, 
nhưng chỉ với điều kiện là chúng sanh phải có lòng tin. Tin 
là thật có đức Phật A Di Đà đang ngự tại cõi Tây phương Cực 
Lạc, mà phát nguyện sẽ sanh về cõi Cực Lạc để làm đệ tử 
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của Ngài, và thật lòng tha thiết xưng niệm danh hiệu A Di 
Đà Phật. Chúng ta phải có tín, nguyện và hành, một khi đầy 
đủ ba thứ tư lương nầy, tất sẽ sanh về Tây Phương. 


Thế giới Cực Lạc không có các sự khổ, chỉ hưởng những 
điều vui và không có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh. Mặc dù nơi đó có bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá 
lợi, ca lăng tần già, chim cộng mạng; nhưng những giống 
chim đó đều do đức A Di Đà vì muốn làm cho tiếng pháp 
được tuyên lưu mà biến hóa ra. Đây là do cảnh giới biến 
hóa ra, chứ không phải thật có súc sanh. Cực Lạc thế giới 
không có vạn khổ nung nấu, cùng muôn điều ác, ngập tràn 
phiền não như cõi Ta-bà. 


Cõi Cực Lạc ngày đêm sáu thời đều diễn thuyết diệu 
pháp, niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Nhưng nếu muốn 
sanh về cõi Cực Lạc thì chúng ta phải niệm Phật một cách 
thành thật. Chúng ta không thể không thật thà niệm. Thật 
thà niệm là mình nhất tâm niệm Phật, và không màng đến 
chuyện mình sẽ thành Phật hay không thành Phật, cũng 
không màng về việc mình sẽ vãng sanh hay không vãng 
sanh, mà chỉ dụng công niệm Phật ngay tại lúc nầy. Niệm 
Phật, niệm cho được chuyên nhất thành thục và nhất tâm 
bất loạn. Đến lúc sắp lâm chung, Phật A Di Đà nhất định sẽ 
tiếp dẫn chúng ta về cõi Ngài. 


Tại sao đức Phật Di Đà lại đến tiếp đón những người 
bình thường như chúng ta? Điều nầy rất là khó tin. Không 
sail Đây chính là pháp khó tin. Cho nên không người thưa 
hỏi mà đức Phật Thích Ca lại tự nói ra Kinh A Di Đà. Bởi 
vì không ai biết, cũng không ai tin pháp nầy, cho nên đức 
Phật Thích Ca với tấm lòng từ bi, tha thiết đã nói cho chúng 
sanh thời Mạt pháp chúng ta biết tu hành theo con đường tắt 
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ở thời Mạt pháp đây. 


Thật thà niệm Phật là miệng niệm Phật, tâm cũng niệm 
Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi chúng ta cũng đều niệm A Di Đà 
Phật. Khẩu niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thân hành trì theo 
hạnh của Phật A Di Đà. Sao gọi là hạnh? Giống như hiện 
nay chúng ta đang dự Phật Thất. Bất luận là bận như thế 
nào, chúng ta cũng phải buông bỏ để tham gia Phật Thất, và 
phảẩi niệm cho được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức 
là niệm nầy tiếp theo niệm kia, niệm niệm tương tục. Không 
phải là mình niệm được một lúc rồi thấy mệt mỏi, lại muốn 
bỏ đi nghỉ. Người mà lười biếng như thế thì không thể nào 
đắc được Niệm Phật Tam Muội. Đó gọi là không thật thà 
niệm Phật. 


Thật thà niệm Phật tức là nhất tâm, nhất ý niệm Phật. 
Lúc niệm Phật, những chuyện như ăn uống, mặc áo, đi ngủ 
mình đều quên hết. Ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ vốn là chuyện 
thường tình, đời sống con người không thể rời bỏ được; mỗi 
con người ngày ngày đều không thể thiếu những điều đó. 
Nhưng khi niệm Phật mà có thể quên được ba chuyện đó, 
thế thì chúng ta không biết là mình ăn uống, mặc áo hay ngủ 
nghỉ gì cả, đó mới chính là thật thà niệm Phật. Nếu chúng 
ta biết lúc nào mình phải đi ăn cơm, đó không phải là thật 
thà niệm Phật. Hoặc biết là mình muốn mặc thêm áo khi 
trời lạnh, đó không phải là thật thà niệm Phật. Hoặc khi ngủ 
không đủ giấc thì mình muốn đi nghỉ, đó không phải là thật 
thà niệm Phật. 


Thật thà niệm Phật là bất luận đi đứng nằm ngồi gì, mình 
cũng chỉ biết có sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật. ” 
Quý vị niệm thành một chuỗi liên miên không đứt đoạn; cho 
đến tiếng nước chảy cũng là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” 
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tiếng gió thổi cũng là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, tiếng 
chim kêu cũng là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Phải niệm 
cho đến khi Nam Mô A Di Đà Phật và tự chính mình không 
thể tách rời nhau. Niệm cho đến ngoài “Nam Mô A Di Đà 
Phật” không còn cái tôi, ngoài cái tôi lại cũng không còn 
“Nam Mô A Di Đà Phật”. Tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà 
Phật” của tôi và tôi hợp thành một. Bấy giờ, gió thổi cũng 
không thấu qua, mưa rơi cũng không lọt vào, thế là chúng ta 
đạt được Niệm Phật Tam Muội. Nước chảy, gió động đều là 
diễn thuyết diệu pháp, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” đó 
chính là Thật Thà Niệm Phật. 


Giả như nước chảy biết là nước chảy, gió động biết là gió 
động, hoặc nhìn ngang ngó dọc, xem các nơi có động tĩnh 
gì, đó tức là mình không thật thà niệm Phật. Nếu vừa niệm 
Phật, vừa nhìn trước ngó sau như muốn ăn trộm đồ, đó chính 
là mình không thật thà niệm Phật. 


Thật thà niệm Phật là niệm nào đều biết niệm đó, niệm 
tư tại tư, không có vọng tưởng gì, cũng không nghĩ ngợi gì 
đến ăn ngon hoặc uống trà, chuyện øì cũng quên hết. Đây 
không có bí quyết gì, chỉ cần quản chế tâm mình trụ lại và 
đừng vọng tưởng thì đó là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị 
không khống chế được tâm mà cứ lo vọng tưởng, thế thì 
không phải là thật thà niệm Phật. Khi quý vị đề khởi chánh 
niệm, đó tức là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị cứ nghĩ ngợi 
lung tung và khởi tà niệm, thế là không thật thà niệm Phật. 
Cho nên niệm Phật một cách thật thà là điều vi diệu không 
thể nói. Nếu quý vị thật biết niệm Phật thời sẽ đạt được đại 
Tự Tại, không người, không ta, không chúng sanh, không 
thọ giả, và chỉ có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi! 


Nói là Pháp, hành là Đạo. Chỉ nói mà không hành là như 


227 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





đếm tiền của người, mình không được lợi ích chút nào. Hôm 
nay tôi nói đạo lý nây, nếu quý vị hiểu rõ rồi thì phải thật thà 
niệm Phật, thật thà dự Phật Thất. Đây là thời gian quý báu 
nhất trong cuộc đời chúng ta, vậy đừng để nó trôi qua một 
cách luống uống. Tôi hy vọng quý vị sẽ nỗ lực niệm Phật, 
đem cả ba tâm: kiên trì, chí thành, và thường hằng của mình 
ra để niệm Phật và dự Phật Thất. 


Giảng ngày 16 tháng 12 năm T985 
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cô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử 
rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi 
lại thức. Tối đến đi ngủ thì giống như người chết. Đến sáng 
thức dậy, giống như người mới sanh ra. Chẳng qua chuyện 
sanh tử nầy thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng 
ta, so ra thì dài hơn một chút. 


Song, sanh tử thì cũng giống như chuyện ngủ, thức mà 
thôi. Vì sao? Bởi chúng ta có lúc hồ đồ mê muội, có lúc 
minh bạch sáng suốt. Minh bạch tức là sanh, hồ đồ tức là 
tử. Cho nên, nếu chúng ta có một niệm sáng suốt, và với 
niệm đó là mình đang sống; hễ có một niệm mê muội, với 
niệm đó là mình như đã chết. Đó là thời gian ngắn ngủi tạm 
bợ của cuộc sanh tử. Bất luận thời gian sanh tử dù ngắn thì 
cũng vậy, dài cũng vậy, cũng đều là luân chuyển trong vòng 
sanh tử luân hồi, nổi trôi chìm hụp chẳng yên. Có lúc chúng 
ta được sanh vào nhà giàu sang phú quý, có lúc lại sanh 
vào nhà nghèo hèn bần tiện. Có lúc chúng ta sanh làm trâu, 
làm ngựa, làm súc sanh, có lúc làm ngạ quỷ, hoặc xuống 
địa ngục. Đây đều là những kiếp luân hồi, nổi trôi bất định 
trong biển khổ sanh tử, vì sự sanh tử tuần hoàn nầy không 
chấm dứt, không khi nào hết được. 


Đức Phật Thích Ca vì quá tội nghiệp chúng sanh, cho nên 
Ngài chờ không nổi nữa mà “bất vấn tự thuyết, ” không ai hỏi 
mà Naài tự nói ra Pháp Môn Tịnh Độ nầy. Pháp Môn Tịnh 
Độ là pháp môn phương tiện rất dễ dụng công. Đường đi rất 
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ngay thẳng, chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 
với lòng tin, lòng phát nguyện và tâm thực hành là đủ rồi. 
Cho nên tín, nguyện, hành là ba món tư lương, là ba thứ lộ 
phí cần thiết để chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. 
Thứ nhất, chúng ta phải tin Đức Phật A Di Đà, tin Thế Giới 
Cực Lạc, tin pháp môn niệm Phật có thể đưa chúng ta đến 
cõi Cực Lạc để diện kiến đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải 
có lòng tin. Chớ nên nói: Tôi chưa thấy điều đó, mà cũng 
không có chứng cớ gì nên tôi không thể nào tin được. Chúng 
ta chỉ cần có lòng tin, còn ngoài ra không cần gì khác cả. Kế 
đến là sự phát nguyện gặp đức Phật A Di Đà, nguyện sanh 
về thế giới Cực Lạc, nguyện tu pháp môn niệm Phật. Sau khi 
đã phát nguyện, chúng ta phải y chiếu theo pháp môn Tịnh 
độ, niệm Phật mà tu hành. Chúng ta phải /ão £hậr nệm Phật, 
tức là phải niệm Phật một cách thật thà. Niệm thật nhiều rồi, 
chúng ta mới có thể trở thành một khối, nhất tâm bất loạn và 
đạt được Niệm Phật Tam Muội. Như thế chúng ta nhất định 
sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. 


Thế giới Ta Bà là cõi muôn cảnh khổ nung nấu vây 
quanh, đầy dẫy vạn điều dữ ác, cùng những mưu tính hãm 
hại lẫn nhau, không có lúc nào bình an. Ở cõi Tây Phương 
Cực Lạc thì chẳng hề xảy ra những chuyện phiền não hay có 
vấn để gì. Bởi vậy chúng ta phải mong cầu được sanh về cõi 
Cực Lạc, được diện kiến đức Phật A Di Đà, được hóa sanh 
từ liên hoa và đạt được quả vị bất thoái chuyển. Bất thoái 
chuyển là: vị bất thoái, niệm bất thoái và hành bất thoái. Vị 
bất thoái là chứng được quả vị không thoái đọa. Niệm bất 
thoái chuyển là tâm niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, thời 
khắc nào tâm cũng không thoái chuyển. Hành bất thoái tức 
tu hành theo pháp môn nầy mình cũng không thoái chuyển. 
Khi quý vị chứng đắc được tam bất thối nầy, tương lai nhất 
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định sẽ thành Phật. Một khi chúng ta có được ba món tư 
lương: tín, nguyện, hành rồi, thời rất dễ cho ta đi trên con 
đường diện kiến đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, bởi vì đó 
là nguyện lực của đức Phật A Di Đà. 


Trong mười phương thế giới, nếu có chúng sanh nào 
thành tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thời 
người đó lúc lâm chung sẽ được đức Phật A Di Đà đến tiếp 
dẫn về cõi Phật. 





Khi niệm Phật cũng như là mình đánh điện tín đến Thế 
Giới Cực Lạc vậy. Chúng ta niệm Phật một câu là đánh một 
cái điện tín, nệm Phật hai câu là đánh hai cái điện tín. Mỗi 
ngày chúng ta đều đánh điện đến đức Phật A Di Đà, đức 
Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc cũng có ra-đa, cũng có máy 
nhận điện tín. Vậy máy ra-đa, máy nhận điện tín là cái gì? 
Thì là ao sen thất bảo đó. Quý vị niệm Phật một câu, hoa 
sen lớn lên một chút. Nếu quý vị niệm niệm đều là A Di Đà 
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Phật, như vậy hoa sen sẽ to lớn dần như bánh xe. Chờ đến 
lúc quý vị sanh về cõi Cực Lạc, nhất linh Phật tánh của quý 
vị và nhất linh chân tánh của quý vị sẽ đến hoa sen nầy mà 
hóa sanh. Khi hoa sen nở, Phật tánh của quý vị cũng sẽ xuất 
hiện. Cho nên nói: 


Nguyện sanh Tây Phương Tịnh độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vì phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. 


Chúng ta mong muốn sẽ được hoa sen thượng phẩm thượng 
sanh làm cha mẹ. Khi hoa sen nở là chúng ta thấy được đức 
Phật A Di Đà và ngộ nhập được vô sanh pháp nhẫn. Lúc bấy 
giờ chúng ta chứng được bất sanh bất diệt, thoát khỏi sanh tử, 
được cùng làm bạn với chư vị Bồ Tát bất thoái. Khi chúng ta 
đến Thế Giới Cực Lạc, bằng hữu và quyến thuộc của chúng 
ta đều là bạn với các vị Đại Bồ Tát. Cho nên chúng ta ngày 
ngày cùng nhau giảng kinh thuyết pháp, đều cùng hướng về 
phía trước mà tiến tới. 


Giảng ngày l7 tháng l2 năm 1985 
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. nh Phật thường giảng đến các trận đại địa chấn 
động, tức là động đất. Vậy động đất là từ đâu đến? 


Động đất cũng có thể nói là động người, bởi vì nhân và 
địa chấn có sự tương thông. Người động thì đất cũng động, 
người không động thời đất cũng không động. Khi Phật nhập 
Niết Bàn, vì sao có sáu loại chấn động? Vì lòng người khủng 
hoảng quá ư sợ hãi, nên thất tình lục dục đều phun ra, đó là 
động đất. Cho nên, quý vị hoan hỷ là động đất, quý vị nổi 
nóng, bực dọc cũng là động đất. Quý vị buồn rầu bi ai, sợ 
sệt cũng là động đất. Quý vị sanh lòng yêu thương cũng là 
động đất. Quý vị sanh tâm chán ghét thì cũng vẫn là động 
đất. Quý vị sanh dục niệm ham muối, thì lại càng gây ra 
trận động đất lớn. 


Bởi vì thất tình lục dục trong tâm sôi động, cho nên đất 
sẽ chấn động. Tại sao thế giới có động đất? Bởi hằng ngày 
người người đều tạo ra động đất, chỉ là tự mình không biết 
mà thôi. Đặc biệt là tình tình ái ái, thời lại càng tạo ra động 
đất lớn hơn. Khi ai nấy, mỗi mỗi đều không được bình an, 
đấy chính là đang phát động trận động đất lớn. 

Núi rừng, cây cối, sông biển là bản thân của chúng ta. 
Đầu tóc là núi rừng; mắt, lông mày, râu ria là cây cối; sông 
biển là các dục niệm mà ta không thể khống chế được. Bởi 
vậy mà gây ra động đất lớn. 


Lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, mọi người đều chấn động. 
Lúc bình thời không khóc, giờ cũng phải khóc. Đất hữu hình 
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chấn động, đất vô hình cũng chấn động. Vì bên trong chấn 
nên bên ngoài mới chấn và bên trong động nên bên ngoài 
mới động. Bên trong có cái gì, thì bên ngoài có cái ấy. Cho 
nên trong ngoài gắn bó tương thông, liên quan mật thiết với 
nhau. 


Con người chúng ta ngày ngày tình tình ái ái, cho nên 
ngày ngày tạo ra động đất. Đây là điều rất nguy hiểm, là 
vấn đề của sự sanh tử, nhưng người ta vẫn cứ tạo ra động 
đất mà nào có biết. Phải chờ đến khi thật sự có trận động 
đất hữu hình xảy ra, lúc đó họ mới biết sợ. Trong giai đoạn 
vô hình, đang chế tạo động đất thì họ chẳng sợ. Một khi đã 
gieo nhân động đất tức sẽ có quả động đất. Người ta lúc gieo 
nhân không biết sợ, nhưng đến lúc kết thành quả rồi mới sợ 
điếng người. 


Hôm nay tôi nói điều nầy, chắc quý vị không ai tin đâu! 


Giảng ngày 3 tháng 6 năm 1986 
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RE trẻ tôi chuyên môn trị bệnh cho người ta. Hễ có 
người bệnh là tôi nhất định phải trị cho lành mạnh, hầu giải 
quyết nổi đau đớn của họ. Bởi vậy tôi đã đắc tội với rất 
nhiều thiên ma ngoại đạo và ngưu quỷ xà thần. Bọn chúng 
đều có đại thần thông và đợi chờ cơ hội tấn công, hễ quý 
vị mở cửa là chúng xông vào công kích ngay, gọi là: “Khai 
môn” tức là tự mở cửa để yêu ma hay phi tỉnh nhập vào 
người mình - (Kinh Lăng Nghiêm, đoạn nói về Ngũ Âm 
Ma). Hoặc giả là chúng xông vào đoạt khiếu, đuổi linh hồn 
quý vị đi mất, rồi bám trụ vào thân thể quý vị để nói những 
chuyện lếu láo, xăng bậy. Lúc bấy giờ, tôi đã đắc tội với rất 
nhiều yêu ma quỷ quái, vì tôi đã thâu nhận một chú đệ tử 
nhỏ. Pháp danh của chú là Quả Quốc, ý nói quả vị của chú 
nhất định là sẽ sanh về Cực Lạc Quốc. Chú bé nầy theo tôi 
xuất gia là cũng có nhân duyên. 


Vào một ngày kia, trong lúc ngồi thiển, tôi biết sẽ có một 
đứa bé muốn đến xuất gia. Đứa bé nầy bụ bẫm, mập mạp, 
trông có vẻ rất kháu khỉnh. Sáng sớm hôm sau, tôi bảo chú 
đệ tử lớn: “Con hãy để ý, hôm nay sẽ có một chú bé đến xin 
xuất gia đấy. Khi nó đến, con phải báo cho ta biết ngay!” 
Đến khoảng một giờ trưa, chú đệ tử lớn của tôi vừa thở hổn 
hển, vừa nói với giọng Sơn Đông rằng; “Thưa Sư Phụ, hồi 
sáng Sư Phụ nói là có chú bé đến xin xuất gia, quả thật là 
bây giờ nó đã tới. ” 


- Thật đã đến rôi à! Ở đâu? 


- Nó đang ở phía trước nhà bếp. 
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Tôi bước ra xem. Đó là đứa bé ăn mặc rách rưới, đang 
thục cổ, trố mắt nhìn tôi. Về sau nó xuất gia với tôi, thường 
ngày nó cầm cây quạt trông giống như Hòa Thượng Tế Công 
vậy. Chú bé nầy lúc lên năm tuổi đã có thể trị bệnh cho 
người. Ai giúp nó làm được như thế? Thì là hồ ly tinh và xà 
tỉnh. Kiếp trước thằng bé là thầy đồng cốt trị bệnh (ở miễn 
bắc Trung Hoa gọi là Khiêu Thần, Đài Loan gọi là Chiêm 
Đồng). Các loại ngưu quỷ xà thần nầy đã tìm đến lúc thằng 
bé năm tuổi, chúng khiến cho nó có được bản lãnh trị bệnh. 
Có những bệnh thằng bé trị lành, song có những bệnh, nó trị 
không khỏi. Có một số người gọi nó là “Tiểu Ma Chướng,” 
bởi vì trong người nó có khí ma, chứ chẳng có một chút phép 
tắc chữa bệnh øì. 


Khi lên mười hai, mười ba tuổi, chính nó cũng bị bệnh. 
Bệnh gì vậy? Bệnh bao tử, nhưng tự nó cũng không trị được 
bệnh nầy. Một ngày kia, nó nằm mộng thấy một vị Hòa 
Thượng mập đến nhà và nói với nó: “Nếu con muốn hết 
bệnh thì phải đến chùa Tam Duyên, ở Hợp Nhĩ Tân, xin 
xuất gia và bái Pháp sư An Từ làm thầy. Như vậy con sẽ hết 
bệnh ngay.” Nằm mộng liên tiếp ba lần đều giống y như thế, 
thành thử chú bé mới tin. Chú bé ở cách xa chùa tôi hơn cả 
ngàn dặm. Lúc bấy giờ, Nhật Bản vừa mới đầu hàng, vậy 
mà một mình chú đi đến Hợp Nhĩ Tân. Trên đường đi, chú 
thấy có một số vũ khí của quân Nhật sau khi đầu hàng vẫn 
còn bỏ lại trong kho nhà binh. Chú bèn đến đó nhặt lấy hai 
quả lựu đạn, rồi vừa đi vừa nghịch ngợm lựu đạn. Đến tối, 
chú ngủ ngoài trời. Lúc đó có cả chục con chó sói đến bao 
vây chú và tấn công bốn phía. Chú bé chẳng hề sợ hải mà 
bảo chúng: “Các bạn thân! Các bạn đã đến rồi, vậy để ta cho 
các bạn ăn đỡ vài quả trứng nhé!” Đám chó sói đâu có muốn 
ăn trứng (lựu đạn), thế là chúng bỏ chạy mất. 
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Thấy chú bé như thế, tôi bèn hỏi: “Tại sao con đến 
đây?” 


Nó đáp: “Con đến để xin xuất gia.” 
- Tại sao? 


- Có một ông Hòa Thượng mập, tức là vị ngồi trong 
đền thờ tại cổng tam quan, ổng báo mộng bảo con đến đây 
tìm Pháp sư An Từ để xin xuất gia, như vậy con mới lành 
bệnh. 


- Con không có cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở mới 
đến đây xin xuất gia, phải không? 


- Không phải vậy! Bởi vì ông Hòa Thượng mập đã ba lần 
chỉ dạy con, cho nên con mới đến đây. 


Lúc bấy giờ trong tay tôi có cái bánh bao. Tôi bèn cắn 
một miếng và nhai nhừ rồi phun ra cả bánh lẫn nước miếng 
xuống đất nói: 


- Muốn xuất gia, trước là con phải ăn hết những đồ nầy 
đi. 

Nó ngóng cổ nhìn tôi, rồi nằm sấp xuống đất mà lượm lên 
ăn. Tôi thấy thằng bé còn có thể đào tạo được, cho nên cho 
nó ở lại. Quả nhiên, sau khi xuất gia, nó cũng hết bệnh. 


Trải qua hơn nửa năm, chú bé thật đắc được ngũ nhãn lục 
thông, thật là cái gì nó cũng thấy được. Thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc 
thông chú đều có cả. Tôi đưa chú đi khắp nơi để chữa bệnh 
cho người. Lúc trị bệnh, người ta dựa vào chú bé nây để tìm 
hiểu nguồn gốc tôi. Họ hỏi: Bây giờ Thầy có được đại bản 
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lãnh như vầy, chúng tôi đã nghe qua khá lâu, nhưng không 
biết Sư Phụ của Thầy có thần thông hay không? Mọi người 
đều biết là ổng tu hành, nhưng không biết là ổng có được 
thần thông như Thầy không? Chú chớp chớp mắt, rồi nói 
trong không trung: Đại khái là không có! Lạ quá, khi nói 
xong câu đó, thần thông của chú cũng không còn. Không còn 
thần thông nữa thì cũng chẳng sao, nhưng bọn quyến thuộc 
của ngưu quỷ xà thần lại nhập vào, khiến chú trở thành ma 
dựa ma khí như trước. Thấy thế nên tôi nghĩ: “Há có chuyện 
như vậy à! Chú bé đã theo tôi xuất gia, bọn quỷ bây còn 
dám đến đây quấy rầy ư!” Thế là tôi và chúng nó đấu pháp. 
Đấu đến hai mươi mốt ngày, trong thời gian nầy, tôi không 
ăn, cũng không ngủ. Đấu đến cuối cùng, tôi hàng phục được 
bọn yêu ma đó. Hàng phục chúng rồi, tôi nghĩ là sẽ không 
có chuyện gì xảy ra nữa. 


Sau đó tôi đến Đông Tỉnh, làng nầy bốn bề là núi, trong 
làng chỉ có một cái giếng duy nhất. Căn nhà mà tôi dừng 
chân tạm trú, bên ngoài chỉ là bờ rào bằng cây rừng, thành 
thử nó không cản nổi gió, cũng không ngăn được nước mưa, 
cái gì nó cũng không ngăn cẩn nổi. Ngày nọ, tôi dắt theo 
bốn chú đệ tử nhỏ đến đó trú ngụ, mọi người trong nhà đó 
đều quy y tôi. Bởi vì khi ở Đông Bắc, tức Mãn Châu, tôi 
thường lo công việc chùa chiển nên phải bôn ba đây đó. 


Khi trú ngụ ở đấy, các quái vật dưới nước bèn tìm cơ 
hội nhận chìm tôi. Trên trời thì mưa xuống, dưới thì nước 
giếng tự dâng cao lên ba trượng. Như thế tức là thượng hạ 
đánh giáp công. Ở phương bắc, Mãn Châu, người ta ngủ trên 
giường lò gạch, tức là nằm trên nắp lò sưởi. Khi nước dâng 
lên quá nhanh, người ta không cách nào chạy thoát; có người 
đứng trên giường lò gạch cũng bị dìm chết. Lần đó có hơn 
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ba mươi người chết chìm, và hơn tám trăm căn nhà bị cuốn 
trôi. Nhưng ngôi nhà bằng bờ rào, phên tre mà tôi đang trú 
ngụ, tuy nó không ngăn nổi gió mưa, nhưng trong sân nước 
chỉ cao một hai trượng, trong khi bên ngoài thì nước cao 
mười trượng, 


Tôi cũng nói thật với quý vị là bốn chú đệ tử nhỏ của tôi 
đều có ngũ nhãn lục thông, cho nên khi thấy mưa lớn như 
thế, chúng tôi bèn “kiết giới,” vì vậy nước lũ không vào 
được. Tình trạng đó so với cảnh nước ngập ở chùa Kim Sơn 
cũng không khác nhau mấy. Đó là lần đầu tôi bị ngập nước 
qua, nhưng không có cảnh chết chìm. 


Lần thứ hai kinh nghiệm về nước ngập, là khi tôi từ Thiên 
Tân đáp thuyền đến Thượng Hải. Thời gian cho chuyến hải 
trình bình thường thì khoảng bốn hay năm ngày, nhưng lần 
đó, chiếc thuyền cứ quay vòng vòng một chỗ trên vùng biển 
đen kịnh, không lui tới gì được. Bởi vậy thuyền phải dừng 
lại ở đó hơn mười ngày. 


Trên thuyền có mười bốn vị xuất gia mà gạo, mì đều 
bị ăn hết sạch nên mọi người gần như chết đói. Lúc ấy tôi 
cũng không niệm chú gì. Những gì trong bụng, thậm chí 
đến nước mật vàng, tôi cũng mửa ra hết. Tôi nằm dài trên 
boong tàu thầm nghĩ: “Con sanh ra là muốn hiến thân cho 
Phật giáo, nếu như Phật giáo không cần con, vậy một mình 
con sẽ nhảy xuống biển, chứ đừng liên lụy đến những người 
nầy. Nếu như Phật giáo hãy còn cần dùng đến con, con hy 
vọng đức Bồ Tát Quán Âm hiển linh, khiến thuyền nầy bình 
yên đến Thượng Hải.” 


Tôi nghĩ nếu sau năm phút, như quả gió không dừng thì 
tôi sẽ nhảy xuống biển. Tôi vừa nói xong, gió liền lặng, 
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mưa cũng dừng, cuối cùng thuyêển đến Thượng Hải bình an. 
Mười mấy người trên thuyển 
cũng khỏi làm mỗi cho cá mập, 
khỏi biến thành ma da. Đó là 
tai họa mà tôi đã gây ra, cho 
nên sau khi đến Hồng Kông, 
tôi cũng không dám xen vào 
những chuyện của người khác. 
Nhưng nếu tình cờ ngẫu nhiên 
gặp phải, tôi cũng còn xen vào 
chút chút. 


Đến Hoa Kỳ thì tôi treo bảng 
miễn chiến. Thiên ma ngoại 
đạo mà có đến khiêu chiến, tôi 
cũng khấu đầu đẳnh lễ và sám 
hối. Chúng thấy bây giờ tôi đã 
không còn chút bản lãnh gì và 
tôi cũng chuẩn bị cho chúng 
đến lấy mạng mình bất cứ lúc 
nào. Tôi ở Vạn Phật Thánh 
Thành đã mười năm, nay thoái 
vị về hưu, nếu chúng lại muốn 
đến tìm tôi thì cũng không sao. 
Hơn nữa tôi cũng chẳng có 
chuyện gì để làm! 





Giảng ngày 1 tháng 7 năm 1986 
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Zñãi các vị Thiện tri thức! Ngày mai là ngày 4 tháng 7, là 
ngày Quốc Khánh của Hoa Kỳ và cũng là ngày thầy Phương 
Trượng thực tập lên nhậm chức. Vị tân Phương Trượng nầy 
rất dữ dằn. Chưa nhậm chức là ông đã muốn giết vài người 
để tế Pháp rồi. Giết ai vậy? Giết giặc! Những kẻ trước đây 
từng làm giặc, hoặc sẽ làm giặc trong tương lai, đồng loạt 
đều phải bị chặt đầu để bêu trước công chúng. Khi thầy tân 
Phương Trượng nhậm chức, thì thầy muốn lập ra phép tắc. 
Tại sao từ trước đến nay, tôi không có lập ra phép tắc gì 
cả? Bởi tôi là kẻ nô lệ của Pháp, cho nên mọi chuyện đều 
OK, chẳng có vấn để gì. Nhưng vị Phương Trượng mới nầy 
chuyên chế hơn, vì vậy ông muốn giết giặc, giết giặc càng 
nhiều càng tốt, gọi là “Trảm hết bọn giặc của Phật Giáo, 
chỉ để lại Đại Đức Cao Tăng.” A La Hán cũng dịch là “Giết 
giặc,” Cho nên nói: “Trừ bạo khả đĩ an lương, ” trừ kẻ ác cho 
lương dân được an lành. 


Các vị hãy chú ý! Đừng nghĩ rằng nịnh hót ông tân 
Phương Trượng thì là người hộ pháp tốt. Kỳ thật, đó là quý 
vị cần trở, gây chướng ngại cho sự phát triển của Phật pháp. 
Làm Phương Trượng cũng không được tùy tiện khen người, 
chê người, mà cũng đừng bị dao động trước sự khen tặng 
hoặc phỉ báng. Nếu muốn có người khen mình, vậy nhất 
định sẽ có người chê mình. Đó là đạo lý tự nhiên thôi. 


Lúc trước chuyện gì tôi cũng cho qua hết, như có người 
mắng tôi thì cũng được; có người khen tôi, tôi cũng quên 
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nốt. Vì vậy bây giờ con tập làm Phương Trượng, tức là con 
phải bảo trì tông chỉ không khen, không chê. Con không 
muốn người ta khen mình, vậy con không nên khen người ta 
trước; con không muốn người ta chê mình, thì trước tiên con 
không nên chê người, gọi là: “Việc gì mình không muốn, 
chớ đẩy cho người khác.” Hãy nhớ đấy, đừng gieo những hạt 
giống không trong sạch. 


Các vị cư sĩ tại gia thấy thầy Phương Trượng mới, bèn 
muốn cúng dường những món thực phẩm đặc biệt, đó là 
hành vi làm cho Phật Pháp hư hoại. Nếu không muốn làm 
cho Phật Pháp suy sụp thì họ sẽ không “thêu hoa trên gấm” 
tô điểm nây nọ. Ông Phương Trượng sẽ không chết đói đâu. 
Dù là ổng có chết đói thì cũng đáng, ai bảo ông ta không lo 
tu hành? Vả lại, nếu có thể vì Phật Pháp mà chết đói, thế 
thì thật vinh hạnh và là công thần trong Phật Giáo. Cho nên 
tông chỉ nhất quán của chúng ta là: 


Lạnh chết không phan duyên. 

Đói chết không hóa duyên. 

Nghèo chết không câu duyên. 

Tùy duyên nhưng không đổi; 

Không đổi mà tùy duyên. 

Giữ vững ba đại tông chỉ của chúng ta. 


Xả mạng vì Phật sự. 

Tạo mạng vì bổn sự. 

Chánh mạng vì Tăng sự. 

Gặp sự gì thấu lý ấy, 

Hiểu lý gì hành sự ấy. 

Tiếp hành nhất mạch Tổ sư tâm truyễn. 
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Ai muốn đơn độc cúng dường con, đó là phan duyên với 
con để được con chú ý, con có biết không? Nhất là con còn 
trẻ, nên đối với điểm nầy, con phải nhận thức hết sức rõ 
ràng. Ta đã già rồi, như người ta nói “lão nhỉ vô năng, ” 
già cả vô dụng. Nhưng những người trẻ đừng để mấy thứ 
bẩn thỉu vây bám quanh mình. Con hãy nên “Dù chết cóng 
mà vẫn đứng nghênh gió, dù chết đói mà vẫn ưởn ngực 
đi.” Lầm ngọn đuốc sáng trong cơn gió mạnh, là vàng ròng 
trong lò lửa lớn, cái gì cũng không sợ! 


Chết cóng không phan duyên: Đây là sự diễn tả về cuộc 
đời tôi. Khi tôi ở Mãn Châu, mùa đông cũng như mùa hạ 
tôi đều mặc ba lớp vải như nhau, chỉ một lớp vải phía dưới, 
lớp trên là mấy miếng vá, từng miếng, từng miếng vá dài 
lên trên. Bấy giờ tôi có lạnh không? Lạnh chứ! Thế sao tôi 
phải kiên trì chịu đựng như thế? Bởi vì tôi muốn “chết cóng 
không phan duyên đấy!” 


Đói chết không hóa duyên: Khi tôi ở trong động Quán 
Âm, núi Phù Dung tại Hồng Kông, cả hai tuần lễ không có 
lương thực. Tôi bèn tọa thiền trong động để chờ chết. Lúc 
bấy giờ, dưới núi có vị cư sĩ tên là Lao Khoan Thánh, biệt 
hiệu là “Pháp Sư Bổn Địa” của vùng đó. Và bà được Bồ Tát 
Vi Đà báo mộng liên tiếp ba lần rằng: “Trong động Quán 
Âm có vị Pháp sư An Từ, bà nên lên đó cúng dường.” Thế 
là ngày hôm sau, vị cư sĩ nầy vác hơn ba mươi cân gạo và 
hơn 70 đồng đến hang động cúng dường tôi. Ba bốn tháng 
trước khi chuyện nầy xảy ra, bà cư sĩ bị chó cắn ngay chân. 
Các bác sĩ đông tây chữa trị cho bà cả mấy tháng, nhưng trị 
không khỏi. Họ cũng đành bó tay chịu thua. Bồ Tát Vi Đà 
thích lo chuyện của người nên mới bảo bà cư sĩ: “Bà đi cúng 
dường Pháp sư ở động Quán Âm thì chân bà sẽ lành ngay.” 
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Thế là bà ta tin tưởng mà đem gạo và tiền đi cúng dường. 
Lúc bấy giờ trong động, tôi chuẩn bị chờ chết đói. Xưa nay 
tôi chưa hễ nói với người ta rằng: “Xin ông thương xót tôi, 
đã qua nhiều ngày rồi mà tôi không có gì ăn hết!” Đó là 
“đói chết không hóa duyên.” 


Nghèo chết không cầu duyên: Lúc tôi mới đến chùa Nam 
Hoa ở Quảng Đông và được thân cận với Đại Lão Hòa 
Thượng Hư Vân, trên mình tôi đã chẳng có một đồng một 
chữ. Cả đến tiền gởi thơ tôi cũng không có, nhưng tôi chưa 
từng đến các vị cư sĩ để hóa duyên. Bởi vậy ba đại tông chỉ 
nầy của tôi đều có lai lịch, chứ không phải nói vô căn cứ 
đâu. Bây giờ thầy tân Phương Trượng lên nhậm chức, mọi 
người chớ nên đơn độc kết giao cảm tình với thầy, khiến 
thầy có thiện cảm đặc biệt với mình. Nếu quý vị có lòng 
cúng dường thì có thể cúng dường cho đại chúng, đừng nên 
cúng dường riêng lẻ cho một ai. Nếu không thì quả là hại 
người! Là phá hoại sự hòa hợp trong Phật Giáo đấy! 


Người xuất gia chớ để nhụt chí mà hãy nên ôm giữ ba 
tông chỉ trên. Chúng ta nên làm vị thầy tiêu biểu cho trời và 
người, rồi đánh một trận với bọn ma quân ở mười phương. 
Có người hỏi: “Không phải là thây dạy đồ đệ dùng từ bi 
hỷ xả hay sao? Vậy, tại sao thầy lại dạy họ đấu tranh? Thế 
là đừng sửa đổi lòng sân hận của mình, phải chăng? Nếu 
vậy thì sao làm thầy tiêu biểu cho trời, người được?” Thì 
bởi muốn làm vị thầy tiêu biểu cho trời và người, thành thử 
chúng ta mới phải giáo hóa bọn ma quân! 


Giảng ngày 3 tháng 7 năm 1986 
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Rư mạng không phải là tiền mà là báu vật vô giá. 
Chúng ta cũng không thể dùng tiền để mua bán sanh mạng. 
Thế nhưng đã có nhiều người bán rẻ sanh mạng đời mình. 
Vì tiền mà họ cam tâm hy sinh cả tánh mạng. Trong xã hội: 
tam giáo cửu lưu, ngũ hành bát tác, đủ loại ngành nghề, 
không ai là không vì tiền mà đành bán cả linh hồn, bán đứt 
sanh mạng mình. 


Đức Khổng Tử nói: “Thiên mạng gọi là Tánh, tuân theo 
Tánh gọi là Đạo, tu Đạo là vì Giáo và không thể xa rời, 
dù trong tích tắc.” Nếu đạo có thể xa rời thì không phải là 
Đạo. Theo khuynh hướng của thời đại hiện nay, chúng ta 
có thể sửa lại như thế nầy: “Thiên mạng gọi là Tiển, tuân 
theo Tiên gọi là Đạo, tu Đạo là vì Tiền. Tiền thì không thể 
xa rời, dù trong tích tắc.” Cho nên “mở rộng cửa sau, nhưng 
đóng kín cửa trước” là thế đấy. 


..a 





Các em học sinh tiểu học trên đường tới chánh điện 
tham gia khóa cúng ngọ. 
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Hiện nay học sinh và thầy giáo đều vì tiền. Giáo sư nếu 
cảm thấy tiền lương không đủ, họ bèn đình công không dạy. 
Điều nầy đầu độc học sinh, khiến chúng cũng y rập theo 
khuôn tư tưởng như vậy, đến nỗi làm cho xã hội đi đến chỗ 
bại hoại luôn. Xã hội bại hoại là trách nhiệm của giáo viên 
và giáo sư! Hiện nay có nhiều trường rất hoang đàng, quái 
sở, như khuyến khích học sinh hút xách, tánh tình phóng 
đẳng và tạo biết bao nhiêu chuyện phi pháp. Thời đại nầy 
so với thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa còn bại hoại 
hơn nhiều. Thật vậy, phong cách nề nếp đời nay mỗi ngày 
một suy đồi, lòng người chẳng còn như xưa nữa. Giới giáo 
sư lại công nhiên phê bình: Vị Thánh nhân nầy không đúng, 
vị anh hùng nọ không tốt, ông tế tướng đó cũng không phải. 
Tóm lại, mọi người đều không đúng, duy chỉ có mình họ là 
đúng thôi. Vì sao như thế? Còn không phải là vì tiền ư! Giả 
như là họ đúng, thế thì bao nhiêu tiển tài cũng đều nên quy 
nạp về cho họ. 


Người đời đều mê tài, mê sắc, mê danh, mê ăn, mê ngủ 
mà không biết đó là năm căn gốc đọa lạc của địa ngục. 
Thứ nhất là tham tài, xem của cải như mạng sống. Điều nầy 
chúng ta vừa mới nói qua rồi. 


Thứ nhì là háo sắc. Trong nhiều gia đình, ông chồng có 
nhiều bạn gái, bà vợ cũng kết giao với nhiều bạn trai. Kết 
quả là họ náo loạn cả lên mà ly dị, rồi bỏ bê con cái, khiến 
chúng trở thành trẻ cô nhi. Con cái thấy cha mẹ bại hoại như 
thế, chúng bèn học y theo, rồi hậu quả lại càng không thể 
tưởng tượng nổi. 


Thứ ba là háo danh. Có số người cảm thấy danh phận 
mình chưa có đủ tiếng tăm, bèn cố ý tạo cho tên tuổi mình 
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được lừng lẫy. Nhưng đến khi làm cho tên tuổi mình vẻ vang 
xong, thoáng một cái là đã chết. Kể ra như Mao Trạch Đông 
chẳng hạn, tên tuổi ông ta vang dội một thời. Quyền lực của 
ông so ra còn hơn cả thánh thần. Toàn dân Trung Hoa đều 
vơ vẫy cuốn sách Tiểu Hồng Sắc của ông. Ngay cả bùa chú 
của ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng không bằng như ông. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma tuy biết niệm chú, nhưng so với Mao Trạch 
Đông thì chú nầy cũng chẳng linh nghiệm được. 


Ham muốn thứ tư là ăn uống. Lắm người tốn phí rất nhiều 
công phu nhằm để hưởng thụ cao lương mỹ vị hoặc thực 
phẩm béo bổ, dinh dưỡng. Như buổi tiệc thời Mãn Hán có 
cả 108 món, thật quá phí phạm của trời, quả là tổn phước, 
tổn thọ. 


Các vị nên cẩn thận và phải hiểu rằng: “Quân tử mưu 
đạo, bất mưu thực” nghĩa là người quân tử cầu Đạo, không 
mưu cầu ăn uống. 

Ham muốn thứ năm là ngủ. Có số người không ham tài 
sắc danh lợi hay ăn uống, nhưng họ lại thích ngủ, ngủ bao 
nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Bởi vậy năm thứ ngũ dục nầy 
làm cho nhân tánh con người trở nên hồ đồ, linh hồn cũng 
như đã mất, rồi mê mê, mờ mờ mà chạy xuống địa ngục. 


Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1986 
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Z⁄ãi các vị Thiện tri thức, thấm thoát Vạn Phật Thánh 
Thành đã trải qua mười năm rồi. Trong thời gian mười năm 
đó, chúng ta đã từng đối diện với biết bao là gian nan khốn 
khổ, trùng trùng vô tận, nhưng tôi đã không đi các nơi để 
phan duyên hay cầu cạnh. Tôi cũng không tìm mọi thủ đoạn 
để kết giao với xã hội, hoặc xã giao với các nhà quan chức, 
hoặc lấy lòng những người quyền quý. Có người giới thiệu 
tôi tới diện kiến thống đốc tiểu bang California và Tổng 
Thống Hoa kỳ, nhưng tôi đều từ chối. Không biết quý vị còn 
nhớ chăng? 


Vào năm 1979, lúc Vạn Phật Thánh Thành làm lễ khai 
mạc, có hơn mấy trăm người từ Mã Lai đến. Ngoài ra, lại 
còn có các vị thiện nam, tín nữ từ các nơi như: Hồng Kông, 
Đài Loan, San Francisco, Los Angeles cũng đến dự Pháp 
hội, tổng cộng cũng có tới vài ngàn người. Ngày hôm đó, 
câu gì mà tôi nói trước nhất với mọi người, tôi vẫn còn nhớ 
rất rõ. Tôi nói: “Cả đời tôi, tôi rất coi thường những người có 
tiền. Vì sao vậy? Bởi vì các vị có bao nhiêu tiền, thời các vị 
có bấy nhiêu nghiệp tội theo sau.” Nghe tôi nói như thế, có 
hơn cả trăm người đến từ Mã Lai bèn muốn tranh cãi với tôi. 
Họ nói: “Chúng tôi đến đây để ủng hộ Thầy, vậy mà Thây 
còn mắng chúng tôi nữa. Chúng tôi đều là người có tiền, nếu 
nói vậy là không đúng rồi!” 


Họ muốn nói đạo lý với tôi, nhưng lại không dám công 
khai. Họ bèn đi thỉnh giáo vị đoàn trưởng kiêm cố vấn của 
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họ là Pháp Sư Đạt Ma Nan Đà. 


Pháp Sư Đạt Ma Nan Đà sau khi nghe chuyện, Pháp Sư 
bèn quở trách họ: “Quý vị đã sống đến bảy, tám mươi tuổi 
rồi, nhưng đối với sự việc như vầy mà cũng vẫn không phân 
biệt được đúng sai. Lúc bấy giờ tôi ngồi bên cạnh Pháp Sư 
Tuyên Hóa, tôi cũng đã nghe mỗi một câu ngài nói đều là 
chánh pháp. Nếu quý vị muốn tranh cãi với Pháp sư Tuyên 
Hóa, vậy tôi không thể ở chung trong nhóm quý vị nữa. 
Hoặc là quý vị đi, hoặc là tôi đi!” 


Thấy vị cố vấn của họ phản ứng như thế, họ mới không 
đến tranh cãi với tôi. Pháp sư Đạt Ma Nan Đà đến dự Pháp 
hội lần đó là để nhận bằng vinh dự Tiến Sĩ của Đại Học 
Pháp Giới. 

Phàm hễ ai đến Vạn Phật Thánh Thành, thì nên đem 
ra một phần công sức của mình để đảm nhận một số trách 
nhiệm. Tôi vốn hai bàn tay trắng, nghèo xác nghèo xơ. Tôi 
đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan khốn khổ mới 
sáng lập được Vạn Phật Thành, nhưng tôi không bao giờ 
than khó khăn hoặc cầu xin người tiếp viện, mà cũng không 
đi hóa duyên kêu gọi quyên góp. Bây giờ tôi đã thoái vị về 
hưu, thây Phương Trượng mới lên nhậm chức, về sau ông ta 
làm øì thì làm, tôi không quản đến, bởi vì “bất kỳ rại vị, bất 
mưu kỳ chánh,” không còn tại chức thì khỏi lo việc chánh 
quyền. 


Các vị cư sĩ khi đã đến Vạn Phật Thành rồi, chớ nên tìm 
tiện nghi hay lợi dụng cảnh nhà chùa. Hoặc mình có lòng 
tham so ra còn nhiều hơn người xuất gia, cả ngày cứ niệm 
chú “tham” và chú “tranh,” rồi bảo là Vạn Phật Thành đối 
với quý vị không có từ bi. Quý vị đến Vạn Phật Thành mà 
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để tham, để tranh, vậy là quý vị đã tìm lầm đối tượng rồi. 


Phàm người nào quy y tôi, nên tự nghĩ rằng: “Vạn Phật 
Thành sẽ cho mình bao nhiêu? Còn mình sẽ cống hiến cho 
Vạn Phật Thành bao nhiêu?” Đừng đến đây để chỉ trích rằng 
Vạn Phật Thành đối xử tệ với quý vị. Vậy rốt cuộc là quý 
vị cống hiến cho Vạn Phật Thành được bao nhiêu rồi? Một 
khi quý vị hiểu rõ được điều nầy thì trong lòng quý vị mới 
được yên. 


Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1986 
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2m tử thiên sanh bách ma luyện” nghĩa là: Muôn chết 
ngàn sống trăm mài luyện, đây là câu đối liễn nói về cuộc 
đời tôi. Tôi đã trải qua trăm ngàn cay đắng mới có được 
Vạn Phật Thánh Thành, cho nên quý vị đừng phá hủy nó. 


Đến năm mười lăm tuổi tôi mới đi học, và học cách viết 
đối liễn. Tôi rất ưa thích môn đối liễn nầy. Ngay từ ban đầu 
tôi đã cảm thấy thân thiết với nó rồi. Lúc bấy giờ toàn ban 
trong lớp tôi có trên ba mươi học sinh. Khi họ làm câu đối 
không ra, họ đều tìm tôi giúp đỡ. Tôi bèn bắt chước theo nét 
chữ của họ mà làm câu đối dùm họ. Việc làm nầy không 
những đã huấn luyện lối suy nghĩ của tôi, mà tâm tư tôi 
cũng được mở rộng thêm ra. 


Tôi đi học được nửa năm lúc mười lăm tuổi, rồi đến mười 
sáu, mười bảy tuổi, tôi học được hai năm liên. Tôi học Tứ 
Thư, Ngũ Kinh tại trường tư thục. Năm mười tám tuổi là tôi 
bắt đầu dạy học. Một mình tôi dạy hơn 30 học sinh và tôi 
chia sẻ hết cho họ những gì tôi đã học. Học sinh đều là con 
em của những gia đình nghèo khó, cho nên tôi có nghĩa vụ 
dạy họ. 


Một ngày kia, trong nhóm hơn ba mươi học sinh nầy, 
bỗng nhiên có khoảng hai mươi em phát bệnh dương mao 
định tức là mụt nhọt lông dê. Nói tới loại bệnh nầy là a1 
nấy cũng đều sợ khiếp vía. Vì nếu không trị bệnh kịp thời, 
nhất định trong ba ngày sẽ chết; còn nếu biết trị, bệnh sẽ 
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khỏi ngay tức khắc. Bệnh nầy lúc vừa mới phát thì đầu đau 
rất khó chịu. Hồi đó tôi biết trị bệnh nầy. Tôi dùng một que 
diêm ấn ngay vào miệng của mụt nhọt trên ngực, nếu nó 
lõm xuống mà không phình trở lại, thì biết đó là bệnh nhọt 
lông dê. Và phải lập tức dùng dùi đâm vào thịt và khêu ra 
phía trước, rồi dùng dao cắt bỏ miếng thịt đó. Chúng ta sẽ 
thấy trong miếng thịt đó có rất nhiều lông, còn chỗ bị mổ 
chỉ rịn ra chút ít máu thôi. Nhất định là phải chữa trị theo 
phương pháp đó; nhọt phía trước ngực thì khểu ra bảy lần, 
mụt phía sau lưng thì khểu ra tám lần. Quý vị sẽ hỏi là tại 
sao phải làm như thế? Đừng hỏi tôi. Tôi ham học, nhưng tôi 
không câu hiểu sâu xa. Tôi cũng không biết vì duyên cớ gì, 
nhưng hễ khểu ra như thế rồi thì bệnh sẽ lành hẳn. 


Tôi có một chú học sinh rất dễ thương, nó chẳng những 
biết giữ đúng quy củ, mà còn chăm học, thông minh lại biết 
chuyện. Tôi chọn nó làm trưởng lớp và cũng lo nuôi dưỡng 
dạy dỗ nó. Chú bé cũng mắc bệnh lông dê nầy. 


Có câu nói rằng: “Quan tâm tắc loạn,” khi lo lắng quá, 
ắt sanh rối loạn. Vì quá quan tâm cho tình trạng của nó mà 
tôi trở nên sốt ruột. Rồi chiều hôm đó, sau khi tan học, chính 
tôi cũng mắc bệnh nầy! Bệnh nầy cũng có quỷ, có vi trùng 
truyền nhiễm. Người ở vùng núi non mà mắc bệnh nầy thì 
chết rất mau. 


Người khác bị bệnh thì tôi có thể mổ xẻ, nhưng tôi không 
thể tự cầm dao để cắt thịt mình. Tôi có thể tự mổ mụt nhọt 
phía trước, nhưng không thể làm được ở phía sau lưng mình. 
Bây giờ biết làm sao đây? Đầu tôi đau nhức như sắp nổ tung 
ra, tôi tự nghĩ: “Mình muốn hiến thân cho Phật Giáo, nhưng 
bây giờ lại mắc bệnh như thế nầy, nhất định là phải chết 
thôi.” Bởi vậy tôi bắt đầu nói lời ma quỷ, mà cũng có thể 


2⁄4át+ Cưới, ?fgàu S6, “năư 2(àc “(¿J/Êw 





nói những lời thần thánh hoặc lời Bồ Tát. Quý vị nghĩ sao 
thì nghĩ, vì cũng có thể là tôi nói lời hồ đồ hay lời đàm tiếu 
vậy. Tôi thầm nghĩ trong lòng: “Mình hiến thân cho Phật 
Giáo, nếu Phật không dùng thì mình chết đi cũng cam; còn 
nếu có thể dùng mình, thì dù cho mình không thể khểu mụt 
nhọt ra được, nhưng bệnh nầy cũng sẽ lành lặn mà.” Nghĩ 
thế rồi tôi miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Ngủ một lúc, tôi giật 
mình tỉnh dậy vì như bị nghẹt thở. Tôi ngủ mà cảm thấy đầu 
óc mình to lớn ra, lại khó thở như có gì vương vướng trong 
cuống họng. Tôi ráng sức ho và khạc ra một cục lông. Sau 
đó, bệnh mụt lông dê của tôi không cần mổ xẻ mà cũng 
khỏi. Đó là lần thập tử nhất sanh khiến tôi xém chết. 

Hôm nay tôi nói với quý vị nghe về duyên khởi của câu 
đối liễn “muôn chết, ngàn sống, trăm mài luyện” như trên. 
Bây giờ tôi đã về hưu, nếu nhớ được chút nào thì tôi kể lại 
cho quý vị nghe chút nấy vậy. 


Giảng ngày 6 tháng 7 năm 1986 
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Zlii: Chúng con hy vọng Sư Phụ sẽ chỉ dạy chúng con 
làm thế nào để Chánh Pháp được trụ thế lâu dài. 


Đáp: Nếu quý vị có thể không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ vậy là làm 
cho Chánh Pháp trụ thế đó. 


Hỏi: Chúng con không biết phải học giới luật như thế 
nào? 


Đáp: Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là 
giới luật đấy. Tức là: 

- Không tranh thì không phạm giới sát. Vì sao phải sát 
sanh? Bởi vì muốn tranh. Anh tranh tôi đoạt thì sanh ra hành 
vi giết người, phóng hỏa. Không tranh thì không sát, như vậy 
là giữ được giới không sát sanh. 


- Không tham thì không phạm giới trộm cắp. Tại sao 
muốn trộm cắp? Thì đều bởi vì tham. Tham muốn vật của 
người làm của mình. Nếu không tham thì có thể giữ được 
giới không trộm cắp. 


- Không cầu thì không phạm giới dâm. Người nam truy 
tìm người nữ, đó là cầu; người nữ truy tìm người nam cũng là 
cầu. Cầu không được thì thần hồn điên đảo, thậm chí trong 
giấc mộng vẫn còn truy cầu, thân tâm không yên. 


- Không ích kỷ tự tư thì không phạm giới vọng ngữ. Tại 
sao phải vọng ngữ? Bởi vì muốn bảo vệ lợi ích riêng tư của 
mình, cho nên đi đến đâu thì gạt người và nói dối đến đó. 


?22c đuát “đuật 2 '//ế 2fào? 





Nếu mình không ích kỷ, dù ở đâu mình cũng có thể nói lời 
chân thật và không có chút hành vi lừa dối nào. 


- Không tự lợi thì không phạm đến giới rượu. Người 
uống rượu cho rằng uống rượu có thể làm cho máu huyết 
lưu thông, có lợi cho thân thể, nhất định sẽ được mạnh 
khoẻ. Như người say cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng như 
đã thành thần, thành tiên. Đó đều là vọng tưởng của người 
uống rượu. Họ đang bị sự tự lợi tác quái đấy. 


- Không vọng ngữ, trong năm điều kể trên đã bao hàm 
luôn cả vọng ngữ rồi. Tuy nhiên, vì để mọi người để cao 
cảnh giác, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến chỗ xấu xa của vọng 
ngữ. Bởi vậy tôi mới nhắc nhở thêm mục nầy. 


Nếu như ai nấy đều thật sự không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì 
xã hội nhất định sẽ được an ninh, gia đình nhất định sẽ được 
hạnh phúc. 


Nếu người người trên thế gian chịu nghiêm chỉnh giữ gìn 
năm giới, không có những hành vi như: sát sanh, trộm cướp, 
tà dâm, vọng ngữ, và nghiện rượu thì họ sẽ không có phiển 
não, không có lo nghĩ, ưu sầu. Cho nên nói Lục Đại Tông 
Chỉ nầy là pháp môn tối diệu, lại cũng có thể nói là: 


“Vô thượng thậm thâm vi điệu pháp. 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 

Ngã kửừm kiến văn đắc thọ trì. 

Nguyện giải tố nhân chân thật nghĩa. ” 


Tức là Pháp vi diệu rất sâu vô thượng. Trăm ngàn muôn 
kiếp khó được gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì. Nguyện 
hiểu chân nghĩa cách làm người. 
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Tôi xin nói thêm một câu nữa, như thân làm Phật tử, mức 
độ thấp nhất là phải nghiêm giữ năm đại giới cơ bản nầy và 
thực hành theo một cách triệt để, như vậy chúng ta mới được 
an lạc và tự tại. Giả như năm giới nầy mà không giữ được, 
thế thời 250 giới của Tỳ Kheo, 348 giới của Tỳ Kheo Ni lại 
càng khó giữ hơn. Cho nên tại rừng Ta-la song thọ, lúc Đức 
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã 
nói với Tôn giả A Nan rằng: “Lấy giới luật làm thầy.” Do 
đó, chúng ta biết rằng giới luật thật là trọng yếu biết bao! 


Giảng ngày 7 tháng 7 năm 1986 
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%h\ hiện nay đang là thời kỳ Mạt pháp, nhưng các Phật 
tử nên phát khởi tinh thần và lập chí nguyện Kim Cang bất 
hoại của mình, ngõ hầu chuyển Mạt pháp thành Chánh 
pháp. Chúng ta nên làm một người Phật tử chân chánh. Nếu 
mọi người đều chân thật làm theo, tức sẽ chuyển được Mạt 
pháp thành Chánh pháp. Còn nếu tín đồ Phật Giáo không 
biết nhận thức, không thật tâm hành trì Phật Pháp, thế thì 
ngay cả Chánh pháp cũng sẽ chuyển thành Mạt pháp. Vì sao 
vậy? Vì hễ người chánh thì pháp sẽ chánh, người nghiêng 
lệch thì pháp cũng sẽ nghiêng lệch. Người nghiêng lệch là 
người không đi theo con đường chánh lộ. Họ không giữ giới 
luật, nhưng lại đi tìm chỗ sơ hở của giới luật. Cũng giống 
như pháp luật là để duy trì an ninh cho xã hội, nhưng có một 
số người chuyên tìm kẻ hở của luật pháp để làm những việc 
phạm pháp. Như vậy ngay cả pháp luật cũng không còn tôn 
tại, cho nên thế giới mới bị ảnh hưởng mà bại hoại. 


Thân là Phật tử, nếu chúng ta không thật lòng vì Phật 
giáo mà nỗ lực công tác và hy sinh, thế thì Phật giáo làm 
sao phát dương quảng đại cho được? Chúng ta muốn phát 
dương Phật giáo, chứ không phải muốn học mấy bài chú, 
học có được thần thông, học Mật Tông, hoặc học những thứ 
kỳ quái lạ lùng, hoặc học quỷ nhập thân, lên đồng, hoặc 
học vẽ bùa, vẽ ngải. Cho nên điều trọng yếu nhất là phải 
học giới luật của Phật đã lưu lại. Nếu chúng ta có thể y theo 
giáo điều mà tu hành, vậy là Chánh pháp sẽ trụ thế. Nếu ai 
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nấy cũng không giữ giới luật của Phật thì đó là Mạt pháp. Vì 
“Nhất thiết duy tâm tạo,” tất cả đều do tâm tạo ra, cho nên 
pháp là ở ngay trong tâm con người. Tại sao con người lại đi 
đến thời kỳ Mạt pháp? Bởi vì nhiều người phạm giới, ít kẻ 
giữ giới; người biết giới luật thì nhiều, nhưng kẻ hiểu rõ giới 
luật thì ít, nên khiến người ta mơ hồ lẫn lộn. Quý vị bảo là 
người đó hiểu rõ, nhưng ông ta lại không hoàn toàn hiểu rõ. 
Nếu quý vị nói ông ta không hiểu rõ, nhưng ổng lại biết chút 
ít ở bể ngoài, chỉ hiểu lơ mơ một phần nào đó thôi. 


Giới luật là gì? Là “chỉ ác phòng phi,” tức là đừng ác 
ngăn lỗi, là giúp chúng ta không làm mọi điều ác, và ngăn 
ngừa tất cả lỗi lầm. Cũng tức là “ch ác mạc tác, chúng 
thiện phụng hành,” không làm các việc ác, mà làm tất cả 
việc lành. 


Mọi người đều hiểu Năm giới của Phật dạ y là trọng yếu. 
Vả lại giới luật cũng có mối quan hệ thân thiết với mỗi cá 
nhân chúng ta. Nếu quý vị giữ quy củ, không phóng dật, 
buông lung tức là tự tánh của quý vị đang gia tăng thêm trí 
huệ. Giữ giới luật thì có thể phát sanh định, một khi sanh 
định tức là có trí huệ. Nếu không giữ giới thời không có 
định, mà hễ không định thì sẽ không có trí huệ. Giữ giới 
ví như bầu trời quang đãng, vạn dặm không gợn mây. Nếu 
không giữ giới: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống 
rượu, làm bậy nói càn, đó cũng ví như trên không trung 
đang trong sáng lại xuất hiện đám mây đen. Hễ một khi 
mây đen xuất hiện thì nó sẽ che khuất mặt trời, vậy là quý 
vị sẽ không thấy được ánh sáng. Không thấy được ánh sáng 
quang minh, đó chính là đen tối hắc ám; mà hắc ám chính 
là ngu si vô minh. Đến nỗi mất cả thân người, rồi chui vào 
bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa 
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làm ngựa. Đó đều là do những thành tựu khoa học, những 
thành quả của sự thí nghiệm trong công xưởng hóa học của 
tự tánh con người. 


Người giữ giới là người thanh tịnh được tự tánh và quét 
sạch hết cái đen tối trong tự tánh. Người không giữ giới thời 
sẽ có trùng trùng vô tận những đám mây đen. Một ngày 
không giữ giới, là một ngày sanh thêm nhiều mây đen. 
Người không giữ giới, bởi tự tánh của họ đang sanh mây 
đen ô nhiễm. Nếu quý vị không giữ giới luật thì đâu phải là 
người khác bị thương, mà chính tự tánh của quý vị bị thương 
tốn đấy. Cho nên quý vị nhất định phải nghiêm trì giới luật. 
Quý vị có thể giữ giới được thì là Chánh pháp, còn không 
giữ giới tức là Mạt pháp. 


Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986 
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c20nE giáo lý nhà Phật, đối với người hoặc đối với sự 
việc, chúng ta đều nên dựa vào Tứ Vô Lượng Tâm: Từ Bi 
Hỷ Xả để làm căn bản. Khi xử lý việc gì, chúng ta có thể 
dùng hai cách: chiết và nhiếp. Ví như một vị Tỳ Kheo có 
tánh xấu ác thì mọi người có thể mặc tẩn, bỏ mặc ông ta, 
chẳng màng để ý đến ông ta nữa. Đó là đối với vị Tỳ Kheo 
cực kỳ khó giáo hóa. Nếu có số Tỳ Kheo vì cố ý hay vô tâm 
phá giới và hũy hoại giáo pháp, lúc đó các vị Tỳ kheo trì 
giới nên đem tấm lòng vô lượng từ, bi, hỷ, xả mà giúp đỡ họ. 
Nhưng có lúc lại dùng phương pháp “khu khiển” đuổi đi, như 
đổi chỗ cho người phạm tội ở riêng, hầu để sám hối, sửa lỗi 
thành người mới. Cũng có khi dùng pháp “ha írách,” tức là 
la mắng, khiển trách một cách nghiêm khắc. Nhưng chúng 
ta không được lấy chuyện công để báo thù riêng. Chúng ta 
không thể vì có mối bất hòa với người, rồi bèn bới lông tìm 
vết, cố ý tìm lỗi họ. Chúng ta nhất định phải dùng lòng ngay 
thẳng, không ân oán, và cũng không đem tâm thiên lệch 
riêng tư để chủ trì, xử sự chuyện công. Nếu lấy chuyện công 
để báo thù riêng, ví như vừa thấy mặt ông ta là quý vị phản 
đối ngay, đó là một lỗi lầm lớn, hết sức sai trái. 


Tỷ dụ như quý vị thấy người nào đó không hợp nhãn, bèn 
chém hắn bên phải, búa hắn bên trái, thiếu chút nữa là bổ 
cho hắn chết, để trả thù rửa hận! Đó là đại sai lầm! Chúng ta 
nghiên cứu kinh Phật thì phải đại công vô tư. Chúng ta hoàn 
toàn vì giúp người, mà vận dụng hai phương cách “chiết, 
nhiếp, ” hoặc là nghiêm khắc la trách, hoặc dùng lời lẽ mềm 
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dịu để khai đạo dẫn đường cho họ. Đó cũng đều là những 
phương pháp giúp người. 


Nhất là khi đến đâu, chúng ta chớ nên nói người nầy 
làm như vậy không đúng, người kia làm như thế lại cũng 
không đúng, Nếu nói vậy là mình đã phạm lỗi nhân quả 
rồi. Chúng ta nên vận dụng lòng đại công vô tư, từ bi hỷ 
xả của mình. Nếu biết vận dụng hai cách chiết nhiếp thì ta 
là thiện tri thức. Nếu ai không biết dùng thì là ác tri thức. 
Sai một ly thì trật đi ngàn đặm đấy! Không làm sai là hợp 
pháp, còn làm sai là bất hợp pháp rồi. Mà hễ bất hợp pháp, 
tức là tạo nghiệp tội, càng tạo tội thì nghiệp càng thâm sâu. 
Tội nghiệp càng thâm sâu, oán hận càng tăng gia. Đối với 
Phật Giáo, một khi đã kết oán thì tương lai sẽ không thoát 
khỏi. Tóm lại là bị nghiệp buộc chặt vào thân. Quý vị có 
muốn tu hành, nhưng ma chướng lại tìm đến. Vì sao? Bởi 
quý vị không công bằng. Nếu mình công bằng thời tất cả 
đều tốt lành, đều như ý. Nếu mình không công bằng thời 
phiền phức sẽ xuất hiện. 


Giảng ngày 20 tháng 7 năm 1956 





Thiên Hạ Vi Công, cổng China town, San Franeisco 


261 


262 


-3u¿ %c4 ®¿ “à “?du¿ 
2⁄4 (“âu ?fgười "74 tạo 


-_Ígười tu đạo như chúng ta dễ phát tâm dũng mãnh, 
nhưng khó mà lập chí cho vĩnh cửu lâu dài. Đó cũng là nói, 
phát tâm nhất thời, ai cũng có thể làm được đến nơi đến 
chốn. Nhưng nếu ngày ngày mà năng chiếu soi chí nguyện 
và tông chỉ của mình để làm theo, tức là điều không dễ làm. 
Bởi vì con người không thể giữ tâm được thường hằng bất 
biến. Dẫu biết rõ tu hành vốn là việc tốt, nhưng sau một 
thời gian lâu thì chúng ta lại giải đãi lười biếng. Chúng ta 
quên mất tâm đạo, rồi để lòng tự tư ích kỷ của mình nắm 
hết quyền hành. Người tu đạo nếu dứt trừ được lòng ích 
kỷ, thì sẽ không có vấn đề gì và phiển phức gì cũng không 
còn. Nếu quý vị không có tâm ích kỷ, quý vị cũng sẽ không 
tranh, sẽ không tham, và sẽ không có mong cầu. Quý vị 
cũng sẽ không có cái ngã to lớn, cũng sẽ không nghĩ đến lợi 
lạc cho riêng mình và càng sẽ không vọng ngữ. 


Vì sao chúng ta có quá nhiều tật xấu như thế? Là bởi 
cái tâm tự tư ích kỷ tác quái đó. Kẻ thù của người tu đạo là 
ai? Thật ra, kẻ thù thật sự không phải là Ma Vương, mà là 
tâm tự tư ích kỷ. Tâm ích kỷ của mình chính là ác tri thức 
của ta. Nó khiến cho chúng ta quên mất tâm đạo. Một khi 
lòng ích kỷ riêng tư nổi lên, nhất cử, nhất động, từng lời nói, 
từng việc làm của mình cũng đều là ích kỷ. Bởi vậy mình 
làm việc gì cũng không thành công, làm chuyện gì cũng bị 
hư hại. Mà nếu có thành công thì cũng là hư vọng, bởi sự 
thành công đó không phải là mình đạt được từ trí tuệ, công 
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đức chân thật. 


Con người vì sao không có trí tuệ chân chánh? Cũng bởi 
có lòng tự tư ích kỷ, cho nên từ thủy tới chung, người ta 
không thể đạt được trí tuệ chân chánh. Thời gian lâu dân, 
người tu hành bị thối lui tâm đạo, rồi quên mất chí nguyện 
phát tâm ban đầu của họ. Cho nên họ cứ trì kéo, dây dưa 
không dứt khoát hẳn hoi. Đó chính là đại chướng ngại của 
người tu đạo. Đại chướng ngại đó từ đâu mà sanh ra? Là 
từ lòng ích kỷ phát sanh. Nếu quý vị có thể giác ngộ được 
những câu nói trên và đuổi mấy con trùng lười biếng giải 
đãi chạy hết, như thế quý vị sẽ đạt được mối thu hoạch to 
lớn. 


Giảng ngày 26 tháng 7 năm 1986 
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s aINRH Phật Thánh Thành, ai ai cũng không được nịnh 
hót, nói những lời tâng bốc người khác. Trong quá khứ, tại 
sao có một số người đã hoàn tục? Bởi vì họ thích được nịnh 
hót cho “đội mũ cao. * Những người xuất gia ở đây, kể cả vị 
tân Phương Trượng, đều là những người trẻ tuổi. Nếu quý vị 
nịnh bợ họ, vậy là muốn họ sớm vãng sanh một chút. 


Tại Vạn Phật Thành, chúng ta không nói một chút nhân 
tình gì. Chúng ta hoàn toàn chỉ nói về Phật Pháp, chứ không 
đem Phật Pháp ra để tống tặng theo lối thế thái nhân tình, 
tức là để lấy lòng người. Tôi cũng không cho phép đệ tử 
quy y tôi đến đâu là nịnh nọt, cho người “đội mũ cao” đến 
đấy, đó là một hành vi xấu xa nhất. Tông chỉ của tôi vốn là 
không tán thán khen người, mà cũng không cố ý phỉ báng 
chê ai. Những lời tôi nói đều là sự thật, không thêm, cũng 
không bớt. Bởi vậy, tại Vạn Phật Thành đâu có ai nói hai 
tiếng “cám ơn”, gọi là “Trực tâm thị đạo tràng”, tâm ngay 
thẳng chính là nhà chùa đó! 


Lúc tôi mới mua Vạn Phật Thánh Thành, những đệ tử 
quy y tôi đều sợ đến gần tôi. Họ sợ tôi lôi thôi muốn quyên 
góp tiền của. Họ bảo là: “Chỗ đó sao mà lớn quá! Coi bộ 
trong vòng một năm, nhất định là ổng sẽ đóng cửa phá sản 
cho coi!” 


Song, tôi vẫn một mực ấp ủ ba đại tông chỉ: 
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“Rét chết không phan duyên, 
Đói chết không hóa duyên, 
Nghèo chết không cầu duyên.” 


Tôi cũng không đê đầu, khúm núm với ai hết. Tôi nói 
với quý vị một cách thật thà rằng: Tôi chẳng những không 
đê đầu với người, mà khi đảnh lễ Phật, Bồ Tát, tôi cũng 
không bao giờ nói: “Bồ Tát ơi! Xin Ngài giúp con! Lần 
nầy con không xong rồi...” Kể như là vừa khổ, lại vừa gian 
nan, nhưng tôi cũng tự mình gánh vác vượt qua, chứ không 
để người ta biết. Bộ tôi muốn xin sự thương hại của người 
ta à! --- người xuất gia gì mà như vậy ư! Bởi nhờ vào tinh 
thần nầy tôi mới dám nói: “Không cho phép San Francisco 
động đất.” 


Giảng ngày 29 tháng7 năm 1986 
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ng lực thúc đẩy trí năng chủ quan, phương pháp 
giảng kinh nầy trước đây chưa hề có, nhưng không thể nói 
là sau nầy sẽ tuyệt hậu, không còn nữa. Theo phương pháp 
nầy, mỗi cá nhân đều có thể phát huy kiến giải của riêng 
mình, để nói ra tiếng nói của lòng mình và biểu hiện trí tuệ 
của chính mình. Tôi đã nghe quý vị nói pháp nhiều lắm rồi, 
tuy không thể nói là tôi gặt hái được nhiều điều hay, nhưng 
tôi được ích lợi cũng không phải nhỏ. 


Hơn mười năm qua, mỗi ngày tôi đã làm thầy giảng kinh 
thuyết Pháp cho quý vị. Vậy bây giờ tôi là học sinh vỡ lòng 
theo quý vị học tập. Điều nầy thật là không thể nghĩ bàn! 
Làm thầy rồi lại làm trò. Nhưng nếu tôi đóng vai làm thầy 
giáo thì tôi sẽ không thể làm được vậy. Quý vị cần nên chú 
ý về điểm nây! 


Nếu quý vị không ra giảng Pháp, vậy tôi xin khấu đầu, 
đảnh lễ quý vị. Còn nếu quý vị vẫn không chịu đi ra thì 
tôi quỳ. Bây giờ có nhiều người tranh nhau lên giảng kinh 
trước. Công phu nầy không phải một sớm một chiều mà có 
được. Nghe quý vị giảng Pháp, tôi như được pháp vị cam lô 
và ' pháp hỷ sung mãn. Những bài giảng của quý vị hôm nay, 
mỗi người đều có chỗ ưu điểm (sở trường) và khuyết điểm 
(sở đoản) của mình. Quý vị nên cùng nhau hỗ tương ngắt dài 
bù ngắn, đem cái hay của người để bù đắp cho cái dở của 
mình, đó là dùng theo biện pháp “chiết trung.” Nếu cảm 
thấy mình nói có đạo lý thời càng nên tự khích lệ mình thêm 
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lên. Còn nếu mình giảng không bằng như người ta, vậy thì 
đừng ngại gì mà không lấy cái hay sở trường của người mà 
bổ túc cho cái dở sở đoản của mình. Đó là tinh thần học tập 
để mình ngày càng thêm phát triển. 


Nhất là đừng tự mãn, tự khoe khoang, sanh tâm tự kiêu 
ngạo, bằng không thì đó sẽ trở thành những nhân duyên 
chướng đạo mình đấy. Cho nên mọi người càng nên tập 
trung, lấy trí huệ của mọi người làm trí huệ mình, lấy kiến 
giải của mọi người làm kiến giải mình. Mỗi cá nhân có thể 
nghe được nhiều người khác phát huy trí tuệ vốn có riêng 
biệt nhau. Phương pháp nầy xưa nay chưa có, nhưng tương 
lai về sau thì nào ai biết được. 


Lại nữa, về cách thức thỉnh Pháp, trên căn bản, dù chúng 
ta giảng Pháp ở đâu thì cũng nên có người thỉnh Pháp. Nhưng 
hiện nay có một số người chỉ biết giảng Pháp, mà không 
biết xin thỉnh Pháp. Bây giờ Vạn Phật Thành dùng phương 
cách thỉnh Pháp nây để trùng tân khiến hưng thịnh trở lại, 
ngõ hầu khôi phục lại những quy chế của Phật đã đặt ra. 


Nghiên cứu Phật Pháp là chúng ta nên “?inh ích cầu tỉnh, ” 
đã tỉnh thông còn muốn tinh thông hơn, mỗi ngày nên cầu 
tiến bộ hơn. Đừng thấy khó rồi rút lui, vì nếu vậy chúng ta 
vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu rõ được Phật Pháp. Cho nên 
mỗi người đều có cơ hội để giảng kinh, mỗi người đều có 
địp nói lên những lời công đạo hợp lý. Nói lời công đạo, tức 
là chúng ta không cần phải tâng bốc, thổi phồng nhau, hoặc 
đề cao, nịnh bợ lẫn nhau. Nếu không, chúng ta sẽ không thể 
nào hiểu rõ được ý nghĩa chân thật của Phật Pháp. Ở đây 
chúng ta nên thật thà, nên nói lời chân thật và nói về chân 
lý. Chúng ta nên nói tóm tắt, đừng nói vòng vo tam quốc, 
thêu hoa dệt lá. Chỉ cần chúng ta giảng giải chân nghĩa của 
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kinh điển cho rõ ràng, vậy là được rồi. 


Khi nghe người giảng kinh xong, thính chúng nam nữ 
mỗi bên nên cử ra một người để tóm tắt phê bình. Phê bình 
đây không phải là với ác ý, mà là thiện ý và bình luận có 
tánh cách xây dựng. Nếu ai giảng không đúng, quý vị cũng 
có thể nêu ra để sửa đổi cho đúng. Đó là mài đũa, trau dồi, 
để cùng nhau sửa chữa những kiến giải không đúng. Bởi 
vì người trong cuộc thường mê muội, còn kẻ bàng quan thì 
thường tỉnh táo hơn. Nhưng không được nịnh hót, cho người 
ta “đội mũ cao”. 


Quý vị phải “đơn đao trực nhập,” nói ra một cách thẳng 
thừng và “khai môn kiến sơn, ” đi ngay vào vấn đề. Nếu cảm 
thấy chỗ phê bình không hợp lý, quý vị cũng vẫn có thể nói 
lên. Đây không phải là biện luận, mà nên như “nhất châm 
kiến huyết” là nói ngắn gọn, đúng ngay điểm quan trọng để 
nêu ra chỗ không đúng. Thế mới có thể như là rèn luyện 
trong lò lửa lớn để được vàng tinh chất. Cũng như tại chùa 
Thiếu Lâm, hành giả phải vượt qua đám người gỗ, nơi đám 
người gỗ nầy mà rèn luyện để được công phu chân thật. 
Nếu không thể vượt ra trận đánh, tức là họ phải luyện lại 
từ đầu. Nếu đánh thoát ra được, tức là họ có thể ở thế gian 
cưỡi mây đạp sóng để hoằng dương Phật Pháp. Đây là biện 
pháp tốt có thể phá trừ được tướng ngã. Đừng nên cho rằng 
vì người ta phê bình mình, rồi mình cảm thấy xấu hổ, hoặc 
là mình nêu ra khuyết điểm của người khác, nhưng lại sợ 
họ không chịu nỗi. Đây là chân cũng lại là chân, thật cũng 
lại là thật, thật thật thà thà, không được có một chút tạo tác 
tạp nhạp, bất tịnh nào. 


Tôi tin rằng từ cổ chí kim, chưa có ai giảng kinh theo 
cách thức như vầy. Nhưng tại Hoa Kỳ thì đặc biệt khai mở 
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theo phong cách khuôn phạm nầy. Hoa Kỳ là một quốc gia 
dân chủ, cho nên mọi người nên nói lời chân thật với cả 
tấm lòng chân thành của mình. Chúng ta hoằng dương Phật 
Pháp tại Hoa Kỳ, đi đến đâu cũng nên nói lời chân thật, 
thành thử chúng ta vào nước không bị chìm, vào lửa không 
bị đốt và không bị đao thương xâm phạm. Đừng giảng lời 
hư ngụy giả dối, không nói tốt để lấy lòng người, để khiến 
người ta có thiện cảm với mình. Tôi nói lời chân thật, dù 
cho quý vị giết tôi cũng không sao, chẳng hể chi. Chúng ta 
nên có tinh thần như thế để nói lời chân thật, dù mình có 
chết cũng là chết có ý nghĩa. Chúng ta nên có tinh thần bình 
luận như thế, chớ có lo trước ngó sau, nhút nhát rụt rè. Nếu 
không, chúng ta chẳng thể nào hiểu được Phật Pháp. 


“Tổn pháp tài, diệt công đức, 
Mạc bất do tư tâm ý thức.” 
(Chứng Đạo Ca) 


Làm hại Pháp, hủy diệt công đức, 
Không đầu là không do tâm, ý, thức. 


Tức là do tâm, ý và thức của mình sẽ hại chết mình. 


“Thị dữ thiền môn liễu khước tâm, ” qua pháp thiền mà từ 
bỏ tâm. Cho nên người tham thiển không dùng tâm, ý, thức. 
Cái gì họ cũng không nghĩ, cũng không suy tưởng tới, nhưng 
lại thường tham thiển với câu “Ai là người niệm Phật?” 
Đây là họ đi ngược dòng trở về nguồn cội, tìm cho ra bổn lai 
nguồn gốc, mình vốn là thế nào? Đây gọi là: “Chuyên nhất 
tắc linh,” chuyên nhất tới cực điểm thì hoát nhiên thông 
suốt, khai ngộ và đạt được đại trí tuệ. Hiện nay có một số 
người giả mạo khai ngộ, hoặc tìm người chứng minh rằng 
mình đã khai ngộ rồi. Đó là vì ai nấy đều cho rằng khai 
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ngộ là việc tốt, và người tu hành thì vẫn chưa quên được 
cái danh từ tốt nầy. Nếu bảo rằng người khai ngộ sau nầy 
sẽ biến thành chó, chắc người ta sẽ không nói là mình khai 
ngộ đâu! Tự xưng mình đã khai ngộ, vậy cũng như là người 
vô tri đến cực điểm rồi. Vì sao lại muốn tự quảng cáo để 
nói cho người khác biết. Như thế là có ý gì? Đó cũng vẫn 
là để phan duyên, tự mình khua chiêng đánh trống. Nếu 
thật sự hiểu biết thì mình sẽ không tìm cầu danh lợi, mình 
cũng không ích kỷ, tự lợi đâu. Mỗi người nên làm việc với 
tỉnh thần vì Phật Giáo, chứ không phải cái nây cũng sợ, cái 
kia cũng sợ, sợ luôn cả lá cây rơi xuống sẽ làm vỡ đầu, bể 
óc mình. 


Người giảng kinh nên nói tóm tắt vào chỗ trọng yếu, 
đừng nhây nhưa, rắc rối. Những lời quý vị giảng thì nhất 
định phải có liên hệ đến ý kinh. Quý vị không được mang 
giấy ghi sẵn tài liệu lên bục giảng. Khi rút thăm (thẻ tre 
có ghi danh), rút đến tên ai thì người đó nhất định phải lên 
giảng. Quý vị không được thoái thác, vì như thế là trái với 
pháp lệnh, là không tôn trọng pháp. Đây là một thiên mệnh, 
rút đúng tên ai thời người đó phải lên giảng. Nếu không lên 
giảng tức vị đó đã làm trái với pháp công cộng. 


Dù là vị nào đi chăng nữa, cũng không được nói rằng: 
- Hôm nay tôi không nói đâu. 


Ai có hành vi như thế, dù có giảng hay bao nhiêu, người 
đó cũng không được điểm nào hết. Nếu như không có chuẩn 
bị, nhưng quý vị lại thường lên giảng thì mới tính. Còn như 
quý vị có chuẩn bị để lên giảng thì không tính. Nếu quý 
vị lên giảng mà mang theo giấy tờ cũng không được điểm 
nào. Tại sao? Vì không hợp quy củ! Cầm giấy lên đọc, đó 
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là lừa dối mọi người, chỉ thêm sự quấy rầy thôi. Bởi quý vị 
không chú ý nghe giảng nên mới đem giấy tờ bài bản theo. 
Ở đây chúng ta không phải là “Open Book Test” thi được 
mở sách. 


Khi thuyết giảng: Nếu biết thì nói chỗ mình biết, không 
biết thời không được nói mình biết, đừng giả bộ. Nếu vốn 
không biết câu chuyện là thế nào, vậy ta đàm huyền thuyết 
diệu để làm chi? Đó cũng như là nuốt trửng cả sách vở chớ 
mình có biết gì, vậy nói ra đâu có giá trị chân chánh gì? Cho 
nên muốn có cái trí chân thật và kiến giải rõ ràng, thời đừng 
vẽ rắn thêm chân, làm chuyện dư thừa. 


Với phương pháp giảng kinh nầy, mỗi người sẽ tự phát 
huy trí huệ vốn có của mình. Lúc có người bên phía nam 
đang giảng trên bục, người kế tiếp nên ngồi dưới bục để 
chờ đến phiên mình. Bên phía nữ cũng vậy. Như vậy mọi 
người sẽ không vọng tưởng nghĩ ngợi rằng: “Kế tiếp sẽ đến 
phiên ai đây?” Nếu có người lên trước chờ thì sẽ khiến cho 
mọi người được yên tâm, còn tự người đó cũng có thể nhân 
cơ hội nầy mà an tĩnh chốc lát để chuẩn bị thuyết Pháp. Tuy 
nhiên, không phải ai ai cũng suy đoán: “Kế tiếp nữa sẽ đến 
phiên ai?” nhưng trong đại chúng cũng có người rất là sốt 
ruột, chẳng yên. 


“Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chỉ.” Thế gian 
vốn không có chuyện gì, nhưng người ngu lại muốn tìm 
chút chuyện để làm. Bởi vậy, gặp tình cảnh nào họ cũng 
đều chấp trước hết. Phương pháp giảng kinh nầy vốn rất tự 
nhiên, người trí thấy trí, người nhân từ thấy nhân từ, người 
sâu sắc sẽ thấy sâu sắc, người nông cạn thì thấy nông cạn. 
Mỗi mỗi đều có sở trường riêng, đạo lý giảng thuyết của 
mỗi người cũng không giống nhau. Nay chúng ta sẽ thâu lấy 
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hết các thứ khác biệt đó, rồi bỏ chung vào một lò để cùng 
luyện đúc, hầu tập hợp trí tuệ của chúng sanh để kết tập 
thành những suy tư hữu ích và sâu rộng. Như thế thì người 
không có trí huệ cũng biến thành người có trí huệ. Tại sao? 
Bởi chúng ta có nhiều cơ hội học tập và trí huệ sẽ dân dần 
phát sanh. Đấy là lúc mọi người lấy dài bù ngắn, căn cứ 
vào luận lý lôgíc và chân lý, chúng ta sẽ rất mau thâm nhập 
được kinh tạng, trí huệ như hải. Một khi đã có trí huệ như 
hải, dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể 
giải quyết dễ dàng như chẻ tre. Cũng như tấm gương chiếu 
rõ mọi vật, lúc việc đến thời đối ứng, việc qua rồi thời tĩnh 
lặng. Điều nầy đối với việc nghiên cứu Phật Pháp rất là 
trọng yếu vậy. 


Còn một điểm nữa, lúc lên đài tập giảng, nếu quý vị có 
những lối nói theo kiểu quen miệng quen mồm, hoặc giả 
có chút cử chỉ gì không đàng hoàng thì cũng nên bỏ đi. Ở 
đây một mặt là học tập giảng kinh văn, một mặt là học tập 
cách diễn giảng trước đại chúng. Tôi thấy mọi người mỗi 
ngày một thêm tiến bộ, từ từ đi trên con đường chánh đáng. 
Lại nữa, người không biết tiếng Hoa, nhất định phải nói 
tiếng Hoa, và người không biết tiếng Anh, nhất định phải 
nói tiếng Anh. 


Ở đây có rất nhiều người Tây phương, hồi trước họ cũng 
đâu có biết nói tiếng Hoa, nhưng vì bị bắt buộc học mà nay 
họ cũng biết được rồi. Tôi có một đệ tử rất thích ăn kẹo, 
nhưng cậu ta thà rằng không ăn kẹo chứ không muốn bỏ 
học nói tiếng Hoa. Bây giờ cậu ta đã nói được rồi đó. Ở đây 
người Tây phương nên nói tiếng Hoa, người Hoa thì nên 
nói tiếng Anh để cho ngôn ngữ đông tây cùng nhau giao 
lưu thành một khối. Mức độ tối thiểu là quý vị nên biết hai 
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ngôn ngữ. Nếu quý vị có thể tiếp tục học thêm một chút nữa 
như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý..., 
như vậy trong tương lai sẽ rất tiện lợi đối với việc đi ra ngoài 
hoằng dương Phật Pháp. Xin quý vị đừng bỏ sót điểm nây. 
Tôi rất là hổ thẹn vì tôi đã không biết các ngôn ngữ khác. 
Như mới gần đây, khi đi Indonesia, bởi không biết tiếng 
Nam Dương nên tôi như người điếc vậy. Quý vị là những 
người còn trẻ, bây giờ quý vị có cơ hội để luyện tập, tương 
lai quý vị sẽ làm trụ cột của Phật Giáo. Đó là kỳ vọng mà 
tôi đặt hết vào quý vị đấy. 


Giảng ngày 6 tháng 8 năm 1986 
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. lãi thọ giới rồi thì chúng ta cần phải giữ giới. Giới 
tức là: Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là: 
Không làm các việc xấu và làm tất cả việc lành. Giới cũng 
là: Chỉ ác phòng phi, nghĩa là: đình chỉ, ngưng làm các việc 
ác và phòng tránh phạm lầm lỗi. Sau khi thọ giới rồi, chúng 
ta phải dựa trên căn bản: “Chỉ ác phòng phi, chư ác mạc 
tác và chúng thiện phụng hành” mà làm theo, đó chính 
là chúng ta đang giữ giới. Từ trong tư tưởng cho đến hành 
động, chúng ta đều nên cố gắng tận lực để ngưng làm các 
điều xấu ác, và cũng đem hết sức mình làm các việc tốt 
lành để giúp đỡ mọi người. Trong mỗi thời mỗi khắc, nên 
tự để phòng những tư tưởng, hành vi không hợp lý, không 
hợp pháp của mình. Đó là ý nghĩa của giới đấy. Phật tử giữ 
giới hãy nên chú ý điểm nầy. Như vậy quý vị có thể làm 
theo được không? 


Sau khi quy y Tam Bảo rồi, quý vị lúc nào cũng nên giữ 
lòng cung kính đối với Phật, Pháp, Tăng. Bởi vì tất cả do 
tâm tạo, nếu tâm thường cung kính Tam Bảo, lâu dần tự 
nhiên nó sẽ hợp nhất cùng Tam Bảo thành Phật Bảo, Pháp 
Bảo, Tăng Bảo và Giới Bảo. Quý vị đã quy y Phật, khi gặp 
tượng Phật thì đều nên cung kính, lễ bái. Kinh Phật cũng 
nên được để phía trên các sách vở thế tục và đặt ở nơi chốn 
tôn nghiêm. Tốt nhất là những kinh Phật nên được để ngay 
ngắn một cách tôn trọng, đừng bỏ trên cầu thang, nơi lối 
người qua lại, mà nên để ở chỗ sạch sẽ. Giờ khắc nào chúng 


“2z đút Ớá 4Á ?lăung Pào “gu "7V /áu6 





ta cũng nên tôn kính Phật, Pháp, Tăng và Giới, nhất là trong 
tâm cũng không nên có chút khinh mạn, xem thường. 


Trì giới tức là thanh tịnh tự tánh của mình, là quét sạch 
hết tất cả những đám mây đen hắc ám trong tự tánh đi; 
không giữ giới tức là mây đen trùng trùng vô tận. Nếu chúng 
ta càng không giữ giới, mây đen sẽ càng nhiều thêm, giống 
hệt như mây đen trên bầu trời vậy. Người không giữ giới, 
tức là trong tự tánh đang sanh sản đám mây đen ô nhiễm. 
Mình không giữ giới, thế thì không phải là người khác bị 
thương, mà chính là tự mình thọ thương, tự tánh của chính 
mình bị tổn thương thôi. Cho nên chúng ta cần phải nghiêm 
giữ giới luật. Trì giới là Chánh pháp, không trì giới là Mạt 
pháp. 


Khi nghe giảng Phật Pháp, chúng ta không cần phải tham 
nghe cho nhiều. Điều trọng yếu chỉ là dừng việc ác, ngừa 
tội lỗi, năng biết và năng hành. “Không làm các việc ác, 
nên làm các điều lành,” là đủ rồi. 


Lúc đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan đã hỏi 
Phật bốn vấn đề. Trong đó có một việc mà ông đã hỏi như: 
Khi Phật còn tại thế thì chúng con lễ bái Phật làm thầy, 
nhưng Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nên lấy ai làm 
thầy? Lúc bấy giờ, Phật đã nói một cách trịnh trọng với 
chúng đệ tử xuất gia và tại gia rằng: “Lấy giới luật làm 
thầy.” Cho nên khi chúng ta niệm quy y, đó cũng là niệm 
quy y giới, tức là lấy giới làm thầy. 

Quý vị muốn chân chánh học Phật Pháp thời phải lấy 
giới làm thầy, chứ không phải nói giới, giới, giới trên miệng 
lưỡi, mà giới phải ở ngay trong tâm. Người không phạm 
năm giới thì trong tâm sẽ quang minh xán lạn. Đối với người 
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phạm giới, quý vị nghe họ nói chuyện là biết họ đang có 
quỷ ở bên trong, khiến họ không thể dương mặt dương mày 
để nói năng hùng hồn, đúng với lý lẽ. Sau lưng họ chắc có 
sợi dây để kéo, giống như quỷ đang giựt đuôi họ, làm cho 
họ e sợ đấy thôi! 


Bất luận tôi đi đến đâu, không hiểu tại sao, dù tôi không 
có đeo súng đạn hay vũ khí gì trên thân, vậy mà những 
người tà lý, tà khí hễ thấy tôi là họ sợ sệt. Thậm chí họ sợ 
đến nỗi run rẩy, nơm nớp, ngay cả nói chuyện cũng không 
dám nói, nhìn cũng không dám nhìn mặt tôi. Hôm nay tôi 
nói cho quý vị biết là tại sao thế! Bởi vì họ không giữ giới, 
cả ngày cứ ở trong đám mây đen, ẩn trốn trong chỗ hắc ám 
tối đen, cho nên mới không thấy được ánh sáng. Không giữ 
giới là biểu hiện của Mạt pháp. Quý vị muốn hộ trì Chánh 
Pháp thì phải giữ giới. Giữ giới không phải là bảo người 
ta giữ, mà tự mình phải giữ. Không giữ giới thì tự tánh bị 
thương, mà hễ tự tánh bị thương tức là nhiễm ô, đen tối, 
giống như tấm gương bị rất nhiều bụi bặm che phủ, cho nên 
nó không thể soi chiếu ai được. 


Tự tánh của chúng ta giống như tấm gương trong sáng 
vậy. Bổn nguyên của chúng ta đều có Đại Viên Kính Trí, 
Thành Sở Tác Trí, Diệu Quan Sát Trí và Bình Đẳng Tánh 
Trí. Tự tánh là quang minh vô lượng, sáng tỏ không lường, 
nhưng vì không giữ giới, thành thử ánh sáng quang minh 
không xuất hiện được. Cho nên ký ức của chúng ta cũng 
không tốt, cái gì cũng không tốt cả. Tại sao con người ngu 
sỉ? Bởi vì không giữ giới. Hiện nay lại còn có những đứa 
bé tâm trí suy nhược, năng lực thấp kém, đó cũng bởi kiếp 
trước chúng không giữ giới cho nên mới ngu sI như ngựa, 
như trâu, tuy có thân người nhưng không có trí người, chẳng 
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những ngu si mà còn điên đảo nữa. 


Cũng như hôm nay, có người đến hỏi tôi rằng: ông ta là 
Bồ Tát thuộc cấp địa thứ mấy? Vốn ngay đến bờ rìa của Bồ 
Tát, ông ta còn chưa rờ tới được, vậy mà lại còn hỏi mình là 
Bồ Tát cấp địa thứ mấy? Quý vị nói là có đáng thương hay 
không chớ? Loại người như vậy cũng đều là không giữ giới, 
cho nên thần kinh mới phát cuồng. 


Phật là bậc đại trí tuệ, ai có đại trí tuệ thì sẽ giống y hệt 
như Phật. Nếu mình không thể thành Phật được tức là vì 
mình không giữ giới. Đời đời, kiếp kiếp Phật đều giữ giới, 
giới nhỏ như tơ hào Ngài cũng không phạm. Bởi vậy mà 
Ngài chứng đắc được thân Phật, có Ba Thân, Bốn Trí, Ngũ 
Nhãn, Lục Thông. Nếu mỗi người đều có thể “không làm 
các việc ác, vâng làm tất cả việc lành,” thời đó tức là giữ 
gIỚI. 


Giảng ngày 3 tháng 9 năm 1986 
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¿ nhÈ các loại bố thí, bố thí Pháp là tốt nhất.” Đó là 
loại bố thí lớn nhất, vì nó có thể thành tựu được Pháp Thân 
Huệ Mạng cho con người, giống như thắp lên ngọn đèn 
sáng trước mặt người ta vậy. Do đó, đức Phật trong suốt 
cuộc đời, Ngài đã không làm việc gì khác, mà chỉ lo giảng 
Kinh, thuyết Pháp thôi. Chúng ta là đệ tử Phật, nếu không 
học giảng Kinh thuyết Pháp, không học nói lời chân thật, 
thế thì rốt cuộc chúng ta theo Phật để học cái gì? 


Bây giờ mỗi buổi tối giảng kinh đều là do mọi người 
thay phiên nhau lên giảng, sau rốt lại còn có người bình 
luận tổng quát. Như vậy thì đây càng hơn là bố thí Pháp 
trong những cách bố thí Pháp. Những ai chưa đi vào con 
đường chánh lộ, quý vị cũng nên từ từ dầu dắt, giúp họ trở 
lại con đường chánh. Bởi vậy, bình luận như thế nầy là quý 
vị đang thực hành một phần nào theo Bồ Tát đạo. 


Quý vị chân chánh muốn giúp đỡ kẻ khác, chân chánh 
muốn cho người ta được thành tựu mà thực hành bố thí Pháp 
thì đừng nên thờ ơ, chẳng chịu quan tâm đến ai; nếu không, 
thì không phải là người tu hành chân chánh. Nhớ lại lúc 
ban đầu, quý vị không ai muốn lên giảng, nhưng hiện nay 
thì biết nhận thức hết rồi. Khi quý vị lên giảng thì đừng sợ 
sệt, vì không có ai đánh hay giết hại quý vị đâu. Kể như 
đến lúc mình phê bình thì cũng là có thiện ý, chứ đâu phải 
có ác ý. Như: “Tôi cảm thấy người đó không đúng nên tôi 
phải áp đảo y.” Ngược lại, mình nên nâng đỡ họ, bởi mình 
không nỡ để họ ngã quy xuống. Quý vị cũng đừng có giống 
như: anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, để rồi ai cũng sợ đi lên bình 





luận, phê phán. Kể như là quý vị bình luận không đúng đi, 
nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy cách nhìn, và quan 
điểm của quý vị. Chúng ta nên “tinh ích cầu tỉnh,” nghĩa là 
đã tinh thuần rồi mà vẫn muốn tinh thuần hơn nữa, để không 
còn một mảy cặn bã nào, giống như luyện vàng tinh trong lò 
lửa lớn, nó phải thuần nhất chứ không được lẫn lộn với các 
chất tạp nhạp khác. 


Hiện nay quý vị cảm thấy việc nầy không trọng yếu, 
nhưng tương lai khi quý vị ra ngoài hoằng Pháp, lúc đó quý 
vị mới biết tánh cách trọng yếu của nó. Quý vị giẳng sai một 
chút là có thể khiến cho người ta thối thất tâm Bồ Đề rồi. 
Còn nếu giảng đúng, là quý vị làm cho người ta phát Bồ Đề 
tâm. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên luyện tập một cách thật 
thà. Chúng ta không nên thêu dệt vòng vo, hoặc nói tràng 
giang đại hải như là viết văn chương, chỉ cần mình giảng ra 
được cái nghĩa lý trọng yếu của kinh văn là được rồi. 


Giảng ngày 26 tháng 9 năm 1986 


279 


280 


Z<ờt “(dê “7sé "/¿Ê 


ST0NE Pháp hội giảng kinh nầy đây, ai ai cũng đều có 
cơ hội lên thuyết giảng, cho nên trí tuệ của mỗi người cũng 
được xuất lộ ra, mà cái ngu si của mỗi người cũng bày lộ 
ra luôn. Người mà thật sự có trí tuệ, dù họ muốn giấu, giấu 
cũng không lâu đâu. Ban đầu họ có thể ẩn giấu khoảng năm 
ba ngày, song lâu dân thì họ cũng đâu có giấu được. Và 
ngược lại, người ngu si vốn muốn giả vờ rằng mình thông 
minh, rồi làm ra vẻ thông minh. Nhưng dù họ cố gắng học 
tới học lui gì thì cũng đâu có được tự nhiên. Đây mới là 
cuộc khảo sát thật sự! Bây giờ chúng ta lại tăng thêm mục 
bình luận sau chót nữa. Nếu quý vị nói hưu nói vượn gì thì 
vẫn còn có người phê bình quý vị. Nhưng người bình luận 
không được lôi thôi, nói dài hơn cả người giảng Pháp. 


Chúng ta hãy nhìn xem, những bậc cổ nhân bình luận 
văn chương như là “họa long điểm tỉnh” tức vẽ rồng điểm 
mắt, họ chỉ dùng vài chữ đơn giản mà đầy đủ, bao la vạn 
hữu. Vậy thì chúng ta không cần phải “họa xà thiêm túc” 
tức vẽ rắn thêm chân, hoặc giả “vẻ người còn vẻ cả ruột 
gan” nữa. 


Mọi người hãy nên xem xét kỹ, rằng: người đó lên phê 
bình có chính xác không? Ý kiến của người đó là thật, hay 
là giả. Người đó có đúng như là người chỉ đường không? 
Mà y chỉ đúng hay là không đúng? 

Chúng ta ngày ngày rèn luyện trong lò lửa hồng, thành 


thử một chút cặn bã, chút tơ hào nhơ bẩn gì cũng không 
còn. Nếu mình chuyên tâm học Phật, bất luận là người khác 
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có nói đúng hay không đúng, mình cũng phải chăm chú lắng 
nghe. Người nào không chú ý tất sẽ ngủ gà ngủ gật. Đây 
là sự khảo nghiệm, thử thách, thật hay giả gì cũng đều rèn 
luyện cho tỏ lộ ra hết. 


Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1986 
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22 ng Phật là giáo pháp xuất thế, cho nên chúng ta 
không phê bình tốt xấu về chuyện chánh trị, hay đẳng phái 
nầy nọ, bởi vì Pháp là như vậy, xu hướng của thế giới là như 
thế. Tất cả vạn sự, vạn vật đều là đang nói Pháp. Chúng 
ta có thể nói rằng: Tất cả đều là “tiền nhân hậu quả” đó 
thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, nhân nầy đã được gieo 
xuống rồi, cho nên phải kết cái quả đó, gọi là: như thị nhân, 
nhân thị quả,” tức gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy là vậy, 
và không có một chút gì sai nhầm đâu. Nhưng theo kiến 
giải của phàm phu thì có cái phân biệt là đúng, hoặc là 
không đúng. Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện “đúng 
hay không đúng,” vì đó là do con người tự sanh ra sự phân 
biệt thôi. Do đó, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp hoàn toàn 
là vì muốn nghiên cứu đạo lý của Khổng Tử, Lão Tử và 
Phật Giáo. Chúng ta không bàn luận về hành động của bất 
cứ một đảng phái chánh trị nào, bởi vì chúng ta đâu có làm 
chánh trị. Chúng ta cũng không mượn Phật Pháp để phát ra 
những cái bất bình của mình. 


Học Phật Pháp, trước hết là chúng ta phải bình lặng 
những cái bất bình của mình. Chúng ta không thiên tả, mà 
cũng không thiên hữu. Đó là tông chỉ của chúng ta khi giảng 
Pháp đấy. 


Còn nữa, tôi không thích được người bợ đỡ, cũng không 
muốn ai khen tặng tôi. Tôi rất vui khi người ta phỉ báng 
tôi, nhưng chán ngán nhất là khi có người tán thán khen tôi 
trước mặt. Tôi không muốn tự thần thánh hóa mình, tôi vốn 
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như là hư không, không hình, không tướng, không tượng, 
không đông tây nam bắc, không nhân, không ngã, không 
chúng sanh, không thọ giả. Thế thời sao lại có cái “ngã”? 
Nếu có cái “ngã” tôi sẽ không đến Hoa Kỳ. Tôi đến đây 
không phải là để đào vàng. Ở San Francisco tuy được gọi 
là Cựu Kim Sơn, (núi vàng cũ) nhưng ngay cả bột vàng tôi 
cũng chẳng muốn. Tôi lại không biết nói tiếng Anh, một 
chữ a, b, c cũng không hiểu. Thế thì tôi đến đây để làm gì? 
Bởi tôi muốn khai khẩn vùng đất mới ở đây, ngõ hầu đem 
Phật Giáo truyền bá đến toàn khắp thế giới. Đó là nguyện 
lực của tôi. 


Dù bất cứ ở đâu, tôi không muốn tự đề cao địa vị mình, 
tôi cũng không muốn được nổi bật. Tôi không cảm thấy rằng 
mình cao hơn người, giỏi hơn người, có trí tuệ hơn người. 
Nếu tôi nghĩ như vậy, tức là tự mãn, coi như tôi đã tiêu rồi. 
Bởi người tự mãn, nhất định sẽ không thành tựu được cái 
gì. Con người nên giống như “có cũng như không, thật cũng 
như hư.” Người có đạo đức nhưng giống như người không 
có đạo đức, có trí tuệ nhưng tợ như người không có trí tuệ, 
nhất là không nên tự mãn. 


Một khi con người tự mãn thời sẽ tự đại, mà tự đại thì 
trở thành như chữ “xú” tức là hôi thúi (chữ “xú” là tiếng 
Hán gồm có chữ “tự” và chữ “đại” nghĩa là hôi thúi). Cho 
nên chúng ta ai nấy đều nên tận lực học Lục Đại Tông Chỉ: 
Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không 
tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta phải hết sức mình làm 
theo sáu nguyên tắc nầy. Nếu không thể thực hành Lục Đại 
Tông Chỉ nầy, dù cho quý vị có tài hoa gì đi nữa, quý vị 
cũng chẳng có trí huệ chân thật. Thậm chí miệng lưỡi quý vị 
có lưu loát như nước chảy, biện tài vô ngại, tôi cũng không 
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có hứng thú gì đâu. Tôi là kẻ chỉ biết người thật thà, chứ 
không biết đến kẻ xảo trá. Về sau, bất luận là người nào 
cũng đều phải thật thà, đừng nghĩ rằng mình có cái gì nổi 
bật. Hoặc kể như là quý vị phi thường, nổi bật đi, quý vị 
cũng đâu cần phải phô trương, lộ bày rằng mình là nhất 
hạng không ai sánh kịp. Loại người như thế sẽ không thể 
tồn tại trong Phật Giáo, sớm tối gì cũng bị thất bại thôi. Cho 
nên tôi thường nói với quý vị, trong Phật Giáo muốn tạo lập 
công đức, nhất định là phải học tập thái độ của các vị cổ 
nhân đức lớn xưa nay: không tranh, không cầu, không tham, 
không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, như thế mới 
đúng với tư cách của người chân chánh học tập Phật Pháp. 
Nếu không, dù quý vị có giảng hay đến mấy đi nữa, cũng 
không được chút ích lợi nào. 


Quý vị dối người chỉ có thể dối được một lúc nào đó, chứ 
không thể dối gạt lâu dài được. Cho nên nói: Đường dài 
biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Tu đạo là tu cái gì? 
Thì là chú trọng về đức hạnh của chính mình đó. 


Giảng ngày 16 tháng 10 năm 19686 


Ø¿ 2//át 2iệ, 4à đè? 
Ø; tử hỏi: - Thưa cái gì là niệm thứ nhất? 


Hòa Thượng đáp: - Tức là một niệm bản lai, không cần 
suy nghĩ, không dùng đến tâm, ý, thức mà hiểu rõ ràng. 
Phàm những cái suy tưởng đều là của nhân tâm con người, 
chứ không phải là Đạo tâm. Đệ nhất niệm là đệ nhất nghĩa 
đế, chứ không rơi vào đệ nhị hay đệ tam. 


Đệ tử hỏi: - Bình thường hễ chúng ta thấy món ăn ngon, 
niệm thứ nhất là nghĩ đến ăn nó; hoặc thấy đồ vật đẹp, 
chúng ta lập tức nghĩ đến muốn có nó. Chẳng lẽ đó cũng là 
đệ nhất nghĩa đế sao? 


Hòa Thượng đáp: - Không phải! Quý vị chớ có sai lầm, 
gọi là Niệm thứ nhất vì đó là khai bổn kiến tri, là từ cái chân 
tâm của chúng ta bộc lộ ra, là Bổn Lai Diện Mục. Còn ý 
niệm tham ăn, ham đẹp thuộc về vọng tâm, tham tâm, chứ 
không phải là chân tâm. Ví như chúng ta ở đây nghiên cứu 
chân lý, phương diện đó thuộc về dương. Còn tâm tham ăn, 
ham đẹp là phương diện thuộc về âm, cho nên không thể 
xưng là đệ nhất nghĩa đế. Tâm cần phải theo chiều hướng 
chân lý, quang minh, vậy mới tính kể. Then chốt là ở chỗ 
thượng đạt thăng tiến hay hạ lưu suy đổi. Nên biết rằng 
con người đọa lạc xuống địa ngục cũng bởi cái niệm ban 
đầu trước nhất, nhưng niệm đó là thuộc về tà, thuộc về âm, 
thuộc về hạ lưu, do đó nó mới có thể dần dần đẩy ta từng 
bước xuống địa ngục. Bởi vậy chúng ta phải phân biệt rõ 
ràng về những vấn đề cơ bản, chớ đâu thể nào bàn luận một 
cách hỗn độn chung chung. 
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Đệ tử hỏi: - Đã có người hỏi rằng: “Đạo Phật bảo là: 
Thân người khó được, một khi mất thân người, muôn kiếp 
chẳng phục hồi.” Vậy tại sao hiện nay nhân số trên thế giới 
lại gia tăng một cách mạnh mẽ? Rõ ràng là số người sinh ra 
nhiều hơn so với số người tử vong, vậy đạo Phật giải thích 
thế nào về điều nầy? 


Hòa Thượng đáp: - Hiện nay tỷ lệ nhân khẩu sinh sôi 
nẩy nở tuy cao, nhưng quý vị làm sao biết được số tử vong 
của chúng sanh là không nhiều hơn số người sanh tổn? 
Tổng số nầy không cách gì đếm chính xác cho được, mà 
cũng không thể lấy khoa học để chứng minh. Điều đó chỉ 
có thể lấy thí dụ mà nói thôi. Lúc Phật tại thế, có lần Ngài 
hốt nắm đất rồi nói: Được thân người như đất trong bàn tay, 
mất thân người như đất ở đại địa nầy. Số người sanh tổn 
trên thế gian nầy tựa hồ như vô lượng vô biên, nhưng quý 
vị làm sao biết được số mất thân người không vượt hơn gấp 
bội số được sanh ra. 


Đệ tử hỏi: - Hiện nay, một quả bom nguyên tử bộc nổ 
là có thể làm chết hàng muôn vạn người. Vậy rốt cuộc thì 
có cách nào để thống kê được số người chết là bao nhiêu 
không? 


Hòa Thượng đáp: - Trước đây số người tử vong cũng 
không nhiều như ngày nay. Bây giờ chết về tai nạn gió lửa, 
tai nạn xe cộ, phi cơ, chiến tranh và bom đạn cũng không 
cách gì thống kê cho được. Hơn nữa, những người chết đó, 
sau khi mất thân người rồi, rất có thể là họ sẽ không làm 
người trở lại. Hoặc giả là họ tái sanh làm kiến, muỗi, hay 
làm những con thú dữ. Số lượng nầy khoa học làm sao đưa 
ra để làm chứng cớ? 


¿ 22/4 702m đà Ø›? 





Cha mẹ sanh con ra, nhưng bỗng nhiên sao đứa bé liền 
có tri giác? Đây là vấn đề tối căn bản, nhưng người phàm 
lại sơ ý bổ qua, không hể nghiên cứu đến. Tuy nói rằng 
nhân số hiện nay gia tăng dữ dội, nhưng so ra số chúng sanh 
mất thân người thì nhiều hơn lúc trước. Ngày xưa đâu có 
nhiều kiến, muỗi và những loại trùng độc hại như vầy. Làm 
sao quý vị biết những chúng sanh thuộc loài thấp sanh, hóa 
sanh hoặc noãn sanh đã không phải là từ người mà biến 
dạng thành như thế? 


Sau khi con người đã mất thân thì tánh linh sẽ tiêu tán. 
Linh hồn của một người có thể hóa thành biết bao loài động 
vật, thậm chí là hóa thành tám vạn bốn ngàn con muỗi. 
Bởi vì trí huệ của người đó đã bị phân tán đi, cho nên mới 
biến thành ngu si đần độn. Nếu muốn khôi phục trở lại thân 
người, tức là chúng phải được hóa luyện lại trong “công 
xưởng hóa học,” như vậy chắc có lẽ cần phải trải qua một 
thời gian dài đăng đẳng. 


Lại còn một điểm nữa, người kết hôn nhiều lần, sau khi 
chết linh hồn họ bị phân cắt thành nhiều mảnh. Ví dụ như 
một người nữ kết hôn bao nhiêu lần với người nam, đến 
khi chết sẽ có cưa điện cắt linh hồn cô ấy thành bấy nhiêu 
mảnh, để chia cho bấy nhiêu người đàn ông đó. Một người 
con trai nếu kết hôn với nhiều cô gái, quả báo cũng giống 
như thế. Ngoài ra còn một vấn đề lớn nữa là phá thai. Phá 
thai là làm mất đi một thân người. Hiện nay số tử vong chết 
về phá thai so với người sống còn nhiều hơn. 


Còn như chúng sanh vô tình thì có thể khôi phục linh 
tánh được không? Có thể chứ! Nếu họ gặp người thuyết 
pháp cho họ một cách thích đáng như: 
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“Sanh công thuyết pháp, 
Ngoan thạch điểm đầu, ” 


Nghĩa là Hòa Thượng Sanh thuyết pháp, sổi đá cũng gật 
đầu. Tức là họ cũng có thể hồi phục lại linh tánh, nhưng 
phải gặp được Thánh nhân hay La-hán mới có cơ duyên 
như thế. 


Giảng ngày 10 tháng l] năm 1986 





288 


2⁄4 tộc “?7⁄àu( “đệ, “?tườu/, ?tọc 


bố TUỒNE học tại Vạn Phật Thánh Thành có ba cấp là: 
Tiểu học Dục Lương, Trung học Bồi đức và Đại học Pháp 
giới. 

Trường Tiểu Học Dục Lương: - Là giáo dục học sinh 
thành những nhân tài rường cột xuất thế của xã hội, thành 
những người dân lương thiện xuất thế của quốc gia, mà cũng 
là giáo dục các em trở thành bậc ưu tú xuất thế của nhân 
loại, cho nên gọi là “Dục Lương. ” 


Trường Trung Học Bồi Đức: - Bởi vì đức tánh bản lai của 
con người chúng ta không thể nói là chẳng có, nhưng không 
nhất định là chúng ta có nó đầy đủ. Cho nên chúng ta cần 
phải tu phước, tu huệ và bồi dưỡng đức hạnh. 


Như có câu nói: “Bách hạnh hiếu vi tiên,” trong muôn 
hạnh, hạnh hiếu thảo là trên hết. Bởi vậy Tiểu học Dục 
Lương thì đề xướng hiếu thuận với cha mẹ, bậc Trung học 
thì đề cập đến tận trung với quốc gia. Chúng ta dạy các em 
trước tiên là phải hết lòng hiếu thảo đối với gia đình, tiến 
bộ thêm một bước nữa là nên quan tâm ái hộ, bảo vệ quốc 
gia, ngõ hầu các em biết chuẩn bị để phục vụ cho quốc gia 
sau nầy. Cho nên bây giờ các em cần phải tạo lập phẩm 
hạnh để trở thành con người có nhân cách tốt. Vì vậy mà 
gọi là Trung Học “Bồi Đức.” 


Đại Học Phật Giáo Pháp Giới: - Khi đức hạnh đã được 
vun bồi đây đủ rồi, sau đó học sinh mới vào đại học, và 
được giáo dục ở trường Đại Học Pháp Giới. Chỉ e rằng quý 


289 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





vị không có bản lãnh thôi. Như nếu có tài ba, có năng lực 
thời quý vị có thể hướng về toàn nhân loại trên thế giới mà 
dang tay cứu giúp và làm lợi ích cho cả nhân dân. Đó là 
tông chỉ thành lập trường học của chúng ta. 


Giảng ngày 15 tháng ] năm 1987 


INSIHHIILING GU0ĐNESS 
IYH0PIM VIRT 1 
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Z⁄§i các vị thanh niên, hỡi những người bạn trẻ, các 
vị phải nên bắt chước theo những bậc thánh nhân; những 
bậc hiền triết đời trước, những bậc đại trượng phu đầu đội 
trời chân đạp đất; bắt chước những vị đại anh hùng xưa nay 
trong nước lẫn ngoài nước; những vị lãnh tụ vĩ đại nhất trên 
thế giới, ngõ hầu mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Cho 
nên lúc nói chuyện, các vị nên phấn khởi tinh thần lên, chứ 
đừng ủy mị chẳng có chút gì phấn chấn. Hào khí phải ngất 
trời, luôn luôn giữ mãi khí khái của bậc anh hùng vĩ đại. 
Bây giờ là lúc các vị đặt nền móng, nên khởi sự kiến lập cơ 
sở nhân cách của các vị cho tốt, để tương lai, các vị phục vụ 
cho toàn nhân loại trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất 
cả nhân dân. 


Muốn lập định mục tiêu như thế, các vị không nên tự 
cam chịu - mình như đồ bỏ. Lúc đi lên thuyết giẳng, các vị 
nên có thái độ hăng say tràn trề, đừng mắc cở, đừng nghĩ là 
mình nói hay hoặc không hay. Hay hoặc không hay thì cũng 
đâu có sao, chỉ là nói ra những lời trong tâm mình muốn nói, 
“trực tâm là đạo tràng,” đó cũng tức là mình nói lời chân 
thật. Không nên nói lời giả dối, đừng nên nói những lời để 
làm người ta ưa thích. Các vị nên nói những lời mà các vị 
muốn nói, đừng nói những lời mình không muốn nói. Nên 
phải: “Phú quý bất năng dâm,” giầu sang nhưng không ham 
mê. Dù trong tương lai, khi được giàu có mình cũng phải giữ 
quy củ, nề nếp, không dâm loạn. 


Và “Bần tiện bất năng di,” nghĩa là dù trong hoàn cảnh 
nghèo hèn như thế nào, mình cũng không biến đổi chí khí, 


291 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





x ^” ,A ` .À ` . ^ 
hoặc để tông chỉ cùng mục tiêu của mình bị dao động. 


“Uy vũ bất năng khuất,” là không khuất phục bởi bất 
cứ quyền lực áp bức hoặc dụ dỗ nào. Nên giữ thái độ làm 
người với chí lớn kiên cường mạnh mẽ của mình. 


Giờ đây các vị nên kiến lập cơ sở nhân cách của mình 
lên, để tương lai làm một vị đại nhân vật oanh oanh, liệt 
liệt trên thế giới. Bây giờ các vị thường nên tổn giữ cái chí 
nguyện nầy, tương lai nhất định các vị sẽ có một tiền đồ 
rộng lớn thênh thang, gọi là: “Bằng trình vạn lý,” như chim 
Bằng bay vút muôn dặm xa! 


Giảng ngày 16 tháng ] năm 1987 





Học sinh trường Trung Học Bồi Đức, Vạn Phật Thành, 
nhân Lễ Kính Lão tại Gold Mountain Monastery. 
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- ân tâm và việc làm của chú Da 

ân tâm và việc làm của chúng ta cũng nên có mục 
tiêu chánh đáng. Mục tiêu chánh đáng là tương lai chúng ta 
có thể giúp gì cho nhân loại, hầu làm lợi ích cho nhân dân, 
chứ không phải là bảo người ta đến làm lợi ích cho mình. 
Nếu bảo người khác đến làm lợi ích cho mình, như vậy 
mình là đồ phế thải, là vật vô dụng, là kẻ không có chí khí, 
lưỡng lự trù trì ít quyết đoán, là con người ủy my ủ rũ không 
phấn chấn. Đừng nên như thế, các em hãy nên lập mục tiêu 
về cách làm người cho mình. 


Lúc trong lớp học, các em nên chuyên tâm nhất trí 
nghiên cứu học hỏi. Học Anh Văn thì phải hết sức nỗ lực, 
học tiếng Hoa thì cũng phải cố gắng dụng công, đừng để 
thời gian quý báu qua đi. Thiếu niên là thời đại hoàng kim, 
đây là lúc lập nên mục tiêu chánh đáng, tương lai nhất định 
sẽ thành người vĩ đại trên thế giới. Nếu các em lập mục 
tiêu hèn mọn hạ lưu, như lập chí muốn tương lai mình làm 
bác sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn, để hưởng thụ, thì đó là 
quan niệm sai lầm. Hoặc như lập chí tương lai mình sẽ làm 
nhà khoa học, nghiên cứu ra một mớ quái vật để khống chế 
thế giới, đó cũng là tà tri tà kiến. 


Tóm lại, bất luận các em học cái gì, như học bác sĩ hoặc 
giả học khoa học cũng có thể giúp ích cho người và cần 
phải dùng những cái mình đã học để làm lợi cho người. Bác 
sĩ nên lấy việc cứu trị bệnh tật cho người để làm tông chỉ, 
chứ đừng nghĩ việc kiếm tiền là trên hết. Những nhà khoa 
học nên nghiên cứu để phát minh ra những điều mới lạ, có 


293 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





294 


lợi ích cho thế giới nhân dân mà không có hại. Các em chớ 
nên chỉ vì kiếm tiền, vì hưởng thụ cá nhân, bởi đó là những 
tư tưởng rất thấp hèn! 


Con người nên có tư tưởng vĩ đại, lập chí nguyện vĩ đại, 
chứ không phải chỉ biết có việc kiếm tiền. Các em nên biết 
hai chữ “danh và lợi” đã hại chết biết bao nhiêu người trên 
thế giới rồi. Tại sao thế giới có chiến tranh? Cũng bởi vì cái 
lợi và cái danh nầy. Tại sao người giết tôi, tôi giết người? 
Cũng bởi vì cái danh, cái lợi nầy. Thật sự là hai chữ danh 
lợi đang chi phối con người đến nỗi hồ đồ, điên đảo. Cho 
nên trong lúc học tập, chúng ta phải chú trọng đến “minh 
lý” nghĩa là chúng ta phải minh bạch tất cả các đạo lý; như 
đạo lý xử thế và cách đối đãi với người, chúng ta cũng phải 
rõ ràng minh bạch. (chữ minh lý và danh lợi trong tiếng 
Hoa phát âm giống nhau.) 


Người xưa đi học không vì danh lợi, mà ngày nay người 
ta đi học là vì lợi danh. Ta đỗ được bằng “bác sĩ”, đó là một 
cái “danh”; ta có thể kiếm được nhiều tiền, đó là một cái 
“lợi”; Cũng đều là từ hai cái danh và lợi đó mà ra cả. Sở dĩ 
thế giới nầy bại hoại cũng chỉ vì bại hoại trên hai chữ lợi 
danh. Người ta sống như say, chết như mộng là vì họ cầu 
danh cầu lợi. Cho nên cổ nhân nói: “Trên thế giới nầy chỉ 
có hai hạng người: một là cầu danh, hai là cầu lợi.” Chúng 
ta nhớ đừng chạy theo hai loại người đó mà cầu danh, cầu 
lợi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhớ đến sự lợi ích của 
toàn nhân loại. Các em hiện nay hãy còn trẻ tuổi, nếu bảo 
tồn được tư tưởng không cầu danh lợi, như thế tương lai nhất 
định cả thế giới nầy đều sẽ có lợi ích. 


Giảng ngày 16 tháng ] năm 1967 
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.2hước đức đao thế phiền não phái, 
Trí huệ kiếm trẩm tình ái tỉ. 

Tùng kim khiêu xuất luân hồi võng, 
Trực thú vô thượng đại Bồ Để. 


Nghĩa là: 

Dao phước đức cạo tóc phiền não 
Gươm trí tuệ cắt tơ ái tình. 

Từ nay vượt thoát lưới luân hồi. 
Thẳng đến Đại Bồ Đề vô thượng. 


Hôm nay là ngày khánh chúc đức Phật Di Đà đản sanh. 
Chúng ta nên biết - Tại sao mình phải làm lễ khánh chúc? 
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Bởi đức Phật Di Đà có ân đức lớn với chúng sanh chúng 
ta. Ngài cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ, Ngài tiếp dẫn 
chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nơi “vô 
hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc,” không có các khổ, chỉ 
hưởng toàn vui. Nếu chúng ta có thể mỗi ngày niệm được 
một trăm ngàn danh hiệu đức Phật, vậy là ngày nào chúng 
ta cũng đều mừng lễ khánh chúc đức Phật đản sanh. Đến khi 
lâm chung, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý 
bất điên đảo, như nhập thiển định, vãng sanh Cực Lạc. 


Hôm nay có người xuất gia, cho nên tôi đọc bài kệ trên 
để khích lệ các vị. Bây giờ tôi xin giải thích sơ qua về ý 
nghĩa bài kệ cho quý vị nghe. 


Dao phước đúc cạo tóc phiền não: Dao nầy có thể cạo đi 
mái tóc của người sẽ xuất gia, nhất định là phải có phước. 
Vì người xuất gia cũng cần phải có đầy đủ đức hạnh, mới có 
thể xuống tóc được. Do đó, người thì có đức hạnh, mà dao 
cũng có phước. Cho nên từ nay về sau, dao nầy sẽ được về 
hưu. Chúng ta không còn dùng nó để làm việc khác, mà hãy 
nên cất kỹ nó đi. Tương lai khi lập bảo tháp, thời có thể đem 
những dao nầy vào trong tháp mà cúng dường, xem chúng y 
như là Pháp bảo vậy. Vì sao quý vị có phiển não? Có người 
nói: “Tôi đâu có phiển não!” Thế trừ phi đầu quý vị không 
còn tóc, bằng không thì quý vị sẽ chẳng dứt nổi phiền não 
đâu. Nếu quý vị có thể xuống tóc sớm một chút, phiển não 
cũng sẽ từ từ bị đoạn trừ. Đương nhiên là không thể dứt 
đoạn ngay tức khắc. Nếu nói đoạn được nó ngay tức khắc, 
đó là lừa gạt người. Phiển não là phải từ từ mà dứt đoạn. 


Gươnn trí tuệ cắt tơ tình ái: Phải dùng gươm trí tuệ để cắt 
dây tơ tình ái. Tình ái là gì? Tức là nhớ cha mẹ, nhớ anh chị 
em, nhớ con cá1, nhớ đông, nhớ tây, nhớ nam, nhớ bắc, tất 
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cả đều là tình ái đang tác quái đấy. Nếu đoạn được tình ái, 
chúng ta sẽ vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng. Ngay cả mộng mơ cũng không có, thành thử 
thần khí của chúng ta sẽ trong sáng. Nhưng phầm phu thì 
như rễ ngó sen vậy, tuy đứt rễ mà dây nhợ vẫn còn vương 
vấn không rời. 


Tình ái cũng như thế đó! Ví như người con gái khi kết 
hôn rồi, cô ta sẽ không buông xả được ông chồng. Nhưng 
sau khi sanh con đẻ cái, cô lại bỏ không nổi con cái, mà 
ngược lại có khi quên cả chồng, thậm chí cô cũng không 
cần đến ông chồng nữa. Như thế cũng đều là phiển não 
thôi. Nếu chúng ta không ái tình, không thân sơ, xa gần, như 
vậy thế giới sẽ liên kết thành một khối đại đồng. 


Từ nay vượt thoát lưới luân hồi: Từ nay chúng ta phải 
vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi, và không bị trói buộc nữa. 


Thẳng đến đại Bồ Đề Vô thượng: Đại Bồ Đề tức là quả 
vị Phật. 


Ý nghĩa bốn câu kệ nầy, không phải chỉ để nói với những 
vị vừa mới xuất gia hôm nay. Vì nếu quý vị có thể phản 
tỉnh, xét lại ý nghĩa nầy, quý vị cũng sẽ có chỗ dùng. 


Giảng ngày 18 tháng ] năm 19S7 
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Z#ãm nay tôi sẽ nói với quý vị vài lời ngắn gọn, nhưng 
lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta đều biết rằng, con 
người sanh ra là bị cha mẹ bắt buộc sanh, con người chết đi 
cũng là bị cha mẹ buộc chết. Tôi tin rằng khi nghe những 
lời nầy, mọi người ai nấy cũng đều sẽ kinh hoàng. Đúng 
vậy, con người là do cha mẹ sanh, nhưng chết là do bị già, 
bị bệnh mà chết. Thế thì tại sao Sư Phụ nói là do cha mẹ 
bắt buộc chết? 


Đúng! Cha mẹ sanh ra quý vị, nhưng ngày ngày họ hối 
thúc quý vị kết hôn. Họ bảo là: “Trai lớn cưới vợ, gái lớn 
gả chồng,” vậy tức là họ cưỡng bức quý vị đi vào con đường 
chết chớ còn gì nữa. Cha mẹ đã tự đi vào con đường chết, 
nay cũng lại muốn con cái đi vào con đường chết giống như 
mình. Cha mẹ trước là tự muốn có con, để rồi cũng sẽ nói 
với con cái rằng: “không con nối dòng là có lỗi lớn.” Họ 
muốn con mình cũng sanh con đẻ cái, đời nầy nối đời sau, 
liên tiếp không dứt đoạn. Sanh con ra rồi lại cũng bảo con 
cái đi chết -- bởi vì hễ có sanh tức phải có tử. Nhưng mục 
đích tối hậu của việc học Phật là để thoát khỏi sanh tử. 


Tôi có cô đệ tử bị cha mẹ suốt ngày cứ hối thúc cô ta 
lấy chồng, nhưng cô ấy không chịu để bị mắc lừa. Tôi nói 
cái đạo lý nầy, chắc quý vị cũng chưa từng nghe, chưa từng 
thấy qua. Cha mẹ thường bảo con cái: “Chuyện đại sự của 
cuộc đời con chưa có xong đâu. ” Cái gì gọi là chuyện đại sự 
của cuộc đời? Thì là bảo quý vị đi vào đường chết. Cha mẹ 
tự mình đi vào đường tử lộ nầy, rồi cũng muốn bức bách con 
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cái đi theo vết bánh xe của mình. Bởi nguyên nhân nầy mà 
trời nghiêng đất lở, thế giới đại loạn. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành ba đại a tăng kỳ 
kiếp, cuối cùng Ngài đã hiểu được sự việc là như thế nào 
rồi. Tức “Sanh” không phải là điều tốt, “Tử” cũng không 
phải là điều hay. Nhân đó mà Phật muốn không sanh, không 
iử. Nhưng thân phụ Ngài là vua Tịnh Phạn, là lão hồ đồ, 
kiên quyết muốn Phật kết hôn. Tuy lúc Phật làm Thái tử có 
vợ, nhưng Ngài không động phòng. Có người hỏi: Vậy sao 
Ngài lại có con? Lý lẽ nầy tôi không có cách gì để nói cho 
quý vị nghe được. 


Thái tử Tất Đạt Đa chán ngán cảnh sống ở hoàng cung, 
cho nên vào một đêm, Ngài cưỡi ngựa bỏ trốn. Bốn vị Thiên 
Vương, mỗi vị bèn nâng móng chân ngựa của Thái Tử để 
Ngài cưỡi bay cao trên không trung. Đến Tuyết Sơn, đức 
Phật tu khổ hạnh sáu năm ở đấy. Tại Tuyết Sơn thì rất lạnh, 
cũng chẳng có lò sưởi hoặc nước nóng. Nơi đó đâu có thoải 
mái giống như chúng ta bây giờ, ngày ngày đều có thể tắm 
gội. Ở Tuyết Sơn, đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, 
một hạt lúa mạch và nhất tâm tu hành. Và như vậy mà Ngài 
chuyên cần khổ hạnh sáu năm. Sau đó Ngài đến cội Bồ-để 
tĩnh tọa bốn mươi chín ngày. Vào một đêm nọ, Ngài thấy 
sao sáng mà ngộ Đạo. 


Chỗ ngộ Đạo của Phật là Ngài không muốn chết một 
cách hồ đồ. Thế là Ngài để lại con đường đạo nầy và cho 
phép con người đi xuất gia, để không đến nỗi bị cha mẹ bức 
bách đi vào con đường chết. Bởi vậy người đi xuất gia là 
học đi theo con đường thành công mà Phật đã đi. 


Hôm nay là ngày mùng Š tháng 12, thông thường chúng 
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ta có phong tục ăn “Lạp bát chúc,” tức cháo sữa. Bởi chính 
ngày nầy, Phật cũng bắt đầu uống cháo sữa. Song, theo 
như phong tục của các chùa tùng lâm ở Trung Hoa, là ngày 
mà họ ăn “cháo bát bửu” đấy. Tôi không biết họ dùng bao 
nhiêu vật liệu để nấu món nầy. Bởi không đủ phước đức, 
cho nên tôi chưa có ăn qua. Quý vị theo tôi cũng không 
được ăn luôn. Chẳng qua ăn cháo hay không ăn cháo, đâu 
phải là vấn để lớn, mà chủ yếu là tông chỉ của Phật. Con 
người thời tham, Phật không tham, con người thích đồ đẹp, 
Phật không thích đồ đẹp. Phật là người lầm đường biết quay 
trở lại, buông xả tất cả, bỏ hết cái cuồng vọng và giữ lại cái 
chân thật. Cho nên Ngài ngộ đạo, hiểu rõ tất cả sự tướng 
xuất thế, pháp là như vậy đó. Hôm nay những ai đến mừng 
ngày Phật thành Đạo, nên lấy chí nguyện của Phật để làm 
chí nguyện cho mình. Chúng ta hãy tìm đường thoát khỏi 
sanh tử, chứ đừng đi vào con đường tử vong. 


Giảng ngày 7 tháng 2 năm 1957 
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4ay giảng kinh thuyết pháp đều là do rút thăm bằng 
thẻ tre đã có ghi tên sẵn. Rút đến tên ai thì người đó nên 
mau mắn lên đài trước để chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chờ 
người trước giảng xong rồi mình mới đi lên, bởi như vậy 
sẽ mất hết thời gian. Dù không biết giảng, quý vị cũng cứ 
lên nói nhanh mấy câu, rồi mau mau đi xuống để đổi phiên 
người khác lên giảng. Quý vị có thể học tập theo từng chút, 
từng chút như vậy. 


Nếu ai giảng sai, mọi người nên sửa chữa lại cho đúng. 
Đừng nghĩ rằng: 


- Tôi ngại nói lỗi của người vì sợ họ không vui. 


Ở đây ai giảng sai mà được người khác nêu ra sửa chữa 
cho mình thì cũng nên vui vẻ chấp nhận. Mọi người nên 
khuyến khích lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. 


Ở đây chúng ta không nói đến chuyện nhân tình thể diện, 
và cũng không nói đến cảm tình hay nể mặt ai, dù ai nói sai, 
mọi người cũng có thể đi lên để sửa cho đúng, đừng có quá 
câu chấp về chuyện mặt mũi. Chúng ta nên giúp nhau nói 
lên những lời chân thật. Đừng giống như ở mấy nơi khác là 
anh tâng bốc tôi, tôi tâng bốc anh, mà dối trá lẫn nhau. 


Đến lúc phê bình, quý vị nên nói thật, không nên vì 
muốn thuận tai mọi người mà nói tốt. Bất luận ai, hễ chỉ 
thích nghe những lời nói tốt thì người ấy kể như là xong rồi. 
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Vì y sẽ không có tiến bộ, mà cũng không thể học được gì 
nữa, và mầm bồ để cũng khô héo luôn. Bởi vậy chúng ta 
nên tiếp nhận những lời phê bình của người khác, như thế 
chúng ta mới mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. 


Giảng ngày 30 tháng 3 năm 1987 
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Hòa Thượng khai thị tại ban nghiên cứu 
Trường Đại Học Oregon. 


Cừ 
Zli các vị Thiện tri thức, các vị giáo sư và các vị sinh 
viên: 


Hôm nay mọi người có duyên lành mới cùng tụ hội về 
chung một giảng đường đây để thảo luận về đề tài “Nhu 
yếu cần thiết của đời sống con người là gì?” Chúng ta vì 
sao lại đến thế giới nầy? Có phải chúng ta đến thế giới nầy 
chỉ đơn giản là vì ăn, vì mặc, vì ngủ hay là vì hưởng thụ mà 
đến? Mấy vấn để nầy nếu không chú ý, xem ra thì đơn giản 
lắm, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu một cách cẩn thận, thời 
nó không có đơn giản như thế đâu. Vậy công tác cứu cánh 
của chúng ta đến thế giới nây là gì? Có trách nhiệm gì? Mỗi 
người cũng nên nghiêm chỉnh thảo luận cho rõ ràng. Nếu 
không nhận thức rõ, vậy thì đời người nầy không có ý nghĩa 
và giá trị gì đâu. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ như thế 
nào là làm tròn trách nhiệm, làm thế nào để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình cho tốt. 


Trước tiên, chúng ta phải học tập cách thức làm tròn 
thiên chức bẩm sinh và nhiệm vụ của con người. Những 
đứa bé mới sinh ra đời thì chỉ biết khóc, biết ăn. Chúng vốn 
chẳng biết nhiệm vụ trong tương lai của chúng nó là gì. Rồi 
theo thời gian, ngày ngày trôi qua mà chúng trưởng thành. 
Cha mẹ đưa chúng đến trường để học tập về trách nhiệm 
làm người, ngõ hầu chuẩn bị trong tương lai chúng sẽ làm 
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tròn nhiệm vụ một cách tận lực. 


Về học tập, mỗi người lại có biết bao chí nguyện. Có 
người học vì “minh lý ” để hiểu rõ đạo lý; có người học vì 
“danh lợi”, để tương lai có thể trổ tài được danh tiếng tốt 
(minh lý và danh lợi phát âm theo tiếng Hoa giống nhau, 
đều là “ming li”, nhưng chữ viết thì khác nhau); có người 
học để tương lai có thể phát tài, thâu được nhiều lợi lớn. 
Họ vốn chẳng màng gì đến chuyện hiểu hay không hiểu 
đạo lý, hợp hay không hợp pháp. Họ bất chấp thủ đoạn, 
miễn sao được phát tài, và tranh giữ được quyền lực. Lại 
có người muốn làm lãnh tụ, muốn làm người lãnh đạo nữa 
đấy. Nhưng trước tiên là quý vị phải biết cách làm người 
như thế nào. Hãy tự hỏi rằng, mình có đủ tư cách để làm 
người hay không? Như quả mình đã biết rõ cách làm người 
như thế nào rồi, tức là mình có thể làm người mô phạm 
gương mẫu cho người khác, thế thời làm lãnh tụ sẽ không 
hổ thẹn với lòng mình. Nếu quý vị còn có tâm tranh, tham, 
cầu, ích kỷ, tự lợi, vọng ngữ, luôn hướng ngoại truy cầu, 
muốn làm lãnh tụ là chỉ vì lo mưu cầu phước lợi cho mình, 
mà không thể vì hạnh phúc cho người khác, như thế là quý 
vị đi lầm đường rồi. Làm người lãnh tụ, nhất định là phải 
“khuất kỷ đãi nhân, ” hạ mình để tiếp đãi người, hay “bạc kỷ 
hậu nhân, ” nghĩa là coI thường mình, nhưng hậu đãi người, 
và vì lợi ích của toàn nhân loại. 


Trách nhiệm làm người là gì? Là mình nên có sự cống 
hiến, giúp đỡ cho toàn thế giới và làm lợi ích cho tất cả 
mọi người trên thế giới. Đó là trách nhiệm làm người chân 
chánh của mỗi chúng ta. Chứ chúng ta không phải chỉ vì ăn 
ngon, mặc đẹp, hoặc ở nhà hào hoa tráng lệ. 


Trong khắp thiên hạ, nếu có kẻ không có cơm ăn, không 
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có áo mặc, thế là mình có lỗi với người đó, bởi vì mình đã 
không tận tâm, tận lực giúp đỡ người. Trách nhiệm chân 
chánh làm người là phải thật sự vì lợi ích của kẻ khác. 
Muốn có công với đời, có lợi cho dân, ta nên gánh vác 
trách nhiệm và không được xô đẩy cho kẻ khác. Nếu mọi 
người đều có tâm như thế, nhất định thế giới sẽ hòa bình và 
không có chiến tranh. 


Trước hết là chúng ta nên làm người mô phạm, gương 
mẫu tốt và không tranh giành với người. Tại sao thế giới nầy 
hư hoại? Bởi vì con người tranh quyền, tranh lợi, tranh danh. 
Ta nên đem những cái tốt cho người khác, và nên tiếp nhận 
những thứ người ta không muốn, với ai mình cũng không 
tranh giành. Nếu ai nấy đều không tranh, nhất định thế 
giới sẽ hòa bình. Kẻ phàm thường thì tham, nhưng chúng ta 
không tham. Đừng chạ y theo phong trào điên cuồng của thế 
gian. Hãy làm ngọn đuốc mạnh trong cơn gió lớn. Hãy nên 
như khối vàng nguyên chất trong lò lửa bỏng. Tùy duyên 
nhưng không thay đổi; không thay đổi nhưng tùy duyên; 
giữ vững tông chỉ của mình, ngấm ngầm thay đổi hầu ảnh 
hưởng mọi người tuân giữ không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Nếu quý 
vị làm được như vậy, thế giới nhất định sẽ hòa bình. 


Khởi đầu là mình tự tu thân. Khi trong nội tâm mình 
cũng không tranh với chính mình, vậy thì tất cả những vọng 
tưởng điên cuồng cũng không dấy khởi. Bình bình, tĩnh tĩnh 
thì đó là khoái lạc chân chánh. Tự quý vị mà bình tĩnh và 
vui vẻ, quý vị có thể ảnh hưởng đến người chung quanh 
cũng được bình nh và vui vẻ theo. Khi mọi người cùng 
sống hòa bình với nhau, thế giới sẽ không còn chiến tranh. 
Vì sao thế giới có chiến tranh? Bởi vì trong tâm con người 
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có sự tranh đấu. Tâm người mà hòa bình thì thế giới hòa 
bình. Tâm người mà bất bình thời thế giới sẽ không hòa 
bình. Chúng ta, kẻ trẻ, người già, sau khi biết được đạo lý 
nầy, chúng ta sẽ không cờ bạc, nghiện ngập, phóng hỏa, 
cướp đoạt, cưỡng dâm. Muốn thế giới tốt lành thì tự cá nhân 
mình phải bắt đầu trước. Nếu mình không tốt, thế giới làm 
sao tốt cho được? Chúng ta không nên chuyên môn chỉ tay 
đến người khác, nói: Tại sao họ không giữ quy củ, nề nếp? 
Chúng ta nên tự hỏi mình trước, rằng: “Mình có giữ quy 
củ không?” Người thanh niên nên gánh lấy trách nhiệm 
nầy. Nếu thanh niên không làm tốt, thế giới làm sao tốt cho 
được? 


Thanh niên học từ sự dạy dỗ của các vị giáo sư, thầy 
giáo để đi vào con đường chân chánh. Nhưng nếu họ gặp 
phải ông thầy không tốt, chỉ dạy bọn trẻ những điều tà trị, 
tà kiến, như vậy bọn thanh niên cũng sẽ học xấu theo. Như 
câu nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, cho nên lựa 
bạn, tìm thầy là vấn để quan trọng vô cùng. Những thanh 
niên có khả năng, thành tích nên nhận thức rõ ràng về trách 
nhiệm của mình, chứ đừng làm một người ích kỷ, chỉ biết lo 
cho mình. Trách nhiệm làm người là phải có công cho đời, 
có ích cho dân, có lợi cho toàn nhân loại. Tôi vốn muốn 
gánh vác trách nhiệm cứu đời, hầu giúp cho toàn nhân loại 
trên thế giới được thành tựu, nhưng tôi đã già rồi, đâu còn 
đủ sức lực. Cho nên tôi gởi kỳ vọng nầy vào các vị thanh 
niên có khả năng, các vị hãy nên phát tâm cứu đời, và mưu 
cầu hạnh phúc cho toàn nhân loại. 

Hởi các bạn trẻ có năng lực! Hãy nên chân thành phát 


đại nguyện, đại lực để giúp cho toàn nhân loại được hạnh 
phúc. Cứu giúp những kẻ đang trong cảnh nước ngập, lửa 
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đốt để họ ha khổ, được vui. Trước là tự mình nên học: 
không hút thuốc, không uống rượu, không nổi giận, không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không ăn thịt, không đánh bạc, không hút ma túy. Quý vị 
nên học làm những việc chánh đáng. Nếu quý vị có thể 
làm như vậy, tức là nhân loại toàn thế giới sẽ được cứu với. 
Tôi đi đến đâu là tôi kêu gọi, hô hào, hy vọng những người 
thanh niên sẽ giác ngộ, mà phát tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả và bắt chước theo cái hoài bão cứu thế như của đức 
Chúa Giê-Su, đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả các vị 
Thánh nhân. Được vậy thì thế giới dù không hòa bình cũng 
sẽ phải hòa bình thôi. 


Các vị có thể nghiên cứu về những lời tôi nói hôm nay. 
Nói đúng hay không, tôi cũng không biết. Song tôi là một 
người hết sức khao khát, mong mỏi cho thế giới hòa bình, 
và hy vọng nhân loại trên thế giới sẽ không đau khổ. Nhưng 
muốn hoàn thành lý tưởng nầy, nhất định mình phải có trí 
huệ mới có thể làm được. 


Giảng ngày 4 tháng 4 năm 19§7 
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Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị 
tại trường Đại Học Oregon 


2Ï srủ Mô tận hư không biến pháp giới thập phương 
tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết chư Phật. 


Nam Mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam 
thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết tôn Pháp. 


Nam Mô tận hư không biến pháp giới thập phương 
tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết Hiền Thánh 
Tăng. 


Nam Mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam 
thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết Ba La Để Mục 
Xoa. 


Nam Mô Như Lai: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


Đạo Phật chú trọng về nhân quả, vì sự báo ứng tuần 
hoàn không hể sai lệch một tơ hào. Gieo nhân nào thì gặt 
quả đó. Trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác 
thì kết quả dữ. Nếu mình gieo nhân mắng chưởi người, tức 
mình sẽ bị kẻ khác đánh đập. Nếu mình gieo nhân đánh 
người, tương lai sẽ gặt quả báo bị người giết. Cổ nhân nói: 
“Giết cha người, người sẽ giết cha mình; giết anh người, 
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người sẽ giết anh mình” là vậy. Nhân nào, quả nấy. Chúng 
sanh như chúng ta đều là sợ quả chứ không sợ nhân. Lúc 
gieo nhân, chúng ta không chịu cẩn thận, đến khi kết thành 
quả rồi thì mới lo lắng bồn chồn. Ngược lại, Bồ Tát thời sợ 
nhân chứ không sợ quả. Bồ Tát rất cẩn thận khi gieo nhân, 
cho nên khi quả báo đến thì Bồ Tát tình nguyện tiếp nhận 
quả báo đó, chứ không trốn tránh. Tư tưởng của chúng sanh 
và Bồ Tát khác nhau là ở chỗ nầy. 


Lòng người đại lượng thì phước báo quảng đại, còn nếu 
tâm lượng hẹp hòi thì phước báo nhỏ nhoi. Lòng đại lượng 
tức là hạt nhân to lớn, tương lai kết quả sẽ lớn. Chúng ta 
nên biết rằng: “Tất cả đều do tâm tạo.” Người xưa nói chữ 
'“Tâm” đó như sau: 


“Tam điểm như tỉnh bố, Loan câu tự nguyệt nha, Phi mao 
tùng thử khởi, Tác Phật dã do tha,” tức là: Ba điểm chấm 
như một chùm sao, Lưỡi câu cong như trăng lưỡi liểm, Đội 
khoác da lông là từ đây, Làm Phật được cũng do nó đấy. 


Bởi vậy chúng ta đừng nên làm các điều ác, mà hãy làm 
tất cả việc lành. Thành Phật cũng là do từ một niệm trong 
tâm. Song, con người không thể quản chế được tự tâm. Mặc 
dù tâm là ở trong, nhưng nó thường hay chạy ra ngoài. Vọng 
tưởng có thể đưa chúng ta đi xa đến thiên đường hay địa 
ngục, hoặc gần thì đến New York hay San Francisco. Chung 
quy là chúng ta không thể tự quản chế được tâm mình. Tu 
đạo là tu một niệm ở tự tâm. Nếu chúng ta có thể đem một 
niệm tâm kiểm chế vào một chỗ và chuyên nhất, vậy tức là 
vô sự, và khỏi phải bàn gì nữa. 


Giảng ngày 3 tháng 5 năm 1987 


309 


310 


22a 72⁄4 “7à 


ki người ở đời đều tìm cái giả, mà không tìm cái thật. 
Họ đều muốn bị người dối gạt. Nếu quý vị muốn nói chuyện 
thật, người ta lại không tin. Ví dụ như, có người chuyên nói 
về đạo phát tài, họ rêu rao rằng ai đến nghe pháp phát tài 
đó thì sẽ phát tài. Thế là người đến nghe không biết là bao 
nhiêu. Nhưng nếu quý vị nói pháp chân thật thì chẳng có 
ai đến nghe, bởi vì nghe mà không thể phát tài được. Còn 
như nói lời giả dối gạt người thì là phát tài. Vậy phát tài 
như thế nào? 


Đơn giản thôi, dù tôi có nói ra cũng không thể diễn tả 
được cái diệu kỳ nầy. Như tất cả những ai đến nghe pháp 
phát tài, trước hết là mỗi người lấy ra một trăm đô, sau đó 
họ quán tưởng một trăm nầy biến thành một trăm vạn, ngàn 
vạn, vạn vạn -- càng nhiều càng tốt -- cho đến khi một trăm 
đô nầy phóng ra hào quang thì họ phát tài. Người học phép 
nầy, trước hết là phải giao ra một trăm đô. 


Quý vị nghĩ xem, kết quả là ai sẽ phát tài hả? Đương 
nhiên là người giảng pháp sẽ phát tài đó. Có một ngàn 
người đến nghe pháp, tức là họ sẽ thâu vào một trăm ngàn 
Mỹ kim. Nhưng rốt cuộc không phải là quý vị phát tài, mà 
là kể gạt người được phát tài. Thế mới khổ chớ! Đó gọi là 
nhận cái giả, mà không nhận cái thật. Quý vị thử nghĩ, rốt 
cuộc thì ai phát tài đây? 

Quý vị cứ xem ở thế giới nầy, tuy số người đến làm lễ 


trong các giáo đường không phải là ít, nhưng so ra thì không 
bằng như ở các rạp chiếu bóng, các vũ trường và các nơi cờ 


2ø Z/⁄4át “7à¿ 





bạc, số người đến đó luôn luôn đông hơn. Quý vị nghĩ xem, 
vậy là đạo lý gì? Đó là vì người ta nhận giả mà không nhận 
thật. Họ xem chuyện giả như là việc quan trọng, ngược lại, 
đối với chuyện chân thật thời họ không thèm chú ý đến. Đó 
cũng là do lòng tham, lòng tranh, trong tâm có chỗ mong 
cầu, ích kỷ, tự lợi, cái tâm thích nói dối nó đang tác quái 
đấy. Thế là họ cứ mon men đi theo những con đường không 
chánh đáng đó. 


Giảng ngày 5 tháng 5 năm 198 





Đường Chánh Niệm & Chánh Kiến tại Vạn Phật Thành 
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_⁄suời có trí huệ mới có sự khoái lạc chân chánh. 
Người không có trí huệ thời không đạt được sự vui sướng 
chân thật. Người có trí huệ thì có thể phân biệt được rõ 
ràng phải-trái, và sẽ không điên đảo giữa trắng-đen. Có trí 
huệ thời sẽ không ngu si. Nếu biết dụng công, mình có thể 
chuyển ngu sỉ thành trí huệ; nếu không biết, mình sẽ đem 
trí huệ chuyển thành ngu si. Đó là lý lẽ rất đơn giản, dễ như 
trở bàn tay. Nếu quý vị nhận ra được ba cái khổ, biết được 
tám cái khổ và vô lượng cái khổ, vậy là quý vị sẽ sanh trí 
huệ và không bị cái khổ vây quanh. Tất cả các tôn giáo đều 
dạy chúng ta phải phá bỏ chấp trước để phát sanh trí huệ. 
Quan niệm của các tôn giáo chân chánh và các nhân sĩ là 
không kết bè phái, chủng tộc, quốc gia, đen trắng, phải trái. 
Họ là những người xuất chúng, nổi bậc với các đại nguyện, 
đại hạnh, đại trí, đại bi, đại hỷ và đại xả. Bởi vậy khí khái 
của họ mới có thể cao vút tận hư không, biến khắp pháp 
giới. Đức Phật Thích Ca nói: “Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh, đều có thể thành Phật.” Tất cả chúng sanh đều 
có trí huệ, đều có thể thành tựu được cái trí huệ vốn có của 
mình, là đều có trí huệ to lớn, sâu rộng vô cùng vô tận, vô 
lượng vô biên giống y như Phật. Phật không bao giờ nói, chỉ 
có Ngài mới có thể thành Phật, chỉ có mình Ngài mới có 
trí huệ. Ngược lại, Ngài bảo rằng, nếu quý vị là một chúng 
sanh thì quý vị có tư cách để thành Phật. 


Chúng sanh không phải chỉ đơn giản nói là nhân loại, 
mà còn bao gồm tất cả thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, 
hóa sanh, kể cả các loài động vật biết bay, biết lặn, biết đi 
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và có khí huyết, hết thảy đều có thể thành Phật. Có người 
nói: “Tôi không muốn thành Phật đâu.” Song, đến lúc quý 
vị thành Phật, quý vị cũng phải thành, trừ phi quý vị không 
phải là chúng sanh thôi. Đạo Phật thì cực kỳ rộng lớn và hết 
sức tính vi, không có ta, không có người, không có chúng 
sanh, không có thọ giả, cũng không có quan niệm về quốc 
tịch, tôn giáo hay phe phái. Mà cũng không phải nói rằng, 
nếu anh không tin Phật thì anh không thể thành Phật được. 
Không cần biết là quý vị tin hay không tin, quý vị cũng đều 
có thể thành Phật. Chỉ cần quý vị tu hành, không làm việc 
gì ác, làm tất cả việc lành, trở về với bổn gốc, thời quý vị 
sẽ trở thành người đại trí đại huệ. Nói đến đây thì tôi có một 
bài kệ rất đơn giản, nay xin đọc quý vị nghe: 


Pháp giới vi thể hữu hà ngoại, 

Hư không thị dụng vô bất dung, 

Vạn vật bình đẳng ly phân biệt, 
Nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông. 


Nghĩa là: 

Pháp giới là thể, còn gì ngoài, 

Hư không chẳng gì là không dung. 
Vạn vật bình đẳng không phân biệt, 
Một niệm không sanh, bặt ngôn từ. 


Pháp giới vi thể hữu hà ngoại: Pháp giới thì có mười, 
gồm Tứ Thánh là: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn 
và Lục Phàm là: Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Nga Quỷ, 
Súc Sanh. Mười pháp giới nầy bao gồm cả hữu tình, vô tình 
và đều đồng có chủng trí tròn đầy, đều cùng có thể thành 
Phật. Lấy Pháp Giới làm bổn thể, vậy còn có gì ở ngoài 
Pháp Giới? Cho nên nói: “hữu hà ngoại” tức còn có gì ở 
ngoài nữa? 
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Hư không thị dụng vô bất dung: Nghĩa là hư không là đại 
dụng, quý vị đừng tưởng rằng hư không là vô dụng. Tất cả 
núi sông, đất đai, nhà cửa, phòng xá, hoa cỏ, cây lá, rừng 
rậm vạn vật cũng đều ở trong hư không mà sanh tôn. Nếu 
chẳng có hư không, vậy thì sẽ thành khoảng chân không, 
không người, không chúng sanh -- tất cả đều không hết. Sở 
đĩ con người được tôn tại là vì có hư không. Hư không là bổ 
phẩm tốt nhất của chúng ta, nó cung cấp chất dinh dưỡng và 
xúc tiến để chúng ta sanh trưởng, không có một chúng sanh 
nào là sống ngoài hư không. 


Vạn vật bình đẳng ly phân biệt: Vạn vật vốn là bình đẳng. 
Ai làm việc thiện có công đức thời đi lên, làm nghiệp ác tất 
đi xuống, điều nầy rất là công bằng. Cho nên chúng ta chớ 
dùng cái tâm vọng tưởng của mình để phân biệt. Nếu không 
có trí tuệ chân chánh, mình sẽ không phân biệt được rõ ràng 
khi đối diện với sự việc. Ví như học ngôn ngữ nước ngoài, 
nếu mình không có trí tuệ thì học đây nhưng lại quên kia. 
Nhưng, phải chăng vì thế mà mình không chịu học nữa? 
Không phải vậy, mình nên học làm sao để trừ được vọng 
tưởng, phải dùng cái chân tâm mà học; chớ lấy vọng để tìm 
vọng. Chúng ta phải nhận cho rõ chân lý, như thế mới có giá 
trị, đừng để cuộc đời mình trôi qua một cách hồ đô. 


Nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông: Khi quý vị có thể 
không sanh một niệm nào thì chân tâm của quý vị sẽ hiện 
tiền ngay, và tuyệt đối không thể dùng tâm, ngôn ngữ văn 
tự để miêu tả được đâu. Cũng như: “Miệng muốn nói mà lời 
tiêu tan, tâm muốn duyên mà tưởng mất biệt. ” 


Giảng ngày Š tháng 5 năm 19Š7 
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hứng ta sanh ra ở thế gian nây, đa số là không biết 
làm gì; chúng ta hồ đồ sanh ra, rồi lại hồ đồ chết đi. Trong 
khoảng thời gian sanh tử, chúng ta vì danh mà điên đảo, vì 
lợi mà đảo điên, vì sắc mà nghiêng ngã, vì muốn ăn ngon 
mà ngả nghiêng, vì hưởng thụ mà điên điên, đảo đảo. Vì 
sao chúng ta điên đảo? Bởi chúng ta không nhận thức được 
cái bổn phận làm người, cho nên bỗng chốc thì sanh thiên, 
hốt nhiên lại xuống địa ngục. Từ khi sanh cho đến lúc chết, 
chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện cầu mong để biết 
rõ về sự chân chánh, hiểu cho rõ cái ý nghĩa căn bản của sự 
làm người là gì. Mà chúng ta lại chạy theo thanh, đuổi theo 
sắc, rồi mặc sức quay chuyển trong thanh, sắc, danh, lợi. 
Chúng ta chỉ biết ngày ngày đi kiếm tiền để duy trì sự sống, 
nhưng chúng ta đâu có hiểu một cách rốt ráo là mình sống vì 
cái gì. Nếu chỉ đơn thuần là vì ăn, mặc, ngủ nghỉ như thế thì 
mình sống có giá trị gì? Bởi ai nấy cũng không đem vấn để 
nầy ra để làm cho rõ ràng, cho nên sống hồ đô, rồi lại chết 
hồ đồ. Đến lúc chết mà người ta vẫn còn vướng mắc cái nầy 
thứ nọ, nào là con trai, con gái, tài sản lại bỏ không đành. 
Nhưng, dù không thể buông bỏ, họ cũng chẳng làm gì được. 
Đến lúc chết thì cũng phải chết! 


Học Phật là để hiểu rõ về tiến trình sanh tử, rồi sau đó 
chúng ta tu hành hầu giải thoát sanh tử. Chuyện sống chết 
nếu chưa hiểu rõ thì chúng ta làm việc gì cũng đâu có ý 
nghĩa. Cho nên quý vị là người học Phật, trước hết nên nhận 
rõ về vấn đề căn bản nầy. Quý vị phải hiểu rõ sống như thế 
nào, chết như thế nào, nên hiểu rõ nhiệm vụ làm người như 


315 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





316 


thế nào. Nếu quý vị hiểu rõ những nhiệm vụ nây rồi, tức là 
quý vị sẽ không hồ đổ. Người xưa nói: 


Lai thời hoan hỷ khứ thời bị, 
Không tại nhân gian tẩu nhất hồi, 
Bất như bất lai diệc bất khứ, 

Diệc vô hoan hệ diệc vô bị. 


Nghĩa là: 

Đết thì vui vẻ, đi thì buồn, 

Dạo một vòng đời rồi cũng không, 
Chi bằng không đến cũng không đi, 
Để không vui vẻ, cũng chẳng buồn. 


Lai thời hoan hỷ: Khi sanh con, trong bất cứ gia đình nào, 
mọi người cũng đều rất vui mừng. Khứ thời bi: Lúc có người 
chết, ai nấy trong gia đình đều rất bi ai, khóc lóc kêu vang. 
Khi đến thời cười, khi ra đi thời khóc. Nhưng lúc đứa nhỏ 
ra đời thì nó khóc, đến lúc ra đi nó cũng không quên khóc. 
Chúng ta vui khi thấy trẻ con chào đời, đến khi thấy người 
ta chết thì mình khóc, đứa bé chết mình cũng khóc, người 
già chết mình cũng khóc, người trung niên chết mình cũng 
khóc. Vợ chết thì chồng khóc, chồng chết thì vợ khóc. Xét 
cho cùng thì khóc có dụng ý gì? Đó gọi là hồ đồ. 


Không tại nhân gian tẩu nhất hồi: Trong cuộc đời nầy, 
chuyện gì chúng ta cũng không hiểu rõ. Khi đến thì không, 
khi đi cũng không, chúng ta cũng chẳng được lời thêm hoặc 
là bị lỗ vốn một chút nào. Mà lỗ vốn gì đây? Người sống 
ở đời mà làm công đức tốt thời được thăng lên, nếu tạo ác 
nghiệp thì sẽ bị hạ xuống. Người không làm việc thiện công 
đức, hoặc cũng không gây nghiệp ác thì họ sẽ không đi lên, 
cũng không đi xuống. Họ sẽ không lên thiên đường, mà 
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cũng không xuống địa ngục, nhưng họ vẫn còn tiếp tục xoay 
chuyển ở trong công xưởng hóa học của cõi nhân gian. 


Con người chúng ta là một công xưởng hóa học nhỏ. Khi 
mình bỏ thêm một chút gì trong tư tưởng thì một chút đó 
sẽ biến thành tư liệu. Nếu mình gia tăng công đức thiện, 
mình sẽ thăng lên cao, lên tới trời để làm người trời, hoặc 
làm người ở cõi nhân gian, hay là trở thành A Tu La. Nếu 
mình gây nghiệp ác, mình phải đọa vào địa ngục làm ngạ 
quỷ hoặc làm súc sanh. Nếu mình không lên trời mà cũng 
không xuống địa ngục, thì mình sẽ ở nhân gian mà sống một 
cuộc đời bình thường. Trong cuộc đời nầy, chúng ta ăn cũng 
không ít, mặc cũng không ít, ngủ cũng không ít, vậy cuối 
cùng rồi mình được cái gì? Thì cũng vẫn là tay không mà 
đến, tay không mà đi. Cho nên câu kệ nói: Dạo một vòng 
đời rồi cũng không. 


Bất như bất lai diệc bất khứ: Đối với cuộc đời như thế, rốt 
cuộc rồi chúng ta sống có ý nghĩa gì? Chẳng có nghĩa lý gì 
cả. Bởi vậy: “Chi bằng không đến cũng không đi.” 


Diệc vô hoan hỷ diệc vô bi: Nếu chúng ta không đến thì 
sẽ không có cái hoan hỷ, cũng không có cái bi ai. Như vậy 
không phải là bình yên quá lắm hay sao? Nhưng con người 
đâu có cam chịu cảnh vắng lặng. Không có chuyện, người 
ta cũng ráng kiếm chút chuyện để làm. Cho nên ai nấy cứ 
ở trong sáu nẻo luân hồi, chuyển tới chuyển lui, sanh rồi lại 
tử, tử rồi lại sanh, và cứ ở đấy mà làm người hồ đồ. Quý vị 
nói là họ đã hiểu rồi. Nhưng mà họ hiểu cái gì? Tôi không 
tin là họ đã hiểu. Họ chỉ hiểu cái tướng hư vọng vô thường 
của thế gian, cho nên tâm họ thường có phiền muộn, thường 
thường không an vui. Quý vị thử nói đi, người sống như thế 
rốt cuộc có mục đích gì? Nếu chúng ta có thể hiểu rằng làm 


317 


Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển Sáu 





316 


người không có ý nghĩa, vậy chúng ta nên tìm cho ra cái ý 
nghĩa chân chánh về cách làm người là gì. 


Riêng bản thân tôi cảm thấy: “Mạng người vô thường 
như trong khoảng thở ra hít vào.” Ngày xưa có ba ông lão. 
Một vị chín mươi tuổi, một vị tám mươi tuổi và một vị bẩy 
mươi tuổi. Ba ông lão cùng hợp mặt chung vui trong bữa 
tiệc liên hoan. Vị bảy mươi tuổi nói: “Năm nay hội đủ trước 
bàn tiệc, không biết sang năm sẽ thiếu ai?” Ông bảo là năm 
nay ba người chúng ta vui vẻ cùng nhau ăn cơm, uống rượu, 
nhưng không biết sang năm, trong ba chúng ta sẽ vắng ai. Vị 
tám mươi bèn nói: “Ông nói chỉ quá xa vời vậy! Hôm nay 
cởi được giầy và vớ, chẳng biết ngày mai có mang vào nổi 
không?” Nghĩa là tối nay tôi cởi giầy vớ ra rồi, nhưng không 
chắc rằng ngày mai tôi vẫn có thể được mang nó. Ông lão 
chín mươi tuổi bảo: “Ông cũng nói chuyện quá xa xôi đi. 
Hơi thở tôi vừa thở ra, nó có trở lại hay không, tôi cũng 
chẳng biết!” Nói được thế, bởi vì ông nầy đã chín mươi tuổi 
rồi. Chúng ta mỗi người hãy nên suy gẫm về những lời bàn 
luận của ba ông lão nầy. Chúng ta có chắc chắn được rằng, 
mình sẽ chẳng chết hay không? 


Có một người trung niên sau khi chết, anh chàng bèn đến 
gặp Diêm Vương và nói rằng: “Tôi còn trẻ, sức khỏe lại 
cường tráng, vậy Ngài gọi tôi xuống đây để làm gì? Tôi vẫn 
còn làm được nhiều việc lắm đó. Tại sao Ngài gọi tôi xuống 
đây mà cũng không thông báo trước cho tôi một tiếng nào? 
Hoặc là Ngài đánh điện tín hay viết thư cho tôi, để tôi chuẩn 
bị chớ. Bây giờ Ngài bắt tôi đến đây, thật là vô lý!” 


Diêm Vương bèn nói: “Ta đã gởi thơ cho ngươi mấy lần 
rồi, mà ngươi lại lơ đăng đâu thèm để ý đến.” 
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Người trung niên thưa: “Ngài gởi thơ cho tôi hồi nào?” 


Diêm Vương đáp: “Ta gởi cho ngươi lá thơ thứ nhất là lúc 
người hàng xóm của ngươi mới sanh con, nhưng qua hai hôm 
sau thì đứa bé chết. Ngươi có nghĩ là ngươi cũng sẽ chết hay 
không? 


Anh trung niên thưa: “A! Lá thư đó là gởi cho tôi sao? 
Tôi không nhận ra những chữ như thế, mà tôi cũng không 
biết đọc thơ. Thế còn lá thơ thứ hai?” 


Diêm Vương nói: “Ngươi đã thấy nhiều người ở lứa tuổi 
ngươi cũng chết mà, đó là thơ thứ hai đấy.” 


“Nhưng tôi không hề nghĩ là tôi cũng sẽ chết. Còn lá thơ 
thứ ba?” 


Diêm Vương tiếp: “Ngươi đã nhìn thấy người già, tai thì 
điếc, răng thì rụng, vậy sao ngươi không cẩn thận một chút. 
Ngươi có nghĩ rằng, tương lai cũng sẽ tới phiên mình hay 
không?” 


Người trung niên nghe xong thì cúi đầu ủ rũ, không nói 
một lời nào. 


Mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ nhận được những lá thơ 
nầy, nhưng mọi người đều không chú ý đến. Nếu chú ý đến 
thì có lợi ích gì? Chúng ta có phương pháp gì không? Chúng 
ta nên cố gắng học Phật, học liễu thoát sanh tử. Đối với 
sanh tử, chúng ta phải nắm chắc là mình sẽ được tự do sống 
chết. Có nhiều người nói đến tự do, nhưng đó là tự do giả 
tạo thôi. Còn sanh tử tự do, tức là mình muốn sống thì sống 
đến bao lâu cũng được; nếu mình muốn chết thì chết lúc nào 
cũng xong. Nói đến thì đến, nói đi thì đi. Mình từ đâu đến, 
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mình cũng biết; mình đi về nơi nào, mình cũng hay. Chúng 
ta học Phật Pháp là vì muốn được tự do đi lại - sanh tử do 
mình quyết định, Diêm Vương cũng không quản chế nổi. 
Dù ổng có gởi bao nhiêu điện tín, bao nhiêu lá thơ, mình 
cũng không cần màng tới. Muốn được tự do sanh tử, chúng 
ta phải bắt đầu từ đâu? Chuyện nầy rất đơn giản, chứ đâu có 
gì là huyền diệu. Chúng ta cũng không cần mỗi ngày phải 
đọc bao nhiêu bài chú để gởi cho Diêm Vương. Ỡ đây tôi 
có Lục Đại Tông Chỉ. Nếu quý vị lấy sáu đại tông chỉ nầy 
làm cơ sở, và rèn luyện thân tâm, tức quý vị sẽ được tự do 
sanh tử. 


Lục Đại Tông Chỉ là: 


1 - Không tranh: Không tranh là kể cả không nổi nóng. 
Một chút nóng giận cũng không được. Với ai mình cũng 
không phát cáu. Không nổi nóng thời phiền muộn vô minh 
cũng sẽ giảm bớt đi. Phiển não dứt rồi thì trí huệ sẽ phát 
sanh, và chúng ta cư xử với mọi người bằng tấm lòng từ bi. 


2 - Không tham: Không tham tài cũng không tham sắc; 
không tham danh cũng không tham lợi, cái gì mình cũng 
không tham muốn. Mà hãy nên: Anh cần cái gì thì tôi sẽ 
cho anh cái ấy. 

3 - Không cầu: Không truy cầu bên ngoài, những thứ 
không nên có thì mình tuyệt đối không cần đến. 

4 - Không ích kỷ: Nguyên nhân chúng ta không thể thành 
Phật và bị đọa xuống tam ác đạo cũng là vì tự tư ích kỷ. 
Nếu chúng ta không có lòng ích kỷ, thời bất kỳ tội nghiệp 
gì cũng không có. 


5 - Không tự lợi: Chúng ta không nên vì lợi ích cá nhân 
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mà bất chấp thủ đoạn để làm lắm chuyện phi pháp, hoặc 
làm những việc tổn hại đến kẻ khác. 


6 - Không vọng ngữ: Tức là nói thật. Chúng ta tuyệt 
không dối gạt kẻ khác, hay nói những lời nghe như thiệt 
nhưng lại là giả. 


Tôi cũng vì hai thầy Tam Bộ Nhất Bái, đi ba bước lạy một 
lạy mà nói Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành. Nhưng 
cho đến hôm nay, dù họ đã ngừng Tam Bộ Nhất Bái rồi mà 
họ vẫn chưa thực hành được bao nhiêu. Tại Vạn Phật Thành, 
tất cả mọi người đều nói về Lục Đại Tông Chỉ nầy. Ai có 
thể thực hành theo một cách đầy đủ thì người đó sẽ ra khỏi 
tam giới, sẽ thành Phật. Nếu tự mình không thể thực hành 
theo, mình cũng không nên oán trách người khác đã không 
giúp đỡ mình. Chỗ hiểu biết của tôi là ở Lục Đại Tông Chỉ 
nầy. Bất luận làm việc øì, nếu quý vị có thể giữ đúng theo 
Lục Đại Tông Chỉ thì quý vị sẽ không tạo nghiệp đâu. Đó 
là điều kiện tối cơ bản để thành Phật. Nếu chúng ta có thể 
làm được thì thế giới sẽ được thái bình. Khi người và người 
không có sự tranh giành với nhau, thế giới nầy làm sao mà 
không hòa bình cho được. Giữa người và người không có sự 
tham lam, như tôi không muốn những gì của quý vị, cũng 
chẳng tham các tài vật không chánh đáng, tức lúc đó mọi 
người sẽ cùng nhau chung sống trong hòa bình. Một khi mọi 
người đều không tham, không cầu, không tranh, không ích 
kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì thế giới tự nhiên sẽ 
hòa bình và vĩnh viễn sẽ không có sự phân tranh. Quý vị là 
những người học Phật, trước tiên hãy nên nhận thức rõ ràng 
về những điều kiện cơ bản nầy. Như vậy đối với việc học 
Phật, quý vị mới được nhiều lợi ích lớn lao. 


Giảng ngày 13 tháng 6 năm 1967 
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Kế: một số người muốn biết về cuộc đời quá khứ của tôi, 
cho nên bây giờ tôi sẽ sơ lược vài điểm để quý vị rõ. Tôi 
sanh trưởng ở vùng Đông Bắc và xuất gia từ nơi đó. Sau đó 
tôi bị gió nghiệp thổi đến Thiên Tân, rồi thổi tiếp đến Võ 
Hán, Hồ Bắc, Phổ Đà Sơn, Tô Châu Linh Nham Sơn. Sau đó 
nó lại thổi tôi đến Quảng Đông ở chùa Nam Hoa, và được 
thân cận với Lão Hòa Thượng Hư Vân. 


Đến năm 1950, tôi lại đến Hồng Kông. Và tại Hồng 
Kông tôi đã có một khoảng nhân duyên không lớn cũng 
không nhỏ. Trong thời gian tôi ẩn cư tại đó, tôi rất ít tiếp 
xúc với người ngoài. Năm 1962, tôi lại đơn độc một mình 
đến nước Hoa Kỳ. 


2, 


Lúc tôi mới đến San Francisco, Hoa Kỳ, cuộc sống ở 
đấy rất là khốn khổ. Tôi sống trong căn phòng dưới hầm 
(basement). Trong căn hầm nầy có cửa, nhưng không có 
cửa sổ, vì vậy ánh sáng mặt trời không soi thấu vào được. 
Vả lại nơi đó rất ẩm thấp, giống hệt như một ngôi mộ phần. 
Do đó tôi đặt tên riêng cho mình là “Mộ Trung Tăng,” tức 
là Ông Sư Trong Mộ. Tuy vẫn còn sống, nhưng tôi giống 
như người đã chết, có nghĩa là tôi không tranh chấp với bất 
cứ người nào. Chuyện gì người ta thích làm, tôi sẽ không 
tranh mà cứ để cho họ làm. Những gì người ta không thích, 
hoặc những thứ không tốt lành thì tôi thâu thập lại, giống 
như là đi nhặt rác rến vậy đó. 


Tôi ở trong “phần mộ” như thế được sáu năm. Đến mùa 
hè năm 1968, nhân duyên thành tựu là từ vùng Seattle, có 
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ba, bốn mươi sinh viên với đủ cả các văn bằng: bác sĩ, thạc 
sĩ, học sĩ, mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế là tôi chui 
ra khỏi ngôi mộ để bắt đầu hoằng dương Phật Pháp tại Tây 
phương. 


Tôi cũng xin nói thêm về chí nguyện và sự thực hiện 
việc phiên dịch kinh điển của tôi. Tôi là một người tài mọn 
ít học, cả đời chỉ được học tại trường hai năm rưỡi thôi. Tôi 
nhập học lúc mười lăm tuổi, nhưng đến mười bẩy tuổi lại 
thôi học. 


Đến năm mười lăm tuổi tôi mới bắt đầu đi học. Lúc mười 
sáu, mười bẩy tuổi thì tôi tham gia vào Hội Đạo Đức. Mười 
sáu tuổi, tôi đã giảng thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Một người 
bất học vô thuật như tôi mà biết giảng kinh, quý vị nói là có 
tức cười hay không! 


Khi ở Đông Bắc, tôi thường quan sát cách thức truyền 
bá giáo lý của các tôn giáo khác. Chẳng hạn như đạo Thiên 
Chúa và đạo Tin Lành, tôi thấy giáo nghĩa của họ được phổ 
biến một cách sâu rộng và có rất đông giáo đồ. Nguyên nhân 
chủ yếu là vì họ đã phiên dịch Thánh Kinh thành ra nhiều 
thứ tiếng trên thế giới và phổ biến một cách rộng rãi. Lời 
lẽ văn tự và giáo lý trong Kinh Thánh thì ngắn gọn, rõ ràng 
và dễ hiểu. Vả lại, nguyên toàn bộ giáo lý của họ đã được 
cô động, thâu gọn vào trong một bộ Kinh Thánh, không có 
rườm rà nên khiến cho nhiều người dễ dàng tiếp nhận. Đó 
là một nhân tố lớn khiến cho đạo Thiên Chúa và Tin Lành 
rất thịnh hành. Còn một nhân tế lớn khác cũng giúp cho họ 
được thành công, đó là họ để xướng về ngành giáo dục. Họ 
thành lập rất nhiều trường học để truyền bá giáo lý, cho nên 
điều đó đã có sự ảnh hưởng rộng rãi vô cùng. 
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Qua sự xem xét nầy, tôi bèn quyết định rằng: Nếu muốn 
trùng hưng Phật Pháp, chúng ta phải bắt đầu từ hai phương 
diện như: tự lưu truyền quảng bá kinh điển và đề xướng việc 
giáo dục. Bởi nhân đó mà tôi sớm phát nguyện, muốn phiên 
dịch Tam Tạng Kinh Điển thành ra các thứ tiếng ngoại quốc, 
ngõ hầu truyền bá đến toàn thế giới. 


Phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển là nhiệm vụ rất khó 
khăn. Ngày xưa, việc nầy đều do sự ủng hộ tận tâm của nhà 
Vua và các quan đại thần, chớ đâu phải do năng lực của một 
số dân chúng bá tánh mà làm được. Tôi là người không tự 
lượng sức mình. Tự bản thân tôi, một chữ ngoại ngữ cũng 
không thông, thế mà lại muốn gánh lấy trách nhiệm vĩ đại 
nầy. Đã không hiểu ngoại ngữ, vậy tôi làm sao phiên dịch 
đây? Tôi bèn tìm đến các vị học giả hiểu biết tiếng ngoại 
ngữ, để mà cúi đầu hoặc thăm hỏi. Thấy tôi trịnh trọng 
như thế, họ đều lấy làm vinh dự. Bởi vậy, tuy phiên dịch 
kinh điển là công việc rất khó khăn, song họ cũng dốc lòng 
làm. 


Từ năm 1968 đến nay, bổn hội chúng ta xuất bản có 
hơn trăm bộ kinh điển đã được dịch sang các ngôn ngữ Tây 
phương. Những kinh sách đó đã được lưu hành khắp các 
nước, và được nhân sĩ các nước xem rất trọng. Mặc dù công 
việc phiên dịch chưa thể nói là hoàn hảo lắm, nhưng đúng 
thật là nó đã thức tỉnh được rất nhiều người đang mê mộng, 
khiến họ sanh lòng chánh tín đối với Phật Pháp. Vả lại, qua 
cách thử nghiệm nầy cũng có tác dụng giống như chúng ta 
ném bỏ hòn đá để lấy vào viên ngọc quý. 


Chúng ta hy vọng trong tương lai, người ta sẽ làm công 
tác phiên dịch càng tinh thâm hơn, và càng đạt tới chỗ viên 
mãn hơn. 


Ê`z¿ 5 “»as¿ 2/fậ 





Mãi đến hôm nay, tôi vẫn còn đeo mang canh cánh trong 
lòng mối hoài bão phiên dịch kinh điển và tổ chức giáo dục. 
Nếu tôi không thực hiện được, thời chết sẽ không nhắm 
mắt. 


Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1987 
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`. nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên chú trọng 
về việc thực hành. Nếu chỉ nói suông mà không thực hành 
theo, dù ta có nói hay đến nỗi mọc cành, mọc lá, đơm hoa 
kết trái thì đó cũng vẫn thuộc về hư vọng. Vậy cũng giống 
như chỉ nói về thức ăn mà không được ăn, như đếm của báu 
cho người, tự mình chẳng có lợi lộc gì, là tự đối mình và dối 
người. Chúng ta nên tự hỏi rằng: “Mình nên làm người xuất 
gia như thế nào? Lầm người tại gia ra sao? Là người Phật 
tử thì nên như thế nào?” Chứ đừng chỉ lo giặt đồ cho người 
khác, đến nỗi tự bản thân lao nhọc xuất mồ hôi, và quần áo 
mình vẫn còn dơ bẩn. 


Khi nghiên cứu kinh văn, chúng ta nên đem kinh văn hòa 
hợp vào thân, tâm, tánh mạng của chính mình và tự hỏi: “Ta 
có thể làm theo Đạo lý nầy không? Ta có thể tu hành bằng 
cái tâm ngay thẳng và cái tâm chân thật không? Phải chăng, 
ta chỉ là người buông thả, lãng phí thời gian trong giáo lý 
nhà Phật? Có phải ta là người đầu cứng như đá, là người hay 
nói mà chẳng bao giờ chịu làm?” Chúng ta nên hồi quang 
phản chiếu, xem xét lại bản thân và tự hỏi: “Rốt cuộc rồi 
mình muốn làm một người Phật tử như thế nào đây?” 


Làm người Phật tử chân chánh thì sẽ không sợ bất cứ ai 
nói về lỗi của mình. Khi mình có lỗi mà có ai nêu ra, chúng 
ta cũng nên chấp nhận. Bất kể rằng người phê phán đó có 
trí thức nhiều hơn hay kém hơn mình, lớn tuổi hơn hoặc nhỏ 
tuổi hơn mình, là nam hay nữ, chúng ta nhất nhất đều nên 
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chấp nhận, chứ không nên cãi lý hoặc biện luận cho mình. 
Biết mình sai quấy mà không chịu sửa thì đó là lầm lỗi rồi. 
Cho nên nói: “Có lỗi biết sửa, xem như không, nếu che giấu, 
tội càng tăng.” Nếu cứ biện hộ để giấu lỗi mình, như vậy chỉ 
làm tăng thêm nghiệp tội của mình thôi. 


Khi thấy người phá giới hoặc phạm pháp, các thầy Tỳ 
Kheo giữ giới có thể đuổi hoặc khiển trách người đó. Nhưng 
nếu người không có lỗi, mà quý vị cứ nói là người đó phạm 
lỗi, như thế cũng không đúng đâu. Hoặc ai đó vô tình phạm 
lỗi, quý vị cũng không nên bươi ra tật xấu của người ta. Quý 
vị cũng không nên trước mặt thì nói phải, nhưng sau lưng 
lại nói quấy; hoặc đối diện người thì nói chẳng có vấn để 
gì, nhưng sau lưng họ thì tào lao nhiều chuyện. Lại có một 
số người không tự biết mình, cứ tưởng mình là hay lắm. Họ 
lại thích trổ tài để tạo danh kiếm lợi, kết bè kết đẳng, giao 
du thân thiết với mọi người. Những hạng người như vậy sẽ 
không được phép ở trong Phật Giáo. 


Người tu đạo cần phải ngày ngày giữ gìn tâm đạo và 
tâm thực hành. Nếu lừa người, dối mình thì mình có lỗi với 
người, mà cũng có lỗi với chính mình và là người tạo nghiệp 
tội trong Phật giáo. 


Giảng ngày 16 tháng 6 năm 19S7 
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%8 Đề tâm là gì? Bồ Đề là danh từ tiếng Phạn, dịch 
là “Giác Đạo,” nghĩa là con đường giác ngộ. Bồ Đề tâm là 
chân tâm căn bản, cũng tức là cái tâm không hồ đồ. Tâm hồ 
đồ là tâm tạo nghiệp, tâm không giác đạo. Do đó, chúng ta 
phải biết cho rõ con đường nầy là dễ đi hay khó đi. Biết rõ 
lộ trình rồi chúng ta mới có thể đạt đến mục đích. Lại nữa, 
Bồ Đề tâm tức là lúc đi đứng nằm ngôi, chúng ta đều tôn thủ 
đúng pháp luật, mà pháp luật đó chính là giới. Nói đơn giản 
là: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. ” 


Chư ác mạc tác tức là giới. Có năm Giới: Sát, Đạo, Dâm, 
Vọng, Tửu (rượu). Chúng thiện phụng hành tức là hành thập 
thiện. Thân, khẩu, ý của chúng ta tổng cộng có mười điều 
ác. Thân thì phạm sát, đạo, dâm; khẩu thì phạm: ỷ ngữ, 
vọng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt; ý thì phạm: tham, sân, sI. 
Nếu không làm mười điều ác nầy, vậy là chúng ta đã thực 
hành thập thiện rồi. Tôi nay xin giải thích một cách sơ lược 
như sau: 


Thân có ba điều ác là: Sát, đạo, dâm. Thật ra, có rất 
nhiều người không phải là không biết thiện ác, nhưng họ 
biết mà vẫn cứ cố phạm. Lấy việc sát sanh ra mà nói, người 
ta đa số biết rằng, sát hại sanh linh là không đúng, nhưng họ 
vẫn cứ phạm giới sát. 


Trộm cắp tức là của không cho mà lấy, biết rõ trộm cắp 
là không tốt, thế nhưng họ vẫn cứ trộm cắp. Tà dâm là ham 
thích nhục thể, nó là thứ khoái lạc hư vọng chứ đầu phải 
thật. Bởi vì thứ khoái lạc nầy là giả, cho nên con người rất 
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dễ đam mê mà quên mất sự khoái lạc chân thật. Đây là căn 
bệnh thông thường của người đời. Thật thì không ai nhận ra, 
nhưng cái giả thì mọi người lại ùa chạy theo. 


Cho nên nói: “Nhất thiên năng mại thập đảm giả, thập 
thiên nan mại nhất đẳn chân,” tức là một ngày có thể bán 
được một ngàn gánh giả, nhưng khó bán được một gánh thật 
trong mười ngày. Người đời kỳ quái như thế đấy! 


ý nghiệp của chúng ta phạm ba điều ác như: Tham, sân 
và si. Tham là lòng tham lam không biết chán. Có người 
trong lòng cứ nghĩ rằng: “Nếu có được một triệu thì mình 
đã thỏa mãn lắm rồi.” Nhưng khi có được một triệu, hắn 
lại nghĩ đến mười triệu, thậm chí đến cả mười tỷ luôn. Bao 
nhiêu cũng không thỏa mãn được lòng tham đó. 


Có bài kệ như sau: 


Chung nhật mang mang chỉ vị cơ, 
Đắc liễu bão phạn hựu tư y, 

Y thực lưỡng ban câu phong túc 
Tiện tưởng cao lâu dữ mỹ thê, 

Thú hạ kiều thê tịnh mỹ thiếp, 

Xuất nhập vô thuyên thiểu phi cơ, 
Luân thuyền phi cơ cụ kỷ bị, 

Hựu vô quan chức bị nhân khi, 

Ngũ phẩm Tứ phẩm hiềm quan tiểu, 
Tam phẩm Nhị phẩm dã hiểm đê, 
Nhất phẩm đương triều tát TỂ tướng, 
Cánh tưởng diện nam khứ đăng cơ, 
Nhất nhật đăng cơ tọa liễu điện, 
Hựu tưởng thành Tiên hạ cuộc kỳ. 
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Nghĩa là: 

Cả ngày bận rộn chỉ vì đói, 

Được no cơm lại nghĩ áo quần, 

Khi cơm áo hai thứ đầy đủ, 

Bèn tưởng muốn nhà cao vợ đẹp, 
Cưới vợ đẹp, thiếp hầu xinh xắn, 
Dạo đi còn thiếu tàu máy bay, 

Khi sắm đủ tàu thuyền phi cơ, 

Lại chưa chức phận bị người khinh, 
Ngũ phẩm Tứ phẩm chê là nhỏ, 
Tam phẩm Nhị phẩm vẫn còn thấp, 
Được chức Tể Tướng đệ nhất triểu, 
Kế muốn đội mão lên ngôi Đế, 
Một ngày chểm chệ trên ngai điện, 
Lại muốn cùng Tiên họp đánh cờ. 


Con người suốt ngày bận rộn chỉ vì lo cho no bụng. Khi 
bụng no rồi, người ta lại nghĩ đến quần áo đẹp, chưng diện 
đồ tây thẳng cón và thích kết giao với các quan chức thượng 
lưu trong xã hội. Đến khi chuyện ăn no, mặc đẹp đã đầy đủ, 
người ta lại nghĩ đến chuyện cưới vợ đẹp, hoặc lấy được ông 
chồng tuấn tú đẹp trai. Khi được vợ đẹp, thiếp hầu xinh xắn, 
hoặc chồng khôi ngô tuấn tú, họ lại nghĩ đến kiệu xe, mua 
một cổ xe có tiếng, thậm chí còn muốn có phi cơ để đi đó, 
đi đây. Khi trong tay có đủ máy bay, xe hơi, họ lại nghĩ nếu 
chẳng có chức vị quan tước, mình sẽ bị người ta coi thường. 
Thế là họ lại lân la đến quan trường. Làm quan Ngũ phẩm 
Tứ phẩm, cho đến Tam phẩm, Nhị phẩm mà họ vẫn chê 
là nhỏ. Cuối cùng họ làm tới chức Nhất phẩm, tức đại Tế 
Tướng hay Quốc vụ khanh. Nhưng vẫn chưa cho là đủ, họ 
lại còn muốn làm Tổng Thống, hay làm Hoàng Đế. Một khi 
được đăng triểu lên bảo điện làm Hoàng Đế, họ lại muốn 
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thành Tiên, trường sanh bất tử và được đánh cờ với các vị 
Tiên nhân. 


Đó là hình dung về cái lòng tham không đáy của con 
người chúng ta. Dù đã có được gia tài ngàn vạn, nhưng lại 
muốn nắm trọn quyền kinh tế quốc gia. Khi nắm được nền 
kinh tế toàn quốc rồi, thậm chí còn muốn nắm luôn cả mạch 
mạng kinh tế của toàn thế giới. Nói tóm lại, trên thế gian 
có hai hạng người, một loại là tham danh, một loại là tham 
lợi. Kẻ tham danh thì cố dùng trăm phương ngàn kế để làm 
cho tiếng tăm mình được to lớn thêm. Người tham lợi thì dốc 
lòng tìm mọi mưu kế để càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất 
cả đều là do lòng tham sai khiến mà ra. 


Trong tâm lại còn có độc sân. Sân tức là tâm sân hận, 
nổi nóng bừng bừng, gọi là: “Khuyết đức đới mạo yên” tức 
là thiếu đức như đầu đội khói. Người có tánh nóng dữ dội thì 
giống như suốt ngày đầu bị đội khói, có khí nóng cuỗồn cuộn 
xông lên. Đó là dấu hiệu của sự thiếu đức. 


Người cao quý thật sự thì không nổi nóng. Nếu có tánh 
nóng, nhất định là họ cũng phải tự kiềm chế, hàng phục, 
điều hòa cho thân tâm được bình tĩnh và biết biến độc sân 
thành ra hiển hòa, biến dao mác thành ra ngọc lụa. 


Ba độc tham, sân, si có mối liên hệ với nhau. Tất cả 
phiển muộn của con người đều là do từ tham dục mà ra. Khi 
có lòng ham muốn, chúng ta bèn hướng ra bên ngoài để tìm 
cầu. Thấy đồ tốt đẹp là chúng ta muốn chiếm làm của riêng. 
Nếu chiếm không được thì chúng ta nổi sân. Một khi đã nổi 
sân, đầu óc chúng ta trở nên tối tăm mê muội, rồi biến thành 
ngu si. Cái độc si nầy, không phải là chỉ đến cái ngu sĩ của 
loài bạch tượng, mà nói về người không biết lý lẽ, mê muội 
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về luật nhân quả, bởi năng khiếu nhận thức của tâm đã bị 
che khuất rồi. Ba thứ độc nầy là căn nguyên của tất cả các 
phiền não. Muốn trừ phiển não, trước hết là chúng ta phải 
chặt đứt cái gốc của ba độc tham, sân, si. 


Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như: ỷ 
ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ỷ ngữ là nói lời thêu 
dệt bâng quơ, không thật, hoặc nói những lời không đàng 
hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng 
ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời 
nói ác độc mắng nhiếc người, khiến cho người nghe không 
thể nào chịu nổi. Lưỡng thiệt là nói thị phi phải trái, xúi giục 
làm cho hai bên ly gián, như rắn hai đầu. 


Trên đây là phần giải thích sơ lược về thập ác của thân 
khẩu ý. Nếu chúng ta có thể chuyển thập ác thành thập 
thiện, cẩn thận giữ gìn để không vi phạm, tức là giữ giới 
luật. Tâm Bồ Đề là một biệt danh của giới luật. Giới luật 
là dạy mình giác ngộ. Tâm Bồ Đề là chủng tử thiện vốn có 
trong tâm mọi người. Nếu chúng ta không quên tâm Bồ Đề 
thì thiện căn của chúng ta sẽ không đứt đoạn. Không hồ đồ 
tức là tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy cố gắng vun bồi cho hạt 
giống Bồ Đề tăng trưởng, và hướng thẳng đi trên con đường 
thành Phật. 


Giảng ngày 16 tháng 6 năm 19657 


“4 Z/ật 2/⁄dê - 
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đãi năm tại Vạn Phật Thành, lễ Tắm Phật đều được 
cử hành ở ngoài trời. Hôm nay trời quá nóng, có số người 
đứng đợi ở bên ngoài hơi lâu, bị phơi nắng đến toát cả mổ 
hôi. Thật ra, nắng mặt trời cũng là cái thử thách xem quý vị 
có thành tâm đến đây tắm Phật hay không đó thôi. Giả như 
quý vị có lòng thành, bị nắng chiếu chút chút, quý vị cũng 
không cảm thấy khổ. Còn nếu không thành tâm, quý vị sẽ 
không chịu nổi. Tuy nhiên, đã có một số người chịu không 
nổi rồi. Vậy sau nầy chúng ta có thể sẽ thay đổi phương thức 
tắm Phật cho tốt hơn. Từ chánh điện đi ra, đại chúng có thể 
đi xa thêm một chút, rỗi dạo vòng lại để tắm Phật và đi trở 
về chánh điện. Như vậy mọi người sẽ miễn phải chờ lâu ở 
ngoài trời. 


Phương thức tắm Phật ở đây gọi là “nhị long thổ thủy, ” 
tức như hai con rồng phun nước. Người ta đi ra từ hai bên 
chánh điện, trông giống như hai con rồng cùng đến để tắm 
Phật. 


Trong số người đến dự hội hôm nay, có người bị bệnh 
hoặc có người gặp những chuyện khốn khổ. Tình hình hoàn 
cảnh của mỗi người thì không giống nhau. Nhưng bởi vì mọi 
người đều quá thành tâm, tôi tin rằng chư Phật và Bồ Tát sẽ 
rất hoan hỷ mà nói: “Hỡi thiện nam tử, thiện nữ nhân! Các 
con nhẫn chịu được sự nóng bức như vậy để đến Vạn Phật 
Thành dự lễ Tắm Phật. Vậy tất cả những điều mà các con 
mong muốn, các con đều sẽ được mãn nguyện, toại lòng 
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như ý!” Thế là người có tật bệnh sẽ thuyên giảm, người có 
chuyện nguy khốn sẽ chuyển thành kiết tường, tất cả tai nạn 
vô hình trung đều tiêu diệt hết. 


Quý vị chân thành phát tâm Bồ Đề để tin Phật, điều nầy 
dù có dùng tiền cũng không mua được. Cho nên hôm nay, 
tôi xin chú nguyện đến mọi người. Mong cho quý vị mọi 
việc đều được như ý nguyện, và luôn tinh tấn đi trên đường 
Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. 


Khi đến Vạn Phật Thành, quý vị có để ý coi nơi đây có 
gì khác biệt so với những chỗ khác không? Tôi nói cho quý 
vị nghe là ở đây lúc ăn cơm, chúng ta không nói chuyện, đó 
là chỗ không giống với các nơi khác. Nếu chúng ta không 
nói chuyện, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn. Chúng ta mà 
nói nhiều quá thì khó tiêu hóa, và sẽ sanh ra biết bao chứng 
bệnh kỳ quái. Vạn Phật Thánh Thành vì muốn cứu vãn cho 
toàn nhân loại, cho nên trước hết chúng ta phải giúp cho 
mọi người được khỏe mạnh. Nếu thân thể mình không mạnh 
khỏe, mình làm sao cứu giúp được người khác đây? Do vậy, 
sở học của chúng ta là trí huệ, điểm chú ý của chúng ta là 
thân thể khỏe mạnh. 


Trong lúc ăn cơm, chúng ta nên chuyên tâm mà ăn, chứ 
đừng lựa chọn. Dù thức ăn không ngon, mình cũng nên ăn 
một chút. Nếu chúng ta xua đuổi bọn quỷ tham ăn, quỷ lười 
biếng, quỷ ngủ gục chạy hết, như vậy mọi chuyện đều sẽ tốt 
lành. Cái triết lý nầy hàm chứa sự thật rất phong phú. Chỉ 
cần quý vị hiểu được, ăn như thế nào, mặc như thế nào, ngủ 
như thế nào, nhất định quý vị sẽ phát tài. Tại sao người ta 
không phát tài? Bởi vì họ lười biếng quá đi thôi! 


Cho nên nói: “Cần kiệm trị gia, gia nghiệp phú; thư hương 
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giáo tử, tử tôn hiển.” Vậy chúng ta đâu cần phải mua cổ 
phần, cổ phiếu gì để cầu phát tài. Nếu muốn kiếm thêm 
tiền, quý vị chỉ cần lạy Phật nhiều thêm. 


Có người nói: “Tôi suốt ngày lo mua cổ phiếu, tại sao 
thầy nói những lời không kiết tường như thế? Vậy là tôi nhất 
định sẽ không kiếm được tiễn rồi.” Quý vị muốn kiếm tiền 
à thì lạy Phật nhiều thêm một chút. Lạy Phật so với mua cổ 
phiếu còn tốt hơn đó. 


Sau nầy, nếu các vị có bạn bè đến tham gia lễ Phật Đản, 
các vị nên báo trước cho họ biết là ở đây không ăn thịt, không 
uống rượu, không hút cần sa ma túy, cũng không nhảy đầm. 
Chỗ nầy không phải là khu vực để ngắm cảnh giải trí, cũng 
không giống như trung tâm cờ bạc ở RENO. Quý vị nên nói 
với người ta rằng, ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến việc thân 
thể khỏe mạnh và việc bồi dưỡng trí tuệ. Bởi vậy chúng ta 
không nên tham hưởng thụ, như tham xe sang, quần áo đẹp, 
vì đó là tiêu phí tiền bạc. Tiền tài như phân như đất, chỉ xem 
quý vị có biết dùng nó hay không. Như phân thì có thể dùng 
làm phân bón cho lúa mạ, chớ đâu có ăn được. Đồng với lý 
trên, tiền cũng phải biết cách dùng thì mới đúng với ý nghĩa 
của nó. 


Giảng ngày 23 tháng 6 năm 1967 
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_đùý vô thường” không phải chỉ vỏn vẹn có một loại, 
mà có ít nhất đến năm loại là: Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 
(Thanh, Hoàng, Hồng, Bạch, Hắc). Căn cứ theo lý luận đông 
y: ngũ hành phối hợp với ngũ tạng trong thân thể con người 
và cũng tương ứng với ngũ sắc năm màu, ngũ quý năm mùa 
và ngũ phương năm hướng. Dưới đây là phần sơ lược, nếu 
giảng giải tỉ mỉ về lý lẽ của nó thì vô cùng vô tận. 


1) - Can - mộc - đông - xuân - thanh. 

2) - Tâm - hỏa - nam - hạ - xích. 

3) - Phế - kim - tây - thu - bạch. 

4) - Tỳ - thổ - trung - trường hạ - hoàng. 
5) - Thận - thủy - bắc - đông - hắc. 


Ngũ hành có cái lý lẽ là “tương sanh tương khắc.” Mà 
năm loại quỷ vô thường cũng dựa theo cái lý ngũ hành tương 
khắc, và có thể làm cho ngũ tạng của chúng ta phát sanh 
nhiều thứ tật bệnh liên quan với nhau. 


1) - Hắc Quỷ vô thường - Ví như người có bệnh thận. Và 
thận thuộc thủy có sắc đen. Bởi thủy khắc hỏa cho nên 
nó ảnh hưởng cả tim cũng sanh bệnh. 


2) - Hoàng Quỷ vô thường - Tỳ thuộc thổ, sắc vàng. Tỳ 
có bệnh do thổ khắc thủy, do đó nó lần lượt ảnh hưởng 
đến thận. 


3) - Thanh Quỷ vô thường - Can (gan) thuộc mộc, sắc 
xanh. Gan có bệnh do mộc khắc thổ, tiếp đến là nó sẽ 
làm ảnh hưởng khiến cho tỳ cũng bị bệnh. 
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4) - Bạch Quỷ vô thường - Phế (phổi) thuộc kim, sắc 
trắng. Kim khắc mộc nên phổi bị bệnh, khiến ảnh hưởng 
đến gan cũng có bệnh. 


5) - Hồng Quỷ vô thường - Tim thuộc hỏa, sắc đỏ. Tim có 
bệnh do hỏa khắc kim. Cho nên khi tim có bệnh, nó cũng 
có thể ảnh hưởng đến công năng của phổi. 


Như vậy, ngũ hành tương khắc, mà các chứng bệnh của 
ngũ tạng cũng là tùy theo ác tánh tuần hoàn của quy luật 
nhất định mà sanh ra. 


Một con quỷ vô thường có thể chiêu tập lại thành năm 
con quỷ vô thường. Như vậy cũng đủ thấy mạng người là vô 
thường, chỉ trong khoảng thở ra hít vào. Con người có thể 
chết đi, con người cũng có thể sống trở lại. Năm tên quỷ 
vô thường nầy có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sinh lý 
và tâm lý của con người. Nhưng bọn chúng không phải tự 
nhiên mà đến. Không phải là chuyện một sớm một chiều. 
Mà do trong khoảng thời gian con người từ nhỏ cho đến lúc 
trưởng thành, họ đã tích lũy từng chút từng chút một, đến nỗi 
cuối cùng gây ra tình trạng không thể nào thâu thập được 
nữa. Nghiên cứu về căn nguyên, tất cả các thứ bệnh tật quỷ 
quái, cho đến cả sanh tử cũng đều là từ “vô minh” mà ra. 
Nếu phá trừ được vô minh, thời tất cả các bệnh, tất cả các 
quỷ vô thường cũng sẽ không còn. Vô minh chính là cội 
gốc của tất cả tội ác, phiển não, bệnh khổ cho đến cả sanh 
tử. Con người nên học cách mở mang trí huệ. Khi có trí huệ 
rồi, chúng ta sẽ vận chuyển được ngũ hành, đem các đạo lý 
“tương khắc” biến thành “tương sanh,” như có thể làm cho: 
kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, 
thổ sanh kim. “Tương sanh” tức là cùng giúp đỡ dẫn dắt lẫn 
nhau, có thể biến hóa dao mác thành ra ngọc lụa. 
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Bởi vậy, chúng ta nhất định phải phá trừ vô minh để sanh 
trí huệ. Có trí huệ tức là chúng ta sẽ phá trừ được tất cả các 
chấp trước. Vì sao con người có chấp trước? Bởi vì vô minh 
tác quái đấy. Vô minh là đầu mối của tội ác và tai họa. Cho 
nên, người tu hành nhất định phải phá trừ vô minh. Một khi 
vấn để căn bản đã bị diệt trừ, các vấn đề khác sẽ nhân đó 
mà được giải quyết một cách dễ dàng. 


Cho nên nói: 


Đãn đắc bổn, mạc sâu mạt, 
Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, 
Ký năng giải thử như ý châu, 
Tự lợi lợi tha chung bất kiệt. 


Nghĩa là: 

Chỉ lấy gốc, chớ lo ngọn, 

Như gương trong sạch chứa bảo trăng, 
Đã hiểu được ngọc như ý nầy, 

Lợi mình, lợi người mãi không hết. 


Bệnh hoạn là do nghiệp chướng và quỷ thần đang tác 
quái. Chúng ta cũng không thể dùng con mắt nhục nhãn để 
quan sát các hiện tượng bệnh tật một cách đơn giản như thế. 
Do bởi bản thân của bệnh nhân có nghiệp chướng, cho nên 
mới có nhiều loài quỷ quái đi theo đòi nợ và gây rắc rối cho 
người bệnh. Do đó, tùy theo tình hình của chứng bệnh, nếu 
đơn thuần chỉ trông cậy vào thuốc men để trị liệu thì chưa 
đủ đâu. Mà người bệnh còn phải hiểu rõ về cái nhân duyên 
nghiệp chướng của bản thân mình. Thêm vào những bài linh 
chú Phật Pháp, như vậy trị bệnh sẽ được hiệu quả hơn, cho 
nên “thuốc đến là bệnh trừ,” có linh nghiệm liền. Bởi vậy, 
thời xưa có những vị thầy thuốc được danh dự là “thần y” 
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như Hoa Đà đời Đông Hán, Tôn Tư Mạc đời Đường. Về đức 
độ trị bệnh của họ thì không thể nghĩ bàn. Những vị đó đều 
tin Phật, chẳng qua trên y án trị liệu không có ghi chép lại 
mà thôi. 


Có số bệnh nhân được bác sĩ trị liệu có kết quả. Song, 
cũng có bệnh nhân được bác sĩ chữa lành bệnh nây rồi, 
nhưng bệnh khác lại phát ra. Vừa trị hết bệnh nầy thì lại 
xuất hiện bệnh mới khác. Có khi họ liên tiếp bị hai ba thứ 
bệnh như vậy, cũng bởi vì nghiệp chướng cứ mãi quấy rầy 
ở phía sau. Như Bác sĩ đã đánh lui được con quỷ gây bệnh, 
nhưng con quỷ nầy sẽ đi tìm con quỷ khác đến giúp đỡ, rồi 
chúng trở lại tấn công vào hang huyệt khác của người bệnh. 
Bọn quỷ cũng thường có hành động tập thể theo từng đoàn, 
từng đám với nhau. 


Trung Hoa có câu thành ngữ: “Bệnh nhập cao hoang, ” 
bệnh đã vào tim, cho biết là bịnh tình trầm trọng, không thể 
cứu chữa được. 


Trong Tả Truyện Thành Công Thập Niên có ghi chép 
như sau: Tấn Cảnh Công bị bệnh, Tân Bá mời Cao Hoãn 
chữa trị. Trong lúc Cao Hoãn chưa kịp đến, Tấn Cảnh Công 
nằm mộng thấy có hai đứa tiểu nhân. 


Một đứa nói: “A! Lương y giỏi vậy, e rằng hắn sẽ làm 
tổn thương đến mình. Mình phải làm sao đây?” 


Đứa kia nói: Chúng ta cư ngụ trên là hoang, dưới là cao 
thì làm gì được ta chớ! (Chỗ dưới quả tim gọi là Cao, Hoang 
là chỗ dưới tim trên hoành cách mô). 


Sau đó bác sĩ đến bảo: Bệnh nầy không thể làm gì được, 
trên Hoang, dưới Cao, công không được, mà thông cũng 
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không tới. Thuốc không thấm đến, không trị được đâu. 


Tấn Cảnh Công nói: Lương y! Hoang là hoành cách mô, 
Cao là tung cách chướng đó. 


Tấn Cảnh Công nhờ nằm mộng mà biết được vị trí hai 
đứa tiểu quỷ đã chui vào ở trong thân thể ông. Sau đó, tuy 
mời được thái y nước Tần là Cao Hoãn đến chữa trị. Cao 
Hoãn vốn là học trò giỏi của lương y Biển Thước, là vị nổi 
tiếng đương thời, nhưng ông cũng không có cách nào cứu 
vãn được bệnh tình của Tấn Cảnh Công. Bởi vì bộ phận 
trên hoang, dưới cao, châm cứu trị liệu gì cũng không thông 
được. Do đó người đời sau nhân câu chuyện nầy, lập nên 
thành ngữ “Bệnh Nhập Cao Hoang” để hình dung về chứng 
bệnh nan y, không thể nào cứu chữa được. 


Ở trên thế gian, có cả trăm ngàn bệnh tật kỳ quái, cái 
gì cũng có hết, gọi là: “Wghi nan tạp chứng,” những chứng 
bệnh nan y khó trị đã khiến cho cả đám bác sĩ cũng phải bó 
tay. Nhưng những chứng bệnh cổ quái linh tinh đó, ngay cả 
trong sách vở về y dược cũng không có ghi chép lại. 


Khi tôi vừa mới xuất gia, tôi vẫn thường hay trị bệnh 
cho người ta. Nhưng tôi không có viết toa thuốc cho bệnh 
nhân, tôi cũng không có dùng thủ thuật mổ xẻ hoặc châm 
cứu gì cả. Tôi chỉ dựa vào tấm lòng chân thành của tôi để 
niệm những bài linh chú Phật giáo mà thôi. Tâm chí chân 
thành đó là cứu người. Lúc bấy giờ, tôi đã không biết gì đến 
chuyện phải cứu quỷ, cứu ma. Trong tâm tôi chỉ có tư tưởng 
cứu người, vì thế tôi đã làm bọn quỷ không vui lòng. Bởi vì 
khi quý vị chữa bệnh cho người, bọn ma quỷ nghĩ rằng quý 
vị muốn chống đối chúng, thế là chúng giận lây đến người 
chữa trỊ. 
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Khi tôi còn ở Đông Bắc, có vô số loài sơn yêu thủy quái 
kéo đến từ bốn phương tám hướng, ngày đêm sáu thời chúng 
đều theo dõi tôi và chờ cơ hội để báo thù. Nếu có chút sơ 
hở là chúng thừa cơ xông vào. Quả thật là tôi không thể 
nào để phòng được, cho nên thường bị thiệt hại. Hoặc chỉ 
mình tôi bị thua thiệt, hoặc là khiến cho những người chung 
quanh tôi cũng bị thiệt thòi lây. Đa số người ở đó hoàn toàn 
đâu biết gì về tình cảnh bên trong. Có lần nước phát dâng 
ngập ở làng Đông Tỉnh, chỉ vỏn vẹn trong bốn giờ đồng hồ 
mà đã dìm chết ba mươi người, và cuốn trôi hơn tám trăm 
nóc nhà. Trận hồng thủy đó kéo đến rất nhanh, người đứng 
trên giường lò (chỗ ngủ phía trên nắp lò sưởi) cũng bị chết 
chìm. Số nạn nhân bị thiệt thòi đó cũng là tại tôi. Bọn yêu 
ma quỷ quái muốn dâng nước cho ngập lụt vốn để dìm chết 
tôi, nhưng rốt cuộc tôi không bị chết chìm, mà làm liên lụy 
đến rất nhiều người. Cho mãi đến ngày nay, đối với sự việc 
đó, tôi vẫn cứ khắc khoải trong lòng và cảm thấy rất có lỗi 
với những người đã mất. 


Giảng ngày 26 tháng 7 năm 19S7 
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Z⁄a Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, 
tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang 
thuộc Đông Bắc, Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân 
Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh 
được tất cả tám người con, năm trai ba gái và Ngài là út. 

Ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật 
vậy. Chẳng bao lâu tiếng đồn về sự hiếu thảo của Ngài vang 
khắp bốn phương. Khi đó mọi người đều gọi Ngài là Bạch 
Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Bạch). 

Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời; bấy giờ Ngài từ 
giã họ hàng lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm Thầy 
và quy y, chính thức xuất gia, thọ giới. Sau đó, Ngài về lại 
nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong ba năm. Suốt thời 
gian ấy, Ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa 
Thiển, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A Di Đà. 
Rất nhiều lần Ngài ngồi Thiển rồi nhập Định, liên tiếp trong 
nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. 

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Ngài vân du khắp nơi. Cuối 
cùng, trải qua hơn ba ngàn dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, 
bái kiến vị Đại Thiện Tri Thức của thời bấy giờ là Lão Hòa 
Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa 
nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng 
ngộ của Ngài. Khi đó, Lão Hòa Thượng nói: “Như thị, như 
thị!” và Ngài cũng đáp lại: “Như thị, như thị!” Bấy giờ, Lão 
Hòa Thượng ấn chứng sở đắc của Ngài và Ngài chính thức trở 
thành vị Tổ thứ chín của dòng pháp Quy Ngưỡng. 
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Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận 
chức Viện Trưởng Viện Giới Luật của Chùa Nam Hoa. 

Năm 1950, Ngài từ giã chùa, lên đường sang Hương 
Cảng. Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai 
vãng øì đến bụi trần, tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số Tăng-lữ 
từ Trung Hoa, Đại Lục qua Hương Cảng ty nạn và họ cần sự 
giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời 
sơn động, lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp 
xây dựng nhiều đạo tràng khác. 

Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, 
nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ 
đợi cho cơ duyên hoằng dương Đạo Pháp chín muôi. Lúc ấy, 
Ngài tự gọi mình là “Mộ Trung Tăng” (nhà Sư trong phần mộ), 
hay là Hoạt Tử Nhân (người đã chết nhưng còn sống). Những 
Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm 
động và cung kính ủng hộ, cúng dường Ngài. 

Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến, Ngài nói: “Một 
đóa hoa sẽ nở ra năm cánh.” Mùa hè năm đó, Ngài chủ trì 
Pháp Hội giảng Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp 
Hội kết thúc, quả nhiên có năm người Mỹ đầu tiên xin xuất 
gia với Ngài. 

Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều Pháp Hội cùng giảng 
giải các bộ kinh như: Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp 
Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn v..v... Năm 1971, Ngài giảng bộ 
kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. 

Song song với việc giảng Kinh, thuyết Pháp, Ngài còn 
làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập 
Vạn Phật Thánh Thành là nền tẳng căn cứ địa để hoằng dương 
Phật Pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài xây 
dựng chế độ Tùng-lâm, đào tạo Tăng, Ni, học chúng, tạo 
nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành. 
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Phật Thuyết Kinh A Di Đà - Không như những bộ kinh khác, vì đây là bài 
kinh không người thưa thỉnh mà Phật tự thuyết giảng. Quyển kinh này được Hòa 
Thượng Tuyên Hóa lược giảng ý nghĩa và phương pháp hành trì, để chúng ta nhận 
thức rõ hơn về công năng và giá trị của bộ kinh A Di Đà. Phần nội dung có để cập 
đến cuộc đời và xen kẽ những câu chuyện kể về các đệ tử lớn của Phật thật lý thú. 
Sách có thêm phần chú thích và nhiều danh từ Phật học căn bản. 


Kinh Kim Cang - Toàn bộ tên kinh, gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. 
Công dụng của kinh là phá tan tất cả những chấp trước, vướng mắc về các tướng: 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ví như Bồ Tát khi thực hành bố thí mà còn chấp 
thấy ta là kẻ bố thí, có người được bố thí, tức đó không phải là Bồ Tát. Cho nên 
đức Phật bảo: Bồ Tát không nên trụ vào sắc mà bố thí. Trong thời mạt pháp, nếu 
có người khi nghe kinh Kim Cang liền sanh lòng tin hiểu thọ trì thì thật là hiếm 
có, vì người thế gian lại thường có tâm chấp ngã, chấp pháp. 


Khai Thị - Gồm những lời giảng dạy của H.T. Tuyên Hóa về các đạo lý căn bản 
như: nhân cách làm người đối với gia đình, xã hội và cả nhân loại trên thế giới. 
Với những dẫn dụ thiết thực, H.T. chỉ bày các đức hạnh cao thượng của những 
bậc cổ nhân Hiển Thánh hầu để mọi người lấy đó mà noi theo. Song song với 
những bài pháp ngắn này H.T. vẫn luôn tha thiết kêu gọi chúng ta nên xem trọng 
nhân nghĩa đạo đức và nhớ giữ tâm bình khí hòa trong các sinh hoạt hằng ngày. 
Vì đó cũng là một trong những phần chánh khí giúp cho thế giới hòa bình. 


Luận Đại Thừa 100 Pháp Minh Môn - Luận này từ lúc ban sơ có đến 8 
vạn 4 ngàn pháp. Vì chúng sanh căn tánh mê muội, nên Bồ Tát Di Lặc thâu ngắn 
thành bộ Luận Du Già Sư Địa gồm 600 pháp. Nhưng vẫn còn nhiều đối với căn 
cơ chúng sanh sau này. Bồ Tát Thiên Thân bèn sơ lược tóm gọn thành 100 pháp. 
Bộ Luận này đơn giản lại dễ hiểu, là ngõ tắt dẫn chúng ta vào cửa Phật pháp, rất 
thích hợp đối với những ai có căn tánh Đại Thừa. 


Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca - Là bài ca chứng đạo được truyền tụng trong đời 
Đại Sư Vĩnh Gia Huyền Giác, triều đại nhà Đường. Và là vị Sư vốn được vào chùa 
từ thuở nhỏ. Đại sư vốn thông minh học rộng lại biết dụng công tu hành nên đã 
sớm giác ngộ. Ngài nhân xem kinh Duy Ma mà tâm địa phát sáng và được Lục 
Tổ ấn chứng. Đại sư Vĩnh Gia viết thành bài ca giải bày những kinh nghiệm của 
người đã nhận chân được thật tướng, thấu suốt được lý thiển. Ngài mượn qua lời 
ca giọng hát để mọi người cùng thấy được cái chân thật, bất sanh bất diệt sẵn có 
của mình. Nếu chúng ta hiểu thấu được và y theo bài ca này mà tu hành, thời cũng 
có thể chứng đạo như Đại Sư Vĩnh Gia. 
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Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Phẩm Phổ Môn - Bộ kinh quen thuộc nhất là 
Phẩm Phổ Môn, thường được các giới xuất gia, tại gia tụng niệm. Nội dung quyển 
kinh được Hòa Thượng Tuyên Hóa diễn giải về những đức hạnh từ bi và các công 
năng diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm trong khi cứu độ chúng sanh. 


Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma - Là vị Tổ thứ 28 ở Ấn Độ nhưng ở Trung Hoa thì kể là 
Sơ Tổ. Vì xét thấy căn tánh Đại Thừa ở Trung Hoa đã chín muôồi nên Ngài không 
quản gian khổ khó khăn tìm đến đó hoằng truyền Phật pháp. Nhưng khi đến Trung 
Hoa, chẳng một ai nhận biết ra Ngài, kể cả vua Lương Võ Đế cũng không trọng 
dụng Ngài. Đã vậy lại có người vì tị hiểm ganh ghét nên ra tay đầu độc Tổ đến 
sáu lần. Mặc dù gặp bao chướng ngại, Ngài vẫn an nhiên, không hề hấn chỉ. Biết 
cơ duyên chưa đến, Ngài tọa thiển tại núi Hùng Nhĩ, 9 năm quay mặt vào vách 
chờ thời. Lúc bấy giờ Pháp Sư Thần Quang cũng 9 năm quỳ trước hang núi để cầu 
pháp với Sơ Tổ. Để chứng minh lòng thành cầu đạo, Ngài Thần Quang tự chặt 
cánh tay khiến máu rơi nhuộm đỏ màu tuyết trắng. Kết quả Sơ Tổ Đạt Ma đã tìm 
được người để truyền thừa tâm ấn. Ngài Thần Quang trở thành Nhị Tổ Huệ Khả 
và tiếp tục lưu truyền mạch mạng Phật pháp. Sách có kèm các hình ảnh diển tả 
câu chuyện rất sống động về Tổ Đạt Ma. 


Kinh Vạn Phật Bảo Sám - Theo truyền thống mỗi năm vào dịp lễ Phật Đản, 
tại Vạn Phật Thánh Thành và Pháp Giới Thánh Thành đều có tổ chức khóa lễ Vạn 
Phật Bảo Sám. Đây là thiện duyên cho mọi người quy tụ về để cùng nhau lễ Phật 
sám hối. Đồng thời cũng là cơ hội cho mọi người chuyên tâm lễ bái 10 ngàn lạy 
trong vòng 3 tuần lễ, mong tiêu trừ tội nghiệp. Bộ kinh gồm chữ Hoa, có chú âm 
đọc và đính kèm thêm chữ Việt. Rất thuận tiện cho người tham gia pháp hội, vừa 
dễ bắt kịp theo đại chúng, vừa lại hiểu được ý nghĩa của kinh trong lúc lễ bái. 


Ngữ Lục - Quyển sách này là sự trích dịch kết tập những lời dạy dỗ, khuyến 
tấn rất thâm thúy của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thánh 
Thành. Nội dung quyển sách là những lời lẽ có tách cách nâng cao tỉnh thần đạo 
đức và giác tỉnh đối với những chúng sanh mê muội. Lắm lúc Hòa Thượng nói ra 
những lời rất ngắn gọn và có về như rất nghiêm khắc, nhưng nếu ai nhận thức 
được và biết thực hành theo tất sẽ được lợi lạc vô cùng. 


Gậy Kim Cang Hét: - Ghi lại những câu vấn đáp của Hòa Thượng và các 
Phật tử, nhân trong các chuyến Hòa Thượng hoằng pháp ở Đài Loan. Hòa Thượng 
với những câu trả lời, nhằm chấn chỉnh những quan niệm tà kiến, dị đoan và 
thức tỉnh những tâm hồn mê muội. Có lúc Ngài chỉ đáp lời đơn giản, ngắn gọn 
vài câu mà hàm chứa ý nghĩa rất chí lý. Cũng có khi Ngài lại pha lẫn chút khôi 
hài, nhưng đượm nhuần đạo nghĩa, khiến người nghe ân cần chú ý với lòng hân 
hoan đón nhận lời Ngài dạy bảo. Trong khi xem những câu vấn đáp, chúng ta 
cũng có thể cảm thấy hình như Hòa Thượng đang trực tiếp trả lời câu thắc mắc 
cho chính mình. 
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Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương - Là bộ kinh được dịch ra Hán 
Văn lần đầu tiên khi Phật Giáo từ Ấn Độ truyển sang Trung Hoa. Kinh này gồm có 
42 chương Phật pháp, cũng chính là 42 đoạn ngữ lục, hay 42 lời dạy do đức Phật 
thuyết giảng về phương pháp tu hành. Người tu đạo phải quyết tâm đoạn trừ các 
dục vọng, mê chấp và biết buông xả. Nhưng chủ yếu là hành giả cần phải biết 
tự chủ để hàng phục tâm mình, có thế mới đạt được kết quả. Bộ kinh này chẳng 
những rất ích lợi cho người xuất gia, mà cả cư sĩ tại gia cũng có thể nương theo 
học tập để hành trì. 


Tam Bộ Nhất Bái - Nhật ký tường thuật lại cuộc bái hương hơn ngàn dặm của 
hai vị sư người Mỹ, đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Với cuộc hành trình kéo dài 
hơn 10 tháng, hai sư đã thành tâm cứ mỗi ba bước một lạy từ San Francisco đến 
Marblemount, tiểu bang Washington để cầu cho thế giới hòa bình. Tam Bộ Nhất 
Bái đã nêu lên chí nguyện chân thành đối với toàn nhân loại, một hành động cao 
cả hiếm có đã thật sự xẩy ra ngay trên đất Mỹ. 


Pháp Nhũ Thâm Ân -Tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa 
Mười năm nhập Niết Bàn 

Là sự kết tập một số bài viết của chúng đệ tử xuất gia, tại gia người Hoa, Mỹ, 
Canada, Việt, Singapore, Mã Lai... để tưởng niệm vị thây khả kính. Các vị bày tỏ 
lòng tri ân sâu xa về những kinh nghiệm quý báu đã học được với Hòa Thượng 
Tuyên Hóa, vị thầy tôn kính dù nay đã vắng bóng nhưng kỹ niệm và những bài 
học quý giá của Ân sư sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khẩm của bao người đệ tử. 
Qua các bài viết này, với những mẫu chuyện được kể lại, độc giả sẽ được dịp hiểu 
biết thêm về những giáo pháp kỳ đặc, tuy thiện xảo nhưng rất thực tế mà Hòa 
Thượng đã phương tiện dẫn dắt, tùy theo căn tánh của mỗi đệ tử. 


Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm - Qua bài văn, Đại Sư Tỉnh Am đã khẩn thiết 
khuyên nhắc chúng ta nên cấp bách phát Bồ Đề tâm. Ngài còn vạch bày tường 
tận lý do cũng như phân tích rõ ràng, tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề 
tâm này rất quan trọng thiết yếu trong sự tu hành của chúng ta, và cũng chính là 
nhân tố chánh yếu để thành Phật. Chúng ta nên học theo Đại Sư mà phát Bồ Đề 
tâm và lập Bồ Tát hạnh hầu vượt thoát sanh tử luân hồi. Vì vậy, bài Văn Khuyến 
Phát Bồ Đề Tâm này chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong Phật Giáo. 


Lục Tổ Đàn Kinh - Nội dung quyển kinh tường thuật lại cuộc đời và quá trình 
đắc pháp của Lục Tổ. Trong cuộc đời hành đạo, Ngài đem pháp môn Đốn giáo 
lưu truyền đến khắp nơi khiến người học đạo nhận được bổn tâm, thấy được bổn 
tánh. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh gồm những bài thuyết pháp của Lục Tổ Huệ 
Năng được sao chép lại để lưu truyền. Tổ là người vốn không biết chữ, nhưng khi 
nghe có người tụng kinh Kim Cang đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà 
hoát nhiên khai ngộ. Sau Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng truyền y bát 
và trở thành Tổ thứ sáu. 
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1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ 
tự truy cầu danh lợi. 


2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi 
thói cao ngạo. 


3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen 
rồi chê bai kẻ khác. 


4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu 
chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng 
cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 


5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 


6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để 
phán xét dâu là chân lý. 


7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao 
Tăng, Đại Đức ở mười phương chứng minh 
cho bản dịch của mình. 


8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo 
nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, Luật, 
Luận một khi phần phiên dịch của mình được 
chứng minh là đúng đắn. 





Kệ Hồi Hướng 
Nguyện đem công đức này, Trang nghiêm Phật tịnh độ, 


Trên báo bốn trọng ân, Dưới cứu ba đường khỏ, 
Nếu có ai nghe thấy, Tất phát bồ-đề tâm, 


Đến khi mạng này hết, Đồng sanh Cực Lạc quốc. 
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